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Tập này chọn tuyển các tác gia, tác phẩm văn học viết chữ Hán và chữ 
Nôm từ dáu thế kỷ XVI đến vài thập niên dáu thé ky XVII. Trong khoảng 
thời gian già một thế kỷ, với hai lát cắt tương đối, với số ít tác gia như những 
gạch nối chuyến tiếp, ở cả thời điểm bắt đầu và kết thúc, có thể gọi tập này 
là TỔNG TẬP VĂN HỌC THẾ KỶ XVI. 

Trong bối cánh phát triển mới của nén văn hóa dân tộc, ngày càng chịu 
nhiều ảnh hưởng của văn hóa, văn học dân gian và môi trường kinh tế, xã hội ' 
khác trước, văn học Hán Nôm thế kỷ XVI, đã có sự chuyển biến và phát triển 
mới, vé điện mao, tính chất và thể loại... Số tác gia ưu tú, tác phẩm hay và 
đẹp chưa thật nhiều, song cống hiến của mấy thế hệ tác gia văn học thế kỷ 
XVI, vào sự chuyển biến và phát triển chung của văn học dân tộc, thật đáng 
ghi nhận. Dưới đây sẽ là một tổng quan về lịch sử xã hội, về tình hình sáng 
tác văn hoc, nhằm giới thiệu sơ lược một số vấn dé vé lịch sử văn học, thông 
qua tác gia, tác phẩm đã được tuyển chọn. 


VỀ MẶT LỊCH SỬ 


Ở thế ky XVI, một số vấn dè lịch sử đang được nhìn nhận lai, dựa vào 
những tư liệu mới phát hiện và nhất là dựa vào thành tựu nghiên cứu mới của 
ngành nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước những năm gần đây. Chẳng 
hạn, nhận định vé chế độ phong kiến từ thé kỷ XVI đến nửa đầu thé kỷ 
XVII] thé nào cho xác đáng, đánh giá vương triéu Mạc sao cho công bằng, 
thuyết phục. Rồi từ đó, xem lại tính chất của những cuộc nông dân khởi 
nghĩa, chiến tranh phong kiến, và nhất là sự phát triển mới của văn hóa, văn 
hoc dán tộc trong bối cảnh lich sử đầy biến động. 

Đã có một thời gian khá dài, quan điểm phó biến của giới sử học nước ta 
là: chế độ phong kiến Việt Nam sau thời thịnh trị triểu Lê Thánh Tông ở nửa 
cuối thế kỷ XV, ngay từ đầu thế kỷ XVI, đã bước mau vào thời ky suy thoái, 
và giai cấp phong kiến không còn tác dụng tích cực đối với lịch sử đân tộc. 
Lich sử chế độ phong kiến Việt Nam nhàn định: “Cuộc khủng hoảng vào cuối 
thời Lê Sơ (đầu thế ky XVI) là cuộc khủng hoảng bước đầu của chế độ phong 
kiến, kët thúc thời kỳ phát triển cực thịnh của chế độ phong kiến Việt Nam 


了 


và mó đầu một thời ky mới của lich sử ché độ phong kiến Việt Nam - thời ky 
khủng hoảng và suy vong béo dài” ` v.v... 

Dựa vào những thành tựu nghiên cứu mới của khoa học lịch sử, về đặc 
điểm, tính chất và sự vận động của chế độ phong kiến Việt Nam, những luận 
điểm khoa học được xem như chính thống của một thời trên đây, đã dần dân 
được giới sử học sửa lại. Có lề còn trước cẩđnÂm 1985, khi tiến hành ky niệm 
400 năm mất của Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm, các nhà sử học dà công 
nhiên thừa nhận: “Tw thé ky XV cho đến đầu thé kỷ XVIII, chế độ phong biển 
Việt Nam ván dang trong thời kỳ phái triển của nó. Quá trình suy vong của 
chế độ phong biến chỉ mới bắt đầu từ thế kỷ XVI trở di" ^, hoặc: “Từ đầu 
thế kỷ XVI, chế độ phong kiến Việt Nam xét theo quy luqt vân động nói tại 
của hình thai kinh tế — xà hội này, chưa thể nói là đã suy vong (hay suy dói, 
suy đốn, suy thoái)” ?, “nhận định này có liên quan đến viéc đánh giá triều 
Mac và các vuong triêu duong thời. Chúng ta không thé đặt iriéu Mac vào 
thời ky suy vong của chế độ phong biến để kết luận đấy là một vuong triéu 
dôi bại, mà phải căn cứ vào những yêu cầu lich sử đặt ra Lúc bấy giờ và vai 
trò túc dung của vuong triéu ấy đối uới sự phái triển của lich sử dé phán tích 
dánh giá một cách khách quan” `, 

Thé nhung, đầu chế độ phong kiến chưa suy thì cũng đã bộc lộ ngày càng 
rõ mâu thuẫn nội tại và mâu thuẫn với xu thế tiến triển của lịch sử đân tộc, 
thông qua các triều đại cụ thể. Trước hết là vương triéu Lê Sa, theo kết câu 
kinh tê — xã hội, thiết chế chính trị và hé tư tưởng Nho giáo, thực chát là 
Tống nho, sau thời kỳ phát triển thịnh đạt dà dàn dàn trì trệ, thoái hóa. Sau 
khi Lê Thánh Tông qua đời, bày ông vua (Hiên Tông. Tuc Tông, Ủy Mục, 
Tương Dực, Quang Thiệu, Chiêu Tông, Cung Hoàng) kế tiếp nhau ở ngôi, 
trong vòng 30 năm (1498-1527). triéu chính ngày càng đổ nát, vua quan ngày 
càng tàn bạo, sa doa. Nhà nước phong kiến tó ra bất lực trước hai mâu thuần 
cơ bản: giữa triéu đình với nhân dán và giữa các phe phái phong kiến trong 
nội bộ giai cấp thống trị với nhau. Hệ quả tất yếu là, từ đầu thế ky XVI, 
nhiều cuộc khởi nghĩa nóng dàn liên tiếp bùng nó. Bát đầu là cuộc khởi nghĩa 
của Thân Duy Nhạc, Ngô Văn Tống (1511) rồi Trần Tuân (1511), lớn nhất là 
cuộc nối dậy của Trần Cáo (1516-1521). Trần Cáo khởi binh từ Đông Triều, 
số quân có hàng vạn, được nhiều tầng lớp chúng dân hưởng ứng, nghĩa quân 
từng làm chú tình thế ở cà một vùng Đông Bắc rộng lớn, hai lần uy hiếp và 
một lán tạm chiếm được kinh thành. Các cuộc khởi nghĩa nóng dân đầu thế 


1, Phan Huy Lê. Lich sử chế độ phong kiến Viet Nam, tập 2. NXB. Giáo dục, Hà 
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ky XVI, cuối cùng đều bi quân tướng triểu đình đánh lui, nhưng đó là sự kiện 
lịch sử báo hiệu sự trỗi dậy của phong trào quần chúng, chống triểu chính 
phong kiến mục nát. 

Cũng từ đầu thế ky XVI, nạn tranh chấp quyển lực giữa các phe phái 
phong kiến và nhất là cục diện hỗn chiến giữa các tập đoàn phong kiến diễn 
ra triển miên. Đáng kể là xung đột giữa công thần tôn thất và ngoại thích, 
dẫn đến việc bạo chúa Lê Uy Mục bi bắt, uống thuốc độc tự tử. Rồi những việc 
phế lập, thay bậc đổi ngôi liên tiếp diễn ra. Lê Tương Dực bị giết, Quang 
Thiệu mới 8 tuổi, lén thay cũng bị sát hại, Chiêu Tông lên ngôi giữa lúc kinh 
thành đang loạn chiến. Năm 1517, khởi nghĩa Trần Cáo mới tạm thời bị 
đánh bại, thì ngay sau đó, hỗn chiến đưới thời Chiêu Tông bỗng bùng nổ ác 
liệt. Trong cảnh hỗn loạn, bọn quân phiệt chia bè, lập phái hạ sát lẫn nhau 
ấy, Mạc Đăng Dung vũ dũng khôn ngoan đã dán dán loại trừ các phe phái đối 
lập, nám lấy binh quyển, khống chế Hoàng triểu, và đến giữa năm 1527 đã 
phế truát vua Lê, lập nên một triéu đại phong kiến mới. I 

So với triểu Lë đổ nát của máy ông vua tàn bạo, hôn ám, xa xi, dám 
loạn, kéo dài hàng mấy chục năm đầu thé kỷ XVI, thì triéu Mạc xuất hiện là 
một tiến bộ, phù hợp hơn với xu thế tiến hóa của lịch sử. Thế nhưng, sử gia 
thời phong kiến theo quan điểm Nho giáo chính thống, đã có thái độ thù địch 
với nhà Mac, và cá những ai thức thời ra cộng tác với tân triéu. Ho coi Mạc là 
Nguy triéu vì cướp ngôi Lê, giống như Hó Quý Ly đã cướp ngôi nhà Trần vậy. 
Quan điểm thù địch với nhà Mạc, thành kiến và định kiến về nhà Mạc đã 
đến lúc cần xóa bỏ, đối xử với nhà Mạc nên công bằng và đánh giá nhà Mạc 
phải khách quan khoa học, giống như nhiều năm trước đây, chúng ta từng lật 
lại bán án về triểu Há, trả lại cho triéu dai này công và tội, rất công bằng và 
đầy thuyết phục. 

Nhà Mạc, vào giai đoạn đầu, sau khi thay thế nhà Lê trị vì đất nước, đã 
tạo ra được một thời gian ổn định và phát triển trong toàn xã hội. Nhiéu 
tham luận trong các cuộc hội thảo vé triéu Mac mấy năm gần đây, ở Trung 
ương, Hà Nội và nhất là ở địa phương Hải Phòng, đã được tập hợp, in ấn 
thành kỷ yếu dáy đặn, ! đều nhất trí thừa nhận: Triêu Mạc thay thế triều Lê 
là một tiến bộ lịch sử. Sau khi ra đời và tôn tại, triều Mạc có những đóng góp 
tích cực đối với lịch sử dân tộc ve văn hóa, nghệ thuật, tư tưởng, kinh tế... 
Riêng về mặt đối ngoại, trước dày nhà Mạc thường bị phê phán, cũng được 
nhìn nhận lại. Nhà Mạc, trong chính sách đối với nhà Minh, tuy còn một số 
hạn ché, nhưng không phải là đầu hàng, phản quốc. Trong hoàn cánh phải 


1. Xin xem các tập sách sau: 
- Viện Sử học. Vương triểu Mục (1527-1592). NXB. Khoa hoc xã hội, Hà Nội, 
1996. 
- Hội khoa học lịch sứ Việt Nam - Viện Stt học — Hội đồng lịch sử thành phố 
Hải Phòng. Nhà Mac và dòng họ Mac trong lịch sit. Hà Nội, 1996. 
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đối phó với các thế lực phong kiến lúc bấy giờ, nhà Mac đã thực thi một sách 
lược bang giao mém mỏng, linh hoạt, vừa tránh được một cuộc chiến tranh xâm 
lược, vừa bảo vệ được chủ quyền của iriéu đại minh và cũng là của dân tộc. 

Trong 66 năm tri vì đất nước, triêu Mạc có những cô gắng nhất định, tạo 
nên được sự ổn định và phát triển cho đất nước, nhất là trong những thập 
niên đầu, thuộc triéu dai Mạc Đăng Dung, Mạc Dang Doanh... Nhưng dần dẫn 
và sau, những mâu thuận có hữu của chế độ quân chủ quan liêu theo mô hình 
Nho giáo, cứ ngày một gay gắt hơn, khiến cho vương triêu Mạc bế tắc, bất lực, 
suy yếu và nhanh chóng thoái hóa. Nhà Mạc sau khi nắm quyền, không phát 
huy được sức mạnh của chính quyên trung ương, để duy trì an ninh quốc gia 
và giữ vững thống nhất đất nước, để Lê - Nguyễn, rồi Lê - Trịnh trung hưng ở 
Thanh Hóa, đẩy đất nước vào thảm họa phân liệt và nội chiến ngát nửa thé 
kỷ (1546-1592), kêt cục là sự thất bại của chính triểu Mạc vào năm 1592. Về 
sau, khi đã theo lời khuyên của Trạng Trình, sống cát cứ ở đất Cao Bằng từ 
1593 đến 1677, họ Mạc vẫn đôi lần (nam 1600 và năm 1623) đem quân chiếm 
lại kinh đô, hòng khôi phục vương quyền, nhưng tháy dèu thất bại. 

Chế độ phong kiến van chưa suy thoái, và triểu Mạc trước, triêu Lê 
Trung hưng sau, đã có lúc đem lại sự ổn định cho đất nước, nhung thế ky XVI 
vẫn cứ là thế kỷ của bạo lực, chiến tranh. Tình trạng cát cứ, phân liệt kéo 
dài, nội chiến, bạo loạn triển miên, giữa các phe phái phong kiến đã có tác 
hại đối với an ninh của đất nước, sự phát triển của dân tộc, và nhất là sinh 
mạng, đời sống của người dân. Nội chiến phi nghĩa làm hao người tốn của, 
sưu cao, thuế nặng, rồi cướp bóc, chém giết, đốt phá, kéo theo dịch bệnh, đói 
kém... Nhân dán phải chịu bao cảnh lêm than, cơ cực, khốn cùng. Kinh tế, 
nhà cửa bị tàn phá, xóm làng xơ xác tiêu điều... 

Chịu đựng và khắc phục, để vượt lên trên hoàn cảnh đó, nhân dân ta với 
sức sống mãnh liệt, vẫn không ngừng tiến lên trong sự nghiệp phát triển 
kinh tế và văn hóa dân tộc. . 

Trong khoảng già một tram năm của thế ky XVI, đâu thé ky XVII, có hai 
khoảng thời gian đất nước tương đối yên binh, kinh tế, văn hóa có bước phát 
triển nhất định. Đó là giai đoạn đầu triều Mạc, sau những năm loạn ly cuối 
triểu Lê Sơ, và giai đoạn đầu của nhà Lê Trung hưng sau khi triều dai này 
chiếm dược Thăng Long, nhà Mạc thất thế, bỏ kinh đô chạy lên chiếm cứ đất 
Cao Bằng. 

VE chính sách kinh tế, triểu Mạc có những thay đổi, có phán tiến bộ, so 
với triểu Lê. Chẳng hạn năm 1543, nhà Mạc sửa lại chế độ quân điển, "theo 
nhân số trong xã mà chia đồng đều”, 1 so với triểu trước thì công bằng và lợi 
cho dán hơn. Vë mặt công thương nghiệp, triều Mạc tuy vẫn trọng nông, 


1. Lê Quý Đôn. Đại Việt thông sử. Bản dịch. NXB Khoa học xã hội, Hà Nói, 1978, 
tr. 280. 
10 


nhưng lại không ức thương nặng né như trước, các ngành nghề thủ công thời 
này rất phát đạt. Gốm sứ Mạc nổi tiếng, từng có bán ở cá thị trường nhiều 
nước Đông Nam Á: Thái Lan, Mã Lai, Philippin, Indónéxia.. Hoạt động 
thương nghiệp khởi sắc, kinh tế hàng hóa có bước phát triển mới, buôn bán 
mở mang với nhiều thị trường ngoài nước, trong đó có cá thuyền buôn của Bá 
Đào Nha và Hà Lan..., một số đô thị mới ra đời, mở đầu cho một “giai doan 
phút triển khá mạnh mẽ của kinh té hàng hóa và cúng là giai đoạn phón 
vinh của các thành thị trung dai Việt Nam” !. 

Với một số chính sách kinh tế mới, phù hợp với xu thế phát triển của xã 
hội, triéu Mạc vào những năm 30 của thế ky XVI, đã ổn định được đời sống 
nhân dân, khiến cho sử gia thời Lê Trung hưng, dầu có thái độ thù địch, vẫn 
không thể phủ nhận: “Nam Nhám Thin (1532)... Mac có lệnh cấm người các 
xứ trong ngoài không được cám giáo mác và binh khí hoành hành ở đường sá, 
ai trái thi cho pháp ty bắt. Từ đấy người buôn bán và người di đường đều di 
tay không, ban đêm không có trộm cướp, trâu bò thả chăn không phái dem và, 
chỉ mỗi tháng kiểm soát một lần, hoặc có sinh đề cũng không thể biết là uật 
của nhà minh. Trong khoảng vài năm, đường sá không nhat của rơi, cổng 
ngoài không đóng, thường được mùa to, trong cói tạm yên” * Mấy trăm năm 
sau, Pham Binh Hồ còn viết về nhà Mạc: “Cái đức chính của dời Minh Đúc 
(Mạc Đăng Dung), Đại Chính (Mac Đăng Doanh) nhà Mac vån còn cố hết ở 
làng người chưa quên. Vậy nên vån trời dà vé nhà Lë mà lòng người vån chua 
hết hướng theo nhà Mac" (Vũ trung tùy bút. Văn thể). 

Về sau, khi cuộc chiến giữa Nam triéu (chi nhà Lê Trung hung ở Thanh 
Hóa) và Bác triéu (chỉ nhà Mạc ở Kinh đô Thăng Long), di vào giai đoạn ác 
liệt, một mất một còn, sự phát triển kinh tế tất nhiên gặp nhiều trở ngại. 
Mãi đến đầu thế ky XVII, nhiều năm sau thời nội chiến, triểu Lê - Trịnh trở 
ve kinh đô, khôi phục vương nghiệp, yên định quốc dân, kính tế mới có cơ 
phục hôi, đời sống nhân dân mới dán dán ón định. Sử cũ chép, sau khi phá 
tan quân của Mac Kính Khoan, từ Cao Bằng kéo ve chiếm cứ Gia Làm (1623), 
thì “nhân dán trong nước lại được yên ở nhu cũ... Kinh thành cung cấm déu 
được yên lặng... Trong ổn ngoài yên, gån vui xa phuc"? . Câu ca dao: 

Nhà vua Vinh Tộ lên ngôi, 
Cơm nguội đây nôi, trẻ chẳng an cho *. 


đã thể hiện phần nào thực tế đó. 


1. GS. Phan Huy Lê. Thời đại Nguyễn Bính Khiêm, trong Trang Trình Nguyễn 
Bính Khiêm. Sdd, tr. 27. 

2. Đại Việt sử ky toàn thư, Tập IV. Bán dịch. NXB. Khoa học xã hội, 1968, 
tr.126. 

3. Đại Việt sử ky toàn thứ, Tập IV. Bán dich. Sdd, tr. 250, 252. 

4. Nam Phong giai trào: Bán Nôm. Trán Danh Án, Vinh Tộ là niên hiệu những 
năm 1619 — 1628 đời vua Lê Thánh Tông (1619-1643). 
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Cùng với sự phát triển tương đối vé kinh tế, văn hóa nghệ thuật cũng có 
những thành tựu mới. Nhà nước phong kiên vẫn dựa vào Nho giáo củng cố 
vương quyên, duy tri các thiết chế chính tri — xã hội, lập lại ky cương, vực hồi 
đạo lý trải qua một thời chao đảo, xộc xệch, rạn nứt... Đặc biệt, chế độ khoa 
cử, nguồn đào tạo, bổ sung đội ngũ quan liêu và cả nhân tài đất nước vẫn 
được các triểu đại coi trọng. Triéu Lê Sơ, trong khoáng 30 năm cuối (1498— 
1527), sau khi Lê Thánh Tông mất đến khi chính quyền về tay họ Mạc, bạa 
lực và chiến tranh nhiều, thế mà vẫn thi Hội đủ 10 khoa. Nhà Mạc thay 
thé nhà Lê, mở ngay kỳ thi Đại khoa (1528), và sau đó trong 66 năm cám 
quyền (1527-1592), đã có 22 ky thi Hội, lấy đỗ 485 tiến si hàng chục 
Trạng nguyên’. Con số đó, so với thời khoa cử thịnh đạt triểu Lê Thánh 
Tông (38 năm, 12 kỳ thi, 501 tiến si, 9 trạng nguyên) thì chưa bằng, nhưng 
so với triéu Lê Sơ (100 năm, 31 kỳ thi, 647 tiến sĩ) thì chẳng thua kém gì. 
Lê Trung hưng khi còn ở Thanh Hóa, đã mở chế khoa vào những năm 1554, 
1575, 1577, và từ năm 1580 thì chính thức mở lại thi Hội, thi Đình. Khi đã 
trở về Thăng Long, ngoài những kỳ thi chính thức được mở đều đặn, còn 
mở thêm những khoa thi đặc biệt và có chế độ ưu dài cao hơn đối với 
những người đỗ Đại khoa. 

Xem vậy. đủ thấy việc học, việc thi vẫn được các triểu đại coi trọng, Nho 
giáo vẫn được dé cao, nho sĩ vốn đắc lực cho Nhà nước phong kiến vẫn được 
các vương triểu trọng dụng và ưu đãi. Thế nhưng, trước sự rạn nứt của tư 
tưởng Nho giáo chính thống, trước một thực tế loan lạc, rối ren, kỷ cương dá 
nát, luân thường điên đảo, việc học hành thi cử cũng nhu nho phong sĩ khí đã 
có phán sa sút. Pham Đình Hồ trong Vũ trưng tùy büt than phién rằng: 
“Khoảng dời Minh Dúc (1527-1529), Đại Chính (1530-1540) triéu Mac... 
những ké tao nhận vän si déu dua nhau theo lối học phù phiếm, so vói thời 
Tiên Lê lại càng kém lắm” 2. Còn theo Lë Quy Đôn trong Kiến van tiểu luc, 
thì “từ ndm Đoan Khánh (1505-1509) trở vé sau... tập tuc si phu thối nát... tệ 
hai... không sao kế xiết 2. ` 

Khi Mạc Đăng Dung buộc vua Lë phải nhường ngôi, khi nhà Mạc thất 
thé chạy lên Cao Bằng, khi ho Trịnh chuyên quyên lấn át vua Lê, cũng có 
một số sĩ phu vì trung thành với chúa mình thờ mà tuẫn tiết. Trong số sĩ phụ, 
hoặc là ra cộng tác ngay với vương triéu Mac khi Mạc thay Lê, hoặc làn lội vé 


1. Về số khoa thi tiến si, trạng nguyên triều Mạc, thư tịch có chưa thật thống 
nhất. Căn cứ vào Khoa muc chi sách Lịch triệu hiến chương loại chi của Phan Huy 
Chu, thi có 21 khoa thi, 468 tiến si và 11 trạng nguyên. Nhưng Đại Việt lịch trióu 
dáng khoa luc của Nguyễn Hoàn nói có 22 khoa thi, 485 tiến si, 13 trang nguyên. Đối 
chiếu thì thấy Phan Huy Chú để sót khoa thi 1568 với 17 tiến sĩ. 

2. Pham Đình Hồ. Vũ Trung tủy bit. Bán dich. NXB. Tre. Hội nghiên cứu giang 
dạy văn học, thành phố Hë Chí Minh, 1989. Bài Van Thé, tr.136-137. 

3. Lê Quý Đôn. Kién vdn tiểu lục. Bán dịch. NXB. Khoa hoc xã hội, Hà Nội, 
1977. Tài Phẩm, tr. 259-260. 
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Thanh Hóa, dấy nghiệp Trung hưng, hoặc náu hinh giấu bóng, sống ẩn dật, 
không vương vấn lợi quyền, hoặc nuôi chí an nguy trị loạn mà nhập thế hành 
đạo... vẫn còn không ít khuôn mặt dep, thức thời, trung nghĩa, đẩy khí tiết. 
Nhưng số đông còn lại thì lựa gió theo chiểu, xu ninh, chạy thèo kë mạnh dé 
mưu cầu danh lợi. Si nho một thời loạn lạc nhu chưa từng thấy bao giờ, đã 
thực sự hoang mang, lung túng, dán đo, dàn vặt... rồi phán hóa theo nhiều 
ngả đường khác nhau. Theo Mạc tiếm vị hay trung với những cựu Hoàng Lê 


` hôn ám? Ra cộng tác với “Nguy triểu” hay vào Thanh Hoa dấy nghĩa? Tham 


gia Trung hưng nghiệp Lê thì cái danh cái nghĩa khói phục, tuy chính dáng 
thật, nhưng quyển đã vé Trịnh súy phủ ` thì ứng xử thé nào cho phải đạo với 
Lê đây? và vg 

Nguyễn Hoàng đã có thế lực ở Thuận Hóa, vào đó để cầu chí hành đạo 
như Đào Duy Từ âu cũng một nẻo đường. Chỉ trong phạm vi một tư thục cao 
cấp của Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm ở Bạch Vân am, mà thầy thì thờ 
Mạc, khuyên trò Lương Hữu Khánh, Phùng Khắc Khoan đến với Lê, đồng . 
tình với Nguyễn Dữ sống án dát trọn đời. Phùng Khác Khoan, sống ở Son 
Tây, đất Mạc, băn khoăn vì "có cái chí người hiển muốn rd giúp đời” mà 
“then thiếu cái chí người hôn biết chọn chúa” (thơ chữ Hán — Khiển 
muộn). Hoàng Sĩ Khải, trọng thần triểu Mạc, ra thờ Lê, tung hô chúc tụng 


cả vua và chúa: 


Năm cũ đi thì năm mới lại, z 


Bi dà thôi thời thái lai ra... 
Bốn mùa ước những mùa xuân 
Trị dài Trịnh chúa, Lê quân muôn đời. 
Tự thời khúc vinh. 
Đào Duy Từ bộc bạch tâm trạng kẻ sĩ có tài, có chí, mong được vua chúa 
trọng dụng: 
Chốn này thiên hạ dòi dùng, 
Át là cũng có Ngoa Long ra đời. 
Ngoa Long Cương van. 
Trang thái tâm ly, nỗi lo âu, niêm phấn khích của kẻ sĩ thời này, thật đa 
dạng, đa đoan, mà phức tạp, rối rám, nhốn nháo xiết bao! 


Rồi, sự khủng hoảng, sự rạn nứt, sự lỏng lẻo, sự đảo điên về cương 
thường dao lý, cũng làm cho nho si trăn trå, phân hóa. Triều thân lấn át vua, 
tướng thần cướp ngôi vua, anh em nhà vua, nhà chúa bức hại lẫn nhau, phe 
phái phong kiến chém giết nhau. Kẻ sĩ ra làm quan vừa thờ vua vừa thờ chúa, 
buộc phải vứt bó khí tiết: "Trung thân bất sự nhị quán". Vua chúa, quan lại, 
phân lớn đổi trụy, sa đọa, hoang phí, dâm loạn, đạo đức suy đổi, luân thường 


1. Phạm Binh Hồ. Vũ trung tùy but. Van Thể. Sdd. 
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rối loạn... Tất cá những hiện tượng ấy đã phá vỡ nghĩa quán thần, đạo cương 
thường, mà thế kỷ XV đã cố gắng xây dựng. 

_ Trong khi ấy, thì nhân dân ta, với sinh lực dói dào, với đức tính cần cù, 
sáng tạo, với phẩm giá trong sạch, với ý thức vươn lên ngày càng cao, vẫn 
duy trì và phát triển truyền thống văn hóa chất phác, thuần hậu, dân tộc, 
dân chủ, đã đạt được nhiều thành tựu văn hóa mới, ngay trong thời kỳ lịch sử 
đây biến động này. 

Cho đến nay giới nghiên cứu mỹ học, nghệ thuật dán tộc đều coi thời Mạc* * 
như một giai đoạn phục hồi và phát triển mỹ thuật dân tộc, theo hướng dân 
gian, có nhiễu thành tựu, đáng tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XVI. 

Vẻ kiến trúc, có nhiều công trình nổi tiếng được trùng tu hoặc làm mới, 
như chùa Bối Khê (Hà Tây), chùa Phổ Minh (Nam Định), chùa Trà Phương 
(Hải Phòng), chùa Viên Giác (Hải Duong). quán Thụy Ủng (Hải Dương), 
quán Viên Phương (Hà Tây), quán Chân Thanh (Hải Dương), quần Tiên Phúc 
(Hải Dương)... đình Lỗ Hạnh (Bác Giang), đình Tây Đằng (Hà Tây), những 
ngôi đình xưa nhất còn lại tới nay... Theo nhận xét của các nhà nghiên cứu 
mỹ thuật, thì chùa, quán, đình được dựng đặt ở thời Mạc, còn lưu lại khá 
nhiều kiéu đáng kiến trúc mới mé, trang trí, chạm khắc độc đáo, đậm tính 
chất dán đã của kiến trúc Mạc. Điêu khắc Mạc cũng khởi sắc, nổi bật là các 
tượng Phật và các bức chạm khắc ở chùa Mật (Hà Nội), chùa Thầy (Hà Tây), 
chùa Đông Ngọ (Hải Dương), chùa Bối Khê (Hà Tây). Ở đình Tây Đằng, trên 
các đầu đỡ đòn tay thường chạm các tiên nữ, nhạc công, với phong cách tạo 
dáng khá thanh thoát, sống động, đình giống như một báo tàng nhỏ vé nghệ 
thuật chạm gỗ thời Mạc. Tượng chân dung còn tìm thấy ở chừa Phổ Minh với 
chân dung bà chúa Mạc, đặc biệt chùa Trà Phương có tượng Mạc Đăng Dung 
tạo tát bằng đá cao 0,75m, và chân dung một vị công chúa nhà Mac charn 
trên bia đang ngồi giữa đài sen. Điêu khắc Mạc có nhiều chạm khắc đá và gỗ, 
miêu tả cảnh sinh hoạt dán dà, cảnh săn bắn, cảnh người đàn ông to khỏe 
cảm dao lớn hướng vé hổ dữ, cảnh chèo thuyén du ngoạn trên sóng.., với 
nhiều nét tươi vui, khỏe khoán. Đề tài điêu khắc thú vật, với rồng Mạc thân 
dài, uốn khúc, bảo lưu được dáng vẻ hùng dũng, mập map truyền thống của 
róng đời Trần; phượng Mạc thanh mảnh, thon nhỏ, lông vũ được chạm tỉa 
công phu... Đặc biệt, gốm sứ có nhiễu thành tựu mới. Gốm hoa lam với những 
cây đèn, chân đèn, tiêu biểu cho mỹ thuật gốm sứ, góm Bát Tràng vốn nổi 
tiếng, có thêm nhiều nghệ nhân tài hoa... được đem bán sang hàng chục nước 
Đông Nam Á và châu Âu. 


Thế ky XVI, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian như chèo, múa 
rối và các trò dién dân gian cổ truyên khác, trước đó thường bị cấm đoán, hạn 
chế, nay lại được phục hồi, cùng với âm nhạc gắn với nhạc giáo phường vốn 
có gốc từ nhac dán gian. 
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Nhờ 
Ue 


Nhìn chung, nét nói trội của mỹ thuật, nghệ thuật thời này là sự thoát 
ra ngoài những khuôn sáo, công thức, ước lệ chính thống, là sự vươn dậy của 
nghệ thuật dân gian, lành manh, binh di, khỏe khoán, thanh thoát, “nên mj 
thuật cường hoạch công thức thời Lê sơ được thay thế bởi một nền mỹ thuật 
sống động thời Mạc” b 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phát triển mới của văn hóa, 
nghệ thuật, là sự khai phóng của tư tưởng thời dai. 

Nho giáo vẫn được Nhà nước phong kiến coi trọng, các kỳ thi Đại khoa 
vẫn được mở đều đặn, sản sinh nhiều bậc Đại khoa. Nhựng chẽ độ quân chủ 
tập quyền mang tính chất chuyên chế, quan liêu, theo mô hình Nho giáo, đã 
dàn dán bộc lộ sự trì trệ, bé tắc trước xu thế mới của thời đại. Chính quyên. 
phong kiến theo mô hình Nho giáo, bất lực không giải quyết nổi mâu thuẫn. 
giữa các phe phái phong kiến, giữa nông dân và triểu đình, dẫn đến tình. 
trạng chiến tranh tàn phá, đất nước bị phân liệt, nhân dân cơ cực, lâm than. 
Tư tưởng Nho giáo không còn ở địa vị độc tôn như ở cuối thế ky XV, nho sĩ 
cũng không sống và hành động chỉ theo những giáo điêu Nho học. Nguyễn 
Binh Khiêm, một phu tử của thời đại, học Nho, thi Nho và bành động theo 
Nho, nhưng rồi cảm thấy bế tác, bất lực, ngả màu Phật Lão, cao ngâm ở am 
Bạch Vân sau tám năm tòng chính: 

Cao khiết thùy vi thiên ha si, 
An nhàn ngå thị dia trung tiên. 


(Cao khiết ai là kẻ sĩ trong thiên hạ, 
An nhàn ta là bậc tiên trên đời). 
Ngu king. 


Nguyễn Hàng bỏ thi Hội, sống trọn đời trong cảnh lâm tuyển, ở một 
vùng rừng váu rừng nda đất Tuyên Quang, với tư tưởng thoát ly, đậm màu sắc 
Lão Trang. Nguyễn Dữ sau một năm nhiệm chức, đã thoái lui, viết Truyên ky 
mạn lục miêu tả một cách hứng thú cảnh sống thoát ly ở chốn núi rừng, ở nơi 
Bóng Lai tiên cảnh. Cùng với sự khủng hoảng bước đầu của tư tưởng Nho 
giáo, tư tưởng phi Nho ngày cảng xuất hiện nhiều. Tư tưởng phi Nho ấy tuy 
chủ yếu là tư tưởng nhân dân, nhưng cũng còn có cả tư tưởng Phật, Lão và sự 
hỗn dung, hòa hợp tam giáo, su khoan nhượng tôn giáo của thời đại. Đạo 
Phật phục hôi, chùa chiến được tu bổ, dựng đặt nhiều nơi. Đạo thờ Mẫu lan 
tràn khắp cõi, người đời tin vào cúng quải, phương thuật, bói toán, đua nhau 
tu tiên, học đạo, cầu tài cầu phức. Cuộc tao ngộ lần thứ hai giữa Chúa Liễu 


1. Nhà Mac và dòng ho Mac trong lich sử. Sdd. bài Máy uấn dé nhà Mạc, Trân 
Quốc Vượng, tr. 28. Xem thêm bài: Nghệ thuật tạo hình Việt à thể ky XVI. Trán Làm 
- Nguyén Quang Trung d sách này. Và bai Nghé thuật thời Mạc. Tống Trung Tin， 
trong Vương triéu Mac, Sdd. 
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(Tiên) và Trang Bung. Phùng Khác Khoan (Nho) ó Hồ Tây còn dé lại bài Tay 
Hó quan ngu thật kỳ thú! Nhiéu dao quán trở thành chùa Phát, quán Tam 
Thanh thờ Không Tử, Lào Tu và Đức Phát, chùa Cao Dương (Thái Bình) khi 
được trùng tu, dà dựng mới ba tượng Thích Ca, Khóng Kháu, Lão Dam. Văn 
bia tượng Tam giáo (Tam gido tượng bi minh) do Nguyễn Binh Khiêm viết, có 
câu: Cá ba giáo “đêu là giáo lý tuân theo thiên tính mà tu dạo”... Tam giáo 
thịnh hành, hỗn dung, phá vỡ thế độc tôn tư tưởng của Nho, mở ra một không 
khí cdi mở, tự do về tư tưởng. Thé kỷ XVI, không một vương triu nào, đầu là , 
triéu Mạc, có thé dé ra được tư tưởng gi thật mới mẻ. Song có điều sự ran nứt 
của hệ tư tưởng Nho giáo, sự cdi mở, phóng khoáng vé tư tưởng, và sự hỗn 
dung tam giáo, với những nội dung vừa truyền thống. vừa cập nhật, dà ánh, 
hưởng manh mẽ đến sáng tác văn học nghệ thuật nói chung, văn học Hán 一 
Nôm nói riêng. 


VỀ SÁNG TÁC VĂN HỌC 


Thế ky XVI, trong môi trường văn hóa xã hội đã đối thay, sáng tác văn 
hợc có diện mạo, tính chất và thành tựu mới, khác với văn học thời trước. 


ĐIỆN MAO VĂN HỌC 


— Về lực lượng sáng tác. Tác gia văn học thời này chủ yếu vẫn là quan 
chức — nhà văn, tức là những nho sĩ quan liêu, đậu cao làm quan to như Vũ 
Duệ, Đặng Minh Khiêm, Vũ Cán, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Giản Thanh, 
Nguyễn Thiến, Lê Quang Bí, Giáp Hải, Phùng Khác Khoan, Lương Hữu 
Khánh, Nguyễn Đăng, Lưu Đình Chất v.v... Bên cạnh tầng lớp nho sĩ quan 
liêu xuất hiện một lực lượng sáng tác, có thể xem là mới, nếu so với lực lượng 
sáng tác của văn học nửa sau thế kỷ XV, đó là nho sĩ ẩn dật, với các tên tuổi 
nổi tiếng: Nguyễn Hàng, Nguyễn Binh Khiêm, Nguyễn Dữ... Hàng ngũ nho sĩ 
ẩn dát tuy không đông như nho si quan liêu, nhưng háu hết lại là danh gia, có 
kiệt tác. Với chế độ khoa cử ngày càng phát triển, số nho sĩ không đậu đạt, 
trở thành nho sĩ bình dân ngày càng đông, nhất là ở các vùng thôn đã có 
truyền thống hiếu học. Tầng lớp nho sĩ bình dân có thé đã là một lực lượng 
sáng tác, sớm viết nên những ca khúc hoặc truyện Nôm bình dân khuyết 
danh, nhưng hiện nay, tư liệu va mảng tác gia và tác phẩm loại này chưa sưu 
tập được bao nhiêu. Tác phẩm còn lại hoặc có tên tác giả, hoặc không có tên 
tác giả, hầu hết là của nho sĩ quan liêu và nho sĩ ẩn đật. Đó là lực lượng sáng 
tác được nhận thức qua loại hình tác giả. Nhưng các tác giả này lại sống rải 
rác từ đầu thế ky XVI đến đầu thế ky XVII, trong lúc tình hình đất nước luôn 
luôn biển động. Vì vậy, cũng có thể nhận thức về lực lượng sáng tác qua các 
thế hệ, tương ứng với diễn tiến phức tạp của tình hình chính trị, xã hội. 
Trong khoảng già một thế kỷ, văn học đã trải qua ít ra là ba thể hệ tác gia. 
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Thứ nhất là thé hé các tác gia cuối cùng của thời Lê So, khoáng vài chuc năm 
đầu thế ky XVI, như Lê Đức Mao, Trần Lô, Vũ Dué, Nguyễn Hàng, Đặng 
Minh Khiêm, Vũ Cán, Nguyễn Giản Thanh v.v... Một số tác gia thuộc thế hệ 
này, có ra cộng sự với nhà Mạc, sống tiêu.biểu cho những tác gia triëu Mac,. 
phải kể là Nguyễn Binh Khiêm, Bùi Vịnh, Nguyễn Thiến, Lê Quang Bí, Hà 
Nhậm Đại, Giáp Hải, Nguyễn. Văn Thái v.v... Thế hệ thứ ba, là những tác gia 
triêu Lê Trung hưng, như Phùng Khắc Khoan, Lượng Hữu Khánh, odd 
Văn Giai, Hoàng Si Khái, Nguyễn Thực, Nguyễn Đăng, Lưu Đình Chất v.v.. 
trong đó có một số là quan chức — nhà văn — của triéu Mac cü. 


Tóm lại, với ba loại hinh tác gia: nho sĩ quan liêu, nho sí ẩn dật, nho sĩ 
*binh dân, sống trải nghiệm qua ba thế hé nhà văn đan xen, kế tiếp nhau, mà 
nổi bật là thế hệ Nguyễn Binh Khiêm, lực lượng sáng tác văn học thời này đã 
có phần biến đổi, thể hiện tính chất phân cực, đa dạng, so với lực lượng sáng 
tác thời Lê Thánh Tông. Hàng ngũ tác gia trên đây sẽ là chủ thể sáng tạo ra 
các giá trị văn học thời này. 
— Vë tinh hình sáng tác. Văn học thế ky XVI vẫn bao gồm hai bộ phận: 
văn học chữ Hán và văn hoc chữ Nêm, Cả hai đầu có bước phát triển mới, đặc 
biệt là văn học chữ Nôm. 


Văn học chữ Nôm xuất hiện từ thời Trần, tác phẩm còn lại không nhiễu, 
nhưng đã đặt cơ sở cho sáng tác văn học Nôm thời sau. Đến thế ky XV, với 
Quốc âm thí tập của Nguyễn Trãi, Hồng Đức quốc âm thi tập của các tác gia 
thời Hồng Đức, và các tác phẩm Thập giới cô hồn quốc ngữ van, Lượng nhu 
Long phú v.v..., văn học Nêm đã kháng định được vị thế của nó trong đời 

sống văn học dân tộc. Sang thế kỷ XVI, dưới ảnh hưởng của văn hóa, văn học 
dân gian; văn học Nôm có bước phát triển mạnh mẽ, với nhiều thể thơ, thể 
tài mới, chưa thấy trong văn học Nôm trước thế kỷ 

Các thế kỷ trước, thể tài được dùng trong văn Bod Nóm chú yeu là tha và 
phú, những thé tài bắt nguồn từ văn học cổ Trung Quốc. Thơ Nóm Đường 
luật, có khi được gọi là Hàn luật, phổ biến nhất là thể thất ngôn bát cú, đã 
được cái biến thành thể bát cú pha xen những câu sáu chữ với câu bảy chư, 
gọi là Đường luật pha lục ngôn. Thé thơ này, trong Quốc ám thi tà» và Hồng 
Đức quốc âm thi tập, đã có số lượng khá nhiều. Đến thé ky XVI, một phán 
thơ Nôm vẫn được viết theo thể loại Đường luật pha lục ngôn. Ngoài một số 
bài thơ lẻ, xuất hiện rải rác trong suốt thế kỷ, thì Bạch Vân quốc ngữ thí của 
Nguyễn Binh Khiêm, là tập thơ Nôm dây dán, với khoảng 170 bài, thành 
thục, giản đị, bộc trực hơn nhiều so với thơ Nôm thời Hồng Đức. Hiện tượng 
liên kết những bài thơ Nôm luật Đường thành những truyện thơ, như Vương 
Tường, Tô Công phụng sứ, Tam quốc thi, Lâm tuyển ky ngô, v.v.. có lẽ đã 
xuất hiện từ đầu thế ky XVI. Việc sử dung thé thơ ngán (bát cú hoặc tuyệt cú) 
để viết truyện dài, là sự tìm tài một hình thức thể loại mới, đáp ứng nhu cầu 
phán ánh cuộc sống với dung lượng ngày càng phức tạp và rộng lớn hơn. Cách 


17 


làm này có nhiều nhược điểm, thơ luật Đường, với tính chất trữ tình và khuôn 
khổ ngắn hẹp, không thích hợp với tính liên tục của thể loại tự sự. Vì vậy, 
loại truyện thơ Nôm Đường luật và sau dán dán vắng vẻ, trước sự xuất hiện 
của truyện thơ Nôm lục bát có ưu thế hơn về phương thức tự sự. 

Bước phát triển mới của văn thơ Nôm thế kỷ này, diễn ra chủ yếu thông 
qua việc tái tạo các thể tài vốn có nguồn gốc từ thơ ca dân gian. Cho đến nay, 
qua Quốc âm thi tập và Hồng Buc quốc âm thi tập thé ky XV, thấy có những 
yếu tố vẫn điệu của thể lục bát và song thất lục bát. Nhưng chưa thấy những 
cặp câu lục bát, những khổ thơ song thất lục bát hoàn chỉnh. Phải đợi đến 
cuối thế kỷ XV, đầu thế kỷ XVI, mới thấy bài: Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng 
hát à đèo của Lê Đức Mao. Đây là một bài hát cửa đình, do Lê Đức Mao viết ` 
cho đào nương hát thi trong hội xuân tế thần, cầu phúc. Bài hát được Hoàng 
Xuân Hàn sao lục từ gia phá họ Lê, và cho công bố 3 đoạn trong Thi vdn Việt 
Nam !. Mỗi đoạn thường bất đầu bằng hai câu thất, hoặc hai câu ngũ, và 
thường kết thúc bằng một khổ thơ bốn câu song thất lục bát. Như vậy bài hát 
ả đào này là sự kết hợp của nhiều thể thơ theo nhạc điệu dân ca, vừa có vån 
trắc, vừa có vån bằng. Tác phẩm hầu như giữ được nguyên điệu lối hát à đào 
ở cửa đình, một loại ca khúc dân gian. Loại ca khúc này mãi đến đầu thế ky 
XIX mới thấy xuất hiện chính thức trong dòng văn học viết. Đó là ca trù với 
các tág gia nổi tiếng Nguyễn Công Trú, Cao Bá Quát, Nguyễn Hàm Ninh... 
Thơ ca dân gian có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sáng tác văn học thời kỳ này, về 
mặt thể tài, là hai thể thơ: lục bát và song thất lục bát. Hai thể thơ này chắc 
đã hình thành từ lâu trong ca dao, dân ca, đến thế ky XVI, với môi trường 
sinh hoạt văn hóa có phán đổi mới, chúng trở nên hấp dẫn đối với các nhà 
thơ, được họ sử dụng, nâng cao để viết nhiễu thể tài mới: văn, vịnh khúc, diễn 
ca, truyện Nôm... Thơ lục bát 一 thể yêu vận vån bằng - được Phùng Khác 
Khoan düng làm chuyén thé viét Lám tuyên vàn vào nửa sau thé ky XVI. Tác 
phám góm non 200 cáu luc bát khá thành thục, được xem là văn bản lục bát 
vào loại cổ xưa còn lại. Văn lục bát về sau được Đào Duy Từ dùng làm chuyên 
thể viết Ngọa Long Cương ván và Tư Dung ván. Đồng thời, hoặc còn có thể 
sớm hơn cà Lam tuyển van là Việt sử diễn âm mới được phát hiện gần đây. 
D6 là bộ diễn ca lịch sử bằng lục bát, xen một ít song thất lục bát, thơ chữ 
Hán và thơ chữ Nôm, viết về lịch sử từ thời Hùng Vương đến thời Mạc: 

Thời uận đã tận nhà Lê, 
Có mây ngũ sắc cháu vé Dó Sơn. 
Thuận điềm xuất chấn thừa quyền, 
Trời cho ho Mạc thiên nhan xem cháu. 
Trước đây, ta coi Thiên Nam mình giám xuất hiện vào thời Trịnh Tráng 


11523-1657), là tập diễn ca lịch sử xưa nhất. Nay, với Việt sử diễn âm viết 


1. Hoàng Xuân Han. Thi băn Việt Nam... Sông Nhị. Hà Nội, 1951. 
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vào thời Mạc, sự ra đời của thể tài diễn ca lịch sử được đẩy lên sớm hơn 
khoảng non thế kỷ. Thể lục bát, với khả năng tự sự ưu việt, chắc còn được 
dùng để viết truyện Nôm. Nhưng hiện nay, ta chưa tìm được cứ liệu chắc chắn 
vé loại truyện thơ Nóm lục bát xuất hiện ở thế kỷ XVI. Truyện Nêm Lực 
Xương phân kính của Nguyễn Thé Nghi thời Mac dà thất lạc, một số truyện 
Nôm khác, tuy có thơ lục bát dang cổ (Quan Âm tống từ bản hạnh, Dia tạng 
bản hạnh, Liễu Hạnh công chúa diễn âm...) vẫn khó xác định niên đại xuất 
hiện cũng như tính chất văn bản, có phải là văn học viết hay không? 

Thơ song thất lục bát — thể yêu vận vừa có vån bằng vừa có vẫn trắc — 
với khả năng trữ tình ưu việt, được Hoàng Si Khải dùng làm chuyên thể viết 
Tú thời khúc vinh. Đây là tác phẩm có tính chất cột mốc, đánh dấu sự xuất 
hiện của thể thơ song thất lục bát trong một trường ca trữ tình hoành tráng. 
Sang thế kỷ XVII, thể thơ này còn được dùng để diễn ca lich sử. Như vậy, 
trước khi đắc dụng ở thể tài khúc ngâm, diễn tả tâm trạng buôn thương, oán 
vọng ở các thế kỷ sau, thơ song thất lục bát ở thế kỷ này từng là chuyên thé 
của vịnh khúc, vịnh sử, với tính chất tụng ca hào hùng, tráng le. 

` Thé phü nói riéng và bién van Nóm nói chung ó thé ky này cüng có 
những nét khói sắc. Phụng thành xuân sắc phú của Nguyễn Giản Thanh, so 
với biển văn Nôm thế kỷ XV, đã có phần lưu loát, giản dị hơn. Cưng (rung 
bảo huấn phú của Bùi Vịnh tuy còn dùng nhiều từ ngữ, điển cố Hán học, vẫn 
là một dấu ấn phát triển của ngôn ngữ văn học Nôm. Với Nguyễn Hàng thì 
phú Nôm có thể xem là đã thực sự chuyển hướng, từ phong cách khoa trương, 
trang trọng sang phong cách bình dị, trào lộng với bút pháp tả thực. Đại 
Đông phong cảnh phú và nhất là Tịch cư ninh thể phú của ông thể hiện sự 
uyén chuyển, tinh tế của ngôn ngữ văn hoc dân tóc. 

Khi nói đến văn Nóm thế kỷ này, không thể quên những cố gắng của 
nhiều tác giả trong việc trau d6i văn Nôm và rèn giũa tiếng Việt văn học. Lê 
Bá Ly từ Mạc trở vë với Lê, đã viết thư bằng biển văn Nôm, chiêu dụ các 
tướng nhà Mạc, với bút pháp vững vàng, đối ngẫu thỏa đáng, Trinh Kiểm 
cũng dùng thể tứ lục viết thư cho Phan Ngạn, Phùng Khác Khoan dùng Nôm 
diễn nghĩa Kinh Dịch, được người thời sau cho là bản diễn Nôm nổi tiếng ở 
đời, rất tiếc văn bản đã mất. Tập Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa mà nhiều học 
giả cho là có thể xuất hiện ở thế ky XVI, XVII, là tập sách dạng từ điển Hán 
Nóm. Đây là một công trình ngôn ngữ hoc quý giá, vừa phán ánh nhu cầu cập 
nhật của việc dùng Nôm trong đời sống, vừa thể hiện sự phát triển của ngữ 
văn học tiếng Việt. Đặc biệt là tập điễn nghĩa Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn 
Thế Nghi, hiện vẫn còn với bán in trọn vẹn 20 truyện dich, mang tên Tán 
biên Truyén ky mạn lục tăng bổ giải âm tập chú. Đây là bản dịch, nhưng do 
dịch giả là người hay chữ giỏi Nôm, nên dịch phẩm có tính chất một văn bản 
nghệ thuật. Thế là, văn học Nôm từ lâu mới chỉ có nhiều tác phẩm vận văn 
và biển văn, nay mới có thêm tản văn. Tác phẩm là một dịch phẩm hay nên 
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có thé xem là mót sáng tác nghé thuat dóc dáo, có giá tri cao vé ngữ văn 
tiếng Việt thời trung đại. 

Nhìn chung, văn học Nóm thế kỷ XVI phát triển theo ba hướng. Hướng 
tiếp nối những tim tài sáng tạo của văn học Nôm thời trước, dân tộc hóa 
thêm một bước những thể tài ngoại nhập: thơ và phú. Văn xuôi diễn nghĩa 
cũng có thành tựu đáng ghi nhận. Hướng tiếp nhận ảnh hưởng to lớn của 
sáng tác dân gian, để xây dựng những thể tài mới: vẫn, vịnh khúc, diễn ca... 
Hai thể thơ lục bát và song thất lục bát, có nguồn gốc từ ca dao, dân ca, được 
các tác gia trau chuốt thành những thể thơ đân tộc, là hiện tượng văn học 
Nôm nổi bật nhất của thời đại. Cuối cùng, văn học Nôm còn tiếp nhận và 
phát huy mạnh mé tinh thần dân chủ, nhân đạo vốn phong phú trong sáng 
tác dân gian, tạo nên nhiều nét mới vè nội dung tư tưởng của tác phẩm văn 
học viết. Văn học chữ Hán không có sự phát triển mạnh mẽ như văn học chữ 
Nôm, song khối lượng vẫn nhiều và cũng có những thành tựu mới. 

Văn chữ Hán phải kể đến: Dé đô hinh thắng phú của Bùi Vịnh, Trưng 
Tán quán bi ký, Thạch khánh ký, Tam giáo tượng bi minh... của Nguyễn Binh 
Khiêm, Ó Châu cận luc của Dương Văn An, Cổ Pháp điện tao bi của Phùng 
Khắc Khoan, Phi Lai tự phú, Tu thân trì quốc phú của Nguyễn Đăng, Phi 
Lai tự phú của Lưu Đình Chất... Truyện ký thì Đoàn Vĩnh Phúc có bổ sung 
thêm một số truyện mới vào Lĩnh Nam chích quái, Nguyễn Hàng, theo Lê 
Quý Đôn đã nhân tập Chích quái của Vũ Quỳnh sưu tập, tủ bổ các truyện đân 
gian thành Thiên Nam ván lục. Tập Thiên Nam vân lục liệt truyện hiện còn, 
có 39 truyện, hầu hết được tái tạo, bổ sưng từ những tích truyện dán gian đã 
được sưu tập từ trước. Sách không để tên tác giá, nhưng gợi mở cho ta hướng 
tìm vé bản gốc Thiên Nam vân lục của Nguyễn Hàng. Các tập thần tích, ngọc 
phả do Nguyễn Bính biên soạn từ niên hiệu Hồng Phúc nguyên niên (1572) 
đời Le Anh Tông (1557-1573), thực sự là hiện tượng văn hóa, văn học nổi 
bật. Hàng trăm thiên thần, nhân thần vốn được nhân dân thờ phụng rải rác 
ở các miču dàn, đã được Nguyễn Bính nhân danh Nhà nước phong kiến chính 
thức văn bản hóa, thần điển hóa, dân tộc hóa, theo tiên trình phát triển lịch 
sử. Đặc sắc nhất về truyện ký chữ Hán là sự xuất hiện tập Truyền kỳ man . 
lục là một sáng tác văn học đích thực của Nguyễn Dữ. Khác với loại tác phẩm 
chủ yếu mang tính chất sưu tập và biên soạn trên đây, Truyền ky man lục là 
một sáng tác văn học đích thực của Nguyễn Dữ, đầu cho tác phẩm có phần 
dựa vào truyện cổ nước nhà, hoặc truyển kỳ Trung Quốc. Trước Truyền ky 
mạn lục, đã có một số truyện truyén kỳ vào loai hay trong Thánh Tông di 
thdo, nhưng phải đến Truyền kỳ mạn luc thì thể loại truyền kỳ mới đạt đến 
một “thiên cổ kỳ bút”, một kiệt tác có ý nghĩa thời đại. 

Về thơ chữ Hán, những thi tập nổi tiếng là: Bạch Vân quốc ngữ thí tập 
của Nguyễn Binh Khiêm; Ngôn chí thi tập, Mai Lĩnh sử hoa thì tập, Huấn 
đồng thi tập và Đa thức tập của Phùng Khắc Khoan; Việt giám vinh sử tập 
của Đặng Minh Khiêm; Khiếu vinh thi tập của Hà Nhậm Đại, Tư hương vån 
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luc của Lë Quang Bí... Một số tác giá như Vü Due， Hoàng Trüng, Nguyén 
Thiến, Lë Bá Ly, Giáp Hái, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Văn Thái. Vũ Cần, 
Nguyễn Thực v.v... hoặc thi tập đã mất, hoặc chưa thấy nói có thi tập, cũng 
còn thơ để lại, chép trong các tuyến tập, tạp lục, phá ký v.v... Thơ đạo lý, thơ 
vinh sử và thơ đi sứ rất phát triên d thời kỳ này. Tiêu biểu cho thơ đạo lý là 
Bạch Vân am thi tập của Nguyễn Binh Khiêm, Ngôn chí thi tập và Huấn 
đồng thi tập của Phùng Khác Khoan v.v... Tiêu biểu cho thơ vịnh sử là Việt 
giám uịnh sử tập của Đặng Minh Khiêm, Khiếu vinh thi tập của Hà Nhậm 
Đại v.v... Thơ đi sứ, hoặc thơ tiếp tiên sứ giả của Trần Lô, Nguyễn Binh 
Khiêm, Giáp Hải, Vũ Cẩn, Đào Nghiễm, Hoàng Si Khải v.v... tuy đã tản mát, 
vẫn còn đủ chứng tích từ chương của một thời bang giao đầy khó khăn, trắc 
trở mà vẫn cương trung, chí khí, tự hào. 


Nhìn chung, sự phát triển của bộ phận văn học chữ Hán thế kỷ XVI, thể 
hiện rõ nhất ở thành tựu của thể loại truyén kỳ. Rồi sự xuất hiện của nhiều 
bài thơ trường thiên, của nhiều tập thơ, xoay quanh các để tài: vịnh sử, đi sứ, 
đạo lý... cũng tạo nên nét riêng của thơ ca thời đại. 


TÍNH CHẤT VĂN HỌC 

Trước đây, văn học nửa sau thế kỷ XV, phát triển với tinh thần khẳng 
định Nhà nước phong kiến tự chủ, để cao ngôi vua, triểu đình, suy tôn Nho 
giáo, coi trọng nho sĩ, ca ngợi cuộc sống thái hòa cực trị, đồng thời cũng tự 
hào về đất nước giàu đẹp, lịch sử hào hùng và truyén thống quang vinh của 
đân tộc. Bước sang thế kỷ XVI, cảm hứng tụng ca vẫn còn, nhưng dán dán 
nhường bước cho cảm hứng phê phán, tő cáo và nỗi niềm suy tư, dàn vặt vé 
thế đạo nhân tâm. Tinh thần chủ đạo của sự phát triển văn học thé ky XVI 
là: Phát huy giá trị truyền thống, phê phán những tệ hai cua chế độ phong 
kiến nhằm vän hói một xã hội thái bình, thịnh tri, vi xu thể phút triển của 
đất nước, vi cuộc sóng của cộng đồng. Tinh thân chủ dao này sẽ là cảm hứng 
sáng tác, là nội dung cơ bản, là chủ dé, dé tài trực tiếp, cập nhật của sáng tác 
văn học. Với quan niệm như thế, có thể tìm hiểu tính chất văn học, tức đặc 
trưng vé nội dung và hình thức văn học thế ky XVI, qua một số khuynh hướng 
cảm hứng chính, qua thể loại và ngôn ngữ văn học. 

Yêu nước và tự hào dân tộc vẫn là cảm hứng chính của sáng tác văn 
học. Khác với các thé kỷ trước, văn học yêu nước thời này tập trung vào các 
dé tài có tính chất đối nội. Dó là xu thế tất yếu của sự phát triển văn học ké 
từ khi họa xâm lược không còn trực tiếp đe đóa nước ta. Thể tài tiêu biểu cho 
văn học yêu nước thời này là thơ vịnh sử, thơ đi sứ và thơ thiên nhiên miêu 
tả phong vật đất nước. 

Tho viết về thiên nhiên và phong vật đất nước ở thời này. so với để tài 
cùng loại ở nda sau thế ky XV, thì đã có sự giảm sút cả về số lượng và chất 
ình như tác giả thời này, trước những ngốn ngang, náo loạn của nhân 
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tâm, thế sự... không mấy tâm trạng thánh thơi, thư thái ngắm nhìn cảnh 
vật, Có được cái thú lâm tuyển, tự do thắng thích như dật sĩ Nguyễn Hàng: 


~ Yêu thay miền thôn tịch, 
Yêu thay miền thôn tịch! 
Cư xử đầu lòng 
Ngao du mặc thích 
Khéo chiêu người mến cảnh yên hà, 
Dễ quyến khách vui miễn tuyền thạch 
Xó xinh góc trời, mom đất, một báu thu cảnh mon hẹp hài 
Áy o ruộng núi, uườn đào, bốn mùa đủ thú vui coc cach... 
Tịch cu ninh thể phú 


hoặc đấm mình giữa một thiên nhiên kỳ thú như Nguyễn Bỉnh Khiêm: 


~ Trăng trong gió mát là tương thúc, 
Nước biéc non xanh ấy cố tri. 
Thơ Nôm 
— Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 
Xuân tắm hỗ sen, hạ tám ao. 
Thơ Nóm 


kể cũng là hiếm, với những tác giả ngoài hàng ngũ ẩn dật. Miêu tả phong vật 
đất nước thì nổi bật là mấy bài phú, trong đó Phụng thành xuân sắc phú, tiếp 
nối văn mạch hào sảng về Tháng Long từ Chiếu đời đô, tụng ca cố đô cổ 
kính, cảnh quan kỳ vĩ, văn vật tráng lệ, cuộc sống trù phú, vui tươi: 


- Ngao từ chia cực, 

Phung dà xáy thành. 

Sum một chốn y quan lễ nhạc, ˆ 

Váy một nơi uăn vát thanh danh... 

Cõi giữa bang trung 

Đứng trên thượng quốc 

Binh Tán Sơn hum chiếm Tay Nam 

Dòng Nhị Thủy rêng cháu Đông Bác... 

Cho chợ nhà nhà, trăm dáng tựa dó bôi tám bức, 
Thành thành thị thị, muôn tử chen thúc ánh ngàn hồng... 
Trai lanh lẹ đá cầu uên áo... 

Gái éo le rủ yếm dói quần... 


Đại Đảng phong cảnh phú viết về trấn Đại Đông, nơi cát cứ của anh em 


nhà họ Vũ, chống Mạc, phù Lê, cực tả cả một vùng nước non hoành tráng, 
sinh hoạt nổi tiếng phén vinh: - 
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- Đặc khí thiêng liéng, 
Nhiéu nơi thanh la 


. Non Xuân Son cao thấp triều tây, 


Sông Lôi Thủy quanh co nhiễu tá... 


Hãy háy ngõ hanh tường đào, quanh nhà Thái Tố, 

Thay thảy dường hòe däm liễu, hong gió thiêu quang. 

Má hồng điểm thức yên chỉ, đây uườn hanh xem bằng quốc sốc, 
Quán lục đượm mùi long não, dãy tường lan, nức những thiên 
hương... 


Thơ vịnh sử và diễn ca lịch sử là hai loại tác phẩm đặc sắc của văn học 
yêu nước thời này. Cả hai đều là sáng tác văn học được viết theo quan niệm 
văn học chính thống. i 

Tha vinh sử là thư vịnh truyện cũ, người xưa, với ngụ ý răn dạy người 
đời, tính chất sùng cổ và mục dich giáo huấn thể hiện rõ rệt, nhân vật được 
chọn vừa phải là nhân vật lịch sử, vừa phù hợp với chuẩn mực đạo đức chính 
thống. Nhà thơ vịnh sử của ta thường biết nhiều nhân vật lịch sử Trung Quốc, 
nên thơ vịnh Bắc sử xuất hiện sớm và có số lượng nhiều. Ở loại thơ vịnh sử 
này, tính chất giáo huấn khá lộ liàu, thơ vì thế mà hay khô khan, don điệu. 
Nhưng trong mảng thơ vịnh sử dân tộc, tính chất giáo huấn thường được thể 
hiện chững chạc, tinh tế, thơ vì thé mà sống động, nhuán nhuyễn, giàu cảm 
xúc. Ở đây, cái đẹp là cái đạo đức, đạo đức ấy là sự hỗn dung giữa đạo đức 
truyền thống đân tộc với phán tích cực của đạo đức Nho giáo. Cho nên không 
ít bài thư vịnh sử đã vượt lên trên quan niệm giáo huấn khô khan gò gẫm của 
Nho giáo bảo thủ, trở thành những bài ca yêu nước và tự hào vé truyền thống 
văn hiën cao đẹp của dân tộc. Thơ vinh sử lấy con người làm đối tượng, nhưng 
thường đối chiếu con người lịch sử với chuẩn mực đạo đức để đánh giá bình 
luận, nêu lên cái ý khen chê, chứ ít khi đi sâu vào khắc họa nội tâm nhân 
vật. Dó chính là điều, như Đặng Minh Khiêm, nhà thơ vịnh sử nổi tiếng thời 
này từng nhận xét: “Làm tho vinh sử chú yếu là để gửi gdm cái ý ché khen". 
Tuy nhiên, khi có sự tâm đắc với nhân vật thì các nhà thơ vịnh sử cùng rất 
chân tình trong cảm xúc yêu thương, trân trọng hoặc căm ghét, khinh khi. 

Thơ vịnh sử bắt đầu phát triển từ nửa sau thế kỷ XV, với Cổ tâm bách 
vinh, tập thơ vịnh Bác sử chữ Hán của Lê Thánh Tông cùng nhiều bài thơ 
vịnh sử Nôm của Lê Thánh Tông và các tác gia thời Hàng Đức. Từ thế kỷ 
XVI trở đi, thơ vịnh sử tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Thoát 
Hiên vinh sử thi tập, còn gọi là Việt giám vinh sử tập là tập thơ đầu tiên 
vịnh Nam sử quy mô và hệ thống. Tác phẩm-gồm 125 bài thơ thất ngôn tuyệt 
cú, vinh các dë vương, tôn thất, danh thần, gian thân, danh nho. tiết phụ 
v.v... từ thời Kinh Dương Vương đến thời Hậu Trần. Đương nhiên, tập thơ 
được nhiều người truyền tung, “đến đâu củng thấy người ta nói đến thơ Thoát 
Hiên”. Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, nhiều học giả và nhà thơ vịnh sử thời sau 
coi đây là một thiên “danh bút”, "khen chè lấy bó đều có ý sâu”, dáng là mẫu 
mực của thể tài vinh su. Sau Thodt Hiên tịnh sử thi tập là Tu hương vân luc 
của Lê Quang Bí, dé vinh các danh nhân làng Mộ Trạch, một làng nói tiếng 
văn vật của trấn Hải Dương. Theo lời dẫn cũ vé tác phẩm thì Lê Quang Bí 
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“phung ménh vua di sú phuong Bác, bi giữ lại ở Nam Ninh 19 năm, nhân đó 
có soạn ra tập thơ uịnh các uị tiên sinh đã được tiệt uào điển chương thờ cúng 
của xà minh, góm 66 bài gửi vé làng, đặt tên cho thi tập là Tu hương vón 
luc". Sau Tu hương ván lục, Hà Nhậm Đại viết Khiếu vinh thi tập, bài tựa 
làm năm 1590, hai năm trước khi triều Mạc sụp đổ. Theo Phan Huy Chú thì 
Khiếu vinh thi tập là “theo tha vinh sử của Thoát Hiên mà làm”. Tác phẩm 
vịnh nhân vật lịch sử thời Lê So, từ Lê Thái Ti đến Lê Cung Đế, gồm hơn 
một trăm bài thơ thất tuyệt. Theo Lê Quý Đôn thì tập thơ này “khí phách, 
âm điệu không bằng thơ Thoát Hiên”. Ngoài ba thi tập vịnh sử lớn, còn có 
một số bài thơ vịnh sử của nhiễu tác giả thế kỷ XVI. Đặc biệt là bài Quan sử 
của Lương Hữu Khánh, với gần 400 câu thơ, có thé xem là một diễn ca lịch sử 
bằng chữ Hán. 


Cùng với thơ vịnh sử chữ Hán, bộ phận văn học Nôm còn có điễn ca lịch 
sử. Thể tài này, như đã nói ở trên, mới chỉ thấy Việt sử diễn âm, được viết 
vào thời Mạc, khoảng giữa thế ky XVI. 

Cảm hứng ở các loại tác phẩm lấy để tài lịch sử như thơ vịnh sử, sử ca 
Nêm thường có ý vị “hoài cổ, thương kim”, hoặc “6n cố tri tân” quen thuộc với 
nhà Nho. Tác phẩm thường ca tụng những nhân vật có công tích với nước, với 
đân, hoặc là những anh hùng dân tộc, những tướng lĩnh tài ba như Xung 
Thiên thần vuong, Trưng Vương, Ngô Quyên, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc 
Tuấn, Phạm Ngũ Lao, Lê Lợi v.v..., hoặc là những nhà yêu nước vĩ đại, những 
gương tuẫn thân báo quốc muôn đời bất hủ như: Nguyễn Biểu, Lê Cảnh Tuân, 
Nguyễn Trãi, Lê Lễ, Lê Quang Bi v.v... Tác phẩm cũng nghiêm khắc lên án 
bọn hôn quân bạo chúa, gian than tặc tử, tin chắc những ké phản quốc cầu 
vinh, tham lam tàn bạo sẽ bị trừng phạt. Tác phẩm cũng thường có sự liên hệ 
giữa truyện cũ người xưa với truyện đang diễn ra trước mắt. Tác giả thời Mạc 
đã viết ngay vé triéu đại mình, một triàu đại dang bị phía đối lập lén án là 
“Nguy Triéu": 

Muôn năm khỏe đặt âu vàng, 
Phong điều vü thuận bốn phương dược mua. 
Khá phen đời tri Đường Ngu, 
Kich nhường khang cà đệm chiếu dân yên. 
Việt sử diễn âm 

Tha vinh sử, diễn ca lich sử thế kỷ XVI, do xuất phát từ cảm hứng dân 
tộc, vẫn có được những bài thơ hay, những đoạn thơ hay, thậm chí cả một tác 
phẩm hay để lại cho đời. 

Thơ đi sử thế kỷ XVI, cũng có phán khởi sắc. Có thể đã có thơ Nôm viết 
và dé tài di sứ, nhưng tới nay, chí còn lại các tập thơ, bài thơ đi sứ chữ Hán. 
Nổi bật là thơ đi sứ của Phùng Khắc Khoan, Vũ Cẩn, Đào Nghiễm. Ngoài ra, 
nhiêu tác gia khác: Trần Lô, Nguyễn Binh Khiêm, Giáp Hải v.v... cũng có 
những bài thơ đi sứ, thơ tiếp sứ... có giá trị. 
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Trong thế kỷ này, có lẽ do thám bai thời Lê Lợi và do những khó khăn 
nội bộ, triểu Minh chưa trực tiếp tiến quân xâm lược nước ta, nhưng tham 
vọng bành trướng của họ vẫn chưa hết. Về phía ta, do có sự tranh chấp giữa 
các tập đoàn phong kiến, việc bang giao, so với nửa sau thé ky XV, thì khó 
khăn, phức tạp hơn nhiều. Dầu trong hoàn cánh nào thơ văn đi sứ vẫn là 
tiếng nói tích cực của trí thức dân tộc xoay quanh các vấn để quốc gia đại sự 
trên lãnh vực bang giao. ó đây, cảm hứng dàn tộc nhu bừng sáng, từ những 
vẫn thơ: 


Phụng mệnh di sứ lòng rất thận trọng, 
Không những không từ uiệc khó, lại còn häng hái làm trước. 
Ngày rubi ngựa trên đường tới kinh đô phương Bắc, dát cách 
ngàn trùng, 
Đêm mơ triéu dinh cõi Nam, trời xa muôn dặm. 
Tấc lòng cô trung báo nước nghĩ sao cho xiết, 
Muu kế toan tính lợi nhà đâu dám để tâm. 
Chi mong xong viéc vua, quay ngựa vé nước, 
Được mừng thấy cánh bình yên hơn hẳn năm xưa. 
Thơ chữ Hán. Quá quan thư hoài. 
Trần Lô thể hiện rất thực suy tư, trách nhiệm của một sứ thần đối với 
an nguy, trị loạn của đất nước. Nhiều sứ thần khác cũng có thơ thể hiện trách 
nhiệm cao cả như thế đối với vua, với nước. Cùng với những vấn dé chung vé 
quốc thể, lân giao, thơ đi sứ thể hiện lòng yêu nước và tự bào dân tộc, tâm sự 
nhớ nước, thương nhà trên lộ trình vạn dặm. Và không ít thấy, là những vẫn 
thơ thực sự rung cảm trước cảnh quan, văn vật, tình người trên đất nước 
Trung Hoa. I 


Nai dgn thg vàn di sú bang giao thë ky XVI, cán chú y dën máng tho di 
sứ, tiếp sứ ở thời Mac. Triéu Mac, sau khi thay thế nhà Lê, trong quan hệ với 
nhà Minh, đã gặp nhiều khó khăn, rắc rối. Nhà Minh không muốn công nhận 
nhà Mạc thay nhà Lê như một triểu đại chính thống, mà còn muốn dựa vào 
nội tình nước ta thực hiện âm mưu bành trướng, bá quyển. Về phía Mạc, vì 
phải đối phó với nhiều thế lực phong kiến bấy giờ, nén đã tìm đối sách mém 
déo, linh hoạt, để vừa giữ yên quyển lực vương triều, vừa tránh một cuộc 
chiến tranh xâm lược. Chủ trương bang giao cua nhà Mạc, tuy còn những hạn 
chế, nhưng cùng đạt được một số yêu cầu rất cơ bản. Có điều, để có được 
những thỏa thuận với triéu Minh, triéu Mạc dà nếm trải một giai đoạn bang 
giao đầy gian nan, sóng gió, hiểm nguy, đành rằng vẫn có phán ngoan cường, 
khôn khéo... Và điều đó đã được sáng tác văn bọc ghỉ nhận. Ở thời Mạc, đó là 
thơ đi sứ, thơ tiếp sứ của Nguyễn Binh Khiêm. Giáp Hải... Trạng nguyên, Tế 
tướng danh cao, vọng trọng một thời. Đó là thơ vịnh sử - đi sứ của Lê Quang 
Bí khi bị giam giữ trên đất khách quê người non hai chục năm trời. Đặc biệt 
là bài thơ xướng Vịnh beo với giọng điệu khinh khi, ngạo mạn của Mao Bá Ôn 
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và bài thơ hoa của Giáp Hải, bản lĩnh kiên cường, phong thái ung dung, khí 
phách, tự hào: 

Két lại dày đặc như váy gốm, dù cái kim chưi qua cũng không lọt, 

Cành rễ liên nhau, mọc chăng chị dn rất sâu. 

Thường cùng đám mây trắng tranh uẻ đẹp trên mặt nước, 

Vẫn làm cho váng hêng kia không chiếu được xuống đáy sâu. 

Lớp lớp sóng dôi không phá được tan, 

Vạn trận gió táp chẳng thể làm chìm. 

Biết bao cá rêng ẩn nếp ở dưới, 

Dù Thái Công Lã Vọng cũng không có cách nào câu được 

Thơ chữ Hán. Vịnh bèo. 


Đầu thời Trung hung, sau khi Lê Trịnh thắng Mạc, trở về Thăng Long, 
bang giao giữa ta và triéu Minh bước sang giai đoạn mới. Năm Định Dậu 
(1597), triểu Minh tổ chức lé mừng thọ Minh Thần Tông. Sứ bộ nước ta do 
Phùng Khác Khoan tuổi ngoài bảy mươi, làm Chánh sứ, sang Yên Kinh vừa là 
để chúc thọ vua Minh, vừa là để chính thức vương vi Trung hung của nhà Lê. 
Chuyến đi sứ này, Phùng Khắc Khoan đã làm rang rà non sông đất nước ta, 
để ấn tượng sâu đậm cho vua quan triểu Minh và khơi mở quan hệ hữu nghị 
Việt — Triéu, qua cuộc gặp gỡ các sứ giả Triéu Tiên ở Yên Kinh. Từ chương 
bang giao của Phùng Khác Khoan khá phong phú, đặc sắc. Tập thơ Vạn thọ 
thánh tiết của ông tuy là từ chương giao tế nhưng trí tuệ, uyên bác và chân 
tình, nên đã được chính Minh Thần Tông phê: “Người hiển tài thời nào mà 
không có...”, rôi lệnh cho in ấn để ban hành rộng rãi. Nhưng nổi bật hơn, và 
có ý nghĩa bang giao hữu nghị tuyệt hảo lại là thơ văn xướng họa giữa Phùng 
Khắc Khoan với hai sứ thân Triểu Tiên: Lý Toái Quang và Kim Tiêu dát sĩ. 
Tư liệu hiện còn về cuộc tao ngộ sứ giả — nhà thơ Việt - Triều năm Binh Dậu 
tuy không thật nhiễu, song tương đối phong phú, độc đáo. Phùng Khắc Khoan 
có hàng chục bài thơ xướng họa, tặng tiễn, Lý Toái Quang thì có hẳn tập Án 
Nam quốc sứ thần xướng họa đáp lục, trong đó không những có thơ xướng 
họa, tặng tiền mà còn có bốn bài văn xuôi: Tựa, Hệu, Ván đáp, Chí, ghi chép 
rất chân thực, sống động hiểu biết về đất nước Việt, văn hóa Việt. về Phùng 
Khắc Khoan và sứ bộ An Nam. Lệ như bài Tựa có đoạn: “Tôi nghe nói Giao 
Châu là nơi cực Nam, có nhiễu của lạ, châu báu, uàng ngọc, lâm lung, đôi 
mái, ngà voi, té giác. Thé cho nén cái khí tinh anh trong lành đặc biệt chung 
đúc ở đó, có người tài sinh ra ó đấy, há chỉ những của lạ mà thôi đâu ! Bài 
Hậu cũng có những dòng ghi chép đây ý vị về đoàn sứ bộ ta: “Chuyến di này 
có 23 người đều ván búi tóc. Người cao qui thì nhuộm răng, người thấp hèn 


_—__ —————-—— 


1. Trích: Án Nam quốc sứ thần xướng họa đáp luc. Tr. 85-92. Chi Phong tập thú 8. 
Hàn quốc vän tập tùng san 66-11-91. 
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thì mac áo ngắn, di chán không... Nơi nằm thì phải ở trên giường, không có 
hậm sưởi... Áo mặc phần nhiều là the lụa... Tính nết hiển lành, giỏi chữ, 
thích tập múa kiếm... Tiếng nói giống người Oa (Nhật Bản) mà nhiều thanh 
mim miệng” `. 

Đóng góp của thơ văn bang giao nói chung, thơ đi sứ, tiếp sứ nói riêng 
thường gắn với những sự kiện bang giao nổi bật, và từ đó là những hiện 
tượng văn học bang giao với những áng thơ văn độc đáo, thấm đậm tỉnh thần 
thời đại. 

Tóm lại. Yêu nước vẫn đang là khuynh hướng cảm hứng chính của văn 
học thế ky XVI. Có điêu chủ dé, đề tài, thể loại văn học thì đã có sự đổi mới, 
phù hợp tinh thần thời đại. Thơ vinh sử, điễn ca lịch sử, thơ đi sứ, thơ tiếp 
sứ... là những thể tài văn học nổi bật nhất của thơ văn yêu nước thời này. 

Cùng với cảm hứng dân tộc. cảm hứng nhân van cũng là ngon nguồn 
tình cảm cho nhiều dé tài, thể loại sáng tác văn chương. Ở thế kỷ XVI, cảm 
hứng nhân văn thường thể hiện ở một số bình diện chính: 

1. Bước đầu phê phán những tệ hại của chế độ phong kiến nhằm phục 
hồi xã hội phong kiến lý tưởng. 

2. Ngợi ca lối sống tự do, tự tại, nhân cách thanh cao tiết tháo liêm khiết 
của trí thức ẩn dật, lánh đời. 

3. Xuất hiện một số tác phẩm viết về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi và số 
phận người phụ nữ. 

Sang thế kỷ XVI, mới thấy xuất hiện những tác phẩm phê phán những 
tệ hại của chế độ phong kiến, như chiến tranh phong kiến, như sự tham bạo 
và đôi truy của vua quan, nho sĩ, như sự băng hoại của nhân tâm thế đạo. 

Trước thế kỷ XVI, chỉ có những tác phẩm văn học phê phán chiến tranh 
xâm lược, hoặc lên án tội ác của triêu đại phương Bắc đã thống trị nước ta, 
như Nam quốc sơn hò, Hịch tướng sĩ, Chí Linh sơn phú... và nhất là Bình 
Ngô đại cáo. Những vấn dé và nhân tám, thế sự, hầu nhu chỉ dong lại ở 
những vån thơ trữ tình cảm thán. Đến thế ky XVI, văn học đã có hẳn dé tài 
viết về chiến tranh phong kiến. Vũ Duệ, trạng nguyên thời Hồng Đức vàng son, 
khắc họa cảnh tượng chết chóc, hỗn loạn, dưới thời Chiêu Tông (1516 — 1522): 

Những chiến sĩ áo da tê đóng y trên bờ sông, 
Người trung thần mũ sừng trãi chết bên vé đường. 
Khắp nơi có trộm cướp, thường ẩn náu trong rừng, 
Ba quân không gạo lương, phải ngất lúa bóng ngoài ruộng. 
Thơ chữ Hán. Giá hạnh Bảo Châu cảm tác. 

Nguyễn Dữ thoái quan ẩn dật vẫn lên án chiến tranh: “Bấy giờ binh lửa 

rối ren, đường sd hiểm trở, phải lận dàn hàng tuần mới uào được Nghệ An” 


1. Như trên. 
21: 


(Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Cháu). Phùng Khắc Khoan vừa thương dân 
vừa bùi ngùi trăn trở: ` 
Can qua đây rẫy, dán khá vi lưu lạc, ly tán, 
Làm cho đám anh hùng phai lo nghi nhiễu. 
Gió mua tăm tối, Rë đã mấy ndm rồi, 
Non sông tan nát, dà bao lần nguyệt dôi sao dời. 
Tha chữ Hán. Thương loại. 
Nguyễn Binh Khiêm là tác gia viết nhiều nhất, và lên án gay gát nhất 
những cuộc chiến tranh phong kiến. Ông vạch trần cái vô lý của sự tàn sát 
do bon phong kiến gây ra. khiến cho “khắp nơi chỗ nào cũng máu chảy 
thành sông, xương chất như núi”. Ông đau xót trước cảnh loạn ly, chiến 
tranh tàn phá: 
Nhà ở dem bê làm cüi, 
Trâu cày dem mổ làm thịt ăn. 
Cướp đoạt tài sản không phải là của minh, 
Hiếp dỗ người không phái là vg mình. 
Mắt thấy nơi nơi déu lâm than 
Đi qua khắp chốn đều là sinh gai góc, 
Tiêu tụy đến như thế là quá lắm... 
Thơ chữ Hán. Thương loạn. 


Ông phác họa cảnh tượng “liền năm chinh phạt, quán nhà vua mét mói, 
bao đời xâu thuế, của nước biệt qué" (Càm hung thi), “một vüng tử Đông đến 
Nam, ruộng lúa không cấy hái” (Thương loạn); rồi xót xa kỳ vong: 

Ngún nỗi can qua mái thé u! 
Nhân dán mong được chốn an cu. 
Kéo nhau lũ lượt tìm nơi án, 
Cứu kẻ phiêu luu có chó nhờ. 
Thơ chữ Hán. Cám hứng thị. 

Nguyễn Binh Khiêm thấy chiến tranh là chết chóc, là tàn phá, là chia 
ha, tan tác. Ông thực sự thông cảm với nỗi lắm than cơ cực của dân trong 
cảnh hoạn loạn, có lúc ông dà tham gia chiến cuộc, theo quân vua đi đánh 
dẹp, mong nhanh chóng chấm dứt bạo loạn. để dân được yên ổn làm ăn: 

Giúp vua phó nước dán gian nguy. 
Gäng gói xông pha há quán gì. 
Quận xót dán con vóng dói rét, 
Ai đương nghĩa lớn diệt gian phi. 
Thơ chữ Hán. Cám hứng thi. 

Tháy dugc phán nào tàn hai cua chién tranh phong kién, phán dói, phé 

phán thi chién tranh ấy, thông cám với nói dau thương tang tóc, lám than cd 
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cuc cüa dán do chién tranh phong kiến gây ra, mong mói thái binh cho nước, 
an lac cho dán. Dó là thái dó tích cuc của các tác gia thé ky XVI đối với bao 
loan cua thüi dai. 
Các tác giả thời này cũng phê phán gay gắt những kẻ hám danh, trục 

lợi, sống ích kỷ, không tình nghĩa, nhất là bọn quý tộc, quan liêu thối nát: “ở 
triều dinh thì tranh nhau cái danh, ở chợ bua thì giành nhau cái lgi. Khoe là 
sang thì đài mát quán ấm, khoe là giàu thì nhà múa, lâu hát. Thấy người 
chết đói dọc đường, không đám bỏ một đông tiền ra cứu giúp...” (Nguyễn Binh 
Khiêm. Bài Bi ký quán Trung Tân ). Trong bài Tang thu, Nguyễn Binh 
Khiêm ví bon quan liêu với loài chuột tham lam, án bám, chỉ "chui vào góc 
thành, ẩn trong hang hốc ở nên xà, húp vào đó để tính mưu gian", để “ngấm 
ngam ăn vung dn trộm”, vét sach tài sản của dân, gây ra cảnh tượng thê 
thảm khắp nơi. 

Con chuột lớn kia sao mày bát nhân, 

Vung trộm thêm nhiều ám muu độc hại. 

Đồng nội có mạ khó, 

Kho dun không thóc thia. 

Vất vå nghèo khổ, người nóng phu than uốn, 

Bói và gây, trên ruộng đồng kêu khóc. 


Trong bài thơ chữ Hán Quan ngư, Nguyễn Binh Khiêm đưa ra hình tượng 

“oå lớn nuốt cá bé”. Tyu trung cũng là biểu trưng cho bọn quan lại có thế lực, 
tham bạo hà hiếp dàn lành. Nguyễn Binh Khiêm còn có bài Cảm hứng đến 
vài trăm câu thơ, phản ánh nỗi cơ cực, ly tán, đói khổ của người dân: 

Đến khi phải dát vg bé con di, 

Lưu ly vit bó trẻ nit. 

Già ếm län xuống ngòi ranh, 

Chết đói nằm đây cổng làng... 

Sinh dán quá tiêu tuy, 

Dân khốn quán, trộm cướp nhiều kháp. 

Đời loạn lạc, anh hàng nổi dậy, 

Chốn chốn qua họp bay... 


Truyền kỳ mạn lực của Nguyễn Dữ cũng lại miêu tả hiện thực một cách 
có ý thức. Xã hội phong kiến trong tác phẩm đây biến động “binh lửa rối 
ren”, “người chết chóc nhiều, những oan hồn không nơi nương tựa, thường họp 
lại từng đàn, từng lũ" (Chuyện tướng Dạ Thoa), trộm cướp hoành hành khắp 
nơi, hoặc "vào bếp dé khoảng hú rượu”, hoặc "vào buông dé gheo vo con” 
(Chuyện củi chùa hoang ở huyện Đông Trào). Ngồi bút của tác giả tó ra sắc 
sảo khi miêu tả đám vua quan, sĩ tử. Vua thì: “Thường dối trá, tính nhiều 
tham dục, đem hết sức dân để dựng cung Kim Âu, dốc cạn của kho để mở phố 
Hoa Nhai" (Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà Giang). Tể tướng như Thân Trụ Quốc 
thì: “Quyên cao lộc hậu, khoản dài khách khúứa, mỗi ngày tốn phí đến hàng 
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chung thóc, lai có hành động rất côn đô, bát cướp vợ người dem vé làm thiếp” 
(Chuyện nàng Tiiy Tiêu). Võ tướng nhu Lý Hữu Chi thì: “Dữ ton”, “làm những 
viéc trái phép, dựa lũ trộm cướp như lòng ruột, coi người nho sĩ nhu cứu thà... 
dâm cuồng, chém giết không kiêng dè gì cả” (Chuyện Lý Tướng quân). Vua 
quan thì như thế, còn sĩ phu thì không ít kẻ trụy lạc, hư hỏng “đối ho để di 
học, thay tên để ra thi", đỗ đạt ra làm quan “lớn thì làm viéc bán nước, nhỏ 
thì làm uiệc đối vua" (Chuyện Pham Tu Hư lên chơi thiên tào) Rõ ràng 
Truyền ky man lục là bản cáo trang danh thép đối với các triểu vua bạo tàn 
và bất lực. | 
Té hai của chế dó phong kiến dà làm bang hoại nhân tâm thế dao. Tác 

phẩm của Nguyễn Binh Khiêm lên án thói đời den bac, tham lam, hám lợi, 
trong của hơn người: 

Giàu sang: người trọng, khó: ai nhìn? 

Mấy dạ yêu vi ké lỡ hèn. 

Thuo khó dẫu chèo, chào cũng lặng, 

Khi giàu chẳng hỏi, hỏi thi quen. 


Thơ Nôm. Bài 5. 
Đời nay nhân nghĩa tua vàng mười, 
Có của thì hơn hết mọi lời. 
Trước đến tay không, nào thốt hỏi? 
Sau vào gánh nặng lại vui cubi. 
Anh anh, chú chú, mừng ha hỏi, 
Rượu, rượu, chè chè, thết tả toi. 
Người, của lấy cán ta thi nhắc, 
Mới hay rằng củo nặng hon người. 


Thơ Nâm. Bài 74. 
Lối sống, lối nghĩ có tính chất thị đân, hệ quả không tránh khỏi của 
kinh tế hàng hóa, của quan hệ tiền tệ: 
Đạo nọ, nghĩa này, trăm tiếng bướm, 
Nghe thôi thinh thoảng lại đẳng tiên. 


Thơ Nôm. Bài 5. 
Bac vàng là của trū tiêu dùng, 
Thành thị uốn dua tranh giành giật. 


Thơ Nêm. Bài 69. 
Giàu: người hop, khó: ngudi tan, 
Thói ấy hằng lé sự thé gian. 
Đức thời, thân thích chen chân đến, 
Thất thế, hương iu ngoánh một di. 
Thới có tanh tao ruói đậu đến, 
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Gang không mát mỡ biên bò chi? 
Đời nay những trọng người nhiều của, 
Bằng đến tay không, ai kẻ vi? 


Tha Nóm. Bài 53. 


Đứng trước tình trạng cương thường sup đổ, nhân tâm thế đạo suy vi, xà 
hội đầy rẫy những thủ đoạn lừa lọc, đảo điên, tác giả lo ngại: 
Không gì hiểm bằng dường đời. 
Không cắt di thì toàn là gai góc. 
Khóng gi nguy bằng lòng người. 
Buông lông ra thì đều là quỷ quái. 
Thơ chữ Hán. Trung Tôn ngu hing. 

Khuynh hướng phê phán trong văn học thời này xuất hiện khi xã hội 
phong kiến đã có nhiễu hiện tượng suy đổi, nhưng chế độ phong kiến vẫn còn 
đang trong quá trình phát triển. Cho nên các tác giả chưa có được ý thức phê 
phán những mặt có tính bản chất của chế độ phong kiến, để tiến tới lên án, 
phủ định chế độ đó, như trong văn học thời sau; mà mới chỉ phê phán những 
tệ hại của chế độ phong kiến đang diễn ra trước mắt, nhằm phục hồi chế độ 
phong kiến theo mô hình lý tưởng. Trước sau thì tác giả thời này vẫn cứ luán 
quán trong hệ ý thức phong kiến. Xã hội phong kiến lý tưởng mà ho mơ ước 
là một xã hội Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, hay một xã hội có “vua sáng tôi 
hin”, nhãn dán sống yên ổn duói sự thống trị của giai cấp phong kiến, mà sự 
bóc lột, áp bức không đến nỗi nặng né, hà khắc. 

Có thể nói, lý tưởng chính trị xã hội của các tác gia trên đây, đã phản 
ánh khá đậm nét một trong những đặc trưng cơ bản của tư tưởng thời đại, 
một thời đại đã xuất hiện nhiều cái xấu, cái tiêu cực, nhưng con người vẫn 
chưa mất lòng tin vào khả năng phục hồi thế cuộc, một thời đại mà chế độ 
phong kiến đang còn đất phát triển, và niém tin vào sự phục hưng của nó vẫn 
còn mạnh mẽ. Hơn nữa, thời kỳ quốc gia đại thịnh ở thế kỷ trước, vẫn còn để 
lại nhiều tia hy vọng cho trí thức dân tộc thời này, rồi những năm tháng 
thịnh trị của triểu Mạc, của triéu Lê - Trinh v.v... cũng góp phần tạo nên 
niễm tin và sự ổn định của đất nước trong tương lai. 

Lý tưởng chính trị, xã hội, như đã nói trên, thường thấy trong nhiều tác 
phẩm của nho sĩ an dật. 

Ở thé kỷ XVI, ẩn dàt trở thành cảm hứng chủ dao của cả một khuynh 
hướng văn học. Các nhà văn tiêu biểu của khuynh hướng văn học này là 
Nguyễn Hàng, Nguyễn Bính Khiêm. Nguyễn Dü.., ngoài ra một só nho si 
quan liêu bát mãn với thời cuộc, hoặc khi đã thoái hưu, cũng có những sáng 
tác thể hiện lối sống ẩn dật. Văn học ẩn dat thường xoay quanh hai chủ dé 
lớn, déu phong phú một tinh thần nhân ván, thứ nhất là thể hiện niêm uu ái 
của kẻ sĩ lánh đời mà vẫn phê phán gay gắt những tệ hại xâ hội, nhằm 
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huóng tói mót ch& dó phong kién lý tưởng, thứ hai là ngợi ca lối sông tự do, 
tự tại, nhân cách cao đẹp, tiết tháo, liêm khiết của trí thức ẩn dát. 

Nguyén Hàng bó thi Hói, án dat tron trăm tuổi đời ở rừng núi Tuyên 
Quang, không có lấy một ngày hưởng “cơm vua, lộc nước”. Sáng tác của ông 
thể hiện một cách chân thực sinh hoạt và tâm trạng của kẻ sĩ lánh đời: 

Sớm ba chén chè sen mát ruột, nài chỉ vò đất hőm hiu. 
Bữa vài lung cơm lốc no lòng, sd quản mâm dan xộc xéch. 
Tựa máy, tắm suối, miễn được tiêu dao... 
Cỏ cây thương vi tính làn dung, 
Nước non thấu thửa lòng thanh bạch. 
Tịch cu ninh thể phú. 

Nguyễn Binh Khiêm đã có lúc diy tráng chí: 

Ta đây muốn thi thố thủ đoạn nâng đỡ uận nước lúc ngả nghiêng. 
.Kéo lại giang san, dé kinh được vitng vàng nhu cũ, 
Thơ Chữ Hán. Cu ngao đới son. 

Nhung thuc të khóng thuán cho con người có chí khí “phò vua giúp nước” 
ấy thỏa mãn nguyện vọng. Sau nhiều năm làm quan với nhà Mạc, thấy tình 
thế khó cứu vãn, ông treo mũ từ quan, ra về, lòng đầy mặc cảm. 

Giúp nước thương dân chưa thỏa lòng ta hồi trước, 
Bän khoăn rất then già không có tài. 
Tha chữ Hán. Trung Tán quán ngu hüng. 

Nhân sinh quan của ông là sự phủ nhận hiện trạng suy đốn của chế độ 
phong kiến, là sự thể hiện đức độ và nhân phẩm. Thơ ông đượm khí VỊ ưu dụ 
nhàn tán: 

Cao khiết ai là ké sĩ trong thiên ha, 
An nhàn ta là bác tiên trên doi. 
Thơ chữ Hán. Ngự hứng. 

Nhưng từ thắm sâu của cõi lòng, vẫn sáng trong một niềm ưu ái: 

Ái ưu vàng vác: trăng in nước. 
Danh lợi lêng lêng: gió thổi hoa. 
Thơ Nóm. Bài 1. 
Tám lòng “tiên uu đến già chua thôi”, 
Cùng, thông, đốc, táng, ta có lo chi cho riêng minh. 
Thơ chữ Hán. Tự thuat. 

Nguyễn Dữ, về chí hướng, gần với Nguyễn Hàng hơn là Nguyễn Binh 
Khiêm. Làm Tri huyện mới được một năm, ông cáo quan về ẩn dật, từ đó 
“chân không bước đến thị thành”, “mình không vào đến cung đình”, sống cuộc 
đời thanh bạch, xa lánh lợi danh. 

Ngựa xe vóng long tháy ai, 
Nước non riêng chiếm, bụi đời khôn vuong... 
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Từ xưa khanh tướng ngôi cao, 
Đá mờ rêu phủ đã bao nhiêu rôi. 
Sao bằng ta được thánh that, 
Giấc moi bừng tinh mát trời lung không. 
j Chuyén dói đáp của người tiêu phu niii Na. 


Tác phẩm Truyén ky mạn lục nói tiếng của ông, được đời sau khen là 
“thiên cổ kỳ bút”, đã tố cáo kẻ cám quyền bao tàn, bất lực, xa hoa, trụy lạc, đồng 
thời biểu lộ tam tư, nguyện vọng của ông và của nhiều nho sĩ ẩn dật đương thời. 

Văn học ẩn dật thường ca tụng lối sống ẩn dật thông qua chữ Nhàn. 
Nhân vật chính của:khuynh hướng văn học này là người ẩn sĩ. Người án sī có 
khi hiện ra rõ nét nhu một hình tượng văn hoc, chẳng hạn: Người tiểu phu 
núi Na trong Truyền ky man lục của Nguyễn Dữ, nhưng phần nhiều được thể 
hiện thông qua tâm trạng của tác gia, trong các tác phẩm thơ phú trữ tình. Ở 
đây, người ẩn sĩ chính là bản thân tác giả, suy tư hành động theo Nho, có khi 
theo Phật, hoặc Lão Trang. Họ thường là những trí thức lớn, có uy tín, có 
danh vọng, có hoài bão, có tình cảm lo nước, thương đời. Nhưng trước tinh 
trạng rối ren, loạn lạc, lý tưởng hành đạo của họ bị dang dó. Cực chẳng đã, 
họ đành “lánh đục về trong”, tìm đến lối sống ẩn đật, “an bán lac dao" trong 
cảnh thanh bach ở núi rừng, thôn dã. Không hành thì tàng, không xuất thì 
xil. Ở ẩn, sóng nhàn tản để tránh xa vòng danh lợi, dé giữ mình. yên thân, di 
dưỡng tính tình, giữ trọn khí tiết. Nhàn có nội dung đối lập với công danh 
phú quí, với dục vọng thấp hèn. Nhàn là không để vật chát, dục vong làm më 
hoặc, làm vån duc tâm hôn, không dính vào việc cạnh tranh, dua chen ở đời, 
không tham dự vào những hành động tội lỗi của kẻ đương quyển, “không dám 
mình vào trong cái triểu đình trọc loạn” (Nguyễn Dữ), “không tham cầu những 
cái ở ngoài phận mình” (Nguyễn Dữ), không "vi. số lượng năm đấu gạo mà 
buộc mình trong đám lợi danh” (Nguyễn Dữ). Nhàn không có nghĩa là bàng 
quan, tiêu cực trước những vấn để xã hội. Đối với nhiều tác giả, nhàn là biện 
pháp là phương tiện, là cách sống, chứ rất ít khi là cứu cánh. Nhàn, vì thế 
vẫn bao hàm nhiệt tình với người, trách nhiệm với đời, “tuy chân không bước 
đến thị thành, mình không vào đến cung đình” mà vẫn biết “ông vua bây giờ 
là người thế nào?" (Nguyễn Dữ), vẫn có “tấm lòng tiên ưu đến già :hưa thôi. 
Cùng, thông, đắc, táng te có lo chỉ cho riêng mình” (Nguyễn Bin! Khiêm). 
Chữ Nhàn có mật tiêu cực khi thể hiện sự bất lực đối với lý tưởng hành đạo 
“an nguy trị loạn”, vì nước vì dân của người trí thức dân tộc, nhưng ai có mát 
tích cực khi gián tiếp phủ định kẻ đương quyên, tó cáo những tệ lậu của chế 
độ phong kiến và gìn giữ tiết tháo, đạo nghĩa của mình, nêu cao gương sáng 
đức độ liêm khiết cho đời. 

Cũng chính vì muốn bảo vệ danh tiết, đạo thông nên văn học ẩn dật 
thường rất đậm tính chất tdi đạo (chở dao). 


Kë ra, düng tho van viét vé đạo lý, nhằm mục đích giáo huấn thì nhà 
Nho vẫn thường làm. Có điều, trong khi mặc nhiên công nhận “văn học chở 
đạo”, tác giả thời này, nhất là người có uy vọng như Nguyễn Binh Khiêm, lại 
có ý thức hơn về việc lập ngôn, tức dùng thơ văn để giáo huấn người đời, cải 
thiện nhân tâm thế đạo. Theo các tác gia thì tệ hại xã hội bắt nguồn từ sự 
suy thoái của dao đức, nhán phẩm. Muốn khua trừ những tệ nạn xã hội, phục 
hài cuộc sống lành mạnh, xå hội thịnh trị, yên vui, phải trước bết vực lại đạo 
đức dà suy đốn, nhân phẩm đã thoái hóa. 

Nguyễn Binh Khiêm vận dụng lẽ biến dịch và sự trải nghiệm cuộc sống, 
khuyên người đời nên “yên phận”, sống theo lẽ tự nhiên, dừng tranh giành 
được thua, hơn kém: 

Người dữ thì ta miễn có lành, 
Làm chỉ đo đắn, nhọc đua tranh. 
Thơ Nôm. Bài 29. 

Phùng Khắc Khoan khuyên mọi người: “Gặp viéc phải xử trí theo đạo 
trung dung, xuất thân phải noi theo con đường chính... Một khi duc vong của 
con người đã hết thì lẽ trời hiện ra, cán chi phái khu khu mưu cáu bóng lóc". 

: (Miễn hoc giả). 

Trong tập truyện giàu chất liệu hiện thực đời sống, Nguyễn Dữ thể hiện 
rất đậm ý hướng vực lại đạo lý. Ông không câu nệ vào truyện quái hay truyện 
thường, miễn là truyện đó có “quan hệ đến luân thường... gửi vào ý khuyên rän 
thì chép ra... để khuyên cho người ăn ở trung hậu, rän những kë ăn ở bạc beo". 

Thơ văn đạo lý ra đời nhằm bảo vệ đạo lý và chống lại sự băng hoại của 
nhân tâm thế đạo, suy cho cùng, cũng nhằm hạn chế mặt tiêu cực của xã hội. 
Đạo lý mà các tác giả nêu lên ở đây tuy cũng muốn mô phỏng những quy 
. pham đạo đức Nho gia, nhưng lại có nội dung tích cực, giản đị và thiết thực 
tức là có phán vượt ra ngoài những qui pham ấy. Hơn nữa, ảnh hưởng của 
những tư tưởng lành mạnh, của những mối quan hệ thuần phác dân dã, mà 
họ tiếp thu được trong cuộc đời ấn dat gån dân, đã làm cho đạo lý ấy có nội 
dung gần với đạo lý dân tộc và kinh nghiệm thực tiễn của nhân đân. 

Giá trị chủ yếu của văn học ẩn đật là phát huy chủ nghĩa nhân đạo của 
dán tộc trong việc phê phán những tệ hại, suy đổi của chế độ phong kiến và 
góp phần bảo vệ đạo lý, nhân phẩm truyền thống. 

Trong thời kỳ lịch sử này, do ảnh hưởng ngày càng gia tăng của văn hóa 
văn nghệ đân gian, do tác động của quan niệm sống thị đân, do sự rạn nứt 
của ý thức hệ phong kiến... sáng tác văn học đã bước đầu để cập tới chủ để 
về quyển sống con người. Một số tác phẩm đã viết về tình yêu, hạnh phúc lứa 
đôi và số phán người phu nữ. 

Truyén ky mạn lục có hàng chục truyện tả tình yêu nam nữ, hạnh phúc 
gia đình và bước đầu để cập đến thân phận người phụ nữ. Chuyện người 
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nghĩa phụ ở Khoái Châu, Chuyện người con gái Nam Xương phán ánh tinh 
cảnh dáng thương của người phụ nữ trong xã hội cü: đảm đang, thủy chung, 
tình nghĩa mà vẫn phải chịu số phận oan nghiệt. Chuyện Lệ Nương là bi kịch 
về một mối tình chung thủy trong bối cảnh đất nước bị ngoại xâm. Chuyện 
nàng Túy Tiêu tả mối tình thắm thiết, thủy chung của đôi trai tài gái sắc và 
cuộc đấu tranh của họ chống lại Trụ quốc họ Thân muốn cưỡng bức Túy Tiêu 
làm thiếp. Các Chuyện nghiệp oan của Đào Thị, Cây gạo, Kỳ ngộ à trai Tây, 
thì lại miêu tả những chuyện đấm đuổi tình dục, tuy ngoài lễ giáo, nhưng 
cũng không phù hợp với tình yêu tự do, lành mạnh ở đời. Tình yêu và hạnh 
phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình được phản ánh trong Truyền ky mạn lục có 
tính chất phức tạp. Bên cạnh một số mối tình lành mạnh, chưng thủy, sát 
son, thể hiện nhu cầu giải phóng tình cảm của thời đại, nhiễu truyện khác lại 
phản ánh quan niệm sống đổi bại của nho sĩ trụy lạc, lái buôn hãnh tiến. 
Nguyễn Dữ có phần thông cám với khát vọng hạnh phúc chính đáng khi miêu 
tả những cặp trai gái công nhiên yêu nhau, đi lại, giao thiệp, hẹn hò, thể thốt 
với nhau, khi thể hiện nỗi buôn thương mong nhớ của những cặp tinh nhân 
phải xa cách nhau. Nguyễn Dữ cũng lại táo bạo và phóng túng khi thể hiện 
quan hệ yêu đương dám đuối, thậm chí đổi truy giữa Trình Trung và Nhị 
Khanh (Chuyện cây geo), giữa Hà Nhân và hai nàng Đào, Liễu (Chuyện Kỳ 
ngộ ở trại Tây)... Đối với các truyện này, Nguyễn Dữ đã có lời bình phê phán 
nghiêm khắc. Điều đó rất phù hợp với cuộc đấu tranh báo vệ tình yêu, hạnh 
phúc tự do, lành mạnh, giữ gìn phẩm giá con người. Trước Truyền kỳ man 
lục, tác giả Thánh Tông di thảo đã xây dựng được một số nhân vật phụ nữ, 
song phải đến Truyền kỳ mạn lục, việc thể hiện hình tượng nhân vật phụ nữ 
mới có thành tựu nổi bật. Nguyễn Dữ viết hàng chục truyện có phụ nữ là 
nhân vật chính, trong số đó chỉ hai truyện là kết thúc có hậu, còn lại đều là 
bi kịch của “phận đàn bà” trong xã hội cũ. Người phụ nữ trong các truyện, 
hoặc là những thiếu phụ nết na, xinh đẹp, tiết hạnh, thủy chung, hoặc là các 
cô ả yêu kiểu dục tình đấm đuối, đều phải chịu số phận bi thảm với bao nói 
đắng cay, tủi nhục, dau khổ, oan khiên. Có thé nói, với Truyền ky mạn lục, 
Nguyễn Dữ là người đầu tiên uiết và số phận bi kịch của người phụ nữ, và 
cũng là nhà văn có những sáng tạo mới mé trong việc xây dựng bình tượng 
nhân vật phụ nữ của truyện ký văn học. 

Trong số truyện Nôm viết theo thể Đường luật, có hai truyện để cập tới 
hôn nhân tự do và số phận người phụ nữ. Nếu như Vương Tường mới chỉ là 
lời than van tội nghiệp của một cung nữ về hạnh phúc bị tan vỡ bởi sự vùi 
dập của triểu đình phong kiến Đại Hán, thì Lâm tuyển kỳ ngộ đã là bài ca vé 
hạnh phúc lứa đôi vượt ra ngoài khuôn khổ của lễ giáo phong kiến. 

Vương Tường và Lâm tuyển kỳ ngộ phóng tác từ những tích truyện của 
văn học cổ Trung Hoa, cả hai đều chưa rõ tác gia và niên đại xuất hiện. Coi 
chúng là những sáng tác ra đời khoáng thé ky XVI, XVII, cùng với Tô Công 
phụng sit, Tam quốc thi... là du đoán dang được chấp nhận. 
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Cùng với một số truyện trong Truyện kỳ mạn lục, dày là những sáng tác 
thể hiện nhu cầu và khát vong vé tinh cám yêu đương và hạnh phúc lứa đôi. 
Đó chính là một chủ dé có phán mới mé mà những tác phẩm trên đây mới 
chỉ là những phác họa ban đầu. 


* * 


Sự phát triển của thé loai và ngón ngữ văn học d thế ky XVI, cũng có 
một số thành tựu. 

Vë thé loại uăn học, cán chú ý đến sự xuất hiện của các thể loại mới 
dưới ảnh hưởng của sáng tác dân gian. 

Trong thời này, các mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, phức tạp; các 
vấn dé đặt ra cho xã hội, cho con người cũng ngày càng phong phú và đa dạng 
hơn. Muốn phản ánh chân thực và sinh động hiện thực phức tạp ấy, muốn lý 
giải những vấn để có ý nghĩa thời đại đang đặt ra ấy, văn học phải đổi mới về 
thể loại để đáp ứng nhu câu phản ánh. Các thể loại truyền kỳ, vịnh khúc, diễn 
ca lịch sử, thơ trường thiên v.v... đã ra đời, chính Jà dé chứa chở những nội dung 
mới ấy. Phương thức trữ tình không chỉ dừng lại ở những thể loại nhỏ, vốn thích 
hợp với tâm trạng con người, trong một xã hội ổn định, mà đã có những thể loại 
trữ tình lớn như Lâm tuyên van, Tứ thời khúc uịnh,... đáp ứng yêu cầu phản ánh 
tâm trạng ngày càng phong phú, phức tạp của con người. Phương thức tự sự 
được sử dụng viết nhiều bài thơ trường thiên dài hàng ba bốn trăm câu của 
Nguyễn Binh Khiêm, Nguyễn Văn Thái, Lương Hữu Khánh... viết sử ca Nêm 
đài hàng ngàn câu như Việt sử diễn âm, Tam quốc thi.. và một số truyện ky 
chữ Hán mà nổi bật là Truyền kỳ mạn lục. Truyện ky mạn lục vượt ra ngoài 
khuôn khổ của văn ghi chép truyện cũ như Lĩnh Nam chích quái, Thiên Nam 
ván lục, trở thành một sáng tác đích thực, sáng giá, một thành công có $ nghĩa 
thời đại của thể truyền kỳ nói riêng, vần tự sự nghệ thuật nói chung. 

Cán đặc biệt xem trọng việc xây dựng các thể loại lớn viết bằng chữ 
Nòm. Có thé nói, thành tựu lớn của văn học Nóm thời này là đã dựng đặt 
được một hệ thống thể loại tương đối hoàn chỉnh, trên cơ sở Việt hóa các thể 
loại ngoại nhập (như thơ Nôm, phú Nêm...) và dân tộc hóa các thể loại văn 
học dân gian tnhư hát à đào, văn, sử Nôm...). 

Có điều những thể loại tiếp thu từ văn học dân gian hầu như còn dang 
trong quá trình thể nghiệm, chưa đạt được thành tựu có tính chất tiêu biểu. 

Việc nâng cao thể thơ dân gian thành thể thơ dân tộc: Lục bát và song 
thất lục bát là đóng góp lớn của việc xây dựng thể loại văn học Nôm thời 
này. Lục bát là thơ yêu vận, vẫn bằng, song thất lục bát là thơ yêu vận vừa 
có vån bằng, vừa có vån trắc. Cả hai đêu là thé thơ lớn của thi ca Việt Nam, 
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hinh thành trong thơ ca dân gian cổ truyền trên cơ sở thanh điệu tiếng Việt, 
nhịp điệu đời sống Việt. Hiện chưa có cứ liệu chắc chắn và thuyết phục trong 
thơ ca dân gian và thơ ca bác học về sự xuất hiện của hai thể thơ này trước 
thế ky XVI. Bài Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng hát à đào của Le Đức Mao xuất 
hiện khoảng cuối thế ky XV, đầu thé ky XVI là cứ liệu có nhất về lục bát và 
song thất lục bát trong dạng thức thể loại hát á đào ở cửa đình, vừa có tính 
chất dân gian (vé diễn xướng), vừa có tính chất bác học (về tác giả). Điều 
chác chán là từ thế ky XVI trở vé sau, hai thể thơ trên đã xuất hiện trong 
văn học viết và trở thành chuyên thể của một số thể loại lớn. Khúc ngâm Sử 
dụng thể song thất lục bát, một thể thơ cũng có thể dùng để tự sự, nhưng chủ 
yếu là thích hợp với phương thức trữ tình, trữ tình sáu thương hơn là trữ tình 
hoành tráng. Ở thời này, mới thấy vinh khúc có tính chất tụng ca, như Tứ 
thời khúc vinh, chưa thấy ngâm khúc có tính chát bi ca như Chỉnh phụ ngâm 
khúc, Cung oán ngâm khúc sau này. Truyện thơ Nôm, sử ca Nôm sử dụng thể 
lục bát, một thể thơ cũng có thể dùng để diễn tả những khúc điệu trữ tình, 
nhưng văn học viết thường sử dụng để tự sự, kë chuyện. Ở thời này thấy có sử 
ca như Việt sử diễn âm được viết vào thời Mạc, còn truyện thơ Nôm thi phán 
nhiều khuyết danh nên chưa thể khẳng định được niên đại ra đời cụ thể. 

Sự xuất hiện của hai thể thơ này trong văn học viết góp phần thỏa mãn 
nhu cầu phán ánh văn học và mở đường cho sự phát triển của các thế loại tự 
sự, trữ tình lớn trong lịch sử văn học dân tộc. Đây còn là một minh chứng về 
ảnh hưởng to lớn của văn học dân gian đối với việc xây dựng thể loại mới của 
văn học viết dán tộc. Có thể nói: từ thế kỷ XVI, quá trình dân tộc hóa các thể 
loại dân gian mới thực sự bắt đầu, song hành với quá trình Việt hóa các thể 
loại ngoại nhập, đã diễn ra từ thé ky X, khi văn hoc viết ra đời. 

Về ngôn ngữ vän hoc, cán chú y đến tiếng Việt văn học trong các tác 
phẩm Nôm. Thời này, văn hóa Việt phát triển mạnh theo hướng dân tộc hóa, 
dan gian hóa, nên việc sử dụng chữ Nôm được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. 
Không những trong phạm vi sáng tác văn học, chữ Nôm được dùng để viết 
một số thể loại mới, mà cả công việc biên soạn, phiên dich, chữ Nôm cũng 
được sử dụng rộng rãi bơn nhiều, so với các thế kỷ trước. Có mấy trước tác 
đáng coi là cột mộc, khi để cập đến ngôn ngữ văn học tiếng Việt thời này, 
Bạch Vân quốc ngữ thi lập, vì kết hợp được việc trau đổi ngôn ngữ Việt, với 
việc đồng hóa một cách nhuán nhuyễn nguồn văn liệu Hán hoc, nén Nguyễn 
Binh Khiêm, một tác gia lớn, đã nâng cao ngôn ngữ thơ Nôm lên một trình độ 
thuần thuc, giản di và trong sáng. Viêt su diễn ám, vì sử dung nhiều nguồn văn 
liệu đân gian, nên ngôn ngữ của lời thơ lục bát trong tác phẩm, tuy còn có phản 
thỏ sơ, vụng về, chưa thật trôi chảy, văn nhã, nhưng lại dàn dà, phác thục, có 
phong vị dân tộc. Tập sách dịch Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Thế Nghi, là 
một chứng tích về khả năng dói dào của tiếng Việt, trong việc chuyển dịch 
thành công một tác phầm lớn từ chữ Hán ra chữ Nôm, khiến cho dịch phẩm này 
xứng đáng được coi như một tác phẩm văn xuôi tiếng Việt cổ. một kho từ vựng 
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tiếng Việt cổ, mà ta còn giữ được tương đối nguyên ven. Chỉ nam ngọc ám giải 
nghĩa, một tập từ điển Hán Nôm, viết theo lối thơ lục bát, dạy cho người ít học 
hiểu chữ Hán, nghĩa Việt, là một chứng minh hùng hồn vé nhu cầu cấp thiết. của 
loại sách có tính chất công cụ trong việc học tập và sử dụng chữ Nôm. 

Trong việc xây dựng ngôn ngữ văn học tiếng Việt thời này, các tác gia 
vừa kế thừa truyền thống Nguyễn Trãi — Lê Thánh Tông và các tác gia thời 
Hồng Đức, vừa hướng manh vào việc tiếp thu nguồn văn liệu đân gian, tạo 
nên một thứ tiếng Việt văn học có những nét riêng, rất gần tiếng Việt văn học 
thế kỷ XVII, nhưng lại khác biệt tương đối rõ với tiếng Việt văn học thế kỷ XV 
trước đó, hoặc thế kỷ XVIII vé sau. Qua những tác phẩm Nôm tiêu biểu thời 
nay, thấy rõ nếu như việc tăng cường Việt hóa từ ngữ, điển cố Hán học làm cho 
ngôn ngữ văn học dân tộc ngày càng hàm súc, văn nhã hơn, thì việc tiếp thu 
ngôn ngữ văn học trong thơ ca dân gian và ngôn ngữ toàn dân, lại làm cho ngôn 
ngữ văn học dân tộc ngày càng giàu đẹp, trong sáng, giản đị, giàu sắc thái biểu 
hiện, giàu tính hình tượng hơn. Ngôn ngữ thơ Nôm Nguyễn Binh Khiêm giàu 
khẩu ngữ, thành ngữ, tuc ngữ. Phú Nguyễn Hàng, văn Phùng Khác Khoan, diễn 
ca Việt sử diễn âm, Tam quốc thi... dùng khá nhiều từ thuần Việt. Ngôn ngữ 
văn học thời này tuy chưa có những đỉnh thật cao, và thành tựu cũng chưa 
nhiều, nhưng một nén ngôn ngữ văn hoc chung cho hàng ngàn, hàng vạn câu 
thơ, câu văn, ở nhiều thể tài như thế, đã mang lại cho bao thế hệ một cảm 
tình chưng, một niềm tin chung, một lòng tự hào chung vé khả năng của tiếng 
Việt văn học, khi miêu tả hiện thực đất nước ngày càng phong phú, phức tạp 
hơn, khi biểu đạt tình cầm của con người ngày càng tỉnh tế và sâu sắc hơn. 

Trên đây là một số vấn để của văn học thế kỷ XVI. Trong pham vi của 
một bài Khải luận, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu tường tận sáng 
tác văn học của thời đại. Chúng tôi, chủ yếu đi sâu vào những vấn dé có tính 
chất đặc trưng như Diện mạo vdn học với lực lượng sáng tác văn hợc, tình 
hinh sáng tác văn học chữ Hán và chữ Nêm; như tinh chất vän học với cát 
khuynh hướng cảm hứng lớn: cảm hứng dân tộc, cảm hứng nhân văn; như 
thành tựu có tính chất thời đại về thể loại và ngôn ngữ vän học, đặc biệt chú 
trọng tới các thể loại và ngôn ngữ của sáng tác văn học Nôm. Ở mỗi vấn dé, 
chúng tôi đều cố gắng nêu lên những gì được xem là đặc trưng bán chất, vừa 
có tính thời đại, vừa có tính truyền thống. Phần tuyển chọn các tác gia và tác 
phẩm sau đây sẽ làm rõ hơn diện mạo và tính chất của văn học, giúp bạn đọc 
tiếp xúc trực tiếp với giá trị văn học thế kỷ XVI. 

6-1997 ` 
BÙI DUY TÂN 
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Phần một 


TÁC GIẢ CUỐI TRIÉU LÊ SƠ 
ĐẦU TRIÉU MAC 


LÉ DÜC MAO 
(1462 - 1529) 


Lê Đức Mao, nguyên quán ở phường Đống Ngạc (sau là Đông Ngạc) 
huyện Từ Liêm, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Ông thông mình, học vấn 
rộng, thơ hay, lại giỏi làm bài hát. Do làm nhiều bài ca chế giễu, châm choc 
bọn cường hào ở địa phương nên bị chúng thù ghét. Cũng vì thé nên ông sớm 
phái dời làng lên ở Duóng Hối, huyện Yên Lãng (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) 
và sóng ở đó đến cuối đời. Năm Ất Sửu triểu vua Lê Uy Mục (1505), ông thi 
đậu Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, nhưng không ra làm quan, chưa rõ 
vì sao. 


Các tác phẩm hiện còn đáng chú ý là bài ca Nêm trường thiên: Nghỉ hộ 
tám giáp giải thưởng hát à đào được viết trước năm 1504, khi ông còn ở Đông 
Ngạc. Đây là bài hát cửa đình, thể ca trù để các à đào hát trong lễ hội mùa 
xuân tế thần cầu phúc ở làng quê. Bài ca gồm 128 câu, chia thành 9 đoạn. 
"mỗi đoạn thường 14 câu, mở đầu bằng hai câu thất ngôn hoặc ngũ ngôn và 
thường kết bằng bốn câu song thất lục bát, giữa mỗi đoạn là lục bát, thỉnh 
thoảng có xen câu song thất lục bát, đôi khi không hoàn chinh. Như váy, bài 
ca trù này là sự phối hợp của nhiều thể thơ mà chủ yếu là lục bát và song 
thất lục bát. Vì để hát nên âm vận lời ca tuân theo nhạc điệu của lối hát à 
đào. Bài này được coi là bài ca trù cổ nhất hiện còn, thơ lục bát và song thất 
lục bát ở đây cũng là thé thơ yêu vån cổ nhất trong văn hoc viết Việt Nam. 
Sau đây xin trích ba đoạn. 
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NGHi HÓ TÁM GIÁP GIAI THUÓNG 
HÁT À DÀO 
I 


Xuân nhật ! tảo khai gia cát hội 2 

Hạ đình ? thông xướng thái bình âm “ 
Tàng câu 5 mở tiệc năm năm : 

Miếu Chu đối việt chăm chăm tác thành ' 
Hương dâng ngào ngạt mùi thanh 

Loan 8 bay khúc múa, hoa quanh tịch ? ngói 
Ba hàng vui ve ngày vui 

Tung ba tiếng chúc, gió mười đặm xuân Á 
Nhén nho cõi thọ nén nhân !! 

Vui lóng hy hao 2 tung án binh hóa m 
Thơ Thiên báo '* dáng ca chúc hỗ ' 


1. Xuân nhật: Ngày xuân. . 

2. Tảo khai gia cát hội: Sóm md hài tốt lành. 

3. Ha đình: Sàn nhà Ha. Nhà Ha là một triểu đại có Trung Hoa (Thế kỷ XXII — 
Thế kỷ XVIItr.Cn). Ở đây chỉ sân đình làng vào hội. 

4. Thông xướng thái bình âm: Mọi người hòa nhau hát khúc hát thái bình. 

5. Tùng câu: Tên một trò chơi, tức là trò giấu móc. Theo sách Hán Vũ cố sự và 
sách Tam Tần bý thì trò chơi này có từ thời Hán Vũ Đế. Ngày 8 tháng chạp sau khi tế 
lễ xong người ta chơi trò này. Người chơi chia làm hai phe, mỗi phe có một số người 
giấu cái móc câu trong tay để người phe bên kia đoán và chí. Đoán trúng nhiều là 
thắng. Ở đây chỉ ngày hội làng. 

6. Năm năm: Hàng năm. 

1. Miếu Chu đối oiệt: Lấy điển từ cầu " Đối việt tại thiên, tuấn bón tẩu tại miếu” 
trong thơ Thanh miếu — Chu tụng - Kinh Thi nói về việc tế lễ Văn Vương ó miếu nhà 
Chu. Câu ấy có nghia là những người dự tế ai cũng thành kính đối với linh hồn Chu 
Văn Vương ở trên trời và hết sức chăm lo việc tế lễ ở nhà tông miếu. Ở đây tác giả 
mượn điển này để nói dân làng hết sức thành kính trong việc tế lễ ở đình tàng. 

8. Loan: Chim loan, tức là chim phượng mái. 

9. Tịch: Chiếu. 

10. Tưng: Tức tung hô, kêu lên chúc tụng nhà vua, do điển Hán Vũ đế lên làm lễ 
trên núi Tưng Sơn có nghe tiếng hô vang “ vạn tuế” ba lần. Ở đây chỉ chúc thần. 

11. Cai thọ nên nhân: Chỉ cánh thái binh an lạc. Y nói dân chúng được sống thỏa 
thuê, vui vẻ. 

12. Hy hao: Hòa vui tươi sáng. 

13. Tung án bình hòa: Ca ngợi ơn trên cho hướng phúc an cu lac nghiép, binh 
yên hòa hợp. 

14. Thơ Thiên báo: Tên một bài thơ trong Kinh Thi, phán Tiểu nhã. Nội dung 
thơ này là những lời bẻ tôi chúc tụng nhà vua. 

15. Chúc hó: Chúc phúc. 
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Khánh ngó hoàng van tho vô cương š 
Xuán ky mót giái hàng ngang 
Thưởng đào hai chữ phu khang mừng làng... 


HI 


Huu ky thiën tai ha ° | 

Nguyệt lệnh * tứ đương xuân 5 

Lễ nhac bách niên tu miếu điển $ 

Thàng binh nhát khúc tung thán cóng ' 
Ngự tiên ngào ngạt hương xông ° 

Phugng quanh tich múa, hoa lóng chén bay 
Miếu Chu văng váng tâu bày ° 

Thiàu 10 xưa chín khúc, tùng ray tiếng ba ` 
Mừng xuân, xuân yến, xuân ca M i 
Bốn dán mưa hué P, trăm nhà gió huán kh 
Rải từ đó nhờ ân cấp túc '° 

Tiếng quản huyền nô nức nhân gia i 


-一 一 一 一 


1 Khánh ngô' hoàng van thọ vô cương: Mừng vua ta sống lâu không bờ bến, 
không giới bạn. : f 

2. Phụ khang: Do ý câu “ nhân khang, vật phụ”: Người mạnh khỏe, cửa giàu thịnh. 

3. Huu ky thiên tải hạ: Gặp dip tốt nghìn năm. 

4. Nguyệt lệnh: Tên một thiên trong sách Lễ &y chép mệnh lệnh hành chính 
trong 12 tháng. "e : š 

5. Tit duong xuán: Tháng xuán có bốn hào dương - chi tháng hai. Y cá câu nói 
theo nguyét lénh, tháng hai là tiết xuân khí dương đang thịnh. 

6. Lễ nhạc bách niên tu miču điển: Theo lễ nhạc từ hàng trăm năm trước để sửa 
sang phép tế tự nơi đến miču. ` 

1. Thăng bình nhất khúc tụng thầu công: Hát một bài hát ca ngợi cảnh thái bình 
để tán dương công đức của thần. | ` 

8. Ngu tiên: Chi truóc chó vua ngài. Ó đây chỉ trước nơi thờ thần. : 

9. Miếu Chu: Miếu thờ các vua Nhà Chu nhu Văn Vương, Vũ Vương... Ó đây chỉ 
miếu thờ thần. : . 

10. Thiéu: Tên một khúc nhạc của vua Thuan. Đức Khóng Tử từng khen nhac này 
là tận thiện tận mĩ, ý ca tụng vua Thuấn. Nhạc Thiéu là điệu nhạc của thời thịnh trị. 

11. Tung ray tiếng ba: Tung hô ba tiếng. Ở đây chỉ việc chúc than, tấu nhạc tế thần. 

19. Xuân yến, xuân ca: Ăn tiệc mừng xuân, hát mừng xuân. 

13. Bốn dán mita huệ: Ân huệ như mưa tưới thấm khắp dân chúng bốn phương. 

14. Trăm nhà gió hudu: * Gió hun” lấy điển từ khúc ca của vua Thuấn có câu 
"Nam phong chỉ huân hé, khả di giải ngô dàn chi uấn hé" (Gió nam ấm áp chừ - có 
thể giải được nỗi bực giận của dàn ta). Gió huán là gió hòa ấm nhưng cũng để chỉ 
nhân chính của nhà vua. Y nói muôn nhà đều được hưởng ân huệ, sống hòa vui. 

15. Cấp túc: Giúp cho, cung cấp cho đây đủ. 


16. Quản huyền: Ông sáo và dây đàn ~ đây chỉ chung âm nhạc. 
l 43 


Năm năm mở tiệc xướng ca 
Đào ` dâng hai chữ tam đa mừng làng... ° 


III 


Nhi nguyệt huyén hòa tiết 3 

Thập dinh cổ vũ xuân ° 

Tiệc mở hát thờ than kỳ phúc ° 
Vạn vạn niên tày chúc thánh cung $ 
Hoan thanh 7 ba tiếng hô tung ° 
Huong nghi ngút khói, rugu nông nàn hoa 
Dinh tâu nhac, miéu dâng ca : 
Vẻ thanh ? múa phượng, khúc hòa bay loan S 
Ngày xuân, xuân tịch thừa hoan `” 

Thọ trăm chén chuốc, phúc ngàn câu ca. 

Rồi tiệc đó ' binh hòa vĩnh nha 1 

Vë tay mừng hué nga vô cương 2 

Xuân kỳ 1 giải thưởng đào nương !Š 

Cửu như dâng chúc ba hàng nức vui. uc 


Theo Thi cán Viét Nam — Hoàng Xuán Hàn. 
Sóng Nhi - Hà Nói, 1951. 


. Đào: Á đào, con hát. 

. Tam da: Ba thứ nhiều: nhiều phúc, nhiều lọc, nhiều thọ. 

. Nhị nguyệt huyện hóg tiết: Tháng hai tiết trời tươi sáng ấm áp. 

. Thập dinh có vü xuân: Các đình làng đều mừng đón mùa xuân. 

. Ñ phúc: Cầu xin ban phúc. 

. Van van niên tày chúc thánh cung: Cung chüc nhà vua muón muón nám. 
. Hoan thanh: Tiéng vui müng. 

. Hà tung: Tức tung hô, tiếng chúc tụng vua. 

9. Vẻ thanh: Vë tao nhà, lịch sự. : 

10. Khiie hòa: Khúc nhac du dương êm ái. 

11. Xuân tịch thừa hoan: Tiệc xuân đón sự vui mừng. 

12. Rồi tiệc đó: Xong tiệc đó, sau tiệc đó. 

13. Binh hóa vinh: nha: Đán lấy hòa bình lâu dài mãi mài. 

14. Huệ ngã vô cương: On trèn ban cho ta không bến bờ, không giới hạn. 

15. Xuân ky: Lễ cầu phúc mùa xuân. 

16. Đảo nương: À đào. 

17. Cứu như Tho Thiên bảo trong Kinh Thi ghi lời bé tôi chúc tung vua có dùng 
chín chữ như (cửu như): “ Thiên bảo dinh nhi... như sơn, như phụ, nhi cương, như lăng, 
như xuyên chỉ phương chỉ... nhu nguyệt chỉ hồng, như nhật chỉ tháng, như Nam sơn chỉ 
thọ, như tùng bách chỉ máu..." (Trời git? gìn vua ta yên ón uững vàng nhu núi, như gò, 
như sông núi, nhu côn, như nước sóng chay tới, như màf trăng tròn dán, nhu mặt trời 
mới lên, lâu dài như Nam sơn, um tüm như tùng bách...) Đây là lời á đào chúc làng. 
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Oo - OG; CR pc Gò bộ rat 


TRAN LO 
(1470-1540) 
Trần Lô (còn doc là Lu) người xã Bình Vọng, huyện Thượng Phúc nay là 
thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Ông đỗ Đệ 
tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Nhâm Tuất niên hiệu Cảnh Thống 


năm thứ 5 (1502) đời Lê Hiến Tông, làm quan đến chức Hiến sát sứ. Năm 
1505, được cử đi sứ Minh, thơ văn chỉ còn lại vài bài. 
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Phién ám: 


QUÁ QUAN THU HOAI 


Phụng mệnh hoàng hoa thượng thận chiên, 
Bất từ nan sự huu xu tiên. ` 

Nhật trì Bắc khuyết thiên trình địa, 

Thế mộng Nam Triều vạn lý thiên. 

Tuẫn quốc cô trung hoài mi cập, 

Phì gia âm kế khẳng tư nhiên. 

Duy dư chỉ xứng tiên hồi quốc, 

Đãn khánh bình ninh thắng tích niên. 


Dịch nghĩa: 


QUA CÜA AI BÀY TỔ NÓI LÒNG 


Phụng mệnh di sứ ` lòng rất thận trọng, 
Không những không từ việc khó, lại còn hăng hái làm 
trước. 

Ngày ruổi ngựa trên đường tới kinh đô phương Bắc ? đất 
cách ngàn trùng, 

Đêm mơ Ÿ triểu đình cõi Nam, trời xa muôn dám. 

Tấc lòng cô trung báo nước nghĩ sao cho xiết, 

Muu kế toan tính lợi nhà đâu dám để tâm. 

Chỉ mong xong việc vua, quay ngựa về nước, 

Được mừng thấy cảnh bình yên hơn hẳn năm xưa. 


1. Đi sứ: dịch chữ * hoàng hoa". ^ Hoàng hoàng giá hoa" là tên một bài thơ trong 
Kinh Thi nói việc vua chọn người di sứ. Sau thành điển chí việc di sứ. 

2. Bác khuyết: Chỉ nơi ở của dé vương phương Bắc, vì thế dich là kinh đô phương Bắc. 

3. Đêm ma: dịch chữ “ thế móng". Thố nghĩa là thỏ, chỉ mặt trăng, do đó “ tha 
mộng” chỉ giấc mộng ban đêm. 
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Phién ám: 


Sox 8# €d43 šf 
CETTE EEM 
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HOC THÀNH HQA NGHÉ TA THI 


Hà hanh ngu sinh lam sú hoa, 

Hoc nhi thành khí khánh di da. 
Thuật nga di tựu long văn chuóc, 
Hoa diéu táng quang phượng thái gia 
Tinh xảo cửu móng duy bút thu, 
Trang hoàng tăng bí hội đô gia. 

Quy dư hiên nghiệp tuong hà đáp, 
Khắc cốt minh tâm vĩnh phất ma. 
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Dich nghia: 
THO TA ON HQC THÀNH NGHÉ VÉ 


May sao ke ngu này lam dugc di sú, 
Nghề hoc dà tinh tường, nói mừng vui càng nhiéu. 
Cán cù nhu theo con kiến ! dé thành công, vé rêng rực 

ro, 
Vë con chim thém tugi sáng, màu phugng tàng thém °. 
Nghề tinh xảo đội ơn bấy nay nhờ nét bút truyền thụ, 
Cách thức trang hoàng được lộng lay hơn nên bức vẽ được 


đẹp de. 
Sau khi vé, nghề học được ngày một hién tỏ, biết lấy gì 
báo đáp, 


Chỉ biết ghi lòng tạc dạ chẳng bao giờ phai mòn. 


1. Theo con biến: dich chữ ^ thuật nga”. Thiên " Hoc ký” trong Kinh Lë cà câu: 
“Nghĩ tú thời thuật chi" (Con kiến nhỏ hoc theo con kiến lớn). Y nói con kiến từ lúc 
còn bé, đã học theo bố mẹ tha đất làm tổ, tha từng hạt đất nhỏ dán dán cũng thành tổ 
kiến lớn. Người ta thường dùng từ “ thuật nga” để nói về người can cù siêng năng học 
tập, dẫn dán từ tháp tới cao rỗi cuối cùng cũng thành công. 

2. Y nói vẽ con chim thường mà biết trang điểm màu sắc sắc sd thì cùng đẹp như 
con phượng. 
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VŨ DUÉ 
(1468-?) 


Vũ Duệ người xà Trinh Xá, huyện Sơn Vi, nay thuộc thôn Trịnh Xá, xã Lë 
Tinh, huyện Sóng Thao, tinh Phú Thọ. Năm 23 tuổi đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập 
dé đệ nhất danh (Trạng nguyên) khoa Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 21 
(1490) đời Lê Thánh Tông. Ông vốn tên là Vũ Nghĩa Chi, vua đổi tên cho là Vũ 
Dué, làm quan trải các chức Lai bộ Thượng thư kiêm Đông các đại hoc sĩ, Nhập thị 
kinh dién, hàm Thiếu bảo, tước Trình Khê hầu. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi, 
ông theo Vua Quang Thiệu vào Thanh Hóa, mặc áo mũ chỉnh té, lay làng các Vua 
Lê ở Lam Sơn rồi uống thuốc độc tự sát. Đến đời Lê Trưng hưng ông được phong là 
Phúc thản. Tác phẩm hiện còn 7 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục, trong đó 
hầu hết là những bài thơ họa đáp, duy chỉ có bài Giá hanh Bảo Châu cám tác là 
mang dam dấu ấn của thời dai và phản ánh tám sự của tác giả. Vũ Due thuộc vé 
thé hệ những tác giả văn học cuối thé kỷ XV. Tuy nhiên, bài thơ viết năm Quang 
Thiệu thứ 3 (1518) nói trên cán dur: tuyển vào Tổng tâp, và Vũ Duệ đương nhiên 
được coi là thế hệ tác giả cuối thời Lê Sơ. 


A& * W mit 
34 # 3k MR HF 5 B 
WE £ £ £ # #t 
Ë JE ft + £ ¿r 上 
服 腐 忠臣 死 道 旁 
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Phién ám: 
GIÁ HẠNH BÁO CHÂU CÁM TÁC 


Y ni tinh ky quái tich duong, 
Lưỡng cung phiếm phiếm giá phi hoàng. 
Hàm tê chiến sĩ yêm giang thượng, 
Phục trãi trung thần tử đạo bàng. 
Vạn lý ẩn thanh lâm hữu đạo, 
Tam quân loát huệ thác vô lương. 
` Thăng Long tự có hưng vương dia, 
Hà bất thư hùng quyết nhất trường. 


Dịch nghĩa: 


VUA CHẠY LOẠN RA BẢO CHÂU ` 
CẢM ĐỘNG LAM THƠ 


Cờ quạt lướt thướt trong ánh chiều tà, 

Vua cùng Thái hậu lênh đênh trên thuyền chạy vội. 
Những chiến sĩ áo da tê 2 đóng y trên bờ sông, 
Người trung thần mũ sừng trãi ” chết bên vệ đường. 
Khắp nơi có trộm cướp, thường ẩn náü trong rừng, 
Ba quân không gao lương, phải ngắt lúa bông ngoài ruộng. 
Kinh đô Thăng Long từ xưa vẫn là nơi hưng vương, 
Sao không quyết một phen sống mái với giặc. 

“-........ 

1. Năm Quang Thiệu thứ 3 (1518) đời Lê, Vua Lê Chiêu Tông giết Thiết Sơn bá Trán 
Chân, dáng Trân Chân là Hoàng Duy Nhạc, Nguyễn Áng, làm loạn kinh thành, vua phải 
chạy sang Gia Lâm, sau lại chạy ra Bảo Châu thuộc huyện Từ Liêm, nay thuộc Hà Nội. 

2. Té là một loài thú, hình giống con voi nhưng nhỏ hơn, đầu có sừng, đa rất dáy, 
thời cổ thường dùng da tê làm áo giáp. Trơng bài'tác giá ý nói quân cân vương các nơi 
chỉ đóng y bên bờ sông, không dám tiến vào kinh thành diệt giặc. 

3. Trãi là một loài thú, đầu có một sừng. Theo truyền thuyết con trải có thể phân 
biệt người ngay ké gian. Gặp kë gian tà nó lấy sừng mà húc, vì thế người ta thường 
khắc bình sừng của nó trên cẩu mũ các quan Ngự sử để tượng trưng cho đức tính trung 
trực. Hỏi Lê Chiêu Tông chạy loạn ra ngoài, quan Đô ngự sử là Đỗ Nhạc vì lời nói 
thẳng, bị Mạc Đăng Dung giết chết ở xã Xuân Đô (thuộc dia phận Gia Lâm) vứt xác 
bên đường. Sau vua Chiêu Tông thương ông bị chết oan sai quan đến tế và truy tặng 
cho ông. Trong bài, người trung thần mũ sừng trãi chí Đô ngự sử Đỗ Nhạc. 
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DÁNG MINH KHIÉM 
| (1456? - 1522?) 


Đặng Minh Khiêm tự là Trinh Dự, hiệu là Thoát Hiên, nguyên quán ở 
huyện Thiên Lộc, nay. là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, sau di cư đến làng 
Mao Phổ, huyện Sơn Vi nay thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ông đỗ 
Tiến si khoa Dinh Mùi, niên hiệu Hồng Đức năm thứ 18 (1487), làm quan trải 
các chức: Hàn lâm thi thư, Lại bộ Tả thị lang, sau thăng Lễ bộ Thượng thư, 
kiêm Sử quán phó tổng tài, coi việc ở Chiêu Văn quán và Tú Lam cục. Đặng 
Minh Khiêm từng di sứ Trung Quốc hai lån vào các năm 1502 và 1509. Đến 
năm 1522, ông theo vua Lê Chiêu Tông lánh nạn rói mát ở Hóa Châu. 

Đương thời Đặng Minh Khiêm nổi tiếng là người học vấn bác nhã, chí 
.khí kháng khái cương trực. Làm quan trong buổi triểu chính rối ren, tu tưởng 
kể sĩ phân hóa, Đặng Minh Khiêm để chí ở sử học. Ông đem các nhân vật 
lịch sử suốt hàng nghìn năm của nước nhà ra phẩm bình dé vịnh. Ông cũng 
có ngụ trong thơ vịnh sử cái ý bao biếm, khuyến trừng đã có từ Xuân Thu, Sử 
ký. Những bài thơ vịnh sử đó sau được chính tác giả tập hợp thành tập với 
tên gọi Thoát Hiên vinh sử thi. Đặng Minh Khiêm đã lấy văn chương tao nhã 
uán súc để làm phương tiện luận sử. Trong tác:phẩm này tác giá vừa bộc lộ 
tài thơ, vừa bày tỏ tư tưởng sử ciia minh. Trong lịch sử văn học trung đại Việt 
Nam, ông là người mở đầu cho loại thơ vịnh Nam sử bằng chữ Hán. Chúng tôi 
chọn giới thiệu trong Tổng tập 50 bài trong tổng số 125 bài của Thoát Hiên 
vinh sử thi. 
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TUA TẬP THƠ VINH SỬ 


Làm thơ vịnh sử chủ yếu là để gửi gắm cái ý chê khen. Đề tài 
thường lấy tên người, tên đất, hoặc lấy núi sông, hoặc lấy những 
người tôn thất, những văn nhân tài tử cổ kim, đặc biệt những người 
thuc hành điều nghĩa thì càng được chú trọng `. Trời Nam từ thuở 
dựng nước đến nay, các bậc đế vương, hậu phi, công hầu, tướng võ 
tướng văn, kẻ sĩ và phụ nữ được ghi chép ở trong sử sách không phải 
là không có nhiều, nhưng được người sau de vịnh thì mười chỉ mới 
một hai. 

Khoảng niên hiệu Hồng Thuận, tôi vào giữ chức vụ ở Sứ quán, 
từng có ý thuật cổ. Hiểm vì những thư tịch tàng trữ ở Bí thư, trải bao 
phen binh lửa, thành ra sách vở bị tàn khuyết khá nhiều. Được thấy 
toàn tập, chỉ có Đại Việt sử ky toàn thu của Ngô Si Liên, Dai Việt sử 
ky của Phan Phu Tiên, Việt điện u linh tập lục của Lý Tế Xuyên, 
Linh Nam chích quái lục của Trần Thế Pháp mà thôi. Dưới sự ghi 
chép cúa những tác phẩm ấy, mở mà duyệt đọc, tàng trữ mà khảo cứu 
và dua theo đó mà ca vinh, ngày qua tháng lại, tích lũy được một số 
bài góp thành toàn tập, chia làm ba quyển. Nhân đây, tôi đặt cho nó 
một số phàm lệ rồi ghi một số việc vào đó để tiện xem xét. Tự biết 
mình tuổi già tài kém, chức vụ thấp, học vấn nông, bình luận phải 
trái nếu có sai lâm, nhất định sẽ bị những bậc quân tử kiến thức cao 
minh, hiểu biết sâu rộng chê cười, nhưng đối với việc truyền thụ và 
học tập của gia đình, về tư liệu sử học chưa hắn là không có phần 
nào bổ ích. 

Ngày lành mùa xuân, niên hiệu Quang Thiệu năm thứ 5 (1520), 
Lễ bộ Thượng thư, kiêm Sử quán Đô tổng tài, Tri Chiêu Văn quán, 
Tú Lâm cục, Đặng Minh Khiêm hiệu Thoát Hiên, tự Trinh Dự, người 
huyện Sơn Vi viết bài tựa này. 


1. Câu này nguyên văn chữ Hán ghi là “...Tiên të nghĩa thi kỳ vuu giả” chúng tôi 
cho rằng đã có sự nhắm lẫn khi sao chép chữ Tử phải sửa thành Vu, và Tiên bộ thực 
phải thay bằng tiễn bộ túc... Dé nguyên như bản chữ Hán hoàn toàn vô nghĩa. 
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KINH DUONG VUONG 


Vuong ho Hóng Bàng, húy là Lóc Tuc, dóng dói vua Thán Nóng, 
là con Dé Minh. Bé Minh sinh ra Đế Nghi. Dé Minh tuân thủ phương 
Nam lấy Vu Tiên nữ sinh ra Vuong. Tính Vương thông minh, Dé 
Minh lấy làm lạ, muốn để nối ngôi vua sau này nhưng Vương cố tình 
xin nhường cho anh là Đế Nghi. Đế Minh bèn cho Đế Nghỉ nối ngôi 
trị phương Bắc; phong cho Vương là Kinh Dương Vương trị phương 
Nam lấy quốc hiệu là Xích Quỷ '. 
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Phiên ám: 


Huyền hoàng phán hậu thế Hồng Bàng, 
Trụ xuất thần minh hữu triết vương. 
Tốn quốc nhượng huynh chiêu chí đức, 
Bắc Nam phân trị điện phong cương. 


1. Những lời de giải về các nhân vật lịch sứ, chúng tôi dịch nguyên văn của Đặng 
Minh Khiêm. Tác gia cũng chủ yếu dựa vào Đại Việt sứ ky toàn thư của Ngô Si Liên, 
cùng xếp các nhân vật vào Ngoai ky. Bán ký... tương tự nhu chính sử. 
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Dich nghia: 


Sau khi phân chia sắc huyền sắc hoàng thì trên đời xuất 
hiện họ Hồng Bàng `. 
Dòng dõi thần minh có bậc vua hiên đức. 
Nhường nước cho anh ?, làm sáng tỏ cái đức độ cao cả tót 
cùng, 
Phương Bắc Phương Nam chia trị và đặt thành bờ cõi. 


Dịch thơ: 


Khai thiên lập địa có Hồng Bàng, 
Dòng dõi thần minh sån thánh vuong. 
Nhượng nước kính anh nên duc độ, 
Bác Nam phân trị dựng phong cương. 


1. Phân chia sắc huyền sắc hoàng: (huyén hoàng phán hậu) Kinh Dịch có câu: 
“Huyền, hoàng là tạp sắc của trời đất, trời sắc huyền, đất sắc hoàng”. (Huyền hoàng 
giá, thiên địa chi tạp đã. Thiên huyén nhi địa hoàng). Câu này nói sau khi trời đất 
được phân định thi xuất hiện họ Hồng Bàng ở trên đời. 

2. Nhắc việc Kinh Dương Vương nhường ngôi cho anh là Dé Nghi. 
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LAC LONG QUÂN 


Lac Long Quân húy là Süng Làm. Kinh Duong Vương lấy con gái 
Động Đình Quân mà sinh ra Quân (tức Lạc Long Quân). Quân lấy con 
gái vua Đế Lai thuộc dòng họ Thần Nông gọi là nàng Âu Cơ sinh ra 
trăm con trai. Một hôm Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: “Ta là giống 
rồng, nàng là giống tiên, nước lửa uốn xung khắc nhau, giữ hòa hợp 
trọn đời là khó". Bèn chia năm mugi con theo cha xuống biển, năm 
mươi con theo me lên núi, mỗi bên đều là quân trưởng, tức là vị thủy 
tổ của giống Bách Việt. 
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Phión ám: 


Đường đường thế hé xuất Kinh Dương, 
Đế nữ lai tán định quyết tường. 

Kiën thủy khôn sinh khai Việt tổ, 
Bách nam tự tục khánh phón xương. 
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Dich nghĩa: 


Đường đường thé hé sinh ra từ Kinh Dương Vuong, 
Con gái vua đến phối hợp mà dinh điểm lành. 
Kién khởi thủy, khôn sinh đưỡng mở đầu ra tổ tiên người 
| Việt `. 
Trăm con trai nói doi, phúc lành phón thịnh. 


Dich tho: 


Đường đường thé hé tu Kinh Duong, 
Đế nữ hài duyên đấu vé vang. 

Trời đất sinh thành tiên tổ Việt, 
Trăm trai nối dõi nghiệp huy hoàng. 


1. Kiên khởi thủy, khôn sinh dưỡng (kiên thủy, khôn sinh}: Kinh Dich nói: “ Lớn 
thay cái đức Kiên, vạn vật nhờ đó mà bát đầu: tòt cùng thay cái đức Khón, van vật 
nhờ đó mà sinh thành”. Kiểu là trời. Khôn là đất. Câu thơ này nói Long Quân với Âu 
Cơ phối hợp nhau như trời đất âm dương phối hợp mà làm tổ tiên người Việt. 
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HÜNG VUONG 


Vương húy Khuyết, là con của Lac Long Quân, nói ngôi và xung 
Hùng Vương, dung nước hiệu là Văn Lang. Tướng võ gọi là Hùng 
Tướng, tướng văn gọi là Hùng Hầu `. 

Đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo, trị nước truyền được 
mười tám đời thì bị An Dương Vương thôn tính. 

Hùng Vương dựng nước từ thời vua Đường Nghiéu, đến thời vua 
Noãn Vương nhà Chu thì bị An Dương Vương thôn tính. Nay xét từ 
đời Đường ? đến đời Chu Mat, trái qua niên đại đài lâu như thế mà 
lại rằng truyền được mười tám đời, có lẽ vì đương thời chưa có quốc 
sử nên mới có sự tương truyền sai lầm như vậy. 
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1. Có một số văn bán sú cũ đều có ghi đời Hùng Vương, quan vô goi là Lạc tướng, 
quan văn gọi là Lac hầu mà ở thơ Vịnh sú này thì ghi là " Hùng tướng”, " Hàng hå”, 
dày là môt vån dé nghiên cứu văn bản đặt ra phai giải quyết như thế nào? Theo chủ 
quan của người dịch: Vật tổ của người Việt hồi nguyên thuy là chim lạc, có lề là " Lac 
cương” mà người đời dà viết làm ra “ Hùng oương" chăng? Nếu vậy thì " Lac vuong”, 
“Lae hàn”, " Lac tướng” mới là nhất trí. 

2. Đường là đời vua Đường Nghiéu. cuối thời kỳ nguyên thủy Trung Quóc. 
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Phién ám: 


Vương hầu tướng túóng tổng xưng Hùng, 
Thập bát truyền lai vị hiệu đồng. 

Tuế lịch thiên dư chỉ phái viễn, 

Nhị Trưng hoàn hữu tổ uy phong. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


58 


Vương hầu, tướng võ, tướng văn hết thay đêu gọi là Hùng, 
Truyền mười tám đời, vị hiệu đều giống nhau. 

Năm trải qua hơn một nghìn mà chỉ phái nối dài, 

Hai Bà Trưng vẫn còn có oai phong của tổ tiên. 


Vương hậu vän võ thảy xung Hùng, 
Mười tám đời vua miču hiệu chung. 
Năm tới hon nghìn chỉ phái thịnh, 
Hai Bà Trung ván tổ oai phong. 


AN DUONG VUONG 


Vương họ Thục, háy Phán, người ở Ba Thục `, là dòng dõi của 
Thục Vương. Vương là người có tài dũng lược, đem quân đánh Hùng 
vương và thôn tính nước của Vua Hùng. Vương (tức Thục Phán) từng 
đắp thành Tư Long; sách Bán ky nói thành kiến trúc theo kiểu xoáy 
ốc, cho nên mới có tên là Loa Thành (thành ốc). Người nhà Đường 
gọi thành ấy là núi Côn Luân, có ý nói thành ấy rất cao. Nay di chỉ ở 
thôn Cổ Loa, huyện Đông Ngàn. Tương truyền khi đắp thành, đắp 
đến đâu sập đến đấy, Vương bèn trai giới cầu đảo. Một hôm thấy con 
rùa vàng đến tự xưng là sứ giả trên sông, bảo vua phép giết thần 
Bạch Kê (gà tráng), trừ qui tinh, sau thành ấy được đắp xong. Thần 
Kim Quy (tức con rùa vàng) từ biệt ra đi, trút cái móng chân đưa cho 
. Vương để làm lẫy nó, và đặt tên là nó thần Linh Quang kim trảo. 
Triệu Đà lấy làm sợ hãi. Con của Đà là Trọng Thủy lấy được con gái 
của Vương rồi đánh cắp chiếc lẫy nó đem vé, bèn phát binh đến 
đánh. Vương nói: "Ta có nó thân, Đà không biết sợ ư?”. Quân Triệu cứ 
tiến đến, nó của Vương đã bị gãy từ lúc nào không biết. Vương đánh 
thua phải tháo chạy, cho con gái là My Châu ngồi ở sau ngựa. Vương 
chạy đến biển Nam Hải, thần Kim Quy hiện lên mặt nước bảo Vương 
phải giết My Châu, rồi Kim Quy dẫn Vương xuống biển đi mất. 
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L Ba Thuc: Tên hai quận thời có ở Trung Quốc là Ba quận và Thục quận, nay 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. Ở đây sử sách cổ đã lầm nước Tây Thục cua Thục 
Phán với nước Ba Thuc ó Trung Quốc. Nước Tây Thuc ở Nam Trung Quốc và miền núi 
phía Bắc nước ta ngày nay. 
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Phién ám: 


Lao trúc Tu Long bách tri thành, 
Man khoa thần nỗ khuất nhân binh. 
Quân vương tự muội bao tang giới, 
Nữ tử hà quan quốc trọng khinh. 


Dịch nghĩa: 


Đấp thành Tu Long cao tram tri luống nhọc nhàn `, 

Cứ khoe có nỏ thần khuất phục được quân kẻ khác. 

Quân vương tự tối tăm trước lời răn “bao tang” i 

Người con gái có quan hệ gi đến việc nước trong khinh As 


Dich tho: 


Bip thành nhọc sức véi Tư Long, 
Cáy nó thần thiêng tháng địch quán. 
Chúa tế mà lòng loi cánh giác, 
Đừng qui má phấn chuốc hung vong. 


1. Tri là đơn vi do chiều rộng, chiều cao đời xưa. Dài ba trượng, cao một trugng là 
một trì. 

2. Bao tạng: là “ gốc cây dâu”. Kinh Dịch có câu " kéo mất! Buóc vào gốc dâu” (ky 
vương, kỳ vương, hé vu bao tang), ý nói phải nâng cao canh giác. 

3. Câu này có ý bênh vực My Châu mà chỉ chê trách Thục Phán. 
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si VƯƠNG 


Vương ho Si, húy Nhiếp, người ở đất Quảng Tín, quận Thương 
Ngô. Thời Tam Quốc, ông làm Thứ sử Giao châu. Những nhân sĩ 
Trung Quốc lánh loạn phần nhiều quy phục Vương, người đương thời 
xưng hô Vương là Giao cháu phủ quán. Vương có công bảo toàn bờ 
cõi, oai phong chấn động Bách Man, dẫu như Đậu Dung nhà Hán giữ 
đất Tây Hà cũng chưa bằng. Báo Chứng truyện chép: Sau khi Vương 
mất hơn một năm, người nước Lâm Ấp vào cướp phá Giao châu, 
chúng khai quật lăng mộ của Vương, thấy diện mạo Vương như khi 
còn sống, chúng sợ hãi lấp đi, người ta tương truyền là lăng mộ tiên 


ông, nay ở xã Tam Nha, huyện Gia Định. 
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Phiên ám: 


Tam phán Hán dinh nhiễu Trung nguyên, 
Nam quốc phong cương lại bảo tuyển. 
Chính khí thiên niên trường bất hủ, 

Thời nhân tranh đạo Sĩ vương tiên. 
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Dich nghia: 


Chia ba vac nhà Hán, rối loạn đất Trung Nguyên `, 
Bờ cõi nước Nam nhờ ngài giữ được trọn ven. 

Chính khí nghìn năm dài lâu bất hủ, 

Người đương thời đua nhau kêu là ông tiên Si vương. 


Dịch thơ: 


Chia ba uạc Hán, loạn Trung Nguyên, 
Bờ cõi phương Nam vån bảo tuyên. 
Chính khí nghìn năm dài bất hủ, 
Người đời ca ngợi Si vong tiên. 


1. Cuối Nhà Hán, nước Trung Quốc bị chia cắt làm ba nước Nguy, Thục, Ngô như 
ba cái chân vac, đánh nhau liên miên qua năm này sang năm khác, dan tình cực khõ. 
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PHÜNG VUONG 

Vương ho Phùng, húy Hưng, người đất Đường Lâm. Hồi ấy Cao 
Chính Bình nước Ngô làm Đô hộ An Nam, chính sự hà khắc, thuế má 
nặng në. Phùng Vương cùng với em là Hài khói binh bao vây phú Đô 
hộ. Chính Bình vì quá lo sợ mà: chết. Chưa được bao lâu Vương mất. 
“Con của Vương là Phùng An nối ngôi, truy tôn vương hiệu là Bố Cái 
Đại vương. Tiếng địa phương gọi cha là “bố”, gọi mẹ là “cái”, cho nên 
dùng làm tôn hiệu. I 
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Phién ám: 


Thừa thời bát loạn hiệu Đô quân, 
Tử đục hoằng suy phụ mẫu nhân. 
Một hậu đương dương anh khí tại, 
Ức niên thần thứ điệc tôn thân. 
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Dich nghia: 
Nhân thời thé đứng lên dep loan, xung là Dó quán, 
Nuói dân nhu con, mở rộng lòng nhân của cha mẹ với dân. 
Sau khi mất, khí anh linh còn ngùn ngut, 
Muôn năm sau thần dán vẫn một lòng tôn thân E 


Dich tho: 


Nhán thói dep loan hiéu Dó quán, 
Cha me thuong dán gáp van phán. 
Anh khí bừng bừng sau lúc mát, 
Vạn năm thân thú vån tôn thân. 


MN 
1. Tôn thân: Tôn là tên kinh, thán là thân yêu, câu này nói Phùng Hưng được 
nhân dân quý mến: như kẻ làm tôi con quý mến tôn kính người trên của mình. 
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LY NAM DË 


Nhà vua ho Lý, húy Bí (còn doc là Bón), người ở Thái Binh, Long 
Hung, khói binh dánh Té, quan Thú sú Giao cháu là Tiéu Tu bó 
thành chay trón. (Có sú chép: Nhà vua dánh nhau vói Lu Tú Hüng 
láy duoc nuóc). 

Chua ducc bao láu, nuóc Lám Áp vào cướp phá, nhà vua sai đại 
tướng quân là Pham Tu đánh phá được giặc, bèn lên ngôi, thống lĩnh 
trăm quan, dung nước gọi là Vạn Xuân. 

Theo chú thích của sách Ngoại ky, tên nước Vạn Xuân có nghĩa 
là muốn truyền nước đến muôn năm vậy. Đến khi Trần Bá Tiên nhà 
Lương xâm lược phương Nam, nhà vua đóng quân ở mặt hó, quân 
Lương không dám tiến gần, một hôm nước sông dâng lén dü dội tràn 
vào hó, quân của Bá Tiên theo nước mà tiến, quân của nhà vua tan 
rã, vua bèn ủy thác tướng quân Triệu Quang Phục giữ nước, tự vào 
động Khuất Liêu rồi mất ở đó. 
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Phién ám: 


Trường khu Bắc khấu lược Nam quân, 
Bốc thế chung kỳ lịch vạn xuân. 

Nhất đán hỗ trung thiên thất hiểm, 
Hoàn tương đại nghiệp phó năng thần. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


66 


Đuổi dài giác Bác, công kích quân Nam, 

Mong triu dai của mình lâu dài vạn năm. 

Một sớm trời làm mát thế hiểm ở trong hồ, 

Nên phải đem nghiệp lớn trao cho be tôi tài năng. 


Đuối dài giặc Bắc, phá Nam quân, 
Dựng nghiệp mong rằng trải van xuân. 
Một sớm nước hó trời phá hiểm, 

Dành mang nghiệp lớn ủy trung thần. 


TRIÉU VIÉT VUONG 


Vương ho Triệu, háy Quang Phục, người huyện Chu Diên, làm 
tướng thời Lý Nam Đế. Nam Bé tránh quân Lương, trao quyển giữ 
nước cho Vương, Vương đóng giữ ở đâm Dạ Trạch. Vương cầu đảo trời 
đất, thấy thần nhân cỡi rồng bay từ trời xuống, trút chiếc móng rồng 
trao cho Vương cắm lên trên mũ đâu mâu, đi đến đâu quân giặc tan 
rã đến đấy, cuối cùng đánh bại được quân Lương, giết được tướng của 
chúng là Dương Sàn. Chưa được bao lâu thì Lý Phật Tử, một viên 
tướng trong dòng ho của Nam Đế dẫn quân từ động Da Năng đến. 
Vương nghĩ rằng Phật Tử là người trong họ của Nam Đế không nỡ 
chống cự, bèn chia cắt quốc giới ở châu Quân Thần, nay là Thượng 
Hạ Cát thuộc huyện Từ Liêm. Đời xưa gọi là biên giới Thượng Cát, 
sau này đổi là Cát. Đến nay triéu đình cái là Thượng Cát. Vi trí của 
nó ở chếch về phía Tây thành Ô Diên của nước ta. Hoặc có người nói: 
Ô Dién nay là xà Hạ Mó huyện Từ Liêm. 

Phật Tử cho con trai là Bát Lang cầu hôn con gái Vương là Quả 
Nương. Bát Lang ngám phá móng rồng rôi cử binh đánh Vương, 
Vương chạy đến bể Đại Nha và mất tại đó, người trong nước bèn lập 
đên thờ ở Đại Nha. 
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Phiên ám: 


Dũng phi mâu trào ế Lương binh, 
Cố chủ hà phu nhàn giới tình. 
Thành cát Ô Diên tài định ước, 
Bất tri cảnh ngoại di du mình. 


Địch nghĩa: 


` Dịch thơ: 
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Mạnh mẽ mang chiếc móng rồng trên mũ đâu mâu, giết 
tươi quân Lương, 
Không nỡ lạnh lùng với ke dây mơ re má với chúa cũ 
của mình. 
Cát thành Ô Diên vừa mới ấn định lời ước, 
Không biết rằng ở ngoài bờ cõi chúng đã phụ lời thể! 


Móng róng cắm mũ giết Lương binh, 
Hơi hướng vua xưa chẳng bạc tinh. 
Cắt nhượng Ô Diên uừa định ước, 
Biết đâu chúng vói nuốt lời minh. 


TIÉN NGÓ VUONG 


Vương ho Ngô, húy Quyền, người đất Đường Lâm, làm nha tướng 
của Dương Đình Nghệ. Đình Nghệ bị Kiéu Công Tiên giết, Vương 
khởi binh đánh Công Tiễn. Công Tiền đi cầu cứu vua Nam Hán là 
Lưu Cung. Cung sai con là Vạn vương Hoằng Thao đem quân cứu viện 
đến sông Bạch Đăng (thuộc huyện Yên Hưng), Vương phục binh giết 
Hoằng Thao rồi lên ngôi vua. Đến khi lâm bệnh, Vương ủy quyền cho 
người anh của Dương hoàng hậu là Dương Tam Kha cám quyền bính 
trong nước để phò tá người con trưởng là Ngô Xương Ngập. Tam Kha 


bèn cướp ngôi vua. 
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Phiên âm: 


Bạch Đằng chiến hậu hải vô ba, 


Vương nghiệp kinh doanh tạm tức qua. 


Khả tích lâm chung vong viên lu, 
Ngộ tương lục xích phó Tam Kha. 
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Dich nghia: 


Dich tha: 
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Sau trận đánh ở Bach Đằng, biển không nói sóng, 
Nghiệp vương lo liệu, tạm dut đao binh. 

Đáng tiếc lúc lâm chung quên lo nghĩ xa, 

Lâm đem đứa trẻ sáu thước giao phó cho Tam Kha. 


Bạch Đằng chiến thắng lặng phong ba, 
Nghiệp báu kinh doanh tạm gác qua. 
Đúng tiếc lâm chung lòng bối rối, 

Lâm dem con trẻ giti Tam Kha! 


HAU NGÓ VUONG 


Vương húy là Xương Văn, con thứ của Tiên Ngô Vương. Tiên Ngô 
Vương mất, Dương Tam Kha cướp ngôi, anh của Vương là Xương 
Ngập chạy đến miễn sông Nam Hồi (nay là phủ Nam Sách). Nam 
Kha sai Vương và hai người sứ giả là họ Dương và họ Đỗ đem quân 
đánh hai thôn Đường, thôn Nguyễn ở phủ Thái Bình. Trong dip ấy, 
Vương nói với hai sứ giả rằng: “Tơm Kha là hé bất nghĩa, cướp ngôi 
của anh ta, lại sai di đánh hai ấp vó lội, ta muốn dem quán quay vé 
dánh úp hán, dë khói phuc ca nghiệp cũ nén chăng?”, hai vị SỨ giả 
theo chủ trương của Vương, bèn đánh bát được Dương Tam Kha, tự 
xưng là Nam Tấn Vương, đón rước anh là Xương Ngập về cùng coi 
việc nước. Chưa được bao lâu, Vương lại cảm quân thân chỉnh hai 
thôn Đường, Nguyễn, vừa mới di vào địa phận của hai thôn, lién 
trúng phái ten bay mà chét. 
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Phién ám: 


Vương nghiệp trùng khói đại đội thanh, 
Thân thân huu đốc hữu vu tình !, 
Tố tri Đường Nguyén chân vô tội, 
Hà cố hưng nhung cánh vẫn sinh! 


Dich nghĩa: 


Thanh trừ kẻ phản nghịch, khôi phục nghiệp vương, 
Thân yêu người thân thích, dốc lòng hữu ái. 

Vốn đã biết hai thôn Đường, Nguyễn thật vô tội, 
Có gi lại dấy binh đi đánh mà phải bó mang! 


Dịch thơ: 


Nghiệp vuong khói phục trừ gian ác, 
Thân mến anh em tó chút tinh. 

Vấn biết Nguyễn, Dường không có tôi, 
Có gi bó mạng bởi thân chinh!? 


I. Hữu vt: Kinh Thu có cawi "Aqu vu huynh di^ nghia là: “yêu mến anh eim" nói 
anh em hòa thuận yêu mên nhau. Do đó mà hai chu "gu tự” thành thuật ngữ chi tinh 
anh em yêu mến đoàn kết, mặc dáv chữ “eu” chí là bit tư, nhưng ghép với chữ "hizo" là 
hữu ái thi tự nhiên có nghĩa một cách tron ven. 
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DINH TIÉN HOÀNG 


Tiên Hoàng ho Binh, húy Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư ở Đại 
Hoàng (động Hoa Lư ở tỉnh Ninh Binh). Theo sách Việt giam thông 
khảo: Nhà vua khi tuổi thơ ấu cám đầu trẻ con chăn trâu, chi huy bọn 
trẻ con lấy bông lau làm cờ hộ vệ đàng trước đàng sau, giống như 
nghi trượng thiên tử. Người chú của Bộ Linh sợ tai vạ liên lụy đến 
mình, bèn huy động đánh Bộ Lãnh. Bộ Lĩnh phải chạy qua bến Đàm 
Gia (nay là bến đò Điềm, xã Đàm Xá, huyện Gia Viễn). Khi Bộ Lĩnh 
bị vây hàm hết sức nguy ngập, có hai con rêng vàng hiện lên hộ vệ, 
người chú sợ và rút lưi. Lớn lên, Bộ Lĩnh làm con nuôi của Trần 


Minh công Làm, cuối cùng đã dẹp yên mười hai sứ quan 
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1(a) Bản ky chép: Ngô Nhật Khánh chiếm Giao Thuy. Khoảng chiếm Té Giang. 
Ngô Viết Nghi chiếm Phù Van, Đỗ Cánh Thạc chiếm Siêu Loại, Ngô Xương Xi chiếm 
An Điểm, Nguyễn Phu chiếm Tiên Du, Nguyễn Siêu chiếm Nguyễn Xá, Kiêu Công Hàn 
chiếm Phong Châu, Trần Công Làm chiếm BS Hải, Nguyễn Khuê chiếm Siêu Loaj. thé 
là mười hai sứ quân. Sử cü cho Dinh Tien Hoàng là một trong mười hai sứ quân không đúng. 
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Phién ám: 


Thuy úng hoàng long khái dé vuong, 

Tước binh tháp nhi sú quán cường. 

Thủ thân bát cán trùng món giới, 

Hoa khởi “Định Định” quốc kế vương (vong)! ' 


Địch nghĩa: 


Điểm lành ứng rồng vàng, xuất hiện bậc đế vương, 
Đánh dẹp được thé mạnh của mười hai sứ quán. 
Vì giữ mình không cán thận trước lời ran “trùng món" ! , 


Va dấy “Định Binh"; vận nước cũng theo đó mà diệt vong? 


Dịch thơ: 


Điểm ứng rồng vàng må nghiệp nương, 
Dep mười hai sứ dep tranh cường. 

Giữ mình chẳng biết nghiêm phòng thủ, 
Va dấy "Binh Binh" dën diét vong. 


(b) Su chép: nhà vua say rượu nàm ngủ trong sân bi Dó Thích, ké hàu cán giết và 
giết cả con nhà vua là Dinh Liên. Quan dai thần rước Vệ vương Toan làp lén làm vua, 
nhưng quyền binh đều lọt vào tay người ho Lè, do đó mà mất nước. Trước khi ay đà có 
câu sam rằng: “Dó Thích thí Dinh Dinh, Lê giu xuất thánh minh" nghĩa là: * Đã Thích 
giết Dinh Dinh, nhà Lê ra thánh minh", dèn đây qua nhiên ứng nghiệm. 

1. Tràng món: Kinh Dịch có câu: " Trùng món kích thác, di dài bạo khách" nghĩa 
là: " Dánh mö canh ở hai ba tång cia, dé ngàn ngừa ké tàn bao". G đây nói Dinh Tiên 
Hoàng vì chủ quan không biết cánh giác dé phòng ke dich, nén dà bị giết hai nhu vậy. 

2. Va dấy ° Định Dinh”: nói Đã Thích giết cá hai cha con ho Dinh (Định Bộ Linh 
và Binh Liễn). 
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LÊ ĐẠI HÀNH HOÀNG DE 


Nhà vua họ Lê, húy Hoàn, người ở Châu Ái, làm chức Thập đạo 
Tướng quân thời Đinh Tiên Hoàng. Thiếu đế Dinh Toàn lên ngôi, có 
quân Tống sang xâm lược, triều đình sai nhà vua đem quân chống cự. 
Đại tướng quân là Phạm Lạng nói: "Nay vua còn nhỏ, mà nước thì 
lâm nguy, chúng ta liêu chết phú giặc, ai biết cho mình là ké có công? 
Chỉ bằng hãy tôn quan Thập đạo tướng quân lên ngôi thiên tử...” 
Binh Thái hậu (tức vợ Binh Tiên Hoàng) nghe thấy ý kiến đó, bèn 
đem áo long cổn khoác cho nhà vua và khuyên nhủ tiến lên. Nhà vua 
bèn lên ngôi, đánh tan quân Tống. Chiêm Thành vào cướp phá, lại 
đánh đẹp được. Không bao lâu thì nạp Dương thị vào trong cung, lập 
làm Đại Thắng Minh Hoàng hậu. 
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Phiên ám: 


Phu au quyén long tháp dao binh, 
Cón bào gia hàu van phuong thanh. 
Nhu hà cung khón chung vó quy, 
Bát niém Binh Hoàng cang lé tinh. 
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Dich nghia: 


Phó ấu chúa, nám quyền cao giữ mười dao quán, 

Sau khi được khoác áo long cón thì muôn phương thanh 
f i binh. 

Thé mà trong cung cám khóng biét hó then, 

Không nghĩ đến tình lứa đôi của Binh Hoàng trước kia `, 


Dich thơ: 


Phò ấu tay cầm chục đạo bình, 

Hoàng bào đã khoác bến phương thanh. 
Buông the mặt mũi sao không then, 
Ráng uốn tình duyên của chúa Đình. 


1. Đại ý nói Lê Hoàn lấy Dương Thi vụ cua Tiên Hoàng trước kia là nhắn tám, là 
'bất nghĩa. Cũng có ý kiến cho rằng Dương Thị vốn trước dà có tư tình với Lê Hoàn 
nên mớt đem ngôi vua của con trao cho Lé Hoàn. 
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Lf THÁI TO 


Nhà vua ho Ly, húy Công Uẩn, người châu Cổ Pháp xứ Bắc 
Giang. Khi Ngọa Triểu giết vua Trung Tông, nhà vua khóc rất 
thương tiếc. Ngọa Triéu dé bat làm chức Thân vệ tướng:quân. Ngoa 
Triàu băng hà, con còn bé. Quản thần đồng lòng suy tôn, nhà vua 
bèn lên ngôi. Khi thiên đô từ Hoa Lư đến Long Biên, thuyền đậu ở 
bến sông, có con rồng hiện lên, nhân đó gọi là Thăng Long, tức là 


thành Đông Kinh. 


李 太 祖 
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Phién ám: 


Thần tiết trung hinh khóc chủ thi, 

Van phüng ngü bách chüng tám suy. 
Trạch trung thủ định Thăng Long đỉnh, 
Vinh kiến thiên Nam bất bat ky. 
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Dich nghĩa: 


Khí tiét bé tói trung thé hién khi thuong khóc vua, 
Vận gặp “năm trám năm” ! được lòng mọi người suy tón. 
Tính vé ở nơi trung tâm trước tiên là việc định đỉnh 

tại Thăng Long ?, 
Kiến lập mãi mãi cái nền vững chắc ở trời Nam. 


Dich tho: 


Trung nghia hinh ra khi khóc chia, 
Mệnh trời vé vdi được suy tôn. 
Tháng Long đặt vac đà yên ổn, 
Muôn thuở trời Nam dung nước non. 


—=ˆ>—=---—-...---:---..... 

1. Vận gặp nām tram năm (van phùng ngũ bách). Bài Vậu mệnh luân của Ly 
Khang có câu: * Hoàng hà thanh, thánh nhân sinh” (sóng Hoàng Hà trong (là điểm) 
sinh thánh nhân). (Năm trăm năm thi sóng Hoàng Hà lắng trong), cho nén “ ngi 
bách" chi điềm thánh nhân xuất hiện cứu nước cứu dán. 

2. Dinh dinh tan định cái vạc): Theo sử cũ của Trung Quốc, vua Hạ Vũ đúc chín 
cái vạc lớn, để tượng trưng cho chín châu, về sau nhà Thương và nhà Chu đều lấy chín 
vac làm của báu quốc gia. Cho nên định đô được coi như định đỉnh. 
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LY THÁI TÓNG 
Nhà vua huy Phát Mà, là con trưởng của vua Thái Tổ, mẹ của 
nhà vua là bà Mai Thái hậu nằm chiêm bao thấy mặt trăng sa vào 
bụng rồi sinh ra nhà vua. Đến khi lên ngôi, vua thân đánh Chiêm 
Thành, chém chúa Chiêm là 5a Đầu ở trận tiền. Nhà vua sửa miču 
thờ Khổng Tử và vé tượng bảy mươi hai người hiển, cho Hoàng Thái 
tử vào học ở đó. 
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Phiên ám: 


Mộng nguyệt tường khai khánh đốc sinh, 
Ái dán tuất ngục tận suy thành. 

Thiệu hưu huống trị phi bình nhật, 
Duyệt vũ sùng văn nghệ dụng minh. 
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Dich nghia: 


Chiêm bao thấy trăng mở ra điểm lành sinh thánh, 
Yêu dân và thương kẻ tù ngục, hết lòng thành. 

Nối phúc lành huống chỉ lại gặp buổi thái bình, 
Duyệt võ, sùng văn, chính sự sáng suốt. 


Dich thơ: 


Trăng vào trong mộng, thánh nhán sinh, 
Giảm tội, thương dân, dốc tấc thành, 
Huóng gặp thái bình đời thịnh iri, 

Süng vän, duyệt và rdt anh minh. 
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LY THANH TONG 

Nhà vua háy là Nhát Tón, là con thú ba eúa vua Thái Tóng, có 
tài lugc ván vo, thám trám tién doán, sánh dugc vói Hán Quang Vü; 
đánh đâu được đấy, dấu tích sánh với Đường Thái Tông `. Đối với các 
môn như lễ, nhạc, bắn, ngự xe, viết, không môn nào là không hơn 
hẳn. Nhưng đem tám chữ nhu “Kim dùng ngân sinh, Nùng binh 
phiên phuc" 2 dua thêm vào dué hiệu đến con số hai mươi bốn chữ, 
thật là khoe khoang quá mức. 
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Phién ám: 


Trầm cơ đại lược phú doanh thành, 
Vũ bị trương hoàng lễ nhạc minh. 
Khoa mạn Nùng bình tăng duệ hiệu, 
Bất tri Nghiêu Thuấn đức nan danh °. 


1. Hán Quang Vũ tên là Lưu Tú, khói binh diệt Vương Mang, trung hưng nhà 
Hán. Đường Thái Tông tên là Lý Thế Dân là một ông vua anh minh của nhà Đường. 
Sử cù coi Hán Quang Vũ và Đường Thái Tông là hai vi dé vương anh hùng có nhiều 
chiến công rang rỡ. 

2. Kim dựng ngán sinh. Nàng binh phiên phuc: Vàng bạc nảy sinh, dẹp yên 
người Ning, chinh phục người phiên. (Phiên chỉ người Chiêm Thành hôi ấy). 

3. Nan danh: Khó nói hết được cái hay cái tốt gọi là " nan danh". 
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Dịch nghĩa: 


Thâm tram, tài lược lớn, chăm lo cơ nghiệp đã thành, 
Võ bị mở mang, lễ nhạc sáng tó. 

Khoe khoang dep dugc người Nüng để thêm vào tôn hiệu, 
Không biết đức độ như Nghiêu, Thuấn khó gọi tên được. 


Dịch thơ: 
Muu mô tài lược gi thành công, 
Lễ nhạc huy hoàng, vó bị hùng. 


Khoe dẹp người Nùng thêm duệ hiệu, 
Đức như Nghiêu Thuán gọi được không? 


82 


LY NHÂN TÓNG 


Nhà vua háy Kiến Đức, là con trưởng của Thánh Tông, có tài lược 
văn võ, luu tâm dén việc nhân dân, tuần du đúng lúc để xem xét việc 
cay cấy gặt hái. Nam chinh Chiêm Thành thắng trận. Quần thản 
dâng tôn hiệu là Nhân Tông. Trước kia, nhà vua lên nối ngôi từ thuở 
nhỏ, tôn mẹ cả Dương Thị làm Hoàng Thái hậu, rủ mành coi việc 
nước. Mẹ đẻ của nhà vua là Lê Thị làm Hoàng Thái phi, tính ghen 
ghét. Bà ta cho rằng mẹ đẻ ra vua mà không được tham dự triểu 
chính, bàn kêu khóc tố khổ với nhà vua. Nhà vua bèn u cấm Dương 
Thái hậu và bảy mươi hai thị nữ ở cung Thượng Dương, ép buộc họ 
phải tuẫn táng ở lăng vua Thánh Tông. 
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Phiên âm: 


Diệu vũ uy hành suất thổ tân, 

Khuyến nông thiện chính huệ tự dân. 
Thượng Dương tuan táng tâm hà nhẫn, 
Thịnh đức tu xưng biếu thả nhân. 
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Dich nghia: 
Diệu vü duong oai khắp mọi nơi ! , 
Chính sự tốt, khuyến khích canh nóng, ban on cho dàn. 
Tuẫn táng ở cung Thượng Duong, sao mà nhẫn tâm đến 
thế °, 
Thật xấu hổ khen thịnh đức của vua là “NHÂN? và 
“HIẾU”. 


Địch thơ: 


Oai phong chinh phục khắp xa gần, 
Cdi tiến nóng tang ích đến dán. 
Tuấn táng Thượng Duong sao ne thế, 
Còn gì đạo hiếu vói lòng nhân! 


1. Khắp nơi trong nước: Dich từ “suất thổ tân” — Suất là khắp, thô tân là chí cá 
đất hải nội lẫn miễn biên viễn. Câu này lấy ý bài “ Bác Son" trong Kinh Thi để chỉ ân 
đức nhà vua bao trùm toàn lãnh thổ, dân chúng khắp nơi đầu cùng là bảy tôi của vua: 
"Suát thổ chi tân, mac phi vương thần” (khắp mọi nơi trong nước, đầu cũng là bẩy tôi 
của vua). 

2. Tuán táng: Đời xưa vua chúa chết, người ta bắt buộc một số người tỳ thiếp và 
kç hầu hạ cua vua phải chết theo gọi là “ tuân táng”. 
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LY HUÉ TÓNG 


Nhà vua húy Sảm, trước kia làm Hoàng thái tử, nhân khi loạn 
lạc bỏ triéu chính đi chơi, thấy có gái út của nhà họ Trần ở xóm Luu 
Gia làng Hải Ấp nhan sắc xinh đẹp, nhà vưa bèn nạp và lập làm phu 
nhân. Đến khi anh của phu nhân là Trần Tự Khánh cử binh xâm 
phạm kinh thành, Đàm Thái hậu cho phu nhân là phe phái phán 
nghịch, bà ta rót rượu thuốc độc cho phu nhân uống, nhà vua không 
nỡ bèn ngăn lại. Phu nhân sinh được Thuận Thiên công chúa và 
Chiêu Hoàng. Nhà vua không có con trai, cho Chiêu Hoàng nối ngôi. 
Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trân Thái Tông. Chú của Thái Tông là 
Trân Thủ Độ cám quyền trị nước. Nhà vua bèn đi tu ở chùa Chân 
Giáo (chùa này ở phía Nam Kinh thành gọi là chùa Đăng Son). Một 
hôm, nhà vua ra chơi, người kinh đô có ké nom thấy sa lệ mà khóc, 
Trần Thủ Độ sợ lòng người nhớ chúa cũ rôi sinh biến loạn, liên khiến 
người đến chùa lên đàn nhang và nói với nhà vua rằng: “Thượng phụ 
sai thần đến mời nhà vua”. Nhà vua hiểu được ý của họ, nói rằng: 
“Đọc kinh xong ta sẽ tự tận”. Đọc kinh Phát xong, nhà vua vào thiên 
phòng thắt cổ chết. 
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Phiên ám: 


Hái Áp giai nhân trưởng hoa thai, 
Thiền phòng thám xứ hữu nhân lai. 
Tảo tri thê tử chung vi lụy, 

Khẳng chỉ từ hoàng tửu nhất bôi, 


Dịch nghĩa: 
Người dep ở Hải Ấp nuôi lớn cái mắm tai họa ! , 
Chỗ sâu vắng của phòng nhà sư mà có người đến! : 
Nếu sớm biết vợ con cuối cùng làm cho liên lụy, 
Thì đâu có chịu ngăn một chén rượu độc của bà Thái 
hậu đưa đến. 


Dich thơ: 


Cô gái làng chài gây thám họa, 
Cửa thiên dn ndu chẳng yên thân! 
Nếu hay thê tit làm liên luy, 
Thuóc dóc dua vào cú bát án! 


"———  ———— 
1. Hoa thai: Cái bào thai của tai họa, tức là cái mắm sinh ra tai họa, 
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TRÀN THÁI TONG 


Vua họ Trần, háy Nhật Cảnh, người làng Tức Mặc. Trước kia Lý 
Huệ Tông không có con trai, truyển ngôi cho con gái út là Chiêu 
Hoàng. Hồi đó cô của nhà vua là Hoàng hậu của Huệ Tông cho nên 
nhà vua được ra vào trong cung làm chức Chi hậu. Chiêu Hoàng gặp 
và yêu nhà vua, bèn nhường ngôi cho, nhà vua lập Chiêu Hoàng làm 
Hoàng hậu. Huệ Tông băng hà, giáng Huệ hậu xuống làm Thiên Cực 
công chúa, gả cho chú của nhà vua là Trần Thủ Độ. Huệ hậu lại có 
tên gọi là Linh Từ quốc mẫu. Sau này Chiêu Hoàng không có con, mà 
chị của Chiêu Hoàng là Thuận Thiên công chúa lấy Trần Liễu anh 
của nhà vua, có mang Quốc Khang ba tháng, Thủ Độ cùng với Linh 
Từ lập mưu bắt buộc nhà vua phải cướp vợ của Liễu để nhờ sau này. 
Liễu căm giận nổi loạn. Nhà vua bèn thoái vị, ban đêm đến với người 
bạn hiện làm thiên sư, quán thần nhiều lần đến mời ngự giá hoàn 
cung, mãi mới trở về. . | 


RKE 
HA 令 缘 谐 帝 业 成 
家 传 仁 厚 建 异乎 
Z an ii E # 
夜 向 深山 访 友 生 


o 


87 


Phién ám: 


Phán lệnh duyên hài để nghiệp thành, 
Gia truyền nhân hậu kiến thăng bình. 
Đương sơ hối thính Linh Từ kế, 

Dạ hướng thâm sơn phỏng hữu sinh. 


Địch nghĩa: 


Phán bảo duyên hài, thế là đựng thành nghiệp đế !, 
Gia truyền nền nếp nhân hậu, xây dựng nên đời thái 

¬ bình. 
Lúc ban đầu nghe kế của Linh Từ sau lấy làm hối hận, 
Ban đêm hướng về núi sâu đi tìm bạn thân. | 


Dich tha: 
Duyén dep dung xáy thành nghiép dé, 
O ăn nhân hậu nếp gia truyền. 
Hói nghe bế độc Linh Từ vach, 
Dém hướng non xanh biếm ban hién. 
REIR MENE = Z. 


1. Phán bảo duyên hài: Y nói Trần Cảnh được nữ hoàng chú động đặt vấn dé yêu 
đương và do đó thành nghiệp đế vương. 
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TRÀN THÁNH TÓNG 


Nhà vua hüy là Hoáng, con thú hai cüa Thái Tóng. Thái Tóng 
chiém bao tháy Thugng dé trao thanh guam báu rói sinh nhà vua. 
Nhà vua bám tính nhân từ hữu ái. Lúc thoái triéu cho triệu các vương 
hầu trong tôn thất vào yến ám vui chơi ở trong cung. Thường nói: 
“Thiên ha là thiên hạ của tổ tông, con cháu phải cùng nhau giữ lấy, 
các khanh nên truyền cho muôn đời biết lời nói này thì tôn miču xà 
tắc sẽ hưởng phúc đến ức uạn năm”. Nhà vua đi tuân ở Thiên 
Trường" có làm thơ rằng: 


Phiên ám: 


Cảnh thanh u, vật diệc thanh u, 
Thập nhị tiên châu thử nhất châu. 
Bách bộ sênh ca cầm bách thiệt, 
Thiên nhân nô bộc quất thiên đầu. 
Nhật vô sự chiếu nhân vô su, 
Thuy hữu thu hàm thiên hữu thu. 
Tứ hài di thanh trần di tĩnh, 

Kim niên du thắng tích niên du, 


Dịch nghĩa: 


Cảnh thanh u, vật cũng thanh u, 

Đây là một châu trong mười hai châu thần tiên. 
Chim trăm giọng lưỡi như trăm bộ sênh ca 2, 
Quít nghìn gốc như nghìn người nô bộc ”. 


1. Thiên Trường: Tức phú Xuân Trường tính Nam Định, nơi hành cung của các 
vua nhà Trần xưa. 
2. Hai câu này tả cánh Thiên Trường có chim ca trăm giọng có cam quit hàng 
nghìn góc. Sén/i là mật loại nhạc cu đời xưa. 
3. Nhu trên. 
89 


Phiên âm: 
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Mặt trời vô sự soi con người vô sự; 

Nước có vé thu chứa đựng vé thu aya trời. 
Bốn biển đã thanh, bụi bặm đã lắng, 

Cuộc chơi năm nay hơn cuộc chơi năm trước. 
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Thu kiém u chiéu khái thánh tuüng, 
Chính hoằng nhân thú dich dán khang. - 
Cánh truyền hữu ái vi gia pháp, 

Tự tục chung kỳ hữu đạo trường. 


Dich nghia: 


Dich tho: 


Trao cho thanh gucm làm sáng rà diém lành sinh thánh, 
Chính su mớ rộng lòng nhân thú, diu dắt dân đến chỗ yên 

: vui. 
Lai còn truyền lòng hữu ái làm khuôn phép trong nhà, 
Cuối cùng kỳ vọng ở kẻ thừa kế đạo đức ấy lâu dài. 


Trao guam thấy rõ diêm sinh thánh, 
Nhân chính nuôi dán sóng thái binh. 
Hữu di nếp nhà ghi phép tác, 

Kế thừa mong kẻ nối quang vinh. 
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TRAN NHAN TONG 


Nhà vua húy Khám, là con lớn của Thánh Tóng. Nhà vua bám 
sinh được tinh hoa của đạo khí và tinh túy của pháp mạo !, có máu 
do tía đọng trên sắc mặt, nén trong cung goi là "Kim tiên đồng tu" ? , 
Trén vai nhà vua có nót ruói den nói lén, cho nén nhà vua gánh vác 
được công việc to lớn, vi thế mà thời Trùng Hưng hai lần đánh lui 
quân Nguyên ”. Nhưng đưa cả tinh thần mà bơi lội trong kinh điển 
nhà Phật, tuy rằng đã tới được cõi cao diệu tột cùng mà không phải 
là đạo trung dung của thánh nhân 4 
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戒 行 须知 


l. Dao khi, pháp mao: Đều nói lén cái khí chát bén trong và hinh dang bén 
ngoài của dao pháp. "Đạo pháp” là thuật ngữ của Dao giáo va Phát giáo, chi phép 
thiêng mầu nhiệm. 

2. Kim tiêu đẳng tứ: Phát goi "vt tiên minh vàng" (kim tiên). "Kim tiên đồng tu^; 
dia trẻ tiên thân là Phát nay giáng sinh xuống đời. 

3. Trùng Hung là niên hiệu vua Trần Nhân Tông vào khoảng từ năm 1285 đến 
1292. f 

4. Dao Trung dung: là dao cúa Nho gia. Theo giải thích của Tông Nho: không 
thiên lệch là "trung", không thay đổi là "dung'. Nói dung của dao Trung dung là ba 
linh vực: "tính, dao, giáo", mà nguồn gốc của nó xuất. phát từ "thiền mệnh”. Quan điểm 
duy tâm này được trình bày lé té ở kinh điển nhà Nho và tập trung nhất là ở sách 
Trung dung. Ở đây tác giá ho Đặng có y phê bình Nhân Tóng tu luyén khó hanh khác 
với dao Nho cua thánh nhân. I 
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Phién ám: 


Thế xuất kim tiên ứng vận sinh, 
Đảm đang đại sự vũ công thành. 
Trung dung tự thị thánh năng sự, 
Giới hanh tu tri khó dung tinh. 


Dich nghia: 


Dich tho: 


Bậc kim tiên giáng thế, ứng vận mà sinh, 

Gánh vác việc lớn, hoàn thành võ công. 

Đạo “trung dung” tự là điều sở năng của bậc thánh, 
Phải nên biết dung tâm gian khó trong khi giới hạnh ! . 


Mộng thấy kim tiên được giảng sinh, 
Đảm dang viéc lớn uó công thành. 
Trung dung dao ly là nguón thanh, 
Khó hanh tu lo chi nhoc minh. 


1. Y câu này nói đạo Nho phái tu trì gian khó mới được, không riêng chỉ có dao 
Phát má: tu trì khó hanh như vậy. 
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TRAN DU TONG 


Nhà vua huy Hạo, là con thứ chín của Minh Tông, thuở trẻ cưỡi 
thuyén chơi Hồ Tây, trượt chân ngà xuống nước, ngày hôm sau thì 
tìm thấy ở nhà thầy lang y của dân chài là Trâu Canh. Trâu Canh 
nói: “Châm cứu thì sống nhưng sau này sẽ bị liệt dương”. Sau khi 
châm cứu quả nhiên mắc bệnh như vậy. Đến khi lên ngôi, tín nhiệm 
Trâu Canh và tin dùng bọn tiểu nhân, hồi đó Chu An dâng sớ xin 
chém đầu bảy tên ninh thần, nhưng nhà vua làm thinh không nói gi 
hết. Nhà vua lại hay đến chơi ở nhà Trân Ngô Lang, đến nói đánh 
mất cả ấn quốc bảo. Nhà vua tự biết đời trị vì của mình ngắn ngủi, 
nên càng vui chơi cho thỏa thích cá nhân. 
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Phiên ám: 
Tây Hô thất cước hạnh toàn sinh, 
Ích tứ dụ dâm dật lạc tình. 


Nhàn khước Chu An y quốc thủ, 
Mạn tương mệnh mạch phó Trâu Canh. 
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Dich nghia: 


Xénh chân ở Hó Tây cũng may toàn mang, 
Càng phóng ting tám tinh vui choi say dám. 
Bë mác tay “y quóc" cua Chu An, ! 

Mà đem tất cả sinh mệnh trao cho Trâu Canh. 


Dịch thơ: 


Hô Tây sa xuống lại hôi sinh, 

Sau đó buông theo lửa dục tình. 
Loạt bỏ Chu An tài cứu nước, 

Đem giao sinh mạng mặc Trâu Canh. 


1. Y quốc: Chữa bệnh cho nước nhà, đây là dùng nghĩa bóng để nói người hiển có 
tác dụng "phà nguy cứu cáp" cho nhà nước. Địch Nhân Kiét vị té tướng giói của nhà 
Đường, người đương thời gọi là ;£ây y quốc”? (y quốc thủ). 
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TRAN THUAN TONG 


Nhà vua huy Ngung, là con thú cua Nghé Tóng. Khi ay Lë Quy 
Ly muốn cướp ngôi, bèn bí mật sai đạo sĩ là Nguyễn Khánh khuyên 
nhà vua nhường ngôi cho Thái tử. Nhà vua nghe theo chủ trương ấy, 
xuất gia phụng dao, tự hiệu là Thai Thượng nguyên quán, tu luyện ở 
cung Bảo Thanh, rồi lại di cư đến quán Ngọc Thanh ở thôn Đạm 
Thủy. Quý Ly sai người tiến nước cau 1 cho uống và không cho ăn, 
không chết được, lại tiến thuốc độc cho ăn cũng vẫn không chết, sau 
đó sai Phạm Khả Vĩnh giết chết. 


陈 顺 宗 
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Phién àm: 


Tan tuong quóc su phó bó hoàng, 
Duóng tó ky siéu bát tu huong. 

Huu quái Ngoc Thanh chung doan thuc, 
Dao gia tich cóc thi tién phuong. 


1, Nước cau: Dich ở chữ "lang tương" là một thứ nước lay từ ré cau, uống vào làm 
cho người ta say lịm đi, uống khi đói có thể làm tê liệt thần kinh, ấy là đối với người 
cơ thể vốn yếu. Đối với người vốn có sức khỏe dẫu uống phai nước ấy cũng không 
chết được. i 
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Dich nghĩa: 


Dem hết việc nước giao cho kẻ mặc áo màu bó hoàng, ` 

Tu luyện mong vượt lên được cõi bất tử. 

Đừng lấy làm lạ về việc cuối cùng tuyệt thực ở quán Ngọc 
Thanh, 

Đạo gia “tịch cốc” 2 chính là phương thuốc tiên đấy. 


Dich tho: 


Triều chính trao kë áo bó hoàng, 
Luyện khí mong lên eoi thọ trường. 
Đừng trách Ngoc Thanh vita tuyệt thực, 
Tu tiên tịch cốc cũng là phương ! 


1. Bồ hoàng: Là một loại cây, phấn của nhuy hoa vàng nhấp nhánh như phản 
kim nhũ. Aa bó hoàng: loại áo màu vàng lấp lánh mà Hỗ Quy Ly thường mặc từ khi 
còn làm chức Phụ chánh và thường ở trong cung Nhân Thọ của vua Trần. 

2. Tịch cốc: Không ăn thóc gạo. Dao gia tự chế ra thức ăn riêng mà không ăn 
thóc gạo, theo họ nếu ăn thóc gạo thì người nàng, bát lợi cho việc luyện dan 
thăng thiên. 
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TIÉN HÓ 


Ho Hà, tén là Quy Ly, tó tién cüa óng làm con nuói cua Lë 
Thánh Huấn, do dó mà lấy ho là Lê. Thời Trần Nghệ Tông, ông lấy 
tư cách là ngoại thích mà tiến thân. Đến thời Thuận Tông đứng vào 
địa vị Thái úy cám chính quyển, bắt buộc Thuận Tông phải thiên 
đô vào Thanh Hóa (tức thành Tây Đó). Người hầu cán trong cung là 
Trân Ngọc Cơ và Trần Ngọc Kiểm nói với Thuận Tông rằng: “thiên 
đô hẳn xẩy ra việc thoán thí...” |, Quý Ly vu hàm và giết họ, bèn giết 
cả Thuận Tông, cướp ngôi Thiếu đế, lại trở về họ cũ, tự đôi tên là 
Quang Lý, nhường ngôi cho con là Hán Thương. Quân Minh xâm lược 
nước Nam, bắt được Quý Ly đưa về Trung Quốc. 
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Phién ám: 


Khi có ké tuu tién thién dó, 
Giáo mi thâm u cửu vi hồ. 
Bác khứ bát tri thiên giả thu, 
Do xung my ngoc thác cáu có. 


1. Thoán thí: "Thoán" là thoát doat, chi hành dóng cüa bé tói cudp ngói vua. 
"Thí" là giết, nhung chi để dùng cho trường hợp con giết bố, bé tôi giết vua. (Su quy 
định này là quy định của kinh Xuân Thụ). 
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Dich nghia: 


Tính xong cái kế lừa đối đứa trẻ mó côi bèn thiên đô, 

Giáo quyệt tệ hơn cả con cáo chín đuôi ! '". 

Phải đi lên phương Bắc, biết đâu đấy là trời mượn tay kẻ 
khác để trừng trị, 


Thế mà còn tự xung mình là ngọc tốt đợi giá cå ™. 


a) Sử cü chép: Phía Tây thành Thăng Long có quả núi dá nho nhỏ, có con 
cáo trắng chín đuôi, đẻ được chín con, thường làm yêu quái. Lạc Long Quân 
sai thủy phủ dàng nước lén phá hòn núi ấy làm thành cái hô lớn, giết được 
con cáo trắng và tám con của nó, còn một con chạy đến Diễn Châu, xưng là 
ho Hó, Quy Ly là đồng dõi của nó. Nay xét thuyết chưa hẳn đúng nhu vậy, có 
lẽ vì họ Hỗ giảo quyệt gian ác, mọi người đều ghét, cho nên nói vậy thôi. 

b) Tương truyền Hồ Quý Ly bị bắt đưa sang Trung Quấc, ông ta vẫn hàm 
dưỡng chí mình để mong được sử dụng, có ngâm một bài thơ Đường luật nói 
vé các món ăn ràng” 


Canh cái da doan ti huu sinh, 

Huyén huyền hương lý bát thăng tinh. 
Num quan citu dói nhậm đầu bạch ; 
Bắc quản yêm luu hóa mộng kinh ; 
Tưởng quốc tài nan tàm Ly Bi ; 
Thiên dà kế chuyết tiếu Bàn Canh. 
Kim du kiến khuyết tô do hop. 

Đất giá từ tri ngọc phí khinh. 


1. Con cáo chín đuôi (cửu vi hô): Trân Bành Nién nhà Tống là con người gian 
hiểm, đương thời goi anh ta là con cáo chín đuôi. 

2. Ở nguyên văn câu này có chép “thực vi ngâm nhất luật vän”, cứ theo mặt chữ 
mà dịch thì phải dịch là: “ngâm bai thơ Đường luật nói ué các món ăn rằng", doc di 
đọc lại vé phần chữ Hán thì cháng thấy chữ nào nói vé món ăn cá, thé sao lại có cái 
đâu dé “thực vị” ? Nhung có một số từ đọc ra ám Hán Việt thi có vé là “thực vị”, nhu: 
"canh cải”, “lý bí", “bàn canh”, "dài giá” v.v... đây chẳng qua chi là kiểu chơi chữ của 
nhà thơ, nội dung của bài thơ chỉ nói về thân thế gặp lúc nước mất nhà tan, lưu ly tha 
hương mà thôi. 
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Dich nghia: 


Thay dói nhiéu chuyén rác rói, chét di sóng lai, 

Báng khuâng nhớ qué hương, mối tinh xiết bao ! 

Mặc cho đầu bạc, đã lâu vẫn đội mũ phương Nam ! 

Lưu lại mãi ở quán Bắc, hòa vào giấc chiêm bao kinh sợ. 

Khó có tài tướng quốc, nghi mà then với Lý Bí ° 

Kế hoạch thiên đô vụng về, nghĩ đến Bàn Canh mà tự 
: cười ? 

Cái áu vàng dá mé rói khóng có cách nào gán lai ' 

Nên biết rằng ngọc còn đợi giá cá, chẳng nén xem thường. 


1. Mi? phương Nam (nam quan): Chung Nghi, quan Đại phu nước Sở bị bắt làm tù 
binh ở nước Tấn, ông vẫn đội mũ phương Nam, có nghĩa là qua cách ăn mặc của ông 
thấy thủy chung vẫn là một con người nước Sở. Ở đây, có thể thấy được ý tứ muốn 
nói gì. 

2. Lý Bí: Một vi té tướng có năng lực của nhà Đường. 

3. Bàn Canh: Vua nhà An. Ông thấy kinh đô nhà Thương đóng mãi ở Hà Bác 
không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội lúc đó, bèn quyết 
định đời đô về đất Ân, thần dân ta oán, ông viết lời biểu dự nói lên cái lợi của việc 
thiên đô, tức là ba thiên Bàn Canh ở Kinh Thư. Ở đây Quý Ly hối hận việc thiên đô 
vào Thanh Hóa là vụng về và thất sách. 

4. Âu vàng (kim âu): Nói cái thế vững chắc, người xưa hay dùng hình ảnh "kim 
âu". Ó đây nói âu vàng bj sit më là để ty dụ cái nạn mất nước. 
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HAU HO 


Nhà vua tên là Hán Thương, là con thú ba của Tiên Hồ (tức Hó 
Quý Ly), do Huy Ninh công chúa, con gái của Trần Minh Tông sinh 
hạ. Tiên Hó cướp ngôi nhà Trần bèn đổi tên cho Hậu Hồ là Dai Là, 
lập làm Hoàng Thái tử. Ông ta lại sợ người nhà Minh xét hỏi, bèn 
nhường ngôi cho Hậu Hồ và báo cáo sang nhà Minh rằng: “Hiện nay 
con cháu nhà Trần không còn ai cả, Hán Thương là cháu ngoại của 
Trần Minh Tông tạm lên cầm quyên trị nước”. Quân Minh sang xâm 
lược bắt được Hán Thương đưa vé Trung Quốc '™ 
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Phién ám: 


Huy Ninh cuu thác đế gia thân, . 
Nguy táp tón xung duc loan chán. 
Phụ tử tương truyền tài nhi thế, 
Phương tri Hồ Hoi thị tiền thân. 


(a). Giao Chỉ chí chép: Người Minh bát cha con họ Há đến Bác Kinh. họ 
đổi tên Quy Ly là Nhất Nguyên, đối tên Hán Thương là Hô Hợi, có lẽ là biểu 
hiện sự ghét bó cha con họ Hỗ váy. 
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Dich nghia: 


Lâu nay vẫn dua vào bà Huy Ninh là người thân của nhà 
vua, 

Gian trá trong viéc nói ngói, muón làm rói loan chán 
thuc. 

Cha con truyền cho nhau vừa mới hai đời. 

Mới biết tiền thân của Hán Thương là Hỏ Hợi! : 


Dịch thơ: 


Y thé Huy Ninh đã bấy nay. 
Boat quyền trí trà thử ra tay. 
Cha con truyền nói hai đời ngăn, 
Hó Hoi ngày xưa lạt tháy đáy! 


1. Hồ Hoi: Con thú cia Tán Thuy Hoàng. Khi Thuy Hoàng mát, con trưởng của 
Tán Thủy Hoàng là Phù Tô dang có việc phải đi kiểm tra quán doi ở bên ngoài, thi Ly 
Tư và Triệu Cao mượn uy thế triêu đình giáng chiếu giết Phù Tó ròi lap Hỗ Hợi lên 
làm vua, lấy hiệu là Nhị Thế. Nhà Tán chi truyền đến Nhi The (tức Hò Hoi) thì mất 
nước, cho nén đời Tán Thủy Hoàng đã xuất hiện lời sam: "Vong Tán gia hó". nghĩa là: 
ke làm cho nhà Tán mất là Hè, Hồ chỉ Hà Hợi, nhưng Thúy Hoàng thì hiệu làm “Hó” 
là người Hó ở phương Bác cho nên ông bát dàn đắp Vạn lý trường thành làm cho dán 
chúng khổ sở kiệt qué, do đó mà có cuộc nóng dàn khói nghia lam cho khí thế nhà 
Tản suy sup. Ở đây dùng điển ấy dé đá kích Hó Hán Thương, coi y cing là Hỗ Hợi 
nhà Tần. 
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TRAN GUANG KHÁI : 


Quang Khải là con của Trần Thái Tông, được phong Chiêu Minh 
Vương, ở ngôi Thượng tướng. Ông là người có tài thao lược, học vấn. 
Thời Trùng Hưng có công phá quân Nguyên và có làm thơ rằng: 
“Đoạt sáo Chương Dương độ, cắm Hó Hàm Tử quan, Thái bình đương 
trí lực, van có cựu giang san" nghĩa là: “Chương Dương cướp giáo 
giặc, Hàm Tử bắt quân thù. Thái bình nên gắng sức, non nước ấy 
nghìn thu”. Con của Quang Khải là Đạo Tái, cháu là Van Bích, cháu 
bốn đời là Nguyễn Đán đều là người văn học và quý biển, cùng với 
nhà vua gắn bó thuy chung. 
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Phién ám: 


Học thức kiêm ưu tướng nghiệp sùng, 
Cám Hó lực tán thái bình công. 

Tử tôn dịch điệp đa vinh hiển, 

Trường dữ Hoàng Gia cộng thủy chung. 


1. Từ dày trích tuyên các bài thơ vịnh các nhân vät lich sư là tôn thất, danh 
thần, danh Nho, tướng tài, gian thần. nữ chúa hàu pli, tiết phụ theo thứ ur của 
nguyên tác. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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Hoc thitc déu uu viét, nghiép làm tuóng cüng cao quy, 
Bát quán Hồ, đã ra sức phó tá cho đời thái binh. 

Con cháu luôn mấy đời có nhiều người vinh hiển, 
Mãi mãi gắn bó thủy chung với nhà vua. 


Học thức uyên thâm, sành tướng lược, 
Điệt thù đã lập biết bao công. 

Đời đời con cháu nhiều vinh hiến, 
Cùng vói nhà vua hưởng thủy chung. 


TRÀN QUÓC TUAN 


Quóc Tuán là con cua An Sinh Vuong Liễu, anh của Trần Thái 
Tông, được phong là Hưng Đạo Vương. An Sinh Vương với Thái Tông 
có sự hiểm khích, lúc lâm chung, An Sinh Vương cám tay Quốc Tuấn 
nói rằng: “Con không vi ta mà giành lấy thiên hạ thi ta chết không 
nhắm mát" nhưng Quốc Tuấn không cho lời đó là đúng mà chỉ biệt 
giữ gìn trung hiếu, cho nên vào khoảng đời Trùng Hưng, ông đã hai 
lần đánh lui quân Nguyên, võ công hiển hách bậc nhất đương thời. 

Sau khi mất, được dựng dèn thờ ở Vạn Kiếp, mỗi khi có giặc đến, 
người ta tuốt thanh gươm thờ ở trong đền ra khỏi vỏ thì hẳn thắng lớn ` 
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1. Câu ở nguyên bán là "Mói furi khẩu chí, thủ từ trung hap kiem tắt dai tiếp” 
nếu chỉ căn cứ vào mặt chữ mà dich thi phai dịch là: “Mỗi khi có giác dên. lấy guam 
hộp ở trong dên hắn thẳng lớn” thất là tôi nghia. Chúng tôi ngỡ ràng ngươi đời sau 
sao chép sai. 
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Phién ám: 


Sinh phüng gia hán thé tháu trung, 
Mậu kiến Trùng Hung đệ nhất công. 
Một hậu uy do tôi Bắc lỗ, 

Y thiên trường kiếm dạ minh phong. 


Dịch nghĩa: 


Dich tho: 
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Ra đời giữa lúc trong nhà có hiém khích nhung thé đốc 
lóng trung, 

Dà lập công hiển hách bậc nhất ở đời Trùng Hưng. 

Sau khi mất mà oai thanh còn bẻ gãy giặc Bắc, 

Thanh kiếm dài tựa vào trời nổi gió ban đêm. 


Gia hán mà trung sáng tó thêm, 

Trung Hung công nghiệp dung xây nón. 
Mat rồi, uy ván tan hôn giặc, 

Guom chứa trời cao nói gió đêm. 


TRÀN NHẬT DUẬT 


Nhật Duật là con Trần Thái Tông, được phong là Chiêu Văn 
Vương. Trước kia, vua Thái Tông lập đàn cầu tự, đạo sĩ vừa dâng 
chương sớ xong thì nói: “Đức Thượng để đã sai Chiêu Văn đồng tử 
giáng sinh, ở trên đời hơn bón chục năm ” Đến khi dé ra, ở cánh tay 
có hai chữ “Chiêu Văn” lờ mờ, nhà vua bèn lấy hai chữ ấy đặt làm 
phong hiệu. Sau này đến khoảng hơn bốn chục tuói thì bi đau yếu, 
con của ông lập đàn làm chay xin chết thay cha. Đạo sĩ dâng sớ tâu 
xong, nói: “Sao mà quyến luyến cảnh trần tục lâu đến thế! Nhưng con 
của nhà nguoi thành tám và hiéu thảo, có thế cho sống thêm hai chuc 
năm nữa”. Nhật Duật phò tá bốn triều vua, có hai lần đi trấn thủ 
trấn lớn, là bậc đại thần nguyên lão, hưởng thọ hơn sáu chục tuổi. 
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Thằng. 


Phiên dm: 


Tứ kỷ Chiêu Văn đặc giáng sinh, 
Lüy triều chung đỉnh làc huan danh. 
Tử năng hiếu cảm trùng điền toán, 
Chung thủy giai do nhất niệm thành. 
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Dich nghia: 


Chiêu Văn đặc phái giáng sinh, được hơn bón chục năm, 
Ở ngôi chung đỉnh ! luôn máy triều, ghi lại 
công lao tên tuổi 
Con có lòng hiếu, cảm động đến cõi linh thiêng mà được 
kéo dài tuổi thọ, 
Trước sau đều bởi ở tấm lòng thành. 


Dich thơ: 
Chiêu Văn giáng thé bón mươi niên, 
Chung dinh bao triéu rạng rỡ tên. 
Con hiếu cầu cha dài tuói thọ, 
Thuy chung thành hinh cám hoàng thiên. 


l. Chuóng vac là những trong khí cua tón micu xà tác, ngói dai thán cüng goi la 
chung dính. 
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TRÀN QUỐC TOÁN 


Quốc Toản được phong là Hoài Văn Vương. Triều vua Trần Nhân 
Tông, quân Nguyên kéo sang xâm lược, nhà vua triệu tập các tướng 
để hỏi kế hoạch đánh giữ thế nào, Quốc Toản vì tuổi còn nhỏ không 
được tham du, rất hổ then, tay cam quả cam chín vàng mà bóp nát ra 
tự lúc nào không biết. Cậu lui vé, đem hơn một nghìn gia nó là những 
con trẻ đi đánh giặc, dé vào cờ sáu chữ: “Sát kinh địch, báo hoàng ân” ! 
nghĩa là “giết giặc dë, trå ơn vua", nhiều lân đánh vỡ quân Nguyên, 
chưa được bao lâu thì mất, vua Nhân Tông rất lấy làm tiếc. 
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Phién ám: 


Nién thiéu quán muu bát du tham, 
Thủ trung hoài phán toái hoàng cam. 
Báo àn tinh thu tói kinh dich, 

Hàng tặc chu Mai tú diéc tàm! 


1. Có bán chép là: "Phá cường dich. báo hoàng ân” 
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Dich nghia: 


Vì tuổi còn nhỏ nén không được du bàn việc quán, 

Mang lòng uất phán mà bóp nát quả cam vàng trong tay, 
Dựng cờ báo ân đã bẻ gẫy giặc dữ, 

Chư Mai ! hàng giặc, chết cũng còn hổ then '. 


Dich thơ: 


Niên thiếu quân cơ chẳng được bàn, 
Trong tay mang phán, nát cam vàng. 
Dựng có báo chúa trừ quán giặc, 
Hàng giặc chư Mai đáng hổ han. 


(a) Sách Báo Hòa du bút ghi: Đại phàm người tôn thất đầu hàng giặc, dù 
chết cùng còn phải bị khai trừ ra khỏi tôn tộc và phải gọi là họ Mai (chứ không 
được gọi là họ Trần), như là Mai Kiện và Chiêu Văn hầu Toán cũng thế. 

1. Chư Mai: các họ Mai, chỉ những kẻ trong họ tôn thất mà ra hàng quân giặc ở 
thời nhà Trần. 
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TRAN NGUYÉN DÁN 


Nguyên Đán làm chúc Tu dó ở thời Trần Nghệ Tông. Lê Quí Ly 
chuyên quyên, Đán cáo lão về nghỉ ở núi Côn Sơn, ông từng tặng 
quan Thái úy Trần Thích thơ rằng: “Nga thi câu trung khí våt, quản 
phi đại hạ ky tài, hội thứ nhất thuyên lao bệnh, điền viên tdo quyết 
gui lai” nghĩa là: ta đã là cái vật bo đi ở trong ngòi rãnh, mà anh 
cũng chẳng phải kỳ tài của cái nhà lớn. Cùng là một thuyền già nua 
ốm yếu, thôi hãy sớm quyết dinh vé với cánh điền viên. Ông lại làm 
thơ con chim để phúng thích Trần Nghệ Tông đem con là Thuận 
Tông gui Hó Quý Ly, có câu: Người ta nói dem con gúi cho qua già, 
không biết qua già có thương yêu đến không! (Ky tử dm lão ó, bát 
thức lão ó liên ái phủ). Phan Phu Tiên có thơ dó quyên ghi trong Dai 
Việt sử ky rằng: "Gui con cho gua nuôi, có tin được qua hay không 
thật chẳng sao lường được” (ky dù đi 6 dưỡng, ó chi tín mac lường). 
Sau Nguyên Đán cho con là Mộng Dữ lấy con gái của Quý Ly để mưu 
tránh tai họa. 
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Phión ám: 


Tao thuóng Cón Son thoái lào chuong, 
Du du bát quán quốc hưng vương. 
Đương niên Mộng Dữ do vi thác, 

Hưu phú cầm thi phúng Nghệ hoàng! 
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Dich nghia: 


Sám dâng biểu xin cáo lão vé nghỉ ở Côn Sơn, 
Tháng ngày đằng đẳng, nước còn hay mất chẳng hề quan 
: tâm. 
Đương thời còn đem Mộng Dữ gửi cho người khác, 
Thôi đừng làm thơ chim ! để phúng thích Nghệ hoàng 
: nữal 


Dich thơ: 


Huu dưỡng non Côn tưởng đã xong, 
An nhàn kê xác nước hưng vong! 
Còn đem Mộng Dữ nhờ tay khác, 
Đừng phú thơ chim mía Nghệ Tông! 


1. Tho ehim (cám thi): Thơ mượn lời con chim dé nói tinh trạng dem con gửi cho 
qua nuôi hộ. Câu này nói Nguyên Đán chê Nghệ Tông gửi con cho Quý Ly trông coi 
nhưng chính con của ông là Mộng Dữ cùng đem gửi Quý Ly để tránh họa sau này. 
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- XUNG THIÊN THÂN VƯƠNG 


Thần vương là người làng Phù Bóng thời Hùng Vương, sinh ra 
đến năm lén ba tuổi mà không biết nói. Chat có giặc Ân đến xâm 
lược, Hùng Vương sai sứ đi tìm khắp trong nước xem có ai phá được 
giặc không. Thần vương vụt đứng dậy, bảo mẹ gọi sứ giả đến. Sứ giả 
đến, Thần vương nói: “Xin đánh cho một con ngựa sắt và một thanh 
guom sát, giặc chẳng đáng đếm xia gì dáu!". Sứ già vé báo cho vua 
biết, vua mừng, sai người dem gươm ngựa đến nhà. Thần vương duói 
chân đứng dậy, thân dài mười thước, tuốt gươm nhảy lên ngựa, phá 
giặc ở dưới núi Vũ Ninh, quân giặc tan rã, đều gọi là vị tướng nhà 
trời, chúng sụp lạy đầu hàng. Thân vương đến núi Yên Việt, quất 
ngựa bay thẳng lên trời, sau được phong là Xung Thiên Thần Vương. 
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Phiên âm: 
Sinh lai tam tuế vị năng nghiên (ngôn), 
Nhất đán anh phong tiện trác nhiên. 


Tảo tận Vũ Ninh sơn hạ tặc, 
Kim qua thiết mã cánh xung thiên. 
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Dich nghia: 


Sinh ra đến ba tuói mà chưa biết nói, 
Bóng chốc phong do anh hung lên cao vòi vot 
Quét hết bon giác ó dưới núi Và Ninh, 
Đao vàng ngựa sắt bay tháng lên trời. 


Dịch thơ: 


Ba tuói mà chưa biết nói cười. 
Anh phong một sớm đã hơn người. 
Vũ Ninh dưới núi tri tan giác, 
Ngựa sắt phi thăng đến tận trời. 


Nguyên chủ: 


Việt diện u linh tập lạc: Cạnh chùa Kiên Sa ở làng Phù tống có vị than 
từng thụ giới ở nhà sư. cá thơ mừng Ly Thai Tà lên ngôi rằng: “Nhat bát công 
duc thủy, tay duyên hóa thể gian. Quang minh trừng chiếu diệu, một anh 
nhát đăng san". Nghĩa là: một bát nước công đức, tüy theo duyên phản ma 
cám hóa thé gian. Quang minh bae làn doi soi, khi mát trời lén nut thi mat 
bóng. Lai có thơ rằng: “Hau nhật khán xung thién" nghia là: ngày sau xem 
việc bay tháng lén trời”. Sau phong là Xung Thiên Thán Vuung. Nay xét trong 
sử không chép việc “thần thụ giới mung thơ”, mà ở tập U linh luc không nói 
việc đánh giặc. có lẽ đó là hai vị thân, mà truyện có tích thì hợp lại làm một, 
thé là không đúng. 
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CHỬ ĐỒNG TỬ 


Chú Bóng Tư không rò ten thật là gì, người ở Dạ Trạch. Thời 
Hùng Vương, nhà vua có con gái tên là Tiên Dung, đi thuyền chơi 
trên mặt bé, về đến bến Chu, gàp Chu Bóng Tử được òng tơ bà 
nguyệt xe duyên, bèn kết làm vg chóng. Công chúa sau khi lấy chóng, 
sợ hãi không đám về, Hùng Vương đem quân đi đánh. Quận nhà vua 
đóng ở vùng lân cận, đêm bóng nói trận mua to gió lớn, quét sạch ca 
một tòa láu đài, cà gà lẫn chó đều bay lên trời hết, mà đất bằng thì 
biến thành một cái đảm lớn. Sau này Triệu Việt Vương là Quang 
Phục đóng quân ở trong dám để chống quản Lương. Quang Phục trai 
giới làm lễ cầu đảo, thấy vị thần nhân cười rộng từ trên troi xuống. 
Theo sử cü thi vị thân nhân đó là Chu Bóng Từ. Vị thần ấy nói: "Ta 
uốn thành tâm, học được thuật phi thăng, nay nhà vua thành khẩn 
cầu ddo, cho nén ta xuống giúp”, nói xong bèn trút lấy chiéc móng 
rồng trao cho Vương bảo giát lên trên mü đâu mâu, đi đến dau quân 
giặc đều khiếp sợ, tan rã, cuối cùng đánh bại được quân, lương, giết 
tướng Dương Sàn của chúng. 
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Phiên ám: 


Thiên thượng phi thăng giai dé nữ, 
Trạch trung hiển ứng trợ vương si (sư). 
Hiếu thành tự khả thông thần hóa, 
Bản thị giang biên nhất cái nhỉ. 


Dịch nghĩa: 


Kết duyên với con gái vua rỗi phi thẳng lên trời, 
Hiển ứng ở trong đầm để giúp quân nhà vua. 

Hiếu với thành tự có thể thông thần hóa, 

(Đấy hãy xem) vốn là một đứa trẻ ăn xin ở bên sông! 


Dịch thơ: 


Kët tóc xe tơ cùng dé nữ, 

Trong chằm hiển ung giúp quán vua. 
Hiéu thành mót da trói soi tó, 

Vón tré bén sóng khát cái xua. 


Nguyên chú: 


Sử cũ nói: Cha của Chú Bóng Tu tên là Trưng Vân, cha con là người hiển 
thảo, chẳng may nhà bị cháy, của cải hết sạch, chỉ còn một cái khố, khi cha 
con có ai di ra ngoài thì thay nhau mặc. Dén khi cha mất có trối trăng táng 
trần truóng, còn cái khó thì để lại cho Bóng Tứ. Đồng Tử không nd, bèn đem 
khó liệm cho cha rồi chôn, cậu tự ở trần truóng ở bên sóng, hàng ngày đìm 

- mình xuống nước, đón thuyén qua lại mà xin ăn. Một hôm nghe tin Tiên 
Dung công chúa đến, cậu bèn vùi mình dưới bãi cát bên cạnh khóm lau sáy. 
Nàng Tiên Dung dừng thuyên lại, dao chơi kháp bài cát, thấy cát tráng tinh 
sạch, bën sai thị nữ quây màn dé tám. Nàng vừa mới đội nước, cát trôi di mà 
Đông Tử thì hiện ra. Tiên Dung nói: "Binh sinh ta không muốn lấy chóng, 
nay gặp người này vói ta cùng ở truóng", bèn kết nghĩa vợ chồng. 
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LY ÔNG TRỌNG 


Ông Trọng người thời nhà Tần, thân dài hại trugng ba thước, 
thuở trẻ đậu Hiếu liêm, làm chức. Tu lệ :Hiệu úy nhà Tán. Thủy 
Hoàng sai đem quân trấn thủ đất Lâm Thao, tiếng tăm chấn động 
Hung Nó, tuổi già vé nghi tại quê nhà. Nhà Tán cho đúc tượng Ông 
Trọng bằng đồng đặt tại ngoài cửa Tư mã cung Hàm Dương, bên 
trong pho tượng chứa được mười người ngầm cử động. Hung Nô thấy 
tưởng là quan Hiệu úy còn sống, nên chúng không dám đến gần. Đến 
nhà Đường, Triệu Xương sang làm Đô hộ Giao Châu, chiêm bao thấy 
Ông Trọng giảng Xuân Thu - Td truyện. Tinh mộng hỏi thăm chó 
nhà cũ của Ông Trọng, cho lập miếu ở trấn Vinh Khang thờ ông. Cao 
Biển dep xong quân Nam Chiếu; lại trùng tu đến miếu, đến nay làm 
phúc thần. 
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Phiên ám: 


Van vü toàn tài dai trugng phu, 

Hàm Dương di tượng nhiếp quần Hó. 
Vĩnh Khang nhất nhập đàm kinh mộng, 
Huyết thực Nam thiên tráng đế đẻ. 
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Dich nghia: 


Văn võ toàn tài là bác dai trugng phu, 

Di tượng ở Hàm Dương làm cho người Hồ khiếp sợ. 

Một khi ứng mộng đàm luận kinh điển ở Vĩnh Khang, 

Huyết thực ở trời Nam làm hùng mạnh cơ nghiệp đế 
| vương. ' 


Dịch thơ: 


Văn vó toàn tài dáng truong phu, 
Hàm Dương dé trượng khiếp quán Hồ. 
Vinh Khang mơ thấy bàn kinh điển, 
Hương hóa trời Nam máy van thu. 


1. Huyết thực: Đời xưa tế thần dùng tiết sóng của súc sinh dé đáng tiến, cho nen 
“quyết thực” trở thành thuật ngữ chỉ việc cung té than linh 
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PHAM LANG 


Pham Lang làm quan triéu Định đến chúc Đại tướng quán. Thiếu 
Dé lén ngói, hói áy có quán Tóng sang xám lugc, triéu dinh sai quan 
Thập dao tướng quán là Lê Hoàn dem quán chóng cự. Pham Lạng 
tuyên bố với quân lính cùng tón phó Lê Hoàn lên ngôi Thiên tử, bà 
Thái hậu (tức vợ Định Tiên Hoàng) bèn lấy hoàng bào khoác cho Lê 
Hoàn và khuyên Hoàn lên ngôi, tức là Đại Hành Hoàng dé. Đại 
Hành phong cho Lạng giữ chức Thái úy. Sau này, đến đời Lý Thái 
Tông có nhiều cái án dáng nghi, các quan tòa không giải quyết được. 
Thái Tông bèn làm lễ cầu trời, nhà vua chiêm bao thấy vị sứ giả mặc 
áo dó bung sắc của Thượng đế trao cho Lang làm Minh chủ hinh án. 
Thái Tông tinh mộng, sai dựng dên thờ để âm phù xét đoán các nghi 
án, gọt là Minh chủ, nay là mieu thờ Hoằng Thánh, sau đổi là 
Hồng Thánh. 
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Phién ám: 


Bào cón quán tién duc thánh minh, 
Xích y móng ly thu àn vinh. 

Khi có ky bát kiên thần tiết. 

Chu nguc an nàng thàm trong khinh. 
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Dich nghia: 


Bem áo long cón ra truóc ba quán dé phó thánh minh, 

Trong móng có người mặc áo đỏ trao cho ân vinh hiển. 

Dối trẻ mô côi, đã không bền khí tiết bë tôi, ! 

MA chủ trì hinh án thì làm sao xét đoán được lỗi nặng lỗi 
nhẹ! 


Dịch thơ: 


Dem cổn bào dáng lên thánh mình, 
Trong mo áo đỏ chịu án vinh. 

Lira con cói đã ó danh Hết, 

Chúa ngục làm sao phán trọng khinh. 


1. Nhắc việc Pham Lang phó Lê Hoàn lên ngôi Thiên tử. 
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LÝ THƯỜNG KIÉT 


Thường Kiệt là người có tài thao lược, vì là con nhà dòng đõi và 
trạng mạo khôi ngô, nên thuở trẻ cùng với em là Thường Hiến đều 
được tuyển vào hầu cận. Sử nhà Trần chép: Trần Thái Tông ban tiền 
cho Phạm Ứng Mộng khiến anh tự thiến để vào hầu trong cung, có lẽ 
dùng việc cũ của Thường Kiệt ở triều Lý. Như váy thì đủ biết Thường 
Kiệt là hoan quan. Thường Kiệt từng đánh Chiêm Thành ở phía 
Nam, đánh nhà Tống ở phía Bắc, vây hãm châu Khâm, châu Liêm. 
Ông làm quan đến chức Thái úy, tước Thượng Quốc công, sau khi 
mát, em ông là Thường Hiến được tập phong. 
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Phién ám: 


Bé huynh chi xích thi minh quang, 
Tài lugc kiém uu huu mao duong. 

Bác phat Nam chinh huán nghiép trú, 
Thù phi món ngoai tiểu điêu đương !. 


11. Điêu dương: Mü của hoan quan nhà Hán làm bàng long điêu citu và trang sức 
bàng ngọc thạch. cho nén "dièu đương" thành thuật ngữ chỉ hoạn quan. Ở đây nói 
Thường Kiệt tuy xuất thân là hoan quan nhưng có chiến công ling lay, không thé dem 
bọn hoạn thị tám thường mà sánh với ông được. 
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Dich nghia: 


Anh em hầu dáng quang minh, tác gang gần gũi, 

Tài lược kiêm toàn và trang mao cùng khôi ngô. 
Đánh Bác dẹp Nam, sự nghiệp công lao rực rỡ, 

That không phải như kẻ hoan thị hau ha ở ngoài cửa. 


Dịch thơ: 
Anh em gần gũi dáng quán tương. 
Tài mạo hơn người rat vé vang. 


Dánh Bắc dep Nam công rạng rở, 
Phải dâu hoan thi bon tám thường. 
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TO HIÉN THÀNH 
Khi Lý Anh Tông băng hà, Tó Hiến Thành giữ chúc Thái su phu 
chính. Lý Cao Tông lên ngôi, Thái hậu muốn lập Thái tử cũ là Long 
Sương, đem của hối lộ cho vợ Hiến Thành là Là Thị. Hiến Thành 
nói: "Ta là bác đại thân cố mệnh, nay tham cia hối lộ mà thay đối 
sắc mệnh, liệu còn mặt mũi nào nhìn dáng tiên dé ở dưới suối 
vang". Thái hậu tìm trăm cách dụ dò, ông vẫn không nghe. 
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Phiên ám: 


Đại tiết đường đường khả thác có, 
Bách đoan kế dụ tịch như vò. 

Bình sinh tật ác tâm như tại, 
Khang thướng Trần gia Tứ phụ dô! 
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Dich nghĩa: 


Đại tiết lớn lao, có thé gửi đứa con côi, 

Dùng kế dụ då trăm cách vẫn coi lặng lẽ như không. 

Bình sinh ghét kẻ gian ác, lòng ấy vẫn còn, 

Sao chịu được việc đưa vào tranh “Tứ phụ” của nhà Trần '. 


Dịch thơ: 


Khí tiết đường đường dáng gili côi, 
Trăm phương dụ dó ké tháy đời. 
Ghét phường gian ác nào thay đổi, 
Tu phụ tranh Trần út quách tôi. 


1. Theo nguyên chú: Trán Nghệ Tông sai thợ về các bức tranh Chu Củng giúp 
Thành Vương, Hoác Quang giúp Chiếu Đế, Không Minh giúp Hậu Chủ, Hiến Thành 
giúp Cao Tông goi là ^ Tứ phụ då” thức tranh bón người phụ chinh) đê ban cho Quý 
Ly, có ý khuyên Quý Ly phu chính cho Thuận Tong cùng phái nên như thê 
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PHAM NGÜ LÀO 


Pham Ngũ Lão người đời Trần Thái Tông, làm quan đến chúc 
Điện súy, là một viên tướng tài giỏi của một thời, lại ham đọc sách, 
biết làm thơ. Ông có thơ rằng: “Hoành sáo giang san cáp ky thu, Tam 
quán ty hổ khí thôn Ngưu. Nam nhi vi liễu công danh trái, Tu thính 
nhân gian thuyết Vũ háu" nghĩa là: "Cám ngang chiếc giáo vừa được 
mấy thu trên núi sông này, Ba quân như hùm gấu có khí thế nuốt sao 
Ngưu. Nam nhi chưa xong được nợ công danh. Then nghe nhân gian 
nói đến Vũ hầu !. 
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Phién ám: 


Báo lugc long thao hoc tó uu, 

Giang san hoành sáo khí thón Nguu. 
Nhất thời tuy di suy luong tướng, 
Do thán anh hüng chí vi huu. 


1. Và Hầu - tức Gia Cát Lượng đời Tam Quốc. 
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Dich nghia: 


Cái học vé thao lược vốn là uu việt 5 

Cám ngang giáo gita núi sóng, khí thế nuốt sao Ngưu. 
Một thời tuy dà suy tôn là tướng tài giỏi, 

Thế mà vẫn than chí anh hùng chưa xong. 


Dịch thơ: 


Tướng lược kiêm toàn xếp hang uu. 
Non sông ngang giáo, nuốt sao Ngư. 
Một thời tuy đã nên lương tướng, 
Chí khí anh hàng vån khát khao. 


1. Nguyên văn viet là: “ Bao lược. long thao” co nghĩa là sách Tom lược. Luc thao 
~ một loai và kinh cua đời xưa. 
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YÉT KIÉU 


Yét Kiéu và Dà Tương là hai gia nó cua Trần Hung Đạo Vuong 
Quốc Tuân. Trước kia An Sinh Vương Liễu thản phụ của Quốc Tuấn 
có hiểm khích với Trản Thái Tông, khi lâm chung, có di chúc cho 
Quốc Tuấn rằng: “Con khong vi ta mà tiến lên chiếm lấy thiên hạ, thì 
ta chết không nhám mát". Quốc Tuấn đem câu chuyện ấy nói với hai 
gia nó, hai gia nó nói: “Nhu thé thì được giàu sang một thời nhưng 
tiếng xáu dé lại nghìn nam. Bon đây tớ này tình nguyện làm đẩy tớ 
trọn đời mình chủ không muốn làm quan bát trung bát hiếu. Đời xưa 
dàng Đồ Dương Thuyết. lai nhờ Thuyết làm tháy cho minh đấy” |. 
Quốc Tuấn cho là rất đúng, đến khi quân Nguyên đến, Yết Kiêu nhận 
nhiệm vụ canh giữ thuyén tại bến Bưởi, còn Dã Tượng thì đi một 
mình, quan quân đánh nhau gặp khi tạm thời bất lợi, Quốc Tuấn 
muốn men theo đường chân núi đi về. Dã Tượng nói: "Yét Kiêu chua 
thấy Dai Vương, nhất định không nhổ thuyên”. Quốc Tuấn di ra bến 
Budi, chỉ thấy có thuyên cia Yet Kiêu đậu lai mà thói. Quốc Tuấn 
xuống thuyén mừng nói: "Chim hồng chim hóc bay cao hẳn phải nhờ 
có sáu chiếc lồng 6 cảnh, nếu không có sáu chiếc lông ó cánh thì chỉ 
là con chim tám thường mà thói". 
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1 Dó Duong Thuyết la bê tài hầu cán của vua Chiêu Vương nước So. Chiêu Vương 
phai lưu vong. Đó Dương Thuvet theo hầu mọt cách thuy chung, đến khi Chiêu Vương 
tro về nước, phong thương cho Đó Dương Thuyết. những Đã Dương Thuyết từ chòi và 
uot: "ATi di tướng mat nước. Thuyét nay mát nghệ Hint de, nav đại vong (ra eë nước. 
Thuyết nas chiếc trẻ vé chó loin Unt dé, thë là di ro. tướng lam chỉ nut". 
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Phién ám: 


Nguyén hoc Dó Duong hüa quóc trung, 
Bưởi tân tế nạn tốt thành công. 
Nhất sinh đắc du triều gia tước, 
Hoàng hộc phiêu phiêu lục cách phong. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


128 


Xin học lòng trung báo nước của Đồ Dương, 

Chèo chống hoạn nạn ở bến đò Bưởi, cuối cùng thành 
công. 

Một đời được du triều đình ban tước, 

Sáu lông cánh của chim hộc vàng phơi phới trước gió. 


Nguyện học Dó Dương một da trung, 
Thuyên qua đò Bưởi đã thành công. 
Gia thân ơn súng bao vinh quý, 

Hoàng hộc tung máy máy van trùng. 


KHUONG CONG PHU 


Công Phu đỗ Tiến sĩ, làm đến Hàn lâm học si ở thời vua Đức 
Tông nhà Đường. Phụ theo vua tuần du đất Phụng, Thiên, xin nhà vua 
bắt Chu Thứ, đừng để cho toán quân nổi loạn ở đất Kinh Dương bắt 
được hắn, nhà vua không nghe. Phụ lại xin cho quân tiếp vận được 
kéo vào thành dé dé phòng bất trắc, vua phong chức Đồng binh 
chương sự (tể tướng). Sau lại can ngăn về vụ hậu táng công chúa nhà 
Đường, pham ý của nhà vua, liên bị đuổi ra làm quan ở Tuyển châu 
và mất ở nơi đó. Khương Công Phụ là người ở châu Ái, tức là xứ 
Thanh Hóa ngày nay. Em của Phụ là Komag Phuc cüng dó tiên si, 
làm đến chức Lang trung bộ Lê. 
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Phiên ám: 


Ai Chau son thuy xuát danh nho, 
Phụng đích chu toàn lũ thi mó. 

Khả tiếu Đường hoàng dó phức gián, 
Nhẫn giao lương tướng lão giang hỏ. 
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Dich nghĩa: 


Non sóng Cháu Ái xuát hién bác danh nho, 

Phụng mang cám cương di day đó, dà nhiêu lần hiến dáng 
mưu kế. 

Đáng cười vua Đường chỉ những cự tuyệt lời can, 

Nỡ để vị Té tướng giỏi phái già đời ở chốn giang hó. 


Dịch thơ: 


Non sông Châu Ái xuất danh nho, 
Phụng mang di vào cuộc tráng du. 
Đáng trách vua Đường xa nói tháng, 
Đẩy lui lương tướng đến giang hó. 
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HAN THUYÉN 
Hàn Thuyén là người thời Trần Nhân Tông, trước kia vốn là họ 
Nguyễn, gặp khi có biy cá sấu đến sông Lô, Thuyên viết bài văn ném 
xuống, cá sấu bèn đi nơi khác. Vua Nhân Tông cho việc ấy tương tự 
việc làm của Hàn Dũ (đời Đường) nên mới ban cho Thuyên được lấy 


họ là họ Hàn. Thuyên làm quan đến Hình bệ Thượng thư. Thuyên 
học rộng, giỏi Nồm, tác phẩm có tập “Phi Sa” lưu hành trên đời. 
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Phiên âm: 


Bật giáo quan sùng tiễn đẩu ban, 
Phi sa giá trọng thiện tao dàn. 

Bất nhân bút lực năng di ngạc, 
Tranh đắc hoàng vương tứ tính Hàn. 
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Dich nghĩa: 


Chúc quan cao giúp cho giáo hóa, dáng trong ban sao 
f Dàu !, 

Giá tri táp Phi sa lón nói bát tao dàn. 

Không nhờ sức mạnh của bút dời được cá sấu di, 

Làm sao được quân vương ban cho họ Hàn? 


Dịch thơ: 


Cao quí là người chúc pháp quan, 
Phi sa thơ ấy trọng tao đàn. 

Không nhân bút lực dời bảy sấu, — 
Sao được quán vuong tặng họ Hàn. ' 


1. Bdu ban (ban sao Đấu): Sao Đầu có hai, một là sao Nam Đâu, hai là sao Bắc 
Đẩu. Câu thơ nói “đứng trong ban sao Đầu” là nó: lên địa vị quan trong cua sĩ phu. 
Chức quan cao giúp cho giáo hóa (bật giáo) chi chức Thượng thu bộ Hinh cua ông. Kinh 
Thư có nói “Sáng suất hinh phạt để giúp giáo hóa” (Minh hinh bát giáo? 
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15 


MAC ĐÌNH c CHI 


“j 


Binh Chi dáu Trang nguyên thời Trần Nhân Tông, làm quan đến 
chức Tả bộc xạ. Khi làm qua# rất thanh bạch, Trần Minh Tông thấy 
ông nghèo rất thương, sai người ngám đem tiên đặt vào cửa nhà ông. 
Đĩnh Chi đem việc đó tâu lên, vua phán: “đấy là khoản tiên vô chủ, 
hãy để cho nhà ngươi lấy mà tiêu dùng”. Ông từng đi sứ sang nhà 
Nguyên, gặp khi ngoại quốc tiến quạt, vua nhà Nguyên khiến ông 
làm lời dé quat, Dinh Chi cầm bút viết rằng: “Lưu kim thước thạch, 
thiên dia vi lô, nhĩ u tu thời hé, Y, Chu cự Nho. Bắc phong ky lương, 
vü tuyết tái đô, nhi u tu thời hé, Di Té ngã phu. Y! dụng chỉ tắc 
hành, xå chi tắc tàng, duy ngã dữ nhi hữu thị phù!” (cháy vàng nát 
đá, trời đất là cái lò, nhà ngươi sinh vào thời ấy, hàn là bác dai Nho 
như Y Doãn, Chu Công. Gió bấc lạnh lùng, mưa tuyết đầy đường, nhà 
ngươi sinh vào thời ấy, át là ké chét đói nhu Bá Di, Thúc Té. Chao 
ôi! Dùng thì thi hành, bỏ thi cất giấu, chỉ có ta với nhà ngươi là có 
cái đạo ấy thôi!) Người nhà Nguyên phục tài màn tiệp. 

Sử cü có nói: Người nhà Nguyên cho người đánh trống ở dưới 
hảm, ngựa cua Binh Chi giật mình ngã phục xuống, người nhà 
Nguyên cười. Dinh Chi nói: Nay sấm động ở trong đất là trái thời 
tiết, cho nên ta phú phục mà nghe đấy thôi. Lại nói: trên bức trướng 
của người nhà Nguyên có thêu con chim sẻ đậu trên cành mai, Dinh 
Chi tưởng đó là con chịm sống, chạy lại bắt, người nhà Nguyên cười 
ầm lên. Binh Chi nói: "chim sé là loài tiểu nhân, cây mai là loại 
quán tử, không thể dé cho tiếu nhân đặt lên trên quán tü” bèn xé tan 
bức tranh ấy. Những lời nói như thế, chỉ là khẩu tài của kẻ tiểu 
nhân, không phải phẩm hạnh của si quân tử, không thể tin được, nay 
đều tước bỏ. 
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Phiên ám: 
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Đệ nhất khôi nguyên tảo trí thân, 
Cư quan bát cái cựu thanh bán. 
Phién minh huu trong Yén Bài du, 
Sứ tiết phương trì quốc hữu nhân. 


Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 
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Thi đậu khôi nguyên, sớm đã tiến thân, 

Làm quan không thay đổi nếp thanh bần cũ. 

Lời minh để quạt được xem trọng danh dự ở Yên Đài, 

Qua việc cầm cờ tiết của sứ thần mới biết rằng nước ta 
vốn có người hiền. 


Chiếm giải khôi nguyên sớm tiên thân, 
Làm quan không đổi nếp thanh bán. 
Yên Kinh lạt nói danh dé quạt, 

Mới biết bang giao có sứ thần. 


TRUONG HÁN SIÉU 


Trương Hán Siêu là người đời Trần Minh Tông, có tài văn 
chương chính sự, làm quan đến Hàn làm học si, Tri ché cáo, kiêm 
chúc Thiém tri Khu mát vién su, tüng làm bài minh chüa Khai 
Nghiêm ở Bắc Giang có nói: “Chùa bi tàn phế rói lai trùng tu, đã 
không phải ý muốn của ta. Đời nay có vi thánh thiên tử ở trên, thì 
đạo thánh phải nên tôn trọng, dị đoan phải nên khu trừ, phàm là kẻ 
si quán tử, nếu không phải là đạo Nghiéu Thuấn thì không trình bây 
ở trước mặt nhà vua. Ta sẽ nói gì đây vói nhà Phát? Chao ôi ta dói 
ai? Ta dối trời 2”. Ông bài xích di đoan, phò trì chính đạo đến nhu 
thế. Sau khi mất, nhà vua cho được dự thờ cúng tại Văn Miếu. Nhưng 
Lê Cư Nhân từng coi ông là cái chân đánh cầu nhà quê (thôn câu 
cước), vì ông liệu tính công việc phần nhiều không trúng. 
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Phiên ám: 


Văn chương chính sự ái danh lưu; 
Tòng tự Nho cung lễ số ưu. 

Bài tịch di đoan công bất thiểu, 
Hà tu trách bị tỉ thón cầu. 
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Dich nghia: 


Dich tha: 
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Van chuong chính su là hang người có danh tiếng, 

Được dự cúng tế ở Văn Miếu, lé nghi rất hậu. 

Công bài trừ dị đoan không phải là ít, 

Sao lại cầu toàn trách bị mà đem ví như cái chân đá cầu 
nhà quê? 


Chính sự uăn chương bác vi nhán, 
Khói hương Văn Miếu dự nghìn xuân. 
Di doan bài xích công to lắm, ˆ 


Dem vi thôn cầu thật chàng cân. 


NGUYÉN TRUNG NGAN 


Nguyén Trung Ngạn là người đời Trần Minh Tông, thuở trẻ thi 
đậu tiến sĩ, gọi là thần đồng, làm quan đến Trung thự Độc xa kiêm 
Khu mật viện, hiệu là Giới Hiên, từng có thơ rằng: “Giới Hiện tiên 
sinh lang miếu khí, Diệu linh di hữu thôn Ngưu chí. Hành niên thập 
lục Thái học sinh, Nhất thập hữu cửu sung đình thí. Nhị thập nhất 
tué cu gián quan, Nhi tháp tứ tué Yên dài sứ” nghĩa là: “Giới Hiên 
tiên sinh là một vật quý của lang miếu, tuó: trẻ dá có chí nuốt sao 
Ngưu, mười sáu tuổi đậu Thái học sinh, mười chín tuổi vào thi Đình, 
hai mươi mốt tuổi làm chức Gián nghị, hai mươi bốn tuổi đi sứ Yên 
kinh”. Lời thơ này có vẻ khoa trương. Đến tuổi cao vào nắm quyền 
bính trong Chính phủ, nổi bật tiếng tăm là một người giỏi. Ông thật 
xứng đáng với cái học của một nhà Nho. 


ty Ë 
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Phiên ám: 


Thiếu niên dàng đệ hiệu thần đồng, 
Chính phủ xu đình lưỡng mệnh sùng. 
Mạc quái tự khoa lang miếu khí, 
Lệnh nhân chung bất phụ Nho phong. 
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Dich nghia: 


Dich thơ: 
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Thiếu niên đỗ Đại khoa, đương thời goi là thần đồng, 
Trong Chính phủ và tòa Khu mật cả hai đều giữ quyền 
trọng yếu. 
Đừng lấy làm lạ rằng tự khoe là cái vật quý lang miếu, 
Người hiển cuối cùng rất xứng đáng là phong thái nhà 
Nho. 


Đăng khoa tubi trẻ tiếng thần đồng, 
Khu mát, Trung thư tiếng lẫy lừng. 
Lang miéu tự khoe đừng có lạ, 

Đại hiền xứng dáng udi Nho phong. 


. CHU AN 


Chu An là người ở Thanh Đàm (nay là huyện Thanh Trì, Hà 
Nội), phẩm chất ông là một người thanh cao, tiết tháo. Thời Trần 
Minh Tông làm chức Quốc tử giám Tư nghiệp, dạy kinh điển cho Thái 
tử Hạo. Đến khi Dụ Tông lên ngôi, tín nhiệm bọn tiểu nhân, Chu An 
đâng sớ xin chém đầu bảy tên gian ninh, gọi là “Só 二 tram” nhưng 
nhà vua không trả lời, ông bèn cáo lão ra về. Ông thích phong cảnh 
sơn thủy núi Chí Linh bèn đến ở tại đó. Trân Dụ Tông mỗi khi có 
ban cho ông thứ gì ông đều đem phân phát cho người khác. Trân 
Nghệ Tông lên ngôi, ông thân đến triêu bái, rồi lại khẩn khoản xin 
trở và núi, cuối cùng mát tại núi Chí Linh, được nhà vua ban tên 
thụy là Văn Trinh, và chuẩn y cho được du thờ cúng tại Văn Miếu. 


朱 安 
七 新 章 成 便 持 冠 
DE X ELE PB) 
44x) mĩ E 
+ ZK EIR 


Phiên ám: 


Thất trám chương thành tiên quải quan, 
Chí Linh chung lão hữu dư nhàn. 

Thanh tu khổ tiết cao thiên cổ, 

Sĩ vọng nham nham ngường Thái San. 
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Dich nghia: 


Só thát trám viét xong lién treo mü tif quan, 
Trọn tuổi già ở Chí Linh, nhàn ha biết bao. 
Thanh cao và tiét tháo cao voi nghin xua, 
Kẻ sĩ ngửa trông núi Thái Son chót vót ! . 


Dịch thơ: 


Thất trám thành chương tiếp bó quan, 
Chí Linh an dưỡng cảnh thanh nhàn. 
Thanh cao tiết ấy nên thiên cố, 

Danh vong làng Nho có Thái San. 


e —á e C rn 
1. Nit Thái Son: Chi hinh anh cua bàc thày mau muc. 
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TRUONG HONG 


Truong Hóng và em là Truong Hát déu là danh tuóng cua Triéu 
Việt Vương. Vương mất nước, hai anh em ho Trương bảo nhau: “Tô: 
trung không phục vy cho kẻ thù đã làm hại chúa mình...” bèn vào ẩn 
tại núi Phù Lan. Hậu Lý Nam Để đặt giá mua đầu của hai ông bằng 
nghìn vàng, hai anh em họ Trương bèn tự sát. Truyện cổ tương 
truyền: hai ông họ Trương là người đời Hậu Lý Nam Đế, Dinh Tiên 
Hoàng cho mời đến, hai ông bèn tự sát. Đến khi Lê Đại Hành chống 
quân Tống, chiêm bao thấy hai anh em họ Trương xin theo đánh giặc, 
sau khi dẹp xong giặc, Đại Hành phong Hống làm Đại đương giang 
hộ quốc thần vương, lập dèn ở sông Như Nguyệt; phong Hát làm Tiểu 
đương giang hộ quốc thần vương, lập dên ở sông Nam Binh. Sau giặc 
lại đến, đêm nghe thấy trong đền có tiếng ngâm cao giọng, ngâm 
rằng: “Nam quốc sơn hà Nam dé cu, Hoàng thiên di dinh tại thiên 
thu. Như hà Bắc lỗ cám lai phạm, Hội kiến kinh trần tận tảo tru» 1 
(Núi sông nước Nam do vua Nam cai quản, dáng Hoàng thiên đã định ` 
ở thiên thư. Tại sao quân giặc phương Bác dám đến xâm phạm? Sé 
thấy quét sạch hết bụi bàm). Quân giặc quá nhiên thất bại. 
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1. Bài thơ có chỗ chép khác đi một số chữ. Nay đối chiếu câu thu nhất các bản 
déu nhất trí; câu thứ hai có bán chép: " Tiệt nhiên dinh phán tai thiên thư”; câu thứ 
ba chép: “Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm”, câu thứ tu có bán chép: ° Nha đẳng hành 
khan nhủ bạt fut". 
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Phién ám: 


Sất mà quán vương nhập thủy tán, 
Đệ huynh nhẫn tác sự thù nhân. , 
Nguyệt giang thanh dạ cao ngâm hậu, 
Nam quốc kién khôn tảo lỗ trần. 


Dich nghĩa: 


Một người một ngựa, quân vương đã vào nơi bến nước `, 
Anh em không nỡ phục vụ cho kẻ thù. 

Sau khi cao giọng ngâm ở sông Nguyệt giữa đêm thanh, 
Khiến cho trời đất nước Nam quét sạch bụi giặc! - 


Dịch thơ: 


Chúa đến đường cùng gieo xuống nước, 
Anh em không në giúp quán thù. 

Đêm thanh cao giọng ngâm sông Nguyệt, 
Khién cói trời Nam sach bụi mù. 


1. Câu này nói quân vương tức Triệu Việt Vương. “Đã vào bến nước” tức là Triệu 
Việt Vương bại trận nhảy xuống biển tự sát. 
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NGUYÉN BIÉU 


Biểu là Gián quan của thời Trần Trùng Quang, phụng mệnh di sứ 
nhà Minh, đến cửa quân, tướng Minh Trương Phụ muốn giữ ông lại, 
Biểu quát mắng rằng: “Bë ngoài giả mạo là đội quân nhân nghĩa, mà 
bên trong thi mang cái kế thôn tính. Đã húa dung con cháu nhà 
Trần, mà lại đặt thành châu huyện, tàn hai nhân dán, chúng mày 
thật là quân giặc tàn ngugc!", Phụ tức giận, giết ông. 


阮 表 
+£ 1, < + X 3 #& 
2+? # W 8 T E 
dk GE E HEER 
KAKANG 


Phién ám: 


Trùng Quang thiên tử cửu móng trần, 
Phụng mệnh quân tiền thuộc tránh thân. 
Khảng khái chính ngôn tôi ngược tặc, 
Trượng phu mưu quốc khởi mưu thân. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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Trùng Quang Thiên tử lận dán đã lâu, 
Lấy tư cách một Gián nghị đại phu phụng mệnh đến trước 
cửa quân 

Lời nói chính trực, khảng khái đã bắt bẻ bọn giặc tàn 
ngược 
Bậc trượng phu mưu cho đất nước, đâu phải muu cho thân 
mình 


Trùng Quang Thiên tit nhuóm phong trần, 
Phụng mạng quán trung một sú thần. 

Nói tháng vach trần mưu giặc di, 

Trượng phu vi nước hú vi thân. 


TRUNG VUONG 


Vương húy là Trắc, người huyện Mê Linh, là con gái cua Lạc 
tướng và là vợ Thi Sách, con trai của Lạc tướng Chu Diên. Thời Đông 
Hán, Thứ sử Giao châu là Tô Định chính sự tham tàn, Vương cùng 
em gái là Nhị khởi binh đánh T6 Định, lược dinh sáu mươi hai thành 
Linh Nam, xưng vương và đối là họ Trưng. Việt điện u linh tập chép: 
rằng: Thời vua Thái Tông nhà Ly đại hạn, cầu mưa, chiêm bao thấy 
Hai Bà Trưng đội mũ hoa, đi đến đâu mưa theo chân đến đấy, Lý 
Thái Tông lấy làm kỳ la, có hỏi thì trả lời rằng: “Chị em thiếp đây là 
Nhi Trưng phụng mạng của đức Thượng đế làm mua". Thái Tông 
tỉnh móng, cho dựng đền để thờ cúng Hai Bà làm thần mua. 


BE 
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Phién ám: 


Sinh tién Mai Linh an dán düng, 
Một hậu hoa quan trach vật công. 

` Hệ xuất Mê Linh chân tướng chúng, 
Nữ nương năng đắc kỷ anh hùng. 
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Dich nghĩa: 


Thuế còn sống là người dũng cảm vỗ yên dán ở Mai Linh, 
Sau khi mất lại có công đội mü hoa tưới nhuán van vật. 
Thế hệ sinh ra từ đòng đõi tướng lĩnh ở đất Mê Linh, 
Nữ nhân liệu được mấy bậc anh hùng như bà. 


Dich thơ: 


Sinh tión dũng mãnh nêu Mai Lĩnh, 
Hiên thánh làm mưa lại có công. 
Dòng dõi Mê Linh dòng vó tướng, 
Nữ nhi liệu được mấy anh hùng? 
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CHIÉU THÁNH CONG CHÜA 


Cóng chúa là con gái Ly Hué Tóng, Hué Tóng khóng có con trai, 
bèn truyền ngôi cho công chúa, tức là Chiêu Hoàng. Khi Chiêu Hoàng 
mười tám tuổi, thấy Trân Cánh vào háu liën yêu rói hạ tờ chiếu 
truyền ngôi cho Cảnh tức Trần Thái Tông. Sau này vì Chiêu Hoàng 
không có con, bị giáng xuống làm Chiêu Thánh công chúa, đến khi 
quân Nguyên sang xâm lược phương Nam, Ngự sử trung thừa Lê Phụ 
Trần có công đánh giặc bèn gå Chiêu Thánh công chúa cho ông ta, 
sinh được Thượng vị hầu Lê Tông và hai con gái. 
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Phiên âm: 


Nữ chúa thân phùng quốc bộ truân, 
Khinh tương thần khí phó tha nhân. 
Văn lai bất thủ Trường Môn tiết, 
Cánh vị Văn hoàng thưởng Phụ Trần. 
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Dich nghia: 


Nit chúa gáp ván nuóc gian truán, 

Nhe dem ngói báu phó thác cho người khác. 
Cuối cùng không giữ gin khí tiết ở Trường Môn ! 
Lại vì Văn hoàng mà thưởng cho Phụ Trần. 


Dịch thơ: 


Nữ chúa không may nước khó khăn, 
Trao người ngôi báu tưởng nên than. 
Trường Môn uút bỏ cho xong quách, 
Thay má vua Văn thưởng Phụ Trân. 


1. Trường Món: Trán Hoàng hậu bị Hán Vũ Đế tình phụ đuổi bà ta ra ở một 
mình ở cung Trường Môn, rất buồn, ben sai Tư Mã Tương Như viết bài phú Trường 
Món tả nỗi u hoài của mình, được Vũ Đế khen ngợi, do đó vua lại tiếp tục di lại với 
Trần hậu rất thân mật. Ó đây Minh Khiêm dùng điển ấy để ché Chiêu Hoàng không 
thủ tiết thì thật là quá phũ phàng đối với người đàn bà bất hạnh ấy! 

148 


立 LAN NGUYEN PHI 


Nguyên Phi người ho Lê, vợ của Ly Thánh Tông, dé ra Nhân Tông. Nhân 
Tông lên ngôi từ thơ ấu, tôn mẹ cả là Dương Thị làm Hoàng Thái hậu, rủ 
mành giải quyết chính sự và tôn Nguyên phi làm Hoàng Thái phi. Thái phi 
nghĩ mình là mẹ đẻ ra vua mà không được dự giải quyết chính sự, bèn đến 
kêu khóc với Nhân Tông rằng: “Con sẽ đặt lão máu của con vào chỗ nào bây 
giờ?”. Nhân Tông bèn u cám Dương Thái hậu và bảy mươi hai cung nữ d cung 
Thượng Dương, bắt buộc ho phải chết tuân táng ở lăng vua Thánh Tông. Đến ` 
sau này, Nguyên phi cho phát tiền trong kho để chuộc lại những người con gái 
nhà nghèo bị đem bán cho người khác, gả cho những đàn ông góa vợ và đi 
chơi khắp danh sơn thắng cảnh, xây dựng chùa chian đến hơn trăm nơi, có lẽ 
hối hận về vụ án Thượng Dương chăng? 
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Phién ám: 


Thuc lai điên nữ giá quan phu, 
Ninh Phát làu dài thàng bách khu. 
Thất tháp du nhân giai nhập tuân, 
Bất tri tuyết đắc thử oan vô. 
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Dich nghĩa: 


Chuộc những con gái bán dem gà cho đàn ông ở góa, 
Ninh Phát xáy dung làu dài có hon trám khu. 

Hơn bảy mươi người đều chết tuán táng, 

Không biết có rửa được cái oan này không?! 


Dich thơ: 


Chuộc bán nữ gá cho trai góa, 

Chùa Phật trăm khu được dung lên. 
Hon bảy chục người cùng tuân táng, 
Bao giờ rta sach nói oan khién? 
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MY CHAU 


My Châu là con gái vua Thuc An Dương Vương. Vương được chiếc 
móng rùa chế làm máy nỏ. Triệu Vũ Đế là Đà biết Vương có phép lạ, 
bèn cầu hôn con gái của Vương là My Châu cho con trai của mình là 
Trọng Thủy. Trọng Thủy dự dó nàng cho xem nó thiêng, ngắm thay 
máy nó, rồi mượn cớ về thăm nhà. Trọng Thủy báo My Châu rằng: 
"Tinh vg chóng không sao quên được, nhung ơn đức cha mẹ cũng 
không thể bỏ được, sau này hai nước thất hòa thì làm thé nào mà vg 
chẳng lợi gặp được nhau?” My Châu nói: “Thiếp có cái đệm lông 
ngỗng thường xuyên mang theo bên mình, đến chỗ đường rẽ thì thiếp 
sẽ nhổ máy cái lông ngóng đánh dấu...” Trọng Thủy về, cùng với Đà 
dem quân sang đánh, Thục Vương vi nó gáy, thua chay, cho nàng My 
Châu ngồi sau ngựa chạy xuống phía Nam. Trọng Thủy cứ nhận đấu 
lông ngỗng đuổi theo. Vương chạy đến biến Nam, con rùa vàng nổi. 
lên mặt nước, nói: “Kẻ ngôi trên ngựa ở sau lung vua chỉnh là giác 
đấy, sao chẳng giết di!". My Châu khấn rằng: “Thiếp một lòng trung 
hiểu, bị người ta lừa gat, xin được hóa làm cháu ngọc để rửa hận 
tha..." Vương giết My Châu, loài trai hên hút được máu nàng hóa 
làm hạt châu. Trọng Thủy chạy đến ôm thi hài nàng đem về chôn ở 
Loa Thành, thi hài ấy hóa làm ngọc thạch. Trọng Thủy vỏ cùng 
thương tiếc, đâm đầu xuống giếng ở Loa Thành mà chết. Người sau 
lấy được hạt châu ở Nam Hải, lấy nước giếng ấy rửa cho hạt châu, 
làm cho màu sắc của nó càng thêm lóng lánh, vì thế người sau gọi 
giếng Loa Thành là “giếng rửa châu” (trạc châu tỉnh). 

Ngô 8ï Liên bàn rằng: Sự việc lấy lông ngỗng đánh dấu đường đi, 
chưa dé dà có như thế, có lẽ sử nói An Đương Vương, Triệu Việt 
Vương mát nước đều do nữ họa, cho nên cứ nói như thế để nhấn 
mạnh đấy thôi! 
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Phién ám: 


Long qua hoán cơ tâm vi ngộ, 

Nga mao biểu đạo kế hà ngu. 

Trạc châu tỉnh thủy thiên niên tại, 
Tẩy tận sinh tiên thứ điểm vô? 


Dich nghĩa: 


Khi bị đổi mất móng rồng mà lòng chưa tỉnh ngộ, 

Kế lấy lông ngỗng đánh đấu đường sao mà ngu thế! 
Nước giếng rửa hạt trai nghìn năm còn đó, 

Liệu có rửa hết được cái vết từ thuở sinh tiền hay không? 


Dịch thơ: 


Móng rêng xoáy mát ma chua biết, 
Lông ngóng nêu đường ró qua ngu. 
Nước giếng rita châu nghìn thuở đó, 
Sinh tiên vêt ấy rita xong t2 
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HUYÉN TRAN CONG CHÜA 


Công chúa là con gái vua Trân Nhân Tông. Thời vua Anh Tông, 
Nhân Tông làm Thái thượng hoàng xuất gia di tu, vân du đến nước 
Chiêm Thành, có hứa gå công chúa Huyền Trân cho Chế Mân vua 
Chiêm. Đương thời văn nhân có nhiều kẻ làm thơ ca nói về “Chiêu 
Quán hóa Nhung" để ngầm phê phán việc ga chóng đó. Vừa được một 
năm thì Chế Mân chết. Tục cũ của Chiêm Thành khi nào quốc vương 
chết thi từ hậu phi trở xuống đều phải vào thiêu tai hỏa dàn để tuán 
táng. Anh Tông sợ công chúa bi hại, sai Trần Khác Chung giả danh 
làm lễ chiêu hồn, sau đó thì vào hóa dàn tuẫn táng. Khác Chung dùng 
thuyển nhẹ cướp công chúa đưa về, bèn tư thông với công chúa bằng 
cách đi đường vòng trên biển để cho lâu ngày mới về đến kinh đô. 


KARE 
和 成 一 去 向 天 涯 
A did E 
| E EỊ† pë 
YA nà J 3 @ i 


Phiên ám: 


Hóa nhung nhất khứ hướng thiên nha, 
Thất tín qui lai quí cánh da. 

Hải thượng trì hỏi tòng biệt đạo, 

Mi Ë từ hạ mạc kinh qua. 
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Dich nghia: 


Dich tha: 
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Ra di hướng phía trời xa để hòa với giặc, 
Thất tín trở về, càng lắm điều hổ then 

Trên biển loanh quanh theo con đường khác, 
Xin đừng có đi qua dưới dên Mi Ê! 


Hòa Nhung phán gái cũng lao dao, 
Thát tín quay vé then biét bao. 
Mat biển loanh quanh tìm lói khúc, 
Mi É miếu ấy nỡ nhìn sao! 


NGUYÉN HANG 


(? -?) 


Nguyễn Hàng, người làng Xuân Lüng, huyện Son Vi, phủ Lâm Thao, nay 
thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông sống đông thời với Nguyễn Binh 
Khiêm, tương truyền thọ ngoài trăm tuổi, nhưng không rõ sinh và mất năm 
nào. Nguyễn Hàng đậu Hương tiến khoảng niên hiệu Hóng Thuận (1509- 
1516) đời vua Lê Tương Dực, sau đó có theo học ở Quốc Tử Giám. Chưa kịp thi 
Hội thì xảy ra sự kiện Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi, lập ra nhà 
Mạc. Nguyễn Hàng không cộng tác với “Nguy trióu" bỏ thi về ở ẩn tại làng 
Đại Đông, phủ Yên Bình, Tuyên Quang, nay là huyện Yên Bình, tỉnh Tuyên 
Quang. Ông lấy tên hiệu là Nai Hiên và làm bài phú Tich cư ninh thể (nghĩa 
là ở nơi vắng vẻ thân thể yên nhàn) để tỏ chí ẩn dát của mình. B&y giờ anh 
em họ Vũ (Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật) chiếm cứ đất Tuyên Quang, lấy vùng 
Đại Bóng, châu Thu Vật làm căn cứ “phù Lê diệt Mac". Khoảng năm 1565- 
1566, muến thu phục người tài và phát huy thanh thế, họ Vũ mời các văn sĩ 
đến phủ làm thơ phú ca ngợi phong cảnh Đại Đông. Bài Đại Đồng phong 
cảnh phú của Nguyễn Hàng được giải nhất. Họ Vũ trọng thưởng ông và muốn 
lưu ông lại để giúp việc, nhưng theo Lê Quý Đôn, ông dà “từ ta trở vé, ngao 
du nai uườn ruộng, đọc sách, bàn luận dao nghĩa. Người đời phuc là người 
cao thượng. Sau ông mất ở quê hương, nay còn phần mộ ở làng Xuân Lüng". 
Vào thời Lê Trung hưng, ông được tặng danh hiệu là “Thảo Mao ẩn si". 


Tác phẩm của Nguyễn Hàng nay còn biết được là 3 bài phú Nôm: Tịch cư 
ninh thể phú, Đại Đông phong cảnh phú và Tam Ngung động phú, nhưng bài 
phú thứ ba hiện chưa tìm thấy. Theo Lê Quý Đôn ông còn có tập truyện ngắn 
văn xuôi chữ Hán Thiên Nam vån lục gồm 3 quyển. Tổng tập tuyển chọn bài 
phú và một số truyện trong Thiên Nam ván lục liệt truyện sẽ nói ở sau. 
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ĐẠI ĐỒNG ' PHONG CÁNH PHÚ 


Chung xem: 
Đặc khí thiêng liêng; 
Nhiều nơi thanh lạ l 
Non Xuân Sơn ` cao thấp triều Tây `; 
Sông Lôi Thủy ' quanh co nhiễu tả ? 
Ngàn Tây chìa * cánh phượng, dựng thửa hư không; 
Thành nước “uốn hình rồng, dài cùng dày đá b. 
Bàn dùn non Yên Ngựa ', mấy trượng khỏe ° thé kim 
thang i 
Cuón cuộn ? thác Con Voi ", chín khúc bên hình quan 


tó4!? 


- KRhào thích: 


Bài này khóng có ván bán Nóm, Hoàng Xuan Hàn (sau dày viét tát là HXH) theo 
mật bán Quốc ngữ dáng trên báo Đông Thanh số 6. Tuy nhiên ông có nghi ngờ một số 
chữ và đã khảo thích. Dưới đây chúng tôi ghi lại ý kiên của ông và phu chép y kiến 
của chúng tôi nhưng không chữa vào văn bán. 

a. Nguyên bản: chia; HXH chữa là chia, chúng tôi cho là chia cùng có nghĩa. 

b. Nguyên văn: la dá; HXH chữa là day; chúng tôi cho là: la đá, từ có, nghĩa là đu. 

c. Nguyên văn: khoe, HXH chữa là khoe. 

d. Cuón cuộn: Nguyên văn không có hai chữ này. HXH đoán là thêm. 

1. Đạt Đồng: Tên đất, thuộc phú Yên Binh, Tuyên Quang. Khi Mạc Dang Dung 
cướp ngôi nhà Lê, anh em là Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật chiếm giữ đất ấy chống 
nhà Mạc. Họ Vũ vừa cúng cố nội bộ, vừa giúp binh lương cho Lê Trang Tang (khởi 
binh ở Thanh Hóa); Đại Đồng khi ấy là một vùng đất nói tiếng phan vinh. 

2. Xuân Sơn: Tên quả núi trong dây núi Voi ở Yên Bình, Tuyên Quang. 

3. Triều Tây: Cháu vé phía Tay, cháu vé phía trấn Dai Đồng, căn cứ địa của anh 
em Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật. 

4. Lôi Thủy: Chính là sông Chay, mọt nhánh của sông Lô, cháy qua Yên Bình, 
Đoan Hùng. 

5. Nhiễu tả: Nhiều là vòng quanh, tá là bên trái, trấn Dai Đông ở bên phải sông 
Cháy; đây nói sông Chay chạy vòng quanh ben trái trấn Đại Đồng. 

6. Thành nước: Là thành xây bên bën nước. 

7. Non Yên ngựa: Day núi d ngay sat trần Đại Đông. 

8. Kin thung: Do thành ngữ Kim thanh thang trt, nghĩa là thanh bang kim Inai, 
hao nước sôi, Ý nói thë thành vững chác, giặc khong thé vượt qua ducc 

9. Thúc Con Voi: Tên thác o day núi Voi. Xem thêm chú thích iz 

1Ù. Quun tòa: Quan: cửa ai, cửa thanh: foa: khóa, y nói sự phòng thu wung chác. 
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Thém có: 
Lâu dài kë nước; 
Hoa có huóng duong E 
Thược dược khéo mười phán tươi tốt, 
Mẫu don khoe hết bực giàu sang `. 
Hay hây ngõ hạnh, tường đào, quanh nhà Thái Tổ `; 
Thay thảy đường hoe, dám liễu, hóng gió thiểu quang. 
Má hồng điểm thức yên chỉ ”, đầy vườn hạnh, xem hằng 
quốc sắc; 
Quần lục đượm mùi long não, dãy tường lan, nức những 
thiên hương `. 
Lại có nơi: 
Tiện neo vãng lai; 
Ra Š ° nơi thành thi. 
Tán 7 đầu khăn họp khách bốn phương; 
Xe du ngựa giong đường thiên ly. 


Đủng đỉnh túi thơ, bầu rượu, nặng cổ thằng hê”, 
Dập diu quần sả °? , áo nghë ', đầu lòng con tý `. 


Diên đổi môi ^, châu châu ngọc ngọc, nhiều chốn phón hoa; 


a. Nguyên văn: (à; HXH chữa thành ra với nghĩa là: iộ vé. 

b. Nguyên văn: trá; HXH chữa thành sở với ý nghĩa là một loai chim có lông màu 
biếc. Chúng tôi cho rằng phải đọc là chá, nghĩa là chim chả. Nguyên bán viết trẻ là vi 
người đồng bằng Bác Bộ vốn không phân biệt hai phu âm ch. và tr. 

1. Hướng dương: Châu vé mặt trời. Câu này cũng như câu thứ hai, có ý ca ngợi 
anh em họ Vũ. : 

9. Mẫu dan khoe hết bực giàu sang: Lấy ý từ một câu trong bài Ai liên thuyết của 
Chu Đôn Di đời tống: “ Mẫu don hoa chi phú quy giá đã”, nghĩa là mẫu đơn là thứ hoa 
phú quý trong các loài hoa. 

3. Thái Tổ: Chi Vũ Văn Uyên. Lúc này Vũ Văn Uyên đã chết, Vũ Văn Mật lên 
thay nên tôn xưng Vũ Văn Uyên là Thái Tổ; với ý nghĩa là người sáng lập cơ nghiệp. 

4. Yên chi: Thứ cây có hoa đó, dùng chế sáp hay phấn hồng, ở đây chí phấn sáp 
trang điểm, 

5. Thiên hương: Hương trời, thường dùng dé chí người đẹp. 

6. Ra: Lộ vé, rõ ra vé. 

7. Tán: Chỉ khăn đội đầu của người Dao tròn to, giống hình cái tán. 

8. Thăng hé: Hé đồng, chú nhỏ theo hầu các nho si. 

9. Quản sd: Quán màu biếc như lông chim chả (chim bói cá). 

10. Áo nghệ: Áo màu cầu vóng. 

11. Con ty: Con gái nho. 

12. Điền: Tiệc. 
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Vién thu thién ' y y la la ` mười phán phú quy. 
Xem phong cánh chin “da khác thuong; 
Gẫm tạo vật thật dà có ý. 

Thưa mắc * *: 
Trời sinh chúa thánh; 
Đất có tôi lành ° 
Xem ngôi Kiên ` đòi thời mở vận; 
Phép hào Sư ` lấy luật dung binh. 
Đất tam phân ' có thửa hai, đhốn chốn đều vé thanh giáo”: 
Nhà bốn biển vầy làm một, đâu đâu ca xướng thái bình. 
Chín lần nhật nguyệt làu làu, cao đường hoàng đạo 3, 
Nghìn dặm sơn hà chém chễm, khỏe thế vương thành `”. 
Hình thế ấy khen nào còn xiết; 
Phong cảnh này thực đã nên danh! 


Theo Thi vän Việt Nam. Sdd. 


. Thửa mắc: Theo ý chúng tôi, có thể đọc là: thửa mặc với ý là tự nhiên, thóa. 
. Nguyên văn: hiển; HXH chữa thành lành, vì hiệp vận. 
. Thu thiên: Cây du. 
. Y la: Vóc lụa. 
. Chín: Tiếng cổ, có nghĩa là vốn, rất, lắm. 
. Thửa mác: Thửa là ấy, từ chỗ ấy; mốc là béi, với; thửa mắc cũng như "vi thể 
cho nên”. 
5. Ngôi Kiên: Kiên là qué thứ nhất trong bát quái của Kinh Dịch, tượng trời, cũng 
là tượng vua, ngôi Kión chỉ ngôi vua. 
6. Sư: Tên một que trong Kinh Dịch, nói vé việc mệnh tướng ra quân, trong hào 
đầu (vach thứ nhất) có càu "su xuát di luật” nghĩa la quán xuất chinh phái có ky luật. 
7. Tam phán: Chia ba - Khi đó đất nước ta bi chia sé giữa các chúa phong kiến: 
Mac ó mién Dóng bàng và mién Bóng Bác Bác Bó. Lë — Trinh d Bác Trung Bó, ho Vü 
$ vüng Tuyén Quang, Hà Giang, Lào Cai ngày nay. óG dày tác giá có y tón ho Vü nën 
nói quá lên, nói là đã có hai phán ba thiên ha. Su thuc không đúng nhu váy. 
B. Thanh gióo: Thanh danh và giáo hóa cua nhà vua. Đây chỉ thanh giáo của ho Vir. 
9. Hoàng đạo: Đường mặt trời di. Có y tôn ho Và nhu ngôi mặt trời cao sang 
10. Vương thành: Thành nhà vua, chí trấn Đại Đồng. Có y tón ho Vũ là bác 
vương giá cho nên goi Dai Đẳng la Vương thành. 
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t? b2 = 7 h 


心 


TICH CU NiNH THÉ ' PHÚ 


Yéu thay mién thón tich! 

Yéu thay mién thón tich! 

Cu xú dáu lóng; 

Ngao du mặc thích. 

Khéo chiều người mến cánh yên hà; 

Dễ quyến khách vui miền tuyển thạch. 

Xó xinh góc trời mom đất, một bầu thu cánh mon hẹp hài, 

Áy o ruộng núi vườn đèo, bón mùa đủ thú vui coc cach. 

Nhung nhung thói đặt hằng vui; 

Vàng váng bui trán dé cách. 

Vày nén: 

Dưỡng tính khé khà; 

Náu thân ngờ nghéch. 

Léu bach mao mảng hoc chàng Tôn `; 

Miễn lục dà ` biếng tìm người Tịch * 

Che khỏi nắng mưa đầu vậy, trên kết tranh mấy tấm bơ sờ; 

Dung vừa ngôi đứng thời thói, duói cắm sậy ba * gian rộc 
rệch. 

Song sớm để bình nơn 5 vây lại, đặt phên giậu thấp sè; 

Cửa hôm đầu đèn nguyệt soi vào, rủ bức rèm thưa thếch. 

Khách nhàn họp ba chổi cúc muộn, đứng dựa bên thêm; 

Bạn lão sum mấy gốc mai già, chen kë tận ngạch. 

Gió nhân “là quạt mát, điểm trần ai thay tháy tan không; 


了 


1. Tịch cu ninh thể: Tich cu: à nơi héo lánh váng vé; ninh thé: thàn thé yén ón. 
Câu đầu bài phú nói đến ¿hôn tich cũng với ý ấy: Thôn nhó vắng vẻ, lặng lẽ. 

2. Bach mao: Có tranh. Chàng Tôn: Tôn Khang người đời Tán nhà nghèo không 
có đèn, về mùa đông phải nhờ ánh sáng tuyết để đọc sách. Câu này ý tác giá nói minh 
nghèo, ở nhà có tranh. 

3. Luc dà: Đông có xanh. 

4. Tich: Tüc Nguyén Tich người cuối đời Tam quốc, là một trong Trúc lâm thất 
hiển tính tinh phóng dát ngông cuồng, khinh thường phú quý, thích uống rượu và đàm 
luận học thuyết Lão Trang. 

Hai câu này tác giả có ý nói: không câu thúc chăm học như Tôn Khang, và cũng 
không phóng dat ngóng cuồng như Nguyễn Tịch, chí muốn d một nơi vắng vẻ, hẻo lánh 
cho yên thân mà thôi. 


5. Binh non: Đây núi đứng chán ở phía trước như cái binh phong. 


8. Giá nhân: Bởi chữ Hán “ nhân phong”, ý nói nhân đức có thể phổ cập mọi nơi, 
ví như tần gió. 
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Nước trí ` ấy gương trong, miền tuc luy lêng lang rửa sạch. 
Hàng trúc ngăn nửa cửa, nửa sân; 
Là bồng giắt làm tường, làm vách. 
Cánh sài món ° hé nửa; di sẽ nghiêng lung; 
Bức thổ chướng : giing ngang, đứng vừa cap ? nách. 
Cánh hep lóng càng róng, mác tói lui háng dú, hàng vui; 
Nhà thấp đạo càng cao, đù cúi ngửa chi hiểm, chi trách. 
Ta thường: 

Vấn khăn gốc “den si; 
Vận quần nâu đỏ quạch. 
Mũ để ngăn sương chống tuyết, mũ mỏng ° bao sang sửa 

cánh doi °; 
Áo vừa ấm cát che hình, áo chẳng lọ phú phê ? chân bịch”. 
Hạ làm màn, đông làm nệm, mấy lần sô “coi đã hẩm si; 
Tay là túi, vat là khăn, ba bức thón " mặc dầu cũ rích. 
Năm võng tre, ngán cát vần vè; 
Đi guốc gỗ, nhịp chân lạch đạch. 

Ăn thì: 

Tương hanh chua lóm; 
Muối vầu ° nhạt thếch. 
Sớm ba chén chè sen mát ruột, ndi chi vò đất him hiu; 
Bữa vài lưng cơm lốc no lòng, sá quản mâm đan xộc xệch. 
Vi tươi thường ngọn quất, lá vi, 
Miếng ngon đủ nhân tùng, hạt bách. 
Tiệc vầy tiên tử, một niéu canh cẩu kỷ " chát si; 


1. Nước trí: Bởi chữ Hán “ trí thủy”, sách Luận. ngữ có câu:... Tri giá nhạo thủy, nghĩa 
là người có trí thường ưa thích về nước (người có trí là người thông đạt sự lý, trôi chảy không 
vướng mic, giống nhu tính chất nước, cho nên thích nước). Nhân đó có chữ trí thủy. 

2. Sài môn: Cửa làm bằng những đoạn củi gỗ tạp. 

3. Thổ chướng: Bức tường bằng đất. 

4. Khan gốc: Gốc là phần cuối của sợi tơ, to và rắn, thứ tơ này khi dệt ra không 
được mịn mặt. K/uin gốc: khăn dệt bằng tơ gốc. 

5. Cánh dai: Y nói cái mü móng manh như cánh con doi. 

6. Chán bich: Bich là cái bó to dung thóc, chán xào ra. 

7. Sô: Thứ vải dệt thua. 

8. Thón: Tên một thứ vái nhỏ sợi. 

9. Ngấn cát: Y nói vông tre in vết trên lưng thành từng làn. 

10. Cẩu kỷ: Một thứ rau thường dùng nấu canh ăn. Hột là cẩu kỷ t2, dùng làm 
thuốc bố thận. 
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Yến thiết € cố nhân, lưng bầu rượu xương bó ' cay rách. 
Thuốc phì phào quản sậy điếu tre; 
Trầu phúm phím vỏ dà rễ quạch. 
Ép dua màng, mài bót cü, nhüng giao cho mu lào lom khom; 
Quét sân lá, hái nương dau, dầu phó mặc thằng đông lách 
chách. 
Trong thì: 
Dấu ngựa xe chàng đến, có bén hơi xuân; 
Bạn viên hạc quen tìm, hoa cười đón khách. 
Cám một chương, thơ mấy quyển, đủ tháng ngày ngam 
ngợi, ấy thú mầu ông Mạnh Hạo Nhiên : 
Lan chín khóm, cúc ba hàng, dõi hôm sớm bù tri, này của 
báu ông Đào Bành Trạch 
Ngoài thi: 
Rườm rà hàng có thu, lêng những tán dù; 
Quanh quát dái ky phong + bao làm thành quách. 
Vugn chào hóa khiếu hót, cách ngàn dua khúc xướng, khúc ca; 
Suối chảy lån thông reo, bên tai rói nhịp đàn, nhịp phách. 
Chợ chân trời, mây họp đùn đùn; 
Chày sườn núi, nước đâm thình thịch. 
Khi thì: 
Cám quat lá xénh xang; 
Quáy túi thơ xóc xéch ". 
Léo dëo tháng hé mon °, trước ngàn mai tho thần đứng 
l chờ; 
Lắng khẳng cái lừa gầy ^, bên rừng trúc dân dà sẽ lách. 
Hem hẻm đường máy lần bước, đứng nhìn non, gió thói 
hiu hiu; 
Pháy phây sườn núi rü đầu, ngồi xem ác ! bóng cà chênh 
chếch. 


1. Xương bó: Một vị thuốc mùi cay, khi ôn, có tính chát bó tâm, ich tri, trit phong. 
Người ta thường dùng ngâm rượu uong 

2. Mani Hao Nhiên: Một nhà thu nói tiếng đời Đường Huyễn Tong. an cư ở núi 
Lậc Môn. 

3. Đào Bành Trạch: Tức Đào Tiểm, một cao sĩ đời Tấn, tự là [yen Minh, tính cao 
khiết, trước làm Huyện lệnh Bành Trạch, sau không chịu ràng buộc, từ quan vé ở án. 

4. Ky phong: Ngon núi lạ, dep. 

5. Thăng hê mon: Chú hé đồng be nho. 

6. Cái lia gầy: Con lừa gây. 

7. Ác: Mặt trời. 
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Nghiéng gio hái rau nương quê, dung đính nách mang: 
Treo bầu chát nước suối khe, thanh thoi tay xách 
Quét am tiên sớm dé luyên dan; 
Tựa tòa dá hôm dầu xem sách. 
Nương gậy tre, giày ` dép có thua bước khoan dung đình, 
ngồi bên khe, nhịp miệng hát ngao; 
Rai chiêu lá, ngả giường song, khi bóng mát la cà ' , vé 
dưới cửa, vắt chân nằm dach 
Tính lặng đễ say mùi đạo, gối quyền vàng, giấc ngủ ngáy o o; 
Mệnh yên xảy tỉnh lòng trần, trỏ mây bạc, vỗ tay cười 
khanh khách. 
Nghiệm thuở hoa tàn nhị n6, biết tué thời sớm muộn; 
điểm tay suy Giáp Tí lân la `; 
Xem Wi yên tói nhan vé, dèm khí hau dói thay, vui da 
nói dương xuân thóc mách. 
Cüa thién nhién, bus tuyết du dùng; 
Giàu thổ sản, tiền rêu dé tich. 
Phương nhân nghĩa để hòa dưỡng tính, báu nhi tôn tráp 
hãy nặng trầm; 
Chữ thanh nhàn nào phái mua ai, tiền mẫu tử túi dau xóc 
xách. 
Có cây thương vì tính lăn dung ", 
Nước non thấu thửa lòng thanh bạch. 
Cam lầu canh ẩn dật, đành hanh rừng gióng điệu chim; 
Gay khúc nhạc ưu du, đồng vọng ai khua trống ếch. 
Xem một phút diều bay cá nhảy *, dành hay lý ngụ huyền 
vi; 
Thấy hai vùng thỏ lặn ác soi °, đã biết thửa eo biến dich. 
Thả lòng tham, khoi nguồn độc, vũng con con thả muống 
một bè; 


1. Gidy: Giảm lên di. Giày dép có: di dép có. 

2. Tuế thời: Tuế là năm, thời là mùa. 

Giáp Ti. Giáp đứng đầu mười hai chỉ. Ngày xưa, tính thời gian bằng can chi. Thí 
dụ: Giáp Tí, At Sửu v.v... ở đây Giáp Tí chí năm tháng, tuổi tác. 

3. Lăn dung: Lười nhác. 

4. Diễu bay cá nhảy: Trong sách Trung dung: Tư Tư dẫn câu: Điện phi lệ thiên, 
ngi duoc vu uvén d tha Hạn tộc (Dai Nhà - Kinh Thi: để chứng to rằng đạo trời sâu 
xa màu nhiệm, tón Lại trong muôn sự muôn vật. nhự điều bay trên trời, cá nhay duci 
vực. deu là đạo trời đất cá. 

5. Thá lận, ác soi: Mặt trăng, mặt trời mọc. 
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Dut mối tưởng, rũ niêm sáu, vườn mon mon trồng huyện 
mấy rạch. 
Cảnh chát chiu, nương đâu nương khoai; 
Mùa đắp đổi, hàng kê hàng mạch. 
Cày lũng tuyết, sớm giong dung đỉnh, trải thung chè, trèo 
đèo sở ”, nẻo tất hinh gối hac ngáng nghiu; 
Hái củi mây, hôm quấy xénh xang, qua dặm liễu, tới ngàn 
sam, đường uốn khúc ruột dê ngóc ngách. 
Dù ai thăm hỏi nguồn cơn; 
Mặc kẻ đón tìm đấu tích. 
Lắng tai mỏng rành rành lời trước, phải đoái thương tính 
mệnh, ngoại vật dầu lon thửa thờ c; 
Kéo * mình còn lúc nhúc Ì tài hèn, luóng dày đội kiển khôn, 
trong đời chửa chút chi bó ich. 
Mông mênh miễn biển bạc, màng rủ ré chỉ giống đầu đầu; 
Chất ngất dặm rừng xanh, sá tìm tòi chi loài chích chích”, 
Tuy ngày tháng đà ngày tháng Thuấn, đâu cùng vắng chiếu 
: đất thénh thénh: 
Song nước non còn nước non Nghiéu, ta thường vỗ bung “rau 
phach phach. 
Nguoi cháng tháy: 
Cánh buóm nhe giong chơi bién Bác, kia ai lánh duc 
vé trong °, 
Cuộc cờ tàn nằm mát non Đông, nọ kẻ phù nghiêng 
chữa lệch ”. 


1. Huyén: Tên một thứ có, người xưa cho rằng trông nó có thể quên lo phiên. 

2. Đèo sở: Deo trông cây sở, sở là một loài cây có quá dùng để nấu đầu. 

3. Giống đầu dáu: Một loài cá nho, ý nói hạng người tâm thường. 

4. Loài chích chích: Một loài chim nhỏ, y nói hạng người tám thường. 

5. Võ bụng: Bởi chữ " có phúc” xuất xứ sách Trang Tử, người đân thời Thái có an 
nhàn ăn no “vỗ bụng” đi chơi. 

6. Bá Di lánh loan đời vua Trụ, ở bãi biển bên Bắc, đến khi có Chụ Văn Vương 
lên làm Tây bá, liền theo vẻ với Văn Vương (sách Mạnh Từ ). 

7. Tự An tự An Thạch người đời Tấn, ở án núi Đông Son. Mấy lån vua mời ra 
làm quan không chịu ra. Đời bấy giờ, si phu đã có câu nói: “Án Thạch không ra giúp 
đời thi dân chúng trông cậy vào đâu?”. Về sau Hoàn Ôn mời mãi, An Thạch mới chịu 
ra làm chức Tu mà, rồi làm Té tướng. Khi Bó Kiên nước Tán vào đánh nước Tán, An 
chỉ huy trận đánh ở Phi Thủy (Hợp Phi) phá tan một trăm vạn quân dich. 
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Dé dang tuóng canh, muc, ngư, tiêu ! 
Pha phách thói Nho, y, dao, thích E 
Tua máy tám suói, mién duoc tiéu dao; 
Nương giá phù xa `, sá gì bộc bạch. 
Thong thả một năm mười hai tháng, gặp thời bình trị 
được làm người; 
Ngao du ba vạn sáu ngàn ngày, tới cõi tràng sinh càng 
đỏi mạch. 
Dù ai cười thơ thẩn ngẩn ngơ; 
Thì ta cũng ngô nghê ngốc nghếch. 


1. Canh, muc, ngu, tiêu: Người đi cày, người chăn trâu, người đánh cá, người hái củi. 
2. Nho, y, dạo, chích: Người học Nho, người làm thuốc, người theo Đạo Tiên, 
người theo Đạo Phật. 
3. Nương giá phù xa: Xa giá là xe vua di. Y nói theo phó nhà vua. 
- Kháo thích: 


Văn bán này Hop tuyển thơ vän Việt Nam theo bản sao của Pham Trần 
Đình, Nam Phong số 93-1926. Hoàng Xuân Hàn trong Thi căn Việt Nam 
(Sdd) còn có thêm một văn bản của Vũ Khác Tiệp trong sách Phú Nói 
(nhưng êng không chua rõ ngày và nơi xuất bản; Phú Việt Nam cổ và kim 
NXB Văn hóa. Viện Văn học in năm 1960 cũng dùng bản này có khá nhiều 
sai dị so với văn bản của Hợp tuyển. Vì không có văn bản nên ở đây chúng 
tôi không làm khảo di, chỉ ghi lại những chỗ Hoàng Xuân Hàn phiên âm khác 
với Phạm Trần Đĩnh. 

a) Ba: Hoàng Xuân Hàn (HXH): Vài. 

b) Cap: HXH cặp. 

c) Móng: HXH màng 

d) Chẳng lọ phú phê: HXH: bao quán song bài. 

e) Vều: HXH: bầu. 

g) Thiết: Chữ này theo chúng tôi có thể đọc là #hët. 

h) Xóc xéch: HXH xóc xách. 

i) La cà: HXH la khà. 

k) Kéo: HXH hổ. 

D Lúc nhúc: HXH lục lục. , 

Theo Hoàng Xuân Hän, bán của Vũ Khác Tiệp có một số câu trật tự khác với bán 


của Phạm Trán Binh (tức là bản Hep tuyén dua theo) và nhiều hơn ba câu, theo đánh 
số của HXH là các câu 14, 30, 36. 
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THIÉN NAM VAN LUC LIÉT TRUYEN 


Sách gồm 39 truyện, hiện chỉ còn một bán chép tay ở thu viện Hán Nóm 
ký hiệu A. 1442 nhưng không ghi tên tác giả. 

Căn cứ vào lời ghi chú trong văn bản thì Thiên Nam vån lục liệt truyện 
chủ yếu là sách sưu tập. Một số truyện có xuất xứ ở Linh Nam chích quái, 
một số khác ở Thiên Nam cổ tích. Sau khi đối chiếu với một số bộ sách có thì 
thấy tác giả Thiên Nam vân lục dà thu thập toàn bộ 23 truyện của Linh Nam 
chích quái, 16 truyện còn lai thu thập từ Việt điện u linh tập. Những truyện 
này đều dà có mặt ở các bán Linh Nam chích quái được hinh thành trong 
khoảng thời gian từ thế ky XVI đến thế ky XVIII. Như vậy có thé nghĩ Thiên 
Nam cổ tích là một tên goi khác cua Việt điện u linh chăng? Tuy nhiên trong 
Thiên Nam ván lục, tác giả không giữ nguyên nội dung và kết cấu gốc của các 
truyện. Một số ông lược bớt tình tiết, đoạn văn, tên đất cụ thể, một số khác 
ông lại bổ sung, gia công thêm, đưa thêm thơ, văn biển ngẫu vào truyện, 
khiến cho truyện được phong phú hơn về nội dưng cũng như vé tâm lý nhân 
vật, ngôn ngữ đối thoại... Ở đây chúng tôi chọn dịch 3 truyện tiêu biểu. 

Theo Lê Quý Đôn, Thiên Nam van lục là tác phẩm của Nguyễn Hàng, 
song chúng tôi cũng chưa dám khắng định văn bản hiện có (A. 1442) đích 
thực là tác phẩm mà Lê Quý Đôn nói đến. Dẫu sao thì văn bản A. 1442 vẫn 
là một cứ liệu quan trọng trên con đường đi tìm bán gốc Thiên Nam ân lục 
và gợi ý rất nhiều cho việc khảo cứu các vấn dé văn bản học của Linh Nam 
chích quái và Việt điện u linh. 
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TRUYÉN HÀ Ó LÓI 


Khoảng nién hiệu Thiệu Phong ! nhà Trần có Đặng Si Doanh, 
người Ma La ^, vợ họ Vũ, nhan sắc hơn người. Bây giờ S¡ Doanh 
phụng mệnh đi sứ Bắc quốc. Trong làng có thần tên là Ma La, nhán 
lúc Si Doanh vắng nhà bèn hóa làm một trang nam tử, rất giống 8ï 
Doanh cả hình đạng lẫn tiếng nói, đang đêm đội mưa gió mà đến. Vũ 
Thị lấy làm la hỏi: 

~ Chàng đã vâng mệnh đi sứ Bắc Quốc, sao lại trở về? 

Đáp rằng: 

- Nhà vua đã sai người khác thay thế, triệu ta và phụng sự tả 
hữu, thường giữ ở bên cạnh hầu cờ, không cho đi ra đi vào nữa! 
Nhung vì tình vợ chóng nén ta trốn vé để cùng nàng thỏa ái ân, sáng 
mai lại vào triéu sớm, không dám ở lâu. 

Gà gáy thì đi, Vũ Thị trong lòng nghi hoặc nhưng không thể lý 
giải được. Từ đấy tối đến sáng đi, tình quyến luyến ngày càng sảu 
nặng. Đến khi Sĩ Doanh vé thi vợ mang thai đã đến ngày sinh nơ, Si 
Doanh biết chuyện, bắt vợ giam vào ngục. Đêm ấy nhà vua nằm 
mộng thấy một người cao lớn đến trước mặt tâu rằng: 

- Tôi là thần Ma La, lấy vợ đã mang thai nhưng bị Si Doanh 
cướp mát. 

Vua tỉnh giấc, hôm sau sai ngục quan đưa Vũ Thị đến phân xử rằng: 

- Vợ trà về cho Si Doanh còn con thì trả cho thần Ma La. 

Máy ngày sau Vũ Thị sinh ra một cái bọc đen; bọc nở sinh ra 
một đứa con trai, da đen như mực, vì thế đặt tên là Ô Lôi. “Song vi 
thần không có họ mới lấy chữ Hà "làm ho cho đứa bé. Ó Lôi tuy đen 


1. Thiên Phong: Nguyễn văn Thiêu Hưng những đời Trần chỉ có hai đời vua co 
nién hiéu mà chit dáu là Thiéu, Thiéu Long đời Trán Thánh Tong và Thiệu Phong đời 
Trần Dụ Tông, nhưng không có Thiệu Hưng, ở đây theo Linh Nam chích quát chữa lai. 
Thiệu Phong bát đầu tit 1341 đến 1357. 

2. Ma La: Chưa ró d đâu. 

3. Hà: Chữ hà là một từ nghi vấn, nghĩa là: cai gi. nào. Hà Ó Lôi nghĩa là Ö Lôi 
nào dà. 
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nhưng da dé trơn bóng nhu xoa mở. Năm lỗ tuói, vua vòi vào cung 
cháu hầu, rất mực tin yêu. Một hôm Ô Lôi ra ngoài chơi gặp một 
người thân thé và than thái dep khác thường, tự xung là Là Động 
Tân |, Người ấy hỏi Ó Lôi rằng: 

- Cậu bé kháu khinh kia muốn gì? 

Ô Lôi đáp: 

- Ngày nay thiên ha thái bình, quốc gia vô sự, điều ham muốn 
của tôi là thanh sắc cốt sao cho thỏa thích tai mắt thì thôi. 

Động Tân nói: 

~ Thanh và sắc của ngươi được mất bằng nhau. 

Nói xong ghé nhổ vào miệng Ô Lôi bảo nuốt rồi biến mất. 

Từ đó Ô Lôi thấy tỉnh thần sáng láng, tuy không biết chữ 
nhung bién bác nhanh nháu hơn người, tho từ ngâm vịnh không bài 
nào không mượt mà tỉnh tế. Mỗi lần ở chỗ cầu quan chùa chiên, 
chàng cao hứng ngâm nga thi sau khi di rồi dư âm vẫn còn vang 
vọng, ai cũng thích nghe, đàn bà con gái càng mê mẩn. Nhà vua 
thường cười bảo: 

= Ó Lôi nếu lỡ gian phạm ở đâu thi đem đến cho ta, sẽ được 
thưởng trăm quan ` 

Lúc ấy ở làng Nhân Mục * có quận chúa Kim Bóng là người trong 
tông thất, tu dung xinh dep, dáng bậc khuynh thành, môt tiếng cười 
có thể làm mê hoặc khách Dương Thành, Hạ Sái t Năm 23 tuổi nàng 
góa chồng, vua muốn bờm xơm nhưng không được nên tơ tưởng không 
thôi, mới bảo Ó Lôi rằng: 

— Người có cách gì lung lạc được nàng không? 


i. Là Động Tán: Nguyên người đời Đường tung đỏ tiến si cập dé khoang nien 
hiệu Hàm Thông (860-874), hai lần làm chức Huyen lệnh. Gặp loan Hoàng Sao, ông 
dời nhà vé núi Chung Nam tu tiến đắc đạo, sau không biết di đâu. Tương truyền ông [a 
một trong bát tiên, do đó còn gọi là Là Tô. 

2. Câu này trong Linh Nam chích quái còn thêm một y: néu giét chết phai loi 
thường nghin quan. 

3. Nhán Mục: Tên Nóm là làng Moc nay thuộc Hà Nài. 

4. Dương Thành, Hạ Sái: Hai huyện thuộc nước Sơ, đất phong của các quy công 
tú. Bài phú cua Tống Ngọc có câu: “Hoặc Dương Thành më Ha Sai” (nghĩa là: lam mé 
hoäc các trạng Dương Thành, Hạ Sai, vì thé sau trong văn chương, Dương Thành, Ha 
Sái là từ dé gọi các bác vương tôn công tử. 
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Ó Lói thua: 

— Thần xin thời han một năm. Nếu không thấy thần về át là 
mưu không thành, thần đã chết. 

Nói rôi bái biệt mà di. Sau đó chàng cởi bó quần áo, trát bùn 
khắp mình, phơi sương tắm gió, trở thành một kẻ xấu xí, lại mặc 
chiếc khố vải rách, giá làm đứa chăn ngựa đến thẳng nhà quận chúa, 
cho tiên đứa canh công xin vào vườn cắt cỏ. Bấy giờ hoa nhài đang 
nở rộ, Ô Lôi cắt hết sach chất vào gánh. Bọn gia nô thưa lên, quận 

chúa giận lắm sai trói lại mà hỏi, Ô Lôi thua: 

- Tôi là ké phiêu bạt không nơi nương tựa, thường gánh thuê cho 
bọn con hát kiếm sống. Hỏm nay gặp vị quan cưỡi ngựa ởi ở ngoài 
cửa phía Nam thành cho tôi năm tién báo đi cát cỏ ngựa. Tôi vui 
mừng nhận làm, tưởng đây là cỏ tốt chứ có biết hoa nhài là vật gì 
đâu. Bây giờ không có gì dén Chúa, xin đem thân làm tôi tớ để chuộc 
tội mong Chúa ưng cho. 

Chúa chưa tin, bắt giam ở ngoài cổng. Được hơn một tháng, gia 
nhân thấy đói khát bèn cho ăn uống. Ô Lôi lấy làm bằng lòng, 
thường mỗi sáng sớm lại cất tiếng ngâm nga để làm vui. Ai nghe 
tiếng hát cũng phải để mắt và thường vì say tiếng hát mà quên nghi 
đến vẻ ngoài xấu xí của chàng. Một hôm Chúa phải ngồi chơi một 
mình bèn nói giận gọi bọn tôi tớ đến mắng về tội hầu hạ chénh 
mảng, lại toan đánh roi. Chúng đều cúi đầu tạ tội, nói: 

~ Chúng con không dám biếng nhác nhưng vì mải nghe đứa chăn 
ngựa hát quá, đến nói mắc lỗi phải bị đòn roi. 

Chúa bèn thôi không hỏi tội nữa. Sau có lần Chúa từng cùng 
bọn gia nô ngôi ngoài sân ngắm cảnh hóng mát để tiêu khiển, chợt 
nghe tiếng Ô Lôi ngâm hát, chập chờn như điệu nhạc Quân Thiên), 
lời ca trần thế không thể sánh bằng. Chúa tinh thần biến động, 
tám ý bôi hồi không thé dàn lòng, bèn cho gọi Ó Lôi vào hầu và 
cho ở gần bên tả hữu, coi là đứa hầu thân cận. Mỗi lần Chúa sai Ô 
Lôi ngâm vịnh lại thấy khuáy khỏa nói u uất trong lòng. Ô Lôi 
cũng càng thêm nó lực, hầu hạ dưới gối, quấn quit không máy may 
rời xa, trong khoảng trời đất, Chúa muốn gì đều được thích ý. 
Chàng có bài ca cợt gió rằng: 


1. Quản Thiên: Nhạc trên trời. 
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Phong ha táp táp tu thó nang, 
Xuất u cóc hé tiệm phi duong. 
Hướng lai lãng uyên lộng thiểu quang, 
Y thùy mạn tự lập phiên hàng. 
Nhập Bắc song hé xưng Hy Hoàng, 
Lai Dương Đài hề ngu Tương Vương. 
Tống nhân liễu hạ hề nghênh khách hải đường, 
Giải ký uấn hề ta thử di nương. 
(Gió thối ào ào chữ từ lòng đất, 
Từ trong hang sâu chữ dân phiêu dương. 
Cuốn tới vuón Làng ! chir đùa ánh thiểu quang, 
Dua vào ai chit phát pho cánh màn. 
Thói vào song Bắc chữ ngày tháng Hy Hoàng ^ 
Thoảng tói Duong Dai chữ làm vui Tương Vương _ 
Tiên người dugi liễu chữ đón khach hdi đường. 
Giải điều sâu muôn chữ cho bao có nang). 
Lại có bài thơ ngâm đùa trăng rằng: 
Tán thị âm trinh tự ngọc bàn, 
Tiễn cu vi vật tối đa đoan. 
Đông Tây túc bạc vô thường xứ, 
Một hiện doanh hư bất nhất ban. 
Đô hướng bạch câu quang tá khích, 
Tất dung tố nữ gián cao quan. 
Trường tồn bất lão đồng thiên địa, 
Cảm động thời thời bất tạm nhàn. 
(Dáng nữ tinh khói tựa ngọc bàn, 
Khen trăng này tính cũng đa doan. 
Bóng tây ngừng nghỉ thường vô dinh. 
Án hiện đẩy voi khác mỗi lân. 


1. Vườn Lãng (Lãng uyên): Vườn tiên. 

2. Hy Hoàng... song Bác: Hy Hoàng chi thời thái có. Đào Tiêm (sinh khoảng 372 
mất 427) trong văn có nói: khoảng tháng Nam, tháng Sáu nim dưới cưa số phía Bác, 
được gió mát hay hay thi có thể tự coi là người thờ Hy Hoàng. 

3. Đương Đời: Tên một dài quán trong truyền thuyết. Trong bài Cao đường phú 
tu Tông Ngọc nói với Só Tương Vương: Xưa tiên vương: (theo truyền thuyết là Hoài 
Vương), nhung sau trong văn học hay nhắm thành Tương Vương chơi ở Cao Đường ân ái 
với một có gái, nàng tu xưng là thản nữ Vu sơn “sớm làm máy tỏi làm mum, sớm tôi đi về 
chốn Dương Đài”. Sau Dương Đài thường dùng để chỉ nơi trai gai hoan lạc, gàp gỡ. 
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Thoát tựa vó cáu nhờ bë vách |. 

Cao nhu cóng kin khóa giai nhán. 
Không già, sống mãi cùng trời đất, 
Rung động luôn luôn chẳng lúc nhàn). 

Lời ca toàn theo điệu dương liễu, chim nhan nghe thì sà cánh, cá 
nghe thì ngoi lên, Chúa nghe thi cảm động mà sinh bệnh u uất. Óm 
đến vài tháng rồi bệnh ngày càng nàng, bọn người háu phuc dịch rất 
vất vả. Một đêm chúng ngủ say, Chúa gọi chẳng đứa nào tinh giác, 
chỉ có Ô Lôi nghe gọi liên dậy ngay. Chúa biết bệnh đã trầm trọng, 
không nén lòng được mới.bảo nhỏ Ô Lôi rằng: 

- Tiếng hát của ngươi làm tinh thần ta mé đắm, ý tứ ta mỏi mệt 
nên nỗi ta thể này. Vả lại ngẫm từ chuyện xảy ra hôm trước, ngươi 
cất tiếng hát ở ngoài sân mà gió ào ạt thổi, mây lững lờ bay, vật còn 
như thế huống nữa là người! Ta đã giãi tỏ nỗi lòng sâu kín với ngươi, 
ta cũng chẳng né vị thế cao thấp, nếu ngươi bằng lòng cùng ta đẹp 
duyên cám sắt, nói cùng ta lời nóng ấm huệ lan ^ thì quyết chẳng 
phải phiên đến thầy thuốc mà bệnh cũng tự khỏi váy. 

Ô Lôi nói: 

— Kë tôi tớ này thân phận nghèo hèn, một minh đơn chiếc, 
không hiểu thế cứng mềm, không hay cơ tiến thoái, đến nỗi lạc vào 
vườn tiên, vô tình mắc lỗi, may được Chúa tha tội cho làm gia nô, yêu 
như chân tay, tin làm tâm phúc. Cho nên Ô Lôi được chở che không 
còn mối lo đói nghèo quân bách, như thế thật đã là phúc lớn mấy đời 
rồi. Còn như ngâm nga hát xướng, vị tất đã thỏa hợp lòng người, chỉ 
là để vui con mắt lỗ tai đám đông mà thỏi. Tôi chẳng có cái tài của 
Lý Cổn ` làm cảm động lòng người, không có cái khéo của Quy Niên ' 
trình nghề giỏi hơn kẻ khác, dám đâu cậy tài. May mà bé trên hạ có 
lắng nghe đó là nỗi vinh hạnh ngoài cả điều mong ước của tôi. Nhung 


1. Vó cảu nhớ kẽ tách: Nguyên văn bạch cáu quang tá khích (nghĩa là ánh sang 
bạch câu mượn khe hó). Bach câu chỉ ánh sáng mát trời, khi nói bạch câu quá khích là 
biểu đạt ý thời gian qua nhanh. Ở đây nói về ánh trằng, ảnh trăng mượn kë vách dé 
thể hiện sự hiện diện ngắn ngui cia mình. 

2. Huệ lan: Nguyên van ngôn udt thu lan nghĩa là lời nói nóng nàn hơn có thu có 
lan. Có thư dùng dé lót giầy, có lan là thứ có thơm, đẹp; lan that là phòng cúa phụ nữ. Có 
thư cùng còn dùng dé trải ở nơi tế lễ. Y câu chí là nói việc gån bó, chúng tôi dich thoát. 

3. Ly Cón: Là một người hát hay đời xưa. 

4. Quy Niên: Lý Quy Niên, người đời Đường rất gioi dàn. 
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hiém vi tói khóng phai con nhà dóng dói, chi mót tám thán tro troi, 
trang mao khóng khói ngó ky vi, lai dáu chuót mát nai 1 thé mà sánh 
duyên cùng Chúa thật không tương xứng, tôi không dám nhận lời. 

Chúa nói: 

- Hü! Ngươi lầm rôi! Phàm người hiểu lè thì nghe một phải biết 
ba; người giỏi dùng người thì lấy “chỗ dài” mà bỏ “chỗ ngắn”, vả hãy 
lấy việc đời mà bàn. Nói ve trinh tiết thì công chúa Hô Dương ` nối 
duyên mới; nói vé vị thế cao sang thì công chúa Tiên Dung Ì lấy anh 
đi câu, nếu vì thế mà bị chê trách thì các bậc tiên bối đã bị chê trách 
chán ra rồi! Huống nữa thứ mà tình ngươi mê đắm nhất chi là thanh 
sắc mà thôi. Cái thanh tuyệt trần sánh với cái sắc tuyệt trần cớ sao 
không được, mà còn nói đi nói lại mãi! Nếu ngươi quá câu nệ, quá 
cứng rắn không chịu nghe theo, chậm vài tháng nữa thì bệnh ta 
không thể cứu chữa được đâu. 

Ô Lôi nói: 

~ Vâng, vâng! Nếu đúng như lời Chúa nói, thì có thể coi là thật 
chắc chắn không gì lay chuyển được nữa, vậy tôi đâu còn đám không 
vâng mệnh. 

Nhờ thế bệnh của Chúa đỡ dán, từ đó vé sau tâm thần Chúa vui 
vẻ, tai mất thỏa thích, Chúa chỉ biết có Ô Lôi mà không để ý đến tôi 
tớ nào khác. Chúa muốn chia ruộng đất làm nhà vườn cho, nhưng Ở 
Lôi từ chối: 

— Tôi vốn không có gia sản gì, nay gặp được Chúa, đó là phúc 
trời cho rồi, chẳng muốn vườn ruộng nhà cửa làm chi, chi xin được 
đội thử một lần chiếc mũ kim lăng giát ngọc 1 của Chúa, như thé thì 
có chết cũng nhắm mắt. 

Chúa không tiếc Ô Lôi dièu gì nên bằng lòng cho. Ó Lôi đội mũ 
lén vé bệ kiến vua. Vua mừng lắm, lập tức sai triệu Chúa vào châu, 
lại bảo Ó Lôi đội ma ấy đứng hầu bên canh. Vua hỏi Chúa có biết Ô 
Lôi không? 


1. Đầu chuột mát nai: Người đâu nhọn lo xương, mắt lôm con người tròn, các nhà 
tướng số gọi là "chương đầu thử mục”, có tướng của người nghèo hen. 

2. Hô Dương: Công chúa Hỗ Dương chị Hán Vũ Dé góa chóng, khúc dàn của nàng 
thường tả n£i u buồn. 

3. Tiện Dung: Con vua Hùng Vương, lấy Chit Đông Tứ là một chàng trai ngheo 

4. Mu kim lăng giát ngọc: Mü vua ban cho công chúa de đội trong những, buôi 
triéu phục. 
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Chúa lúc ấy xấu hổ quá, nhưng Ó Lôi thì từ dó nói danh trong 
thiên hạ. Con gái các bậc vương hầu làm thơ chê cười răng: 
Kỷ niên sương tuyết độc miên cô, 
Nhất tiết vô khuy thủ tiết phù. 
Tự thị đàn khuynh văn xướng hậu, 
Sô phu di nhận tác gia phu. 
Hiển động nhân hé vưu vật vi, 
Vật tùy nhân động hữu thùy tri. 
Khán lai thanh sắc vô ưu bật, 
Sắc vị thanh đi thanh sắc di. 
Nhan sắc khuynh thành tập điệp phong, 
Đoạn huyền bất kháng cánh giao trùng. 
Vị hà đồ thủ quân vương kế, f 
Quản giáo nó lai giải phát phong. 


Dich nghĩa: 


Bao năm sương tuyết một mình, 

Khu khu giữ tấm lòng trinh chẳng són. 

Từ nghe tiếng hát mê hồn, 

Dáu chàng cát cổ cũng tròn nhân duyén. 

“Của báu” mê người đến thế này, 

Khiến lòng xao động có ai hay! 

Xưa nay thanh sắc đâu hơn kém, 

Sắc động vì thanh, thanh dễ say! 

Nhan sắc khuynh thành họp bướm ong, 

Cung đàn chẳng nói giữ phòng không. 

Quân vương sao nỡ dùng mưu hiểm, 

Cho đứa nó tài kết dai đông '. 

Nhưng tiếng hát của Ô Lôi lay động lòng người, có tránh đi cũng 

không nổi. Vì thế chàng thường đan díu với con gái các nhà vương 
hầu mà không ai dám giết. Một hôm Ô Lôi tư thông với em gái Uy 


1. Kết dải đồng: Nguyên văn nó lai giai phát phong nghĩa là đứa hau cdi đái lụa 
bọc tóc. Đời Đường, Giá Cán Ngôn đi làm quan xa, vợ d nhà buộc tóc bao lụa lại. 20 
năm sau Gia vé mới bó bao lụa. 
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Minh vương, bi người nhà bát được nhung chua dám giết. Minh vương 
vào triều tâu: 
- Ban đêm Ô Lôi vào nhà thần, gian ngay không rõ, lỡ giết mất 
rôi bây giờ làm sao? 
Vua nói: | 
— Bất ý đánh chết thi thôi không bát lỗi. 
Uy Minh vương trở vé mới bó Ô Lôi vào cối lấy cháy già chết. 
Trước khi chết Ô Lôi có bài thơ Quốc ngữ rằng: 
Việc cũ | Lam Kiểu đã dé quên, 
Một ngày ân ái tả muôn nghìn. 
Tri am mấy khách dầu than hỏi, 
Rằng đã theo đõi Nam Nhạc tiên. 
Lại nói: 
- Ngày trước La Động Tân bảo: “Ó Lôi, thanh sắc của mày được 
mất bằng nhau”, đến nay lời ấy chứng nghiệm rồi. 
Ó Lôi chết vì bị bỏ vào cối dá mà già, do thế người đời sau nghe 
tiếng cháy già cối đá vẫn còn thương cảm. 


Trần Thị Băng Thanh dich 


1. Nguyên văn viết hà duy, có thé đọc là Aë dõi không ró nghĩa: day theo bán 
phiên âm cũ. 
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TRUYỆN TRUNG VƯƠNG 


Vương họ Lạc tên là Trắc, em gái tên là Nhị, người Mê Linh, 
Phong Châu ' con gái một vị Hùng tướng. Lúc đầu ga cho Thi Sách, 
người ở Chu Diên (huyện Đông An) , con trai một vị Lạc hầu `. 

Vương tính dũng mạnh, có nghĩa khí, có thể quyết đoán việc lớn. 
Bấy giờ Thứ su Giao Châu là Tô Định tham tàn bạo ngược, người dán 
Giao Châu rất khổ. Thi Sách làm bài Có kim vi chính luận ” để phê 
phán. Bài văn như sau: 

Trộm nghe chính sự là công cụ để trị dân, nhưng bản chất của 
chính sự lai phái là được lòng dán mà thói. Hãy thứ chiêm nghiệm 
xem. Tứ Du làm Tế đất Và Thành `, dược khen là nhàn ha chỉ dàn ca; 
Tử Tiên cai trị đất Đơn Phu °, được khen là hòa ái được lòng người. 

Gần dày Ngô công ' được coi là giỏi cai trị bậc nhất, Văn Ông Ÿ coi 
quận được xem là bậc tài cao. Bọn họ thột là thông hiểu vé thể chế 
chính sự vày. Còn những người khác, như Tú Lộ” coi lời bàn vé chính 
sach là vién vóng dt bị gud trách là lỗ màng; Thái Thúc coi lời nói vé 


1. Më Linh Phong Cháu: Më Linh là tên huyện bao gồm phán đất tỉnh Phú Thọ 
và một số vùng ngoại thành Hà Nội ngày nay. Phong Châu tương đương với vùng đất 
bao góm Hà Tây, Vĩnh Phúc và Phú Tho ngày nay. 

2. Chu Điền: Thời Hai Bà Trưng gồm phan dat giữa sông Dà và sóng Đáy thuộc 
các tinh Hóa Bình, Ila Tay và Hà Nam ngày nay. 

3. Lac Háu: Một chức quan thời Hùng Vương. 

4. Cổ kim vi chính luận: Bàn về việc trị nước từ xưa dén nay. 

5. Tử Du: Hoc trò Không Tứ, người thời Xuan Thu, Trung Quốc, được Khổng Tư 
khen là văn nhã. 

6. Tu Tiện: Người nước Lã, tên là Mật Bất Té, hoc trà Không Tử, được Không Tư 
khen là bậc quân tử. 

T. Ngô Công: Người đời Hán Văn Bé, làm chức Thái Thú đất Hà Nam, có tiếng là 
nguói gioi thuật trị dán. 

8. Văn Ông: Người thời Hán Cảnh Đế, từng làm Thái Thú đất Thục, có công mó 
mang giáo hóa, khiên phong tục thuần hậu. Các quận có trường học bắt đầu từ việc 
làm của ông. 

9. Tử Lộ: Tên là Trong Do, học trò Không Tư, cũng là người có năng lực vé chinh 
trị, nhưng tính hiếu đũng và bộc trực. 
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nước lửa là mé hoặc Ì nén phải chịu sự hối hàn vé dán nói loạn. Ho 
đúng ià những người không hiểu sự thích hợp của chinh sự dung thời. 
Nay ông nắm chinh quyên mà ké nói lời trung, bày mưu tốt thi bi tôt, 
kë ninh hót phu hoa thì được thưởng nhiêu; hoan quan chuyên quyên, 
hậu thiếp được làm viéc lớn; tuy những chính lệnh lo yêu dân không 
lúc nào không có mà lòng khác bạc vån ngày một phô bày. Ep mở dán 
dé làm giàu, biệt sức dán vi phuc dịch; tự cho là giàu manh, có thé lực 
oai phong của bậc phụ bật Thái A ` Không biết rằng mối nguy tang 
bại chỉ như giọt sương buổi sáng. thé mà không biết cứu chữa bằng sự 
khoan hóa thì sự sụp đố sẽ lập tức đến ngay dó. 

Định xem văn cả gián, cho là Thi Sách phi báng mình bèn bát 
đem giết di. Vi thế Vương phần nộ bën cùng em là Nhị day binh, gửi 
hịch cho các quận. 

Bài hịch rằng: 

Kẻ dộc de hung bạo, từ lâu làng dạ sói lang; người có đức có 
nhân, phải quyết đấy quán tiu phạt. Hich truyền sao chạy, sám động 
ba quán. 

Bảo rằng: nước ta gây nën, thực từ Hùng Vương dựng nghiệp. 
Quan yên dán thịnh, nhiều người ngày tháng thánh thoi *: mua thuận 
gió hóa, liia mạch một nhành hai ré! Đời đời thịnh trị, đã mấy ngàn 
năm. Kip đến An Dương chuyển qua Triệu Vũ 1 hội thịnh dà hết, ách 
ván đến ngay. Bọn Hy Túi, Chu Chương. Ngụy Lang thay nhau giữ 
quán; cánh Đặng Nhượng, Tích Quang, Đỗ Mục nói tiếp tri châu : 


1, Thái Thúc: Là mot ho kép, chưa ro điên có này. 

2. Thoi A: Tên chức quan, thuộc hàng lenh doàn, có chức năng phu giúp triéu dinh. 

3. Nhiều người ngày tháng thánh thoi nguyen văn: nhân da tic ha sini man 
nghĩa là có nhiều người dưới chân mọc lông, ý nói nhàn ha, không đến nói phái làm 
lụng quá vất va trụi ca lông chân. 

4. An Dương... Triệu Vũ: Y nói đến việc An Dương Vương mát nước vé tay Trieu Đa. 

5. Theo Đại Việt sý ký toàn thư nhà Hán sai Thạch Đái sang làm Thai thu trông 
coi 9 quận, trong đó có 7 quận thuộc Giao Chau (trong truyện chép là Hy Tái. không ró 
là tên hiệu của Thạch Đái hay một người khác) Bái Chết, Hán Chiêu Dé sai Chu 
Chương sang thay. Đến cuối đời Vương Mang, chàu mục Giao Châu là Đặng Nhượng 
cùng các quận nổi lên tự trị. Sau đó bạn của Nhượng gửi thư sang thuyết phục. Nhượng 
bën sai Thái thú các quận là Tích Quang, Đỗ Mục sang sứ nạp cống. Tích Quang lại 
lấy Nhâm Diên làm Thái thú quận Cửu Chân. Tích Quang và Nhâm Diên là hai người 
có chú ý đến việc mở mang kinh tế và văn hóa ở Giao Châu, được nhân dân quý, có 
nhiều nơi lập dén thờ. 
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Tuy tham lam liém khiết khác nhau, những bạo ngược hà khác chua 
quá. Nay Tó Định ác độc, mặc sức bạo tàn. Quy sừng té ngà voi mà 
coi ré mang dán den; trọng ngựa khỏe chó sán mà xem khinh người 
tài tuán. Ké tim vàng khai mó thi rét lanh tháu xuang, rách da sam 
mát; người lấy ngọc mò trai thi giao long pham phái, tram di một vé. 
Thuế má cao phải nghiêng bó dốc cót; hinh phạt nặng nén liên luy 
xóm giêng. Vát chẳng được yên, dán không thỏa sống. 

Ta nay, dòng dõi rêng tiên, cháu con Hùng tướng. Thương dán 
den sa xuống hâm sâu, nàm không yên gối; hợp muu sĩ day quán vi 
nghĩa, diệt bon hung tàn. Lü các ngươi, uốn sẵn tính linh, cùng một 
tiên tổ. Quốc thù phải trả, cung Phôn Nhược tay giương; giống la trừ 
xong, nước Thiên Hà rửa giáo. Cơ dô Hóng Lạc vi thé được tái tao; 
làng xóm dán cu nhờ thế được yên vui. Giữ xã tắc nắm chắc guom 
đao, thật là đúng lúc; lập công nghiệp tên ghi sử sách, chẳng vinh 
quang sao? 

Bằng như lòng vån hô nghi, chí còn do du thi khi hich vän 
truyền đến, nghiêm lệnh rõ ràng, các ngươi phái nên gắng sức. 

Các quận thấy hịch của Vương, thảy đều hưởng ứng, bèn dấy 
quân, đánh Tô Định. Định thua to phải chạy về Nam Dương ! Hán 
Quang Vü ` gián lắm dày Tô Định ra đất Dam Nhi. Sau đó Binh chết. 


Thế là Vương thu phục được 65 thành ở Lĩnh Nam, tự lập làm 
vua, đổi làm họ Trưng, đóng đô ở thành Chu Diên. Nhưng rồi Hán 
Quang Vũ sai bọn Mã Viện, Lưu Long đem quân sang đánh. Vương 
đánh nhau với quân Hán ở Lãng Bạc $, được hơn một năm, quán của 
Vương bất lợi phải lui vé giữ Cẩm Khê *. Bay giờ quân Hán nhiễm 
lam chướng, nhiều người bị ốm, Viện lo lắng đốt hương cầu đảo quỷ 
thân. Một hôm thấy một ông già vưi cười đến trước mặt yết kiến, 
Viện mừng vái hai vái đón chào rồi hỏi cách trị bệnh. Ông già bảo: 
“Uống y di, có thể nhe minh và trị chướng khi". Viện định hoi việc 
khác thi đã không thấy ông già đâu nữa. Viện mừng, hái y di mà 


1. Nam Dương: Tên đất, nay thuộc tính Hà Nam, Trung Quốc. 

2. Hán Quang Vũ: Tên là Lưu Tú, sinh năm 6 T.C.N. làm vua từ nàm 25 đến năm 
57 thì băng. . 

3. Làng Bạc: Theo Đại Việt sử ky toàn thu thì Làng Bạc là Hó Tây (Hà Nói) hiện 
nay, nhưng các nhà kháo cứu hiện nay đoán định rằng Làng Bạc là miền dôi buyện 
Tiên Dư (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). 

4. Cám Khé: Tên vùng đất nay thuộc tính Phú Tho. 
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uóng thi bénh khói mà khí thé quán si lai manh. Thé rói bóng nhién 
mua to gió lón nói lén, quán thüy cüa Vuang thuyén bi chim dám cá, 
cón quán bó thi rói loan; quán Hán nhán thé tién dánh, quán Vuong 
thua to, trận vỡ, Vương cũng bó minh. Có người lai nói Vương lén núi 
Hy Sơn ! rồi không biết đi đâu nữa. 

Em Vương là Nhị thu nhặt tàn binh, chia đóng giữ các nơi hiểm 
yếu, tính chuyện khôi phục. Nhung quân đánh không lợi, Bà chết tại 
trận. Người trong nước nhớ công Hai Bà, lập dèn thờ ở cửa sông A 
Giang ^, , 81 có việc gi cầu đảo đều rất linh ứng. Thời Lý Anh Tông ` 
gặp nạn hạn hán, vua đến đền cầu đảo; lát sau mưa xuống, hơi lanh 
thấm người. Anh Tông mừng lắm, một lát chap mát, thấy hai người 
đội mü hoa phù dung, mặc áo xanh, xiêm đỏ, cưỡi ngựa sắt, theo gió 
mà đến. Vua hỏi thì đáp: 

- Chúng tôi là chị em họ Trưng, vâng mệnh Thượng đế đi làm 
mưa. 

Vua lại khẩn khoản xin mưa thêm nhưng Hai Bà xua tay ra ý bảo 
thôi. Chợt vua tỉnh giấc, liên sai sửa sang dên miếu làm có thái lao ' 
cúng tế. Sau Hai Bà ứng mộng xin vua lập dên thờ ở làng Có Lai Š 
Vua bằng lòng, lại gia phong là Trinh linh nhị phu nhân. Sau Trần 
Thái Tông “lai tặng phong là Uy liệt chế thắng trinh thuần bảo hựu, 
đến nay hương lửa vẫn không dứt. 


Trần Thị Băng Thanh dịch 


1. Hy Sơn: Chưa rò d đầu. 

2. Hát Giang: Nay là Hát Môn, huyện Phúc Tho, tỉnh Hà Tây. 

3. Ly Anh Tóng: Tên huy là Thiên Tó, sinh năm 1136, làm vua từ 1138 đến 1175 
thì băng, 

4. Có thái lao: Cë tế gồm ba còn vật là trâu, dé và lợn là lé thịnh ning de các 
quan đứng të. 

5. Làng Có Lai: Chuta rë nay thuóc dia phán nào. 

6. Trần Tha, Tông: Vua đâu nhà Trần, tên hüy là Canh (1218 - 1277) làm vua 33 
nam (1226 - 1258) làm Thái Thượng hoàng 19 năm 11258 - 1277). 
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TRUYÉN TRAU CAU 


Xưa đời Hùng Vương, có một viên quan lang thân thé cao lớn, 
nhân thế mới lấy họ là Cao. Cao có hai người con trai, con cả đặt tên 
là Tân, con thứ đặt tên là Lang. Hai anh em được sự nuôi dưỡng của 
cha mẹ cùng lớn lên như nhau, dung mạo và tiếng nói cũng giống 
nhau, khiến cho người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là 
em. Khi hai anh em gan đến tuổi đội mü thì cha mẹ đều mất cả, 
mới cùng nhau đi tìm thày học. Họ trọ ở nhà đạo sĩ họ Lưu. Ông Lưu 
có một người con gái vừa đến tuổi cài tram 2. Cô gái thấy hai anh em 
thì vừa làng, muốn chọn một người làm chồng. Cha mẹ yêu quý con 
gái, không na trái ý, nhưng còn phân vân chưa quyết vì không biết 
người nào là anh, người nào là em, Mới nghi cách đem mời một. bát 
cháo để cô gái nấp sau vách ngăn nhòm xem. Thấy Lang nhường 
Tân, cô gái bàn thưa lại với cha mẹ, do vậy gả cô cho Tân. 


Sau khi thành vợ chồng, Tân làm một bài thơ tự tình rằng: 
Lưỡng nghi ` đà sắp đặt, 
Vạn thế nhân duyên chung 
Nói với người mai mối 
Thơ da trên lá hồng ' 
Phau phau ngọc bích đó 
Chăm chắm vai bạc trong 


1. Tuổi đội mü: Ngày trước theo lệ con trai den 20 tuổi thi làm lề " gia quan”, bát 
đầu đội mũ. Tuổi doi mü là tuổi đã trưởng thành. 

2. Tuổi cài tram: Cùng theo lé con gái đến 15 tudi thì được cài tram trên mái tóc, 
cũng có nghĩa là dà đến tuói trương thành. 

3. Lưỡng nghi: Theo và trụ luận của Kinh Dich. lưỡng nghi là trời và đất, được 
sinh ra từ một nguồn góc duy nhất là Thái cực. 

4. Thơ đề trên lá hồng: Chỉ việc mai mốt, las từ điển Hồng điệp dé thi. Vu Huu 
đời Đường nhặt được một chiếc lá đó trôi trên dòng ngữ tif trong cung cháy ra, trên lá 
có thơ dé. Huu cùng dé thơ lên một chiếc ba tha lai vao dùng nước, Người cung nữ ho 
Hàn tác giá bài tha hôm trước nhặt được. cát đi. Sau nhà vua thái cung nữ. Vu Huu [as 
được Hán Thị. Trong lúc hợp hồn, ho dem là do ra so, mới nhan ra nhau và coi lá đó bị 
“ba mối”. 
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Tơ do buộc màn gám 

Nhà vàng giü má hóng 
Nén duyén bói que phuong 
Thành viéc xe theo chóng 
Trước cửa phượng lành đậu 
Kỳ lân giáng thần đồng ` 
Cung treo thỏa chỉ lớn 

Roi vút lặng non sông 

Lão bang sinh châu ngọc ` 
Phượng mao đời nối dòng ” 
Dây dưa dài đặc đặc 4 
Khóm trúc xanh trập trùng 
Muôn việc do tiền định 
Mới hay duyên mặn nóng. 

Lang thấy trong thơ anh chỉ nói về tình vợ chồng, không nói đến 
nghĩa anh em thì tức giận, bỏ về mà không nói với ai một lời. Đường 
đi qua sườn núi lại gặp trời mưa dám, nước suối dáng cao không thể 
qua được mà mặt trời đã khuất non Tây, Lang buồn rầu ngồi một 
mình khóc lóc rồi chết. 

Tân ở được mấy ngày, nhớ em, ăn ngủ không yên bèn bỏ vợ về 
theo. Giữa đường, thấy xác em bên bờ suối, chàng đau xót gào khóc 
mấy tiếng rồi tự tử. Người vợ quá nhớ chồng không thê cảm lòng 
được bèn bỏ nhà trốn đi tìm. Đến chỗ em và chồng đã chết, thấy 
cảnh ấy nàng vừa kinh hài vừa xót xa ôm xác chóng gào khóc, thô 
ra đến mấy đấu huyết rồi chết. Đạo sĩ họ Lưu thấy con gái ra đi mà 
không nói gì thì lòng tức giận thắng nỗi yêu lo, bèn không; tìm hỏi 
gì nữa. Trái hơn một năm không có tin tức gì, lòng tức giin nguôi 


1. Kỳ iân: Một vật thuộc loài thú, người xưa gọi là * nhân thú” (con tìú có nhân 
đức), thường báo điểm lành. Khi một đứa tre được goi là " kỳ lân nhỉ” là có ý khen đứa 
bé dinh ngộ. Thơ Dé Phu có câu " Tinh thi thiên thương ky lần nhi" nghĩa là: Déu là 
những đứa trẻ kỳ lân ở trên trời. Ở đây chàng Tán co y ước mong vợ chàng sé sinh 
con trai khôi ngô. 

2,3,4. Ba câu thơ này đều nói con trai chàng sé có chí lớn, nối được nghiệp nhà. 
Mực mao: có y nói dung mao con trai tot dep giống cha. Dáy dua dài: nói dòng doi 
dài lâu. 
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ngoai, tình cha con không dut, nhớ lai lời án tiéng noi, nét mát 
việc làm của con, nói cám thương sáu muộn lai trào dáng không sao 
dung dung cho được. Bèn sắm sua hanh trang di tìm. Đến chó ấy, 
ngồi nghi dưới gốc cây có thu, nhìn ra bën bờ suối thấy ba có xương 
khô; kẻ thì bên khóe miệng chói ra một cây nhỏ mới cao khoáng 
vài ba thước !; kẻ thì khoảng giữa bụng hóa thành hòn đá lớn, kë 
thì vùng tim mọc lên một loại đây leo dài chừng vài thước quấn 
quít trên đá, nhưng đạo sĩ còn chưa biết ba kẻ ấy là ai. Bay giờ 
đang lúc nóng nực, mặt trời do thiêu đốt, người qua lại đến đó đều 
ngồi nghỉ hóng mát. Chợt có người kế câu chuyện về ba người đạo 
trước. Lưu hỏi ra mới biết đó là Tán, Lang và con gái mình. Ông 
đau xót vô cùng, hôm sau bèn chặt gó kết tranh làm ngôi đến thờ, 
đặt bài vị ba người, bày cơm rượu cúng lẻ. Lại làm bài văn tế rằng: 


Thương thay các con! Mệnh nhe là sương, nghĩa bằng gò núi! 
Một gốc như chòm kinh tía ^ cung mó như cội liên cành ` Nhớ 
thuở các con đến hoc, ta xem là bác tài anh. Nghi khi con gái ra 
đời, ta ước cánh nhà rang rà. Những tướng các con có tuổi thọ cia 
cây lu cây lac! nén muón két thành on nghia cha con. Ta duong sám 
sửa tráp trúc để tiễn dua, nghi được cây ngà cột ngọc; con cũng tự 
mừng phòng tiêu süng di, khác nào cung quế Hàng Nga. Tưởng 
được con hiếu 5 chăm nuôi lúc tuổi giả, ai ngờ cây dà vita ôm trên 
mộ trẻ. 


Ôi! Sống chết có hạn, tuy giọt nước cành dương khôn cầu; thọ 


1. Thước: Thước do ngày trước, tương đương vớt 0,3m. 

2. Kinh tía: Theo Tuc Té Hài ky ba anh em nhà Điện Chan chia gia san. Trước 
nhà có cây tử kinh, ho bàn cưa chia làm ba phan. Bóng nhiên cây dang tưới tốt cứ 
khô héo dán. Điển Chân bao với các em. “(ay van một góc, bày giờ sáp phải phán 
chia nén khó héo. Người ta thé mà khóng hàng cây có". Nói rồi buôn ráu thương 
cảm: các em cũng động lòng, thói khong chia gia san nữa. Bay giờ cay lai tudi tốt 
nhu xưa. Người đời sau thường dùng “ kinh thu”, ` tit kinh thu" để nói tinh anh em. 

3. Câu này dùng điển lời thé cua Đương Minh Hoàng và Dương Quy Phi: Khi chết 
nếu d trên trời xin được làm chim liên cánh, ở duci đất xin làm cây liên cành, dé vợ 
chóng được gần nhau mâi mãi. 

4 Tuổi thọ của cây lu cây lạc: Lay y tu sách Trang Tu, Trang Tư nói cây lu cáy 
lạc vì gỗ xấu, thợ mộc không dùng được vào viec gi nên không thèm dé y đến: nhờ vậy 
cây được sống lâu. Ở dày tác gia chỉ có y nói tuôi tho dài lâu. 

5. Con hiếu: Nguyên văn: Tuyết ngẫu (ngó sen ngày đông), có lé y nói nuôi duóng 
cha mẹ hết lòng: mùa đông sen tàn vẫn lấy được ngó sen để nuôi cha me. 
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yéu cháng thuong, nén bài hát dua linh dé xuóng. Nay ta xe cói ! lai 
dáy, bó có con sinh ` * dat cüng. Ngán nói hat suong ngon có, ngàn 
sao tác dạ ai hoài! Gọi là đóa cúc cành xuân dé tó nói niêm 
thương tiếc. 


Ó hô, thuong thay! Cúc con chứng giám. 


Lưu dao si tế xong trở vé, thương nhớ bôi hồi, bóng eo mát 
thấy ba người đến trước mặt vái lay, nói: 


— Chúng con vì có anh em, không thé sống trái lễ nghĩa, dé luy 
đến lệnh ái. Đã không bị quở trách lại còn được cúng lễ, dám xin 
được tạ ơn sâu. 

Cô gái cũng nối lời: 

~ Con từ sinh ra ơn cha mẹ nuôi dưỡng đã ngần ấy năm, chưa có 
chút gì báo đáp. Gần đây vì đạo vợ chồng, muốn được cùng sống 
chết... Con tuy đạo tòng phu đã vẹn, nhưng ơn cha mẹ chưa tròn, con 
cúi xin nhận tội. 

Lưu đạo sĩ nói: 


— Các con đã hết lòng vì nghĩa anh em hòa thuận, vi tinh vợ 
chóng chuyên nhất, ta cũng chẳng phién trách gì. Chi vi bóng 
chốc âm duong khác nẻo, ly biệt nghìn thu nên lòng ta buôn 
thương mà thôi! 


Nói rồi mang rượu ra mời, ba người khẩn khoản tạ từ mà đi. 
Lưu đạo sĩ thở mạnh rồi chợt tinh thi rành rành là một giấc mộng. 
Hôm sau ông đến đền gạt lệ từ biệt rồi về. từ đấy hé ai qua đền 
đều vào thắp hương khấn vái, khen là anh em yêu kính, vợ chóng 
tiết nghĩa. Về sau vua Hùng đi tuần qua đó, thấy cây quả sai, tốt, 
dây leo rườm rà, hoi thì có người kể lại câu chuyện ngày trước 
nhưng không biết tên cây, lá là gì. Vua khen ngợi hồi lâu rồi sai 
người hái quả ngắt lá để xem. Có người đem lá và quả đê trên đá 
mà dám nát, thì lát sau thấy có màu đỏ và mùi thơm. Vua sai người 
nếm thử, quả nhiên thấy thơm và nóng rất đê chịu Bay giờ mới 
đốt đá thành vôi, quết lên trên lá rồi cùng ăn với qua thì môi má 


1. Xe cái: Nguyên văn bó luận (xe co bó) lấy ý từ sách Hán thư bánh xe bọc có lác 
di cho êm, y nói xe của người già. 
2. Bó có con sinh: Đỗ cúng, góm hàng mà và thịt súc vật. 
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đỏ hồng, rét lanh tan hết. Vua truyền cho các nơi trong thiên hạ 
trồng thứ cây ấy, nhân đặt tên cây là tán lang (cau), dây là phù lưu 
(trầu). Từ đó vé sau trong lé cưới hoi hội hè, trau cau phái là trước 
nhất. Gọi là tân lang vì đó là tên hai anh em nện gộp cả lại mà 
thành; cũng lại gọi là cao (cau) vì Gao là họ. Gọi là phù lưu là vì 
đây lá rườm rà đáng yêu, mà ngươi con gái lại vốn họ Lưu vậy J: 


Trần Thị Bàng Thanh dich 


1. Truyện này có một di bán ở Linh Nam chích quái. Xem sách dán. 
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NGUYÉN DÜ 


(? -?) 


Nguyễn Dữ người Gia Phúc, Hồng Châu, nay là xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông là con trai ca Nguyễn Hồng Phiêu, Tiên sĩ 
khoa Bính Thìn, niên hiệu Hàng Đức thứ 27 (1496), được trao chức Thừa 
chánh sứ, sau khi mất được tặng phong Thượng thư. Lúc nhỏ Nguyễn Dữ 


chăm học đọc rộng, nhớ nhiều, từng ôm ấp lý tưởng lấy văn chương nói 
nghiệp nhà. Sau khi đậu Hương tiến, Nguyễn Dữ thi Hội nhiều lần, trúng 
Tam trường và từng giữ chức Tri huyện huyện Thanh Tuyển (chưa ro nay 
thuộc vùng nào), nhưng mới được một nắm thì ông xin từ quan về nuôi dưỡng 
mẹ già. Trải mấy năm dư không đặt chân đến những nơi đô hội, ông miệt 
mài “ghi chép” để gửi gắm ý tưởng của mình và đã hoàn thành được một tác 
phẩm “thiên cổ kỳ bút” Truyền kỳ mạn lục. Nguyễn Dữ sinh và mất năm nào 
chưa rõ, nhưng căn cứ vào tác phẩm, cùng bài Truyền kỳ mạn lục của Hà 
Thiện Hán viết năm Vĩnh Định sơ niên (1547) và những ghi chép của Lê Quý 
Đôn trong mục Tài phẩm sách Riến van tiểu lục có thể biết ông sống đồng 
thời với Nguyễn Binh Khiêm, thậm chí có thể lớn tuổi hơn Nguyễn Binh 
Khiêm chút ít. Giữa Nguyễn Dü và Nguyễn Binh Khiêm có ảnh hưởng qua lại 
về tư tưởng, học thuật... nhưng e rằng chưa thể khẳng định chắc chắn ông là 
học trò của Nguyễn Binh Khiêm như Vũ Phương Đề đã ghi. Nguyễn Dữ không 
cộng tác với nhà Mạc, ông có nhiều điều bất mân với thời cuộc, muốn tìm đên 
cuộc sống lâm tuyển, thanh cao, những ngày “nhàn” xa côi tục. Quan niệm về 
thời cuộc, về nhà Mạc, Nguyễn Dữ tỏ ra quyết liệt. dứt khoát hơn Nguyễn 
Bình Khiêm nhiều. Và ông đã sông suót quảng dei còn lại trong án dật 
Truyền ky mạn lục được hoàn thành ngay từ những năm đầu của thời kỳ này. 
ước đoán vào khoảng hai thập ky 20, 30 cua thé ky XVI. 

Theo những tư liệu được biết cho dén nay, Truyên ky man lục là tác 
phẩm duy nhất của Nguyễn Dữ. Sách gôm 20 truyện, chia làm 4 quyển. được 
viết theo thé loại truyện truyền kỳ. Cốt truyện chủ yếu lấy từ những câu 
chuyện lưu truyền trong dân gian và một số tích truyện truyền kỳ Trung 
Quốc, những tác phàm đích thực là sáng tạo riêng của tác giả. Truyện được 
viết bằng tản văn Hán, xen lẫn thơ, ca, tu. bién văn ngón từ rất “trong sáng. 
mỹ lệ”: cuối mỗi truyện (trừ truyện 19 Kim Hoa thi thoại ký bàn vé vàn nhàn 
các thời đại, đều có lời bình thể hiện rò chính kiến của tác giả. Hau het các 
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truyện đều lấy bốt cảnh ở các đời Ly, Trần, Ho, thuộc Minh, Lë Sơ và trên 
địa bàn từ Nghệ An trả ra Bắc. Truyền kỳ mạn lục ngay từ khi mới hoàn 
thành đã được đón nhận. Hà Thiện Hán, người đẳng thời với tác giá viêt lời 
Tya. Nguyễn Thé Nghi, theo Vũ Phương Dé cũng người đồng thời, dich ra văn 
Nôm, vé sau Vü Phương Đề, Lê Quý Đôn, Bùi Huy Bích, Phan Huy Chu đều có 
nhắc đến Nguyên Dữ và định giá tác phẩm của ông. Nhìn chung các học giá 
thời Trung đại đều dà khẳng định giá trị nhân đạo và ý nghĩa giáo dục của 
tác phẩm. Các nhà nghiên cứu hiện đại đã phát hiện thêm giá trị hiện thực 
của tác phẩm, đồng thời khai thác tinh thản “táo bao, phóng tüng" của 
Nguyễn Dữ khi ông miêu tả những mối tình si mê dám đuối đậm màu sắc 
dục. Hành vi ấy tuy trái lễ, trái đạo trung dung nhưng lại đem đến chút hạnh 
phúc trần thế có thực cho những sô phận oan nghiệt. Đứng về mặt thể loại 
mà xét thì Truyén ky man luc là tác phẩm dinh cao của thé loại truyện 
truyền kỳ Việt Nam. Mặc dù Nguyên Dữ có chịu ảnh hưởng Tiên đăng tán 
thoại, một tác phẩm truyền kỳ quan trọng đời Minh, Trung Quôc, nhưng 
Truyền kỳ mạn luc vẫn là “áng văn hay của bác đại gia", là sáng tạo riêng 
của Nguyễn Dữ cũng như của thể loại truyền kỳ Việt Nam. Gần đây nhiều học 
giả nước ngoài đã nghiên cứu Truyền ky mạn lục trong mối tương quan thê 
loại giữa các nước trong khu vực, đó chính là một hướng tiếp cận quan trọng 
cần được lưu tâm khi nghiên cứu tác phẩm này. 

Vë văn bản, Truyén ky mạn luc có một khối lượng khá phong phú. Tác 
phẩm được khắc in nhiều lân, có lẽ cung đã thất lạc khá nhiều, hiện còn lại 
máy loại văn bản sau: 

a) Bản Cựu bién: hiện có một bán ngoài bìa dé Truyễn bY mạn luc bài 
Tya dé: Cựu biên truyền ky man lục, không có lời dịch Nóm, có lời Tựa của 
Hà Thiện Hán viết năm Vĩnh Định sơ niên (1547), khắc in năm Vĩnh Thịnh 
thứ B (1712). Bản gốc chỉ có ở Đông Dương văn khố, Nhật Bản. 

b) Bán Tán bién loại này có bán dé Tân biên truyền ky man lục, nhung 
phần lớn đều ghi dày đủ: Tán biên Truyền ky man lục lăng bó gidi ám tập 
chu. Loại này hiện còn thấy các bản của 4 lần in: 

- Bàn in năm Vĩnh Thịnh thứ 10 (1714). hiện được giữ ở Trung Quốc, 
Nhật Bän, Việt Nam không có. 

- Bản in năm Vinh Huu thứ 3 (1737), hiện có một bản không đầy dú, 
được tàng trữ ở Paris (theo Giáo sư Trần Khánh Hạo, nhà nghiên cứu Đài 
Loan). 

- Bán in năm Cảnh Hưng thứ 24 (1763). biện có ở Thư viện Quóc gia 
(bán in mang ký hiệu R.109 gồm 2 quyển) va Thư viện Hán Nêm (góm các 
bán chép tay mang ký hiệu A176/1-2; A-3201/1—4). 
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_ Bán in năm Cảnh Hung thứ 35 (1774), hién có ó Thu vién Han Nóm 
(các bản đủ: VNv 704, 706, 707; VHv-1491/1-4), và Thu vién Vién Vàn hoc 
(bàn mang ky hiéu HN-257, HN-258). 

Như phần trên đã trình bày, Truyền kỳ man luc là dinh cao của thé loại 
truyện truyền kỳ nói riêng và cũng là một đính cao của dòng văn xuôi tự Sự 
Hán văn Việt Nam nói chung. Mỗi truyện trong tác phẩm đều là một chính 
thể nghệ thuật nhỏ, có giá trị thẩm mỹ cao. Tuy nhiên trong tương quan của 
một tổng tập chúng tôi chỉ chọn 11 truyện, trong đó có 4 truyện phiên âm cả 
bản địch chữ Nôm cổ để bạn đọc hình dung phần nào điện mạo danh tác này. 
Vẻ bản dịch, chúng tôi lấy bản dịch của Trúc Khê Ngô Văn Triện, một số 
trường hợp hàn hữu mới bổ sung và điều chinh những chỗ dịch giả Trúc Khê 
lược bó hoặc dich quá xa nguyên van, có thể gây hiểu lầm. Phần phiên âm 
Nêm - tuyển chọn, biên soạn do Trần Thị Băng Thanh thực hiện. 
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CÂU CHUYÊN Ó ĐỀN HANG VUONG 


Quan Thừa chi Hồ Tông Thốc ' là người hay tho, lại giỏi lối mia 
mai giéu cợt, khoảng cuối đời Trần, phụng mệnh sang Trung Quốc, 
nhân đi qua đến Hạng Vương có đề bài thơ rằng: 
Bách nhi sơn hà khói chiến phong, 
Hué tudng tit dé nháp Quan Trung. 
Yên tiêu Hàm Cốc châu cung lành, 
Tuyết tận Hồng Môn ngọc đấu không. 
Nhất bại hữu thiên vong Trạch Ta, 
Trùng lai vô địa đáo Giang Đông. 
Kinh doanh ngủ tài thành hà sự? 
Tiêu đắc khu khu táng L6 công, 

Dịch thơ: 
Non nước trăm hai ^ nói bụi hồng, 
Bem đoàn tử đệ đến Quan Trung. 
Khói tan Hàm Cốc cung cháu lạnh = 
Tuyết rã Hóng Món đấu ngọc không ^ 
Thua chay giờ xui đường Trạch Ta 2 


L. Hå Tông Thóc: Người huyện Thổ Thành, nay là xà Tho Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An; trú quán tai Và Ngai, huyện Đường Hao nay thuộc tỉnh Hải 
Dương. Đời Trần Nghệ Tông (1370 - 1372) di sứ nhà Nguyên, làm quan đến chức Hàn 
lâm học sĩ Thám hình viện sự, có tác phàm Việt sử cương mục và Việt Nam thế chí, 
Tháo nhàn hiệu tán thi tâp, nhung hiện chỉ con một bài thơ. 

2 Non nước tram hai: Nhà Tân đóng dó ở Quan Trung, địa thế hiểm yếu, hai 
người d trong có thé chóng với 100 người ở ngoai. 

3. Nói việc Hang Vũ đốt cung A Phòng cua nhà Tần. À Phong là một cung lớn cua 
nhà Tán, xây trong vườn Thương Làm nay con di chi ở huyện Tây An, tính Thiêm Tây. 

Hàm Cốc: Cửa quan hiểm yêu của nhà Tán. 

4. Tiệc ó Hồng Món: Phạm Tang định giết Bái Công nhưng Hang Vü không nghe. 
Bái Công thoát về được. Tăng tức giận chém vỡ tan cai dâu ngọc Trương Luong (nhà 
Hán) biếu. Y câu thơ: đấu ngọc vớ vun như tuyết, không còn gì nữa. 

5. Hạng Vũ bị vảy d Cai Hạ, đêm phá vòng váy chạy được đến Am Lăng hỏi 
đường, bị một lão nóng ghét Sở lừa chi đi vé phía tà. Vü nghe theo bị mắc cài dàm lón 
không còn chay được nữa. Và than là trời định làm mất ta. 
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Quay vé đất lấp néo Giang Đông 
Năm năm lăn lộn hoài công cóc, 
Còn được vài trong má Lỗ công ` 

Đề xong, ruổi ngựa trở về nhà trọ. Rượu say nằm ngủ, ông Hồ 
chiêm bao thấy một người đến nói với mình rằng: 

— Tôi vâng chỉ đức vua tôi, mời ngài đến choi nói chuyện. 

Hó vội vàng sửa sang quán áo. Người ấy đưa ông đi về mé tả, 
đến một nơi cung điện nguy nga, quan hầu đứng sắp hàng răm rắp, 
Hạng Vương đã ngồi chờ sẵn, bên cạnh có cái giường lưu ly, mời ông 
lên ngồi. Rồi Hạng Vương hỏi rằng: 

— Bài thơ ông dé lúc ban ngày, sao mà mia mai ta dữ thé! Ü thi 
hai câu: “Thua chay giời xui đường Trạch Tå, quay vé đất lấp nẻo 
Giang Đông” kë cũng là đúng, nhưng đến hai câu “Năm năm lăn lộn 
hoài công cốc, còn được vài trong má Lỗ công” há chẳng phải chê bai 
quá lời v? Này như Hán làm nên van thàng “ta cũng làm nén vạn 
tháng. Ta khóng diét duge Hán. Hán lai có thé phong tuóc cho ta 
được u? Đến ngay Điển Hoành tlà một gã trẻ con, còn không tham 
tước của Hán, và hổ thẹn tự sát mà chết; huống ta đường đường một 
vị bá vương ở nước Sở, lại tự cam nhận lễ Lỗ công hay sao? Kẻ kia 
làm việc ấy, chỉ là đem quàng cho ta một cái tước vị hão, để đến bù 
lại sự hổ then khi ở Hán Trung 5 thôi đó. Ta lại xin nói để ông rõ: 
Ngày nhà Tán sổ mất con hươu ° người ta nói dậy nhao nhao, tranh 
nhau bắt lấy. Ta bấy giờ vì ghét người Tán mà nổi quân đánh Tần, 
tháo răng bừa làm giáo, thổi cơm chiêm làm lương, tôi đòi đều là 
quân, hào kiệt đều là tướng, phá xứ Ngô nhu hủy tó kiến, lấy đất 


1. Hạng Vũ chạy đến Ó Giang, người lái đồ khuyến qua sông sang Giang Đông 
rồi sẽ tính kế quay vé, nhung Vũ không nghe, tự tử. 

2. Lỗ công: Tước Hạng Vũ được Hoài vương phong từ trước. Khi Vũ thua chết, 
Hán Cao Tổ lấy lê Lễ công mà chôn cất. 

3. Van tháng: Ngôi thiên tú có muôn có xe. 

4. Điền Hoành: Họ Điền vốn là ho của Té vương Khi nước Té bị diệt, Hoành tự 
lap làm Té vương. Khi Hán diệt Hạng Vũ, Hoành đem thuộc ha chạy ra hai đảo. Hán 
Cao Tổ sai sứ ra mời hứa phong tước vương, chí ít cùng là tước hau còn nếu không 
theo sẽ đánh, Hoành định theo, nhưng khi vé gần dén Lac Dương lại dói y, tự sát. 
Thuộc hạ đều chết theo. 

5. Hang Vũ từng phong cho Bái công tước vương ở Ba Thuc và Han Trung. 

6. Con hugu: Ví với thiên ha. Nhà Tán số mất con hươu: nhà Tin bị mat thiên ha. 
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Hoài nhu đốt lông hồng, một trận đánh mà quân Chương Hàm ' phải 
tan, hai trận đánh mà miếu Tô Long * phái sụp. Đức nghĩa ban ra, 
nhiều nước được dựng lại, oai lệnh truyền đi, bao kẻ thuận làm tôi. 
Đứng đầu Chư hầu là quản nước Sở, làm chúa Tam Tân là tướng xứ 
Sở. Thiên hạ theo vẻ nước Sở, có thể ngồi mà sai khiến được. Nhưng 
rồi Sở phải chết vi Hán, há chẳng phải là bởi trời u? Vậy thì khi trời 
dinh giúp Hán, dù kẻ thói kèn, det chiếu, cũng du để thành công; khi 
trời định điệt Sở, dù người cất vạc, nhổ núi, cũng không thể nói giỏi. 
Phương chỉ Chung Ly mạnh mẽ, chẳng kém Hoài Âm ` Á Phụ “khôn 
ngoan thực hơn Nhụ tử ` Nếu ta nghe lời không cố chấp, nhân thua 
mà tính toán, thi ruói ó—truy bón vó mỏi chón, há không đủ cày lật 
cung đình Phong Bái, thu Bành Thành ^ nhưng quân tán mác, há 
không đủ đào tung miếu xã Viêm Lưu. Nhưng chỉ vì thương lũ sinh 
linh, nên mới đem tấm thân tám thước đường đường, ném vào tay lũ 
Vương E Vậy sự hưng vong của Hán, Sở, chi là do ở sự may rui của 
trời mà thôi, há nên lấy thành bai mà so bi v? Nhưng đời những kẻ 
thích phẩm bình nhân vật, có kẻ bảo không phải giời làm mốt, có kẻ 
bảo giời có dính dáng gì. Thì nhân mặc khách thường thường đem 
chuyện ta diễn vào trong thơ. Có câu thi: 

Cái thế anh hùng súc nhố núi, 

Sở ca bốn mát lệ tràn lan. 

Có cáu thi: 
Vua chẳng ra vua, tôi chẳng tôi, 
Bên sông lập miéu cũng hoài thôi. 
Ngày chóng tháng chất, có đến hàng nghìn bài chứ không phải 

ít. Nhưng chỉ có hai câu của Đỗ Mục s 


1. Chương Hàm: Tướng nhà Tân bị đánh bai ơ Dong A. 

2. Tó Long: Miếu Tân Thuy Hoàng. 

3. Hoài Àm: Tức Hoài Âm hầu, tước phong cua Hàn Tín, một tướng giỏi cua Lưu 
Bang. Chung Ly: có le là tướng của Hạng Vũ, chưa ro tiêu sử. 

4. Á Phụ: Tức Phạm Tăng, mưu sĩ giói của Hang Vũ. 

5. Nhu tu: Có lẽ chí Trần Bình, người phu tá có nhiều mưu luge của Hán Cao Tô. 

6. Phong Bái: Hán Cao Tô là người ấp Phong, huyện Bái, đây chi qué hương Man 
Cao Tô. Banh Thành: Đất của nước Tán. Hang Vũ diệt Tản đóng đô ở đây. 

7. Vương É: Hang Vũ cho Vương É tự vẫn, cắt đầu đem nộp vua Hán lấy công. 

8. Dó Muc (803 — 853): Tự là Mục Chi, một nhà thứ có tên tuổi thời Văn Đường, 
Trung Quốc. 
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Giang Bóng tử dé nhiêu tay giỏi, 
Cuốn đất quay vé chúa biết đâu. 

Lời thơ ủy khúc trung hậu, hợp cách luật của nhà thơ, đọc lên ta 
còn vừa lòng đôi chút. Ngoài ra thì hầu toàn những phù bạc, ta vẫn 
lấy làm bất bình lắm, nay tiện địp ta nói để cho ông rõ. 

Ông Hồ cười mà rằng: 

— Lê trời việc người, cũng là đầu cuối làn cho nhau. Bảo mênh ở 
trời. Thương Tru vì thế mà mất nước; bảo trời sinh đức, Tân Mang vì 
thế mà bỏ mình '. Nay nhà vua bd việc người mà đi bàn lé gió, vì 
thế đã đến táng bại vẫn không tỉnh ngộ. Tôi bữa nay may mắn; được 
nhà vua vời đến tiếp kiến, muốn xin được nói tháng không giấu giếm 
gì, nhà vua nghĩ thế nào? 

Hạng vương nói: 

~ Vâng vâng, ông cứ nói. 

Ông Hồ nói: 

~ Phàm xoay cái thế thiên hạ, ở trí chứ không phải sức; thu tấm 
lòng thiên hạ, ở nhân chứ không phải ở bạo. Nhà vua thì chỉ lấy quát 
thét làm oai, lấy cương cường làm đức. Chém Tống Nghĩa là một 
tướng mạnh 2 vô quân đến đâu! Giết Tử Anh là người đã hàng “bat 
võ quá lắm! Hàn Sinh vô tội mà vị buộc * hinh pháp trái thường; A 
Phóng vó cá mà bi thiéu, hung uy quá té. Cứ những việc của nhà vua 
làm thì được lòng người chăng? hay mất lòng người chăng? 

Hạng Vương nói: 

~ Không phải như thế. Này như cái việc Hàm Đan, lấy một nước 
Triệu mới dựng, chống với nước Tần sói hum, thành bại chí 0 trong 
một thở hơi, còn mất chỉ ở trong chớp mắt. Vậy mà Nghĩa làn khàn 
sợ sệt, chờ khi giặc mỏi lười, dùng dàng trung trinh, cần đường quan 
tiến tới. Nếu mà kế trong truóng không thi hành được, quân qua sông 
lại lira lần thêm, thì dán chúng ở trong thành Triệu, sẽ lại có cái 


1. Tán Mang: Chỉ việc Vương Mang nói dày cướp ngồi nhà Hán dat hieu là Tàn. 

2. Vua Hoài vương nước Sở phong Tổng Nghĩa làm Thương tướng, sai đem quân 
đi đánh Tán. Hang Vũ thấy trùng trinh không tiên quản, liên vào trưởng chém chet. 

3. Hạng Vũ chiếm Hàm Đương, vua Tån là Tứ Anh dà hàng vẫn bi Vũ giết. 

4. Hàn Sinh khuyên Vũ đóng đô ở Quan Trung, Và không nghe. Hàn sinh tức. noi 
vắng mấy câu. Vũ nghe được, giận sai làm thịt bó nói luộc. 
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thảm hoa hơn là ở Trường Bình thuở trước '. Vậy thì ta giết một 
Tống Nghia, mà cứu sống được tính mệnh cho trăm vạn sinh linh, có 
gi là quá! Vua các nước đều là chư hầu, đều có chúng dân, có xà tác, 
tước thì của Thiên vương phong cho, đất thì của Thiên vương ban cho. 
Vậy mà Tán lợi dung đất cát, ngóng cuóng giáp binh, mó Hàn thit 
Triệu, hiếp Nguy hai Yên, nam thì lừa Só rồi bắt mà giữ lại, đông thì 
đối Té để hàm cho chết đói. Nếu không lật dó ngôi Tán và tru diệt 
họ Tân thì cái hờn cắn nuốt các nước, không biết ngày nào tiêu tan 
được. Cho nên ta giết mọt Tư Anh để tra môi thù điệt vong cho sáu 
nước, eó gì là tệ. Ôm bụng trung lương là tiết lớn của kẻ làm tôi. Hàn 
Sinh thì không thé, khoe mé hợm mình, vong ân bội nghĩa, múa lưỡi 
để chỉ nghị quân thân, khua môi để buông lời sàm báng. Vì vậy ta 
đem làm thịt, để những kẻ bất trung biết mà răn sợ. Giữ thói tiết 
kiệm là đức tốt của người làm vua. Thủy Hoàng thì không thế, xây 
cung ở bên sông, mở đường ở ven núi, đắp nén cho cao bằng những 
hờn oán của dán, chứa kho cho đầy bằng những máu mỡ của dân. Vi 
vậy ta đem đốt di để những vua đời sau biết nên de sén. Nếu lại buộc 
tội về những điều ấy thì ta trộm lấy làm không phục. 

Ông Hå nói: 

- Thế thì sáu kinh trong lửa, đốt sách Thánh nhân, thước kiếm 
trên sông, giết vua Nghĩa Đế, những việc ấy chi mà nhân tâm nhu váy! 
Sao bằng người Hán: sợ lỗi phận vua tôi thì nghe lời Đống công làm 
việc nhân nghĩa, khiến nên nếp đế vương hầu rối mà lại sáng; sợ thất 
truyền đạo học thì về đất Khúc Phụ, bày lễ thái lao, khiến dòng nguồn 
Thi Thư hầu đứt mà lại nối. Cho nên người ta có câu nói rằng: “Hán 
được thiên hạ, không ở cất dùng Tiêu, Trương mà ở việc để trở ! của ba 
quân, gợi lòng trung phán các hào kiệt: Hán giữ thiên hạ không ở quy 
mô rộng lớn mà việc đến tế ở Khúc Phụ * mở nén nương tựa cho đời 
sau”. Nhà vua thì so vì làm sao được với Hán vương. 


1. Cdi họa Trường Bình: Liêm Pha đóng quân ở Trường Bình, cứ đong chặt cửa 
thanh không ra đánh. Triệu vương cho Triệu Quát đến thay. Quát thay đổi luật lệnh, 
dùng người dé dài, më cửa thành đánh Tần, bị đại bại, hơn bốn mươi vạn người déu bi 
tướng nhà Tần giết. 

2. Hang Vũ giết vua Nghĩa Đế nước Sở. Hán vương theo mưu kế của Đồng công 
cho ba quân đế tang để gợi lòng trung nghĩa của ho. Tiêu: Tiêu Ha; Trương: Trương 
Lương, đều là tướng giỏi của Lưu Bang. 

3. Khúc Phụ: quê hương Không Tư. 
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Hang Vương nghẹn lời không biết nói ra sao, sắc mặt tái như tro 
nguội. Bên cạnh có một vị lão thần họ Phạm, tiến lên nói rằng: 

~ Tôi nghe làm người ta không ngoài trời đất để mà sống, làm 
chính trị khong ngoài cương thường dé dựng nước. Báy tôi của Đại 
Vương đây có người tên là Cyu tiết cứng như tùng, lòng bën tựa dá, 
sa cơ không chịu sóng mà nhục, liêu mình để được thác mà vinh; nếu 
không phải nhà vua biết cach thấng ngự thì sao có sự tử trung ấy! 
Truyện ? có nói rằng: “Vua khiến hé tôi lấy lễ, bể tôi thờ vua lấy 
trung”: ở Đại vương đây, chính là da đúng hợp vào với câu ấy. Chứ 
như kẻ kia, sai Ung Sỉ giữ đất Phong thì Ung Si đâu hàng `, sai Trần 
Hy 3 soi nước Triệu thì Trần Hy làm phản; dao cương thường hỏi ai là 
hơn? Hậu cung của Đại Vương có bà họ Ngu, mệnh nhe lá thu, hồn 
theo bóng kiếm, gửi lòng thơm ở ngon cỏ tịch mich, chủn hờn oán ở 
cánh đồng hoang vu 5, nếu không phái nhà vua biết lē ctr xu thì sao 
có su tán tiết ấy! Kinh Thi có câu rằng: “Day ve minh truoc, së tri 
nhà nước”; ở Đại vương đây chính là đã xứng đáng đối với câu ấy. 
Chứ như ke kia, La Tri ngông ngạo mà làm việc dâm tà", Thích Cơ 
được yêu, rồi đây thân con lợn 7. lê cương thường hỏi bên nào hơn? 
Huóng chi như trái lẽ trời mà bảo sé chén canh, yêu con bé mà coi 
thường gốc nước # luận thường cha con hỏi rằng để đâu? Những ngudi 
nghị luận ở đời sau, chẳng so nặng nhẹ, chẳng xét phải trái, lòng 
không suy nghi, miệng chi quàng xiên, đối Hán thì khen ngợi, chẳng 
tiếc lời, đối Sở thì chê bai không tiếc sức, khiến đấng Đại Vương của 


i. Cu: Tào Cửu là Đại Tư ma nước Sở, Hạng Vương sai giữ thành Cao. Sau vì 
thua quân Hán trên sông Ty Thủy nén tự tử chết. 

2. Truyện: Chỉ sách Luận ng. 

3. Ung Si: Trước theo Hán Cao Ta khởi nghia, giữa chừng bó di, sau Tại trd vé VỚI 
Hán. Hán Cao Të nghe lời Trương Lutong vẫn thu nap và phong tước hấu. 

A. Trán Hy: BE tôi của Hán Cao To sau bị Phần Khoái điệt vì tôi phan nghịch. 

5. Hang Vũ cùng đường ở Cai lla, vợ là Ngu Cơ tự tử chết. Tuc truyện sau trên 
mộ nàng mọc lên một loại co thơm, người đời gọi là có " Ngu my nhàn. 

6. Theo nguyên chủ La Tri tư thông với Thâm Tự Cơ, Là sơ cung nhân biết nén 
giấu Thẩm ở vách treo áo. 

7. Nàng Thích Cơ là vợ lé Hán Cao Të, sau khi Cao Tò chet, nàng bi Là hậu chặt 
cụt chắn tay vứt vào trong nhà xí, goi là con lun để ha nói ghen khi trước nàng được 
vua yeu. 

8. Hang Vuong bát cha Luu Bang là Thái công, doa làm thịt. Lưu Bang nói: “ Cha 
tu cũng nhu cha mày, nếu làm thit thi cho xin bát nuóc xuyt". Lai khi làm vua vi yéu 
con bé là Triệu Vương Nhu Y mà dinh truát ngôi Thái tử của con lớn. 
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chúng tói trong có; minh minh cứ phái chịu những lời mia mai cay 
độc. Vậy mong những điều nho tiếng xấu, phiên ông gót rửa giùm cho 
cũng là một việc thú trong cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. 

Ông Hó thấy lời nói cũng hơi có lý, gật đầu hai ba lần, rồi 
ngoảnh bảo những người theo. 

_ Các người ghi nhớ lấy. 

Rồi đó canh tàn trà cạn, ông đứng dậy từ giã xin về: Hạng Vương 
đưa chân ra đến cửa thì phương Đông đã dán sáng tạng. Ông xốc áo 
vùng dậy, té ra là một giấc chiêm bao, bèn mua rượu và nem bầy một 
lễ cúng ở đầu thuyên trước khi rời khỏi đấy. 

Lời bình 

Than ói, so Sở với Hán thì Hán hơn, sánh Hán với bậc vương 
đạo, Hán còn xa lắm. Sao vậy: Hồng Môn nổi giận. Thái công tha vé, 
những việc ấy, Só không phải là bất nhân: nhung nhân nóng mà ác 
sâu. Làm có Dĩnh Xuyên 1 giết hại công thần, những việc ấy, Hán 
không phải là không có lỗi, nhưng lỗi ít tốt nhiều. Sở dà dành trái 
với nhân nghĩa, nhưng Hán cũng chỉ là giống với nhân nghĩa. Họ 
Hạng nước Sở không được là hạng bá giả mà vua Cao nhà Hán cùng 
là tạp nhạp. Kẻ trị thiên hạ nên tiến lên đến đạo thuần vương, còn 
Hán Sở nhân với bất nhân, hãy gác ra không cán bàn đến. 


LL -——————- 
1. Lam có Dĩnh Xuyên: Chỉ việc Hán Cao To tru di tam tộc Banh Việt, người có 
công giúp Hán điệt Sở thống nhất thiên hạ và nhiều be tôi khác. 
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BÁN DICH NOM CÓ 


Quan Thừa chỉ ho Hỗ tên là Tong Thóc, hay chung ! tho, càng dài 
chung lời dậy dỗ, lời trêu gheo. Chót ? đời nhà Trần vâng mệnh sang 
sứ nước Bắc, qua dưới miếu Hạng Vương, bày thơ rằng: 

Trong sông núi hai địch trăm, dấy mũi nhọn cùng đánh, 

Dăt dem chúng con em vào đất Quan Trung. 

Khói tàn ải Hàm Cốc, trong cưng châu đã lạnh, 

Tuyết tan đất Hồng Môn, đôi ngọc đấu đã không.. 

Thưa một trận bởi có cơ trời mất ở chốn Trạch Tả. 

Lại lần nữa song chẳng biết chốn đến thửa 3 quận Giang: 
2" < Đông. 

Sửa sang năm năm nào nên những việc gì. 

Nát còn được máy máy lễ táng tước Lỗ công. 

Bay thơ rôi mau vut ngựa lại nghi diém khách, rượu hầu * say, 
muón ngu. Tháy mót người đến trước có lời rằng: 

- Vâng chiểu chỉ vua ta phión ngươi đến nói phô. 

. Họ Hồ bèn vội vàng khép nép sửa sang. Thửa người ấy. bèn dẫn 
đi mé tả. Đến thì thấy đều nhà cao cá, quan theo cháu sắp hàng, 
Hạng vương trước đã ngôi ở đấy, bên đặt giường lưu li, ấp $ người Hồ 
đến tiệc, hỏi rằng: 

一 Cáu thơ dé ban ngày, ngugi sao tháy ché chung lám váy -— 
Thửa câu rằng: . 


“Nhất bại hữu thiên uong Trạch Tủ, 
Trùng lai v6 địa đáo Giang Đông. 


thì thực phải vậy. Đến chưng câu: 


1. Chưng: Hư từ, không mang nghĩa cụ thể, gần như chữ ở. Hay chưng thơ: Giải thơ. 
2. Chát: Cuối. 
3. Tha: Hư từ, dich chữ sở của Hén ngữ, có nghĩa như dy. 
4. Hầu: Hầu như, gần như. 
5. Ấp: Vái. 
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Kinh doanh ngü tái thành ha su, 
Tiêu đốc khu khu táng Lỗ công. 


Chẳng bèn chê bàn thất đáng ! ni? Ching nhà Hán có muôn có 
xe váy, ta cüng có muón có xe vày. Ta cháng hay diét nhà Hán, nhà 
Hán sao lai hay ? phong tước cho ta vậy vay? Vả người Điền Hoành là 
một gã con trẻ còn chẳng tham tước nhà Hán, biết hổ tự vẫn mà 
thác; há lấy lêng lộng nghiệp bá nước Sở bèn cam chịu chưng lễ Lỗ 
công vậy thay! Nhà Hán kia cất 3 làm sự ấy, tượng ^ không lấy tước 
ngôi cùng cho, dén chưng hổ ngày trước phong cho đất Hán Trung 
vậy. Xin vì sứ quân nói đấy! Xưa ấy nhà Tản. mất thửa hươu, kẻ tranh 
ấp bốn phương dấy 5 Ta chưng đường thời ấy nhân chưng dân ghét 
nhà Tân dấy chưng quân đao nhà Tần, uốn con bừa mà kèm cái mâu, 
nấu gạo mạch mà làm can lương é kẻ dân khốn đều làm binh, người 
hào kiệt đều làm tướng, đánh phá đất Ngô bằng khua lỗ kiến, cất 
được đất Hoài bằng đốt lông hồng. Một trận đánh mà chưng quân 
Chương Hàm vượng thua chạy; hai trận đánh mà chưng miếu Tán Tổ 
Long ra gò. Đức nghĩa làm mà chẳng có chưng nước nào là chẳng 
được gây dựng; uy lệnh ra mà chẳng có chưng người nào là chẳng 
được làm tôi. Dức hơn nước chư hầu thì chung quán nhà Sở; làm 
vương đất Tam Tần thì chưng tướng nhà Só; thiên hạ vé nhà Sở khá 
ngôi mà kế lấy. Song sau lại thấy chưng nhà Hán giết, chin ” chẳng 
trời vậy ru? Vậy thì trời chưng phù tộ nhà Hán, tuy kẻ thổi tiêu, đệt 
rèm cũng đủ mặc mà nên công; trời chưng làm mất nhà Sở tuy sức 
gánh vạc rút núi ? chẳng hay mặc mà nói mạnh. Phương chi chưng 
sức mạnh ngươi Chung Ly chẳng kém quan hầu Hoài Âm; chưng mưu 
lo ngươi Á Phụ thực hơn ngươi Trân Nhụ Tử, khiến ta nghe lời nói 
hay xét I? nhân khi thua làm công, vut giuc chưng chân mỏi ngựa ô 
truy; há chẳng hay cày chưng chốn cung đình đất Phong Bái, thu 


1. Thất đáng: Không đúng, không thích đáng. 
2. Hay: Có thể. 
3. Cát: Dua ra, dem. 
4. Tượng: Hư từ, dùng đầu câu, nhưng cũng có khi nghĩa như bởi vi, có lẽ. 
5. Dáy: Dạy, đứng lên, nổi dậy, giơ lên. 
6. Can lương: Lương khô. 
7. Dức: Nguyên viết chữ chức, tạm doc như trên, có nghĩa như cao nhất. 
8. Chín: Chỉ, rất. 
9, Rút núi: Nhấc núi lên. 
10. Hay xét: Biết xem xét. 
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được chung quân tan đất Bành Thành; há chẳng bay đào chưng nhà 
tông xã họ Xích Lưu, thay vì chưng có sinh linh, lấy chưng mình ngồn 
ngộn tám thước cất mà trao đấy chưng tay ngươi Vương É moi người. 
Nhà Hán nhà Sở, một dấy một mất, trời chung cho phúc cùng chẳng 
cho phúc vậy, há khá 80 lấy khi được khi thua mà luận đấy vậy thay. 
Song phàm đời chưng muốn bình phẩm sự nhân vật ấy, hoặc có người 
täy làm chẳng phải trời làm mất mà nói đấy. Hoặc có người lấy làm 
trời nào có cớ gì mà trách đấy. Hằng khiến ông ngâm thơ, khách 
trường mực hằng rệt chưng thiên kia thập ! no. Có câu rằng: 
Đống anh hùng trong đời sức hay rút núi. 
Nghe tiếng ca Sở bốn bà đều phá tan sa nước mát chan 
i hòa 
Có cáu ráng: 
Vua chẳng phải vua váy, tôi chẳng phái tôi, 
Dường nào lập miếu thờ à trên bến sông? 
Ngày thêm tháng chứa nhiều đến ngàn chương. Bui ngươi Đỗ 
Mục có một liên thơ rằng: 
Con em đất Giang Đông nhiêu kẻ tài hiên, 
Thu đất lại lån nữa thì chua khá biết 2 
Dịu dàng trung hậu, được cách luật nhà làm thơ, đọc đấy thêm 
dức dấy lòng người. Thửa ke thừa nữa * thấy cá quá chưng phù bạc, 
ấy ta thửa mặc * thám chẳng bằng lòng mà vì sứ quân than kêu vậy. 
Ngươi Tông Thốc cười rằng: 
- Lý trời việc người cùng làm xưa sau. Rằng mệnh ở trời, Ấy vua 
Trụ nhà Thương thửa mực mất nước. Rằng trời sinh đức, ấy người 
Mang nước Tân thửa mặc nát minh. Nay Hạng vương bèn bỏ sự người 
mà nói chưng sự trời, ấy Hạng vương lọn ° vậy phái mất: thua mà 
cháng hay biét váy. Nay min ° phúc ơn du rước tiếp xin ducc bày lời 
ngay chả dấu dường nào. 


1. Thiên, thập: Bài thơ, tập thơ. 
2. Khá biết: Có thé biết. 
3. Thila ké thừa nữa: Những kê khác, ngoài Đỗ Mục ra. 
4. Mặc: Nghĩa như mặc kệ, tự nhiên, đương nhiên. 
5. Lon: Trọn ven, rút cục. 
6. Min: Ta, tôi, tao. 
195 


Hang Vương rằng: 

-Y,y! 

Nguoi Tóng Thóc ráng: 

— Hé chuyén dugc chung thé thién ha ó máy ? mà chẳng ở sức; 
thu được chưng lòng thiên hạ, lấy nhân mà chẳng lấy bạo. Hạng 
Vương thì lấy quát tháo làm oai, lấy bạo mạnh làm đức, giết quan 
quán quân ` là ngươi Tống Nghĩa, chẳng kể vua chưng đã qua * giết ké 
đã đầu ` là ngươi Tử Anh, chẳng phái manh chưng dá thậm. Ngươi 
Hàn Sinh lấy chẳng có tội gì mà phải mổ hình dâm sao lạm bấy! 
Cung A Phòng lấy chẳng có cớ gì mà phải đốt, lửa ngược sao lắm bấy! 
Lấy bấy nhiêu sự thửa làm, được lòng người vậy ôi, mất lòng người 
vậy ôi! 

Hạng Vương rằng: 

— Chẳng phải! Hë chưng việc đất Hàm Đan, lấy chưng nước 
Triệu mới dựng nghiệp chống chưng nhà Tần như hùm Tin mót 
chóc pháp phó é thì được thua liền phân, một chốc né thở ' mà còn 
mất liên chia, mà ngươi Tống Nghĩa vậy dùng dàng duit dát mà 
chờ chưng giặc khi mỏi, đoái trông dám dé mặc trở chung quân 
khi tiến, khiến chưng thửa trong trướng chẳng làm, chưng quân 
sang sông ít trë ", thì trai gái thành nước Triệu lại thảm hơn 
chưng Bes dát Trung Binh váy. Ấy ta giết một ngươi Tống Nghĩa 
mà lỏi ” được chưng mệnh trăm vạn sinh linh, chung nào có lỗi 
gì! Chưng vua mỗi nước đều chưng làm chư hầu, déu chung có 
dân xã '' thửa tước thì vua nhà Chu thửa thêm, thửa đất thì vua 
nhà Chu thửa cho mà nhà Tần vậy muốn thửa đất đai khoe thửa 
mâu mà ăn gỏi nước Hàn, làm thịt nước Triệu, đã hiếp nước 
Nguy, lại giết nước Yên, mé Nam dụ nước Só mà cầm ở đấy, mé 


1. Y y: Dịch chữ duy duy, có nghĩa là vâng vâng, phái phái. 

2. Máy: Dịch chữ cơ, nghĩa là cơ hội, thiên cơ. 

3. Quan quán quán: Quan đứng đầu. 

4. Y cáu nói khóng kë dën vua, thuc dà quá dáng. 

5. Đầu: Đầu hàng. 

6. Một chốc pháp phó: Dịch chữ hó hấp: một hơi thở ra thở vào. 
7. Né thá: Có lẽ là thở nhẹ, dịch chữ (huấn tức nhanh chóng. 

B. Ít trẻ: Tré một chút, chậm một chút. 

9. Lói: Sót lại. 

10. Dán xà: Dân chúng và nén xà dé cúng trời đất. 
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Đông dối nước Té mà hãm đói đấy, khiến cháng đánh dức ' tông xã 
nhà Tán, chẳng diệt hết dòng ho nhà Tán thi chưng hận gồm nuốt 
chẳng biết ngày nào khá tan mòn vậy. Ấy, ta giết một ngươi Tử Anh 
mà trả chưng thù sáu nước phải diét mất há nào có hại chỉ. Điều cuu 
ngay lành là tiết cả kẻ nhân thần, ngươi Hàn Sinh thi chẳng thế ấy, 
khoe lên mặe câu cao, quên ơn mà bỏ nghĩa, dóng lưỡi mà luận đấng 
quân thân, động môi mà rao lời rèm chê, ta vì vậy mà mổ đấy, khiến 
chưng người chẳng hết ngay biết thửa răn. Hay cẩn da đặt là đức tốt 
đấng nhân quân, vua Thủy Hoàng thì chẳng thể ấy, liển sông vị mà 
làm cung, noi liên núi mà làm đường, chất hận dân mặc cao thửa 
nên, khoi mỡ dân mặc nhiều thửa chứa, ta vì vậy đốt đấy khiến 
chưng vua ở đời sau biết trọng đè 5 Láy những diéu ấy mà thấy chê, 
ta riêng chẳng phục. 

Ngươi Tông Thốc rằng: 

— Vậy thì sáu pho kinh lò nguội, chưng ơn đấng thánh nhân hầu 
mất; một mũi gươm giá lạnh, chưng việc đất Giang Trung sao nỡ! Ai 
bằng người nhà Hán vây. Hài lỗi chưng phận vua tôi thì nghe chưng 
lời thốt ngươi Đống Công cất làm chung quán nghĩa mà chưng mối 
đời đế đời vương hầu rối mà lại xong. Lo mất chưng truyền đạo học 
thì trở chưng xa về đất Khúc Phụ, kính mở chưng lễ thái lao mà 
chưng mạch Kinh Thị, Kinh Thư hầu dứt mà lại nối. Vì vậy kế làm 
chưng lời nói rằng nhà Hán được thiên hạ chẳng những ở chưng dùng 
họ Tiêu, Trương mà ở chưng cất ba quân áo trắng có mặc xướng 3 
chưng lồng hào kiệt ngay 5 bực giận. Nhà Hán giữ thiên hạ chẳng 
những ở chưng rộng xa khuôn phép mà ở chưng đất Khúc Phụ đến tế, 
có mặc làm chưng chốn đời sau nương nhờ. Hạng Vương sao được với 
vua Hán Vương cùng một ngày mà nói vậy thay. 

Hạng Vương hết lời, sắc mặt dây bằng đất. Cháu bên có tôi lão 
thần là họ Phạm dâng lời rằng: 

= Tôi mảng “tiếng làm người chẳng khỏi chưng trời đất mặc mà 


1. Đức: Chữ này viết giống như đức ở đoạn trên; có người phiên là iếp, ó đây có 
nghĩa nhu diit, xong hết. 
2. Điều cưu: Điều mang, điều giữ gìn. 
3. Dè: Dè sën, tiết kiêm. 
4, Xướng: Đề xướng, khích lệ. 
5. Hào kiệt ngay: Người hào kiệt ngay thẳng. 
6. Máng: Có khi phiên âm mắng, nghĩa là nghe. 
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có sinh, làm trj cháng khói chung giéng háng ! mặc mà dung nước. 
Chung tôi đại vương có tên là Cửu ấy, bën bàng dá thửa là làng, 
đương ? vụ rét thửa là tiết, thà liéu thửa mình chẳng nó chịu thửa 
nhục, thà hết thửa tiết chẳng nỡ trộm thửa sống, dầu chẳng ngự được 
đạo mà hay có tôi được thửa thác ru! Trong truyện rằng “Vua khiến 
tôi lấy lễ, tôi thờ vua lấy ngay”, đại vương được chưng ấy vậy. Kia 
nhà Hán khiến giữ đất Phong mà ngươi Ung Xi liên ra đầu, khiến 
xem đất Triệu mà ngươi Trần Hy lién làm phán. Chung đạo giéng 
hằng, ai làm bơn vậy? . 

Chung vợ đại vương có ho là Ngu ấy khinh mệnh dường sương 
trên lá, guc hôn theo mũi guam sáng, gửi lòng thơm ở chưng cành 
vắng vẻ, giấu hận cũ ở chưng nội không quanh, déu chẳng xử hết 
thửa đẳng mà hay được vợ hết thửa tiết ru! Kinh Thị rằng: “Phép dậy 
chưng vợ ít đức, sửa trị chưng trong nhà nước”. Đại vương có chưng ấy 
vậy. Kia nhà Hán gái Là Tri kiêu dám mà bụi động nơi vách mắc áo; 
nàng Thích Cơ được yêu mà gây nên họa người làm lợn. Chưng lý 
giêng hằng, ai làm được vầy? 


Phương chỉ në chung đạo thân trong tính trời mà ene Thu lời 
xin bát canh; đấm chưng con yêu là vua Triệu mà rể chưng dời động 
cỗi nước. Chung giéng cha con, lại ở đâu váy thay! Đời sau chưng kẻ 
cỗi nước. Chưng giêng cha con, lại ở đâu vậy thay! Đời sau chưng kẻ 
nghị luận ấy, chẳng xét sự nặng sự nhẹ, chẳng cong ` lời phải lời 
chăng trong nương long 2 sưng cần đo đã chẳng có; trong miệng nói 
chưng phải chàng hoàn đơn “ra; chưng nhà Hán thì khen đấy bằng 
dường chẳng kịp, chưng nhà Sở thì chê đấy, hãi thửa chẳng xiét; 
khiến Ngô Vương ở chưng trong mờ mờ đã lâu chịu những lời chê 
lắm, lời nhu nói xấu, phiền ngươi ría đấy, cũng trong gặp gỡ một 
chốc vui vậy. 

Ngươi Tông Thốc thấy thửa lời nói vả có lý gật đầu đấy vậy hai 
lần, đoái bảo kẻ theo rằng: 


1. Giêng hàng: Tức cương thường. 

2. Duong: Đảm đương, chịu đựng. 

3. Róng: Nói càn, nói bừa bài. 

4. Cong: Thời Ly Trần từ này còn có nghĩa là trong, nhung từ trong d bản này dà 
viết chữ khác. Ở đây chưa rõ nghĩa là gì, có người doc là củng. 

5. Nương long: Dịch chu hưng, có nghĩa là lông ngực, nghĩa dẫn thân là tâm địa. 

6. Hoàn đơn: Cũng có nghĩa là nói không thận trọng, nói bừa 
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_ Mi thửa ghi đấy! 
Đã mà canh tàn trà hết, bước xuống nép trở vé. Hạng Vương đưa 
ra khói cửa thì phương Đông hầu sáng vậy. Om áo gấp day bèn chốn 


cửa số nán một chốc chiêm bao. Ngươi Tông Thốc mua rượu chác ` 
thịt chưng trong thuyền rót tế đấy mà đi. 

Hỡi ôi! So nhà Sở với chưng nhà Hán thì nhà Hán làm hơn; dày ? 
nhà Hán với chưng đạo vương thì nhà Hán chưa tày 3 thời sao vậy? Đất 
Hóng Môn thời cởi hận, ông Thái Công thời thả vé, nhà Sở chẳng 
phải là chẳng có nhân, chin nhân thi can mà bạo thì sâu. Chung giết 
đất Dĩnh Xuyên chưng hại tôi có công, nhà Hán chẳng hay là cháng 
có lỗi, chin lỗi thì ít mà phái thì nhiều. Nhà Sở chin chưng trái nhân 
nghĩa, nhà Hán cũng chưng đường nhân nghĩa; nhà Sở họ Hạng 
chẳng nén đạo bá, nhà Hán vua cao lon dao bá đấy! Đấng làm tri 
thiên ha ấy hay dáy lén chung đạo thuần vương; nhà Hán, nhà Sở 
chung có nhàn cüng cháng có nhán, thảy dé “chó luận! 


——ls.— 


1. Chác: Mua, sau bién am thành chuóc. 
2. Dáy: Đấy lén, đưa lên, tiến lên. 
3. Tày: Ngang bằng. 
4. Tháy để: Để lại cá đẩy. 
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CHUYỆN NGƯỜI NGHĨA PHU 
Ở KHOÁI CHÂU 


Từ Đạt người ở Khoái Châu ', lén làm quan tại thành Đông Quan ° 
thuê nhà ở cạnh cầu Đông Xuân, láng giéng với nhà quan Thiêm thư là 
Phùng Lập Ngôn. Phùng giàu mà Từ nghèo; Phùng xa hoa mà Từ tiết 
kiệm; Phùng chuộng dễ dãi mà Từ thì giữ lễ. Lê thói hai nhà đại 
khái không giống nhau. Song cũng lấy nghĩa mà chơi bời đi lại với 
nhau rất thân, coi nhau như anh em vậy. 

Phùng có người con giai là Trọng Quỳ. Từ có người con gái là Nhị 
Khanh, gái sắc trai tài, tuổi cũng suýt soát. Hai người thường gặp 
nhau trong những bữa tiệc, mến vì tài, yêu vì sắc, cùng có ý muốn kết 
duyên Châu Trần. Cha mẹ đôi bên cũng vui lòng ung cho, nhân chon 
ngày mối lái, định kỳ cưới hỏi. 

Nhị Khanh tuy hãy còn nhỏ, nhưng sau khi về nhà họ Phùng, 
khéo biết cư xử với họ hàng rất hòa mục và thờ chồng rất cung 
thuận, người ta đều khen là người nội trợ hiền. 

Trong Quy lớn lén, dán sinh ra chơi bời léu lổng: Nhị Khanh 
thường vẫn phải ngăn gián. Chàng tuy không nghe nhưng cũng rất 
kính trọng. Năm chàng 20 tuổi, nhờ phụ ấm được bổ làm một chức ở 
phủ Kiến Hưng *. Gặp khi vùng Nghệ An có giặc, triêu đình xuống 
chiếu kén một viên quan giỏi bổ vào cai trị Đình thần ghét Lập 
Ngôn tính hay nói thẳng, ý muốn làm hại, bèn hùa nhau tiến cử. Khi 
sắp đi phó nhậm, Phùng Lập Ngôn bảo Nhị Khanh rằng: 

— Đường sá xa xăm, ta không muốn dem đàn bà con gái di theo, 
vậy con nên tạm ở quê nhà. Đợi khi sông bằng nước phẳng, vợ chồng 
con cái sẽ lại cùng nhau tương kiến. 

Trọng Quỳ thấy Nhị Khanh không đi, có ý quyến luyến không 
rứt. Nhị Khanh ngăn bảo rằng: 

- Nay nghiêm đường vì tính nói thẳng mà bị người ghen ghét, 


1. Khoái Châu: Tên huyện, nay thuộc tính Hưng Yên. 
9. Đông Quan: Tên gọi Thăng Long đưới thời thuộc Minh. 
3. Kiến Hung: Nay thuộc tinh Thái Bình. 
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không để ở lại nơi khu yếu, bé ngoài vờ tiến cử đến chốn hùng phiên, 
bé trong thực dón đuổi vào chỗ tử địa. Chả lẽ đành để cha ba đào 
muôn dam, lam chướng nghìn trùng, hiểm nghèo giữa dám kình 
nghé, cách trở trong vùng lèo mán, sớm hôm săn sóc, không kẻ đỡ 
thay? Vậy chàng nên chịu khó đi theo. Thiếp đám đâu đem mối khuê 
tình để lỗi bé hiếu đạo. Mặc đầu cho phấn nhạt hương phai, hồng rơi 
tía rụng, xin chàng đừng thắc mắc bận lòng đến chốn hương khuê. 

Sinh không đừng được, mới bày một bữa tiệc từ biệt, rồi cùng 
Lập Ngôn đem người nhà đi vào phương Nam. l 

Không ngờ lòng giời khó hiếu, việc người khôn lường, cha mẹ 
Nhị Khanh nối nhau tạ thế. Nàng đưa tang ve Khoái Châu, chôn cất 
cúng tế xong rồi, đến cùng ở chung với bà cô Lưu Thị. 

Bấy giờ có quan tướng quân họ Bạch là cháu họ ngoại của bà Lưu 
Thị muốn lấy Nhị Khanh làm vợ, đem tiên bạc đến khẩn cầu. Lưu 
Thị bằng lòng, rồi nhân lúc vắng vẻ, bảo Nhị Khanh rằng: 

~ Nhà nước từ ngày họ Nhuận Hồ tiếm vị, ngày tháng hoang 
chơi, triêu chính đổ nát, hoa loan sẽ xảy ra chỉ trong sớm tối; mà 
Phùng lang từ ngày ra di, thấm thoát đã sáu năm nay, tìn tức không 
thông, mất còn chẳng rõ. Lỡ ra mà gặp lúc rồng tranh hổ chọi, phải 
khi bướm dai ong cuồng. Tra Lợi mắc vào tay ! Áp Nha không sẵn 
mặt 2, chi e Chương Đài tơ liễu, trôi bay di đến tận phương nào. Chi 
bằng bạn lành kén lựa, duyên mới vương xe， lấp những lời giăng gió 
cợt trêu, nương đưới bóng tùng quân cao cả. Tội gì mà bơ vơ trơ trọi, 
sống cái đời sương phụ buồn tênh. 

Nhị Khanh nghe nói sợ hãi, mất ngủ quên ăn đến hàng tháng. 
Luu Thị tuy biết chí nàng không chuyển động, nhưng cố định lấy lễ 


1. Tra Lợi: Đời Đường, Hàn Hoành có người tình là Liễu Thị, nhân khi xa cách 
mấy năm. Hàn gửi bài thơ vé cho Liễu Thi rằng: Chương Bài liễu, Chương Đài liễu, 
tích nhật thanh thanh kim tại phủ? Tung sử trường dièu trị cựu thủy, dà ung phan 
chiết tha nhân thu. (Chương Đài liều xanh xanh ngày trước; Nay còn chăng tha thướt 
vé oai? Ví còn tha thướt cành dài; bẻ vin chắc dà tay ai khỏi nào? Sau Hàn về thì Liễu 
đã bị viên tướng Phiên là Sa Tra Lợi bát. Hiệp khách là Hứa Tuấn thương Hoành ot 
nhập vào phú tướng phiên cướp Liễu Thị về trả cho Hoành (theo Tinh sú ). 

2. Đời Đường, Lưu Vô Song là vợ chưa cưới của Vương Tiên Khách. Gặp loạn, 
nàng bị bát vào trong cung đình. Tiên Khách nhờ được nghĩa st Cố Áp Nha dùng kế 
đưa vào cho nàng một thứ thuốc, uống xong nàng chết. Có Áp Nha giá làm người thân 
xin chuộc xác nàng đưa ra. Đến ngoài thuốc nhạt đi, nàng lại hài tính, vợ chóng dua 
nhau đi trốn rồi ở với nhau đến già. 
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nghi để cưỡng ép, hôn kỳ dà ráp sẵn sàng. 
Nhị Khanh một hôm bảo người bó già rằng: 
.— Chú là người đây tớ cũ của nhà ta, há không nghi đến sự đền 
đáp ơn đức của người xưa ư? 
Bó già nói: 
- Tüy y mg muón sai báo gi tói xin hét long. Nhi Khanh nói: 


= Ta sở đi nhịn nhục mà sóng là vi nghĩ Phùng lang hãy còn; nếu 
chàng không còn thì ta đã liễu mình chứ quyết không mặc áo xiêm 
của chóng để di làm đẹp với người khác. Chú có thé vì ta chịu khó 
lặn lội vào xứ Nghệ hỏi thăm tin tức cho ta không? 

Người bó già vâng lời ra di. Bấy giờ binh lửa rối ren, đường sá 
hiểm trở, hắn phải làn dàn đến hàng tuần mới vào được đến Nghệ An. 
Hắn đi hỏi thăm, biết tin Phùng Lập Ngôn đã mất được mấy năm rôi, 
vì con giai hư, nên gia tư đã sạch sành sanh, đáng phàn nàn quá. 

Người bó già ghé thuyền lén bờ, vừa vào trong chợ lién gặp ngay 
Phùng Sinh. Sinh đưa về chỗ ở thì một chiếc giường xiêu, bốn bề 
vách trống, trừ có mấy thứ như bàn cờ, hũ rượu, chim mồi, chó săn, 
không còn có cái gì đáng giá. Sinh bảo người bồ già rằng: 

- Quan nhà không may, thất lộc đã bốn năm nay rồi. Ta vì binh 
qua nghẽn trở, muốn về không được. Tuy ở chốn quê người đất khách, 
nhung hón mộng không đêm nào không ở bên minh Nhị Khanh. 

Bèn chọn ngày lên đường về quê. Đến nhà, vợ chỗng cùng trông 
nhau mà khóc. Đêm hôm ấy buóng loan chung gói, Sinh ngâm một 
bài thơ rằng: 

Ức tích bình sinh nhật 

Tang hài khế hợp nhân 

Cảm quân tình thái hậu 
Tiếu ngã mệnh chung truân 
Biệt qué phân hué tảo 
Trường đình khuyến ẩm tân 
Y y sầu lĩnh kiệu 

Nhiễu nhiễu cách phong trần 
Cộng ước nhân thiên lý 
Tương vương nguyệt bán luân 
Sâm tám nhàn lục tái 

Linh tạ trướng song thân 
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Dich tha: 


Pha thuy Hoàng Son hiéu 
Hành ca Dién Thúy tán 
Đăng lâu Vương Sán lé 
Xách cú Đỗ Lăng cân 
Trúc thạch nan y lục 

Cám tôn bất liệu bán 

Tha hương lao ký mục 

Cố quốc trọng thương thân 
Phóng lãng phi ngô sự 
Yếm lưu bệnh thử thân 
Ninh tri Bóng Đảo khách 
Dao dat Cám Giang lán 
Thái Thach trüng di trao 
Hoàng cô lưỡng vấn lân 
Kỷ niên Vu Giáp mộng 
Nhất đán Vũ Lăng xuân 
Hồ điệp giao tình cựu 
Uyên ương biến thái tân 
Khinh huyên Đường Quắc quốc 
Mỹ mạn Tống Đông lân 
Lục ám oanh thanh sáp 
Hồng hy yến tử sân 

Hiệp du kim Đỗ Mục 

Kỳ ngộ cổ Lưu Thần 
Ngâm vịnh liêu tùy hứng 
Phong luu khẳng nhượng nhân 
Hội ưng truyền thắng sự 
Mệnh bút ký Chu Tán 


Nhớ từ năm hãy thơ ngây, 

Đôi ta sớm đã xe dây Tán Tán. 
Tình em thám đượm vô ngán, 

Số anh riêng lắm gian truán cũng ky. 
Chia tay mót sóm ra di, 

Trường dinh chén rượu phân ly nước mời. 
Sâu treo đỉnh núi chơi voi, 

Mit mù gió bụi cách vói xa xăm. 
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Bác Nam nghìn dặm ám thám, 
Trăng cài nửa mảnh dám dám bên gioi. 
Sáu năm vün vut dua thoi, 

Thóng già huyện héo ngậm ngùi nhớ thương. `. 
Tùng khi ngủ dưới Déo Ngang, 
Từng khi bến Diễn Ì ngâm vang điệu sáu. 
Lệ tuôn, Vương Xán lên lầu B 

Sáu ôm, Đỗ Phú ngâm câu cám hoài °. 
Ruou dàn trüc dá ham choi, 
Càng nghèo càng cám thấy đời bé tha. 
Mát mòn trông ngóng qué nhà, 
Lóng dau nghi nói phuong xa lac loài. 
Người mà đến thé thi thói, 
Đời phiêu lãng chỉ là đời bó di. 
Hay đâu tin đến bất kỳ Í, 
Người tiên còn ván yêu vi chua thôi. 
Bến tiên khách lại trùng lai, 
Mộng say Đỉnh Giáp, xuân tươi Nguón Đào > 
Uyên bơi bướm gión xôn xao, 
Vë nào chẳng dugru, nét nào chẳng ua! 
Đầy uườn lục rậm hông thưa, 
Con oanh cái én a hờ nhớ xuân. 


1. Bến Dién: Bến sông ở Nghệ An. 

3. Vương Xán: Tên tự là Trạng Tuyên chạy loạn Đổng Trác, Vương náu ở nhà Lưu 
Biểu tại Kinh Châu; Kan từng lên lầu cao làm bài phú để tỏ nỗi nhớ nhà. 

3. Đỗ Phü (712 — 770): Hiệu là Thiếu Lãng, nhà thơ lớn đời Đường, có Đỗ Lang tập. 

4. Từ cầu này đến cuối bài thơ dịch giá dịch tóm tắt, chỉ giữ ý và thần câu thơ, 
không dịch sát. 

5. Định Giáp: Tức Vụ Giáp. Theo bài Cao đường phú của Tống Ngọc, giữa dám 
Vân Mộng có quán Cao Đường. Tại đây Só Hoài Vương ngủ ngày mơ thấy một thiếu 
nữ đến háu chăn gối. Hỏi thì nàng nói là thần núi Vu Sơn, sớm làm máy tối làm mua 
ở dưới Dương Đài. : 

Nguón đào: Theo tác phẩm Đào hoa nguyên ky của Đào Tiềm thì người đánh cá ó 
Vũ Lãng theo suối lạc vào rừng đào. Ở đấy chàng gặp một thôn xóm sống rất yên 
bình, hỏi thì biết họ là những người lánh nạn nhà Tản vào trú ngụ. Nguồn đào ấy chỉ 
xóm trên ở. 
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Duyên may Đỗ Mục, Lưu Thần A 
. Thú phong luu dé nhượng phán cho ai. 
Việc nén truyén lại lâu dài, 
| Büt hoa mugn tháo máy lời ván vån. 

Hai người vi xa cách nhau lâu, nên nay tình ái bội phần nông 
đượm, sự vui sướng không còn phải nói. l 

Song Sinh vi quen thân phóng lãng, thuộc tính chơi bời, về nhà ít 
lâu rồi nết cũ lại đâu đóng đấy, hàng ngày cùng người lái buôn là Đỗ 
Tam bê tha lêu lổng. Sinh thi thích Đỗ có tión nhiều, Đỗ thì ham 
Sinh có vợ đẹp. Những khi uống rượu với nhau rồi đánh bạc, Đỗ 
thường lấy lợi đử Sinh. Sinh đánh lần nào cũng được, thấy kiếm tiền 
dễ dàng như thò tay vào túi mình lấy đô vật vậy. Nhi Khanh vẫn rin 
bảo rằng: 

— Những người lái buôn phần nhiều là giáo quyệt, đừng nên chơi 
thân với họ: ban«dáu tuy họ thả cho mình được, nhưng rồi họ sẽ vét 
hết của mình cho mà xem. 

Sinh không nghe. Một hôm Sinh cùng các bè bạn họp nhau đánh 
tứ sắc, Đỗ bó ra trăm vạn đồng tiên để đánh và đòi Sinh đánh bằng 
Nhị Khanh. Trọng Quỳ quen mui vẫn được luôn, chẳng suy nghĩ gì, 
liên bằng lòng cách ấy. Giấy giao kèo viết xong, rồi vừa uống rượu 
vừa gieo quân. Trọng Quỳ gieo ba lần đều thua cả ba, sắc mặt tái 
mét; cử tọa cũng đều ngơ ngác buồn rầu hộ. 

Trọng Quỳ phải cho gọi Nhị Khanh đến; bảo rõ thực tình, đưa tờ 
giao kèo cho xem và yên ủi rằng: 

— Tôi vì nỗi nghèo nó bó buộc, để lụy đến nàng. Việc đã đến thế 
này, hối lại cũng không kịp nữa. Thôi thì bi hoan tán tụ cũng là việc 
thường của người ta. Nàng nên tạm và với người mới, khéo chiều 
chuộng hắn, rói bất nhật tôi sé dem tiên đến chuộc. 

Nàng liệu cd không thể thoát khỏi, giả vờ nói tử tế rằng: 


- Bỏ nghèo theo giàu, thiếp lẽ đâu từ chối. Số giời xếp đặt, há 
chẳng là tiền định hay sao! Nếu chàng mới không nỡ rẻ bỏ, còn đoái 


1. Đỗ Mục: Xem chú thích 8, trang 188 truyện Câu chuyện ở dàn Hạng Vương. 
lau Thần: Lưu Thần và Nguyễn Triệu người đời Hán, khoảng đầu Công nguyên vào 
núi hái thuốc, lạc đến động tiên, được kết duyên cùng tiên nữ. Được nửa năm, hai 
người nhớ nhà đòi vẻ. Nhưng khi vë đến nhà thì đã qua bảy đời, không còn ai quen 
biết, hai chàng muốn trở lại cõi tiên nhưng không tìm thấy lối cũ đâu nữa. 
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thu đến cái dong nhan tàn ta này, thiếp xin sửa túi nâng khăn, hết lòng 
hầu hạ như đã đối với chàng xưa vậy. Nhưng xin cho uống một chén rượu, 
mượn làm một chén tiễn biệt và cho về từ giã các con một chút. 

Đỗ cả mừng, rót đẩy một chén xà cừ rượu đưa mời nàng uống. 
Uống xong, nàng về nhà ôm lấy hai con, vỗ vào lưng mà bảo rằng: 

— Cha con bạc tinh, me đau buôn lắm. Biệt ly là việc thường 
thiên hạ, một cái chết với mẹ có khó khăn gì. Nhưng mẹ chỉ nghĩ 
thương các con mà thôi. 

Nói xong, lấy đoạn dây tơ thắt cổ mà chết. 

Đỗ thấy mãi nàng không đến, lấy làm lạ, sai người đến giuc, té 
ra nàng đã chết rồi. Trong Quy hối hận vô cùng, sắm đô lim táng tử 
tế rồi làm một bài văn tế rằng: 

Hài ơi nương tú! 
Khuê nghi dáng bác, 
Hién đức ven mười. 
Tinh thán nhà dam, 
Đáng điệu xinh tươi. 
Khi về với ta, 

Vự chồng thân thiết, 
Ai biết giữa đường, 
Phút nên ly biệt 
Cha làm quan xa 

Ta theo hầu hạ. 

Trải sáu năm du, 
Bặt tin nhạn cá. 
Buóng xuân trướng lạnh 
Hạc oán vượn sầu, 
Than ôi đường trước, 
Gieo neo đến đâu! 
Bến giời góc bể. 
Nệm khách lẻ loi, 
Tin nhà chợt đến, 
Ngựa về quất roi. 
Sắt cầm đìu đặt, 

Lại gắn keo loan, ` 
Vừa vui sum họp, 
Phút bỗng lìa tan. 
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Ta sao bac quá! 
Nàng dáng thuong thay! 
Nói năng gi nữa. 

Dà dén nói này. 

Hoa bay truóc vién, 
Quế rung giữa giời. 
Phù dung ủ rủ, 
Dương liễu tả tơi. 
Phong cảnh còn đây 
Người đã xa chơi. 
Lấy gì độ em? 

Một lễ lên chùa. 

Lấy gì khuây em? 
Duyên sau đền bù. 
Non mòn bể cạn. 
Mối hận khôn khuây. 
Hỡi ôi nương tử, 
Ham hướng lễ này `. 

Trọng Quỳ đã góa vợ, rất ăn năn tội lỗi của mình. Song sinh kế 
ngày một cùng quán, ăn bữa sớm lo bừa tối, phải đi vay quanh của 
mọi người làng xóm. Nhân nghĩ có một người bạn cũ, hiện làm quan 
ở Quy Hóa bèn tìm đến để mong nhờ vả. Dọc đường buồn ngủ, 
chàng nằm ghé xuống ngủ ở gốc cây bàng, bỗng nghe trên không có 
tiếng gọi răng: 

“Có phải Phùng lạng đấy không? Nếu còn nghĩ đến tình xưa thì 
ngày ấy tháng ấy xin đến chờ thiếp ở cửa dén Trưng Vương 1 Án tình 
thiết tha, đừng coi là âm dương cách trở”. 

Sinh lấy làm lạ là tiếng giống như tiếng Nhị Khanh, mở mắt ra 
nhìn chỉ thấy trên giời một đám mây đen bay ve Tây Bắc. Sinh tuy 
rất lấy làm ngờ nhưng cũng muốn thử xem ra Sa0， bèn đúng hẹn đến 
trước đến ấy. Song đến nơi chỉ thấy bóng tà giọi cửa, rêu biếc day 
sân, năm ba tiếng qua kêu ở trên cành cây xao xác. Sinh buồn rầu 
toan về thì mặt trời đã lặn, bèn ngả mình nằm ở một tấm ván nát 


1. Bài này lược phần phiên âm. 

2. Quy Hóa: Nguyên chú thuộc xứ Hưng Hòa; vùng đất này thuộc tinh Phu Tho. 
..— 8. BénTrung Vương: Nguyên chú tai xà Hát Giang, huyén Phúc Lóc, nay thuóc 
tỉnh Hà Tây. 
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trên một cái cầu. Khoảng cuối canh ba, bóng nghe thấy tiếng khóc 
nức nở từ xa rồi gần; khi thấy tiếng khóc chỉ còn cách mình độ nửa 
trượng, nhìn kỹ thì người khóc chính là Nhị Khanh. Nàng bảo với 
Sinh rằng: f f 

— Ba tạ ơn chàng, từ xa lặn lội tới đây, biết lấy gi để tặng chàng 
được! 

Trọng Quỳ chỉ tự nhận tội lỗi c của mình, nhân hỏi đầu đuôi thì 
Nhị Khanh nói: 


- Thiép sau khi mất đi. Thượng đế thương là oan uổng bèn ra ân 
chỉ, hiện thiếp được lệ thuộc vào tòa dén này, coi giữ và những sớ 
văn tấu đối, không lúc nào nhàn rỗi để thăm nhau được. Bữa nọ 
nhân đi làm mưa, chợt trông thấy chàng nên mới gọi, nếu không thì 
nghìn thu đằng dặc, chẳng biết đến bao giờ được gặp gỡ nhau. 

"Trọng Quỳ nói: 

— Sao em đến chậm thé! 

Nhị Khanh nói: 

¬ Vừa rồi thiếp nhân theo xe máy, lên có việc ở nơi Đế sở. Vì cớ 
có chàng, nên thiếp đã phải bẩm xin về trước má thành ra cüng sai 
hen vói chàng mót chút. 

Bèn dắt tay nhau di nằm, cùng nhau chivin trò thù thi. Khi nói 
đến việc hiện thời, Nhi Khanh chau mày: 

— Thiếp thường theo cháu tả hữu Đức Bà ở đây, được trộm nghe 
chư tiện nói chuyện với nhau, bảo Hồ triểu sẽ hết vào năm Bính 
Tuất, binh cách nổi lớn, số người bị giết chóc đến chừng hơn 20 vạn, 
ấy là chưa kể số bị bắt cướp đi. Nếu không phải người gióng cây đức 
đã sâu thì chỉ e ngọc đá đều bị cháy cả. Bấy giờ có một vị chân nhân 
họ Lê, từ miền Tây Nam xuất hiện, chàng nên khuyên hai con bën 
chí đi theo vị ấy, thiếp dù chết cũng không nát. 

Trời gần sáng, Nhị Khanh vội đậy để cáo biệt, vừa "T vifa Thy tấp 
đầu nhìn lại, rồi thoắt chốc thì biến đi mất. 

Trọng Quỳ bèn không lấy ai nữa, chăm chỉ nuôi hai con cho nên 
người. Đến khi vua Lê Thái Tổ tuót gươm đứng dậy ở Lam Sơn, hai 
người con trai đều đi theo, làm đến chức Nhập thị nội. Đến nay ó 
Khoái Châu hiện còn con cháu. 


1. Bính Tuất: Ó đây là năm 1406. 
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LỜI BÌNH. 


Than ôi, người con gái có ba đạo theo, theo chồng là một. Nàng 
Nhị Khanh chết, 06 quá là đã theo chóng không? Thưa rằng không. 
Đời xưa báo theo, là theo chính nghĩa chứ không theo tà dục. Chết 
hợp với nghĩa, có hại gì cho cái đạo theo. Theo nghĩa tức là theo 
chóng đó. Có người vợ như thế mà dé cho phải hàm oan một cách ai 
oán. Trong Quy thật là tuóng chó lợn. Muốn té được nha, phải trước 
tự sửa mình lấy chính, khiến cho không thẹn với vợ con, ấy là không 
thẹn với trời đất. 
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CHUYÉN CAY GAO 


Trình Trung Ngộ là một chàng dep trai ở đất Bác Hà. Nhà rất 
giàu, thuê thuyên xuống vùng Nam buôn bán. Chàng thường đỗ 
thuyên ở duói cầu Liễu Khê rôi di lại vào chợ Nam Kang | Doc 
đường, hay gặp một người con gái xinh đẹp, từ Đông thôn đi ra, đằng 
sau có một à thị nữ theo hầu. Chàng liếc mắt trông, thấy là một giai 
nhân tuyệt sắc. Song đất lạ quê người, biết đâu dò hỏi, chỉ mang một 
mối tình u uất trong lòng. Một hôm khác, chàng cũng lại gặp, muốn 
kiếm một lời nói kín đáo để thử khêu gợi, nhưng người con gái đã xốc 
xiêm ráo bước, và bảo với con hầu gái rằng: 

— Ta lâu nay rượu xuân quá chén, mê mệt nằm dài, hầu nửa năm 
giời, không lên chơi cầu Liễu Khê lần nào cả, chẳng biết giờ phong 
cảnh ra sao. Đêm nay nén qua thăm cảnh củ, để được khuây giải chút 
tình u uất ở trong lòng, vậy em có đi theo ta không? 

Con hầu vâng lời. 

Trung Ngộ nghe lóm được lấy làm mừng lắm. Tối hôm ấy, chàng 
đến bên cầu chờ sắn. Đêm khuya người vắng, quả thấy người con gái 
cùng á thị nữ mang theo đến một cây hà cám, đi tới đầu cầu, thở dài 
mà nói rằng: 

— Nước non vẫn nước non nhà, cảnh còn như cũ người dà khác 
xưa, làm sao khỏi cảm động bùi ngùi cho được! 

Bèn ngồi tựa vào bức lan can trên cầu, ôm đàn gẩy mấy bài Nam 
cung, mấy điệu Thu tứ. Một lúc nàng bỏ đàn đứng đậy nói rằng: 

— Giả niàm u uất, muốn mượn tiếng đàn; song điệu cao ý xa, đời 
làm gi có kë tri âm hiểu cho mình được, chẳng bằng về sớm là hơn. 

Trung Ngộ liên bước ráo trước mặt nàng, vái chào mà rằng: 

— Chính tôi là người tri âm mà nương tử đã không biết đấy. 

Người con gái giật mình nói: 

— Vậy chàng cũng ở đây u? Thiếp đã từng nhiều lần được chàng 


1. Chợ Nam Xang: Chợ ở huyện Nam Xang tức huyện Lý Nhân, nay thuộc tỉnh 
Hà Nam. . 
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đoái tới, ơn ấy thật vẫn ghi lòng. Chỉ vì đường sá vội vàng, không 
tiện tó bày chung khúc. Giờ nhân đêm vắng, dạo bước nhàn du, không 
ngờ chàng lại đến trước ở đây. Nếu không phải duyên trời, sao lại có sự 
gặp gỡ may mắn như vậy. Song hạt châu hạt ngọc ở bên, thiếp chẳng 


x. 


khỏi tự xét thấy minh nha bán, thực lấy làm e thẹn vô cùng. 

Chàng hỏi họ tên và nhà cửa. Nàng chau mày nói: o 

— Thiép ho Nhi tén Khanh, là cháu gái của ông cu Hối, một nhà 
danh giá trong làng. Hai thân mất sớm, cảnh nhà đơn hàn. Mới đây 
bị người chồng ruồng bỏ, thiếp phải đời ra ở ngoài lũy làng. Nghĩ đời 
người ta, thật chẳng khác gì giấc chiêm bao. Chi bằng trời để sống 
ngày nào, nên tìm lấy những thú vui. Kéo một sớm chết đi, sẽ thành 
người của suối vàng, dù có muốn tìm cuộc hoan lạc ái ân, cũng không 
thể được nữa. ES 

Hai người bèn đưa nhau xuống thuyển. Người con gái 'sẽ bảo 
chàng rằng: | 

_ Thán tàn mót mành, cách vói chét cüng cháng bao xa. Ngày 
tháng quanh hiu, khóng người săn sóc. Nay dám mong quán tú quat 
hơi duong vào hang tối, tha khí nóng tới mầm khó, khiến cho tía 
rung hóng roi, duoc tróm bén xuán quang đôi chút, đời sống của thiếp 
như thế sẽ không phàn nàn gì nữa. f 

Bën cüng nhau án ái hét súc thóa mán. Nàng có làm hai bài tho 
dé ghi cuóc hoan lac nhu sau: 


I 


Cüng diém cửu khốn ngọ miên trì, 
Tu đối tân lang ngữ biệt ly 
- Ngọc duẩn chỉnh là châu xuyến tử 

Hương la thoát hoán tú hài nhi. 

Mộng tàn bán chẩm mê hồ điệp, 

Xuân tận tam canh oán tử quy 

Thử khứ vị thù dóng huyệt ước 

Hảo tương nhất tử vị tâm tri. 
Dich: 

Giác xuán mé mët chón hoang liéu, 

Bóng sugng süng thay cuóc áp yéu. 
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Dich: 


Trinh vốn là lái buôn, biết ít chữ nghĩa, nàng giải nghĩa rõ ràng 


Mang ngọc ! vuót ve nghiêng xuyén tram, 
Dài là cói tháo trút hài thêu. 

Mộng tàng gói bướm báng khuáng lạc. 
Xuân hết cành quyên khác khoải kêu. 
Đông huyệt chưa tròn nguyên ước ấy, 

Vi nhau một thác sẵn xin liều. 


n 


Giai kỳ nhẫn phụ thử lương tiêu. 

Túy bão ngân tranh bát phục khiêu. 
Ngọc yến nhiệm dung trâm trụy kế. 
Kim thuyén ky pha thúc tiêm yêu. 

Yên như đường ngạc hồng do thấp 

Hãn thối mai trang bạch vị tiêu 

Tao van kết thành loan phượng hữu, 
Phong thần nguyệt lịch nhiệm chiêu yêu. 


Đêm đẹp này đâu në bỏ hoài, 

Óm tranh nhẹ bấm một đôi bài. 

Đầu cài én ngọc 2 hình nghiêng chếch, 
Lung thất ve vàng * dáng õe oai. 
Đường “ lúc nó rồi hông đượm udi, 
Mai khi rà hết tráng chua phai, 
Phượng loan sớm kết nên đôi lúa. 

Gió sớm giăng khuya thỏa cợt cười. 


cho hiểu, Trung Ngộ rất khen ngợi mà rằng: 


— Văn tài của nàng, không kém gì Dị An ° ngày xưa, tất sẽ thành 


một danh gia. 


1. Măng ngọc: Ngón tay búp măng đẹp. 


2. Én ngọc: Chiếc thoa cài đầu cham hình con chim én. 


3. Lưng thất ve vàng: Lưng mỹ nhân thon, chén lại nhu lưng con ve. 


4. Đường: Hoa hải đường, thường ví với vẻ đẹp của thiếu nữ. 


5. Di An: Lý Thanh Chiếu, vợ của Triệu Minh Thành, con gái Lý Cách Phi, ngudi 
dit Té Nam, có.tài van tha, dhe biệt là thé Ti, được coi là một dai thi gia đời Tông, Di 


An cư si là tên hiệu; bà có tập Tháu ngọc từ còn truyền ở đời sau. 
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Nàng cười mà rằng: 

- Người ta sinh ở đời, cốt được thóa chí, chứ văn chương thời có 
làm gì, chẳng qua rỏi cũng một năm đất vàng là hết chuyện. Đời 
trước những người hay chữ nhu Ban Cơ, Sái nữ ! nay còn gì nữa đâu. 
Sao bằng ngay trước mát, tìm thú vui say, để khỏi phụ mất một thời 
xuân tươi tốt. | | 

Trời gần sáng, nàng từ biệt ra vẻ, từ đấy đêm nào cũng lại. 

Trải hơn một tháng, bọn bạn buôn có người biết chuyện, báo với 
Trung Ngộ rằng: w I . 

— Bác 6 chỗ quê người đất khách, nén biết giữ mình thận trong, 
xa lánh những sự hiểm nghi. Chú sao nén gió nét gió giăng, quyến 
phường hoa liễu. Như người con gái ấy chẳng tường duyên do gốc tích, 
nếu không là cô á nüng nịu ở chốn buồng thêu, thì tất cũng di bé yêu 
chiều ở nơi gác gấm. Nay bác cứ như vậy, lỡ một sớm sự cơ khó giấu, 
thành tích lộ ra, trên thì bị hình pháp lôi thôi, đưới không có họ 
hàng cứu giúp, bấy giờ thì bác tính thế nào? Chi bằng dà trót dan díu 
thì nên tìm đến gốc tích cửa nhà, rồi hoặc ruồng bỏ, như Xương Lê 
với nàng Liễu Chi °, hoặc đèo bong, như Lý Tĩnh với nàng Hồng Phát ", 
thế mới là kế vạn toàn được. 

Trung Ngộ khen phải, rồi một hôm chàng bảo với nàng: 

~ Tôi vốn là một người viễn khách, tinh cờ kết mối lương duyên; 
nhưng đối với giai nhân, cửa nhà chưa rõ, tung tích không tường, 
trong bụng rất lấy làm áy náy. 


1. Ban Cơ: Tên là Chiêu, em gái Ban Siêu đời Hán, có tài bọc, được vua Hán Dé 
triệu vào cung dạy hoàng hậu và các cung nữ. Bà làm ra bảy thiên Nữ giới (răn dạy 
phụ nữ) và làm nối sách Hán thư. 

Gái nữ: Là nàng Sái Diém, con gái Sái Ung đời Hán, có văn tài và hiểu âm luật, 
đã làm 18 khúc hát Hà già (Sái còn đọc là Thái). 

2. Hàn Dũ là một văn bào làm quan dèi- Puting, được phong là Xương Lê Bá. Hàn 
có hai người nàng hấu là Giáng Đào và Liễu Chi. Khi Hàn di vắng, Liễu Chi bỏ trốn, 
ngudi nhà bát lai được. Sau Hàn vé chỉ yêu đấu Giáng Đào mà ruóng bỏ Liễu Chỉ. 

3. Hãng Phát: Phất trần đỏ, tên thật của Ứng Trần, hấu thiếp của Dương Tố đời 
Đường. Nàng có nhan sắc và hay chữ, khi đứng hầu thường cám phát trần đỏ nén 
thành tên. Một lån Ly Tinh vào thăm Dương Tố. Hồng Phát đưa mát nhìn quyến 
luyễn. Đệm đó nàng mặc áo tía, đội mù trốn đến nhà Lý Tình gó cứa. Tinh mời vào, 
nàng cởi bó áo mũ nói: “ Thiếp là người cam phát trắn đỏ ó nhà họ Đường đây mà, xin 
đem thân cát dàng nương bóng tùng quân”. Rồi hai người đưa nhau lên Thái Nguyên 
kết làm wg chẳng. 
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Nàng nói: 

- Nhà thiếp vốn không phải xa xôi là mấy. Nhung nghi chúng 
mình gặp gỡ, chẳng qua là một cuộc riêng tây. Chin e thuyên quyên 
ghen ghét, tai mát nghi ngờ đánh vit mà kinh uyên, đốt lau mà héo 
hưệ. Cho nên thà mang sao mà đến, đội nguyệt mà về, khỏi để mối lo 
cho lang quân đó thôi. 


Song Trung Ngộ cố nài; nàng cười mà rằng: 
— Chỉ vì nhà thiếp xấu xa, nên hó then mà giấu giếm. Nhưng nay 
chàng đã cố muốn biết, vâng thì thiếp xin đưa về. 


Rói đó canh ba đêm hôm ấy, nhân lúc đêm đen giời tối, hài người 
cùng đi đến Đông thôn. Khi đến một chỗ, chung quanh có bức hàng 
rào bằng giọng tre, thỉnh thoảng chen lẫn vào vài khóm lau khô, 
trong có túp nhà gianh thấp nhỏ lụp sụp, dây vôi dây bìm leo dày lén 
vách và lén mái, nàng tró báo chàng ràng: 

— Đây, nhà của thiếp đây, xin cứ đẩy cửa vào ngồi chơi để thiếp 
đi kiếm cái lửa. l | l 

Trinh cúi đầu qua dưới mái gianh, vào tạm ngồi ở chỗ bà cửa. 
Thinh thoảng có cơn gió thổi, chàng thoáng thấy một mùi tanh thối 
khó chịu. Đương kinh ngạc không biết mùi gì, bỗng trong nhà đã có 
bóng đèn sáng. Chàng trông vào, thấy ở gian bên phía tá kê một 
chiếc giường mây nhỏ, trên giường để một cỗ áo quan sơn son, trên 
quan phủ một tấm the hồng, dùng ngân sa dé vào mấy chư: “Linh cữu 
của Nhị Khanh”. Cạnh cữu có người con gái nặn bằng đất tay ôm cây 
hó cám đứng hầu. 

Trung Ngộ thấy vậy, són gai dựng tóc, tất tả nhảy choàng ra 
khỏi cái nhà ấy. Song chàng vừa chay thì người con gái đã can đường 
mà bảo: | 

5 Chàng dà từ xa lai đây, quyết không có lý nào còn trở về nữa. 
Phương chi trong bài thơ bữa nọ, thiếp chả đã từng lấy cái chết mà 
hẹn hò nhau! Xin sớm theo nhau đi, cho được thỏa nguyén đồng 
huyệt. Nằm vò võ một mình như vậy, lé đâu nay thiếp lại để cho 
chàng vé. 

Nói rồi nàng sấn lại nám vạt áo chàng. Nhung may vạt áo cũ bó, 
chàng giật rách mà chạy được thoát; vé đến cầu Liễu Khê, hầu như 
kẻ mất hón không nói được nữa. 

Sáng hôm sau nhân đến Đồng thôn hỏi thăm, quả có người cháu 
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gái của ông cụ Hối, lén 20 tuổi, chết đã nửa năm, hiện quàn ở ngoài 
đồng ngay bên cạnh làng. Từ đấy Trung Ngộ sinh ra ốm nặng. Mà 
Nhi Khanh cũng thường qua lại, có lúc đứng trên bãi sóng gọi eo éo, 
có lúc đến bên cửa sổ nói thì thào. Trung Ngộ cũng vẫn thường ứng 
đáp với nàng và muốn vùng dậy để đi theo. Người trong thuyền phải 
lấy dây thùng trói lại thì chàng mắng: — ˆ | | 

— Chỗ vợ ta ở có lâu dài lêng láy, có huong hoa ngat ngào, ta 
phái di theo chú khóng thé lẩn quán trong chốn bụi hêng này được; 
du gì đến các ngươi mà dám đem dây trói buộc ta thế này. 

Một đêm người trong thuyển ngủ say, đến sáng thức dây thì thấy 
mất Trung Ngộ. Họ vội đến Đông thôn tìm thấy chàng đã nằm ôm 
quan tài mà chết, bèn phải thu liệm chôn ngay ở đấy. Từ đó vệ sau, 
phàm những đêm tối giời, người ta thường thấy hại người đắt tay 
nhau đi đôi, khi thì hát, khi thì khóc; thường bắt người ta phải khấn 
cầu lễ bái, hễ hơi không được như ý thi làm tai làm vạ. Người làng 
đấy không thể chịu được mọi nỗi khổ hại, họ bèn đào mả phá quan 
tài của chàng, rồi cùng cả hài cốt của nàng, vứt bỏ xuống sông cho 
trôi theo dòng nước. E : 

Trên bờ sông ấy có một. cái chữa: chùa có cây gạo rất cổ, tương 
truyén là đã sống được hơn trăm năm. Linh hồn của hai người bèn 
nương tựa vào. cây gạo ấy làm yêu làm quái, hễ ai động đến cành lá 
cây gao thì dao gáy riu mé, không thé nào dán phat được. 

Trong năm Canh Ngọ (1330) niên hiệu Khai Huu nhà Trần, số Vi 
dao nhân một đêm vào nằm ngủ trong cái chùa ấy. Giữa lúc sông 
quanh trăng mờ, bốn bé im lặng, đạo nhân thấy một đôi trai gái 
thân thé lõa lỗ mà cùng nhau cười đùa nô giỡn, một lát, đến gó thành 
thình mà gọi hỏi trong chùa. Đạo nhân cho là đôi trai gái láng lơ 
đêm giảng dit nhau đi chơi, khinh bi cái phẩm cách của ho, nén cứ 
đóng cửa nằm im, không thèm đánh tiếng. Sáng hôm sau, đạo nhân 
đem sự trông thấy thuật chuyện với một ông già ở trong thôn và 
phàn nàn là sao dàn phong đổi té như vậy. Ông già nói: 

~ Ngài không biết, đó là giống yêu quỷ, chúng đến ở trên cây 
gạo đã mấy năm nay; ước sao có thanh kiếm trừ tà, để trừ cho dân 
chúng tôi đây giống yêu quỷ åy. ` 

Đại nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: 

— Ta vón lấy việc cứu giúp mọi người làm nhiệm vụ; nay cái việc 
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mát ta trông thấy, nếu chẳng dem pháp thủ ra tức là thấy người chết 
đuối mà không cứu vớt. 

Rói đạo nhân vời họp người làng, lập một đàn tràng cúng tế, viết 
ba đạo bùa, một đạo đóng vào cây gạo, một đạo thả chìm xuống sông, 
còn một đạo đốt ở giữa giời; đoạn, quát to lên rằng: 

“Những tên dâm quỷ, càn đỡ đã lâu, nhờ các thần linh, trừ loài 
nho bán, phép không chậm trễ, hóa tốc phụng hành". 

Một lúc, mây gió nổi lên đùng đùng, người đứng cách mấy thước 
không trông thấy nhau, dưới sông thì sóng tung cuón cuộn vang trời 
động đất. Sau một hổi, gió lặng mây quang, thấy cây gạo đã bị nhổ 
bật, cành cây gẫy nát và bị tước như tước đay vậy. Kế nghe thấy 
trong không có tiếng roi vọt và tiếng kêu khóc. Mọi người ngáng lên 
trông, có 6, 7 trăm lính đầu trâu gông trói hai người mà dẫn đi. 

Người làng đem rất nhiều tiên của để tạ ơn vị đạo nhân, nhưng 
đạo nhân phất áo đi vào non sâu, không lấy một tí gì cả. 


LỜI BÌNH 


Than ôi! cái giống ma quỷ, tuy từ xưa không phải cái nạn đáng lo 
cho người thiên hạ, nhưng kẻ thất phu đa dục thì thường khi mắc 
phải. Trung Ngộ là một gã lái buôn không có tri thức, không đủ trách 
vậy. VỊ đạo nhân kia vì người trừ hại, công đức lớn lao; người đời sau 
làm sách Luận hành như Vương Sung ', phái nên biết đến. Không 
nên lấy cớ huyễn thuật mà cho là chuyện nhảm, bảo rằng dị đoan mà 
đìm mất cái hay, ngõ hầu mới hợp cái ý nghĩa người quân tử trung 
hậu đốt vói người khác. 


1. Vương Sung (27-97?): Một nhà triết hoc có tư tưởng duy vật thời Đông Hán. 
Ông rất coi trọng thực tiễn và chưng nghiệm, từng nêu những điểm mâu thuẫn trong 
tư tưởng học thuật của Khổng Minh. Tác phẩm quan trọng là Luận hành: gồm 85 
thiên, những lời bàn về vũ trụ, vé con người đều được khen là xác dáng, cao siêu hơn 
đời. 
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BÁN DICH NÓM CÓ 


Người Trình Trung Ngộ là con trai tốt ở phủ Bác Hà vậy. Cửa 
nhà cực nhiều, mượn thuyên đi buôn xứ Nam; đỗ dưới cầu Liễu Khê, 
hằng đi lại trong chợ huyện Nam Xương. Hằng đến giữa đường, xảy 
thấy con gái đẹp bởi thôn Đông mà ra. Một con hầu theo sau. Người 
Trình lét ' con mắt ít xem, thực người tốt hơn đời. Chin khách quê 
khác đỗ dừng, chẳng biết theo đâu thăm hỏi. Cưu lòng bức tức mà 
chớ. Ngày khác lại ra, thấy cũng dường ấy; muốn lấy lời ra nhằm 
ghẹo chư, ? thời vén xiêm cấp đi, bảo con hầu rằng: nàng ấy lâu phải 
sang xuân thửa khốn, tham ngủ chẳng dậy, dứt dấu chốn Khê kiểu 
hầu nửa năm vậy, chưa biết ngày rày đã làm phong cảnh dường nào. 
Đêm nay hap hỏi sự cũ ít an lòng nhẹm ` mi khẳng theo chăng? 

Con hầu rằng: Dạ. 

Người Trung Ngộ nghe đấy rất mừng. Ngày đã tối trước đến chốn 
Khê kiểu riêng đợi. Thời người ta đã nằm yên. 4 Nàng ấy át cùng con 
hiu cám đàn hô một trương đi đến đầu cầu than rằng: “Khe núi thây 
thây chẳng đổi độ trước, bụi bận thân gái bơ vơ, chẳng được dấy đắc 5 
sánh thời trước theo bạn, khiến người có cảm sự cũ chưng thương vậy!”. 

Bèn tựa câu lon ngồi cao, nghĩ gay cái đàn hó, gay cung Nam 
mấy tiếng, theo lòng thu vài lần. Giờ lâu bỏ cấm mà dậy, nói rằng. 
Muốn tiết mảnh lòng nhẹm * luống mói mượn tay gảy. Chin cách I 
điệu cao ý tú xa, đời chẳng có kẻ biết. Bing: ai ai nào hay hợp được y, 
chẳng bằng sớm lại vé vậy. 


Người Trung Ngộ rảo đến trước tày ? rằng: 
_ Min biết tiếng váy, xin ft thí đấy. 


1. Lét: Liếc nhìn. 
2. Chư: Trong tiếng Hán có nghĩa là chi u, nghĩa là đối với điều ấy, vật ấy. 
3. Nhem: Nguyên bản viết chữ nhiễm, tạm phiên như trên, lòng nhem: dich 
chữ u tình. 
4. Cả câu ý nói: Bấy giờ người trong làng đã đi ngủ. 
9. Dấy ddc: Có lẽ nghĩa như vui vẻ (?). 
6. Lòng Nhem: Nguyễn bản viết Lòng nhiễm, dich từ u hoài. 
7. Tay: Dịch chữ ấp, nghĩa như sát, đến sát trước. 
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Con gái ấy sợ rằng: 
~ Chàng cũng ở đấy ru vầy? Ngày nọ thiếp hằng đội ơn yêu đoái, 
ơn nhiều ghi lòng. Chin lấy chốn đường sá vội vàng thực khôn gắn 
bó. Rày nhân đêm thanh tạm tìm chốn vắng chơi, chẳng ngờ chàng 
trước đã ở đấy. Dù chẳng duyên trời vốn định, chưa ắt hai lần gặp 
dau đáu.' Tuy chàng châu ngọc ở bên chin biết thiếp hình xấu, chẳng 
hay là chẳng lấy ấy làm hiểm vậy. 
Hỏi thửa họ tên quê ở, con gái ấy chau mày rằng: 
- Con lấy nơi ho Nhị tên là Khanh, ho cả I trong làng, chung 
cháu gái ông Hối ông vậy. Cha me nó sớm mất, nghiệp nhà nó khó 
khăn; ngày no phái chóng con thửa bó, đời ở ngoài thành váy. Chin 
biết được ngày sống bằng chiêm bao, cháng bằng minh thì còn ở đời 
vá tạm vậy làm vui. Một sớm mai xuống đất, chin thực kẻ nhân vật 
chốn hoàng tuyển, tuy muốn theo vui tìm thởa còn khá được rui 
Bèn cũng vào trong thuyền, con gái ấy nhỏ tiếng nói rằng: 
- Mặt mũi tàn hao kém cùng ké thác làm gần, kể ngày bằng 
năm, chẳng có ai dén trả, xin người quán tử thói hoi dương nhuận 
chưng hang thẳm, thông khí ấm đượm chưng mộng khô, khiến tía 
rụng đỏ bay, trộm chơi vẻ xuân hòa sáng, thời một thân chung thửa 
lối đủ vậy. 
Bèn vén xiêm lổng chơi `, rất thửa vui ran. Con gái ây chiếm 
khẩu hai thủ thơ mặc ghi thửa vui, thơ rằng: 
Thưa thơ thứ một: 
Ngó cùng lâu mỏi ngủ ngày cháy 
Hổ sinh chàng mới nói su chia lia 
Tay ngọc duẩn mặc bằng lệch chuỗi hạt châu 
Dai lượng là dầu lột hay cái hài thêu - 
Nửa gối chiêm bao rồi mê như giấc hồ điệp 
Ba canh thuở xuân hết hận nữa cái tử quy 
Tự ấy qua chưa đều ước cùng một huyệt 
Muốn đem điều thác vì biết lòng nhau. 
Thifa thơ thứ hai: 


1. Đau dáu: Chăm chăm, luôn luôn. 

2. Ca: Lớn, sang. 

3. Lóng chơi: Dịch chữ hy hịch, y là chơi róng, chơi cho thỏa. 
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Hen lành nỡ phu đêm lành ấy, 

Say cám bao dàn tranh bat gay lại khêu: 

Thoa ngọc yến mặc biếng cài búi tóc xổ, 

Vóc kim thién chin sợ thắt hằng lưng eo. 

Khói mù tỏa cuống hoa đường song màu đỏ còn đượm 
Màu hôi Ì thấm điểm hoa mai song thức trắng chưa phai 
Kíp cháy kết nên ban loan phượng. 

Gió sớm trăng hôm dâu đón rước. 

Người Ten vốn là người con buôn chẳng biết chữ nghĩa, con gái 
ấy vì theo ? lời giảng nghĩa ấy. Người Trung Ngộ cả khen rằng: 

- Nói Ì chưng lời vẻ vang chẳng kém nàng Di An; át hay lấy sự 
văn chương nổi tiếng nhà. 

Con gái ấy cười rằng: 

- Người ta sinh ra yêu ở thửa chí, văn chương là ba då môt 
đống đất vàng vậy. Nàng ho Ban, gái ho Thái nay ít ở ở chốn nào. 
Trộm chơi xuân một thời, qua rồi một thân vậy thay. 

Hầu sáng giã đi, tối thời lại đến. Hầu đến tháng thừa ` thời ấy 
bạn buôn cùng đỗ, thửa trong có ka biết bảo người Trung Ngộ rằng: 

- Gà ta ở trong chốn đỗ dừng 6 hợp thám nghi nhiệm nhặt n trü 
lánh hiểm nghi. Sao bèn yêu chưng lòng có say sự đục, dụ chưng gái 
chẳng có mêi lái, chẳng biết chốn nào mà di, chẳng xét bởi đâu mà 
lại. Dẫu chẳng nàng cơ được yêu trong cửa gấm, chin thực con gái 
nhà sang chốn lầu son một mai sự tình khôn giấu, tiếng giấu dé lộ, 
trên có phép nghiêm hình chưng sửa, duói chẳng có ho hàng chưng 
trợ, người há được yên váy mà chớ ru? Sao chẳng hỏi đến chốn ở 
thăm tìm cho được thực. Hoặc lời từ mà khiến đừng, hoặc đem trộm 
mà trốn bằng người Xương Lê chung bó nàng Liễu Chi, bằng người 
Lý Tĩnh chưng chở nàng Hồng Phất. Ấy thửa muôn tròn vậy. 


1. Máu hói: Mô hôi. 

9. Vị theo: Ý nói vì Trung Ngộ nên theo lời mà giảng. 

3. Nói: Cũng có thể doc thành nuôi. 

4. Ba da: Can bà. 

5. Tháng thừa: Han một tháng. 

6. Đỗ ding: Chỗ dừng nghỉ, đỗ thuyền. 

7. Hợp: Hãy, n&u; thấm nghi: Nghi sâu; nhiệm nhạt: điều nhà bé, tí mi; cả câu 
nghĩa là: nën nghi sâu kỹ, ty mi. 


219 


Người Trung Ngộ nghe đấy, ngày khác báo con gái ấy rằng: 

— Ta vốn khách phương xa, tinh cờ kết duyên lành, song gang tác 
chốn tiên ở, chua từng di lại, chẳng thửa mặc yên chung lòng gã di 
chơi vậy. 

Con gái ấy rằng: 

— Thiếp ở thực chẳng xa, chin ngày ray gặp gỡ là trong nghĩa 
riêng chung gặp. Chin lệ nàng Thuyền Quyên vốn ghen tai mát sinh 
lời nghi, thấy đánh cái vịt mà cái oanh sợ, thấy đốt cây lan mà cây 
huệ xót. Vi vậy đợi giờ sao mọc mà di, đợi tráng sáng mà vé, kéo 
phải lòng lang quân thưa lo vậy. 

Người Trung Ngộ hết sức thỉnh đấy. Con gấi ấy cười rằng: 

— Vốn lấy ở lều rách làm hổ, nay chàng chẳng tin, nào tiếc gì sự 
đều di. 


Bèn chưng đêm ấy, ban trống ba, nhân khí trời râm tối, đi đến 
thôn bên Đông, thấy giậu trúc vây quanh, xen lấy vài khóm lau khô, 
giữa có một khu nhà tranh, dựng làm rất thấp hẹp. 


Bốn bë đầu dây tiết dây la leo vách. Con gái ấy chỉ đấy rằng: 


一 Áy chung chốn thiếp dừng kim thuở rôi nghi minh. Chàng hãy 
mở cửa vào nghỉ một chốc, chờ thiếp đốt đèn lại vậy. 

Bèn khám nắm mà vào, tam dừng chân trong bực cửa. Hằng ít 
hơi gió lại, biết có vi tanh hôi phẳng ra, vả bồi hồi sợ sêt. Thốt thấy 
nổi lửa sáng trong nhà, thấy bên tả đặt giường tiểu đằng. Trên 
giường có cái quan dó, lung cái quan phủ một bức hồng la, lấy ngân 
sa nát thiếp dé chữ “Nhị Khanh chi cừu”. Bên ciu có tô đất làm hình 
con gái ôm đàn hồ đứng hầu. Người Trung Ngộ run trái mật, dựng tóc 
gáy, dớn dác chạy ra, đã thấy con gái ấy đương giữa đường mà đứng, 
bảo đấy rằng: 

- Anh đã bởi xa mà lại, muôn phần chẳng có lẽ vé. Phương chi 
ngày no trong câu thơ chin lấy thác làm hen. Xin gấp cùng theo mặc 
vui thửa ước cùng chưng một huyệt. Thiếp nằm một mình dường ấy 
há dé cùng bỏ vậy thay. 

Bèn đến trước kéo thửa áo. Phúc mà bào áo ít tổn rách đấy được 
lọt khỏi, chạy đến chốn Khê kiểu hấu chăng hay nói được vậy. Sớm 
mai đến thôn Đông thăm hỏi, ắt có cháu gái ông Hối ông, tuổi nó hai 
mươi, thác đã nửa năm, quàn ở ngoài thành vậy. Người Trung Ngộ 
nhân cảm tật nặng, thửa con gái ấy cùng thốt lại thốt đi. Hoặc khi ở 
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bãi cát dá cả kêu; hoặc khi đến cửa sổ thuyén ri báo. Người Trung 
Ngô hằng đòi thì ' ứng thưa, muốn bằng mình ruói di. Người trong 
thuyển lấy dây mà xiết chặt, thì mắng rằng: “Chốn vợ nó ở có chốn 
lâu đài chưng vui, mùi lan xa chung nức, di hợp đến đấy, quyết chẳng 
phải kë lêng bụi 2 bung buộc được. Chúng mi dự nào cưỡng lấy đây 
chạc cùng thêm buộc vậy”. 

Một đêm ấy người trong thuyền ngủ lầm, qua sáng mới biết thời 
đi mất đã lâu vậy. Gấp rảo đến ngoài thành, đã thấy ôm cái quan mà 
thác. Bèn nhân thửa chốn ấy táng đấy. Tự ấy về sau hễ chưng đêm 
rám tối thấy hai người dan tay cùng đi. Hoặc khi ca hoặc khi khóc, 
hằng hằng đòi người chưng kỳ đảo, cầu người chưng đâng tế. Chút 
chẳng bằng nguyên, hoa lại bèn dấp. Người làng ấy cháng xiết thửa 
lo, ngắm dë mô, đánh phá cái quan cùng hài cốt con gái ấy tán bỏ 
chưng giữa sông. Trên bờ sông có chùa. Chùa ấy có cây gạo đời xưa, 
cùng truyền đã trăm năm lé, bèn nương cây ấy làm gở. Muốn ra 
chém dán thì búa mé riu gãy, bën chẳng khá chuyển. 

— Nhà Trần niên hiệu Khai Huu, năm Cạnh Ngọ (1330), có người 
thày đạo nằm chùa cũ bên cây ấy. Thời ấy sông trong trăng lạt, 
muôn tiếng lại ` ? déu vắng, thấy trai gái hai người rộng rỡ, đuổi nhau 
đùa cười hơn một giờ, xảy đến gó cửa thiên mà hỏi. Người thày đạo 
nghi thửa trai gái cuu lòng xuân nhân khi tráng cùng bày hen. Và 
ghét thửa người làm nết ấy, đóng cửa bên nằm. Rạng ngày đến cùng 
kẻ già cả trong thôn, thảy nói thua sự thấy, và than thói dán gian 
bọc. Kê già ấy rằng: 

- Ôi! Ấy vật gở nương vin cây đời xưa chưng nay đã nhiều năm, 
sao được chưng kiếm trảm tà vì dân này dứt mộng * dit ấy vậy. 

Người thày đạo lặng gẫm giờ lâu, rằng: 

— Ta lấy trợ người làm nghiệp, sự có đến thế ấy, dà từng mặt 
thấy, bằng chẳng rủ tay phép, ấy thấy đắm mà chẳng vớt vậy. 

Bèn đòi người làng, đủ bày đàn nghiêm cùng chéo " làm phép, 
viết bùa ba đạo. Một đạo đóng chưng bên cây; một đạo dìm chưng 


1. Boi thi: Đài: đôi, vài: doi thi: đối khi. 
3. Löng bụi: Dịch chữ trấn lung: chi cõi đời bụi bám. 
3. Tiếng igi: Tiếng sáo, chữ của Trang Tư, chi các tiếng động trong thiên nhiều 
4. Mộng: Mắm cây, nhu nói móng ma. 
5. Chéo: Dịch chữ ý, nghĩa là ghế ngôi. 
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trong sóng; mót dao thi duong trén khóng hóa dót. Ra làm rói, bén cá 
tiéng ràng: | 

- Thuc ấy loài tà dâm lung lãng | lâu vậy, mượn mi quân thần 
binh cát trừ loài hung xú; nương phép chớ chậm chap, như lua cấp 
vâng làm. 

Được một giây mây mờ nước ré, gang tác chẳng xem biết; sóng cả 
duc động, tiếng dậy trời đất. Xây ra gió dừng, dán dán vén tỉnh, thời 
góc cay dà tróc cành tói tán xách bàng chung hinh xé gai. Nói nghe 
giữa trời có tiếng phái vot đánh mà khóc lóc. Người chúng ngửa xem 
thấy những quân lót đầu trâu, lót muông đà, khá nên sáu, bảy trăm 
người, bắt hai người dẫn đi vậy. 

Người làng lấy của nhiều mà đưa. Người thấy đạo rũ tay áo 
chẳng đoái, chin vào núi thám di vậy. 

Hỡi ôi! Thán ly mi, thần võng lượng, tuy tự đời xưa thiên hạ 
chẳng lấy làm lo, song kẻ nhàn ? nhiều lòng dục hằng hoặc phạm 
day. Người Trung Ngộ là người con buôn chẳng biết chẳng thông 
trách vập. Rìa người thầy đạo vì người ta trừ sự hại công đức rộng cả, 
đời sau có kẻ cám chưng lời Luện hành bằng ngươi Vương Sung, xin 
lấy triết ấy vậy. Chẳng khá lấy thửa học chưng lạ mà chuyên dóng š 
thửa lỗi, lấy thửa đường, chưng khác mà chin đầm thửa phải. Ngõ 
vậy chưng lòng người quân tử cho người ta trung hậu vậy. 


1. Lưng lăng: Cùng có thể đọc là đong. đóng lăng dịch chữ bằng lạng, nghĩa là 
hoành hành. 

2. Nhân: Bình thường, thấp kém; ké nhàn: Ke tám thường. 

3. Dóng: Dịch chữ xích: bài xích; dóng: nêu lén. 
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CHUYEN KY NGÓ Ó TRAI TÀY 


Hà Wian, người học trò qué ở Thiên Taig ! khoảng năm 
Thiệu Binh ° ngụ ở kinh sư để tòng hoc cụ Úc Trai * ˆ 


Mỗi buổi đi học, đường tất phải qua phường Khúc Giang. Trong 
phường có cái trại, gọi là Trại Tây, dinh cơ cũ của quan Thái sư triều 
Trần. Ngày ngày đi qua, Sinh thường thấy hai người con gái đứng ở 
bên trong bức tường đổ nhí nhoẻn cười đùa, hoặc hái những quả ngon, 
bẻ bông hoa đẹp mà ném cho Sinh nữa. Lâu lâu như thế, Sinh không 
mần ngơ được, một hôm mới đứng lại trò chuyện lân la. Hai người 
con gái tươi cười bảo: 

~ Chúng em một người họ Liễu, tên gọi Nhu nương, một người họ 
Đào, tên goi Hóng nương, nguyên là những tỳ thiếp của quan Thái su. 
Từ ngày quan Thái sư qua đời, chúng em vẫn phòng thu khóa kín. 
Nay gặp tiết xuân tươi đẹp, chúng em muốn làm những bông hoa 
hướng đương, để khỏi hoài phí mất xuân quang. 

Sinh rủ rê hai ả đến chơi chỗ trọ của mình, chuyện trò đằm 
thắm. Chàng là loi cot ghẹo, hai á then thà nói rằng: 

— Chüng em việc xuân chưa trái, nhụy thám còn phong, chin e 
tinh hoa run r&y, tơ liễu điên cuồng, oán luc then hồng, làm giảm thú 
phong lưu đi mất. 

Sinh nói: 

- Thì hãy thử thôi, tôi chẳng dám chuyện mây mưa làm “khó dễ” 
hai nàng. 

Rồi tắt đèn đi nằm. Tựa ngọc kë vàng, gối vừa xô đã khoát sóng 
hoa đào nghiêng ngả. Sinh giữa lúc gối chán êm ấm, bảo hai nàng 
cùng làm thơ ngâm chơi. Nàng Liễu ngâm trước: 


1. Thiên Trường: Đời Trân là phú, gồm các huyện Mỹ Lậc, Giao Thuy, Tây Châu, 
Thuận Vi, khoảng thời Lê thuộc Trấn Sơn Nam, nay thuộc tính Nam Định và một 
phán nh thuộc tỉnh Thái Binh. 

2. Thiệu Bình: Niên hiệu của vua Lê Thái Tông từ 1434 đến 1439. 

3. Ue Trai: Tên hiệu của Nguyễn Trãi (1380-1442), quê ở xà Nhị Khê, huyện 
Thượng Phúc, nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, đỗ Đệ nhị giáp khoa thi Thái 
học sinh năm Thánh Nguyên thứ 1 (1400) đời nhà Hà. Ông là một đại văn hào và một 
anh hùng dân tộc Việt Nam. 
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Xa trán lang hàn tháp la y, 
Thúy dai khinh tán bát ty my. 
Báo dao dóng phong khoan dá luc, 
Tiém yéu bài loan bát tháng xuy. 
Dich: 
Màu hôi dám dấp áo là, 
Mày xanh đôi nét tà tà nhu chau. 
Gió xuân xin nhẹ nhàng nhau, 
Thân non mêm chịu được đâu phá phòng. 


Nàng Đào cũng tục ngâm: 


Thiên cao cấm ngự lậu thanh trì, 
Đăng ủng ngân giang xuất giáng duy. 
Phân phó tài lang phan chiết khú, | 
Tán hồng nhận thủ tiêu đào chi. 


Dịch: 
Cung sâu thưa điểm giọt rồng, 
ANgon đèn soi tỏ trướng hông lung linh. 
Tài lang mặc súc vin cành, | 
Đào non nhận lấy những nhành thắm tươi. 
Sinh vỗ tay cả cười mà rằng: ` | 
= Tinh trạng trong chốn buồng xuân, tả đến như thế thì thật là 
điệu tuyệt, lời hoa ý gấm tôi khó theo kịp hai nàng. 
Sinh bèn lại tục ngam: 
Quyện yểm thư trai khách mộng dung, 
Ngộ tùy vân vũ đáo Vu Phong. 
Giao phi điệp lộng sâm si bạch, 
Liên đế hoa khai thứ đệ hồng. 
Tịnh túc nhiệm giao oanh thướng há, 
Phân lưu nhẫn cấm thủy tây đông. 
Tuyệt liên quân thị phong lưu chủng, 
Hứng đào phong lưu tự bất đồng. 
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- Dịch: 
Quê khách buông vàn giấc lạnh lùng. 
Máy mua bỗng lạc tới Vu Phong ` 
Bua bay bướm giỡn so le tráng; 
Lién cuóng hoa phó ruc rà hóng 
Mót ó thóa thué oanh ám áp. 
Đội dòng san sé nước tây đông. 
Hữu tình cùng giống phong luu cả, 
Mỗi vé nhưng riêng thú đượm nồng. 

Tü đó vé sau, hai nàng cứ sớm đi tối đến, ngày nào cũng giống 
ngày nào, Sinh cho là sự kỳ ngộ của đời mình, so với chuyện xưa, có 
thể sánh với Bùi Hàng và vượt hơn Tăng Nhu 2. 

Một buổi tối mua dám gió bấc, nhưng hai nàng vẫn đúng hen 
đến, khẽ bảo Sinh rằng: 

- Chúng em sợ lỗi hẹn nên phải cố đến, nhưng thân như cái én, 
có chịu nổi rét mướt đâu. 

Sinh bàn kéo Liễu vào lòng mà ấp ú, đùa bảo rằng: 

— Vẻ kiểu digm của em Liễu thật là tột bậc, có thé xứng đáng với 
một câu thơ cổ: “Mỹ nhân nhan sắc đẹp như hoa”. 

Đào lặng lẽ cúi đầu, có đáng hổ thẹn, rồi từ đấy luôn trong mấy 
hôm không đến. 

Sinh hỏi Liễu: 

— Em Đào mấy hôm nay có được khỏe không? 


1. Vu Phong: Non Vu, theo bài phú Cao Đường của Tống Ngọc là nơi Sở Hoài Vương 
chăn gối với thần nữ. 

2. Bùi Hàng đời Đường đi thi trượt trở vé đến trạm Lam Kiểu khát nước, vào 
một nhà gin đó xin uống. Trong nhà có bà cu già gọi một cô gái tên là Vân Anh bung 
nước ra cho. Thấy Vân Anh nhan sắc tuyệt đẹp, Bùi Hàng xin lấy làm vợ. Bà già dài 
phải đem bó cháy cối ngọc để giả một viên thuốc tiên thi sé gá cho. Sau Hàng quả di 
kiếm được cháy cõi ngọc đem đến rồi được lấy người con gái ấy. Té ra người con gái là 
một nàng tiên. Vợ chóng đưa nhau vào ở trong động Ngoc Phong đều thành tiên cả 
(Thượng hữu lục) - Ngưu Tăng Nhu cũng người đời Đường, di thi trượt vé, đến đưới 
núi Minh Cao, trời tối lạc đường. Một hic có bóng tráng lên, thoáng thấy mùi hương la. 
Xa trông một chỗ có bóng đèn, tìm đến, thấy một tòa cung đến rực rỡ, thì là miéu của 
bà Thái hậu họ Bạc đời Hán. Bà Bạc Hậu hiên lên mời đón, rồi lại họp cá các bạn như 
Thích phu nhân, Chiêu Quân, Thái Chân, Phan phi v.v... để cùng làm thơ. Tăng Nhu 
cũng làm một bài. (Thương hữu luc). 
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Liéu nói: 

— Chi &y vàn khóe chú có làm sao dáu. Chi vi hóm no chàng 
khen em dep mà khóng nói gi dén chi &y, nén chi ay xáu hó khóng 
dám đến nữa. 

Nhân đưa bài thơ của Đào gửi cho Sinh: 

Tình hà cốt cách tuyết tỉnh thần, 
Lộ nhị yên điều lưỡng dang tân. 
Khả hận Đông Hoàng tư trước ý. 
Nhất chỉ tiêu tụy nhất chi xuân. 


Dich: 
Bang suang cót cách, tuyét tinh thán, 
Nhi món ngành mém đã xứng cán. 
Khá trách Dóng Hoàng thién vi lám, 
Một cành bó héo một cành xuân. 
Sinh đọc xong buồn ráu lúc lâu, nhân làm bài tho, hoa theo vần 
trên để đáp lại: 
Tương tư nhất đoạn nhất lao thần, 
Để sự tài thành biệt hận tân. 
Bằng trượng phong di phiên ký ngữ, 
Vị thùy tiểu tụy? vị thùy xuân? 


Dịch: 
Tương tu nặng gánh khổ tâm thần, 
Ân ái chua hé lệch cán cán. 
Di giá, nhờ dem tin nhắn nhủ: 
Hoa nào bỏ héo? Lá nào xuân? 
Đào được thơ, từ đấy mới di lai như trước. Gặp đêm Nguyên tiêu! 
người ở kinh thành kéo nhau di chơi vui rằm ráp. Hai nàng mời Sinh: 
— Nhà chúng em chẳng xa xăm gi mà chàng chưa hé bước chân 
đến, thật là đáng trách. Nay gặp lệnh tiết, chúng em muốn mời 
chàng quá bộ lại chơi, mong đừng chê xa mà từ chối. 
Sinh vui vẻ bằng lòng ngay. 
Khi đến Trại Tây qua mấy lần rào quanh một đoạn tường, đi ước 


1. Nguyên tiêu: Đêm rằm tháng Giêng. 
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mấy chục trugng thì đến một cái ao sen; hết ao thi là một khu vườn, cây 
cối xanh tươi, mùi hoa thơm ngát, nhưng ở dưới bóng đêm lờ mờ, không 
nhận rõ được hoa gì, cây gì cả, chỉ thấy mùi hương lúc lúc thoảng tới. 

Hai nàng nhìn nhau nói: 

— Nhà chúng ta chát chói túi múi, chi bằng bầy tiệc vui ngay ở 
trong vườn. 

Rói đó trải chiếu giát trúc, đốt đèn nhựa thông, bóc bánh lá hòe, 
rót rượu hạt hạnh, các món ăn trong tiệc đều là những món quý trọng 
cả. Kể rồi thấy những mi nhân tự xưng là ho Vi, ho Ly, họ Mai, họ 
Dương, này chị họ Kim, kia cô họ Thạch, lục tục đến mừng và dự tiệc. 
Trời gån sáng, mọi người giải tán, hai nàng cũng dua Sinh ra đến 
_ngoài tường. Sinh về đến thư phòng thì mật trời đăng Đông đã rạng. 

Sau đó vài tháng, Sinh tiếp tục được tin nhà gửi đến kinh đô, nói 
cha mẹ ở nhà đã hỏi vợ cho, giuc Sinh nên vé mau dé làm lé cưới. 
Sinh bối rối quanh co, lòng rất không nỡ, hai nàng đoán biết được 
tình ý, bảo Sinh rằng: 

- Bon chúng em thân bó vóc liễu, không thể cáng đáng được việc tán 

o ở gia dinh. Vả ngôi chủ phu trong nhà, tất phái là người trong nén 
nếp trâm anh như Tống Tử, Tẻ Khương ! chúng em đâu dám chòi mòi 
đến. Chi mong chàng sau buổi vé quê, tình cũ sẽ vấn vương không rút, 
sớm đẹp lòng quyến luyến hương thổ dé lại tính kế tìm hoa, sẽ xem cây 
liễu Hàn Hoành, vẫn chờ đợi với những cành dài ngày xưa `, cây đào 
Thôi Hộ, vẫn chào đón những hoa cười năm ngoái * Xin chàng luu y 


1. Tống Tử, Té Khugng: Lấy y từ hai câu Kinh Thi (Trần Phong): Khởi ky thu 
thê, tất Té chỉ Khương (Nếu lấy vợ, àt là nàng họ Khương nước Té); Khó: ky thú the, 
tất Tống chi Tử (Nếu lấy vợ, Át là nàng họ Tử nước Tổng). Họ Khương và họ Tu là hai 
họ dòng dõi và có con gái đẹp. 

2. Hàn Hoành là một thi si đời Đường, làm quan ve đời vua Đức Tôn,:, Thud hàn 
vi, có người hiệp sĩ là Lý Sinh đem người vợ lé yêu và đẹp là Liêu Thị t ing cho, lại 
giúp cho một số tiền lớn. Sau gặp loan, vợ chóng tan tác môi người một nvi. Liêu Thị 
muốn giữ trọn tiết với Hoành, cắt tóc di tu ở chùa Pháp Linh. Sau nàng bị 'uóng Phiên 
là Sa Trà Lợi bắt. 

3. Thôi Hộ: Đời Đường, ngày thanh minh di chơi, khát nước vào một nhà xin uống, 
thấy một người con gái đem chén nước ra cho rồi đứng dựa cây đào nhìn mình chăm chủ. 
Thôi đi rồi bằng một năm, năm sau cũng ngày thanh minh lại đến nhà ay thì thấy đóng cửa. 
Chàng dé mọt bài thơ như sau: * Khi niên kim nhật thu môn trưng. Nhân điện đào hoa 
tương ánh hồng. Nhân điện bát tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong”. Nghĩa là: 
Bữa này năm ngoái chốn qua chai. Mat ngọc hoa đào óng ánh tươi. Màt ngọc ngay nay đâu 
bổng tá. Hoa đào năm ngoái vn còn cười. Người con gái xem thư, nhớ thương rồi Om chết. 
Chợt Thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc chạy vào om thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh 
rồi sống lai. Ông bố bèn đem cô con gái gá cho Thôi Hộ (Tinh s. 
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düng vi áp yeu duyén mói ma lat phai tinh cü, khién chung em thành 
nhüng bóng hoa vó chu ó Giang Nam. 
Nói rồi cùng nàng chén tiễn biệt và mỗi người doc một bài ca. 
Nàng Liễu ca trước rằng: 
Đế thành Đông biên phiền tháo mộc, 
Phá ốc sổ gian Khúc Giang khúc. 
Ngân tỳ thái lục sự sơ trang 
Vụ các vân phong khổ u độc, 
Việt tòng nhị bát tích phương dung. 
Điệp sứ phong môi vị khẳng thông, 
Tán nhật đối y hông hanh ổ. 
Khuy xuân tu hướng thiếu niên tùng. 
Hiệp thư hà xứ giai công tử, 
Học bác tài xa quán kinh sử. 
Thảo thảo tường đầu nhất kiến gian, 
Lương duyên vị hứa tâm tiên hứa. 
Tiện tương phàm hủy hướng duong tài 
Phân phó Đông Hoàng hảo hảo khai, 
Nhứ lạm nghênh phong hương lạc mạc, 
Ảnh sơ thì hoàn lục bồi hồi. 
Nùng hoa lộ trích đân tâm thổ, 
Tiêu đắc tèng tiên xuân hận khó. 
Ca sinh nhuyễn độ Tiểu Man yêu, 
Chỉ phấn nế quản Tây Tử nhũ. 
Hội lại khuất chỉ vi chu tỉnh, 
Mãn mục sơn hà lữ mộng kinh, 
Lệ lạc phần hương ngư đệ tín. 
Hồn tiêu mai địch mã am trình. 
Trường dinh hựu sấn xa thanh tảo, 
Sử thiếp trường uu lại tổ dao. 
Tây viên vũ ám khấp hoàng mai, 
Nam phố ba hàn sầu lục thảo. 
Mai hoàng thảo lục ám thương thần, 
Thiếp tại quân quy ảnh tạm phân. 
Trịnh trọng vi quân ca thu khúc, 
Lâm kỳ ưng hữu đoạn trường nhân. 
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Dich: 


Đế thành no mé bên Đông, 
Mấy gian nhà cü giữa vùng trại hoang. 
Phán son ngày tháng diém trang 
Quanh hiu gác khói hiện sương lạnh lùng 
Vừa tuần đôi tám xuân dung, 
Tin ong su điệp chưa thông nẻo nào. 
Bên hoa hôm sớm tiêu dao, 
Đường xuân then chita dám chào hỏi ai. 
\ Nho sinh bỗng có một người, 
Văn chương kinh sử tốt uời làu thông. 
Trong tường ngấp nghé xa trông, 
Tuy duyên chưa buộc mà lòng đã trao. 
Tình yêu chẳng dé ngăn rào. 
Đời hoa thôi đã gửi vào chúa xuân. 
Cành xanh lá biéc thanh tân, 
Múa may theo ngon gió xuân dâp diu. 
Lòng hoa khi giọt sương gieo, 
Sâu xuân đã nhẹ nhàng tiêu, nhẹ nhàng. 
Miệt mài trong cuộc truy hoan, 


. Tây Thi Í ngục nở, Tiểu Man 2 lung mém 


Năm tròn chán gói vita êm, 

Non sóng giục khách tranh nióm gia hương. 
Tin nhà gửi đến dau thuong, 

Càng dau thương lúc buông cương dặm ngoài 
Bon bon xe ruói trời mai. 

Lòng em khô héo tiễn người đường xa. 
Bến Nam có ấy bóng tà, 

Vườn Tây một rang mai già khóc mua. 
Cỏ cây ráu ri tiêu sơ, 

Chàng vé thiếp luống ngẩn ngơ tâm hôn. 
Vi chàng hát khúc ni non. 

Biệt ly dé nặng dau buôn cho ai. 


l. Nàng Tây Thi con gái nước Việt, được tiến làm phi vua Phù Sai nước Ngô, 
người tuyệt đẹp. 
2. Nàng Tiểu Man, vợ lẽ cúa nhà thi sỉ Bạch Cư Dị múa rất khéo. 
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Đào cũng ca rằng: 


Dịch: 


Thu tiêu mặt bích hé thu điệp thé dan 
Thiên hộ vạn hộ hé hàn châm thanh can 

Cô nhan nam phi hé chỉnh hồng độ quan 
Më yên thảm dam hé tân sáu nhất ban 
Ngã công bất lưu hê ngã tâm bàn hoàn 
Cánh quyên cựu ái hé tạm kết tân hoan 

Hà phán thán cúc hé Sở uyén tu lan 

Phiếm ngã quỳnh tràng hề tu ngã ngân bàn 
Biệt thời dung dị hé kiến thời lương nan 

Ô hô nhất ca hề uất đào trường than 

Hán bất du ty hé triển vân quy an 

Hàn bất trường pha hé chướng đỗ hồi lan 
Hận bất hoàng anh hề hoán khách miên man 
Đốt ta thử biệt ha hà thời đương hoàn 

Hoa lưu động khẩu hé thủy đáo nhân gian 
Nhẫn linh tiểu thiếp hé bão thử sinh oan 

Ô hô tái ca hé châu lệ hoàn lan. 


Trời thu nhuộm biếc chi, lá thu chen hông 

Đập vái tiếng vang chừ, mọi nhà Tây Đông 

Chim nhan vé Nam chữ, chim hông sang sóng 
Khói chiéu thám dam chit, sáu mói ménh móng 
Tình lang chẳng ở chữ, lòng tơ trăm vòng, 

Tam cắt tình xưa chữ, vé lập tân phòng. 

Cúc hè ú rũ chữ, lan Sở then thùng |, 

Nâng chén rượu quỳnh chữ, đối bóng giảng trong 
Dễ khi ly biệt chừ, khó lúc trùng phùng 

Than ôi em hút một khúc chừ, nhớ thương bhôn cùng. 
Hán không sợi tơ chù, buộc níu chỉnh an. 

Hận không bờ bãi chừ, ngăn chen hồi lan, 

Hán không oanh vàng chil, goi khách miên man - 
Ly biệt từ đây chit, bao lại đoàn loan? ' 


1. Cúc hà: Lấy ý từ bài Thu Phong từ của Hán Vü Đế làm khi đi tế ở Hà Phan: 
Lan hữu tự hê Cúc hữu phương; Hoài giai nhân hà bất năng vuong (Lan có hoa chữ cúc 
tỏa hương; Nhớ người đẹp chừ lòng vấn vương). Lan Sở: Hoa Lan nước Sở, một loài hoa 
cao quý mà Khuất Nguyên luôn nhắc tới trong tác phẩm Ly tao của ông. 


230 


Hoa luu của động chit, nước xuống nhán gian 
Në để thân em chi, ôm mốt hờn oan. 
Than ôi em hát hai khúc chừ, lệ cháu lan tràn. 

Nghe hát xong, Sinh rung rung đôi hàng nước mắt rồi cùng hai 
nàng tif biét. 

Sinh vé đến nhà thi hôn kỳ đã do cha mẹ định sin, Sinh nói với 
cha mẹ rằng: 

— Sinh con trai muốn cho có vợ, sinh con gái muốn cho có chóng, 
đó vẫn là lòng của cha mẹ mà cũng là phúc của gia đình. Song con 
nghĩ mình dòng đõi tấn thân, mà sự học hành chưa thành danh gì cả. 
Nếu nay có vợ, e không khói vui bé chăn gối mà làng việc sách đèn. 
Chi bằng việc cưới xin hãy tạm hoãn, đợi khi con đường mây nhẹ gót, 
thỏa nguyện bình sinh, bấy giờ hãy tính đến tưởng cũng chưa muộn. 

Cha mẹ không nỡ trái ý Sinh, việc cưới bèn đình hoãn lại. 

Ở nhà chưa bao lâu, Sinh vì tưởng nhớ hai nàng mà lúc nào cũng 
ủ ê ráu ri, bèn lại lên đường dé tới kinh. Vừa đến trại Tây, dà thấy 
hai nàng đứng đón, tươi cười hỏi: 

- Lang quân vừa cưới vợ, sao không háng ở nhà váy vui duyên 
mới, đã vội lên đường? 

Sinh kể rõ duyên do, hai nàng đều nắc nom khen rằng: 

- Lang quân thật là một người tín nghĩa, không lỗi lời ước hẹn 
tìm hoa. 

Bèn vì Sinh sắm lễ, để lại đến trường cũ theo học. 

Sinh tuy mượn tiếng du học, nhưng bút nghiên chí nắn, son phấn 
tinh nóng. Ngày nào mới buổi xuân dương, thoát đã trời đông tiết 
lạnh. Một hôm Sinh ở ngoài về, thấy hai nàng mắt đều đâm lệ, Sinh 
giật mình hỏi, hai nàng đều gượng lệ nói rằng: 

- Chúng em không may đều mắc bệnh gió sương, khí xuân chưa 
về, mặt hoa dễ héo, thuốc thang khó tìm, hương hồn một mảnh, chưa 
biết rỗi sẽ trôi đạt đến nơi nào. 

sinh kinh ngạc: 

— Anh cùng với hai em, duyén không mối lái nghĩa kết keo sơn. 
Có sao các em lại vội nói đến chuyện lia tan, khiến anh: lo sợ như là 
con chim sợ cung váy! 

Nàng Liéu nói: 
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— Ham vui ân ái, ai ai chẳng lòng; nhưng số trời dà định, ky vé 
đến nơi, biết làm sao được. Rồi đây cánh ra trong bùn, hương rơi mặt 
đất, ba xuân cảnh sắc, thú vui biết sẽ thuộc về đâu! 

Sinh ngao ngán buồn rau, không sao rứt được. Nàng Đào nói: 

- Người sinh ở đời nhu cái hoa trên cây, tươi héo có kỳ, không 
thể nào gượng được dù trong chốc lát. Chỉ xin chàng từ đây bôi dưỡng 
thân thể, chăm chỉ bút nghiên, ghép liễu ' thành công, xem hoa : 
thỏa nguyện, thì chúng em dù vùi thân trong chỗ ngòi lạch cũng 
chẳng chút phàn nàn. 

Sinh nói: 

- Vậy thế cái kỳ tan tác còn chừng bao lâu nữa sẽ đến? 

- Chi nội đêm nay thôi. Hé lúc nào có trận giông gió nổi lên ấy là 
lúc chúng em thác hóa. Chàng nếu nghĩ tình ân ái cũ, quá bộ đến Trại 
Tây thăm viếng, chúng em sẽ được ngậm cười mà về chốn suối vàng. 

Sinh khóc mà rằng: 

- Sự thế cấp bách như vậy, cũng chẳng biết làm sao được nữa, 
song anh ở đất khách quê người, lưng không túi rỗng, biết lấy gì mà 
đắp diém cho hai em! 

Hai nàng nói: 

- Thân mệnh của chúng em lá lướt nhu tơ, mong manh tựa lá. 
Sau khi thác hóa, đã có mây làm tán, có lốc (gió) làm xe, sương trắng 
làm ngọc đeo, cỏ xanh làm nệm rải, than khóc đã oanh già thỏ thẻ, 
viếng thăm đã bướm héo vật vờ, chôn vùi có lớp rêu phong, đưa tiễn có 
dòng nước cháy, khói tan gió bốc không phin phải đắp diém gi cả. . 

Đoạn rồi mỗi người để đôi hài cườm lại tặng Sinh và nói: 

- Mất người còn chút của tin, gọi có vật này để tặng nhau trong 
lúc sinh ly tử biệt, sau này thì khi chàng trờm thử, sẽ như là chúng 
em còn ấp yêu ở dưới chân chàng. 

Tối hôm ấy, quả nhiên hai nàng không đến. Khoảng gần nửa 
đêm trời bỗng nổi cơn mưa gió dữ đội, Sinh đứng tựa lan can, buôn 


1. Tôn Kính đời Hán, người Tín Đô, khi học ở nhà Thái học, vì không có tiên 
sách vd nên đã ghép lá liễu làm giấy chép bài mà hoc. Ban đêm ngồi học, sợ ngủ quên 
nên đã túm tóc buộc lên xà nhà, hễ ngủ gật sẽ bị kéo thức dậy. 

2. Xem hoa: Theo lé, sau khi thi Hội, những người thi dó được cho cưỡi ngựa xem 
hoa trong vườn Thượng Uyén. Nhưng liễu và hoa ở đây còn liên hệ tới tên hai nàng. 
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ráu ngo ngán nhu ké mát hën. Nhàn sang choi nhà óng cu già bén 
láng giảng, kể lể về câu chuyện ấy. Ông già nói: 


— Ó! Cậu rõ nói chuyện chiêm bao chửa! Cái dinh cơ ấy từ khi 
quan Thái sư mất đi, trải hơn 20 năm nay đã thành một nơi hoang 
quanh. Mấy gian dén mốc một người quét dọn cũng không có, làm gi 
có nhiều những cô gái họ nọ họ kia như cậu nói. Chẳng qua đó là 
những hang gái lång lơ đâm dàng; nếu không thi là những u hồn trê 
phách, hiện lên thành yêu quý đó thôi. 

Sáng hôm sau, ông già cùng Sinh đến trại Tây. Chỉ thấy nếp nhà 
quanh hiu, vài ba cây đào liễu xơ xác tơi bòi, lá trút đẩy vườn, tơ 
vương khắp giậu. 

Ông già tró báo Sinh rằng: 

~ Đây chả phải là nơi cậu đến chơi u? Chị á họ Đào Kim, thì đây 
hoa Kim tiên. Có nàng họ Thạch, thì đây cây Thạch luu. Đến như ho 
Lý, họ Vi, họ Dương, họ Mai, cũng đều nhân tên hoa mà làm họ cả. 
Không ngờ mấy cây hoa ấy lại biến huyền nhu thế được. 

Sinh bấy giờ mới giật mình tỉnh ngộ, tự nghĩ mình bấy lâu mê 
mái, chỉ là đánh bạn với hàn hoa. Vẻ đến nhà, Sinh lấy những chiếc ` 
hài tặng ra xem, vừa cầm trên tay, mấy chiếc hài đã thành ra những 
cánh hoa, bay vèo lên trên không mất. 

Sáng hôm sau, Sinh đem cám một cái áo, lấy tiên làm mâm có 
bày cúng hai nàng; lại làm một bài văn tế như sau này: 

Duy nhị nhân 

Băng ngưng kỳ cốt 

Lộ trích nghiên phương 

Nhã thượng thiên nhiên chi chất 

Si vi thời thế chi trang 

Quân thị danh chu đệ nhất 

Tín hồ tuyệt đại vô song 

Lãng uyển anh hoa, yếm khan phú quý, 
Hồ song đăng hỏa, hiếu bạn thanh quang. 
Bồn trưởng song đầu mạt ly, 

Trì thê giao cảnh uyên ương. 

Duy nguyện cửu triêm ư ân hải, 

Như hà cự phản ư tiên hương! 

Nhiễm nhiễm nùng hoa đốn củi 
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Dich: 


Du du biét hàn khóng tuong 

Phong thừa ngã, ngã thừa phong, phiến thời liêu loạn 
Sắc thị không, không thị sác, bán da thê luong 
Thàm dam hóng hy vién lac 

Dé mé luc ám tri đường 

Thàm thàm hé é ngoc 

Uất uất hé mai hương 

Thân thế trục thu phong chỉ khách 

Phón hoa kinh xuân mộng chi trường. 

Y, nhất chiêu ly biệt. 

Van có bi thương 

Hón due chiéu hé bát phàn 

Tung nghi phóng hé vó phuong 

Tùng hữu linh hé vi dẫn 

Thượng lai hưởng hé du tràng 

Ó hô ai lai! 


Hãi oi hai nàng, 

Suong dong áy màu, 

Báng trong làm cót. 

Ua vé thién nhién, 

Ghét bê điểm chuót. 

Sde nọ hẳn không hai, 

Tài này đành có một. 

Anh hoa oườn Làng ! düng dung nhüng cánh huy hoàng. 
Đèn lửa song hó, thân cán vói người nghién but. 
Ao uyên ương chim cáp váy vüng, 

Cháu mat ly hoa 7 đôi tươi tốt, 

Những mong bê ái giong thuyén, 

Sao bóng lang tiên trở got. 

Cuộc biến thiên xui hoa no tat bói, 

Hon ly biệt dé lòng này keo cuót. 

Gió cưỡi mình, mình cười gio, mót khác mé ly, 
Không là sốc, sắc là không, nua đêm vi vit. 
Trén ao vé biéc dé mé, 


—————-————-——— 


1. Vườ 


n Lãng: Chỉ cõi tiên, cũng như La Phù, Bóng Đảo đều là nơi tiên ó. 


2. Mạt ly hoa: Tức hoa nhài. 
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Truóc vién màu hóng thua thót. 
Ngoc láp thám thuong, 
Hương vi ndo nuột 
Thán theo bóng nhan, pho phát lung trót, 
Mộng tinh phón hoa, bàng hoàng một phút. 
Ôi! Mót sóm chia phôi, nghin thu dau xót. 
Hồn lạc không vé 
Người di mát hút. 
Linh thiêng ai hõi có hay, 
Hiến hưởng rượu này mới rót. 
Than ôi thương thay! 
Đêm hôm ấy, chàng chiêm bao thấy hai nàng đến tạ rằng: 
- Đội ơn lang quán làm bài văn tế viếng, khiến cho thanh giá 
chúng em càng bội tăng lên. Cảm vì tình ấy, nên chúng em về đây 
bái tạ. 
f Sinh muón luu lai, nhung hai nàng vut dà bay lén trén khóng 
di mát. 


LOI BINH 


Than ôi, thanh lòng không bằng ít duc. Duc nếu yên lặng thì 
lòng trống rỗng mà điều thiện sẽ vào, khí bằng phẳng mà cái lý sẽ 
thắng, tà quỷ còn đến quấy nhiêu làm sao được. Chàng họ Hà lòng 
trẻ có nhiều vật dục, cho nên loài kia mới thừa cơ quyến rü. Nếu 
không thì những giống nguyệt quái hoa yêu, sao có the mê hoặc được 
Vũ Thừa Tự mà phải thu hình nép bóng ở trước Lương Cong là bạc 
chính nhân '. Kẻ si gánh cặp đến học ở Trường An, tưởng nên chăm 
chỉ về học nghiệp, tuy không đám meng đến được chỗ vô dục nhưng 
giá gắng tiến được đến chỗ quả dục thì tốt lắm. 


1. Đời Đường, Vũ Tam Tư, còn có tên là Thừa Tự, có người nàng hảu là Tế Nga, 
nhan sắc đẹp lắm. Địch Lương Công đến thăm, Tam Tư gọi ra, nhung nàng lán mất, 
chỉ thấy ở góc nhà có mùi hương, đến lắng nghe thì chính là Tố Nga. Nàng nói " Thiếp 
là con yêu hoa nguyệt. Thượng đế cho xuống hấu hạ ông. Lương Công là bác chính 
nhân ở đời, thiếp bhông dám giáp một”. 
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CHUYÉN NGHIÉP OAN CUA DÀO THI 


À danh kỹ ở Từ Sơn ' là Đào Thị, tiểu tự Hàn Than, thông hiểu 
âm luật và chữ nghĩa. Niên hiệu Thiệu Phong ? thứ 5 (1345) đời nhà 
Trần, nàng được tuyển sung vào làm cung nhân, hằng ngày chầu vua 
ở tiệc rượu hay ở chiếu bạc. Một hôm, vua thả thuyền chơi trên sông 
Nhị, rồi đi lần xuống tận bến Đông Bộ Đầu * Vua lãng ngâm rằng: 

Vụ ế chung thanh tiểu, 
Sa bình thụ ảnh trường. 
Nghĩa là: 
Mù tỏa tiếng chuông nhỏ, 
Cát phẳng bóng cây trường (dài). 

Các quan chưa ai nối được, nàng Đào liên ứng khẩu đọc ngay: 

Hàn than ngư hấp nguyệt, 

Cổ lũy nhạn minh sương. 
Nghĩa là: ` 

Bën lanh cá dóp nguyét, 

Lüy có nhan kêu suang. 

Vua khen nggi hói láu, nhán goi nàng là “A Hàn Than". 

Vua Du Tông mất, nàng phải thái ra ở ngoài phố, thường đi lại 
nhà quan Hành khiển là Ngụy Nhược Chân. Bà vợ quan Hành khiển 
không có con mà tính hay ghen, ngờ Hàn Than tư thông với chóng, 
bát nàng đánh một trận rất là tàn nhẫn. Nàng túc tối lắm, đem 
những tram hoa bằng vàng ngọt bán di để thuê thích khách vào nhà 
Nhược Chân trả thù. 

Nhưng thích khách đến, bị người nhà Nhược Chân bắt được, lúc 
đem tra khảo, hắn xưng ra Hàn Than. Hàn Than sợ, phải cạo trọc 


1. Từ Sơn: Tên huyện, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thiệu Phong: Nên hiệu vua Trần Dy Tông (1341 - 1357). 

3. Đông Bộ Đầu: Bến sông Hàng phía trên cầu Long Biên, gần dốc Hàng Than, 
Hà Nội ngày nay. 
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đầu và mặc dó nâu sóng, trốn đến tu ở chùa Phát Tích E giáng kinh 
thuyết kệ, chỉ mấy tháng đã làu thông lắm. Nàng có dung ra cái am 
gọi là am Cư Tịnh, mời họp các văn nhân để xin một bài bang văn. : 
Bấy giờ trong làng có cậu học trò tuổi độ 14, 15, cũng đến hội họp. 
Hàn Than khinh là còn ít tuổi, nói đùa rằng: | 
— Anh bé con này cüng làm vàn dugc à? Váy thú làm cho tói 
xem nào. ; ; 
Cậu học trò không tó vé gián gi cả, lui ra dò hỏi được góc tích 

Hàn Than, rôi làm bài văn như sau: 

Cái văn: Phật bản từ bi, ky danh viết Giác, 

Nhân năng thanh tịnh, tức ngụy thành chân. 

Năng tu pháp giới tân lương, 

Tiện thị tùng lâm tông chủ. 

Kính duy Phật Tích sơn am chủ Đào Thị, 

Danh Đào nhạc tịch 

Đính lễ Phạn vương 

Đào khẩu liễu yêu, trạo thiệt tế tài án duyệt Lương Châu 

| k? khúc. 
Từ vân tué nhật, đài đầu gian di quy y Đâu Suất chu 
thiên. 

Quán phao Tương thủy tàng tàng 

Man lạc Sở vân đoạn đoạn - 

Mộng lý vô đoan xúc cảnh, bán chẩm du tiên 

Phong tiền hà xứ liêu nhân, số xoang doán địch 

Ca viện bất như tăng viện tĩnh 

Nạp y tuyệt thắng vũ y lương 

Thủy cúc Tào Khê, do phân khuy kích ảnh 

Dạ tuyên bối diệp, thượng tác nhiễu lương thanh 

Tuy vân thuyền định vong cơ 

Phả nại cuồng tâm bị tửu 

Túc bất hướng Tám Dương tống khách 

Thân khước lai Hàng quận tham thiển 

Ngũ Lăng nhi phao cẩm triển đầu, truy tùy vi di 

Tam sinh khách kết Liên Hoa xã, chiêu dẫn ha tần 


1. Chka Phật Tích: Nguyên chú: “Chùa nui Phật Tích thuộc xà Sài Khả huyện ` 
Thạch Thất”, tức chùa Thày, nay thuộc tính Hà Tây. 
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Dich: 


Y! Chung tàn trà yết vô du su 
Hao huóng son phóng nhát dá mién 


Máng nghe: 
Phát vón tit bi, goi tén là Giác, 
Người mà thanh tịnh, hóa giả thành chán 
Muốn lên tông chủ trong rừng thuyén, 
Hãy gắng tu trì trong có; phép. 
Kinh nghĩ am chủ ở núi Phật Tích là Đào thị: 
Sổ ca nhạc rút tên ra khỏi. 
Cửa Phan vuong ! múp bóng tim vào. 
Miệng đào lung liễu, uốn lưỡi vita véo von mấy khúc Lương 
Châu °. 
Nhật sáng máy lành, nghén đâu đã nương tua dưới trời 
: Đâu Suất ° 
Quân ném dòng Tương lớp lớp. 
Tóc rơi máy Sở từng từng. 
Trong mo xúc cảnh bâng khuâng, du tiên nia gói 
Trước gió gheo người réo rát, doán dich vài xoang, 
Phòng tăng váng vé khác phòng ca. 
Áo dao nhẹ nhàng hơn áo mua. 
Khe Tào múc nước *, chợt ngờ mát phán trong gương. 
Lá bối ° tung kinh, còn thoáng ám vang trước nóc áy 
Mùi thuyên dáu bén, 
Lòng tuc chua phai. 


1. Cúa Phan vuong: Cửa chùa, cửa Phật. 

2. Khúc Lương Châu: Khoảng niên hiệu Thiên Báo đời Đường, các điệu nhạc đều 
lay tên các vùng đất ngoài biên tái như Lương Châu, Cam Châu, Y Châu... 

3. Đáu Suất: Là tang trời thứ tư trong sáu têng dục giới, nơi Đi Lặc ở và giáo hóa 
những người có thiện duyên (theo Kinh Phật). 

4. Khe Tàu mức nước: Đời Lương có vị cao tàng là Tri Dược từ nước Thiên Trúc 
vào Trung Quốc. Thuyền đến cửa Khe Tào ở Thiền Châu, thoáng thấy mùi thơm, múc 
nước nếm, rói bảo: “Thượng lưu dòng nước này có tháng dia". Bèn mở núi làm chùa, 
đặt tên là Báo Lâm. : 

5. Lá bối: Một thứ lá cây, trước đây thường dùng chép kinh Phật. 

6. Hàn Nga sang Té, di của Ung thì hết lương, phái hát rong kiếm tién ăn; di rồi 
mà tiếng hát còn văng vắng trên nóc nhà ba ngày không dứt. 
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Bến Tám Dương ' không dën gády tỳ bà. 

Chùa Hàng Quán ° lại vào nghiên kinh hệ. 
Gám trión đầu pháp phới, theo đuối chua thôi y 
Hói Lién Hoa dáp diu, dón mói sao khéo k 

Ôi! Chuông tàn trà cạn ngôi chỉ nữa? 

Buồng núi uào tìm một giấc say. 

Bài văn làm xong, viết lớn rồi dán ở cửa chùa xa gån dua nhau 
chép. Hàn Than nhân thế, đương đêm bỏ chùa mà trốn. Nghe chùa 
Lệ Kỳ ? ở hạt Hải Dương là một nơi nước tú non kỳ, phong cảnh 
tuyệt dep, trụ tri có sư già Pháp Vân và su bác Vô Ky, bèn đến chùa 
xin vào bái yết. Pháp Vân không nhận và bảo Vô Kỷ rằng: 

- Người con gái này, nét không cẩn nguyện, tính bén làng lơ, 
tuổi đã trẻ trung, sắc lại lộng lẫy, ta e lòng thiên không phải đá, sắc 
dep dé mê người; tuy sen hêng chẳng nhuộm bùn đen, nhung tác mây 
đễ mờ bóng nguyệt. Vậy người nên liệu lời từ chối, đừng để hối hận 
vé sau. 

Vô Ky không nghe, lai cứ nhận cho Hàn Than ở. Pháp Vân lập 
tức đời lên ở tán trên đỉnh núi Phượng Hoàng. 

Hàn Than tuy ở chốn thanh tịnh nhưng nết cũ vẫn chưa trừ bỏ. 
Mỗi lúc ở nhà đưới đi lên, mặc áo lụa, mang quần là, điểm môi son, tô 
má phấn. Cói dục đã gân, máy thiên dé cham, bèn cùng nhau tư thông. 
Hai người đã yêu nhau, mê đắm say sưa, chẳng khác nào con bướm gặp 
xuân, trận mưa cứu hạn, chẳng còn để ý gì đến kinh kệ nữa. 

Hàng ngày hai người cùng nhau làm thơ liên cú, phàm những 


1. Tám Dương: Bạch Cư Di bị giáng chức làm Tư ma Giang Châu. Một hôm đi 
thuyén tiễn khách, đậu ở Tám Dương để nghe tiếng đàn tì bà ai oán mà tuyệt diệu thó 
lộ tâm tình của người kỹ nữ tài hoa luống tuôi lấy người lái buôn chè. Người lái buôn 
ham lợi xuôi ngược để nàng ca nữ một.mình trên bën sóng lạnh lùng. 

2. Hàng Quán: Cảm Tháo là một ca ky ở Tây Hó thuộc Hàng Châu, một làn tiếp 
Tô Đông Pha, một trong bát đại gia Đường Tống, nghe ông doc hai câu thơ: Món ngoại 
lãnh lạc yên mã hi; lào dai giá tác thương nhân phụ (Ngoài cửa lạnh lùng xe ngựa 
vắng: Tuổi già duyên kết chú phường buôn). Cám Tháo tinh ngộ bèn cắt tóc di tu. 

3. Đời Đường các công tử vương tôn nghe hát, thương lấy gám quàng đầu con hát 
để thưởng, gọi là “phao cẩm triển đầu” (ném gấm quấn đầu). 

4. Thày Chùa Tuệ Viễn đời Tấn cùng các ban tu 18 người hop thành hội Bach 
liên hoa, viết thư mời Đào Uyên Minh đến dự. Uyên Minh bảo có rượu mới tới. Viễn 
nhận lời, nhưng Uyên Minh đến lại không có rượu, ông chau mày bỏ di. 

5. Chùa Lệ Kỳ: Nguyên chú: Chùa Lệ Ky nay thuộc huyện Chí Linh. 
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cảnh vật trong núi, cái gi có thể ngâm vịnh được đều dấp bút dé vinh 
để ghi danh thắng. Những thơ như thế nhiều lám không thể chép hết 
được, xin thuật ra đây độ một hai phần: 


SƠN VÂN 

Dao đễ nùng hoàn đạm 
Thiên biên thấp vị hy 
Hiểu tùy sơ vũ khứ 

Mộ đới lạc hà quy 

Ai đại nhân phong quyển 
Du dương đáo xứ phi 
Tăng dung đồng diệc làn 
Thùy vị yém nham phi. 


Dich: 
MÁY NUI 
Bên trời dám nhat không thường, 
Ráng chiêu mưa sớm bốn phuong di vé. 
Sư lười tiểu cũng lười ghê, 
Siêng năng khép của bó dé dy ai? 


SƠN VŨ 

Nhất vũ thiên nham minh 
Tiêu tiêu tác ý minh 

Châu cơ đôi địa sắc 

Tinh đẩu lạc thiên thanh 
Luu đoạt toàn lưu cấp 

Lương hồi khách mộng thanh 
Sơn phòng vô cá sự 

Nhập dạ kỷ tản canh. 


Dich: 
MUA NÜI 
Rio rào một trận mua roi, 
Đầu non ngọc rụng, lung trời sao sa. 
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. Dich: 


Dich: 


Nước xô hai lanh vào nhà, ` 


Buóng sáu quanh vdng đêm tà tà canh. 


"SON PHONG 


Linh lai khu u dóng 

Chung tiéu sách sách thanh 
Phiên hoa hồng ý loan 
Quyển thụ lục âm kinh 
Tặng nạp hàm lương thiển 
Chưng lâu tống hưởng thanh 
Mang mang thiên địa nội 
Phi vi bất bình minh. 


GIÓ NÜI 


Tháu dém tiéng thói ào ào, 

Hoa xo xác thám, cáy rào rat xanh. 
Chuóng láu dua tiéng thanh thanh, 
Khóng gian nào phái bát binh mà kéu. 


SƠN NGUYỆT 


Ấn ẩn lâm sao quýnh 

Liên không hạo khí phù 
Hàm sơn ngân kính khuyết 
Cách Vụ ngọc bàn thu 

Ảnh lạc tùng quan tĩnh 
Lương hôi trúc viện u 
Thanh quang tùy xứ hữu 
Hà tất thướng Nam lâu. 


TRĂNG NÚI 


Sau rừng khi sáng lên cao, 
Long lanh gương bạc gác vào đỉnh non. 
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Bóng soi mát diu tám hón, 
Lên lâu Nam, lo phái còn tón công ` : 


SON TU 


Nhất thác huy kim bích 
Nham yéu án tich duong 
Phong cao tùng húng làng 
Thién cán qué phiéu huong 
Động tiểu cám thanh náo 
Phong tà tháp ảnh trường 
Trần gian danh lợi khách 
Vọng thử kỷ bàng hoàng. 


Dịch: 
CHÙA NÚI 


Âm thanh ẩn dưới bóng tà, 
Thông cao hát gió, quế già phun hương. 
Chim rừng ríu rít kêu vang, 

Khách trần ai có mơ màng chăng ai? 


SƠN ĐỒNG 


Sinh trưởng tiểu tô địa 
Ninh tri thiển thảo nguyên 
Cuóng ca vân hắc ám 
Đoản địch nhật hoàng hôn. 
Mỹ lộc phù ê lữ 

Yên hà thủy thạch thôn 
Quy lai thâm động lý 

Vân bế tiểu càn khôn. 


— === 
1. Dữu Lượng đời Tấn làm Đô đốc Kinh Châu thưởng lên lầu Nam thưởng nguyêt- 
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Dịch: - 


Dich: 


TIÉU DÓNG TRONG NÜI 


Nam năm sinh trưởng trong ring, 
Düa máy hát sớm, thét trăng còi chiêu. 
Bạn bây chim dá nai hươu, 
Càn khôn riêng må bên đèo khói máy. 


SƠN VIÊN 

Ấn ước sào nam lữ 
Duyên nhai nhật ky hỏi 
Sâu tương Ba lệ lạc 
Thanh nhập Sở vân ai 
Ẩm giản hô bằng khứ 
Văn kinh tác bạn lai 
Vân thâm hà xứ mịch 
Sơn sắc chính thôi ngôi 


VƯỢN NÚI 


Non cao ngoăn ngodt leo chơi, 
Tiếng kéu buôn dé cho người rơi cháu. 
Uống khe dát rủ bạn bầu, 

Ngàn máy ẩn bóng biết đâu dò tim. 


SƠN DIÉU 


Thân thế vân yên ngoại 
Y y tân nhật nhàn 

Nhất thanh sơn sắc minh 
Sö cá tịch dương hoàn 
Tăng cúng hàm lai quả 
Sào thê đáo xứ san 

Chu chu thùy hội ý 

Phi nhiễu tiết la gian. 
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Dich: 
CHIM NÜI 
Khói máy ngày tháng thong dong, 
Kéu trong sắc núi, uờn trong bóng chiéu. 
Tha quả chín, déu đôi kiêu, 
Bén rüng lá rám dáp diu liéng quanh. 


SON HOA 


Noãn nhập cao dé thu 

Chi chi hóa duc nhién 

Đông tây hà thế giới 

Viễn cận cẩm sơn xuyên 

Hồng vũ lâm yêu đọa 

Hương phong động khẩu truyền 
Tự khai hoàn tự lạc 

Kim cổ kỷ xuân thiên. 


Dịch: 
HOA NI 


Xuân sang đỏ ối cành cành, 
Máy thêu gấm dệt bao quanh bón bé. 
Sắc hương man mác rừng khe, 
Cổ kim từng biết bao khi nở tàn. 


SƠN DIỆP 

Nhất bích thiên vô tế 

Tùng diéu nhân vong mé 
Thu lai hoàng bị kính 

Xuân đáo lục doanh khê 
Trú quyện vô nhân tảo 

Yên thâm hữu diéu dé 
Thương nhiên khan bất tận 
Thiên lý tịch dương tê (tây). 
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Dich: 
LÁ NÜI 
- Lung khóng bát ngát bón bé, 
Thu sang ngáp úa, xuân vé rợp xanh. 
Chim kéu ríu rít dáu cành, 
Tà đương bóng ngå chênh chênh ngàn dodi. 


Hai người ham mê nhau quá, chỉ cốt cái thú vui sướng trước mắt. 
Nhưng vưi quá hóa buôn, lẽ tự nhiên như thế không có gì là lạ. Năm 
Kỷ Sửu (1349) nàng quả vì có thai rồi ốm, lay lứt từ mùa xuân đến mùa 
hạ, ngồi lên nằm xuống, đều tất phải có người đỡ vực. Sư Vô Kỷ vốn 
không biết thuốc, lại không biết đường chạy chữa, khiến nàng sau phải 
quàn quai chết ở trên giường cữ. Vô Kỷ xót thương vô han, quàn nàng ở 
cuối mái hành lang phía tây sớm tối vỗ vào áo quan mà khóc rằng: 

— Em ơi, em vì anh mà chết một cách oan uống. Nếu anh được 
theo em cùng chết, anh rất sån lòng, khỏi để em vò võ một mình ở 
nơi chín suối. Huống em bình sinh vốn thông tuệ, khác hẳn với mọi 
người thường, nếu có linh thiêng, xin sớm cho anh được theo về dưới 
đất, anh không muốn lại trông thấy sư cụ Pháp Vân nữa. 

Sau mấy tháng Vô Kỷ cũng vì nhớ thương mà thành ốm lai nhai 
đến nửa năm trời, bỏ cả cơm cháo. Một đêm thấy Hàn Than hiện đến 

. bảo rằng: | 

. - Thiép buổi trước ngàn dâu xế bóng, cửa Phát nương minh, dáng 
cười thay chua dứt lòng trần, thêm ngán nỗi con vương nợ nghiệt, đài 
Dao mệnh đứt, đến nỗi chia bay, sống còn chưa được thỏa yêu đương, 
chết xuống sẽ cùng nhau quấn quít. Mong chàng hiểu câu kệ lục như! 
bó giường thiển tứ đại 2 tạm rời cảnh Phật, vé chốn suối vàng, dé 
thiếp được ngửa nhờ Phật lực, thác hóa đầu thai, để trả cho xong một 
cái nợ oan gia ngày trước. 

Nói xong thì không thấy đâu cả. Từ đấy bệnh Vô Ky ngày càng 


1. Ké lục như: Bài kệ trong kinh Phật nói hết tháy mọi việc đời đều: nhu mộng, 
như huyễn, như bọt, như sương, như điện, như bóng (sáu điều như). 
2. Giường thiên tử đại: Kinh Phật nói thân thể ngươi ta là do td đại (đất, nước, 
lửa, gió) hợp thành. Tô Đông Pha vốn chơi thân với sư Phật Án. Một hôm ông Tô đến 
chei. Phật Ấn đùa báo “Quan nội hàm đến làm gì? Ó đây không có chỗ ngồi”. Ông Tô 
đùa lai: “Xin mượn cái “tứ đại” của sư làm giường thiên”. 
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nguy kich. Su cu Pháp Van nghe tin, xuống núi dé thăm, thi bénh dà 
không thé cứu vàn được nữa, dành chỉ trông nhau da nước mát, rồi 
một lát thì Vô Ky chết. 

Đêm hôm ấy gió mưa du dội, ở Kinh đô có nhiều nhà lật mái đổ 
tường. Bà vợ quan nguyên Hành khiển Ngụy Nhược Chân chiêm bao 
thấy hai con rắn cắn vào mạng sườn ở dưới nách bên tả. Sau đó rồi 
bà có mang sinh ra được hai người con trai, đặt tên người cơn lớn là 
Long Thúc, người con bé là Long Quý. Hai đứa bé ấy mới đây tuổi tôi 
đã biết nói, lên tám tuổi đã biết làm văn, được cha mẹ rất là yêu quí. 
Bấy giờ đương giữa mùa hè nóng bức. Nhược Chân một hôm ngồi 
hóng mát trên lâu cao. Cửa lầu trông xuống đường, có một vị thầy tu 
đói khó đi qua ở dưới, dùng dằng trông ngắm, muốn đi mà không đi 
dứt được. Chợt rồi người ấy phàn nàn: 

— Lạ thay tòa lâu đài thé kia mà rói sẽ thành cái vực của thuóng 
luông. Đáng tiếc! Đáng tiếc 

Nhược Chân sợ hãi thất sắc, vội chạy theo hỏi. Ban đầu thầy tu 
không chịu nói, chỉ bảo vừa rồi bàng hoàng nói nhảm chứ không thấy 
có gì lạ, xin bất tất phải nghi ngờ. Nhưng Nhược Chân cứ cố khẩn 
nài, thầy tu mới bảo là nhà ông chứa đây cái khí yêu quái, nếu không 
là nghiệp báo kiếp trước thì tất là oan gia kiếp này. Người ta đã ở 
trong nhà ông, chỉ năm tháng nữa thì ca nhà không còn sống sót một 
mống. Nhược Chân kêu xin cứu cho, thầy tu nói: 

_ Tài vốn có con mát xem người rất sành. Xin cho tôi xem tất cả 
người trong nhà, hễ tôi thấy đúng người nào thì gò vào chậu để cho 
ông biết. Nếu tiết lộ ra một lời thì tai vạ xáy ngay lập tức. 

Nhược Chân gọi tất cá người nhà ra lay chào, thầy tu xem khắp 
lượt rồi lắc đầu nói: 

_ Đều không phải cả. Vi tất đã biến thành hinh. 

Lại hỏi trong nhà còn ai thì phải gọi nốt ra. Nhược Chân vào gọi 
nốt hai con trai đương ngói ở trong nhà hoc. Khi hai người von trai 
đến, thầy tu liên gõ vào chậu rồi nức nở khen: I 

- Quý hóa thay hai cậu con trai! Sau này làm nên sự nghiệp lừng 
lẫy, vẻ vang cho nhà và danh giá với đời, tất nhiên là những cậu này. 

Hai người đều giận nói: 

~ Thầy chùa ở đâu đến đây mà bêm mép tán xằng gì thé? 
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Nói rồi đều phất áo đi vào. Nhược Chân không bằng lòng, thầy 
tu cũng từ giã ra di. 

Đêm hôm ấy, Long Quý khóc bảo với Long Thúc rằng: 

— Vị yêu tăng hôm nay, lời nói ba hoa hình như có ý dòm đỏ. Nếu 
hắn mà biết, e rằng sẽ nguy cho chúng ta lắm đó. 

Long Thúc cười mà rằng: 

~ Trừ được chúng ta, duy có một sư cụ Pháp Vân. Còn những kẻ 
khác, ta chỉ giơ tay là cướp được bùa dấu của họ. Huống chí Nhược 
Chân đối với ta, tất vì tình cốt nhục mà không hiểm nghỉ gì cả, ta có 
thể yên ổn không lo ngại gi. 

Bấy giờ Nhược Chân nằm ngủ không yên, đứng dậy đi một mình 
thơ thần, tình cờ do chỗ khe cửa só mà nghe lóng được, sợ hãi hết 
sức không biết tính thế nào. Ngày hôm sau, nói vờ là có chút việc, từ 
nhà ra đi, đò thăm khắp các danh lam, tìm hỏi vị su cụ có cái hiệu là 
Pháp Vân. Trải hơn một tháng đến chùa ở núi Lệ Kỳ, thấy gã tiểu 
đồng nói hồi nhỏ có được nghe tên hiệu ấy nhưng sư cụ đã dời vào 
núi sáu từ lâu rói. Tiểu dóng nhân trỏ lên ngọn núi Phượng Hoàng l 
mà båo: 

— Su cu d trên núi kia kia. 

Nhược Chân bèn xắn áo di lên, qua 4, 5 dặm nữa mới tới chỗ sư 
cụ ở. Bấy giờ sư cụ đương nằm ngủ ở trên ghế tiếng ngáy như sấm, 
hai bên tả hữu có hai chú tiểu đứng hâu. Nhược Chân khám núm di 
lên, hai gã tiểu đồng quát mắng làm cho su cụ tỉnh giấc. Nhược Chân 
đến trước sụp lạy và kể cái bản ý đến của mình. Su cụ cười mà rằng: 

~ Sao tiên sinh lầm thế? Lão phu thân không ở chùa chiền, chân 
không đến thành thị đã lâu năm rôi. Nay chi có thể ở trong am cỏ, 
quét đất tháp hương, tung kinh Lang Nghiêm mấy lần. Chứ còn đến 
bay bùa chạy dấu thì không phải là việc của lão. 

Sư cụ từ chối rất dứt khoát. Hai tiểu đồng đứng bên bàn rằng: 

~ Đức Phật nhà ta lấy từ bi làm bè, tế độ làm cửa, thương bể khô 
trôi nổi, cứu sông mê đắm chìm. Bởi vì ngài muốn ai nấy cùng sang 
bỉ ngạn, cùng gội thiện duyên. Nếu thầy nhất định chối từ thì sao 
làm rộng đạo nhà Phật ra được. 

Bấy giờ sư cụ mới vui vẻ nhận lời. Bèn dựng một đàn tràng ngay 


1. Núi Phương Hoàng: Nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 
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ở trên núi, treo đèn bón mặt và lấy bút son vé bùa dấu. Ước một 
trống canh thì có đám mây đen mươi trượng bao bọc ở xung quanh 
đàn, một cơn gió lạnh thổi ào làm cho người phải ghê rợn. Sư cụ cầm 
cây tích tượng chỉ huy tả hữu, có lúc lại ra khỏi đàn làm ra bộ quát 
mắng. Nhược Chân ngồi ở một ngôi nhà phía xa, mở mành trông 
trộm; nhưng vắng lặng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe trên không có 
tiếng khóc y y, một lúc tiếng tắt mà đám mây cũng tan. Sáng hôm 
sau, sư cụ lấy một phiến đá bôi hùng hoàng vào rồi viết mực lên, trao 
cho Nhược Chân mà bảo: 

— Ông vé hé thấy loài yêu quái biến ra vật gì, kịp lấy đá này mà 
ném thì những mối thừa của tai họa sẽ dứt được hết. 

Nhược Chân vé đến nhà, thấy người nhà đương ngồi châu đầu 
mà khóc. Bà vợ kể chuyện canh ba đêm nọ, hai con trai cùng dát 
nhau xuóng giéng mà chét; nuóc giéng dáng lén háu ngáp cá thém, 
hiện hai cái thày déu đã quan ở vườn Nam, chỉ đợi Nhược Chân về 
thì đem mai táng. Nhược Chân hỏi: . 

— Truác 1úc chét, chúng nó có nói gi khóng? 

Người nhà nói: 

— Chüng chi phàn nàn là giá chám dó máy tháng nüa thi cóng 
việc xong, không ngờ bi kẻ cuồng tăng làm hai. 

Nói xong, lại gào khóc. Nhược Chân can ngăn rồi cùng ra vườn 
Nam mở nắp quan tài để xem. Khi mở thấy hai cái thây đã hóa 
thành hai con rắn vàng, lấy hòn đá ném thì chúng lién nát ra tro cả. 

Vợ chồng bèn sắm nhiều vàng lụa đem đến tạ ơn sư cụ Pháp 
Vân. Nhưng đến nơi thì thấy am cỏ rêu phong, không tìm nhận ra 
được vết đi nào cả, nhân buồn bã cùng nhau trở về. 


LOI BÌNH 


Than ôi! Theo về dị đoan chỉ là có hại ! Huống chi đã theo lại còn 
không giữ cho đúng phép, thì mối hại phỏng còn xiết nói được ư? Gã Vô 
Ky kia, là một ké gian đâm, buông thói tà dục, chẳng những dối người, 
lại còn đối vị Phật của hắn thờ nữa. Giá đem xử vào cái tội như vua 


1. Câu này cia Khổng Tử trong sách Luận ngữ. Nhà Nho cơi các học thuyết khác 
(không phải đạo Nho) là “dị đoan”. Ở đây chỉ đạo Phật. 
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Nguy giét bon Sa món | ngày xua thi hán cüng khóng oan chut nào. 

Thế còn Nhược Chân thi hẳn là không có lỗi chăng? Đáp rằng 
làm quan mà như thế, còn gì gọi là chính gia được nữa! Mầm vạ mọc 
lên, suýt nữa hãm vào bước nguy khốn, chính mình làm mình chịu, 
không đáng lấy làm lạ chút nào. 


p C 


1. Thôi Hạo đời Nguy ghét dao Phật. Nhân vua Nguy đến thành Trường An, vào 
mót ngôi chùa, thấy có binh khí và nhà hám giấu con gái. Hao bèn xin vua ra lệnh 
giết hết sa môn (sư) trọng thiên hạ. 
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BÁN DICH NOM CÓ 


Phủ Từ Sơn con hát có danh ho Đào, tu mon là Hàn Than, biét 
tiếng luật, thông văn tự. Đời nhà Trân, năm Thiệu Phong thứ năm, 
kén vào sổ trong cung. Đòi ngày lấy uống rượu đánh bạc vào cháu. 
Mót ngày vua Trán nói thuyén di choi song Nhi Hà, dói dén dáu 
ghénh Bóng Bó. Vua Trán ben làng ngám ràng: 

Mù ngất tiếng chuông nhỏ, 
Bãi phẳng bóng cây dài. 
Tôi gần chửa kịp nối họa, nàng Đào ứng tiếng rằng: 
Bến trong, cá hớp trăng 
Lũy cũ, nhạn kêu sương. 

Vua khen thưởng vậy, lâu đấy. Nhân gọi làm nàng Hàn Than. 

Vua Du Tông băng, lui ra ở dưới kẻ chợ, hằng qua lai nhà quan 
Hành khiển là người Ngụy Nhược Chân. Thửa nàng phu nhân chưa 
có con mà hay ghen, ngỡ nàng Hàn Than tư thông cùng nguoi Nhược 
Chân, càng thêm roi vot. Nàng Đào chẳng xiết hờn gián, liên bó hat 
châu ngọc giống cài đầu, rao tìm ké thích khách vào nhà ngươi Nhược - 
Chân. Phái người giữ nhà thửa bắt được, lời xưng liên ` đến nàng Hàn 
Than. Nàng Hàn Than sợ bèn thế tóc mặc áo thâm trốn ở chùa Phật 
Tích; giảng kinh đọc kệ và tháng lau thông. Hằng chụm ? nhà ở am 
thanh, hợp đoàn khách xin văn bảng. Thời ấy có thằng trẻ trong thôn, 
tuổi vừa mười bốn mười lăm, nàng Hàn Than dể 3 thửa trẻ, trêu rằng: 

— Con trẻ kia ít “hay văn ru? Thử vì ta nối đấy! 

Gã tiểu đồng lọn chẳng có mặt mũi giận, hư về nhà tìm được sự 
tích nàng Hàn Than, làm văn rằng: 

“Tượng mảng” 

But vốn hién lành, thửa tên gọi rằng Giác. Người hay trong sạch, 
bèn đối liên nên thực, hay sửa cõi pháp làm đò cầu. Chin ấy chốn 
- tùng lâm làm tông chủ. 


1. Liên: Liên quan đến. 

9. Chụm: Nhóm, nghĩa như làm. 

3. Dë: Coi rẻ. 

4. It: Dịch chữ diéc, nghĩa là cũng. 
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Kính bui non Phát Tích am chü là ho Dào, tén trón trong só 
nhạc, đâu lễ cung Phan vương. Miệng anh đào, lung dương liễu, uốn 
lưỡi thuở ấy, sảy trải khắp nhạc Lương Chân mấy khúc; điểm mây 
lành, mặt trời sáng, ngược đầu thuở ấy đã nương về cung Đâu Suất 
mọi chốn. Bỏ quán trong như nước sông Tương doi lần, thế tóc xanh 
như mây núi Sở đòi đoạn. Trong mộng chẳng một mối đến cảnh, nửa 
gối chơi tiên; trước gió nào là chốn ghẹo người, và tiếng địch vắn. 
Viện hát chẳng vắng bằng viện tăng; áo nạp căng 1 mát hơn áo múa. 
Nước bốc bến Tào Khê còn phân bóng soi gương, đêm đọc kinh bối 
điệp còn dậy tiếng vành rường. Tuy rằng ngồi thiển định quên máy 
chẳng nài động lòng mê phải rượu. Chân chẳng đến bến Tám Dương 
đưa khách, mình chin lại đất Hàng Quận lễ thiên. Trẻ trốn Ngũ 
Lăng gieo thưởng gấm chít đầu theo đòi chửa dừng; khách trải ba 
thân kết bạn xã Liên hoa bày đắt sao năng 7 

Hài ôi! Chuông thôi trà cạn chẳng có sự nào nữa, muốn đến chấn 
sơn phòng đánh một giấc ngủ”. 

Văn đã nên, cả treo ra cửa chùa, xa gần truyền chép. 

Nàng Hàn Than bèn cất mình đêm liên trốn. Máng tiếng xứ Hải 
Dương có chùa Lệ Kỳ núi thám nước trong, cảnh tiên rất hơn. Chùa 
ấy có thày già cả là thày Pháp Vân cùng tiểu tăng lên là Vô Kỷ, 
nhân đến ra mắt váy. Thày Pháp Vân chẳng cho vào, và báo tiểu 
tăng rằng: 

~ Con gái ấy nết chẳng cẩn lành, tính quen nhẹ trắc ?, tuổi vừa 
đương trẻ, sắc hầu nghiêng nước. tư lệ 4 lòng thiên chẳng bằng dá, 
vật lạ đễ dời người. Tuy sen đỏ chẳng nhuốm bùn đen song thước mù 
dé lêng nguyệt sáng. Mi hay chống đấy chó để ăn nan ngày sau. 

Tiểu tăng chẳng nghe, chin chịu đấy. Thày Pháp Vân bèn ngày 
ấy dời ở chất ? đỉnh núi Phượng Hoàng. Nàng Hàn Than tuy ở cõi 
sạch song thói cũ còn như ngày trước, hằng khi lên thượng đường, 
mặc chưng áo giao tiêu, dôi chưa quán nha la, phô chưng giói sơ Š 


1. Cổng: Nguyên bản viết chữ cường, cũng có thể phiên là càng, dịch chữ tháng 
nghĩa là hơn. 

2. Năng: Nhiéu lần. 

3. Nhẹ trắc: Tính không dung dán. 

4. Tư lệ: Riêng e, riêng sợ. 

5. Chất: Có thể đọc là rất, chất đính, rất đính: đỉnh cao nhất. 

6. Giải sự: Giải phấn, chải chuốt. 
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trong cung. Cói tuc dà gần, máy thién dé động, bèn cùng đấy tư 
thông vậy. Hai người đã cùng được, buông lòng rông sự dục, chẳng 
khác bằng n dám chung khi han, cái diép chung gàp xuán. Chón 
phong song ` phép tượng giáo chẳng rồi nhớ lâu. Những tối tăm nồng 
thửa lòng, ngày cùng nàng họ Đào nối câu thơ. Hễ trong núi cảnh vật 
khá nên ngâm vịnh ấy, chăng là chẳng vảy mũi bút nhiều chép. 
Chẳng hay khắp chép hết, thế chép thửa một hai thơ chưng sau vậy. 


Thủa thú một 


THƠ SƠN VÂN 


Xa xem nóng lại lạt, 

Bên trời thấm chửa trong 

Sớm theo mưa ít ruổi 

Hôm đeo ráng lặn về 

Nghỉ ngút vì gió cuốn 

Phất phơ đổi chốn bay 

Tăng làm biếng đồng cũng lười 
Ai vì khép cửa hang. 


Thua thứ hai 


THO SON VÜ 


Mót trán mua nghin nui tói 

Ó ô dáy ý kêu 

Vẻ cháu cơ chóng trên đất 

Tiếng tinh đẩu sa giữa trời 

Giọt nước lạt được dòng suối gấp 
Khí mát về chiêm bao khách êm 
Chốn sơn phòng chẳng có ma việc 
Xâm vào đêm mấy canh tàn. 


1. Phong song: Nguyên chú: Nhà sư Cố Linh sau khi đi hành cước (đi xa) về tham 
học với thày. Thày ngồi dưới cửa số dọc kinh, có một con ong bay đến cửa số tìm lối ra. 
Linh nói: Thế giới rộng như thế chẳng cần bay ra. Rồi dùi cho nó một lô ở chó giấy cũ 
dán cửa số. Đây ý nói việc tham học kinh kệ. 


252 


Thủa thứ ba 
THƠ SƠN PHONG 


Tiếng linh lại thổi động thắm, 
Tiếng xạc xạc thâu đêm. 

Dời hơ lòng đỏ rối, 

Dông cây bóng lục kinh. 

Tăng áo nạp cưu mát ít, 
Chuông trên lầu đưa tiếng trong 
Vang vang trọng trời đất, 
Chẳng vì sự bất bình mà kêu. 


Thủa thứ tu 


THƠ SƠN NGUYỆT 


Rừng cây xa ế ế 

Nổi khí sáng lién trời 

Ngám núi dường gương bac mé 
Cách mù dường mâm ngọc thu 
Bóng lặn cửa thông vắng 

Mát về viện trúc râm 

Trong sáng đòi chốn có 

Nào ắt lên lầu nam 


Thủa thứ năm 


THƠ SƠN TỰ 


Một chòm dường vàng biếc 
Sờn núi giấu mặt trời ban hôm 
Gió cao ngàn thông khỏa sóng 
Trời gần mùi quế bay thơm 
Cửa động nhỏ tiếng chim dức 
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Đầu non xế bóng tháp dài 
Trong trần ai những khách danh lợi 
Trông ấy biết mấy lần bồi hồi. 


Thita thử sáu 
THO SON DÓNG 


Sinh cá ë chón rau cui 

Nội có áy nào hay 

Hát ngao chơi khi áng mây den thám 
Dich ván thốt thuở mặt trời vàng tối 
Hươu nai, vịt nước là bó bạn 

Khói ráng, nước đá ấy hương thôn 
Lại vé trong động thám 

Máy đóng làm tiểu càn khôn. 


Thia thứ bảy 
THƠ SƠN VIÊN 


Ấn ước những bạn người Sào Nam 

Một ngày biết mấy lần leo núi 

Sầu nên giỏ nước mắt người đất Ba d 
Tiéng kêu thuong tháu máy chón nuóc Sở? 
Uống suối gọi bây đi 

Nghe kinh làm bạn lại 

Mây thám biết chốn nào tìm 

Vẻ núi chin kếch trở ?. 


1. Nguyên chủ: Ba tức, Ba Đông. Theo Kinh Cháu ky, d Ba Đông, Tam Giáp vượn 
hú dài, đến canh ba người nghe đều rơi lệ. Ở đây ý nói tiếng vượn kêu rất buôn khiến 
người nghe nhỏ nước mắt. 

2. Nguyên chú: Sân Sd vương có con vượn thần trắng. Nhiều tay thiện xa bắn 
đều không trúng. Trang Vương sai Dưỡng Do Cơ bán. Cơ mới giương cung đãi tên, 
vượn thån đã ôm cột mà kêu; bắn thì vượn lién rơi. Câu này cũng chỉ nói tiếng vươn 
kêu ai oán. 

3. Kéch trở: Dịch chữ thôi ngôi. 
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Thửa thứ năm 
THƠ SƠN ĐIỀU 


Thân thế ở ngoài khơi mây 
Dưng đưng lọn ngày rồi 

Một tiếng kêu khi vẻ núi tối 
Và cái bay thuở ban hôm về 
Dâng cho tăng cắn đem trái lại 
Đỗ làm tổ đến chốn non cao 
Chiu chít ai biết ấy, 

Bay vành trong giấy tiết la. 


Thửa thú chín 


THƠ SƠN HOA 


Khi ấm vào cây cao thấp 

Cành cành đỏ như lửa hầu cháy 

Mé Đông mé Tây ráng dường trong thế giới 
Chốn xa chốn gân gấm rỡ khắp sơn xuyên. 
Rỡ màu hồng sườn núi mưa rụng. 

Pháng mùi huong cửa động gió đưa. 

Nghỉ nở lại nghỉ rụng 

Xưa nay mấy trời xuân. 


Thủa thứ mười 


THƠ SƠN DIỆP 


Một màu biếc liên trời chẳng có cõi, 
Cành rậm người trông lầm 

Thu lại lá vàng khắp ' néo 

Xuân đến màu lục đầu đường. 


1. Kháp: Nguyên bản chữ di, dịch chữ bt trùm lên đầy đủ), chúng tôi đoán là chữ 
khắp viết nhầm. 
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Ngày mói cháng ai suót 

Khói thám có chim kéu. 

Xanh vậy xem chẳng xiết, 

Nghìn đặm mặt trời gác phương Tây. 

Chưng sao tối mê chẳng trở lại tính thường, lấy vui trước mắt, 
vui rất mà ra thương, lý chẳng thông lấy làm lạ. Năm Kỷ Sửu ắt phải 
bệnh nghén, từ xuân sang hạ, khi động khi dừng đều nương người. 
Tiểu tăng vốn chẳng hay thuốc, lại chẳng quen phương rệt chữa; 
trong đệm nằm cuu hờn tràn troc mà mất. Tiểu tăng thương xót chin 
cực, quàn để chôn rất nhà bên Tây, đêm ngày vỗ quan khóc rằng: 

= Mi cuu oan bối rối vì tiểu tăng mà mất, dầu được cùng nhau 
cam lòng nhắm mắt thực chẳng khiến người lành một mình thác. 
Phương chỉ nàng bi 1 thuở bình sinh sáng nhẹ những khác thói 
thường thác dầu có biết kíp tìm tiểu tăng ở chưng trong cõi hoàng 
gian ?, chẳng muốn với thày Pháp Vân cùng thấy vậy. 

Và tháng sau ít nhân nhớ nên bệnh, lai dai nửa năm, cơm cháo 
chàng ngon. Một đêm ấy thấy nàng Hàn Than tới bảo rằng: 

— Thiếp ngày trước ấy lấy chung bóng ngả cành tang du, theo 
chưng chơi chùa Lan Nhược. Cười lòng trần lo chưng khôn bỏ hờn 
nghiệp chướng, rễ chưng chửa dứt, bổ mình chùa Dao Đài bèn nên 
phân rã. Sống trước chửa đủ chung thám vui, mất sau nào hại chưng 
lại hợp. Thửa trông cốc chưng pháp kệ giới, “Lục như” ; gieo chưng 
giường thién phép “tứ đại”. Tam bỏ cõi chiêu dé, khuất đến chốn 
tuyên nhưỡng, khiến thiếp ngửa nương sức But cấp giả thai dối, rồi 
rẽ một đoạn nợ oan gia vậy. 

Nói thôi chẳng thấy. Bệnh bèn thân lắm. Thày Pháp Vân mảng 
tiếng đấy, xuống dưới núi cùng thám xem. Đến nơi thì bệnh chẳng 
khá làm gì được vậy, cùng xem nhau giỏ nước mắt. Phút vậy mà mất. 
Đêm ấy mưa gió tối tăm, dưới kẻ chợ bay cát ngã nhà. Nàng phu 
nhân quan Hành khiển ngươi Nhược Chân ngày trước mộng thấy hai 
cái rắn giao cắn xuyên vào cạnh sườn nách bên tả, bèn cốc thai 
nghén, sinh hai con trai. Bèn mệnh danh cả rằng Long Thúc, thứ 
rằng Long Quý. Kháp một năm lién bay nói, tám tuổi hay làm văn, 
rất làm cha mẹ thửa dốc yên. Thời ấy vừa tiết thịnh hạ, ngươi Nhược 


1. Bi: Bây giờ, bấy giờ. 
2. Hoàng gian: Hoàng tuyên. 
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Chân một ngày ở chốn phi lâu lánh nắng. Lầu xem ra đường cá. Có 
một tiểu tăng xin án qua thửa dưới dùng dàng dòm trông. Muốn bỏ 
mà đi nhưng chẳng hay dứt. Sảy than rằng: 

- La thay lâu đài dường ấy! Say tháp làm hang vực rồng rắn, 
khá tiếc! Khá tiếc! f 

Ngươi Nhược Chân sợ sêt thất sắc, cấp theo mà hôi khán ` đấy. Sg 
chẳng khứng nói. Những rằng sáy khi trong hoảng hốt có biết lời chi 
lạ, yên chớ thẩm ngờ. Ngươi Nhược Chân ép hỏi chẳng xá, bèn nói: 

- Trên nhà ngươi cấu khí gó cực nhiều, chẳng phải nghiệp báo 
thân trước thì ắt oan gia đời nay. Thửa người ấy đã ở trong nhà. 
Chẳng khỏi năm tháng, khắp hòa cửa 2 chẳng có loài sót vậy. _ 

Ngươi Nhược Chân xin trợ. Tiểu tăng rằng: 


- Min vốn lấy chưng chước xem tướng người rệt danh 3 | Xin xét 
xem tháy tháy. Thấy thửa người ấy bèn gö chậu làm ghi, thuc hó một: 
lời, hoa tày dấy vậy. 

Ngươi Nhược Chân khiến người nhà một thời ra vái. Tiểu t tăng 
lắc đầu rằng: 

- Bằng chẳng có, Thửa người gở chửa ắt EET bién nén hinh 
tượng này. 

- Bói đấy hai ba lần, bèn vời hai con trai chung trong nhà hoc. Đã 
dén, bèn lấy tay gë chậu, lặng váy, than rằng: 

— Tốt thay, hai bát trai! Tin thay lập sự nghiệp lạ đấy dắc nhà 
ngươi. Hãi trong đời trông xem chửa ắt chẳng người ấy vậy! 

Hai người trai giận rằng: 

— Tiểu tăng bởi đâu lai loàn đơn vậy, nhiêu lưỡi! 

Đầu rũ tay áo mà đi. Ngươi Nhược Chân chẳng vui, tiểu tăng 
cũng giã mà đi. Đêm ấy ngươi Long Quý khóc bảo ngươi Long Thúc 
rằng: Thuở ban ngày tiểu tăng gê nói nhiêu chẳng lành, đường có 
chưng lòng dom doi. Dáu đứa kia biết đấy, chúng nó chẳng có chốn ở 
vậy. Ngươi Long Thúc cười rằng: Hay trừ khử chúng nó bui đấng già 


1. Khẩn: Khắn văn, hỏi xoắn xuyt. 
2. Khäp hoà cửa: Kháp cá nhà. 
3. Rét danh: Rà rệt tiếng tăm, nói danh. 
4. Bat: Đẹp, tốt; bat trai: Con trai dep. 
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cả là thày Pháp Vân. Thửa thừa nữa, moi gã thà tay cướp bùa vậy `, 
Phương chỉ ngươi Nhược Chân lấy chưng nghĩa thân xương thịt ắt 
chẳng hiểm chưng ta. Khá gìn chẳng lo vậy. 

Thời ấy ngươi Nhược Chân nằm ngủ chẳng nên giấc, một mình 
bước lãng đãng, sảy chưng chốn cửa sổ nghe đấy. Sợ sệt hãi hùng, 
toan chẳng biết thửa ra đâu. Sáng ngày thác lấy việc khác, rộng hỏi 
chùa có danh, tìm tên họ thày Pháp Vân. Tháng dư đến chùa Lệ Ky 
Sơn, có tiểu đồng nói ring: 

- Thuở ấy nghe có tên ấy, đã dời vào chốn núi thám phóng máy 
năm nay vậy. 

Nhân chỉ núi Phượng Hoàng rất đỉnh rằng: I 

— Chón ấy vậy! . : 

Bèn vén xiêm mà đi. Lại bốn năm dăm mới đến thửa cõi. Thày 
Pháp Vân vừa nương ghế mà nằm, tiếng ngáy bằng sấm. Chiêu đăm 
có hai tiểu đồng đứng hầu. Người Nhược Chân khúm núm bước lên. 
Hai tiểu đồng mắng ngăn. Thày Pháp Vân ngủ lién thức, ngươi 
Nhược Chân đến vái, no bảo lấy ý lại ? Thày Pháp Vân cười rằng: 

— Tiên sinh sao làm vậy vay? Lão phu này mình chẳng có nơi 
chùa quán, chân chẳng bước đến thành chg đã nhiều thời vậy. Chin 
hay chưng chum trong am có, quét đất đốt hương, doc kinh Lang 
nghiêm và lượt Bùa khua phép đuổi, chẳng phải trong sự chức phận. 

Chốn đây cực nghiêm. Hai tiểu đồng ở bên giúp lời rằng: 

- Đạo Bụt ta lấy hiển lành làm bè, trợ vượt 3 làm cửa, thương 
chưng kẻ chim dám nơi khổ hải, trợ chưng kẻ mắc sa chốn mê xuyên `. 

^Tugng Š-muốn cùng lên ngan ấy, đều gội duyên lành. Bằng lại bên chối, 
khá hay rộng cả. i < 
|. Thày Pháp Van mói vui vày nghe chiu. Ben đến thửa chốn đặt 
đàn pháp, bốn bể treo đèn, lay son viết bùa lục. Phỏng một canh có 
mây đen mười trượng vành khắp bên đàn. Gió rét cấp lại, lạnh chẳng 
khá phạm. Thày Pháp Vân cẩm “thiết như ý” chỉ vảy bên tả bên hữu. 


. 1. Thà tay cướp bùa váy: Dich nhóm từ tho thủ kiếp phù, ý nói thò tay lấy được 
ngay bùa phép của bọn thày đạo pháp thuật kém. š 
2. No bảo lấy ý lại: Nói rõ nguyên do minh đến đây. 
3. Trợ uượt: Giúp người qua sông, dịch chữ tế độ. 
4. Më xuyên: Song mé. 
5 Tượng: Dường như, ý như. 
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Thời ấy hoặc khói ngoài dàn bằng chưng hinh trách mắng Ngươi 
Nhược Chân xa chưng chốn khác, hé rèm trông xem, vắng chẳng 
thửa thấy. Nhung chưng giữa trời nghe tiếng khóc jduy duy". Giáy 
mà tiéng khóc thói, khí máy tam tan di. Sáng ngày thày Pháp Ván 
lấy hùng hoàng bôi hòn đá, mực viết thửa trên, trao cho ngươi Nhược 
Chân rằng: | ' 

- Ngươi vë khi ấy thấy yêu quái bién làm vật gi cấp lấy hòn đá 
ấy gieo đấy. Gốc họa nghỉ dứt vậy. 

Đã đến nhà, thấy người nhà vây khóc. Nói: 

— Chung đêm ấy ban trống ba, hai con trai cùng dắt nhau vào 
giếng mà thác. Nước giếng cả rãy hầu ngập sân thêm. Thiếp đã cẩn 
quàn ở vườn Nam chờ chàng về sẽ táng vậy. 

Ngươi Nhược Chân rằng: 

- Khi nó thác ít có lời nào? 

Người nhà rằng: : 

. - Những cùng ăn nin rằng: - Chày và tháng nữa việc nó rồi váy. 
Nhiều phải kẻ tăng dai thửa làm. f | 

. Nhân lại cả kêu khóc. Ngươi Nhược Chân ngàn đẩy. Cùng đến 
vườn Nam bổ cái quan mà nghiệm. Đã hóa làm hai cái rắn vàng. 
Gieo đấy lấy hòn đá, lién tan nát nên tro. Vợ-chồng nhiều dem vàng 
lụa đi tạ thày Pháp Vân. Đến thời rêu lấp am có chẳng còn dấu ủi. 
Chin ngần ngại vậy mà trở lai. . 


* 


ko # 


Hài ôi! Trị chưng đạo di đoan hại ấy chin lắm. Phương ¿ri dà trị 
thửa giáo mà lại chẳng nương thửa giáo, duy lại khá xiết nói zậy thay. 
Kia đứa Vô Ky lấy làm chưng kẻ manh gian dân, rộng chưng thói tà 
dâm. Chẳng những dối người, lại đối thửa rằng Bụt vậy. So lấy chúa 
nước Ngụy chưng giết Sa Môn, tội có thừa vậy. Vậy thì người Nhược 
Chân Át chẳng có lỗi ru? Nguyễn Dữ rằng: “Làm quan sang mà dường 
ấy, sửa nhà sao thửa được váy! Mộng họa ! hản gây háu hãm chẳng 
lường. Ra chung nó ấy. lại chưng nó, nào thông nhiều la. 


1. Mộng họa, mộng: Mâm cây; mộng họa: Mim móng tai hoa. 


CHUYÉN YÉU QUÁI 0 XUONG GIANG 


Ở Phong Châu ! có người họ Hồ tên là Ky Vọng. Cuối đời họ Hó, 
Ky Vọng di buôn bán, ngụ ở thành Xương Giang 2, rồi ốm chết ở 
thành ấy. Người vợ nghèo kiết, không có tiên để đưa ma chồng về 
quê được, phải đem bán người con gái nhỏ là Thị Nghi cho một nhà 
phú thương họ Phạm. Người con gái lớn lên, khá có tư sắc, hợ Phạm 
yêu mến rồi cùng nàng tư thông. Vợ Phạm biết việc ấy, bèn mượn cớ 
khác đánh Thi Nghi một trận đau quá đến chết rồi đem chôn ở bên 
cạnh làng. Sau đấy mấy tháng, hồn Thi Nghi hưng yêu tác quái, biến 
huyễn đủ vẻ, hoặc nhập vào chị ả buôn tương, hoặc ốp vào cô hàng 
bán rượu, người có vai vé thì bi đâm sát, người có tiên của thì bị bóc 
lột, suốt một giải đường mười đặm, người ta đều phải đi trưa về sớm, 
bảo nhau thấy gái đẹp chớ trêu vào. Sau người làng đó biết là hồn 
Thị Nghi làm tai làm quát, bèn đào mả tán xương vứt xuống sông, từ 
đấy việc quấy nhiễu cũng hơi bơn bớt. 

Triêu Lê sau khi hỗn nhất, có một viên quan họ Hoàng. người 
Lang Giang ° đi xuống Trường An (kinh đô) lĩnh chức, đỗ thuyền ở 
bên cạnh sông. Bấy giờ trăng tó sao thưa, bốn bé im lặng, chợt nghe 
thấy ở mỏm bãi cát đằng phía Đông Nam, có tiếng khóc rất ai oán. 
Chèo thuyền đến xem, thấy một người con gái tuổi 17, 18, mặc một 
cái áo lụa đỏ, đương ngồi trên đệm cỏ. Hoàng hỏi: 

= Đêm sâu như vậy, tai sao mà có khóc lóc thế, khiến lòng sắt dá 
cũng phải iu mềm đi. 

Người con gái khép nép, lau ráo nước mắt rồi nói: 

~ Thiếp vốn người ở Phong Châu, cha mẹ làm nghề buôn hàng 
tấm. Không may bị quân cường đạo giết người cướp của, cha mẹ thiếp 
đều hồn chôn bụng cá, xương gửi lòng sông. Còn lại tấm thân yếu ớt 
trơ.trọi này thoát khỏi miệng hum lần lên bờ sóng, tim vào nhà dán 
ở đậu. Hôm qua nhân ra bờ sông hái dâu cho bà chủ, chợt đi qua chỗ 
gặp nạn cũ bất giác đau xót mà ngồi đây khóc lóc đến giờ. 


1. Phong Châu: Nguyên chú: “nay là huyện Bạch Hạc”, thuộc tính Phú Tho. 

2. Xương Giang: Nguyên chú: “nay thuộc huyện Yên Dũng, xú Kinh Bắc”, nay là 
thị xã Bắc Giang. 

3. Lạng Giang: Nay là vùng đất thuộc tỉnh Bắc Giang. 
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Hoàng nói: 

— Cô dà bơ vơ trg troi, không chỗ tựa nương, nay tôi nhân di chơi 
Trường Án, nếu cô muốn về kinh thì tối cho xuống ngồi nhờ thuyền. 
Và từ kinh về đến quê hương nhà cô, thuận gió no buóm bất quá cũng 
cháng là mấy chóc., p 

Người con gái lại khóc nói: 

_ Chiếc thân trôi nổi, nào có đáng tiếc gì đâu, chỉ hận một điều 
là hài cốt cha mẹ, chưa vớt lên được để đem về mai táng. 

Hoàng nói: 

- Nếu nàng muốn thế tôi cũng chẳng quản gì bỏ một số tiên, vì 
nàng thu thập những xương rơi đưa về cố hương, đó cũng là một cái 
nhân duyên trên bước đường gặp gỡ. 

Người con gái mừng rỡ: 

— Nếu vậy thật là lòng trời. Ngài quả giúp cho được như thế, thật 
là cái ơn nhục cốt sinh tử '. Thiếp dù nát thân báo đến cũng không 
dám quản. f . 

Hoàng bën thué nguüi giói làn lói, ngup xuóng dáy sóng mà vót 
hài cốt rồi chở dem xuống Nam. Có lúc chàng lấy lời thử đùa cợt 
nàng để dè xem ý tứ thế nào, nhung nàng chống cự lại rất xáng. 
Hoàng càng yêu quý và nể sợ. i 

Khi vå đến kinh, Hoàng không đi linh chức vội, lai ngược lên cửa 
tuận Bạch Hạc, đem hài cốt táng ở bên sông. Việc xong, một hôm 
nàng bảo với Hoàng rằng: 

- Thiếp cùng chàng vốn chẳng hẹn hò, bỗng nên gặp gỡ. Nhưng 
trước kia vì cha mẹ chưa được mồ yên mả đẹp, cho nên phải chống lại 
những sự đùa cợt của chàng. Nay việc đã viên thành, vậy xin được 
dem mình hầu ha khăn lược. Và lại chàng di làm quan xa, giúp trong 
thiếu kë, vậy thiếp xin đương những công việc tảo tần. ` 

Đã thành vợ chồng, tình ái rất là thám thiết. Nàng lại cử động 
rất hợp lệ, nói năng biết lựa lời, họ hàng bè bạn ai cũng đều khen 
ngợi. 

Làm quan được một tháng. Hoàng hõng bị bệnh điên cuóng 
hoảng hốt, mê lim đi không còn biết gì. Nàng sớm tối khóc lóc thiết 


— 1, Nhục cốt sinh tử: Làm cho xương khó sinh thịt, người chết sống lại, ý nói cứu 
sống người, 
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tha không rời ra một bước. Song Hoàng thuốc không chịu uống, mach 
không cho xem; ai đem bùa dấu đến thì Hoàng mắng nhiếc. Các thầy 
thuốc thầy cúng đều ngờ là có ma quỷ, nhưng cũng không biết làm 
thế nào, chỉ đành nhìn nhau mà thôi. Sau đó có một người khăn cũ 
giầy rách, ăn mặc lôi thôi đi vào. Mọi người trông thấy cả cười thì 
người ấy nói: 


- Các ông đều là tay hén cả, ta đây mới chính là bậc thần y, 
chẳng những chữa được khỏi bệnh lại còn có thể khiến người mọc 
cánh thành tiên được nữa. 


Hỏi đến phương thuật thì biết chữa phong trị khí, thăm đến tay 
nải thì có trần bì phụ tử. Hoàng bèn cười r6i đưa tay cho xem 
mạch. Người ấy nói: 

~ Không ha gì, chỉ có phủ tạng không điều hòa, sinh ra mê hoặc. 
Nân uống thang thuốc tiến thực để ăn được nhiều và làm nhiều cỗ 
bàn lễ thần cúng quỷ sẽ được vô sự. , 


Bèn lấy thuốc hòa vào trong một cái chai tráng rồi đốc cho 
Hoàng uống tất cả. Uống thuốc xong, Hoàng nón múa ra vài đấu bot" 
dãi rồi nằm thiếp đi: Người con gái cả giận, lấy gây đập vỡ cái chai 
rồi mắng rằng: 


` - Anh chàng huyễn thuật này ở đâu đến đây ly gián vợ chồng ta, 

chia rẽ nhà cửa ta! f l 

Người ấy lấy một đạo bùa ném ra, người con gái liền theo bùa mà 
ngã bổ nhào xuống đất, thành ra một đống xương trắng. Người ấy lấy 
nước nóng thất hương rót vào ngực Hoàng. Một lúc Hoàng tỉnh lại, 
hỏi những việc trước thì chẳng biết gì cả. Mọi người tranh nhau hỏi 
duyên cớ, ngudi ấy nói: i 

— Tôi chợt trông mật mày ông này, thấy dày những yêu khí, mà 
người con gái ấy, chính là gốc rễ tà yêu. Ban đầu tôi phải nói lãng 
nhàng dé nàng coi thường lời tôi, rồi tôi mới có thé trà tài ra được. 
Nếu không thì vị tất đã cho được ông ấy uống thuốc. 

Mọi người đều kinh phục. 


Bèn sai người đến bên sông Bạch Hạc đào ngôi mộ táng ngày 
trước lên, thấy chỉ có mấy hòn máu tươi chứ chẳng có xương cốt đâu 
cà. Vừa toàn nhặt lấy những hòn máu thi thoát đã chẳng thấy đâu 
nữa. Người ấy than rằng: 
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_ Cành lá tuy trừ nhung gốc ré còn chua cắt được. Nếu không có 
thiên binh thần tướng, trừ khử một cách ráo riết, chỉ e lại mắc phải 
độc thủ thì rất nguy cho ông. 

Sau đó hơn một tuần, Hoàng đương ban ngày nằm chơi, thấy 
hai người lính vào bắt đem đi, đến một chỗ chung quanh có tường 
bao bọc, trong có cung điện trang nghiêm, duy mái hành lang bên 
tả bị xiêu đổ. Trên điện có một người đầu đội mữ miện quát to lên 
rằng: 

_ Diém vương có chi, sai ta tra xét cái án nhà ngươi đó. 

Sai tả hữu lấy đưa cho chàng giấy bút, bắt phải cung khai, 
Hoàng nói: 

_ Tôi vốn nhà nghèo, may được đăng tên vào só si hoạn, xử minh 
không quắt quéo, làm quan không tham tàn, tội trạng không rò, 
chẳng dám tuân mệnh. 

Nói chưa dứt lời, đã thấy người con gái ở với mình ngày trước 
từ mái hành lang phía tả đi ra. Hoàng hiểu ra ngay, liên cầm bút 
cung rằng: 

“Kính nghe: : 

Kinh Xuán T'hu góp su la, tuy dá nói, thần giáng đều biên `. 
Sách Dã sử nhặt điều rơi, phàm vía mai, tinh đèn cũng chép”. 
Há bởi trước đặt bày huyền hoặc, 

Cốt muôn người phòng bị tà gian. 


1. Kinh Xuân Thu chép mùa xuân năm Định Mão thứ 8 đời vua Chiêu Công nước 
L5, có hòn đá biết nói ở ấp Ngụy Du nước Tán. Lại chép nám thứ 31 đời vua Trang 
Công có vị thần giáng xuống đất Sàn. 

2. Triệu Sư Hùng đời Tùy, trong năm Khai Hoàng, đi qua núi La Phù ở huyện 
Nam Hai đất Quáng Châu, một hôm trời tối lạnh lùng, thấy một mái nhà tranh bên 
cạnh quán rượu ở giữa rừng thông, có cô gái mặc áo trắng ra mời đón. Dưới bóng trăng 
mờ, Sư Hüng cùng cô gái chuyện trò thân mật, rồi cùng gõ cửa nhà hàng rượu vào 
uống với nhau, một lát lại có đứa trẻ áo xanh ra cười đùa hát múa. Sư Hùng say rượu 
nằm kênh ra ngủ đến khuya thấy rét lạnh lắm, gần sáng nhìn xem, te ra nằm ở dưới 
góc một cây mai lớn. (Thượng hlu luc) 一 Tống Tiém làm chức Tuần kiểm à Cam Làng 
đón một người bạn là Triệu Đương đến nhà ngồi dạy trẻ học. Một đêm Triệu thấy một 
người đàn bà đẹp đứng dưới đèn ngâm thơ khêu gợi, rồi tắt phụt đèn đi, từ đấy hai 
người đêm nào cùng quấn quýt với nhau. Lâu rôi Tống Tiém biết, sai người nhà vây 
bắt được người đàn bà ấy, nắm cổ tay thấy bé tý, nhìn ra thì là cái quặng đèn, bèn đốt 
bó cái dèn ấy rViện ca)... 


283 


Cho nén Thái Chân đốt sừng té soi xuống vực sâu, Thủy thần 
| trách móc 1. 

Mã Lượng viết bàn tay thò vào cửa sổ, quy vật kêu van 2 

Hoặc xua giống quái khiêng giường *. 

Hoặc giết con tinh thói lửa ^. 

Áy kë si cường phương bao thủa, chẳng sg tà yêu, 

Hong tòa đều hương lửa trăm năm, lại dong xú loại! 

Nhu tôi, 

Tính vốn thô sơ, 

Vận may hiến đạt. 

Tiêu điều một chức, lạm ăn món bổng thay cày. 

Tịch mich nửa chăn, riêng nặng nỗi buồn lé bạn. 

Ai biết đưới trăng gặp gỡ, 

Vốn vì kiếp trước nợ nần. 

Bem môi son má phấn làm tôi say mê, 

Rút nguyên khí chân tình khiến tôi hao tổn. 

Nếu không gặp thần y cứu chữa, 

Sớm đã về chín suốt vật vờ. 


1. Ôn Kiéu đời Tấn tên tự là Thái Châu, đi qua bên Ngưu Chử. Chỗ đó nước sâu 
thăm thám. Người ta vẫn dôn là có nhiễu quái vật; Kiêu bèn đốt một cái sừng tê soi 
xuống, một chốc vô số những thủy tộc kỳ hình quái trạng hoặc đi xe, hoặc đi ngựa, 
hoặc mặc áo đỏ 16 nhố hiện ra. Đêm hôm ấy Kiêu nằm chiêm bao thấy có người báo: 
“Ta cùng người tối sáng khác đường, sao lại soi nhau dé làm gì thế”. Xem y cú vé tức 
gián lắm Viên cơ). 

2. Mà Công Lượng đời Tống, thuở nhỏ một đêm ngồi đọc sách dưới đèn ở trong 
cửa số, chợt thấy có một bàn tay lớn nhu cái quạt thỏ vào, đêm hôm sau cũng lại như 
thể. Lượng bèn lấy bút nhấp nước hùng hoàng viết lớn mệt chữ “hoa” vào tay. Ngoài 
cửa số chợt có tiếng kêu to xin sửa hộ ngay. Lượng cứ mặc kệ. Gần sáng tiếng kêu van 
càng tha thiết và tay vẫn không rút ra được. Lại nói: “Ông sếp làm nên đại quý nên 
tôi đùa ông, sao nà làm tôi khốn quán quá thế! Há không biết viéc ông Ôn Kiệu đốt 
sừng tê u?” Lượng nghi ra, bèn lấy nước rửa sạch chữ hoa, quỷ cám tạ mà đi (Viện co). 

3. Ngụy Nguyên Trung đời Đường, một hôm thấy có mấy người đàn bà con gái từ 
đâu hiện đến đứng ở trước giường. Ông báo: “Có thể khiêng cái giường ông xuống dưới 
sản không?” Lai bảo: “Có thể khiêng trả giường ta ra phố được không?”. Họ đều cúi lay 
rồi đi và bảo với nhau rằng: “Đó là bác trưởng giả khoan hậu, ta không nén đùa cot 
nhu voi những người khác" (Viện co). 

4. Đời Tam Quốc, Quán Lộ một đêm đương ngỏi dưới đèn, chợt có một con vat nhỏ, 
tay cám mú lửa kë lên miệng thổi, suýt nữa cháy nhà. Lô sai học trò giơ dao chém đứt đôi 
lưng, té ra là một con cáo. Từ đấy trong làng không có hóa tai nữa (Viện cơ), 
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Xuống sóng mà rằng không bắt cá, hồ dễ ai tin, 
Lấy đức mà làm sự phạt tội, đám xin thương đoái”. 
Tờ cung tiến trình lên, Diêm Vương cả giận nói: 
_ Không ngờ cái nhài, mà dám đảo điên, đã làm sự dâm tà lại 
còn toan kiện bậy. Vậy nên đem tống giam vào ngục. | 
Bèn viết lớn lời phê phán rằng: 
“Máng nghe” 
_ Biến hóa ra vượn hac sâu cát, đời Chu từng nghe ; 
. Tinh linh của hoa biểu hó ly, triều Tấn lại thấy ° 
Thé ván dán xuóng. 
Ma quái càng nhiéu, 
Cho nên, Bao gia có phép trừ yêu, 
Địa ngục có bùa triệu quy. 
Hàm bến tòa nghiêm mật, công việc chia riêng, 
Nghìn vạn giống quỷ yêu, tam hơi trốn biệt. 
Cớ sao loài nhơ nhớp, 
Đám đở thói điên cuồng, 
Một đời chỉ sống với tà dâm, tham lam đã lắm, 
Đến chết vẫn còn toan dối trá, giả mạo sao nhiều, 
Cho là tội đanh có thể trốn qua, 
Cho là Minh phủ không thể trừng phạt. 
Cáo họ Nhâm, hổ họ Thôi, lắm trò biến huyén `. 
Gươm làm cây, đao làm núi, phải gid nhục hình A 
Đến như gã Hoàng, 
Cũng là đáng trách 
Chí thiếu bên cứng 
Lòng nhiều ham mé. 
mm... 1... 


1. Vua Mục Vương nhà Chu di đánh phương Nam, có một đội quân đều biến hóa, 
quân tử thì hóa làm vucn làm hạc, tiểu nhân thì hóa làm sâu làm cát (Loạt tu). 

2. Đời Tấn Huệ Đế má vüa Chiêu Vương nước Yên có con hồ ly già và cây cột trụ 
đều thành yêu tinh. Con hô ly hóa thành người học trò đến thăm nhà Bác vật Trương 
Hoa (Sách Tiên Đăng). 

3. Nữ yêu họ Nhâm rất đẹp, lấy chàng Trịnh Sinh. Sau mấy tháng vợ chồng đưa 
nhau ra ngoài thành chơi, gặp người đi sắn dát chó, nàng Nhâm chợt nga ngựa hóa 
thành con cáo rồi bị chó cắn chết (Hương dài). Thôi Thao di đến quán Hiếu nghĩa, 
thấy một người đàn bà gối đầu vào cái da hó mà ngủ. Thao kéo lấy da hố vất xuống 
giếng, người đàn bà sực tỉnh dây, mất da không biến được nữa. Thao lấy làm vợ. Sau 
ba năm, nàng hỏi da hổ để đâu: Thao báo d dưới giếng. Nàng vớt lên khoác vào mình, 
hóa làm con hổ, gám thét mà đi mất (Hương dài). 

_—4. Gươm làm cây, đao làm núi, là trỏ vào những ngục Kiếm thụ, Đao sơn người ta 
tin là có ở dưới âm phủ. 
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Khang biét bát chuóc Nhan Thüc Tư chói từ có á 

| láng giéng ' 
Lai di nói bước Và Thừa Tự mé mái con yêu hoa nguyệt 2 
Cháng tói gi dó, 
Có nhe mà thói, 
Lời ta phán truyền. 
Thi hành lập tức”. 

Lại ngoảnh bảo Hoàng rằng: 

- Nhà ngươi theo đòi Nho học, đọc sách thánh hiển, trái xem 
những sự tích xưa nay, há không biết lời răn sắc đẹp, cớ sao lại đi 
vào con đường ấy! 

Liên cầm bút phê rằng: | 

“Bo nét cương cường, theo đường tà dục, giảm tho một ky". 

Lai sai hai tên lính đưa Hoàng vé nhà. Hoàng vươn vai bừng tỉnh. 
mó hói toát ra dáy minh. Sau máy nàm, nhàn di viéc quan dén Tam 
Giang, vào nghi ở dén Phong Châu, thấy dèn dài tường vách, tượng 
thần và cái hành lang trụt đổ, đúng như trong chiêm bao trông thấy, 
mới biết dạo trước chính mình bị đòi đến đây. Hoàng vội lên ngựa 
ruồi mau, không dám ngoảnh lại. Bấy giờ là ngày Binh Ty tháng 8 
năm Thiệu Bình thứ 2 ° 


1. Nhan Thúc TU đời Chu, người nước Lỗ, một mình ở một nhà. Đêm mua bảo, 
nhà láng giéng phía Bác bị đô, một cò gái chay sang trú nhờ. Thúc Tử bắt cô gái cảm 
một cây nến à tay, nến hết lai đưa cây khác dé đốt tiếp, đến sáng mới thôi. Ông giữ 
minh nghiêm đến như thế. (Thượng hữu Luc). 

2. Vü Thừa tức là Và Tam Tư người đời Đường, có nàng hầu là Të Nga, vốn là cái 
tỉnh hoa nguyệt hiện thành người. 

3. Thiệu Bình: Niên hiệu của vua Le Thái Tông từ 1434 đến 1439. Nếu Binh Ty 
thi là năm Thiệu Bình thứ 4 11437) ở đây có lé người viết sách nhầm. 
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LOI BINH 


Than ôi! Dòm vào buồng, kêu trên xà, chẳng đã là quái gó J? 
Thưa rằng chưa vậy. Con gấu Vũ Uyên 1 con lợn Bối Khâu ° chẳng đã 
làm quái gó u? Thưa rằng chưa vậy. Bởi Xương Lê làm bài văn 
Nguyên quỷ. Khâu Minh giải nghĩa kinh Xuân Thu, ấy là quái trở 
nên làm thường. Thế thì câu chuyện Xương Giang, chẳng phải là 
quái. Phương chi xem thấy yêu nữ mê người, sẽ biết răn sợ trước sắc 
đẹp, xem thấy lnh từ xử án, sẽ biết kính tránh trước thần thiêng. 
Nghi đổ truyền nghi, chẳng có gì là quá đáng. Tiến lên một bước thì 
sẽ được như Lưu Thoa, Can Bảo vậy `. 


. 1. Vua Tấn ốm, chiêm bao thấy con gấu chạy vào cửa số. Hàn Tuyên Tử hỏi Tu 
Bán. Tứ Sán nói: "Doi xưa vua Nghiêu giết ông Cẩn ở Vũ Sơn, hẳn thiêng ông Cón hóa 
ra con gấu vàng, vào ở Vũ Uyên, đời Tam đại ván cúng tế. Nước Tán từ khi làm mình 
chủ, chừng chưa cúng tế phải không?” (Loạt tu). 

2. Đời Xuân Thu, Té Hầu ra sàn ở đất Bối Khâu, thấy một con lợn lớn. Kẻ theo 
hầu nói: "Dé là công tứ Bành Sinh hiện lên đấy”. Tê Háu nói: "Bành Sinh sao dugc 
như thế!". Bèn bán một phát. Con lợn đứng lên như người mà khóc. Hầu sợ, ngã xe, bị 
thương ó chân và rơi mất giầy. Ë 

3. Lưu Thoa: Thi nhân đời Đường, tính tình cương trực, có phong cách hiệp 
khách; từng là môn khách của Hàn Dũ. Thơ của ông phóng khoáng, phá cách, thường 
nói vé nỗi khó của dân nghèo. Cuối đời ông mai danh ấn tích, không biết đi đâu; tác 
phẩm có Luu Thoa thi tập Can Bảo (? — 36): sử học gia và văn học gia thời Đông Tấn. 
Ông có tên tự là Lệnh Thăng, đọc nhiều biết rộng, rất thích âm dương thuật só; thời 
Nguyên Để làm ở Quốc sử quán, có viết Tán Sử và Sưu thân Ry nhưng cá hai đều dà 
thất lạc. Riêng Sưu thần ký được người đời sau sưu tập lai. 
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CÂU CHUYÉN ĐỐI ĐÁP 
CUA NGƯỜI TIÉU PHU NÚI NA 


Đất Thanh Hóa phần nhiều là núi, bát ngát bao la đến mấy 
nghìn dám. Trong đó có một ngọn núi cao chót vót, tên gọi là núi Na !. 
Núi có cái động, đài mà hẹp, hiểm trở mà quanh hiu, bụi trần không 
bén tới, chân người không bước tới. Hàng ngày trong động có người 
tiêu phu gánh củi đi ra, đem đánh đổi lấy cá và rượu cốt được no say 
chứ không lấy một đồng tiền nào. Hé gặp ông già trẻ con đưới đồng 
bằng, lại nói chuyện những việc trông dâu trồng gai một cách vui vẻ. 
Ai hỏi họ tên nhà cửa, tiểu phu chỉ cười không trả lời. Mặt trời ngậm 
núi, lại thủng thỉnh về động. Người đương thời cho là người thuộc 
hạng Thần môn Tiếp Dư ? chứ Thái Hòa Ÿ trở xuống đều không đủ 
kể. Sau đến năm Khai Đại nhà Hó, Hán Thương * đi săn, chợt gặp ở 
đường vừa đi vừa hát rằng: 

Na chi sơn hữu thạch toàn ngoan 
Thụ thương thương 

Yên mịch mịch 

Thủy sàn sàn 

Triéu hé ngô xuất 

Mộ hề ngô hoàn 

Hữu y hề chế kỹ 

Hữu bội hề nhận lan 

Thát bài thanh he bình hiểu chướng. 


1. Núi Na: Thường goi là núi Nua, ở địa phán xã Cổ Định, huyện Nông Cống, 
trấn Thanh Hoa, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. 

2. Thần món Tiếp Dư: Thần môn: Người giữ việc mở cổng thành buổi sám 6 đời 
Xuân Thư, là một hiển giả lánh đời (theo Luán ngữ ). Tiếp Dư: họ Lục, tên Thông, 
người đời vua Chiêu Vương nước Sở, giả điên không chịu ra làm quan, người đương 
thời gọi là Sở Cuóng (người cuóng nước Só). 

3. Lam Thái Hòa: Tương truyền là một. dật sĩ cuói đời Đường, thường mặc quán 
áo rách, chân giầy chân đất, đi lang thang, tay cám thanh gó dài 3 thước, uống rượu 
say mêm rồi gõ thanh gỗ mà hát ngao. 

4. Hán Thương (? — 1407): Vua thứ bai nhà Hó, con Hå Quy Ly, làm vua từ 
1401 đến 1407, bị quán Minh bắt. Niên Hiệu: Thiệu Thành (1401 — 1402) và Khai 
. Đại (1403 — 1407). 
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Bién ha luc hé chám tinh than. 
Nhậm tha triéu thị 
Nhám tha xa má 
Tri trần bất đáo thử giang san. 
Ư thảo Tống triều cung kiếm, 
Cổ khâu Tấn đại y quan 
Vương Tạ phong lưu 
Triệu Tào sự nghiệp 
Toán vãng, cổ lai kim khanh tướng, 
Thạch triện đài man . 
Tranh như ngã trạo đầu nhất giác 
Hồng nhật tam can. 
Dich: 
Nüi Na dá moc chénh vénh, 
Cây tüm um, nước long lanh khói mờ. 
Di vé hôm sớm thán tha, 
Minh du áo lá, có thừa chuỗi hoa. 
Non xanh bao boc quanh nhà, 
Ruóng đem sắc biếc xa xa diễu ngoài. 
Ngựa xe vóng long tháy ai, 
Nước non riêng chiếm, bui đời khôn vuong. 
. Áo dai đời Tán gò hoang, 
Kiếm cung triều Tống dưới làn có xanh 5 
Su dài bao xiét mong manh, 
Phong luu Vuong, Ta, cóng danh M Tào 7 
Từ xưa khanh tướng ngôi cao, 
Đá mà rêu phủ dà bao nhiêu rồi, 
Sao bằng ta được thánh thoi, ` 
Giấc mai bừng tỉnh mặt trời lưng không. 

Hát xong rồi phất áo đi thẳng, Hán Thương đoán chắc đó là một 
vị ẩn giả, bèn sai quan hau là Trương Công di theo mời lại. Nhung 
Trương theo gin đến nơi thì người ấy đã ráo bước vào động, vội goi 
cũng không trà lời, chỉ thấy cưỡi mây lách khói, đi thoan thoắt trong 


1. Thơ Lý Bạch có câu: Ngô cung haa thuio mai u kính, Tấn đại y quan thành cổ 
&hâu, nghĩa là: Hoa có cung Ngô vùi ngõ tối. Áo đai đời Tấn lấp gò hoang. 

2. Vương Đạo, Ta An: Là khanh tướng đời nhà Tán; Triệu Phó, Tào Bán là khanh 
tướng đời nhà Tống. 
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khoáng cánh tüng khóm trüc. Biét dó khóng phái là người thường, 
bèn rón bước theo sau, rẽ cỏ lấy đường, đi ước chừng hai, ba dặm. 
Song đường núi gập ghénh càng vào sâu càng khó đi lắm, rồi trong 
thoát chốc đã chẳng thấy người ấy đâu cả. Ngáng lên trông, tà dương 
đã gác đầu núi, cây cỏ đã bắt đầu lờ mờ bàng hoàng muốn về, nhưng 
đã không kịp. Bỗng nghe thấy có tiếng gà gáy ở trên một chòm cây 
trúc, Trương mừng mà rằng: - Đây đến chỗ có nhà người ở cũng 
không xa gì. 

Chống gây trèo lên thì thấy có một cái am cỏ, hai bên tả hữu 
trông mấy cây kim tiền chen lån vào những cây bích đào, hồng hạnh, 
đều xanh tốt đáng yêu cả. Trong am đặt một cái giường mây ; trên 
giường để đàn sáo và chiếc gối dựa. Hai bên bức vách Đông Tây đầu 
trát keo tráng và dé hai bài ca, một bài là "Thích ngu”, một bài là 
“Thích cờ”. 


BÀI CA THÍCH NGỦ 


| Ngô hà ái? Ái duy miên, 
Ái vị an thư tính thích nhiên 
Thiển mặc trướng thiêm tân phú quý 
Ai đằng sàng kết cựu nhân duyên 
Mai chi hiện trúc chi viên - 
U cư thú vị hữu lâm tuyển. 
Thanh nô ủng hậu 
Hồng hữu la tiền 
Môi dẫn hắc đêm thắng cảnh, lương tứ khinh tiên 
Song yểm nhĩ hồng trần thế thượng, 
Tiểu khúc quàng bach ốe vân bién 
Ký ngạo thảo lu, Nam Dương nhàn nhật nguyệt 
Khiếm thân Vân quán, Triệu Tống trích sơn xuyên 
Bắc song ngâm hôn dị súc 
Tây đường xuân mộng thường viên ` 
Thư lâu sơ quyển tịch, 
Tửu điếm dục tình thiên 
Huyền hac Hoàng châu dạ da 
_Mỹ nhân Tương thủy niên niên 
Hữu thời hướng túy hương đả ngọa 
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Thảo phó nhân, hoa phô ốc, dia phô chiên 

Bành Trạch da thâm, bán liêm tàn nguyệt, 

Liêm Khê viện tĩnh, nhất chẩm da quyên. 

Nhiệm nhân đạo vi lãn ppus si, vi khát thuy hàn, vi án 

thần tiên. 

Dịch: 

Thích gì? Ta thích ngủ thôi, 

Vì chưng ngủ được, trong người sói sang 

Nhân duyên xe chặt giường màn 

Trúc, mai, rừng, suối muôn vàn cảnh thanh. 

Quanh minh bạn đỏ háu xanh ! 

Giấc ngon bừng tỉnh tám linh nhe véo. 

Bung tai chuyện thé eo xo, 

Khoanh tay ngất nguóng nằm khoèo bên máy. 

Léu tranh mót tüp xinh thay, 

Nam Duong nọ ké tháng ngày thánh thoi ° 

Quán Ván ué odi nàm dài, 

Non sóng coi.nhó kia ai Tóng trióu 3 

Láu tây song bác tiêu diéu 

Khi mai quán rượu, lúc chiêu hien tho, 

Sóng Tương người đẹp trong mơ ! 

Cháu Hoàng bóng hac vát uờ cao bay ? 

Có khi ngủ tít làng say, 

Đất giường, có đệm, hoa váy làm màn. 

Uyên Minh ngủ dưới trăng tàn d 


1. Ban đỏ, chữ là hồng hữu, tên một thứ rượu. Hầu xanh, chữ là (hanh nó, tró vào 
một thứ gối dựa làm bằng trúc xanh, mùa hạ đặt trên giường để gác chân tay cho mát. 

2. Gia Cát Lượng trước khi ra giúp Lưu Bị, nằm khênh trong túp lêu tranh ó đất 
Nam Duong. 

8. Chi Trán Boàn, mót bác cao si. dài Tóng, máy lần vua vời déu từ chối không 
ra. Trước tịch cốc và luyện khí hơn hai mươi năm tai núi Vü Dương, sau dời đến quán 
Vân Đài ở núi Họa. 

4. Xưa có người bắt được cái gối, đêm nào nằm cũng mơ thấy cùng một mỹ nhân 
đi chơi trên sông Tương. 

5. Đời Tống, Tô Đông Pha khi bị trích xuống Hoàng Châu (làm quan có lôi phái 
đời đến chỗ xa xôi hay rừng thiêng, nước độc là bị trích), mùa thu cùng bạn đi chơi 
thuyén trên sóng Xích Bích, thấy một con hac bay qua trên thuyén, rỗi đêm ngu trong 
thuyền chiêm bao gặp một đạo sĩ mặc tấm áo lông. 

6. Uyên Minh tức Đào Tiểm đời Tấn, từ quan về ấn nằm ngủ ở duói cửa số đằng 
Bác, tự coi mình là người đời Hy Hoàng. ` 
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Dich: 


Liêm Khê gói chợp tiếng ran quyên gào 1 
Chë khen ai báo thë nào: 
Đồ lười biếng, bác thanh cao, mặc lòng. 


BÀI CA THÍCH CỜ 


Ngô hà ai? Ái duy kỳ 

Ái vị phong vân biến thái kỳ. 

Liệt xứ loại long xà thất thế, 
Thắng biên như hùng hổ đương uy. 


. Xa song trì, mã song phi 


Độ hà nhất tốt kháo trung vi 

Bắc Nam tương giới, hình thế tương y 

Mặc vận phương viên động tĩnh điệu toán vô di 

Xuân tịch tịch xạ khao tàn mộng. 

Thú dao dao bãi toái hương né, 

Độc lạc viên trung, tân bằng sơ định hậu 

Hoàng châu lâu hiểu, mính đính bán tỉnh thì. 

Trú vinh thiên lưu khách cửu, 

Am cao tử lạc thanh trì 

Viện giáo dung thiếp tảo 

Liêm hứa tiểu đẳng khuy, 

Doanh thâu đổ giang sơn bán cục 

Công danh tiêu đắc thất nhân ky 

Hồn bất giác nhất thiên hướng lịch, 

Nguyệt tà song, yên tà trien, trúc tà chi 

Lãng uyển thần tiên, nhàn trung độ nhật. 

Trường an công tử, túy lý vong quy 

Tương đối xử kiêm ta cảm, kiêm ta họa, kiêm ta bích dé 
thi. 


Thích gì? Ta thích cờ thôi 

Gió máy bién hóa ra ô lạ lùng. 

Con thua, róng rán khi vüng, 

Mà xem lúc thẳng hổ hùng duong oai. 


1. Chu Liêm Khê đời Tổng có một cái gói, hé nằm vào ngủ thì nghe thày tiéng 


cuốc kêu, nhân thế goi là cái “Gối cuốc kêu”. . t 
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Ngựa xe giong ruói đường dài, 

Sang sông một tốt hãm ngoài trùng vi. 
Bác Nam hình thế riêng chia, 

Téi lui động tinh tính suy đủ đường. 
Xuân êm khua tỉnh giác vàng, 

Con cờ đập mạnh huong đàn thoảng bay ! 
Vườn riêng sưm họp bàn bẩy ”. 

Châu Hoàng lầu Trúc rượu say nita vòi ° 
Ngày dài luu khách ngôi chơi, 

Am cao điểm tiếng quân rơi trước bàn. 
Tiểu đông ngấp ngó bên lan, 

Có hầu quanh vién quét tàn lá rơi. 

Giang sơn vát lộn tay đôi, 

Cóng danh quên bằng chuyện đời hon. T 
Ngày vui thời khắc êm dua. 

Trăng tà hương lạnh trúc ngo ngẩn cành. 
Thân tiên nhàn nhà DUOP quỳnh, 

Trường An công tử thích tinh vui say. 
Trong khi vui nước co hay, — 

Thêm đàn thêm rượu, thêm đây uách thơ. 


Bấy giờ tiểu phu đương ngồi ở cái hiên đá, dạy con chim yéng 
hoc nói; bën canh có vài cáu tré nhó ngồi đánh cờ. Thấy Trương đến, 
tièu phu kinh ngạc mà rằng: 

~ Chỗ này quanh vắng, đất thám rừng sáu, chim núi kêu ran, 
muông rừng chạy vẩn, sao ông lại lần mò tới đây như vậy, chẳng 
cũng khó nhọc lắm ư? Trương nói: 

~ Tôi là chức quan Cung phụng của đương triêu: vì ngài là bậc 
cao sĩ nên tôi được vâng mệnh đến đây tuyên triệu. Hiện cú loạn giá 
Ở ngoài kia, xin ngài ngoảnh lại một chút. Tiểu phu cười mà rằng: 

- Ta là kẻ dát dân trốn đời, ông lão già lánh bụi, gửi t nh mệnh 
9 léu tranh quán cỏ, tìm sinh nhai trong búa gió riu tráng, ngày có 
lối vào làng say, cửa vắng vết chân khách tục, bạn cùng ta là hươu 
RC A 

1. Y nói quân cờ làm bằng gỗ đàn hương. 

2. Bài ký vườn Độc Lạc của Tu Mà Ôn công có câu: “Chén rượu vui vé buổi xuân 
thita, cuộc cà tiêu khiển ngày hạ dài”. t 

3. Vương Nguyên Chi làm bài ky lầu Trúc ở Hoàng Cháu có câu: Nghi vi ky. tử 
thanh dinh dinh nhiên, nghĩa là: Nên đánh cờ, tiếng con cà kêu lát chát. 
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nai tóm cá, quán bén là tuyét nguyét phong hoa, chi biét dóng kép 
mà hè đơn, nằm máy mà ngủ khói, múc khe mà uống, bới núi mà ăn, 
chứ có biết gì đâu ở ngoài là triểu đại nào, là vua quan nào. Bèn mời 
Trương ở lại đó làm mâm cơm thết, cơm thổi bằng hạt điêu hồ, canh 
nấu bằng rau cẩm đái, lại có mấy món rau suối khác nữa. Canh 
khuya chuyên trò, đều là những lời nghĩa lý đáng nghe cả, nhưng 
không có một câu nào đả động đến thời sự. Hôm sau, Trương lại mời: 
- Những bậc quân tử đời xưa, không phải là không muốn giúp đời 
hành đạo; khi mà giấu kín một chỗ, chỉ là còn đợi giá mà thôi. Cho 
nên tất cả bức tiếu tượng đi tim rôi sau đông Thương mới thấm nước 
1 tất có cỗ hậu xa di chở, rồi sau nội Mục mới thành công °. Nay phu 
tử lấy tấm thân vàng ngọc ôm một bọc kinh luân, ngoài vòng vinh 
lợi, vùi lấp tiếng tăm trong đám ngư tiểu, giấu tài trí trạch, náu mình 
chốn rừng suối, vang tiếng đến cửu trùng, đốt nón lá, xé áo tơi, nay 
chính là đến lúc rồi đó. Dám xin bó bờ đập Phó Nham, ném cần câu 
Vị Thủy, đừng để uống hoài khát vọng của bao kẻ thương sinh. 


- 


Tiéu phu nói: 
_ Kë si ai có chí nấy, hà tất phải vậy! Cho nén Nghiêm Tử Lăng 
không đem chức Gián nghị ở Đông Đô, đánh đổi khói sông Đồng 
Thủy *, Khương Bá Hoài không dem bức tranh vẽ của Thiên tử làm 
nhơ non nước Banh Thành *. Tài ta tuy kém, so với người xưa chua 
bằng được, nhưng may lại giáu hơn Kiểm Lâu 5 thọ hơn Nhan Hồi ê, 


M 

1. Vua Cao Tông nhà Thương chiêm bao thấy Thượng dé cho một người giúp ráp 
rất tốt, bèn theo mộng vẽ một bức hình, rồi sai người đem bức hình ấy đi tìm: quá 
nhiên tìm được Phó Duyệt, đương đắp bờ đập ở Phó Nham, don về lập làm tướng. Vua 
có hảo ông Duyệt: “Trời khi nào đại han, dàng người làm mua rào”. 

2. Vua Văn vương nhà Chu đi sàn, gặp Là Vọng câu cá ở sông Vị Thủy, mời lên 
chiếc xe sau trú vé, tôn làm bậc tháy. Là Vọng bày đó bát trận rôi đánh được nhà Ân 
ở đồng Mục Dã. 

3. Nghiêm Tử Lăng tức Nghiém Quang, ban học thuở nhó của Hán Quang Vũ. Quang 
Vũ lên ngồi, nhiễu lån triệu vời nhung Nghiêm Quang không đến, trao chức Gián nghị đại 
phu cũng không nhận, chí vui với thú cày ruộng ở núi Phú Xuân và câu cá ở sông Đồng. 

4. Khương Bá Hoài tức Khương Hoằng, người Bành Thành, Hán Hoàn Đế nhiều 
lån vời không đến; sai người vẽ hinh đem dàng thì vào nhà tối trùm đầu nằm, cuối 
cùng tranh cũng không vẽ được. Sau đến lánh ở Thánh Châu làm nghề bói. 

` B. Kiêm Lâu: Mật cao si nhà nghèo, lúc chết chỉ có một cái áo, liệm kín đầu thì 
hé chân, kín chán thì hở đầu. 

6. Nhan Hải: Học trò giỏi của Khổng Tứ, được Khổng Tử khen gần đạt được chữ 
nhân nhưng chết sớm quá. 
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khỏe hơn Vệ Giới |, no hơn Viên Tinh ”, đạt hơn Phụng Thiên 3 kể 
thì cũng đã được trời đất ban cho khá nhiêu. Nếu lại còn tham cầu 
những cái ở ngoài phận mình, len lỏi vào đường sĩ tiến, chẳng những 
xấu hổ với các bậc tiên hiển, lại còn phụ bạc với vượn hạc ở trong núi 
nữa. Vậy xin ông di di, đừng nói lôi thôi gì nữa. 

Trương nói: 

- Ngài cho là hiện thời không đủ để cho ngài làm việc được 
chăng? Nay có đấng Thánh nhân ngự trị, bốn bể đều ngóng trông, 
người Chiêm dâng đất mà xưng thần, quân Minh nộp lễ để xin lui. 
Lão Qua, Đại Lý các nước cũng đều tranh nhau quy phục. Hiện chỉ 
còn thiếu các bậc đật nhân ở rừng núi ra mà giúp rập, khiến cho 
huân đức của Chúa thượng được sánh cùng các vua Nghiêu, Thuấn 
ngày xưa. Ngài nếu định trọn đời ẩn lánh, bắt chước như Vụ Quang, 
Quyên Tử Ý, thì cứ như vậy không sao. Nhưng nếu còn hơi để ý đến 
dám dân kia thì bó lỡ dip này không ra, tôi sợ rằng sẽ cùng có cây 
cùng nát, không bao giờ lại có được dịp gặp gỡ hay này nữa. Tiểu phu 
biến sắc nói: . 

- Như lời ông nói, há chẳng là khoe khoang quá, khiến cho 
người nghe phải thẹn thùng. Và vị vua ngự trị bây giờ, có phải là 
họ Hồ không? 


- Chính phải. 
- Có phải là đã bỏ khu Long Đỗ để vé ở đất An Tôn không *. 
— Phải. 


- Ta tuy chân không bước đến thị thành, mình không vào đến 
cung đình, nhưng vẫn thường được nghe tiếng ông vua bây giờ là 
người như thế nào. Ông ấy thường dối trá, tính nhiều tham duc, dem 
hết sức dán dé dựng cung Kim Âu, đốc cạn của kho để mở phố Hoa 


1. Vệ Giới đời Tấn, người đẹp văn hay, thọ được 27 tuổi thì mất. 

2. Viên Tính là một người học trò nghèo cùng, chết đói ở đọc đường. . 

. 8. Tuân Sán đời Nguy tên tự là Phụng Thiến, có người vợ đẹp lắm. Sau người vợ 
ôm chết. Phụng Thiến cùng chết theo. 

4. Vụ Quang: Người thời nhà Hạ. Vua Thang diệt vua Kiệt đem thiên ha nhường 
tho Vụ Quang. Quang không nhận ôm đá nháy xuông sóng tự trầm. Quyên Tủ: Một 
d tiên" người nước Té, thích câu cá, trú tác cuốn Thiên nhàn kinh, thường câu 
cag m. 

5. Long Đỗ tức là thành Thăng Long, Au Tôn là tên một làng ở huyện Vĩnh Phúc 
(nay là Vĩnh Lộc) Thanh Hóa, ho Hô thiên đó từ Thăng Long vào đấy. 
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Nhai ! phao phí gám là, vung vài cháu ngọc, düng vàng nhu cỏ rác, 
tiêu tiễn như đất bùn, hinh ngục có của đút là xong, quan chức có tiền 
mua là được, kẻ đâng lời ngay thì giết, ke nói điêu nịnh thì thưởng, 
lòng dàn động lay, nên xảy việc quân sông Đáy 2 cõi bờ chếch mếch, 
nên đã mất giải đất Cổ Lâu *. Vậy mà các kẻ dinh thần trên dưới 
theo hùa, trước sau nối vết. Duy có Nguyễn Bằng Cử * có lượng nhung 
chậm chap, Hoàng Hối Khanh ° có hoc nhưng lời mờ, Lê Cảnh Kỳ Š 
giỏi mưu tính nhưng không quyết đoán, Lưu Thúc Kiệm ` quân tử 
nhưng chưa được là bậc nhân; còn ngoài ra phi là dó tham tiên thì là 
tuông nát rượu, phi là đồ chỉ lấy yên vui làm thích thì là tuóng lấy 
thế vị mà khuynh loát nhau, chứ chưa thấy ai biết những kế lạ mưu 
sâu để lo tính cho dân chúng cả. Nay ta đương náu vết ở chốn núi 
rừng, lo lắng tránh đi chẳng được, há lại còn xắn áo mà lội nữa u °? 
Xin ông vui lòng trở về, làm ơn từ chối hộ kë cư si này. Ta không thể 
đem hòn ngọc Côn Sơn cho nó cùng cháy trong ngọn lửa Cón: San ? 
được. 

Trương nói: 

- Sự xuất xử của bậc người hiên, lại cố chấp đến thế ư? 

Tiéu phu nói: ü 

— Không phải là ta cố chấp. Ta chỉ ghét những ke miệng lưỡi bẻo 
lẻo, đã đắm mình vào trong cái triéu đình troc loạn, lại còn toan kéo 
người khác để cùng đắm với mình. i 


¿= e aa 

1 Kim Âu, Hoa Nhai là hai làng thuộc về huyện Vĩnh Phúc, họ Hồ dựng cung và 
mỡ phố d đấy. - 

2. Đáy đây là sóng Tiểu Đáy ở địa hạt Vinh Yên bây giờ. Tháng 8 nam Kien Tân 
thứ hai đời Trần Thiếu Đế (1399) Nguyễn Nhữ Cái nói lên làm giặc ở đấy có quan đến 
hơn một vạn, tung hoành khắp mấy huyện. Sau đó Nguyễn Bằng Cư dẹp yên được. 

„ 3. Người Minh sai sứ đòi cắt đất. Quy Ly phai cát khu Có Lâu cả thay 59 thôn 
dé dáng. 

4. Người Đông Ngàn (Bắc Ninh ngày nay) làm quan nhà Trần đến chức Đông Lộ 
An phú sứ. : ' 

- 5. Đỗ Thái hoc sinh đời Trần Đế Nghiền cuối nhà Hó, làm đến Thị Lang. 

6. Trước làm quan nhà Trần, sau làm quan nhà Hå đến chức Hành khiến. 

+: Đỗ đầu khoa Thái hoc sinh cuối Tràn. 

8. Trương Hoa đời Tấn đón mời ẩn si là Vi Trung. Trung thác bệnh không ra: 
Người ta hỏi cớ. Trung nói: "Ta còn đương lo sống rót ở cái pue sâu nó tran dàn tạ. há 
lại còn xán áo mà lội nữa ul". 

9. Lửa Côn Son: Chữ ở thiên Thuấn điển trong Kinh Thư: “Hóa viêm Côn cuong 
ngọc thạch câu phần”, nghĩa là: Lửa đốt gò Côn, ngọc đá dèu cháy. 
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Trương lặng im không trả lời, trở vé dem hết những lời của tiêu 
phu tâu lại với chúa. Hán Thương không bằng lòng, nhưng còn muốn 
đem cỗ xe êm để cố đón ra kỳ được. Sai Trương lại đi vào lần nữa. 
Nhưng vào đến noi thì rêu trùm cửa hang, gai góc đẩy núi, dây leo, 
cành rậm đã lấp mất cả lối đi rôi. Chỉ thấy ở trên vách đá có hai câu 
thơ dé bằng nhựa cây nhu sau: 

Kỳ La hải khẩu ngâm hôn đoạn, 
Cao Vọng sơn đầu khách tứ sầu. 
Dịch: 
Kỳ La của bể hôn thơ dut, 
Cao Vọng đầu non dạ khách buón. l 

Y lời như giọng trào phúng của họ Nguyên, họ Bạch ', thé chữ 
như lối triện, lệ của ông Lyu, ông Tư 2 nhưng rút lại chẳng hiểu là 
định nói gì. Hán Thương cả giận, sai đốt núi, núi cháy hết vẫn không 
thấy gì, chỉ thấy con hac đen bay lượn trên không. Sau nhà Hỗ gặp 
phải tai họa đều đúng như lời thơ. < 

Người ấy, có lẽ là kẻ si đắc đạo đấy chăng? 


LỜI BÌNH 


Than ôi! C6 cái thản để biết việc sau, có cái trí để giấu việc trước °, 
đó là việc của thánh nhân; tiểu phu, tuy là bậc hiền nhưng đâu đã được 
dự đến hạng ấy. Tuy nói việc táng bại của nhà Hé, đúng như là bói 
có bói rùa, nhưng chẳng qua là nghiệm với lẽ trời, chứng với lòng 
người, nói nhiều may ra thì trúng, đó là lẽ đời như vậy. Kẻ làm vua 
chúa nên lấy sự chính lòng mình để làm cái gốc chính triểu đình, 
chính trăm quan, chính muôn dân, đừng để cho kẻ xử sĩ phải bàn ra 
nói vào là tốt hơn cả! 


`. `... EIS bah 
1. Nguyên, Bạch: Nguyên Chẩn, tự Vi Chi và Bạch Cư Di, tự Lạc Thiên, hai nhà 
thơ lớn đời Văn Đường. 
2. Thái su Lựu nhà Chu chế ra lối chữ đại triện. Thừa tướng Lý Tu nhà Tán chế 
ra lối chữ tiểu triện. 
3. Những câu này là lời Hé từ thượng truyện trong Kinh Dịch. 
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CHUYÉN CAI CHÜA HOANG Ó 
HUYỆN ĐÔNG TRÀO 


Đời nhà Trần, tục tin thần quỷ, thần từ Phật tự chẳng đâu là 
không có, như chùa Hoàng Giang, chùa Bóng Cổ, chùa An Sinh, chùa 
An Tử, chùa Phổ Minh quán Ngọc Thanh dựng lên nhan nhản khắp 
nơi; những người cắt tóc làm tăng làm nị, nhiêu hầu bằng nửa số dân 
thường. Nhất là vùng huyện Đông Trào * sự sèng thượng lại càng 
quá lắm, chùa chiên dung lên, làng lớn có đến hơn mười nơi, làng 
nhỏ cũng chừng năm, sáu, bao ngoài bằng rào lũy, tô trong bằng vàng 
son, phàm người đau ốm, chỉ tin theo ở sự hư vô; gặp các tuần tiết thì 
đàn tràng cúng vái rất là rộn rip. Thần Phật xem chừng cũng ứng 
giáng, nên cầu gì được nấy, linh ứng lạ thường. 

Bởi vậy người dân càng kính tin, không dám ngạo mạn. Đời vua 
Giản Định nhà Trần ? binh lửa luôn năm, nhiều nơi bị đốt, số chùa 
chién còn lai, mười không được một, mà cái số còn lại ấy, cũng mưa 
bay gió chuyển, đổ ngà xiên nghiêng, tiêu dièu đứng rủ ở giữa áng có 
hoang bụi rậm. Sau khi quân Ngô 3 lui, dán trở vé phục nghiệp. Có 
viên quan là Văn Tư Lập đến trị huyện ấy, thấy những cảnh hoang 
tàn đổ nát, bèn róng ra dân dinh các xã, đánh tranh kèn nứa mà sửa 
chữa lại ít nhiều. Ngôi ở huyện ấy được một năm, thấy dân quanh 
huyện khổ về cái nạn trộm cắp, từ gà lợn ngỗng ngan đến cá trong 
ao, quả trong vườn, phàm cái gì có thể ăn được đều bị mất bết. Tư 
Lập than rằng: 

_ Ta ở vào địa vị một viên ấp té, không có cái minh để xét ra kẻ 
gian, cái cứng để chế phục kẻ ác, vì nhân phu mà hỏng việc, chính là 
cái lỗi tự ta. 

Song Tư Lập cho là những đám trộm cắp vặt ấy, cũng không đến 
nỗi đáng lo ngại lắm, nên chỉ sức các thôn dân, đêm đêm phải canh 


+ 


phóng cán mát. Trong khoáng mót tuán, tuy canh phóng cháng tháy 


一 


1. Bóng Trào: Nay là huyện Bóng Triéu, tỉnh Quang Ninh. 


2. Trần Giản Định: Tên là Ngỗi, dáy quán chóng quán xâm lược Minh từ 1407. ˆ 


niên hiệu Hưng Khánh. 
3. Quán Ngô: Chí quân xâm lược Minh. 
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gì cả, nhưng những việc trộm vặt cũng vẫn như trước. Lâu dần càng 
không thấy chúng kiêng sợ gì, đến nỗi lại vào bếp để khoáng hũ rượu 
của người ta, vào buồng ghẹo vợ con của người ta, khi mọi người đổ 
đến vây bắt, thì ké gian đã biến di đằng nào mất, chẳng thấy gì cả. 
Tư Lập cười mà nói: | ¬ 

_ - Té ra lâu nay vẫn ngờ oan cho lũ kẻ trộm, kỳ thực đó là loài 
ma quỷ, hưng yêu tác quái đó mà thôi. Những sự quấy rối bấy nay, 
đều tự vật này cả. . 

Đó rói di mời khắp các thây phù thủy cao tay, xin bùa yếm trấn làm 
thuyên bè mã mà tống tiễn. Song càng bùa bè trừ yêm, sự quấy quác 
càng tệ hơn trước. Tư Lập cả sợ, họp người dân thông lại bàn ràng: 

— Các người khi trước vẫn thờ Phật rất kính cẩn, lâu nay vì việc 
binh hỏa mà đèn hương lễ bái không chăm, cho nên yêu nghiệt 
hoành hành mà Phật không cứu giúp. Nay sao chẳng đến chùa kêu 
cầu với Phật, tưởng cũng là một cách quyên nghi, may có thể giúp ích 
cho mình. | 

Mọi người bën đi đốt hương lễ bái.ó chùa chién, khấn rằng: 

“Lũ chúng sinh này kính thờ Trời Phật, quy y đã lâu, hết lòng 
trông cậy ở Phật Pháp. Nay ma quỷ nổi lên, quấy nhiễu dán chúng, 
họa hại cả đến loài lục súc, vây mà Phật ngồi nhìn im lặng, chẳng 
cũng từ bi quá lắm u? Cúi xin mở lượng xót thương, ra uy trừng phạt, 
khiến thân, người chẳng lẫn, dán vật đêu yên, hết tháy chúng sinh, 
đều được đội ơn nhiều lắm. Song loạn lạc vừa yên, sinh kế chưa khôi 
phục được, tấc gỗ mảnh ngói khó lòng xoay sở vào đâu. Đợi khi làm 
. ăn giàu có sẽ lại xin sửa lại chùa chiên dèn công đức ấy”. 

Đêm hôm ấy, trộm cắp hoành hành lại vẫn dữ hơn trước. Tư Lập 
chẳng biết làm sao, nghe Vương tiên sinh ở huyện Kim Thành ' là 
người giỏi bói Dịch, bèn đến bói một quẻ xem sao. Vương tiên sinh 
bói rồi nói rằng: 

Cưỡi trên ngựa tốt, 
Mặc áo vải sàn, 

' Túi đa tên thiếc, 
Đích thị người thần. 


___1, Huyện Kim Thành: Thời Trán thuộc cháu Đông Triéu, nay thuộc dia phận tính 
Hải Dương. 
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Lai dàn ràng: 

Ông muốn trừ được nan ấy, sáng ngày mai nên do phía tả cửa 
huyện đi về phương Nam, hë thấy người nào vận mặc như thế, mang 
xách như vậy, quyết là người ấy có thể trừ hại được, nên cố thỉnh 
mời, dù từ chối cũng đừng nghe. 

Hôm sau, Tư Lập cùng các phụ lão theo đúng lời của Vương tiên sinh 
để trông ngóng xem, nhưng kẻ đi người lại đây đường, chẳng thấy ai 
giống như thế cả. Trời đã xế chiều ai nấy chán nản sắp muốn về chợt có 
một người từ trong núi di ra, mình mặc áo vải, đeo cung cưỡi ngựa. Mọi 
người cùng chạy ra phục lạy ở phía trước mặt. Người ấy ngạc nhiên hôi, 
mọi người cùng kể rõ bản ý của mình. Người ấy cười mà rằng: 

- Các ông sao mà quá tin bói toán đến thế! Tôi từ nhỏ làm nghề 
săn bắn, mình không rời yên ngựa, tay không rời cưng tén. Hôm qua 
nghe nói ở núi An Phu ` có nhiều giống nai béo, thế tốt, nên nay 
định đến để săn, nào có biết lập đàn thầy pháp, bắn ma vô hinh là 
công việc thế nào. y c 

Tư Lập nghi bung người này tất là một vi pháp dàn cao tay, vì 
không muốn nổi tiếng về thuật bùa bèn sợ bị mang lụy vào thân, nên 
mới vào nhón nho trong chốn núi khe, giấu mình ở thú chơi cung mã, 
bèn nhất định cố mời kỳ được. Người kia xem chừng không thể từ 
chối, phải gượng theo lời. Tư Lập mời người ấy về huyện để ở trong 
nhà quán xá, giường chiếu màn đệm đêu rất sang trọng, săn sóc kính 
cẩn như một vị thần minh. Người ấy nghĩ riêng rằng: 

“Họ tiếp đãi kính cẩn đối với ta thế này, chỉ vì cho là ta tài trừ 
qui. Nhưng thực thì ta chẳng có tài gì vé đó, thế mà đi hưởng sự cung 
cấp của người, sao cho đành tâm. Nếu không sớm liệu trốn đi thì sẽ 
có người phải xấu hổ”. 

Hôm ấy ước chừng nửa đêm, thừa lúc mọi người đã ngủ say, 
người ấy bèn rón rén bước ra khói huyện ly. Khi đến phía Tây cái cầu 
ván, bấy giờ trời tối lờ mờ, trăng khuya chưa mọc, thấy có mấy người 
hình thể to lớn, hớn hở từ dưới đồng đi lên, người ấy bèn lẩn vào chỗ 
khuất, ngồi rình để xem họ làm trò gì. Một lát, thấy họ thò tay 
khoắng xuống một cái ao, rồi bất cứ vớ được cá lớn cá nhỏ, đều bỏ 
vào mồm nhai nuốt hết, lại nhìn nhau mà cười mà nói: 


1. Núi An Phụ: nguyên chú: “núi ở huyện Giáp Sơn”, có lé nay là vùng Kinh Mon 
thuộc tỉnh Hải Dương. 
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_ Những con cá ăn ngon lắm, nên ăn de dat mới thấy thú, há chẳng 
hơn những thức hương hoa nhạt nhẽo họ thường dâng cúng chúng mình 
d? Đáng tiếc là đến bây giờ, chúng mình mới được biết những vi ngon ãy. 

Một người cười mà nói: 

_ Chúng mình thật to đầu mà dai, bấy nay bị người đời chúng nó 
lừa dối ; ai lại đem cái oản, một vài lẻ gạo để lấp cái bụng nặng 
nghìn cân mà đi giữ cửa cho chúng nó bao giờ. Nếu không có những 
buổi như buổi hôm nay mà cứ trường chay mãi như trước thì thật là 
một đời sống uống. 

Một người nói: 

_ Tôi xưa nay vẫn ăn đồ mặn không phải chay tịnh như các ông. 
Nhưng hiện giờ dân tình nghèo kiết, chúng nó chả có gì để cúng vái 
mình. Bụng đói miệng thèm, không biết mùi thịt là cái gì đã trải một 
thời gian lâu lắm, chẳng khác chỉ đức Khổng Tử ở nước Te ba tháng 
không được đụng đến miếng thịt. Song đêm nay trời rét nước lạnh, 
khó lòng ở lâu chó này được; chi bằng lén quách vườn mía mà bắt 
chước Hổ đầu tướng quân ! ngày xua. | 

Đoạn rồi ho đắt nhau di lên, vào vườn mía, nhổ trộm mà tước, 
mà hít. Người kia đương ngôi núp một chỗ, liền giương cung lắp tên 
thinh linh bán ra, tin luôn được hai người. Bon gian kêu ấm đ mấy 
tiếng rồi ô chạy cả, chừng độ mấy chục bước, đều mờ khuất hết. Song 
lúc đó còn thấy có tiếng mắng nhau: 

- Đã bảo ngày giờ không tốt thì đừng nén di! Không nghe lời ta, 
bây giờ mới biết. | l 

Người kia kêu réo ám i lén, dân làng quanh đấy giật minh tinh 
dậy, cùng đốt đèn thắp đuốc chia nhau mỗi người đi đuổi một.ngả. Họ 
soi thấy đấu máu váy trên mặt đất, bèn theo dấu di về phía Tây. 
Chừng hơn nửa đặm đến một cái chùa hoang, vào thấy hai pho tượng 
Hộ pháp xiêu vẹo trong chùa, trên lưng mỗi tượng đều có một phát 
tên cám vào sâu lắm 2. Mọi người đều lắc đầu là lưỡi, cho là một sự la 
xưa nay chưa có bao giờ. Họ liên háy đổ hai pho tượng. Trong lúc ấy 
còn nghe thấy có tiếng nói rằng: 


-1. Hé đâu tướng quân: Đời vua Tấn An Dé. Cố Khải Chi làm chức Hà đầu tướng 
quân, người đương thời gọi là Cố hő đầu. Mỗi làn ăn mía. C6 đều ăn từ ngọn xuống 
tốc, lai nói: “An như thế thì mỗi lúc di đến chỗ thú vi." 

2. Nguyên van: “.. tên cắm ngáp đến lông uä”, tức là sâu vàa đến lông vũ đuôi 
mũi tên. : 
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— Vẫn tưởng kiếm cho no bung, ai người phái dén nát thán. 
Nhưng bày ra mưu này là tự lão Thủy thần kia. Hán là chủ mưu mà 
được khỏi nạn còn chúng ta theo hắn mà phải chịu vạ, thật cũng 
đáng phàn nàn lắm. f . 

Đó rồi ho sai người đến miếu Thủy thần, thấy pho thần tượng 
đắp bằng đất, bỗng biến sắc, mặt tái đi như chàm đổ, máy cái váy 
cá hãy còn dính lèm nhèm trên mép, bèn lai phá hủy luôn cả pho 
tượng ấy. 

Quan huyện Văn Tư Lập dốc hết hòm rương để trả ơn, người 
kia chở nặng mà vé. Từ đấy yêu tà tuyệt tịch không còn thấy tăm 
bóng đâu. 


LỜI BÌNH 


Than ôi! Cái thuyết nhà Phật thật là vô ích mà có hại quá lắm. 
Nghe lời nói năng thì từ bi, quảng đại, tìm sự ứng báo thì bắt gió mơ 
hó. Nhân dân kính tin đến nỗi có người phá sản để cúng cho nhà 
chùa. Nay xem cái dư nghiệt ở trong một ngôi chùa nát mà còn gớm 
ghê như thế, huống ngày thường cúng vái sầm uất, phỏng còn tai hại 
đến đâu. Song những anh quân, hiển tướng, thường muốn trừ bỏ mà 
vẫn không thể được. Bởi, trong các dáng quân tử cao minh, thường có 
nhiều người giúp rập, chẳng hạn như Tô Học sĩ 1 đời tống, Lương 
Trạng nguyên ? đời Lê, ước sao có hàng trăm ông Hàn Xương ? ra đời, 
xám lai mà dánh, dót hét sách và chiém hét nhà mói có thé được. 


1. Tô Hoc st: Tô Đông Pha, nhà thơ lớn đời Tống, thường đến chùa Kim Sơn, chơi 
thân với sư Phật Âm. 

2. Lương Trang nguyên: Tức Lương Thế Vinh, người xà Cao Hương, huyện Thiên 
Bán (nay là huyện Vụ Bản, tính Nam Định), đỗ Trang nguyên năm Quang Thuận thứ 
4 (1463) đời Lê Thánh Tông, rất sùng đạo Phật. 

3. Hàn Xương Lê: Hàn Dũ đời Đường. Ông có bài biếu can ngăn việc rước xương 
Phát, thể hiện tư tưởng bài Phật. Ông khuyên vua đốt sách kinh Phật, bắt sư phải 
hoàn tục. 
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CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG 


Vũ Thi Thiết, người con gái quê ở Nam Xương.' Người đã thùy mi 
nết na, lại thêm có tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương 
Sinh, mến vi dung hanh, xin với me đem trăm lạng vàng cưới về. 
Song Trương có tính hay ghen, đối với vợ phòng ngừa thái quá. Nàng 
cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến 
thất hòa. Cuộc đoàn viên chưa được mấy lâu thì nhà nước có việc đi 
đánh Chiêm Thành, bắt nhiều lính tráng. Trương tuy con nhà dòng, 
nhưng không có học, tên đã ghi trong số khai tráng phải ra sung 
binh loạt đầu. Lúc chàng ra di, bà me có dặn rằng: 

- Nay con phải tạm ra tòng quân, xa la dưới gối. Tuy là hội 
công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách, phải lấy việc 
giữ mình làm trọng, biết gặp nạn thì lui, lượng sức mà đánh, đừng 
nên tham miếng mổi thơm, để lỡ mắc vào lưới cá. Quan cao tước 
lớn nhường để người ta. Có như thế thì mẹ ở nhà mới đỡ lo lắng vì 
con duge. | | 

Chàng quỳ xuống đất vâng lời day. Nàng thì rót chén rượu day 
tiễn chóng rằng: 

- Lang quân đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn 
hầu, mặc áo gấm trở vé quê cũ, chi xin ngày vé mang theo được hai 
chữ binh yên, thế là đủ rồi. Chi e việc quân khó liệu, thế giặc khôn 
lường, rg man chạy tội, vương su uống công; lời tâu cóng lớn phá giặc 
dà cháy, ky hẹn thay quân hóa muộn, khiến thiếp óm nỗi quan hoài, 
mẹ già triển miên lo lắng. Trông mánh trăng Trường An ? nhanh tay 
đập áo rét; ngắm liễu tàn rủ bóng. động nỗi niềm biên ai xa xôi. Giá 
sử có muôn hàng thư tín, chỉ e không một tin vé. 

Nàng nói đến đấy, mọi người déu úa hai hàng lé. 

Rồi đó chén đưa vừa can, dứt áo chinh phu, nguóc mắt trông lên 
dà dám nỗi buón ly biệt. Bấy giờ nàng đã đương có thai. Sau khi 
tương biệt được mươi ngày thì sinh một đứa bé trai, đặt tên là thằng Pan. 


1. Nam Xương: Huyện thuộc trấn Sơn Nam, nay là huyện Lý Nhân, tính Hà 
Nam. à 
2. Trường An: Thường chí chung kinh dó. 
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Ngày qua tháng lại, thoát đã nửa năm. Mỗi khi thấy bướm bay 
vườn thúy, mây ám non Tần, nỗi buồn hải giác thiên nhai, lại không 
thé nào nặng được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng 
hết sức thuốc thang, lễ Phật, cẩu thản, cúng ma gọi vía và lấy lời 
ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh thế mỗi ngày một trầm 
trọng hơn, bà mẹ trối lại với nàng rằng: | 

— Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn 
đợi chang con về, mà gượng cơm cháo. Song tuổi thợ có chừng, số trời 
khó tránh. Đêm tàn chuông đổ, số tận mệnh cùng; một tấm thân tàn, 
nguy trong sớm tối, không khói phải phiên đến con. Chồng con xa 
xôi, mẹ chết lúc nào, không thể kịp về dén báo được. Sau này trời 
giúp người lành, ban cho phúc trạch, giống dòng tươi tốt, con cháu 
đông đàn, mong ông xanh kia chẳng phụ con cũng như con đã chàng 
nỡ phụ mẹ. 

Bà cụ nói xong rồi thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc 
ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ sinh ra. 

Qua sang năm sau, giặc Chiêm chịu trói, quân nước kéo vẻ. 
Trương Sinh tới nhà thì mẹ đã từ trần, con vừa học nói. Chàng hỏi 
mộ mẹ rỗi dắt con nhó đi thăm, song đứa bé không chịu cứ gào khóc. 
Binh đỗ dành ; 


` — Con nin đi, đừng khóc! Lòng cha đã buôn khổ lắm rồi! 
Đứa con nói: 
- Ông cùng là cha tôi u? Ông lại biết nói, chứ không như cha 
trước kia chỉ nin thin thit. 
Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nói: 
~ Khi ông chưa về đây, thường có một người đàn ông, đêm nào 
cũng đến. Mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế 
Bàn cả. 
Tính chàng hay ghen, nghe đứa con nói vậy, tin chắc dinh ninh 
là vợ hư, không còn có cách gì tháo cởi ra được. 
_ Vệ đến nhà, mắng vợ một bữa cho hả gián. Nàng khóc mà rằng: 
- Thiếp vốn nhà nghèo, được vào cửa tía. Sum họp chưa thỏa 
tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm, giữ 
gìn một tiết. Tô sen điểm phấn, từng đã nguôi lòng, ngõ liễu đường 
hoa chua hé bén gót. Đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. 
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Dám xin trần bach để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực 
nghi oan cho thiếp. 

Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia từ ai nói ra thì 
giấu không kë lời con nói; chỉ thường thường mắng mỏ nhiếc móc và 
đánh đuổi di. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng 
cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất dácdinói .. -.- 00 

' — Thiếp sở di nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghỉ gia 
nghi thất, có sự yên ổn được tựa bóng cây cao. Đâu ngờ ân tình ` tựa 
lá, gièm bêng nên non. Nay đã bình rơi trám gẫy, mây tạnh mưa tan, 
sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa gãy cuống, 
kêu xuân cái én lia màn, nước thám buóm xa, đâu còn thể lại lên núi 
Vọng Phu kia nữa c 

Đoạn rồi nàng tám gói chay sạch, ra bến Hoàng Giang ? ngửa 
mặt lên trời mà than rằng: 

- Kë bạc mệnh này duyên phán hẩm hiu, chóng con rẫy bỏ, điều 
đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng 
giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước 
xin làm ngọc My Nương Ì, xuống đất xin làm có Ngu Mỹ *. Nhược 
bằng lòng chim da cá, lừa chóng đối con, dưới xin làm môi cho cá 
tôm, trên xin làm cơm cho điều qua, chẳng những là chịu khắp mọi 
người phi nhổ. 

Nói xong gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy gián là thất 
tiết, nhưng thấy nàng tự tận, cũng động lòng thương, tìm vớt thây 
nàng nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một mình phòng không vàng 
vẻ, đêm đêm khêu bấc đèn tàn, không sao ngủ được. Chợt đứa con 
nói rằng: 

- Cha Ban lại đến rồi! 

Chàng hỏi đâu. Nó trỏ bóng chàng ở trên vách: 


1. Núi Vọng Phu: Núi trông chồng. Theo truyền thuyết người dàn bà có chóng di 
xa, ngày ngày lén núi ngóng trông đến nỗi hóa đá. Câu này ý nói không còn được coi 
là tiết phụ nữa. 

2. Sông Hoàng Giang: Con sông cháy qua huyện Nam Xương. 

3. Ngọc My Nương: My Nương con gái An Dương Vương, gá cho Trọng Thuy, bị 
Trọng Thúy lừa lấy mất lẫy no thân. Nước mất nàng bị vua cha chém chết. Vì nàng 
lòng ngay mà bị chết oan, nên máu của nàng, những con trai, con hên ăn vào đều hóa 
thành ngọc. i 

4. Có Ngu M3: Xem chú thích, ó truyén Câu chuyện d dên Hang Vuong. 
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.— Đây này! 

Thì ra khi chàng đi vắng, nàng thường đùa trỏ bóng mình mà 
báo là cha Dán. Bấy giờ chàng mới hiệu ra nỗi oan của vợ, nhưng đã 
chẳng làm gì được nữa. 

Cùng làng với nàng, có người tên là Phan Lang khi trước làm 
đầu mục bến đò Hoàng Giang, một đêm chiêm bao thấy người con gái 
áo xanh, đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan thấy có người 
phường chài dem vào biếu một con rùa mai xanh, suc nghi đến 
chuyện mộng, nhân đem phóng sinh con rùa ấy. Cuối đời Khai Đại nhà 
Hó, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Binh ve nước, phạm vào 
cửa ải Chi Lăng !, Phan và người làng sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài 
bể không may đắm thuyền đều chết đuối cá. Thây Phan Lang giat vào 
một cái động rùa ở hải đảo, bà Linh Phi trông thấy nói rằng: 

- Đây là vị ân nhân cứu sống cho ta xưa đây, Linh Phi bèn sai 
lấy khán gám mà lau, lấy thuốc thân mà đổ, một chốc Phan Lang 
hiển tinh lại. Phan trông thấy cung gấm đài dao, nguy nga lộng lẫy 
không biết là mình đã lạc vào trong thủy tỉnh cung, Linh Phi bấy giờ 
mặc tấm áo cẩm vân dát ngọc, di đôi giày màu ráng nam vàng cười 
bảo Phan rằng: 

— Tôi là Linh Phi trong Quy động, phu nhân của Nam Hải Long 
Vương. Nhớ hói còn nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người phường chài bát 
được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há 
chẳng phải lòng trời có ý cho tôi một dịp dén ơn báo nghia! 

Phi bèn đặt yếu ở gác Triêu Dương để thiết đãi Phan Lang, dự 
tiệc còn có vô số những mỹ nhân bán quán nhe và búi tóc xé. Trong 
số có rhột người, mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn trông rất 
giống với Vũ nương. Phan thường nhìn trộm luôn, nhưng không dám 
nhận. Tiệc xong, người ấy bảo với Phan Lang rằng ; 

- Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chua bao, đã coi 
nhau nhu khách qua đường xa lạ rói ư? 

Bấy giờ Phan mới nhận đích người là Vũ nương. Gạn hỏi duyên 
do. Nàng nói: 


- Tôi ngày trước không may bị người vu báng, phái gieo mình 


1. Chi Lang: Nay thuộc huyện Đồng Mo, tính Lang Sơn. Khai Đại. Niên hiệu của 
Hỗ Hán Thương (1403-1407). 
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xuống sông tu tử. Chư tiên trong thủy cung thương tôi vô tội, rẽ một 
đường nước để cho tôi được khỏi chết, nếu không thì đã chôn trong 
bụng cá, còn đâu mà gặp ông. : ç 

Phan nói: 

. Nương tử nghĩa khác Tào Nga ', hờn không Tinh Vệ ? mà có 
mối hận gieo mình nơi sông. Nay thấm thoát đã một năm cháy, há 
lại không tưởng nhớ đến quê hương ư? 

Vũ thị nói: I 

— Tói bi chóng ruóng ráy, thà già ó chón làng máy cung nuóc, 
chứ còn mát mũi nào vë gặp-mặt chồng! 

Phan Lang nói: 

~ Thưa nương tử, tôi trộm nghĩ nhà cửa của tiên nhân; cây cối 
thành rừng, phần mộ của tiên nhân, cô gai nhớp mắt. Nương tử dầu 
không nghĩ đến, nhưng còn tiên nhân mong đợi ở nương tử thì sao? 

Nghe đến đấy, Vũ nương ứa nước mắt khóc rồi nói: 

— Tôi có lẽ không thể gửi hình ẩn vết ở đây mãi được. Ngựa Hó 
gầm gió Bắc °, chim Việt đậu cành Nam *. Cám vì nói ấy, tôi tất phải 
tìm về có ngày. 

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng mười hat 
minh châu, sai Xích Hỗn sứ giả đưa Phan ra khỏi nước; Vũ nương 
cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: 

- Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên 
lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây thần đăng chiếu xuống 
nước, tôi sẽ hiện về. 

Vẻ đến nhà, Phan đem chuyện kể với nhà Trương. Ban đầu 
Trương còn không tin. Nhưng sau nhận: được chiếc hoa vàng, mới 
kinh mà nói: 


- Đây quả là vật düng của vợ tôi xưa thật. 


1. Nàng Tào Nga người đời Hán, cha chết đuối, tìm không được xác. Tào Nga mới 
14 tuổi chay theo bờ sông kêu khóc, 17 ngày không thấy xác cha, nàng cũng nháy 
xuống sóng tự tử. 

2. Con gái vua Viêm Bé ra chơi bé Đông, chết đuối, hóa làm chim Tinh Vệ, ngày 
ngày cấp đá núi Tây về lấp bế. 

3. Ngựa Hỗ sinh ở đất Bắc, quen với gió Bác nên dù đi xa hé thấy gió Bắc nói thi hy. 

4. Chim Việt sinh ở đất Việt cám thụ được khí ấm áp, cho nên khi bay đi xứ 
khác, thường đến đậu ở cành cây phía Nam cho ấm giống với khí hậu quê hương. 

5. Xích hån: Hin là tên một loại cá quả: Xích hỗn: cá quà do. 
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Chàng bèn theo lời, lập một dàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng 
Giang. Rôi quả thấy Vũ nương ngôi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở 
giữa dòng, theo sau lại có đến hon 50 chiếc xe nữa, cờ tàn tán lọng, 
rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng 
mà nói với vào: 

— Thiếp cám ơn đức của Linh Phi, đã thé sống chết cũng không 
bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa. 

Rôi trong chốc lát, những cảnh tượng ấy chìm dán di mất. 


LỜI BÌNH 


Than ôi! Những việc tia tựa như nhau, thật là khó tó mà dễ 
hoặc. Cho nên quăng thoi đứng dây, tuy me bác đại hiên cũng phải 
phán vân ! mất búa đổ ngờ, tuy con người láng giéng cũng khó chối 
cài ?, ý di đẩy xe, Quang Võ đổ ngờ lão tướng 3 trói lại mà giết, 
Tào Tháo đến phụ ân nhân Ý, việc Thị Thiết cũng giống như vậy. 
Nếu không được trời xét tâm thành, nước không làm hại, thì xương 
hoa vóc ngọc, đã chôn vào họng cá ở đưới lòng sông, còn đâu được 
lại thông tin tức để nết trinh thuần được nhất nhất bộc bạch ra 
hết. Làm người đàn ông, tưởng đừng nên để cho giai nhân oan uống 
thế này. 


1. Tăng Sâm là bậc đại hiển. Một lån có người trùng tên với ông pham tội giết 
người. Có người tướng là ông, đến báo cho mẹ ông chuyện ày. Bà không tin vẫn ngồi 
điểm nhiên dệt cứi. Nhưng báo đến làn thứ ba thì bà đâm ngờ quảng cá thoi chạy đi 
xem sao. 

2. Theo sách Liệt Tử, có một người làm búa bi mất búa. Ngờ con nhà láng giéng, 
vì thé thấy mọi cử chí của nó du gian, đúng là của đứa ăn trộm búa. Hôm sau tim 
thấy búa, lại thấy mọi cử chỉ hành động của nó không có gì tó ra vẻ ăn trộm búa nữa. 

3. Đời Đông Hán. Ma Viện sang đánh nước ta, khi về chở đầy năm xe ý di. Sau 
khi Viện mất, có người tâu vua Hán trong xe đó Viện giấu dáy ngọc Minh Châu và da 
văn té. Hán Quang Võ tin là thực, bừng bừng nói gián. 

4. Tào Tháo lánh nạn đến nhà Bá Xa. Xa sang Tây thôn mua rượu dặn người nhà 
làm thịt lợn dé thết khách. Tháo nghi có tiếng mài dao, lén nghe trộm, lại thấy tiếng 
người báo nhau "trói vào mà giết” Tháo ngờ Bá Xa định giết mình xông vào giết hết 
già trẻ gái trai trong nhà. Khi vào đến vườn, thấy con lợn bị trói nằm đó, mới biết 
mình nhằm, vội và ra đi. Được vài dám gặp Bá Xa cười ngựa mang rượu vẻ. Tháo sở 
Bá Xa thấy cá nhà bị giết se oán Tháo nên gọi ông lại giết nốt. 
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BÁN DICH NOM CÓ 


Nàng ho Vü tén là Thiét, là con gái huyén Nam Xương váy; thám 
láng ngay lành, gồm có tư chất lạ. Cùng một làng có người Trương 
Sinh mến thửa mặt mũi nết na, hỏi chưng nhà mẹ dùng vàng đủ 
trăm lạng nạp lễ gái. Song ngươi Trương Sinh tính nghỉ nhiều ngờ, 
ngừa giữ quá lắm. Nàng họ Vũ cũng động noi lễ phép, chưa từng lấy 
sự tai mắt thấy lật 1 lòng. Ó chẳng bao lâu, có chưng việc nước 
Chiêm Thành cả ra quân sĩ. Ngươi Trương tuy họ cá nhưng chẳng học 
Thi Thư, chưa khỏi hàng ngũ, tên chép vào thước tịch đồ, thứ ở trước 
khi ra binh. Đến khi đi, thửa mẹ dặn rằng: 

- Nay mi tam theo trong quân, xa lia dưới gối. Tuy chưng hội 
công danh tự xưa họa gặp song chưng trong binh cách giữ mình làm 
cả, ngõ thứa biết khôn mà lui, liệu sức mà đánh, chớ tham chưng 
theo mói thơm nghi lấy chưng hoa cá mắc. Quan cao tước trọng 
nhường kẻ khác tuổi trẻ, ngõ kẻo phải mẹ già thửa lo vậy. 

Ngươi Trương Sinh quỳ dài chịu lời đạy. Nàng họ Vũ vả nâng 
chén rượu đây bảo rằng: 

- Lang quân đi việc ấy, thiếp chẳng đám ước chàng cầu chưng 
đeo ấn phong hầu, mặc chưng áo gấm.về quê. Chin nguyện chưng 
ngày trở về đeo được hai chữ bình yên lại đem về vậy. Chin thửa lo 
ấy, việc binh không xa liệu trong cơ chửa khá nhân, rợ dại sợ trốn 
tội, quân vua đóng lâu ngày. Thế phá trúc muốn chung tâu công cả, 
đến vụ dưa lâu chưng hạn thay giữ, khiến thiếp trẻ bận lòng, mẹ 
lành mảng lo. Trông phiến trăng chốn Tràng An thì nện chưng áo 
chống rét cho người viễn tái; thấy cành dương rủ đường nát thì động 
chưng lòng xa nhớ tới kẻ thú lâu. Dù có tin thư nghìn hàng chin lệ 
chẳng có thửa được tiện lâu hồng vậy. 

Nói rôi kẻ chiêu dám 2 chẳng là chẳng sùi sut khóc ra nước mắt. 
Đã mà tiệc rẽ nhau bèn thôi, áo hành chinh xảy phân, cất mặt ngó 
vên vẹn ?, đã thực ý trí rẽ chốn quan sơn. Thời ấy nàng họ Vũ đã có 


1. Lát: Dich chữ ngờ. 
2. Chiêu, dám: Bên trái, bên phải. 
3. Vén ven: Dich chữ y nhiên, nghĩa là như cà. 
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thai, từ ré vé sau kháp một tuần mà sinh, lấy chữ Bán đặt tên cho 
thửa con. Ngày qua tháng lọn ', xảy đã nửa năm, hằng thấy cái bướm 
bay ngoài vườn, mây Tán ám đầu núi, luống thêm chưng hờn góc bé 
bên trời. Mẹ chàng cũng lấy cớ nhớ chàng bận bệt ? bèn nên bệnh. 
Nàng họ Vũ vì rước thầy lễ but, cầu cốt khẩn hôn, vả lấy lời tốt trăm 
phương mở nói, song lim lim ? nhiễm tật gây thế ắt chẳng dậy. Trối 
cùng nàng họ Vũ rằng: 

— Tươi héo ở trời vậy! Dài ngắn ở mệnh váy! Ta chẳng là chẳng 
muốn vui đợi con hiển, gượng thêm cơm cháo. Song bụng tham chẳng 
no, vận bệnh khôn trốn. Lậu canh hết chuông kêu, só cùng khí trái. 
Mình tàn suy rụng nguy ở hôm sớm, chẳng kẻo lấy sống thác cùng 
lụy. Con nghỉ cách trở, sống thác ở nơi đâu, chẳng biết chốn nào khá 
trả ơn vậy. Ngày khác trời giúp thửa lòng tin yêu cho lấy phúc lộc, 
dòng thứ cả thịnh, con con cháu cháu, xin trời xanh kia chớ phụ dâu 
mới bằng đâu mới chưng chẳng phụ mẹ già vậy. 

Nói rồi mà mất. Nàng họ Vũ bối rối vậy, thương nén gáy, chưng 
táng tế phép tắc mọt xem bằng cha mẹ thửa sinh. Đến sang năm 
giặc Chiêm nghỉ tới chịu trói, việc sứ lữ mới cói, ngươi Trương Sinh 
đến nhà thì mẹ già đã từ nhà 4 con trẻ đã học nói vậy. Hỏi mộ mẹ 
thửa ở đâu, đắt con một mình di, con bën kéu khóc cháng khúng di. 
Ngươi Trương Sinh ngăn đấy rằng: 

— Con chớ-khóc mà nhọc lòng cha ít cá thương cảm. Con trẻ rằng: 

— Ngươi cũng là cha ru? Ngươi chin hay nói, khác c chana bàng cha 
thuở no lặng váy, bàn bát vậy. | 

Ngươi Trương Sinh lấy làm lạ, hỏi gan thửa trường. Con tré rằng: 

- Thời ngươi chẳng ở nhà, hằng có người trai mỗi đêm bèn lai. 
Mẹ Ban thì cũng đi, mẹ Đản ngồi thì cũng ngồi, song chửa từng đến 
cùng con là Dán này dắt ám vậy. 

Ngươi Trương Sinh tỉnh vốn hay nghi hoặc, đến khi nghe lời con 
nói thì chưng ngờ sự cuốn giấy xin lửa 5 kìa rễ bám càng sâu gắn mà 
chẳng khá cởi vậy. Về liên la lối tỏ giận. Nàng họ Vũ khóc rằng: 


1. Lon: Nghĩa là tròn, đủ, trọn. Trong sách này, dé đọc đỡ chan nhiều chữ lon 
chúng tôi đã chỉnh theo âm hiện đại là tron. 

2. Bên bát: Dịch chữ triển miên, với y là kéo dài. 

3. Lim lim: Dịch chữ yém yém nghĩa là chìm dám trong một tình trang nào đó. 

4. Từ nhà: Từ già nhà. 

5. Cuốn giấy xin lửa: Ý nói bực giận nổi lên rất nhanh, như lửa bén giấy. 
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- Thiép hn lây cửa khó phúc wê họ sang. chưa đủ chăn đệm 
chưng vui, đã nhọc yen ngựa chung di, ly cách ba năm, trờn vẹn một 
tiết, thức hương hộp phấn, lâu đã nguội lòng. dặm liễu đường hoa, 
chưa từng dap got. Sao có lòng đối nét bạc bằng chằng chưng thua 
nói vậy thay. Xin giải lòng ấy mặc cởi lo ngờ ; chớ lấy thấy xem bằng 
nàng Huyền Thê L sau khiến ngậm oan nhu nàng Tiểu Ngoc r 

Nguoi Truong Sinh lọn chẳng tin, song gan hồi thửa lời ấy bởi 
chốn đâu lại thì giấu lời con chẳng nói, chín lấy lời khác làm thực 
đấy. Sỉ nhục nhiều phương, đòi thời ruóng đuổi. Tuy láng giéng chưng 
báo, bọ hàng chưng nói, chẳng nghe vào tai vậy. Nàng họ Vũ chẳng 
được chớ, xin rằng: | 

- Thiép thửa mặc gửi mình chưng lương nhân, lấy thửa có đạo 
hợp nhà chưng vui, có bóng cây cả chưng yên, há hẹn 3 lời giëm pha- 
bằng núi, lòng ân ái dường lá. Nay thì binh chìm trâm gáy, mưa tan 
mây cuốn, rụng chưng hoa phù dung nơi ao trong, rơi chưng cành 
duong liễu khi gió Tây. Hoa kia từ cành mà khóc khí sương, yến nọ 
lia màn mặc kêu tiết xuân. Nước khơi 4 buóm lẻ, chẳng kham lại lên 
non Vọng Phụ vậy. 


Bèn chay giới gội tắm, tới sông Hoàng Giang ngửa mặt lên trời 
tỏ rằng: 

- Thiếp bạc mệnh nơi cửa nhà duyên mỏng, chồng con giận ghét, 
uống chịu chung chê vô có, bóng mang chưng danh chẳng sạch, Thần 
bên sông có biết xin cho soi Xét. Thiép bằng khi đứng ngồi bụi cần, 
tin một chẳng có tác vào nước xin làm chưng hat châu nàng Mi 
Nương: xuống đất xin làm chưng cây có nàng Ngu Cơ. Dâu hoặc hai 


1. Nàng Huyền Thé: Ho Hữu Nhưng sinh một người con gái tóc đen rift dep, bóng 
mượt có thể soi gương được. Quỳ lấy làm vợ, sinh được một con trai, những đứa con 
tham tâm không chán, sau bị Hậu Nghệ diệt, vì thé Quy không có người nci dõi. 

2. Tiểu Ngọc: Nàng Hoác Tiểu Ngoc hen thể cùng Lý Ích, sau Lý Ích bội ước lấy 
nàng ho Lu giàu sang không trở lại gặp Tiểu Ngọc nữa. Tiêu Ngọc buôn đau sinh öm. 
Sau nhờ một tráng sĩ ép buộc Lý Ích đến nhà Tiểu Ngoc, lúc đó bệnh nàng dà nang 
lam, chí nói được máy câu rỗi chết. 

Hai điển tích này ý nói Trương Sinh đừng trước thì yêu quý nàng nhu Huyen 
Thé, sau lai bo rgi như Hoắc Tiểu Ngoc. 

Đoạn này Ngô Văn Triện chỉ dich y. 

3. Hen: Ở đây có nghĩa là nghi đến, ngờ đến. 

4. Khai: Xa, xa khơi. 
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ba thửa nét, ngay vậy chẳng hằng, dưới thi đây chưng ruột cá ba `, 
trên thì vào chưng mói diều cắt, chớ luống lây ke bàng nhân lấy thói 
Hà Gian ? thấy cười: 

Nói rồi lời gieo mình xuống chưng dưới nước. Ngươi Trương Sinh 
tuy giận thửa thất tiết, song chốn tối chốn sáng xảy cách cũng động 
lòng thương. Trăm thửa tìm tài, lon chẳng hay được. Một mình ở 
buồng không, đêm đêm thắp đốt đèn lạnh nằm chẳng nên giấc. Con 
trẻ ấy xảy nói rằng: 

- Cha Đản lại đến vậy. 

Ngươi Trương Sinh hỏi ở đâu, bèn chỉ trong vách bóng đèn rằng “ấy 
vậy”. Nguyên nàng họ Vũ ngày bình nhật ở một mình hằng trêu chỉ bảo 
con. Ngươi Trương Sinh vả biết thửa oan trọn chẳng khá nại sao. 

Thời ấy cùng một làng với nàng họ Vũ có ngươi Phan Lang ấy. 
Ngày trước ấy làm đò trưởng sông Hoàng Giang, đêm hằng chiêm 
bao thấy con gái mặc áo lục thương kêu xin mệnh. Đến sáng ngày có 
gã hàng chài lấy cái rùa vô lục suổi đến đâng. Ngươi Phan ngờ trong 
chiêm bao thửa cám bèn buông sống đấy. Rốt năm khai Đại nhà Hà 
có ngụy là Trần Thiêm Bình về nước, phạm cửa ái Chi Lăng. Ngươi 
Phan cùng người làng vượt bể lánh đấy. Phải cơn táp thửa đánh cùng 
thời chìm thác; Thây chìm bên núi giữa bể đến chốn Quy Động. Bà 
Lính Phi thấy đấy rằng: 

— Ấy chủ nhân trợ sống ta vậy. 

Khién thoa (xoa) lấy giống hồng lãng noàn phiến, sái lấy phương 
hỏa triện thần đan ?. Phút giây lại sống, thấy cung gấm cửa ngọc 
nhưng cốc * tinh thần cuồng, con mắt mê, chẳng biết mình trong đời 
đã ở cung Thủy Tính vậy. Bà Linh Phi vừa mặc chưng áo vẽ mây 
gm dát ngọc, lê chưng dép vẽ rêng tán thiếp vàng, cười bảo ngươi 
Phan Lang rằng: 

- Thiếp là Linh Phi chốn Quy động chưng phu nhân vua Quảng 
Lợi ở bg Nam vậy. Nhớ thời làm con trẻ từng chơi bãi sông phải 
người hàng chài thửa bắt được. Xây vậy thác chiêm bao, thốt bèn 


1. Ba: Ba ba. 

2. Hà Gian: Theo Hà Gian truyện của Liễu Tông Nguyên, những người đàn bà ó đây 
có thói dâm dáng, người đời khinh ghét không gọi họ tên, chỉ gọi chung là Hà Gian. 

3. Y câu: Lấy lụa hông mà lau cho nóng rồi cho uống thắn đan — thuốc tiên. 

4. Cấc: Biết. 
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được đội chưng ơn, ngày rày cùng gặp, há chẳng phải trời mượn tay 
chưng ta mà trả chưng ơn ngudi ru? 

Bèn đặt yến ở gác Triêu Dương, nàng cơ tán đều ở đấy. Đôi 
quần nhẹ mà rủ buông tóc đài chẳng biết thửa số nào. Trong có 
một người ít giói son phấn, đổ rất giống nàng họ Vũ. Ngươi Phan 
đòi thời xem trộm mà cháng dám nhận vậy. Yến rói thửa người ấy 
bảo người Phan rằng: 

= Thiếp với ngươi vốn cùng làng ngõ, mới vậy cách mặt lấy làm 
người đường xá cùng xem nhau, lặng vậy chẳng có tình. 

Ngươi Phan vả cốc biết hẳn thực nàng họ Vũ, nhân cong hỏi ' 
nguồn cơn lại. Nàng họ Vũ rằng: 

= Thiép ngày trước chẳng may nhục phải vu cho lời nặng, bèn 
gieo mình xuống sông nước. Chúng trên dưới thủy tài thương thiếp 
chẳng có tội, rẽ mở đường nước, nhân được chẳng thác. Chẳng vậy 
thì đã táng vào chưng bụng cái nguyên cái quy 2 sao được cùng ngươi 
gặp gỡ vậy ru! 

Ngươi Phan rằng: 

— Nàng bi ? nghĩa chẳng phải như nàng Tào Nga, hân chẳng phải 
như hôn Tinh Vệ mà có chưng hận đến bể gieo sông. Nay thì lúa cũ 
đã hết, lúa mới đã tốt, sao chẳng có chưng lòng nhớ quê vậy ru? 

Nàng họ Vũ rằng: 

= Thiếp dà phải chóng con cháng dung thi tron già chung chón 
thủy vân, chẳng muốn với lương nhân cùng thấy vậy. 

Ngươi Phan rằng: l 

- Chung cùa nhà trên nhân nàng bi 4cay đâu da nên bóng ram 
vày. Chung mó phán trên nhán nàng bi "cây thung cây thu dáy truóc 
mát vậy. Dầu nàng chàng thuong, bàng trén nhán chung nhó nàng 
làm sao? 

Nàng ho Vũ ngừng vậy sa nước mát, đột vậy, đối lời rằng: 

- Thiếp chẳng hay chin chim dấu tích lâu mắc nho uë. Và ngựa 


1. Cong hỏi: Dịch chữ: Cứu vấn: hói đến nơi đến chốn. 
2. Cái nguyên cái quy: Con rùa, con ba ba. 
8. Bi: Bây giờ. 
4. Như trên. 
5. Như trên. 
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nuóc Hó thét khi gió Bác, chim nuóc Viét tổ ở cành Nam. Ta cám 
lòng ấy nói sự về ắt có ngày vậy. 

Sáng ngày bà Linh Phi lấy bọc hương là tử gói mười hạt minh 
châu, khiến quan sứ Xích Hỗn đưa ngươi Phan khỏi nước. Nàng họ Vũ 
bèn nâng cúc vàng làm của gửi, vả rằng: 

~ Vì ta nói cùng chàng họ Trương: “Bằng ít có làng cũ khá tới 
bên sông đặt đàn giải oan thanh sám, đốt đèn chiếu thủy thân dáng, 
thiếp hợp nghi đến váy". 

Ngươi Phan đã về đến nhà ngươi Trương nói ý ấy. Ngươi Trương 
khi trước chẳng tin, đến khi thấy lấy cúc vàng ra, hài rằng: 

一 Ấy hẳn của vợ Trương thuở trước vậy. 

Ngươi Trương nghe, bằng lời đặt làm sám ở bến nước Hoàng 
Giang. Chưng ba đêm ngày, nàng họ Vũ ắt cưỡi xe vóc dừng đứng 
giữa sóng. Theo đấy ấy với xe khá nên năm mươi du lạng ` ; cờ mây 
phấp phới, soi sáng bãi sông thoát thấy thoát lặn. Ngươi Trương sinh 
cấp gọi, nhưng chưng trong nước xa bảo rằng: 

— Thiếp cám chưng đức bà Linh Phi, nghiệp đã lấy thác hẹn đấy. 
Nhiều tạ lương nhân, chẳng hay lại ở trên nhân gian vậy. 

Chin thoát thoát mà làn di. 

Hỡi ôi! Thậm váy, chưng hiểm sự ngờ ý chin giống khôn biết mà 
dễ hoặc. Vì vậy chưng ngờ gieo cửi, tuy chưng mẹ đấng đại hiển vả 
còn chẳng kẻo. Chưng ngờ trộm búa tuy chưng con nhà láng giéng 
thửa sao hay cởi Chung xe chở ý di mà vua Quang Vũ xay ngờ quan 
tướng già. Chưng lời nói buộc chết mà ngươi tào Tháo đến phụ người 
có ơn. Chưng sự nàng Thị Thiết cũng giống sự ấy vậy. Dầu chẳng trời 
soi thửa tin, nước chẳng làm hai thì hài thơm xương ngọc đã táng 
vào chung bung cá đưới sông, sao hay lại thông tin tức khiến chưng 
nết ngay trọn thay thảy giãi trắng vậy ôi! Phàm làm trượng phu ấy 
chớ khiến người lành đến nỗi ấy vậy tha. 


CHEESE < X E 
1. Lang: Cỗ xe. 
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CHUYÉN LÉ NUONG 


Nguyễn Thi Diễm là người một họ lớn ở huyện Đông Son ! em ho 
ngoại của Trần Khát Chân; cùng người đàn bà họ Lý quê ở huyện 
Cẩm Giang ° cùng mở ngôi hàng bán phấn đối cửa nhau tại bên 
ngoài thành Tây Đô 3 Xóm giéng gần gặn, tình nghĩa ngày một 
thân, nhưng cả hai đều chưa con cái. Một hôm, đến động Hå Công “ 
làm lễ cầu tự. Lý thị bảo với Nguyễn thị rằng: 

— Chúng ta ở trong phố vẫn quen thân nhau, việc đi lễ cầu tự 
hôm nay lại không hẹn mà cùng giống nhau. Nếu mà hương lửa có 
duyên, sau này ta sẽ cho các con sánh nên đôi lứa. Bình dán ta lại 
làm bạn với bình dân, chẳng cần phải kén chọn con ông cháu cha gì 
cả °, nói có Sơn thần chứng giám, tôi quyết không sai lời. 

Rồi đó Nguyễn Thị quả sinh con gái đặt tên là Lệ Nương. Lý Thị 
quả sinh con trai đặt tên là Phật Sinh. Hai trẻ đến khi trưởng thành 
déu ham nghề nghiên bút. Vì cớ hai bên cha mẹ thân mật, nên họ 
cùng đi lại với nhau suóng sã, thường cùng nhau xướng hoa thơ tü. 
Tuy kỳ cưới xin chưa định, nhưng hai tình gắn bó, đã chẳng khác chi 
vợ chóng váy. f 
! Niên hiệu Kiến Tân ° năm Ky Mao (1399) đời Trần, xảy ra cái vạ 

Trần Khát Chân *. Lệ Nương bi bắt vào trong cung, Phật Sinh rất là 
thất vọng. Gặp đêm Trừ tịch gån hết canh năm, Sinh còn đương nằm 
ngủ, chợt nghe có tiếng ấm ới. Sinh vùng dậy day cửa ra xem, thấy 
có hai trăm chiếc kiệu hoa rậm rịch đi qua, và có một bức thư bằng 
`... ..........`" 


1. Đông Sơn: Một huyện thuộc thời Minh, thuộc phủ Thanh Hoa, nay thuộc tỉnh 
Thanh Hóa. 

3. Cẩm Giảng: Một huyện, đời Trần thuộc châu Thượng Hồng, nay thuộc tinh Hải 
Dương, 

3. Tây Dó: Tên thành nhà Hó, ở huyện Vĩnh Lộc, nay thuộc tính Thanh Hóa. 

4. Động Hó Công: Ở huyện Vinh Lộc, nay thuộc tính Thanh Hóa. 

5. Nguyên vàn: Dân thường chúng ta dựng vợ gà chồng cho con cái hà tất phái 
kén họ Thôi, ho Lư, ho Lý, họ Trịnh. Thôi, Lư, Lý, Trịnh là bốn họ giàu sang, có thế 
lực đời Đường Thái Tông (làm vua từ 627 dén 649) Trung Quốc. 

6. Kién Tán: Nien hiệu của Trần Thiếu Đế, vua cuối cùng nhà Trần từ 1398 đến 1400. 

1. Trần Khát Chân: Muu giết Hồ Quý Ly không thành, bị giết và bắt bd đến cả 
thân tàc. š 
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lua cài vào ngưỡng cửa, trong thu chính là bút tích của Lệ Nương dà 
viết. Thư rằng: 


Dich: 


296 


Thiếp văn: thiên hữu âm dương, thiên đạo di chi nhi bị. 
Nhân hữu phu phụ, nhân đạo di chi nhi thành, 

Ta ngã hà tu? 

Dü quân bất ngẫu. 

Tích thời tám sự, cửu di tương quan. 

Kim nhật ly ly, phiên thành vĩnh cảm 

Cánh lạc lâu tiền chi ảnh 

Trường giam viện lý chi xuân. 

Mỗi pha kính vũ ly loan 

Cầm thao biệt hac 

Xuân thành nhật mộ, liễu là Hàn thực đông phong. 
Lưu thủy ngự câu, tràng đoạn Thượng Dương cung nữ. 
Đàn hữu u sầu chủng chủng 

Thanh lệ ba ba 

Truóng túc nguyện chi da vi 

Tiếu thử sinh chi lãng độ 

Liêu Thị trùng quy chi trước, hảo hội nan kỳ. 

Ngọc tiêu tái hợp chi duyên, tha sinh vị bốc, 
Nguyện quân tự ái 

Biệt đế lương môi, 

Vô di nhất nhật chi ân 

Nhi ngộ bách niên chi kế 

Du du tâm tự 

Thư bất tận ngôn 

Vị đắc quán chi 

Tiên thử thân phúc. 


Thiép nghe: 

Trời có âm dương, dao trời mới đủ, 
Người có chóng ug, đạo người mới thành. 
Đôi ta vi đâu? 

Là làng đến váy! 

Tám tình buổi trước, đã kết mối dây! 


Ly biét ngày nay, bao khuáy nguón cám. 

Bóng truóc láu dà rung. 

Xuân trong vién dành giam. 

Những e, gương ly loan bóng nus hmi à hà `. 

Dàn Biệt hac tiếng vang ai oán ? 

Thành xuân trời tối, liều lá cành duói ngon đông phong ° 
Ngòi ngự nước trôi, ruột đứt khúc hao người cung nữ 7 
Luống những mạch sáu dot đợt, 

Sóng lệ trùng trùng, 

Nguyên xưa tan nát nghi mà đau, 

Kiếp ấy lö làng sinh cũng uống. 

Uc Liễu Thi mong gì hảo hội ° 

Duyên Ngọc Tiêu đâu chắc tái sinh * 

Xin chàng trân trọng lấy minh, 

Liệu kết nhân duyên chốn khác. 

Đừng ui tình một buổi, 

Dé lð kë trăm năm. 

Man mác nỗi lòng, 


—————_-.—————” 


L. Theo Dị uyển, vua nước Ké Tân bắt được một con chim loan, nuôi ba năm vẫn 
kháng hót. Nghe lời phu nhân, vua cho dat lóng chim trước một cái gương. Chim loan 
nhìn bóng, tưởng bạn cất tiếng kêu bi thương mãi cho đến chết. Sau trong ván học 
dùng điển này để diễn tả chuyện đôi lứa lề làng, xa cách. 

2. Biệt hac: Chàng Mục Tử ở Thương Lang lấy vg 5 năm không có con, cha mẹ 
định lấy vơ khác cho. Người vợ nghe tin đang đêm khóc lóc. Mục Tư cảm động làm ra 
khúc nhạc Biệt hac tháo. 

3. Lấy ý từ câu thơ của Hàn Hoành đời Đường: Hàn (bực Đông phong ngự liễu tà 
(Tiết Hàn thực gió Đông thói, cây liễu trong vườn ngự lá canh). 

4. Có Huống đời Đường nhặt được một chiếc lá đó để thơ thả trên ngòi ngự của 
một cung nữ. Huống cũng dé thơ lên một chiếc lá thả xuống ngòi, trong bài thơ có cầu: 
Hoa luc thám cung oanh diéc bi. Thượng Dương cung nu đoạn trường thì. (Hoa rụng 
trong cung sâu thám chim oanh cùng buôn, đấy là lúc người cung nữ trong cung 
Thượng Dương đứt ruột). 

5. Chuyện Liễu Thị với Hàn Hoành: Xem chú thích. Chuyện người nghia phụ ở 
Khoái Châu. 

6. Vì Cao đời Đường thuở nhỏ chơi đất Giang Hạ có tình với nàng Khương Ngọc 
Tiêu. Lúc chia tay có hẹn chóng thì 5 năm, chậm thì 7 năm sé đến, lưu tặng một cái 
nhàn ngọc và một bài thơ. Sau 7 năm Cao không đến. Ngọc Tiểu nhịn ăn mà chết. Cao 
nghe tin thương xót. lập đàn tụng kinh siêu độ. Đêm chiêm bao thấy nàng hẹn sẻ thác 
sinh để làm nàng hầu. Sau Cao làm quan to. gặp ngày mü tiệc sinh nhật, có người dem 
đâng một người con hát cũng tên là Ngọc Tiêu, ngón tay giữa có một vòng thịt y như 
hình chiếc nhẫn ngoc mình tăng ngày trước. 
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Thu không xiét tả 
Chua biét y chàng 
Truóc xin bày tó. 

Sinh dugc thu rát là dau thuong, bó cà àn ngu. Rói vi có hón su 
dà hỏng, bèn thiên ra ở ngoài mién Đông. Nhưng nặng tình với Lệ 
Nương, Sinh chưa nỡ lấy ai cả. : 

Cuối đời nhà Hô, tướng Minh là Trương Phụ chia binh vào cướp, 
lấn chiếm kinh kỳ. Sinh nghi Hán Thương phải chạy, đoán chắc là 
Lệ Nương cũng phải đi theo, bèn từ biệt mẹ đi vào Nam, mong được 
gặp mặt. Lan lội hàng tuần mới đến cửa be Thần Phù, nghe tướng 
giặc Lã Nghị bắt cướp mấy trầm phụ nữ hiện đóng giữ ở phú Thiên 
Trường ` trd troi không có quân ứng viện. Sinh đoán chắc Lệ Nương 
cũng ở trong ấy. Nhưng đất khách tay không, chẳng làm gì được. 
Chợt gặp khi vua Giản Định nổi quân lệ ở châu Trường An ? nhưng 
vì ít binh không địch nối với số nhiều của quân giặc, định lui về 
Nghệ An. Sinh muốn nhờ thế quân của vua, đánh úp mà cướp lại Lệ 
Nương, bèn đến trước ngựa dâng một bài sách, đại lược rằng: 

Thần văn: Chửng hoán thành công, cố nhân hưng vận 
Ngư nhung đắc sách, thực bản miếu mô. 

Cố công nhân tất thám u trí nhân, 

Nhi phá địch đương mình ư liệu địch. 

Tạc giả Hồ triểu thất ngự. 

Ngô tử sinh tâm. 

Hàn Quán thừa hô thác chi uy, oa tranh viễn khiếu. 
Mộc Thạnh sính chỉ trương chỉ ác, phong thích gia ky. 
Trí linh bách du nian an lac chi khu, 

Chuyén tác só thap hgp phán noa chi dia. 

Tích hài cung thoán, 

Phân cốt vi luong. 

Duyên hà chi ức van sinh linh, thüy vô thiét si. 

Cit quán chi tit phuong hào kiét, hàm hüu chién tám. 
T tu bát loan hoàng tài 

Phương kiến phù điên vi tích. 


1. Phú Thiên Trường: Truyện Chuyện ky ngộ ó Trai Tây. Xem chủ thích 1. 

9. Trường An: Cũng đọc là Trường Yên, đời Trần là lộ, thời thuộc Minh dén làm 
châu, gồm phân đất các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh, Hoa Lư của 
tỉnh Ninh Bình ngày nay. : 
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Kim dai vương phán Trần gia chi bát tao, 

Phần Hạ lữ di dó hồi. 

Tri nhị thiên bất mãn chi binh, 

Đương ngũ đạo mạc cường chi khấu. 

Lôi oanh điện xiết, tèng thiên chi thế phương trương, 
Vụ lãng vân thanh, phục thổ chi công khả tất. 
Phương vọng hoàn đô nhì trắc tích, 

Như hà ngộ địch di ban sư 

Cố nghi chiếu Đặng tất ư Diễn Châu. 

Lưu Triệu Cơ ư Mô Độ. 

Hải đạo tê Chu kính trạo, trực để Bình Than. 

Bộ quân trường cốc cao phong, kính xu Hàm Tử. 
Hoặc mệnh tướng di ách Mộc Hoàn chỉ khẩu, 

Hoặc phân binh di chàng Cổ Lộng chi thành. 
Ngạch tặc nha ư Bạch Hạc loan đầu, vô linh chuyển thực. 
Thực thung mộc ư Mạn Trù tân vi, dụng át bón ba. 
Luc vát dung phuong quy chi xa, ˆ 

Thúy mac cóng truóng giang chi hiém. 

Da tắc nhiên sô tương tiếp, 

Trúc tắc phù cổ tương văn. 

Tây Đô chỉ hình thế ký trương, 

Đông thổ chi phiên duy tự cố. 

Tương kiến Hàn công tắc Triệu ứng, 

Tung hợp tắc hoành cô. 

Ngã chuyển chiến nhí vô tiên, sư hành tịch thượng. 
Bi phù thương nhi bất hạ, bại tại nhãn trung 

Túng do du nhi hà nghi, 

Khủng thử tiểu nhi cẩu thoán. 

Thời nan tái đắc, 

Vương thỉnh vật nghi. 

Phục vọng 

Thụ Hán chi kỳ, 

Phàn Đường chỉ bái. 

Ngô quân đình kích, tháng đồng thời hợp lực di tính công, 


" 


Bi lỗ thiên vong, tương sát mà trích luân chi bất phản. 
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Dich: 


Thán nghe: 

Dep loạn thành công. vån nhờ vån tôt, 

Chóng giặc đắc sách, thực bởi mitu cao. 

Nên dánh người, cần biết cách nhỉ người, 

Mà phá giặc phải sáng bê liệu giặc. 

Dao trước Triéu Hó đố sập, 

Giặc Ngô tràn lan, 

Hàn Quán hia cáo mượn oai thiêng, oa tranh bờ cõi ! 


Mộc Thạnh ? nọ diệu giương mb độc, ong đốt kinh kỳ. 


Khiến cho đất nuác hơn trăm năm yên vui. 

Biến thành khu uực mấy trăm dặm rối loạn 

Đập xương làm cúi, 

Tán xúc làm lương. 

Men dải sóng ic van sinh linh, nghiễn rang túc tối, 


Giữ các quán bón phương hào kiệt, tuốt kiếm hàm hè. 


Lược thao phái có tài hùng, 

Chống đỡ mớt lên công lớn. 

Dai vuong nay, 

Buón vån Trần gặp con truán bt, 

Nổi quán Hạ ` muu cuộc trùng hưng. 

Cám đội quán chẳng đủ hai nghìn, 

Chống đám giặc có thừa năm đạo. 

Sấm ran chớp giât, tự lung trời thế manh vita buông, 
Mù tanh máy quang, lấy lai đất công to sắp dung. 
Những tưởng vé kinh xây nghiệp cũ, 

Vi sao gặp giặc rút quán lui? 

Rất nén, uới Đặng Tất ở Diễn Châu * 


1. Tháng tư năm Bính Tuất (1406) Han Quán. Chinh Nam tưởng quán Hitu Dó 
đốc đồng tri cùng Hoàng Trung, Tham tướng Đô đốc dòng tri, chí huy 10 van quán 


Quáng Tây đánh sang Đại Việt. 


Cáo mượn oai thiêng: Lấy ý ở câu thành ngữ “Cáo mượn oai hüm; Oa tranh bờ 
cõi: lấy ý từ truyện ngu ngôn trong Nam hoa hinh của Trang Tü. Có hai nước Man và 
nước Xúc đều ở trén sừng một con ốc sén (oa) nhưng cứ đánh nhau mãi dé tranh bờ côi! 

2. Móc Thạnh: Tướng nhà Minh, dà bị Giản Định Để đánh thua một trận lớn. 

3. Vị việc: Gian Định Đế dây Linh dành quân Minh nhu vua Thiếu Khang nói 


binh trùng hưng nhà Ha. 


4. Diễn Cháu: Góm phản dat các huyện Quỳnh lam, Yen Thành, Diên Châu của 
Nghệ An. 
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e i ades] 


Luu Triệu Cơ ở Mộ Độ `. 

Đường bể thuyén bên chèo cứng, đến tháng Binh Than 2. 
Quán bó xe róng giáo dài, tói mau Hàm Tử °. 

Hoặc sai tướng chen của Mộc Hoàn * no, 

Hodc chia binh dánh thành Có Lóng Š kia. 
Đầu sóng Bạch Hạc, ghé nanh cho giặc hết đường ăn, 
Cuối bến Mạn Trù ê đóng cọc cho giặc hết lói chay. 
Dưới nước không cho chó nào cứ hiểm, 

Trên cạn không để xe nào sóng đôi. 

Ngày đánh trống để truyén tin, 

Đêm đốt lita để báo hiệu. 

Hình thế Tây Đô dà vüng, 

Phén rào Đông Thổ ! phải bên. 

Sẽ thấy Hàn bị đánh mà Triệu phải hàng 

Tung đã hợp thì hoành phải và š 

Ta ruổi giong thuc gấp, tiến chẳng ngừng chán. 

Giặc ứng tiếp không rói, thua trong chớp mát. 

Nếu minh mà hô nghi do dự, 

Sợ giặc së chó chạy chuột chui. 

Dip tốt không hai, 

Xin uương quyết đoán. 

Kinh mong, 


1. Triệu Cơ ở Mộ Độ: Nguyên chú: Triệu Cơ tức Trần Triệu Cơ, người phú Thiên 
Trường, trấn Sơn Nam. Mộ Độ: Địa danh Yèn Mô, nay thuộc Ninh Binh. 

2. Bình Than: Nguyên chú: "Binh Than còn có tên là Bàn Than. Hàn Than, hợp 
lưu của hai nhánh sông Xương Giang, Thị Kiểu, thuộc huyện Chí Linh”, nay thuộc tỉnh 
Hải Dương, 

3. Hàm Tử: Nguyên chú: “Hàm Tử nay thuộc huyện Đông Yên. Phủ Khodi Châu, 
xà Hàm Tải”. Nay thuộc tinh Hung Yên. 

4. Mộc Hoàn: Tên xã, thuộc huyện Tiên Phong, phủ Tam Đới, nay thuộc tính 
Vĩnh Phúc. 

5. Có Lông: Nguyên chú: “Cổ Löng ở xë Cổ Động huyện Thanh Liêm, phú Lý 
Nhân, xú Sơn Nam, thường gọi là Thanh Cách". Nay có lẽ thuộc tỉnh Hà Nam. 

6. Man Trà: Bến sông Nhị thuộc phủ Khoái Châu, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, 
nguyên chú thuộc huyện Đông Yên. 

7. Đông Thổ: Chi vùng kinh thành Thăng Long, bấy giờ nhà Hó đối tên là Đông Đô. 

8. Tung và hoành: Là kế hoạch của các nước đời Chiến Quốc, Tưng là kế của Tô 
Tân, liên kết các nước chư hầu để chống Tán ; hoành là kế của Trương Nghi vận động 
các nước chư hầu thần phục Tán. 
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Dung cờ nước Hán ` 

VE phướn nhà Đường ° 

Chóp nhoáng quán ta, cúc đột các cơ hợp đánh, 
Ngôi tan thế giặc, chiếc xe chiếc ngựa không còn. 

Bài sách ấy dâng lên, vua Giản Định xem mà khen là người giỏi, 
cấp cho năm trăm quân, sai đi đánh phủ Thiên Trường. Sinh kháng 
khái thé cùng quân sĩ dự báo họ vé su hưng phục nghiệp Trần, ai nấy 
đều hãng hái, hăm hở. Bèn nhân nước thúy triéu đương lên tiến 
đánh, Là Nghị quả nhiên phải nhổ trại chạy trốn, lùi lên phía Bắc 
đóng ở Xương Giang. Phá luôn một trận nữa, giặc phải lùi lên trạm 
Bắc Nga thuộc về Lạng Sơn 3 Sinh lại đóng án ngữ ở cửa Quỷ Môn x 
lån lugt vân tái binh luong den. 

Chợt ở Yên Kinh 5 có chiếu thu rút quân ban xuống, Trương phụ 
đốc xuất các quân sắp sửa kéo về. Sinh vốn vì sự tìm vợ mà đến đây, 
không phải có chí lập công, nay nghe quân Tâu sắp rút và, bèn cùng 
các tướng sĩ chia tay từ biệt, lần đến trạm Bắc Nga vào một buổi tối. 
Bấy giờ nhà trạm vắng tanh không có ai mà hỏi han cả. Chợt gặp 
một bà già, hỏi tiăm thi bà cau mày bảo: 

— Đây là chỗ quân đóng vừa rồi, đây những sát khí, trời lại đã 
tối, chàng ở đâu đến đây mà giờ chưa tìm vào nhà trọ? 

Sinh ráu ri kể rõ sự mình, bà già nói: 

~ Tội nghiệp! Quả có người họ tên và trạc tuổi như lời chàng nói, 
nhưng chẳng may đã chết oan rỗi. 

Sinh giật mình hỏi, bà già nói: 

- Trước đây dam hôm, quân Táu sắp rút, người dàn bà họ 
Nguyễn ấy bảo với hai bà phu nhân ho Chu họ Trịnh rằng “Bọn 
chúng ta uóc mêm tựa liễu, mệnh bạc như vôi, nước võ nhà tan luu ly 
đến đó. Nay nếu lại theo họ sang qua của di tức là đến nước non qué 
người. Chẳng thù chết rấp ở ngòi lạch, gần gũi quê hương, còn hơn là 


t. Theo Hán sử: Hàn Tín đánh Triệu dùng kỳ binh, nhổ cờ Triệu dựng cờ Hán. 

9, Theo Đường sử: Vua Túc Tông nhà Đường thu quân à Linh Vũ, quay cà tiến vé 
phía Đông để đánh An Lộc Son. 

3. Lang Sơn: Đời Trần là lộ Lạng Giang, ngoài tinh Lang Sơn ngày nay còn có 
một phần đất Kinh Bác (tức Bắc Giang hiện nay). 

4. Quy Món: Tức ái Chi Lăng nay thuộc xã Chi Lăng, huyện Bóng Mỏ, tỉnh 
Lang Son. š 

5. Yen Kinh: Chỉ trièu dinh nhà Minh. : 
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sang làm nhüng cái có hón ó bén dát Bác”. Thế rồi mấy người đều 
cùng nhau tự tận. Tướng Táu thương là có tiết tháo, dùng lễ mà táng 
ở trên núi. 
Nói xong, bà già đưa Sinh đến, trỏ từng ngôi mộ cho biết và bảo: 
_ Trinh thuần cương liệt, ấy chỉ có mấy người này, còn thi đều bị 
nhuốc nhơ cả. 
Sinh đau thương vô hạn. Đêm hôm ấy chàng ngủ ở mộ, khóc mà 
nói rằng: f 
— Ta vì nàng mà từ xa đến day, nàng có thể cùng ta gặp gỡ trong 
giấc chiêm bao để cho ta một lời yên ủi hay không? 
Đêm đến canh ba, Sinh quả thấy Lệ Nương lung thing đi đến, 
khóc kể rằng: 
Thiếp xuất tự phàm lưu, 
Quá mông hậu ngộ. 
Duyên vị hài ư cẩm trướng, 
Phận di bac u xuân băng. 
Thời dữ chí nhi câu vi, 
Thiếp từ quân nhỉ viễn thệ. 
Chu lâu hữu hận, kỷ đối tà huy. 
Thanh điểu vô môi, thùy tương lai tín? 
Trướng dung quang chi giám cựu, 
Độ tuế nguyệt dĩ thân sinh. 
Thùy liệu xích trủy ca tàn, 
Hồng nhan họa khởi. 
Yên binh Hô ky mạc át xâm lăng, 
Cấm liễu cung hoa, kỷ sầu phan chiết. 
Trướng tàn khu chi đa ngộ, 
Ta ách vận chi trùng tao. 
Thủy bất năng toàn tiết di tèng phu, 
Chung huu nhẫn cam tâm nhi hàng lỗ. 
Ký chích thân ư vạn tử, 
Độ nhất nhật như tam thu. 
Thiệp thủy du sơn, 
Bị gian thường hiểm. 
Tương tùy duyên nhi cầu hợp, tác lang tử nạn thuần, 
Dục xuất tái di dao chỉnh, tắc hó khâu di cám. 
Thi di bát tham sinh hoat, 
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Dich: 


Bát pha cáu tà. 

Lãnh lạc đăng liền hôn tùy chiến cổ ; 
Thương hoành khách lý mệnh ký la cân. 
Kim tác linh tính tuy tón, 

Tàu hài phi cựu. 

Quý lương nhân chi viễn phỏng, 

Phú vãng sự dĩ trường ta. 

Cảm thuật u hoài 

Hạnh thùy tri tất. 


Thiếp uốn con nhù tâm thường, 

Chàng quá rủ lòng yêu mến. 

Trướng gấm nọ duyên chưa đâm ấm, 
Giá xuân Ì kia phán dà móng manh 
Thời uới chí ngửa nghiêng. 

Thiếp cùng chàng ly cách. 

Hon ôm lâu đỏ, từng trái hôm mai, 
Mối diit chim xanh, khôn thông tin tức. 
Ngày tháng lia lần trộm sống, 

Dong quang mòn mỗi riêng buôn. 

Nào hay må dó ca tàn * 

Má hóng vo nói 

Ngựa Hó binh Triệu 3 giày xéo tan tành, 
Liễu điện hoa cung, bé vin xơ xác. 
Ngán nói thán tàn nhiêu là đỏ. 

Than ôi, vàn ách mỗi chóng thêm. 
Trước đã không ven tiết để theo chông, 
Sau lại nỡ cam tâm mà hàng giặc. 

Gửi chiếc thân ở trong muôn chết, 

Trải một ngày như thể ba thu. 

Län suối trèo đèo. 

Qua nguy vugt hiém, 


”一 一 一 一 一 


1. Giá xuân: Nước đóng thành bàng, mùa xuân tiết trời ấm dễ tan. 

2. Mỏ dó: Chỉ Hồ Quy Ly. xuất phát từ chuyện vua Trần Nghệ Tông nằm mộng 
thấy Duệ Tông vé đọc một bài thơ trong có câu: Trung gian duy hữu xích chiy hầu 
(trong đó duy có con háu móm dó). Nghé Tóng chiết tự, chữ Xích chảy là Quy Ly. 

3. Ngua Hó binh Triéu: Nguyén vàn Yén binh, Hả ky nghĩa là lính nước Yên. 
quân ky rg Hè, déu là tên tượng trưng chỉ quận Minh. 
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Ép duyên toan nhắm mát, giống sói không gån, 
Qua ái muốn dua chân, núi hô ! dễ cám. 
Bởi váy, không ham thú sống, 

Chẳng sợ ngục tù. 

Lạnh lẽ trước đèn, hôn theo trống trận 
Bàng hoàng quán khách, mình gửi khăn là. 
Nay thi linh tinh tuy cón. 

Tàn hinh dà khác. 

Cám làng chàng tü xa tim dén, 

Buôn nỗi minh biết nói làm sao? 

Dám tỏ niêm riêng, 

Kính xin soi xét. 


Vg chóng bën cüng nhau áu yếm chuyện trà, y như lúc sống. 
Sinh nói: 

- Nàng đã không may, váy anh đem linh thấn về, khỏi uóng một 
chuyến đi không lại trở về rồi. 

Nàng nói: 

— Thiếp rất cảm tấm thâm tinh ấy. Song thiếp cùng hai vị mỹ 
nhân gần gụi lâu ngày, giao tình thân mật, không nỡ một sớm bỏ đi. 
Phương chỉ chốn này nước non trong sáng, mây khói vật vờ, thần yên 
phách yên, bất tất phión chàng đời đổi nữa. 

Sau khi gà gáy ba hồi, hai người vội cùng nhau đứng dậy từ biệt. 
Ngày hôm sau, Sinh đem mấy lạng bạc, mua quan tài và nước thơm, 
cải táng cho nàng và cá hai mỹ nhân. Đêm sau mộng thấy ba người 
đến tạ ơn; chàng đương toan lại cùng trò chuyện thì thoát chốc cả ba 
đầu biến mất. 


Chàng buón ráu quay về, từ đấy không lấy ai nữa. 

Đến sau vua Lê Thái Tổ khói nghĩa ở Lam Sơn, Sinh vi mối hờn 
oán cũ, dem quân ứng mộ, phàm gặp tướng si nhà Minh, đìu chém 
giết dữ đội cho hả. Cho nên vua Lê phá diệt quân Minh, Sinh có du 
nhiều công. 


PER ....ẽ.ẽ 
1. Hồ là cáo, ở đây ý từ câu ngạn ngữ “Cáo chết ba năm quay đầu vé núi”. 
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LÓI BINH 


Than ôi! Điều tin ước gần với lẽ phải thì lời nói tất nên giữ đúng, 
nếu đối với lẽ phải mà chưa được ổn thì sự giữ đúng không cần. Như 
chàng họ Lý kia, vì mối ân tình, giữ bàn ước cũ, lưu ly hoạn nạn, vẫn 
chẳng quên lời, tình thật đáng thương, mà lẽ phải thì chưa được ổn. 
Bởi sao? Cảm tình mà đi tìm thì nên, liều chết mà đi tìm thì không 
nên. Liễu chết dé đi tìm đã không nên, huống nữa lại thôi không lấy 
vợ, để dứt dòng giống của tiền nhân phỏng có nên không? Cho nên 
người quân tử phải biết tòng quyển chứ không nên chấp nhất. Giữ 
diéu nhỏ để mất diéu lán, chẳng là gà Lý Sinh này ư? 
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CUÓC NÓI CHUYÉN THO Ở KIM HOA 


Huyện Kim Hoa 1 có người con gái ho Ngô tên Chi Lan, là bác 
nội trợ hiển của vị tiên sinh ho Phù. Nàng chữ tốt văn hay, nhất là 
thơ ca càng giỏi lắm. Đức Thuần Hoàng đế (Thánh Tông) triéu nhà 
Lê yêu tài văn mặc, vời nàng vào cung, giao cho việc day các cung nữ. 
Mỗi khi yến tiệc, nàng thường ôm quyển đứng cháu háu vua, hé vua 
phán làm thơ, chỉ thoát chốc đã làm xong ngay, không cần phải chữa 
sửa gì cả. Năm ngoài 40 tuổi nàng mất, táng ở cánh bãi Tây Nguyên. 

Cuối đời Đoan Khánh ? có người học trò là Mao Tử Biên đến du 
học ở kinh thành, lâu ngày nhớ nhà, bèn về thăm quê ở huyện Đồng 
Hy thuộc Thái Nguyên. Đường về qua hạt huyện Kim Hoa, chợt gặp 
cơn mưa gió. Thôn xa đồng vắng, trời lại tối sập xuống. Từ biên đưa 
mắt nhìn quanh, thấy ở đằng Nam có bóng đèn thấp thoáng, bèn ráo 
bước đến, Đến nơi thì thấy có mấy gian nhà tranh ở giữa khoảng cây 
cối rậm rạp. Tử Biên nhân lúc túng bí, nói xin vào ngủ nhờ; song 
người coi cổng không cho vào. Chàng trông vào trong nhà, thấy một 
ông già đương ngồi ở giữa giường, bên cạnh có một vị mỹ nhân, trâm 
ngọc hài cườm, coi như một vi phi tán váy. Mỹ nhân nói với ra, bảo 
người coi cổng: 

- Canh khuya đêm vắng, trời lại mưa gió, người ta xin ngủ nhờ 
không cho thì người ta ngủ đâu bây giờ. 

Thấy chủ nhà nói vậy. Tử Biên vén áo bước vào, nghỉ nhờ ở mái 
hiên phía Nam nhà khách. 

Gần đến trống hai, chàng thấy có một người mày râu đã nửa 
phán trắng bạc, hai vai cao trội cưỡi một con lừa tía di đến. Ông già 
xuống thêm đón tiếp nói: 

- Đường xa lận dan đến chơi, tiên sinh vất vả quá! 

Khách nói: 


: 1. Kim Hoa: Nguyên chú: “Tên huyện, thuộc xit Kinh Bác. Chi Lan người xà Phù 
He Kim Hoa nay thuóc ngoai thành Hà Nói. Ng6 Chi Lan là vg quan Giáo thu Phu 
Thúc Hoành, óng day Kinh Dich à truüng Quốc Tử Giám, sau được thụ chức Hàn lâm 
học si, người làng Phù Xá cùng huyện. 

9. Doan Khánh: Niên hiệu của Lê Uy Mục từ 1505 đến 1509. 
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_ Trót dà ước hen, không nó sai lời Chi buôn mua gió đây 
thành, Phần Lão thơ ngâm đến đành bỏ dở mất. 

Chủ khách bèn chia ngôi cùng ngồi đối diện bàn luận văn 
chương, cá phu nhân cũng dự nhưng ngồi thấp xuống một bậc. Ông 
khách thấy phu nhân có làm bốn bài từ bốn mùa dé vào bức binh 
bằng vân mẫu, bèn thử đọc xem: 


Bài thứ nhất: 
XUÂN TỪ 


Sơ tình huân nhân thiên tự túy, 

Diệm dương lâu đài phủ noãn khí. 

Cách liêm liễu nhứ độ oanh thoa, 
Nhiễu hạm hoa tư xuyên điệp thí. 

Giai tiền hồng tuyến nhật thiêm trường 
Phấn hàn vi vi lám lục thường 

Tiéu tit bát tri xuán tif khó 

Khuynh thân hàm tiếu quá nha sàng. 


Dich: 

Hun nguói náng mói nhu say, 

Láu dài ám áp nhuóm dáy duang quang. 
Cách rëm liéu biéc oanh vàng, 

Quanh hién cái buóm ma màng bén hoa. 
Trước thêm ánh nhật dài ra, 

Mâu hôi dám dáp xiêm là dugm xanh. 
Sáu xuân nặng triu bën minh, 

Ngáy tha gã nhỏ lanh chanh chợt cười. 


1. Phản Lao: Phan Đại Lâm đời Tống. Phần Lão là tên tự: dang đêm ông làm tho 
chợt có người đến thúc thuế, cụt hứng phái bó dà. 
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Bài thứ hat: 


Dich: 


HA TÜ 


Phong xuy luu hoa hóng phién phién, 
Giai nhán nhàn da thu thién vién. 
Thương xuân bội lập nhất hoàng oanh, 
Tích cảnh ai dé song tử yến. 

Định châm vô ngữ thúy my dé, 

Quyện ÿ sa song mộng dục mê. 

Khước quái quyển liêm nhân hoán khởi, 
Hương hồn chung bất đáo Liêu Tê (Tây). 


Gió rung hoa lựu tơi bời, 


Trên đầu tha thướt dáng người mỹ nhân. 


Oanh vàng ú rũ thương xuân, 

Một đôi én tía họa ván trong cây. 
Dùng kim rủ thấp đôi mày, 

Nương song hôn mộng xa bay cuối trời. 
Cuộn rèm nheo nhéo kia ai, 

Cho hồn chẳng tới cõi ngoài Liêu Tây. 


Bài thứ ba: 


THU TỪ 


Thanh thương phù không trừng té cánh, 
Sương tín dao tương có nhan ánh. 

Tháp trượng liên tàn ngọc tinh hương, 
Tam canh phong lạc ngô giang lãnh. 
Phi huỳnh dạ độ bích lan can, 

Y bạc nan câm liễn tiễn hàn. 

Thanh đoạn động tiêu ngưng lập cuu, 
Dao dài ha xú mich tham loan. 
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Dich: 

Hoi may hiu hát bầu không, 

Tinh sương tháp thoáng cánh hồng xa bay. 
Sen tàn giéng hày tham láy, 

Ba canh gió thói lanh dáy sóng Ngó. 
Bên lan đóm lượn ra uó, 

Phong phanh áo móng hoi làa cám cám. 
Tiếng tiêu đã đứt ám thám, 

Bài Dao đâu lá khôn nhằm dấu loan. 


Bài thu tư: , 
ĐỒNG TỪ 


Bảo lô bát hỏa ngân bình tiểu, 
Nhất bôi La Phù phá thanh hiểu. 
Tuyết tương lãnh ý thấu sơ liêm, 
Phong đệ khinh băng lạc hàn chiêu. 
Mỹ nhân kim trướng yém lưu tô, 
Chỉ hộ vân song phiến phiến hồ. 
Am lý van hói xuân thế giới. 

Nhất tru phương tín tiểu sơn cô. 


Dich: 
Lò hương nhóm ngon lúa hông, 
La Phù ! một chén ấm lòng ban mai. 
Lot rèm tuyết lanh lông hơi, 
Gió đưa băng rung toi bời mát ao 
Mỹ nhân trướng gấm rủ thao, 
Của hó phát giấy song cao uống người. 
Thân đem xuân lai cho đời; 
Đầu non chớm nở một trời mai hoa. 


1. Rượu La Phú: La Phù là tên một ngọn núi ó tính Quảng Đông, Trung Quốc. 
Tương truyền Cát Hồng đời Đông Tán học được phép thuật của tiên ở đây. Ruou La 
Phù: Rượu tiên, 
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Ong khách doc xong than ráng: 

_ Nam Châu nếu không có tôi, biết đâu phu nhân chẳng là tay 
tuyệt xuóng, mà tôi nếu không có phu nhân, biết đâu chẳng là tay 
kiệt xuất trong một thời. Thế mới biết lời đồn quả không ngoa thật. 

Phu nhân nói: 

_ Tài tôi nhỏ mọn, đâu dám so sán.. với ngài trong muôn một. 
May mà gặp được tiên triều, hằng cháu hau nghiên bút, cho nên mới 
thông lê luật, chắp nối thành bài. Một hôm tôi nhân đi chơi núi Vệ 
Linh 1 tức là nơi đức Đổng Thiên Vương bay lên trời, tôi có để rằng: 

Vệ Linh xuân thụ bạch vân nhàn, 
Vạn tử thiên hồng điểm thế gian. 
Thiết mã tại thiên danh tại sử, 
Anh uy lãm lẫm mãn giang san. 


Dịch: 
Vệ Linh máy trắng tỏa cây xuân, 
Hồng tía muôn hoa dep cánh trán. 
Ngực sát vé trời, danh ó sử, 
Oai thanh còn dậy khắp xa gắn. 

Sau vài tháng, bài ấy truyền khắp trong cung, đức Hoàng thượng 
rất là khen ngợi, ban cho một bộ áo. 

Lại một hôm, Hoàng thượng ngự ở cửa Thanh Dương, sai quan 
Thi thu họ Nguyễn làm bài từ khúc uyên ương. Bài làm xong nhưng 
Hoàng thượng không vừa ý, ngoảnh bảo tôi rằng: 

_ Văn nàng cũng hay lám, hãy thử đem tài hoa gấm cho trẫm 
xem nào. 

Tôi vâng mệnh, cám bút làm xong ngay, có hai câu cuối thế này: 

Ngưng bích phi thành kim điện ngõa, 
Trứu hàng chức tựu Cám Giang la. 


f 1. Vệ Linh: Nguyên chú: "Nui Vệ Linh ó huyện Kim Hoa, xã Vệ Linh. nay tên là 
nui Ninh Sóc”; nay thuộc ngoại thành Hà Nói. 
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Dich: 
Biéc dong két nén ngói dién vàng, 
Hóng cháu dét thành lua Cám Giang. 

Hoàng thượng khen ngợi hôi lâu, ban cho 5 dinh vàng, lai goi là 
“Phù gia nữ hoc si". Từ đó tôi nức tiếng duong thời, được làng văn 
mặc coi trọng, đại khái đều do sức giúp của đấng Tiên Hoàng cả. Đến 
khi đức Thuần Hoàng đế thăng hà, tôi có làm bài thơ viếng rằng: 

Tam thập dư niên củng tử thần, 

Cửu châu tứ hải hựu đồng nhân. 
Đông Tây địa thác dư đồ đại, 

Hoàng đế thiên khôi sự nghiệp tân. 
Tuyết ủng chân du vô sứ mịch, 

Hoa thôi Thượng Uyén vị thùy xuân, 
Da lai do tác Quân Thiéu mộng. 
Truóng vong Kiéu Son chúc lé cán. 


Dich: 
Ba chục năm hon ngu điện vàng, 
Chin cháu bón bé gói án quang. 
Quy mó Hoàng dé trói cao cd, 
Bo cói Bóng Táy dát mó mong. 
Tuyét hó xe loan më mit bóng, 
Hoa phó oườn cám bë bàng hương. 
Quán Thiêu ! đêm váng mơ thường thấy, 
Xa ngoáng Kiêu Sơn ° lệ mấy hàng. 
Ông khách nói: 
= Bài thơ tuy không có gì mới la nhung thương nhớ có thừa, 
rất hợp với ý thái của người đời xưa. Thơ của người đời xưa, lấy 
hùng hồn làm gốc, bình đạm làm khéo, câu tuy ngắn nhưng ý thì 
dài, lời tuy gần nhưng nghĩa thi xa. Người thời nay thi lại khác 
hẳn, hé không có giọng dong đưa tất có giọng mia giéu, làm phú 


1. Quân Thiéu: Khúc nhạc trên trời, Chi nhac cung dinh. 

2. Kiểu San: Hoàng Đế, vị vua thời Thái có cua Trung Quốc mất, táng ở Kiểu 
Sơn, nhưng trong quan tài chi có mü áo, kiếm, tương truyền Hoàng Đế đã thang thiên. 
Ở đây nói vé làng mộ Lê Thánh Tông. 
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Cao Đường thì bôi xấu Thần nữ |, làm ca Thế: tich thì mia Thiên 
tôn ? bày chuyện đặt điều, không còn cách nào tệ hơn. Vi thế mà 
tôi những thương đời chán cảnh. 

Phu nhân lặng nghe, bất giác ứa hai hàng nước mắt. Ông khách 
hỏi thi phu nhân nói: 

_ Tôi thờ đức Thánh Tông lâu năm rồi lại thờ đức Hiến Tông °, 
nghĩa kết vua tôi, nhưng tình thật như cha con vậy, lúc chầu hầu, khi 
lui tới, không cần giữ ý ty hiểm. Không ngờ vì thế mà những kẻ 
thiển bạc, bày chuyện nói xằng, thường làm những câu tho mia giéu. 
Nhu là câu: 

Quân vương yếu dục tiêu nhàn hận, 
Ưng hoán Kim Hoa học sĩ lai. 


Dich: 
Quán vuong nếu muốn khuây buón nán, 
Hãy goi Kim Hoa học si vào. 
và nhu: 
Yên bãi long lâu thi luc quyện, 
Lục canh lưu đãi hiểu miên trì. 
Dịch: 


Tiệc cạn lầu rêng súc thơ mbi, 
Canh dài giữ đợi giấc nằm trưa. 
Si quân tử ở trong danh giáo, thiếu gì thú vui, hà tất lại lấy không 
làm có, trỏ phải ra quấy, đem chữ nghĩa ra mà đùa cợt như vậy. 
Ông khách nói: 
- Nào có một mình phu nhân như thế đâu! Xưa nay những người 
trinh liệt bị ngòi bút trào phúng làm cho bực mình biết bao nhiêu mà 


1. Phú Cao Đường là tác phẩm cua Tống Ngọc. Ông là một nhà từ phú nước Sở 
thời Chiến Quốc. Trong tác phẩm nói đến cuộc hội ngộ mây mưa giữa thần núi Vu Sơn 
và Bở Hoài Vương. 

, 2. Ca Thất tich: Tác phẩm của Trương Ló (1054-1114) ; Ông là một thi nhân đời 
Bắc Tống, chịu ảnh hưởng nhiều của Bạch Cư Dị, Trương Tịch, thơ văn binh di, giàu 
tính nhân văn, đỗ Tiến si khoáng niên hiệu Hy Ninh (1068-1077), từng làm đến chức 
Thái thường Thiểu khanh. Ông có tên hiệu là Kha Sơn, tự là Văn Tiểm, người đương 
thời còn gọi là Uyén Khâu tiên sinh. Thiếu tôn: Chỉ Chức Nữ. 

3. Hiến Tông: Vua thứ sáu nhà Lê, ớ ngôi: (1498-1504) 
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ké. Xem nhu Hằng Nga là tiên trên nguyệt điện còn có kẻ vịnh thơ 
như thế này: 

Hằng Nga ưng hối thâu linh dược, 

Bích hài thanh thiên da dạ tâm. 


Dich: 
Hàng Nga hối trót ăn linh được E 
Té lanh trời cao đêm lại đêm. 
Lóng Ngọc là gái phi thăng, có kẻ vinh thơ như thế này: 
Như hà hậu nhật Tần Đài mộng, 
Bất kiến Tiêu lang kiến Thẩm lang. 


Dich: 
Tân Đài sao giác mg sau đó, 
Không thấy Tiêu lang, thấy Thẩm lang °. 


Vào cửa hầu thì nói mượn Lục Châu °, mia họ Vũ thì chuyện Vi 
Hậu Thổ *. Toàn những giọng nói xằng buộc nhảm. Ước sao đem đượ 
đồng nước sông Lô để vì người xưa gột rửa những bài thơ xà ác ấy di. 

Phu nhân thu nước mắt rồi nói: 

— Không có tiên sinh biết cho, có lẽ tôi thành một hòn ngọc khuê có 
dấu vết, lấy gì mài cho sáng, giữa cho sạch được. Song đêm đẹp dé qua, 
tiệc vui khó kiếm. Bữa nay v9 chồng tôi cùng tiên sinh hội ngộ, chúng ta 
chẳng nói những chuyện ấy nữa, chỉ thêm buan vô ích mà thôi. 


1. Hằng Nga: Là vợ Hậu Nghệ, nàng lấy trộm thuốc trường sinh của Vương máu 
mà nuốt rồi bay lên cung trăng. Hậu Nghệ nắm áo kéo lại nhưng không được. Câu thơ 
“Bich hdi thanh thiên dạ da tám" là cuá Lý Nghĩa Sơn đời Đường. 

2. Lộng Ngọc là con gái Tán Mục Công, vợ Tiêu Sứ. Thắm Á Chi trong năm Thái 
Hòa đời Đường, một hôm ngu trưa d nhà trọ, chiêm bao thấy Tân Mục Công, triệu tới 
nói Tiêu Sử đã chết, đem Lộng Ngọc gá cho, lại cho 0 trong cung Thúy Vi. Được một 
năm Lộng Ngọc mất ; tính dậy hóa ra một giấc mơ. i 

3. Lục Cháu: Vợ lẽ cúa Thạch Sing. Khi bị Triệu Vuong Luân cưỡng bức lấy vé. 
nàng gieo mình từ trên lầu cao xuống tự tứ. Thôi Giao khi thương tiếc người mình yêu 
bị bán vào nhà quan Liêu súp Vụ Bich có câu: Luc Châu thủy lệ thấp la cán (nàng Lục 
Châu nhỏ lệ ướt khăn là). 

4. Và Hậu Thể: Đời Đường Vũ Hậu chiếm ngôi vua của con. Bà có tính hoang 
đầm, người bấy giờ đặt chuyện thần Hậu Thô nằm với trai là Vi An Đạo để nói cạnh 
Vũ Hậu. (Theo lời chú của Ngô Văn Trién!. 
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Nhân bàn đến thơ văn bán triểu, ông khách nói: 

_ Thơ ông Chuyết Am 1 ky lạ mà tiêu tao, thơ ông Vu Liêu ? cao 
mà khích thích, tho óng Tüng Xuyên ° nhu chàng trai xóng tràn, có vé 
sấn sổ, thơ ông Cúc Pha * như cô gái chơi xuân, có vé mêm yếu. Đến 
như ông Đỗ ở Kim Hoa 5 ông Trần ớ Ngọc Tái 6 ông Đàm ở Ông Mặc ', 
ông Vũ ở Đường An °, không phải là không ngang đọc tung hoành, 
nhưng cầu lấy lời chín lẽ tới, có thể khiến cho làng phong nhã phải 
phục thì chỉ huy những bài đầy lời trung ái của ông Nguyễn Úe Trai ü 
lòng lúc nào cũng chẳng quên vua, có thể chen vào môn hộ của Đỗ 
Thiếu Lăng được. Còn đến giọng thơ biến hóa được khói mây, lời thơ 
quan hệ đến phong giáo, thì lão phu đây cũng chẳng kém thua ai mấy. 

Câu chuyện như vậy có thể chép ra đến 4, 5 nghìn chữ, nhưng Tử 
Biên không thể nhớ hết. Chàng đứng nghe lóng ở kẽ vách đến một 
hẻi lâu. Bỗng chàng để có tiếng sột soạt, bị ông khách nhận thấy, 
ông nói: 


_ _  _  _ — 

1. Chuyét Am: Tên hiệu của Ly Tử Tấn (1378-1454), người làng Triéu Đông, 
huyện Thượng Phúc (Thường Tín, Hà Tay ngày nay), đỗ Thái học sinh (Tiến si) năm 
1400 đời nhà Hà, sau làm quan nhà Lê đến chức Hàn lâm. 

2. Vụ Liêu: Nguyễn Truc (1417-1473), tự là Công Dinh. Vu Liêu là hiệu; người 
làng Bối Khê, huyện Thanh Oai (nay thuộc Hà Tây). đô Trang nguyên nèm Đại Bảo 
thứ 3 (1442), làm quan dưới thời Lê Thánh Tông đến chức Hàn lâm viên Thừa chỉ, 
Trung thư lành kiêm Quốc tử giám tế Túu, từng di sử Trung Quốc, có thị tập. 

3. Tùng Xuyên: Chưa rõ là ai. 

4. Cúc Pho: Tên hiệu của Nguyễn Mộng Tuân (9-7), người làng Phu Lý, huyện 
Đông Sơn (nay thuộc Thanh Hóa), đỗ Thai học sinh (Tiến si) năm 1400 đời Hó, làm 
quan đời Lê đến chức Khinh xa đô úy Tả nap ngôn, có tập thơ Cức Pha. 

5. Đã Nhuận (1446-7), người xà Kim Hoa, huyén Kim Hoa, nay thuóc xà Kim 
Hoa, huyén Ma Linh, tính Vinh Phüc, dó Dé tam giáp Đồng Tiến si xuất thân năm 
Quang Thuận thứ 7 (1466). Thời Lê Thánh Tông làm quan đến chức Thương thư, Đông 
các đại học si, Tao đàn phó nguyên Súy. 

6. Ông Trần ở Ngọc Túi: Chưa có tiêu SỬ. : 

T. Dam Than Huy (1463-1526): Hiéu Mác Trai người làng Ông Mặc, huyện Đông 
Ngàn, nay là thôn Ông Mặc, xã Hương Mặc, huyện Tiên Sơn, tính Bắc Ninh, dó Đệ 
tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân nắm Hang Đức thứ 21 (1490), làm quan đến chức Lé 
bộ Thượng thư, khi nhà Mac đoạt ngòi nhà Lê óng lại vẻ Bác Giang mó binh chống 
lại. Việc không thành, ông uống thuốc độc tự tu, có thi tập. 

8. Và Quỳnh (1453-1497): Người xà Mô Trạch, huyện Đường An, nay là thôn Mộ 
Trạch, xà Tán Hỏng, huyện Cẩm Bình, tinh Hai Dương. Đỗ Hoàng giáp niên hiệu 
Hàng Đức thứ 3 (14781, làm quan đến chức Binh bó Thượng thu, Quốc Tit giám Tư 
nghiệp, Quốc sử quán Tổng tài. 

9. Nguyễn Uc Trai: Xem chú thích 3. Chuyện ky ngộ ở Trai Tay. 
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— Cuộc hội hop hôm nay thật là hiểm được, vậy mà tựa nhu co 
người nghe trộm. Những câu chuyện phong lưu của chúng mình, sợ b: 
họ đem phao truyền ra. Tiên sinh không thấy biết gì ư? 

Phu nhân nói: 

~ Thì đến những ké nho sinh cám bút sau này ho cho chúng 
minh là bàn xằng nói nhảm là cùng chứ gì, có hé chi sự ấy. 

Tứ Biên chẳng biết là ý nói thế nào, chàng rảo bước di vào, phục 
lạy ở trước chỗ ba người ngồi chơi và hỏi về thi tứ. Ông khách liên 
rút ở trong lòng ra một quyên sách, ước trăm trang giây, trao cho 
chàng mà bảo: 

— Cứ vë mà gid quyển này ra, sẽ tha hồ doc, bất tất phải tim o 
tập nào khác nữa. 

Một lúc sau bâu nghiêng chén cạn, chủ khách vái chào từ giả 
nhau. Ông khách ra rôi, Tử Biên cũng đi năm ngủ. Đến lúc mặt trời 
da mọc, chàng ngồi vùng dày, té ra thấy mình nằm trên cỏ, áo đâm 
những sương, chỉ có Đóng Tây hai ngôi mộ nhà al nằm đó. Mở quyền 
sach ra xem thấy toàn là những giấy trắng, chỉ có bốn chữ “Lã Đường 
thi tập”, nét mực còn óng ánh chưa khô. Bấy giờ chàng mới hiểu ông 
khách Ay, tức là La Đường Sai tiên sinh ! và hỏi thăm ngii ở đây, 
mới biết hai mộ này là mộ vợ chồng quan giáo thụ họ Phù ° 


Tử Biên bèn tìm đến làng Sai tiên sinh, dò hỏi di cáo tập thơ Lê 
Đường, thấy gián nhấm mọt gam, tản mác mất cả. Chàng nhân di 
khắp xa gần để hỏi han, hết sức cóp nhặt, dù nứa câu, một chữ cũng 
không bỏ sót. Cho nén từ khi triều Lê dựng nghiệp, thi sĩ có đến hơn 
trăm nhà, mà duy tập thơ của ông Sái thịnh hành, đại khái đều do 
công sức của Mao Tử Biên cả. 


1. Sái Thuận (Sái còn doc Thái) (1441-2) người xã Liêu Lâm, huyện Siêu Loại, 
nay thuộc xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tính Bác Ninh, dó Đệ tam giáp Đông 
Tiến sĩ xuất than năm Hồng Đức thứ 6 (1475), nhiều nàm qua làm quan d Viện Hàn 
lâm, sau giữ chức Tham chinh sử Hai Dương, hội viên Hot Tao dan. Thái Thuận tự là 
Nghĩa Hòa, hiệu Luc Khé, biệt hiệu La Đường, hiện còn tap Ld Đường di của. 

2. Xem chú thich 1, cùng truyện. 
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Phàn hai 
TÁC GIÁ TRIÉU MAC 


NGUYEN MAU 
(2-2) 

Ông người làng La Phù huyện Thanh Hà, nay thuộc Hải Dương. Đỗ Tiến 
sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Cảnh ‘Thông (1502), lam đến chức Đô ngự sử, 
được phong tước Văn Đạt bá. Khi Lê Chiêu Tông chạy ra ngoài, ông đi theo 
xa giá. Mạc Đăng Dung bức hại vưa Lê, ông chạy về kinh đô xin chịu tội. Nhờ 
Phạm Gia Mô là thông gia với Đăng Dung mến tài Nguyễn Mậu xin giúp, nén 
ông được tha. Làm quan với nhà Mạc, Nguyễn Mậu được thăng Thượng thư Bó 
Công. Thơ ông còn lại dăm bài, nay tuyển hai bài. < 
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Phién ám: 


KHÁCH TRUNG 


Nhiên chỉ quang âm ngũ thập du, 
Khả kham đường cấu quý tiên lư. 
Tôn ngô thiên quý vi thiên tước, 
Khuếch ngã an nhân thị quảng cư. 
Y tật mạn trừ tam tuế ngải, 

Tế thời không phụ ngũ xa thư. 
Lương công thốn hủ chung nan khí, 
Vụ lịch phàm tài lãng tiếu dư. 


Dịch nghĩa: 


ĐẤT KHÁCH 


Bấm ngón tay thời gian thấm thoát hơn năm chục năm, 
Đáng phái thừa kế ! nghi xấu hố với sự nghiệp của tổ 

tiên. 
Tôn trọng tước sang của ta vì đó là do trời ban” 
Më rêng lèng nhán cüa ta dé là chó ó yên ón ? rộng rãi 
Chữa bệnh phải chứa rau ngải ba năm. 
Giúp đời luống phụ năm xe sách à 
Người thợ khéo một tác gỗ muc cũng khó bỏ di, 
Tài tám thường như gỗ tạp, dáng cười cho ta. ^ 


4 


1. Kế thừa: Dich chữ “đường cấu” trong Kinh Thư, cha đắp nẻn móng, con xây 


thành nhà. 


2. Tước do trời ban, chỉ đức hạnh và tuổi tho. 

3. Yên ổn: Sách Mạnh Tu có câu: “Nhân giá, nhân chi an trach dã", Nghĩa là: 
Điều nhân là chỗ ở yên ổn của con người. 

4. Rộng rãi: Y nói diéu nhân là chỗ d rộng rãi, “cư thiên hạ chi quảng cư”, nghĩa 
là ở chỗ ở rộng của thiên hạ (Mạnh Tú). 

5. Năm xe sách: Chỉ tài học rộng, đọc đến năm xe sách. 

6. Gỗ tạp: Dịch chữ "Vu lich”: Vu và Lich là hai loai gó khóng düng dugc vào viéc 
gi, người đời thường dùng nó dé nói rằng tài nàng tám thường. 
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Phién ám: 


* FJ # 
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GIAN DÓNG NIEN 


Lao tháo thành nam óc só duyén, 
Quyến luu hy phuc khé tiên duyên. 
Quan nhàn nghi bién chung thán kë, 
Thất bach nan từ bán bóng tiền. 
Gia hữu dó thu thường mãn giá 
Món vó can yét tuc cao mién 

Binh sinh kinh thuát tri hà bó, 
Tàm phu Dién Anh cuu giáng dién. 


2 


Dich nghia: 
GUI BAN DÓNG NIÉN : 


Vài gian nhà xiéu veo 0 thành Nam, 

Tình quyến luyến mừng duyên xưa lại gặp 80. 

Làm quan nhàn hạ, toan tính kế suốt đời, 

Nhà thanh bach khó chối từ nửa phán bóng lộc. 

Giá trong nhà thường chất đây sách vở, 

Cửa không ai cầu cạnh, gác cao chân mà ngủ. 

Sự nghiệp kinh thuật một đời người, nào biết để làm gì?” 
Thẹn vì xưa đã từng giảng ở điện Diên Anh. 


ETC NC pet = 
1. Bóng niên; Cùng tuổi, đây chí Vũ Cán. 
2. Kinh thuật: Học thuật minh to kinh điển Nho giáo. 
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` 
VŨ CÂN 
(14752-2) 

Vũ Cán tu là Tùng Hiên, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay 
thuộc xã Tân Hồng, huyện Cẩm Bình, Hải Dương. Vù Cán là con của Tiến sĩ 
Vü Quỳnh. Ông đỗ Bë nhị giáp Tiến si xuất thân (hoàng giáp) khoa Nhâm 
Tuất niên hiệu Cảnh Thống năm thứ 5 (1502) đời Lê Hiến Tông. Vũ Cán làm 
quan chủ yếu với Nhà Mạc, trải các chức Thượng thư Bộ Hình, Thượng thư Bộ 
Lễ, Chuóng Hàn lâm viện, Nhập thị kinh điên, tước Lễ Độ bá, từng đi sứ 
Trung Quốc. Ngoài 70 tuổi, ông về trí sĩ rồi mất ở quê nhà. Đương thời Vũ 


Cán nổi tiếng văn tài, xuất khẩu thành chương. Tác phẩm của ông có Tung 
Hiện thi vän tập. Tu luc bị làm... O đây tuyển tám bài thơ trích từ các tuyển 
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Phién ám: 


DÓNG CÁCH VÀN DUNG 
(Vinh gia huong chi cánh) 


Đống cách cit bién tủng đại dé, 

Binh sinh dung thu bán thién té. 
Nguyên châu bàn kết phong sương lão, 
Chi điệp bà sa vũ lộ dé. 

Hành khách hữu thì nhàn khể tức, 

Dã cầm đắc sở lạc u thê. 

Ngã lai diéc hữu Nghi Vu hứng, 

Bút để tân thi nhập phẩm dé. 


Dịch nghĩa: 


CÂY ĐA Ở KHE ĐỐNG CÁCH 
{Vinh cảnh quê hương) 


Bên khe Đống Cách nổi bờ đê to, 

Sừng sững một cây đa cao ngất trời. 

Gốc cây quấn quýt dám sương dài gió lâu ngày, 

Cành lá rườm rà thấm dhuần mưa móc. 

Khách qua đường có khi nhàn rỗi ngồi nghi, 

Chim đông nội được chỗ kín ưa tới đậu mát. 

Ta thường cũng có hứng tắm mát ở sóng Nghi và hóng gió 
f : ở nën Vũ Vu `. 

Câm bút ngâm vịnh viết nên bài thơ. 


Theo Hoàng Việt thi vän tuyển. 
Nxb Văn hóa, Hà Nói, 1958. 


1. Sóng Nghi: Một con sông ở tinh Sơn Đông, Trung Quốc. Và Vu là tên một đàn 
lộ thiên để tế thần cáu mưa. Theo sách “Luận ngữ”. Tăng Điểm, một học trò cửa 
Khổng Tử khi bày tó chí hướng của mình dà nói câu: “Đẳng tử lục thất nhân. duc hỗ 
Nghi, phong hó Vũ Vu, vinh nhi quy" tCùng sáu bảy nhi đồng đi tám sông Nghi, hón£ 
gió ở Vũ Vu, rồi vừa ngắm nga, vừa quay vé), ý chi thú tiêu du nhàn dật. ` 
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Phiên âm: 
HẠN ĐIỀN CƯ 


Tuế tại Ky Dậu nguyệt hạ ngũ, 
Thiên đạo hằng dương sắc thời vũ. 
Thử khí bằng thùy dã điểu khu, 
Thủy trưng hà xứ thương dương vũ! 
Điền gia vọng vọng tích lưỡng càn, 
Câu cit tranh hué cư thủy cu. 

Nhật da tòng sự bát thích gian, 

Lão ông bó nhi phu hoán phụ. 

Ấp bỉ chú tư ký quyên trích, 

Cát cao ninh từ ngưỡng nhi phu. 

Ôn công tận nhật toàn kién lực, 
Phó nham đại triển vi lâm niên. 
Hữu thuy quyết đông hựu quyết tây, 
Kỳ canh trạch hựu điền thiên mẫu. 
Tam nông tựu tự cốc dụng thành, 
Hữu thu khả vọng doanh thương dũ. 
Tín tri thiên hạ vô nan SU， | 
Duong nhién ly tháng thích nhién só. 
Đa thiểu du thủ du thực nhân, 

Thùy tri lap lap giai tàn khổ. 


Dich nghia: 
TÁT NƯỚC RUQNG HAN 


Mùa hè tháng năm, năm Ky dâu, 

Trời cứ nắng mai rất ít mưa. 

Khi oi bức biết nhờ con chim đồng nói nào xua di? 

Nơi nào có chim thương dương múa báo trời sắp mưa `. 


1. Thương dương: Tên một loài chim. Theo kinh nghiêm của nhà nông, mỗi khi 
nàng hạn thấy chim thương duong bay liệng trên trời là điềm sap có mưa. 
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Nhà nóng tróng ngóng thó than vi han hán nàng, 

Dua nhau mang gáu ra ngoi rành tat nuóc. 

Ngày dém quán.quát vói manh áo làm dóng, 

Ông già mớm cơm cho trẻ, chóng gọi vợ đi làm. 

Múc chó này dé ra chó kia mong được từng giọt nước, 

Gàu múc hết sấp lại ngửa nào có quản chỉ. 

Ôn công suốt ngày ra sức xoay trời lại E 

Trổ hết tài Phó Nham nhu mưa dám năm đại han 2 

Có nước để vét sang phía Đông phía Tây, 

Hàng ngàn máu dám lẩy sẽ cày cấy được š 

Tam nóng *déu đến cày cấy, hạt thóc dà thành, 

Đến mùa lúa chín hy vong chứa dày kho dun. 

Mới hay trên cõi đời không có việc gì khó, 

Lẽ đương nhiên sẽ thắng cái ngẫu nhiên. 

Bao nhiêu ké du đãng lêu lổng,. 

Nào có biết từng hạt gạo đều chứa cái nhọc nhàn cơ cực 
của nhà nông. 


1. Ôn công tức Tư Mà Quang là một sứ giá nói tiếng đời Tống. Ông làm te tướng 
được phong tước Ôn Quốc công (gọi tắt là Ôn Công). Bình sinh ông luôn tìm kế sách 
mong xoay chuyển tình thế, khiến dân giàu nước manh. Y câu thơ nói quyết tâm chóng 
hạn của nhà nông chẳng khác gì việc xoay trời (toàn kiàn) của Ôn Công. 

.. 2. Phó Duyệt: Là té tướng có tài của Ân Cao Tông. Thüa hàn vi, ông làm nghề 
dáp tường ở đất Nham nên gọi là Phó Nham. Ngay buổi đầu ra mắt ông đã được Cao 
Tông tín nhiệm. Vua nói: “Nhược đại hạn dụng nhữ tắc lâm vũ”. Nghĩa là: Nếu trời đại 
hạn dùng người làm mua dám. Trong bài dùng dién này nói quyết tâm chống han cua 
nhà nông. 

3. Y câu này nói, lấy hết nước ở dám lầy chống hạn, những nơi đó sé biến thành 
ruộng trông cấy được, diện tích được tăng thêm hàng nghìn mẫu. 

4. Tam nóng: Tam nông là phép thuế ruộng thời có, chia dân cày làm ra ba hạng 
thượng nông, trung nông và hạ nông, tùy theo sức cày cây mà tính thuê. Trong bài 
Tam nông” chí tất cá mọi người nông dán nói chung. 
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Phiên ám: 


, 328 


HERE 
BE £ 1 R. 朋 ， 
懒散 亲情 淡 似 僧 。 
l4 8+ ILE, 
TEE Lok zk. 
自 知 道 合 岛 时 用， 
WERA «du 


TAB BN, 


区 区 报答 愧 急 能 。 


TAN NIEN HY BUT 


Dé thu tả hữu tác lương bằng, 

Lãn tán nhàn tình đạm tự tăng. 
Dật hứng vị tầm tam kính trúc. 
Thanh hàm do tac nhất điều băng. 
Tu tri dao hgp vi thói dung, 

Khuóc hy gia bán miễn đạo tăng. 
Binh chúng quán án son nhac trong, 
Khu khu báo dáp quy vó náng. 


ree 


Dich nghia: 


NĂM MỚI VIÉT CHƠI 


Sách vở bên trái bên phải làm bạn tốt, 

Tinh nhàn lười biếng nhat nhéo như sư ông. 
Hứng ẩn dật chưa tìm được ba luống trúc, 

Chức tước vẫn thanh bạch tựa băng như xưa. 

Tự biết hợp với đạo thì có lúc được dùng, 

Lại mừng nhà ta nghèo không bị kẻ trộm ghét. 
Từ đầu đến gót đội ơn vua nặng như núi non, 
Chăm chăm lo báo đáp, then mình không có tài. 


T 
PELLIS 
类 上 红 潮 醉 未 并 。 
wek RE AA, 
A TA 4 té HA 
Sinh 03 00x16 

X d X % in w Me 
用 合 行 藏 安 所 遇 ， 
始终 不 改 才 心 丹 。 
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Phién ám: 


PHÙ LƯU 


Tân sơ lễ vật cáp tương hoan, 

Giáp thượng hồng trào túy vị lan. 

Thế vị đạm nông thường quán kiến, 
Nhân tình lãnh noan tổng nhàn khan. 
Mạc hiểm lậu chất phao trần biếu, 
Nhạ đắc phương danh mãn thế gian. 
Dụng xả hành tàng an sở ngộ, 

Thủy chung bất cải thốn tâm đan. 


Dich nghĩa: 


TRẦU KHÔNG 


Lë vật đầu tiên mời khách cùng nhau vui vé k 

Nước tráu đỏ trên mép, vi say lâng lâng không dứt. 
Mùi dói dám, nhat, chúng kién dà quen, 

Tinh người nóng lanh, coi là lé thường. 

Chẳng hiểm vi chất thô kệch bị vứt ra ngoài cõi trần, 
Vậy mà được tiếng thơm khắp thế gian. 

Dùng hay bỏ, giúp đời hay ở ẩn 2 déu yên với cảnh ngộ, 
Trước sau không thay đổi tấc lòng son. 


1, Tục ngữ Việt Nam có câu: Miếng trâu là đầu câu chuyên Câu thơ pháng phất 


y này. 


2. Dùng hay bó, giúp đời hay ó ấn: Dịch chữ dụng, xá, hanh, tàng, trong sách 


Luận ngữ. 
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Phién ám: 


xx 
庭 上 除 队 夏 月 时 ， 
f 38 $2 Rip tà, th e 
L Suk qupa a 
饱 去 樱桃 带 十 肥 。 
A A 3 35 ki, 
& 3 X ) # f. 
区 区 口 腹 高 身 累 ， 
T 3 T % 38 We 


VAN 


Dinh thuong am àm ha nguyét thi, 
V6 doan báo cuóc nhiéu song phi. 
Cơ lai liễu nhứ nhân phong khởi, 
Bão khứ anh đào đới vũ phì. 
Thành thị mạn khoa hôn thúy hợp, 
Phụ sơn kham tiếu lực chung vì. 
Khu khu khẩu phúc vi thân lụy, 
Bất giác cao du thi họa ky (co). 
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Dich nghia: 
CON MUÓI 


Vào tháng h? khi trén sán sám sám tói, 

Bóng dưng giống như chán beo bay quanh cửa sô. 
Khi đói, mảnh mai nhu tơ liễu theo gió, bay đến, 
Lúc no, mong nhu quá anh dào gàp mua, bó di. 

Lập nén chợ cứ khoe đến tối mới hop, 

Cóng núi, dáng cười rốt cuộc sức lực nhỏ nhoi. 
Chăm chăm chỉ vì miếng ăn mà mang lụy vào thân, 
Biết đâu rằng miếng ngon béo là mắm tai họa. 


山行 
HE Rok AT, 
平安 一 路 使 星 明 。 
B W 1⁄4 Lo 
HE 43 do #3 d 7k lão 
LI REX E REA 
4) 3 Ms đè TT d; AR. 
肩 与 笑 倚 春风 外 ， 
3 8 # E vq # #‹ 
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Phiên âm: 


SƠN HÀNH 


Nhiếp đáng phan vân thủ thứ hành, 
Bình an nhất lộ sứ tỉnh minh. 
Thạch điền tự trất tàn mao tắc, 
Tiểu kính như câu cổ thủy hoành. 
Bỉ lý thù ly man phụ ngữ, 

Câu châu cách trách đã cầm thanh. 
Kiên dư tiếu ý xuân phong ngoại, 
Thảo thụ mang mang tứ vọng bình. 


Dịch nghĩa: 


ĐI ĐƯỜNG NÜI 


Dẫm lên bậc đá, vin mây, tuần tự mà đi, 

Con đường bình yên, sao sứ thân sáng rực. 

Ruộng đá như vành lược; chải hết cỏ rậm, 

Con đường người hái củi đi cong tựa lưỡi câu có suối chay 
ngang. 

Tiếng nói của đàn bà Mán líu lô thô kệch, 

Chim đồng nội hót “Câu châu, cách trách” i 

Tua lưng vào xe cười ngoài gió xuán, 

Cáy có bat ngàn, tróng bón phía pháng làng. 


c AM PERPE =. >F 


: 1.'Cáu cháu, cách trách: Theo sách Bản tháo, con gà gô ó vùng Giang Nam kêu 
Câu chân, cách trách”. Đây là tiếng tượng thanh nên chỉ dé nguyên phiền âm. 
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ta 独 
己 所 独 知 人 不 知 ， 
3L P1 # dk I 2^ Rio 
Uy T 1-2 3 9 
常 在 操 存 省 察 时 。 
诚 正 工夫 从 此 得 ， 
治平 效 验 就 中 推 。 
欲求 君子 修身 要 ， 
3 A 8v # BN 


Phiên âm: 
THẬN ĐỘC 


Kỷ sở độc tri nhân bất trị, 

Khổng môn thüy giáo thận u ti (tu). 
Tuy cư u ám ẩn vi xứ, 

Thường tai thao tón tỉnh sát thì. 
Thành chính công phu tòng thử đắc, 
Trị bình hiệu nghiệm tựu trung suy. 
Dục cầu quân tử tu thân yếu, 

Đoan tại ngô tâm vô tự khi. 
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Dich nghia: 
CAN THẬN KHI MỘT MINH .. 
Điều chi riêng minh biết, người khác không thể biết, 
Cửa Khổng day phải cẩn thận đối với cái đó. 
Tuy ở chốn tối tăm khuất nẻo, 
Phải thường xuyên giữ gìn tự xét mình. 
Công phu đạt đến thành ' cũng từ đó mà nén. 
Hiéu nghiém “tri binh" cüng suy ra tif day 2. 


Muốn tim lẽ cốt yếu dé người quân tử tu thân, 
Đầu mỗi ở chỗ ta không tự dối lòng. 


BEDROHT 
AKEN, 
ETIIJTI] 
3k 20 + A š (h 8#, 
Hik = + lề l 3€- 

š‡ #t 4 R] AG, 
HE KEAES 
PARERI, 
KARAR 


1. Thành thật: Dich chữ "Thành"; Ngay thẳng: Dịch chữ “Chính”. “Thành y", 
"Chính tâm”, là chữ trong sách Bai học, ý câu thơ, do cẩn thận khi một mình nên đã 
đạt kết qua thành ý và chính tâm. 
2. Trị binh: Là trị quốc, bình thiên hạ. 
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Phión ám: 


TIÉN HÀN LAM VIEN KIÉM THẢO TỪ LIÊM 
NGUYÊN CÔNG PHỤNG BẮC SỬ 


Bóng thi tang hồ chí khí hào, 
Đảm đương quốc sự thuộc ngô tào. 
Doanh Châu thập bát thông tiên tịch, 
Dịch lộ tam thiên ủng sứ mao. 
Thi hứng vị lan giang nguyệt bạch, 
Hương tình trường vọng lĩnh vân cao. 
Bình an dự hỉ quy lai hậu, 
Thiên ngữ ôn ôn hạ súng bao. 


Dịch nghĩa: 


TIẾN QUAN HAN LÂM VIÊN KIÉM THẢO 
NGUYÊN CÔNG Ở TỪ LIÊM 
ĐI SỨ TRUNG QUỐC 


Tang bồng hồ thi ' chí khí hào hùng, 

Đảm đương việc nước là phận sự của bọn ta. 

Mười tám Doanh Châu thấu đến cõi tiên °, 

Ba ngàn trạm dịch cám cờ sứ thần *. 

Hứng thơ chưa tàn, trăng trên sông sáng trắng ; 
Tình quê ngóng mãi, mây núi Ngũ Linh cao *. 
Đoán sẽ mừng vui khi trở vé binh an, 

Tiếng trời ° ấm áp, đội ơn được súng ái bao phong. 


ee 


1. Tang bóng hô thí: Tên bằng go dâu, cung bằng có bóng, chữ trong Kinh Lé. Y 
câu thơ nói: Chí làm trai phai tao nên su nghiệp, tung hoành bón phuong. 

2. Doanh Cháu: Đất thần tiên, có 18 côi, gọi là “thập bát Doanh Châu". 

3. Ba ngàn trạm dich: Dich chữ “Tam thiên dịch lộ”, ý nói đường xa. 

4. Ngủ Linh: Là dãy núi cao ó phía Nam Trung Quốc. Ở đây nói di xa nhìn máy 
núi Ngũ Lĩnh là nhớ đến quê nhà. 

5. Tiếng trời: Dịch chữ “thiên ngữ”, chi lời vua. 
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NGUYÉN VAN THÁI 
(1480?-?) 


Nguyễn Văn Thái tự là Vung Hanh, hiệu Trúc Liêu, người xà Tién Liệt, 
huyện Vĩnh Lại, Hải Dương. nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Năm 24 
tuổi ông đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ tam danh (Thám hoa) khoa Nhâm 
Tuất, niên hiệu Cảnh Thống năm thứ 5 (1502) đời Lê Hiến Tông. Ông theo 
Mạc Đăng Dung lập Lê Cung Hoàng lên làm vua, sau đó lại thảo tờ chiếu 
nhường ngôi cho Đăng Dung. Ông làm quan chủ yếu cho triểu Mạc, thăng đến 
chức Thượng thư, Hàn lâm viện Bai học sĩ, tước Hảu. Nguyễn Văn Thái từng 
di sứ Trung Quốc. (Có tài liệu nói ông đi sứ Trung Quốc hai tần, lần thứ hai 
thì bị giữ lại, lấy vợ người Trung Quốc, sinh con trai, lấy họ mẹ là họ Trương, 
tên là Ngạn Xán. Trương Ngạn Xán sau cũng đỗ Tiến sĩ. Nhưng căn cứ vào 
nội dung những bài thơ có nhiều thông tin về cuộc đời ông hiện còn lưu giữ, 
chúng tôi thấy có thể bác bỏ chuyện này). Đến ngoài 70 tuổi, Nguyễn Văn 
Thái về trí sĩ ở quê nhà. Trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Văn Thái 
là tác giả đầu tiên hiện biết có sáng tác thơ cổ phong độc vận đài tới 300 cầu. 
Sau Nguyễn Văn Thái có Nguyễn Binh Khiêm và một số người khác cũng làm 
thơ dài hàng trăm câu. Có thể xem đây là một hướng tìm tòi, the nghiệm, 
một trong những nét đặc sắc của văn học thê ky XVI. 
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古 体 诗 一 首 


4 $6 3k Ec 13 i8 3 PE AL BỊ HR 


洪 州 之 水 深 而 清 ， 
洪 州 之 地 坦 而 平 。 
J k # Š 5 3 #, 
KANAKA E 
间 生 人 像 高 时 用 ， 
+ d£ 1 Ñ ® 8 o 
4# 54 s RAT 8, 
tệ t d IET BAG 
寄 刑 黎 公 尚书 武 ， 
今朝 人 物 重 典型 。 
Abk EX, 
+ A 4 f$ 3 E 2° 
j K H FEES 
3 ^H # Ro 
| 4 +h ES 
48 X. X 1È ds fe ee 
KREE, 


20 


25 


30 


35 


3 VÀ yc, 48 tá 3 To 
匠 氏 择 材 先 杞 样 ， 
# + H baki 
AF ARLA hk, 
x ?ð\ § & J FE 
fi Ju i$ Rủ ü ĐT E, 
£ Tk % EEG 
艺苑 滋 培 仁 作 种 ， 
AK H EE & #Ì- 
WEM MS HIE, 
C 8 Mã W I E 
RE 5 p £@ # là #. 
š # Kd 
Xã fici 
渔猎 千家 手 不 停 。 
KANEA #E, 
HE LiB SET S. 
文学 大 年 精华 业 ， 
88 6 C, # 2? 8 #Ec 


389 


40 


45 


50 


55 
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BALATA, 
ek E, 4 15 1+ $ o 
$ Ed EY. 
& Hr Sk 06 # dà Bl 
È # lễ là à # +, 
KAMA ET 
4# 8, AA, 
# E $ #1 $ K 
85 2 đề tà E E, 
LAA RUE o 
# k= +E É, 
HR, 7o X, & 12 ge 
于 成 重 开 进士 榜 ， 
HR ÿ it Xã 名 。 
#ấ tụ ä 9 É TH, 
LE J EN 
KAGAN, 
JM EX pA X. 
£ Y R77 


60 


65 


70 


CEA ERE LEE 
Tb 3 7R. 38 3$ 5. 
RO m Ede. 
xà ME & & RM. 


Bf ER yË KE Tñ A 


宗 R 1 8 * % 48, 
LEZILI I 
% ở BU i8 " l2 &, 
3, # Jd 3 
3& d tt By Hn lá. 
bas Ÿ đề. 
ik A.K LP 
81 3E E ERG 
lá 6 Š 3 # M. 


£ ;£ 29 38 lộ # ñ$ 


RE PT #‡zk da S 
f£) wk 38] Jf PEG 
i8 & ok da RUE A. 
i8 # ge W: £ $o 
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75 


80 


85 


90 


dua hi e, 
豪气 元 龙 溢 入 溪 。 
vị t 25 É JM R Y, 
LEGES £ $ 3£ ‹ 
1š MX # 8 Ph SK, 
t* 2k $K 14 # tt Re 
frd o EX, 
lý kë $k 95 sc 33 Ho 
词 头 预 典 青 去 重 ， 
x tá th 8 od 
£ # CERE 
FAREA 
Bị $£ # tt X 
J HE F BEES H Z. 
# 3 2 É š¡ PF WL. 
lễ $$ C, # tt #t TA ° 
gk pb FEE + E +h, 
Hi P1 AA A X Re 
DE E 4 3 ^ LẺ, 


95 


100 


105 


110 


tạ ER ETÀ 
T > B ia tE, 
¡# @ d Ấ H Bão 


3m Ha ¬ 
安仁 敬 碗 浮 曾 


a ae 
北向 心 留 丹 舍 部。 
5 1È £ W £ SR, 
P zihi EA 
# lu dr iE X M. 
ak + le EX Ee 
LZ IET. 
$ K {& #} ESO. 
2 6, k ^ 1ã R 2, 
3ÿ t# 8 3 ñ áo 
Me PB š 16 dị lá £, 
竹 报 平安 冬笋 萌 。 
* 18 18 d 88 AE ác, 
K T. T # § rš "É o 
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120 


125 


' 130 


B+ 3 Xp EB 
ARAALI. 
一 年 好 景 好 乡 味 ， 
3 ARIK X8 
三 寸 金 柑 珠 错落 ， 
CÓ £: 1Ã E z sho 
LX # 1 GEO 
&r jË kr 2+ A D ?Ê- 
S £ & 1 3 R. X. 
i£ x dA 8 út a 
BOE CER, 
r9 dx RUE S. 
lx RISE 
败 鲜 市 上 晚 风 腥 。 
# AB X TÉ PK + JÑ. 
z& # £ # J) + 58 
A SX irm, 
x £ — B Ë GA. 
香 炙 马鞍 透 黄 甲 ， 


135 


140 


145 


150 


#| Bf] # Rp iE $r BE. 
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Cổ thé thi nhất thủ 


TIÉN HAN LÂM VIỆN THỊ GIẢNG MO TRACH 


10. 


15. 


vÜ CONG HÓI HUONG 


Hóng Cháu chi thuy thám nhi thanh, 
Hóng Cháu chi dia thán nhi binh. 
Đường An danh ấp Mộ Trạch iy, 
Thủy hựu kỳ tú địa hựu linh. 

Gian sinh nhân kiệt vi thời dụng, 
Tiên hậu tiếp và tán đăng hoàng. 
Bộc xạ Vũ công Hành khiến Tạ, 
Trần trần tể phụ suy hiển minh. 
Thẩm hình Lê công Thượng thư Vu. 
Kim triéu nhân vật trọng điển hinh. 
Công gia cổ lai xưng vọng tộc, 

Thế hữu lệnh đức nan vi danh. 
Dương Chấn tự truyền thanh bạch lại, 
Vi Hiển bất dụng hoàng kim doanh. 
Nghiêm phụ dau sơn cao sĩ vọng, 
Bá phụ Hiến sứ thúc Tổng binh. 

Mộc chi tựu quy dư tử tượng. 


20. 


25. 


30. 


35. 


40. 


45. 


50. 
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Ngoc di ty đức Vũ Cu Hành. 

Tượng thi trach tài tiên ky tử, 

Y gia dụng dược quý sâm linh. 
Công tài cao mại hựu kiệt xuất, 

Văn huấn tri du lực hoc kinh. 

Hüng hoàn ích lé song tién chí, 

Mặc trướng thường tón tọa hữu minh. 
Nghệ uyén tư bồi nhân tác chung, 
Chỉ điển quán khái bút vi canh. 

Tích âm trúc giản tiêu trường nhát, 
Kế quỹ lan cao tiện đoản kình. 

Phúc tứ Ngũ kinh đa trừ súc, 

Ngôn tuyển Bách thi phát thanh lành. 
Suu la Chu tú ngón bàng dat, 

Ngu liép thién gia thú bát dinh. 
Liêm Khê Dé Thu khuy Thái cực, 
Hải đào nghiễn trích khu đào hoàng. 
Văn học đại niên tỉnh cử nghiệp, 
Nhược quán di phi trường ốc thanh. 
Thôn ngưu chí khí thiên nhân kiệt, 
Thổ phượng tài hoa ngũ thái bằng. 
Vạn tuyển thanh tiền ưng vạn trúng, 


Giá làng Trương Thốc phát sương hinh. 


Xuân tự nho lâm luận tú sĩ, 

Thu vi tué giải cống hương anh 

Kỳ sở kiến ngải phương kiểu kiều, 
Giá nga đắc dưỡng hà tinh tinh 

Câu phương kiểu kiểu từ trường hoác, 
Lộc di ao ao thực đã bình. 

Kích thủy tam thiên đương cự liệp, 
Đoàn phong cửu vạn phấn tu linh. 
Nhâm Tuất trùng khai Tiến sĩ bảng, 
Bảng trung long hổ tinh dé danh. 
Hy kỳ thịnh hội chân thiên tải, 

Trù điệp nùng ân bị ngũ vinh. 

Báo tứ lam bào cung dạng ché, 
Quỳnh lâm tảo yến ngự trù phanh. 


—— 


55. 


60. 


65. 


70. 


15. 


80. 


85. 


Kim loan úng chë tài vó quy, 

Hàn uyén trü thu hy huu linh. 

Ban dia thám nghiém xu tàm thu, 
Ngoc duüng cao tháy phu diéu manh. 
Yën nhàn thi tung thira xú ván, 
Hóng thac truy bói du su linh. 

Tông miéu lé dung ngữ tán tướng, 
Thị thư thập cấp thanh tông bình. 
Đông cung khải giảng trù liêu thuộc, 
Thuyết thư điệp tổ bội định linh. 

Dao đài phiếu diều thân ky hac, 
Bích hải liên phiên thủ xiết kình. 
Hân phụng loan dư đăng Hán điện, 
Chi tương long tiết thướng Yên Kinh. 
Hung thôn Vân Mộng giả bát cửu, 
Phiếm phiếm Hồ Tương dương ngã linh. 
Huyền Hà biện thủy phiên đằng tả, 
Đảo giáp từ nguyên đũ bái bành. 

Quá Lễ hân hoan Ngu nhạc thịnh, 
Thích Tẻ khoái trước Xích cầu khinh. 
Kỳ du Tư Mã dao thiên lý, 

Hào khí Nguyên Long dật bát minh. 
Tu mẫu lao hoàn ưng máu thưởng, ` 
Lưỡng thuyên khóa tối tấu triều din^. 
Nho lâm kiêm quản Ngu sư chức, 

Bé khái kích tương đăng cận thỉnh (thính). 
Thị giảng viện tham trù vọng thực, 
Hoàng hoàng sắc tứ thử Hàn Hoành. 
Từ đầu dự điển thanh vân trọng, 

Văn diệm quýnh quýnh quán nguyên tinh. 
Hóng diép duong giai xuán nháp án, 
Hoàng ma cú chiéu da truyén linh. 
Chu toàn bút thác bồi thiên trượng, 
Côn diệu nha bài chiêu nhật tinh. 
Thùa quyến phương vu tàn phát sung, 
Úc quy di động cố hương tinh. 

Điện bé bái từ huong nha tu, 
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Hàn món ẩm tiễn tửu doanh binh. 
Hán kiểu Hòe mach ngọc nhân tống, 
Duy quảng lan nghiêu chu tử hoành. 
95. Binh luân lập mà phong thiên ón, 
Ôn Xá hiên liêm nhật chính tình. 
Bình Lạc lưu phong bao củ tương, 
An Nhân mính uyển phù tăng khanh. 
Đông quy ý toại Liệu Xuyên thủy, 
100. Bắc hướng tâm lưu Đan Xá đình. 
Dị Sử hé nô nang hữu cẩm, 
Trung Lập tiên muội cách họa bình. 
Vũ kỹ Thanh Sam dao tiếu vấn, 
Ca nhi Kim Lâu cáp hoan nghĩnh. 
105. Hoán lang tế ngữ Hoa Đường lão, 
Hô khuyển đê châm Ngọc Cục sanh. 
Hạnh Ổ phùng nhân tình cổn cổn, 
Dương Giái hệ mã bộ đoanh doanh. 
Mai khai phú dụ nam chi dinh, 
110. Trúc báo bình an đông duẩn manh. 
Vi yết yết biên chiên bát bát. 
Mộc dinh dinh lý điểu anh anh. 
Thời vật trân kỳ đôi Lục Hải, 
Thổ hà tiên mỹ xuất giang dinh. 
115. Nhất niên hảo cảnh hảo hương vị, 
Thanh Giốc Tử Dương kiêm Hoàng Chanh. 
Tam thốn kim cam châu thác lạc, 
Thiên hàng lục quất ngọc tông tranh. 
Hương cánh hương tự Tăng Vu hué, 
120. Hồng thị hồng ư Đỗ Thục anh. 
Lạp trạch ngư thoa ngân xích đại, 
Liên đường ngẫu biện bích ty oanh. 
Nón nhu hương mé kham vi soạn. 
Tử giá cam tương khá giải trinh. 
125. Châm túy hương trung gia nhưỡng thuc, 
Bai tiên thị thượng ván phong tinh. 
Phách nga trá áp ma có tráo, 
Chung thi cao duong luc si duong. 
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130. 


135. 


140. 


145. 


150. 


155. 


160. 


165. 


Tử giải lưỡng mán nghi điểm titu, 
Hoàng kê nhất lặc tự chiêm anh. 
Hương trá mã yên thấu hoàng giáp, 
Bác khai quy cước thấp hồng tinh. 
Tán bạch phân kim quân hậu huống, 
Phần hoàng loát bạch tế tiên oanh. 
Bách lũng vi phương cao tác trở. 
Huyên đường xưng thọ tự vi quang. 
Trang Sơn kiểu tử sinh xuân sắc, 
Ta thế chi lan bá dự hinh. 

Uu lão tứ điên kiêm thụ kỷ, 

Lạc tân cổ sắt hựu xuy sênh. 
Tùng trúc cộng lân liên chư hữu, 
Tứ mỹ hựu cụ nhị nan tinh. 

Huy trần thời ngôn Yên Ký tục, 
Cao đàm hùng biện tứ dién kinh. 
Nguyệt mãn đình tiền ca yêu điệu, 
Xuân hồi vạn lý vũ sính đình. 

Xích cước thương đầu phô Việt tịch, 
Minh mâu hao xí án Tán tranh. 
Van yën bói bàn do chám ta. 

Da dién dàng hóa di tinh huynh. 
Trú tinh phát thức khan hoa chướng, 
Húmg lai phi pháo huóng ky binh. 
Vô dich thi dàn đăng Lý Bach, 
Hữu thần tửu đức tụng Lưu Linh. 
Đà nhan áng áng bằng điêu hạm, 
Hỷ sắc dung dung chiếu khúc linh. 
Có ngã du quân vi ích hữu, 

Tứ đồng đạo nghĩa hữu nan tranh. 
Khoa danh giáp ất tằng đồng bảng, 
Niên kỷ giáp ất hựu đồng canh. 
Đồng thi hương lu vi lý hàn, 


Đông dáng quán các ngưỡng hoàng quynh. 


Loan pha tháp tái lién sàng thoai. 
Dịch lộ tam thiên tinh bí hành. 
Nhật nhật huy hào canh ngự chế, 


355 


Nién nién lién dué bái tán chinh (chính). 
Cung trù tinh tứ kim lân khoái, 
Thiên cứu quân ban ngọc ty tuynh. 
Kỷ độ khách phòng thu cộng bị, 
170. Tam tào tướng mạc nguyệt liên doanh. 
Đoạn kim dị lợi đồng tâm khế, 
Phạt mộc thi nhân phì mẫu canh. 
Lưỡng cá kỳ lân du uyén hựu, 
Nhất song điêu ngạc phấn nam minh. 
175. Đồng xa canh bộc khâm hoài hợp, 
Kết thụ đàn quan nghĩa khái hình. 
Tương khuyến tương tư tương miên lệ, 
Da giao da cửu d dinh ninh. 
Nghĩ chư Cảnh Nhân dữ Quân Thực, 
180. Di tính chán vi ngá dé huynh. 
Ngà kim diéc hüu vinh huong lac, 
Cao cái tién thón chi nhát khuynh. 
Kë thử Truong đường viên túc ước, 
Y quan Lạc xà đế tiên minh. 
185. Thái bình thịnh sự nhiêu ngô lạc, 
Nhã khúc Đình vân vị nhĩ linh. 
Thừa hứng Đới Đạo hưu phản trạo, 
Lộ phùng Ngũ Cử vị ban kinh. 
Thăng Tiên kiểu nhận cựu đề tại, 
190. Tứ mã cao xa tán chế hoàng. 
Trú Cám Hàn đường liên cám trú, 
Minh Kha Trương lý bội kha minh. 
Ngọ Kiểu trang thượng sinh hòa khí, 
Bách Lý giang đông tụ đức tỉnh. 
195. Ngà hy song than cáu hac phát, 
Công hân từ thi diéc quy linh. 
Ngã huynh vị ngã hồi thông mà, 
Công tộc đa công vịnh Tích linh. 
Tôn chủ lực năng an cửu đỉnh, 
200. Dưỡng thân nhật khả dụng tam sinh. 
Tương tri ý vị thông gia hảo, 
Bá trong huân trì xướng họa thinh. 
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205. 


210. 


215. 


220. 


225. 


230. 


235. 


Hoan du cu khánh phong ván hói, 
Hucng du táng quang nguyét dán binh. 
Lu hang huyén ca nhàn thú thú, 

Tu láu chung có hót khanh banh. 

Uu du vi túc gia son hüng, 

Mộng nhiễu Quán Thiéu dạ ngũ canh. 
Vũ bãi thân đình huyền hý thái, 
Nguyệt trừng Ngụy khuyết động tâm tinh. 
Mệnh bộc xúc trang kim khuyết tiễn, 
Phiêu phiêu tiên khách thướng Bông Doanh. 
Đồng liêu ác thủ đa tương hạ, 

Hầu lại lâm môn thảo hựu trình. 

Lệ cảnh minh sương bài thiết giáp, 
Thanh dương hiểu nhật quải đồng chinh. 
Ngọ Môn tế tế thùy thân lập, 

Dán bệ thương thương bội ngọc khanh. 
Minh nguyệt dạ bồi yến thước điện, 

Hòa phong xuân noàn Phượng Hoàng thành. 
Cao dáng vu các trüng tiéu cán, 

Binh bó vân cù van lý hanh. 

Láu ha chu liém lai túc yën, 

Cốc thiên kiểu móc hi thiên oanh. 
Quang hài đông cực Tam Thai diệu, 

Vị liệt Nam thiên bát trụ kinh. 

Hoa quóc vàn chuong 16 dai thú, 

Të thói su nghiép hüu tién trinh. 

Kinh luán diéu dung ló ky sách, 

Trí trach sd tàm trién thón thành. 
Nguy Tử gián chương trần được thạch, 
Lục công tấu nghi binh dan thanh. 
Hung khâm Hàn Phạm bàn binh giáp, 
Tâm phúc Lương Bình thứ kiến linh. 
Chính tỷ Tiêu Tào kiêm Bính Nguy, 
Văn cao Hàn Liễu đảo Tôn Binh. 

Phát huy thánh học khôi hiền nghiệp, 
Tham tán vương du xién dé hoằng. 
Thanh lăng ân tứ Đường hoàng bị, 
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240. Thucng dinh thói diéu Phó Duyét canh. 
Đào lý công môn bồi thiện loại, 
Ngõ đồng gia thế tập hưu trình. 
Cao Dao kiếm bội thanh tương ứng, 
Nghiéu Thuấn quân dán chí cánh thành. 
245. Tha nhật cẩm hồi vinh cánh diệu, 
Thử thời bôi tửu ẩm trùng oanh. 
Công thành danh toại thân ưng thoái, 
Đức thiệu niên tôn đạo tự doanh. 
Thất thập dư linh câu trí sự, 
250. Kỳ Anh hội thượng tổng khang ninh. 
Miễn xí tiên tu vi chuẩn tắc, 
Hiếu trung bất phụ ngà bình sinh. 


Dịch nghĩa: 


TIỀN THỊ GIẢNG VIÊN HÀN LÂM VŨ CÔNG 
NGƯỜI MO TRACH VỀ QUÉ ` 


Sông Hồng Châu ? sâu mà trong, 
Đất Hồng Châu rộng mà bằng phẳng. 
Làng Mộ Trạch ở ấp Đường An ? nổi tiếng, 
Nước thì kỳ tú đất thì anh linh. 
5. Nơi đây thường luôn có hào kiệt sinh ra giúp đời, 
Trước sau nối gót giúp nhau trên đường hoạn lộ. 
Quan Bộc xa họ Vũ 1, quan Hành khiển họ Tạ *, 
Đường đường ngôi te phụ Š đáng bậc hiển tài anh minh. 


1. Vũ Công người Mộ Trạch được Nguyễn Văn Thái làm bai thơ tiên ney là Vũ 
Cán, con Và Quỳnh. Vũ Cán và Nguyễn Van Thái là bạn thân cia nhau, cùng tuôi. 
cùng đỗ một khoa, cùng làm quan một triều. 

2. Hồng Châu: Một phán cua tinh Hai Dương xưa. 

3. Ap Đường An, sau thành huyện Đường An. Làng Mộ Trạch, huyện Đường An, 
nay là thón Mộ Trạch, xà Tân Hồng, huyện Cẩm Bình, tinh Hài Dương. 

4. Quan Bộc xạ họ Vũ tức Vù Nghiêu Tá, làm quan chức Hành khiên Tả hộc xà 
đời Trần Minh Tông (1314 — 1323). 

5. Hành khiển họ Tạ người Mộ Trach chua rò là ai. 

6. Tế phụ: Cương vị TẾ tướng. 
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Ong he Le giü chüc Tham hinh, ông Thượng thư ho Vü » 
10. Đều là mẫu mực ngày nay được trong vong trong triéu. 
Nhà óng xua này nói danh vong tóc f 
Đời có bậc hiên đức khó có thé gọi tên. 
Dương Chấn ` tự truyền là vị quan thanh bạch. 
Vi Hiển chẳng cán đến hòm vàng Ý. 
15. Cha là kẻ sỹ danh vọng cao như Thái Sơn, Bắc Đầu °, 
Bác làm Hiến sát sứ, chú làm Tổng binh Ê. 
Gỗ trở thành thước thì người thợ đóng xe cán dùng °, 
Dem so được với đức độ chỉ có ngọc Vũ, Cư, Hành Ÿ. 
Gỗ được người thợ chọn trước tiên là cây kỷ, cây tử °: 
20. Thuốc quý được thầy thuốc ưa dùng là nhân sâm, bạch 
linh. 
Tài của ông cao siêu, kiệt xuất, 
Thâu thái tri thức trong thánh kinh hiển truyện như 
người trồng cấy gắng sức. 


1. Cá hai ông này đều chưa rõ là ai. I 

2. Vọng tóc: Họ lớn có danh vọng, eó nhiều nhân tài giúp nước. Ở đây ca ngợi họ 
Vü là họ như vậy. 

3. Dương Chán: Là một vị thanh liêm đời Hán. Tương truyền một hôm có viên 
nha lại đem nhiều vàng đến xin ông tha tội cho một ke gian ác. Dương Chấn nói: 
"Không thể tham vàng ma bó công Ly". Viên lại năn ní: “Đêm khuya chẳng có ai biết, 
sao quan lớn cẩn thận đến thế”. Dương Chấn liên nghiêm mát quát: “Có trời biết, đất 
biết, ta biết, sao igi bdo là không có ai biết”. 

4. Vị Hiển: Vị Tế tướng hiển đức đời Hán. Ông thường nói: "Người ta dé lạt cho 
con đầy hom vàng, ta thi chỉ dạy con đọc mot quyển sách thôi”. 

5. Cha Vũ Cán là Vu Quỳnh, tự Thư Phác, hiệu Đốc Trai, đỗ Hoàng giáp khoa 
Mậu Tuất niên hiệu Hỏng Đức (1478) đời Lê Thánh Tông. Làm quan chức Binh bó 
Thượng thư, Nhập thị kinh diên, kiêm Quốc tử giám Tư nghiệp, Sử quán tổng tài. Vũ 
Quỳnh là ké sỹ có danh vọng đương thời. Nguyễn Văn Thái ca ngợi ông, ví óng như 
Thái Sơn, Bác Đấu được ke sy ngường mộ. 

_6. Ong bác làm chúc Hién sát sú chi Vü Nhán Trung làm An Bang phủ Hiến sát 
sú. Ông chú Tống binh chưa ró là ai. 

7. Y nói tài náng con người như cây gỗ được déo got dua vào muc thước thi sé làra 
ra những thứ có ích. 

8. Ngọc là vật quý, nhưng chỉ có những loại ngọc đứng đầu trong hàng quý hiếm 
như Vũ, Cư, Hành thì mới co thể so sánh được với đức độ con người. 

9. Kỷ hi: Là những loài gỗ quý, ở đây ví với người hiển tài. Người cám quyên 
chọn nhân tài cũng gióng như người thợ biết chon gỗ quy vậy. 
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Viên mật gấu càng khích lé chí đọc sách trước. cửa sổ ` 
Bên trướng mực thường có bài minh phía tay phải *. 
25. Vun trồng vườn văn nghệ, trồng cấy điều nhân, 
Tưới tắm ruộng giấy, lấy bút làm cáy. 
Tiếc thời gian trôi, có thẻ trúc tiêu khiển ngày dài, 
Nối ánh mặt trời, có dầu thơm tiếp thêm cây đèn ngắn. 
Bung tựa cái trap chứa Ngũ kinh °, 
30. Ngôn luận của Bách gia *, như dòng suối trong mát, 
Thâu tóm rộng khắp lời nói của Chư Tử, ? 
Khai thác ngàn nhà Š, tay không lúc nào ngừng. 
Hiểu rõ Thái cực 7 qua Đỗ Thư ° của Chu Đôn Di ` 
Giọt nước trong nghiên mực như sóng biển, dong duói tae 
dào hoàng " 
35. Là bác cao nién trong vàn hoc tinh thóng cái hoc khoa c 
Tuổi trẻ từng lừng danh chốn trường ốc l 
Chí khí nuốt trâu, kiệt xuất ngàn người có một ”, 


1. Xưa có người tên là Liễu Trong Sinh ham hoc từ nhỏ, mẹ ông thường lấy mật 

gấu chế thành viên mỗi tối cho nhấm một tý để sức khóe tăng thêm, học dé nhá. 

2. Tọa hữu minh: Là bài minh ở bên phải chỗ ngôi. Người xưa hay viết bài minh 
có nội dung răn dạy tự khuyến treo ở canh chỗ ngồi dé nhắc minh tránh điều dé, hoc 
diéu hay. Trần Tu Ngang, Bach Cu Di đời Đường déu có những bài thư nhu vậy. 

3. Biên Chiếu người đời Hán có tài nhớ sách, người ta gọi ông là người có cái 
trap trong bung. Ngi kinh: chi 5 cuốn sách kinh điển của Nho gia là: Thi, Thư, Lễ, 
Dịch, Xuân Thu. 

4. Bách gia, hay Bách thị: đều chỉ Bách gia chư tử Tiên Tán nổi lên tranh biện tu 
tướng, dé xướng học thuyết, Bách gia chư tứ còn có ý nghĩa chí các hoc phái ngoai Nho gia. 

5. Chư tử: Bách gia chư tử. 

6. Ngàn nhà: Dịch chữ “thiên gia”, ý chí các nguồn tri thức rộng mà Vũ Cán thu 
nhận. | 

7. Thái cực: Theo Chu Đôn Di, Thái cực là một bản thể tuyệt đối, âm dương. ngủ 
hành, vạn vật đều có chung một căn nguyên, một. bán thể tuyệt đối đó. 


8. Dó Thư: Chỉ "Thái cực dé thuyết" của Chu Đôn Di. Sách này gồm hơn 250 chữ 


thuyết minh cho Thái cực dó — dó thức tạo lập vũ trụ theo quan niệm của ông. 

9. Chu Đán Di (1017 = 1073): Một triết gia thời Bắc Tống, biệt hiệu là Chu Liêm 
Khé, tác giá của "Thái cực dó thuyết”. 

10. Đảo hoàng: Một từ khác chi cái nghiên mực, dua theo Mao Dĩnh truyện của 
Hàn Dũ đời Đường. 

11. Tuổi trẻ: Dịch chữ “nhược quán”. Xưa, con trai khi đến 20 tuổi người ta làm 
lễ đội mũ, gọi là "nhược quán”. “Nhược quán” thành từ chí độ tuổi 20. Ở đây chỉ việc 
Vũ Cán đỗ từ khí còn trẻ. 

12. Chi con người có chí khí lớn lao siêu phàm. 
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Tài hoa nhà ra chim phugng nàm sác. 
Van lần kén chọn tiên xanh ` đều trúng cá, 

40. Tài ba vượt Trương Thốc, có được từ viên đá mài A 
Ky thi hói mba xuán 31à dip chon ra ké sj uu tú, 
Khoa thi Hương mùa thu là lúc lựa lấy bậc anh tài. 
Cây sở được cát chất đống lên ngón ngón y: 
Cỏ nga được chăm bón sao mà tốt xum xué Š, 

45. Ngựa non tráng muót, không ăn rau hoắc ở bãi Š. 
Hươu kêu ngao ngao ăn có trên đồng nội *. 
V6 nước tóe lên ba ngàn dặm, dương cái bom lớn `. 
Cuón gió lén chín van dàm, vươn đôi cánh đài °. 
Năm Nhâm tuất lại mó khoa thi Tiến sy, 

50. Trong bảng long hổ déu có nệu tên d 
Hói thinh tri thuc là ngàn năm hiếm có, 
Ơn sâu đậm cnóng chất đủ năm tước bác ， 
Tráp ngọc áo lam theo kiểu cung đình * 


1. Trương Thốc dà Tiến si đời Đường, văn chương eda ông ví như những dong tiến 
xanh, kén vạn đồng déu nhu nhau. không đồng nào bị loại. Trong bài ý ca ngợi văn 
chương cua Vü Cán. | 

2. Y chi tài năng có được do ren giủa mà nén. 

3. Thi Hội mùa xuân, dich chu "xuân tự”. Tự là trường học. Xuân tự chỉ chốn 
trường thi mùa xuân, chỉ thi Hội. 

4. Kỳ thi Hương chọn lấy những người khá trong só những người bình thường, ví 
như trong dám cây tạp nhap chọn lay cà) =. tuy nó cũng là tap móc nhưng trội hơn. 

5. Tho "Tinh tinh gia nga” ở Tiêu nhà trong Kinh Thi có câu: "Tinh tinh giá nga, tại 
bi trung a", nghia là "Co nga tối xum xue. ó Rn gò. kia”. Y nói có nga tót vi nó moc ó 
trén gó dát tót và hop. Nhàn tài muôn phat trien thi cùng phải được bôi dưỡng sử dụng. 

6. Thơ Bach câu trong Kinh Thi che Tuyên Vương không dùng người tài. Trong 
bài tiền Vũ Cán sở di nhắc đến tho Bach cứu vi trước kia ông thi đỗ ó triéu Lê nhung 
lai không làm quan cho triêu Lê ví như con ngựa non không ăn rau hoắc tren bài. 

7. Thơ Lóc minh trong Kinh Thi ca ngợi vua nhà Chu trong dài ké sy. Ó đây ý 
nói vua Mac biết trong tại. I 

8. Trong “Tom quéc chi", Chu Du co nói: latu Bi khóng phái là người chịu khuất 
phục để kẻ khác dùng đâu. E răng khi giao long dà gắp mây mưa sẽ không phải con 
vát trong ao nữa. Y trong hài muốn nói người tải gặp thời thì có thể thi thë tài kinh 
bang tế thế giúp đời. . 

9. Trang Tu trong “Tiêu dào du” co câu: "Chim bằng cuốn gió bay cao chín van 
dam”, người đời sau dùng hinh ánh này dé nói sự tung hoành cúa con người. 

10. Bang long hó: Bang ghi tên ngươi dó dai khóa: 

11. Nam tước bác: Dich từ “Ngư vinh”, chỉ nàm tước là Công, Hầu, Bá, Tú, Nam.. 

12. Trang phục của quan trong triều. 
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Tiệc quý vườn quynh do bếp vua nấu `. 
55. Điện dinh ứng chế không then tài văn °, 
Có chiếu thư cho vào viện Hàn lâm vui mừng dào dat. 
Cung cấm thảm nghiêm rao bước đến dinh thự trang 
hoàng, 
Nhà ngọc cao vun vút cúi nhìn mái ngói chạm trổ °. 
Theo hầu khi rảnh rang, trông ơn được bé trên hỏi đến, 
60. Tùy tùng những việc lớn, được du phần sai khiến của 
vua. 
Lë nghi ở nơi tông miéu nghi đến người giúp đỡ t 
Chức Thi thu thăng tiến, tiếng vang xa ”. 
Giảng dạy ở Đông cung là viên quan né nếp °, 
Hầu đọc sách, ngọc đeo dai áo kêư leng keng T 
65. Thân cưỡi chim hac phiêu diéu ở chốn Dao đài °, 
Tay kiểm ché cá kinh bơi lội ngoài biến biếc °. 
Vui hầu xe loan lên điện Hán "^, 
Kính mang phù hiệu của sứ giả đến Yên kinh ''. 
Tám chín lần nuốt trôi Vân Mộng `, 


1. Chi việc vua ban áo mũ và tiệc quý cho tân Tiến sỹ. 

2. Điện dinh: Dịch chữ “Loan vàng" chí nơi vua ở, ứng chế trước loan vàng chí kỳ 
thi Binh hay thi Điện. 

3. Nhà ngọc: Dich chữ “ngọc đường”, chi viện Hàn làm. 

4. Giúp dà: Dich chữ “tán tướng". Đời xưa khi té lé a tông miéu, vua chon môt 
số quan đại phu đến giúp. Vũ Cán có thời gian làm ở BO Lẻ trông nom việc tế lé d 
cung dinh. is 

5. Thi thu: Chức quan giúp vua soạn tháo giấy tờ hoàc sao chép. Vü Cán từ chüc 
Thi thư mà được thăng tiến, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi. 

6. Đảng cung: Chỗ ở và hoc tập của Thái tứ, Vũ Cán từng làm chức quan dạy 
Thái tử học. 

7. Trang phục của quan Hàn lâm khi đọc sách cho vua nghe. 

8. Dao dài: Nơi thần tiên d. Vũ Cán được gần gui vua ví như được cưỡi hac lên 
chốn thần tiên. 

9. Lý Bạch đời Đường còn có biệt hiệu là hái Thượng Ky Kinh Khách. Ý câu 
thơ muốn so sánh tài văn chương và tính tình phóng khoáng cua Vũ Cán sánh được 
với Lý Bạch. ` 

10. Điện Hán: Chí cung vua. 

11. Plur hiệu sit thần: Dịch chữ "Long tiết”. Và Cán có lần di sử Trung Quóc nén 
bài thơ nhắc đến. 

12. Van Mộng là tên cái dám lớn ở tỉnh Hè Nam, Trung Quốc. Thời Xuân Thu 
Chiến Quốc, nó thuộc địa phận nước Sở. 
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10. Chiếc thuyền mành lénh dénh trên Hó, Tuong E 
Tài biện luận cuồn cuộn như nước Hoàng Hà dốc ngược. 
Nguồn từ chương như nước dội khe núi dâng đầy. 
Qua nước Lỗ vui mừng thấy nhạc nhà Ngu đang thịnh ?, 
Sang nước Té sung sướng được mặc áo cầu của thầy Xích 
nhẹ nhàng e 
15. Nhu euac du ngoan ngàn dám ky diéu cua Tu Mà *, 
Hào khí của Nguyên Long tràn ngập tám biển *. 
Tứ mẫu Š trở về được hậu thưởng, 
Hai lần tuyển nhân tài xuất sắc tâu lên triểu đình 3 
Nhà Nho lai kiêm chúc sy su nhà Ngu °, 
Lên gån nghe rõ tiếng mở kích trên thêm * 
Làm chức Thị giảng viện Hàn lâm, danh xứng với thực, 
Sác vua rạng rỡ ban cho Hàn Hoằng này I 
Hàng đầu vé từ chương giữ trong trách trong triều, 
Văn chương chói loi thấu trời cao. 


1. Hồ là nó Động Đình. Tương là sông Tiêu Tương, những tháng cánh nối tieng ở 
tinh Hó Nam. 

2. Quy Trát là cóng tit nuóc Ngô thời Xuân Thu. Vua cha muốn nhường ngôi 
nhưng ông không nhận, bèn được phong ra đất Duyên Làng gọi là Duyên Làng Quy 
Tú. Ông là người hiển tài, lại quảng giao, được sy phu đương thời hàm mộ. Một hôm đi 
qua nước Lỗ, nghe cử nhạc Ngu Thuấn ông đã đoán được lè thịnh suy trị loạn của liệt 
quốc. Câu thơ ý chỉ Vũ Cán cũng là người từng trái, hiệu biết thời thế. 

3. Xích là tên một học trò Không Tử được cử đi sứ nước Té, khi đi Xích cưỡi ngua 
béo, mặc áo citu nhe. Vũ Cán cũng từng di sứ nén nhắc việc này. 

4. Tự Ma: Tức Tư Mà Thiên đời Hán. Ông là nhà su hoc, nhà văn lớn, là người 
lich làm. Binh sinh ông di du ngoạn nhiều nén róng kiến văn. Ở đây ý nói Vù Cán 
cũng là người lich làm. 

5. Nguyên Long: Tức Trần Đăng đời Tam Quốc, là người hào khí nói tiếng. Tám 
bién: dich chữ "bat minh". "Bát minh” hay “bát hái” dëu chỉ bốn phía bién và bón góc 
bién. Trong bài ca ngợi hào khí Nguyên Long nhưng cũng có ý nói Vũ Cán là người 
hào khi. 

B. Tứ mẫu: Bốn con ngua đực. Còn là tên một bài tha trong Kinh Thi, nói việc 
vua úy lao sứ thần trước khi lên đường. Sau nó thành điển chi việc đi sứ. 

7. Nhắc chuyên Vũ Cán hai lần tham gia công việc tuyên cứ, khao xét nhân tài. 

8. Đời Ngu Thuán đặt chức Si su coi việc tư pháp. Người giữ chức vụ đó là Cao 
Dao. Trong bài nói việc Và Cán từng tham gia công việc tư pháp. 

` 9. Khái bích: Mö kích. Kích là loại vũ khí thời xưa thường bày làm nghỉ trượng ở 
chỗ các đại thản. Trong bài có Vũ Cán tham gia công việc quan đại thần. 

10. Hàn. Hoáng: Tự là Quân Bình, người quận Nam Duong đời Đường, làm chức 
Trung thư xá nhân, ông là người có tài thơ. Trong bài có v nói Vu Cán cũng có tài thơ 
như Hàn Hoằng. 
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85. Lá thắm trước thêm xuân rơi vào án sách !, 
Nâng tờ chiếu “gai vàng” chuông lệnh rung đêm °. 
Túi bút theo hầu nghi trượng Thiên tu khắp nơi, 
Nơi làm việc rực sáng chiếu lên tận mát trời tinh tú `. 
Được yêu mến nhiều lan nhận sắc chỉ mới, 
90. Chạnh tình nhớ quê cũ muốn về. 
Lạy từ tạ bệ rồng, hương thơm còn vương tay áo, 
Uống tiễn biệt ở cia họ Hàn, rượu đầy bình š. 
Cầu Hán, đường Hòe có người ngọc tiễn đưa °, 
Người lái đò quay ngang chèo lan trên dòng sông rộng. 
95. Xe ngựa dung nghỉ trời làng gió, 
Vén rèm ở Ôn Xá đúng lúc trời tạnh sáng. 
Gói trau Bình Lạc têm trầu quế, 
Chén An Nhân ngát mùi trà thơm a 
Toai nguyện vé miền Đóng theo dòng nước Liêu Xuyên |, 
190. Hướng về Bắc lưu luyến đình Đan Xá Ÿ. 
Dị Sử, con ở có túi gám = 
Nang tien Trung Lap dúng cách búc binh phong vë. 
Cá khi cười hỏi thăm và nữ Thanh Sam, " 


1. Lá thám: Dịch chữ “hồng diép". Đài Hy Tông Nhà Đường, Vu Huu thây chiếc ia 
hồng ttói từ trong cung vua ra, ở mặt lá có dé thơ. Vu Huu cũng dé thơ vào lá rôi tha 
xuống, cung nữ ho Hàn vớt được. Sau khi ra khỏi cung, Hàn thị dà kết duyên với Vụ 
Hyu, nàng làm bài thơ có câu: “Phương trí hàng diép hiểu luong môi” (mới hay là thám 
có lương duyên). Y trong bài nói Vũ Cán được vua trong dung là do tiền dinh như Vu 
Huu vớt Hàn th. 

2. Giai vàng: Dich chữ “Hoàng ma". Xưa giấy viết chiếu chỉ vua làm bằng gái 
vàng. Và Cán nhận chiếu ban dém, có chuồng báo hiệu, ý chi Vũ Cán được vua trong 
dụng, hỏi han. 

3. Nơi làm piệc: Dịch chữ “nha bài". Nơi làm việc của các quan trong triêu có 
trang trí những thanh gó đóng lai thành từng dày như những chiếc rang nén gọi là 
"nha boi". 

4. Hàn Triều Tóng đời Đường làm Thứ su Kinh Châu, ông là người co đức do được 
kë si ngưỡng mộ. Họ nói: Sống không muon được phong tước vạn hộ hấu, ebi muon 
một lån được biết Hàn Kinh Châu. Trong bai y ca ngợi Vü Cán. 

5. Cầu Hán: Cầu bác qua sông Hán. Đường Hoe: Đường trồng toàn cây hoe 

6. An Nhân, Bình Lạc, Ôn Xá đều là những dia danh ở Hải Dương Tra tham. 
dich chữ “Tăng khanh”, nơi sán xuất trà ngon nói tiếng ở Trung Quốc. 

7. Liêu Xuyên: Tên sông ở Đường An, Hái Dương. 

B. Đan Xá: Một địa danh gần Thăng Long. 

9. Là tên gọi những dia phương, mài nơi có đắc điểm riêng có liên quan dên sinh 
hoạt của Vũ Cán khi về hưu. 

10. Như trên. 
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Có lúc vui đón đào hát ở Kim Láu.' 
105. Gọi con, khẽ bảo ông lão Hoa Đường, * 
Quát chó, đốc rượu cho cháu ngoại ở Ngọc Cục. Š 
Gặp người Hanh Ổ † tình cảm dạt dào, 
Buộc ngựa ở Dương Giai š bước đi lâng lâng. 
Hoa mai nở rộ ở cành phía Nam, 
110. Trúc báo tin bình yên, măng mùa đông mọc. 
Cây sáy phơ phát bên bờ, cá chiên nhảy lao xao, 
Tiếng dán gỗ chan chát hòa cùng tiếng chim hót véo von. 
Sản vật quý báu chất đống ở Lục Hải, Š 
Rươi tươi rói sinh sản ở cồn sông. 
115. Một năm được hướng cảnh đẹp mùi vị quê hương đậm đà, 
Ở Thanh Giốc 7 ,TU Dương ° và Hoàng Chanh. ° 
Ba tấc cam vàng như những hạt châu lung liểng, 
Nghìn hàng quất xanh như ngọc rung rinh. 
Gạo cánh thơm, thơm như hoa huệ Tăng Vu, ` 
120. Quả hồng đỏ, đỏ hơn anh đào Dó Thục. M 
Cá chàm Lap 12 tựa thoi bạc to một thước, 
Ngó sen ở ao phô biếc quấn quanh, 
Cốm non, gạo thơm làm cỗ được, 
Ngọt ngào mía tím có thể làm rã cơn say. 
125. Say 6 trong làng khi rugu ngon dà ngám, 
Các thứ ngon khi tan chợ bốc mùi tanh. 
Cắt ngỗng quay vịt do tay tiên nữ Bờ 
Nấu thịt lợn thịt đê non trong chiếc sanh của lực sỹ. 
Vài con cua bể đáng nhắm rượu, 


1, 2, 3, 4, 5, 6: Là tên gọi những địa phương, mỗi nơi có đặc điểm riêng có liên 
quan đến sinh hoạt của Vũ Cán khi về hưu. 
7,8, 9, 10, 11: Tên những địa danh có các đặc sản nhu rươi, cam, quất, gao cánh 
tham, hàng đó... - 
12. Lap trach: Tén chàm ó vüng Giang Tó, Chiết Giang, Trung Quốc. Ó đây ý chí 
hó Chàm cüa vüng Hài Duong có nhiéu dác sán. 
! 13. Tiën ni: Nguyén chit "ma có”, tèn tiên nữ trong truyén thuyết, ó đây y chi 
các có thôn nif. 
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130. Một cái lườn gà vàng ngày tự làm ướt hũ. 
Hương xông yên ngựa thấu đến giáp vàng `, 
Bóc sò huyết úa ra màu hồng tanh °. 
Phân phát vàng lụa chia đều món quà hậu dài T 
Dót vàng må, rót rugu tráng té mô gia tiên. 

135. Thung lùng cay bách làm huong thom, thit dê non làm có, 
Dáng rượu chúc tho me š, lấy sừng tê làm chén >: 
Cây kiểu cây tử ở Trang Son nẩy sắc xuân 6 
Hoa chi hoa lan à thém Ta tóa huong thom nuc T 
Kính lão ban cho chiếu, ghé, 

140. Vui có khách gáy dàn và thổi sênh Ÿ. 
Tùng cúc gần ke kết làm ban hữu. 
Bốn điều đẹp hai điều khó ” đều đủ. 
Vẫy đuôi hươu người đời nói đó là tục châu Ký và 
Cao đàm hùng biện kinh động cá bữa tiệc. 

145. Trăng đây trước sân, giọng ca yếu điệu, 
Xuân vé muôn dàm điệu múa thướt tha. 


1. Yên ngựa cũng được sấy mùi thơm, ý nói cảnh sang trọng của ông quan hưu trí. 

2. Quy cước: Tức sò huyết, sò huyết khi bóc nước đó nhu máu, là món án quy. 

3. Khi và huu, Và Cán dugc vua ban lóc rát háu, vé làng óng phán phát quà cho 
kháp moi nhà. 

4. Me: Nguyên chữ là "huyén đường” chi người me. Vü Cán khi vé huu vàn con 
me già ó qué. 

5. Chén làm bằng sung té: Dich chữ "tự quang” Từ này có xuất xú trong bài 
Quyển nhi của Kinh Thi. “Ni chén làm bàng süng té. 

6. Kiểu tử: Cây kiểu mọc cao cành lá vươn lên lượng trung cho người cha: Cây tử 
mọc thấp cành lá rú xuống chi người con. Kiểu tử chi vua con. Y nói cha con Vũ Cán 
đều hiển đạt, nên lấy hình ảnh kiểu tử này sắc xuán de vi. 

7. Chi, lan là loài có thơm được dùng dé chi viéc con cháu hién dat. 

Thêm ho Ta: chỉ gia dinh Ta An đời Tấn. Con chau ho này déu là nhán tài nói tiéng 
duong thoi. 

8. Gáy dàn thổi sénh: dich chữ “Cổ sdt xuy sénh". Kinh Thi có câu này, chí viéc 
cd nhạc dé thét đãi tân khách. 

9. Bốn điêu đẹp, hai diéu khó: Dịch chữ “Tứ mỹ nhị nan". Tứ my, là thời tiết tôt, 
cảnh đẹp, người biết thướng thức và việc vui mừng. Nhị nan là chú hiển, khách tốt. 
Bài “Đẳng Vương các tự” của Vương Bột có câu: “Tứ mỹ câu nhị nam tính". Nghĩa là: 
“Bön điều dep hai điêu khó déu đủ”. 

10. Người đời Tấn khi tiếp chuyện khách thường hay cám chiếc phát trần bằng 
lòng đuôi hươu, phong tục này bắt nguồn từ người châu Ký nước Yên. 
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Gót đỏ đầu xanh phó tài trên chiếu Việt `, 
Mắt sáng răng trắng gẩy cây đàn tranh nước Tần 
150. Tiệc chiều mâm chén còn ngón ngang, 
Tiệc đêm đèn đuốc đã sáng trưng. 
Ngày yên tĩnh lau chùi ngắm nghía bức vẽ, 
Hứng đến trên bàn cờ như vang tiếng pháo nổ. 
Bước lên thi đàn không ai sánh kịp Lý Bạch ?, 
Tung bài Tửu Đức có thần của Lưu Linh *. 
155. Khi say bừng bừng đứng tựa lan can hoa, 
Nét mừng rạng rỡ chiếu sáng hành lang cong. 
Nhìn lại tôi và ông đều là “ích hữu” Š của nhau, 
Đao nghĩa “tứ đồng” * khó mà tranh hơn. 
Khoa danh giáp ất từng chung bảng A 
160. Tuổi tác giáp At lai cùng canh °. 
Cùng một quê hương di chung cổng làng °, 
Cùng lên đài sảnh ngước tròng cửa vua. 
Mười năm ở đốc Kim Loan !° ké giường nói chuyện, 
Ba nghìn đường trạm cùng gióng cương di. 
165. Ngày ngày vẫy bút nối vần thơ ngự, 


1. Gót đỏ: Không đi giấy dép. Đầu xanh: Người tuổi trẻ. Ý câu này nói những 
người múa trên chiếu tiệc cúa Việt Vương đều tươi trẻ. 

2. Đàn tranh do Mông Điểm đời Tán chế tạo ra, có 13 dây. Mắt sáng răng tráng: 
chí ca nhỉ nhạc công đều là người trẻ đẹp. 

3. Lý Bạch: Đại thi hào đời Đường, d day ý ca ngợi tài thơ của Vũ Cán. 

4. Lưu Linh tự là Bá Luân, người đời Tản. Ông làm chức Kiến uy tướng quân. Lưu 
Linh sáng tác bài “Tửu đức tụng” ca tung đức tốt cua rugu. Ông là người noi tiếng về 
rượu. Bạn say của ông là Nguyễn Tịch và Kê Khang cũng đều là những người nói tiếng 
đương thời. 

5. Ích hữu: Những người bạn có ích cho nhau, chỉ bạn tốt. 

_ 8, Tứ đẳng: Bốn điều cùng chung nhau, do là: Đông canh, đồng hương, đồng khoa, đồng 
liêu (cùng tuổi, cùng quê hương, cùng đỗ một khoa, cùng lam quan một triêu). 

7. Chung bảng: Đỗ cùng một khoa, yết tên trên cùng một bảng. 

8. Đẳng canh: Hay đồng niên, đồng tué đều chí những người cùng tuổi. 

9. Trong bài nói Nguyễn Văn Thái và Vũ Can đồng hương, nhưng Nguyên Văn 
Thái người huyện Vĩnh Lại, Vũ Cán huyện Đường Ân. Đẳng hương có lé nói hai ông 
đều là người thuộc Hải Dương cũ. 

10. Déc Kim Loan, một cách nói khác chỉ Viện Hàn lâm. Đời Đường Đức Tông, có 
thời kỳ cho doi Viện Hàn lâm đến ở dốc Kim Loan, từ đó đốc Kim Loan cũng có nghĩa 
chí Viện Hàn lâm. 
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Năm năm liên tay áo đến chúc mừng năm mới š 
Bëp cua vua, ban cho goi cá vàng, 
Tau ngựa vua, ban cho ngựa hồng mũi ngọc. 
Đã mấy mùa thu nơi quán khách, cùng đắp chung chăn, 
170. Ba phen nơi màn trướng, tướng doanh kë sát dưới 
trăng. 
Là bạn đồng tâm thì chặt vàng cũng dễ Š 
Tiép cáu “phi máu” trong tho Phat móc 3 
Hai con kỳ lân chơi vườn thượng uyén ` 
Một đôi diều cắt tung cánh biển Nam ”. 
175. Cùng lái cỗ xe tâm tình hòa hợp, 
Bện dải lụa đeo ấn, súa lại dai mũ, thể hiện nghĩa khí °. 
Khuyên nhau nhớ nhau khích lệ nhau, 
Giao du với nhau càng lâu càng tâm đắc. 
Sánh với Cảnh Nhân và Quân Thực * 
180. Tuy khác họ nhưng tình thực là anh em. 
Tới nay cũng có niềm vui được về quê vinh hiển š 
Hen ngày nghiëng long cao ó thón truóc mat °. 


1. Xưa cứ sáng móng một tết, van vò triéu thần phải mặc lé phục vào triều lay 
mừng vua. 

2. Kinh Dich có câu: “Nhị nhân đông tâm, ky lợi đoạn kim”. Nghĩa là, hai người 
đồng tâm nhất trí, sắc bén chặt được vàng. Ý chỉ tình bạn bè đồng tâm nhất trí. 

3. Bài thơ Phat móc trong Kinh Thi nói vé tinh ban thân có câu: “ngã hữu phi 
máu, di tóc chư cu”, nghĩa là, ta có gia sut đực béo để mời các ông cậu. 

4. Kỹ lân là loài thú có nhân. Sách Sử ký chép đời Hoàng Đế có kỳ lân xuất hiện 
d vườn hoa của vua. Trong bài tác giả tự vi mình và Vũ Cán nhu hai con kỳ làn. 

5. Diệu cát: dịch chữ “Điêu ngạc”. Thơ Đồ Phú có câu: "Giao long dde long vũ, 
điêu ngạc tại thụ thiên”, nghĩa là: Giao Long gàp mây mưa, diều cắt gặp trời thu. Y 
nói anh hüng gáp thói së thóa chí anh hüng mà tung hoành. Dièu cắt được ví với người 
tài trí sắc bén. 

6. Chỉ những nghi thức chuẩn bi ra làm quan. 

7. Cánh Nhân và Quân Thực là đôi bạn thân thiết đời Tống. f 

8. Và qué vinh hiển: dich chữ "Vinh hương”, chỉ việc các quan được vé hưu hoặc vë 
thăm quê một cách vinh hiển. Ở đây chỉ việc Nguyễn Văn Thái cũng được ve hưu vinh 
hiển nhu Vũ Cán. . 

9. Nghiéng long: dich tù “khuynh cài. Không Tu sang đất Diém gặp ban là Trinh 
Tử ó giữa đường. Ông nghiêng long nói chuyện với bạn suốt buổi, Do đó “khuynh cái? 
chí bạn bè thân thiết gặp nhau hàn huyền 
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Thịt gà cơm nếp nhà ho Trương trọn ven lời ước xưa `, 
Áo mũ Lac xã gắn bó lời thể trước Ÿ. ， 
185. Thái binh thinh su dat dào niém vui cüa ta, 
Khúc Đình vân ? tao nhà vi bác mà lắng nghe. 
Thừa hứng đến với Dái Dao không quay ngược mái chèo + 
Gặp Ngũ Cử trên đường, trải cây tử kinh làm chiếu ngồi y 
Câu Thăng Tiên nhận ra chữ cũ vẫn còn s 
190. Quy ché mói vé xe tú mà cao quf mó róng d 
Nhà Trú cám họ Hàn *ban ngày thấy gấm san sát, 
Làng Minh kha họ Trương ® đeo ngọc kha leng keng. 
Trên trang Ngọ Kiểu sinh hòa khí '9, 
Phía đông sống Bách Lý tu họp nhiều hiển tài `". 


1. Sách Hán thư chép: Trương Nguyên Bá và Phạm Cự Khanh cùng học ở nhà 
Thái học, họ chơi rất thân với nhau. Lúc cáo biệt vẻ nhà, Cự Khanh hẹn hai năm sau 
sẽ đến thăm Nguyên Bá. Đến hẹn, mẹ Nguyên Bá giết gà nấu cơm nếp đợi khách. 
Nguyên Bá nói với mẹ: Cự Khanh là người tín nghĩa tất không sai hẹn. Quá nhiên Cự 
Khanh có đến. 

2. Lạc xã: Mật tổ chức kết giao ở kinh do Lạc Dương trong đó có Tư Mã Quang và 
các nhân sỹ. 

3. Đình van: Đào Tiêm đời Tấn có bốn bài Đình vân. Nội dung nói đến tình cảm 
thương nhớ bạn thần. 

4. Sách Thế thuyết chép: Vương Tu Do người ó Sơn Âm, một đêm Lhấy tuyết sa 
xuống rất nhiều. Sáng dậy chợt nhớ tới bạn thân là Đái An Đạo đang ở đất Diệm. 
Ông chèo thuyển đi ngay. Mới đến cửa ông lại quay vé. Có người ngạc nhiên hỏi. 
Vương Tử Do trả lời: “Tôi nhân hứng tìm đến thảm bạn, nay húng đã hết thì quay trå 
vé, cần gi phải gặp An Đạo nua. 

5. Sách Td truyện chép: Ngũ Cử người nước Sd chơi rất thân với Thanh Tử. Ngũ 
Cá sắp chạy sang Tấn, gặp Thanh Tử ở địa phận nước Trịnh. Tử bèn trải cây kinh tử 
làm chiếu, cùng nhau chuyện trò ăn uống, rồi khuyên Ngũ Cử trở về. 

6. Tư Mã Tương Như khi di sang miễn Tây qua cầu Thăng Tiên để vào trụ cầu 
rằng: “bất thừa cao xa tứ mà, bất quá thứ kiểu”. Nghĩa là: “Không được đi xe tứ mà cao 
thì không quay trở vé qua chiếc cầu này". 

7. Như trên. EE 

8. Hàn Kỳ người đời tống rất có tài vé chinh trị, quân sự. Ông làm đến chức t£ 
tướng, công danh hiển bách một thời. Ong xáy nhà ở quê đặt tên là Trú Cám Đường 
(nhà mặc áo gam ban ngày). Y muốn nói phú quy vé quê cũ nhu mặc áo gấm đi giữa 
ban ngày. 

. 9. Trương Gia Trinh làm Té tướng đời Đường, em là Trương Gia Hồ làm Kim Ngô 
tưởng quản. Cổng nhà ho Trương xe đậu san sát nhạc ngựa kêu leng keng. Ho đặt tên 
chó ở là Minh Kha Ly tàng Minh Kha). 

10. Ngọ Kiểu: Tên gọi dinh thự cuia Bùi Độ đời Đường. 

11. Hiển tài: Dịch chữ Đức tinh ~ tên ngồi sao tượng trưng cho người hiện tài. 
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195. Tôi mừng song thân đều tóc bạc, 
Ông vui từ mẫu cũng tuổi rùa. : 
Anh tói vi tói mà quay ngua ^ 
Ho hàng ông khen ông giỏi vinh thơ Tích linh. : 
Tôn phò vua, sức đặt yên chín vac *, 
200. Phụng dưỡng đấng thân, có thể dùng tam sinh Š 
Hiéu biét nhau là tinh giao háo thóng gia, 
Anh em xướng họa hòa hợp nhu kèn sáo cùng tấu °. 
Kẻ làm quan xa đến mừng vì gió mây gặp hội, 
Vinh dự trong làng càng rực rỡ được dự bàn sáng mồng 
. mót k 
205. Tiéng dàn hát trong làng tãu lên tuán tu nhàn nhà, 
Chuông trống tam quan chùa bóng ngân nga. 
Vui chơi chưa thỏa hứng quê nhà, 
Đêm năm canh vẫn vương móng nhạc Quán Thiéu ji 
Múa làm vui cho cha me xong treo áo hoa lên °, 


1. Rùa nói tiếng là động vật sống lâu, tuổi rùa y nói sống lâu trăm tuổi. Tóc hạc, 
tuổi rùa déu chỉ người hưởng thọ. 

2. Vi có cha me già nên anh trai tác già không di làm quan mà trở vé que phụng 
dưỡng song thân thay em. 

3. Bài thơ Tích linh trong Kinh Thi nói đến tinh anh em đùm bọc lần nhau. 

4. Chín vac: Dịch chữ “cứu dinh". Hạ Vu xưa đúc chín vạc tượng trưng cho chín 
châu, ý chỉ quyên lực cai trị thiên hạ tập trung về Thiên tư. Về sau chín vạc tượng 
trưng cho non sông đất nước nói chung. 

5. Tam sinh: Cô dùng lợn, trâu, dé. 

8. Kinh Thi cô câu: "Bá thị xuy huán, trọng thi xuy tri, nghĩa là anh thối êng tiêu, 
em thói êng sáo. Y nói tinh anh em hòa thuận như các nhạc cụ tương ứng hài hòa. 

7. Truyện Hứa Thiệu trong Hàu Hán thư chép: "Thiệu cùng túi anh họ ló Tìm 
đều có danh cọng cao, họ thích bình phẩm những nhàn våt trong làng, vi thể o Nhi 
Nam có tuc bình phẩm những nhấn våt vào sang móng mót hàng thang", ó dày düng 
dién này dé nói Và Cán là nhán vát nói tiếng ở làng Me Trạch. 

8. Quân Thiéu là nhạc cung dinh. Trong thơ vàn người ta dùng dé chí nhạc cóà 
vua. Trong bài y nói Vü Cán tuy vé trí sy nhưng lòng vẫn vương vấn quân vương. 

9. Lão Lai là người con chí hiếu. Cha mẹ ông thay con mình đâu tóc cũng bac pho 
thì lấy làm buôn bà vi lo ông không còn sống được lâu. Lao Lai biết ý mặc quán au hoa, 
vừa múa hát vừa đánh trống boi trước san cho cha me vul, thinh thoáng lai vë ngà cát 
tiếng khóc như con trẻ. Cha me thấy thé bát cười bào nhau: Con minh tuói già nhung 
tính tình còn trẻ con, chắc nó sé sống lâu. Sau điên nay dung chỉ người con có hiếu. 
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210. Trăng dong nơi cung khuyết, lòng rung động tựa cờ 
bay 


Sai dáy tớ sắp sửa hành trang tiễn biệt cung khuyết, 
Phơi phói như tiên lên cõi Bóng Doanh 2: 
Ban dóng liéu nám tay chúc müng rát dóng, 
Nha lại đến cửa giúp tháo lời mừng trình lên các quan. 
215. Áo giáp sắt long lanh như sương bày ra quang cảnh đẹp, 
Chiêng đồng treo lên như mặt trời buổi sáng. 
Ở Ngọ Môn hàng đại áo đứng nghìn nghit, 
Bệ rồng uy nghiêm, đeo ngọc lanh canh. 
- Đêm trăng sáng các quan theo tiễn từ nơi ở ?, 
220. Gió mát xuân ấm thành Phượng Hoàng Sẽ 
Lên cao đến gác máy sát tận trời xanh số 
Đường mây bằng phẳng vạn dặm bước hanh thông. 
Dưới lầu buông rèm son, chim én bay đến ngủ Š, 
Mừng chim oanh dời từ hang sâu lên cây cao ˆ 
295. Ánh sáng sao Tam Thai trở về Đông Cực J 


1. Chiến Quốc sách có chép câu nói của Sở vương: "Qud nhân ngoa bất an tịch, 
thực bát cam vi. Tám dao nhu huyền tỉnh” Nghia là: "Qua nhân nằm khong yen chiết, 
än chẳng biết vi ngon, lòng rung động như cờ treo" Đời sau hay dùng chữ “Am tình”, 
hay “huyền tinh" (cờ treo) để nói lòng hồi hộp không yên. 

2. Núi Bỏng Lai và đất Doanh Cháu nơi các vị tiên ở. 

3. Nơi à ctia các quan: Dịch chữ "án thước điện”. "Án thước" là loài chim nhỏ. 
Điện án thước là chi nơi ở cüa các quan trong triểu. 

4. Thành Phượng Hoàng: Chỉ Kinh đô Thăng Long. 

5. Câu này ý nói Vũ Cán làm chức quan cao trong triểu. 

6. Thơ Lưu Và Tích đời Đường có câu. "Cựu thời Vương Ta dưỡng tiền yến. phi 
nhập tdm thường bách tinh gia", nghĩa là: Chim én ở trước nhà họ Vương 10 Tạ trước 
kia, nay bay vào nhà trăm họ tám thường, Y câu này nói việc đời luôn thay đôi, thịnh 
suy nối nhau đấp đối. 

7. Người xưa hay dùng hình ảnh chim oanh ra khói hang sâu đời lên cây cao để 
nói kẻ sỹ hanh thông trên đường hoạn lò hoác thay đối chỗ ở. Y tho xuất xử trong 
Kinh Thi: "Phat mộc chanh chanh, diéu minh anh anh. Xuất tự u cóc, thiên vu biểu 
mộc”, Nghĩa là: Chém gà chan chát, chim hot véo von. Ra từ hang tôi, dëi lén cây cao. 

8. Tam Thai: Tên một chòm sao. Người xưa thường dùng hinh ảnh chón Tam 
Thai để chỉ Tam công trong triêu. Vũ Can từng dự hàng Tam công; Dong cực, chỉ miễn 
Đông, ở đây chí vùng hai Dương. Y nói khi vũ Cán vé xứ Đông hưu tri sao Tam Thai 
chiếu vé phía Dóng. 
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Dự hàng tám tru cột chống đỡ trời Nam P 
Là bàn tay lớn trong văn chương làm dep đất nước, 
Sự nghiệp giúp đời mở ra con đường phía trước. 
Khéo dùng tài kinh luân tìm ra kế sách lạ, 
230. Giúp vua ban ân huệ cho dân từ tấc lòng thành ban 
dau”. 
Biểu can ngăn của Nguy Tử là thang thuốc, là kim 
châm’, 
Tò táu nghi cüa Luc Công sáng ryc nhu nét vé dep T. 
Trong long ho Hàn ho Pham, la liét giáp binh °, 
Trong bung Trương Lương, Trần Binh, tài đặt bình 
; nước $. 


z 


1. Tám tru: Dich chữ “bát trụ” chỉ tám chức quan đầu triéu. 

2. Giúp an vua ban an huệ cho dân — dich từ “trí irach" tức “Tri quán trach dán". 

3. Nguy Tú tức Nguy Trưng làm Gián nghi dai phu đời Đường Thái Tông, êng can 
ngăn vua rất thắng thắn đũng cảm. Lời can của ông đanh thép và sắc bén, Thái Tông 
rất kính nể và ngại ông. Ngụy Trưng được phong Quốc Công, tạ thế được ban thụy là 
Văn Trinh. 

Đời xưa người Trung Quốc lấy đá mài nhọn làm kim châm cứu. Từ “dược thạch” 
xuất xứ từ sách Tả truyện nói việc can ngăn vua cũng nhu dùng thuốc và kim châm 
chữa bệnh cứu người. 

4. Luc công: tức Lục Chí đời Đường. Ông được Đường Đức Tông rất tín nhiệm, 
ông làm học sỹ ở Viện Hàn Lâm, Phàm những tấu só của đại thản dáng lên Đức Tông 
đều trao cho Lục Chí xem và góp ý. Người đương thời coi ông là nội tướng. Ông còn có 
tài tháo chiếu chí. Tài nghị luận của ông gây xúc động mạnh lòng người. Vé sau vì bi 
bon Bùi Diên Linh gi&m pha, Lục Chí bị biếm ra chức Biệt giá ở Trung Châu. Khi mất 
ông được vua tặng tên thụy là Tuyên Công. 

5. Họ Hàn tức Hàn Ky, ho Pham tức Pham Trong Yem đời Tống. Cả hai đều đỗ 
Tiến sỹ, là bậc danh thần tài kiêm văn võ. Hai ông trong triều thi làm Té tướng, Ta 
ngoài thì làm Tổng trấn cảm quân trăm vạn. Riêng Phạm Trọng Yêm được quân Kim 
ca tụng: “Phạm lão hung trung hữu sổ tháp van giáp binh..", nghĩa là: ông già họ 
Pham trong lòng có vài chục vạn giáp binh. 

6. Lương tức Trương Lương, Bình tức Trán Bình, hai mưu thần giúp Hán Cao Tô 
phá Tần, diệt Sở dựng lén cơ nghiệp nhà Hán. Đặt bình nước - ý nói đặt bình nước 
'trên cao nước sẽ chảy xuống dễ dàng, tài nay của Trương Lương, Trần Bình cũng nhu 
nuóc cháy tü cao xuóng. 
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235. Chính sự tốt sánh với ho Tiêu, Tào, Bính, Nguy `, 
Tài văn cao nhu Hàn, Liễu, áp đảo Tôn, Dinh z 
Phát huy dao thánh hiển khói phục nghiệp hoc, 
Giúp dë nhà vua ma mang nghiép dé c 
Vua Đường ban cho tấm chán lua xanh ' 
240. Phó Duyệt điều hòa canh trong dinh nhà Thương ”. 
Cây đào cây lý ở trước cửa nhà ông được vun trồng tươi 
tốt 8， 
Gia thế vọng tộc quy tụ phúc lành *. 
Sự nghiệp sánh Cao Đao đeo gươm giúp nước A 


1, Tiêu — Tào, chỉ Tiêu Hà và Tào Tham, hai tướng quốc giỏi muu lược phò giúp 
sự nghiệp cho Hán Cao Tổ. 

Binh, tức Bính Cát, Té tướng của Hán Tuyên Đế. Ông là người nhìn xa trông 
rộng, phán đoán tình hình rất đúng với thực tế. 

Ngụy tức Ngụy Tướng, người đồng thời với Bình Cát, ông cùng làm đến chức Tế 
tướng. Người đương thời ai cũng ca ngợi hai ông. 

2. Hàn Liễu: Tức Hàn Dü và Liễu Têng Nguyên, hai ông đều là những nhà văn 
lỗi lạc đời Đường. 

~ Tôn, tức Tôn Viêm, người thời Hán Ngụy. Ông theo hoc Trịnh Huyện, đương 
thời nói tiếng là bác đại Nho. Triéu đình vời ra làm quan nhưng ông từ chói.- Đỉnh, 
tức Dinh Hóng đời Hán Chương Đế. Ông thông hiểu Ngủ kinh, nổi tiếng uyên bác một 
thời. Tôn Viêm là tác giá sách “Nhi Nhà àm nghĩa”. 

3. Đế hoành, chi nghiệp đế, chữ xuất xứ trong sách “Hoài Nam Tử”. 

4. Đường Huyền Tông là người rất có tình nghĩa đối với anh em ruột thịt. Ông 
cho may chiếc chăn lớn, mỗi khi yến tiệc xong, anh em đắp chăn chung cùng nằm. Về 
sau óng đem chiếc chán đó ban thưởng cho quan trong triểu để khuyến khích những 
nhà có anh em hòa thuận. 

5. Phó Duyệt là tôi hiển của vua Cao Tông nhà Thương. Ông làm đến chức Tế 
tướng. Có lần Cao Tông nói: “Nhược tác điều canh nhữ duy diém mai", nghia là "Nhu 
điều hóa mùi vi canh, nhà người làm muối làm mo". Y nói trị nước cũng như điều hoa 
Yi mặn vị chua trong nói canh, Phó Duyệt là người làm được như vậy. 

6. Địch Nhân Kiệt là một danh thần Tế tướng đời Đường. Ông đã mưu lược xoay 
chuyển tình thế giúp nhà Đường khỏi họa Võ Hậu. Khi làm quan ông đặc biệt chú 
trọng đến việc bồi dưỡng và tiến cứ nhân tài. Vì thé người đương thời ca ngợi Dich 
Nhân Kiệt là “Đào lý tận tại công môn hy” (Đào lý đều ở cá cửa ông). Về sau chữ "đảo 
lý” thường dùng để chỉ những người có nhiều học trò hay có nhiều người giỏi làm việc 
đưới quyền mình. 

Ñ 7. Gia thế vong tóc: dịch từ “gia thé ngô động". Sách "Hop Bích" chép: Anh em 
Hàn Tứ Hoa đều làm Té tướng, trước cia nhà có trồng cây ngô dóng. Người ó kinh 
thành gọi là nhà ho Hàn ngô đồng để phân biệt với nhà Khang Công lúc đó. 

8. Cao Dao một hiển thần của vua Thuấn, giữ chức Sy sư, coi về hình pháp. 
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Thỏa chí giúp vua và dàn trở thành thời Nghiêu Thuấn +. 
245. Ngày khác mác áo gám vé càng thém vinh hién, 

Lüc dó uóng chén rugu lai càng thém rón ràng. 

Cóng thành danh toai, nén tró vé, 

Đức tốt tuổi cao, đạo thấy tự đầy. 

Hơn bảy mươi tuổi đều về nghỉ, 
250. Trên hội Kỳ Anh đều khỏe mạnh t 

Khuyén nhau có tu dưỡng theo người trước dé làm chuẩn 

tắc, 
Lòng trung hiếu không phụ thủa bình sinh của ta. 


lee s me ee fes 
1. Nghiéu Thuấn tức Đường Nghiéu, Ngu Thuấn, hai ông vua mẫu mực v 

tưởng thời viễn cổ trong truyền thuyết cua Trung Quốc. i 
2. Ky Anh là hói cua nhüng sy phu cao tuói d Lạc Dương, trong dá có danh nhân 

Tu Mà Quang dài Tóng. 
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NGUYÉN GIẢN THANH. 


(1480 -?) | 


Ông tên tự là Cu Nguyên, hiệu là Phác Hiên, người làng Ông Mặc (tuc 
gọi là làng Me) huyện Đông Ngàn, nay là Từ Sơn, tinh Bác Ninh, con Tiên 
si Nguyén Gián Liém, hoc tro Dàm Thán Huy (mót trong Tao dàn nhi thập 
bát tú). Ông đậu Trang nguyên niên hiệu Đoan Khánh thứ 4 (1508, làm 
quan nhà Lê, giữ chức Hàn lâm Thị độc Chưởng viện sự. Theu nhà Mạc, 
phụng mệnh di sứ, ông được thăng Thượng thư Bộ Lê. tước Trung Phu bá. 
Ngoài bài Phụng thành xuân sắc phú, Nguyễn Giản Thanh còn tập Thương 
côn cháu ngọc, hiện chua tìm thấy và một số bài thơ Ở đáy, tuyển mọt bài 
thơ và bài phú. 
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Phién ám: 
THUAT HOÀI 


Thiên phú sinh dán nhược hữu hằng, 
Sơ cuồng ư ngã độc gia tăng. 

Sĩ đô lạc phách trường vi khách, 
Sinh kế tiêu điều bán di tăng. 

Phúc ngã thùy ngôn lân bất phệ, 

Kỹ cùng tự tiếu thử vô năng. 

Nhất hào khổ dũ vô di khí, 

Toàn lại hồng quân bá vật hoằng. 


Dịch nghĩa: 
THUẬT NỖI LÒNG 


Trời phú sinh dan ai cũng có tính thường ` 

Chỉ riêng ta ngày một thêm ngông cuỗng. 

Long đong trên con đường làm quan mãi mãi là khách, 
Cuộc sống nghèo nàn, một nửa đã thành sư. 

Bung đói ai nói “không có cá ăn” ”. 

Năng lực đã cạn kiệt tự cười như con chuột không tài. 
Một mảy may dẫu kém cỏi cũng không bị bỏ sót, 
Hoàn toàn trông nhờ tạo hóa ban phát cho rộng khắp. 


1. Nhược hữu hàng: Câu này lấy từ Kinh Thư "Duy hoàng Thương dé giáng 
Trung vu ha dân, nhược hu hàng tính” (Duc Thượng đế lớn lao ban đạo Trung xuống 
cho dân, ai cũng có tính thường). I 

2. Câu này dùng điển: Phùng Huyén làm gia khách của Bình Nguyễn Quán. Môi 
khi cơm không có cả ông liên vỗ guom mà hát: "Com không có cá”. Y ở đây tác gi? 
muốn nói minh khó sở thiếu thốn vì trên chưa đãi ngộ đúng mức. 
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PHUNG THÀNH XUAN SÁC PHÚ ' 


Ngao từ chia cực 2 

Phung dà xay thành T 

Sum một chốn y quan lé nhạc, 

Váy mót noi ván vat thanh danh. 

Trời dugm khí xuân, sắc tươi tết khắp hòa thế giới, 
Nước mừng thịnh tri, thế ving vàng chống cột thần kinh “ 
Nhớ xưa: 

Cõi giữa bang trung. 

Đứng trên thượng quốc. 

Binh Tản sơn hùm chiếm Tây Nam, 

Dòng Nhị thủy rồng cháu Đông Bắc, 

Nghìn đặm giang sơn đặt hiểm, tượng đã có danh ; 
Bốn mùa cảnh vật đều xuân, hoa càng thêm sắc. 
Từng thấy: 

Đồi nơi nghéu ngát, 

Mấy chốn lạ lùng. 

Chín bức lâu đài ngọc chúc, 

Ngàn lần la y cẩm lung. 

Chợ chợ nhà nhà, trăm dáng tựa đồ bôi tám bức, 


1. Theo gia phả họ Đàm (do Đàm Thân Huy chép), đây là bài phú khoa cử làm 


khoa Mậu thin (1508) đời Lê Uy Mục. Chính do bài này Nguyễn Gián Thanh được dó 
Trạng nguyên. Đây là một bài phú Nôm có còn giữ được văn bán đến nay. Phụng 
thành xuân sắc (sắc xuân á thành Phung) miêu ta Kinh đô Thăng Long, đồng thời ca 
tụng chế độ lúc bấy giờ. 


2. Y nói cương vực bờ cõi được phân dinh rò ràng. I 
3. Phụng thành: Dài Xuân Thu (Trung Quốc), con gái Tân Mục Công là nàng 


Lóng Ngoc khi thói sáo chim phuong sà xuóng dau day ó Cám thành (nai vua d), chó 
ấy bèn được gọi là Dan Phượng thành. Đời sau theo đó goi kinh dó là phượng thành 
hay phụng thành. Ở Việt Nam, từ đời Trần, thành Thăng Long còn được gọi là Phụng 
thành, Sứ có chép vua Trần sai đội quân Tứ Tương sửa sang lại Phụng thành. 


4. Thần hinh: Kinh đô. 
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Thành thành thi thi, muón tü chen thúc ánh ngàn hóng. 
Trong thời: 
Điện ngọc thâm nghiêm, I 
Cửa vàng ngang ngửa. ˆ — 
Liễu Chương Đài ' mây ngọc dàn dèn, 
Đào thượng uyén má hồng rỡ rỡ. 
Dich phượng ° lầu kia mới thói, lòng nguyệt dé xui. 
Trống ràng diém no lai thói ° nhị hoa dua nở. 
Ngoài thời: 
Chợ Hòe * dám ấm, 
Phó ngọc tần vần. 
Trai lanh lẹ đá cầu vén áo, 
Gái éo le rủ yếm đôi quần. 
Khách Trường An ? cưỡi ngựa xem hoa, rợp đường tử 
š mach °: 
Chàng cóng tú ngu xe truong tán, rang muc thanh vàn `. 
Lành thay: 
Van mó thái hoa, 
Đường thông chức cống Š 


1, Chương Đài: Tên mót đường phố trong thành Trường An, kinh đã cua Trung 
Quóc doi Tay Hán. Ở đây chí đường phố kinh dó Tháng Long. Chữ “Liễu Chương Dàt 
trong câu không lien quan gì đến khúc Chương Đài Liêu cua Hàn Hoành đời Đường. 

2. Dich phượng: Địch là ống sáo. Phượng: xem chú thích số 3 tr.381. 

3. Theo sách Nam trác yết cổ lục thì Đường Minh Hoàng nhân một buổi sớm mùa 
xuân thấy cây liêu cây hanh đang muôn né hoa, liên sai đánh trống thúc giục, và làm 
ra khúc hát “xuân quang hádo". Được một lát thấy liều và hanh đều đã hé nd hoa. Do 
đó có chữ "thói hoa có", là trồng gục hoa nở. Thôi nghĩa là thúc giục. 

4. Chợ Hóe: Chữ Hán là Hoe Thi. Theo sách Tam phu hoàng đỏ, cách kinh đô 
bay dám có chợ Hòe, tròng hang mấy trăm cây hòe, tóa bóng mát, nhưng không tó 
nhà cửa. Cứ đến ngày rằm, mùng mọt, học trò đem thổ sán ở địa phương mình, sách 
vớ và nhac khí đến đây ngôi đưới -ày hoe họp chợ và trau đối với nhau. 

5. Trường An: Kinh đô nha Tây Hán. Đời sau thường dùng dé chí kinh đô nói chung. 

6. Đường tứ mạch: Đường di ở các phố trong kinh đồ. 

7. Thanh Vân: Chí người có dia vị cao. 

8. Đường thông chức cống: Xưa các nước chu hầu theo định kỳ phái về kinh đô 
nộp cống cho Thiên tứ, gọi là chức cống. Đường thông chức cổng: là bốn phương bình 
yên không có loạn lạc đường vé kinh dà thông suốt. Các địa phương và lân quốc cong 
hiến phẩm vật tấp nập. 
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Đền xuân váy hop hay háy, 

Cói tho buóc lén thong thong. 

Néo hop cháu xa, ngoc bach, dán mén vé cháu ; 

Tó mừng bàn thạch, Thái Sơn, ' thế bé khôn động. 
Nước yên vững đặt âu vàng, 

Đất thịnh vốn chưng thành Phụng. 

Vậy mới hay: 

Thành Phụng ấy chốn yêu, chốn lạ, 

Sắc xuân này dường tốt, dường thanh. 

Dầu chẳng có “sắc xuân” đua tốt, 

Sao cho nên “thành phụng” nổi danh? 

Hướng bốn phương cùng họp đất này, giữa chưng thiên hạ; 
Hòa mỗi chốn đều làm đô đấy, ngăn được thế hình. 
Song le: 

Có xuân tượng bởi có thành, 

Cây hiểm chẳng bằng cậy đức. 

Tuy đã nhiều non nhiều nước, mạnh thửa ? thành trì : 
Sao bằng lấy nghĩa lấy nhân, bền làm phong vực. 
Những thấy: 

Đời đời thành Phụng ấy, 

Kiếp kiếp sắc xuân này, 

Con con cháu cháu đõi truyền đến chưng muôn vạn ức. 


Theo Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam, 
Tập Il. NXB Văn hoc, Hà Nội, 1976. 


_ 1. T6: Phúc của quốc gia. Y trong bài muôn nói mừng ngôi vua vững như táng đá 
lớn và núi Thái Sơn. 
2. Thứa: Ấy, còn có khi dùng làm tiếng đưa đây trong câu có. 
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HÜA TAM TINH 


(? -?) 


Ông người làng Vọng Nguyệt, huyện Yên Phong, nay thuộc tỉnh Bắc 
Ninh. Ông đỗ Bảng nhãn khoa Mậu Thìn (1508) niên hiệu Đoan Khánh nhà 
Lê, làm quan tới chức Quốc tử giám Tư nghiệp. Sau theo nhà Mạc, được cử đi 
sứ Trung Quốc, trở về được thăng Binh bộ Thượng thư, tước Đôn Giáo bá. Hứa 
Tam Tinh có một bài thơ cận thé dùng lối chơi chữ rất cầu kỳ, cả tám câu đều 
gắn với tên các vị thuốc đông y. 


Ré E] 3: Á #† 
tt 3 5ƒ #tL kh, 
偶 得 通 官 桂 籍 中 。 
紫苑 从 容 曾 视 草 ， 
US I EQ Lo 
TARARE E, 
OE š @ 4 xA. 
aki Sa 
HA 
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Phién ám: 
TANG DÓNG CHÍ VÜ CAN 


Tích cam tháo dà cám ngôn hùng, 
Ngẫu dác thông quan quế.tịch trung. 
Tử uyển thung dung tàng thi thao. 
Xích xa trich truc huu quan phong. 
Nhàn dóng y hat vó uu hoan, 

Bán ha dàm kinh ích trí thóng. 
Nghĩa lý mát móng thường kiến thi, 
Tuy nhiên danh dị duyệt tâm đồng. 


Dich nghĩa: 


TẶNG BẠN CÙNG CHÍ HƯỚNG VŨ CÁN 


Dành phận loài thảo đã đâu dám nói là cứng coi, 

Ngẫu nhiên được vào hàng quan chức có tên trong số 
qué 

Tüng thung dung ngám có nơi vườn tía 2, 

Lai cưỡi xe đỏ dong duói di xem xét phong hóa. ` 

Mùa đông mặc áo vải thô không còn lo lắng ', 

Giữa hè bàn luận kinh điển trí tuệ càng cao. Š 

Nghĩa lý sâu kín thường được báo ban, 

Danh phận tuy khác nhưng tấm lòng vui vẻ giống nhau. 


1. Số qué: Số của triéu dinh ghi tên những người đô dat. 

2. Vườn tía: Chi vườn hoa trong cung vua, còn nghia khác là Viện Hàn làm. Thi 
tháo nghĩa là ngắm có. Nghĩa bóng là xem xet khái thao các văn ban, một công việc 
cua Viện Hàn lâm. 

3. Quan phong: Xem phong hóa. Xưa kia vua thường xem phong tục giáo hóa 9 
các địa phương. Kinh Lè có câu: "Ménh Thái su trần thi di quan dán phong”, nghia là: 
Sai quan Thái sự dàng thơ đê xem xét phong hóa của dán. Năm Trinh Quán nhà 
Đường đặt chức Quang Phong tục sứ. Câu thơ nhàc đến có thời kỳ Vù Cán làm Thủ 
hiển, xem xét dân tình ở các lộ. 

4. Y nói tiết tháo con người kiên cường, chịu được mùa đông giá rét. Kinh Thi có 
can: “Vô y vô hạt, hà di tốt tué", nghĩa là: Khóng áo không quán, sống sao được hêt 
năm. Nhẫn đông vừa có nghia chịu đựng được mùa đông, lai vừa là tên một vị thuốc. 

5. Bán hạ: Là giữa hè, cùng là tên một vi thuộc. Y câu thơ nói học tập vào mùa 
hè rất vất vá, đòi hoi con người phải có y chi cao. 
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NGUYÊN BiNH KHIÊM 


(1491 - 1585) 


Nguyễn Binh Khiêm húy là Văn Đạt, tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân 
cư sĩ, người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Hài Dương, nay thuộc xà Ly 
Học, huyện Vinh Báo, Hải Phòng. Xuất thân từ một gia đình trí thức Nho học, 
cha là Nguyễn Văn Định có văn tài, học hạnh, mẹ là Nhữ Thị Thục, con 
Thượng thư Nhữ Văn Lan, bà thông tuệ, giỏi văn chương, am tường lý số. 
Nguyễn Binh Khiêm thông minh, hiếu hoc, từ nhỏ đã được mẹ đem thơ quốc 
âm và kinh truyện ra day. Lớn lên, vào Thanh Hóa, theo học Bảng nhãn 
Lương Đắc Bằng, được thầy truyén thụ món hoc Dich lý và Sách Thái dt thần 
kinh. Tuy học giỏi, nhưng lớn lén vào lúc xà hội loan lạc, Nguyễn Binh Khiêm 
an chí, đợi thời, không chịu ra thi. Mãi sau này, Mac thay Lê, tình hình xã 
hội ón định, ông mới ra ứng thí. đậu Trang nguyên (1535), rồi làm quan với 
nhà Mạc, bấy giờ ông dà 45 tuổi. Làm quan ở triu đình được 8 năm (1535- 
1542), thấy gian thần hoành hành, bè phái, triều chính ngày một xấu thêm, 
ông dâng só xin chém 18 lộng thần, không được chấp nhận, bèn thác cớ xin 
trí sĩ. Vë sau, vì sự ràng buộc của nhà Mạc với các si phu có uy vọng, vì muốn 
tác động đến thời cuộc, ông trở lại tham gia triều chính với cương vi như một 
củ vấn, Ông từng cùng Nguyễn Thiên theo quân Mạc, đi chỉnh phạt Vũ Văn 
Mật, Vũ Văn Uyên. Ông cũng từng bày mưu tính kế giúp Mạc bảo toàn vương 
nghiệp. Vì thế, hoạn lộ của ông tử Lại bộ Ta thị lang, Đông các dai học si, 
trải thăng đến Lai bộ Thượng thư, Thái phó, Trình Tuyển hấu, rồi lai gia 
phong Trình Quốc công nên đời thường gọi là Trạng Trình. Mãi đến những 
nám 70 tuổi, ông mới thực sự treo xe, treo mù từ quan. 

Thời gian sống ó qué nhà, bën bờ sóng Tuyết Hàn, Nguyễn Binh Khiêm 
dung am Bacn Van, lay dao hiéu là Bach Van cu si md truëng day hoc, rói làp 
quán, xây cầu, dung chùa, mở chợ. trồng cây... Ông có nhiều học trò nói tiếng, 
như Nguyễn Quyện, Phùng Khác Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Dd v.v... 
người thờ Mạc, người theo Lê, người suót đời ấn dật. Ông được người đương 
thời tôn kính như bậc thầy. Ngoài triêu Mạc, họ Trinh, họ Nguyễn đều có sai 
sú đến hỏi ý kiến óng và những việc hệ trọng. Tháng Mười một nàm At dậu 
(1585) ông mất, hưởng tho 94 tuổi, hoc trò truy tôn là Tuyết Giang Phu tử. 

Tác phẩm của Nguyễn Binh Khiêm có Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Bạch 
Vận am thi tập và một số bài văn chữ Hán sé trích tuyến ở sau. Các tập sêm 


383 


ky như Trình Quốc công sam ky, Trinh tiên sinh quốc ngữ v.c... tương truyề 

là của ông nhung vé mat văn bán chưa đủ độ tin cậy. Với Nguyễn Binh 
Khiêm, tác phẩm chọn tuyển vào Tổng tập vẫn là thơ văn chữ Hán và thd 
chữ Nôm. 


BACH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP 


Còn có tên là Trinh Quốc công Nguyễn Binh Khiêm thi tập, hoặc Trinh 
Quốc công Bạch Vân thi tận. Thu Nóm của Nguyễn Binh Khiêm có tư liệu nói 
đến hàng ngàn bài, có tư liệu nói chỉ trăm bài. Gần đây. nhiều nhà nghiên 
cứu đã đưa ra một con số khoảng trên 170 bài, kế cả những bài thơ Nôm 
Quốc ám thi táp và Hồng Đức quốc ám thi tập lẫn vào. 

Chúng tôi dựa vào phán Tho Nêm trong Tho vän Nguyễn Binh Khiêm 
của nhóm Binh Gia Khánh - Bùi Duy Tân ~ Hỗ Nhu Sơn ` để tuyển chọn thơ 
Nêm Nguyễn Binh Khiêm vào Tổng tệp. Nhung tạm gác khoáng 30 bài còn 
đang lẫn lộn với thơ người khác, và chỉ chọn 90 bài trong số những bài thơ 
còn lại. Khi cần thiết, cũng có sửa thay chút ít về thao tác biên soạn cho phù 
hựp với tính chất của Tổng tập, còn văn bản, số thứ tự bài thơ, chú thích... 
được giữ nguyên. I 
1. Lán lita ngày qua tháng qua, 

Mót phen xuán tói, mót phen già. 
Ái ưu 2 vàng vặc: tráng in nước, 
Danh lợi lâng lâng: gió thổi hoa *. 
Án sách hãy còn án sách cũ f, 
Nước non bạn với nước non nhà š. 


2. Giàu chinh chén, khó lai dai *, 
Van chuyển lưu thông há của ai. 


1. Thơ van Nguyễn Binh Khiêm. Nxb Văn hoc, H., 1983. 

2. Ái uu: Do chữ "uu dán di quốc”, nghĩa là lòng yêu nước thương dân bao giờ 
cũng trong sáng như vắng trăng in đáy nước. Và đây cũng là một tư tưởng quán triệt 
trong nhiều bài thơ của tác giả sau này. 

3. Câu 4 ý nói: Coi danh lợi nhẹ thoảng (nhu gió thổi vào hoa), không đáng kể. 

4. Án: Cái bàn dài. Có bán chép sai chữ Án ở câu này là Yên, thứ gối dựa làm 
bằng gỗ, ở dưới có chỗ để sách; chép như vậy cũng có nghìa, mà âm điệu câu thơ lại 
êm hon. Thật ra, hai chữ dn và yên gần giống nhau. 

5. Bài này có lẽ người sao lục chép thiếu hai câu, vì đến đáy chua tron y. 

6. Chinh chén: Đàng hoàng, ung dung. Loi dai: Lôi thôi lếch thếch. 
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Vũng no ghé khi làm bài cát !, . 
Doi ` kia có thuó lút hòn Thai °. 
Khôn ngoan mới biết thăng thì giáng, 
Dai dót nào hay tiêu có đài *. i 
Đã khuất bao nhiêu thi lai duŝi °, 
Đạo trời lêng lộng chẳng hé sai. 
3. Giàu ba bữa, khó hai niéu ê. 
Yên phận thì hơn hết mọi điều. 
Khát uống chè mai ” hơi ngọt ngọt. 
Sốt ° kë hiên nguyệt gió hiu hiu. 
Giang sơn tám bức ° là tranh vẽ, 
Phong cảnh tư mùa ấy gấm thêu. 
Thong thả: hôm khuya nàm, sớm thức ”, 
Muôn vàn đã đội đức trời Nghiêu "'. 
4. Giàu cơm thịt, khó cơm rau, 


1. Vững: Chỗ nước đọng nhiều, sâu có thể làm bến cho thuyên hoặc tàu thủy đỗ 
được. Gia: tiếng cổ, nghĩa: ghê sợ, e rằng. Y nói e rằng vũng nước nọ cũng có khi bôi 
thành bãi cát. f 

2. Doi: Do chữ “Thái” (Thái Son) doc chëch ra cho hợp vần luật bằng trắc. Câu 
này y nói: doi đất kia cũng có lúc lở xuống bể, thut xuống thành vũng sáu thám (có thể 
lút được, trùm ngập cả núi Thái Sơn) Hai câu 3 và 4 nói: sự biến đổi của thời thế 
không thể lường được. 

3. Như trên 

4. Đài: Do chữ “đợi” nghia là lớn, đọc chéch ra cho hợp vån và luật bằng trắc, 
giếng như chữ "Tdi" à trên. 

ð. Ca dao có câu: 

Co rồi dt phái duói ra. Là thường trời đất hẳn là chẳng sai. 

6. Niàu: Một loại nổi đất hoặc nói dóng nhỏ. Câu này y nói: nhà giàu thì mỗi 
ngày ăn ba bữa, người nghèo khó thì mỗi ngày nấu hai niêu, dóu sống qua ngày tháng 
như nhau cá. Tục ngữ: “Giàu ba họ, khó cũng đỏ lila ba lån”. 

7. Chè mai: Nước chè nấu bằng gỗ cây mai già, thường dùng cho các nhà sư uống 
trong các chùa chin. 

8. Số: Tiếng cổ, nghĩa: nóng bức. Thơ Tú Xương có câu: “Bức sốt nhung mình vån 
do bêng". 

9. Tám bức: Phong cánh ở bốn chương chính (Đông, Tây, Nam, Bác) và bốn 
phương phụ (Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc) trong trời đất đều đẹp cả. 

.. 10. Câu này ý tác giá nói mình là kẻ ẩn dật, không vướng mắc gi vé việc đời, cho 
nên lúc nào cũng an nhàn, thong thả và cứ theo thường lệ hàng ngày khuya đi năm và 
Sém thức đây. . 

11. Nghiêu: Tức Dë Nghiêu, họ Đào Đường, một ông vua truyén thuyết đời 
Nang cổ Trung Quốc. Nho gia thường cho rằng đời Đường Nghiêu là đời thịnh vượng 

n cả, 
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Yén phán là tién, lo ! phái cáu. 
Sớm uống chè mai ° hơi ngọt ngọt, 
Hôm kê hiên nguyệt tỏ làu làu. 
Vun thông, tưới cúc ba thằng mọn, 
Chở lửa, hâm trà một mu hầu Š. 
Tứ thơ như ở hai câu 5, 6 này nhiều lần được thấy lại trong thơ 
chữ Hán của Nguyễn Binh Khiêm. Thí dụ hai câu sau đây: 


“Lão thiếp bộc tân thần chử chúc, 
Tiểu nhi cấp tỉnh nhật phanh trà". 
(Người thiếp già phơi củi để nấu cháo sớm, 
Đứa hầu nhỏ múc nước giếng để pha trà trưa). 
Theo ý chúng tôi, bài này còn thiếu hai câu kết, vì đến đây chưa 
trọn ý. 


5. Giàu sang: người trong, khó: ai nhìn? 
Mấy dạ yêu vì kẻ lỡ hèn, 
Thuế khó, dẫu chào, chào cũng lặng * 
Khi giàu, chẳng hói, hỏi thì quen. 
Quen, hiểm dan díu điều làm ban 5, 
Làng, kéo ° lân la nỗi bạ men *. 
Đạo nọ, nghĩa này, trăm tiếng bướm °, 
Nghe thôi thinh thỉnh ° lại đồng tiền. 


1. Lo: Huống hó chi, nữa là. 

2. Ché mai: Xem chú thich 7 trang 389. . 

3. Chó lila: đốt lửa lên. Thằng mon: có lé tác giá chi con cái của minh. 

Mục hấu: có lé tác giá chi người vợ lẽ của minh. 

4. Lạng: lắng lặng, không thèm chào lại hoặc nói với. 

5. Làm bạn: là thành ngữ cổ, bảy giờ ta vẫn còn dùng (từ khi tôi làm bon với nhà 
tôi...), nhưng có lẽ thuở xưa có nghĩa rộng hơn là: bắt quen với. 

6. Kéo: Khỏi cho. f 

7. Ba men: Tiếng có, nghĩa: bám vào. Hai tiếng đều có nghĩa: ba (nay ta còn nói 
bạ đâu ngồi đấy). — men (đi theo). Tác phẩm Ngoc Kiểu lê có câu: “tấm thân chẳng 
chút bui hồng ba men". Có thể văn cứ vào đó mà xác định nghĩa cổ của chữ ba men lè: 
dính dáng, tiếp xúc với, quen thuộc với. Tứ thơ trong 4 câu thực và luận rất gắn bó. 
Hai câu luận giải thích hai câu thực: người đời sợ rằng ké quen thuộc bám lấy minb, 
nén dẫu có ai chào cũng lêng lặng để khói cho người ta bát quen với minh. 

8. Tiếng bướm: Y nói dư luận, lời nói không đúng đắn. Hoặc giả, đó là chữ 59^ 
sau chép sau đi chăng? 

9. Thinh thỉnh: Có lẽ đây là tiếng tượng thanh, chỉ tiếng đồng tiên va chạm 
nhau. Hai câu 7 và 8 ý tác giả: trăm tiếng cãi co nhau đạo nghĩa này no om sò: 
nhung hë nghe thấy tiếng đồng tiền kêu thinh thỉnh lại thôi ngay, không còn cái nhau 
nữa. 
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7. Vgi vgi xuân xanh nữa tën ! 
Già càng khóe, khó càng bén 
Bai phen lán quát vi tho dai ?, 
Moi su la dà ?, bói rugu quen. 
Ngày dién * giái phién cy mót cuóc. 
Dém thanh, làm ban sách hai bén. 
Thửa nơi xuất xử 5 đâu là phái? 
Ở ắt nên, về cũng ắt nên. 

8. Thấy dặm thanh vân * bước ngại chen, 
Được nhàn, ta sá ” dưỡng thân nhàn. 
Ba gian am quán Š, lòng hằng mến, 
Bài chốn sơn hà °, mặt đã quen. 
Thanh vắng thú quê, dầu " n&n ná, 
Dữ lành miệng thế, mặc chê khen. 
Mai " kia chưa dé thu nên muộn, 
Xuân nọ tin hoa cũng mấy phen. 


1. Nga tên: Đi nhanh quá tên bắn, chữ nữa là tiếng có, nghĩa: hon. Tha 
Nguyễn Trãi có câu: "Lóng người quanh nữa nước non quanh”. Chữ tên cá bán chép: 
tiên, nhưng vô nghĩa, vì d câu này, Nguyễn Binh Khiêm dang nói về tuổi trẻ trôi 
qua nhanh. 

2. Tho dai: Chữ tho, đối với chữ rượu ở câu dưới, là một danh từ, có nghĩa rộng 
là: văn thơ, tài học. Nguyễn Bính Khiêm nói nhún rằng minh tài kém mà lại nhiễu 
phen cứ quanh quán trong chuyện văn thơ thì là vì dại dót. 

3. La dà: Vướng vit vào, nhùng nhàng không tiến triển. Câu thơ ý nói: cứ nhùng 
nhàng trong mọi việc là vì rượu chè nên quen thói như thế. 

4. Ngày dión: Ngày dài đằng đẳng. 

5. Thủa: Tiếng trợ từ, thường dùng để chỉ cái gì thuộc vé của ai, hoặc dé thay 
người hay việc nói trên. Xuấ:: ra làm quan. X2: vé ở ẩn. 

6. Thanh vân: Máy xanh, chỉ bước đường làm quan. 

7. Sá: Tiếng cố, nghĩa dáng giá, dáng (làm), nên (làm), dùng một mì th hoặc di 
VỚI fua (tua sá, sá tua) thì chỉ ý kháng định; dùng với những tiéng chỉ, gi, s to, bao thì 
chỉ ý phủ định dưới hình thức nghi vấn (sá chỉ, sá gì, sá sao, sá bao). Ở đây có nghĩa 
như: nên, hãy. 

8. Âm quán: Am Bạch Văn và quán Trung Tán. 

9. Đòi: Tiếng cổ, nghĩa: Nhiều. Câu này y nói: tác giả thường quen mặt ở những 
cảnh đẹp núi sông (Theo gia phá tác giả thường hay dạo chơi những noi danh thắng 
như: Yên Tử, Ngọa Vân, Đỏ Sơn, Kinh Chủ.... 

10. Dầu: Tiếng có, nghĩa: tự do, tùy y thích. 

: 11. Mai: Tức hoa mai, câu này và câu dưới ý nói: hoa mai nở vào cuối mùa đông, 
nën khi hoa mai nở thì biết rằng mùa đông đã muộn, và báo hiệu mùa xuân sắp đến. 
Tác giá dùng hình tượng này để nói lén sự tuần hoàn của vũ trụ, và sự chuyển biến 
cua xã hội, theo là suy thịnh của tự nhiên. 
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9. Mệnh ở trời, há phải cầu? 
Bói thời đi đỗ mặc ta đầu ! 
Kia ai ải Bác, lưng deo ấn ? 
No khách ngòi Đông, tay rủ câu. 
Thuở áng công danh, nhiều phải lụy, 
Trong nơi ẩn dát mấy “nên máu? 
Thửa nơi doanh mãn là nơi tổn Š 
Hãy gẫm cho hay mới kéo âu ' 

10. Tháng mảng đà qua, ngày dà rêi ? 
Hay yên thửa phận mới nén vui. 
Bóng hoa lệ động, am chưa phất, ° 
Măng trúc còn tươi, bếp mới sôi. 
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1. Câu 2 ý nói: Ra làm quan hay và ở én dèu là tùy ý thích của ta. Di đỗ: dich 
Hán văn: hành, chỉ (di và dừng lai) là nói hành động cúa con người làm hoặc không 
làm một việc nào đó, ở đây cổ-nghia như xuát xit. Chữ đầu là tiếng có (xem chú thích 
5, bài số 7 trên, ý “xuất xử” được nói rõ hơn trong hai câu 3, 4. 

2. Ai di Bắc: Lý Quảng, tướng giỏi thời Hán Văn Đế, từng đánh Hung Nô trên 
70 trận, giữ vững các ái Lũng Tây, Thượng Cốc, Nhan Môn... ở phía Bác Trung Quốc. 
Đến thời Hán Võ Đế, Lý Quảng vì một việc uất úc mà phải tự sát. Quảng là người có 
tài trận mạc, được quản sĩ yêu mến, nhưng không được phong hầu. Đương thời ai 
cũng cho là số của Quảng him hiu, 

3. Khách Ngòi Đông: Lã Vọng (Khương Tử Nha) thời Chu. Vì Tử Nha sống ở bên 
Đông Hải, nên tác giả dùng chữ “ngòi Đông” để ám chỉ. La Vọng đã ngoài 70 tuổi vån 
không ra làm quan. Tháy vua Tru bao ngugc, ông vé d án bên Bóng Hái, hàng ngày 
ngài cáu bën sóng Vi (Liët truyén). 

4. Ở đây tác giả dùng câu 3 và 5 hô ứng với nhau, nói sự việc Lý Quảng. Câu 4 
và 6 ăn ý với nhau, nói sự việc Là Vọng. Qua thân thế và sự nghiệp của tác giá, ta 
thấy ông rất tâm đắc với hang án si như kiểu Là Vọng. Tuy có ra làm quan với Nhà 
Mạc, nhưng ông không phải là hạng người ham công danh phú quý. Lúc ngoài 50 tuổi, 
ông bó quan vé ở ẩn, vui với cánh sơn thủy, chùa chión. Mấy: chữ này là chữ nhiều ở 
câu trên, có nghĩa: mấy ké, nhiều người. 

5. Nên mâu: Tiếng Nguyễn Binh Khiêm hay dùng với nghĩa là “thành thú vui”. 

6. Doanh mãn: Đây quá hạn định. Người xưa thường cho rằng: người ra làm quan, 
tước lộc đây đủ thì khó lòng giữ được hoàn toàn, cũng ví như cái bát chứa đẩy nước 
quá thì sẽ khó giữ cho nước khói tràn. Chữ ¿ón ở cuối câu có nghĩa: hao đi, vơi di. 

7. Kéo âu: Khỏi phái lo. Xem thêm chú thích 4 trên... 

8. Tháng mang: Tiếng có, nghĩa: bán rộn, bón bé. Ngày đã rồi: ngày nào cũng rỗi 
rãi cá, Câu thơ ý tác giá muốn nói rằng ông đã vé dn dật, thời kỳ bận rộn với việc đời 
coi đã chấm đứt, nén ngày nào cũng đều được rỗi rãi, sống yên vui. 

9. Câu 2 cực tả sự tĩnh mich trong cuộc đời ẩn dật: Không quét am (Bạch Vấn 
am) vi e (lé: tiếng cổ, nghĩa: e sợ) làm động tới bóng hoa (chữ phát ở đây cũng có nghĩa 
như quét). 
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Hói cá cóng danh, nhiéu thóa chi, 
Thú nhàn sơn đã, mấy ' hay mùi 2? 
Làm người chớ thấy tài mà cậy, 
Có nhọn bao nhiêu, lại có tùi 3 
11. - Trải gian nguy đã mấy phen, 
Thân nhà, phúc *lai được vé nhà. 
Niềm xưa trung ái *, thé chẳng phụ, 
Cảnh cũ điển viên Š, thú đã quen. 
Ba cuốn đồ thư ' thu nặng túi, 
Một thuyền phong nguyệt " chở đây then. 
Trời cũng biết nơi lành dù, 
Họa phúc chăng dong cái tóc chen j 
12. Hoc ít hòa thêm lai bất tài. 
Già mà luống phụ chí con trai 1! 
Quân thân thé hết lòng thờ một 12 
Xuất xử cầu chưa đạo được hai '° 
Mống phúc '* vun, hòng ngày một nảy, 


1. Máy: Mấy người cang như chữ nhiễu ở câu trên có nghĩa: nhiều ké. Nhiều 
người thỏa chí công danh nhưng máy ai dà hiếu nổi sự thú vị của cuộc đời án dat. 

2. Mùi: hứng thú, thú vi. 

3. Tài: cün, khóng sác, trái vói nhon. Ó vüng Nghé Tinh ngày nay cón có dia 
phương goi con dao cùn là "dao tii". Y câu thơ: Thịnh bao nhiêu thi suy báy nhiéu. 

4. Phúc: tức hanh phúc. Ó đây có nghĩa: may mắn. 

5. Trung ái: tức trung quân, ái quốc. 

6. Điền viên: ruộng nương, vườn tược, cánh sống ở thôn quê. 

7. Đỗ thư: nguyên nghĩa: bức dó bản và thư tịch, tiếng chỉ chung sách vở. Câu 
này ý nói: tác giá đã từng trái khắp giang san, đi tới đâu cũng từng đã có thơ ngâm 
vịnh: thu góp lấy mọi phong cánh đất trời vào túi (tho). 

8. Phong nguyệt: gió và trăng, chí thú tiêu khiến của người ẩn dát. 

9. Câu 8 có lê ý nói: tuổi đã già rồi (Cái tóc chen: mái tóc xanh đã lêm đốm chen 
vào những chiếc bạc, tóc dà hoa râm), vẫn không thoát được sự thao túng cua họa 
phúc. Nghĩa này hày tên nghi. 

10. Hòa: có nghĩa như chữ và ngày nay. 

11. Chí con trai: do chữ "Nam nhi chí, nghĩa là chí nam nhi, chí làm trai nói 
chung. 

12. Cáu 3 ý nói: thé hết lòng thờ lấy một người hoặc vua hoặc cha, tức là hoặc 
Xuất (sự quân) hoặc xứ (sự thân). 

` 13. Cáu 4 ý nói: đạo xuất (ra làm quan, lo việc đời, xứ (vé ở án, giữ trọn danh 
biết) hai đường không thé cầu lấy cá hai, chỉ có thé chọn một. 

14. Móng phúc: mâm móng diéu lành lúc mới nảy sinh. 
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Cửa nho ngỏ, kéo phái then cài ! 
Yên đòi phận dầu tự tai 2, 
Lành dữ khen chê, cũng mặc ai. 
18. Buón về, biếng thấy áng dao binh *. 
Yan phán thi lành, 6 mót minh. 
Nghia cà luóng quén tói chúa cü, 
Thé xưa në phu nước non xanh š, 
Rói nhàn thi &y tién vó su, 
Ngâm ngợi cho nên cảnh hữu tinh 5 
Hai chữ mãn doanh ? này khá gẫm, 
Mấy người trọn được chữ nhân danh 7? 
14. Tuổi dà ngoai tám mudi già, 
Thoát thoát xem bằng bóng ngựa qua Ÿ. 
Mai bạc lạnh quen nhiều tháng tuyết, 
Cúc vàng thơm đổi mấy phen hoa. 
Sang `? có phận, là ơn chúa, 
Được làm người, bởi đức cha. 
Am quán ngày nhàn, rồi mọi việc, 
Dầu ta tự tại, mặc đầu ta. 


1. Câu 6 ý nói: độ lượng nhà Nho rộng mở, không đóng lại bao giờ, sẵn sàng bao 
dưng tất cả mọi người. 

2. tự tai: tùy ý thích, nghĩa cũng như: tự do. 

3. Câu 1 ý nói: Từ khi ta buồn chán cánh dua tranh á chốn phản hoa và bó về ẩn, 
ta ngại nhin thấy cảnh chém giết, tàn sát lẫn nhau. 

4. Câu 3, 4 nói rõ tư tưởng Nguyén Bính Khiêm: ông đã bó quên “nghĩa cd", dành 
bó đạo làm tôi đối với vua nhà Mạc (câu 3), vì không nó phụ lời nguyễn ước xưa vui 
cùng đời ẩn dật... (câu 4). 

5. Câu 6 ý nói: cảnh đẹp nhờ có tài ngâm vịnh của nhà thơ, lại càng thêm hữu tình. 

6. Mãn doanh: đây đủ đến mức tối da. 

7. Hai câu 7, 8 ý nói: Phải biết suy ngẫm về lẽ thịnh suy đắp đổi của cuộc đời: 
nếu đã được màn doanh, đã có công danh phú quí đẩy đủ thì phải sớm liệu lui vé án 
dát, nếu không, ắt bị kẻ khác tìm cách hàm hai, khó giữ trọn vẹn được thân thể và 
danh giá của mình. 

8. Bóng ngựa qua: lấy điển “bạch câu quá khích” trong sách Trang tử, ý nói thời 
gian lướt đi như bóng ngựa non (ý nói bóng mặt trời) xuyên qua khe cửa. 

9. Thơm: nhiều bán chép thém, không đúng vì đối với bạc lạnh ở câu trên (hai 
tính từ) phái là vàng thơm (cũng là hai tính từ) ở cầu này. Thật ra, phải đảo hai cầu 3 
và 4 theo đứng trật tự cú pháp là: 

Mai bạc quen nhiều tháng tuyết lạnh. 
Cúc vàng đổi máy phen hoa tham. 

10. Sang: chi địa vi sang trong cao quý hơn người. 
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15. Già dà khói áng cóng danh, 
Tu tai, nào au luy dén minh? 
Nhàn được thú quê, đầu nấn ná u 
Nghi xem thé su, biéng dua tranh. 
Hồ Tây ? thuyén nổi, hoa mai bạc, 
Song Bác ° cám xoang, vừng nguyệt thanh. 
Ai hỏi: làm gi vui nữa? 
Thưa rằng: một sự làm lành *. 

16. Một bầu, một bát vững 5 sơn tăng, 
Thé su ngoài tai, biếng nói năng. 
Hoa nở, luồng hay tin gió *, 
Đầm thanh, còn thấy dáng tráng ” 
Già, ai ủ: thông làm củi 89 
Tré, người yêu: trúc mọc măng n 
Nëo * có công danh thi có luy, 


1. Nán ná: y lưu luyến, ở lai lâu ngày. 

2. Hà Tây: d đây tác giá dẫn điển Lâm Bo, người đời Tống, ớ ẩn bên Hỗ Tây tức 
Tây Hó à Hàng Châu (Trung Quốc), không ra làm quan, chí trồng mai và nuôi hac. 
Ông từng làm thơ vịnh mai nổi tiếng. Đặc biệt được truyền tụng hai câu: Sơ ảnh hoàng 
tà thủy thanh thiền; Âm hương phù động nguyệt hoàng hôn” (bóng thưa nghiêng in 
đầy nước trong; Hương kín đáo rung rinh ánh nguyệt). 

3. Song Bác: Đào Tiểm đời Tấn làm chức huyện lệnh Bành Trạch được 80 ngày 
thì bỏ quan về ở ẩn, uống rượu trồng cúc làm vui. Ông nói trời nóng nằm khénh hóng 
gió ở cửa sổ phía Bác (Song Bác) sung sướng thánh thoi tựa như người thời Phục Hy, 
Hoàng Đế. 

4. Hai câu 7, 8 tác giả viết thoát ý câu: “Duy thiện tối lạc” của Đông Bình Vương 
nhà Hán, nghĩa là dièu lành là vui sướng hơn cả. 

5. Viững: tiếng cổ, nghĩa: tựa như, bằng như. Câu này ý tác giá muốn nói: ta cung 
một bát tựa như một ông sư ở chốn núi non (nói cánh ẩn đật). 

6. Tin gió: đây là tin gió xuân (thấy trăm hoa dua nở, dù biết gió xuân dà tới). 

7. Y cả câu: nhìn vào đáy nước trong ó dưới dám, có thể thấy được vé tráng sáng. 
Đáng: bóng dáng, chữ này là danh từ, đối với chữ tin (cũng là danh từ) ó câu trên 
chính hơn. 

B. Câu 5 ý nói: người ta khi dà vé già thì chẳng còn ai yêu trọng nữa, (ủ, ấp ú, 
yêu mến): dẫu có giá trị như gỗ thông thì cũng chỉ dùng dé làm củi mà thôi. 

9. Trúc mọc măng: ý nói người trai trẻ còn tiền dó lâu dài, ví như mäng trúc 
mbi mọc, 

10. Ngo: tiếng có, nghĩa: nơi, chốn. 
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Cho hay dù có chẳng bàng chàng |, 
17. Cày máy, cuóc nguyệt, gánh yên ha ?, 
Nào của nào chăng phải của ta? ? 
Đêm, đợi trăng cài bóng trúc, 
Ngày, chờ gió thối tin hoa. 
Thấy cơ doanh mãn, cho hay chớ, 
Phải dao trung thường, mua * có qua. 
Dấu lấy thánh kinh Š nơi thửa hoc Š, 
Thé chưng xuất xử, dao thờ ba `. 
18. Nẻo nhọn bao nhiêu lại có tùi, 
Dom cơ tạo hóa dà càng soi ° 
Vì danh cho phải danh làm lụy, 
Được đạo thì hay đạo có mùi ° 
Áng công sanh, xem trễ nải, 
Nơi danh giáo "^, thấy khen vui. 


1. Cáu 7, 8 y nói: có công danh, tất bi người ghen ghet ham hai; tức là có luy. 
xem dó thi du biết rằng: dù có (công danh! cũng không bằng cháng có (công danh). 
Chữ thu ba của câu 8 có thể phiên âm làm giàu (giàu có), song doi chiếu với câu 7, thi 
nghĩa này lạc lông. 

2. Cay máy, cuốc nguyệt: dich chữ “nậu nguyệt cạnh yên” trong câu thơ của Tử Di. 
Y nói cày dám nương mới đốt có, hãy còn nghi ngút khói như sắc máy, và nhờ ánh 
trăng dé cuốc ruộng, Yên hà: khói ráng, chỉ nơi rừng núi ám u vắng vé, chó ở cua 
người ân dat. Câu này tác giá viết khá công phu vì phối hợp được những tiếng chỉ việc 
làm của người nóng phu (cày. cuốc, gánh) và những tiếng chí hứng thú của nhà ẩn dậi, 
(mây, nguyệt, yên hà). 

3. Ciu 2 ý nói: mọi cánh sắc của thiên nhiên (máy khói, yên hà) đều là của cải, 
cung cấp vô vàn hứng thú cho nhà ẩn dat, 

4. Đạo trung thường: tức ìà đạo trung dung, không thải quá mà không bất cập. 
Mua: tiếng có, nghĩa: đừng, chớ. 

5. Dáu: yêu dấu: Đấu lấy thánh kinh: ý nói hãy quy yên những kinh điển cia 
thánh nhân làm ra. 

8. Nơi thia học: địch chữ “sở bọc”, điều mà mình được học. 

7. Đạo thờ ba: tức là thi vua, thờ thầy và thờ cha (quân, su, phu). 

8. Soi: tiếng có, nghĩa: sành sói, khôn, hiểu biết sâu rộng. Truyén Kiểu có câu: 
"Du ngan ấy nét mới là người soi". 

Câu 1, 2 ý nói: càng nhìn vào sự vật trong tự nhiên, càng thấy rõ được chân lý, 
cái gi có nhọn tất sau phái có cùn, có thịnh tất sau phái có suy. 

9. Mùi: xem chú thích 4 bài 10 ở trên. : 

10. Noi danh giáo: nơi có những người có học vấn, đạo đức và danh vọng. Y nói 
trons tảng lớp Nho sĩ ngày xưa. 
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Nàm hó có khách thénh thuyén mon !, 
Chờ nguyệt đêm thanh hé bóng mai ”.. 
20. Hé lộc triéu quan đã có ngần °, 
Làm chi tham được, nhọc bàn khoăn? 
Ai Tần, non Thục đường nghèo hiểm š, 
Cửa Khổng, làng Nhan ° đạo khó khăn. 
Sách cũ ba pho, rồi lại đọc, 
Cơm vàng Ê hai bữa, đói thì ăn. 
Công nhờ trời đất ơn còn rộng, 
Che chở điều hòa ' kéo chiếu chăn. 
21. Già thơ dại, tính lôi thôi, 
Hoàn bái, ? còn nên thốt ? sự đời? 
Nghào hiểm là khi vì nước, 
Khó khăn dầu mệnh ở trời. 
Vang lui "° đường lợi khôn đi đỗ, 
Rộng hẹp lòng nhân mặc nghỉ ngơi, 


1. Câu 7: Khách 6 câu này nói Phạm Lãi. Thời Xuân Thu, sau khi giúp Việt 
Vương Câu Tién diệt được nước Ngô. Phạm Lai dà cùng với chiếc thuyên nhỏ lênh 
dénh ngao du trong Ngũ hô. Thênh: tiếng cổ, nghĩa: thénh thênh, rộng rài. Ca cầu nói 
vé ngoài không chịu ràng buộc trong vòng danh lợi, bó đi dày đó khắp nơi, tùy thích. 

2. Hé bóng mai: Có thể hiểu là chờ đêm đến, trang nhó lên doi chênh chếch 
cành mai, 

3. Ngắn: chừng, mực. Câu này nói: hé dà làm quan đến một mức nào đó, phải 
biết tri túc sớm liệu rút vé ở án, chớ quá mê công danh... 

4. Câu 3 ý nói: đường làm quan, đường công danh ngặt nghèo, nguy hiếm như 
đường lên ái Tán, vào non Thục. Tán là tên nước thói Xuân Thu, Chiến Quốc, nay 
thuộc địa phận Thiểm Tây, xa Trung Nguyên, địa thế hiểm trở. Thục là tên riêng của 
Tứ Xuyên, có núi non hiểm trở bao quanh, lối vào rất khó khăn. 

5. Cửa Khóng, làng Nhan: tiếng chí đạo hoc của Nho gia. Nhan Hồi, hoc trò giói 
của Không Tứ. 

6. Com vàng: tức com gao tấm (gạo xay không gia để lâu ngày bị ẩm mốc) của các 
nhà ẩn đật và các nhà Nho sống thanh bản ăn hàng ngày. 

1. Diéu hòa: ý nói khí trời ấm áp dễ chịu (san se, bù dáp nóng và lanh! khiến con 
người khói phái lo cho thêm chiếu chăn. 

; 8. Hoàn bái: quay lá cờ trở vé, dàn điển trong truyện Vương Tấn chep à Tan thu 
Y nói thói làm quan vẻ á nhà. 

9. Thốt: tiếng có, nghĩa: nói, bàn. 

10, Váng lui: cũng nghĩa như ngại tới lui. Câu này y nói: ngại tới lui trên đương 
đanh lợi nguy hiểm, thực khó biết được lúc nào nén di, nên dừng cho thích hop (tiên 
thoái đều khó khăn), — | 
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Kham ha Luu háu tit Hán lóc !, 
Có thành náu án Xích Tüng choi 5 
22. Vi danh cho phải luy đòi phen, 
Phân khó khăn xưa ắt đã quen. 
Cửa màn °, người yêu, nhiều khách trong, 
Am hoa, ai à * đến ông nhàn. 
Xuán xanh khón lai, lóng thém cám. 
Đường tía * đã qua, bước ngại chen. 
Ngu đại trần trần ° là tích cũ, 
Mặc đầu ai, cũng ắt chăng đen 7. 
23. Ắt đà từng phụ lộc triểu quan, 
Lại được về nhàn, duang tuổi tàn. 
Nước tuyết hâm trà đưới bếp, 
Bút hoa điểm sách trên yên ? 
Nương song, ngày tiếc mùi hương lọt, 
Nối chén, đêm âu bóng quế tan °. 
Đến chốn nào vui chốn ấy, 


1. Kham hạ: chịu thua, Liu hầu: tước phong của Truong Lương, môt mưu thần 
giúp Vua Cao Tố nhà Hán thành công, rồi từ bó tước lộc đến ấn náu ó núi Cốc Thành 
(còn gọi là Hoàng Sơn ở huyện Đông A, tinh Sơn Đông, Trung Quốc) và nói là đi theo 
Xích Tùng Tử để tu tiên. 

2. Như trên. 

3. Cửa mån: cửa quyên thé: Dich Nhân Kiệt đời Đường thu dụng được nhiều ké 
tài, được người đương thời khen là: “Thiên hạ dào lý tán tại công môn” (Đào mận 
trong thiên hạ hết tháy dèu ở cửa tướng công). 

4. Ü: tiếng cổ; giống với nghĩa yêu quý. Ngày nay ta còn nói: ấp ú. Ó đây có thé 
hiểu nghĩa là chú ý đến. 

5. Đường tía: dịch chữ “tử mạch”, chí con đường danh lợi phón hoa. 

6. Trần trần: Khu khu, kháng khàng (di theo nếp cũ) truyện Kiểu có câu “Trần 
trần một phận ấp cây đã liễu”. 

7. Câu này tác giả viết thoát ý câu: "Ma chi bất tân, nát nhi bát truy". (Luận 
ngữ) mà Nguyễn Trãi đã dịch trong Quốc åm thi tập: “Mai chẳng khuyết, nhuộm 
chẳng den". Câu 7, 8 ý nói: mặc dầu ai nhu thé nào, thì ta cũng không thé bi nhuộm 
đen được. Ta vẫn cứ giữ vững bản tính mình. : : 

B. Yên: một kiểu bàn con dáng chán quy của các nho sinh thời xưa, d dưới có chó 
để sách, có thể đùng ngồi để viết, hoặc tựa khi giang bài. 

9. Nối chén: ý nói rót rượu uống hết chén này đến chén khác. Bóng qué: tức bóng 
trăng. Theo truyền thuyết xưa nay thì trong tráng có cây dan qué và con ngọc thỏ già 
thuốc. Văn hoc cổ thường dừng danh từ “bóng quế” hay “bóng thó" là để chỉ mặt tràng: 
Câu 5, 6 ý tác giá tả việc tân hưởng thú uống rượu và thưởng thức cảnh hoa them, 
tráng sáng. 
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Dáu ta tu tai, có ai han !, 

24. Ba đời chúa 2 được phúc tinh cờ 3, 
Ơn nặng chưa từng báo tóc tơ. 
Lục lão * kia ai nhàn được thú 
Tư Bằng 5 no khách dậy làm thơ. 
Vui thanh vắng đà rồi việc, 
Trải gian nan mới biết cơ Š. 
Lành đữ lòng người khôn biết. 
Dâu sang nhục chớ thờ lơ ' 

25. Mót cd yéu nhuc 8 đổi thay đều, 
Yêu bao nhiêu, thì nhục bấy nhiêu. 
Tham, phải áng công danh luy, 
Muón ?, do con tao hóa tréu. 
Vui vảy Lac Xã !° dám khách, 


1. Han: tiếng có, nghĩa: hỏi: nay ta nói: hỏi han. Truyện Kiéu có câu: "Trước xe 
lợi lå han chào". Hai câu 7, 9 ý nói bất cứ ở đầu, cũng lấy làm vui sướng, thỏa lòng tự 
do của mình, chẳng có ai hỏi han gì đến ruình cùng mặc. 

2. Ba dời chúa: chí các vua nhà Mạc là Đăng Doanh, Phúc Hải và Phúc Nguyên. 
Nguyễn Binh Khiêm còn sống nhiều năm trong đời Mậu Hợp nữa, nhưng có lẽ bài này 
được viết trong đời Phúc Nguyên. 

3. Tinh cờ: tác giá nói nhún rằng do may mán mà mình được các triêu vua Mac 
trong đãi, chứ không phải vi mình có tài cán gi. 

4. Luc lão: tức: Trúc Khê lục đật. Khoáng niên hiệu Thiên Báo đời Đường, có sáu 
người là Không Sào Phú, Ly Bạch, Hàn Chuẩn, Bùi Chính, Trương Thúc Minh và Đào 

“Miến kết xã với nhau ở Trúc Khê, thường ngày làm thơ, uống rượu liên tiên. Người 
đương thời gọi nhóm ấy là “Trúc Khê luc dót". 

5. Tử bằng: tức tứ hữu (Bốn người bạn). Theo “Truyện Tạ Linh Vân” trong Nam 
sứ: Ta Huệ Liên, Đông Hải Hà Trường Du, Dinh Xuyên Tuân Ung và Thái Søn Dương 
Toàn Chi cùng nhóm họp để thưởng thức văn thơ và dao chơi sơn thúy. Người đương 
thơi gọi họ là “Tứ hữu”. 

6. Cơ: tức cơ trời, việc trời (thần điệu, linh ứng). 

T. Súng nhục: y nói được người tin yêu hay không tin yêu. Thơ Nguyễn Trãi có 
câu: "Yêu nhục nhiễu phen vån đã từng”. Câu 7, 8 ý nói: lòng người lành dù ta rất khó 
lường, Do dó, đầu ta được người yêu quý, tin dùng hay bị người khinh rẻ, bạc đãi thì ta 
cũng đều phải chú ý, chớ có thờ lơ. 

B. Yêu nhục: Yêu tiếng cổ, nghĩa là quý trọng, vinh dự trái với khinh bí, hèn hạ, 
nhục nhà, Do đó yêu đối với nhục. 

9. Muôn: ý nói vào đời, ra làm quan muộn. 

10. Lac Xứ: Văn Ngạn Bác nhà Tống tập hợp các bạn bè ó Lạc Đương để cùng 
nhau uống rugu ngâm thơ, gọi là “Lạc Xà Kỳ Anh hội”. 

395 


Lánh chón Nam Duong ! mót léu. ? 
26. Người dif thi ta miễn có lành, 
Làm chi do dán nhoc dua tranh. 
Cửa vương nhện, nhân vì vắng, 
Thớt quyến rubi, ấy bởi tanh ° 
Nhiều khách xuân xanh trường phú quý, 
Mấy người đầu bạc hội Ky Anh *? 
Đà ngoài mọi việc ”, chăng còn ước, 
Ước một tôi hiển, chúa thánh minh. 
21. Tüng xem sách c mót hai pho, 
Mén đạo, thé chăng phụ nghiệp nho. 
Song bác kia ai ° ngâm biếm nguyệt, 
Láu nam no khách ' chén váy thu. 
Khó khăn mới biết người quân tử, 
Nghèo hiểm thì hay tiết trượng phu. 
Mọi sự chăng còn mắc mớ, 
Nỗi hay vung liệu phải lo. Ÿ 
28. Nước non ?, nào phải của ai dâu? 
Nhiều ít công tư cũng mặc đầu, 
Cõ chăng gữi giàng, không chẳng lụy, 


1. Nam Dương: tên đất (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) nơi Gia Cát Lượng 
đựng lều ở ẩn trước khi ra giúp Lưu BỊ. 

2. Bài này có lẽ sao lục chép thiếu hai câu 7 và 8, vi bài chua trọn y nhung căn cú 
vào cầu 4, có thé tin rằng Nguyên Binh Khiêm viết lúc chưa ra làm quan. 

3. Câu này và câu trên ý nói: cửa có nhện giáng tơ bởi vì vắng người, thót có 
nhiều ruói bởi vì có mùi tanh. Tác giả muốn nói lên mối liên hệ giữa nhân và quả 
trong moi sự việc trên đời (minh họa cho y thơ ở hai câu phá và thua). 

4. Hội Ky Anh: xem chú thích bài 25 trên. Hai câu 5, 6 ý noi: có nhiều người lúc 
trẻ đua chen trên đường công danh, nhưng đã mấy ai đến tuổi già mà vẫn còn được 
sống sung sướng, an nhàn? 

5. Đà ngoài mọi viéc: ý nói mọi việc dà bác bó ngoài tai, không chú ý đến nữa. 

8. Ai: Chí Đào Tiểm đời Tán, khi dà vẻ ở ẩn, thường nằm ó cua só phía Bắc mà 
ngâm thơ gheo chị Hàng (mặt trăng) và hát nghéu ngao, tự cho minh là người đời 
Phục Hy ngày trước. 

7. Khách: chi Dữu Lương đời Tán, làm quan d Và Xương, nhân đến mùa thu, lên 
lầu phía Nam uống rượu ngám trăng. Chữ udy trong câu này là tiếng cổ, nghĩa: vui với: 
Nay ta còn nói vui váy. | 

B. Cáu 8 ý nói: mới biết rằng nếu như minh không khéo tính việc đời, cứ nấn ná 
trong vòng công danh, tất gặp phải sự lo lắng. 

9. Nước non: ở đây nói giang sơn đất nước. 
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Được chăng háo, mất chăng âu Ì. 
Anh hùng, người lấy tài làm trọng, 
Ấn dat ta hay thú có mầu. 
Gẫm ấy ai phò vạc Hán Ÿ, 
Đồng Giang rủ một cán câu `. 
29. Tóc đã thưa, răng đã mòn, 
Việc nhà đã phó mặc dâu con. 
Bàn cờ, cuộc rượu, vầy hoa trúc, 
Bó củi, cần câu, trốn nước non 4, 
Nhàn được thú vui hay nấn ná Ÿ, 
Bữa nhiều muối bể chứa tươi ngon 
Chín mươi thì kể xuân đà muộn ”, 
Xuân ấy qua thì xuân khác còn. 
30. Lấy chăng ai cấm, mặc ai dùng, 
Hé của tự nhiên ấy của chung. 


6 


1. Cầu 3, 4 ý nói: thiên ha, giang sơn là cüa chung. Minh có cũng cháng giữ làm 
của riêng, không có cũng cháng luy ai. Do đó, được thì cũng không lấy làm vui sướng, 
mà mất cũng không lấy làm lo âu. 

2. Vac: cái đỉnh. Đời Hạ Vũ đúc chín cái dinh tượng trung cho chín châu đặt ó 
Kinh dà; đời sau dùng chữ đỉnh (tức là cái vac) để chí cơ nghiệp một triều đại nào đó. 
Vac Hán: cũ nghiệp Hán. Chữ ai ở câu 7 này là chỉ Nghiêm Tử Lăng, người thời Đông 
Hán. Tử Lăng bạn với Lưu Tú, khi Lưu Tú lên làm vua, tức Hán Quang Vũ, Tu Lãng di 
ở ẩn, câu cá ở Đẳng Giang. Tử Lăng dé cao khí tiết, nên rất có ảnh hưởng đối với si 
phu thời Đông Hán. Hậu Nho bàn luận việc này thường nói rằng: “Một sợi dây câu ở 
Bóng Giang phủ được chín vac Hán". Chữ rủ trong câu 8 có nghĩa: buông. 

Ý nghĩa toàn bài: Đây là tác giả chỉ thời buổi loạn lạc bấy giờ, nào Mạc, nào 
Trịnh, nào Lê, nào Nguyễn, rồi trong từng dòng ho lại bao nhiêu phe phái tranh giành 
nhau để chiếm giang sơn. Trước cảnh xâu xé ấy, tác giả cho rằng án dát là hon cá, 
không nên tham gia vào phe phái nào, cũng không nên háo hức chiếm công vi tư. Vi 
nước non (giang sơn) là của chung, chứ có phải của riêng ai đâu mà tranh nhau, de gây 
ra cảnh loạn lạc, chém giết. 

3. Như trên. 

4. Câu 3, 4 ý nói: Bàn cờ, cuộc rượu, vui vây ở nơi hoa trúc, bó củi, cẩn câu, lẩn 
trốn ở chỗ nước non. 

5. Nến nd: Xem chú thích bài 15 trên. 

6. Bữa nhiều muối bể: nói cánh sống đạm bạc giống Nguyễn Trãi (Bữa ăn đầu có 
đưa muối, áo mặc nài chỉ gấm thêu). Tứ thơ của câu này tác giả nói rất hóm hinh: ăn 
muối mà lại thấy chất vị tươi ngon trong đó. l 

7. Cứu 7 ý nói: mùa xuân có ba tháng, đã qua 90 ngày thì tức là mùa xuân đã 
ac Cũng có thể Nguyễn Binh Khiêm viết nhu vậy còn có ngu ý là minh đã 90 tubi rồi 
Cháng? 
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Non nước có màu lòng khách chứa ! 
Trác mai *làm ban, hüng tho nóng. 
Chón dién vién cü, dáu thong thá, 
Đạo thánh hiển xưa luóng chốc móng. ° 
Song nhật * chớ rằng đã hổ, 
Đến đâu thì cũng có xuân phong. 

31. Chửa dễ ai là bậc Thích ca, 
Mọi niêm nhân ngã °, nhẫn thi qua. ° 
Lòng vô sự, trăng in nước, 5 
Của tháng lai ”, gió thói hoa. 
Kia khách xuán xanh khi tré. 
Mấy người đầu bạc tuổi già. 
Thanh nhàn ấy ắt là tiên khách, 


1. Màu: tiếng có, nghĩa: thú vui. Câu thơ ý nói: lòng khách chứa cá non nước có 
thú vui. 

2. Trúc mai: hai loài cây tượng trưng cho người quán tử. Người xưa cho trúc mai 
và tùng "tué hàn tam hữu” (ba bạn khi giá ret), sánh với người quân tử giữ được tròn 
khí tiết khi gặp khó khăn. 

3. Chốc mòng: tiếng cổ, nghĩa mong đợi, trông mong. 

4. Song nhật: trong thơ nguyễn Binh Khiêm cũng như thơ Nguyễn Trãi và Hồng 
Đức quốc ám thi tập, đều có nhiều câu đừng danh từ này. Nhưng có sách thi chép là 
“song viét", có sách chép là “song nhật”, chúng tôi vẫn không ró nghĩa. Vậy d đây 
chúng tôi phiên âm theo đúng mặt chữ để chờ tra cứu sau. Gần đây có người đọc là 
*róng vát” và biểu là phiêu đạt, trôi nổi. Xin ghi lại dé tham khảo. 

5. Nhân nga: danh từ nhà Phật. Có hai cách giái thích: a) Nhán: tức là chúng 
sinh. Ngã: tức là bản thân minh. Theo thuyết nhà Phát thì chúng sinh và bán thân ta, 
vé bản thể vốn chỉ là một, sau vì tính vô minh vọng giác ám ánh, nên mới chia làm 
hai. b) Nhân: tức nhân tướng, chỉ khách thế. Ngā: tức ngã tướng, chỉ chủ thể. Thiển 
tông chủ trương thién định lâu dài để xóa bó mọi ranh giới chủ thể và khách thé. Con 
người khó là vì ranh giới đó còn, xóa được thì hết khá. 

6. Cáu 1, 2 ý nói: Tuy người đời không phái là But nhưng trong mọi việc phải 
biết rằng người cũng như mình, hé đã biết vậy, tất có thé nén mình chịu nhịn cho khỏi 
tranh đua cãi cọ. 

7. Tháng lai: tình cờ mà được. Hai câu 3, 4 ý nói: lòng không có việc gì thác mắc, 
thì trong sáng dep dé khác nào như trăng lỏng đáy nước, cúa cải không làm mà c? 
được, thì bấp bênh khác nào như gió thổi cành hoa. 
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Được thú, ta dà có thú ta |. 

32. Thấy cơ doanh mãn ° lệ cho thay š, 
Xem được cơ màu mới biết hay. 
Cánh có nước non nhàn được thú, 
.Hứng vì thơ rượu chở “gua ngày, 
Cùng bây âu lộ ? từng quen mặt, 
Khói áng công danh lại đắp tai. ° 
Ba bảy mươi nào lòng lẫn được ', 
Làm người chớ có sự chau mày. ' 

33. Có hoa xuân đến cũng dám hâm ? 
Thu muộn ai hay trúc có thơm. ? 
Thèm, në '° phụ canh cua rốc ”, 


1. Ý nghĩa cả bài: Khuyên người đời nên giữ chữ “nhẫn”. Tuy không phái là Bụt 
nhưng nếu cứ coi người như mình, thì có thể “nhấn”, cho qua mọi việc. Người ta giữ 
được chữ “nhấn” thì lòng bao giờ cũng trong sáng, thanh thản ; đầu có tiền tài tình cờ 
mà được cũng chí coi như không. Nhiéu người trẻ trung niên thiếu mà không sống trọn 
vẹn được đến lúc già, chính vì thiếu “nhấn”. Riêng người án dat thì lúc nào cũng thanh 
nhàn, vui thú thiên nhiên, rất là sung sướng. 

2. Doanh màn: xem chú thích bài 9 trên. " 

3. Câu 1 ý nói: thấy cơ doanh màn, lòng luóng so thay. Ay là vì đã "doanh màn” 
tất phải đến lúc suy vong, theo le tự nhiên cúa sự vật. 

4. Chó: có bán chép “chớ” chữ này đối không chính với chữ “nhàn”, ở câu trên, lại 
làm cho cá câu tối nghĩa. Chúng tôi đọc "chó" (hoặc giá có thé là "chia". Cá câu ý nói: 
hứng vui vì thơ rượu luôn luôn có sẵn trong lòng. tứ thơ như câu: “Non nước có màu. 
làng khách chứa” (bài 30 trên). 

5. Âu 16: hai loài chim nước, chí các loài chim nước nói chung. Loài âu lộ thường 
sống tự do phóng khoáng ở nơi sông hó, nên người án dật thường cha minh là bạn của 
âu lộ, quên việc đời. 

6. Dáp tai: bung tai lại, không thèm dé ý đến việc đời nữa. 

7. Câu 7, 8 ý nói: nếu nhu minh bó qua công danh nào phải vì già cá mà sg nhầm 
lẫn, chính là vì không muốn có sự tức tối, lo âu đó thôi. 

8. Đầm hám: tiếng cổ. Nghĩa là tươi tốt. 

9. Câu 2 ý nói: khi hết tiết mùa thụ, ai hay rằng loài trúc vẫn chịu đựng được cái 
tét của mùa đông, vẫn là loài cây có danh thơm. Câu 1, 2 có nghĩa bóng: gặp thời vận, 
mọi người déu dé làm nên công danh, nhưng khi hết thời, rất ít ké giữ được khi tiết, 
danh dự. Những câu sau của bài thơ sẽ diễn tá ró hơn nội dung cuộc đời án dật, minh 
họa cho câu thứ hai. f 

10. Nó: phái hiéu là: há nà, khóng nở. s 

H. Cua rốc: chữ thú hai, có bán độc là loc (canh của lọc) cũng ço ghia: nhung xét 
ky, ta thấy đối với “Ó rơm”, đọc “cua róc" thì phái hơn. Cua rốc là mut loai cua đồng. 
Câu 3 ý nói: khi mình đói (thèm ăn) mình cũng không ao ước cao lương, mỹ vị ; không 
hở phụ bát canh cua xuénh xoàng. 

399 


Lanh, dà quen dáp ó rom. 

Của ta còn để hai khi sách, 

Ơn chúa chăng quên một bữa cơm. 

Có thuở lên lầu ngồi đợi nguyệt. 

Một mình uống, lại một mình kham ` 
34. Chẳng nén để, át cháng nên dùng, 

Lần thán ngày qua luống nhọc công 2, 

Quân tử mới hay nơi xuất xử, 

Trượng phu cũng có chí anh hùng. 

Nhân tài làm trọng, đời nào khỏi? 

Thiên hạ chẳng tư, của ấy chung ° 

Cảnh cũ vẫn còn non nước cũ. 

Chốn nào là chẳng chốn xuân phong '? 
35. Tính tho dai cü hày cón deo, 

Néo được nhàn thi kéo có nghèo Š 

Bén nguyét, thuyén ké hai bài mía, 

Am máy, cita khép mót cán pheo ? 

Cá tôm tối chác ! bên kia bến, 

Cüi duóc ngày mua mé ? no déo. 

Khách đến hỏi: nào song viết °? 

Nữa rằng !^; còn một túi thơ treo. 
36. Dữ lành miệng thế mặc chê khen, 


1. Câu 7, 8 y nói: có một mình vita uống rượu trông trăng, một mình thưởng thức 
rnột cách thích thú. 

9. Câu 1, 2 ý nói: cái gì chẳng đáng để lại, cần bỏ đi thì tất chẳng nên dùng nữa 
(ví như chính sự ho Mạc dà có điều đáng bài bó thi mình không thé ở lại triểu dinh... 
Nếu không vậy thì thời gian cứ trôi qua mà mình chỉ mua lấy sự nhọc công vô ích. 

3. Câu này Di 如 thoát y câu: “Thiên ha vi công” chép trong thiên Lễ vận sách Lé 
ky. Ý nói thiên hạ là của chung mọi người, không phải của riêng ai cả. 

4. Xuân phong: gió xuân, biểu hiện sự yên lành vui sướng. 

5. Câu 2 ý nói: trả vé với cuộc sống ấn đật an nhàn, thi khỏi !o đến sự nguy hiểm 
ngặt nghèo. Chữ nẻo ở đầu câu là tiếng cố, hay được dùng với một khái niệm về không 
gian, hoặc thời gian (nơi, chốn và khi, lúc.. ). 

6. Pheo: tiếng cổ, có nghĩa như tre (ngày nay ta còn nói "tre phao”). Ó đây nói về 
loại cổng khép mở có một cần tre dùng để chống lên hạ xuống cánh cổng. 

7. Chác: tiếng có, nghĩa: mua bán. Nay ta còn nói: đối chác, bán chác. 

8. Mé: có người doc là mái, chắc không đúng vì "mé nọ” đối với “bên kia" là rất 
chỉnh. 

9. Song uiết: xem chú thích bài 30 trên. 

10. Nga rằng: nói thêm rằng. 
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Tuổi dà già thi moi su hen! 
Lóc ? nàng. há quén on chúa nàng? 
Máy ° nên, những lệ thủa công nén ' 
Tác ° triều quan củ hay lòng ít. 
Bạn sĩ quê xưa họp mặt quen. 
Vinh nhục một cơ hàng đắp đổi, 
At là từng thấy một hai phen.. 
37. Hé của tự nhiên. có it nhiều, 
Một kho tao hóa cùng chia đều °. 
Hương đầy tiệc khách, hoa khi rụng, 
Hứng dây vườn xuân, chim thủa kêu ' 
Án cũ giở zem ba quyên sách, 
Song thua ?, ngoi nghi môt con léu. 
Non xanh nước biếc xưa là hen, 
Ngám nghi đòi khi chó ° bấy nhiêu. 
38. Thức dậy, tay còn sách chứa buông, 
Khách nào thăm hỏi sự phao tuông `” 
Bép trà hâm đã, xôi măng trúc 1 
Nương ca cây thôi, vài hạt muóng. 1° 


1. Hèn: ý nói kém cỏi. 

2. Lóc: chi an huệ của vua ban cho. 

3. Máy: dich chữ “eg” (ca trời). 

4. Câu 4 ý nói: có khi trời giúp cho minh có cơ hội làm nén mà vẫn còn e ngại, vi 
biết đầu không vì thé mà ké khác ghen ghét tìm cách băm hại. 

5. Tác: tiếng cố, nghĩa: bạn (Từ điển Génibrecl) còn ghi: bạn, ban tác). Câu này ý 
nói: bạn bè làm quan trong triểu trước kia, mấy ai đã hiểu được tâm sự của mình. Có 
người giải thích tác là tuói nghĩa này ở đây không hợp. 

6. Cau 2 # nói: thú vui của tạo hóa, moi người đều có hưởng thụ đều ihi nhau, 
không thé chiếm lấy làm của riêng. 

7. Dáy: tiếng có, nghĩa: đẩy dày. Câu 4 ý nói: tiếng chim kêu d vườ!. xuân dem 
đến hứng thú tràn đẩy cho tác giả. Mùa xuân, có cây tươi tốt, chim chóc dua hót, làm 
cho Nguyễn Bính Khiêm thêm hào hứng. 

8. Song thưa: ngụ ý nói vé tấm lòng tự do, phóng khoáng, (song là cửa số). 

9. Chó: tiếng tra từ, làm cho nghĩa thêm manh; dà có biết bao ‘én nhà ẩn dat 
ngẫm nghi vé lời hẹn ước với non xanh, nước biếc. 

10. Phao tuông: tiế ng có, nghĩa là: bày đặt ra (phao) chuyện này chuyện kia một 
tách bita bại (tuóng), không đúng sự thực. (Từ điển Génibrel) còn ghi những tiêng: nói 
tuông: nói bừa bài; di tuóng: đi liều). Ta nay còn nói ăn tuông, bo vài. 

11. Cáu 3 ý nói: bếp trà hâm xong, thì nấu măng trúc. 

12. Câu 4 ý nói: nương có cây rôi, thì vài hạt muỗng. 
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Cửa vắng ngựa xe không quít riu `. 
Cơm no tôm cá, kẻo thèm thuồng. 
Sơn tăng trêu ? khách xui người bấy, 
Sơ nguyệt ? kinh kinh * đã gióng chuông. 
39. Mua ° chê người ván, cậy ta dài, 
Dầu kém, đầu hơn, ai mặc ai. 
Mùi Ê nọ có bùi, không có ngọt Hỗ 
Thức * kia cháy ? thắm, lai cháy phai. 
Dù hay phận mới yên dầu phận !° 
Dü có tài hơn chớ cậy tài. 
Quân tử gẫm hay nơi xuất xử. 
At là khôn hết cả hòa hai. !! 
40. Düng dung mọi sự gác bên ngoài, 
Đầu được, dầu thua, ai mặc ai. 
Mùi thế gian. nhiều mặn lạt, 
Đường danh lợi có chông gai. 
Mấy người phú quý hay yên phận 
Hé kë anh hùng những cậy tài ” 
Dầu thấy hậu sinh thi dé sợ 14 
Sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai. 
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1. Quit ríu: tiếng cổ: chỉ sự bán rộn, bé bón (cuống quít, rốt tít). 

2. Trêu: chọc ghẹo (ta hay nói: trêu ghẹo). 

3. Sa nguyệt: lúc chập tối, lúc mặt trăng mới 1ó lên. 

4. Kình bình: nghĩ thanh từ, bắt chước tiếng chuông. Đây là trường hợp tác giả 
dùng cả âm lẫn y. 

5. Mựa: xem chú thích bài L7 trên. 

6, Mùi: vị người ta ăn mà biết được. Ta thường nói nếm đủ mùi vị. Truyện Kiểu 
có câu: “Nửa đời nếm trải mọi mùi dáng cay". 

7. Câu 3 nói và là thừa trừ của tạo hóa: đã có cái nọ tất thiếu cái kia. 

B. Thức: tiếng cổ, nghĩa: màu sắc. 

9. Chẩy: tiếng cổ, nghĩa là: lâu, chậm. i 

10. Câu 5 nói vé lẽ “trí túc, tự túc”: có biết phán minh là dú thì mới yên lòng mà 
sống không tức tối, ghen ghét ké hơn minh. . 

11. Cáu 7, 8 nói: người quán tử suy ngẫm mà biết rằng hai đường xuất xử chỉ 
chọn được một. (và khi đã chọn con đường ẩn dật rồi thì cung không cần phải ghen 
ghét, tức tối gì đối với bọn người còn lại ở chốn danh lợi nữa). f 

12. Câu 5 dat theo cách nghi vän: Nguyễn Binh Khiêm nói mía ráng dé có máy 
ké giàu sang chiu yén phán minh, khóng chen chán vào vóng dua tranh? : 

13. Cáy tài: tin ở tài mình, chắc rằng minh có tài tất có được dùng. Nhưng cing 
vì lé quá tin này, mà có thể mắc tai va. 

14. Câu này lấy ý "háu sinh khả úy”, lời của Khổng Tứ, chép trong thiên Tử Hàn. 
sách Luận ngữ. Câu 7, 8 ý nói: phải biết rằng người sinh sau là giỏi và dáng Sỹ hơn, 
khác nào như cái sừng tuy mọc sau cái tai, nhưng sẽ mọc dài han cái tai vậy. 
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41. Thị phi ! chẳng quản, mặc ché khen. 
Ngu dai trán trán tính dà quen. 
Cảnh cũ điền viên tìm chốn cũ. 
Khách nhàn sơn thủy dưỡng thân nhàn. 
Nhà thông, đường trúc ° lòng hằng mến, 
Cửa mận tường đào, ? bước ngại chen. 
Thế sự tuần hoàn * hay đắp đổi, 
Từng xem thua được một hai phen. 
42. Cửa xuân rợp, gió đưa cám, Š 
Mùi tới hay thủa bụng im. Ê 
Mặt trời vàng, còn in bóng thỏ, ' 
Đầu non bạc, đã chật cây chim. Š 
Hữu tình là cảnh đà cùng hẹn, 
Vô sự thì tiên lọ phải tìm? 
Bạn cũ Ky Anh ? xuân hop mặt ` 
Lòng mừng phơi phơi nhẹ tăm tăm. !! 
43. Có quyên thi có của người cho 


1. Thị phi: phái và trái, thiện và ác. Truyện hiểu có câu: “Biết dường khinh 
trọng, biết lài thị phi". 

2. Nhà thông, đường trúc: chỉ chung cảnh sắc thanh cao nơi ẩn dát. Thông và 
trúc là hai loại cây tượng trung người quân td, cùng với mai được liệt vào hàng "tué 
hàn tam hữu” (ha người bạn trong mùa lạnh). 

3. Cửa mán tường đảo: chốn công danh, quyển quy. Xem thêm chú thích bài 22. 

4. Thế sự tuần hoàn: việc đời đổi đổi thay thay theo vòng tròn, hết thịnh đến 
suy, rồi hết suy lại đến thịnh. 

I 5. Câu 1 ý nói: mùa xuân, cây có xanh tuoi, rợp bóng trước cửa nhà, một lúc gió 
thối qua nghe như tiếng đàn. 

6. Mùi: xem chú thích bài 10 trên. 

Bung im: do chữ "tám tĩnh” của nhà Phật, ý nói trong bung bao giờ cũng làng 
lâng siêu thoát, tách ra ngoài vòng trán tuc. Cå câu ý nói: lòng minh có nhe nhàng, 
Siêu thoát thì mới thấy dôi dào hứng thú trước cánh thiên nhiên. Đây là một nhận xét 
% tính triết lý và đạo Phật. 

T. Bóng thỏ: tức bóng mặt trăng. Theo truyền thuyết thì trong mặt trăng có con 
thể ngọc già thuốc, 

8. Chát cây chim: ý nói chim bay về nhiều, đậu đầy trên cây. 

3. Ky Anh: xem chú thích bài 25 trên. 

10. Xuân hop mat: ý nói họp nhau vui vẻ, sung sướng. 

ln 1l. Tám: cái bọt nbó từ dưới đây nổi lén mặt nước, tác giả dùng ở đây dé chỉ tấm 
E nhẹ nhàng lâng lâng vui sướng. 
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Mắt vốn chi ru hòa * đắn do ”? 
Ang ° thịt mỡ bùi, rudi đến đỗ, 
Bát bồ hòn đắng, kiến đâu bò? 
Người nhiều hầu hạ nên quân tử, 
Ta ít đua chen cũng trượng phu. 
Ghét thế tình rằng dam bạc * 
Ai từng nước là quấy nên hô. ° 

59. Kë khó nhờ ơn có ké giàu, 
Làm chi đua cái, mất lòng nhau? 
Người hon, ta thiệt thì dầu váy, 
Đấy thẳng, đây chùng, * chẳng đứt đâu. 
Dại nọ chưa đo âu đã đắn ` 
Khan thì thốt trước lai lo sau *. 
Thế gian hé sự lành càng di, 
Hé thấy ai han, hãy lắc đầu! 

61. Dâu trí, dầu ngu ° sinh phải thì, 
Ấy là phúc cả đứng nam nhi. 
No lòng, ấm cật đời Nghiêu Thuấn, 


1. Hòa: Tiếng có, nghĩa như tiếng “mà”. Luc Vân Tiên có câu: *Bám tay tinh dà 
gắn hóa sáu năm”. š 

2. Hai câu 1, 2 ý nói: kë có quyên thế át được người đời xu phu, cầu canh, nên có 
độ lượng rộng rãi bao dưng người ta (đừng quá dán đo) và, diéu đó cũng cháng thiệt 
hại gì đến mình cả. Từ nhận xét có bao hàm ý nghĩa khuyên nhủ này, tác giá chuyển 
xuống nói về những thực tế xu phụ, cầu cạnh trong xà hội (thực), nói vé đời sống bản 
thần mình (luận)... 

3. Ang: cái .nôi đất lớn dùng để đựng nước, gánh nước của nhà nghèo ở nông thôn 
thời xưa. 

4. Dam bạc: ý nói lạt lẽo, móng manh. 

. 5. Câu 8 y nói: nếu cháng có quyén thé gi, làm sao khién cho người ta cầu canh. 
'trọng vong mình được. 

€. Chàng: không căng. 

7. Câu 5: Ó bài này, tác giả viết trên tinh thản nhất là sự đôi lập giữa các mặt 
mâu thuẫn; khó - gidu (câu 1) ; người — ta, hơn ~ thiết (câu 3) ; đấy - đây. tháng ~ 
chùng (câu 4) ; lành — dit (câu 7). Vì thế, câu 5 nói về ké dại, câu 6 nói vé người khôi: 
là hợp với cách viết chung của cả bài. Hơn nữa, d câu 5, nén chú ý tới cách dung hai 
chữ “đo đán”, đối với hai chữ “trước sau" ó cầu 6... ] 

“Đến do" là do hai tiếng có ghép lại; tính chiều dài là đo, tính sức nàng go lề 
dán. Câu thơ ý nói: ké dại sao chưa suy tính kỹ càng đã vỏi quyết định hành động” 

8. Thốt trước, lo sau: nói xong thì lo làm cho đúng lời đã nói. 

9. Dầu trí, đầu ngu: đâu khôn, đầu dai. 
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Gối vác, nằm sương thuở Tấn Tùy '. 
Khách ở vườn đào cao mấy trượng °, 
Người đeo thói tục thấp nhiều bề. 
Vật vờ thành thị làm chi nữa, 
Ít tiếng khen thì vắng tiếng chê °. 
63. Mấy kë anh hùng ngỡ đã ngoan, * 
Bao nhiêu đường hiểm một ? xông càn, 
Đành hay vàng đỏ cho người mộc, 1 
Dé biết tiên dày chắc vải can *. 
Mật ngọt ruồi vào, ruồi dám đuối. 
Mỗi thơm cá đến, cá phàn nàn *. 
Hán gia tam kiệt ? trong ba ấy, 
Ai chẳng hay toan `°? ai khéo toan !' ? 
63. Miễn có thân, giàu lọ ước ao? 
Vội chi chê thấp vội trông cao? 


1. Thuó Tán Tùy: chi thời loan lac, trái lại với đời Nghiêu Thuân d câu trên, chi 
thời thái bình. Tấn và Tùy là tên những triéu dai Trung Quốc. Nhà Tấn tinh td khi 
thống nhất được Trung Quốc sau thời Tam Quốc phân tranh, đến khi phai bo lưu vực 
sóng Hoàng Hà chạy xuống phía Nam, chỉ tên tai nứa thé ky. Nhà Tùy cũng không lâu 
dài quá 40 năm. Trong những khoáng thời gian dó, lại thường xáy ta những cuộc nội 
chiến lớn. 

9. Câu 5, tác giá dua ra một hinh ảnh làm biêu hiện cho giá trị của người án dal. 

3. Cáu 8 y nói: cách xa thành thi, lui vé d án, khóng dua chen trong vong danh 
lợi nữa, thi tuy không được ai khen, cũng không bị ai ché. 

4. Ngoan: ó dày nghĩa: ương ngạnh, cứng có. 

5. Một: tức là một mực. 

6. Người mộc: người gỗ do chữ “mộc nhân thạch tâm” (Tán ikw) chí sự ngây dán, 
sỉ ngốc, Với can: tức vải cháp nhiều mảnh nhỏ lai thành tấm. Câu 3, 4 ý noi: Chi biết 
có vàng làm cho người ta si mê, có biết đâu lắm tiến mà lại mua phái món vai xấu 
cũng nên. 

7. Như trên. 

8. Phàn nàn: ở đây không có nghĩa: thở than, mà có nghĩa: mắc vào tai nan 
(Phản: cái lêng mắc vào lòng, vào vòng ; nan: nạn, tai nạn). 

.. 9. Tam biệt: ba người bẩy tôi kiệt xuất của Cao Tổ nhà Hán, tức là Tiêu Hà. Hàn 
Tín và Trương Lương. 

10. Ai chẳng hay toan: chí Tiéu Hà và Hàn Tin. Vi hai người này sau khi da giúp 
nhà Hán thành công, không biết toan tính đường về, vẫn cứ tham quyền có vi, nén sau 
đó Tiêu Hà bị Hán Cao T6 bắt giam, còn Hàn Tín thì bị La Hậu (vợ của Cao Tôi giết. 

| 11. Ai khéo toan: chí Trương Lương biết lo toan đường rút lui dé giữ mình. Sau 

<M giúp nhà Hán thành công, Trương Lương nói thác là nhiều bệnh rồi từ chối tước 
lộc, xin di theo Xích Tùng Tử tu tiên, đo đó tránh được tai va. 
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Người quán tử nọ yêu danh tiết `, 

Chim phượng hoàng kia tiếc vü mao 2. 

Ngẫm nghĩ năm pho Kinh, Sử *, 

Tập thành ba quyển lược thao Š. 

Rồng thiêng dành sức chờ xuân noan 5, 

Nhảy nhót phen chi ếch thấy rào ”. 
64. Gần son thì đỏ, mực thì den, 

Sáng, biết nhờ ơn thuở bóng đèn. 

Ăn uống miễn theo nơi phép tắc, 

Tới lui cho biết lẽ kinh quyền *. 

Nên chăng, mặc thế ? người lành dữ, 

Tráo trở, khôn ai thói bạc đen !°. 

Ở thế có khôn thì có khó 11, 

Chữ rằng: “Vô sự tiểu thần tiên” 12, 


1. Đanh tiết: phẩm giá và chí bất khuất của con người. Danh, tức là tiếng thơm, 
tiết là chí khi bản vững, không thay đối dù gặp gian nguy, thử thách. 

2. Vũ mao: lông chim (vũ), lông thú (mao). Riêng với loài chim... và mao là tiếng 
chí chung bộ lông; nhờ đó mà loài chim có thé bay cao, bay xa. Do đó, vë mao còn có 
nghĩa rộng là tài trí của con người có thé làm nên sự nghiệp to (nghĩa ó đây), hoặc 
cũng có khi chỉ đỗ đảng, bè bạn, người thân cận của một ké có quyền thế lớn. 

3. Ngằm nghĩ: hoặc cùng có thể đọc cách khác là: ngâm ngợi, nhưng không hợp 
nghĩa bằng “ngẫm nghi". 

4. Kinh, Sử: chi chung các loại sách kinh điển nhà Nho thuở xưa. Kinh là 5 bộ 
sách lớn: Thi, Thư, Lễ, Dinh, Xuân Thu. Sử là các bó sách chép về lịch sử Trung Quốc 
{Bắc sú). 

5. Lược thao: lược là mưu kế, thao là phép kín cúa nhà binh. Lược thao là tiếng 
chỉ chung các phép dung binh. Tương truyền có Luc thao do Khương Tử Nha (Chu), và 
Tam tược do Hoàng Thạch công (Hán Så) biên soạn. 

6. Xuân noün: khí ấm áp của mùa xuân. Câu này y nói: người quân tử có chí lớp, 
yên lòng chờ có thời thế thuận tiện mới xuất đầu, lộ diện. 

1. Phen: tiếng cổ, nghĩa: so bì; rào: mưa lớn. Câu này ý nói: người quân tử không 
vào đời một cách nôn nóng, cẩu thả, chẳng thế ví như ké tiểu nhân không biết suy 
nghi, thấy lợi thì náo nức, khác nào loài ếch thấy mưa rào là vội nháy nhót. 

8. Kinh quyên: kinh là di theo đường thắng, làm theo lễ thường; quyển là quả 
cán, cân nhắc theo quá cán, linh hoạt tùy điều kiện. 

9. Mộc thế: mặc đời. 

10. Cáu 6 ý nói: ăn ở tráo trở, bac den nhu ai há có phải là khôn ngoan? 

11. Có khôn thì có khó: dẫu khôn ngoan, cũng chẳng tránh khói có lúc gặp khó 
khăn. , 

12. Nghĩa chung cua toàn bài là khuyên người đời nên lánh xa những chốn KAU 
xa, xii sự đúng đạo đức, hợp lẽ kinh quyền dé giữ lấy cuộc sống yên ón. 
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65. Nhiều phen thốt luống vân vân `, 
Tua niệm quan phòng ” kẻ bát nhân. 
Thớt có tanh tao, ruói dam miệng °, 
Ang không mật mỡ, kiến đem thân '? 
Ruột hàn nếu cắt thì đau ruột Š, 
Chân đạp nho nào në giám chân °. 
Chẳng khá lấy người tin miễn cậy, 
Chẳng thân thì vốn nghĩa hương lân. 

71. Thế gian biến cải, vũng nên doi ”, 
Màn lat, chua cay lẫn ngọt bùi. 
Còn bạc, còn tiên, còn đệ tử vì 
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. 
Xưa nay đều trọng người chân thật, 
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi °? 
Ó thế 19, mới hay người bạc ác, 
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui. 

72. Ở thế, đừng tranh đứng trượng phu `, 
Làm chi cho có sự đôi co ”. 
Đây cậy đây khôn, đây chẳng chịu, 
Day rằng đấy phải, đấy không thua. 
Duật nọ mựa còn đua với bạng E 


. Thốt luống ván ván: những nói này, nói no, đã từng nói nhiều lẫn. 
. Tua niệm: nén nghĩ, nên để tâm. Quan phóng: để ý phòng bị. 
. Dam: tiếng cổ, nghĩa: ga gẫm. Dam miệng: lóm lém miệng, muốn ăn. 
. Kin đem thân: kiến đến nộp mình. . 
I . Câu này ý nói: không nên thân cận ké bất nhân hoặc ham diéu lợi mà mắc va, 
vì rằng khi đã trói lầm lỡ rồi, rất khó sửa lại được như xưa. 
6. Tác giả viết thoát ý câu tục ngữ, ý nói chân minh đã đạp phái chỗ nha bẩn rồi 
thì không në giám lên chân người khác, hoặc không nó giám nhấy nhúa ra moi người. 
R 7. Doi: Xem chú thích bài 2 trên. Y nói ó nhân gian thường có sự thay dói ghé 
góm cũng ví nhu sông sẽ thành núi, vũng sẽ thành doi cát. 
B. Đệ ti: danh từ dùng chi học trò, đây tớ. 
B. Dai bôi: hoặc dài buôi, có nghĩa: nói tứ tế ó cửa miệng, không thanh thực. 
10. Ở thế: ở đời. 
li. Trượng phu: người đàn ông tài giỏi. Y câu thơ răn người ta ó đời đừng có 
tranh hơn thua, tranh lấy cái tiếng tài giỏi. 
12. Đội co: tranh cài giing co nhau về một việc gi. 
i 13. Đuật: một loài chim nước. Bạng: con trai. Câu này dán điển "bang duật tương 
, ngu ong dác lợi” trong Chiếu quốc sách: Một hôm, con trai lên bài cát mó miệng 
pus nẵng, con cò (duát) đến mó vào thịt con trai, con trai liên khép vỏ lại, cặp chặt 
ay mó con cò, Hai con giằng nhau mãi, sau bị người chài bát được cả đôi. 
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Lươn kia hầu dé kém chi cò ! ? 
Chữ rằng: “Nhân di hòa vi quý” `, 
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo. 
73. Một mai, một cuốc, một cân câu, 
Thơ thán dù ai ? vui thú nào. 
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, 
Người khôn, người đến chốn lao xao 4 
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. 
Rượu đến cội cây, ta sẽ uống, 
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao *. 
74. Đời này nhân nghĩa tự vàng mười Ê, 
Có của thì hơn hết moi lời, 
Trước đến tay không, nào thốt hỏi 7? 
Sau vào gánh nặng, ? lại vui cười. 
Anh anh, chú chú, mừng ha hải, 
Rượu rượu, chè chè ?, thết tả tơi. 
Người, của lấy cân ta thử nhắc, 
Mới hay rằng của nặng hơn người. 


1. kươn: thân dài, có thé quấn chặt được thân cò. Co: mó dài, có thể më vào thịt 
lượn. Y nói mỗi bên đều có sở trường để đối địch vớt nhau 

2. Nhân di hòa vi quý: người ta ở đời nén lấy sự hòa hao với nhau làm điễu cốt yếu. 

3. Dà ai: mặc cho ai, mặc cho ta. Tiếng ai là tiếng tác giá tự nói mình. 

4. Hai câu 3, 4: bao hàm y hơi mia mai. Nói “doi” nhưng thực ra tự cho là “khôn”, 
và ngược lại. Giá: thứ rau bằng mim của hột đậu xanh ngâm ú, mọc nên. Tho ca dán 
gian có câu: “Dau ngâm nên giá, dài dáng nhau chi". 

5. Hai câu 7, 8: tác giả ý dần điển Thuần Vu Phần uông rượu say nằm ngủ dưới 
gốc cây hoe, rồi mơ thấy mình ở nước Hòe An, được công danh phú quý rất mực vinh 
hiến... Sau bừng mắt tỉnh dậy thì hóa ra đó là một giấc mộng, thấy dưới cành hòe phía 
Nam chỉ có một tổ kiến mà thôi. Câu chuyện nói lên quan niệm của người xưa cho cuộc 
đời toàn là chuyện hư áo, hào huyền. Phú quy chỉ là một giấc chiêm bao. 

6. Vàng mười: thứ vàng mười tuổi. Chữ Hán gọi là "tháp thành kim”, một thứ 
vàng quý nhất. Câu thơ có nghia đen rất mia mai: nhân nghia tựa vàng, vàng là nhân 
nghĩa (ý này chuyên xuống câu 2). 

7. Thất: tiếng có, nghĩa: nói năng. Thót hỏi: ó đây có nghĩa là chào hỏi. 

8. Gánh ngng: ý chỉ của cái nhiều. 

9, Chè ché: rượu chè. 
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76. Giữ mối giường, hay giữ mối giường !, 
Làm người hãy giữ đạo thường thường. 
Khế kia chua quá sau nên ủng ”, 
Lan nọ thơm dai mới có hương *. 
Ăn ít hay hon, hờn ấy thiệt *, 
Khôn thì người dái, dại người thương 5. 
Nhắn bảo bao nhiêu người ở thế: 
Chẳng khôn, đừng dở chớ ương ương. 
78. Còn một tấm lòng phó chôn trăng, 
Họa là thanh tô ít nào chăng ê? 
Nấu nung chưa chín mùi kim thạch |, 
Gửi gám nào xong bức diém đằng °. 
Chàng biết có mai doành Dù Linh °, 
Hay là một trúc bãi Giang Lăng '°. 


1. Mối giường: da chữ “tam cương” Tam cương (quân vi thần cương, phu vi tử 
cương, phu vi thê cương, nghĩa là: vua làm giường cho tôi, cha làm giường cho con, 
chẳng làm giường cho vợ) là ba giường. Giường là cái giày mép lưới. Cái giây åy mở ra 
thì lưới mở, cái giây ấy thu lại thì lưới khép. Vì vậy cái giường Lượng trung cho vai trò 
quyết định của vua, cha và chóng. Quan tiệm vé tam cương làm nén tảng cho dao đức 
của Nho giáo xưa. 

2. Câu 3 y nói: người nào ăn ở không tốt, quá khe khát, ráo riết với người chung 
quanh, thì sau tất sẽ gặp dièu không may. 

3. Câu 4 ý nói: người nào ăn ở tốt lành, tất sẽ được hướng hạnh phúc lâu dài. 

4. Thoát ý câu tục ngữ: “Ăn hơn, hờn thiệt, đánh tiệt đuôi di". Ca câu y nói: nguoi 
ta d đời có nhiên là không nên "hóa", không nén đãi với ai (vì như thế sẽ bị người ta 
lgi dụng), nhưng cũng chẳng nén tham lam, vơ vét, cứ “àn it^, nghia là cứ hưởng thụ ở 
mức độ vừa phải là hơn cả. 

5. Thoát ý ciu tục ngữ: "Khón cho người ta dái, dại cho người ta thương, du do 
ugng uong cho người ta ghét". 

6. Cau 1, 2 ý nói: ta có một niềm tâm sự, không biết ngó cùng ai, dành chi biết to 
cùng vừng trăng trên trời, hoa có soi tỏ chút nào chàng. 

7. Kim thạch: vàng đá, cũng nghia như sát đá. biểu hiện sự bén vững không di 
chuyển. 

8. Bức dióm đằng: Bức thư. Diễm Khê thuộc địa phận tính Chiết Giang (Trung 
Quốc) có loại cây có dây leo dùng làm giấy rát tốt, giấy chế bằng thứ cây này gọi la 
giấy diễm dàng”. 

f 9. Đã Lĩnh: cũng gọi núi Đại Dù, ở huyện Nam Hùng, tỉnh Quảng Đông (Trung 
Quốc) trên núi có nhiều cây mai, hoa trắng. 

. 10. Giang Làng: Tên một cái bài, ở địa phận Giang Nam (Trung Quốc). Bai này 
#0 một thứ trúc thân rat tháng và trong ruột rèng. Bài phú nói ve đàn tranh cua Gian 
Văn Đế nhà Lương có câu: "Giang Nam chi trúc, Lóng Ngọc Alu mình phụng cli hieu? 
(Giang Nam có gióng trúc qui, nén nàng Lóng Ngoc có được ông tiêu gọi phượng? 
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Chớ cho hat cải xuyên kim dé !, 
Nỡ dé cho ai su bát bằng? 

79. Người ba dáng, của ba loài, 
Khón biết chiều hoa ” mỗi thám phai. 
Tiệc ngọc còn chờ người quí giá, 
Mâm son hãy đợi khách cao tài. 
Guam trời në dé tay phàm ' tuót, 
Búa nguyệt 5 chi cho đứa dêc.? mài? 
Ơn nghiêm liệt ' soi thăm thám, 
Vàng mươi đúng giá lọ rao ^ ai? 

80. Trời sinh, trời ắt đã dành phần, 
Tua ° hãy cho hiển, dạ có nhân. 


1. Hat cdi xuyên kim: lấy điển câu: “Giới tứ đầu châm ti. Phát xuất nan u thị 
tKinh Nát bàn). Y nói dem hat cải ném vào lỗ trôn kim mà mong được trúng là sự rất 
khó. Ấy người đời mong gặp được Phật xuất hiện cũng khó khăn han thế đấy. 

Đại ý bài này: Tâm sự của mình nói cho người đời, không có ai hiểu, nên chỉ còn 
biết bày tỏ cùng vừng tráng, may ra vừng trăng có soi tỏ lòng trong tráng được chút ít 
nào chăng? (câu 1, 2). 

Còn đối với người thi đã bày tó ky càng (nung nấu) mà họ vẫn có chấp ; tra tra 
(chưa chín) nhu sát đá không hé thông cám (câu 3). 

Viết ra giấy tà (bue diêm đằng) dé gửi gám tâm sự cũng không xong (câu 4). 

Họ không biết lòng trong trắng của mình như hoa mại (câu 5) cũng như (hay là) 
không biết bụng ngay thắng và vô tâm của mình như ruột trúc (câu 6). 

Chớ tưởng mong người ta hiểu thấu tâm sự của mình là việc dễ, mà phải biết 
rằng điều ấy khó khăn như người cảm hạt cải ném vào lỗ trôn kim mà mong cho 
xuyên vào được (câu 7). 

Tuy thế, đầu có khó khăn cùng phải tìm phương pháp giải quyết, không nd dé 
cho ai có sự bất bình với mình (câu 8). 

2, Chiểu hoa: vẻ hoa, sắc hoa, chiêu là tiếng cổ, có nghĩa là vẻ, 

3. Mám son: chí địa vi quý giá, dành cho người có tài đức. Tục ngữ có câu: "Dra 
móc lại chòi mám son". 

4. Tay phàm: túc kẻ tám thường. 

5. Búa nguyệt: túc là cái riu, lười cong hinh mặt trăng khuyết. Thua xưa, nhà vua 
trao quyền lớn cho một viên quan to, thường ban cho phủ việt (riu búa) dé làm hiệu 
cho quyền lực oai nghiêm. 

6. Đọc: kẻ ác độc, hung bao. 

7. On nghiệm liệt: On trời, ơn vua, vừa đem đến điều lành cho người thiện, vừa 
đem đến sự trừng phạt cho kẻ xấu. E 

B. Rao: bán rao (rao lén để tìm khách mà bán). Câu này ý nói: người có thức tà! 
chẳng khác nào nhu vàng mười (vàng thuần chất) không phải bán rao, không phái xu 
ninh, cầu canh dé kiếm lấy dia vị. Có lé Nguyễn Binh Khiêm đã làm bài này khi chưa 
ra làm quan với nhà Mạc. : 

9. Tua: tiếng có, nghĩa: nén, phai, giữ gin, do chữ tu Hán văn mà ra. Cá câu Y 
nói: hãy giữ gìn bụng dạ cho hiển lành và nhân đức. 
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Khó chó oán thán, thán mói nhe !, 
Giàu mà yéu chúng 2, chúng càng gán. 
Bao hung chin ° dà gươm mài dá xi 
Phúc đức dành hay có đượm xuân °. 
Chớ có hai người mà ích kỷ, 
Giấu người, khôn giấu được linh thần °. 

81. Khéo kiếm song le lại cả tiêu 7, 

l Cho nén của ít, nghĩa thì nhiều. 

Nghĩa nhiều vì bởi hay dung đãi , 
Của ít nhân chưng biết chát chiu. 
Vốn tính chẳng quen từng nhiệm nhặt °, 
Nghi mình đã trải sự sân siu m 
Bốn mùa đều hướng thiên nhiên lộc, 
Thong thả ngồi chơi cõi Thuấn Nghiéu. 

82. Nói nên hoang !! lại nói rằng thi, 
Giàu: trọng, sang: yêu, khó: chẳng vì. 
Nhị kết, hoa thơm, ong đến dó oh 
Mö bùi, mát ngọt, kiến nào di? ? 
Thanh tao của có, thanh tao bấy, 
Náo nức tay không, náo nức gì? 


1. Cầu này ý nói: nghèo hèn cũng chứ than thân trách phận, thi lòng mới được 
nhe nhóm. 

2. Yêu chúng: yêu mến mọi người, y nói giàu sang mà biết yên mến mọi người, 
thì được mọi người gån gũi. 

3. Chín: tiếng có, nghĩa: vốn là, nguyên là chỉ là. 

4. Hơi câu này ý nói: nếu hung ác thì đã có gươm sắc chém cổ, nếu có phúc lớn 
thì sẽ được tốt tươi như cỏ mùa xuân được nắng. 

5. Hai câu này ý nói: Như trên. 

6. Linh thân: thần thiêng. Người xưa thường quan niệm thản bí cho rằng: mình 
làm việc gì xấu hay tốt, ăn ở thiện hay ác đều có quy thân hai vai biết hết. 

7. Cả tiêu: tiêu rộng, tiêu nhiều, tiêu hoang phí... 

8. Dung đãi: che chó, thết dài khách khứa. 

9. Nhiệm nhạt: kín đáo, chặt chè. Câu này ý nói: vốn tính mình chẳng quen tiêu 
pha dé sën, chát chiu. 

10. Sân siu; bù đắp qua lại, chia sé với nhau. Câu này y nói: có tiên của thì cứ 
tiêu, nhiều (t hàng năm cứ sân siu, lấy lúc kiếm nhiều bù lúc kiếm ít thì cùng du. 

11. Hoang: tiếng cổ, nghĩa: nói ba hoa, không hợp lé. Ta nay còn nói: huyénh 
hoang. Cá câu ý nói: nói đúng thực su thì e thiên ha cho là liều linh, bừa bãi, lại nói 
này, nói nọ, không hay (sự thực được nêu lên ở câu sau. 

12. Câu 3 ý nói: người có tài đức tất được người đời quy phục, tin theo. 

18. Câu 4 ý nói: có của cho người, thì khi nào ke xu ninh lai bá di? 
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Mặc rủi, mặc may, khi gặp dịp, 
Khen chi, chê bấy ghét mà chi? |. 
88. Nép minh qua trước chốn xôn xao °, 
May sự bên tai, gió thói phào. 
Cua trúc vó tay cười khúc khích, 
Hién mai vát càng ° hát nghéu ngao. 
So le * dà váy thi dáu váy, 
Vặt vành màng bao, sa quán bao? 
Cháng hét "trung cán" hai chit áy ?, 
Nhờ ơn đất rộng, cậy trời cao. 
84. Giàu mặc phân, khó đâu bì, 
Bo thanh nhàn, khá ? nhất nhi. 
Vếu váo câu thơ cũ rich, ' 
Khé kha chén rượu hăng xì. 
Trăng thanh, gió mát là tương thức °, 
Nước biếc, non xanh ấy cố tri `. 
Thế sự đôi co, đầu thế sự, 
Rü không thay thầy, chẳng hé chi! 
85. Giàu, khó dành hay chin ? phán minh, 
May đường gai góc biếng đua tranh. 


1. Y nghĩa cà bài: Day là lời tác giá phê phán thói đời: Dâu biết răng nói sự thực 
đáng mia mai ra thì thiên ha cho là nói huyénh hoang, không cán cứ, rói sau đỏ lai 
còn bày đặt ra nhiều điều khác nữa (câu 1), nhưng vån cứ phái nói ra. Khi giàu sang, 
thiên ha khối ké đến luôn cui, cầu canh (câu 3, 4). Đâu phải là vì phẩm giá thanh cao 
của mình được hãm mo? Chinh là vi minh có của đó thôi (câu 5). Cứ thu nghèo khó 
xem có ai “náo nic" đến với mình đâu (câu 6). Bởi biết rõ thé nên mình không thiết sự 
đời, rủi may hoặc khen ché cũng mặc hết (cầu 7, 81. 

2. Chón xôn xao: chon dva tranh, giành giật nhau vi lai lộc. 

3. Vát cắng: ngôi vất chàn chữ ngủ. 

4. So le: không dèu, ó đây có nghĩa không hợp cảnh. Câu thơ ý nói: dù trong cuộc 
sóng, ta có gặp điều khong hợp y thì cùng chịu váy. 

5. Câu 7 ý nói: Dù trong hoàn cánh nào, cùng không phái tấm lòng “trung cán" 
đối với vua, với nước. Trung là ngay tháng (với vua), cán là chăm chỉ, siêng nàng 
trong công việc tvi dân, vì nước). 

6. Kha: tiếng có, nghìa: dáng, nên. 

7. Vếu udo: nghĩa như quấy quá, lếu láo. Câu này y nói đọc thuộc làu mấy câu thơ 
cũ lắm rỗi. 

8. Tương thức: ban bè thân thiết, hiểu tâm su nhau. f 

9. Có tri: người quen biết cü. Hai câu 5, 6 ý noi: tác gia khi vé ân dat, chi biết lây 
cánh trăng thanh gió mát, nước bién non xanh làm bạn thân thiết mà thôi. 

10, Chín: xem chu thích 4 bài 80 trên, 
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Cơm an chẳng quản mùi xa bac !, 

Áo mặc né chi tấm rách lành. 

Đạp gót * mong theo người ấn dat, 

Bàn lòng, lại tưởng áng công danh š. 

Cho nên nin ná trong lều tiện *, 

Nhân mát Š, ngôi xem thua thái bình. 
86. Mới hay phú quý bởi thời vần °. 

Tua niệm ngang tàng thú dưỡng thâu ' 

Hứng ý, miệng ngâm cau quốc ngữ, 

Giải phiền, tay chuốc chén quỳnh xuân *. 

Đường hoa chào khách, mặt nhìn mặt, 

Ngõ hạnh ? đưa người chân ngại chán. 

Dẫu có ai han, thì sẽ nhủ `” 

“Thái bình thiên tử, thái binh dân” "'. 
89. Chữ “vị” là biếng nói năng, 

Há rằng chẳng biết sự nên chăng. 

Nhá rau lại tiếc mùi canh ngọt, 

Nếm ếch còn thèm có gióng màng. 

Vuốt mặt còn chừa qua mũi nọ, 

Rút dây lai në 2 động rừng chăng? 


L. Xa bạc: tức xa hoa và đạm bạc, câu này ý nói: bừa n chẳng sá gì den sự xa 
hoa hay đạm bạc, có sao ăn vậy mà thôi. 

2. Đạp gót: ý nói nối gót theo chắn. 

3. Câu G ý nói: dhu muốn ẩn dat mà lòng vẫn cô mtu luyến cang danh. Đây là 
nói thứ công danh chân chính, lập công và lut danh ! sm cho đời sau, chứ không phái 
thứ giàu sang, địa vị nhất thời, 

4. Léu trên: cần nhà lup xup. 

5. Nhân mát: nhàn có gió mát, hóng mát. ` tu này y nói: nhàn hóng mát, ngói 
xem thua thái binh. 

6. Câu này y nói: do số mệnh xoay vần m dược phú quý hay không, chứ có găng 
tìm kiếm cũng chẳng được. 

.Cau này ý nói: nén tự mình nhắc nh minh luôn luôn giữ cho bên vững, khóng 
để cho nhụt kém cái thú dưỡng thân, Duó' . thân. theo nghĩa triết học, là giữ cho bên 
khi chất khóng để cho khí chất thay đối — 20 ngoại cánh mà sinh ra đục vọng. 

8. Chén quỳnh xuân: chén rượu ngei Quỳnh tên thột thứ ngọc quy. Xuân: d đây 
là danh từ trang sức cho lời nói (mỹ từ pỉ:+p). 

à 9. Ngó hanh; cũng như “ngõ màn”. "eda mån”, danh từ chí nơi quyền quí, xem 
thêm chú thích bài 22 trên. 

10. Nhi: tiếng cổ, nghĩa: báo cho... 

ll. Câu này ý nói: mong ước được sống trong cánh thái bình, cá vua và dân đều 
chung hưởng hạnh phúc. 

12. Né: sg. Câu này tác giá nói thoát ý câu tục ngữ "Rut đây lại sợ động ring". 
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Dầu ai nghị luận điều lành dữ, 
Chữ “vị” là vì biếng nói năng. 
90. Mặc chê rẻ 1 mặc yêu thương, 
Vô sự thì hơn nữa ? ngọc vàng. 
Thu nguyệt sáng soi thông tử phủ 1 
Xuan hoa dua né ró phong quang. 
Khúc văn thơ đọc đời Nghiéu, Thuấn, 
Khúc thái bình nhớ chúa Và, Thang *. 
Ta đã thanh nhàn, người phú quí, 
Dễ đâu hầu được lọn hai đàng 5. 
94. Làm người có đại mới nên khôn, 
Chó dại ngây si ° chớ quá khôn. 
Khan được ích mình, đừng rẻ dai *. 
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn. 
Khôn mà hiểm độc là khôn dại, 
Dại vốn hiển lành ấy dại khôn. 
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại, 
Gặp thời, dại cũng hóa nên khôn *. 
96. Dài ống, tròn bầu ° ấy khá chiều ", 
Há rằng lận !!, há rằng kiêu? 
Ví dù phải dải giương cơn gió, 


1, Chê rẻ: ché bai, khinh rẻ. 

2. Nữa: xem chú thích bài 7 trên. 

3. Thông tử phủ: suốt tới phủ tía. Đây tác giá cuc tả cánh trăng sáng, ánh tráng 
thấu suốt tới tận cõi tiên (tử phú). 

4. Ha và Thương: Vua Vũ nổi tiếng là người tài giói, được vua Thuấn chon dé nói 
ngôi. Đến đời mình, vua Vũ tim cách xóa bó chế độ "truyén hiển”, tạo diéu kiện cho 
con là Khái nối ngôi, lập ra nhà Hạ. Trái qua 13 đời, đến vua Kiệt nổi tiếng là tàn 
bạo. Thang là vua một nước chư hầu, xuống nghĩa diệt nhà Hạ, lập ra nhà Thương. 

5. Cáu này ý nói: không thé vừa muốn di con đường phú quí, vừa muốn di con 
đường ẩn dật tức là thanh nhàn được. 

6. Đại ngây si: dai quá độ. 

1. Rẻ dại: khinh người đại. Mình khôn thì có ích cho mình. Chứ việc gì lại khinh 
kẻ dại. 

-8. Đây là một bài thơ đặc biệt: thơ độc vận (một vẫn). 

9. Thoát ý câu tuc ngữ: “ó báu thi tròn, ở ống thì dài”, ý nói người dời d trong 
hoàn cánh nào phái thích nghi vái hoàn cánh dó. 

10. Ấy kha chiều: ấy dáng theo (hoàn cánh). 

11. Lån: tức biển lận, đối lập với kiêu xa. 
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Nào lọ thừa cơ đội lót theo ! 2 
Lượng gã Bạch sinh ? nào có mấy, 
Tài người Quán tử ° há đâu nhiều? 
Chữ rằng: “Phú quí giai dc mệnh”, 
Gặp được * bao nhiêu, hay bấy nhiêu. 
98. Binh cũ, song bình vẫn dấu hương °, 
Con sóng thần lỡ * gọi rằng ương `. 
Sen, mùa trước đổi, mùa sau mọc, 
Triều, cửa này ròng, cửa khác cường *. 
Âm đã lại dương, đành máy nhiệm 9. 


1. Hai câu 3, 4, ý nói: Ví du gap thời vận mà đắc thé như dải lua gặp gió bay lén, 
thì há nào phải nhân cơ hội đội lót theo, mượn thế ke khác mà doa nat người? 

Tác giả tỏ ý phê phán bọn quan lại đương thời dựa vào thế lực bọn quý tộc mà hà 
hiếp dán chúng. Y này dà từng nói rõ trong một bài trước. Cáo đội oai hàm mà nát 
chúng. Rubi nương đuôi ky dễ kheo người. 

2. Bạch sinh: tức là Të Hoàn Công. Hoàn Công, húy là Tiểu Bạch, con Té Tương 
công, con cùng cha khác mẹ của công tử Củ. Sau khi Tương Công bị giết. Tiểu Bach 
cùng anh tranh nhau về nước làm vua, bị bé tôi của anh là Quán Trong bán trúng vào 
vai Áo, Khi Tiểu Bạch giết anh, lên ngôi vua, biết Quản Trọng là người có tài, không 
những không đem lòng thù oán mà còn dùng Quản Trọng làm Tế tướng, đứng đầu 
trăm quan, do đó Quán Trọng hết sức dem tài giúp Hoàn Công làm nên nghiệp bá. 

3. Quần tử: tức là Quán Trọng, tự là Di Ngô, được Té Hoàn Công hết lòng tín 
nhiệm, giúp Hoàn Công làm nên bá chú. Hai câu 5, 6 tác giả tỏ ý phê phán bọn quý 
tộc đương thời không có lượng bao dung bầy tôi, dóng thời mía mai bọn quan lại vô tài. 

4. Gặp được: $ nói gặp cánh ngộ (vật chất) nào... 

5. Câu 1 ý nói: đã là con nhà gia thế thì bao giờ cũng phải giữ lấy danh dự gia đình. 

6. Lö: lầm lỡ, là bước. 

7. Ương: à đây nghĩa là dó, då dang. Đã trót lð bước thì cuộc đời hóa ra dó dang, 
không làm lại được, ví như tác giá đã trót ra làm quan với nhà Mạc thì sau không thé 
di theo ké khác được nữa. 

8. Câu 6 y nói: nước thủy triều ở cửa bể này xuống (ròng: nước triéu xuống) thì ở 
sửa bể khác lai dáng lên (cường: nước triéu lên). Câu này cũng như câu 5, nói vé lẽ 
tuần hoàn biến dịch của đời. Nên chú ý rằng Nguyễn Binh Khiêm rất hay ra chơi vùng 
bế, đã dụng những tiếng ròng. cường dé nói vé nước triéu xuống, lên, một cách rất 
chính xác, : 

9. Máy nhiệm: máy trời kín đáo, không ai biết, Bi thói thi thái: qua con den tối, 
tới hói may mắn. Theo dich lý của người xưa thì Qué Br có ba hào âm sinh, dang hồi 
am trưởng đương tiêu, tượng trưng cho cơn đen vận túng cúa con người. Qué Thái có 
ba hào dương sinh, đang hôi dương trưởng âm tiêu, tượng trưng cho ván may mắn, 
hanh thông. 
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Bi thôi thì thái `, ấy cơ thường. 
Thé gian mua Ÿ biết nhàn làm tiện 3: 
Dù gấp bao nhiêu, dù lại giương *. 
99. Máy nổi, chiêm bao có thấy đâu? 
Lâng lâng từng trải sự sang giàu. 
Sao dời, vật đổi ? trong nền tướng ° 
Nước cháy, hoa bay áng cửa hầu `. 
Sự thế cuộc cờ đâu miễn được °, 
Lòng người sóng bể cạn thì sâu ”. 
Nói nên chăng chớ !" làm chi nữa, 
Lần thán thi nên kẻ bạc đầu ". 
100. Thánh, bốn mươi tuổi chẳng còn ngờ ", 


1. Máy nhiệm: máy trời kín đáo, không ai biết. Bi thói thi thái: qua can den tối, 
tới hài may mắn. Theo dich lý của người xưa thi Qué Bi có ba hào âm sinh, đang hồi 
âm trưởng dương tiêu, tượng trưng cho cơn đen vận túng của con người. Qué Thái có 
ba hào dương sinh, đang hài dương trưởng âm tiêu, tượng trưng cho vận may mắn, 
hanh thông. 

2. Mua: tiếng cổ, nghĩa: không, chẳng. 

3. Nhàn làm tiện: lấy nhàn làm cách sống, làm phương tiện sóng. 

4. Cáu 8 ý nái: lề suy thịnh tư nhiên của con người, việc đời hễ hết suy là ắt phải 
đến thịnh, ví như cái dù (ô che nắng, mưa) hễ gập lại bao nhiêu rồi lai giwang ra bấy 
nhiêu. 

5. Sao dời, våt đối: dịch chữ “bật hoán tinh di”, nói về sự biến chuyển của tử 
nhiên: trên trời, sao đời vị trí: ở đời, sự vật đối thay. 

6. Nên tướng: cùng có nghia nhu: nén công danh. Tuóng ở đây là chức Tế tướng, 
đứng đầu trăm quan trong triéu đình. 

7. Của háu: dịch chữ “hầu môn”, cũng có nghia như: cửa quyên quý. Hầu là tước 
phong thứ hai trong hàng ngủ (ước (công, hau bả, tử, nam! thời xưa, hai câu 3, 4. y 
nói: sự sang giàu không nhất dinh của riêng ai, mà sẽ thay đổi nay người này, mai 
người khác, đó là lé tu nhiên của tạo hóa. 

8. Câu 5 ý nói: việc đời cũng như cuộc cờ, d đâu người ta cũng chỉ cố giành giật 
lấy phản thắng. 

9. Cứu 6 ý nói: lòng người khó lường nhu sóng bé, lúc rút ra thì cạn đầy, bỗng 
chốc dáng lên thì lại sâu đầy. : 

10. Nói nén cháng chó: nói ra có dáng hay khóng thi cüng là ngàu nhién là câu 
may. Khẩu ngữ có câu: "nên chăng hay chớ”, tức là việc có nên, có thành, việc có hay, 
có tốt thì hoặc là chăng (tức là có thé có khá nàng) hoặc là chó (tức là không có khả 
năng). Cá câu y nói: hơi đâu mà nói những điều, không chắc đã hay, đà düng. 

11. Câu 8 ý nói: suy nghi quanh co mài, chẳng qua chỉ tổ làm mình trở nên chón£ 
già mà thôi. " 

12. Thánh: chỉ Không Tu. Dẫn điển Khổng Tu nói: "Ngõ... tứ thập nhị bát hoặc.» 
Lud ngữ), nghĩa là: “Tôi... lúc 40 tuổi thì không có điều gì nghi ngờ lam lan nữa”. 
416 


Ta, tuổi bốn mươi vẫn líu lo !. 
Đạo lý nẻo xa đen nữa ° mực, 
Văn chương nghề cũ xác như vờ *. 
Học ngần nào, hay ngắn ấy, 
Xem bao giờ, biết bấy giờ. 
Mắc một bệnh này, chừa chẳng khỏi, 
Đã thôi chén rượu, lại câu thơ, 

101. Nhắn khách Tràng An * chớ hẹp hòi, 
Trong say có dại Š mới nên vui. 
Rau không đắng giót ° là rau mát, 
Cá có tanh tao ấy cá bùi. 
Yến, thủa thôi đai nào kẻ cấm '? 
Hội, đêm thu mũ có ai đôi ^? 
Tiệc vàng đã biết duyên chăng có, 


1. Vẫn liu lo: vẫn nói không ai hiểu: ở đây ý nói vân ling túng. Nàm tác giá 40 
tuổi chính là năm Mạc Đăng Doanh mới lên ngôi vua. Tác giả có ý tự xét mình chưa 
dược bằng Khổng Tử, chưa thấy suốt được lẽ đương nhiên, vẫn chưa định rõ được 
hướng đi của mình, là có nén di thi để dem dao hoc ra giúp đời hay không. 

2. Nga: xem chú thích 1 bài 7 trên. Câu thơ ý nói: đạo lý vẫn in sâu trong lèng, 
không hé phai. Cũng có thể hiếu là tác giả nói nhún, ý nói đạo lý của thánh hiển khi 
xưa mình chưa hiểu được thấu suốt, vân còn đen tối như mực. 

3. Câu 4 tác giá nói nhún rằng tài vàn học của mình dà kém sút. 

4. Tràng An: nguyên là kinh đô cü của Tây Hán, sau là danh từ chi chung địa 
điểm đóng kinh đô của một triểu đại nào đó. 

5. Trong say có dai: ý nói trong lúc say sua, có quên hết việc đời (thì mới nên vui). 

6. Giốt: gión giết, không chua lắm. 

7. Câu này dẫn điển trong Đường thu: Ninh Vương Hiển anh Đường ! [inh Hoàng. 
Một hôm, Minh Hoàng cho triệu Ninh Vương vào cung án yến, và sai !lai phi mời 
rugu, Ninh Vương nhân đó, có ý mân mê vào cái đai lưng của Mai phi. Cá:h mây hòm 
sau Dương Quy phi lấy ống ngọc địch cúa Ninh Vương thói. Minh Hoàng mắng bàn 
rằng: “Ống ngọc dich ấy hãy còn dinh nước dài của Ninh Vương, sao hiển phi lại 
thổi? Dương Quý phi tức giân, thưa lại rằng: "Thế thì việc Ninh Vương đụng cham vào 
đai lưng Mại phi hôm trước, sao bệ hạ khóng cấm doán?". 

8. Bói: tiếng cổ, nghĩa: hỏi lại (đôi co). Câu này lấy điển trong truyện Tổ Định 
thời Nam Bắc Triéu. Luc Thản Vũ chua lên ngôi vua ở Bác Té, một hop lieu thuốc ăn 
yn, tự nhiên thấy mất một cái chén bằng vàng. Đâu Thái lột mü cua những người 
đang dự tiệc, thì cái chén vàng ở trên đầu Tố Dinh. Tuy thé, Thần Vũ cùng không hoi 
gi dén việc ấy cá. Hai câu 5 và 6: tác già muốn phê phán bon vua quan đương thời ăn 
thai xa xi, dám dàng, khóng trü cá viéc tróm cáp. 
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Son dà thi làm khách lé loi !. 
104. Đạo ở mình ta lấy dao trung °, 
Chó cho đục, chớ cho trong °. 
Ruộng hiểm đất áy * cày chưa chín 5, 
Sách được câu thần “da những ngong `. 
Đời chẳng trọng người bằng trọng của, 
Bạn dù hay mặt chẳng hay lòng °. 
Nhẫn Ÿ ta có biết nơi lành dữ, 
Nếu học thì hay kéo mit mùng 9, 
105. Sinh chăng gặp thủa Đường Ngu, 
Lán thin liên nên mó đứa vu !!, 
Tạp nhap tài hèn cây núc nác ". 
La thơ nghề tiện tổ bó câu "5, 
Trăng vằng vặc soi lòng đạo, 
Gió hiu hiu võ cửa nho. 
Kham hạ vi trời còn để 'Š, 


1. Tiệc vàng: tác giả lấy lại bila yến và bữa hội họp d 2 câu trên nói mía mai là 
không có duyên may mắn, được có mặt trong các buổi yên hội kiểu ấy. 

Y nghĩa cả bài: có lẽ Nguyễn Binh Khiêm viết bài này gửi cho một ké “hẹp ho" 
nào đó. Ông vừa tỏ ý thanh minh cho một việc ở án của mình, vừa ngó ý phê phán bon 
người xa xỉ, trác táng ở triéu dinh. 

2. Dao trung: tức là dao trung dung, không thiên lệch. 

3. Cáu 2: minh họa cho ý nghĩa chữ "dao trung” ở câu 1. Trung dung không bất 
cập mà cũng không thái quá, không duc mà cũng không trong. 

4. Đất dy: đất xấu, cần cói, không màu mà. 

5. Cày chua chín: cày chưa kỹ. Ó nông thôn xưa, người ta nói cày chín tức là nói: 
cày lần thứ hai ; dát chín tức là đất đã cày hai lần, kỹ càng. 

6. Câu thần: ở đây nói câu thơ hay, như có thần giúp sức mà làm nên được. Thơ 
văn bay thuở xưa thường được bình là: thán cứ (câu thần), (bán bút (bút thần). 

7. Ngong: mong ngóng, hy vọng. 

8. Mật bài thơ Hán văn cúa Nguyễn Binh Khiêm có câu: “Nhân nhân ky diện huu 
ky tâm” (người ta thay déu khác mát nhau và lòng cũng khác nhau). 

9. Nhẫn: ví dù. Tiếng cổ nói đầy đủ là: dù nhẫn. 

10. Mit mùng: ở đây có nghĩa là ngu dốt, không biết gi. 

11. Vu: tức là vu khoát, ý nói làm việc không thiết thực, chỉ viés. rêng, vu vo. Tác 
giá nói nhún rằng việc ông về ở ẩn là việc viển vông, vu vơ, không có ích gi cho đời. 

12. Cây nic nde: thứ cây dại, mọc ở ven đường, hoa đỏ, quá dài ít ai dé ý tới. 

18. Câu 4 ý nói: Chim bë câu không biết làm tổ, nếu có làm cũng chi “ø thơ 
không ra gì. Trong hai câu 3, 4 tác giả nói nhún về tài trí và nghề nghiệp của mình. 

14. Kham hạ: chịu thua, chịu kém. 

15. Trời còn để: ý nói trời còn để cho mình sống. 
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Khéo thi khói nhục, vụng phong luu |. 
106. Trói sinh vát, ké du vàn, 
Khinh, trong ta dü biét muc, than *. 
Thịt chó, chó ăn, loài chó dai 2, 
Lóng chim, chim tiéc, ay chim khón x 
Bò dàn những bạn cái bò cái °, 
Cá cá mong án cón cá con. 
Nhà đột bởi đâu? nhà dót nóc, 
Nếu nhà đột nóc, thé chon von *. 
107. Thế tình 7 xem khéo thờ g 5, 
Ke mộ núi Dương, kẻ quán trà 9. 
Cá dại chẳng hay phòng nước can, 
Chim khôn chẳng chịu đổ cành thừa '9. 
Chàm pha št cũng xen màu lục `", 
Nước lọn làm chi có bụi nhơ. 


1. Hai câu 7, 8: nhà thơ nói đùa rằng dù tài kém nghề hèn, nhưng chỉ nhờ ơn trời 
mà vụng về như ông lại được sung sướng, còn khôn ngoan nhu ai có khi lại chi khó sd. 

2. Câu này y nói: mực và than đều cùng sắc đen, nhưng ông vẫn theo y minh 
phân biệt được mực đáng quý hơn là than. 

3. Câu này dùng hình ảnh so sánh để chí bọn quyển quý đang chém giết lẫn nhau 
(câu 6 cũng cùng ý nghĩa). 

4. Câu này chỉ người quân tử biết trọng khí tiết, không vì danh lợi, mà bán rẻ 
phẩm giá của minh. 

5. Câu này ý nói: người vào loại vào thì kết bạn với người trong loại ấy. 

6. Chọn von: tiếng cổ, nghĩa: chóng chênh, nghiêng ngá. 

Y nghĩa cd bài: sự nhận xét vé các loại người trong xà hội. Tuy trời sinh rát 
nhiều loài vật, nhiều hang người, nhung ké trí giả cán phải biết phân biệt rõ giá trị 
từng loại (câu 1, 2). Biết quý trọng danh tiết mình, ấy là dạng người khôn (câu 4). 
Chém giết lån nhau, tụ bè họp lũ với nhau, ấy là hạng người xấu xa (câu 3, 5, 6). Mà 
trong một xã hội, có quá nhiều hạng này, từ trên xuống dưới, tất là xà hội ấy phái dó 
nát (câu 7, 8). 

7. Thế tình: do chữ “thế thái nhân tình” nói tắt. 

8. Thờ ø: không để ý tới. 

9. Núi Dương: tức núi Dương Rỳ, ở phía Bắc huyện Bình Dương, thuộc tỉnh Giang 
Tây (Trung Quốc), có nhiều đường ré. Đời Chiến Quốc, Dương Chu đi đến núi này, 
không biết rẽ về đường nào, đã phát khóc (Hoài nam tử. Thuyết lâm) — Quán trà: 
hàng nước ~ Núi Sương, quán trà: ý nói chỗ ngã ba ngã báy. nơi hàng nước hàng cơm, 
là những chỗ đông người tu họp, nhiều lời bàn tán lăng nhàng vô căn cứ, những người 
đã chán ghét thế tình thường cũng thờ ơ với những chỗ đó (cũng là dé dé phòng trước 
tại va có thể Xảy ra). 

10. Cành thừa: cành cây mọc cha vd trg troi, chìa ra chỗ trống không, không có 
lá và cành khác che kín đáo. š 

11. Chàm: tên một loài thảo. La chàm có công dụng pha với nước làm dó nhuộm 
Sắc xanh nhat - Lục: màu xanh biếc. 
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Và dà làm người cho biết lý, 
Có đâu deo dép ở nương dua i 

109. Rất nhân sinh bẩy tám mươi ?, 
Làm chi lảo đảo nhọc lòng người. 
Bạch Vân am vắng chim kêu muộn, 
Kim Tuyến 3 dòng thanh cá mát tươi. 
Uu ái một niềm hằng nhớ chúa, 
Công danh hai chữ đã nhường người. 
Giáu lẫn khó, yên đòi phận š, 
Rất nhân sinh bẩy tám mươi. 

118. Thanh nhàn dưỡng được tính tự nhiên, 
Non nước cùng ta đã có duyên. 
Dáng dỏi bên tai cám suối *, 
Dáp diu truóc mát tán sen *. 
Xuân vé, hoa nở mùi hương nức, 
Khách đến, chim mừng dáng mặt quen. 
Chốn ấy thanh nhàn được thú, 
Lọ là Bóng đảo ' mới tiên. 

119. Mựa hề toan loại, mựa toan công, 
Lui tới thin cho phái đạo trung °. 
Thức bac phau phau, nhơ dé bén ”? 


1. Deo dép nương dưa: lấy điền câu “qua diën bát nap lü" (di qua nương dua 
không deo lai dép). Y nói, dù dép có tuột quai cũng cứ di tạm, không đeo lại quai. Vì 
nếu cúi xuống deo lại quai dép sẽ làm cho người ta nghi ngờ là mình cắt trộm dưa, tức 
là tránh sự hiểm nghi. 

3. Câu này ý nói: tác giả đã đến tuần báy tám mươi tuổi là vào loại hiếm thấy 
trong đời. 

3. Kim Tuyết: tức là con sông Tuyết (sông Hàn) chảy qua làng tác giả. Chưa rō 
chữ “Kim” ngụ ý gi. — 

4. Câu này ý nói: đù giàu có hay nghèo khó cũng yên phận mình mà thôi. 

5. Dắng dải: tiếng có, nghĩa: vang động. Cám suối: nước suối cháy, tiếng thánh 
thót nghe như tiếng gáy đàn. 

6. Tún sen: lá sen tròn, xòe ra như cái tán. 

7. Bóng dáo: đảo Bóng Lai ở bể Bột Hai, tương truyền nơi ở của tiên. . 

8. Dao trung: tức dao trung dung, hợp thời, không thiên lệch. Câu này ý nói: kh! 
lui về ở ẩn, khi tiến ra làm quan giúp đời, đều giữ cho hợp với đạo trung dung cUe 
người quân tử. 

9. Nha dé bén: nha há dé bén, không thể bén được. 
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Cây cao ngán ngật `, thế khôn rung. 
Danh thơm truyền để bầu Nhan Tử, °, 
Của tốt nào đâu ngọc Thạch Sùng ?, 
Khó chẳng âu * giàu chẳng muốn, 
Trai đường ấy mới anh hùng. 

120. Le ta bên giang bảy tám nhà, 
Thủ nhàn mừng thấy bạn ngâm nga *. 
Thơ nên, ngồi đợi vüng dan qué °. 
Rượu chuốc, han thám ngõ Hanh Hoa *. 
Luc Y ê tiếng thanh, đêm tựa ngọc, 
Lan châu ? chèo vỗ, nước bằng là. 
Ít nhiều ngày tháng qua thì chớ ', 
Tiéu sái, ta nhìn vẹn chi ta. 

121. No bữa hôm, đủ bữa mai, 
Gám lâu chăng đã ! thú nhà vui. 
Ruộng năm, bảy khóm trồng cây lúa, 
Tàm chín, mười nong để giống ngài. 


1. Ngắn ngặt: tiếng có, nghĩa: sừng sing. 

3. Bầu Nhan Tu: Nhan Hải, học trò giỏi cua Khổng Tử, nhà rất nghèo chi có một 
giú đựng cơm, một bầu chứa nước, mà vần vui với đạo học, rất được thầy yêu trọng, 
liệt vào hàng đầu trong các đệ tử. 

3. Thạch Süng: một nhà cự phú đời Tấn. Từng thi giàu với Vương Khải, lấy bạch 
lap làm củi, làm bình phong dài 50 dặm bằng vóc diéu, trát vách bằng vữa hương tiêu. 
Vương Khải dua ra một cây san hô cao ba thước, tưởng không ai có. ThạcÈ Sing cám 
cái thiết “như y" đập gầy nát, rồi đưa ra một lúc sáu bảy cây khác, cây nào cũng cao 
hơn. Sau vì có người thiếp là Lục Châu không chịu thất tiết cùng bọn quyền thế mà cá 
gia đình bị chém giết. Câu này ý nói: dâu giàu có như Thạch Sung cũng không tránh 
được tai và, mà cúa cái cũng chẳng còn. 

4. Au: tiếng cổ, nghĩa: lo. 

5. Ben ngam nga: ban thơ với nhau. 

6. Ban qué: qué 46, tiếng chí mặt tràng. ; 

7. Rượu chuốc: tìm tòi mua lấy rượu ngon. Han thám: hỏi nhó, hói lén. Ngõ Hạnh 
Hoa: nơi bán nhiều rượu ngon. Câu này thoát ý câu thơ của Đô Mục đời Đường: “Tá 
vån ttu gia hà xứ thị? Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn”, nghĩa là: hói xem hàng rượu 
DI nao, mục đồng xa tró đường vào Hạnh Hoa. 

8. Lực Y: tên cây đàn nói tiếng của Tư Mà Tương Như đời Hán. 

9. Lan Châu: cái thuyền đóng bằng gỗ móc lan. 

_ 10. Cho: tiếng trợ từ, đặt ở cuối câu, làm cho ý thêm manh. Qua thi chó: qua thời 
Elan vậy, 
11. Gám lâu chăng dà: suy gẫm lâu ngày (càng biết rõ chẳng hết (thú nhà vui). 
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Kho ngọc ! mời khuyên nhà hop mặt, 
Quyển vàng ° giảng giải dao làm người. 
Thấy câu “khuyến thiện” 3 nhà hằng chứa. 
Chữ “thận” * dem mình kéo luy đời. 
122. Cơm một lưng, rượu một bầu, 
Vui thửa đạo át chăng âu Š 
Kém tài, nhân bởi lòng quê đại A 
Có đúc, mùng thay dugc sóng láu. 
Am cát, no lòng hay phán đủ, 
Ké cóng, toan lgi mác ai dáu. 
Mua hiém song viét nhà cón ngát 2 
Tích düc cho con ?, &y mói máu. 
124. Dü thiét dii hon, phán tu nhién, 
Hiếm thay người thé da tư thiên °. 
Nét con dd, chẳng hay rằng dữ '9, 
Ruộng lúa nên, còn biểu chửa nên !'. 
Lân thế Ì? treo dé mang bán chó a. 


1. Kho ngọc: kho quý (quý như ngọc). Nhân dán ta xưa thường gọi hạt cơm, hai 
thóc là “ngoc thuc". 

2. Quyển vàng: dich cir "hoàng quyển”. danh từ chỉ các pho sách quy. 

3. Khuyến thiện: danh từ nhà chùa, nghia: khuyên người làm điều lành. 

4. Thán: hay cân nhắc (lời nói, việc làm), cẩn thận. 

5. Hai câu E, 2: tác giá nói vé Nhan Hỏi, Xem thêm chu thích bài 119 trên. 

6. Cáu 3 ý nói: vì nhớ quê, muốn vé qué ở, nên chang muốn thi thế tài năng ở 
triểu dinh, sợ bị giữ lại lâu ngày. Chữ dai trong "qué đợi” có nghĩa là say mê đến 
cuóng dại. Ngày nay ra còn "dai gái". Lòng quê dại có nghĩa là tấm lòng quá yêu men 
cảnh quê hương. 

7. Ngat; ‘igng cổ, nghĩa: nghèo khó (xưa nói: nghèo ngặt). 

8. Tích đức cho con: tích âm đức, làm việc lành để cho con cháu sau được hướng 
hạnh phúc. 

9. Dạ tư thiền: lòng thiên lệch, chí vi mình, không vì người. f 

10. Câu 3, 4 viết thoát ý câu: “Nhân, mạc tri ky tử chi ác, mạc tri ky nuêu chỉ 
thạc" (Người ta, chẳng có ai biết con mình dữ, chẳng có ai biết lúa mình tốt) - (Đại 
bọc). Ý nói trong lòng thiên tư, tham lam. : 

11. Câu 3, 4 viết thoát ý câu: “Nhân, mac tri kỳ tử chỉ ác, mạc tri ky miêu chi 
thạc” (Người ta, chẳng có ai biết con mình dữ, cháng có ai biết lúa mình tốt) — (Bei 
hoc). Y nói trong lòng thiên tư, tham lam. 

12. Lán thế: người đời giả đối, lừa loc. 

13. Treo dé mang bán chó: viết thoát ý câu tục ngữ: "Treo đâu dé, bán t 
ý nói: phô phang một đằng, làm một nẻo, khoe tốt nhưng lại làm xáu. 
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hit chó” 


Lập danh cài hac lai deo tiền `. 

Dù ai ngăn được lòng tư ấy, 

Ta gt nhường cho dáng thánh hiển *. 
125. Nói nghiép nhà xua hoc mót kinh ?, 

Chẳng ngờ lạc đến áng công danh. 

Thân xưa dà có duyên hương lửa *, 

Lộc nặng ơn nhờ đức thánh minh. 

Lỗi bước, già nên chịu đại, 

Hay cơ, trẻ khá làm thinh? 

Phúc nho họa trong đời tri, 

No ấm cũng nhờ phúc thái bình. 
145. CƯƠNG THƯỜNG TỔNG QUÁT 

(Tóm tắt tam cương và ngũ thường) 

Trời phú tính * ở mình ta, 

Đạo cả cương thường năm mấy ba Š 

Tôi hết ngay ”, cháu chúc chúa, 

Con hằng thảo °, kính thờ cha. 

Anh em mua nó ° điều hơn thiệt, 


1. Câu 6 tác giá cực tá sự tham lam của lòng người. Sách Thương nghé tiếu 
thuyết kë ràng: Có mấy người ngôi chơi cùng nói ý muón cúa mình. Một người muốn 
làm quan ở Dương Châu, một người muốn cưỡi hac bay lên trời, một người muốn có 
nhiều tiên. Người thứ tư muốn trong lưng mang nhiều tiền, cưỡi hạc bay đến làm quan 
$ Dương Châu. Người thứ tư này là người tham hơn cả. 

2. Câu 8 y nói: Át là ta chịu tôn làm bậc thánh hiển cho là giỏi như thánh hiển. 

3. Một hinh: đây chi là một cách nói khiêm tốn. Cũng có thé một kinh d đây là 
Kinh Dịch mà Nguyễn Binh Khiêm đã dày công nghiên cứu. 

4. Cáu này ý nói: dà đạt được công danh. 

5. Trời phú tính: Sách Trung dung nói: “Thiên mệnh chỉ vi tính” (cái mà trời phú 
cho gọi là tính). Tục ngữ ta cũng có câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Đây là một 
quan niệm duy tâm, xuất phát từ ý nghĩ cho rằng bản tính con người tự nhiên mà có. 

6. Cương: là cái giường lưới tức cái dây chính của lưới, từ đó móc các sợi la, mát 
lưới, nhà Nho dùng chữ “cương” dé chí những quan hệ lớn nhất của xà hội phong kiến. 
Tan cương: vua (là giường của) tôi ; cha (là giường của) con ; chóng (là giường của) vg. 
Ngü thường: nàm đức tính mà người ta bằng phái có: nhan (thương người), lễ (phép 
tắc trong sự ăn ở), nghĩa (lè phải), trí (sự sáng suốt), tín (giữ đúng lời nói). 

T. Ngay: dich chữ "trung". 

B. Thảo: dich chữ “hiếu”. 

9. Mun nổ: tiếng có, nghĩa: chẳng nén. 
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Báu ban cho hay nét thuc nhà. 
Nghía vg chóng xem rát trong. 
Ở đầu phong hóa ! phép chưng nhà. 
147. TỬ SỰ PHỤ MẪU 
(Con thờ cha mẹ) 
Ngẫm đạo làm con ở rất nan e 
Ó cho lon dao mói là ngoan. 
Hay khi “ón sánh" 3 bé cung dưỡng š, 
Siêng thủa “thần hôn” 5 việc hồi han. 
Dầu giận hờn, càng kír.h thuận, 
Vâng sai khiến, dám phàn nàn? 
Chữ rằng: “Chưa dé dén ơn nặng”, 
Lọ nỗi riêng tây theo thế gian? 
148. KHUYẾN HUY ĐỆ VẬT CẠNH TRANH 
(Khuyên anh em chớ giành lẫn nhau) 
Cùng đội sinh thành một cửa ra, 
Anh em trời đã thực cho ta. 
Giúp nàn, chống rẻ cùng nương cậy về 
Biết kính, hay yêu miễn thuân hòa. 
Xui giục chớ tin lời vợ. I 


1. Ó dáu phong hóa: nhà nho xua coi tinh nghia vg chóng là mói đầu của phong 
hóa, là cơ sở của xã hội. Truyện Hoa Tiên nói vé tình vợ chóng có câu: “Khuê món cho 
rệt mối đầu chỉnh phong”. 

I 2. Nan: khó khàn. 

3. Ón sảnh: do chữ “đông ôn, ha sảnh”, nói vë bón phán ké làm con chăm sóc cha 
me. Khi dóng vë giá rét thi con lo cho cha me dugc ám áp và khi he dén nóng bức thi 
con lo cho cha me được mát mẻ. Văn học có dich “ón sảnh” là: quạt nóng, áp lanh. 

4. Cung dưỡng: tìm thức ăn nuôi cha mẹ (cung cấp, phụng dưỡng). 

5. Thần hôn: do chữ “hôn định, thần tính", cũng nói vé bón phân ke làm con 
chăm sóc cha me. Hàng ngày, cứ tối đến thì con phái hầu cha me cho yên giấc ngu 
và lúc buổi sớm ngủ đậy thì con phải thăm hoi xem cha mẹ có được yên giấc ban 
dém khóng. 

6. Giúp nån: giúp đỡ nhau trong lúc khó khán. Chống ré: chống ké khinh thường 
anh em mình. Câu nay ý nói: anh em phái giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, và nuong 
cay nhau việc chống lại kẻ khinh rẻ ức hiếp mình. 
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Yêu thương sá thấy lòng cha `. 

Chân tay ° gám lại ai hơn nữa, 

Tranh canh làm chi, lỗi phép nhà? 
151. KHUYÉN BÀI BANG HÜU 

(Khuyên đối xử với bầu bạn) 

Làm người dầu dà bạn cùng ai, 

Chữ “tín” tua thin chẳng chút sai °. 

Đừng có nồng chỉ rồi lại lạt, 

Nếu mà thắm lắm át liền phai *. 

Chợ hàng, miễn nhớ tuóng chơi họp °, 

Rượu bạc, xin thôi sức ép nài. 

Sic át sơ ° hằng cần đấy, 

Yêu nhau nghĩa ấy mới bën dai. 
152. KHUYÉN BÀI TÓNG TÓC 

(Khuyén dói xit vói ho hàng) 

Dóng dói suy ra cüng mót nhà, 

Xem ai hon nita ho hàng ta? 

Đỡ dán đành cậy váy cánh, 

Gửi thác ' càng tin ruột rà. 

Chẳng bỏ được nào, sao chẳng biết? 

Nên gần cho lắm, há nên xa? ` 


1. Yêu thương sá thấy lòng cha: khi anh em có chuyện xich mích nén nghi đến 
tám lòng cha yêu thương tất cả, mà tìm cách thuận hòa với nhau. 

2. Chán tay: người xưa thường nói: “Anh em như tay chân”. 

3. Tua thin: xem chú thích 1 bài 79 trên. Câu 2 ý nói: chơi với ban nén giữ chữ 
“tin” cho tron vẹn, chớ đơn sai. Tin là giữ đúng lời hứa, lời hen với ban, khiến bạn có 
thế tin cậy, 

4. Trong quan hệ bè bạn, người xưa thường nhắc câu: "Quán ti chi giao dum 
nhược thủy” (tinh ban bè cua người quân tử thanh dam nhu nước). Ca dao cổ cũng có 
câu: "Xin ai đừng thám, chớ phai ; thoang thoáng hoa nhài mà lai tham lâu”. 

5. Câu 5 y nói: làm ban với nhau, đừng ru ré nhau án uống nay cha mai hàng, bé 
tha, mất tư cách, | 

, 8. Sắc dt sơ: viết thoát ý lời của Không Tư: “Bàng hữu, sốc tư sa hi^ y nói đối với 
bầu bạn, nếu mình can ngắn luôn luôn (sắc) tất sẽ bị bạn xa lánh (so) ~ (Luân ngữ! 

7. Gửi thác: dịch chữ "ky thác". Câu thơ ý nói: gửi gắm cái gi thì phái tin vào 
ngudi thân thích ruột rà là hơn cá. 
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Cüng nhau báu bí yéu thuong láy ! 
Chó në xem bàng khách tói qua 2 
154. GIÓI THAM 
(Ràn ngutii có lóng tham) 
Tượng trời au đã quá đồng cán, 
Định cho ai, ắt có phần. 
Muốn vô nhau 3, khôn lẽ được, 
Ơn phi phận ”, khá đều phân. 
Đủ no hay vậy, xin thong thả, 
Sao sục Š làm chi, luống nhọc nhàn! 
Nếu tham hơn thì phải thiệt, 
Hãy ghi lời ấy để mà răn. 
155. GIỚI SẮC 
(Răn người ham mê sắc đẹp) 
Cẩn ' cho hay, chẳng phải chơi, 
Sắc xem dường sóng, dễ xiéu người Ê 
Lửa rơm nếu chửa ngăn lòng tục ? 
Giường mối đâu còn biết lẽ trời 2 
Có chóng con bao xiét nỗi, 


1. Cây này ý nói: anh em họ hàng thương yêu lån nhau như tình bầu bí. Ca dau 
có cáu "Báu ơi thương lấy bí cung, tuy rằng khác giống nhung chung một giàn”. 

2. Cáu 7, 8 ý nói: tình ho hàng là phái thương yêu dum bọc nhau, cưu mang giúp 
đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, chớ nên coi nhau như khách vàng lai và đối xử với nhau 
gaip chăng hay chớ. 

3. Tượng trời: chỉ đồng tiên (được đúc tròn theo tượng trời). Câu này ý nói: đồng 
tiên được đúc theo tượng trời, át cũng cán bằng, không thiên lệnh. 

4. Muốn uó nhai: ý nói trong bung quá tham, không biết thế nào là bờ bến, 

5. On phi phán: ơn hué vốn không phái phán mình đáng được hưởng. 

6. Sao sục: tiếng có, nghia: nón nóng, bồn chôn. 

7. Cán: giữ gin, dé phòng cho chu đáo, không sơ xuat. 

8. Người xưa thường hay dùng hinh ánh này. Một câu thơ có: “Sốc bất ba đảo, di 
nich nhán" (Sắc cháng có sóng, mà dë khiến làm dám người). Lý Dién Niên (Đường) 
cũng có câu: “Nhất tiêu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc” (Người đẹp 
cười lan thứ nhất làm nghiêng thành người, cười lần thứ hau làm nghiêng nước người. 

9. Câu 3, 4, ý nói: khi gần sắc đẹp, nếu chắng giữ mình, đế cho lòng tục lôi kéo đến 
chó "lia gắn rơm lâu ngày cang bén” và lúc đó, sẽ quên hết lẽ trời và đạo đức con người. 

10. Câu 3, 4, ý nói: khi gần sắc đẹp, nếu chẳng giữ mình, để cho lòng tuc lôi kéo đến 
chỗ "lứa gân ram lâu ngày cũng bén” và lúc đó, sẽ quên hết lẽ trời và đạo đức con người. 
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Hay bùa thuốc ấy thói đời !. 
Kham hiên 2, luận ác “đâm vi thủ” xã 
Cần cho hay, chẳng phải chơi. 
159. GIỚI DĨ PHÚ LÁNG BÁN 
(Răn người cậy mình giàu mà coi thường người nghèo) 
Kẻ khó thường làm ích kẻ giàu, 
Ở thì phải ngẫm, biết nhường nhau. 
Bán kia, chẳng nỡ mua cho rẻ, 
Vay nọ, xin đừng lãi lấy đau. 
Bát nỗi sai đời làm độc khó 4 
Thôi thi đã trả hãy cơ cầu *. 
Nàng lòng nhân nghĩa hay thương khó, 
Giàu ấy hầu toan mới được lâu Š. 
160. GIỚI SÙNG PHẬT VÔ ÍCH 
(Răn sùng bái Phật không ích gì) 
Suy lý cho cùng Phật ấy ta, 
Lọ là chung bóng đạo Di Đà? 
Hiên lành, hãy giữ bé tu kỷ ', 
Dối trá, đừng nghe đứa xuất gia *. 


I. Người xưa tin rằng để làm cho người khác say mê, người ta có thế dùng “bùa thuốc”. 

2. Kham hiên: dáng khen là hiền. 

3. Luận ác dám vi thử: theo quan điểm Nho giáo luận vé mọi tội ác, định rà dâm 
ô là đứng đầu. Người xưa có câu: “Bách dc, dám wi thủ ; van thiện, hiểu vi tiên” (Tràm 
điều ác, dâm là đầu ; van điều lành, hiếu đứng trước !. 

4. Ngày trước, những nhà giàu chuyên môn làm nghề cho vay lấy lãi, gọi là “chú nơ”, 
người nghèo khó đi vay, goi là “con no". Nếu đến hen mà con nợ chưa trá, thi chu nợ có 
quyên cho bọn tay sai đến nhà con nợ thúc giuc trá nợ, thì chúng gió đủ mánh khóe độc ác, 
nào giết gà, đánh chó để ăn, lén giường thờ ông bà ông vải của người ta để ngủ, v.v.. Khi 
chứng ra về, con nợ còn phải có tiên hoặc phẩm vật gì tiên chứng thì mới xong xuôi. 

_ 8. Hãy cơ cầu: hãy còn cơ câu (ác nghiệt). Y nói khi con nợ đã trá du góc và lài 
rôi, chú ng hāy còn yêu sách phải ta ơn nai chuối, buồng cau, hoặc con gà, qua gao 
nếp, thủ lợn, 

6. Câu 7, 8 ý tác giá khuyên người đời khi dà giàu có rồi, muốn được bén thì phái 
*6 lòng nhân nghĩa đối xử với mọi người, đặc biệt là phải thương kẻ nghèo hèn đói 
khó. Rà ràng lời khuyên vẫn bao hàm cái ý chấp nhận trật tu phong kiến, có ké giàu 
người nghèo, vì tác giá không vượt nói ra ngoài ý thức hệ phong kiến. 

7. Tu bj: sửa mình. 

8. Xuất gia: Bỏ nhà đi tu. 
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Dễ chúng đúc chuông ' nhân da la, 
Đặt điều phá ngục * thói ru ma. 
Cháng tin, Lương Và ? còn bia củ, 
Tra *, mà lại biết thực chẳng ngoa. 


1. Đức chuông: nhà tu hành đạo Phát thường đem tò phá bhuyën di khuyen giáo thap 
phương, lấy tiên của de đúc chuông, hoäc tô tượng Phật. Họ cho day là việc "công dúr”. 

2. Phá ngục: theo thuyết của nhà tu hành đạo Phật, thi duci âm phu có 18 địa 
nguc, ở địa ngục có qui sứ đầu trâu mát ngựa hành tội chúng sinh. vì thé nên phai lập 
dàn làm chay nhằm phá ngục để siêu độ chúng sinh. 

3. Luong Và: tức Vü Để (502 — 540) Nhà Luong, thời Nam Bác Triều. Vũ Dé rat ham 
mé Phát giáo. Về sau bị Háu Cánh váy đánh, 7 ngày không có gì ăn, phải chết đói. . 

4. Tra: tức tìm tòi tra cứu. Câu này ý nói: nghiên cứu đến nơi đến chốn, thi biết 
chuyện Vü Đế sùng Phát mà bị chết đói không phá! là sai ngoa, từ đó du biết mộ dae 
Phật nào có ích gì? 
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BACH VAN AM THI TAP 


Tập thơ chữ Hán của Nguyễn Binh Khiêm. Theo lời tua của tác giả, tập 
thơ có hàng ngàn bài. Nhưng dựa vào các tập thơ còn iuu giữ được đến nay, số 
thơ hiện còn chỉ khoảng trên dưới 600 bài. Ngoài ra, một số bài văn bia, văn 
chuông, văn tế... cũng được đựa vào tập thơ. 

Đề tài của tập thơ chủ yếu là thiên nhiên, hoặc là một thiên nhiên được 
dùng như một phương tiện để thể hiện triết lý, đạo đức, hoặc là một thiên 
nhiên được coi như một đối tượng đích thực của rung cảm nghệ thuật. Cũng có 
nhiều bài ngôn chí, hoặc dé cập tới những vấn dé thé sự, nhân tám. Thơ có 
phán chân tình, giản di, nhưng cũng không ít bài khô khan gò gẫm. Hầu hết 
được viết theo thể Đường luật. Nhưng đã thấy xuất hiện một số bài trường thiên 
cổ thể, dùng cả phương thức tự sự, xen vào phương thức trữ tình, triết. lý. 

.Chọn tuyển thơ văn chữ Hán của Nguyễn Bỉnh Khiêm vào Tổng tậu, 
chúng tôi lấy hầu như toàn bó thơ chữ Hán trong Tho uăn Nguyễn Binh 
Khiêm ' của nhóm Binh Gia Khánh - Bùi Duy Tân - Hó Như Sơn. Tuy nhiên, 
cũng có thay đổi đôi chút về thao tác biên soạn, có thêm bớt một số bài thơ, 
có chứ giải lại khi cần thiết..., để phù hợp hơn với tính chất của Tổng tập. Số 
bài thơ, bài văn được tuyển khoảng trên 80 bài. 


BÀI TỰA TẬP THƠ AM BẠCH VAN 


Ôi, nói tâm là nói về cái chỗ mà chí đạt tới vậy, mà thơ lại là để 
nói chí. I 

Có kë chí dé à dao dúc, có ké chí dé ó cóng danh, có ke chí dé ó 
sự nhàn dát. Tôi lúc nhỏ chịu sự day dỗ của gia đình, lớn lén bước 
vào giới si phu, lúc vé già chí thích nhàn dật, lấy cảnh núi non sóng 
nước làm vui, rất là vụng về trong nghề thơ. Tuy nhiên, cái bệnh yêu 
thơ lâu ngày tích lại chưa chữa được khỏi vậy. Mỗi khi được thư thả 
lại đậy hứng mà ngâm vịnh, hoặc là ca tụng cảnh đẹp đẽ của sơn 
thủy, hoặc là tô vẽ nét thanh tú của hoa trúc, hoặc là tức cảnh mà 


P S MON RE NN e O 
1. Tha uăn Nguyễn Binh Khiêm. Sdd. 
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SE SE vác ca ON ESTNE TI EPIS S Ế 2, So c ca 


ngu y, hoặc là tức sự mà tự thuật, thảy thảy đều ghi lại thành thơ 
nói về chí, được tất ca một nghìn bài, biên tập thành sách, tự đặt tên 
là tập thơ Am Bạch Vân. 


Cái tội mà kẻ học trò già này để lại, cố nhiên là không thể chối 
được; mong các bậc quân tử về sau tha thứ cho. 
Định Gia Khánh dịch. 


$& #4 (—) 
thi E ^ #8, 
PAKE — aA ñ&‹ 
J tš + BỊ & + E, 
z. h <> # £ £ #- 
HW 0 S A AEG, 
%+*ữl3ð# x‹ 
剩 喜 斯 文 天 未 表 ， 
至 今 幸 得 暴 秋 阳 。 


Phiên ám: 
NGU HỨNG (nhất) 


Bán y thôn thị bán nhân hương, 

Trung hữu trì viên nhất mẫu cường. 
Am quán trường nhàn xuân bất lão, 
Giang san nhập họa bút sinh hương. 
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Thanh luu tá huóng cám thanh nhuán, 
C6 móc luu ám khách móng luong. 
Thàng hy tu vàn ! thién vi táng, 

Chí kim hanh dác bóc thu duong 2 


Dich nghia: 


Dich tho: 


NGU HÜNG (bài mót) 


Nửa dựa vào chợ qué, nửa dua vào xóm làng, 

Trong đó có vườn, có ao khoảng hơn một mẫu. 

Chốn am quán mãi mãi thư nhàn, mùa xuân không già, 

Non sông đưa vào tranh vẽ, ngòi bút sinh hương, 

Mượn tiếng vang của dòng sông làm cho tiếng đàn thêm 
nhuần. 

Giữ lại bóng cổ thụ để làm cho giấc ngủ trưa được mát mẻ. 

Rất mừng tư văn trời chưa làm mất, 

Đến nay còn may được đem phơi trước ánh nắng mùa thu. 


Một bên quê chợ một bên làng, 
Han mẫu uườn ao cũng rảnh rang. 
Am quán thư nhàn xuân thắm mãi, 
Giang sơn như họa bút sinh huong. 
Dòng tuón vang vong cung cám được, 
Bóng cả che rám móng khách vuong. 
Mừng tháy tu uăn trời chẳng bỏ, 
Đến nay ván tắm ánh duong vàng. 
Hữu Thé dich. 


ma SPON RENE E ER 
| 1. Tuwan: Cái văn ấy. Chỉ dao Nho, đồng thời cũng chi văn minh, lễ nhạc, hinh, 
chính, chế độ nói chung. 

Xuất xứ ở sách Luôn ngủ, Khóng Tử cho rằng mình có sứ mệnh bảo tổn “tư vän”. 

2. Xuất xứ ó sách Mạnh ti: "Giang Hán di trac chi, thu dương dĩ bậc chỉ” (Dùng 
Déc sông Giang Hán để rửa sach, dùng ánh nắng mùa thu để phơi thì rất mau khó). 
Lấy nước Giang Hán và ánh nắng mùa thu để hình dung ảnh hưởng giáo dục của 
Khổng Tử đối với hoc trò. 
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寅 内 (二 ) 
LAB ISE A e S, 
ELIGE E ¡4 Ro 
Xi # 8 81, 
是 岸 晴 添 缘 树 多 。 
S EX EC LA 
EUR GEHE M Eb 46 
何 时 再 夫 唐 上 谨 治 ， 
依 车 乾坤 一 泰和 。 


Phién ám: 
NGU HÜNG (nhi) 


Giang quán dáng làm nhát huóng tà, 
Thừa nhàn bá tuu thính ngu ca. 

Bán thiên lương dé thanh phong hảo, 
Lưỡng ngạn tình thiêm lục thụ đa. 
Húng kịch dà tình thiên ái cúc, 

Túy nùng lão nhãn di sinh hoa. 

Hà thời tái dó Đường, Ngu Ì trị, 

Y cựu kiên khôn nhất thái hòa 2. 


1. Đường, Ngu: Đường Nghiêu và Ngu Thuấn, hai đời mà truyền thuyết của Trung 
Quốc cho là đời thái bình, thịnh trị của thời có dai. Nhà Nho thời xưa thường co! 
Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, tức vua Nghiêu nhà Đường và vua Thuấn nhà Ngu, là hai 
triều đại phong kiến mẫu mực, lý tưởng. f 

2. Thái hóa: L&y chit d thiën Hë Tit trong Kinh Dich. Thái hóa là trang thái diéu 
hòa giữa âm và dương, cương và nhu trong phạm trù Thái cực. Ở đây ý muốn ve cánh 
hòa bình an lạc. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


NGU HÜNG (bài hai) 


Lên ngắm cảnh ở cái quán bên sông lúc mặt trời xế bóng, 

Nhân lúc nhàn, cầm chén rượu, nghe tiếng hát làng chài. 

Hơi lạnh từ lưng trời đưa lại luóng gió mát mé, 

Trời tanh ở hai bờ sông thêm cho cây xanh nảy nó rườm 

rà. 

Lúc hứng trào lên, mối tinh qué chi ưa riêng cúc, 

Khi say khuót, mát già lão dễ đổ dom dóm. 

Bao giờ lại được trông thấy cánh trị bình như đời Đường, 
đời Ngu. 

Khi ấy cảnh thái hòa trong trời đất lại y nguyên như cũ. 


Giang quán tiêu dao bóng xế tà, 
Thừa nhàn uống rượu lắng ngu ca. 
Một cơn gió thoảng trời man mát, 
Hai ràng cây xanh là rượm rà. 
Lúc hứng, hung xui lòng mén cúc, 
Chén say, say khuót mát nhóe hoa. 
Bao giờ lai thấy đời Nghiéu Thuấn, 
Xoay lại biên khôn buổi thái hóa. 
Ngô Lập Chi dịch. 


483 


€ $8 (cz) 
HER- BH, 
Bi H ER E SÉ. 
AX M EAD AG x, 
尝 衣 溪 外 有 清流 。 
4£ x£ H lš HK, 
S «iE fñÈ, Š, E o 
#ử 2k k #8 # 8, 
a # f£ AAE 


Phién ám: 
NGU HÜNG (tam) 


Cóng danh bát hé nh&t hu chu, 
Liéu huóng dian vién mich tháng du. 
Tài các dinh tién vó tuc khách, 
Cán y khé ngoai húu thanh luu. 
Nho quan tự tín da thân ngộ `, 


1. Đã Phủ trong bài thơ: Phụng tặng Vi Tủ Thừa có câu: “Nho quan da ngộ thân, 
nghĩa là: “Cái mü nhà nho đã làm cho tấm thân lâm lð nhiều”. Y muốn nói vì mang lý 
tưởng tu tế trị bình của nhà Nho mà phải chịu nhiều cảnh ngộ gian nan. 
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Đỉnh thực ' thùy năng vị quốc muu. 
Tất cánh dục cầu ngô lạc xứ, 
Tri ngô hậu lạc tại tiên ưu Ÿ. 


Dịch nghĩa. 


Dịch thơ: 


NGỤ HỨNG (bài ba) 


Công danh như một con thuyên hư không, chẳng buộc vào 
: đâu, 
Hãy hướng về vườn ruộng mà tìm thú ngao du thắng cảnh. 
Trồng cúc ở trước sân, không có khách tục đến, 
Giặt áo ở ngoài khe, sẵn có dòng nước trong. 
"Cái mũ nhà nho" tự biết đã làm cho tấm thân mắc nhiều 
lầm lỡ, 
"Ăn bằng vac", có ai là ké vì nước mưu toan. 
Rút cục (ai) muốn tìm cái chỗ vui của ta, 
(Thì) cần biết bằng ta được vưi sau thiên hạ vì biết lo 
trước thiên hạ. 


Công danh bờ hững chiếc thuyên không, 
Cảnh thắng tìm vé thú ruộng đồng. 
Sån cúc lai qua không khách tục, 
Khe liêm tắm giặt sẵn dòng trong. 
Mü nho tự để thân minh là, 
Cam vac ai lo viéc nước xong? 
Muón biét vui ta dáu dó tá? 
Vui sau, lo truóc dáng thong dong. 
Nguyễn Văn Bách dịch, 


CDD 

1. Binh thực: An bằng vac. Chỉ sự hướng thu bóng lộc cüa-ahüng ke quyển quy. Sách 
Gia ngữ eó cậu: "Lüy nhân nhi tọa, liệt đính nhi thuc" nghĩa là: Chồng nệm mà ngồi, bày 
nhiễu vạc ra mà ăn để nói cánh sinh hoạt ở những nhà quyền quý. Trong câu này, Nguyên 
Bính Khiêm chị trích bọn quyên quý đương thời chỉ biệt mưu thân, không biết lo toan việc 


nuc. 


2. Bài "Nhgc Dương lâu ky” của Pham Trọng Yêm đời Tống có câu: “Tiên thiên ha chi 


um 


"hi tt, hậu thiện ha chi lac nhi lạc” nghĩa là: "Lo trước mốt lo của thiên hạ, vui sau niém 


Phái tủa thiên hạ”, *Háu lạc” “tiên uu" tức “vui sau" "lo trước” là xuất xứ từ câu trên. 
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% #(w) 
K. 1 †\ É tù — 8. 
BỊ RE 3# # # <. 
B Bb £ EFU S YR 
夜 泛 渔 碘 月 满 船 。 
动静 自 知 棋 有 算 ， 
# tị š 38 5 M HE 
寄 言 紫 关 红楼 客 ， 
3: je, ERER BE. 


onf 


Phiên âm: 
NGU HUNG (tứ) 


Mich dác thón khé dia nhát trién !, 
Nhàn lai ngó diéc lac ngó thién. 
Hiểu lâm thái phố sương niêm lý, 

Dạ phiếm ngư ky nguyệt mãn thuyền. 
Động tĩnh Ÿ tự tri kỳ hữu toán, 
Quyển thư ? thùy vị điếu vô quyền. 
Ký ngôn tử các hồng lâu khách, 

Mạc bả sinh ca quát túy miên. 


1. Triển: Khoáng đất dú làm chỗ d cho một gia đình, rộng chừng hai mẫu ri 
của Trung Quốc thời xưa. Đây là chỉ một miếng đất nhỏ. 

3. Động tĩnh: Lúc tiến cong, lúc thoái thủ, lúc im lặng suy nghĩ khi đánh cờ. 

3. Quyển thư: lúc cuốn, lúc mở, lúc co, lúc duỗi dây câu trong khi câu cá. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


NGU HÜNG (bài bón) 


Tim được một miếng đất ở canh con ngòi trong làng, 
Khi thanh nhàn ta cùng vui với tính tự nhiên của ta. 
Buổi sáng đến vườn rau, sương đính vào dép. 

Ban đêm chơi ở génh xóm chài, tráng roi đầy thuyền. 
Lúc động, lúc tĩnh, tự biết đánh cờ cùng có trù liệu, 
Khi cuốn, khi må, ai bảo câu cá không có quyền biến. 
Gửi lời cho khách ở gác tía lầu hỏng, 

Chớ đem đàn hát khuấy động giấc ngủ say của ta. 


Tìm được thôn khê đất một triển, 
Khi nhùn ta thích tính thiên nhiên. 
Vườn rau sáng dạo sương đây dẹp, 
Bến cá đêm trăng bóng lọt thuyền. 
Động tĩnh, cuộc cờ nhiều mẹo mực, 
Duói co, câu cá cũng cơ quyền. 
Hói ai đàn hát xin ngừng lai, 
Đừng cơ khua tan giác ngủ yên. 
Ngô Lập Chi dịch. 
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Phiên ám: 
NGU HÜNG (ngũ) 


Yếm khan troc thé đấu phù vinh, 
Tán quán ' tháu nhàn ngà dóc thanh. 
Sơn thủy đô tòng nhân trí lạc 2, 


1. Tân quán: tức quán Trung Tân, do tác giá dựng lên ở quê hương khi vé ẩn dật. I 
2. Sách Luận ngữ có câu: “Nhân gid nhao sơn, tri gid nhao thuy” nghĩa là: Người 
nhân ưa thích núi, người trí ưa thích nước. Y nói, núi sừng sững vững bên tượng trưng 
cho lòng nhân, nước linh hoạt chảy khắp nơi thông suốt, tượng trưng cho trí tuệ. 
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Đồ thu hoi đắc cổ kim tinh. 

Quang phong té nguyét cung ngám vinh, 
Lào táu hoàng dóng thúc tính danh. 

Tối ái ngu ông giang thượng địch, 

Lac mai `° nhất khúc lộng tán thanh. 


Dịch nghĩa: 
NGỤ HỨNG (bài năm) 


Chán nhìn cái đời ô trọc chen vinh hoa hão huyền, 
Hưởng cảnh nhàn trong quán Trung Tân, riêng ta trong 
sạch. 

Cánh sơn thủy đều theo vào niềm vui nhân trí, 

Trang đồ thư làm ta hiểu biết được tình hình cổ kim. 

Gió mát, trăng trong cung cấp cho ta những vật liệu để 
ngâm vịnh, 

Ông già, trẻ thơ đều quen biết họ tên (của ta). 

Rất ưa thích tiếng sáo trên sông của ông làng chài, 

Một khúc hát "Lac mai" dao lên những tiếng mới lạ. 


1. Đồ thư: Có hai nghĩa: 

a) Chi Hà dà và Lac thu. Hà đã: Theo truyền thuyết đời vua Phục Hy có con long 
mà xuất hiện ở sóng Hoàng Hà, trên lung có một bức då họa. Phục Hy dựa theo đó mà 
đặt phép tắc trị đân và vạch ra bát quái, mở đầu Kinh Dịch. Lạc thứ: Theo truyền 
thuyết đời vua Đại Vũ nhà Ha có con rùa thần nổi lén d sông Lạc, trên mai có những 
nét chữ, Đại Vũ xếp thành thứ tự rồi đựa theo đó mà định ra những khuôn phép lớn 
trị nước, cũng có tên gọi là Cứu trù (chín phạm trù), được giái thích trong thiên Hóng 
phạm của Kinh Thu. Nhà Nho đời sau déu đặt Hà dó và Lac thư ở phán nói đâu của 
Kinh Dịch. 

b) Chỉ thư tịch nói chung. Sách Hán thư có câu: "Bái Công chí Hàm Dương, Tiêu Hà 
độc tiên nhập thu Tán Thừa tướng Ngự sử luật lệnh, dô thu tàng chi” nghĩa là: "Bai Công 
đến Hàm Dương, riêng Tiêu Hà vào trước, thu tuột lệnh dô thu của Thừa tưởng và Ngư sử 
nhà Tán dem cát giấu di", “Dë thư" chỉ bản dà, sách vỏ. Ó đây cá hai nghia déu có thé dung 
dé nói lén cái thü hoc hành, khảo cứu có kim của tác giá. Nhưng "qua những trang dó thư 
mà rõ được tình hành có kim" thì có lẽ là nghĩa thứ nhất. 

2. Lac mai: Tên một khúc hát thời xưa d Trung Quốc. 
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Dich tho: 
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Ngan nhìn đời đục buổi bon chen, 
Tân quán riêng ta chuốc cảnh nhàn. 
Non nước, trí nhân vui thú vi, 
Đồ thu kim cổ tỏ cơ duyên. 
Gió trăng khắp néo giàu ngâm vinh, 
Già trê nhiều nơi biết họ tên. 
Thu nhất sáo chài trên bến nước, 
"Lac mai" khúc mới bỗng bay lén. 
Nguyễn Văn Bách dịch. 
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Phiên ám: 
NGU HÜNG (luc) 


Bát u phú quy ly nguy ky, 

Tó dác nhàn trung dü lào ky. 
Phuong tháo cung ngám xuán y túc. 
Ván song hoán khách diéu thanh tri. 
Thu sinh tự tiếu đàm tam lược |, 

Am thất thùy năng úy tứ tri 2 

Dục nhận nhất chân ° thiên định xứ, 
Hàn giang thu thủy nguyệt minh thì. 


Dich nghĩa: 
NGỤ HỨNG (bài sáu) 


Chẳng chịu dấn thân vào cái nguy cơ của sự giàu sang, 
Tạo ra sự ước hẹn với tuổi già trong cảnh thanh nhàn. 
Có thơm cung cấp ý xuân day đủ để ngâm vịnh, 

Bên cửa só mây che, tiếng chim goi khách khoan thai. 
Tự cười mình là thư sinh mà lai bàn luận "tam lược, 
Trong nhà tôi ai là kẻ biết e sợ "tứ tri”. 

Muốn nhận thức chỗ "nhất chân" do trời định sẵn, 

Thì vào lúc trăng sáng dọi nước thu ở sông Hàn. 


1. Tam lược: Chỉ phương pháp, mưu lược của nhà binh, gồm thượng lược, trung 
lược, ha lược. Tam lược cũng là tên bộ binh thu có của Trung Quốc, tương truyền do 
Hoàng Thạch Công làm ra. 

2. Tứ tri: Bốn hay, bón kẻ hay biết. Thời Hậu Hán, | có người đem mười cân vàng 
đến biếu Dương Chấn để cầu cạnh, nói rằng: “Đêm khuya không ai biết vic này” 
Chấn từ chối nói: "Trời biết, đất biết, ta biết, nguoi biết, sao lại báo là khẳng ai biet". 

3. Nhát chán: Thuần nhất, chán thực tự nhiên đạt đến mức lý tưởng, giống như 
nghia “chân nhu" của đạo Phật. 
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Dich tho: 


442 


Thoát chán khói chón giàu sang, 
Tuổi già mong được chữ nhàn thong dong. 
Hương lan gom tứ thơ nóng, 
Tiéng chim goi khách ngoài song ngot ngào. 
Thu sinh lạm chuyện lược thao, 
Tu tri lo sợ đời nào máy ai. 
Muốn xin chân lý cơ trời, 
Sóng thu chờ ngắm trăng soi đêm rằm. 
Nguyễn Văn Bách địch. 
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Phién ám: 
NGU HÜNG (bát) 


Té nich phü nguy quy bát tài, 

Có vién hüu uóc trung quy lai. 

Khiết thân chỉ khủng thanh danh đại ! 
Kich túy na tri lão bệnh thôi. 

Sơn đới thu dung thanh chuyển sấu, 
Giang hàm nguyệt ảnh bạch tương sai. 
Cơ quan liễu khước đô vô sự, 

Tân quán sài môn tận nhật khai. 


, 


Dịch nghĩa: 


NGỤ HỨNG (bài tám) 


Vót đắm đuối, cứu nguy nan, tự then mình bát tài, 

Đã có ước hẹn với vườn cù, nén phải ra vé. 

Nói là trong sạch lấy tấm thân thi e tiếng tăm to quá `>, 
Cứ say mềm nào biết bệnh già đang giục giã người. 

Núi nhuộm sắc thu, xanh chuyển thành nhạt, 

Sông lêng bóng nguyệt, sắc tráng ganh nhau. 

Trong lòng không có cơ mưu thì tự nhiên vô sự, 

Cửa sài ở quán Tân cứ mở suốt ngày Š. 


| 
1. Cáo quan vé ấn dat ở quê nhà, tác giá muốn giữ cho thân minh trong sạch, 
nhưng lại e ngại nhu thế thì tiếng tám to quá, rồi người đời có- thể cho minh là tự cao. 
3. Cáo quan về ẩn dat d quê nhà, tác giá gi cho thân mình trong sach, nhưng lại 
* ngại như thế thì tiếng tàm to quá, rói người đời có thé cho mình là tự cao. 
3. Tán quán: tức là quan Trung Tân. Xem thém lời chu số 1 bài “Ngụ hứng V". 
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Dich tha: 
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Tài mon khôn lo liệu viéc đời, 

Hen hò vuón cũ hãy vé thôi. 

Sạch mình luóng sợ thanh danh lớn, 
Say khướt sắc thu xanh nhat vé, 
Sóng in bóng nguyệt trăng lông đôi. 
Than nhiên vô sự lòng không vuóng, 
Tán quán ngày đêm më của hoài. 
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Hữu Thé dịch, 


Phiên ám: 
NGU HÜNG (tháp) 


Van am am cán tiéu khé tuyén, 

Mãi đoạn ` sơ vô phí nhất tiên. 

Cao khiết thùy vi thiên hạ sĩ 2 

An nhàn ngã thị địa trung tiên ?, 

Văn hương tam kính Đào Bành Trạch ^. 
Phá ốc sổ gian Lư Ngọc Xuyên Š. 

Biệt hữu giá ban chân lạc xứ, 

Thanh phong minh nguyệt túy ngâm biên. 


Dich nghĩa. 


NGỤ HỨNG (bài mười) 


Gần cái am Bạch Vân bắt nguồn cái khe nhỏ, 

Mua đứt được cảnh ấy mà không tốn kém một đồng tiền 
nào. 

Cao khiết ai là kẻ si của thiên hạ, 

An nhàn ta là bậc tiên trên đời. 

Có ba luống cúc thơm muộn như Đào Bành Trạch, 

Có vài gian nhà tranh nát như Lư Ngọc Xuyên. 

Cũng riêng chiếm một cảnh thú vui chân thật này, 

Bên cảnh trăng trong gió mát, say rượu và ngâm thơ. 


===- =._ .. “- ` 

1. Mai đoạn: Mua đứt. Cá câu muốn nói mua đứt được cảnh thú thiên nhiên ở am 
Bạch Vân của trời đất mà chẳng mất một đồng tiền nào. 

2. Thiên hg sĩ: Ké sĩ trong thiên hạ. Chỉ những kẻ sĩ có tài năng, đạo đức nối 
tiếng của thiên hạ, 

3. Địa trung tiên: Bác tiên trên trần thé. Chỉ những ẩn sĩ nhàn tâm, vô sự. 

4. Đào Bánh Trạch: Tức Đào Tiêm, nhà thơ đời Tấn ở Trung Quốc. 

5. Lu Ngọc Xuyên: Người đời Đường tên là Lư Đồng, hiệu là Ngọc Xuyên Tử, có 
văn tài, hoc hạnh nhưng sống ẩn dật ở vài gian nhà nát, không ra làm quan. 
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Dich thơ: 
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Gán am máy tráng suói khe len, 
Mua đút mà đâu có phí tiên. 

Trong sạch trên đời ai kẻ sĩ, 

An nhàn giữa cõi ấy ta tiên. 

Cúc thơm ba khóm Đào Bành Trạch, 
Nhà nát vài gian Lu Ngọc Xuyên. 
Ta có thú riêng ta thưởng thuc, 

Gió trăng đây chén hứng thơ lên, 
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Hữu Thé dich. 


Phión ám: 
TU THUAT (nhất) 


Van lý côn minh tảo phấn thân |, 
Cùng thì liêu thả tập tu lân. 

Tích liên kim mã ngọc đường ? khách 
Kim bạn thanh sơn bích thủy nhân. 
Túy lý cám kỳ trường độ nhật, 

Nhàn trung hoa thảo túc cung xuân. 
Tà dương độc lập đô vô sự, 

Tiếu ngạo đông phong ngạn cát cán 3. 


Dich nghĩa. 


THUẬT Ý MÌNH (bài một) 
Cá côn sớm vươn mình trên biển cả muôn dam, 
Gặp phải khi cùng hãy xếp cái vây dài lại. 
Trước đây từng là khách nơi ngựa vàng nhà ngọc, 
Bây giờ là người bạn của non xanh nước biếc. 
Có cung đàn, cuộc cờ trong khi say, cho qua ngày dài, 
Có hoa có trong cảnh nhàn, đủ hiến cho chúa xuân. 
Đứng một mình vô sự trong lúc bóng xế, 
Vấn khăn vải dé lộ vắng trán mà cười ngạo với gió đông. 


一 一 一 一 


1. Thiên Tiêu dao du trong sách Trang Tư có câu: "Biển Bắc có con ca, tên là ca 
côn, côn fo lớn không rõ là mấy ngàn dam, hóa làm chim thi tên là chim bằng, lưng 
Phim bằng không rà là to đến máy ngàn đậm” Người xưa thường lấy “côn bàng" dé chì 
người tài cao, chí ca, hành động phi thường, xuất chung. 

. 2. Kim mã, ngọc đường: Trước cửa cung Vi Ương cua nhà Hán có con ngua duc 
bàng dóng, sác vàng, nên cửa ấy còn được goi là cia ngua vàng (kim mà môn) Han 
Và Bé ra lénh cho các quan hoc si đợi chiếu, hoặc đợi nhà vua ban hoi đến cháu chuc ở 
Kim Mà màn. Sau kim mà (hay kim màn) düng dé chi bác vàn hoc hién quy. "Ngoc 
đường” là nhà ngọc. Tống Thái T6 ban cho quan Hàn lâm bến chữ: “Ngọc đường chi 
thự” (dinh thự cua nhà ngọc) vé treo d trước dinh. Từ dé, người ta dùng “ngọc đường” 
để chỉ dinh thự của quan Hàn lâm, hoặc của văn quan. "Kim má ngọc đường” cùng 
dàng dé chỉ cánh quan sang. 

"m 3. Hán Quang Vũ đội khăn vải thường để tiếp Mà Viện, y muốn biểu hiện thái độ 

Sdn di xuê xóa”. Đây dùng hinh ánh đó để nói tự do, thoái mái của kẻ si ấn dật, 
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Dich tha: 
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Côn vàng váy biển khơi muôn dám, 
Gặp khi cùng cũng tạm chấp váy. 
Ngựa vàng nhà ngọc xưa ngày, 

Sao bằng non nước buổi này tiêu dao. 
Cảnh nhàn dát hoa chào xuân đón, 
Thú cám ky ngày tháng tinh say. 
Thủnh thoi trước bóng non tây, 


Khăn đầu đón gió đông bay ngạo cười. 
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Hüu Thé dich. 


Phién ám: 
TU THUAT (nhi) 


Mãn mục can qua khổ vị hưu, 

Tạm thừa dư hạ mịch nhàn du. 

Thé thê Yến bích đa Khôn Diễn |, 
Tịch tịch Cơ sơn ky Hứa Do 2. 

Thiên trượng quang đao tân kiếm khí, 
Tam xuân ? noãn nhập cựu thư lâu. 
Lão lai vị ngải tiên ưu * chí, 

Đắc táng cùng thông 5 khởi ngã ưu. 


Dịch nghĩa: 
THUẬT Ý MÌNH (bài hai) 


Gươm giáo đầy mắt, khó nỗi chua ngót, 

Nhân được thong thả hãy tạm tìm thú dao chơi nhàn tán. 
Vội vã ở Yến bích, nhiều ké nhu Khôn, Diễn, 

Lặng lẽ trong Cơ sơn, được mấy Hứa Do. 

Nghìn trượng lấp lánh hơi gươm mới, 

Ba xuân tỏa ấm lầu sách cũ. 

Tấm lòng lo trước thiên hạ đến già chưa thôi, 

Cùng thông đắc táng ta có lo chỉ riêng mình. 


j 1. Khôn Diễn: Thuán Vu Khón và Công Tôn Diễn đời Chiến quốc. Ở đây tác gia 
muốn chệ hạng người nói khéo để cầu danh lợi. 
2. Húa Do: Tên một nhà ẩn dật thời vua Nghiêu. 
3. Tam xuân: Ba tháng vé mùa xuân. 
4. Tiêu uu: Xem lời chú số 3 bài “Ngu hứng ba”. 
5. Đắc, táng, cùng, thông: Cùng khốn, hanh thông, được và mất. Chí cánh ngộ mà 
con người thường gặp theo thuyết tiễn định. 
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Dich tha: 
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Binh dao đây mát khổ chua thôi, 
Tim chốn an nhàn tạm thú vui. 

Yén bích biét bao Khón Diën do, 

Cơ sơn nào thấy Hứa Do ai. 

Lưỡi guom ngàn trượng còn ngời khí, 
Gác sách ba xuân vån ám hơi. 

Già chẳng nguôi niêm uu ái cũ, 
Cùng, thông, đắc, táng chỉ lo đời. — 


偶 成 诗 ( 一 ) 
社 普 年 输 六 十 强 ， 
ARE X K S 
江山 秋色 官 情 薄 ， 
P] #3 SLE ik 
Xp ga 3$ qo # ut 8E, 
3ƒ [5] tý, 49 TP di dee 
J 84 38 # G, 
酬 倚 高 楼 再 夕阳 。 


Hữu Thé dịch. 


Phiên dm: 


NGẪU THÀNH THI (nhất) 


Nhẫm nhiễm niên du lục thập cường, 
Lão lai tự tiếu thái sơ cuồng. 

Giang sơn thu sắc hoạn tình bạc, 

Môn quán xuân phong khách mộng lương. 
Liêu đữ kiểu hoa tranh thế thái, 

Hảa đồng văn cúc bạn u hương. 

Yên thôn thôn ngoại thùy gia địch, 

Túy y cao lâu lộng tịch dương. 


Dich nghĩa. 


THƠ NGẪU NHIÊN (bài một) 


` Thám thoát tuổi đã hơn sáu chục, 


Già đến, tự cười mình quá sơ suất, ngóng cuồng. 

Sông núi nhuộm sắc thu, tình huống kẻ làm quan nhạt 
nhẽo, 

Cửa quán gió xuân, giấc mộng của khách mát rượi. 

Hãy cùng đóa hoa đẹp giành sự ưa thích của đời, 

Lai cùng bông cúc muộn làm bạn với huong thơm kín đáo. 

Kia tiếng sáo nhà ai ngoài xóm máy khói, 

Rượu say tựa lầu cao đùa giỡn với bóng chiều. 
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Dich tha: 
Chóc dà sáu chuc năm thua, 
Cười ta càng tuổi, càng già ương ngang. 
Nuóc non thu nhat tinh quan, 
Gió qué mát giấc xuân càng say sua. 
Cùng hoa thêm mặn thú ua, 
Giậu thu cúc muộn dám dà bay huong. 
Sáo dáu váng vong bén làng, 
Láu cao say bàn bóng vàng chiéu hóm. 
Nguyén Vàn Bách dich. 


48 X, SF =) 
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Phiên ám: 


NGAU THÀNH THI (nhi) 


Nhu luu tué nguyét khó xàm xám, 
Tiéu dác nhán gian phán duc tám. 
Van có gian hüng vó dia táng, 

Nhát sinh trung nghia hüu thién lám. 
Độ đâu phương tháo khién u hận, 
Khê bạng hoàng hoa đái mính âm. 
Phù thế Ì công danh hưu thuyết trước, 
Liêu tương nhất túy thả nhàn ngâm. 


Dịch nghĩa: 


THƠ NGẪU THÀNH (bài hai) 


Năm tháng trôi di, khổ nỗi cứ chay xăm xăm, 

Mà tiêu được cái lòng phẫn uất và tham dục của người đời. 
Muôn thuở đứa gian hùng, không chó đất chôn, 

Một đời bậc trung nghĩa, có trời soi xuống. 

Có thơm nơi đầu bến còn vấn vương mối hờn u uất, 

Hoa vàng ở bên khe vẫn đeo đẳng bóng lầm tối tăm. 

Công danh phù thế nhắc đến làm gì, 

Hãy một lần say mà thong thả ngâm vịnh. 


¬—¬.......... 

1. Phả thế: Đời nổi. Người ta sống ở đời ví như nói lénh dénh mặt nước, vô dinh, 
không biết trôi giat tới đâu. “Phủ thế” thường được düng để nói về đời người hoặc côi 
đời với hàm ý chán nản. Đó cũng là ý tứ trong câu thơ trên. 
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Dich tho: 
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Tháng năm vüA vut tua dòng trôi, 
Phán duc co trán trüt nhe voi. 

Muón thuó gian hung khóng dát táng. 
Một đời trung nghĩa có trời soi. 

Có tham đầu bến còn vuong hân, 

Hoa thám bên khe chia hé cuói. 

Phù thế công danh thói nhắc nhỏ, 
Thừa nhàn mượn chén vinh ngậm hoài. 


Nguyễn Văn Bách dich 


†  ?® 3® #8 (—) 
E xS Rm, 
KITA H ¿= BH 
i. fp We 6) iji, 
Sf dk d SER. 
SL 3) 4, 
危 时 弘 济 愧 非 才 。 
乘 并 钾 借 东风 力 ， 
ARRA H 


Phién ám: 


TRUNG TÀN QUÁN ! NGU HÜNG 
(nhất) 


Hư thất ° hồn vô bán điểm ai. 

Sai môn tận nhật bạng giang khai. 
Ngư chu vãn hướng ngư khê bạc, 

Dã tốc hương tùy đã khách lai. . 

Loạn thế cẩu toàn, tri hữu hạnh. 
Nguy thì hoằng tế quý phi tài. 

Thừa nhàn khước tá đông phong ? lực, 
Lưu thú xuân quang nhập thọ bôi. 


Dịch nghĩa: 


THƠ NGỤ HỨNG VỀ QUÁN TRUNG TÂN 
(bài một) 


Nhà trống không mảy may nửa chút bụi trần, 

Cửa sài mở suốt ngày ở bên sông. 

Chiêu hôm thuyền chài vào bến chài đậu, 

Hương thơm của rau quê theo khách quê đến. 

Được yên thân trong thời loạn, biết là có sự may mắn, 
Muốn cứu nước buổi nguy nan, then mình không có tài. 
Nhân khi nhàn hạ bèn mượn sức gió Đông, 

Giữ lấy ánh nắng mùa xuân đưa vào ly rượu tho. 


1. Trung Tán quán: Xem lời chú số 1 bài “Ngu hứng V”. 

: 2.0 dày tác giá düng chü "hu thát" theo nghĩa den (nhà trống). đồng thời tác giá 
còn muốn dùng nó theo nghia bóng theo câu “hu thất sinh bạch” của Trang Tử: (nhà 
không sinh tráng sáng) y nói người nào trừ hết được “ngữ chấp” thì ánh sáng trí tuệ 
soi vào. Tác giá muốn nói sự tu dưỡng tinh thần của mình dà đến mức “vô ngã” cho 
nên đã ra khói vòng danh lợi. 

3. Đông phong: Gió Đông. Gió từ phương Đông thổi đến, từ biển Đông thổi vào 
tức là gió mát mùa xuân, 
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Dich tho: 
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Nhà khóng cháng bon chút trán ai, 
Cua trúc bën sông rộng mở hoài. 

Thuyền cá chiêu vé khe cá đậu, 

Rau quê hương tiền khách quê chơi, 
Yên thân buổi loạn là may phận, 

Giúp nước thời nguy then chẳng tài. 
Nhàn rỗi gió Đông ta mượn sức, 

Giữ xuân trong chén thọ đẩy vai. 

Hữu Thế địch 


' ‡ ? # 8(—) 
EAE + + £ % RI, 
重 惰 溪 泉水 竹 居 。 
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Phiên ám: 
TRUNG TAN QUÁN NGU HÜNG (nhi) 


Nién tucng thát nháp vi huyén du, ! 
Trüng üc kha tuyén thüy trúc eu. 

Van cúc tựu hoang Nguyên Lượng ? kính, 
Ngoa long do khuất Khổng Minh ` lu. 
Phong thanh nguyệt bach số bôi titu, 

Ky tinh song minh bán quyén thu. 

Bệnh nhược lai trì ung mac hận, 

Tri thiên ý độc hậu u du. 


Dich nghĩa: 


THƠ NGỤ HỨNG VỀ QUÁN TRUNG TÂN 
(bài hai) 


Sắp bảy chục tuổi mà chưa treo xe, 

Nhớ lại nhà cũ có tre, có nước, bên suối khe, 

Cúc muộn gần hoang vu trên luống hoa Nguyên Lượng, 
Rồng nằm còn uốn khúc trong lầu tranh Khổng Minh. 
Gió mát trăng trong, rượu vài chén, 

Ghế sạch cửa sổ sáng, sách nửa quyển. 

Bérih nếu đến muộn cũng không nên oán hận, 

Biết đó là ý trời hậu tình riêng với ta. 


.. L Huyền dit: Treo xe, chỉ từ quan về hưu. Sách hậu hán thư, chép “Trần Thực 
luôn được vòi ra, nhưng không chịu trỗi dậy, cứ đóng cửa, treo xe" (Trần Thuc lũ trưng 
bất khởi, bế môn, huyền xa). Ở đây, tác giá muốn nói tuổi đã già mà chưa thoái hưu, 
như thế là muôn. 

2. Nguyên Lượng: Tên hiệu của Đào Tión. Bài Quy khứ Lai từ cúa ông có câu: 
"Vàn cúc tựu hoàng” nghĩa là: Khóm cúc muộn dé hoang vu, ý nói muốn vé vườn cũ 
chăm lo khóm cúc, tức là không làm quan nữa. Tác gia dùng điển này dé tó chí án dát. 

3. Khổng Minh: Tự của Gia Cát Lượng. Trước khi ra giúp Lưu Bị ông án cư ở núi 
goa Long dát Nam Duong, nay thuộc tính Hà Nam, Trung Quốc. Tác giá dùng điển 

°" đế tó chí ấn dat. : 
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Dich tho: 
Tuói gán báy chuc chua vé, 
Bên nhà nhớ trúc, suối khe nước dào. 
Luóng thu vac cúc ông Đào, 
Ngoa long nằm khénh trong léu Khổng Minh. ` 
Nghiêng bên nhớ gió trăng thanh, 
Song mai må sách, ngả minh ghế trơn. 
Bệnh như tới muộn chờ hờn, 


Y trời hậu đãi biết còn phán ta. 
Nguyễn Văn Bách dich 


中 津 馆 寅 内 (三 ) 
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` Phiên ám: 
TRUNG TÀN QUÁN NGU HÜNG (tam) 


Cố gia nhập vong tưởng thuần lô !, 
Khê ban hành ngâm mich tửu đề. 
Thi tá oanh hoa thiên thủ hữu, 
Phong lâm kỷ án nhất trần vô. 

Lý nhân yếu trach tư vi mỹ ?, 

Lân đức tèng tri tất bất cô °. 

Thùy ám niên niên hương lão yến? 
Tương thôi hương quán cánh hoan hô. 


Dich nghĩa: 


THƠ NGỤ HỨNG VỀ QUÁN TRUNG TÂN 
(bài ba) 


Tróng vé nhà cũ nhớ đến rau thuần cá lô, 

Lang thang ca hát bên bờ khe, tìm kiếm bạn rượu. 

Thơ mượn được cảnh chim oanh và hoa có nghìn bài cũng 
có, 

Gió thổi vào án thư và tràng ky, một máy bụi cũng không. 

Biết chọn nhân làm làng ở, là tốt, 


1. Thuần 16: Rau thuần, cá lô, ta còn goi là cá vược. Sach Tán thu chép: Trương 
Hàn đi làm quan xa, gặp gió thu nổi dậy, nhớ đến “canh rau thuần và gói cá lô” (thuần 
canh lô khoái) ở quê hương Ngô trung của minh. Ông than thứ: Bởi người quý nhất là 
được thỏa thích chí nguyện, sao lại buộc mình vào chức quan xa nhà đến mấy ngàn 
dặm, để cầu mong danh tước, bèn từ quan, về nghỉ tại quê nhà. Sau này nói đến 
chuyện từ bỏ quan tước, trở và ẩn dat ở quê quán, người ta hay dán: "Rau thuần, cá lô” 
thoặc “canh rau thudn, gói cá lô”) tượng trưng cho phong vi đậm dà cua qué hương. 

2. Câu thơ lấy chữ và ý trong câu ở sách Luận ngữ cua Không Tử: “Lý nhân vi 
m, trach bất xử nhân yên đắc tri” nghĩa là: Lấy nhân làm làng d của minh là tốt, 
thon chó ở mà không chọn điều nhân, sao được là tri. 

3. Câu thơ lấy chữ và ý trong câu ở sách Luán ngữ cüa Không Tứ, “Đức bất cô, tất 
hữu lân” nghĩa là: Người có đạo đức không bị cô đơn, thế nào cũng có he bạn, láng giéng. 
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Dich tho: 
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Vón biét düc có láng giéng tát khóng có don. 
Ai dà yến ám với các cụ già qué hàng năm? 
Tát càng giuc giá nhau hoan hó qué huong minh. 


Thuần uược mùi qué nhớ những ngày, 
Bên kia ngâm vinh kiếm làng say. 
Oanh hoa thơ tứ ngàn để sẵn, 
Án ghế gió lùa khôn bui bay. 
Chọn được làng nhán tình đẹp tốt, 
Hưởng vé xóm đúc cánh sum váy. 
Hàng năm bô lão vui huong ám, 
Cười nói tình qué tay nắm tay. 
Lễ Công dich 


TG EX SUVS) 
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Phiên âm: 
TRUNG TÂN QUÁN NGỤ HỨNG (tớ) 


Bản tiện trùng phùng thử loạn lý, 

Khu khu uu quốc mấn thành ti. 

Bành, Nhan thọ yếu Ì tôn tiên tửu, 
Lưu, Hạng doanh thâu Ÿ cục diện kỳ. 
Bát quái tượng suy thiên vàng phục 2, 
Sá thanh quyên nghiệm thế hung suy *. 
Bàng nhân mạc tiếu si cu6ng khách, 
Chi yếu ngâm đa lão cánh si. 


Dich nghĩa: 


THƠ NGỤ HỨNG VỀ QUÁN TRUNG TÂN 
(bài bốn) 


Nghéo hèn lại gặp thời loạn lạc này, 

Khăng khăng lòng lo nước, mái tóc thành tơ. 

Bành, Nhan thọ yéu như rượu bày trước bệ, 

Lưu, Hạng được thua giống con cờ trên cuộc. 

Suy từ tượng của tám qué, biết sự vãng phục của trời, 
Nghiệm qua vài tiếng đỗ quyên, hiểu lẽ hưng suy ở đời. 
Người bên cạnh chớ cười khách si cuồng, 

Chỉ gần ngâm thơ nhiều càng già lại càng si. 


1. Bành Té: theo truyén thuyết thì sống thọ đến tám tram tuổi. Nhan Uyên, hoc 
trò Kháng Tử chết non, năm hơn ba mươi tuổi. Tác giá muốn coi chuyện thợ yếu đều là 
sê mệnh, sống chết vô thường, cuộc thế là tạm bg vô nghĩa. 

2. Luu Bang và Hạng Vũ đánh nhau tranh bá đề vương, rút cuộc Luu thắng Hang 
thua. Chuyện thua được ấy, theo tác giả chỉ như cục diện của việc đánh cờ. 

3. Bát quái là tám qué trong Kinh Dich, Tượng là lời tượng giải thích ý nghĩa của 
qué bói. Qua lời giải thích ấy, có thể thấy được quan điểm triết học và ý nghia nhân sinh 
của qué bói "Váng" (qua) "Phục" (trở lại), là nói sự vận động tuần hoàn của trời đất. 

4. Thiệu Ung, nhà lý học đời Tống nghe tiếng chim đỗ quyên kêu & cầu Thiên 
Tân, nói rằng: "Khí thé thiên hạ đã chuyển vé phia Nam rôi”. Sau Vương An Thạch 
lên làm të tướng chính là người phương Nam. Người ta cho rằng nghe tiếng đỗ quyên 
tố thé nghiệm được lẽ thịnh suy ở đời. 
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Dich tha: 
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Loan ly giữa lúc sống hàn vi, 

Lo nước khư khu tác hóa to. 

Tho yéu Bành, Nhan nhu cuóc rugu, 
Được thua Lưu, Hang tua bàn cờ. 


. Suy tu tượng qué, tường qua lại. 


Nghiệm tiếng quyên kêu, hiểu thịnh suy. 
Bạn hữu chớ cười người dại ngốc, 
Chỉ ham ngâm ngợi, lão càng sỉ. 
Hữu Thế dich 


中 津 馆 富民 (五 ) 
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Phiên åm: 


TRUNG TÂN QUÁN NGỤ HỨNG (ngũ) 


Sổ gian giang quán phủ giang tán, 
Thủy sắc vi mang lưỡng ngạn phân. 
Phong ổn phàm quy hàn phố nguyệt, 
Thiên tình long hiện viễn sơn vån. 
Ngư thôn trù ảnh tà đương quải. 

Dã tự chung thanh bán da văn. 
Điểm kiểm hành niên du thất thập, 
Chỉ duyên suy lão khởi vong quân. 


Dich nghia: 


THO NGU HÜNG VÉ QUÁN TRUNG TAN 
(bài nám) 


Vài gian nhà lá bên sông cúi xuống bến sóng, 

Dòng nước lờ mờ chia rõ hai bên bờ. 

Gió lặng, buóm xuôi về bến trăng lạnh, 

Trời quang, rồng hiện vẻ trên đóa mây phía núi xa. 
Báng lửa xóm chài xen lẫn ánh tà dương, 

Tiếng chuâng chùa làng văng vắng giữa canh khuya. 
Xem lại tuổi đời đã ngoại bảy mươi, 

Chỉ vì già yếu, há phải quên vua. 
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Dich tho: 
Vài gian nhà lá tựa bên sóng, 
Thấp thoáng hai bên giữa một dòng. 
Gió lặng buôm xuôi trăng bến lạnh. 
Trời quang rồng hiện núi mây hông. 
Xóm chài lia roi chiêu nghiêng bóng, 
Chùa nói chuông rên tiếng váng không. 
Tính đốt tuổi già hơn bảy chục, 
Xa vua đâu phái đã nguói lòng. 


(Bán dich Hoàng Việt thi băn tuyển - 
Nhà xuat bán Van hóa — Hà Nói, 1958) 


PRERA) 
$oRUSETA, 
A8 2R 4R. SR. TP lệ UR. 
b Ât 4b R ch Ñ &, 
IR ba, & 8 ;# v 1k. 
EE X P LE 
KHER P BỊ. 
年 年 秋 夜 西 楼 客 ， 
明月 清风 酒 一 杯 。 
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Phiên âm: 
TRUNG TÂN QUẦN NGỤ HỨNG (lục) 


Tào sánh ` thao liên quý bất tài, 

Siêu nhiên đầu phất tảo quy lai. 

Chiếm dư hoa mộc sơn tư túc, 

Quán bão ngư hà hải vị giai. 

Bạch phát thôi nhân ngâm ngoại sấu, 
Hôn mâu đối khách túy trung khai. 
Niên niên thụ dạ Tây lâu khách, 

Minh nguyệt thanh phong tüu nhất bôi. 


Dịch nghĩa: 


THƠ NGỤ HỨNG VỀ QUÁN TRUNG TÂN 
(bài sáu) 


Lam du lién danh 6 tào và sánh then cháng có tài, 
Ném trá dái &n, sóm ra vé láng láng. 

Chiëm nhiéu hoa có, dáy dú cua cái trén nüi, 

Quen no tóm, cá, vi bién tudi ngon. 

Tóc bac giuc người gầy võ ngoài thú ngâm vịnh, 
Mắt mờ mở nhìn khách đối diện trong lúc say. 
Hằng năm, đêm thu, khách lâu Tây, 

Rượu một chén trong cảnh trăng trong gió mát. 


PETRI ER  ŠẰ.. 
1. Tào sảnh: Chi nai trị sự của các quan triêu. Ở đây tác giá nói mình đã từng 

tham dự vào hàng đại thần ở tào sảnh. 
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Dich thơ: 
Tao sánh quan cao then cháng hay. 
Láng láng ném án sóm vé dáy. 
Hoa cây riêng chiếm sơn hào đủ, 
Tóm cá quen no hải vi đầy. 
Tóc bạc giuc người gầy lúc hứng, 
Mát mờ đối khách mở trong say. 
Đêm thu năm trải trên Táy các, 
Gió mát trăng trong rượu chuốc bày. 
Hữu Thé dich 


BSEC) 
JA E Web 
ERREF. 
烈火 炎炎 禁 玉 石 ， 
AJ # 76 d 578. 
ik 48. x= + 8k EF Bi, 
# §L K, Z dk vq 2. 
问 道 震 宫 重出 震 ， 
图 王 克 已 仆 休 祥 。 


466 


Phiên âm: 


CÁM HÜNG THI (nhất) 


Yém khan nghịch tặc cửu xương cuóng, 
Hỗ chiến giao tranh bán sát thương. 
Liệt hỏa viêm viêm phần ngọc thạch, 
Cô ưng ngạc ngạc bố loan hoàng. 

Du tổ binh vị tiêm quán xú, 

Kinh loan dân da tán tứ phương. 

Văn đạo chấn cung trùng xuất chấn, 1 
Thánh vương khắc kỷ bốc hưu tường. 


Địch nghĩa: 


THƠ CẢM HỨNG (bài một) 


Ngán xem nghịch tặc rông rỡ đã lâu, 

Đánh lẫn nhau chết một nửa. 

Lửa dữ cháy bừng bừng thiêu đốt cả ngọc đá, 

Một con chim ung hung dit khủng bố chim loan chim 
hoàng. 

Chua ra quán dé diét sach bon giác xáu xa, 

Dân gặp loạn nhiều người ly tán bón phương. 

Nghe nói cung chấn lại xuất hiện quẻ chấn. 

Bậc vua thánh biết sửa mình, dự đoán đó là điểm lành. 


= AN NE NE: 

` 1. Chán: Tên qué š Kinh Dịch. Vë phương vị, "chán" thuộc phương Đông, vé xà 
hội, "ein" thuộc ngôi thái tử, về thời tiết, “chấn” thuộc mùa xuân v.v... Chấn cung là 
cưng của thái tử, 
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Dich thao: 
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Ngan nhìn nghịch tặc mái ngóng cuóng, 
Chém giết nhau hoài nửa sát thuong. 
Lüa dữ bừng bừng thiêu ngọc đá, 
Ứng hung rừng rực quật loan hoàng. 
Đán đen trái loan lia tan tác, 
Quán nghĩa chua trừ giặc nhiễu nhương. 
Nghe nói chấn cung vita xuất chấn, 
Thánh ^»ương tu tinh, phúc khôn lường. 
Hữu Thé dich 


& 8 3‡(—) 
ik Bk X8 Ít de den, 
idRESS$81]. 
(3 X £ # + Z, 
fa AR Øt 8 HS <. 
VJ dA lệ K, OE, 
九天 照 揭 日 重 明 。 
E RIA Xi & kt, 
fT o E: EFRY. 


Phiên âm: 
CẢM HỨNG THI (nhị) 


Nghịch tặc xương cuồng phạm dé kinh, 
Chủ ưu thần nhục trọng thương tình. 
Hé tô ` cứu uất thương sinh vong, 
Điếu phạt thủy hưng thời vũ binh 2. 
Tứ hải y quy dân đới cựu Š 

Cứu thiên chiêu yết nhật trùng minh. 
Cổ lai nhân giả tư vô địch 1, 

Hà tất khu khu sự chiến tranh *. 


Dịch nghĩa: 
THƠ CẢM HỨNG (bài hai) 


Giặc giã hoành hành ngang ngược phạm cả vào Kinh đô, 
Chúa lo thì tôi nhục, đáng thương tình xiết bao! 
Chờ người đến cứu sống, lòng mong đợi của dán chúng uất 
kết đã từ lâu, 
Thương dân đánh kẻ có tội, ai dấy quân như trận mưa gặp 
thời. 


1. Hề tô: Xem lời chú thích số 60 bài Cảm hứng (tam bách cú). 

2. Thời vi bình: Sách Mạnh Tử có câu: ^. nhược thời và giáng, dán đạt duyệt”, 
nghĩa là:.. giống như mưa xuống đúng lúc làm cho dân rất vui mừng. Chỉ việc vua 
Thang đem binh điệt ké tàn bao để cứu dán. Tác giá dùng chữ lấy ý d đó. 

3. Dân dói cựu: Dùng chữ và ý trong câu “Dán chỉ dói Thương, quyết duy cựu tại 
của Kinh Thị, nghĩa là: Dân ủng hộ, yêu mến nhà Thương đã từ lâu rỗi. 

4. Nhân giả tư vô địch: Xuất xd từ câu cổ ngữ: “Nhân gid vô địch”, nghĩa là: 
Người có nhân không ai địch nói. 

5. Tác giá phê phản rất mạnh những kë thống trị phong kiến dùng vũ lực tàn hai 
sinh dán. Đông thời để cao nhân nghĩa, thương dán và mong muốn hóa bình, Đây là 
một trong những bài thơ thể hiện rõ lòng nhân ái của Nguyễn Binh Khiêm. 

Bài thơ này có lẽ làm vào năm 1551, khi Trịnh Kiểm đem quân từ Thanh Hóa 
tấn công Đông Kinh, tức Kinh độ, Mạc Phúc Nguyên sai tướng giữ Kính đô rồi chạy ra 
miễn Hai Dương. — 


» 
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Bốn biển theo vé, nhân dán đội ơn da lâu, 

Trời cao nêu tỏ, váng nhật lai sáng như xưa. 

Từ xưa đến nay người có nhân không ai địch nổi, 

Việc gì phải khư khư theo đuổi chiến tranh! 
Dịch thơ: 

Gidc giã tung hoành lấn dé kinh, 

Vua tôi lo lắng xiết bao tinh. 

Mong mua chan chứa lòng dán vong, 

Trừ bao, tung bùng dội nghĩa binh. 

Bốn biển uui theo người đạo đức, 

Kháp nơi lại thấy cảnh thanh bình. 

Xưa nay nhân giả là vó địch, 


Lọ phải khư khư thích chiến tranh. 
Ngô Lập Chỉ dịch 


RRFC) 
落落 干戈 满目 前 ， 
^. K. # £ 2 k £ 
 WAi&-[ 6 2 S hh, 
ZEARRA R 
3® & R # & A, 
Br] SH là 38 J8 sh +. 
— 1 £38 #4 而 始 ， 
$] 4R 3# 4 K Ea Ao 
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Phién ám: 
CÁM HÜNG THI (tam) 


Lac lac can qua mãn mục tiên, 

Nhân dân bôn thoán dục cầu tuyền. 
Điện liên hué bão ta vỡ địa, 

Ái hộ căng liên bản hữu thiên. 

Chỉ định ` vị văn quy ? mã nhật, 
Khai minh cáp tưởng thuộc tru niên `. 
Nhất chu khí vận chung nhi thủy, 
Bác Phục * đô tòng thái cực ? tiên. 


Dịch nghĩa: 
THƠ CẢM HỨNG (bài ba) 


Giáo và mộc tua tủa bày đầy ra trước mắt, 

Nhân dân trốn chạy muốn tìm nơi an toàn. 

Khốn đốn dắt díu nhau, thở than không có đất, 

Thương xót che chở cho, chắc rằng vốn còn trời. 

Chưa nghe thấy ngày đại định, thả ngựa về nghỉ, 

Dự đoán cảnh tượng thái bình, phải đợi người tuổi Hợi. 

Khí vận xoay vòng, hết rồi lại bắt đầu, 

Quẻ Bác đến quê Phục, đều theo đạo thái cực sắp đặt 
trước. 


1. Chí định: Do câu "Chí định nhi công” trong Kinh Thi, nghĩa là: Dai định được 
công lao đánh giặc. Chí việc Vũ Vương nhà Chu đánh thắng vua Trụ nhà Thương đại 
định được thiên hạ. 

2. Quy mà: Do câu; "Quy mà vu Hoa sơn chỉ duong" trong Kinh Thu, nghia là: 
Thá ngựa (chiến) vé nghi ở phía Nam Hoa sơn. Y chi việc kết thúc chiến tranh, mở 
đầu thời thái bình. 

3. Tru niên: Năm lợn, tức năm Hợi. Triệu Khuông Dẫn sinh năm Đỉnh hợi, được 
quân si tôn làm vua ở doanh Giáp Mã, sau trở thành Tống Thái Tổ. Tác giá muốn nói 
đến việc có vua giỏi ra đời, thiên ha sẽ thái binh. 

4. Theo Kinh dich, Bác là qué âm trương dương tiêu, là điểm xấu. Phục là que 
dương trưởng âm tiêu, là điểm tốt. Tác giá muốn nói vận trời tuần hoàn, hết suy lại 
thịnh, hết loạn lại trj. 

5. Thái cực: Xem lời chú số 1 bài Cam Hung (tam bách cú). 
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Dich tho: | 
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Ngán nỗi can qua mái thé u! 

Nhân dán mong được chốn an cu. 
Kéo nhau lü luot tim noi án, 

Cứu kẻ phiêu luu có chỗ nhờ. 

Bình định còn chờ ngày nghỉ ngua, 
Thái bình những dai tuổi năm tru. 
Tuân hoàn một lẽ cùng chung thủy, 
Bác, Phục nguyên từ thái cực xưa. 


E #3 ?‡ ( vg ) 
FEAR RR e th J dX, 
A AE X Hù SE. 
# £ É, Z fE 2$. 
+ 7& SE RE EE E đc 
Á, B] # 3 3] X Ä. 
48 39 28, BÀ 48 2# A]. 
会 看 整顿 乾坤 否 ， 
FA E RE 3. 


Ngô Lập Chi dich 


Phiên âm: 
CẢM HỨNG THI (tứ) 


Xã tắc ' điên nguy xuất lực phù, 

Lão lai mi đạn hiệu trì -khu. 

Vô cô dân cứu la đô độc, 

Bất sát ” thủy năng ủy hệ tô 3. 

Vị quốc tổn cô * minh đại nghĩa, 

Chi kỳ diệt tác phục thân chu (cháu) °, 
Hội khan chinh đốn kién khôn phủ. 
Tân quán Vân am mịch cựu du. 


Dịch nghĩn: 


THƠ CẢM HỨNG (bài bốn) 


Xã tắc nguy ngập nghiêng đổ, ra sức phù trì, 

Tuổi già chẳng ngại, gắng gói ruói rong. 

Nhân dân vô tôi gặp phải cảnh cay cực, thỏa được lòng 
dân chờ cứu sống. 


1..Xà tắc: Nơi tế thân đất và thần lúa, hai vị thân coi sóc hai thứ cần thiết sinh 
sống cua con người: đất để ở và lúa để ăn. Xã tắc là nơi thờ cúng thiêng liêng của một 
triểu đại, khi có sự thay đổi triểu đại thì xã tắc cũng đời đổi. Cho nên xưa còn gọi quốc 
gia là xã tác. Ở đây tác giả dùng xà ide để chỉ vận nước. 

2. Bát sát: Chẳng ham giết người. Dùng chữ trong câu: "Bát thi sát nhân gid 
nang nhất chi" trong sách Mạnh Tit nghĩa là: KE không ham giết người là đấy được 
nghiệp vương, 

3. Hà tó: Xem lời chú số 60 bài Cám hứng (tam bách cú). 

4. Tôn có: Báo toàn đứa trẻ mô côi. Trình Anh dài Xuân thu chịu di chúc bảo toàn 
đứa trẻ mà côi và triểu đình của chúa, người đời cho là việc nghĩa. Các vị đại than chịu di 
mệnh phó ấu chúa, giữ vững triều chính khi vua cha chết thì gọi là “fôn có". Ở đây, có lẽ 
Nguyễn Binh Khiêm đã có lần chịu di mệnh của vua Mạc nên mới nói thế. 

5. Thần cháu: Trâu Diễn đời Chiến quốc goi Trung Quốc là Xích huyện thần 
châu. Thân châu được các tác giả ở nước ta dùng dé gọi các dia phương ở nước ta với ý 
nghĩa là tự hào về nên văn hiến của nước ta. Về sau "Thán châu” còn dùng dé chỉ đất 
kinh độ, 
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Vì nước báo toàn đứa trẻ mó cói, nêu rò nghĩa lớn, 
| Định thời hạn giết giặc, khôi phục kinh đô. 

Chờ xem trời đất có được chỉnh đốn hay không? 

Hay tim chỗ chơi cũ ở quán Tâm am Bạch Vân. 


Dich tho: 
Phù trì xã tác ngửa nghiêng, 
Ruói rong ha chịu ngôi yên phán già. 
Đán lành cay cực xót xa, 
Tài sinh cứu khó ai là cậy trông. 
Tón có vi chúa dốc lòng, 
Định kỳ diệt giặc lấy xong đỏ ks 
Đất trời trở lạt binh thị, 


Quán Tán qué cũ di vé Vân am. 
Nguyén Vàn Bách dich 


BSEC Z) 
dkXERSS. 
4 2£ B5 SE 7) É xk. 
CZ DTE 
3E WA AH £5. 
连年 征伐 王岳 老 ， 
A wEdg ERE. 
1— 3 it fe, 3E I, 
HEKA- TR 
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Phiên ám: 
CÁM HÜNG THI (ngà) 


Tằng phù công thất lý nguy gian, 
Chung hiệu trì khu lực cánh nan. 
Thâm mån tiểu dàn la đống nói, 
Thùy dương đại nghĩa thủ hung tàn. 
Liên niên chinh phạt vương sư lão, 
Lay thế chinh thâu quốc dụng đàn. 
Nhân giả túng năng suy bất nhẫn, 
Căng liên bản vị nhất phân khoan. 


Dịch nghĩa: 


THƠ CẢM HỨNG (bài năm) 


Từng giúp nhà nước trải qua gian nan, nguy hiểm, 

Cố gắng ruổi rong cho đến cùng thì sức mình thấy càng 
khó. 

Rát thuong dán mon mác nan dói rét, 

Ai néu dai nghia diét lú hung tàn. 

Lién nám chinh phat, quán nhà vua mét mói, 

Bao đời sưu thuế, vận chuyển, của nước kiệt qué. 

Người có nhân nếu biết suy lòng bất nhẫn, 

Thương xót mà nới rộng cho dân một đôi phần. 


475 


Dich tho: 
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Giúp vua phó nuóc dán gian nguy, 
Gáng gói xóng pha há quán gi. 
Quặn xót dán con vóng đói rét, 

Ai duong nghia lón diét gian phi. 
Bao nám chinh phat quán vua rac, 
Máy độ trung thu của nước suy. 
Nhân giá nào ai người chẳng nỡ, 
Xót thương khoan giảm bớt phán ly. 


感 典 诗 (六 ) 
Bk RE X Fó 1B] & A, 
4k 2k š f, 8 2 12o 
15 A ‡š 2F N E) &. 
38 1É É * X R +. 
+ & EK RL Ao Z= #4. 
€ d RA & 6 R‹ 
Ie Pu E L J6, 
z2 fT sù T & Z 


Hữu Thế dich 


Phiên ám: 
CÁM HÜNG THI (luc) 


Tác dinh cửu hãm mẫn ngô nhân, 
Chứng cứu thùy năng thể chí nhân. 
Thương cập cốc ngưu hình võng giới, 
Hoa diên Côn ngọc hỏa câu phần ! 
Thế vô kham loạn tri binh tướng, 
Vọng uất lai tô khê hậu ° dán, 

Thử tuế hựu tao cơ cận ách, 

Lưu ly hà địa khả dung thân. 


Dịch nghĩa: 
THƠ CẢM HỨNG (bài sáu) 


Thương dân ta bị hãm trong đất giặc chiếm đã từ lâu, 

AI có thể cứu vớt, thể tấm lòng chí nhân. 

Hại đến cả trâu trong chuồng, hình ngục bừa bãi, 

Họa tới tận ngọc núi Côn, lửa thiêu cháy trụi. 

Đời không có viên tướng biết cám quân dep loan, 

Dân vẫn đang mong ngóng người đến cứu sống cho mình. 
Năm nay lại gặp phải cái ách đói cơm, đói rau, 

Khến đốn trôi dạt biết đến nơi nào để dung thân. 


EISE s NM — — 
: l. Kinh Thư có càu: "Hóa uiêm Côn cương, ngọc thạch câu phần”, nghĩa là: Lửa 
Đốc núi Côn Luân, ngọc và đá đều bị đốt cháy. Đây lấy ý và dùng chữ ở đó. Y nói 
chỉnh chiến ác liệt, giặc giã đốt phá bừa bãi, họa lại tràn lan. 
2. Lai tô hë hậu: Xem lời chú số 60 bài Cám hứng (tam bách cú). 
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Dich tho: 
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Thương dán lành hàm lâu đất giặc, 

Cúu uớt người ai bác chí nhân. 

Bạo hình tàn uật hại dân, 

Hoa lan núi cũng ám ám lùa thiêu. 

Giói dep loạn, lược thao chẳng thấy, 

Cứu sống dán, mong cậy thánh vuong. 
Gặp cơn dói khát tai ương, 

Lưu ly khốn đốn không đường dung thân. 


即 事 ( 一 ) 
fih ah, R 1# i, 
春 深 古木 自 成 蹊 。 
GAS Bh RET 16 BR, 
XXE E 4T Ako 
EH 4 X 2 £ (6 %, 
CE Xp 4 NE 
A S XN, 
A A BAEN Ro 


Hüu Thé dich 


Phiên âm: 


TỨC SU ! (nhất) 


Tá tiểu trì viên bang Tuyết khê 2, 
Xuân thám có mộc tự thành khê. 
Giang thiêm tình thái thiên hoa túy, 
Bích nhiễu hàn khê vạn trúc đê. 

Nhật mỗi tiếu đàm vô tục khách, 
Thời cung thung cấp hữu bần thê. 

Lão cuồng huống huu đam thi tích, 
Phong nguyệt song giai nhập phẩm đề. 


Dịch nghĩa: 


THƠ TỨC SU (bài một) 


Nhờ vào khoảnh vườn ao nhỏ kề bên khe Tuyết, 

Xuân muộn hàng cổ thụ tự thành lối. 

Sông nước thêm vẻ quang tạnh, nghìn đóa hoa say sưa, 
Màu biếc diễu quanh khe lạnh, muôn khóm trúc rủ thấp. 
Hằng ngày thường nói cười không có khách tục. 

Giúp việc giã gạo múc nước thì có người vợ nghèo. 

Ke già ngông cuồng này lại có bệnh nghiện thơ, 

Cảnh đẹp gió trăng thường dua vào dé tài phẩm vinh. 


Cs 
l. Tức su: Tó bày cám xúc đối với sự vật ở trước mát. 
2. Tuyết khẽ: Khe Tuyết. Chi sông Tuyết Hàn. 
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Dich tho: 
Vườn nhỏ ao con canh Tuyết khê, 
Cuối xuân cổ thụ rợp đường đi. 
Sông quang rạng uê hoa say ngót, 
Suối lạnh biếc uờn trúc rủ khe. 
Ngày uẫn nói cười không tục khách, 
Bữa lo gạo nước có bán thê. 
Già cuồng huống lai dam thơ phú, 
Phương nguyệt yêu kiêu nhập tứ thơ. 
Hữu Thế địch 


即 事 (二 ) 
f& i£ H Ari HL PT, 
承 闭 把酒 发 高 歌 。 
iT # H8 nữ ^ 1# 2, 
#F P 8 2 P 3Z $o 
M O A R W + š, 
ITER ES F Ro 
EXE Eu 4 1É, 
又 是 阳春 一 泰和 。 
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Phiên àm: 
TÜC SU (nhi) 


Ổn phiếm lâu thuyén quá Nhi hà `, 
Thừa nhàn bả tửu phát cao ca. 
Thôn gia yếm ë nhân yên thiểu, 

Dã ngạn thanh thông thụ ảnh đa. 
Tùy xứ lưu dân hoài tỉnh ấp, 

Hà thời chiến sĩ tức can qua. 

Thùy tri tiêu sái ? thu đông hậu, 
Huu thị đương xuân nhất thái hòa 2. 


Dịch iei: 
THƠ TÜC SỰ (bài hai) 


Thuyền lâu binh yên trôi nói qua sóng Nhi hà, 

Nhàn lüc thánh thoi cám chén rugu cát cao giong hát. 
Nhà trong xóm ánh sáng leo lét, dán cu it, 

Bờ đồng nội xanh rờn, bóng cây nhiều, 

Chỗ nào cũng có dân phiêu tán nhớ về làng cũ, 

Bao giờ thì thấy người chiến sĩ ngừng giáo mác. 

Ai biết sau thu đông nghiêm khốc khô héo, 

Lại là một vắng khí thái hòa của mùa xuân ấm áp. 


nh số... 
1. Nhi Hà: Tên gọi của sông Hồng thời xưa. 
2. Tiêu sái: Chí cây cối vàng héo, khí hậu khô rét, trong tiết thu, đông. 
3. Thái hòa: Xem lời chú số 2 bài “Ngụ hứng II". 
481 


Dich tha: 
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Thuyén láu yén ón vugt sóng Hà, 
Chuốc chén thừa nhàn vit tiếng ca. 
Lấp lóc nhà dân làn khói móng, 
Xanh rờn bờ nội bóng cây xòa. 
Lưu dân khắp chốn mơ quê cũ, 
Chiến sĩ ngày nào ditt móc qua. 
Ai biét sau thu dóng khóc hai, 
Lai xuán dám ám khí duang hóa. 
Hữu Thế dich. 


K 
十 二 部 光春 一 团 ， 
— KP 1 iE EX. 
$£ Fà fi s 42 D, 
PE d É] A RE Jp XE. 
Hk M] [E AK X dE, 
£ 8ï t EGER. 
旋 乾 自 有 神功 在 ， 
JE Bộ Ae ICI o 


Phién ám: 
XUAN HÀN 


Thập nhị thiểu quang ' xuân nhất đoàn, 
Nhất thiên liệu tiễu tống dư hàn. 
Khinh âm tá vũ xâm hoa dị, 

Tàn tuyết nhân phong trụy liễu nan. 

Tú thát giai nhân đê ngọc trướng, 
Hương nhai túy khách xúc kim an ?. 
Toàn kiên tự hữu thần công tại, 

Di bá đương hòa mãn tế bàn °. 


Dịch nghĩa: 
RÉT MÙA XUÂN 


Mười hai thiểu quang, một vừng xuân sắc, 

Một ngày lành lạnh tiễn đưa cái rét còn lại. 

Trời ram mát nhờ mưa dễ thấm vào bông hoa, 

Tuyết tàn bị gió rơi xuống cành liễu. 

Giai nhân trong phòng gấm rủ thấp màn ngọc, 

Ngoài đường sực nức hoa thơm, khách say giục giã yên 
vàng. 

Xoay chuyển càn khôn, tự có công phu thần diệu, 

Đã gieo rắc khí đương hòa khắp cả trời đất. 


1. Thiéu quang: Ánh sáng đẹp của mùa xuân. Cùng có nghĩa là ngày xuân “Thiên 
quang chín chuc" là chín mươi ngày xuân. Ó đây "mười hai thiểu quang" tức là dà 
mười hai ngày xuân. Tác giá làm bài thơ này vào đầu xuân, tức ngày mười hai tháng 
Giêng, lúc còn rét nhưng đã sang xuân. 

2. Vì rét, khách làng say ở phố thơm (phó có giai nhân) cũng phái giye ngựa đi 
lanh, không thể khé khà thưởng thúc được. _ 

3. Tế bàn: Trang Tử có câu: “Thượng tế u thiên, hạ bàn v địa”, nghia là: Trên 
rộng đến trời, duoi khắp cá đất. Sau người ta dùng gon bốn từ "Té thiên bàn địa” như 
là một thành ngữ. Ở đây, tác giả lại lược đi hai từ, chí còn hai từ "té bản” nhưng cán 
hiểu như nghĩa của cả câu “tế thiên bản địa”. 
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Dich tho: 
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Xuân quang chín chuc trái mười hai, ` 
Đưa tiễn hơi du lạnh một trời. 

Ngày rợp mưa phùn hoa dễ thấm, 
Tuyết tan gió phát liễu khôn rai. 


Nhà vàng người dep thâm buông trướng. 


Phố uắng làng say uội giục roi, 
Máu nhiệm cơ thân xoay chuyển lại, 
Duong hóa chan chúa khắp nơi nơi. 


Zt 8 tt IE 
今 我 行 年 六 十 之 ， 
XR p d da Mo 
EX Ze] 
4 BEN. 
đốt 4£ PEU E RS 
£ BE B 3 HE Oe 
并 中 聊 富 并 中 趣 ， 
£ Á i£ ^ ð R GE 


Ló Cóng dich 


Bhién ám: 
NGUYÊN DAN THUAT HOÀI 


Kim ngá hành nién luc tháp chi, 
Lào lai khước dit bệnh tương ky. 
Tích xuân cưỡng khuyến só bôi tửu, 
Uu quốc hưu ngôn lưỡng mấn ti. 
Chức nhám bất cán ta làn phu, 

Gia dinh vó giáo tiéu si nhi. 

Nhàn trung liéu ngu nhàn trung thú, 
Khói vi phüng nhán thuyét làng thi. 


Dich nghĩa: 
TÓ NÓI LÓNG TRONG DIP NGUYÉN DÁN 


Tuổi đời của ta nay đã sáu mươi, 

Già đến, lại cùng bệnh tật hẹn hò nhau. 

Tiếc xuân, gượng khuyên mời vài chén rượu, 

Lo nước, đừng nói hai mái tóc đã bạc như tơ. 

Canh cửi chẳng siêng năng, than thở về người đàn bà lười 
lâu nhác, 

Gia đình không dạy dỗ, đáng cười cho đứa con ngây dại. 

Trong lúc thành thoi hãy gửi cái thú thanh nhàn, 

Há đâu nói về thơ một cách phóng túng với những người 

gặp mặt. 
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Dich tho: 
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Tuói đời ta dà sáu mugi niên, 

Tát bénh theo già hen dén bën. 

Lo nuóc chó than dáu dà bac, 

Tiếc xuân gugng chuốc rượu vài phen. 
Nếp nhà chẳng dạy, cười con dại, 
Canh cili, không siêng, hổ vg hen. 
Hãy gửi thú nhàn vào cảnh rỗi, 

Gặp người, thơ há lạm ché khen. 


寄 友人 
AAK kê, 
器 业 相 将 速 大 期 。 
‡t# 24⁄4 8, 
内 王 良 佐 已 前 知 。 
TA €T, 
AE  à # X Wo 
Z ik M R ni Pç i8, 
Hệ, pk, Ë $ IF ® 8. 


Hüu Thë dich, 


Phiên åm: 
KÝ HỮU NHÂN 


Hà Phần ! phu cập cộng tòng si (sư), 
Khi nghiệp tương tương viễn đại kỳ. 
Quý thế khí tài tuy tạm khuất, 

Hưng vương lương tá di tiền tri. 

Nhân nhân vọng thuộc đầu can ? nhật, 
Nguyên thánh công cao thích lỗi ? thì. 
Cửu tốc toán lai tùy sở ngộ. 

Van thành * quân mạc hận suy tri. 


Dich nghĩa: 
GỬI BẠN 


Mang tráp sách, cùng theo thây học đạo ở Hà Phần, 

Tài năng và sự nghiệp, hẹn nhau sẽ có bước đi xa xôi rộng 
lớn. 

Đời suy mạt bỏ tài năng, dẫu tạm thời chịu khuất, 

Nhưng sẽ là bậc phù tá nghiệp vương thì đã biết trước. 

Người nhân được người ta trông vào ngay từ lúc ném cán câu, 

Công tích bậc đại thánh cao vọi từ khi buông cày. 

Lâu bay chóng tính ra cũng tùy theo cảnh ngộ, 

"Văn thành", ngài đừng ân hàn vé suy yếu và chậm chap. 

”一 一 

1. Hà Phản: Truyện Vương Tích trong Đường thư chép: Anh của Vương Tích là 
Vương Thông, một đại Nho cuối thời Tuy, tụ tập học trò d đất Hà Phần phóng tác lục 
kinh. Từ đó “Hà Phần” được dùng chỉ nơi nói tiếng về truyền thụ, báo vệ, khảo cứu 
Nho học. 

j 2. Đầu can: Ném cần câu. Khương Tit Nha tức Thái Công Vọng cầu cá ở sông Vi, 
năm 80 tuổi mới "ném cán câu” di ra giúp Chu Văn Vương. Chu Vũ Vương diệt Vua Trụ 
Nhà Ân, lập nén nhà Chu, được khen là người có lòng nhân cao cá. 

3. Thích lỗi: Buông cày. Y Doàn từng cày ruộng ở nội Sàn, sau “buông cày” giúp 
Thành Thang diệt Vua Kiệt nhà Hạ, lập nén nhà Thương, được tôn xưng là “Nguyên 
thánh", “Nguyên thánh” có nghĩa là đại thánh. 

4 Văn thành: Chỉ người đã già mới làm nén sự nghiệp, xuất xứ ở Đạo Đức Kinh: 
Đại khí vàn thành” (Một khí dụng lớn thì phải lâu ngày mới hoàn thành được). 
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Dich tha: 
Hà Phần cáp tráp học cùng thảy, 
Khoa hoạn thênh thang hẹn có ngày. 
Thời loạn bỏ tài tuy tạm khuất, 
Hung uương tôi giỏi biết là đây. 
Người nhân danh uọng ngày buông có, 
Bác thánh công cao lúc bỏ cày. 
Lâu chóng xem ra tùy cảnh ngộ, 
Vân thành đừng tận đã suy ngây. 
Hữu Thế dịch, 


谢 高 含 友 人 省 病 述 愤 
曾 记 国门 是 弟兄 ， 
不 来 相 访 见 交情 。 
lš # ¡8 AU E, 

ËR R E: fs WE p 2 
识 面 东风 干 里 共 ， 
知心 夜 月 一 输 明 。 
Ado & 3 x A, 
3B 4 # ÿ BY. 
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“Phiên âm: 


TA CAO XÁ ` HỮU NHÂN TINH BỆNH 
THUAT HOÀI 


Tàng ky vién món thi dé huynh, 
Viễn lai tương phóng kiến giao tình. 
Liên quân tao loạn ưu bần tiện, 

Cố ngã cư nguy cu mân doanh 2 
Thức diện đông phong thiên lý cộng, 
Tri tám da nguyệt nhất luân minh. 
Thién nhu vi táng tu vàn ? tai, 

Dao bát chung cüng khón tát hanh. 


Dich nghia: 


THUẬT Ý MINH TA NGƯỜI BAN CAO XÁ 
ĐẾN THĂM KHI ÓM 


Từng nhớ tình anh em khi ó cửa vườn với nhau, 
Từ phương xa đến thăm hỏi, thấy rõ tình bè bạn giữa đôi 
ta. 
Thương cho anh gặp thời loạn, phải lo âu vé cảnh nghèo 
hèn, 
Đoái nhìn ta ó vào thé nguy nan, mà sg lòng tu màn trong 
canh giàu sang. 


<ra 


1. Cao Xá: Tên làng một người bạn thường qua lại Bach Van am thâm hội và 
xướng họa thơ văn với Nguyễn Bính Khiêm. Trong Bạch Văn am thi tập có chép một 
Số bài thơ của người ban này. Chưa rò lai lich cụ thé. 

2. Cụ màn doanh: Kinh sợ, lo sợ vé hoàn cánh dáy dü. Theo quan mém ngày xua 
thì trong hoàn cánh diy đủ ví như quan cao lộc hậu thì dé sinh kiêu căng, tai nan sẽ 
Xáy đến. Qué Khiêm trong Kinh Thi nói: "Qui thần hại doanh nhi ích khiêm”, nghĩa 
là: Qui thân hại kë tự mãn doanh mà phó trì kẻ khiêm tốn. Ở đây, tác giá cũng thể 
hiện kinh nghiệm sống đó trong hoàn cánh của mình. 

3. Tư vån: Xem lời chú số 1 bài Ngu hứng 1. 
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Quen mặt, gió Bóng từ nghìn dàm la: cùng, 
Biết lòng, trăng đêm một vümg sáng chung. 
Trời nếu chưa làm cho nền tư văn mất đi, 
Thì khốn đốn tất sẽ hanh thông, đạo chẳng bao giờ cùng 
I quàn mai, 


Dịch tho: 


Nhó chón am xua két dé huynh, 
Xa xôi ván tới tỏ giao tinh. 
Thương ông nghèo ngặt thời suy loạn, 
Dodi lão cao sang thế hiểm kinh. 
Quen mát, dặm ngàn con gió tới, 
Hiéu lóng, nhu mót bóng tráng minh. 
Trời nhu chua muốn tu vàn mát, 
Đạo chẳng quán cùng khốn lại hanh. 
Hữu Thế dịch. 


3d HH + 
乱 后 重 寻 到 普 明 ， 
É] 4 3f X É m 
BR X #] 3 eu, 
T 8E dE ig Hồ Rh 
3+ 2 8 E] X 8 %, 
ARAS LI, x €. 
EEE 45, 
là f7 A 1⁄ Hộ Bo 
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phién ám: 
DU PHÓ MINH TU ! 


Loan háu trüng tám dáo Phó Minh, 
Vién hoa dà tháo cuu nham quynh. 

Bi văn lac hóa yën bích, 

Phật nhãn thé lương chiếu da thanh. 
Pháp giới ? ưng đồng thiên quảng đại, 
Hương nhân đo thuyết địa anh linh. 
Liêu liêu cổ đỉnh kim hà tại Ÿ 

Thức đắc vô hinh thẳng hữu hinh * 


Dịch -— 
CHƠI CHÜA PHÓ MINH 


Sau khi loan lac lai tim dén chàa Phó Minh, 
Vẫn hoa vườn có nội với cửa dá cũ. 

Văn bia mờ nhat hoa trong làn khói biếc, 

Mắt Phật lạnh lùng soi thấu đêm thanh. 

Pháp giới phải ngang với tầm rộng lớn của trời, 
Người làng vẫn nói đến sự anh linh của đất. 
Váng vẻ lặng lẽ, vac xưœ nay còn đâu? 

Thế mới biết vô hình vẫn thắng hữu hình. 


1. Phổ Minh tự: Chùa Phó Minh ở xã Tức Mặc, huyện My Lậc, phú Thiên Trường, 
nay thuộc xã Lóc Vượng, huyện Mỹ Lộc, Nam Binh. Chùa được xây dựng từ thời Trần, 
trong đó có vac Phó Minh nói tiếng. Vac đã bị quân xâm lược Minh phá làm súng đạn 
năm 1426, khi bị nghĩa quán Lam Sơn bao váy. 

2. Pháp giới là thế giới tỉnh thần, có lý pháp giới (bán thể) và sự pháp giới thiện 
tượng) hai cái pháp giới này có quan hệ mật thiết với nhau: “Lý sự vô ngoại”, theo 
tông Hoa nghiêm trong Phát giáo. 

3. Có đính kim hà tai? Vac xưa nay còn đâu? Chí vac Phó Minh bi giác Minh phá hoai. 

4. Vô hinh tháng hữu hinh: Cái không có hình tượng cụ thé thi thắng cái có hình 
tượng cụ thë, Nhân van cánh chùa xưa, suy nghĩa về giáo lý đức Phật, rói lại liên hé 
VỚI vac xưa, một vật hữu hình nay không còn, mà tác giá đã để cập tới quan niệm lý 
Phật giáo. 
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Dich tho: 
Sau loạn lai tìm đến Phó Minh, 
Chüa xua dá cü có hoa xanh. 
Văn bia tàn hỏng mờ trong khói, 
Mắt phát lạnh lùng ròi thấu canh. 
Giới pháp phải ngang trời rộng lớn, 
Người làng ván nói đất anh linh. 
Vắng không, cổ đỉnh, rày đâu tá! 
Mới biết vó hinh tháng hữu hinh. 
Hữu Thé dich, 


£ Hd 8 £ 

思 一 二 知已 
AERA RR, 
Ek Ro fX 
A 45 38. 6 EAA 
月 泛 楼 船 雪 夜 平 。 
每 效忠 诚 图 报国 ， 
3 CE dh + fie Z 
B $8 4z355, 
+ 8 18 o X Š de 
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Phiên âm: 


ĐÔNG NHẬT NGHỆ DOANH, 
TƯ NHẤT NHỊ TRI KỶ 


Tây tái yêu phân vị tảo thanh, 

Trùng thừa vương mệnh nghệ hành doanh. 
Phong truyền điêu gióc mai hoa lãnh, 
Nguyệt phiếm lâu thuyền tuyết dạ bình. 
Mỗi hiệu trung thành đồ báo quốc, 

Đệ tàm lão chuyết vị năng bình. 

Tuế hàn thing hi tùng quân tại, 

Bất. phụ tương tri cố cựu tình. 


Dịch nghĩa: 


NGÀY MÙA ĐÔNG ĐẾN DOANH TRẠI, 
NHỚ MỘT VÀI BẠN TRI KỶ 


Khí yêu nghiệt ở ải phía Tây chưa quét sạch, 
Lại lần nữa vâng mệnh vua đến nơi hành doanh. 
Gió truyền đi tiếng tù và ở chòi canh, hoa mai lạnh lẽo, 
- Trăng đưa trôi lênh đênh chiếc thuyền lầu, tuyết đêm 
f bàng làng. 
Thường gắng gói lòng trung thành, muu toan trả ơn nước, 
Chi then già yếu vụng về, chưa thạo việc binh. 
Năm rét còn mừng tùng trúc vẫn còn đó, 
Chẳng phụ tình cố cựu hiểu biết nhau. 
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Dich tho: 
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Yéu khí chua trit phía di Táy, 

Lai váng lénh chi tói dinh này. 

Gió dua tiéng gióc hoa mai lanh, 

Tráng giài thuyén láu dém tuyét bay. 
Báo nước, trung thành lòng những gång, 
Việc quán, già vung sức không hay. 
Những mừng ngày rét tùng quán sẵn, 
Chẳng phụ tương tri nghĩa trước ngày. 


r S 


( k X i£ 40 38) 
MERRER, 
LO E EE 42. 
A& + £ Ã BB BL bị. 
# -+ h £ X $ Wo 
2 38 — 2 6 ep EK, 
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指 日 侵 疆 取 彼 多 。 


Lỗ Công dich. 


Phiên ám: 


PHUNG CÁN TÓNG PHÁT HÀNH 


THUẬT HOÀI 
(Bo Văn Dat bà ` van) 


Quy phap mut du tán cát nhung, 
Tri khu mi dan hiéu vi cung, 

Sinh binh chí nghia quan hoài thiét, 
Da bán son gia nháp móng dung. 
Khởi vi nhất thi năng khước dich, ˆ 
Ung tri van giáp tố bàn hung. - 

Thử hành tố triển an biên sách, 

Chỉ nhật xâm cương thủ bi hung. 


Dịch nghĩa. 


VÀNG MÉNH ĐI THEO QUÁN, 
THUAT HOÀI LÚC XUẤT PHÁT 
(Họa theo vẫn của Văn Đạt bá) 


Then mình kém mưu mô tham tán việc binh, 

Ruối rong chẳng ngại ngùng, rán hết sức thân hèn. 

Binh'sinh, chí hướng về việc nghĩa tha thiết trong lòng, 

Nửa đêm mảnh tình quê hương nhẹ nhàng đi vào giấc 
mộng. 

Ha bảo môt. bài tho có thể đây lùi quân địch, 

Nón biét hàng van giáp binh vẫn núp trong lêng ngực. 

Chuyến đi này bày sẵn kế sách vô yên bờ cõi, 

Hẹn ngày bắt bọn hung tàn kia trả đất lấn lại. 


——— EEN 


1. Văn Đạt hà. Tic phong của Nguyên Mau. người lang Du La, huyện Thanh Ha. 
nay thuộc Hai [ương Ông dë Tiến si năm 1507, lam quan với nhà Lë, sau lại ra lam 
quan với nhà Mae Ông làm nhieu thơ, nay chỉ «on lát dam bài, Ông thường hoa vơi 
Nguyễn Bính Khiêm trong khi đi tòng chỉnh. 
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Dich tho: 
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Then muu kém viéc binh khón dám, 
Gáng ruói rong chẳng quán thân hén. 
Gia sơn vuong vän móng hồn, 

Tám lòng chí nghĩa vng bên sắt son. 
Tài thơ ấy khôn đem đuổi giặc, 

Vạn giáp binh đây bung ai hay. 


Bày muu yén cói chuyén này, 
Hung dô xâm lấn hen ngày dep tan. 


A. IR # 18 gk, ¿z 
($ B iR E 38) 
B + 4 hH B É, 
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tik $ 3 F š th. 


Hữu Thế dịch. 


Phiên ám: 


PHUNG CĂN TONG QUÁ THAO GIANG ! 
(Bó Khánh Khe háu ? vàn) 


Tu có Giao Nam ? hinh tháng bang, 
Tây điều tối ái thú danh giang. 

Sen quang dói bích thanh thé thu, 
Thúy sác ngung hoàng luc nhiëu hang. 
Tế hiểm hà nhân chu tác tiếp *, 

Lâm lưu hữu khách nguyệt vi soang. 
Thử hành hảo triển an biên sách, 
Hưu đạo đa niên ủng họa tràng. 


Dịch nghĩa: 


VANG MỆNH ĐI THEO QUÂN 


QUA SÔNG THAO 
(Họa theo vân của Khánh Khê hầu) 


Từ xưa Giao Nam là một nước có hình thế đẹp, 

Rất yêu dòng sông miền Tây nổi tiếng này. 

Ánh nắng mang máu sắc biếc, sắc xanh ngưng đậu trên cây, 
Sắc nước dong mầu vàng, vé lục diéu quanh thuyền. 

Vượt hiểm nguy a: là người làm chèo lái cho con thuyền, 
Ngắm dòng cháy khách có kẻ làm cửa ső để trăng soi. 
Chuyến này hãy bầy kế sách vô yên bờ cối, 

Đừng nói rằng nhiều năm ôm chiếc lọng hoa. 


1, Thao Giang: Phần thượng lưu của sóng Hồng. Từ Việt Tri (Phú Thọ) trở lên 
phía trên. 

2. Khánh Khê hầu: Tước "S của một trong thần Triéu Mac, cùng tòng chinh 
với Nguyễn Binh Khiêm. Chưa rõ lai lịch cụ thế. 

8. Giao Nam: Một tên không chính thức mà nhà Nho xưa có khi dùng để goi nước ta. 

4. Tác tiếp: Làm chèo lái. An Cao Tông báo hiển tướng Phó Duyệt “Nhược tế cự 
xuyên, dung nhl tác chu tiếp” ~ Nếu vượt sông lớn, dùng nhà ngươi làm thuyén và bơi 
chèo. Ở đây, tác giả dùng điển ấy tó cái mong muốn có vị anh tài ra giúp đời. 
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Dich tha: 
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Từ cổ Giao Nam nói tháng hinh, 
Coi Tây bao thích dai sóng xinh. 
Nui cáy xanh biéc màu ngung phi, 


Thuyén nước sám vàng vé diễu quanh. 


Chéo chóng ai người đương vugt hiểm, 


Tráng song có khách ngám dong xanh. 


Dip này thi thố mưu yên cói, 


Om long nhiễu năm chẳng uống danh. 


iB CN W 
GREG MO" UB. 
[X EE rA. 
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Hüu Thé dich 


Phiên âm: 
QUÁ NHU MA CỰU THÀNH ' 


Bán khư thôn lạc ế hòa ma, 

Y cựu hoang thành tích vị ma. 

Sơn tống thanh lai bài cổ điệp 2 
Thủy tương bạch nhiễu đới hồng hà. 
Yêu phân tích di thanh Hồ lỗ, 
Hinh thắng kim do củng đế gia. 

Ký thủ Tây thüy tòng su liéu, 

Đăng lâm liêu thả trụng hàm ca. 


Dịch nghĩa: 
QUA THÀNH CŨ NHU MA 


Thôn xóm ở trên nén cũ bị lúa và gai che lấp, 

Thành hoang như cũ, dấu vết chưa lu mờ. 

Núi đưa vẻ xanh đến, trải khắp trên những nữ tường cũ 

kỹ, 

Nước mang sắc trắng vấn quanh như lấy cả dòng sông to 
lớn làm đai. 

Xưa kia đã quét sạch khí yêu nghiệt của giặc Hồ, 

Đến nay cảnh đẹp vẫn cháu vé nhà vua. 

Ghi nhớ khi đã làm xong công việc ở cõi Tây, 

Lên núi ngắm sông nơi đây hãy tạm hát say một lần nữa. 


Eo EE RE s= 
1. Nhu ma cựu thành: Thành cũ Nhu Ma: chưa rõ địa điểm cụ thé. 
2. Điệp: Nữ tường, tức là bức tường thấp, xây ở trên thành lớn. Còn gọi là rang 
thành đắp trên thành, 
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Dich tha: 

Nita gò day lúa rap làng thôn, 

Dáu cü thành hoang ván chita món. 

Núi trái màu xanh trùm lũy có, 

Nước tuón dái trắng trộn dàng son. 

Giặc Hồ thuở trước yên yêu nghiệt, 

Đô đế nay còn đẹp nước non. 

Công viéc cõi Tây giờ rảnh rỗi, 

Chuốc ca thưởng ngắm cảnh giang sơn. 
Nguyễn Văn Bách địch. 


i x E JH 
L3 l E % # £, 
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500 


Phiën ám: 
QUÁ VAN BÀN CHÂU + 


Oanh khúc sơn yêu ky lý trinh, 
Phụng ky liêu thả trọng kỳ hành. 
Vương sư hoảng nhược tòng thiên há, 
Nghịch tặc hoàn tri chỉ nhật bình. 
Dao tức hoàng trì vô giáp lộng 2, 
Xuân hồi lục dã hữu nhân canh. 
Thẩn kim thánh vũ hoằng phu trước. 
Tái tuyệt yêu phân tứ hải thanh. 


Dịch nghĩa: 
QUA CHÂU VĂN BÀN 


Sườn núi vòng vèo, đường đi mấy dặm, 

Vâng mệnh đi dẹp yên bọn giặc hãy coi trọng chuyến đi 
này. 

Quân nhà vua chớp nhoáng hiện ra như từ trời rơi xuống, 

Vẫn biết rằng bọn giặc sẽ nhất định dẹp yên. 

Trộm cướp bị dập tắt, không còn giáp bình múa may bên 


bờ ao, 
Xuân tươi lại trở và, vẫn có nóng phu cay cấy trên đồng 
xanh. 


Huóng chi uy vũ thánh thần được mở ra rộng rãi, 
Ngoài quan ải dứt sạch khí yêu nghiệt, bốn biến thanh 
bình. 


OI ..... Z == = 

1. Văn Bàn cháu: Châu Van Bàn thuộc trấn Hưng Hóa. Hiện nay thuộc tinh Lào Cai. 

2. Sách Hán Thu chép: "Có sit bệ hạ xích tu, dạo lộng bệ ha chi binh u hoàng tri 
trung nhi", nghia là: Cho nén (bọn giặc ấy gióng như) những đứa con do của bé hạ, ăn 
trậm vũ khí cua bệ hạ, múa may đùa gian d bờ ao váy. Ở đây, tác giá muốn nói trộm 
“dp vốn không phai những kẻ trọng tội nhu bọn nghịch tặc, chúng chí như bon con 
nit đùa gian quanh ao, nhưng cũng đã bị dep yên, người ta được sông yên ên. 
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Dich tho: 
Quanh quát sườn non máy dặm ngàn, 
Quán hành phung chi chiéu truyén ban. 
Từ trời sừng suc quán vua xuống, 
Chóp mát tơi bòi thế giặc tan. 
Trộm dep, giáp binh thôi gión múa, 
Xuân vé, đồng ruộng lai xanh rờn. 
Võ uy thánh chúa rầy thêm rộng, 
Ai tanh hai yêu, biển lặng an. 
Nguyễn Văn Bách dịch. 


过 $E UE E 
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Phién ám: 
QUÁ QUY HÓA ' TRÜ DOANH 


Tây hà hinh tháng thử tong đầu, 

Nguy Bảo ° dé khoa tiếu Vũ bầu š. 

Cố quốc thám hoài tu ngã đức, 

An lưu phương thả cán quân châu (chu). 
. Hữu danh sư xuất chán vi tráng, 

Cố úy dân vô khích khả đầu Ý. 

Ký thủ tây thùy bình định hậu, 

Nhất thiên minh nguyệt mãn tiểu lâu. 


Dịch nghĩa: 
QUA NƠI ĐÓNG DOANH TRẠI Ở QUI HÓA 


Hình thế đẹp của con sông miễn Tây bát đầu từ đây, 

Nguy Báo chỉ những khoe khoang chê cười Vũ hầu. 

Bên nước, nhớ kỹ phải tu dưỡng phẩm đức của minh, 

Yên lòng, hãy cẩn thận con thuyên của ngươi. 

Có danh nghĩa thì quân tiến ra thật là hùng tráng, 

Biết doái sợ cái ghénh hiểm của dán thì không còn kë hở 
để gieo vào. 

Ghi nhớ sau khi bình định cõi Tây, 

Trăng sáng khắp trời dáy cả chòi canh. 


1. Qui Hóa: tức phủ Quy Hóa thuộc Hưng Hóa, bao gồm vùng đất hữu ngan sông 
Hồng từ phía Bắc Vinh Phú lên đến Lao Cài. Hoàng Liên Son ngày nay. Bài thơ nói: 
"^. đóng doanh trai à Quy Hóa" chác là dóng à ly só phú Quy Hóa. 

2. Nguy Hảo: tên người, chua rõ là ai? Nghi là một nhàn vật nào đó thuộc nhà 
Nguy, đối lập với nhà Thuc Hán mà Vũ hấu Gia Cát Lượng dang phó tá. Cùng có thê 
văn bản chép sai? 

3. Và hầu: Vũ hầu: Vũ Hương hấu, tước phong của Gia Cát Lượng, Thừa tướng 
nhà Thục Hán đời Tam Quốc. 

4. Kinh Thị có câu: “Dán nham hl ủy” nghĩa là: Cái ghénh núi hiểm của dán 
đáng sợ thay, Từ “úy dán" trong câu này nhác lại ý đó. Tác giá muốn nói ké cám 
quyền mà biết ran sợ trước cái ghénh hiểm của dân thì ké khác chẳng còn có chỗ khe 
hó nào để có thể xen gieo vào mà phá hoại. 
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Dich tho: 
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Sóng miền Tây từ day thé dep, 

Nguy chúa xưa khoe cot Vũ hầu. 

Nước bên tu đức là đầu, 

Thuyén lo cẩn mát dùng sâu yên lòng. 
Ra quán nghĩa ruổi rong hùng tráng, 
Biết trọng dân, phản bạn chẳng sinh. 
Cõi Tây sau buổi an bình 

Đây trời trăng sáng chòi canh lóa vàng. 


z] ;& 5: # 
3 Sk 9 lệ tý OK, 
E] # 2 38 18 5/ {Áo 
ERARIGHE, 
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ë jk F, AE Ji PG 
最 是 帝王 仁义 罕 ， 
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Hitu The dich. 


Phiên ám: 
LIỆT KHÊ ' TRÜ DOANH 


Ti hưu ° vạn đội bang nham khê, 
Nhật diệu tinh kỳ ° thụ ảnh đê. 

Ngoc bach * tất quy vương hội thượng. 
Mao nghê cộng ủy nhạc tuần tê (tây), 
Xuân thu thống nhất ? xa thu hỗn 5, 
Dé thán dán giai nhẫm tịch tê. 

Tối thị để vương nhân nghĩa cử, 

Sự công ung khả tiểu Đính Lê”. 


lịch nghĩa: 


DONG DOANH TRAI Ó LIET KHÉ 


Muôn đội hùng düng dua vào khe núi đóng quán, 
Ánh mặt trời chiếu sáng tinh kỳ, bóng cây nhu thấp 
xuống. 


1. Liệt Khả: Khe Liệt. Chưa rõ địa điểm cụ thể. 

2. Ti hưu: Loài ác thú, thường được dùng dé hình dung khí thế hùng düng cua, 
quản đội. 

3. Tinh ky: Những loại cờ xi thời cổ. Ó đây nói chỗ đóng quân có cë xí trang 
nghid để biểu thi khí thế của quân đội. i 

4. Ngọc bach: Ngoc và lua. Ngày xưa việc cống nạp, triểu bái thường dùng ngọc 
và lụa, 

9. Xuán thụ thống nhất: Thống nhất dát nước theo quan niệm cua Kinh Xuân 
Thu. Kinh Xuân Thu do Khóng Tử biên soạn, trong đó thé hiện y đồ thông nhật dưới 
vuong quyên nhà Chu. Sau này, các nhà Nho thưởng dùng nghĩa từ “thông nhất" theo 
tình thần Kinh Xuân Thu. Q dày, Nguyễn Binh Khiêm mượn y người xưa dé thê hiện 
nguyện vọng thống nhất bờ côi của mình. 

6. Xa thu hỗn: Hồn hợp, thống nhất xa thư. Sách Trung dung có câu: "Xa đồng 
quỹ, thu đồng cản" nghĩa là: Xe cùng một cỡ trục bánh, sách cùng một lối chữ viết, dé 
tượng trưng sự thống nhất. Ở đây, tác giá cũng dùng điển với nghĩa ấy, nhưng đã rút 
gọn cho ý tứ hàm súc. 

. 7. Binh Lê: Treu Định và triểu Lê, hai triéu dai có công tích lớn trong sự nghiệp 
thống nhất đất nước và chóng ngoại xâm cua nước ta. 
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Dich tha: 
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Trên chỗ triu hội của nhà vua hết tháy ngọc lụa được dus 
、 vé, 
Cuộc tuần thú miền núi Tây, tất cá trẻ già đều được yên 
ùi. 
Thống nhất bờ cõi, xa thu cùng một lõi, 
Dân lám than khổ cực đều được nằm trên nệm chiếu yên 
ổn. 
Quan trọng nhất là bậc đế vương phải nêu cao nhân 
nghĩa, 
Được thế thì công lao sự nghiệp có thé lớn hơn triều 
Binh, Lê. 


Dinh quán tựa uui điệp trùng, 
Tinh ky lấp lóa bóng lông ngàn cây. 
Truóc ban ngoc lua dáng dáy, 
Trẻ già mừng giá non Táy ngóng chờ. 
Nuóc non mót mói xa thu, 
Lâm than trút sạch ấm no muôn nhà. 
Dé vuong nhân nghĩa chan hòa, 
Dinh Lé sự nghiệp dé mà ai hơn. 
Là Công dich. 
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ap £ £ AE. 
谁 是 芳名 重 越南 。 
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Phiên ám: 


TÂY HỘ KÝ THANH OAI TRANG NGUYÊN 
NGUYÊN CÁO XUYÊN ' 


Tac dit quân tàng bả tiếu đàm, 
Bất tài tự sủy ngã ưng tàm. _ 
Khôi tam tiên ngã ° công da hanh, 


1, Nguyễn Cáo Xuyên: tên hiệu của Nguyễn Thiên, người làng Canh Hoạch, 
huyện Thanh Oai, nay thuộc Hà Tây. Ông là trọng thần của nhà Mạc và là bạn thân 
với Nguyễn Binh Khiêm. Con ông là Nguyễn Quyên học trò Nguyễn Bính .Khiêm. 
Trong Bach Văn am thi tập, có nhiều bài thơ tặng tiễn, xướng họa giữa Nguyễn Thiến 
và Nguyễn Binh Khiêm. 

2. Khôi tam tiên ngã: Dó đâu ba làn trước ta. Nguyễn Thiến và Nguyễn Bính 

. Khiêm đều đã đầu trong các kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình, nhưng Nguyễn Thiến 
đề (1532) trước Nguyễn Binh Khiêm (1535) một khóa. 
507 


Trù nhất thâu quân ngã vi cam. 

Hồ học ` tích niên tàng cộng giảng, 
Đồng duy ° kim nhất huu tương tham. 
Tiền trình viễn đại quân tu ký, 

Thùy thị phương danh trọng Việt Nam. ` 


Dich nghĩa: 


HỘ GIÁ ĐI MIỄN TÂY GỬI CHU 
TRẠNG NGUYÊN NGUYÊN CẢO XUYÊN 
Ở THANH OAI 


Trước đây từng cầm tay cười nói với ông, 

Tự lượng xét ta là kẻ bất tài thật đáng thẹn. 

Đỗ đầu ba lần trước ta, ông có nhiều may mắn, 

Một con toán thua ông, ta chưa chịu đành lòng. 

Năm xưa đã cùng nhau giảng cứu theo học phong họ Hồ, 
Ngày nay lại cùng nhau tham dự dưới màn họ Bóng. 
Tiền đồ rộng lớn ông nên ghi nhớ, 

Ai là kẻ có tiếng thơm, được coi trọng ở đất Việt. 


1. Hà học: Hå Viên đời Tống làm giáo thụ d Hó Châu, học trò có dên mấy nghìn. 
Ông dạy học có phương pháp, trọng thực học, không chạy theo văn chương phù phiếm 
nén học trò nhiều người trở thành anh tài có ich cho đời. Sau triều đình lay hoc phong 
của ông làm màu mực đưa vào nhà thái học. “Hô học" là chí học phái d Hà Châu. d 
đây chi sự nghiệp giáo duc ở triêu đình mà Nguyễn Thiến và Nguyễn Binh Khiêm 
từng tham gia. 

2. Đống Duy: Màn họ Đồng, Đông Trọng Thư, hoc giá nổi tiêng thời Hán. Từng 
buông màn giảng tụng kinh truyện, ba năm không nhóm ra vườn, được Hán Vũ Bé bật 
như bậc thầy. Ó đây dùng điển "Màn họ Đồng" là muốn nói đến sự cộng tác của 
Nguyễn Thiến và Nguyễn Bính Khiêm hau vua và giúp Thái tử bọc tập ở tòa Kinh 
điện, với trách nhiệm cua bác đại Nho danh vong đương thời. 

3. Việt Nam: Đầu thế ky XIX tên Việt Nam mới chính thức được dùng chỉ tên 
nước. Ở đây có thể dùng một cách ngẫu nhiên cung có thể còn phái phụ thuộc vào 
niêm luật tha Đường. 
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Dich tho: 


Cám tay cubi nói dë cüng óng, 
Lugng xét tài ta dáng then thüng. 
Đỗ trang trước ta ông tốt phúc, 
Thua ông một hước há cam lòng. 


Xưa cùng giảng dụ truyền nho nghiệp, 


Nay uẫn theo đòi giữ học phong. 
Ghi nhớ tiên trình đang rộng mở, 
Ai người đất Việt được chờ trông 


V JE, ¿K Po. D 
GEEN 
3 2px 3099 8Ø, 
Eb dg X dà BÉ Ak 
2g Ey EAR, 
漳 河 今 又 共 仙 舟 。 
iti E $25, 
#6 Wk SK X 8 &- 
Tg E do ht HE A, 
-ERTEM 


Hüu Thé dich 
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Phién àm: 


TÀY HG THU NGUYÉN CAO XUYÉN ! 
THI THU CÓNG VÀN 


Khám kỳ giao khế lưỡng trù máu, 

Điếm kiểm tinh sương ° lich kỷ thâu (thu). 
Lập tuyết ? tích tầng đồng giảng tịch, 

Tố hà kim hựu cộng tiên cháu (chu). 

An biên kế hoạch đa công hữu, 

Cáo hậu mưu du tiếu ngã vô. 

Tảo đạt túc tri khói trac vàn bộ 

Nhật trù toán ngã diéc quân thâu. 


Dịch nghĩa: 


HỘ GIÁ ĐI MIỄN TÂY HỌA VAN CỦA 
QUAN THỊ THU NGUYÊN CÁO XUYÊN 


Tinh bạn tâm giao hai bên gắn bó kháng khít, 
Điểm lại đã trải mấy mùa thu sương sao. 

Đứng trong tuyết, trước kia từng chung chiếu giảng, 
Ngược triển sóng, nay lại cùng đi một thuyền tiên. 


1. Nguyễn Cao Xuyên: Xem lùi chú số 1 bài: “Tây hộ ký Thanh Oai Trạng nguyên 
Nguyễn CGO Xuyên”. | 

2. Tinh sương: Sương sao. Hàng năm, qua một vòng sao và một mùa sương xudng. 
“Tịnh sương” chỉ thời gian một năm. Đây nói tình bạn gắn bó đã lâu ngày. 

3. Lập tuyết: Đứng trong tuyết. Du Tac và Dương Thi đời Tống đến ra mắt Trình 
Y Xuyên, bậc thầy nổi tiếng đương thời. Y Xuyên ngồi ngắm mắt thiu thíu, hai chàng 
vẫn đứng hầu không chịu di. Y Xuyên mở mát thấy vậy hói: bậc hiển còn đứng mãi Y 
Bây giờ đã muộn, hãy về nghỉ ngơi. Hai chàng bước ra thì ngoài cửa tuyết đã phủ dày 
ba thước. Ở đây, dùng điển ấy dé nói công phu giảng cứu truyền thụ mà Nguyễn Thiên 
và Nguyễn Bình Khiêm đã từng cộng tác với nhau. aii 

4. Tảo dat túc tri khói trac van: Ké sớm hiển đạt hiểu rõ ké khói khoa muộn. ^ 
sớm hiển dat" là chỉ Nguyễn Thiến, dë trước tác giả. “Kẻ khói khoa muộn” là tác E u 
chỉ, ông đỗ muộn so với Nguyễn Thién. 
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Khen ông có kế hoạch vỗ yên biên giới, 

Cười ta không mưu mô dáng nhà vua. 

Kẻ sớm hiến đạt hiểu rõ ké khói khoa muộn, 

Thật ra ta cũng đã thua ông một con toán. 
Dịch thơ: 

Giao tình khăng khít nghĩa bên sâu, 

Điểm lại sương sao trải mấy thâu. 

Ding tuyết dà từng chung chiếu giảng, 

Ngược dòng nay lại một thuyén lâu. 

Khen ông yên cõi nhiều mưu lược, 

Cười lão dâng uua chẳng chước mẫu. 

Sớm đạt cắm thông người đỗ muộn, 

Thua ông một toán đã từ lâu. 

Hữu Thế dịch 


vụ JR iE >< # M # S 
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Phiên âm: 


TÂY HỘ QUÁ LUC YÊN CHÁU ' HỮU CẢM 
(THỨ LỄ ĐỘ BÁ ? VẬN) 


Đại giá tây tuần trú thử san, 

Nhất phuong $i nữ vong an toàn. 
Đảo huyền ? dán cửu la hung đạo, 
Trác dát thüy vó xác thién doan. 
Táp bao nhán hinh thao tüng ngoai, 
Chiết xung * cơ ngụ tiếu đàm gian. 
Ngô tào nhược hữu trù biên sách, 
Ung vị ngô quân nhất pham Nhan. 5 


1. Luc Yên châu: Châu Lục Yên, sát với châu Thu Vật, căn cứ địa phù Lê chống 
Mạc của anh em Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật. Hiện nay thuộc Lục Yên. 

2. Lễ Độ Bá: Tước phong của Vũ Cán, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, 
nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương, Vũ Cán đỗ Tiến sĩ năm 1502, 
làm quan với nhà Lê, sau lại làm quan với nhà Mạc, có nhiều thơ văn để lại. 

3. Đảo huyền: Treo ngược. Dùng chữ và ý trong câu: “Dân chỉ duyệt chi, do giải 
đáo huyện dà" trong sách Mạnh Tủ, nghĩa là: 

“Lòng dán vui sướng, nhu dang bị treo ngược mà được cớt xuống váy". 

4. Chiết xung: Bé gẫy mũi nhọn (của kẻ địch); chống cự, chế ngự quán địch. Yến 
tử Xuân thu có câu: "Bát xuất tôn trở chỉ gian nhi chiết xung thiên lý chỉ ngogi”, nghĩa 
là: Trong khoảng chén và đĩa mà có thể chế ngự được ke địch ngoài ngàn dặm. Ö đây 
dùng ý ấy để nói mưu cơ chống địch hình thành ngay trong cuộc bàn luận của tất 
trọng thần. 

5. Pham Nhan: xúc phạm dén nét mặt nhà vua. Truyện Ngụy Trưng trong Đường 
thư có câu: “Trưng... hữu chỉ đảm mỗi phạm nhân tiến gián” nghĩa là: Trưng... có chí 
khí can dám, thường xúc phạm đến nét mát nhà vua mà tâu lời can gián. Ở đây tác 
giả muốn cổ vũ đồng liêu manh dan can ngăn nhà vua hãy dùng những kế sách tất 
hơn để vỗ yên bà cõi. 
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Dich nghia: 


HÓ GIÁ DI MIỄN TÂY QUA CHẬU LỤC YÊN 


CẢM KHÁI 
(HỌA VAN CÜA LỄ ĐỘ BÁ) 


Xa giá lớn đi tuần miễn Tây, đóng quân ở núi này, 
Kháp vùng trai gái đều trông mong được sống yên ón, 
Lâu nay dân sa vào tay bọn trộm cướp hung dữ như kẻ bị 


treo ngược. 
Không ai là không động lòng từ thiện mà tỏ tình thương 
xót. 
Đánh dẹp quân tàn bạo, nhân ái bảy ra ở ngoài sự khống 
chế, 
Chống cự quán dich, mut cơ gửi cả vào trong cuộc đàm 
< tiêu. 
Bọn chúng ta nếu có kế sách trù hoạch bờ cõi, 
Hãy vi vua ta mà mạnh dan ngăn. 
Dich tha: 
Tuần du thánh giá đóng non Tây, 
Trai gái cáu yén doi dip này. 
Tàn ngược, dán lành sa lưới dó, 
Thiện luong, ai chẳng xót lòng đây. 
Nghĩa nhân dep bạo không thao túng, 
Bàn luận ngăn thù có chước hay. 
Yên ổn biên thùy nêu kế sách, 
Hãy vi thánh dé dám tâu bày. 
i Hüu Thé dich 
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水 行 赴 党 感 作 
48 tì 3€ 48. ®% uh, 
lề 8 £ p e 3k. 
梓 气 水 纹 堆 和 白雪， 
WS AYAK iko 
3Á 3: ‡† 4à Ét tỳ +, 
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E 4o) fem. 


Phién ám: 


D] 


THÜY HÀNH PHÓ DOANH CÁM TÁC 


Chỉ kỳ thé phục cựu sơn hà, 
Kháng khái đăng chu phát hao ca. 
Trao bãi thủy văn đôi bach tuyết, 
Phàm đi nguyệt ảnh lộng hàn ba. 
Cô trung đối việt càn khôn lão, 
Tứ cố vi mang thảo thụ đa. 

Ký thú tặc nô bình định hậu, 
Trùng tám Tân quán ` lữ ngư hà. 


1. Trung Tân: Xem lời chú số 1 bài “Ngu hung V" 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


ĐI ĐƯỜNG THỦY ĐẾN DOANH TRAI 


CẢM HỨNG LÀM THƠ 


Định kỳ hạn thê khôi phục giang san cũ, 

Kháng khái lên thuyền cất cao giọng hát. 

Mái chèo khua gợn nước, chập chồng những đống tuyết 
¬ trắng. 

Cánh buồm theo bóng tráng, giỡn nhón trong làn sóng 

; lanh. 

Tấm lòng có trung dầu đãi, trời đất già nua, 

Boái trông bốn phía là mờ, có cây nhiều lắm. 

Ghi nhớ sau ngày dẹp xong bọn giặc hèn, 

Lại tìm về quán Trung Tân làm bạn với tôm cá. 


Định ky khói phục nui sông xưa, 
Khủng khái lên thuyên cất Hếng ca. 
Buóm chuyển ánh trăng von sóng lạnh, 
Chéo khua gon nước tuyết ngời hoa. 
Niém trung trời đất già dâu đãi, 
Dodi khắp rừng cây rậm mit mờ. - 
Ghi đợi sau ngày yên giặc da, 
Lạt uê Tân quán bạn tôm cua. 
Hữu Thế dịch 
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从 西 征 (一 ) 
(H # # WE) 
79b È kh À # =, 
jg Sc 4€ R ik diee 
H HE 2k 2E BER] 37, 
[E X4 SER AE. 
BERA HE vu je, 
Fk RU X 38 Z4 16 +- 
BREMENA, 
给 由布 褐 任 半 情 。 


Phién ám: 


TÓNG TÂY CHINH ! (nhất) 
(Quang Báo nien ? gian tác) 


Bé tàm lão chuyết vi năng binh, 

Cưỡng trí tèng nhung tán viễn chinh. . 
Nhát diéu tinh ky bài thu ánh, 

Phong truyén có giác huóng than thanh. 


1. Tong tây chinh: Theo đánh miễn Tây. Chi việc Nguyễn Binh Khiêm di 如 60 
quân Mạc đánh Vũ Văn Uyén, Vũ Văn Mật chiếm cứ các vùng đất phía Tây thuộc 
Tuyên Quang, Hưng Hóa lúc bấy giờ. 

2. Quang Bảo niên: Nién hiệu của Tuyên Tông Mac Phúc Nguyên từ 1554 đến 1561. 

n 
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Đảo huyện Ì dán cửu la hung ngược, 
Yếm loạn thiên tương khải trị bình. 
Ký thu vương sư hoàn khải nhật, 
Luân cân bố hạt nhậm nhàn tình. 


Dịch nghĩa: 


THEO ĐÁNH MIÉN TÂY (bài một) 


(Viết khoảng năm Quang Bảo) 


Những thẹn già yếu vụng về, chưa biết làm việc binh, 


Gugng đi theo quán, giúp cuộc viễn chinh. 
Mặt trời chiếu sáng cờ xí, bóng cây trải ra. 


Gió chuyến tiếng trống, tiếng kèn vang dội thác ghénh. 
Bị treo ngược, lâu nay dân sa vào tay bọn hung tàn 
Chán ghét loan lạc, trời sé mở ra cảnh bình trị. 


Nhớ lấy ngày quân nhà vua khải hoàn, 


Khăn lượt áa vải thô mặc sức thánh thơi nhàn hạ. 


Dịch thơ: 


Then già yếu vung đường thao lược, 
Gượng dán minh dự cuộc vién chinh. 
Nàng soi rang rop có tinh. 


Thác vang gió chuyén ráp rinh tróng quán. 


Bon hung ác hàm dán treo ngược, 
Ghét loạn ly mó cuộc trị bình. 

Khải hoàn nhớ buổi binh ninh, 

Áo thô khan lượt thóa tinh nhàn du. 


mm... 


Hiu Thế dich 


1. Dao huyén: Xem lời chú số 3 bài: "Tây hỗ quá Luc Yên châu hữu cám" (thứ Lễ 


Độ bá vận), 
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从 西 征 (二 ) 
( 光 赛 年 间作 ) 
X $k, E tt 0L AL ñE, 
fü + k # í§ Ë RR- 
山河 风景 猫 前 度 ， 
ARAR E + ko 
古寺 月 明 僧 住 步 ， 
ik Wk Bị Hà & 56 E. 
SHARE, 
‡ &, 8 + — t 
Phiên ám: 


TONG TÂY CHINH ! (nhị) 


(Quang Bảo niên 2 gian tác) 
g g 


Lào dón trüng phüng thú loan ly, 
Du tham nhung mạc cưỡng truy tùy. 
Sơn hà phong cảnh do tiền độ, 
Thành quách nhân dân dị tích thì. 
Cổ tự nguyệt minh tăng trụ bộ, 
Viễn lâm thụ ám điểu quy trì. 

Biên phương cửu uất lai tô ° vọng 
Thùy vị quân vương nhất phủ tuy. 


1. Tòng tây chinh: Xem lời chú số 1 bài Tong tây chinh 1. 
2. Quang Bảo niên: Xem lời chu số 2 bài Tòng tây chinh 1. 
3. Lai tê: Xem lời chú số 60 bài Cam hung d sau. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


THEO ĐÁNH MIÉN TÂY (bài hai) 
(Viét khoáng nàm Quang Báo) 


Già yéu ngu dón, lai gáp buói loan ly này, 

Tham du viéc quán, gáng guong theo dài. 

Núi sóng cảnh vật vẫn nhu hồi trước, 

Thành quách nhân dân đã khác thời xưa. 

Chùa cổ trăng sáng, nhà sư dừng bước, 

Rừng xa cây cối, con chim về chậm. 

Lòng mong đợi người đến cứu sóng cua dán ở ven cõi uất 
kết đã từ lâu. 

Ai đó vì quân vương mà ra sức vỗ yên! 


Già si độn, gặp thời loan lạc, 
Gáng theo quán bàn bạc muu cơ. 
Nhân dán thành quách khác xưa, 
Nui sông phong cảnh vën như độ nào. 
Sư dừng bước trăng cao chùa cổ, 
Chim chậm vé ám tố rừng xa. 
Phương trời mói mát đợi chờ, 
Võ yên ai kẻ vi vua dốc lòng. 
Hữu Thé dich 
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i$ d ¿L(—) 
đã xL # 2p đề xh dé. 
责 度 重 来 过 此 江 。 
Z XR w KE ï dah, 


ES EE NUR 
命 着 成 周 复 车 邦 。 
Eo + X = 5. 
DU Ww A EU T 
Phiên åm: 
QUÁ HỮU GIANG ` (nhất) 


Nho quan tam ki.:idc ung du chàng, 
Luang độ trùng lai quá thử giang. 
Quân táo thần xuy yên mãn tụ, 
Khê ông văn cấp thủy doanh cang 
Dao hưng lão Phạm Ÿ hàn Tây tặc 

1. Hữu Giang: Một con sông ở mien Tây, cháy qua vüng Hưng hóa, Tuyên Quang. 
nơi anh em Vũ Văn Uyên, Vụ Văn Mat lập can cứ phù Lê chóng Mạc bày giờ. Có ban 
chép là Tay Giang. 

2. Lao Pham: tức Phạm Trọng Yêm đời Tống. Ông duoc phái di dep giặc Tây Hạ. 
Khiép sợ tài dung binh cua ông, người Hạ ben đặt câu ca dao: "Pham lao bất lat, ait 
nga tiên phán. Pham lao kim lại, bát cam phuc bạn” nghĩa là: Pham lao chua den. 
khiến ta làm phan trước. Pham lào nay dà đến, cháng dam làm phan nửa. Ở dày tac 
gia nói: “lời hd! vang ca lão Pho. lam cho giặc phía Tay run sợ”, dé kin đáo cả ngo 
tài dung binh của một viên tướng nào đó trong cuộc chinh phat. Cũng có thé tác gi tự 
chi tài năng tham tán quân su của mình (?) 
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Ménh quyén Thành Chu ! phuc euu bang. 
Thánh chú chi kim nhàn tháng bao, 
Cuu dán vu tai quang chiéu hàng. 


Dich nghĩa: 


Dich tho: 


QUA SÓNG HUU (bài mót) 


Tam tü bó mü nhà Nho mà cám cái long quang dáu. 

Lắu thứ hai lại di qua con sông này. 

Buổi sớm người làm bếp trong quân nấu cơm, khói đây 
hang núi, 

Buổi chiu ông già ở ven suối múc nước đổ đầy cong. 


Loi hát vang ca lão Phạm, làm cho giặc phía Tây run sợ, 


Mệnh trời nhớ mến nhà Thành Chu, nước củ lại được khôi 
: phuc. 
Thánh cháa ngày nay chi láy nhán nghia dé tháng tàn 
bao, 
Cứu dân cốt ở chó mb rộng việc chiêu hàng. 


Cám long quang dầu đổi mü Nho, 
Sông này lại nữa chuyến qua đò. 
Khê ông mic nước cong đây chứa, 
Quán táo dun com khói tỏa ma. 
Khiếp đảm giặc Tây, nhờ tưởng gidi, 
Phục hồi nước cũ, mệnh trời cho. 
Quản vuong phái lấy nhân trừ bạo, 
Cứu chúng khoan hồng phái liệu lo. 
: Hữu Thé dich 


_— 1, Thành Chu: Tức nhà Chu một triéu dai thời có ở Trung Quốc. Nhà Chu dà có 
lúc phải bọ đất, rói lại khói phục được với quy mô rộng hơn, Đây mượn từ ngoài dé chi 


nước Việt xua, 
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过 右 江 (二 ) 
f& it f iB i, 
7K %,1k ie ha Ge 
BE AS E H3, 
# 3k Š 2 4d §- 
%  H pp 
KH T kr XS d xe 
Ju € iE. Š A=, 
J dk JR. š& Jb — Z› 


Phiêm ám: 


QUÁ HỮU GIANG (nhị) 


On phiém chu sà quá thu giang, 

Thủy quang y cựu tám sơn quang. 
Hiểu sơ thạch phát ! triéu đầu bạch 
Dạ thấu vân nha ° cốc khẩu hương. 

Ky thóc lâu dài y quán màng, 

Só hàng hóng tháy huóng tüng hoàng. 
Cửu trùng ° chính cấp cầu nhân tướng, 
Chung cứu ưng tô thu nhất phương. 


1. Thigch phát: Chí rêu mọc quanh đa gióng như mái tóc của đá. 
2. Văn nha: Chí tia mây rủ xuóng cưa hang giống như rang của máy. 
3. Cứu trùng: Chín táng. Ở đây chí vua. 
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Dich nghia: 


Di ch tho: 


QUA SÓNG HÜU (bài hai) 


Yên ón thả thuyén bè di qua khúc sóng này, 

Ánh nuóc ván dám ngám ánh núi nhu xua. 

Buổi sáng ngon triều tráng xóa gội chải mái tóc cho đá, 

Ban đêm hang núi súc miệng tua máy thơm tho. 

Máy khóm lâu dài dựa vào dám có cây rám rap, 

Vài luóng bóng hoa hồng thúy, tương ứng với những khóm 
f váu núa. 

Cửu trùng đang gấp tìm một vị tướng nhân đức, 

Ra tay cứu vớt, làm sống lại một phương này. 


Thuyén bè yên ổn vugt sóng này, 
Nước thắm màu non cảnh uẫn đây. 
Trào trắng trải qua uòm tóc đá, 
Hang thơm xông đượm những tua máy. 
Vài hàng hông thúy chen váu núa, 
Máy khóm lâu đài giữa có cây. 
Thánh thượng dang tìm nhân tướng gấp, 
Ra tay cứu sống một phương này. 
Hữu Thế dich 
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Phiên ám: 
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过 右 江 (三 ) 
A Aid, 
R MP je, H 4 UE. 
di ob 7k 6, J & X, 
野 老 山 童 半 已 非 。 
雨 压 溪 花红 冉冉 ， 
KE lệ + E Ik lo 
天 心 如 不 容 奸 仿 ， 
应 高 王 师 一 助 期 。 


QUÁ HỮU GIANG (tam) 


Lưỡng độ tèng nhung ky tích thi, 
Thừa nhàn bá tửu đối tà huy. 

Son quang thủy sắc nguyên vô dị, 
Dà iao sơn đồng bán di phi. 

Vü áp khê hoa hồng nhiễm nhiễm, 
Yên hoành tự tháp bích y y. 

Thiên tâm nhu bất dung gian nguy, 
Ung vị vương sư nhất trợ kỳ. 


Dịch nghĩa: 
QUA SÔNG HỮU (bài ba) 


Nhớ hồi trước, đã hai lần theo quân, 

Nhân lúc nhàn, nâng chén rượu nhìn bóng mặt trời xế. 

Ánh núi, máu nước vẫn nguyên như cũ, 

Cụ già đồng nội, trẻ con miền núi, nửa phần đã khác 
trước. 

Hạt mưa đẻ trĩu bông hoa ven suối phơn phớt mầu hồng, 

Ngon khói đăng ngang tháp bên chùa, làn lạt sắc biéc. 

Lòng trời nếu chẳng dung tha kẻ gian ngụy, 

Thì hãy mệt phen trợ sức cho quán nhà vua. 


Dịch thơ: 


Nhớ xưa đã tòng nhung hai độ, 
Đối bóng tà nhàn bộ chén say. 
Nước non dáng vé còn đây, 
Trẻ quê già bản đã thay đổi rồi. 
Hồng khoe sắc mua rơi hoa suối, - 
Biéc nhat màu dáng khói ngang chùa, 
Trời nào dung bẻ gian tà, 
Một phen hãy giúp quán ta điệt thù. ` ` 
j Hüu Thé dich 
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过 右 江 (四 ) 
西川 雨 度 老 从 我 ， 
景 是 人 非 半 不 同 。 
溪 脚 残 红 愁 夜 雨 ， 
Ja SA Bal, Sk [X EU 
王 师 忱 若 从 天 下 ， 
DX ZOE Mk. 2 ‹ 
DEN £ š E E 
€ E * $i. 


Phién ám: 
QUÁ HỮU GIANG (tứ) 


Tây xuyên lưỡng độ lão tòng nhung, 
Cảnh thị nhân phi bán bất đồng. 
Khê cước tàn hồng sầu dạ vũ, 

Sơn đầu bão lục khiếp thu phong. 
Vương sư hoảng nhược tòng thiên há, 
Tác lũy nga văn tảo địa không. 

Miếu toán vạn toàn chư tướng lực, 
Thu sinh hà sự cám ngôn công. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


QUA SÓNG HÜU (bài bón) 


Dà hai dao, già yéu theo quán dén phía sóng mién Táy, 

Cánh vẫn nhu củ, người thi một nửa dà khác xưa. 

Mẫu hồng tàn lui ở cuối khe, buón bà trong đêm mưa, 

Sắc xanh tràn day ở đầu núi, khiếp sợ trước gió thu. 

Chớp nhoáng quân nhà vua như từ trên trời đổ xuống. 

Bỗng nghe đồn lũy giặc bị quét sạch không. 

Mưu kế vạn toàn ở chốn miếu đường và tài lực của chư 
tướng, 

Thư sinh này sao đám nói đến công lao. 


Sông Tay hai độ theo quán, 
Cảnh nguyên người đã nita phán khác xưa. 
Hồng tàn sáu não đêm mua, 
Và xanh khiếp sợ gió thu thói vé. 
Quân uua thoáng đến thân kỳ, 
Thoái nghe lũy giặc bón bé sạch không. 
Thu sinh chi dám cậy công, 
Sức do chư tướng, kế trong miéu đường. 
Hữu Thế dịch 
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奉 接 天 朝来 使 
MEN KAT 
[3974 2 A vÀ J, 
X ECCE SU UH, 
L9 ‡š X 3 Ko 
3L h 3 C, Fk 33 3Ä, 
宇宙 今 同 一 泰和 。 
E, d #: 8494 8. 
流光 长 照 越 山河 。 


Phién ám: 


PHUNG TIÉP THIÉN TRIÉU LAI SÜ 


Hoàng vương nhu viễn ! phổ ân ba, 
Nhân di tiệm hàm, nghĩa di ma. 
Văn giáo tuyên đương giai hữu vũ, 
Xuân phong đàm tiếu tái vô qua. 
Bắc Nam tích di thù phong vực, 
Vũ trụ kim đồng nhất thái hòa. 
Vạn cổ tư Minh, Minh tự tại, 

Lưu quang trường chiếu Việt sơn hà. 


2 


1. Nhu vin: Chi chính sách ngoại giao mềm déo đối với ca các nước nhỏ 9 
phương xa Kinh Thu; "Nhu viên nàng nhi" (Meéem déo với phương xa thì yên duoc chỗ 
gần). 

2. Đây chi điệu múa Can Va. Kinh Thư có câu: “Vũ can, Vũ vụ tướng giai ” (Múa 
Can Vü g hai thêm) Can Vũ là hai điệu múa có dùng nhac cụ dùng dé múa d dưới 
thêm nhà vua với ý nghia tuyên dương văn giáo 
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Dich nghia: 


` 


VANG MÉNH TIẾP SỨ THIÊN TRIÉU 


Dich tho: 


Chính sách mêm déo đối với phương xa của nhà vua, ân 
trạch rộng khắp. 

Lấy Nhân để thấm: nhuán, lấy Nghĩa để vỗ vé. 

Tuyên đương nền văn giáo, đưới thêm có điệu múa "Can 
BE ; vü", 

Cười nói trong gió xuân, ngoài cửa ải không có can qua. 

Bắc Nam từ xưa kia đã khác hẳn bờ cõi, 

Vũ trụ đời nay cùng một vầng thái hòa, 

Muôn thuở nhớ nước Minh, nước Minh tự tại, 

Tỏa sáng mãi non sông nước Việt. 


"Nhu vién" ơn vua đã thám nhuần, 
Năng tình trao giti nghĩa cùng nhân, 
Biểu duong uăn giáo lừng ca vå, 
Ming được hòa ni, lắng bụi trần. 
Nam Bắc từ xưa bờ cói khác, 
Bến phương nay đã thấy thêm gån. 
Nước Minh muôn thuê luôn còn nhỏ, 
Tuoi sáng sơn hà, rạng nghĩa án. 
Nguyễn Xuân Diện dich. 
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钱 思 明 府 公差 
i8 d& % dh — AER, 
AARETE 
来 时 好 好 申 前 约 ， 
$$ 9. 4g 49 $p PA A 
Ab E dd 4#? tị Bà B, 
ZH gp dx. 
3L d ‡8 58 FR f FK, 
€ # ¿rh d» 


Phién ám: 
TIÉN TU MINH PHÜ CÓNG SAI 


Thiéu dé Giao Nam nhất sung lâm, 

Tién nhán thanh giá trong thién cám (kim). 
Lai thời hảo hảo thân tiên ước, 

Quy tứ thông thông động làng ngâm. 

Tráng mã am trình tê hiểu nguyệt, 

Lão thiền luu thụ chuyển xuân âm. 

Bắc Nam tương hậu thù vô hạn, 

Vạn lý giang sơn, vạn cổ tâm. 
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Dich nghia: 


Dich tha: 


TIÉN CÓNG SAI PHÜ TU MINH 


Cói Giao Nam xa xói, mót phen yéu mén tói thám, 
Vượt hơn người, thanh giá nặng ngàn vàng. 

Khi đến mừng vui, nhắc lại hẹn ước cũ, 

Lòng về vọi vã, khêu động giọng ngâm vang, 
Ngựa khỏe quen đường, hý trăng buổi sáng. 

Ve già bám cây, kêu trong bóng râm. 

Nam Bác hậu tình với nhau thật không bờ bến, 
Non sông muôn dám vẫn tấm lòng muôn thuở! 


Giao Nam xa tít, mến rồi sang, 
Thanh giá nhu vàng giữa thé gian. 
Mừng gap, nhắc nhau lời hen cũ, 
Vội vé, trao gửi giọng ngâm vang. 
Quen đường, ngựa khỏe hêu trăng sớm 
Mến cội, ve già gidng tiếng ran. 
Nam Bắc hậu tinh vô hạn độ, 
Non sông muôn dặm, cam muôn van. 
Nguyễn Xuân Diện dịch 
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寄 思 明 府 知府 
1& d & px S E. 
EE BỊ BỊ E A 
KABEH, 
HRAL R #4 Ất 
4x š £ š #6 Gk, 
389 3ñ 65 9k 2: 49; 
3 FR. JL h H AÈ, 
一 年 同 是 一 年 春 。 


Phién ám: 
KY TU MINH PHÜ TRI PHÜ 


Ló láu vó thác, tái vó trán. 

Phủ trị dao văn quốc hữu nhân. 

Ca mạch ' tích ting xưng thiện chính, 
Quán qua ? kim hựu cảm thù lân. 


1. Ca mạch: Theo Hán thư: Trương Trạm làm quan Thái thú Ngư Dương có nhân 
chính nhân dân ca ngợi, hát rằng: “Tang vô phu chi, Mạch ti lưỡng kỳ, Trương công 
vi chính, lạc bất khả chỉ" (Cây đâu không có cành khac mọc bám vào, lúa mạch tốt 
mọc hai nhánh. Trương công làm chính su, vui cháng thê ngăn nói". 

2. Quán qua: Tưới dua. Nơi biên giới nước Sở và nước Lương đều có trồng dua. 
Dưa nước Lương tất và ngon, người nước Sở sang hái trộm dưa cua nước Lương. Vua 
nước Lương biết chuyện toan sai người sang hái trộm dưa cúa nước Sơ dé trá thù. Tông 
Tựu can rằng: Việc làm như vậy là gầy thù oán, chi bằng bên ta cũng phái người sang 
trộm bón tưới cho ruộng dưa của nước Sở, khiến dua của họ tốt lén sẽ không thèm hái 
trộm dua của ta nửa. Vua nước Lương thực hiện kế ấy. Vua nước Sở thấy vậy cảm phục 
vô cùng bèn phái người sang xin lỗi vua nước Lương. Từ đó hai nước giao hảo với nhau 
Tất tốt. 
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Kim giao trinh trong ngón do tac, 
Quỳnh bác tri thù duc vi thán. 

Vô han Bắc Nam tương hậu ý, 
Nhất nién đồng thị nhất niên xuân, 


Dịch nghĩa: 


Dich tha: 


GỬI TRI PHỦ PHỦ TƯ MINH 


Choi canh không phải đánh ma cám tanh, ngoài ải không 
. eòn bụi bám. 
Xa nghe việc cai trị trong phủ, biết nước có người giỏi. 
"Bài ca về lúa mạch” xưa từng khen ngợi thiện chính, 
"Chuyện tưới dua" nay lại tình láng giéng đặc biệt, 
Trịnh trọng về tình giao hảo như vàng, lời nói ấy vẫn còn 
: như hôm qua, 
Chút đỉnh đến đáp ngọc quỳnh, muốn mà chưa sao thực 
hiện. 
Lòng ở hậu với nhau, giữa Nam với Bắc thật vô hạn, 
Mỗi năm vẫn giống như mùa xuân của mỗi năm. 


| Mó im, biên di lắng phong trần, 


Giói trị xa nghe biết đức nhân. 

"Ca mach" tích xưa, khen thiện chinh, 
“Tưới dua" người mới, ấy tình thân. 
Van thơ xướng hoa chưa thêm vån, 
Vàng đá cung nhau, mãi thấy gần. 
Nam Bác cảm tình vô hạn độ, 


Mỗi năm là cá một mba xuân, 
Nguyễn Xuân Dién dich 
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春 旦 感 作 

行 年 七 十 四 年 从 ， 

EX I H] 3 D 

š. 1 # lữ T S. 

x 8 T š % ET 

秀 花 野 竹 三 春 好 ， 

+ A R fÑ E Eo 

谁 是 谁 非 休 说 着 ， 

3 Ë X K Hh Bo 

Phién ám: 

XUAN DAN CAM TÁC 


. Hành nién thát tháp tú nién du, 
Hy dác dáu nhàn phóng cuu cu. 
Tuë thủy bàng quan tân vũ trụ, 
Gia bần duy phú cựu thi thư. 
Tu hoa dã trúc fam xuân hảo, 
Tịnh nguyệt minh song nhất thất hư. 
Thùy thị thùy phi hưu thuyết trước, 
Lão cuồng tự tiếu thái dung sơ. 
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Dich nghia: 


ĐẦU NĂM CẢM XÚC LÀM THƠ 


Dich thơ: 


Tuổi đời đã ngoài bay mươi tư, 

Mừng được cảnh nhàn ve thăm chỗ ở cũ. 
Đầu năm nhìn quanh vũ trụ mới, 

Nhà nghéo, chỉ giáu sách vở cũ. 

Hoa đẹp tre hoang ba xuân tugi tốt, 

Trăng trong cửa só sáng, một căn nhà trống. 
Ai phải ai trái, thôi không nói làm gì, 

Già ngông, tự cười mình lười nhác quá. 


Tuổi đời đã quá bảy mươi tu, 
Mừng được vé nhàn, thăm chốn xưa. 
Năm mới, khắp xem tân uti trụ, 
Nhà nghèo, riêng sẵn cựu thi thư. 
Tre hoang, hoa đẹp, ba xuân tốt, 
Cửa sáng. trăng trong, nhà trống tra. 
Ai phải, ai sai, thôi chẳng nói, 
Tự cười già nhác lai cuồng kho. 
Định Gia Khánh dịch. 
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致仕 作 
T 4f 4l P1 1H E, 
kk 3 WL Ứ, Sa 2k. 
Bñ $‡ ð 6, € A, 
晓 送 香 风 稳 客 船 。 
€ 4 š# 3E & FE, 
安 间 亦 是 地 中 仙 。 
KAKA BAE, 
$ 28 SL f ONE 


Phiên ám: 
TRÍ SI ' TÁC 


Bát dài đô môn thiết tổ điên 2, 

Cố hương quy tứ di phiêu nhiên. 

Tình thư liễu sắc nùng xuân tuu, 

Hiểu tống hương phong ón khách thuyền. 
Cựu đức tuy phi thiên hạ lào, 

An nhàn diệc thị địa trung tiên. 

Gia bản dục vị doanh sinh nghiệp, 

Cánh khủng nhi tôn vị tất hiền. 


1. Tri si: hưu tri. 

2. Thiết tổ diệu: bav có cúng tó thần. Theo thần thoai Trung Quốc, con ho Cung 
Công là Tu thích đi chơi xa, vé sau được coi la vi tổ của việc du hành, là vị thần của 
dao lộ, Khi tiễn ngudi di xa người ta bày cả cúng tó thần là Tu: đó cùng đồng thời la 
tiệc tiền đưa. Vi vậy, të tô, tó diễn, tổ tión là danh tit clu việc tiên người di xa. g bài 
này, ý nói việc tiên người trí sĩ từ biệt dó thành vé qué nhà. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


LÀM KHI VÉ TRÍ Si 


Chẳng đợi ở cổng đô thành đặt cỗ cúng tổ thần, 
Mà cái ý muốn trở về quê cù đã lâng lâng. 
Trời quang làm sắc liễu rỡ ràng. chén rượu xuân thêm 
' : dam, 
Buổi sớm dua gió thơm đến, thuyền khách yên ón. 
Tuy chẳng nêu cao đức cũ, làm bậc lão thành cua thiên 
hạ, 
Nhưng hưởng thú an nhàn, cùng được là bậc tiên trên mặt 
đất. 
Nhà nghèo muốn gây dựng cơ ngơi sinh sống, 
Lại e rằng con cháu chưa chắc chắn đã giỏi giang. 


Nào đợi cổng thành cỗ tiền đưa, 
Lång láng, ý hướng lại quê xua. 
Liễu xanh trời sáng, rượu thêm dám, 
Giá sớm, hương thơm thuyên nhẹ đưa. 
Đức bậc lão thành tuy chẳng có, 
Nhàn tiên mát dat cũng thi vita. 
Nhà nghèo muốn lập nghề sinh sống, 
Con cháu nên người, đã chắc chua? 
Binh Gia Khánh dich. 
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lộ cp mos 
LE X Up 46 
点 检 行 年 七 十 三 ， 
是 车 差 晚 也 应 类。 
Sù, SE Ep SF E # 72, 
L3 XE EC NP CE 
PN Z 3k * *, 
4 H X R EE E. 
奋 星 共 仰 光芒 在 ， 
前 后 光 晖 照 越南 。 


Phién ám: 


QUY LAO KY LAI BỘ THƯỢNG THU 
KẾ KHÉ BÁ ' 


Điểm kiểm hành niên thất thập tam, 
Huyền xa ° sai văn dà ưng tam. 
Trì khu tự hứa ta vô lực, 
Vinh tiện hà cầu khởi thị tham. 
Miễn lực vọng công phù đế thất. 
Thâu nhàn tiếu ngà lào Vân am, 
Tho tinh cộng ngưỡng quang mang tại, 
Tiên hậu quang huy chiếu Việt Nam °. 
1. Kế Khê bá: tước vua Mạc phong cho Giáp Hải, Trạng nguyên dèn Mạc — si 
2. Huyền xa: Xem lời chú số 1 bài Trung Tân quán ngu húng IL Ở đây. y 1? 
nghi ó nhà, khóng làm quan. - 
. 8. Việt Nam: Xem chú thích số 5 bài: Tây hộ ký Thanh Oai Trạng nguye 
Nguyễn Cão Xuyên. 
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Dich nghia: 


VỀ HƯU GỬI CHO THƯỢNG THU BÓ LAI 


Dich tho: 


KÉ KHÉ BÁ 


Đếm tuổi minh dà bảy mươi ba, 

Treo xe hơi muộn, cũng nên then， 

Vốn tự hẹn đua bay với người ta, than ôi không đủ sức, 
Không cần sang hèn đâu phải là tham. 

Mong ông gắng sức giúp rập nhà vua, 

Cười ta ưa nhàn thân già ở am mây. 

Cùng ngửa trông tua sáng của ngôi sao Thọ, 

Rang rỡ trước sau, soi khắp trời Nam. 


Tuổi trời đếm được bảy mươi ba, 
Then nói treo xe đã xế tà. 
Chẳng sức ruổi rong, đành lẽ uậy, 
Không nó vinh tiện, há cầu a? 
Khuyén ai, viéc nước, ra tay giüp, 
Cười tớ, am máy, nhàn cánh già. 
Sao Tho, cùng xem tua sáng tó, 
Kháp soi Nam giới núi sóng ta. 
Binh Gia Khánh dich. 
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gg 
FË Bộ ẩn 31€ XX 
解 作 车 霖 喜 及 时 . 
沛 自 九 天 恩 既 滥 ， 
EE E + 1 x. 
R š& % #$ +úp #, 
+ AN E 8 36, 
WIRES IE x, 
K + X — 36 4 Wo 


Phiên ánh: 


VŨ 


Âm đương hòa hợp vận huyền ky (cơ), 
Giải tác cam lâm hỷ cập thì. 

Bái tự cửu thiên ân ký ốc, 

Nhuận triém thứ thổ vật hàm nghi. 
Dân tô nghê ! vọng vương su chí, 

Sĩ hấp phong thành thánh giáo thi. 
Vũ thuận cố đăng kim thượng thụy, 
Thái bình hựu nhất thử hưu kỳ. 


1. Tô nghe: Tò la sóng lại, nghề là can vòng. móng. là rang máy. Vua Thanh 
Thang đánh vua Hạ Kiệt tàn bao, dán ngóng trông quân vua Thành Thang đến, có lờ! 
ràng: "Hé ngã hậu, hậu lai ky tô”, nghĩa là: Đợi vua ta đến, vua ta đến thi dàn ta được 
sóng lại. Sách Manh tứ viết rằng: "Dân vong chi nhược dar hạn chi pong van nghệ › 
nghĩa là: Dân mong đợi nhir khi dai hạn mà mong có máy, co mong. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


MUA 


Máy huyền điệu chuyển vận, ám dương hòa hop, 

Mừng được kịp thời vụ, phát ra trận mưa ngọt. 

Rào rat tự chín tầng trời, ơn đã day ray, 

Thấm nhuán mọi khoáng đất, mọi vật thoải mái. 

Dé được sóng, dán mong quân nhà vua đến như đợi móng, 

Kë sĩ hợp nên phong hóa thi hành được giáo hóa của 
thánh nhàn. 

Mua thuận hòa, lúc được mùa, đó là điểm lành cua nhà 

vua, 
Thái bình đây lại là một thời kỳ tốt đẹp. 


Hòa hgp ám dương, máy chuyển vån, 
Mừng cơn mưa ngọt, tưới vita tuần. 
Chín trời đầy ráy, ơn tràn khấp, 
Muôn våt xênh xang, đất thấm nhuận. 
Gặp hạn, chờ mưa, dân đợi cứu, 
Nên phong, thành giáo, sĩ chung phán. 
Diém lành maa tốt, nhờ mua thuận, 
Cảnh thái bình, đây lai một lần. | 
Binh Gia Khánh dich. 
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人 村 
ka tb k k k xS, 
所 居 处 处 有 乡村 。 
KAHANG, 
仁厚 依然 美 俗 存 。 
fk e 5 M # B, 
3 gt # 8 m. 
KE 48 35 W BR, 
EEEE EAr 


Phiên ám: 
NHÂN THÔN 


Tổng tổng lâm lâm sinh chí phón, 
Sở cư xứ xứ hữu hương thôn. 

Hào hoa hấp nhi tỉ lân hội, 

Nhân hậu y nhiên mỹ tục tổn. 

Tác tức tư đào Nghiêu nhật nguyệt `, 
Âu ca cộng lạc Thuấn kiển khôn. 
Thái bình tể tướng ư tư hiển, 

Quan cái tỉnh xu diệu lý môn. 


1. Thea sách Mạnh Tử, dân đời vua Nghiêu sống an lac, hát rằng: “Nhát xuất 
nhi tác, nhật nhập nhi túc, tac tính na ám, canh điện nhi thực, dé luc hà hữu 4 
ngã tai", nghĩa là: Mặt trời mọc thì đậy di làm, mặt trời lặn thì di nghỉ, đào giénF 
mà uống, cày ruộng mà ăn, sức nhà vua có làm gì cho ta đây. Y nói đức vua Nghiều 
lớn quá, bao trùm tất cả, dân hương cánh thái bình mà không cán biết là do công 
ơn của vua Nghiéu. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


XÓM LÀNG 


Nườm nượp sum sué sinh sản ra rất đông đúc, 

Nơi nơi có người ở là có xóm làng. 

Hào hoa tập hợp, xóm giéng ké bên nhau, 

Nhân hậu vẫn thế, phong tục tốt đẹp còn nguyên. 

Làm và nghỉ cùng thoải mái trong ngày tháng đời Nghiêu, 
Hà và hát cùng vui vé trong trời đất đời Thuấn. 

Quan tể tướng đời thái bình mở mày mở mặt ở đó, 

Mũ lọng đi nhanh như sao, rực sáng cổng làng. 


Nườm nugp sum suê khắp sản sinh, 
Thành làng, mọi chốn có dân định. 
Hào hoa tụ hột, nhà liển cách, 
Nhân hậu theo lé, tục tốt lành. 
Thodi mái làm dn thời thịnh trị, 
Chung uui ca ngợi cảnh thăng bình. 
Giữ coi viéc nước vinh vi thé, 
Mi long qua làng, sao lướt nhanh. 
Binh Gia Khánh dich. 
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AK AL 
vụ mì tỷ ñp H độ $, 
‡t $ A # EGRE Íko 
dox XS 3x sx, 
三 农 礼 举 祀 惟 修 。 
X BEA + là W TỄ, 
=+ F # £ £ NK 
tử E] # R, fs vA 5t, 
# # > ge h 8 o 


Phién ám: 
THU XA! 


Tay thành thói tiét nguyét quy Láu, 
Báo trai nhân giai hy hữu thu. 

Ngũ máu ° cóc quyên dàn tái thiết, 
Tam nóng ? lé ed tu duy tu. 


1. Thu xã: Tế dàn xà vào mùa thu. Đàn xà là nơi thờ thần đất. Người xưa cúng « 
thần đất để cầu được mùa. có lệ tế một năm “xuân, thu nhi ky" tức là mài năm hai lån, 
mót vào müa xuán, mót vào mua thu. 

2. Ngũ máu: năm ngày máu. Theo lịch pháp ngày xưa, ngày và giờ cũng tính theo 
can chi (tức giáp tý) như năm. Vi vậy có những ngày có tên là máu (giáp, át, binh. 
dinh, máu, ky, canh, tán, nhâm, quý). 

3. Tam nóng.Sách Chu lễ có câu: "Tam nông sinh cửu cốc”, nghĩa là: Ba nghề 
nông sản xuất ra chín giống lúa. Tam nông là ba nghề nông ở ba nơi: ở núi, 4 đất 
bằng, d đầm lầy. 
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Tué cung kỳ lão phán du ' đáo, 
Niên bốc phong đăng thử tác thu. 
Tá vấn ngô dân hà di lạc, 

Lạc phùng lập chính bố uw ưu, 


Dịch nghĩa: 
“DAN TẾ THÂN XÃ MÙA THU 


Thời tiết "Tây thành" là tháng thuộc sao Lâu, 

Të thần, ai nấy mừng được mùa. ` 

Chọn ngày lành của năm ngày mậu để lập đàn, 
Làm lễ Tam nông sửa sang việc cúng té. 

Lễ cúng hàng năm, các cụ già cầu đảo ở trong làng, 
Bói được mùa trong nàm lúa má thu hoạch nhiều. 
Uóm hỏi dàn ta lấy gì làm vui, 

Vui vì gặp lúc chính sự truyền bá tốt. 


Dich tha: 


Tháng sao Lâu, Táy thành thời tiết, 
Mùa tốt, tế thần, ai nấy mitng. 、., 
Ngũ màu; ngày lành; đàn lại dåp, 
Tam nông, lễ cử, cỗ bèn dâng. 

Lúa nhiều, bói năm được mùa lớn, 
Bô lão theo lễ cúng ở làng 

Uam hỏi dân ta: đâu lạc thú? 

Mừng nay chính sự tốt mười phương. 


E: 
' 


Binh Gia Khánh dich. 


DP MEM O 
1. Phần du: tên đất, quê buong Hán Cao Tổ. Sách Hán thu viết: "Cao Tổ đảo 
Phong Phần Du xà", nghĩa là: Vua Cao Tổ làm 18 cầu gió ở xã Phản Du. Văn hoc có 
thường dùng đanh từ Phần Du để gọi quê hương nói chung. I f 
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中 津 馆 
二 老 榕 树 
老 树 公 榕 伴 老 身 ， 
今 来 古 往 不 知春 。 
54 X MAUS G, 
t‡ tù là  a 8 TI 
An £ WK AA, 
33 lệ LR NER 
FARRER, 
LE REAR IE o 


Phiên ám: 


TRUNG TÂN QUAN NHỊ LÁO DUNG THU 


Lão thu song dung bạn lão thân, 

Kim lai cổ vãng bất trì xuân. 

Tham thiên quán nại phong sương cựu, 
Đắc địa thiên thừa vũ lộ tân. 

Sơ phạp đống lương phù đại hạ, 

Hảo tương ấm tí cập tư dân. 

Bàng nhân hưu nghi Trang hu lâu |, 
Cân phủ hà năng phạt tính chân. 


1. Trang hu lậu: GŠ hu trong sách Trang Tử là loài gỗ tôi. Trang Tú cho ràng loài 
cây hu, cây lịch là loài gỗ tạp, vì không có giá trị, cho nên người ta không dung để chế 
tạo đồ đạc. Cũng chính vì thế mà những loài cây ấy tránh được nạn búa chặt, riu déo. 
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Dich ng hia: 


HAI CAY DA GIÀ Ó BÉN TRUNG TAN 


Dich tho: 


Hai cây da già làm bạn với thân già, 

Xưa qua nay lại chẳng biết có xuân là gi. 

Cao sánh trời, vốn quen chịu đựng sương gió cũ, 
Được đất tốt, được nhờ ơn mưa móc mới. 

Vốn không có tài rường cột chống đỡ ngôi nhà lớn, 
Hãy đem bóng mát che chở cho dân này. 

Người khác đừng so sánh với loài gỗ tạp tầm thường, 
Búa rìu làm sao có thể chặt được tính thiện chân. 


Hai cây đa già bạn cùng già, 

Nào biết có xuân, ngày tháng qua. 
Được đất, nay nhà mua móc tưới, 
Sánh trời, xưa trải gió sương pha. 
Hãy đem bóng mát che dân chúng, 
Tuy chẳng cột rường đỡ nóc nhà. 
Ai đó đừng so cùng gỗ tap, 

Thiên chán lá chịu búa riu a° 


Binh Gia Khánh dich. 


AX 
E Aq B. 
风 纳 荷 香 带 益 清 。 
$& FR HR Sr. 
5 5d x A. 
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Phiên ám: 
3 


Nhật trường Tán quán tiểu song minh, 
Phong nạp hà hương viễn ích thanh. 
Vô hạn ngâm tình thùy hội đắc, 

Tịch dương lâu thượng vãn thiển thanh. 


Dịch nghĩa: 
CẢNH MÙA HÈ 


Ngày dài ở quán Trung Tân cửa sổ nhỏ sáng sủa, 
Gió đượm hương sen, càng xa càng mát. 

Tình thơ vô hạn, ai là người hiểu được, 

Chiều tà, trên lầu, tiếng ve muộn màng vang lên. 


Dịch thơ: 


Trung Tán, của nhỏ, sáng ngày trường, 
Gió đượm mùi sen, xa ngát huong. 
Vô hạn tinh thơ, ai ké hiểu, 
Lẫu cao, chiêu xế, tiếng ve vang. 

T Ms Dinh Gia Khánh dich. 
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Phiên âm: 


E] tà 


E EN Pb k. 


PR E] 3 + đã RK NES 
_#M 3 #18 Ë W. 
46 # ^ t # 3) dis 
+ 3 A É 2 K ik, 
TESTET 
j& 32 X5 3d Pe hp sm, 
DCN Pu EG T 


KHUÉ TINH 


Ngám lạc Tây phong trận trận xuy, 
Thâm khuê nhi nữ độc miên thi. 
Hốt văn hàn khí xâm liêm mạc, 
Thủy giác nhân tình hữu biệt ly. 
Khứ mộng bất từ sa tái viễn, 

U hoài hoàn động cổ bé ti. 

Vô đoan điểm trích giai tin vũ, 

Tự hữu u nhân ngữ dạ trì. 
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Dich nghia: 


Dich tha: 
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NÓI LONG Ở CHÓN PHÓNG KHUÉ 


Tiéng ngâm buông xuông theo gió Tây thói từng trận, 
Ở chốn thâm khuê khi người thiếu phụ ngủ một mình. 
Bóng nghe hơi lạnh thám vào rèm màn, 

Mới biết tình người có nỗi biệt ly. 

Mơ móng ra. đi, chẳng né nci quan ải sa trường diệu vợi 
U uất trong lòng dày lên tiếng trống ở ngoài trận. 
Bỗng đâu tí tách giọt mưa ở trước thêm, 

Như có người mang niềm u uất thủ thỉ trong đêm dài. 


5 


Buóng tiéng ngám theo gió Táy, 
Phóng khué thiếu phu ngủ dang say. 
Chot nghe rèm màn thám hoi lanh, 
Mới hiểu biệt ly là thể đây. 
Sa tái móng bay lòng chẳng ngại, 
Có bé tiéng dói da tràn ddy. 
Tí tách trước thêm mua chợt gỗ, 
Như ai thú thi buôn canh cháy. 
Binh Gia Khánh địch. 


a e MAL E dr 


$k # 
Xi EC & F S, 
玉 律 回音 暗 土 声 。 
LAXE DLTES 
fd ARTES 
3n BỊ X 9$ 25 SK SK, 
TA CX E šf + T‹ 
3t AE KA N ER + RC, 
Y it ĐÁ tì 4 E 


Phién ám: 


THU THANH 


Tiéu diéu thu da trích hàn canh, 

Ngọc luật hổi âm ám thổ thanh |. 

Đãn giác thụ gian minh tích tích, 

Hốt kinh nguyệt hạ hưởng tranh tranh 
Sơ văn thú phu sáu vô mi, 

Tự xúc hàn tương nhạ bất bình. 

Nghi tác Dĩnh Xuyên Âu Tử phú °, 
Khủng tương mô phỏng bị thời khinh. 


`... ..ẽẽ 
. L Ngoc luật, ám thổ thanh: ngọc là cái ống bằng ngọc người xưa đốt tro của 
mang cây say bỏ vào trong, đến các tiết hậu như đông chí, lập tuân v.v... thì chát tro 
trọng ông luật được khí trời thói bay lên, người ta dua vào đó để xem thờ: tiết, ám thổ 
thanh là ngắm có tiếng thổ, theo Thái cực dó thì ngủ hành (kim, mộc, thủy, hoa, thổ) 
Ung với tứ thời, kim ứng với mùa thu, mộc ứng với mùa xuân, thüy và thổ ứng với mùa 
đồng, hóa ứng với mùa hè. Ở đây ý nói rằng tuy là đang trong mùa thu mà trong ống 

ngoc luật da ngắm có tiếng thổ, tức là báo trước sắp tdi mùa đông. 
ia 2. Dinh Xuyên, Âu Tử: Âu Tu tức là Âu Dương Tu, người đất Dinh Xuyên, sống vào 
đời Tổng ở Trung Quốc, là một danh si có làm bài phú "Thu thanh" (Tiếng thu) nói tiếng. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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Đêm thu tiêu điều, giọt nước nhỏ điểm canh lanh lùng, 
Ống ngọc luật đông vọng, âm thám mà phát ra thành 

| tiếng. 
Chỉ nghe thấy trong cây tiếng kêu sột soạt, 
Bỗng giật mình dưới trăng tiếng vang lanh canh. 
Mới nghe, người vợ linh thú buồn rầu không ngủ, 
Nhu xui con dế gợi nói bát bình. 

Toan làm bài phú nhu Au Tü dát Dinh Xuyén, 

E rằng lai chỉ làm việc bắt chước bi người đời khinh bi. 


Đêm thu buôn lạnh, nước cám canh, 
Ngọc luật âm thầm phát thổ thanh. 
Những thấy trong cây kêu sột soat, 
Chot vang dưới nguyệt tiếng lanh canh. 
Mới nghe, ug lính buôn không ngủ, 
Nhu ggi, dế mèn kêu bất bình. 
Phú, định làm như ai đất Dĩnh, 
Lại e bát chước, bị đời khinh. 
` Dinh Gia Khánh dich. 


EX AX 
ARALARA, 
E AX 35 * & *. 
HE PEE X ?Ö, 
LX REO UL 
$ € $xX 1452, 
4k #£ dụ 1ã EE 
我 今 欲 展 扶 危 力 ， 
Jj, ep NATO dp 3e 
lên ám: 


CU NGAO ĐỚI SƠN ` 


Bích tám tién son triét dé thanh, 
Cu ngao dói dác ngoc hó sinh. 

Đáo đầu thạch hữu bổ thiên luc °, 
Trước cước trào vô quyển địa thanh. 
Vạn lý Đông minh quy bả ác, 

Ức niên Nam cực điện long bình. 
Ngã kim dục triển phù nguy lực, 
Văn khước quan hà cựu đế thành. 


1. Sách Liét tử, trong thiên Thang vấn có chép rằng ở biển Bột Hải có năm ngọn 
núi, chân núi không dính vào đâu cả, núi cứ theo nước thủy triểu mà lên và xuống 
lénh đênh trên mặt biển. Thượng dé sợ các ngọn núi ấy trôi về Tây cực bèn sai con 
ngao thần rất lớn lấy đầu đội và từ đó nám ngọn núi ấy mới đứng vững ở một chó. 

2. Theo Sử ký bổ (Tam hoàng bán ky? thì thời Thượng có, hai vị thân là Cung Công và 
Chúc Dung đánh nhau. Đánh mãi không thắng nói thân Chúc Dung cho nên thần Cung 
Đông nối giận, lấy đầu húc núi Bất Chu, làm đổ núi ấy khiến cho cột chàng trời bị gay. Nữ 
thân Nữ Oa, chặt bốn chân con ngao thắn làm bốn cực chóng cho trời khói sụt xuống, 
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Dich nghia: 
CON NGAO LÓN DOI NÜI 


Nước biéc ngấm núi tiên trong đến dáy, 

Như con ngao lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra. 
` Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời, 

Đặt chân xuống, sóng không có tiếng cuốn đất. 

Vạn dặm biển Đông quơ vào tay nắm, 

Üc năm cói Nam đặt vững cảnh trị bình. 

Ta nay muốn thi thố sức pha nguy, 

Cứu văn lại quan hà, thành cũ của nhà vua. 


Dich thơ: 


Non tiên ngâm tám nước trong xanh, 
Bầu ngọc đội nên, ngao lớn sinh. 
Đầu ngóc, vd trời còn sức dd, 
Chân dua, lạng sóng chẳng ám thanh. 
Biển Đông, van dặm qua tay nám, 
. Nam cực, muôn năm vüng tri bình. 
Ta muốn phù nguy ra suc giúp, 
Quan hà thu lại cựu kinh thành. 
Binh Gia Khánh dich. 
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BT 
Fa Ap & :# A # ü, 
清 於 冰 玉 重 於 金 。 
⁄# B| £ 4 # ç Bl, 
LESE? D E) 1o 
LEA 52 tà, R 1, 
% B) yk ;8 E MW 
有 果 中 独 需 高 群 品 ， 
13 36 4€ ko k É Ro 


Phién ám: 


DA TỬ 


Láu khước qua phù dữ lý trám, 
Thanh ư băng ngọc trọng u cám. 

Hôn viên tự hữu trung tâm có Š 
Oánh khiết đô vô ngoai vật xâm. 
Kiến thuyết giải trình nhiêu giá cảnh, 
Tầng văn chỉ khát trọng mai lâm. 
Quả trung độc nhĩ cao quần phâm, 
Đắc địa tòng tri trưởng dưỡng thâm. 


1. Câu này khó hiểu. Qua dừa vốn rằng ruột, co nước chứa ở trong. Trong một bài 
thơ khác cùng lấy tên là quá dừa của Nguyên Binh Khiêm thì câu thứ ba cũng hoi 
Biông câu thơ ở đây, nhưng ý nghĩa lại thich hợp hơn với quá dừa. Câu ấy là: "Hung 
trung băng hữu nhất hó tại”, nghĩa là trong ruột chứa một báu băng giá. Y nói nước 
trong suốt như băng. Xem Hop tuyển tho vån Việt Nam, thé kỷ X - XVIL Nhà xuát 
bán Văn học (in lån thứ hai). Hà Nội, 1976, trang 686 - 687. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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QUÀ DỪA 


Coi thường quả dua nói, quả mán chim, 

Trong hơn bàng ngọc, trọng hơn vàng. 

Tròn trinh, tự có trung tâm vững chắc, 

Trong sạch, không hề có ngoại vật xâm nhập. 
Thấy nói làm giã rượu tốt hơn cả mía, 

Từng nghe làm giải khát quí hơn cả mơ. 

Trong các thứ quả chỉ có ngươi là cao quí hơn cả, 
Được đất rôi, mới biết công vun trồng sâu xa. 


Dua nổi, mán chim nào sánh kịp, 
Trong hơn băng ngọc. trọng hon vàng. 
Nhân tròn, có ruột trong bên chắc, 
Tinh khiết, không våt ngoài bén vuong. 
Giải khát, thường nghe mơ khó sánh. 
Chữa say, thấy nói mía đành nhường. 
Trong muôn thứ qud riêng cao quí, 
Được đất, vun trông công chẳng thường. 


Dinh Gia Khánh dich. 


Phién ám: 


25 3$ 
Š #8 #2, 
曾 向 朱 门 弄 好 音 。 
Sk 3 Pe lê 3t #‡ hh, 
DE NR EET 
38 3&4, ALS, 
AE WK T WE HỆ + Q. 
ek HE SAI. 
pg z 32 8 Re 


ANH VÜ 


Tiën cü thông duệ dị phi cám, 

Táng hướng chu môn lộng hảo ám. 
Lục sí khinh dao ca vũ tụ, 

Hồng thân đê ngữ đố dao cám. 

Xu thương đã giải tùy nhân ý, 

Ngộ mi vô từ luyến chú tám. 

Dục thức thê thân cao xứ ẩn, 

Xuân nùng chướng thụ bích yên thâm. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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CON VET 


Khen nó thóng tué khác moi loài chim, 

Từng hướng vé cửa son nhón nho hót hay. 

Cánh xanh nhé nhe rung óng tay ca múa, 

Mói son khé ha giong ghen vói dàn ngoc. 

Tới và lui cũng biết theo ý người, 

Thức và ngủ không bỏ tấm lòng luyến chúa. , 

Muốn biết náu thân ẩn ở chỗ cao nào, 

Ấy là trong khói xanh của bụi cây rậm rạp mùa xuân 
nóng đậm. 


Lanh lgi chim nào lợi sánh táy, 
Hướng uê cửa đỏ hát lời hay. 
Môi son hạ giọng, ghen đàn ngọc, 
Cánh biếc hoi rung, múa ống tay. . 
Lui tới chiêu người, lòng mặc thích, 
Sóm hôm quán chủ, da nào thay. 
Nuong thán, muón biét noi cao dn, 
Kia khói xuân nóng phủ khóm cây. 
Dinh Gia Khánh dich. 


EoR RSS 
Ta k. $ x za 
548 É E S 
T $T, 
虚名 空 笑 取 时 嘲 。 
A AE NES] # &, 
$\ 8 ‡¿ 35 tt, EE 
SẼ X: GEEK CX, 
青云 事 似 白雪 高 。 
Phién ám: 
LÝ CU GIẢN CHU ĐỒNG CHÍ 


Bát tài ngó bi cón long bao, 

Ngoan khiét khu khu man tu lao. 
Thuc hoc vi náng phu si vong, 

Hu danh khóng tiéu thü thói trào, 
Nhân vinh trâm thụ ' đồng niên hữu, 
Ngã lạc tùng quân vàn tué giao. 
Thùy thị thùy phi hưu thuyết trước, 
Thanh vân ° tranh tự bạch vân cao. 


I: E 
| L. Trâm thu: chiếc trâm dé cài mù vào tóc và sg dây để deo túi đựng ấn. Đó đều 
à trang sức của quan to. 
2. Thanh ván: Xem lời chú số 1 bài “Tự Thuật” sau. 
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Dich nghia: 


Ó LÀNG, VIÉT DUA CÁC BAN 
CUNG CHÍ HƯỚNG 


Không có tài, được vua ngộ nhận mà ban khen, 

Nhón nhơ mà lại cứ dối rằng mình vất vả. 

Vốn học vấn chưa đủ thỏa lòng tin mong của kẻ sĩ, 

Chỉ có cái hư danh, chuốc lấy sự cười chê của người đời, 
Người ta vẻ vang với trâm thụ cùng bạn đồng niên, 

Ta đây vui thú với tùng trúc trong những năm tàn, 

Ai phải ai trái, thôi bàn làm gì, 

Thanh vân làm sao cao bằng bạch vân. 


Dịch thơ: 


Lâm được ban khen, thực bất tài, 
Dối rằng våt vá, uốn rong chơi. 
Chưa nên thuc học dáng trông cậy, 
Suóng có hu danh chuốc tiếng cười. 
Người sánh trám anh, cùng lita tuổi, ` 
Ta dua tùng trúc, cuối đời vui. 
Ai sai, ai phải, không buồn nói, 
Máy trắng vugt mây xanh, hẳn rói! 
Định Gia Khánh tịch. 
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除夕 即 事 
UE OE 55 £ j Kệ, 
TKA 4 K M PG. 
itr + # Pë 1#, 
P] PE 8 dA zk. ^r E. 
r £ + Š jÄ n #, 
HEH LAH. 
年 年 管 得 春光 好 ， 
知 是 天 心 独 厚 余 。 


Phién ám: 
TRÜ TICH TÜC SU 


Tân tué tài lâm cuu tué trừ, 

Lão lai tiếu ngã thái dung sơ. 

Kiên khôn bất tận yên hoa cảnh, 

Môn quán vô tư thủy trúc cư. 

Luóng độ thủ ting phù nhật cốc | 

Nhất phong thư khẳng thướng công xu (xa) ° 
Niên niên quản đắc xuân quang hảo, 

Trị thị thiên tâm độc hậu dư. 


(CER M Laer erue 


1. Nhát cóc: bánh xe mặt trời... Chi xe vua, nghia rộng là ngôi vua. 
2. Công xi: Xe cóng, túc xe nhà vua. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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DÉM CUÓI NÀM TÜC SU 


Năm mới vừa đến năm cũ hết, 

Về già tự cười mình lười nhác sơ suất. 

Cảnh khói hoa là bất tận trong trời đất, 

Nơi có nước có tre, không giử riêng cho nhà cửa mình. 
Hai phen đã ra tay phò xe vua, 

Một phong thư đâu có chịu dâng lên xe công. 

Năm năm được làm chủ ánh sáng đẹp mùa xuân, 
Biết đó là lòng trời riêng hậu với ta. 


Năm cũ vita qua, năm mới tới, 
Tu cười già lão lạt lười kho. 
Khói hoa nọ khốp trong trời đất, 
Tre nước đâu riêng của một nhà. 
Việc lớn, hai phen từng găng sức, 
Xe công, một lá chẳng dâng thơ 
Năm năm làm chủ ba xuân đẹp, 
Biết rõ: ơn trời riêng được nhờ. 


Đinh Gia Khánh địch 


AX 
Èh E, K HỊ tỳ ‡Ế TẾ, 
ACRES 3Ã X Ko 
Bi MA ‡4 tị ir X, 
ük * 4343 44. 
[22229897 
+ ES kio 
d Bộ B 2 AKAN, 
D SX TITLES 


Phién ám: 
kd 
HA THU 


Tiết giới Chu minh ` diệu lãm quyển, 
Chưng lai hạ thử lệ viêm thiên. 
Tình nhiên lựu sế hồng giáng hỏa, 
Noãn chiếu hòe đình lục thổ yên. 
Trú tĩnh Đường cung phi hạ phiến, ° 
Lương sinh Thuấn điện tấu Huân huyền, š 
Vũ dương thời nhược kim hân dô, 
Nguyện thướng tân thư tụng hữu niên. 
....ẻ Dot Ra 
1, Chu minh: tức sao Chu tước. Sao Chu tước ó vào phương Nam và theo khoa thiên 
văn địa lý có, thì phương Nam thuộc hóa, hóa thi có ánh sáng. Vì vậy, có thé goi sao Chu 
tước là Chu minh. Mặt khác mùa hè thuộc hành hóa, cho nên gọi mua hè là Chu minh. 
- 2. Duong cung: cung nhà Đường. Nhà Đường ở đây là của Đường Nghiéu, một 
"hân vật truyền thuyết thường được coi là vua anh minh. - 
" 3. Thuấn điện: điện của vua Ngu Thuấn. Ngu Thuán cũng là nhân vật truyền 
tuyệt, nói ngôi Đường Nghiêu và cũng được coi là vua anh minh. Huán huyền: dày dàn 
pay khúc Nam huán. Vua Thuấn gáy đàn hát rằng: "Nam phong chỉ huận hà, khá di giải 
"8ô dán chỉ uấn hê”, nghĩa là: Gió Nam ấm áp chữ, có thé giải nỗi u uất cua dàn ta. 
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Dich nghĩa: 


Dich tho: 


564 


NÓNG HÉ 


Tiét đến sao Chu minh (trời) khéo nắm quyền bính, 

Bem lại nóng hè hun khắp một bầu trời nóng. 

Ánh nắng đốt thêm lựu, lửa giáng màu đỏ xuống, 

Hơi ấm soi sân hòe, khói phun từ màu xanh ra. 

Ban ngày cung nhà Đường yên tĩnh, mở cánh quạt mùa 
hè, 

Hơi mát điện vua Thuấn sinh ra, dạo đây đàn gió Nam. 

Vui mừng thấy mưa nắng phải thời như bây giờ, 

Xin dáng bức thu mới ca tụng năm được mùa. 


Quyên tai Chu minh, đến tiết rói, 
Nóng hé hun kháp cả bầu trời. 
Lúa hồng dội, luu thêm thiêu nắng. 
Khói biéc phun, hoe sân sáng soi. 
Xoe quat cung Nghiéu, ngày láng bóng, 
Gay dàn dién Thuán, mát dua hoi. 
Nay mừng mua nắng hợp thời tiết, 
Ca nggi mua vàng, dáng mấy lời. 
Định Gia Khánh địch 


C 3b f # TE 
38 25 ác ñR là (E UR, 
XC 2 # ko 
4 B * # 3 & n, 
€ 38 ER BA. 
TEMEN, 
酒 使 诗 狂 分 外 身 。 
fq H # ik £ # tt, 
A c S ÔN K; 


Phiên âm: 
ẤT SỬU TAN XUÂN HÝ TÁC 


Thiàu quang thục úc cáp giai thần, 

Tối ái, kim xuân thắng tích xuân. 

Hoa đán trùng lai tân tuế sóc, 

Bạch đầu kỷ kiến cựu thời nhân. 

Thư ngôn đồ ý nhàn trung lạc, 

Tuu sử thi cuóng phận ngoại thần. 

Hà nhật tái phùng Nghiéu Thuấn ' thế, 
Thái bình thiên tử thái bình dân. 


a 
1. Xem lời chú số 2 và lời chú số 3 bài "Ho thử”. 
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Dich nghia: 


Dich tha: 
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XUÂN MỚI NĂM ẤT SÜU, 
VUI ĐÙA LÀM THƠ 


Ánh thiểu quang mượt mà ấm áp vừa gặp tiết lành, 

Rất thích mùa xuân này hơn hẳn xuân trước. 

Hoa và ngày tết cùng đến vào ngày mồng một năm mới. 

Đầu có tóc bạc mấy phen được thấy người thuở trước. 

Lời trong sách, ý trong tranh ấy là niêm vui trong cánh 
nhàn, 


'Rugu la đà, thơ ngông cuồng, ấy là tấm thân ngoài phán 


sự. 
Ngày nào lại gặp được đời Nghiêu Thuấn, 
Vua đời thái binh, dán đời thái bình. 


Ngày tốt, thiểu quang ảnh mượt mà, 
Xuân nay ấm úp khác xuân qua. 
Bạc đầu, người cũ. mấy khi gặp, 
Mông một, đầu năm, tết tới hoa. 
Vui cảnh nhàn, lời tranh, ý sách, 
Thân ngoài phận, say rượu, mé thơ. 
Ngày nào gặp lai thời binh trị, 

Dân thái hóa vui đời thái hóa. 


Định Gia Khánh di! 


自述 
年 方 七 十 已 休 官 ， 
E 4 I 3A T 
津 馆 日 高 眠 未 起 ， 
青云 事 似 白 去 BỊ. 
Phiên âm: 
TỰ THUẬT 


Niên phương thất thập đi hưu quan, 
Trùng trướng u thê mich có san. 

Tán quán nhát cao mién vi khói, 
Thanh vân ! tranh tự Bach Vân nhàn. 


Dịch nghĩa: 
TỰ THUẬT 


Tuổi vừa mới bảy mươi đã về hưu, 
Tìm về núi cũ trướng rủ màn che nơi vắng vẻ. 
Ở quán (Trung) Tân khi mặt trời đã lên cao vẫn còn ngủ 
chưa đậy, 
Chạy theo con đường thanh vân sao nhàn hạ bằng về ở 
am Bạch Vân. 


` n exu abane d. 

1. Thanh vån: máy xanh: Sách Sứ ký của Tư Mà Thiên viết. "(hd bát y quán 
hăng tự chi u thanh vån chỉ thượng”. nghĩa là: Giả. này không ngờ óng lai có thể tự 
mình đến được trên mây xanh”. Y nói thi dó, đạt tới địa vị cao sang. Từ đó thanh udu 
được dùng dé nói việc thi đỗ, di làm quan. 
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Dich tha: 


Tuổi vita bay chục dà hưu quan, 
Vádng vé màn che, tìm có san. 
Tán quán, ngü say nào biét muón, 
Thanh ván thua hdn Bach Ván nhàn. 
Binh Gia Khánh dicli 


iB v c A 3E 
A Mk HR % ERA 
Ap đt # £ R. 展 。 
A Ek Ak iR 3E, 
f]. #4 X UE 5 Ảo 


Phién ám: 
NGỘ TRUNG NGUYÊN XÁ TOI ! 


Thién dia na dung tói ác nhán, 
Thi hà xá t6i hüu luong thán. 
Ngã kim duc trượng từ bi lực, 
Cứu đắc vô cô dé thán nhân. 


1. Tiết Trung nguyên vào rằm tháng bảy, nhà Phật còn gọi là lễ Vu lan bón 
(phien ám chữ Phan Ulambana, nghia là cuc khó tột độ, lại có nghĩa là cứu vớt khói 
cánh cực khổ tột độ) là ngày cầu siêu, xin xá tội cho những người đã từng có tội ở đời. 
sau khi chết sa vào địa ngục. 
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Dich nghia: 
GÁP TIÉT TRUNG NGUYÉN XÁ TÓI 

Trời đất nào có dung tha kẻ ác, 

Thé thi tai sao lai có ngày lành tha tói. 

Ta nay muốn nhờ vào sức của lòng từ bi, 

Cứu bằng được những người vô tội lêm than. 
Dịch thơ: 

Trời đất nào dung tha hé ác, 

Có sao cón có lé Vu lan. 

Từ bi, ta muốn nhờ công sức, 


Cüu được bao người chịu khổ oan. - 
Định Gia Khánh dịch 


iH 
UP ES E X, Z, 
% H <; j6 "P RỊ 8. 
D. BA HE EFE, 
AE E b FA ĐI AE. 
f Rh # ARE do Sk, 
Ik †t dE it H 8 X. 
今 喜 皇 威 加 四 海 ， 
EA REA 
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Phiên ám: 


CÓ THI 


Chë vi móc khí tóng thành danh, 
Mỹ nhi tâm hư khấu tắc minh |. 
Chấn túc triéu ban thần sa hưởng, 
Trang nghiêm Phật tự dạ sơ thanh. 
Hảo tùy kích khánh quan cầu gián 2, 
Yếm tác thôi hoa tự triệu binh Š. 
Kim hy hoàng uy gia tứ hái, 

Thùy đầu tọa ngoa tái trần thanh *. 


Dịch nghĩa: 
THƠ CÁI TRỐNG 


Chế thành khí cụ bằng gỗ thay đều thành danh, 

Khen cho ngươi trong lòng ròng, gó thì kêu. 

Buổi sớm chợt vang tiếng rung lên khiến triều ban 
nghiêm túc, 

Sẩm tối nối tiếng lên làm chùa Phật trang nghiêm. 

Thích theo người gõ khánh để xem cầu kẻ can ngăn, 

Chán nổi điệu "giục hoa", chỉ là chuốc lấy nạn đao binh. 

Nay mừng uy nhà nước lan khắp bốn biển, 

Rủ đầu mặc ý, ngồi và nằm, cửa ải sạch bụi. 


1. Tám hư: trong lòng không vướng tham dục, tóm lại là cao thượng, thanh than 
Ở đây mượn cái trống rỗng ruột để tự ví mình, M 

2. Chưa tim thấy điển tích. Câu tha ngu ý rằng tác giá muốn di theo người £ 
chiếc khánh ở trong triểu, báo trước có người xin được dâng lời can gián lén nhà vua. 
để được xem việc can gián vì chính nghĩa. - 

3. Đường Minh Hoàng, vui tết Nguyên tiêu, sai đánh hôi trống "thói hoa" dé gic 
hoa nd mau. Chính vi sự hưởng lạc ấy mà nhà vua đã chuốc lấy nan đao binh, khiến 
An Lậc Sơn nối loạn. ` 

4. Cua di không bui; không có chiến tranh. 
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Dich tho: 


Dó gỗ làm thành tháy có tên, 
Khen người ruột róng, đánh, kêu lén. 
Triéu ban chỉnh túc, sớm vang dội, 
Chùa Phát trang nghiêm, tối tiếng rên. 
Gõ khánh, can ngăn, theo thấy rõ, 
"Giuc hoa", chinh chiến tự gây nên. 
Bốn phương, uy nước mừng lan khắp, 
Mặc ý nằm ngôi, của ái yên. 
Định Gia Khánh dịch 


Nr 
# £ 24872 
fad $ P1 x. 
x; K Ë † B 52 
声 相 应 外 自分 明 。 
层 楼 月 白 秋 生 影 ， 
刁 斗 天 高 夜 转 更 。 
X k # 2 % rx. 
得 人 用 处 是 长 城 。 
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Phiên ám: 
THÁC THI 


Tac kim tón móc truc vién hinh, 

Du bi trüng món táo trú thanh. 

Tám bàn hu trung tüy ván chuyén, 
Thanh tương ứng ngoai tu phân minh. 
Tang lâu nguyệt bach thu sinh ánh, 

Điêu đấu thiên cao da chuyển canh ' 
"Thánh thượng hy kim khoan bính chẩm ? 
Đắc nhân dụng xứ thị trường thành ? 


Dịch nghĩa: 


THƠ VỊNH CAI MO 


Cái đục đục gỗ thành hình thẳng và tròn, 

Để dự phòng tại mấy từng cửa, sớm nổi tiếng. 

Lòng vốn trống rỗng, tùy theo người chuyển vần, 

Tiếng tương ứng với bên ngoài, tự có sự phân minh. 

Lầu cao, trăng sáng, mùa thu sinh bóng, 

Tiếng cái điêu và cái đấu vang trong trời cao báo việc đời 

canh. 

Mừng nay nhà vua được nằm yên gối nửa đêm, 

Cái chỗ đắc dụng với người ta, ấy là giống như bức trường 
thành. 


1. Điêu là cái kéng (xưa goi là cái tiu); đấu là cái đấu dùng trong quan đội dé 
dong gao nhung cũng dùng để gó làm hiệu lệnh. Điêu và đấu đều dùng như këng, và 
mê trong quân đội. 

2. Do chữ “binh da bất an chẩm” (nia đêm không yên gối) trong sách Đường Thu, 
# nói lo việc nước. Ở đây, nói nứa đêm yên gối là chí cánh thái binh. 

3. Y nói cái më dùng làm hiệu lệnh canh phòng, khiến cho sự an ninh d được bào 
dám; de đó công dung của nó khác nào bức tường thành. 
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Dich tho: 


Tròn, thẳng, gỗ kia khéo tac hinh, 
Du phòng nhiều của, sớm lừng danh. 
Ruót bên trong rỗng, mặc uần chuyến. 
Tiếng ở ngoài vang, uốn rot rành. 
Trăng súng, lâu tầng, thu tỏa bóng, 
Trời cao, tiu kéng, đêm dời canh. 
Giờ khuya mừng thánh thượng yén giác, 
Bác dụng cho đời tựa bức thành. 
Binh Gia Khánh dịch 


TRES 
人 村 馆 西 南 ， 
江水 馆 西 北 。 
P 4 + s Él, 
É] A E #& fal. 
$ ECT EI, 
花 竹 手 自 植 。 
HAREE, 
FEX 46 @,° 
jak ác, 
$ & T9, E. 
E 8 1£ tì ít, 
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Phién ám: 


AES 
A TI R lãi ph, 
谁 知 抽 是 德 。 
RARI, 
3E ka 75 & B. 
it tỳ 3$ de dE, 
今 古 闭 中 得 。 
险 英 险 世 途 ， 
T3 3). 
危 莫 危 人 心 ， 
一 放 便 鬼 域 。 
君子 求 所 止 ， 
至 善 斯 高 极 。 


TRUNG TAN NGU HUNG 
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Nhân thôn quán Tây Nam, 
Giang thủy quán Tây Bác. 
Trung hữu bán mẫu viên, 
Viên hữu Vân am trắc. 
Luân chuyển trần bat đáo, 
Hoa trúc thủ tự thực. 
Trượng lý tập hoa hương, 
Trần lạc xâm hoa sắc. 


Điểu thổ phanh trà yên, 
Ngư thôn tay nghiễn mặc. 
Khiển hứng nhậm thi cuồng, 
Phù suy da tuu thực. 
Nhân xảo ngã độc chuyết, 
Thùy tri chuyết thị đức. 
Ngã chuyết nhân giai xảo, 
Thùy tri xảo thị tác. 

Kién khôn tĩnh lý suy, 
Kim cổ nhàn trung đắc. 
Hiểm mạc hiểm thế đỏ, 
Bất tiễn tiện kinh cức. 
Nguy mạc nguy nhân tâm, 
Nhất phóng tiện quỷ quắc. 
Quân tử cầu sở chỉ, 

Chí thiện tư vi cut. 


Dịch nghĩa: 


THƠ NGỤ HỨNG 
Ở QUÁN TRUNG TÂN 


Làng xóm ở phía Tây Nam quán, 
Sông ngòi ở mạn Tây Bắc quán. 
Giữa có nửa mẫu vườn, 
` Cạnh vườn có Vân am. 
Bụi xe chẳng bén tới, 
Trúc hoa tự tay trồng. 
Gậy dep vương mùi thơm, 
Chén rỡ ánh sắc hoa. 
Chim phun khói pha trà, 
Cá nuốt nước rửa nghiên. 
Tiêu khiển thơ ngâm tràn, 
Chống suy, nhờ sức rượu. 
Người khéo riêng ta vụng, 
Ai hay vụng là đức. 
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Dich tha: 
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Ta vụng, người đều khéo, 

Ai hay khéo là giặc. 

Tâm tĩnh biết lẽ càn khôn. 
Trong nhàn, ngẫm lẽ xưa nay. 
Không gì hiểm bằng đường đời, 
Không cắt đi thì toàn là gai góc. 
Không gì nguy bằng lòng người, 
Buông lỏng ra thì đều là quỉ quái. 
Quân tử tìm chỗ đứng lại, 

Chí thiện ấy là chỗ cùng tột. 


Sông ngòi vong Táy Bắc, 

Làng xóm bọc Tây Nam. 

Giữa có nửa máu vòn, 

Vườn ở bên Vân am. 

Xe ngựa, bui không đến, 

Hoa trúc tự tay gióng. 

Gáy, dép. bén mui hoa, 

Chén, cóc, ánh sắc hông, 

Rita nghiên, cú nuốt mực, 

Pha trà, chim lánh khói. 

Ngám thơ thừa tiêu dao, 

Uống rượu thêm khoan khoai. 

Người xdo ta thì vung, 

Ấy vung thế mà hay. 

Ta vung người thì xảo, 

Ấy xảo thế mà gay. 

Tính suy lẽ trời đất, 

Nghién ngam viéc xưa nay. 

Đường đời rất gập ghénh, 

Gai góc cần phải cốt. 

Lòng người rất hiểm nghèo, 

Buóng ra liên quái quốc. 

Quán tứ biết rän minh, 

Chí thiện làm mẫu mực. 
Ngô Lập Chi dich 


RETE 
在 天 有 星宿， 
在 地 有 山川 
局 排列 法 地 ， 
+. EA. 
9 A E, 
一 试 见 方圆 。 
# 3 it 2 W. 
DE E 4 2c 
LB # = +, 


48 Sk FS X No 


蹊 笃 人 心 际 ， 


TREIE 


fk WA 6p YAA, 
tt lš % Ee 
R) J 3 E 45, 
g& fe, | 3 Xe 
支 时 起 猛虎 ， 
3$ A bí 8 Ee 
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攻守 一 人 上 ， 
KE d a. 
tt 18 aA er, 
3] # 7 X. 
3š 46 3H, 
# j& 9t A SF. 
É £ < T#., 
KAR Kap 
日 月 并 来 往 ， 
乾坤 任 干 旋 。 
Wk BM AÉ $p 7, 
KAKAK 
X dE ALUN, 
LX o4 E T. 
x RET, 
$ ở, 4L #4 30. 
ET EE X 
T X JF 9] Exe 
算 来 成 小 效 . 


# £ # É I 
AETR, 
Jë X Rm 
tít 3È 1- P8, 
ACT X M 3° 
Phiên ám: 
QUAN KY CÓ Y 


Tại thiên hữu tinh tú, 

Tại địa hữu sơn xuyên. 
Cục bài liệt pháp địa ' 

Tử sâm la tượng thiên 
Lưỡng ban phân hắc bạch. 
Nhất thí kiến phương viên. 
Đắc toán nhiêu đa thắng, 
Tri cơ thẩm vạn tuyển. 
Trầm tiêm Tôn Vũ Tử ° 
Quác thước Mã Văn Uyên 3 
Khé kính nhàn tám té, 
Can qua khách nhàn bién. 


—— ——_____Ö_______ a aa aman 


1. Văn cờ bày ra itrên bàn cờ vuông) là phép tác của Đất, vi ngày xưa người ta 


quan niệm hình đất là vuông (một đôi khi cũng cho là tròn). 


2. Quân cờ giao tiếp qua lại bién hóa trăm bà, là hình tượng của trời. Qui luật 


vån hành của các tinh thé tuy rất chặt ché nhưng rất đa dạng. 
. Tôn Và Tử: tức Tôn Tân, tướng nước Té, giỏi binh pháp, 
đáo, lắm mưu nhiều kế. 


tính trầm tỉnh, kín 


4. Tên tự của Mà Viện, tướng vô thời Hán, được vua Hán khen là “ông già quốc 


thước” < :l ar = E 
huge", Y nói tuói già mà vẫn manh me, lanh le. 
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Nghiém minh Su di luát, ! 
Tung hoành Tón hành quyén. 
Dung gián ky Trán Nhu ? 
Lâm nguy kich Tạ Yên. * 
Động thời hao mãnh hổ, 
Tĩnh xứ duyệt dung thiền. 
Công thủ nhất tâm thượng, 
Doanh thâu vạn cổ tiền. 


Tung hoành diét Nghi, Diễn * 
Tranh đối hó Té, Yên 5 

Việt bá diét Ngô nhật, 

Tần cường tính Sở niên. 

Tự khoa thiên hạ thủ, 

Huu giả quất trung tiên ' 
Nhật, nguyệt nhàn lai vãng, 
Kién khôn nhậm cán tuyển. 
Cơ quan đô khước liễu, 

Đắc táng tự hiêu nhiên. 
Mạc sử kinh long ngọa, 

Huu giao ngự hạc miên. 
Thùy vân Nghiéu giáo tử ° 


1. Su: là tên qué trong Kinh Dich, có lời rằng: "Su xuất dĩ luật, phù tang hung” 
nghĩa là: Ra quân thì phái có phép tắc, nếu không thi đang lành hóa thành di, ý nói 
nếu ra quân không nghiêm lệnh thì việc lành hóa thành việc dữ, xấu, tức là thua trận. 

2. Tón là tên qué trong Kinh Dịch, nói về sự quyền biến, linh hoạt. 

3. Trần Nhu: tức Trần Binh, mưu si của Luu Bang, sau làm Té tướng nhà Hán. 
Trong cuộc chiến tranh giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, Trần Bình sáu lần đẻ xuất mưu kë 
giỏi, sử gọi là "luc xuất ky kế” (sáu lần đưa ra kế la). 

4. Tạ Yên: (hoặc đọc là An), tướng giói của nhà Tấn thời Nam Bắc Triéu thắng 
được đội quân trăm vạn của Bỏ Kiên. ] 

5. Nghi, Diễn: tức Trương Nghi, biện sĩ giói của nước Tân thời Chiến Quốc, Dien 
là Trần Diễn, mưu sĩ giói của nước Yên thời Chiến Quốc. 

6. Như trên. 

7. Theo Thần tiên truyện, trong vườn quít ở đất Ba Ngang, có một quá quít te nhứ 
cái chum, khi bia vỏ ra thấy có một ông già đang ngồi đánh cờ, bèn gọi là quất trung 
tiên (ông tiên trong quá quít). 

8. Theo Bác vât chí, thì vua Đường Nghiêu vốn được truyền thuyết coi là một 
người trị nước rất anh minh, thế mà con là Dan Chu lại rất kém cói. Vua Nghiêu phái 
day cho con đánh cờ dë mó mang trí thông minh. 
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Tầng thuyết Khóng do hiển ! 
Thí phú tài tuy mẫn, 

Câu vong điệc ngoại khién. 
Toán lai thành tiểu hiệu, 
Khởi thị hữu chân truyền. 
Sở quý đạo thiên biến, ˆ 
Ung tu trich vạn tiên. ? 
Túng phi nhân giả lạc, 

Vi khả trước nhiên tiên. 


Địch nghĩa: 


Ý XƯA NẢY RA KHI XEM ĐÁNH CỜ 


Trên trời có các vì tỉnh tú, 

Dưới đất có núi sóng. 

Ván cờ bày ra trên bàn cờ vuông là phép tắc của đất, 

Quân cờ giao tiếp qua lại biến hóa trăm bề là hình tượng 
của rời, 

Hai phe khi đã chia rõ đen và trắng, 

Một nước mới đi thử thấy vuông và tròn. 

Tính toán đúng thì thừa thắng lợi, 

Tri cơ ứng biến thì được vẹn toàn. 

Trầm tĩnh kín đáo là Tôn Vũ Tử, 

Quác thước là Mã Văn Uyên. 

Đường đi lối lại ở trong lòng người, 

Giáo đâm mộc che bày trước mắt khách 

Theo quẻ Sư, ra quân phải có luật nghiêm minh， 

Theo quả Tốn, ngang doc phải biết phép quyền bién. 


1. Không Tu ché ke lười nhác và cho rằng nếu không chịu làm gì ca thi du cho là 
đánh bạc đánh cờ vẫn còn tốt hơn là ke ngôi rỗi. “Nhu hữu bác dich gid hỗ, tì chỉ, do 
hiển dā di" (Luận Ngữ! nghĩa là: Ví như có việc đánh bạc cờ ru, nếu làm việc åy van 
con tốt hơn (là ngôi rồi) vậy. 

2. Y nói việc đánh cờ hay là ở chó ren luyện trí tuệ biết linh hoạt ứng phó với 
nghìn tình huống biến động khó lường trước, chứ chơi cờ mà lại ăn tiện tquắng ra vạn 
quan tiền) thì là hư hóng, đáng xấu hó. 

3. Như trên, 
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Dang ke phán gián tài la thay Trán Nhu, 
Gap mói nguy nan, giói gà thay Ta An. 

Lúc dóng thi gám lén nhu con hó manh mé, 
Khi tinh thi an nhién nhu con ve nàm im. 
Đánh hoặc giữ chỉ ở trong bung, 

Được hay thua thấy từ ngàn xưa. ` 

Tung hoành thay đổi nhau nhu Nghi và Dién, 
Tranh giành đối dich nhau nhu Té và Yên. 
Ngày nước Việt làm bá chủ diệt nước Ngô, 
Năm trước Tần cậy hùng cường nuốt nước Sở. 
Tự khoe là tay cao cờ dưới gầm trời 

Chó mượn cái danh ông tiên trong quả quit. 
Ngày qua tháng lại thung dung. 

Đất chuyển trời xoay tự nhiên. 

Cơ tâm đều bỏ hết, 

Được mất cũng vui lòng. 

Đừng làm giật mình con rồng nằm, 

Chớ làm lay động con hạc ngủ. 

Ai bảo rằng vua Nghiêu dạy con, 

Từng nói rằng: thày Khổng cho là hơn. 

Thi làm phú, tuy có tài mẫn tiệp, 

Đều quên hết cũng là cái lỗi bên ngoài. 

Xem ra thì tuy có thành tựu nhỏ, 

Há phải là được chân truyền. 

Đáng quý là cái lẽ thiên biến vạn hóa, 

Đáng xấu hổ là cái việc quáng ra muôn đồng tiền. 
Nếu không phải là niềm vui thú của người nhân, 
Thì chưa có thê coi là trò chơi hàng đầu. 
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AETA, 
Aa SR 2` IT Ki 
SẼ Z= 2 SK RE, 
J TI E 
聊 述 我 狂 吟 ， 
TO BE. 
大 小 宜 相 安 ， 
Jk # 3 j 8. 
帝 德 本 好 生 ， 
đã 2 35 x #4. 


Phiên ám: 


LAM QUÁN QUAN NGƯ, KIÉN CU NGU THỰC 
TIỂU NGƯ CẢM TÁC 


Quần vật hữu hồng tiêm, 
Mạc phi thiên sinh dục. 
Thánh nhân suy sở ái, 
Sử các mông sở phúc. 
Khổng Tử điếu bất võng ! 


1. Sách Luận ngữ viêt: "Ti diéu nhi bát tổng, đặc bất ra túc”, nghĩa là: Không 
Tu cau cá mà không dánh ludi cá. Giwang cung không bán chim dang đậu. Y no. 
Khóng Tú là bác thánh nhân, có lòng thương muôn loài. Cho nén ông chi câu cả, chủ 
không chăng lưới, sợ rằng vét sạch dám ao, tiêu diét mất loài cá, ông chí bán chim 
đang bay, chứ không bán chim đang đậu, sợ ràng giết phái chim dang ấp trứng ho 
mớm môi cho con, tiêu diệt mất loài chim. 
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An Thang võng trí chúc ! 
Trắc đát khuếch nhân đoan, 
Phi tiểm toại sở dục. 

Vân hồ cự giang ngư, 

"Thi cường thực nhược nhục. 
Bất thí xà thôn phệ, 

Bài đồng -thát khu trục. 

Ô trì vi nhất không, 

Thao tâm vị yểm túc. 

Chỉ yếu vi thân phì, 

Bất tri hoàn tự độc. 

Đại võng nhất la bố, 

Vô xứ khả tàng phục. 

Tự nhĩ tích hà tham, 

Biển đầu kim hà súc. 

Tuy vân ố bạt hỗ, 

Diệc khả lân cùng xúc. 
Liêu thuật ngã cuồng ngâm, 
Thị kính nhĩ giới tộc. 

Đại tiểu nghi tương an, 

Cơ thẩm mạc tương xúc. 
Đế đức bản hiếu sinh, 
Thận vật manh sát lục. 


1. Theo sách Sư ký (Ân bán kỹ) thì vua Thang thấy người đi báy chim giáng lưới 
trên bài mà khấn rằng: “Tự thiên. ha tử phương giai nhập ngô nông”, nghĩa là: từ bón 
phương dưới gầm trời này, chim chóc đều chui vào lưới của ta. Vua Thang than rằng 
aeu nhu thế thi diệt chủng các loài chim mất, bèn sai mở ba mặt lưới ra, chí để một 
mặt thôi va khấn rằng: "Duc td, tá; dục hữu, hữu. Bát dụng mệnh, nåt nhận ngô 
tông”, nghia là: Muốn bay sang trái thì cu việc bay sang trái, muốn bay sang phải thì 
tứ bay sang phai. Con nào không tuân theo mệnh lệnh, thì mới sa vào lưới cua ta. 

Y nói, vua Thang mở rộng ba đường sóng, chi bắt những con chim nào đại dột lao 
Vào một đường chết, mắc phải lưới. 
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Dich nghia: 


DÉN QUÁN XEM CA, THAY CA LÓN NUÓT CA 
BÉ, CÁM XÚC LÀM THƠ 


Moi vát có lón có nhó, 

Có loài nào không do trời sinh đưỡng. 

Thánh nhán má róng lóng thuong yéu, 

Khién cho mói loài déu dugc phüc. 

Khóng Tu chi cáu mà khóng giáng luói, 

Vua Thang khi giàng lưới thi khán nguyễn. 

Thương xót mở rộng mối lòng nhân, 

Loài chim bay, loài cá lặn được thỏa điều mong muốn. 
Sao mà con cá lớn ở sóng kia, 

Cậy khỏe ăn thịt con cá nhỏ. 

Chẳng khác gì con rắn nuốt ngốn, 

Cũng giống như con rái (cá) lùng đuổi. 

Ao ngầu bóng rỗng không, ` 

Lòng tham chưa no chán. 

Chỉ cốt thân mình béo, 

Chẳng biết mình tự gây ra độc hại cho mình. 

Lưới to một phen giăng ra, 

Không chốn nào có thể náu thân. 

Miếng mài sao lúc trước ăn tham quá, 

Mà nay co lại như cá vẹt đầu? 

Tuy nói rằng ghét ke bạo ngược, 

Nhưng cũng khá thương cho bước đường cùng của nó. 
Bèn suông kë lại bài thơ cuồng của ta. 

Để chỉ bảo khuyên ran loài có mai, có váy chúng bay. 
Loài to nhỏ nên để cho nhau yên, 

Phải xem xét cơ sự mà chớ xúc phạm nhau. 

Đức của Trời vốn hiếu sinh, 

Nên thận trọng chớ giết nhau bừa bãi. 
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Phiên ám: 
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BAKA F, 
L ACT Eko 
UEES /, 
6 ES m. 


TÁNG THÜ 


Duy thiên sinh chung dân, 
Bão noan các SG dục. 

Ó hoàng cổ thánh nhân, 
Giáo di nghệ ngũ cốc. 
Phụ mẫu ngưỡng tư sự, 
Thé tu phủ sở dục. 

Thạc thử hồ bất nhân, 
Thảo thiết tư âm độc. 
Nguyên dã hữu cáo miêu, 
Lẫm dĩu vô du túc. 

Lao bán nông phu thán, 
Ca tích dién dà khóc, 
Ninh Khé Nguy mà yén, 
Ninh dao Lỗ nguu giốc. 
Dan ménh vi chí trong 
Tàn hai hà thái khóc. 
Thành xà y vi gian 
Thần nhân oán màn phúc. 
Ký thất thiên hạ tâm, 
Tất. thự thiên hạ lục. 
Triều thi tứ nhi thi, 

Ó dién Khé nhi nhuc. 


Dich nghia: 
GHÉT CHUÓT 


Trời sinh ra dân chúng, 

No ấm là điều ai nấy đều mong muốn. 
Lớn lao thay vi thánh nhân đời xưa, 

Dạy dân trồng cấy năm loài lúa. 

Ngua lên thì phụng sự cha mẹ, 

Cúi xuống thì nuôi nấng vợ con. 

Con chuột lớn kia sao mày bất nhân, 
Vụng trộm thêm nhiều âm mưu độc hại. 
Đồng nội có ma khó, 

Kho dun không thóc thừa. 

Vất vả nghèo khó, người nóng phu than van, 
Đói và gay, trên ruộng đồng kêu khóc. 
Thà nhá cái yên ngựa của nước Nguy ! 
Thà ăn trộm cái sừng trâu nước Lỗ ° 
Sinh mệnh của dán chúng rất là trọng, 
Tàn hại sao mà quá thảm khốc. 

Chón thành xà dựa vào ? mà làm điều gian, 
Cả thần và người đều oán chứa đầy bụng. 
Mi đã làm mất lòng thiên hạ, 

Tất sẽ bị thiên hạ giết chết. 

Phơi xác mi ở chốn triểu thị, 

Qua và điều ria thịt mi. 


1. Quàn Nguy khi bi bao vây, tuyệt lương phải lấy yên ngựa ninh nhi để ăn cho 
khói đói. 

. 2. Dân nước Là bi nạn đói kém, phải đem chiếc tù và làm bằng sừng trâu hàm 
lấy nước, chia nhau để cám hơi. Ó hai cầu này tác giá muốn nói rằng loài chuột nếu có 
đói thi di gim nhấm các thức (yên ngựa, sừng trâu) chứ đừng có ăn hai lúa. 

3. Theo Tiến thu: Ta Cên nói rằng: “Lưu Ngỗi gáy ra mối họa loạn đấy, nhung y 
là tan cáo à tường thành, con chuột ở dàn xà". Ÿ nói con cáo làm hang trong tường 
thành, con chuột làm tổ trong đàn xã là đã dựa vào những uy thế không ai dám xâm 
Phạm đến, Không ai dám đào hang cáo ở tường thành là vật đê báo vệ nội thành, 
không ai dám đào hang chuột ở đàn xả là nơi thiêng liêng thờ thản đất của nhà vua, 
tho nên những vật độc hại như con cáo, con chuột vẫn có chỗ án náu mãi. 
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Phiên âm: 
THƯƠNG LOẠN 


Khí vận hữu thăng giáng, 

Lý loạn thị tiêu tức. 

Nhất chu Đông nhi Nam, 

Điền hòa thất giá sắc. 

Chiến tranh hỗ tương tầm, 

Hoạn loạn chí thử cực. 

Trắc đát vô nhân đoan | 

Tàn sát hữu quỷ tặc. 

Cư ốc chiết vi tân, 

Canh ngưu đồ nhi thực. 

Nhương đoạt phi kỷ hóa, 

Hiếp dụ phi kỷ sắc. 

Kiến hãm trọng đề thán, 

Sở quá sinh kinh cức. 

Tiểu tụy tư vi thám, 

Ai tố mạc năng đắc. 

Phong vũ thời hối minh, 

Nhật nguyệt thời bạc thực *. 

Duy thiên công vô tư,. 
TC 

1 Xuất xứ ó sách Mạnh Tử: “Trắc ẩn chỉ tâm, nhân chỉ đoan da” (Làng thương 
là đầu mối của chữ nhân). 
2. Bac thực: Mặt trời, mặt trăng bi ăn. Người xua cho rằng có con gấu gám vào 

Tắt trời, mát tráng cho nên gọi là nhật thực, nguyệt thuc. 


XÓt 
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Huu dân quyến hữu đức. 
Di nhân phạt bất nhân, 
Vương sư tri tất khắc. 
Cứu thử điêu sái dân, 
Tiên tê nhân thọ vực. 


Dịch nghia: 
THƯƠNG CẢNH LOẠN LY 


Khí số và vận hội có lúc lên lúc xuống. 

Xử lý cảnh loạn ly là làm cho dân được yên nghỉ. 
Một vùng từ Đông đến Nam, 

Ruộng lúa không cấy hái, 

Chiến tranh tiếp liền nhau, 

Họa hoạn đến như thế này là cùng cực, 
Không có mối lòng nhân biết xót thương, 
Có sẵn loài giặc qui thích tàn sát, 

Nhà ở đem bẻ làm củi. 

Trâu cày đem mổ làm thịt ăn. 

Cướp đoạt tài sản không phải là cua mình, 
Hiếp dó người không phải là vợ mình. 
Mắt thấy nơi nơi đều lầm than. 

Đi qua khắp chốn đều là sinh gai góc. 

Tiểu tụy đến như thế là quá lắm. 

Thương xót van kêu đâu có được. 

Gió mưa có lúc tối tăm, 

Mặt trời mặt trăng có lúc bị gấu ăn 

Chi có ông trời là không thiên lệch riêng ai. 
Giúp đỡ dân và yêu thương kẻ có đức. 

Lấy lòng nhân mà đánh kẻ bất nhân 
Quân nhà vua biết là tất thắng 

Cứu cho dân điêu đứng bệnh hoạn này. 

Thì là bước lên cõi nhân cõi thọ. 
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3X s4 F1 4 së, 
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LE SEO 
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富家 勤 有 算 ， 
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Phién ám: 


BASES £, 
TEFL? 
TESA E 
KAE, 


& W tú Ho _ 
富贵 非 足 特 ， ` 


和 贫贱 亦 何 恤 。 
独 不 见 ， 
K b, EE. 
PEAN JR ES, 
又 不 见 。 
RREH, 
A f Ñ £ Xo 
从 头 色 是 空 ， 
£ R & Ho 


CÁM THỜI CÓ Y 


Thë nhát tri nhát loan, 
Thời hữu khuất hữu thân. 


Y phuc u vô cùng ` 

Mãn tổn kiến hư thực ? 
Ngô gia đông lân tử, ` 
Tảo tuế phi cường quật. 
Bổ ngư cung ưng xan, 
Biên bồ tác gia thất. 

Tự hứa hùng vũ tài, 

Vị miễn câu loan chất. 
Phong vân nhất cảm hội š 
Đảm hạnh tăng lộc trật. 
Thiên hương động tử bào * 
Triêu hà lạn chu phất. 
Tiên hô binh thiên nhân ` 
Hậu ủng mã bách aất. 
Tiết việt hoàn tả hữu Š 
Trì đài liệt giáp ất. 

Tán dáng đấu y la: 

Khí mãnh thi dã tất. 
Phòng lung quýnh liên tinh, 
Lẫm đĩu xán tỉ trất. - 
Tịch thời thê chu chu, 
Thanh trì đương tức tức. 
Nô bộc khí trướng hoàng, 
Đồng tri yếm tảo lật | 
Thực nhục chuyển lé hoác, 
Hầu môn tiểu bóng tất. 


1. Y phục: Dựa vào và ẩn náu. Lão Tử nói: "Hoa hé phúc sở y, phúc hé hoa sử 
phục”, nghĩa là: Họa đấy, là chó phúc dựa vào; phúc đấy, là chỗ hoa ẩn náu. Y nói sự 
tương đối gắn với mối tương liên, trong họa có phúc, trong phúc có họa, không có cái P 
là tuyệt đối, là tách rời nhau hoàn toàn. f 

2. Kinh dich, qué T6n: “Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ich" (tự màn thì bị tổn hại. 
khiêm nhường thì được lợi ích). 

3. Phong vån: gió mây, Kinh Dich có câu: “Vân tèng long, phong lòng hó, thánh 
nhân tác nhi van vát để”, nghĩa là: Máy theo rêng, gió theo hố, bác thánh nhân làm 
ra mà vạn vật được thấy. Y nói sự gặp gỡ may mắn. 

4. Thiên hương, tử bào: hương trời, áo tía. Hương trời ám dụ ơn huệ của nhà vua, 
áo tía là phuc trang của quan to do vua ban cho. 

5. Tiết viêt: phù hiệu và búa. Tiết là phù hiệu do vua ban cho dé thừa mệnh V^ 
mà hành sự, việt là thứ búa tượng trưng cho uy quyên. 
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Phú gia cán hữu toán, 
Kinh quếc tiếu vô thuật, 
Dục thắng lý tự tiêu, 
Khí kiêu chí tùy dật. 
Nhất văn hồ ky lai, 
Xuyén nhiên cổ tiên lật. 
Đào độn ủy thảo lai 

Cái tàng phí mai quật, 
Thê tử trụng lưu ly. 

Đầu nhân sự cái khất, 
Thuần kết nan tế thể. 
Tăng tắng nan sung phúc, 
Bần tiện phùng thử thời. 
Phú quý ký tích nhật, 
Phú quý phi túc thị. 
Bản tiện diéc hà tuất 
Độc bất kiến: 

Thiên địa bản doanh hư, 
Bội nhập diệc bội xuất. 
Hựu bất kiến: 

Quy thần bản ố doanh, 
Bao đắc tùy bạo thất. 
Tòng đầu sắc thị không ' 
Bản lai vô nhất vật. ” 


Dịch nghĩa: 


Ý XƯA CẢM KHÁI VỀ THỜI THẾ 


Thế gian cứ một hôi trị, lại một hôi loạn, 
Thời cục cứ một khi co, lại một khi đuổi. 


1. Sắc thị không: Chữ kinh Phật. Sắc là våt chất, không là hư võ. 

2. Bán lai cô nhất våt: Chữ trong bài ke của Huệ Nẵng đời Đường: “Bå dé bán vô 
thụ, minh kinh diệc phi dài, bán lai vô nhất vat. hà xứ nha trần ai”. 

Qua bài này thi thấy tác giả vừa chiu ánh hướng của tương đối luận cua Lào 
Trang, vừa chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hư vô cua Phát giáo. 
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Dua vào nhau, náu trong nhau, thuc là vó cung. 
Màn và tón thấy rò hư thực, 

Gà láng giéng phía Đông nhà ta, 

Lúc ít tuôi không phải là ké quật cường, 
Bát cá để lo bita ăn sớm và tối, 

Bên có dé làm nhà ở, 

Tu cho là minh có tài hüng vü, 

Mà chua tránh khỏi cái cảnh co rúm, 
Một khi gặp hội gió máy, 

Gặp may được tăng lộc thăng trật, 
Hương trời động đến áo bào tía, 

Ráng buổi sáng rực rỡ cái phất mẫu son, 
Tiền hô quân hàng nghìn người, 

Hậu ủng ngựa hàng trăm cô, 


. Cờ tiết, phủ việt vây bên trái, bên phải, 


Ao hồ, đài tạ bẩy ra nơi này chốn nọ, 

Ti thiếp đua mặc gám là. 

Dung cụ dung dó đúc đồ sơn, 

Cửa só phòng ở rực sáng như sao chi chít, 
Kho dun ăm ắp ke nhau như cài răng lược, 
Buổi tối gà đậu, tiếng gọi chíu chíu, 

Trong ao cá nhảy, nghe “roat roat", 

Kẻ nô bộc quảng vứt cả trướng và chuông. 
Đứa con nit chán ngấy quả táo, qua lật, 
Bóng đương ăn thịt chuyển ra ăn rau dáng, 
Cửa công hầu biến thành lều tranh mọn. 
Nhà giàu cần mẫn thì phải biết tính toán, 
Ke trị nước, nực cười không có chước thuật. 
Duc vọng mà thắng thì lòng thiện tự nó phái mất, 
Tính khí mà kiêu thì ý chí trôi đi hết. 

Một khi nghe thấy quản ky của giặc Hồ đến, 
Lập cập, hai vế đùi trước hãy run. 

Giấu giếm (vàng bạc) phí công chôn vùi, 
Vợ và con phải nhiều phen lưu ly. 

Phải tìm đến kẻ khác mà ăn xin, 

Áo quần rách rưới khó che thân thể. 

Vét xanh, vét niêu, thức ăn khó no bụng, 
Gặp phải lúc nghèo hèn như thế, 


Nhớ lai lúc giàu sang ngày trước. 

Thi thấy giàu sang không đủ trông cậy, 

Và nghèo hèn thì có gì đáng lo buồn. 

Riêng chẳng thấy: 

Trời đất vốn là đây, lại là vơi, 

Bỗng vào mà lại bỗng ra. 

Lại chẳng thấy: 

Qui thần vốn ghét sự thịnh mãn, 

Được một cách phũ phàng thì cũng mất một cách phü 
phàng. 

Từ đầu, thì sắc đã là không, 

Vốn là không có một vật gì cả. 
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Phién ám: 
CÁM HÜNG ! (tam bách cú) 


Thái cực sơ triệu phán, ? 
Tam tài định quyết vị. ? 
Khinh thanh thượng vi thiên, 
Trọng trọc hạ vi địa. 

Trung tập nhi vi nhân, 
Bám thu thị nhất khí. * 
Duy thánh pháp hồ thiên, * 
Vạn thế lập nhân kỷ. 

Khắc tòng ngũ điển huy, ° 
Du tự cửu trù bị. 7 

Quân thần nghĩa sở tại, 
Phụ tử thân chi chí. 

Phu phụ xướng tức tùy, 
Huynh đệ cung thả đễ. 


1. Bài này đề là có 300 cầu, nhưng tìm trong văn ban chí còn lại 184 cầu. Chúng 
tôi dà thu thập được gần di 300 câu ở nhiêu văn bán khác nhau, nhưng chưa kịp sắp 
xếp lại cho thật hợp lý để đưa vào Tổng táp lần này 

2. Thái cực: theo Kinh Dich thì thái cực là khói nguyên của vũ trụ, là vắng 
nguyên khí chua phán khai. Thái cực phán làm lưỡng nghi là âm và dưưong, lường 
nghi phân làm tứ tượng là thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương; tứ tượng phân 
làm bát quái là càn, tốn, khám, chấn, cấn, ly, khôn, đoài. Bát quái tác động lẫn nhau 
mà sinh ra muôn vật. 

3. Tam tài: là ba ngôi vị, thiên, địa và nhân. 

4. Y nói con người ai cũng như ai đều bẩm thụ cùng một khí chát cia trời đất. 

5. Y nói bậc thánh nhân biết nói theo phép tắc của trời. f 

6. Ngủ điển: từ này có hai nghĩa. Một là năm bó sách của Thiếu Hao, Chuyến 
Húc, Cao Tân, Đường Nghiéu, Ngu Thuấn, các nhân vặt này déu là nhân vật HT 
thoai, cho nên thực ra không có năm bó sách ấy; dầu sao, người ta cung tương truyền 
rằng năm bó sách ấy, tức ngũ điển chứa đựng chân ly tõi thượng và mọi khuon phep 
phái noi theo. Hai là năm dao lý làm người: phu thì phai nghĩa, máu thi phai tứ 
huynh thi phái hữu, dé thi phải cung, tu thì phải hiếu. Cha An ở với con phai giữ dio 
nghĩa, me ăn ở với con phái có lòng từ, anh ăn ở với em phai có lòng hữu ái em åN 
với anh phái có lòng kính mến, con an ó với cha me phai có lòng hiếu kính. Theo Nho 
giáo thì Ngũ điển là năm chuẩn tắc của quan hệ gia đình. 

7. Cứu tri: chín nguyên tác để trị nước được ghi trong thiên Hồng pham ° 
Kinh Thi. 
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Giao hüu chi u tín, 

Giáo hóa tif vi my. 

Dé tác thuận bát tri | 
Hoàng cực kiến vô pha ° 
Canh nghiệp đắc thực tức * 
Hàm sinh các tự toại. 

Tục hậu ốc khả phong * 
Chính tu tức tác nghĩa. 
Chân nguyên khánh hội hợp ° 
Tiểu đân mông chí trị. 

Thế đạo nhất di long, 
Nhân tâm tự ốc dị. 

Phong vũ thời hối minh. 
Cương thường nhật điêu thi 
Lễ nghĩa thán quai trương, 
Quan cái tùy đảo trí. 

Sự quân, thần bất thần, 

Sự phụ, tử bất tử 

Xa kiên thị nhẫn vi ° 
Phân canh diệc phát quý ' 


1. Dé tác: phép tác của Thượng dé. 

2. Hoàng cực: ngôi vua. 

3. Xem lời chủ số 1 của bào "Nhân thôn”. 

4. Ốc khá phong: Sách Hán thư có câu: "Nghiéu Thudn chi thế tị ốc khá phong”. 
nghĩa là: Trong đời các vưa Nghiêu và vua Thuấn, các nhà dân liển sát nhau đêu có 
làm điêu tốt đáng được nhà vua phong tước khen thưởng. Ý nói thời đại thịnh trị, 
phong tục thuần hậu, ai nấy đều tốt cả. 

5. Chân nguyên: nguyên khí chân chất vốn có của vũ tru. Y nói bán chất tất đẹp 
của trời đất. 

6. Xa biên: bắn vào vai. Khi Té Hoàn Công còn là Công tử Tiểu Bạch thi Quản 
Trọng phò giúp Công tử Củ đánh lại.và đã bắn vào vai Hoàn Công. Về sau, Hoàn 
Cóng lại dùng Quản Trọng làm trọng thần. Ó đây, ý nói bé tôi mà nỡ lòng bắn vào 
vai vua. Thực ra, khi bắn vào vai Hoàn Công thi Quán Trong chưa phái là bé tôi của 
Hoàn Cóng. 

7. Phân canh: chia chén canh. Lưu Bang đánh nhau với Hạng Vũ. Vũ bắt được bế 
tủa Bang làm con tin đưa thự đòi Bang phải đâu hàng, dọa rằng nếu không nghe thì sẽ 
ma thịt bó cua Bang. Bang nhận được thư bën tra lời: 

"Ngo ông tức nhược ông, duc phanh nhi ông hạnh phan ngữ nhất bòi canh", 
nghia lạ: "Cha iu tức cũng nhu cha mi, nêu HH muốn mó cha mi thì chia cho ta một 
tiến canh ugi” . Người đời sau cho đó là lời nói nhản tám. 
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Së Dé ngoai duong tón ! 
Tùy cung nói tu thi B 

Khi thiện Sùng Nguyên chiếu ° 
Thích thu Linh Vũ tỉ * 
Trường phát lưu dâm độc Š 
Canh y hữu thoán thí * 
Phí trúc Tu tử cung ” 

Hối khai kiến dd truy ° 

Từ hiếu tư sài lang, 

Quân thần quý phong nghi 
Tịnh hậu độc nhân luân ° 
Đồng tịch tiện lăng quý '° 
Thất tự nghiệt đại tông, 
Quá ái thiếp ngụy quy. 
Giáo bất thủy khuê vi, 
Tôn khởi biệt huynh dé. 


1. Sở Dé: Vua Nghĩa Đế nước Sở. Hạng Vũ pho Nghĩa Đế, sau lại giết di mà cướp 
ngôi. Lưu Bang giá bộ suy tôn Nghia Bé, kéo cờ để tang Nghia Đế, nhằm lấy danh 
nghĩa đánh kẻ loạn thần mà động viên quân lính. : 

2. Tùy cung: cung điện nhà Tùy. Tùy Dang Đế là kẻ dám loan, đã từng tư thông 
với vợ lẽ cúa cha (Tùy Văn Dé) sau lại giết cha, cướp ngôi và giành lấy tất cá cung tån 
mỹ nữ của cha. : 

3. Sùng Nguyên chiếu: tờ chiếu Süng Nguyên. 

4. Linh Và ti: viên ngọc truyền ngôi vua ở Linh Võ, Lý Long Cơ làm giả chiếu 
Sùng Nguyên để giành ngôi của cha là Duệ Tông lên làm vua, gọi là Đường Minh 
Hoàng. 

5. Trường phát: tóc dài, chỉ dàn bà. Canh y: Thay áo. Nơi nghi ngơi thay áo. sa 
dùng dé gọi nhà ngủ ở trong cung vua, hoặc ngôi nhà phu ở lăng tám vua đã chết, 0 
đây có cung nhân phục vụ. Trong các câu thơ này tác giả muốn nói đến đám phi tán, 
từ đó nảy sinh loai đàn bà gây ra việc cướp ngôi sau khi vua chất, thái tử còn nhỏ Bối 
ü 6. Nhit trén. . 

7. Tu tử cung: cưng nhớ đến con. Hán Vũ Đế giết thái tử, vé sau biết là con vô tội 
chết oan, cho xây cung gọi là Tư tử cung. Kiến dữ trụy; chưa rõ điểm này. 

8. Như trên. 

9. Tinh hậu: cùng chung hoàng hậu. Trong đời Đường, vua Minh Hoàng cướp ™ 
của con trai là Thọ Vương tức nàng Dương Quí Phi còn trước đó thì trong đời Tùy, WA 
Dạng Đế lại giết cha để cướp lấy vợ lẽ của cha. 

10. Đồng tịch: ngồi cùng một chiếu, ý nói tự coi ngang hàng. Đống Trác là quyến 
thần đời Hậu Hán đã ngồi cùng chiếu với Hán Hiến Đế, lộ rõ ý dó muốn tiếm vi- 
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Dâm phong hå tuy tuy ! 

Té cáu ngu duy duy ° 

Tiéu huóc si thành ngung, 
Bôn chưng thiệp Trán, Vi. 
Hóa vô phuc Thước sào ? 
Thi bất văn ké ký ' 

Hàm táo khốc chung sơ ? 
Mai tân tu kiến khí $ 

Bất hữu huynh phi huynh, 
Bất cung đệ phi đệ. 

Thôi nhận thảm điệp huyết, 
Tranh thực thương điển tí. 
Đấu túc vi hung dao, ’ 

Phủ đậu khá lưu thế * 
Băng thán cốt nhục thân, 
Ngóa lịch bằng hữu nghĩa. ` 


1. Thơ Hữu hô tuy tuy (Con cáo thui thüi) và thơ Té câu (cái đó rách) là hai bài 
tho trong Kinh Thi ché trách hạng người dám bón. 

2. Nhu trên. 

3. Thước sào: tổ chim thước. Thơ Thước sào trong Kinh Thi, khen ngợi đức độ 
ngudi vg. 

4. Kê ký: tức Kê ký minh (gà đã gáy) tên một bài thơ trong Kinh Thi khen người 
vg biết khuyên rin chóng. 

5. Hàm táo: gám quả táo. Mẹ Tăng Sam vốn thích ăn táo. Khi mẹ dà chết, mỗi 
khi ăn táo Tăng Sim lại xúc động nhớ mẹ mà khóc. 

6. Mại tán: bán cúi: Chu Mãi Thần nhà nghèo phải bái cúi bán để lấy tiên An 
hoc. Vợ thấy chóng học mãi không hiển đạt, bèn bó đi lấy chóng khác. Chu Mãi Than 
lấy làm xấu hà vi việc đó, quyết chí học hành và hiển dat. 

7. Đấu túc: đấu thóc. Hán Văn Đế phế truất em là Lệ Trường dày đến Thục quận. 
lé Trường nhịn đói mà chết. Người đương thời nhân đó đặt lời ca dao ché trách Hán 
Văn Đế, Lời ca dao như sau: “Nhất đấu túc thượng kha thung, nhất xích bố thượng khá 
Phùng, huynh đệ nhị nhân bất dung”, nghĩa là: Một đấu thúc còn có thể giả, một thước 
våi còn có thé vá, anh em hai người không thể dung nhau. 

8. Phú đậu: cháo và bạt đậu. Nguy Văn Bé là Tào Phi muốn giết em là Tào Thực, 
buóc vào tội ngao mạn định làm phán. Mẹ của Phi và Thực đứng ra xin tha tội. Phi 
bèn lấy cớ là Thực cậy tài giỏi làm thơ, buộc phải bước bay bước thì làm xong một bài 
thơ, nếu không làm được thì trị tội. Thực ứng khẩu, chí bảy bước đã làm xong bài thơ 
nhu sau: "Chu dau nhiên đâu co, đậu tại phú trung khốc, bán thị dáng can sinh, tuong 
tiền hà thái cấp”, nghia là: Cành cây dau dem đốt dé rang hạt dàu, hạt đậu ở trong 
thảo khóc, khóc rằng vấn cùng một gốc sinh ra, đốt nhau sau quả gất. Y nói anh em 
540 mà quá búc bách nhau. i 
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Phán chién ky Kháu, Hàn ! 
Bang chu thüy Quách, Ly * 
Lập dich da Liêm Lan? 
Giao binh tận Dư, Nhi * 
Bình cư hữu tương quy, 
Nhập triéu phán tương ky. 
Đồng tâm phi đoạn kim ” 
Vô luận biệt lập xí. 

Trị nhật ô du hạ, 

Nhân tự vô liêm sỉ. 

Si chí thanh tử đắc, 

Điêu trùng sự mạt kỹ ° 
Nóng nghiép thát só bán, 
Bát phuc am lói ti. 

Cóng giá thugng dám xào, 
Lợi dụng hữu tháp khí 4 
Tu vi nhán mac tri, 

Bát üy tháp thú chi. 

Nhất liêm tu vuu nan, 


1. Phân chiên: chia đệm. Ho Khấu và họ Hàn choi thân với nhau, chia đệm cùng 

ngồi. 

2. Đồng chu: cùng ngồi một thuyển. Quách Lâm Tông và Ly Ưng kết bạn với 
nhau, di cùng một thuyén, cùng hợp sức chèo lái. 

3. Láp dich: tạo nên sự kinh địch. Liêm Pha và Lạn Tương Như đều là bé tôi chú 
chết cúa vua nước Triệu đời Chiến quốc. Liêm Pha là tướng võ lại là cựu thân, thấy 
Lạn Tương Như là tướng văn còn trẻ tuối mà được vua trọng dụng hơn mình, đã rà 
mặt kình địch với Tương Như. 

4. Giao bình: đánh lẫn nhau, Dư và Nhĩ đều là hai viên tướng của vua nước Yên, 
vốn là bạn cũ nhưng khi cẩm quân thì lại sinh hiểm khích đem quân đánh lẫn nhau. | 

5. Bóng tâm, đoạn kim: cùng lòng, chặt đứt kim loại. Kinh Dịch có câu: b 
nhân đồng tâm, ky lợi đoạn kim", nghĩa là: Hai người cùng lòng (thì sức mạnh) sắc e 
thể chặt đứt kim loại. Ý nói đã cùng làng hợp sức thì có sức mạnh to lớn. 

6. Điều trùng: dio gọt con sâu. Dương Hùng đời Hán viết trong cuốn Pháp ngôn: 
“Hoge viét: ngô tứ thiểu nhi hiếu phú. Viết: nhiên, đồng tử điêu trùng triện khát ， 
nghĩa là: Có người nói: chàng còn ít tubi mà đã thích làm phú. Ta nói: đúng tđó là) đứa 
con nít d&o con sáu, khắc đường triện đấy. Ý nói việc gọt giũa câu văn cũng chi như 
trò tré, đèo gọt con sâu khắc đường triện, tí mi mà không có giá trị gì. Về sau thường 
dùng điển "điêu tràng” để tự nói khiêm vé việc mình làm văn hoặc để ché kë khác 
làm văn chuộng hình thức. Na 

2. Cë hai câu này ý nói kế làm thợ chuộng sự khéo léo quá đáng, nhưng !8! chê 
tao ra nhüng dó dac không có công dung thiët thuc. 
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Tứ tri tién khắc úy ! 

Đông xà nhật lưu tinh, 
Thiết bích da giá mi * 
Thanh hoàng vong song tinh, 
Huân do phác đồng ti ° 

Tinh thé tap cuu loan, 

Đồng quán hữu nguu ky * 
Cam khó thác quy lê. 
Thanh troc hỗn Kinh Vi ° 
Đãi đồng nghi tùy chiên Š 
Bất giới ngư tử nhi. 

Khấu mã phap nghĩa nhân `. 
Đạo thang tiển cao sĩ. 

Thùy quải Huyền Vũ quan d 
Thüy ngan Thién Thai bí ° 
Thùy tòng Xích Tử du '° 
Vạn hộ khinh thoát lý. 
Thùy bá Đồng giang ti "| 
Thiên cổ lẫm thanh nghị. 


1. Tứ chi: Xem lời chú số 2 bài “Ngu hứng VI". 

2. Thiết bích: vách sắt. Thơ Từ Tích có câu: “Kim thành bất khả phá, thiết bích 
bát khá đoạt”, nghĩa là: Thành bằng kim loại không thể phá, vách bằng sắt thép 
không thé đoạt. Y nói hết sức kiên cố, không lay chuyển được. 

3. Huân, do: có tham và có thối. Sách Tử truyện có câu: “Nhất huán, nhất do, 
thập niên thượng do hu xú”, nghĩa là: Một có huán, một cỏ do, sau mười năm vẫn còn 
có mùi, Cả hai câu này ý nói mắt lóe vì mầu, mũi loạn vì mùi. 

4. Hai câu này ý nói tình trang tạp loạn như chim cuu (chim ác) và chim loan 
(chim lành) cùng đậu một cành, như trâu bò (con vật tầm thường) và ngựa ký (con vật 
quí giá) cùng chung một bầy. 

__%. Hai câu này cũng nói vé tình trang tap loạn nhu rau qui tvi ngot) và rau lé (vi 
dáng) trộn lẫn, như sóng Kinh (nước duc) và sóng Vi (nước trong) pha với nhau. 

6. Nghi tùy chiên: con kiến bò men theo tấm đệm, quanh đi quanh lại mà không 
fa khói đệm. 

T, Khu má: gõ vào con ngựa. Khi Và Vương nhà Chu dem quán di dánh vua Tru. 
Bá Di dón duüng gó vào dáu ngua, can ngàn, láy lé rằng ké bé tôi không được đem 
quân đánh thiên tử. 

— 8, Câu này ám chỉ việc Lý Mật từ chức để vẻ nuôi bà, giữ trọn đạo hiếu, treo mũ 
ở cửa Huyền Vũ tỏ ý trả lại chức tước cho triểu đình. 
9. Câu này ám chỉ việc Lưu Thần. Nguyễn Triệu lên chơi núi Thiên Thai, gặp tiên nữ. 
. 10. Câu này ám chỉ việc Trương Lương từ tước lộc của Hán Cao Tổ đi theo Xích 
Tùng Tứ học đạo tu tiên, 
. li. Câu này ám chỉ việc Nghiêm Quang khước từ tước lộc của Hán Quang Vũ, về 
án tại bến Dóng Giang, lấy việc câu cá nhàn nhã làm vui. 
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Có son bac ngón hoàn, 

Tại Đường thùy Ly Bí T 

Cáp luu trung düng thoái, 

Tại Tống thüy Nhược Thúy ° 

Thach thi bào phi duong ?, 

Nhán,nhü ám tré thi. D 
Viên trích ngọc thiém thù * 
Khoái chuóc kim túc ly. 

Vu tién hoàng tuóc canh, 
Tró dáng giá có xi. 

Van tién vó ha trg, 

Bát trân yếm hậu vi. 

Táo tỳ mao ngư vi, 

Bào định lạn dương vị. 

Hué tri bão phụ tử š 

Lưu ly khí đồng tri. ET 
Lung lào chuyén cáu hác, 
Nga biéu chúc lu lý. 

Bát thí diéu phán sào, 

Đãi đồng phường trinh vi Š 
Thử thời tu vi cực, 

Sinh dán thậm tiểu tuy. 
Dân khốn đạo tặc phồn, 
Thế loạn anh hùng khí, 


1. Câu này ám chỉ việc Lý Bí đời Đường, được các vua Huyền Tông, Tue Tông. 
Đại Tông nhiều lần triệu ra giúp việc triéu dinh nhưng sau mỗi lần ra lại một lần quay 
trở về núi cũ, tu đạo thần tiên, không màng công danh. 

2. Câu này ám chí việc Tiển Nhược Thúy đời Tống, trong lúc được triểu đình 
trọng dụng muốn cất nhắc thì lại cố từ tạ xin lui vé hưu trí, coi thường phú quí. — 

3. Bép nhà họ Thạch lúc nào cũng có dê béo. Họ Thạch Sing, một lái buôn giàu 
có nôi tiếng đời Tấn ở Trung Quóc. Pom 

4. Ngoc thiém thử: là con cóc ngọc, ám du mặt trăng vi theo truyén thuyết thì 
trên mặt trăng có con cóc ngọc. Cả câu này ý nói nước ngọc từ cung trăng nhỏ xuón£ 
ám du thứ rượu quí. : 

5. Đến đây, tác giá đột nhiên nói đến su sa sút suy vong đối lập hån với cánh 
phú quí, hoa lệ vừa miêu tá ó trên. Có lé y muốn nói cuộc sống giàu hoặc nghèo. sang 
hoặc hèn thay đổi nhanh chóng không lường, như trong giấc mộng. 

6. Phường trinh vi: do chữ trong Kinh Thị: “Phường ngư trình vi" nghĩa là: Es 
phường đỏ đuôi. Cá phường bi địch thú đuổi phái chay trốn, máu dồn xuống duóL Vì 
vậy hình tượng này dùng dé tá việc dân chúng bi lưu ly vì cánh loạn lạc. 
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Xú cứ quán hợp 6, 

Tập tập mao tập vi. 

Nguyên dã tác chiến trường, 
Tỉnh ấp biến tặc lũy. 

Thủy hạn giang nhất lưu ` 
Thảo hợp thành bách trĩ 2 
Loạn tặc khởi dung tru, 
Thế vận bất chung bi. 
Thiên da quả nhân da, 

Lý nhĩ điệc số nhi. 

Thảm thu âm nhi dương, 
Sinh tiêu chung phục thủy ° 
Thư xuân vương nhất thống ' 
Hệ hậu quán tâm ủy ? 
Thiên địa thử thường kinh, 
Cổ kim thú thông nghị (nghĩa) 
Bất tử ga nhân tâm, 

Bất dẫn giả thiên lý 

Nhân đoan thị sở suy, 

Chí trị thị sở chỉ. 

Thùy tri tối lạc xứ, 

Vi thiện nhi di hj. 

Minh bát phi u nhán, 

U bát trách u quy. 

Binh cách giá tất tho ° 
Cương cường giả tất tử. 


1. Nước chỉ hạn chế ở từng dòng sông một. Ý nói tình trạng cát cứ phong kiến. 

2. Giặc nhiều như có hợp nhau lại, thành thì xây cao hàng trám tri (tri là đơn vị 
do chiều cao, chiu dài). 

8. Y nói đạo trời tuần hoàn: có sinh ra thì có mất đi, đi đến cùng rôi thi lại mở ra 
vòng tuần hoàn sau. 

4. Xuân vuong: mùa xuân theo lịch Chu Vương, Khống Tử chép Kính Xuân Thu 
(bộ Sử của nước Lỗ) đã viết: “Xuân vuong chính nguyệt”, nghĩa là: Tháng Giêng mùa 
xuân theo lịch Chu Vương, tỏ ý tôn phù nhà Chu. 
, 5. Hé hậu: đợi vua ta. Vua Vũ Vương nhà Chu đánh vua Trụ nhà Thương tàn bạo. 
Ö nơi mà quân Vũ Vương chưa đến kịp thi dán mong đợi. Kinh Thư: "Hệ ngã hậu. Heu 
lai ky to" nghĩa là: Chờ vua ta đến. Vua ta đến sẽ cứu sống dân ta. 

: 6. Binh cách: do chữ trong Kinh Thu: “Thiên thọ bình cách", nghia là: Trời ban 

tuổi tho cho người có tâm hồn binh dị an nhiên. 
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Phúc thien dit hoa dám, 

Hà mac phi thién ly. 

Sung chi nhi td hài, 

Diéc cú thử thé bi. 

Dich tü nguy sú an, 

Vuong dao nan nhi di. 

Có ngà thái cuóng sd, 

Lão bệnh cánh ủy bi. 
Trùng tầm tuyển thạch ngu, 
Tạ khước hiên miện ký. 
Tân quán nhậm tiêu dao Ì 
Vân am nhàn tỷ y ? 

Nhất song minh nguyệt gian, 
Bán chẩm thanh phong lý. 
Bất ái thảo đường ngu, , 
Chỉ ái Hoa sơn thụy Ÿ 

Vong ưu tá tuu bôi, 

Lam quyén bàng thu ky. 
Khiét ky ninh huu quan, 
Dü nhán xi tu ly. 

Nội đắc tám than lạc, 
Ngoại vô hình dich luy Ý 
Thừa nhàn thác vịnh ngâm. 
Nhất nhất tự ngôn chí. 

Cô lậu quả kiến văn, 

Đi tiệu tiếu thiết. xúy. 

Chi vị thi thành tích, 

Cám van thi túc su. 

Ky ngón háu quán tú, 
Tucng thú mac tuong bi. 5 


1. Tán quán là quán Trung Tân. Van am là am Bạch Vân, đều là ở qué huong 
Nguyễn Binh Khiêm, nơi ông vé nghi trí sĩ. 

2. Như trên. 

3. Hoa sơn thuy: giấc ngủ ở núi Hoa Sơn. Trần Đoàn, người đời Tống ó Trung 
Quốc, tu đạo thần tiên trên núi Hoa Sơn. Tương truyén, ông đã từng ngủ liên một 
mạch 100 ngày. j 

4. Hinh dịch: Việc dich cho hinh khi, tức là phuc vụ cho xác thịt, cho những dục 
vọng vật chát. 

5. Tác giả muốn khiêm tốn nhắn nhú người đời sau đừng cho rằng lời thơ dó mà 
khinh bỉ. 
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Dich nghia: 
CÁM HÜNG (ba trám cáu) 


Thái cực từ lúc mới tạo lập đã phán chia, 

Tam tài đã ổn định vị trí của chúng. 

Nhẹ và trong bốc lên là trời, 

Nàng và đục lắng xuống là đất. 

Ở giữa tập kết lại thành người, 

Bám thụ cùng một khí chất. 

Bậc thánh nhân theo khuôn phép của trời, 
Muôn đời lập nên kỷ cương của loài người. 

Noi theo được cái tốt đẹp của ngũ điển, 

Trình bày được cái đầy đủ của cửu trù. 

Vua và tôi phải có "nghĩa" với nhau, 

Cha và con, cái tình thân là tột độ. 

Chồng và vợ, kẻ xướng có kế tùy, 

Anh và em, người cung thì có người dé. 

Chơi với bạn thì giữ vững điều tín, 

Giáo hóa như thế thực là đẹp. 

Phép tắc của trời phải thuận theo mà không thể biết, 
Ngôi vua đã lập nén thì không thé dó. 

Cày ruộng, đào giếng được có ăn và có nghỉ, 
Chực cái ơn được sống, ai nấy thỏa lòng. 

Phong tục thuần hậu, mọi nhà đều có thể được phong, 
Chính sự tu chỉnh, tất là dấy lên cảnh tốt lành. 
Vận hội chân nguyên mừng rằng đã tụ hợp, 

Ke dàn mon được hưởng cảnh cực tri. 

Thế đạo một khi đã hưng thịnh, 

Nhân tâm tự khắc thấm nhuần lạ thường. 

Gió mưa gặp lúc u ám tối tăm, 

Cương thường ngày một suy sup, lông léo. 

Lễ nghĩa than ôi ngang trái, 


619 


620 


Mü long theo đó đảo ngược. 

"Thờ vua, tôi chẳng ra tôi, 

Thờ cha, con chẳng ra con. 

Bán vào bả vai là việc nỡ làm, 

Chia một chén canh nói chẳng hổ thẹn. 

Vua nước Sở, bé ngoài làm bộ suy tôn, 

Cung nhà Tùy, bên trong riêng chiếm người hầu. 
Dối làm chiếu nhường ngôi Sùng Nguyên, 

Bỗng nhận viên ngọc tỷ Linh Vũ. 

Đám tóc dài tràn ra cái nọc dâm độc, 

Trong phòng riêng có cái muu thoán thí. 

Phí công xây dung ra cung Tư tử, 

Hối hận đã mở ra, trụy Kiến Dữ (?) 

Cha phải từ, con phải hiếu mà đem lòng sài lang, 
Đạo làm vua, đạo làm tôi mà hổ thẹn với ong kiến 
Chung nhau phi hậu, làm sàm sỡ nhân luân, 
Cùng ngồi một chiếu, ke hèn lấn người sang. 
Mất trật tự, con vợ lẽ thay con chính tông, 

Quá yêu thương, vợ lé giá làm vợ cá. 

Giáo hóa chẳng bắt đầu từ nơi buồng the, 

Tôn quí nào có phải phân cách anh em 

Thói dam ó nhu con cáo thui thủi, 

Trong cái đó rách, những con cá xoắn xít, 

Cười cợt đợi chờ nhau ở chốn góc thành, 

Đám bơi lội qua sông Trăn, sông Vĩ. 

Giáo hóa không còn thơ Thước sào, 

Kinh Thi chẳng nghe thơ Kê ký. 

Nhấm quả táo mà khóc rằng rút cục chẳng còn ai, 
Bán gánh củi xấu hổ thấy bị ruóng bó. 

Chẳng có lòng hữu ái, anh chàng ra anh, 

Không có lòng kính mến, em chẳng ra em. 

Trả đũa, máu chảy thê thảm, 

Tranh ăn, tay bị hủy thương 


Một đấu thóc, làm cho dáy lên lời ca dao, 

Đậu trong nói, khiến có thé chảy nước mát. 
Băng giá và than hông, ấy là tinh thân cốt nhục, 
Ngói và gạch, ấy là nghĩa bằng hữu. 

Chia đệm cùng nhau ngồi, ấy là nghĩa bằng hữu, 
Chung thuyền cùng nhau chở ai là họ Quách, ho Ly. 
Dựng nên thế thù địch, nhiều kẻ như họ Liêm, họ Lạn. 
Giao chiến binh cách, tất cả như họ Dư, họ Nhĩ. 
Lúc bình thường có khi cùng hợp nhau, 

Vào triéu đình lại quay ra đố ky. 

Để cùng lòng, chẳng thể "chặt vàng”, 

Không bàn luận, riêng dựng một ngọn cờ. 

Cảnh trị bình ngày một sa xuống nhuốc nhơ, 
Con người ta tự mình không biết liêm sỉ, 

Cái chí của kẻ sĩ là được áo xanh áo tía, 

Khắc gọt con sâu, chăm chăm vào cái nghề mạt. 
Nghề nông mất căn bản, 

Không còn biết cày cuốc. 

Làm thợ chuộng dám xảo, 

Đâu có vật gì hữu dụng. 

Tự nói rằng nào có ai hay, 

Không sợ mười ngón tay cùng trỏ. 

Một chữ liêm, điều ấy càng khó. 

Bốn kẻ biết, người sợ lại ít. 

Hơi đồng ngày càng lan mùi tanh, 

Vách sắt, đêm yên giấc ngủ. 

Xanh vàng, đôi con mắt đã lóe, 

Huân do hai lễ mũi sực mùi. 

Chim cuu và chim loan đậu lẫn đàn, 

Trâu bò và ngựa ký họp cùng bọn. 

Ngọt và đắng lẫn lộn rau quì, rau lê, 

Trong và đục hỗn tạp sông Kinh, sông VỊ. 

Thực giống hệt kiến bò men đệm. 
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Không ran ngừa cá chết vì môi. 

Gõ vào đầu ngựa, thiếu kẻ nghĩa khí, 
Dám vào nước sôi, hiếm người cao si. 
Ai là kẻ treo mü ở cửa Huyền Vũ, 

Ai là kẻ đội khăn ở núi Thiên Thai. 

AI là kë đi chơi theo Xích Tu, 

Tước hầu vạn hộ coi khinh như trút bỏ chiếc dép. 
Ai cầm sợi đây câu ở sông Đồng Giang, 
Lẫm liệt nghìn năm trong lời thanh nghị. 
Núi cũ thôi hãy trở về đi, 

Ái là Lý Bí đời Đường. 

Dòng xiết giữa chừng dũng cảm lui. 

Ai là Nhược Thúy đời Tống. 

Bếp họ Thạch có dé béo, 

Sữa người cho lợn uống. 

Giọt nước tròn rỏ từ con cóc ngọc, 

Gỏi chả từ cá chép, cá giếc vàng. 

Lién bung vào canh chim sẻ vàng, 
Mám bóng dáng lén nem gà gó. 

Giá dáng van tiền không buồn nhúng đùa, 
Chan ngấy vị ngon nông của bát trân. 
Chị nhà bếp nấu canh om cá vược, 
Anh nhà bếp ninh món da dày dê. 
(Đến khi) phải dắt vợ bế con đi, 

Lm ly vứt bó trẻ nít. 

Già ốm lăn xuống ngòi rãnh, 

Chết đói nằm đầy cổng làng. 

Chăng khác chim bị cháy mất tổ, 
Giống hệt cá bị máu dồn xuống đuôi. 
Lúc ấy đến như thế là cùng cực, 

Sinh dàn quá ư tiểu tụy. 

Dân khốn quẫn, trộm cướp nhiều khắp, 
Đời loạn lạc, anh hùng nói dậy. 
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Chón chón qua hop báy, 

Chi chít nhím lóng tró. 

Dông ruộng biến làm chiến trường. 
Làng xóm khắp là lũy giặc. 

Nước giam hãm trong sông một dòng, 
Cỏ hợp lai tòa thành trăm tri. 

Loạn tặc há có thể được tha tội chết, 
Thế vận đâu có thể cuối cùng bế tắc. 
Bởi lẽ trời u? hay bởi việc người u? 

Là lý đấy mà cũng lại là số đấy. 

Thảm khốc rồi đến thư thái, âm rói đến duong, 
Sinh ra, diệt đi, hết rồi lại bắt đầu. 
Chép xuân vương là để tỏ lé nhất thống. 
Chờ vua đến thì dân tất được an ủi. 

Đó là đạo thường của trời đất, 

Đó là thông nghĩa của xưa nay. 

Chẳng chết được ấy là lòng người, 
Chẳng mất được ấy là lẽ trời, 

Đầu mối của đạo nhân từ đó mà rút ra. 
Tột độ của trị bình tới đó là đứng vững, 
Ai là người biết rằng chỗ vui nhất, 

Chỉ là ở chỗ làm điều thiện mà thôi. 
Việc cõi đời, không đổ cái sai cho người, 
Việc cõi âm, không trách cái tội ở qui. 
Người bình thản thư thái tất sống lâu, 
Ke cứng nhắc cường liệt tất phải chết. 
Ban phúc cho người thiện, giáng họa cho kẻ xấu, 
Có cái gì trái với lẽ trời. 

Đầy khắp mà cho đến bốn biển, 

Cũng là nhấc cái này đặt cái kia. 

Lời Dịch là nguy khiến cho an, 

Vương tạo tuy khó mà cũng dễ. 

Xét lại thấy ta quá cuồng dại, 
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Già óm càng thém lu khu. 

Lai tim thú vui vói suói và dá, 

Khước từ moi su ky thác của hiên và miện. 
Nơi Tân quán mặc sức tiêu dao, 

Chốn Vân am nhàn nhã rộng dài. 

Giữa khoáng ánh trăng soi qua khung cửa só, 
Trong cơn gió mát ghé đầu trên chiếc gối. 
Chẳng thích thú vui ở thảo đường, 

Chỉ thích giấc ngủ ở Hoa Sơn. 

Để quên buồn thì mượn chén rượu, 

Đến khi mỏi thì dựa ghế sách. 

Đẻ sạch mình nên thôi làn quan, 

Đối với người thì xấu hổ vì vụ lợi. 

Bên trong thì vui tấm lòng, tấm thân, 

Bên ngoài thì không ràng buộc vì hình dịch. 
Thừa cảnh nhàn gửi gắm vào vịnh ngâm, 
Lời lời là để tự nói về chí. 

Kém cỏi quê mùa ít kiến văn, 

Vụng trộm mà cổ súy chỉ để lại lời chê cười, 
Chỉ vì đối với thơ đã trót nghiện ngập, 

Đâu dám nói rằng thơ tức là sử. 

Nhắn nhủ bậc quân tử sau này, 

Tha thứ cho nhau, chớ khinh bỉ nhau. 


过 金海 门 记 
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Phiên âm: 


QUÁ KIM HAI MÔN KÝ 


Hóng Châu hinh tháng dia, 
Kim Hái món dác danh. 
Châu kiên hiệp kinh cức, 
Yết hầu khống thái bình. 
Đông lai chính phái viễn, 
Tây ấp Tuyết Giang thanh. 
“Ngạn thụ mộc trung hiện, 
Khê cầm thiên ngoại minh. 
Ba quang ngư xuất một, 
Sơn ảnh tượng tung hoành. 
Tịch chiếu hy vi sắc, 
Ngư ca ái nãi thanh. 
Lưu bón tri làn xứ, 
Phong lgi giác phàm khinh. 
Làng thiép long mién ón. 
Hàn da hac móng kinh. 
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Truóc hao ne thach hó. 
Bài nguyét da triéu doanh. 
Tàng ký côn bàng hóa, 
Nhàn tám âu lộ minh. 
Tĩnh quan trào tịch hậu. 
Hội đắc cổ kim tình. 
Trùng ức ca Giang Hán, 
Hà thời tẩy giáp binh. 
Hỏi đầu hồng nhật cận, 

Y cưu nhất luân minh. 


Dịch nghĩa: 
GHI LAI KHI DI QUA CỬA BIẾN KIM HẢI 


Hồng Châu là nơi cảnh đẹp, 

Cửa Kim hải được nổi tiếng. 

Xe trận ngựa chiến hãm vào nơi gai góc, 

(Cho nên) chốn đó là cổ họng khống chế giữ thái bình. 
Phía Đông dòng sông chính chảy từ xa đến, 
Phía Tây dòng Tuyết Giang trong veo rót về. 
Cây lớn trên bờ thấp thoáng hiện giữa cây cối, 
Chim chóc trên ngòi ríu rít kêu ngoài trời. 

Qua ánh sáng của sóng cá nhảy lên nhảy xuống, 
Bóng núi giống như voi nằm ngang nằm dọc. 
Ánh chiều sắc le lói, 

Nhà chài hát lên tiếng hò khoan. 

Thấy nước chảy xiết biết là dòng thác, 

Nghe gió thổi mạnh thì thấy buóm nhe. 

Khi sóng êm rồng được ngủ yên giấc, 

Khi rét nhiều hạc giật mình tỉnh mộng. 

Mọc cỏ giữa bùn và đá lam nham, 

Chờ trăng trong đêm nước thủy triéu dào dạt. 
Từng ghi chuyện cá côn hóa ra chim bằng, 
Nhân tìm lời minh thé với chim âu chim lô. 

Sau khi lặng lẽ xem nước thủy triêu buổi hôm trước. 
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Dich tho: 
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Hiểu được tinh hình đời xưa đời na; 
Nhớ lại lời hát sông Giang Hán, 

Thời nào được rửa vũ khí. 

Ngoảnh đầu lại, mặt trời hồng đã gần, 
Một vành sáng rực vẫn như xưa. 


Hồng cháu noi cánh đẹp, 


Cửa Kim hai lừng danh. 

Xe ngua chién vuóng mác, 
Yét háu cúa thái binh. 
Bóng, dóng chính xa tít, 
Tây, sông Tuyết trong xanh. 
Trên bờ, cây giữa khóm, 
Ngoài trời, chim kêu vang. 
Ánh sóng, cá án hién, 
Bóng núi, voi tung hoành. 
Chiêu tà le lói sắc 

Nhà chòi rộn ca thanh. 
Xiết dòng biết là thác, 
Mạnh gió thất thuyên nhanh. 
Sóng êm, rêng yên giấc, 
Lạnh gót, hạc giật mình. 
Giữa bùn dá, mọc cỏ, 

Đêm triéu dòng, chờ trăng. 
Côn hóa bằng truyện cũ, 
Âu lộ cùng thé minh, 
Ngắm nước triều đêm trước, 
Hiểu được cổ kim tình. 

Nhớ lời ca Giang Hán, 
Ngày nào ria giáp binh. 
Ngoánh dáu hóng nhát cán, 
Nhu xua dó mót vành. 


Dinh Gia Khánh dich 
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Phién ám: 


NGU HÜNG (tháp ngà ván) 


Nhát sinh tó da bénh, 

Hoan hải nhược phù trầm. 

Bất phụ u thê chí, 

Sơ vô lợi đạt tâm. 

Điền viên nguyên hữu ước, 

Tuyển thạch hảo trùng tám. 

Nhập hộ hà ngưng đái, 

Tuần trừ thủy phún câm (kim). 

Trì liên hồng nhiễm nhiễm, 
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Hién trúc thuy sám sám. 
Nhà yén phi khé cáng, 
Kiểu oanh chuyển thụ âm, - 
Hộ hòa khu hiệt thử, 

Y trượng thính thuần cám. 
Bạch trách phong tiền ngạn, 
Thanh bôi nguyệt hạ châm. 
Ty nê đam Tạ kỹ Ì 

Khiển muộn ái song cầm. 
Kỳ hướng nhàn trung trước, 
Thi bằng túy lý ngâm. 

Hué hương hoa mãn kính. 
Thuc đức hanh thành lâm. 
Tức vật tri vinh tụy, 

Quan lan ngữ thién thám. 
Bao tinh tüy phóng dát, 
Thừa hứng hy đăng lâm. 
Đắc thất trưng hưu cữu, 
Hưng suy nghiệm cổ câm. 
Thư hoài liêu thác hứng, 
Lưu thủy ky tri âm. 2 


———————_ —————-————-— 


1. Ta ky: dép của ho Ta. Ta, tức là Tạ An, một danh si, sau giúp nhà Tán thời 
Nam Bác Triểu ở Trung Quốc, nổi tiếng là tướng giỏi. Khi còn chưa làm quan với nhà 
Tân, Tạ An thường đi ngao du sơn thủy, người đời cho rằng đôi dép ông ta đi không 
váy bùn ở cõi tuc luy. 

= % Luu thủy: nước cháy. Theo Liệt tử, thì Bá Nha là người giới gáy đàn. Chung Kỳ 
là người sành nghe đàn. Bá Nha gay đàn khi nghỉ tới núi cao thì Chung Kỳ liền khen: 
"Vài voi núi cao như núi Thái Sơn”. Khi Bá Nha nghi tới nước cháy thì Chung Ky lại 
khen tiếng đàn: "Ménh mang nước cháy nhu Trường Giang Hoàng Hà". Bá Nha coi 
Chung Ky là ké tri ám (hiểu tiếng dàn của mình). Sau khi Chung Ky chết. Bá Nha 
treo đàn, không gáy nữa, cho rằng đời không còn kẻ tri âm. 
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Dich nghia: 
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NGU HỨNG (mười lim vẫn) 


Suốt đời vốn nhiều bệnh, 

Bể hoạn như nổi chìm. 

Không phụ cái chí ở chốn thanh u, 

Từ đầu không muốn lợi và đạt. 

Ruộng vườn vốn có nguyện ước. 

Suối đá vui lại tìm về. 

Vào cổng, sông như cái đai ôm lấy, 
Quanh thềm, nước như vàng phun lên. 
Hoa sen trong ao hóng phon phót, 
Tre trúc trong vườn xanh um tüm. 
Chim yén non bay doc khe suói, 

Chim oanh dep nhảy dưới bóng cây. 
Giü láa duói loài chuót dü, 

Chóng gáy nghe tiéng chim lành. 
Tấm khăn tráng bay trước gió, 

Chén rượu trong rót dưới tráng. 
Tránh bùn, thích đôi dép của họ Ta, 
Giải phiền, ưa gảy đàn trước cửa só. 
Cờ đánh nhằm vào cảnh nhàn, 

Thơ ngâm trong lúc đang say. 

Thoảng mùi thơm có hoa đầy luống, 
Trồng cây đức, cây hạnh thành rừng. 
Nhìn vật biết ngay tươi héo, 

Xem sóng nói chuyện nông sâu. 

Hun đúc tình cảm tùy theo ý ung dung, 
Thừa theo hứng thú, vui thích trèo núi. 
Được hay mất tỏ rõ lành hay dữ, 


Thịnh và suy phải xét nghiệm ở xưa và nay. 


Tạm mượn hứng để tỏ nỗi lòng, 
Lưu thủy có mấy bạn tri âm? 


Dich tho: 


Suót dòi uốn nhiều bệnh, 
Bé hoan nhu nổi chim. 
Thanh u cháng phu khí, 
Bat, lgi khóng dé tám. 
Ruóng vudn uốn nguyện ước, 
Suói dá lai vui tim. 

Sóng dai ôm lấy cổng, 

Nước vàng phun quanh thêm. 
Sen ao hông phan phót, 

Tre vuon xanh um tüm. 

Yén non bay doc suói. 

Oanh dep nháy bóng rám. 
Giữ lúa đuổi chuột dü, 
Chống gậy nghe chim lành. 
Khăn trắng bay trước gió, 
Rượu trong rót dưới trăng. 
Tránh bùn, ưa dép Ta, 

Giải phiên, gáy dàn cám. 
Vào nhàn, nuóc có huóng, 
Đang say, lời tha ngâm. 
Hương thoảng, hoa đây luống, 
Đức, hạnh, rừng cây trồng. 
Nhìn våt, biết tươi hóo, 

Xem sóng, bàn sáu nông. 
Dưỡng tinh, tuy y thích, 
Thừa hứng, núi treo ngay. 
Được mát, tỏ lành dữ. 

Suy thịnh, nghiệm xua nay. 
Thừa hung tó tám sự, 


Luu thüy tri ám ai? 
Binh Gia Khánh dich. 
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BÀI BI KY QUÁN TRUNG TAN 


Người ta tính vốn thiện (nhung) tự ràng buộc ở khí bẩm, bi che 
lấp vì vật dục, có kẻ không giữ được trọn vẹn (tính thiện) như thủa 
mới đầu sinh ra, trở nên kiêu xa, biển lận, gian tà, thiên lệch, không 
có dièu gì không làm. Ó triêu dinh thì tranh nhau cái danh, ở chợ 
búa thì giành nhau cái lợi. Khoe là sang thì xe mát quán ấm, khoe là 
giàu thì nhà lâu múa hát. Thấy người chết đói dọc đường, không dám 
bỏ một đồng tiên ra cứu giúp, thấy nơi trống trải không có gì che 
mưa, không dám bó một bó tranh để che đậy, diéu thiện không được 
tu dưỡng đã lâu vậy. May là trong lòng người điều thiện chua hà mất 
hết. Các cụ già làng ta khuyên nhau làm điều thiện, bắc cầu, làm 
chùa, làm quán, chốn chốn đều được tu sửa, ta cũng lấy làm vui mừng 
vì điều ấy, trong lòng thường ngợi khen. 

Mùa thu năm Nhâm Dần, ta bỏ quan chức ve nghỉ ở quê nhà, 
mời các cụ già đi dạo chơi ở Bến Giữa (Trung Tân). Ngắm ra phía 
Đông là biển (Đông), ngó vé phía Tây là kênh (Tháy), phía Nam xa 
nhìn ngòi Liêm Khê, thấy các làng Trung Am, Bích Động đây đó tiếp 
giáp nhau, phía Bắc cúi nhìn sông Tuyết, chợ Hàn, đò Nhật phải trái 
váy bọc. Một con đường lớn chạy ngang ở giữa, dáu chân ngựa vết 
bánh xe, không biết là mấy nghìn dặm nữa. Ta nhân ngoảnh lại bảo 
các cụ già trong làng rằng: những gì mà trước đây các ông sửa sang 
xây dựng như các cầu Nghênh Phong, Trường Xuân v.v... đẹp thì đẹp 
đấy, nhưng chưa bằng nơi thắng địa này, há lại không giúp vào một 
chút làm noi nghỉ ngơi cho người qua đường hay sao. Các cụ già đều 
nghe theo ta, bèn quyên góp gia tài để đắp nên quán, sai bọn Trương 
. Thời Cử trông nom công việc. Khi quán xây xong ta dé ở trên là: 
quán Trung Tân. Có người hỏi tên quán như thế có nghĩa gì? Ta bảo 
rằng: "Trung nghĩa là ở chính giữa, giữ trọn được tính thiện là trung. 
không giữ trọn được tính thiện thì không phải là trung vậy; Tân có 
nghĩa là bến, biết chỗ đáng đậu là đúng bến, không biết chỗ đáng 
đậu là lầm bến vậy". Nghĩa của tên quán là như thé. Như trung với 
vua, hiếu với cha, thuận giữa anh em, hòa giữa vợ chồng, tín nghĩa 
giữa bạn bè, thì là trung vậy. Thấy của mà không tham, thấy lợi mà 
không tranh, vui điểu nghia mà rộng lượng với người, đem lòng 
thành mà đối đãi với vật, đó là trung. Trung ở chỗ nào thì sự chí 
thiện ở chỗ ấy. Nếu quả nhu có thể lấy trung làm chuẩn đích, bit 
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nan theo vé dáu, thi moi su moi vát ra tay mà làm, có cái gi là khóng 
tận thiện, cái điêu thiện của công đức ấy há lai có thé lường được ru? 
Nhân thế, khắc bài minh vào đá để lưu lại cho đời sau: 


BÀI MINH RẰNG: 


Trời cao ban xuống tấm lòng thiện, con người có dáy đủ dao 
thường. Kẻ nào tự ràng buộc vào khí bẩm chạy theo dục vọng thì trở 
nên nguy hại. Chìm chìm nổi nổi, co ro cúm rúm, bừa bãi gian tà, 
không biết cái gì là sai trái. Sang thì đi đến chỗ kiêu ngạo, giàu thì 
đưa tới chỗ xa xi. Sự tô điểm nhà cửa thi vẽ tranh chạm ngọc. Sự xa 
xi ở nơi bếp núc thì lấy sáp thay củi, bùi béo ngon ngọt. Say rượu 
nóng, no chất tươi, mặc áo nhẹ, cưỡi ngựa béo. Thấy người đói ngã 
lăn xuống ngòi rãnh thì một đồng tién không cho. Thấy người di 
đường màn trời chiếu đất thì một bát gạo chẳng giúp. Chỉ có cái lợi 
là thấy rõ như điên như dại. Đầu mối của việc thiện, có ai nới rộng 
mà rút ra đâu. 

Quán mang tên là Trung Tân, ý nghĩa là ở chỗ nào? Trung là cái 
chính giữa của tính thiện, Tân là cái bến bãi để về theo. Biết mình 
đậu ở chỗ nào đã có định trước, gặp lúc gieo neo nhất cũng không rời 
bỏ. Đi trên mặt phẳng, noi theo đường chính, không lầm lẫn rẽ sang 
lối khác. Làm việc của mình, đối dài với người, nghĩ vé chỗ đó, ở vào 
chỗ đó. Thờ cha hết lòng hiếu, thờ vua chớ dối trá. Làm chóng thì 
xướng xuất, làm vợ thi noi theo, chơi với ban thì giữ vững chữ tín, 
thiết tha gắn bó. Lo đi trên đường thiện, chẳng cho là của riêng Ya. 
Người khác có tài, cũng coi như là chính ta có tài. 

Thánh hiển là người thế nào? Đó là người dục vọng thì ít, tìm 
đến chỗ cực đúng, là nhờ ở chỗ suy xét vé điều minh làm. Lời giáo 
huấn của đời xưa rất sáng rõ, lấy lòng thành làm chỗ dựa cho ta. Chớ 
cho rằng điều thiện nhà (mà không làm), vì (việc làm điều thiện nhỏ) 
là chủ yếu để mở đường làm thiện. Chó cho rằng điều ác nhỏ (mà cứ 
làm), vì (không làm điều ác nhỏ) là cẩn thận trong từng cái nhỏ 
nhặt. Một đằng là trí, một đằng là ngu, một là phục hói tính thiện, 
một là theo đường mê muội. Bậc quân tử có hiểu biết, nỗ lực trong 
việc làm, chín chắn trong suy nghĩ. Thuận theo danh nghĩa ấy, sẽ 
không hổ thẹn với tấm bia này. 

Định Gia Khánh dịch. 
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BÀI Kf VË CHIẾC KHÁNH ĐÁ 


Trong tám âm, đá là âm chủ, tiếng nó thuộc "giốc" rất khó họa 
lại. Khánh đá có thứ gọi là đại, có thứ gọi là biển, có thứ gọi là ca, 
tên tuy không là một, mà làm nhạc khí thì tất là một. Kinh Thy 
rằng: Đánh khánh, gõ khánh. Lễ Ký rằng: Tiếng khánh là để cách 
nhịp các âm, Kinh Thi rằng: Hãy dua vào tiếng khánh của ta. Những 
điều chép ở thánh kinh thâu tóm tất cả chỗ tột cùng của nhạc, có thể 
làm cho thần và người hài hòa với nhau, trên và dưới hòa thuận với 
nhau, há có phải chỉ riêng có chuyện thanh và âm mà thôi ư? Nguyên 
có chùa Trang Hoa ở làng Đồng Dịch, huyện Vĩnh Lại, thuộc Hồng 
Châu, ở đất có mà thanh u, cánh dep mà vắng vẻ, rõ rệt là một vùng 
trời "thiển" ở cõi Chấn Đan. Phién đá khi chưa gõ lén sao mà lai có 
thể khiến người ta tự xét mình sâu sắc, hiểu rõ được về nghiệp 
chướng của tấm thân, rửa sạch được nhi cần mà có thể được sự cảnh 
tinh giác ngộ u? Bọn sĩ tử Định Bá Lộc đều quyên góp gia sản, mua 
đá tảng, tìm thợ đẽo khắc, chỉ một đêm là xong, đến xin bài văn của 
ta để ghi lại việc làm ấy. Ta nói: Thánh nhân thể hội đạo mà hiểu rõ 
điều thiện, từ thanh âm để dẫn đến chỗ hài hòa, tất là phải chế tạo 
và ra pháp khí để biểu hiện những việc ấy vậy. 

Ôi! Hòa là cái chú của âm nhạc, thiện là dòng dõi của giáo hóa, 
khánh đá một khi treo lên, tiếng nó vang tỏa ra không cùng. 

Binh Gia Khánh dịch. 
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NGUYÉN THIÉN 
(1495 - 1557) 


Nguyễn Thién hiệu Cáo Xuyên, quê làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai 
(nay thuộc tỉnh Hà Tây). Ông đậu Trạng nguyên khoa Nhâm Thìn 1532, làm 
quan triéu Mạc đến chức Thượng thu Bộ Lại kiêm Đô ngự sử. Về sau ông cùng 
Lê Bá Ly quay lại phò tá nhà Lê, được giữ nguyên chức, gia phong tước Thư 
quận công. 

Ông là bạn thân với Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đỗ trước 
Nguyễn Binh Khiêm một khóa. Đôi khi hai người gáp nhau thù tac uống rượu, 
họa thơ, xem cảnh, nên trong tập Bạch Vân am thi tập có một só thơ của ông. 

Ông lại là thông gia với Lê Bá Ly nên những hoạt động chính trị đương 
thời, ông không thể tách rời Lê Bá Ly và con cháu ông được. Do vậy, tương 
truyển khi ông vào Thanh Hoa theo nhà Lê, Nguyễn Binh Khiêm có gửi cho 
ông lá thư có nhiều cầu cảm khái, lời lé thống thiết lắm. Nhưng vi thé sự ông 
phải đổi chí. 

Khi về với Nhà Lê, ông được ân sủng, nên thường băn khoăn muốn có 
chút công gì để tỏ lòng báo đáp. Do vậy, trận đánh quân Mạc Kính Điển tại 
núi Yên Định năm 1555, ông dáng khái lên Thái su Trịnh Kiểm xin được 
tham chiến. Trịnh Kiểm cũng biết ông là bậc danh khoa nên sở trường võ 
nghệ thì không thể bằng văn nhưng vì cảm kích tấm lòng nghĩa khí, vẫn cho 
ông cám quán ra trận. Trận này tháng to, đánh tan gần 2 vạn quân Mạc, giết 
được nhiều tướng. Mạc Kính Điển rút tàn quân chạy xa. 

Đến năm. 1557, 5ng mất tại Thanh Hoa, thọ 62 tuổi. Tác phẩm của ông 
này còn 5 bài thơ cận thể trong Toàn Việt thi luc. 
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Phiên âm: 


XUÂN THIÊN HỌA MẠC ĐĂNG DOANH 
THỊ VẬN 


Xuân quang tình húc mãn trường không, 
Tố xuất đông quân tể vật công. 

Thục khí di di thu noàn nhật, 

Thiéu hoa dáng dáng phién hóa phong. 
Lich thư hiệp kỷ tam dương hậu, 

Phẩm vựng tư đào phổ tịnh trung. 

Tối hy hân triêu gia cát hội, 

Thái hanh khánh du van phương đông. 
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Dich nghia: 


NGÀY XUAN HQA VAN THO CÜA 
MAC ĐĂNG DOANH 


Ánh xuán sáng süa dáy cá khóng trung, 

Cái công sinh thành muôn vật vốn là do Chúa Xuân `. 

Khí lành chuyển châm chậm hài hòa khiến trời ấm áp, 

Vẻ xuân lồng lộng thổi lên làn gió hòa dịu. 

Lịch thư đều ghi là thời tiết "tam dương" 2, 

Phẩm vật được hun đúc trong qui luật "sinh khắp nuôi 
đều" 2 

Rất mừng triều dai đang gặp vận hội tốt lành, 

Muôn phương deu được hưởng phúc thái bình. 


Dich tho: 


Ánh xuân tỏa sáng khắp trời xanh, 
Våt tự Chúa Xuân sinh, dưỡng thành. 
Khí chuyển êm êm trời ấm úp, 

Ráng xuân lông lộng gió trong lành. 
Tum dương mấy dộ do điều tiết, 

Phổ tịnh muôn loài được bẩm sinh. 
Vui sướng triéu ta dang ván đỏ, 

Muôn phương nỗ nức cánh thanh bình. 


Eisdem n e A e a 
1. Trong thơ ghi Đông Quán, người ta thường dich là Chúa Xuân vì Đông Quán la 
vị thần mùa xuân. 

2. Tam đương: Chi tháng giêng âm lịch. Mùa đông từ sau tiết Đông chí tháng 11 
thị ngày dán dán dài ra, cổ nhân cho rằng dương khí bát đầu sinh nén tháng 11 goi là 
nhất dương, tháng 12 là nhị dương, sang tháng giêng là tam dương, ứng vào Kinh Dịch 
là qué Thái có ba hào dương, chủ hanh thóng. 

3. Phổ tinh: là sinh khắp nuôi dèu, việc làm vô tư cúa dáng tao hóa. Y thơ ở đây 
naam ca ngợi vua Mạc có đức độ chăm lo đến muôn dán. 
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Phién ám: 


GIAO TRU TU HOC: 
HOA MAC DANG DOANH VAN 


Tuóng dé quán su hé phi khinh, 
Hoc tién giáo tru diéu dào thành. 
Đức tùy du dưỡng nhu nhi lật, 
Lạc ngụ lưu liên hòa thả bình. 
Đạo bản chư thân tam thiện đắc, 
Hóa suy cập viễn vạn bang trinh. 
Ngu Chu mỹ ý kim do tại, 

Hậu thế ưng tri tác chuẩn trình. 
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Dich nghia: 


HỌA THƠ "DAY THÁI TỬ HỌC" 
CỦA MẠC ĐĂNG DOANH 


Làm vua làm thầy là dé giúp Thượng đế ! điều đó quan 
l hê không phåi là nhẹ, 
Việc học trước tiên dạy cho Thái tử bằng cách đào tao 
khéo để đạt thành quả. 
Đạo đức phải luôn bồi dưỡng, cân bằng giữa sự mềm dẻo 
với nghiêm nghị, 
Niềm vui phải luôn thực sự gắn với hòa và bình. 
Đạo vốn do ở bản thân mình có được ba điều tốt 2, 
Giáo hóa lan rộng đến phương xa, muôn nước đều theo 
: . chinh. 
Y dó tốt từ thời Ngu thời Chu dén nay vẫn còn 3 
Đời sau phải biết lấy những ý dó đó làm mẫu mực. 


t lạ 0R 3L 46 
k B 2 sk AT 
i£ A W tê 1 A 
+ 1⁄9 W 4ð ñ 
今 公 快 著 使 鞭 先 


. 1. Các nhà Nho xưa quan niệm vua và thấy là những người giúp cho Thượng đế 
yêu mến trị yên bốn phương (Ý từ thiên Thái thé 一 Kinh Thư). š 

2. Tam thiện: ba điêu tốt. Thiên Van Vương thế tử trong Kinh LỄ có nói: Làm 
mệt việc mà được cá ba điều tốt thì chỉ có Thế tử mà thói. 

3. Ngu là triểu Ngu của Đế Thuấn. Chu là triểu Chu của Văn Vương, Võ Vương. 
Theo Kinh Thu thì ba triểu vua này có để ra chế độ và phương pháp giáo dục, đào tạo 
Thế tử để sau trị vì đất nước. f 
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Phiên ám: 
TIÉN DÀO NGHIÉM BÁC SÜ 


Ngã quan công hứa lục hành niên, 

Viễn đại tiền dó hảo tỉ kiên. 

Tích ngã quý tằng khôi bảng thủ, 

Kim công khoái trước sứ tiên tiên. 

An nguy mỗi thi tâm vô nhị, 

Trưng hiếu ưng tri đạo lưỡng tuyển (toàn). 
Sự tế công thành toàn bí nhật, 

Phương danh quản sử Cửu Châu truyền. 


Dịch nghĩa: | £ 
TIÉN DÀO NGHIÉM DI SU BÁC : 


Tôi trông ông vào khoáng tuổi sáu mươi, 

Tiền đổ rộng lớn ta hãy cùng sánh vai. 

Tôi then trước đây đã chiếm đầu bảng vàng, 

Nay ông nhanh tay quất ngựa đi sứ trước. 

An hay nguy luôn thé không đổi tấm lòng, 

Trung và hiếu phải biết giữ đạo trọn vẹn cả hai. 

Việc xong, công thành đến ngày quay dây cương trở về. 
Tiếng thơm sẽ còn để lại chín châu ? truyền tung. 


1. Đào Nghiễm: Xem tiểu sử tác giá Đào Nghiêm ở sau. ; 

2. Chín cháu: Trung Quốc thời Hạ Vũ chia nước ra làm 9 cháu góm có: Éy, 
Duyên, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương, Ung. Về sau, tên châu cũng có su thay e 
chút ít. Trong văn thơ, người ta thường düng từ “Chín cháu" hoặc “Thần châu Đa 
nước Trung Quốc cho đỡ trùng lặp địa danh. Thần châu do cụm từ “Xích huyện thån 
cháu" trong sách Su ký. 
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Dich thơ: 


Sáu chục xuân thu đức dẻo dai, 

Tiên dó nộng lớn quyết chen vai. 
Đăng khoa tôi trước nhưng chân chậm, 
Ngựa sứ nay ông bước dặm dài. 

Họa phúc đổi thay lòng chỉ một, 

Hiếu trung gìn giữ được tròn hai. 
Ngày vé hẹn lúc công danh toại, 

Tiếng để chín châu biết đến tài. 


X3 y LEET 
GN AGE 
4€ SR eR Sƒ đà. 
文章 政事 施 皆 可 
HERE 9 & M ik 
门 较 高 年 供 盛事 
FAE R lễ 
同年 五 十 今 谁 在 
又 是 先生 侈 世 谈 


Phién ám: 


Dich nghia: 
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THÜ VAN HA THIÉU SU TRAN PHi CHÍ SÍ 


HỌA VAN THO MÜNG QUAN THIẾU SU 


1. Trần Phí: xem chú thích phán thơ Lë Bá Ly. : 
2. Ky mại tam: dịch 36 năm, vi mỗi kỷ có 12 năm. "Mai tam" cũng như "thông tam - 
3. Ý nói sau khỏi sự túng thiếu, con cháu hiển đạt. 


Đăng hoạn kim lai kỷ mại tam, 

Tòng đầu cơ trục quyển thư am. 

Văn chương chính su thi giai khả, ˆ 
Biên quận triều đình dung diét kham. 
Môn giảo cao niên cung thịnh sự, 

Gia dư thiện khánh thị trừ đam. 
Đồng niên ngũ thập kim thùy tại? 
Hựu thị tiên sinh xỉ thế đàm. 


' 


TRẤN PHÍ VỀ HƯU ` 


Làm quan đến nay đã ba mươi sáu năm 2, 

Từ buổi đầu đã hiểu việc nhu co giãn then máy. 

Văn chương chính sự thi thố đều được cả, 

Biên quận, triều đình cần sử dụng làm gì đều đầm đương. 

Tuổi cao, gia thế có tiếng tăm thì cuộc sống cũng thịnh 

: : vượng, 

Nhà dư phúc lành là chứa chất nguồn lực báo dám vé : 
. sau”. 

Bạn cùng lứa tuổi năm mươi nay còn những ai? 

Đó là điều tiên sinh đang băn khoăn, thổ lộ với đời! 


Dich tha: 


Ba mươi lé sáu năm làm quan, 

Công viéc từ đâu đã biết làm. 

Về tri vê vdn đều khá cå, 

Việc triéu viéc ngoại cũng déu kham: 
Gia món tuói tác déu hung thinh, 
Phúc hậu cháu con được ven toàn. 
Bạn tuổi năm mươi còn lại máy? 
Áy diéu thé su cit mién man. 


Be on # # Z 3‡ 
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Phién ám: 
NGUYÉN CÁO XUYÉN THI THU CÓNG THI 


Kim lan cựu ước lưỡng trù máu, 

Ác thủ tương tương thập bát thu. 
Luận học tích niên tàng đối tháp, 
Tòng nhung kim nhật hựu đông chu. 
Ưu thời cộng thức trung thành hữu, 
Thị ác thiên tàm kế sách vô. 

Viễn đại công danh tu lực tố, 

Tri công đích thị bất ngô thâu. 


Dich nghĩa: 


í 


THO CUA QUAN THI THU 
NGUYÊN CÁO XUYÊN ! 


Ước hẹn xưa nhu lan nhu vàng đôi bën kháng khít ?, 
Cùng nắm tay nhau mười tám năm nay. 

Năm xưa ngồi kể giường nhau bàn luận việc học, 

Ngày nay theo việc binh nhung, lại cùng thuyền với nhau. 
Lo toan thời cuộc, càng hiểu nhau đều có lòng trung 
: thành, 
Hầu trong dinh quân, tôi then không góp được mưu kế, 
Bước đường công danh rộng lớn, cùng đều gắng sức, 
Biết rõ ông không chịu kém thua tôi. 


1. Có tài liệu chép Nguyễn Thiến hiệu Bóc Xuyên, Đối chiếu nhiễu tài liệu thì 
hiệu ông là Cđa Xuyên. Vì ông quê làng Canh Hoạch gắn làng Cáo Dương, thuộc tong 
Tuyên Cam, huyen Thanh Oai. Xua cd lach sông nhö qua vùng dó dô vào sông Báo Bà, 
gọi là Cáo Xuyên. Ông lấy cánh quê đặt làm tên hiệu. Bài thơ này Nguyễn Thiên KAI 
cho Nguyễn Bính Khiêm, Bạch Vân am thi tập có phụ bài này. ` ; 

2. Kim lan: Kim là vàng chi su cứng chắc bền vững, lan là loại hoa thơm. Hai 
vật này tượng trưng cho tinh ban cao đẹp. Hé tiy cúa Kinh Dich có câu: "Nhi nhà" 
đẳng tâm nhu kim nhu lan". Lưu Tuấn trong Văn tuyển cũng dùng cụm từ “Kim zai 
chi hữu”, 
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LÊ BÁ LY 
(1476 - 1557) 


Ông người làng Cu Phạm, huyện Bóng Son, xứ Thanh Hoa, xuát thán là 
Hiệu úy thời Lë Cung Hoàng, dưới quyển chỉ huy của Mạc Đăng Dung. Khi Đăng 
Dưng đoạt ngôi nhà Lê lập triểu Mạc, ông được triều Mạc phong làm Thái té. 

Đến khi Mạc Phúc Nguyên nghe lời giém pha của Phạm Quỳnh, định hại 
ông, ông liên đem quân bản hộ chống lại nhà Mạc. Rói đến năm 1551, ông 
đem quân cả hai đạo Sơn Nam và Sơn Tây, tất cả hơn 3.000 người tiến thẳng 
vào Thanh Hoa, quy thuận nhà Lê, đón Lê Trang Tông đến hành dinh Vạn 
Lại, mưu tính giúp việc khôi phục. 

Lê Trang Tông và Thái sư Trịnh Kiểm tin dùng ông, trao cho chức Bình 
chương quân quốc trọng sự, Thượng tế, tước Diễn quận công. Ông nhân đó 
làm bài hịch chiêu dụ các tướng văn võ dưới quyển ông còn ở bên Mạc. Kết 
quả nhiều tướng sĩ quay về theo Lê, nên uy thế ông trội hẳn trong triểu. 

Mùa thu năm 1555, Lê Bá Ly họp quân đánh thắng Mạc Kính Điển một trận 
lớn ở địa bàn Thanh Hoa. Đến ngày 1 tháng 4 năm Binh Ty (1557), Lê Bá Ly từ 
trần, tho 82 tuổi. Vua truy tặng tước Nghĩa Huân công, ban tên thụy là Trung Hựu. 
Tác phẩm còn lại, có một bức thu chữ Nôm và một bài thơ cận thé chữ Hán. 


BÜC THU NÓM 


Tüng mảng rằng: 
Dit loạn có trị, xét có kim biết thửa phế hung. 
Trở nguy làm yên, hay thời thế bới chưng tuấn kiệt. 
Lý thông chẳng mất; 
Gương để khá soi. 
Bui nhà ta: 
Tự Binh Lê Lý Trần đặng có phong cương, 
Cùng Hán Đường Tống Nguyên đều làm quân trưởng. 
Đến nhẫn Nhuận Hô mat vận, mười ba thu ngược chính phiền 
hà; 
Cho nên ngoại quốc cất binh, du hai ky châu thành chiếm cu! 
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Nước xảy phái mô khi truán bi; 
Trời nay sinh có chúa thánh minh. 
Vua Thái Tổ dấy nghĩa dẹp loàn, dân được thoát cơn đồ thán, 
Vua Liệt Tổ lấy nhân là đức, người đều nhuận ở cơ phu. 
Số truyền ước quá lịch Chu; I 
Gặp biến phút nhân ách Hán | 
Thác thiên nhường mà lấy thiên hạ, sự chẳng bình tai mắt 
khôn chẹ; 
Còn duy trì bởi đức tiên vương, dán doái cám tơ hào nỡ phu. 
Xem nhân tâm khá hay thiên ý 
Suy thiên ý thực ở nhân tâm. 
Chúng ta nay: 
Chịu vóc trượng phu; 
Tắm ơn Đại Việt. 
Có kẻ tự tài tướng súy, lầu học thao kiểm; 
Có người dựng nghiệp thi thu, ra đường khoa muc. 
Văn vũ tài dùng há mượn; 
Kinh quyển đạo phải chẳng né. 
Hoặc đẹp duyên gặp phải Lê triểu, có quan có lộc; 
Hoặc đội nghĩa phò nhà Mạc thị, chịu tước chịu ơn. 
Hướng minh tuy nhẫn chẳng cùng; 
Xử biến cho hay có khác. 
Chưng thuở trước thầy tớ Tử Nghi làm di, ta đã cùng lòng cùng 
. sức dep yên; 
Đến khi ray cha con Phạm Quỳnh mống gian, nó lại cải sách 
cái lèo ? gây loạn. 
Làm uy phúc muốn về ở nghỉ ?, kết tội danh hòa hàm ép người; 
Kui ác dáng tuôn thổi phù ngôn, vu chung phả móng lòng tự lập- 
Đô đài làm quan nhĩ mục, ở doanh thành mà đón bắt làm sao; 
Thái te bàn việc miếu đường, về kẻ chợ nỡ khua vậy mà dám. 
Lát mặt, sự làm nhàn bấy; 
Dáy triéu, ai có tóng dáu! 
Chúa Cảnh Lich * luống giữ giống hư, chước nào khả chế; 


1. Lë ra nhà Lê phái lâu dài ngang nhà Chu: làm vua 900 năm, nhưng Lê bị Mac 
giành giật cũng nhu Hán bị Vương Mãng cướp ngôi. 

2. Cdi sách cái lèo: gió mặt, thay đổi thái độ. 

3. Muốn moi quyền hành vé tay nó. 

4. Cảnh Lịch: niên hiệu Mạc Phúc Nguyên. 
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Lòng Khiêm Vương ` dé nghe lời xim, trách ấy khổn từ. 
Phép quốc gia chưa sáng hình chương, —— 

Loài gian ác càng đông bạo ngược. 

Kinh ấp hai phường phố xá, đốt hết lâng lâng; 

Quan cư mọi chốn nha môn, cướp không thầy thầy. 

Hàm dé tịch đầy vơi hoại hết; 

Của kho tàng nhiều ít chở di. 

Nỡ quét không đãy quế buồng tiêu, nào kiêng danh phận; 
Tu dời hiếp xe rèng lién phượng, bó lé thành trì. 

Thống tốt dó dấy việc can qua; : 

Đẩy sinh linh tới nàn thủy hóa. 

Những thói chuột quen nương xã, xã đã mất khôn nương; 
Nào cốc nước hay lật thuyền, thuyén cháng ngừa dễ lật. — '* 
Ëch dưới giếng cho choe xưng lớn; 

Én trên rường rúc rích còn ăn! š 


3 nó lấy làm chơi, biển cả ai hầu chịu thác. 
Âu cây thất ắt là bỏ rễ, thương vay tộ Mạc mau đời; 
Đến vận lành thực hệ ở trời, mừng thấy chúa Lê lại dấy. 
Vua Thuận Bình: 
Thực dòng đế trụ; 
Dưỡng sức Lam Sơn. 
Nối dấu Thiếu Khang, bởi Luân ấp Ngu ấp đặng đồ tái tạo; 
Hết ngay Thần My, có Lương quốc Gia quốc phò vận trung hưng. 
Được thời được chúa được tôi; 
Có đất có người có của. 
Cõi Hoan Châu, cõi Ô Lý, trông đức giáo thuyên bể lội thông; 
Trấn Thuận Hóa, trấn Tuyên Quang, mang ngọc bạch thê non 
sum họp. 
Binh ứng viện đã dẹp tan Ninh Sóc; 
Thu qui phụ rẩy nhặt thấy Lang Sơn. 
Quận huyện đòi chôn hết trừ; 
Thủy bộ hẹn ngày thẳng tới. 


1. Khiêm Vương: tức Mạc Kính Điển. . 
2. Én làm të trén xà nhà, nhà cháy mà ván ríu rit móm mói cho con. Y nói coi 
thường nguy hiểm. 
. 3. VE trên mất cả dòng, khoáng 13 chữ. Vế dưới mất 3 chữ. Cặp biển văn ở vi trí 
này thường là thể câu “thất — lục”: 7 ~ 6, hoặc “thất tứ” 7 - 4. 
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Ngua làm cg, voi làm tràn, sáu quán dua khí mành hám hám; 

Bầu đem nước, gió dem cơm, muôn hộ dốc lòng vé số số. 

Quan nghi cũ người đều mừng thấy, 

Anh hùng nhiều ai chẳng phục đòi. 

Đây đà biết thủa hướng minh; 

Đấy khá toan bền qui thuận. 

Mua cây trường giang có phân Nam Bác, mà lấy làm bên; 

Dù mất đông ngu còn thu tang du, nào rằng đã muộn. 

Gặp cơ hội đã đành chẳng lỡ, 

Luận công danh chin thực phải thâu. 

Nhược lo nghĩa cả tèng quân, bao chẳng tèng quân, nếu thuở 
Quang Thiệu, thuở Thống Nguyên ! cho phải nghĩa; 

Tua ? át học xưa trạch chúa, bao chẳng trạch chúa, bằng ngươi 

Lý Thông, ngươi Mã Viện * mới nên hiển. 
Khuyén mua hồ nghi; 
Kíp nên quyết đoán. 

Kia Trương Lương làm tôi Cao Tổ; bút sử thần tay chép còn khen, 

No Phạm Chất * lai thờ Nghệ Tổ, nhân Cơ Tử ai rằng có kém? 

Nhìn thư điển chẳng toan nẻo trước; 

Dù sự nào ai trách chưng sau. 

Oai sêm dây bởi trời, binh khỏe në hùng bi ai địch; 

Ngọn lửa lan khắp núi, thế cháy âu ngọc thạch đâu phân. 

Nhớ nghĩa xưa cùng muốn về lành; 

Ngỏ lòng thực xá tin nhắc bảo. 


Theo Đại Việt thông sử - Lë Quý Đôn. 
Bản dịch, Nxb KHXH, Hà Nội, 1978. 


1. Quang Thiệu: niên hiệu Lê Chiêu Tông (1516 - 1526). Thống Nguyên: niên 
hiệu Lê Cung Hoàng (1526 — 1527). Hai vua này đều bị Mặc Đăng Dung giết. 

2. Tua: nên. 

3. Lý Thông: trước theo Vương Mang, sau vé với Hán Quang Vũ lập được nhiều 
công. Mà Viện: danh tướng thời Hán, trước theo Ngồi Hiêu, sau về với Hán Quang Vũ, 
có công đánh tan thế lực Ngỗi Hiêu. Mã Viện có sang Giao Chỉ đàn áp cuộc khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng. 

4. Phạm Chất: Người đời Tống, đã đậu cao và có danh vong từ thời Hậu Chủ 
trước Tấng) những khí Tống Thái Tổ nói lén, Chất vẫn di theo và Tống Thái T6 vån 
trong dung, không có gì hiểm nghi. Nghệ Tổ đây là chỉ Tống Thái Tổ. 

5. “Nhân Co Từ ai rằng có kém”: Có ai bảo rằng ông ta kém ông Cơ Tử về đức 
“Nhân” đâu! Cơ Tử là bé tôi nhà Thương, vì can vua Tru mà bị tù dày, được người na 
coi là bâc thánh. 
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Phiên ám: 
TIÉN THIÉU SU TRÂN TIÊN SINH TRÍ Si 


Ba công dúc khí trong nhu san, 

Dü ngà dóng tám té quóc gian. 

Nội tán hoàng mô an xã tắc, 

Ngoại tu hòa hảo thiếp giao quan. 
Bán thiên đực vận phong công tại, 
Thất thập cường niên tư đệ hoàn. 
Hội thượng Kỳ Anh ngô hữu ước, 
Thung dung trượng lý tiếu đàm gian. 
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Dich nghia : 


TIÉN QUAN THIẾU SƯ TRẤN TIÊN SINH 
HƯU TRÍ ' 


Đức độ của ông cao lớn như núi, 

Đồng lòng cùng tôi giúp nước vượ? qua mọi khó khăn. 
Trong thì giúp mưu mô lớn để giữ yên xã tắc. 

Ngoài thì quan hệ hòa hỏa để êm thấm biên cương. 

Trợ giúp vận hội nửa nghìn năm, công lớn vẫn còn đó ? 
Khỏe thì cũng đã bảy chục tuổi, ông xin trở về nhà riêng. 
Ta có ước hẹn với ông cùng lên hội Kỳ Anh *. 

Cùng chống gây, lê hài thung dung cười nói... 


Dịch thơ: 


Tiên sinh công đức ví non cao, 

Giúp nước chung lòng lúc đảo chao. 
Tính kế sâu xa yên xã tốc, 

Gây tình hòa hảo ổn bang giao. 

Năm trăm năm ván công ông lớn, 

Bảy chục tuổi hưu sức uẫn đào. 

Hen hội Ky Anh cùng gặp gõ, 

Thung dung chống gậy miéng thao thao. 


1. Trần tiên sinh đây là Trần Phí (1479-1554), người huyện Chương Đức. đậu 
Thám hoa 1505, làm quan triểu Mạc, tước Lại quận công. Năm 1550 được Mạc Phút 
Nguyên thăng làm Thiếu sư, cho về làng nghỉ già. . 

2. Vận hội nửa nghìn ndm: Theo y từ thiên Tận tâm hạ sách Mạnh Tủ s 
khoảng năm trăm năm thì có bậc thánh dấy lén. Đây chỉ Trần tiên sinh có công lớn 
giüp vua. 

3. Hội Ky Anh: là hội những nhân si cao tuổi. Hội này hinh thành từ t 
Tang, người đứng đầu là Văn Ngạn Bác và Tư Mã Quang. 
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hời Bắt 


BÙI BA CHIẾN 
(? - ?) 


Bùi Bá Chiến người huyện Ôn Khê (Ón Châu) nay thuộc Lang Sơn. Toàn 
Việt thí lục chỉ ghi vấn tắt mấy chữ, không nói ông có đỗ đạt gì không. Đăng 
khoa luc và các tài liệu khác đều không thấy ghi tên ông. Bùi Bá Chiến làm 
quan cho triêu Mạc, trái các chức Tri phủ phủ Trường Khánh, sau sung chức 
Doanh tán lý thụ ty huấn ở huyện Giao Thủy. Thơ hiện còn 5 bài chép trong 
Toàn Việt thi lục, nay tuyến 3 bài. 


题 所 届 
X 8 8 + K ° K 
LESSE +7 8 Bí 
A ¡ft 3 šñ 3ã R, H 
Xã pk #† Ade 
DICE EX RE do B 
4 £| 3 š ¡BH s 
欲 祷 诗 神 了 诗 俩 
春风 又 向 笔 床 催 
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Phién ám: 
ĐỀ SỞ CU 


Chi duyên luyến chủ vi tâm hôi, 

Khá thị môn lâm hảo xứ khai. 

Thiên cán cử đầu tán kiến nhật, 

Song âm đối nguyệt tiện ngâm mai. 
Triểu hồi hương tụ khoa quan huống, 
Khách đáo trà bình đáng (đương) tửu bôi. 
Dục đảo thi thần liëu thi trái, 

Xuân phong hựu hướng bút sàng thôi. 


Dịch nghĩa: 
ĐỀ cHÓ Ở 


Chỉ vì lòng luyến chúa chưa đến nỗi như tro nguội, 
Cho nên cửa vẫn mở về phía chỗ tốt. 

Bầu trời gần, ngẩng đầu lên luôn thấy mặt trời, 

Cửa sổ mát đối diện mặt trăng, dễ ngâm vịnh hoa mai. 
Đi cháu vé, tay áo thơm, khoe có sự ban cho các quan, 
Khách đến, bình trà tương xứng với chén rượu. 

Muốn cầu thần thơ trang trải cho xong hết nợ thơ, 
Nhưng gió xuân lại hướng vào cây bút mà giục già. 
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Phiên âm: 
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NGUYÉN DÁN 


Thanh hiéu tung hó chác tà thán, 


Triéu hói quang thuóng dé thành xuán. 


Kim hoa thiếp tháng ưng vi quy, 
Hóng lü bàn dói vj thi bán. 

Thé dao di dóng thién van thái, 
Thi tài hao truc vát hoa tán. 
Bói tiền tân chủ đô khang kiện, 
Thùy thị đồ tô hậu ẩm nhân. 
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Dich nghia: 
TÉT NGUYÉN DÁN 


Sáng sớm moi người cùng nhau tung hô chúc tụng hoàng 
i dé !, 

Tan cháu vé thưởng ngoạn khắp đế thành mùa xuân. 

Thiép in hoa vàng chúc mừng người thi đỗ di nhiên là 

| quy 

Chi hồng giáng trên những mâm đồng ngày tết đó chưa 
: SENE. phái là cánh nghào ° 

Thé dao dà hoa cüng vói van trui hanh thóng kế 

Dé tài cho thơ theo đuổi vạn vật mới mẻ `. 

Trước chén rượu chủ và khách cùng chúc nhau mạnh khỏe, 

Biết ai là người uống rượu dé tô sau cùng Š. | 


1. Dịch từ chữ: Tứ thần, Tứ thân là nói nơi cung điện thâm nghiêm màu tía, cùng 
là một cách để chí đế vương. l 

2. Ở đời nhà Đường, người thi dó tiến sỹ thường được chúc mừng bằng những 
danh thiếp in hoa vàng (kim hoa). Xưa thi Hội và thi Đình thường tó chức vào mùa 
xuân, nhân cách nói vé Tết Nguyên Đán nén tác giả mới nhắc đến một sự kiện đặt 
biệt đó của mùa xuân. i 

3. Theo tục cổ, Tết Nguyên Đán người ta thường dùng chỉ hông dáng trang tri 
trên những mâm hoa quả, có bàn dé cầu mong vận may dén trong nàm. 

4. Theo Kinh Dịch, tháng giêng Âm lịch là tháng có ba hào dương mở rà qué 
Thái, có nghĩa vận trời đến mùa xuân thi bát đầu má vận hanh thông tươi đẹp cho ve" 
vật. Thế đạo đã hòa cùng, được vào vận hanh thông của trời đất cũng có ý ca ngợi buổi 
thịnh thời. : 

5. Nguyën cáu này düng chü Vát hoa, chí cá núi sóng, cáy có, phong cánh, tam 
dich là van vật. Câu này ý chí sang xuân vạn vật déu đổi mới đó chính là dé tài cho 
thi ca. 4 
6. Rượu dé tó: Dë tô là ten một loài có thơm. Tó Tu Mich đời Đường thun lây 
có này ngâm nước, cứ đến ngày tru tịch thì múc nước này cho người làng hòa rU 
uống cho thơm và nói rằng nó có thê trừ được bệnh tật cho cá năm. , 
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Phiên âm: 


BER 
+ $6 JZ 3- 3ã IR 
A SUE EHAK 
z hiễð#  #X 
# * 3+ £ H 
红 著 衣裳 大 用 年 
3⁄2 2: X. J 2 3 % 
何如 苦口 效 陈 前 


NGO QUAN QUA 


Kim bàn hoa 6c móng tán vién, 

Vi dữ quán vương hữu tác đuyên. 
Cấm uyén đê thừa tán vũ lộ, 
Không san dao ta cựu vân thiên. 
Hương sinh nha xỉ tiên dung nhật, 
Hồng trước y thường đại dụng niên. 
Nhuyễn mỹ chỉ ưng chiêm quyến ái, 
Hà như khổ khẩu hiệu trần tiền. 


Dich nghia: 
QUA NGỘ QUẦN ' 


Mâm vàng, nhà hoa chiêm bao luôn luôn trọn vẹn, 

Cùng đấng quân vương có duyên từ trước. 

Từ chỗ thấp nơi vườn cấm nhận lấy mưa móc mới 2 

Từ xa lay tạ miền mây trời cũ ở núi hoang vu °. 

Mùi thơm tỏa ra ấy là cái để làm vật diện kiến đầu tiên‘, 

Màu hồng in vào xiêm áo ấy là những năm dùng vào việc 
l lón *. 

Mèm mai tươi đẹp được lòng vua yêu mến, 

Chẳng giống như “đắng miệng” gắng sức trình bày trước 

bệ rồng *. 


1. Ngộ quân: tên một loài quá quý mọc trên núi. Nghĩa bóng là gặp vua chúa. 

2. Mưa móc (Vũ lộ), nghĩa là từ trời nhỏ xuống, tượng trưng cho ơn đức vua ban 
cho bẩy tôi. Ó đây nói cây ngộ quân được trồng ở vườn cấm, thấm đượm ơn mưa móc. 

3. Máy trời (Vân thiên),nghĩa là mây trời lêng lộng, cũng có y chỉ sự che chó cua 
trời. Câu này ý nói cây ngộ quản vốn ở vùng núi hoang vu, nay được vào vườn cám 
ngoánh về nơi núi hoang xưa mà cám tạ nơi đã sinh ra mình. 

4. "Diện kiến đầu tiên”, dịch từ chữ “Tiên dung". Ó đây nói quá ngộ quả" được 
nhà vua thưởng thức, raùi thơm của nó hấp dẫn vua. 

5. Màu hêng in vào xiêm áo: nói màu đó cua quá ngó quán soi vào áo xiém, 
tugng nhu bé tói dugc nhà vua trong dung. - . 

6. Đắng miệng (khổ khẩu): Hán thư có câu: "Trung ngón nghịch nhì lợi v hành, 
lương được khổ khẩu lợi v bệnh” (Lời nói trung thực trái tai khé nghe nhung có 1? ge 
việc làm, thuốc hay dáng miệng nhưng có lợi cho chữa bệnh). 
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tưởng 


LÉ GUANG Bi 
(1504-1566) 


` Lê Quang Bí, hiệu Hối Trai, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An (nay 
là thôn Mộ Trạch, xà Tân Hồng, huyện Cám Binh, tỉnh Hải Dương). Khoa 
Bính Tuất niên hiệu Thống Nguyên thử 5 (1526) đời Lê Cung Hoàng ông đỗ 
Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp). Năm 1554, vâng mệnh Mạc 
Phúc Nguyên, Lê Quang Bí sang sứ nhà Minh cầu phong, bị vua Minh giam ở 
Nam Ninh 19 năm. Khi về nước ông được Mạc Mậu Hợp thăng chức Lại bộ 
Thượng thư, tước Tố Xuyên hầu. Sau khi mất được truy tặng tước Tô quận 
công. Người đương thời ví êng như Tô Vũ nhà Hán nên ông mang tên tước vi 
như vậy. 

Tác phẩm của ông còn lại tập Tu hương vån luc làm trong lúc bị giam ở 
Trung Quốc, gån 66 bài, chép lẫn với thơ của Vũ Công Đạo (1629-1714). Hiện 
nay Tu hương ván lục chỉ còn một bán chép tay A699 bao gồm 341 bài thơ. 
Xem qua, người ta tưởng 66 bài của Lê Quang Bí và 275 bài là của Vũ Công 
Đạo. Nhưng thực ra, tập thơ đã bị người đời sau bất chước hai ông mà chép 
thêm những bài để vịnh nhân vật quê hương vào đó. Rõ ràng nhất là những 
bài có chú hai chữ “tân tăng” (mới thêm vào) ở dưới tên một số bài thơ. 


Lán này chúng tôi chỉ tuyển những bài chắc chán là của Lê Quang Bí, vì 
có chú ghi rõ “Tô quận công sở vịnh” (Bài thơ này do Tô quận công vịnh). 

Đù bị hạn hẹp trong dé tài để vịnh những nhân vật ở một vùng quê, 
nhưng qua thơ, người đọc vẫn thấy được tình yêu quê hương đất nước, tấm 
lòng ưu ái của Lê Quang Bí với danh nhân quê minh, và ở từng bài, ông déu 
thể hiện một nghệ thuật thơ cổ kính, điêu luyện về điển cố, nhuán nhị vé 
kiến thức Nho học. Thơ Lê Quang Bí được tuyển chọn khoảng hơn 20 bài. 
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Phiên âm: 


LẠNG GIANG LỘ TẢ GIANG AN PHỦ PHÓ SỨ, 
THỨ TRAI, LÊ THAI CÔNG HÜY NHỮ DU, 
(LÊ THỊ CHI TỔ, CẢNH TUAN CHI PHU) 


Cận ấp thiên chương phát tích sơ, 
Trị nhân khẩn yếu phán cầu chu. 
Ngẫu nhiên khách địa tằng kinh quá, 
Tướng quyết danh hương tiện bốc cư. 
Vi chính bản nguyên tiên giáo hóa, 
Truyền gia cơ trục hữu thi thư. 

Lưu quang tố đắc tòng lai viễn, 

Tứ tử tôn tôn khánh hữu dư. 
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Dich nghia: 


LÍNH CHÜC AN PHÜ PHÓ SÜ TÀ GIANG 
THUỘC LỘ LANG GIANG, THỨ TRAI LÊ 
THAI CÔNG, HÚY NHỮ DU 
(LÀ TỔ HQ LÊ, THÂN PHỤ CỦA LÊ CÁNH TUÀN) ! 


Tiếp cán với chiếu trời ? bắt đầu phát tích, ? 

Điều then chốt để trị người là trở lại đòi hỏi ở mình 
Ngẫu nhiên di qua đất khách, : 
Xem thấy làng danh tiếng ấy bèn chon làm chỗ ở. ê 
Nguồn gốc của việc làm chính sự là lấy giáo hóa làm đầu, 
Né nếp gia truyền là có Kinh Thi, Kinh Thu. 

Truy từ nguồn gốc xa xôi của sự tỏa sáng ấy, 

Con con cháu cháu phúc khánh dôi dào. 


——— LLLA 


1 Lë Cánh Tuân: Người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, (nay thuộc Hải 
Dương), nguyên quán ở làng Lão Lạt, tinh Thanh Hóa, đỗ Thái học sinh đời Hó Quy 
Ly (1400-1407). Khi nhà Hë mất, ông làm Van ngón thu khuyên Bùi Ky (lúc ấy đang 
làm quan với nhà Minh) xin với nhà Minh lập con cháu nhà Trấn. Ông bị quân Minh 
Blam vào ngục cho tới chết. 

2. Chiếu trời: Dịch ý hai chữ “thiên chương”. Ó đây nói Nhữ Du hiển dat. 

....3. Phát tích: Lập công trạng để bắt đầu một nén nếp hiển đạt cho gia dinh minh. 
Ở đây dùng chữ “phát tích" dé nói Lê Nhữ Du là người khởi tổ cho nên nếp thi thự 
9a hoạn của ho Le. 
|. À. Trở lạt doi hỏi ó mình: dich 3 chữ “phán câu chư” do nói tất “phán cầu chu ky" 
(trd lại đời hoi ó chính mình). 

5. Họ Lê làng Mộ Trạch huyện Dương An vốn từ Nghệ An di cư đến. 

661 


KER W K K k, 


ECCZIIDE 
(tu AKF, E SH ALPE, X 8) 
A8 Z4 3Ÿ 48 2 SD 
& 8 % 3& 12+ 3 BH 
AE XE HE 85 3 1 — 
GE # B 8 FK = 
55 B 1£ 1k É lu 
Ab $É do $6 Fe JF H 
累 世 亦 蒙 忠义 报 
光 前 事业 振 天 南 


662 


Phiên âm: 


CỐ TRÁN TIẾT NGHĨA THÁI HỌC SINH, 
QUYỀN GIÁO THỤ TỈNH TRAI LÊ TIỀN SINH 


(DO TRẤN TRIỀU THÁI HỌC SINH, QUYỀN THU 
MINH NHÂN SỞ PHONG - HÚY CANH TUÂN) 


Xu đình thi lễ giảng minh am, 

Tu lệ huyền ha tráng chí hàm. 

Kiến kiến phí cung thành hiệp nhất, 
Quyền quyển ái quốc sách trần tam. 
Cương thường tự nhám tha hé tuát, 
Đỉnh hoạch như di tử điệc cam, 

Lũy thế diệc mông trung nghĩa báo 
Quang tiên sự nghiệp chấn thiên Nam. 


Dich nghĩa: 


TIẾT NGHĨA TỈNH TRAI LÊ TIÊN SINH, 
THÁI HỌC SINH, QUYÊN GIÁO THỤ 
CỦA NHÀ TRAN XUA (VON LA THAI HOC SINH 
| TRIÉU TRÀN, TAM NHÂN CHÚC CÜA 
NHÀ MINH, HÜY CÁNH TUÂN) ! 


Rảo tước qua sân, giảng am tường rành rẽ về thị, lễ, 

Tự mài dũa chí trai, tráng chí thật hăng say. 

Tận tụy chẳng dodi đến mình, tấm lòng thành quy về một ` 
E | I . mói 
Khu khu một lòng yêu nước, kế sách có ba điều khoản. 
Tự mình gánh vác cương thường không nghi điều gì khác, 
Xem cực hình sanh vạc là ngọt, dù chất cũng cam. 

Bao nhiêu đời sau đều được dên bù lòng trung nghĩa, 
Làm vẻ vang sự nghiệp đời trước, lừng lẫy trời Nam. 


OC "nh... 
1. Xem tiểu sử Lê Cảnh Tuân ở bài trên. 
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Phiên âm: 


QUY HÓA LÔ AN PHÜ PHÓ SÜ, TÁNG ; THIÉM 
TÓNG TRI, DÓN TRAI VÓ THAI CÓNG, 
HÜY BA KHIÊM TỰ ÍCH PHU 
(HÜU CHI PHU, GIÁO TÜ DÁNG KHOA) 


Tích dich hoa vinh quán Trach thón. 
Cao sơn mac khánh thử danh ngón. 
Ting phu thiện giáo an dién lý. 
Hựu tích âm công di tử tôn. 

Hương hỏa bách niên kim vị dẫn, 
Thi thư cự phái có do tôn. | 


664 


Cong hầu tất kiến phục kỳ thủy, 
Trâm hốt thién liên tụy nhất món. 


Dịch nghĩa: 


AN PHỦ PHÓ SỨ Ở LỘ QUY HÓA, TẶNG CHỨC 
THIÊM TÓNG TRI, VÕ THAI CÔNG HIỆU ĐỘN 
TRAI, HUY BA KHIÉM, TỰ ÍCH PHU 
(LÀ CHA CỦA VÕ HỮU, 

CÓ CÔNG DẠY CON THI ĐẬU) 


Tiếp nối nên nếp hiển vinh bao trùm thôn Trạch, Ì 
Dáu núi cao cũng không ghi hết lời danh ngôn ấy. 
Từng đã truyén bá nén giáo hóa tốt để yên dân làng, 
Lai tích lũy “âm công” dé lại cho con cháu. * 

Hương hỏa hàng trăm năm nay còn chưa hết, 

Dòng lớn thi thư từ xưa vẫn còn. 

Nhất định sẽ thấy dòng dõi công hầu trở lại như xưa, 
“Trăm hốt” sẽ tụ lại một nhà liên tục. ? 


Ix ne UC MEN EE 
L Thôn Trạch: thôn Mộ Trạch một thôn nổi tiếng vé khoa bảng. 

, ? Âm công: Người xưa cho rằng: người ta ăn ó nhân đức được trời đất quy 
An chúng giám, sẽ ban phúc lộc để dên đáp lại, nhu vậy gọi là “âm công” (công 
đức ngắm). 

__ 3. Trâm hốt: "Trám" là vật dùng để cài lên mũ. “Hốt” là vật dùng để cảm tay mỗi 
hội vào cháu vua, Trâm hốt là những biểu tượng cho người làm quan. PAU Aa NENE 
môt gia đình dàng đõi khoa hoạn. | 
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Phién ám: 


KHÂM PHONG HOÀNG TÓN TU CÓNG BÓ CHÁNH 
SỬ, TRI THẤM HÌNH VIỆN SỰ, LỄ BỘ VIÊN 
NGOẠI LANG, TIẾT TRAI LÊ THAI CÔNG, HÚY 
THIẾU DiNH (CẢNH TUÂN CHI TỬ, VANG BẮC 
SỨ, TÂM PHỤ CẢNH TUÂN VU KIM LĂNG NGỤC) 


Tráng niên biểu biểu phụ cao danh, 
Khai sáng di duyên tế thánh minh. 
Thị thác dự bồi loan dịch cận, 

Thừa thiéu tiên ủng sứ hoa hành. 
Vương thần kién ngạc trung kiêm ái, 


Thiên lý chiêu minh khốn phục hanh. 
Mạt duệ chỉ kim tuân vãng triệt, 
Công thành sự tế thị tiền trình. 


Dịch nghĩa: 


VÂNG MỆNH VUA, PHONG CHỨC CHÁNH SỨ Ở 
BỘ TU CỐNG CỦA HOÀNG TÔN; GIỮ CHỨC TRI 
THẤM HÌNH VIỆN SỰ, LỄ BỘ VIÊN NGOẠI 
LANG, LÊ THAI CÔNG HIỆU TIẾT TRAI, 
HÚY THIẾU DiNH (CON TRAI CỦA CẢNH TUÂN, 
SANG SỨ PHƯƠNG BẮC, TÌM CHA LÀ CẢNH 
TUÀN Ở NGỤC KIM LĂNG) 


Tuổi tráng niên mang danh cao vòi vọi, 

Duyên khai sáng để lại phục vụ bậc thánh minh. 
Hầu về văn hàn được bồi tòng gần gui xe loan, 
Cưỡi xe sứ thần, cám cờ đi trước con đường hoa. 
Bề tôi nhà vua trong vất vả tỏ lòng trung ái, 

La trời sáng suốt khốn quán lai hanh thông. 
Hiện nay con cháu vẫn noi theo bánh xe cũ, 

Nên công nên việc đó là “tiền trình” ! 


SR — = 
1. Tiên trình: tiên đỗ. 
667 


iT h SA E RE, 知 军民 簿 籍 事 
£ 8 * 6 Z % dc BR 
(% 38 Z #) 
*ik&IAYA 
£ K. £ # ïñ $ Jf 
KAS EGRE RR 
[ETTJTE:! 
BELA 
永 延 福 庆 及 来 仍 
Tá 825 + Xe 13 
pq € # EA 
Phién ám: I 
LANG SON TRAN TUYÉN PHÚ SÚ, TRI QUÁN 


DÂN BA TỊCH SU MAN TRAI LË THAI 
CÔNG HUY THÚC HIẾN (THIẾU DĨNH CHI pÉ) 


- Hội thượng di duyên vương giá hưng, 
Binh dán trọng ký dự chuyên ưng. 
Tiên nhân trung nghĩa chân vô thiểm, 
Bách thế anh linh uất khả xưng. 
"Ting bả công danh quang tín sử, 

Vĩnh diễn phúc khánh cập lai nhưng. 
Vi cung hà hanh mông dư ấm, 
Văn hiến ban ban hữu tác trưng. 
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Dich nghia:' x I ， | ll # ` 


TUYÊN PHỦ SỨ TRẤN LANG SON, KIÉM TRI - 
^ = x 
QUÂN DAN BA TỊCH, MÃN TRAI LÊ THAI CÔNG 
HÚY THÚC HIẾN (LÀ EM CỦA THIẾU DĨNH) 


Gặp được duyên cũ vào lúc đấng vương giả hưng thịnh, 
Được chuyên trách ủy thác gánh nặng công việc dân binh. 
Thật không hổ then với người trung nghĩa trước đây, ! 
Trăm đời anh linh, thật rực rỡ đáng khen. 

Đã từng đem công danh làm rạng rỡ cho sử sách, 

Phúc khánh sẽ còn trưyền mãi cho con cháu sau này. 

Kẻ nhỏ bé này may sao được đội phúc thừa, 

Nên được thấy văn hiến sáng tỏ để khảo cứu. 


. 1. Người trung nghĩa trước đây: Chi sự việc Lê Cánh Tuân viết Vạn ngón thu nên 
bi quân Minh bắt đưa vẻ Kim Lang. Tác giá ca ngợi Lê Thúc Hiến đã không then với 
SU nghiệp của người xưa. 
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ICE R lễ 2, tỷ # 8 Ñ Z # M, 
( 黄 甲 悖 之 父 ,教子 登科 ) 
曾 把 诗 书 一 派 长 
8# + D 
FR SRE 
3k + # .h # Š 2 
E Ë & ð 8 †1 # 
5 ET F £ < 8 
UC 6 d db LÊ 
+ + * # 8 ik 


Phiên ám: 


THÜY VAN HUYÉN HUYÉN THÜA, THÓI TRAI 
VŨ QUÝ CÔNG, HÜY TÙY 
(HOÀNG GIAP ĐÔN CHI PHỤ, GIÁO TỬ ĐĂNG KHOA) 


Ting bá thi thư nhất phái trường, 
Tráng niên phệ sĩ vụ tuần lương. 

Ái dân Trác Lệnh phu nhân chính, 
Giáo tử Yên Sơn hữu nghĩa phương. 
Cón cón vô cùng quân tử trach, 

Thằng thằng khả bốc hậu nhân xương. 
Cố gia kiều mộc dư phong tại, 

Thiên cổ nan ma truy viễn đường. 
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Dich nghia: 


THỜI TRAI VŨ QUY CÔNG, TEN HÜY LÀ TÜY 
LÀM CHỨC HUYỆN THỪA HUYỆN THÚY VÂN, 
(LÀ CHA CỦA HOÀNG GIÁP ĐÔN 
CÓ CÔNG DẠY CON THI ĐẬU) 


Từng được xếp vào dòng dôi thi thư từ lâu, 

Tuổi tráng niên ra làm quan, chỉ cốt noi theo con đường 
lương thiện. 

Yêu mến dân như Trác Lệnh luôn bày tỏ chính sự nhân 

hậu, l 

Day con giỏi nhu Yên Sơn cũng là bậc nghĩa phuong. ? 

Ân trạch của người quân tử thật là đổi dào, 

Có thể nghiệm rõ ràng rằng: sau này con cháu tất đông 


đúc. 
Du phong “kiểu mộc” của gia đình có nén nếp cũ vẫn còn 
đó ? 


Ngàn đời chua dé mai một nơi thờ tự * 


——  _. _ 


l. Trác Lệnh: Tức là Trác Mậu, người đời Đông Hán làm quan Lệnh doàn đất 
Mật, có nhân chính, được Quang Vò Đế thăng chức Thái phó. 

2. Đậu Yên Sơn: Tức Đậu Vũ Quán d Yên Sơn dạy nam con trai đều đỗ tiến sỉ. 
Tam tự kinh viết: “Đậu Yên Sơn, Hữu nghĩa phương, Giáo ngũ tứ, Danh câu dương” 
(Đậu Yên Sơn có nhân nghìa dạy năm con đều nổi danh), 

„ 9. Kiểu móc: Cây cao. Chí nhà gia thế. Manh Tu: "Sở vị cố quốc gia, phi vị hiu 
kiểu mộc chi vị dà, hữu thế thần chi vị dà" (Cái mà ta gọi là cố quốc ấy, không phai 
thi là nơi có cây cao mà thôi mà còn là ó chỗ nơi ấy có các vị thế thần). 

4. Nơi thờ tự: Dịch các chữ “truy viễn đường”. Luận ngữ: “Thân chung truy viễn, 
dan đức qụy hậu hi" (Cẩn than khi làm lễ lâm chung, tế tự để truy nhớ đến tiền nhân 
*a đời; được như vậy thi đạo đức của dán dán hết vé nơi trung hậu). 
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原 山 西 道 监察 御 史 , 3E BR 4= FR An 
府 , AE b + 1 18 12, 
( 少 频 之 于 , tì 8 + £ Ë) 
诗 书 礼 乐 得 家 传 
阳 正 班 班 属 壮年 4 
PRAKA 
BRZ 84 < 
义 形 素 立 朝 陈 奏 
# F 65 75i 
# 8S3 i 
X aR 


Phiên âm: 


NGUYÊN SƠN TÂY ĐẠO GIÁM SÁT NGỰ SỬ, I 
THIÉN HOÀI NHÀN PHÚ TRI PHÚ, TÜC TRAI LË 
TIÉN SINH, HÜY BA TU (THIÉU DINH CHI TU, 

DO DI TRUC NGÓN TA THIÉN) 


Thi thu lé nhac dác gia truyén, 

Duong lich ban ban thuóc tráng nién. 
Hòa hú xuân phong hoa huyện nhật, 
Nghiêm ngưng đông tuyết bách đài thiên. 
Nghĩa hinh Tố Lập triêu trần tấu, 
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Ménh ha Xucng Le tich biém thién. 
Sắc kỷ tu phong tón tử phúc, 
Vọng cao tiên đầu tế xưng hiên. 


Dịch nghĩa: 


GIÁM SÁT NGỰ SỬ ĐẠO SƠN TÂY, ĐỔI SANG 
TRI PHỦ PHỦ HOÀI NHÂN, LÊ TIÊN SINH HIỆU 
TÚC TRAI, HÚY BÁ TU (LÀ CON CỦA THIẾU 
DĨNH, VÌ NÓI THẲNG MÀ BỊ ĐỔI QUAN) 


Được nếp gia truyền về thi, thư, lễ, nhạc, 
Ở tuổi tráng niên đã từng trải bước làm quan. 
Dù những khi gió xuân ấm áp ở nơi hoa huyện, ! 
Hay gặp khi tuyết mùa đông đọng lại ở chốn bách đài. ? 
Thì điều nghĩa vẫn hiện hinh như Tố Lập ? tàu trinh các 
buổi sáng, 
Dù cho phải chịu như Xương Lê * nhận mệnh lệnh biếm 
trích ra đi trong đêm. 
Tuy mình chịu thiệt thòi, nhưng con cháu được hưởng phúc 
trạch, 
Uy vọng cao, liệt vào phòng sao Đấu, có người rể nổi tiếng 
bậc hiển Š 


一 一 

1. Hoa huyện: Chỉ nơi làm việc của phủ, huyện. 

2. Bách đài: Chí đài ngự sử. Dinh quan ngự sử đời Hán làm đưới rặng bách nên 
Zoi nhu vậy. 

3. Tố Lập: Tèn một vị hiển thần nào đó, chưa rõ. 

4. Xương Lë: Tên hiệu của Hàn Dù, một đại thần đời Đường, làm chức Gián nghị 
đại Phu, nói náng can căn rất tháng thắn. Không được lòng vua, bi biém truát ra làm 

Thứ sử à Trào Chậu, 

S. Họ Lê và họ Vũ ở làng Mộ Trạch thường gå con cho nhau. Vậy người con ré 

tủa Lê Bá Tu chắc là một người nào đó họ Vũ. 
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TAE ER RRA ERROR, 
(尚书 武 干 伯父 】 
s = £ # ñ n x 
LEX 3*3. 
X XC # vụ 35 Bp 5Š 
+ Ý # GREG 
治平 备 纪 循 良 传 
称 究 增光 月 旦 评 
€ XA DA 
— P13& # 7: Xê X, 


Phién ám: 


AN BANG DAO HIÉN SÁT SÜ, DONG HIÉN VÜ 
THAI CÓNG, HÜY NHÀN TRUNG 
(THƯỢNG THU VŨ CÁN BA PHU) 


Đường đường vi vong phu thời anh, 

Sở chí liêm năng tiến hữu thanh. 

Đột ngột Tây sơn đoan tiết khái, 

Uóng dương Đông hải nhượng trừng thanh. 
Trị bình bị kỷ tuần lương truyện, 

Xưng dự tăng quang nguyệt đán bình. 

Tích dịch mãn sàng trâm hốt tại, 

Nhất môn nan đệ diéc nan huynh. 
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Dich nghia: 


HIẾN SÁT SỨ Ở ĐẠO AN BANG, VŨ THAI CÔNG, 
HÚY NHÂN TRUNG, HIỆU ĐÔNG HIÊN 
(LÀ BÁC RUỘT CỦA THƯỢNG THƯ VŨ CÁN) 


Đường đường danh vọng lớn, liệt vào hàng anh tuấn 
l duong thói, 
Đi tới đâu cũng đều lừng tiếng liêm khiết tài nàng. 
Như núi Tây cao vọi, tiết khái đường hoàng, 
Như bién Đông lèng lộng đầy vẻ lắng trong. 
Tài trị bình của ông được ghi đầy đủ trong truyện quan lại 
tốt. 
Danh dự của ông càng sáng tỏ hơn qua những lời khen 
ngợi ' của mọi ngudi. 
Đầy giường trâm hốt còn rực ró, 
Một nhà mà khó biết ai là em, ai là anh. Ÿ 


— 


1. Những lời khen ngợi của moi người: Dich thoát ba chữ “nguyệt dán binh" Hứa 
Thiệu đời nhạ Hän có danh vọng lớn. Hàng tháng, cứ ngày móng mot, ong tập hgp 
moi ngudi dé bình luận nhán phẩm hơn kém. Vi thé, ó Nhir Nam có tục bình luàn 
nguyet đán”, 
` 2. Sách Hán thự chép: Nguyên Phương và Quy Phương là hai anh em ruột déu rat 
tải nàng. khó mà nói ai hơn ai kém. Vi thế người ta dùng chữ "Nan huynh nan dé” dé 


k Hd 
hen ngợi har anh em. 
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沱江 府 儒 学 训导 , mE X 
先生 , t mh 
(被 度 伯 之 父 ) 


DE R E h fễ F1 
# # A * Ë £ 5 
德行 文章 浮世 人世 
BRE 14438 AE 
+ 5 W. 28 AE 
谢 砌 兰 香 春色 温 
PX Z 3 4 Ey 
it #4 š# C ik W, 4á 
Phiên ám: 


ĐÀ GIANG PHỦ NHO HỌC HUẤN ĐẠO, TANG 
THAI BAO, TON TRAI VU TIÉN SINH, HÜY THÉ 
MÃN (LÊ ĐỘ BA CHI PHỤ) 


Tảo tuần thi lễ xuất Nho môn, 
Biểu biểu nhân trung phụ đạt tôn. 
Đức hạnh văn chương phù thế vọng, 
Đống lương xuy giốc bá nhân ngôn. 
Vương đình hoe ấm thanh phong tại, 
Tạ xế lan hương xuân sắc ôn. 
Âm đức túc mông dương báo hậu, 
Cận trưng chư kỷ, viễn nhi tôn. 
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Dich nghia: 


HUẤN ĐẠO NHO HỌC Ở PHỦ DÀ GIANG, TÁNG 
THÁI BẢO, VŨ TIÊN SINH HIỆU TON TRAI, HUY 
THÉ MÃN (LÀ CHA CỦA LE ĐỘ BA) 


Xuất thân từ cửa nhà Nho, sớm theo nghiệp thi lễ, 
Là người cao vòi vọi trong số người được mệnh danh là 
“đạt tôn” !. 
Đức hạnh văn chương nổi bật trong hàng thế gia vọng tộc 
Mọi người đều nói rằng ông là bậc giường cột, kèo dui có 
thể cậy trông. 
Phong thái của bóng cây hòe đình họ Vương ? còn đó, 
Cũng như xuân sắc ấm áp của mùi thơm những bông lan 
bên thém họ Tạ ? còn đây. 
Âm đức của nhà ông còn đủ trùm lên báo đền cho cõi 
dương này, 
Điều đó gần thi đã thé hiện ở mình, xa thì hẳn sẽ thể 
hiện nơi con cháu. ` 


Lễ 


=m=.......... 

1. Đạt tón: Mạnh Tú cho rằng thiên hạ có ba diéu được xem là đạt đến sự tôn 
quy: một là chức tước, một là tuổi tác và một nữa là đạo đức. 

2. Bóng cây hòe dinh họ Vương: Vương Huu đời Tống trång ba cây hoe ở sân và 
nói rằng: “Ngô hậu thế tất hữu tam công chi triệu” (Con cháu ta sau này hẳn có kẻ 
làm đến chức tạm công). 

.. 9. Lan thêm ho Ta: Tạ An người đời Tấn có nhiều con cháu hiển đạt, người đời 
9? là "chi lan ngọc thụ”, chữ “Tạ së lan hương” là xuất xứ từ đó. 
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温州 同 知州 赠 左 论 德 , 世 善 伯 , 格 
DE Ñ 2) Se $£ 
(d X Z X. #& FUÉ B) 
š + % H # 
£ Gk £ H 
享有 窗 名 路 少将 
1Š T #4 ƒ ñ ý 
— P159 88 SER S 
累 世 荣 花 振 祖 风 
滚滚 流光 殊 末 艾 
4€ 3ã lì # IR ig 


Phiên ám: 


ÔN CHÂU ĐỒNG TRI CHÂU, TẶNG TẢ DỤ ĐỨC, 
THÉ THIỆN BÁ, CÁCH TRAI LÊ QUÝ CÔNG, 
HÚY ĐẠC (TRẠNG NGUYÊN CHI PHỤ, 

GIÁO LƯỠNG TỬ ĐĂNG KHOA) 


Tảo phu lệnh dự xuất hoa tông, 
Phe sĩ vinh kiêm tự ấm phong ; 
Hướng hữu lộc danh tuy thiếu sắc, 
DỊ vu tôn tử thực đa phong. 

Nhất môn tự tục liên khoa đệ, 
Lüy thế vinh hoa chấn tổ phong. 
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Cón cón luu quang thü vi ngái, 
Tòng đầu tích lũy phát nguyên hồng. 


Dịch nghĩa: 


ĐÔNG TRI CHÂU Ở CHÂU ÔN, TẶNG HÀM TẢ 
DỤ ĐỨC, TƯỚC THẾ THIỆN BÁ, LÊ QUÝ CÔNG, 
HÚY ĐẠC, HIỆU CÁCH TRAI (CHA CỦA TRẠNG 

NGUYÊN, CÓ CÔNG DẠY HAI CON THI ĐẬU) 


Xuất thân từ dòng dõi tốt đẹp cho nên sớm được tiếng 
tăm hay, 

Ra làm quan lại kiêm cả ấm phong vinh hiển. 

Hưởng thụ bổng lộc, danh vọng dẫu có sẻn so một chút, 

Nhưng để lại cho con cháu thực phong túc nhiều. 

Một nhà nối tiếp nhau về nên khoa bảng, 

Nhiều đời hưởng vinh hoa làm rạng rỡ gia phong tổ 

nghiệp. 
Toa ánh sáng dào dạt thật chưa khi nào ngớt, 
Cũng nhờ từ xưa tích lay, phát nguồn rộng lớn. 


679 


Nr ESTAS Sx ed Ất 2) SË PH 
( 敏 遍 之 男 ) 
DE RETE 
SES THE # 
LES 3 P1 G 
LEE X T S$ E 
TEREKET 
Me 3 — ñ É # E 
&P UR L 3€ JS +o RE 
E 8D A AN 


Phiên ám: 


TI LAM THỦ NGU, KINH LƯỢC THIÉM SỰ, 
PHUC TRAI LÉ CÓNG, HÜY LANG 
(MÁN TRAI CHI NAM) 


Duyệt lễ đôn thi ky độ xuân, 

Di duyên hữu lộ tảo thê thân. 

Thao thừa du ấm món đình cựu, 

Dự chiết hà hoang thú ngự tân. 

Uu hoan kỷ kinh gia nghiệt tử, 
Hiểm di nhất tiết quốc cô thần. 
Trâm anh phong vận do như tạc, 
Thiện kế tiên nhân, vọng hậu nhân. 
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Dich nghia: 


CHÜC TI LAM THÜ NGU, KINH LUQC THIÉM 
SU LÉ CÓNG HÜY LANG 
(LÀ CON TRAI CUA MÁN TRAI) 


Ham lễ, trọng thi đã mấy năm, 

Có đường để noi theo duyên cũ nên sớm được nương thân. 

Thừa kế được dư ấm trong nhà trước kia, 

Dự phần trấn giữ nơi xa xôi hẻo lánh lập được công mới. 

Là con vợ bé trong nhà đã trải biết bao lo sợ !, 

Là ke cô thần của nhà nước, dù hiểm nghèo hay bình 
thản vẫn vững bán tiết tháo ?. 

Phong thái trâm anh vẫn còn như trước, 

Kháo nối nghiệp người trước và lưu lại danh vọng cho 

người đời sau. 


T  '.....ẽ 
12. Nghiét tà và cô thân: Con vợ lẽ và bë tôi cô độc. Hai người ở hoàn cánh này 
thường có nhiều lo lắng cho nèn họ trưởng thành khá nhanh chóng và dày dạn kinh 
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ak tk #, 昭 文 馆 司 
HAAG Ri 
FAIRER 
MRE 3 + tid 
Ri P it 48, EL A +$ 
桂 籍 初 联 姓 字 香 
fTab B] A #£ iE He 
LE EO E 
E A — #2 ^ 48 (G) 
HEENA 


Phiên ám: 


TU TIẾN SÍ HOÀNG GIÁP ÐÊ, CHIÉU VĂN QUÁN 
TU HUÀN, LAN TRAI VŨ THAI CÔNG, HUY DON 


Tằng pháp Trâu công dưỡng chí cương, 
Hung hoài lỗi lạc chí xung chàng. 

Lan giai cận ấp phong lưu hảo, 

Qué tịch sơ liên tính tự huong. 

Hành chỉ quan thiên vô thoái hối, 
Khuất thân dữ đạo nhậm cao tường. 
Kinh trai nhất lập nhân xu hướng, 
Thả hi tư văn hữu chủ chương. 
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Dich nghia: 


ĐỖ TIẾN SĨ, GIỮ CHỨC TU HUẤN Ó QUÁN 
CHIỀU VĂN, VŨ THAI CÔNG HÚY ĐÔN 


Từng nuôi dưỡng cái khí lớn mạnh của Trâu công |, 
Trong lòng lỗi lạc, chí khí thường bị xung đột. 

Thêm lan tiếp cận với vé phong luu, 

Số quế bắt đầu ghi lại cho tên thơm tho. 

“Hành, chi" có quan hệ với trời, không hé hối hàn vé sự rút lui, 
“Khuất, thân” cùng với đạo, mặc sức bay liệng. 

Một khi dung được “kinh trai” làm cho mọi người chay theo”. 
Hãy mừng cho nền tư văn có người chủ trương. 


re . a 
1. Tráu công: Tức Manh Tủ, người dé xuất ra thuật “nuôi khí hao nhiền”. Ong cho 
khí *hao nhiên” là khí “chí dai chí cương" (rất lớn, rất cứng rắn). 
ò2: Hành chí; khuất thân; “Hành” là sự hoạt động; “chỉ” là sự ngừng lại, rút lui; 
thut” là co lại, “than” là duỗi ra. Y câu thơ là: hiểu biết cách đối xử với đời, dáng hành 
động thì hành động, đáng đừng lại thì dừng lại, không làm gi để tôn hai đến mình. 
3. Kinh troi: Nơi giáng day kinh điển Nho gia. 
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c # SE Z EX LS 
| (4 z +, RAZA) 
s E Fk PK lỡ + 
35 3L Đi 1ƒ š K 
少年 时 事 多 称快 
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8& Ẩ† iE PE 1? tu ?† 
+ + 3 48 PK 1£ Š 
Phiên âm: - 
YÉN LẠC HUYỆN HUYỆN THỪA HỐI LIÊU LÊ 
CÔNG HUY TUNG (HUYEN CHI TU, CÓNG TRIÉU 
CHI TÓ) 


Khái thóa cháu cơ tiếu ngữ hương, 
Nam nhi tài điệu hảo khoa trương. 
Thiếu niên thời sự đa xưng khoái, 
Tráng tué quan châm diệc cán thường. 
Học đạo ái nhân xưng thiện chính, 
Khắc gia hữu tử tạ dư quang. 

Man Trai di trach tồn nhu hi, 

Thế thế do xưng quyết hậu xương. 
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Dich nghia: 


HUYËN THÜA HUYÉN YÉN LAC, LÉ CONG HÜY 
TUNG, TU HÓI LIÉU (LÀ CON CUA HUYÉN, ÓNG 
CÜA CÓNG TRIÉU) 


Khac nhá ra châu ngọc, cười nói thơm tho, 

Tài diéu ké nam nhi phó truang tót dep. 

Việc làm lúc đương thời của kẻ thiếu niên phán lớn là 

sung sướng, 

Lời răn làm quan khi tuổi tráng niên cũng thường xuyên 
phải cẩn trọng. 

Học đạo yêu mến người dáng khen là chính au hay, 

Có con đảm nhiệm việc nhà là nhờ án trach trước kia dé lại. 

An trach của Mẫn Trai dé lại còn nhu thế, 

Đời đời vẫn khen là hậu dué của ông hưng thịnh. 


清华 度 支 司 员 外 朗 
X ELS 
RRF § % 
近 接 先 人 福 庆 延 
曾 试 民 功 称 课 最 
KANGGE KE 
je š 3 KE 
PAMATE 
Zg + = 62 L 
W 6 3 3 5 SF 48 
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Phiên ám: 


THANH HOA ĐỘ CHI TY VIÊN NGOẠI LANG 


HÜC TRAI DOÀN TIÉN SINH 


Bóc lán ngà Trach cuu di duyén, 

Cán tiép tién nhàn phúc khánh dién. 
Tằng thí dán công xung khóa tối, 
Huu tham ty sự hi vinh thiên. 

Đảm đương tuy phạp tôn thừa trọng, 
Dương hiển do xưng tử tượng hiển. 
Khánh lý bất vong ngô kính chỉ, 
Tam nhu tán bút ngụ thi thiên. 


Dịch nghĩa: 


VIÊN NGOẠI LANG Ở TY ĐỘ CHI, LỘ THANH 


HOA 


- DOÀN TIỀN SINH HIỆU HÜC TRAI 


Việc tìm láng giéng, làng Mộ Trạch ta có được mối duyên 
xa cü, 
Tiếp cán với người xưa, phúc khánh được lâu dài. 
Từng khảo khóa công việc tri dàn ' được khen xuất sắc, 
Lại tham gia việc trong ty, mừng được vinh dự thăng chức 
quan. 
Dau thiếu kẻ gánh vác việc nhà, cháu phải đóng vai thua, 
trong ， 
Van con nggi khen con hién hién duong su nghiép A 
Noi dat khách, lèng ta cháng quén tên kính, 
Tạm dám ướt cây bút mới gửi gam tinh cảm vào bài tho 
nay. 


1. Đời xưa cú ba nám lai có một lán kháo sát quan lại. 


2. Y cầu 


thơ cho thấy Đoàn Húc Trai phải lấy cháu nói làm thừa trọng, có le ten 


trưởng mất sớm chăng ? 


3. Y cầu 
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thơ cho thấy vẫn còn có những con hién làm nén su nghiep 


+  #% f #t 3 X, Z, 
(RR A Z 5 X) 
祖先 遗 漂 及 门庭 
MERERI 
4b #2 a: 
tụ k +} X š #6 8 
tý fn] 5 SB ? 2 
Jr #t &, i$ #t M TË 
Eh R A ‡# E41 K 
RARER 


Phiên ám: 


THÓ CHU THUẾ SỨ TRÚC HIÉN VŨ CÔNG 
(LÊ TÀI ĐỈNH CHI NHAC PHU) 


Tổ tiên di trach cáp món dinh, 
Thời chí hâm ngô mệnh diéc hành. 
Lạc phách bán sinh vô hệ lụy, 
Thảng lai thốn lộc khởi kinh doanh. 
Tầng su Chu Dich mình hưu cửu, 
Diệc ngoạn Ba Thi lạc tính tình 
Khuyến giới hữu tỳ phong hóa bàn. 
Hau nhân dé sự thi vi khinh. 
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. Dich nghia: 


THÓ CHU THUÉ SÜ ' VÜ CÓNG, HIÉU 
TRÚC HIÉN (LÀ BÓ VG CUA LÊ TÀI ĐỈNH) 


On trach dé lại của tổ tiên dà thấm tới gia quyến, 
Thời đến, vui cho mệnh của ta cũng được thực hành. 
Nửa đời long đong vất vả mà không hé luy gi, 

Được một chút lộc đâu phải là để kinh doanh. 

Từng học Kinh Dich nên rõ được điều lành dù, 
Cũng như đã xem Kinh Thi dé vui vé tính tinh. 
Khuyén rán giúp ích cho góc phong hóa, 

Tại sao người đời sau lai coi là nhẹ được ? 


CES 5.2 赠 太 保 , 承 宣 使 礼 训 伯 ， 
8 3 AK 6 Z, AHARD, A 
$ 9 ñ 3t ƒL 3 
Rad abu 
Rh 3$ ï? 24 tỳ & 
S na 


1. Thổ chu thuế sử: Vi quan coi giữ việc đánh thuế đất son dùng để pha sơn. Son 
còn dùng trong việc day hoc và chấm câu trong sách. Vi thế câu thú 7 của bài tho nói 
“giúp ích cho gốc phong hóa” nên chức ấy phải được coi trọng. 
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Phiên ám: 


QUÓC TÜ GIÁM GIÁO THU, TÁNG THÁI BÁO, 
THỪA TUYÊN SỨ, LỄ HUAN BÁ, TU HIẾN VÜ 
THAI CÔNG, TÂY THÔN NHÂN, HÜY BÓ, 
= (TĨNH CHI PHU) | 

Ngôn động châm quy cán tại thân, 
Tiễn thang nội ngoại thập dư xuân. 


Tùy xa bành bái cập thời vũ, 
Giảng tịch ôn hòa mãn tọa trân. 


Dich nghĩa: 


GIÁO THỤ Ở QUỐC TỬ GIÁM, HÀM THÁI BẢO, 
TƯỚC LẺ HUÂN BÁ, VŨ THAI CÔNG HIỆU TƯ 
HIÊN, HÚY BÔ, NGƯỜI XÓM TÂY 
(LÀ CHA CỦA TĨNH) 

Lời nói và việc làm theo đúng phép tắc, lời răn, cẩn thận 
ở thân mình, 
Hơn chục năm từng trải ở bên ngoài. 


Trận mưa kịp thời dào dạt theo xe, 
Trên chỗ ngồi giảng sách luôn ôn hòa, đầy ngọc báu. 
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清华 道 承 宣 使 司 参议 , AETR 
+t,+ 33 k, 45 Z +, # > #4 
# 2 o + 4£ 46 lá 
{tak pod] bp 38 KA 
FE PT Bg TR d Sh 
笑谈 风月 便 成 诗 
FEARG A 
_#& Wl 8] # + B 
自 有 一 家 桑子 福 
LA" RE #t E 
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Phiên âm: 


THANH HOA ĐẠO, THỪA TUYÊN SỨ TY THAM 
NGHỊ, CHÂN SUẤT TỬ, VŨ TIÊN SINH HÚY 
DƯƠNG HƯU (HỰU CHI TỬ, TẤN CHI TÔN) 


Lạc kim tri cổ nhậm di di, 

Si chỉ giai do tiết ngộ tùy. 

Lôi khả hung hoài vô điểm luy, 

Tiếu đàm phong nguyệt tiện thành thi. 
Thiên trùng hồ hải hoạn du nhật, 

Bán mẫu điền viên dưỡng lão thì. 

Tự hữu nhất gia tôn tử phúc, 

Sinh tiền để sự độc hưng bi. 


Dich nghĩa: 


THAM NGHỊ Ở TY THỪA TUYÊN SỨ ĐẠO 
THANH HOA, TƯỚC CHÂN SUẤT TỬ, VŨ TIÊN 
SINH, HUY LA DƯƠNG HƯU (LA CON CUA VŨ 

HUU, CHAU CỦA VŨ TẤN) 


Vui nay, hiểu xưa, tha hó ung dung thư thái, 

Làm quan hay về nghỉ đều tùy theo cảnh ngộ.. 
Trong lòng lỗi lạc cứng rắn không chút gì hệ lụy, 
Thưởng trăng, hóng gió nói cười cũng thành thơ. 
Xưa đã từng làm quan xa ở muôn trùng sông bể, 
Nay chính là lúc dưỡng lão cùng nửa mẫu vườn. 
Con cháu trong nhà tự có phúc phận của mỗi đứa, 
Cần gì phải động lòng buôn với việc làm xa xưa `. 


` 


i 


bu B Không rõ con cháu của Dương Huu thành dat hay không. Nhưng xem y thơ thi 
D lắm. 
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Phiên ám: 


靖 宁 府 同 知府 ， 
LE E RO + s 3 
(# # z +) 
得 分 儒 宗 小 派 支 
$ ft 7x AT 
A 45$ W 46 38 
+ # 3k Ik 2& lá tế 
名 立 官 成 欣 得 送 
£y 4 #'# ih 
平生 所 积 高 人 有 
18 4 46 48 Ka 


TINH NINH PHÚ DÓNG TRI PHÚ, HÀNH TRAI 
LÊ CÔNG, HUY CANH MÔ (PHUC TRAI CHI TÜ) 
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pác vias Nho tóng tiéu phái chi, 
Da nàng luc nghé du vu thi. 

Ky niên sức lại tăng xung dự, 
Thiên lý Thừa Hưu hiệu phủ tuy. 
Danh lập hoạn thành hân đắc toại, 
Thé hiên tử quý thán da di. 

Bình sinh sở tích vi nhân hữu, 
Một hậu du du tri bất tri. 


Dich nghia: 


ĐỒNG TRI PHỦ Ó PHỦ TĨNH NINH, LÊ CÔNG TU 
HÀNH TRAI, HÚY CÁNH MÔ (LÀ CON CỦA 
PHUC TRAI) 


Là mót chi nhó dugc phúc phán du vào dóng Nho hoc, 
Có tài năng trong luc nghệ ! được người đương thời ngợi 
: EM khen. 
Mấy năm trau dài nghiệp vu quan lại cũng từng được 
tiếng tót, . 
Nghin dám Thừa Huu ° gắng sức vỗ yên. 
Mừng được thỏa mãn vì thanh danh đã lập, quan chức 
cũng vẹn toàn, 
Chỉ than thở vì chưa hẳn đã có vợ hiển, con quý. 
Những thứ tích góp được thuở bình sinh được xem như cái 
Nhu CO Cu; l có của con người, 
Nhưng khi đã mất đi, nào ai biết những thứ đó là có hay 
là không đây ! 


“na. 
1. Luc nghệ: Sáu môn: lễ, nhạc, xa, thư, ngự, số. 
2. Thừa. Huu: Tên một nước chư hầu do nhà Hán phong cho dòng dõi nhà Chu, thuộc 
mA Xuyên. Sau này người ta dùng hai chữ “thừa hưu” để chỉ cương vị quan trọng của 
"3t vi quan trấn thú. Lë Cảnh Mô làm quan Tri phủ nên tác giả dùng từ này. 
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.L 38 đề c AT ø Z 9 E, 
(M 2 #) 
#f ft E đi Rx. 
ACEG9TEREGS 
KATA Sob F 
FEF SEG 
LEES TI. 
X # Jr 3 8 # 传 
风流 好 好 谁 相似 
K ú ^. fü 1 Ah 


Phién ám: 


THƯỢNG PHÚC HUYỆN THỪA LỘNG HIÉN VÜ 
CÔNG HUY DỊCH (TÙY CHI TÔN) 


Quần tuấn giao du Tạ Huệ Liên, 
Phong vân hữu hội khánh di duyên. 
Nhung hàng phụng đích ưu tòng sự, 
Tế ấp minh cầm ký độ niên. 

Nhu khóa hữu dao phu chính tích, 
Cơ cầu diệc khiểm kế gia truyền. 
Phong lưu hảo hảo thùy tương tu, 
Thái Bạch nhân xung tuu lý tiên. 
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Dich nghia: 


HUYỆN THỪA HUYỆN THƯỢNG PHÚC, VÜ 
CÔNG, HIỆU LỘNG HIÊN, HÚY DỊCH 
(LÀ CHÁU VŨ TÙY) 


Giao du với những trang anh tuấn như Tạ Huệ Liên `, 

Gặp hội phong vân mừng vi nhờ duyên xưa. 

Câm cương ngựa trong chốn binh nhung, giỏi giang trong 
công việc r 

Gay dàn áp té dà máy nàm rong ? 

Có lời ca “nhu khóa" “trong dân dé phó truong thành tích 

chính su, 

Mừng rằng dà nối được gia truyền, xứng với chữ “cơ câu”. 

Phong lưu tốt đẹp như thế, mấy ai bằng được, 

Giống như Thái Bạch ? được người đời khen là ông tiên 
trong rượu. 


1, Tạ Huệ Liên: Em ruột Ta Linh Vận, có tài văn chương. Mỗi khi Vận bí tứ thơ, 
nếu chiêm bao gặp Huệ liên, lập tức ý thơ thanh thoát. 

2. Cám cương ngựa trong chốn binh nhung: Dich hai chữ “phụng dich". Xưa, vi 
tướng ra quản, có một viên tiểu lại cám dây cương ngựa đưa tận tay vị tướng, gọi là 
“phụng đích”. 

3. Gdy dàn dp tế: Mật Tu Tiện làm quan ấp të, thường ngồi gáy dàn mà công 
việc vẫn đâu ra đấy. 

4. Nhu khóa: Áo ngắn và quản. Xưa, Liêm Phạm nhà Hán là người có đức nhân 
trong việc chăm dân. Ở nơi ông trị nhậm tới, dân hát rằng: “Liêm Thúc Độ, Li hà mộ, 
Tich vô nhu, Kim ngũ khóa" (Liêm Thúc Độ, sao ông đến muộn thế ! Trước kia dân 
không có áo cóc, mà nay thi có năm cái quán). Liêm Thúc Độ, tức Liêm Pham 

5. Ca enu: Vành nia và áo da. Kinh Lễ có câu: “Lương dà chỉ tu, tất hoc ví cầu; lượng 
emg chỉ tự, tất học vi cơ" (Con kẻ làm nghề nung gioi tất học làm áo da, con ke lam cung 
Biol át hoc làm vành niai. O dày “cơ cẩu” dùng dé chi su noi theo nghiệp nha 

6. Then Bach: Tuc Ly Bach, nhà thơ vi đại đời Đường, cùng là ngươi rat thich 
Du được mệnh danh là “ông tiên trong rượu" (Tuu lý tiên), 
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. ICTLULITERILTZAE 
# #, £ 0Ì 48, $F £ Ä 6 2, #4 
多 公 才 敏捷 称 扬 
好 是 男儿 当 自 强 
祖父 一 门 光 阅 阅 
5E †šxHhB 
ISAKA. 
4 Z W $ gdk 
除 子 百年 身后 事 
青云 得 路 竞 非常 


Phién ám: f 


KHIÉM CUNG CAN LẺ CÔNG THÂN, THANH 

HOA ĐẠO THỪA TUYÊN SỨ TY, THỪA TUYÊN 

SỬ, LƯƠNG XUYÊN BÁ, HIEN MẠC VŨ THAI 
. CÔNG, HÚY YÉM 


Đa công tài mẫn hiệp xưng dương, 
Hảo thị nam nhi đương tự cường. _ 
Té phụ nhất món quang phiệt duyệt, 
Quân thần thiên tải khế minh lương. 
Dư phân cận ấp Yên Sơn quế, 
Lệnh vọng tằng hy Thiệu Bá đường. 
Trừ tử bách niên thân hậu sự, 
Thanh vân đắc lộ cánh phi thường. 
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Dich nghĩa: 


TÁN PHONG KHIÉM CUNG CÁN LÉ CÓNG 
THÂN, LAM THỪA TUYÊN SỨ Ở THỪA TUYÊN 
SỨ TY ĐẠO THANH HOA, TƯỚC LƯƠNG XUYÊN 
BÁ, VŨ THAI CÔNG HIỆU HIÊN MẠC HÚY YÊM 


Mọi người đều ngợi khen ông là tài năng mẫn tiệp, 

Người nam nhỉ nhất định phải nên tự cường như thế. 

Đó là một nhà đã làm về vang cho tổ phụ, 

Vua tôi ngàn năm hợp với dao “minh lương” !. 

Vì được gần với quế Yên Sơn nên hương thơm du dà °, 

Tiếng tăm tốt đẹp từng hy vọng như bóng cam đường 

Thiệu Bá °. 

Trừ việc trăm năm của ông sau này ra 

Thì hôm nay bản thân ông là người thanh vân gặp hội, 
rất phi thường. 


= 
1. Minh lương: Tức nói tắt “quân minh thần lương” (vua giỏi tôi hiển). 
. 2. Quế Yên San: Đậu Vũ Quân d Yên Sơn dạy năm người con đều thi đỗ tiến si. 
Người đời gọi là “Yên Sơn ngũ quế”. 
3. Thiệu Bá: Tên một bé tôi hiên ở đầu đời Chu, được dân yêu mến. Kinh Thi, 
trong phần Thiệu Nam có bài Cam đường ca ngợi việc làm quan của Thiệu Bá. 
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Phiên ám: 
DIÉM HÀM THUÉ SÜ, KÍNH TRAI VÜ CÔNG 


Can thân phi thanh khang trê yêm, 
Tráng niên phê sĩ nhậm hàm diêm. 

Bát tu khác hoach lao phuong thôn, 
Duy vu xúng dinh thu giån liêm. 

Cường quốc võng chuyên Luu Án my, 
Cung nhu khẳng nhượng Tán Hầu kiêm. 
Tiên nhân tích thiện tèng lai viễn, 
Khánh cập vân nhưng vũ lộ chiêm, 
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Dịch nghĩa: 


QUAN THU THUẾ MUỐI VÕ CÔNG, 
HIỆU KÍNH TRAI 


Nói tiếng là người siéng nàng cán thận, đâu có chịu tri trệ, 

Tuói tráng nién ra làm quan thu thué muói. 

Cháng cán phái déo got bán tính cho nhoc lóng, 

Chỉ cốt cán nhắc giữ mực gián di liém khiết. 

Làm cho nước mạnh đâu chỉ có Lưu Án ! được chuyên 
khen ngợi, 

Cung cấp nhu yếu, đâu chịu nhường cho Tán Hầu ° kiêm 

hết. 
Người xưa tích thiện từ trước đến nay vẫn lâu dài, 
Phúc để lại đến con cháu, mưa móc thấm nhuần. 


大 安县 知县 选 讲 式 先 生 
ÀK i£ # * # & # 
LE X #ñ pg 
F3 R E Pea h 
LE E 18 > #- * 
— A £ L Š 8 * 
TGEGE jo fA # 
4k f& + dE dA AER 
B] 4 h m ¿r zk. E 


1. Lưu Án: người đời Đường. Tám tuổi dà biết làm văn. sau làm đến chức Thương 
thư kiêm nhiệm việc thuế muối. l 
i 2. Tán Háu: Tiêu Hà người đời Hán giúp Cao Tổ diệt Tân phá Sd, được phong là 
án Hàu. 
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Phién ám: 


DAI AN HUYÉN TRI HUYÉN DAT TRAI 
VÜ TIÉN SINH 


Vi dat da nién thiën xú cüng, ! 
Ngang tàng suóc hüu Në Hành phong. 
Tán quan Yën bích phao tám ngoai, 
Khóng tú Chu tinh nháp móng trung. 
Nhất phiến gia sơn kinh phá nhi, 
Tháp nién thu kiém thán phiéu bóng. 
Du du khü háu vó cüng hán, 

Vién Tán sdn cao giang thüy dung. 


Dich nghia: 


TRI HUYỆN HUYỆN ĐẠI AN, VŨ TIỀN SINH, 
HIỆU DẬT TRAI 


Khi chưa thành đạt, nhiều năm khéo trong việc “xử 

vi cùng” 
Ngang tàng có phong thái như Nễ Hành 2 
Cửa Tán vách Yên vứt ra ngoài cõi lòng ?, 
Tứ Khổng tinh Chu đưa vào trong chiêm bao *. 
Một mảnh đất quê nhà kinh sợ như sợi tơ mành đứt nát, 
Mười năm cặp sách thanh gươm than nỗi cỏ bông phiêu : 

bat . 

Sau khi qua cuóc đời dài đặc hờn giận vô cùng, 
Núi Tản Viên cao, nước sông man mác. 


1. Xử cùng: đối xử trong cảnh cùng quần. 

2. Në Hành: người đời Tam Quốc, tính khí ngang tàng. Tào Tháo bắt ông ta đánh 
trống thổi kèn trong lễ hội, ông ta khỏa thân trước mặt mọi người. Tháo gián, giao 
ông ta cho Lưu Biểu, Biếu cũng không chịu nói bèn giao cho Hoàng Tổ - Thái thú 
Giang Hạ. Tổ bèn chặt đầu NE Hành. 

3. Cửa Tán vách Yên: chỉ nơi xa xôi hiểm yếu. 

4. Khổng: Khổng Tủ. Chu: Chu Công Đán, hai vị thánh nhân của đạo Nho. 

5. Theo ý thơ, có lé gia đình Vũ Dật Trai có thể là bị phá sản. 

6. Guam đàn: hinh ánh tượng trưng của nhà Nho. 
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Phiên âm: 
CÁM HÓA HUYÉN TRI HUYÉN, DI TRAI VÜ 


TIÉN SINH, HÜY QUANG 
(HUYỆN THỪA THỌ HIÊN CHI TỬ) 


Kiện tiễn tư văn hữu thử nhân, 
Thuận xưng hương đảng hiếu ư thân. 
Đăng song mãnh miễn tam dư chí, 
Đào lý phương nùng nhất huyện xuân. 
Thả hi Tạ gia huynh đệ lạc, 

Cánh liên Dương thị tử tôn bán. 
Nhàn lai thuyết đáo bình sinh khế, 
Hữu cảm vu hoài lệ mãn cân. 
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Dich nghia: 


TRI HUYÉN HUYÉN CÁM HÓA, DI TRAI VÜ 
TIÉN SINH, HÜY QUANG, 
(CON CUA HUYỆN THỪA THO HIÉN) 


Thật đáng mến tu văn có được người như ông, 

Thuận hòa với làng mạc, hiếu dé với người thân. 

Bóng đèn chong dưới cửa thắp sáng, chí “tam du" ! cán 
man, 

Hương thơm của đào mán tỏa ngát sắc xuân toàn huyện. 

Hãy mừng cho sự vui vẻ của anh em họ Ta ?, 

Càng nén thương cho sự nghèo của con cháu họ Dương 2. 

Khi thong thả nói tới tình nghĩa thuở bình sinh, 

Cảm xúc trong lòng, nước mát thấm dáy khăn. 


1. Tam du: ba cái thừa. Đống Ngộ nói: kẻ đi hoc nén sd dụng ba cái thừa. Mùa 
dàng là cái thừa của năm, đêm là cái thừa của ngày, mưa là cái thừa của tạnh. Ở đây 
có ý chỉ sự học hành phải mài miệt dù ngày đêm nóng lạnh sáng tối. 

2. Họ Tg: một dòng ho thành đạt đời Tấn. » 

3. Ho Duong: Dương Chấn đời Đông Hán làm quan cuc kỳ thanh liem, nhà rát 
nghèo, không có sản vật gi dáng quý. 
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DÀO NGHIÉM 
(1496 - 9) 


Đào Nghiễm tự Nghĩa Xuyên. Người thôn Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, 
tinh Hưng Yên, nay là xã Thiện Phiên. huyện Phù Tiên tinh Hưng Yên. Năm 
28 tuổi đỗ Hội nguyên Dé tam giáp đồng Tiên si xuất thân khoa Quy Mùi 
niên hiệu Thông Nguyên năm thứ 2 (15231 dài Lê Cung Hoàng. Ông làm quan 
cho nhà Mac, từng làm chánh sứ dẫn đầu sứ đoàn sang Trung Quốc. Di sứ về 
nước được thăng chức Tá thị lang Bọ Binh, kiem Đồng các Đại hoc si, tước 
Đạt Nghĩa hầu. Tác phẩm có tập Nghĩa Xuyên quan quang. Toàn Việt thi luc 
của Lê Quý Đôn có tuyên 27 bài thơ của Đào Nghiêm, trong så đó chu yếu là 
những bài làm trên đường di sứ Trung Quác. Tha di su của Đào Nghiém có vi 
trí đáng kể trong thơ đi sứ thế ky XVI 

Đào Nghiễm là cháu 3 đời của Đào Kiệt, chau 4 đời của Đảo Công Soạn, 
cha của Đào Phạm. Đào Phạm đồ Tiên si khoa Mậu Thìn niên hiệu Thuần 
Phúc nhà Mạc. làm quan tới chức Thi lang Bỏ Lê. Thơ tuyên chọn 8 bài. 
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703 


手 岂 徐徐 回首 这 
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Phión ám: 


PHƯỢNG THÀNH TAO PHÁT 


Thiên cù như thủy thu quang nüng, 
Sứ tiết sơ từ phượng các Đông. 
Hoa phố xung hàn cầu đái nguyệt, 
Liễu kiểu sấn hiểu mã tê phong. 
Tân bằng khiển quyển tam bôi tửu, 
Thân thế bình an nhất lộ thông. 
Thả bí từ từ hồi thủ vọng, 

Tràng An chỉ xích ngũ vân hồng. 


Dich nghĩa: 
SÁNG SỚM RA ĐI TỪ PHƯỢNG THÀNH ! 


Đường trời như nước, ánh ban mai nóng dám, 

Sú thán vita nhán ménh tü biét phía Dóng gác phuong. 
Áo citu mang ánh tráng, xóng pha cái rét bén hoa, 
Tiéng ngua hy truóc gió, sáng sóm di trén cáu liëu. 
Ban bè quyến luyến ba chén rượu tiễn, 

Thân thế bình an đường đi thông suốt. 

Tay nắm cương thong thả ngoái lại trông, 

Tràng An chỉ cách trong gang tấc, mây ngũ sắc đỏ rực °. 


1. Phượng thành: chỉ Phượng Hoàng thành, cách. gei kinh dô. Ở đây Phượng 
thành chỉ thành Thăng Long. 

2. Ngũ ván: mây năm sắc. Theo Hán thu, nơi Hán Cao Tổ ngự, trên trời thuờnế 
hiện dám mây năm sắc. Vë sau Ngũ vân thường dùng dé chi nơi đế vương ngự trị. 
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Phién ám: 
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LANG SON DAO TRUNG 


Thương thương thụ sắc hộ thâm san (sơn), 
Nhất lộ thiéu dao lậu hướng lan. 

Bảo mã dị xung sương khí túc, 

Câm cầu khinh đái nguyệt quang hàn. 
Bình sinh tự hứa công danh dị, 

Thử khứ ninh từ đạo lộ nan. 

Kham tiễn ső điều khê bạn trúc, 

Vi du tiên di báo bình an. 
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Dich nghia: 
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TRÉN DUÓNG LANG SON 

Cây sắc xanh xanh che chở cho núi sâu, | f 

Đường di xa xôi, giọt đồng hó sáp báo sang canh. 

Ngua quy dé xóng pha noi sucng khí, 

Áo gấm nhe mang ánh tráng sáng lanh.  _ 

Binh sinh tu nhü ráng chuyén cóng danh gánh vác nhe 
< tênh, 

Chuyến di này đâu dám từ chối vi nhé đường khó khăn. 


Đáng khen cho máy cán trúc bën bờ suối, 
Đã báo tin binh an cho ta trước. 
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Phiên ám: 


THU HOÀI THÜ ÜY QUAN DIÉU KINH 
LICH THI VÀN 


Nhân gian nhất diép phiêu, 
Thiên tế cô hà lạc. 

Xüy (xuy) ngoại thủy quang nüng, 
Vọng trung yên chướng bạc. 
Thanh phong ước bất cô, 

Minh nguyệt lân phi ác. 

Thư bằng độ tái hông, 

Hứng ngụ tùy chu hac. 

Sương cải mấn hoa tân, 

Tráng chí hôn như tac. 


Địch nghĩa: 


NHỚ CANH THU HỌA VAN THƠ 
CỦA ỦY QUAN DIÊU KINH LỊCH 


Ở cài người có một chiếc lá bay, 

Trên trời có đám mây cô đơn rụng xuống. 

Ngoài gió thổi là ánh nước nóng đậm, 

Trong tam mắt là lớp khói mỏng. 

Ước hẹn với gió mát chẳng cô đơn, 

Trăng sáng bao quanh chẳng phải là chán. 

Thư nhờ có chim hồng vượt ải, 

Hứng gửi gắm chim hạc theo truyền. 

Sương thay đổi mái tóc thành ra bạc trắng, 
Nhưng chí hào tráng thì vẫn hoàn toàn như trước. 
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Phién ám: 
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KINH LIÉU CHAU 


Ky khu Linh Ngoai thán dáu hoang, 
Van ly vó liëu tú diéu mang. 

Tích lich kiëm hàm thu vü ngan, 
Linh lung quát thấu tịch dương tường. 
Hà Đông lộ viên tần hao mục, 

Giang ngạn lâu cao ký đoạn trường. 
Tịch tịch thiên nhai nhân khứ hậu, 
Cô thành y cựu thủy vân hương. 


Dich nghia: 
QUA LIÉU CHÁU ! 


Đường Linh Ngoại gập ghénh, than thở đến nơi hoang 
| vu”, 
Đường dài muôn dám lòng sáu vương man mác. 
Sậy trên bờ sông mang giọt sương thu lao xao, 
Quýt ở mé tường ánh chiều tà chiếu rọi lóng lánh. 
Đường Hà Đông xa, trông mỏi mòn con mắt *, 
Lầu bên sông cao, bao phen đứt ruột 4 
Khi con người ấy (Liễu Tông Nguyên) qua đời làm hiu 
quạnh cả một chân trời, 
Bức thành trơ trọi ở nơi mây nước vẫn còn nguyên như 
xưa. 


TỶ “nh ng 
1. Tên một châu của Trung Quốc, thuộc tính Quảng Tây. Tên này có từ thời 
B. Khi văn hào Liễu Tông Nguyên bị dày ra đây, ông là người có chính sự tốt, 
lòng đân thương mến nên còn gọi nơi đây là Liễu Châu để tưởng nhớ. 
2. Linh Ngoại: Ngoài núi Ngũ Linh, tính từ Ngũ Linh vé phía Nam. 
y 3. Hà Đông: Một khu vực thuộc tinh Sơn Tây Trung Quốc, qué hương của Liễu 
Tông Nguyên. 

4. Khi Liễu Tông Nguyên bị biếm truất ra Liễu Châu, hằng ngày thường lên lầu 
tao tróng về cố hương, 


Đườn 
được 
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Phién ám: 


GIANG CHAU TAO HÀNH THÜ UY QUAN 
DIÉU KINH LICH THI VÀN 


Tinh phi£m Thái Binh tán, 
Vi tóng trào bán lac. 
Nguyệt chú bích yên lung, 
Sương dinh hỏng diép bạc. 
Giang sơn bút hữu thần, 
Thánh hiên tửu phi ác. 
Khinh khinh të Hán sà, 
Kiểu kiểu thừa phong hạc. 
Nhất lộ than nhiên bình, 
Bình an nhật hoàn tạc. 
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Dich nghia: 


BUỔI SÁNG RA DI TỪ GIANG CHÁU HỌA 
VAN THO CUA UY QUAN DIÉU KINH LICH 


Bë sao thả trên bến Thái Binh, 

Bi theo thüy triéu via rut xuóng mót chüt. 
Trăng chiếu trên bãi sông khói biếc mờ phủ, 
Côn cát sương giáng, lá hông bay lướt nhe. 
Ngọn bút núi sông có thần, 

Chén rượu thánh hiển chẳng phải là xấu. 

Bè nhè nhẹ ngược dòng lên sông Ngân Hán `, 
Chim hạc lâng lâng cưỡi gió bay đi. 

Con đường bình lặng thênh thang, 

Ngày bình an váu ditte như hôm qua. 
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1. Ngân Hán: Còn goi sông Ngân Hà do nhiều chòm sao chi chít hợp thành hình 
ton sông sáng tráng như bạc, do đó mà có tên như vậy. Người xưa truyền rằng Trương 
‘niên đời Hán cưới bè đi tìm nguồn sông Hoàng Hà, đi lên đến tận sông Ngân Hà, 
Sip sao Ngưu, sao Nữ. Vẻ sau trong thơ di sú hay dùng điển có này. 
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Phiên ám: 
DÁNG THÁI BINH THÀNH 


Hinh tháng so lai xung Luóng Quáng, 
Thái Binh nhất cảnh luu cư thượng. 
Thang trì liểu diểu thủy thiên tầm, 
Kim bích nguy nga sơn vạn trượng. 
Tùng quế lâu dé Tiến sĩ danh, 

Thực tùng miếu tố Tuyên Ni tượng. 
Bắc Nam vô hạn vọng trung khoan, 
Trà võng kién khôn quy chi chưởng. 


Dich nghia: 


LÊN THÀNH THÁI BÌNH ! 


Hinh thế dep, từ xưa đến nay người đều khen Luóng 


Một cõi Thái Bình ở miền thượng lưu. 

Áo nước nóng thâm u nước hàng nghìn tám, 

Tường vàng nguy nga, núi cao vạn trượng. 

Quế mọc thành khóm nơi lầu dé danh Tiến sĩ 3, 

Tùng trồng, miéu đắp tượng đức Tuyên Ni ' 

Bắc Nam không giới hạn trong tâm mắt bao la, 

Núi sông trời đất ngón ngang chi chít đều nhu thâ 
lại trong 


Quảng ^, 


u tóm 
bàn tay. 


1. Thái Binh: địa danh thuộc tính Quảng Tây Trung Quốc, đời Tống goi là tr?! 
Thái Bình, nhà Nguyên gọi lộ Thái Bình, nhà Minh lại đổi làm phú Thái Bình. 


2. Luang Quảng: chỉ Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc. 
3. Ở phú Thái Binh có lầu dê danh những người thuộc phủ thi đô tiến sĩ. 


4. Tuyên Ni: Không Tử tên là Khâu, tự là Trong Ni, nhà Đường phong là Vit 


Tuyên Vương, cho nên Tuyên Ni cũng là từ để gọi Không Tú. 
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Phién ám: 
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TU MINH GIANG HANH 


Ngáu nhán cóng su dáo Tu Minh, 
Phiém phiém liéu bàng qué trao khinh. 
Nhát thüy bach dà bàng luyén táy, 
Quán sơn thúy kết ngọc trám hoành. 
Vân tùy cô nhạn đương không ảnh, 
Phong tống hàn viên báo van thanh. 
Hô thi tứ phương nam tử sự, 

Tráng hoài ưng bất phụ bình sinh. 
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Dich nghia: 


DI THUYÉN DÉN DÁT TU MINH 


Ngẫu nhiên nhân việc công mà đến đất Tư Minh, 
Lénh đênh nhờ mái chèo quế đưa chở nhẹ nhàng. 
Một dòng nước tráng như dài lụa băng được tẩy sạch căng 


Tà 


Dãy núi xanh như cái trâm ngọc nằm ngang. 

Mây theo cánh nhạn cô đơn trên không trung, 

Gió đưa tiếng vượn lạnh lùng báo chiều tối. 

Bốn phương hề thi là công việc của dáng nam nhi `, 
Ý chí hùng tráng không phụ chí hướng bình sinh. 
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1. Hồ thi là cung và tên. Cung tên bốn phương có xuất xứ ó Kinh Lễ, sau thành 
điển để nói chí nam nhi vùng váy. : 
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Phiên âm: 
TÚC PHA LŨY DỊCH 


Trùng trùng bích thủy cánh thanh san, 
Thiên lý tầng tư khế mã an. 

Tuyên dán dao tranh quy chẩm dam, 
Nguyệt tương ngọc kính trụ lan can. 
Thân tâm tự giác duy thiên bạch, 
Khách xá ninh tri hữu tué hàn. 

Nhất trận tây phong hà xứ khói, 

Hảo xuy thanh mộng đáo Trường An. 


Dịch nghĩa: 
NGHỈ ĐÊM Ó TRAM PHA LŨY ' 


Điệp trùng nước biếc lại đến non xanh, 

Đường nghìn dặm từng nghỉ yên ngựa nơi đây. 
Suối đưa tiếng đàn ngọc về gối nệm, 

Trăng hát ánh gương ngọc dừng lại ở lan can. 
Lòng bé tôi tự thấy chỉ có trời tường tỏ, 

Quán khách nào hay có năm rét. 

Một trận gió tây nổi lên từ chốn nào, 

Hãy thói giấc mộng trong trẻo tới tận Trường An. 


=_—"".... RR 


1. Hiện chưa rõ ở dhu. 
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BUI VINH 


(1508 - 1545) 


Ông hiệu là Thanh Khê, người làng Giáp Nhi (tức làng Nhì), xà Thịnh 
Liệt, huyện Thanh Đàm inay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội), là con của Bùi 
Xương Trạch, Tiến sĩ đời Hỗng Đức, danh Nho đời Lê Thánh Tông và là tổ xa 
đời của Bùi Huy Bích. Khoa Nhâm Thìn (1532) niên hiệu Đại Chính nhà Mạc, 
ông thi đậu Bảng nhãn, làm quan dén Lai Bộ Tả thi lang, Đông các Đại học 
si, tước Mai Linh hầu. 

Về sáng tác, tương truyền ông viết khá nhiễu nhưng hiện còn lại rất ít. 
Viết bằng chữ Hán có Thơ ngủ ngôn trường thiên 49 vẫn và Dé dó hình 
tháng phú. Viết bằng chữ Nêm có Cung trung bảo huấn phú 8 vẫn, 24 liên do 
vua Mạc sai làm để dạy dỗ những phi tán thị nữ trong cung. Bài phú dùng 
nhiều điển cố Hán học uyên bác cầu kỳ để ca tụng triểu Mạc và để cao lễ giáo 
phong kiến, có điều được viết bằng tiếng Việt khá lưu toát, uyén chuyển, có 
thể coi là một trong những cứ liệu vé sự phát triển ngôn ngữ văn học Nêm 
nửa đầu thé ky XVI. Thơ văn chữ Hán chưa tìm thấy nên ở đây chi tuyển bài 
phú Nôm, 


CUNG TRUNG BÁO HUẤN 


Giéng cả có ba ! 

Vốn ở chưng nhà ° 

Lành sau bởi nhân lành trước 

Dạy gần mới khá dạy xa 

Tạo hóa công nên, phép hoàng quy đà lập ° 


I DC IEEE E 
1, Giéng ed có ba: tức tam cương: quân thần, phu tử, phu phụ. 
2. Vốn ở chưng nhà: Chung: tại, ở. Câu này có nghia: Có ba giéng lớn nguyên lấy 
nhà làm gëc. 
3. Hoằng quy: phép tắc lớn. 
717 


Cung vi ` giáo để, văn báo huấn chép ra ? 

Vừa thuở: 

Vận mở Đường Ngư ? 

Đạo truyền Thuấn Vũ * 

Thương sinh bốn bể chiêu an 

Hoàng cực Š chín lần Ê áo di 7 

Thôi văn, đốc vũ *, việc ngoai đình đều đã sửa sang ° 

Cói hóa, ngàn nhân `Š, tôi nội đài xá u dạy nhủ 1 

Trong ấy: 

Những người kén chọn 

Được ở đam chiêu !? 

Khuya sớm đền loan gác phượng 

Trước sau dãy quế phòng tiêu !3 

Boi dáng thấp cao, phận quý tiện, tôn ti có khác 1 

Toan bé ân đãi, chức phi tần, tường ngự càng nhiều. Š 
At tua !Ê: 
Cực ghín, cực nghiêm 

Cùng lòng, cùng đức 

Sao kia nắm nắm còn cháu "° 


1. Cung vi: chỉ cung cấm, nơi vua ở. 

2. Bảo huấn: lời dạy bảo quí báu. 

3. Đường Ngu: tức đời vua Nghiéu vua Thuấn, được coi là cực thịnh ở thời cổ 
Trung Quốc. 

4. Thuấn Vũ: tức vua Ngu Thuấn và vua Hạ Vũ, hai vua thánh thời cổ Trung 
Quốc. Đây có y ca tụng triều Mạc rất thịnh trị nhu đời các vua Nghiéu, Thuấn, Vũ. 

9. Hoàng cực: chỉ khuôn phép mẫu mực của vua đặt ra cho mọi người theo. 

6. Chín lần: tức citu trùng, chi vua. 

7. Áo đã: ý nói thời thịnh, vua chi cán dil áo khoanh tay mà trị thiên hạ. 

8. Thôi vàn, đốc và: Chăm chỉ dốc lòng chăm io việc vàn, việc võ. 

9. Ngoai dinh: ngoài triéu dinh, ý nói việc trị nước. 

10. Có: hóa, ngàn nhân: nơi dùng nhân nghĩa đạo đức mà giáo hóa. 

11. Nói dài: ndi vua ở, 

12. Dam chiêu: bën phái, bën trái. Y nói được kể cán canh vua. 

13. Day qué, phòng tiêu: Chí nơi cung nhân ó, trước cửa thường trồng quế, tường 
quét hỗ tiêu cho ấm. 

14. Bói dáng: nhiều bậc. 

15. Phi, tán, tường, ngự: tên các thứ bác cung phi cúa vua. 

16. Át tua: phái nén. 

17. Ghin: cán thân. f : 

18. Sao kia nắm nấm còn cháu: Nắm nắm: lo sg, thận trọng. Câu này lấy y tha 
Tiểu tinh — Kinh Thi. “Năm ba ngôi sao nhỏ lấp lánh ở phương Động, đêm di té i 
hôm sớm hầu ha ở cung vua”. Chi phán cung nhân hầu vua. 
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Gà no o o đã thức ! 
Thién Thiéu nghi, thién Nói tác, giáo lành chép láy làm 


gugng * 
Thơ Quyển nhi, thơ Quan thu, đức thịnh phen đòi bát 
chước Ÿ 
Xem chưng: 


Dấu lành sự cũ 
Nghiệp tốt đời xưa 
Quý nữ kính thay, khay tần tảo tay nâng chấm chám ' 
Thái Nhâm 5 kiệm bấy, áo khích hy mình mặc thưa 

thua? 
Chói liën phượng chẳng ngôi, Ban thi sự dà sau thấy ' 
'Chống muông hùng nào ngại, Phùng co ° lòng hãy xa ngừa”. 
Đến bằng: 
Dua hoc thói nho 
Tranh làm nét la 
Ly sơn cười một phút, Bao Tự kia lâm hết chu hầu '? 


1. Gà no o o đã thúc: Lấy ý tha Kë minh - Kinh Thi nói vé bà hiên phi hầu vua, 
đến sáng dục vua đậy ra triều. f 

2. Thiếu nghi, Nói tắc: tên hai thiên trong Kinh Lễ day vé các phép tác ứng xử 
đối với mọi người. 

3. Quyến nhi, Quan thu: tên hai bài thơ trong Kinh Thi nội dung ca ngợi đức 
hạnh của bà Hậu phi. 

4. Quý nữ: người con gái nhỏ. Câu này lấy chữ từ thơ Thái tán — Kinh Thi khen 
bà vợ quan dai phu tuy ít tuổi nhưng rất thành kính biết đi hái rau tán rau tảo vé làm 
đồ ăn dâng cúng nhà thờ. | 

5. Thái Nhám: vq vua Vương Quý, mẹ Văn Vương nhà Chu, bà nói tiếng 
hiển đức, 

6. Khích hy: vải thô và vải mịn. Câu này là chữ từ thơ Cát dàm - Kinh Thị khen 
nết tiết kiệm của bà Hậu phi. 

7. Ban thị: tức Ban Tiệp Dư, cung nhân của Hán Thành Đế. Có lần Thành Dé 
muốn ngôi chung xe với nàng nhưng nàng từ chối vì sợ hại đến danh dự của vua. Nàng 
nói: “Các tranh xưa chỉ thấy vẽ danh thản ở bên cạnh vua mà thôi”. 

8. Phùng cơ: nàng họ Phùng, làm Tiệp dư trong cung Hán Nguyên Để. Mật hôm 
Nguyên Đế cùng nàng ngồi xem gấu hő, có con gấu (hung) só cüi, nàng tiến thắng đến 
trước gấu mà chặn lai. 

9. Xa ngửa: Phòng ngừa trước. : . 

10. Bao Tự: vợ yêu của Chu U Vương. Bao Tu ít cười, U Vuong muón làm cho 
hằng vui bèn sai đốt lửa ở Ly Sơn dé đùa chư hầu. Chư hầu tưởng kinh su có biến vội 
kéo quận đến cứu, Bao Tự thấy vậy bật cười. Sau rg Khuyén Nhung đến đánh thật. U 
Vương sai đốt lửa báo hiệu nhưng chư hẳu tưởng đùa nên không đến, U Vương bị giết. 
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Vị thủy tám đòi phen, Duong phi nọ độc hòa thiên hạ |, 
Cung Quán Giai, lang Hưởng Điệp, Tây Thi ? chin ấy thé 
loan’ 
Thang đậu khấu *, qué Ôn Nhu Š, Triệu thị ° thật là 
nước họa *. 
Dù nhẫn: 
Ghín nơi hợp ghín * 
Răn thửa khá răn 
Niềm trung hiếu ái ưu hằng đốc ° 
Thói xa hoa tật đố càng ngăn 1° 
Đức nhu, đức thục, đức uyén `, đức hòa, ở chức tua gìn 
đạo chính 
Nết tĩnh, nết trang, nết cần, nết kiệm, hết lòng cùng chấp 
giáo văn Š 
Ngõ nên !*: 
Vua thánh tôi hiển 
Nước yên nhà thuận 
Đức lành cù mộc, ròng ròng đạo rệt cương thường ' 


1. Dương phi: tức Dương Ngoc Hoàn, quý phi của Đường Huyền Tông. Huyền 
Tông rất súng ái nàng, bó bé việc nước dán đến loạn An ~ Su, làm hai ca thiên ha. 

2. Tay Thi: vg của vua Ngô Phù Sai. Phù Sai rất yêu nàng, cho xây rất nhiều 
cung điện để ăn chơi hưởng lạc, trong đó có cung Quán Giai và lang Hướng Điệp. Sau 
nước Ngô bị nước Việt diệt. 

3. Thé loàn: cái thang, cái cớ đưa tới sự rối loạn. 

4. Thang dáu khẩu: Nước nấu với đậu khấu, một loài thực vật dùng làm thuốc. 

5. Quê Ôn Nhu: làng êm đếm, mêm mại. Sách Phi Yến ngoại truyện có ghi 
chuyện Triệu Phi Yến. Hoàng hậu cua Hán Thành Đế đem Hop Đức tiến lên cho vua, 
vua rất bằng lòng, nói: “Hợp Đức là làng Ôn Nhu, ta già ở làng này”. 

6. Triệu thị: tức Triệu Phi Yến. : 

7. Nước hoa: (Họa thủy) ý nói chị em Phí Yến mê hoặc vua sẽ dẫn đến mất nt 
cũng như nước làm tắt lửa (Nhà Hán thuộc hóa đức). 

8. Ghin nơi hợp ghin: cần thận d những điều dáng phải cần thần. 

9. Ai uu; tức ưu quân ái quốc, yêu nước và lo lắng cho vua. 

10. Tạt dó: ghen ghét. 

11. Uyên: diu dàng. 

12. Tua gin: phải giù. 

13. Cháp giáo vän: giữ lời day bao. 

14. Ngõ: ngõ hầu. 

15. Cù mộc: cây cong. Lấy chữ từ thơ Cù mộc — Kinh Thư ca ngợi nét b 
khoan nhân với người dưới, với các vợ lẽ như cây to cành cong cho các đây 5 
bìm bò lên. 
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à vợ của 
án, dáy 


Thơ ngợi chung tu |, đặc đặc phúc thêm, tó dẫn 2. 
Vậy mới: 

Dé danh trúc bạch ° 

Hưởng phúc thái bình 

Chẳng phụ lời Cung trung bảo huấn ^. 


Theo Zhi vàn Việt Nam k 


_..... e 
2 1. Chung tu: con giot sành. Lấy chữ từ tha Chung tu - Kinh Thi ca ngợi nét bà 
Hậu phi có lòng khoan dung kẻ dưới nên được người dưới yên mến, chúc bà hướng 
Phúc con dàn cháu đổng đông đúc như loài chung tư. 
2. Tô: phúc. 
3. Trúc bạch: tre lụa, chi sử sách vì thời cổ người ta viết lên tre và lụa. 
4. Cung trung bdo huấn: lời dạy báo quý báu trong cung. 
và x Thi vän Việt Nam (từ đời Trân đến cuối đời Mac). Hoàng Xuân Hän biên tập 
trích dẫn, Sông Nhị, Hà Nội, 1951. 
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GIÁP HÀI 
` (1507 - 1581) 


Giáp Hải, còn goi là Giáp Trừng, hiệu Tiết Trai, tự Tiêm Phu, người xã 
Dinh Kế, huyện Phượng Nhãn, nay thuộc xã Dinh Trì, huyện Lang Giang, 
tỉnh Bắc Giang. 

Năm 39 tuổi đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh (Trạng 
nguyên) khoa Mậu Tuất niên hiệu Đại Chính năm thứ 9 (1538) đời Mạc Đăng 
Doanh. Ông từng đi sứ Trung Quốc, làm quan trải các chức Thượng thư Bộ 
Lại, kiêm Đông các dai học sĩ, Nhập thi kinh điện, hàm Thái bảo, tước Luân 
quận công, sau tiến phong Quốc công, về trí sĩ, thọ 75 tuổi. Ông là một danh 
sī có tài, ra sức phù giúp cho cơ đồ nhà Mạc, nhưng sinh ra phải buổi mat 
thời của vương triều Mạc, nhiêu chủ trương của ông không được triéu đình 
chấp thuận, ông xin về hưu rói mất ở quê nhà. Giáp Hải mất không bao lâu 
thì vương triều Mạc cũng bị diệt vong. Giáp Hải có quan hệ mật thiết với 
Nguyễn Binh Khiêm. Hai người có nhiều thơ văn xướng họa với nhau, đều đỗ 
trang nguyên, cùng nổi tiếng ve tài chính trị và văn chương, cùng được phong 
tước công. Tác phẩm, ngoài Cổ kim ứng đáp bang giao tập, còn có khoáng vài 
chục bài thơ chữ Hán, biểu ta, bi minh, và có thé cá bài thơ Nêm Cao lâu tỳ 
bà. Thơ chọn tuyển 9 bài. 
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Phiên âm: 
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3? AE X. 
(其 一 ) 
4t AS $4 €i» EUN 
城郭 人 民 各 一 方 
织 布 有 坊 来 闭 信 
种 莲 谁 主 忽 并 香 
36 # % 1a ít tỳ > 
Kt m h H AK 
目击 队 碑 成 感慨 
平 吴 功 德 对 营 营 


PHONG LAM SON NGAU THANH 
(Ky nhất ) 


Chinh thuyền kiệu giá phỏng Lam hương, 
Thành quách nhân dân các nhất phương. 
Chức bố hữu phường lai vấn tín, 

Chüng liên thùy chú hốt văn huong. 

Hạc thê lão bách càn khôn cổ, 

Phượng vũ cao sơn nhật nguyệt trường. 
Mục kích ngọa bi thành cảm khái, 

Bình Ngô công đức đối thương thương. 


Dich nghia: 


THÁM LAM SON NGẪU NHIÊN NÊN THƠ 
(Bài thứ nhất) 


Đi thuyền, đi kiệu đến thăm Lam Sơn, 

Thành quách và chỗ ở của đân mỗi bên một phương. 
Có phường dệt vải đến hỏi tin tức, 

Ai là chủ việc trồng sen mà bỗng ngửi thấy mùi thơm. 
Hạc đậu cây bách già, đất trời cổ kính, 

Phượng múa trên núi cao, ngày tháng dài. 

Nhìn thấy tấm bia nằm mà lòng ngậm ngùi, 

Công đức bình Ngô sánh cùng với trời xanh. 


3ÿ Ë da 45 X, 
(其 三 ) 
SLE E E w #R 
A. t K + %2 
% "5 % BA 1# 3: Ð# 
JE, i& da k £: +< + 
AE k W £ 2X 
# 8 b, Z JK k 
追寻 佳 景 知 和 何不 
M RASA 
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Phiên åm: 


PHỎNG LAM SƠN NGẪU THÀNH 


(Kỷ tam) 


Khoát bộ dáng cao cựu đế hương, 

Nhân thôn thái bán tạp man phương. 
Oanh dé lão miếu yên hoa tĩnh, 

Nhạn quá u lâm thảo mộc hương. 

Ký độ lăng thiên hoàn cốc biến, 

Vô cùng địa cứu dữ thiên trường. 

Truy tầm giai cánh tri hà xứ, 

Mai nguyét tüng phong linh sác thuong. 


Dich nghia: 
THÁM LAM SON NGÀU NHIÉN NÉN 


(Bài thứ ba) 


THƠ 


Rộng bước lên cao thăm quê hương đế vương xưa, 


Xóm dân cư quá nửa chen lẫn với mán mường. 
Oanh kêu miếu cũ, khói hoa yên tĩnh, 

Nhan qua rừng vắng, có cây nức thơm. 

Mấy độ hang gò doi đổi !, 

Vô cùng trời đất dài lâu. 

Truy tìm cảnh đẹp nhưng biết là nơi đâu, 


Chỉ thấy có hoa mai, trăng, gió với cây thông cùng màu 
< xanh cua núi non. 


1. Kinh Thi có cáu: "Cao ngan vi cóc, thàm cóc vi láng", nghia là 


biến thành hang, hang sâu biến thành gò đống”. Câu thơ nói: “Lăng thiên h 


biến” là nhắc lai tứ đó, ý nói việc đời đối thay. 
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“Bờ sóng cao 
oàn cột 


Phiên ám: 


e 都 城 司 古 
(其 一 ) 
她 台 此 日 察 民 仇 
OX 3 # Á EX 
自 谓 金汤 持 守 图 
尝 知 歌舞 破除 休 
街 前 春色 花蕊 好 
tụ #F AE z JR i 
ARZ PF 
8 o UE 


TÀY DÓ THÀNH HOÀI CÓ 
(Kỳ nhất) 


Oán đài thử nhật sát dân cuu, 
Kham tiếu bó hoàng bất thiện mưu. 
Tự vị kim thang trì thu có, 

Khởi tri ca vũ phá trừ hưu. 

Nhai tiền xuân sắc hoa trường hảo, 
Sơn ngoại oanh thanh thủy để lưu. 
Tàn điệp vọng trung tầm vãng sự, 
Vũ hôn yên tỏa địch lô thu. 
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Dich nghia: 
THÀNH TÂY ĐÔ HOÀI CỔ 
(Bài thứ nhất). 


Oán đài ngày ấy xét là kẻ thù của dán !, 

Nực cười cho kẻ mặc áo màu bó hoàng không giỏi düng 
muu ` 
Tự cho là thế nước bën vững nhu “kim thang" š 

Nào hay mọi trò hát múa rồi cùng bi bài bỏ hết cả 4 
Phía trước đường đi trong sắc xuân hoa còn đẹp mãi, 
Ngoài nui tiếng oanh văng vắng nơi đáy dòng nước cháy. 
Đưa mắt nhìn bức thành đổ nghi về việc đã qua, 

Mưa chiều khói phủ quyện lau lách mùa thu. 


西 都 城 怀 十 
(其 

H PIE A JE Ri] do 

AE XH 

Pp É Tñ XL EEXEdE 

TE 4 Ç 2 H + Kk 


1. Oán đài: Xây dài mà chuốc lấy hờn oán của dân. Ở đây chỉ việc Hó Quy Ly 
xây thành Tây Đô mua chuốc hờn oán của dân, 

2. “Bô hoàng" - Chỉ Hỗ Quý Ly. Thời Trần mat, Quy Ly chuyên quyền lấn hiếp 
vua ` nắm hết quyển chính, mặc áo màu bó hoàng (sắc vàng). s phu 

3. "Kim thang" — "Kim thành thang tri" (thành bën nhu sát thép ao hiểm 

nước sôi), ý chỉ sơn hà bền vững không gì phá vỡ nối. a 

4. Ca uũ: Những trò hát múa, chí việc hành lạc của vua quan, ca vũ bi phá tan c”: 
ý chỉ việc mát ngôi đổi chú. 
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Phién ám: 


6 5 và È b + 
随 KE $i 
DLE REGE: 
—'T ESSE 


8 mM 


TÂY ĐÔ THÀNH HOÀI CÓ 
(Ky nhi) 


Phú tác quán nhân ngược tác cừu, 
Lão ô hà khổ dụng tà mưu. 

Tức chán tình hiện thời nan yêm, 
Tác ngụy, tâm lao nhật bất hưu. 
Vân hướng Cẩm sơn không bắc khứ, 
Hoa tùy Mã thủy tự đông lưu. 

Thùy tương quốc ky thư “Hó” tự, 
Nhất tự nghiêm sương vạn cổ thu. 
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Dich nghia: 
THÀNH TÂY ĐÔ HOÀI CÓ 
(Bài thứ hai) 


Vỗ về chăm dân là bậc quân vương, tàn ngược là kẻ thù, 

Con qua già việc gì phải dùng mưu gian cho khó ! 

Khi cái thực chất da hiển hiện ra thì khó mà che lấp chọ 
được. 

Toan tính việc gian trá nhọc lòng hằng ngày chẳng ngới. 

Mây hướng núi Cám, bóng bénh bay vé phương Bắc 2 

Hoa theo dòng sông Mã, tự chảy vé Đông *. 

Ai đem chữ “Hồ” chép vào sử nước ? 

Một chữ đó như sương thu nghiêm nghị lưu lại muôn đời. 


1. Khi Hà Quý Ly chưa đoạt ngôi nhà Trán, đương thời có người đã nhìn rễ chân 
tướng, họ cho ông ta là con qua già độc ác. ` 

2. Sử chép, khi Hà Quý Ly bị quân Minh truy kích chạy đến núi Cám (chữ Cim 
nghĩa là đàn), hỏi một lão nông rằng tên núi ấy là gi ? Người đó trả lời “đây jà ii 
“Thiên Cám", nhà vua chay vào đây không hay đâu, xin chay đi hướng khác”. Hồ Quý 
Ly rút gươm chém chết người lão nông xấu số, sau Hồ Quý Ly quả nhiên bị bát. O dày 
“Thiên Cám", chữ cám là bắt, thiên cám là “Trời bắt”, hai chữ cám đồng âm với nhau. 
Máy trôi vé Bắc, ý nói Há Quy Ly bi bắt dua vé Trung Quốc. de 

3. Hoa theo nuóc sóng Mà tu cháy vé Dóng, y cám thán su nghiép của Hó Quy AJ 
tan tành nhu hoa rung theo cüng dàng nuóc trói cháy vé Dóng. 
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VA > £ Ë Z Et * tế 
(其 一 ) 
E1324 pt t = 
先生 进退 更 何 司 
红旗 黄 纸 初 心 淡 
m k + Yt £ £ 
花 笔 裁 诗 春 满 案 
3 3 A A A A 
RARAN 
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Phién ám: 


THỨ VẬN ĐÁP TRÌNH QUỐC CÔNG 
NGUYÊN BINH KHIÊM 


(Ky nhất) ˆ 


Tri ác ting văn Hán kiệt tam, 
Tiên sinh tiến thoái cánh hà tàm. 
Hồng kỳ hoàng chỉ sơ tâm đạm, 
Bích thủy thanh sơn nhã ý tham. 
Hoa bút tài thi xuân mãn án, 

` Dao cám đối tửu nguyệt doanh am. 
Nham nham Kiểu Thái nghì hình trọng, 
Hậu học trường chiêm tác chỉ nam. 


Dich nghia: 


HOA VÁN BÁP LAI TRINH QUÓC CÓNG 
NGUYÉN BINH KHIÉM 


(Bài thứ nhất) 


Tham muu nơi màn trướng từng nghe ba vị hào kiệt đời 
Hán `, 
Sự tiến lui của tiên sinh nào có thẹn gì. 
Lòng đã không mặn mà với cờ hồng giấy vàng ngay từ 
thuở ban đầu 2 
Cảnh non xanh nước biếc vốn đã có ý ham. 
Bút hoa dé thơ, xuân đầy án, 
Đàn ngọc đối diện với chén rượu, trăng đầy am. 
Vòi voi như Kiéu Nhạc, Thái Sơn, khuôn phép rất được coi 
trong, 
Kẻ hậu học chiêm ngưỡng mãi, xem đó làm kim chỉ nam 
cho mình. 


4 4#? Bì Z Ec * s£ 
| (其 二 ) 
Ấ† Ất E (¡ý = 
Wis fp $6 +‡ v) + f 
RR 8 H F$ 48] 


1. Ba vị hào kiệt đời Hán chỉ Trương Lương, Tiêu Hà và Hàn Tín. 

2. Cờ hồng giấy vàng chỉ việc lập công danh. . 

3. Kiểu Nhac và Thái Sơn là tên hai ngon núi cao é Trung Quốc. Người ku 
thường đem Kiểu Nhạc để chỉ người đức độ, Thái Sơn chỉ sư đạo tôn nghiêm. 
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Phión ám: 


THÜ VAN DAP TRINH QUÓC CÓNG 


BUB X ñù  JÈ Ñ 
步 经 墨 史 诗 千 首 
榴 月 窗 梅 草 一 让 
X 5 X 5 # ik df 
R d 1Ñ # X dị 


NGUYÊN BỈNH KHIÉM 
(Ky nhi) 


Tuóc kiém si düc dat tón tam, 

Phu ngưỡng kién khôn lưỡng bất tàm. 
Cổn cổn từ nguyên kham chướng đảo, 
Lãng lăng đại tiết túc liêm tham. 

Bộ kinh mặc su thi thiên thủ, 

Doanh nguyệt song mai thảo nhất am. 
Đại là Hoàng chung tón viễn vận, 
Trường lưu thanh giá trọng thiên Nam. 
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Dich nghia: 


HOA VAN BÁP TRINH QUÓC CÓNG 
NGUYÉN BÍNH KHIÉM 


(Bài thứ hai) 


Chức tước, tuổi tác và đức độ là ba thứ đạt tôn !, 

Cúi xuống đất ngáng lên trời đều chẳng then. 

Nguồn văn chương cuón cuộn có thể lấp được dòng sóng 
cuóng, 

Khí tiết lớn bừng bừng đủ sửa chữa cho kë tham nhũng. 

Sôi kinh nấu sử, thơ viết hàng nghìn bài, 

Trăng chiếu cột nhà, mai kể cửa só, một gian nhà cỏ. 

Như luật Đại lã và luật Hoàng chung âm vận còn mãi r, 

Mãi mãi còn dé lại tiếng tám thanh giá cõi trời Nam. 


1. Bat tôn: đâu đâu cũng tôn trọng, đời nào cũng tôn trọng. Theo sách Mạnh TỦ 
ba thứ “đạt tên” đó là, đức độ, tuổi tác, quan tước. ii 
2. Dai là: tên một loai nhạc luật thời cổ. Cổ nhạc gồm có 12 luật, chia ra 6 iuf 
thuộc dương, 6 luật thuộc âm, 6 luật âm đều goi là là, luật thứ 4 gọi là Đại lä. 
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Phién ám: 


经 蓝 山 偶 成 
(其 一 ) 
M # St £ k KË 
西 微 山河 在 目 中 
š #| # £ % # K. 
EGRE Hd + dE 
四 时 春色 缘 杨 十 
+ £f AK £ f$ 
往事 您 您 多 感慨 
LIEGE E 22: 


KINH LAM SON NGÀU THÀNH 
(Ky nhát) 


Phi van bát 1ó thuóng Lam phong, 
Tây kiéu sơn hà tại mục trung. 

La liệt lâu dài tiền vũ phượng, 

Uông dương hô hải hữu hôi long. 

Tứ thời xuân sắc lục dương vũ, 

Thập lý thiên hương hồng ngẫu phong. 
Vâng sự du du đa cảm khái, 

Bàn hoàn không tu y cô tùng. 
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Dich nghia: 
QUA LAM SON NGAU NHIÊN THÀNH THƠ 


(Bài thứ nhất) 
Rẽ mây gạt sương trèo lên ngọc Lam Sơn, 
Núi sông miền Tây thu vào trong tầm mắt. 
La liệt lâu đài phía trước như phượng múa, 
Mênh mông hồ biển bên phải tựa rồng ôm. 
Sắc xuân bốn mùa, mưa dương liễu xanh, 
Hương trời mười dặm, gió búp sen hồng. 
Việc qua dằng đặc, cảm khái cũng nhiều, 
Bâng khuâng ngẫu nhiên tựa vào cây thông đơn độc. 


经 蓝 山 偶 成 
(其 二 ) 
体言 天 险 剑 高 峰 
百 二 山河 稳步 中 
岛 舞 昔 传 疑 彩 风 
f EE S 
1+ 3t dp ES ER 
LE E K. % + É 
J +f ức từ MX s 
238 v8 dS PSOE E dE 
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Phiên ám: 
KINH LAM SON NGÀU THÀNH 
(Kỳ nhi) 


Huu ngôn thiên hiểm kiếm vi phong, 
Bách nhị sơn ha ổn bộ trung. 

Điểu vũ tích truyền nghi thái phượng, 
Tuyên cám sa thính nha đồng long. 
Tráng du hành khách thiêm giai hứng, 
Cuu tich cu dán uyén có phong. 

Ta háo kién khón nhiéu cánh trí, 

Hà tây hãm dam gián biên tùng. 


Dịch nghĩa: 


QUA LAM SƠN NGAU NHIÊN THÀNH THƠ 
(Bài thứ hai) 


Đừng nói chỗ hiểm trời sinh lấy gươm làm núi, 

Núi sông "bách nhị” trong bước đi vững vàng `. 

Chim múa, xưa truyền lại nghi là con phượng màu sắc °. 
Tiếng đàn suối reo chợt nghe tưởng là con rồng bằng đồng”. 
Cuộc du chơi khỏe khoắn, khách thêm cảm hứng tốt đẹp. 
Dân cư ở nơi quê cũ vẫn hệt như phong cảnh xưa. 

Một vùng trời đất nơi đây cảnh đẹp xiết bao, 

Hó phía tây có hoa sen mọc, bên suối có tùng. 


HRK e ca ` — = 
1. "Bách nhi": Đất Tân hiểm trẻ, hai van quân dú chống chọi với trăm vạn quân 
tù ngoài đến. Sau người ta dùng để làm từ chỉ nơi đất hiểm trở, thuận cho phòng bị, 
bất lợi cho tấn công. 
. 2. Câu này nhấc lại truyền thuyết cho rằng trước khi Lê Lợi ra đời có bẩy chim 
đến múa lượn trên không. 
__*% Rồng đồng: Đẳng hỗ thời cổ thường đúc hình đầu rêng bằng dóng nhá nước ra 
"oi xuống kêu lanh tanh như tiếng đàn. Ó đây tả tiếng suối ó Lam Son. 
137 
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Phién ám: 


VINH BEO ! 


Cám lân mát mát bất dung châm, 
Bói diép liên cán khởi kế thâm. 
Thường dữ bạch vân tranh thủy diện, 
Khẳng giao hồng nhật chiếu ba tâm.. 
Thiên trùng lãng đả thành nan phá, 
Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm. 
Đa thiểu ngu long tàng lý diện, 

Thái công vô kế há câu tầm. 


1. Bài thơ lưu truyền lại không có đầu dé. Chúng tôi tạm dat dé là "Vinh bèo”, và 
viết chữ "béo" bằng chữ Nôm. Tương truyền, bài thơ ra đời trong hoàn cánh như sau: 
Trước khi sang xám lược nước ta. Mao Bá Ôn - quan Đô ngự sứ nhà Minh - gui sang 
triêu dinh nhà Mạc bài thơ vinh "Beo", nguyên văn như sau: 


Nghĩa là: 


Tùy điển trục thủy mạo ương châm 
Đáo xứ khan lai thực bất thâm 
Không hữu căn miêu không hữu điệp 
Cảm sinh chi tiết, cám sinh tâm 

Đồ tri tụ xứ ninh tri tán 

Ban thức phù thời ná thức trám 

Đại để trung thiên phong khí ác 
Tảo quy hó hải tiện nan tám. 


Bèo mọc trong ruộng nước nhỏ như cái kim 

Rễ bám vào đâu không ai biết. 

Bèo đã không gốc rễ, không có lá, không có cá cành 

Tuy rằng họp lại đấy nhưng tan ra cũng rất nhanh 

Chỉ một trận gió là tan tác 

Nếu gặp phải khi trời xấu, bão gió I 

Thi quyét mat trán là ra há, ra bë khóng ai con tháy vét tích nua. 


Bài tha day vé khinh miệt nhân dán ta. Và cũng bộc lộ sự ngạo man của viên 
quan ho Mao, Giáp Hải được triểu đình úy thác lên cửa Nam Quan tiếp sứ, có họa lại 
bài thợ trên. | 
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Dich nghia: 
“VINH BÈO” (BÀI HỌA) 


Két lại dày đặc nhu váy gấm, dù cái kim chui qua cũng 
không lọt, 

Cành rễ liên nhau, mọc chàng chit ăn rất sâu. 

Thường cùng đám mây trắng tranh vẻ đẹp trên mặt nước, 

Vẫn làm cho váng hồng kia không chiếu được xuống đáy 

Sâu. 

Lớp lớp sóng đổi không phá tan được, 

Vạn trận gió táp chẳng thể làm chìm. 

Biết bao cá rồng ẩn nấp ở dưới. 

Dù Thái công Lã Vọng cũng không có cách nào câu được. 
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LUONG PHÙNG THỜI 
(1522-?) ` 
Lương Phùng Thời hiệu là Dón Phu, người làng Lương Xá, huyện Lương 
Tài nay thuộc huyện Gia Lương, tinh Bắc Ninh. Năm 32 tuổi, đỗ Đồng Tiến si 
xuất thân khoa Quý Sửu niên hiệu Cảnh Lịch năm thứ 6 (1553) đời Mạc Phúc 


Nguyên. Ông từng đi sứ Trung Quốc, làm quan chức đến Thượng thư, hàm 
Thiếu bảo, tước Lương Khê hầu. 


EIRRATREE 

[AE EE El 
& 39 R À + K2 
LERTEIGS 
西风 猫 带 桂林 香 
K 48) Bị # 3*3 
iB 4È # 3 T t + 
今日 追思 何不 是 
TAWANG 


Phiên ám: 


KINH LAM SON HOA TRANG NGUYÉN 
GIÁP TIÉT TRAI VÀN 


Lam son thüy vi nhát man huong, 

Ló dán chán nhán chú van phuong. 
Sóc tuyét tán tüy mai dà tán, 

Tây phong do đới qué lâm hương. 
Điện từ miếu hưởng xuân thu cổ, 

Tổ đức tông công vũ trụ trường. 

Kim nhật truy tu hà xứ thị, 

Binh Ngô huán liệt đối khung thương. 


Dịch nghĩa:ˆ 


QUA LAM SƠN HỌA VAN THƠ 
GIÁP TIẾT TRAI ! 


Ai báo Lam Sơn là một làng man di ? 

Vị chân nhân mộc mạc quê mùa mà làm chúa muôn 
phương 

Tuyết phương Bắc tan hết theo mai đồng nội `, 

Gió tây còn mang theo hương rừng quế. 

Đền điện miếu mạo hưởng sự thờ cúng đã lâu đời, 

Công đức tổ tông trường tổn cùng vũ trụ. 

Ngày nay đang suy tưởng về nơi nào đây ? 

Công lao bình Ngô rạng rỡ oanh liệt sáng cùng trời xanh. 


1. Giáp Tiết Trai tức Giáp Hái, đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Tuất, niên hiệu Bel 
Chính năm thứ 9 (1538) đời Mạc Đăng Doanh. 

2. Y chỉ Lê Lợi xuất thân quê mùa mộc mạc mà làm vua thiên ha. 

3. Tuyết phương Bác chí quân xâm lược phương Bác. Mai đồng nội: 
ngoài dóng nội. Tuyết phương Bác màu trắng, hoa mai đồng nội cũng màu tr 
quân phương Bắc xuống phương Nam thì không còn bán linh gì nữa, cüng như hoa 
trắng làm cho tuyết trắng không còn gi khác thường, không có gì dé khoe trắng n^ 
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hoa mai moc 
áng. Y nói 
ư hoa mãi 


VÜ CAN 
(1822 - ?) 


Vü Cán, tên tu là Đôn Phu, người làng Lương Xá, huyện Lương Tài, tinh 
Bác Ninh. Sinh năm 1522, mất năm nào không rõ. Ông là em của Trạng 
nguyên Vũ Kính, đậu Tiến sĩ năm 1556 (năm Bính Thìn, niên hiệu Quang 
Bảo, triêu Mạc Phúc Nguyên). 

Năm Diên Thành thứ 3 triểu Mạc Mậu Hợp (1580), với cương vị là Tả thị 
lang Bộ Hộ, được cử đi sứ Trung Quốc. Khi trở vẻ, được thăng đến Thượng 
thư, tước Xuân Giang hầu. 

Vũ Cán thích làm thơ. Thơ ông “lý thuận lời nhà" (Toàn Việt thi luc) . 
Sau khi nhà Mạc chạy lên Cao Bằng, ông làm quan với nhà Lê Trung hưng, 
vẫn giữ nguyên chức tước cũ. 

Tác phẩm gồm có tập Tinh thiểu kỷ hành và 100 bài thơ chép trong 
Toàn Việt thị lục. 

Thơ Vũ Cẩn phần lớn là thơ đi sứ được sáng tác trong không khí thù 
tặng. Tuy vậy, do tình cảm chân thành và tám hồn nghệ si nôn thơ ông vẫn 
thuộc loại “lý thuận lời nhã” và thể hiện vốn văn hóa Trung Quốc một cách 
nhuần nhuyễn trong thơ. Thơ chon 20 bài. 
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Phién ám: 
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t$ 3 tà SR dE H bo 


BẮC SỨ NHI HÀ SƠ PHÁT 


Bái liéu dan dinh sán Nhi Hà, 

Chinh bào phá hiéu ánh hóng hà. 
Giang dinh khién quyén do khuynh cái, 
Dịch lộ khu tri di chỉ xa. 

Van lý hành hành tùy lữ thứ, 

Cứu tiêu luyến luyến vong kinh hoa. 
Tinh thiểu ký thủ quy kỳ nhật, 

Bạng đĩnh tường đầu lung nhật hoa. 


Dich nghia: 


XUÁT PHÁT TÜ SÓNG NHI HÀ 
DI SÜ TRUNG QUÓC 


Bái biệt sân vua, ra di từ sóng Nhi Hà 

Ánh sáng ban mai chiếu bóng áo trường chỉnh rực ánh hồng 

Những chiếc lọng trên trạm tiễn bên sông như còn đang 
nghiêng nghiêng lưu luyến. 

Mà đoàn sứ bộ đã dừng xe trên đường trạm 

Chuyến đi vạn đặm tùy thuộc vào cảnh lữ thứ 

Lòng nhớ vua luôn canh cánh, hàng ngày vọng về kinh đô, 

Xe sứ thần hãy nhớ kỳ về 

Đỗ mấy chiếc nơi đầu tường trong ánh duong tươi sáng 1 


Jk SE 
B Ez vg đã Bh yk e 
Jib S $ 42 6 £ 
"EUREN SEL 
% 4£ + j $3343 
WATEA 
sT tỳ RER 
膀 喜 开关 页 路 通 
4E $ 3L Ab tá th 38 


1. Nguyên chủ bài thơ này, tác giá viết: "Dung các chữ thuộc địa danh để gieo vån”. 

Đó là các chù Nhi Hà, Hóng Hà, Chi Xa, Kinh Hoa, Nhật Hoa v.v... Đây là lối chơi chữ 
cầu kỳ, song sau khi-dịch nghĩa thì những địa danh trên nhiều khi không còn nứa. 
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Phién ám: 
PHA LUY DICH 


Xâm xâm tứ lac lâm Pha Lüy, 

Tích thiệp kỷ trùng trình di Ii. 

Vạn nhận thanh toan bích tiểu phong, 
Song điều ngọc thấu phi tuyển thủy. 
Lâm sao ngo điểu hướng nhân dé, 

Dã quán thần kê thôi khách khi (khởi). 
Thăng hỉ khai quan cống lộ thông, 
Chinh xa Bắc phó xuyên Nam chỉ. 


Dịch nghĩa: 


TRAM PHA LUY 


Bốn con ngựa lạc ! chay rám rêp tới Pha Lũy 
Bé lại dấu chân trong cuộc hành trinh dàng dặc 
Vạn trùng núi biếc tụ lại một màu xanh thẫm 
Hai dòng suối đổ xuống phát ra tiếng vang của ngọc 
Buổi trưa, con chim đầu rừng kêu vang khi thấy bóng 
người 
Tang sáng, con gà nơi đồng nội giục khách lên đường 
Vui mừng khôn xiết thấy cửa quan đã mở cho đường tuế 
cống được khai thông 
Đoàn xe trường chinh đi về hướng Bắc những mong mau 
chóng trở lại phương Nam. 


: ; inh 
1. Lạc: một loài ngựa tráng, bờm đen. Trong thiên Hoàng hoàng giả hoa (Ki 
Thi) có hai từ "Lac mã” trong đoạn tá nhà vua đi úy lao sứ thần. 
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Phiên âm: 


i& x HH 
$ $ NS CEXM 
EE S É L + # 
是 选 盆 知 南国 重 
Jt, AT FT 3t 36 42 3ê 
H 9$ $T. 
心 对 神明 一 片 丹 
将 命 功 成 中 复命 
花期 早早 报 平安 


QUA GIAO QUAN 


Hoàng hoàng tiết sứ độ Giao Quan, 

Chu đạo ủy trì thướng ngọc an. 

Thị tuyển tận tri Nam quốc trong, 

Thử hành hà kế Bắc trình nan. 

Mục chiêm lĩnh kiệu thiên trùng thúy, 
Tâm đối thần minh nhất phiến đan. 
Tương mệnh công thành xuyên phục mệnh, 
Hoa kỳ tảo tảo báo bình an. 
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Dich nghia: 
QUA ÁI GIAO QUAN 


Cờ tiết mao sứ thần pháp phới vượt ải Giao Quan |, 
Trên yên ngọc, sứ thần qua những con đường vòng vào 
G uón lugn. 
Viêc tuyén sú bô lần nist tó ró Sự. xem trọng của nước 
Nam. 
Vì thế chuyến đi sứ này không ai đếm xia gì tới sự gian 
nan trên đường lên phía Bắc. 
Mắt nguóc nhịn đất Lĩnh Kiệu ” nghìn trùng xanh biếc 
Mà lòng vẫn luôn giữ tấc son trước thần minh ? 
Nhớ lời nhà vua dàn khi thành công phái mau về nước † 
Để sớm báo tin bình an trong chuyến đi sứ này. 


1. Giao Quan: cửa ái Giao Châu, tức là Mục Nam Quan, Hữu Nghị Quan. f 

2. Linh Kigu: tức núi Ngũ Linh. Sách Phuong du ký lược viết: Ngũ Linh tức h 
năm con đường di vào núi. Một là Tuần Mai, từ Phúc Kiến vào Quảng Đông; hai là, tử 
Giang Tây di vào Nam Hùng; ba ià, từ huyện Bán ó Hồ Nam vào đất Liêu; bón là, ti 
Đại Châu vào đất Hạ (Quảng Tây); năm là, từ Toàn Cháu vào Tĩnh Giang. 

3. Thân minh: tức "quy thần”. Người xưa quan niệm người ta làm việc gì tổ 
xấu đều có quy thần (thần minh) chứng giám. 

4. Mau vé nước: Dich ba chữ “xuyên phục mệnh” (Mau chóng phục mệnh). Khi 
vàng mệnh nhà vua dé làm việc gì đó, gọi là Thu mệnh. Khi hoàn thành công việc, Y 
báo cáo kết quả, gọi là Phục mệnh. 
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it hay 


Phién ám: 


念 涯 偶 成 
E kakak ki 
i S ' ¿ # Hi 
& 32 PP $ Sd + W 
Sk J$ SEXUS — A. 
BARY # t 
Sb bu E 18 Át 4 È 
I) NGOE SCE d: 
好 信 相 传 一 点 梅 


NIÉM NHAI NGÁU THÀNH 


Sách mà hành hành phóng Niém Nhai, 
Phong loan giáp át cám binh khai. 

Ky trinh tức cảnh thi thiên thủ, 

Phá chướng khu hàn tửu nhất bôi. 

Trú túc khẳng yêm luu Sở quán, 

Tri thám trực chỉ phó Yên Đài. 

Công thành thượng nghi hói tiên nhật, 
Hảo tín tương truyền nhất điểm mai. 
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Dich nghĩa: 


TRÉN DÁT NIÉM NHAI NGAU NHIÉN 
THÀNH THO 


Quát ngua thung dung thàm Niém Nhai 
Những ngọn núi điệp trùng muôn nơi như những tám bình 
phong gấm 
Hàng ngàn bài thơ tức cảnh đã ghi lại cuộc hành trình 
này 
Một chén rượu nhạt cũng đủ để phá hết lam chướng, giá 
rét phương Bắc. 
Ta chẳng muốn dừng chân lâu trên đất Sở ! 
Chỉ muốn mau chóng về đến Yên Kinh ? để giãi bày lòng 
| thành 
Long luón nghi dën ngày thành cóng vung roi ngua tró vë 
Để mang tin vui đi khắp nơi giữa mùa mai nở 3 


1. Sở: tên nước đời Chu. Nay là Hô Bác, Hó Nam (Trung Quốc). 
2. Yên Kinh: dịch chữ Yên Đài. Chí Bác Kinh ngày nay. ali 
3. Hoa mai nó từ tháng 10 đến đầu tháng 1 ám lich. Y nói sứ bộ sẽ và nước 
đông, đầu xuân. 
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Phién ám: 


BH ir EE 
Jb R E 45 £ E. gj 
计 自 南 来 数 日 程 
层 曲 江 流 银 带 抱 
LEE EXE. 
H 8] E E. CE: 
车 马 输 蹄 路 坦 平 
PP K £ + lệ — ? 
38 $J X. V4 qi 


MINH GIANG DICH 


Bác Yén cu tran thi Tu Minh, 
Kë tu Nam lai só nhát trinh. 
Khuát khúc giang luu ngàn dói bào, 


Thiéu nghiéu son dinh ngoc trám hoành. 


Lu diém tường óc dán trù mát, 

Xa mà luân dé lộ thản binh. 

Tức thứ tân dinh tài nhất tịch, 

Cật triêu hựu khởi khách phàm khinh. 
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Dich nghia: 
TRAM MINH GIANG 


Thi trán lón cüa Bác Yén là Tu Minh 

Từ phương Nam tới, tính ra, hết máy ngày đường 

Dòng chảy khuất khúc của con sông như đai bạc bao bọc 

Đỉnh núi cao sừng sững tựa như trâm ngọc dàn hàng 
ngang 

Nhà cúa làng mac cüa dán rat là trü mát 

Ngựa xe qua lại tấp nập, đường xá phẳng phiu 

Vừa trú lại ở tân đình ! một đêm 

Sáng mai bu6m khách lại ruổi rong khởi hành. 


EA GR E 
到 此 时 午 日 宣 朗 ,微风 和 从 西北 来 ， 
忽 并 蹇 水 声 , 即 偶 成 一 律 。 
yë #@ SK AE #] AA #e 
vg Z ERRA BU 
可 爱 日 光 当 午 照 
不 周 风 信 自 乾 来 
4 X 3 Ak Fü 
7k 3# R RR ch 3> BỊ 
{T , # 5m 1# # #3 
* w E Ë £ P S 


1. Tán dinh: dinh bën sóng. Mót loai nhà nghi qua dëm cua vién khách. 
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Phiên ám: 
DÀ SÀI DICH 


Báo thủ thói, ngo nhật tuyên lãng, vi phong tong Tây Bác lai, hőt 
vän hưởng thủy thanh, túc ngẫu thành nhất luật. 


Đạo kinh Đà Phác đáo Đà Sài, 

Tứ vọng vân yên nhãn giới khai. 

Khả ái nhật quang đương ngọ chiếu, 
Bất chu phong tín tự càn lai. 

Tuyên thanh hưởng dữ cầm thanh ứng, 
Thủy thế oanh tùy sơn thế hồi. 

Hành sắc vô đoan môi khách hứng, 
Sách ngâm thể phúc chưởng trung bôi. 


Dịch nghĩa: 
 TRAM BÀ SÀI 


Khi tới đây, mặt trời buổi trưa đang chiếu sáng, gió nhẹ từ Táy Bác 
thối tới, bóng nghe tiếng nước chảy từ xa váng tới, 
bèn ngẫu hứng làm bài Đường luật này. 


Bi qua Đà Phác, đến Đà Sài, 

Nhìn khắp xung quanh mây khói bao trùm tất th: y 

Ánh sáng mặt trời mùa đông ! đang tỏa sáng lúc chính 

l ngo 
Dấu hiệu ngọn gió Tây Bác * đã tới tự phương càn 
Tiếng suối trong như đang hòa với tiếng đàn 

Thế nước chảy quanh eo theo thế núi quay về 


ENR 
1. Dich ba chữ “Khá ái nhật. Triệu Thuẫn, người đời Chiến Quốc, tính tình ôn 
hòa, được mọi người gọi là “Đông nhật khá ái” (Mặt trời mùa đông đáng yêu). Ở đây 
được dùng để chỉ mát trời mùa đông. 
2. Theo sách Thuyết vän, gió từ Tây Bác thói tới goi là “Bất chu phong". Theo 
Bất quái (Kinh Dich), qué “càn” là thuộc hướng Tay Bác. 
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Phién ám: 


154 


Sắc thái ke hành nhân bỗng dung nhu làm môi giới cho 


hứng thg 


Khiến cho khách nghiêng bầu rót rượu vào cái chén trong 


3 EAS 
dj dA $ Bộ 35 p P1 
L| EZ tạ w Rị E 
18 A "E èL F LUE 
Xp E #4 ‡t iš HỆ †† 
Bi ih t š RỆ Â 4° 
享 衢 车 马 日 阅 喧 
TEE x. BA s HA 
3% + ky 9 š ý 


TÂM DƯƠNG PHỦ MÓN DICH 


Nam để Tầm Dương phỏng Phủ Môn, 
Ting tàng thành tri tứ chu viên. 

Lỗ thanh áu loát trung luu độ, 

Liễu sắc vi mang viễn ngan thôn. 
Hiểu thi y la thời hội hop. 

Hanh cù xa mã nhật điền huyên. 
Quần Tường văn miếu phong bi tại, 
Vạn cổ trường chiêm thánh đạo tôn. 


tay. 


Dich nghia: 
° n = 

TRAM CUA PHU TAM DUGNG 
Tới phía Nam thăm tram Phú Món ở đất Tám Dương 
Tường thành cao ` lớp lớp, xây quanh bốn bé 
Tiếng mái chèo rậm rịnh đang vượt giữa dòng 
Màu sắc các hàng liễu mờ mờ ẩn hiện ở phía xóm thôn xa 
Gấm vóc thường tụ họp ở những phiên chợ sớm 
Tiếng ngựa xe nhộn nhịp hàng ngày trên các nẻo đường 
Tấm bia lớn ở văn miếu Quần Tường còn đó 


Để cho muôn đời sau còn chiêm ngưỡng sự chí tôn của 
thánh đạo. 


38 3 HỆ 
LE 8 ECESE- E 
识 面 东风 细 细 吹 
7k px ME a E 
th BÉ É 8 k 
A SE it ï LE 
dea k Z 1 6 
Fe K. + P] X i£ £ 
E) J& F- 3- KA 


i 1. Cao: dịch chữ “tri”. Don vị do chiều cao của tường thành, cao 30 thước, khoảng 
Om. 1 < 
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Phién ám: 
HÓI KY DICH 


Tân Lưu trực chỉ đáo Hồi Ky, 

Thức điện đông phong tế tế xuy. 
Thúy cước phương châu thê bạch lộ, 
Sơn yêu thâm thụ chuyển hoàng ly. 
Nhân quy viễn phố bó phàm quái, 
Khách sấn Tràng An qué trao di. 
Chỉ xích ngọ môn tiên đạt hậu, 

Hồi kỳ tảo tảo báo quy kỳ. 


Dịch nghĩa: < Š 
TRAM HÓI KY 


Từ Tân Lưu di tháng tới Hồi Ky 
Như để “quen mặt” người, gió đông nhè nhẹ thổi, 
Đàn cò trắng đậu trên bãi bói sát mép nước. 
Chim oanh vàng hót líu lo trong lùm cây sườn non 
Cánh buổm cói căng lên đưa người về bến vắng 
Chèo quế chuyển nhẹ nhàng đưa khách tới Tràng An! 
Cửa kinh thành nhà vua chi còn trong gang tác 
Sau khi trình quốc thu, từ Hài Kỳ hãy sớm định ngày về 


1. Tràng An: tên kinh đô nhà Hán. Sau này dùng để chỉ kinh thành nói chure, là 

2. Câu thơ này có sự chơi chữ lý thú. "Hài Ky" vừa là tên trạm, vừa cú = a 
con đường ré khi trở vë. So với chữ “quy ky" là kỳ hen trở vé thi, “quy” và “hỏi” wy 
hai àm khác nhau mà cùng có nghĩa là Trở vé cả; ngược lại, hai chữ “kỳ” trong á an 
đồng âm, nhung khác nghĩa. Lối chơi chữ này chẳng những tế nhị, công phụ mà 
làm cho âm điệu câu thơ được ngân xa han. 
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y tuy 


RR 
山顶 上 有 儿子 石 寺 , 右 掖 有 定 心 泉 , 刻 石 
高 龙口 ,水 由 龙口 出 ,把 泉 亭 有 苏东坡 诗 
A 南北 使 客 题 诗 于 壁 间 亦 多 . 
R # T E, 9k RE A 
PX P3 
碧水 丹 山 仙 世界 
X EXE IX. 
UI ERE EE 
TESTS! 
d 3L f3 E # 2 #8 
BEM Sy f À & #3 


Phién ám: 


PHI LAI TU 


Son đỉnh thượng hữu Su Tu thạch tự, hữu dịch hữu 
Định Tám tuyên, khắc thạch vi long khẩu, thủy do long khấu xuất. 
Ấp Tuyên đình hữu Tô Đông Pha thi bién, 
Nam Bác sứ khách dé thi vu bích gian diéc da. 


Nguyên tèng hà xứ thử Phi Lai, 
Phúc dia thian thién tuyét diém ai. 
Bích thủy dan sơn tiên thế giới, 
Luc phan chu tượng Phật lâu đài. 
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Tha nga lào thach su hinh láp, 

Biém trích hàn tuyén long kháu khai. ` 
Nam Bác vãng hoàn cung khách hứng, 
Bích gian thi tuc Đại Tô tài. 


Dịch nghĩa: 


CHÙA PHI LAI 


Trên dinh núi có chùa Sư Tu đá, bền tay phải chùa có suối Dinh 

Tám, khác dá thành miệng con rồng, nước từ miéng róng cháy ra. 

Đình Ấp Tuyên có bién dé thơ Tô Đông Pha, các vi khách sứ thân 
Nam Bác dé thơ ở vách cũng nhiêu. 


Chù Phi Lai từ đâu tới đây ? 
Quả là nơi đất phúc trời thiển, không hề vương chút bui 
trần 

Nước biếc núi đỏ quả là thế giới thần tiên 

Phướn xanh, tượng son rõ ra lâu đài của Phật 

Những khối đá già nua lóm chóm như hinh su tử đứng 

Từng giọt nước suối lạnh từ miệng rồng nhỏ xuống, 

Cảnh chùa đã cung cấp thi hứng cho khách vào Nam ra 
Bắc qua đây. 

Nên trên vách còn để lại bao bài thơ kế tiếp dé tài của Tô 
Đông Pha `. 


; ja Tô 
1. Nguyên văn là Đại Tô, Tô Thức có biệt hiệu là Đông Pha. Ông là con pipes 
Tuân và là anh cá của Tô Triệt, Chữ "Dai Të” là chữ mà em ông là Tô Triệt 
để gọi ông trong thơ của mình. 
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Phién ám: 


LE OL: 
8k We SE p AR GG 
惠风 习习 透 征 衣 
HLK ERY 
广 峡 天 高 雁 到 稀 
蝎 谷 送 瞻 和 红 日 出 
K r h] £ 6 # & 
¬ EE m A £ 
wk 


HOANG THACH KY DICH 


Phá hiéu sanh chu viét Thach Ky, 
Huệ phong tập tập thấu chinh y. 
Thanh giang thủy thiển ngư lai thiểu, 
Quảng giáp thiên cao nhạn đáo hy. 
Dương Cốc dao chiêm hồng nhật xuất, 
Thái Hàng kịch vọng bạch vân phi. 


Thốn hoài ngưỡng trượng thần minh giám, 


Đới đắc bình an nhị tự quy. 
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Dich nghia: 


TRAM HOÀNG THACH KY 


Táng sáng dáy thuyén qua ghénh vugt Thach Ky 
Làn gió ấm áp lướt qua áo chinh nhân 

Nước sông trong vắt, không sâu, ít cá 

Trời cao, hem núi rộng, nhạn thưa 

Xa trông Dương Cốc mặt trời hêng mọc ! 

Nhìn suốt núi Thái Hàng mây trắng vẫn bay ” 
Tấc lòng nhờ được thần minh soi xét. 

Mong được hai chữ bình an khi trở về. 
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1. Duong Cốc: Theo thản thoại Trung Quốc, phương Đông có hang Dương Góc lồ 
nơi mặt trời mọc. 

3. Thái Hàng: Tên núi. Địch Nhân Kiệt đời nhà Đường đi làm q 
trông làn mây trắng bay trên núi Thái Hàng, chạnh lòng nhớ cha m 
than rằng: “Ngô nhân xá kỳ hạ” - Song thân của ta ở dưới đám máy kia. 
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uan phương 14: 
e, buột miénë 


Phiên âm: 
KINH LĨNH TRUNG TÁC 


Dịch biển ván: “Dũ Linh phân xuân”, giáp đạo đa tùng thụ, tiên đáo 
Mai Quan thượng hữu Quải Giác tự, hữu Tức Kiên đình. 


Dũ Lĩnh phân xuân thị Lĩnh Trung, 
Phong cương tự cổ thuộc Nam Hùng. 
Nhật hy tùng kính long âm được, 
Tuyết té Mai Quan mã tích thông. 
Quải Giác tự cao làng bích hán, 
Tức Kiên đình hạ dẫn thanh phong. 
Việt thiên vạn lý hôi đầu vọng, _ 
Phiếu diểu vân gian ngũ đóa hồng. 


Dịch nghĩa. 


QUA LĨNH TRƯNG CẢM TÁC 


Trạm có biến đê: “Dũ Lĩnh phân xuân” nghĩa là nút Dü chia xuân, 
cạnh đường có nhiều cây thông, phía trước Mai Quan có chùa Quai 
Giác, đình Túc Kiên. 


Chia xuân Dũ Linh là Linh Trung ` 

Bờ cõi từ xưa thuộc phú Nam Hùng 

Mặt trời soi vào đường thông như bóng rồng nhảy rỡn * 
Tuyết tạnh, dấu ngựa dày đặc Mai Quan. 

Chùa Quải Giác cao ngất trên tầng mây, 

Dưới đình Tức Kiên gió hây hây thổi. 

Ngoảnh đầu lại trông về đất Việt xa vạn dặm, 

Chỉ nhìn thấy năm đóa hồng trong làn mây thăm thẳm. 


dép M e S `. | 
... 1. Chia xuân Dũ Linh: Núi Dũ Linh nằm giữa địa giới Quáng Đông và Quáng Tây. 
Núi có rừng mai, nên còn có tên là Mai Linh (núi Mai). Khoảng giữa Dù linh là Linh 
Trung, chia khí hậu mùa xuân tại đây thành hai phán: à phía Bắc Dũ Linh thì lạnh, hoa 
mai nở chậm, Ó phía Nam Dũ Linh trái lại ấm áp, hoa mai nở sớm hơn. Một quá núi mà 
S hai loại khí hậu nhu vậy, nên “Dũ Linh phân xuân” là chí đặc điềm tại đó. 

2. Đường trồng thông thẳng, khi có ánh mặt trời soi chếch hàng cây, bóng thông 


"ung rinh như những con rêng đang nháy. 
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Phiên âm: 


ik zr. šỆ EGAL 
1ý B EET S 
X gap E 
KH EH A 
阅 喧 车 马 行 意 府 
là tí # # tt + 3ÿ 
Jk $£ Mp # Š 1 
早 传 芳 信 到 炎 方 


LANG GIANG DICH 


Tai Báo Xuong huyén, cán dich hitu Thái Binh kiéu, Quang Té lâu 
ha biển vân: “Mai biên xuân ý”, hựu hữu tổng phú hành dài, cáp 
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Tiến Sĩ phường. 


Lăng Giang địch tại Hưu Kỳ giang, 
Hình thắng danh khu áp Bảo Xương. 
Quang Të lâu tiền khai họa chướng, 
Thái Bình kiểu thượng giá phi lương. 
Điền huyén xa mà hành đài phu, 
Huyễn điệu trâm thân Tiến Si phường. 


T6i ái mai bién xuán y háo, 
Tảo truyền phương tín đáo viêm phương. 


Dịch nghĩa: 
TRẠM LĂNG GIANG 


Trạm ở huyện Báo Xương, gån trạm có cầu Thái Bình. Dưới lâu 
Quang Té có biển dé “Mai biên xuân ý” (Y màa xuân bên cây mai), 
lai có hành dinh của Tổng đốc và phường Tiến Si. 


Tram Lăng Giang ở vùng sông Hữu Ky, 

Hình thắng của khu vực này hơn hẳn Bảo Xương. 

Trước lầu Quang Té thiên nhiên như mở ra bức chướng vẽ, 

Trên cầu Thái Bình gác lên nhịp cầu bay. 

Hành dinh Tổng đốc ngựa xe luôn huyên náo. 

Ở phường Tiến Sĩ mọi người rang vé cân đai. 

Rất thích vẻ đẹp của “ý xuân bên cây mai”, 

Mong sớm đến ngày được truyền tin lành đến phương 
Nam, 
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Phién ám: 
HOÀNH PHÓ DICH 


Dich tả hữu Thiết Hán lâu, Kim Ngư Cúc nhai phường. Ngo Môn lâu 
biển ván: "Khoa đệ truyền phuong". 


Lộ do Mai Lĩnh lai Hoành Phố, 

Thí khán phương dư quy Đại Dũ. 

Thiết Hán phi lâu thắng tích lưu, 

Kim Ngao họa các thanh y phủ. 

Nam An thành thượng khấu thần chung, 
Đông Nhạc sái trung xao mộ cổ. 

“Khoa đệ truyền phương” môn biển tân, 
Nhân tài tưởng diéc quan phong thổ. 
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Dich nghia: 
TRAM HOÀNH PHÓ ` 


Bên tả trạm có lâu Thiết Hán, đường phố Kim Ngư cúc, 
biển lầu Ngọ Món đê: “Khoa đệ truyền phương” nghĩa là: 
Khoa bảng truyện tiếng thơm. 

Đường từ Mai Lĩnh qua Hoành Phố, 

Thứ xem bản đề thì thuộc núi Đại Dũ. 

Còn lại nơi đây thắng tích là lầu bay Thiết Hán, 

Và gác họa Kim Ngao cúi xuống đòng sông trong. 
Trên thành Nam An ai đã gõ tiếng chuông buổi sớm 
Trong chùa Đông Nhạc rộn lên hồi trống chiều. 
Biển dé: “Khoa bảng truyền phương” còn nhu mới, 
Mới hay nhân tài tướng cũng quan hệ đến phong thổ. 
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Phiên ám: 


TIÉU KHÉ DICH 


Bách Tính thành lâm tiểu tiểu khé, 
Cá trung thành tụ ốc cao dé. 

Xuyên đài phấn điệp thâm thâm hiện, 
Cách diệp hoàng ly cáp cáp đề. 

Khuất khúc thủy lưu giang thượng hạ, 
Nhân uân vân trạo thủ đông tê (tây). 
Thiéu xa tam khế trùng di trao, 
Kháng tác nhàn du bán nhát ké. 


Dich nghia: 
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TRAM TIÉU KHÉ 


Thành Bách Tính nhin xuóng con khe nho nhó, 
Trong thành quán tu nhüng mái nhà cao tháp. 
Xuyén qua dám réu, tüng con buóm tráng hién xa xa, 
Chim hoàng oanh véo von kêu sau vòm lá. 

Nước chảy khuất khác quanh thuyền trên thuyền dưới, 
Un ùn mây phủ trên những vòm cây đông, tây. 

Có xe nhẹ vừa tạm nghỉ lại đã phải rời chèo, 

Đành làm khách nhàn du lưu lại nửa ngày. 


an # 


+ # 3ì HỆ X 3 £ D. lì È H 4 MỊ dk 
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Phiên ám: 


KIM XUYÉN DICH 


Hữu ngan đối dịch thị Tân Kim thành. Thành đông biên hữu Đào 


Khán độc thu đường tinh thạch bi tại. 


Lộ đo Ngọc Giáp để Kim Xuyên, 

Vô hạn xuân quang màn mục tiên. . 
Tán té cám đường ngân biển tại, 

Tấn thần thư viện thạch bi truyền. 
Tam canh minh nguyệt hoành ngư địch, 
Vạn lý xuân phong khoái khách thuyền. 
Nhất lộ bình an quy khứ hảo, 

Bóng song vô sự đả quai miên. - 
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Dich nghia: | 
TRAM KIM XUYÉN 


Bờ sóng bên hữu đối diện vói trạm là thành Tán Kim. Mé Bóng 
thành có nhà doc sách ctia Dào Khán và cón bia dá. 


Đường từ Ngoc Giáp đến Kim Xuyên, 

Ánh sáng mùa xuân vó han tràn đầy trước mát, 

Noi nhà đánh đàn của quan tân té, biển bạc còn kia `, 
Thư viện của bé tôi nhà Tấn vẫn truyền lại qua bia đá ?. 
Tiếng sáo làng chài vi vu suốt đêm dưới trăng sáng, 
Chiếc thuyén khách đi nhanh trong vạn dặm gió xuân. 
Mong cho chuyến đi về đều được bình an, 

Bên song có bóng vô sự, đánh giấc ngủ ngon *. 


Eri: 
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有 剑 气 石碑 在 ,又 有 尚 党 第 ; 进士 坊 
华 实 名 区 说 剑 江 
I E d 3:E— 

RÈ 3: $ W 5 Š # 

23 $ li + 3⁄ 
k do 4 A 


1 "Nhà đánh đàn” dich từ chi "cám đường”. Thời Xuân Thu, Mật Tử Tiên WA 
quan té ấp Don Phủ, hàng ngày thư thá đánh dàn mà việc quan vẫn chay. Người 
sau dùng chữ "Cám đường” dé chi quan huyện. 

2. Đào Khán: một bé tôi nhà Tán có danh vong. 

3. Song có bóng: song cửa của người nghèo. 
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-† VU + 5⁄4 it #, 
大 中 神 物 知 何 处 
EART + FE 


Phiên ám: 
TIÉU THAN DICH 


Dich thuộc Nam Xương phủ, Phong Thành huyện, 
ndi Lôi Hoán đắc kiếm chi xứ, hữu Kiếm khí thạch bi tai, 
hựu hữu Thượng thư đệ, Tiến Si phường. 


Hoa bảo danh khu thuyết Kiếm Giang, 
Địa hình thắng cảnh áp Nam Xương. 
Điêu manh họa đống Thượng thư đệ, 
Phi các táng lâu Tiến Si phường. 
Thuy lộ nhu kim phù ích thái, 

Đầu khư y tích xạ long quang. 

Miếu trung thần vật tri hà xứ, 

Duy hữu tàn bi ngọa tịch dương. 


Dich nghĩa: 


TRAM TIÊU THAN 


Tram thuộc huyện Phong Thành, phú Nam Xương, là nơi 
Lói Hoán tim dugc guang, cón có bia Kiém khí thach bi 
(Bia dá vé khí của thanh kiếm) ' 

Lai có nhà Thượng thu, phường Tiến Si. 


s 

, 1. Kiểm khí: khí của thanh gươm. Trương Hoa người đời Tấn, nhìn thấy màu tía ở 

dang sao Ngưu sao Dáu, bèn hỏi Lói Hoán. Hoán nói: Đó là khí của thanh guam 

> n xe tới các chòm sao. Hiện cái guam ấy dang ở đất quán Dự Chương huyện Phong 

m RUE nhiên, cho khai quật vùng Phong Thành, người ra tim được hai thanh 
áu. 
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Tương truyền đất Kiếm Giang là khu “hoa bảo” ! nổi 
tiếng 

Địa hinh và thắng cảnh hơn hẳn Nam Xương ?, 

Nhà quan Thượng thư thì mái chạm xà vẽ Š 

Phường Tiến Si thì gác bay lầu cao *. 

Đường thủy hiện nay nổi vé chim ích ° 

Vùng sao Đầu trước kia, ánh sáng rồng phản chiếu ° 

Vật thiêng trong miếu nay biết ở đâu 

Chỉ thấy tấm bia tàn nằm dưới chiều tà *. 


南浦 驿 
南昌 故 郡 名 南浦 
DTI) 3Ä E 
UL E ym dub 
B] 58 3p op ut ARR 
+ XE & 15 2 lê 
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况 值 阳春 景物 新 
Uk X Ý p4 a 


1. Hoa báo: Nói tắt các chữ “Vật hoa thiên báo", chữ dung cua Vương Bột tron 
Đằng vuong các tự: “Vật hoa thiên báo, long quang xạ Ngưu Báu chi khu” nghĩa là: 
Tinh hoa của sản vật là của báu của trời, trở thành ánh sáng rêng chiếu lên vùng 52 
Ngưu sao Đấu. danh 

2. Nam Xương: Dia danh nổi tiếng trong bài Đằng uugng các tự, là một 
thắng của Trung Quốc. m 

3. Mái chạm xà vé: Chữ trong Đằng uương các tự là “Điêu manh họa dóng - Đằng 

4. Gde bay lâu cao: Mái gác cong cong như cánh chim bay gọi là "phi các - 
cương các tự có bốn chữ "Phi các lưu dan". Tác giá mượn vào câu thơ này. về 

-5. Chim ích là loài thủy điểu, chịu đựng được sóng gió vì thế thuyền xưa bay 
hình chim ích làm biểu tượng đẹp. : 

6. Xem chú thích 1 trang 775 và 776. hành. Ny 

7. Tương truyền trước kia miếu thờ ở đây có thờ thanh gươm Phong Thành: 
không còn nữa, nên tác giá viết hai cầu cảm thán này. 
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Phiên ám: 
NAM PHÓ DICH 


Nam Xuong có quán danh Nam Phó, 
Nhung tiếp Hành Lô phong vực cổ. 
Đảo dữ oanh hôi Đế Tử cháu, 
Cương loan đối tri Hồng Đô phủ. 
Mê tân kha lạm yết nha kiểu, 

Phác địa diêm lư khai tú hộ. 

Huống trị dương xuân cảnh vật tân, 
Lục ba bích thảo cung giai cú. 


Dịch nghĩa: 


TRAM NAM PHÓ 


Nam Phố thuộc quận Nam Xương cũ !, 

Đất giáp với núi Hành Lô thuộc bờ cõi xưa. 

Những hòn đảo uốn quanh bãi Đế Tử, 

Những gò núi sừng sững đối diện với phủ Hồng Đô. 

Thuyền lớn ngợp trên sông, cầu ngà như được nâng cao 
lén, 

Cổng lớn la liệt mặt đất, mở ra những nhà cửa lộng lầy. 

Huống gặp mùa xuân cảnh vật mới, 

Cùng sóng xanh cỏ biếc ° càng cung cấp cho tứ thơ thêm 
đẹp. 


mm... .. 
l. Trong bài thơ này, tác giá dùng nhiều địa danh và chữ có sắn trong Đăng 

Wong các tu, như: Nam Xương, Hồng Dó, Nam Phố, Đế Tủ... 

2. Sóng xanh có biếc: Dịch chữ “Lục ba bích thảo”, Bốn chữ này đã được dùng như 

thành ngữ chị müa xuán, vón có trong mót cáu có vàn "Xuán thuy luc ba, tóng 

quán Nam Phố, thương như chi hà” (Giữa lúc xuân xanh nước biếc thé nay mà phai 

tiên anh về N 


môt 


am Phó, ngám ngùi làm sao !) 
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Phién ám: 


PHÜ XUÁN DICH 


Tai Kién Duc huyén, háu hitu Phú Xuán son. Son háu hüu Tam Khói 
phong. Giang ha hữu Thất Tình than, Nghiêm Quang canh diéu vu thi. 
Thượng hu Khách Tinh các cáp song tháp lưỡng ngan tuong dói. 


Kién Búc danh khu ái Phú Xuán, 

Hồ trung thế giới đoạn tiêm thần. 

Tam Khôi phong đỉnh vân thiên trạng, 

Thất Lý than đầu nguyệt nhất luân. 
772 


Tháp đối tranh vanh trám quái ngọc, 
Lâu trùng huy ánh bién dé ngân. 
Khách Tỉnh các thượng y nhiên tại, 
Cao tiết do xưng Hán cố nhân, 


Dịch nghĩa: 
TRẠM PHÚ XUÁN 


Trạm ở huyện Kiến Đúc, phía sau có núi Phú Xuân. Sau núi có ngọn 
Tam Khôi. Dưới sông có bãi Thất Tinh là noi Nghiêm Quang cày 
ruộng câu cá xưa kia. Phía trên có gác Khách Tinh và hai ngọn tháp 
ở đốt diện hai bờ sóng. 


Trong danh khu Kiến Đức thì Phú Xuân là đáng yêu hơn 
cả, 

Nơi đây nhu “thế giới trong bầu” đứt bó hết bụi trần '. 

Trên đỉnh ngọn Tam Khôi mây giảng ngàn dáng vẻ, 

Đầu ghénh Thất Lý, một vắng tráng sáng soi. 

Vài chiếc tháp đối điện nhau như những chiếc trâm đeo 
ngọc, 

Lầu cao điệp trùng sáng vằng vac tựa biển bạc để danh. 

Đến nay vẫn còn câu chuyện trên gác Khách Tinh, 

Ca ngợi tiết thanh cao của cố nhân nhà Hán ”. 


1. Thế giới trong bầu: Hà Công bán thuốc ở chợ Tràng An, vẫn treo cái bầu tại 
chỗ bán hàng, buổi trưa và tối chui vào đó ngủ Phi Trường Phòng lạ lắm, xin được 
theo Hó Công vào đó xem sao. Khi chui vào, Phòng mới rõ đó là một vùng trời đất bao 
la trong đó có lâu đài nguy nga tráng lé, chàng vương một chút bui trần. 

2. Gác Khách Tinh: gác làm dé ghi lại câu chuyên Nghiêm Quang nằm ngủ cùng 
Lưu Tú ttức vua Quang Và nhà Hán). Sau khi dep yên loan Vương Măng, Lưu Tú lén 
ngôi vua. Nhớ bạn cũ là Nghiêm Quang, Lưu Tú với vào cưng cấm chơi mây ngày. Với 
Nghiêm Quang, Lưu Tú trước sau vẫn chỉ là người bạn nên bất chấp lễ vua tôi, đêm 
nằm, Nghiêm Quang vẫn nằm cùng giường, ghếch chân lên bụng Lưu Tú mà ngủ. Sóm 
hôm sau, quan tư thiên vội vã vào tâu rằng: Đêm qua có khách tinh thâm nhập vào 
ngôi dë tọa (U. Lưu Tú kë lại chuyện nằm ngủ với bạn đêm qua cho họ yên tâm. Sau 
này người ta làm gác "Khách Tinh" để kỷ niệm câu chuyện đó 
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Phién ám: 


由 会 江 来 趁 浙江 
Ë >£ É HR zk S 
LES NE E E 
üp 913) AR kk 
"LE T1 
yy ie KANE 4 ; 
放权 直上 杭州 路 
徐 郁 荷花 十 里 香 


CHIÉT GIANG DICH 


Do Hói Giang lai sán Chiét Giang, 

Lam phù van khoảnh thủy thang thang. 
Chu thừa phong lực phàm tường khoái, 

Song nạp trào thanh đạm chẩm lang (lương). 
Sơn tự kinh chung xao hiếu nguyệt, 

Sa định ngư võng sái tà dương. 

Phóng nhiêu trực thướng Hàng Châu lộ, 
Phức úc hà hoa thập lý hương. 


Dich nghia: 
TRAM CHIÉT GIANG 


Tu Hói Giang di tháng tói Chiét Giang, 

Màu lam bao trùm van khoảnh, nước lớn mênh mang. 
Thuyền nhân sức gió manh buóm căng trôi nhanh, 

Cửa sổ vang tiếng nước triéu, nệm gói mát lanh. 
Chuông kình ở chùa trên núi lay động bóng trăng sáng, 
Lưới chài trên bãi cát đang phơi dưới ánh tà dương. 
Buông mái chèo lén tháng Hàng Châu, 

Trong mười dam hoa sen thơm ngào ngạt. 


+k lệ RE 
西 有 寒山 地 , 南 有 太湖 ， 
即 古 之 东 员 地 也 。 
h # zk Xx 
雄 跨 三 江 古 霜 国 
GE tr 15 80 B| + 
+ #K EEX 
jk AGE X và Ÿ 
月 色 三 更 南 太湖 
x: je; LL £ 
3L Ak P4 SEI 
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Phién ám: 
CÓ TÓ DICH 


Táy hữu Hàn San tu, nam hữu Thái Hồ, tức cổ chỉ Đông Ngô dia dà. 


Sơn kỳ thủy tú mỹ Cô Tô 

Hùng khóa tam giang cổ bá dó 

Tảo tỉnh hồng kiểu lan tước ngọc 

Chu lâu phượng các bạc thùy thu (châu) 
Chung thanh bán dạ Hàn Sơn tự 
Nguyệt sắc tam canh nam Thái Hó 
Nhược bả phương dư phong vật khán 
Bắc Yên danh thắng đạo Cô Tô 


Dịch nghĩa: 
_ TRAM CÔ TÔ 


Phía Tây có chùa Hàn San, phía nam có hô Thái Hô, 
tức là đất Đông Ngô xưa. 


Khen thay Cô Tô là nơi núi non kỳ lạ sông nước đẹp tươi, 
Hùng mạnh cưỡi lên ba dòng sông là cơ dó bá vương xưa. 
Giếng hoa cầu vóng với những lan can khám ngọc `, 

Lầu son gác phượng mành rủ ngọc châu. i 
Cứ tới nửa đêm là tiếng chuông chùa Hàn Sơn vắng tới °, 
Cùng với ánh tráng suốt ba canh ở phía nam Thái Hô. 
Nếu xét về phong vật ở địa phương này, 

Thì danh thắng Bắc Yên phải kể đến Cô Tô. 


1. Giếng hoa cầu vóng: Dich bốn chữ “Táo tính hồng kiểu”. Đây là cách nói hoa 
mi của nhà thơ. “Táo” và “hêng” là hai từ tu sức cho “tính” (giếng) và “kiểu” tcu). —— 
2. Câu thơ khiến người đọc liên tưởng tới bài thơ Phong kiểu dạ bạc nổi têng: 
“Cô Tô thành ngoai Hàn Sơn tự — Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền” của Truong 
Kế đời Đường: 
Thuyên ai đậu bến Cô Tô. 
Nita đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. 


776 


NGUYEN NHAN AN 
| Ma | 


Nguyễn Nhân An người xà Vinh Ky, huyện Từ Liêm nay là thôn Vinh Ky, xã 
Tân Hội, huyện Dan Phượng, tinh Hà Tây, trú quán tai xà Hướng Canh, nay là xà 
Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Năm sinh và năm mất chua rõ. 


Nguyễn Nhân An là con của Nguyễn Trọng Oánh tNguyễn Trọng Oánh 
đã Hoàng giáp khoa Quý Mùi niên hiệu Thống Nguyên thứ 2 (1523) đời Lë 
Cung Hoàng, làm quan đến chức Phủ doãn phủ Phụng Thiên, tước bá), năm 
Bính Tuất niên hiệu Quang Bảo thứ 2 (1556! đời Mạc Phúc Nguyên, ông thi 
đỗ Đệ tam giáp Đông Tiến sĩ xuất thân. Ông tưng được cử đi sứ, làm quan 
đến chức Thị lang, tước Phúc Diễn hầu. Khi mất, được tặng Thượng thư. 


£ Ë hj HH8 ˆ 
Ju, Ju tE 885 36 — 9 
$c +p v AA ET 
层 层 石壁 山 拖 席 
IRR iË SÉ ZA. WÉ 
A 35 kr ‡t m» 
CP X 2 IF ïã BÀ 
ERN EE G. 
依 著 寒梅 伴 老 松 
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Phién ám: 


KINH LAM SON HQA TRANG NGUYÉN 
GIÁP TIÉT TRAI VÀN 


Cứu cuu phong loan thử nhất phong, 
Càn khôn tứ cố họa dó trung. 

Tang tàng thạch bích sơn đà hổ, 
Cón cón bóng đàm thủy nhiều long. 
Liên lộ hồng hoa hàm túc lộ, 

Ngự câu lục thụ lộng thanh phong. 
U thám cổ miếu di cơ tại, 

Y cựu hàn mai bạn lão tùng. 


Dịch nghĩa: 


QUA LAM SƠN, HỌA VÂN BÀI THƠ CỦA 
TRẠNG NGUYÊN GIÁP TIẾT TRAI 


Đây là một trong chín mươi chín ngọn núi, 

Ngoảnh nhìn bốn phía trời đất đẹp như bức tranh vẽ. 

Vách đá lớp lớp giống nhu đàn hó kéo ra khỏi núi, 

Đầm cỏ bổng um tùm như những con rồng cuộn trong 
nướt. 

Những bông hồng cạnh đường xe vua như đang còn ngậm 

giọt sương đêm qua. 

Hàng cây xanh bên kênh ngự như đang nô rỡn cùng gió x 
mát. 

Di chí của miếu cổ thanh u còn đó, 

Cây mai mùa đông vẫn bạn với cây tùng già như xưa. 
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Phién ám: 


LE 3 
€ 4 3 là des 
—X oHG 
饮 河 复 见 今 驰 象 
#) E I 1À 3 fn lễ 
侵 径 黄花 其 朔 雪 
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3 3 W 2k š R £ 
EQUES E 89 +12 


TAI ĐIỆP TIỀN VAN 


Vân nhiễu thôn khu thủy nhiễu phong, 
Nhất tùng cổ miếu thúy vi trung. 

Ẩm hà phục kiến kim trì tượng, 

Lặc thạch do truyền tích ngự long. 
Xâm kính hoàng hoa khi sóc tuyết, 


Nhiễu tường phương thảo oán đông phong. 


Khách lai nghĩ dục tô dân vọng, 
VỊ ha ca lan dữ chước tùng. 
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Dich nghia: 
LAI HỌA THEO VAN TRƯỚC 


Máy trùm thôn xóm, nước uốn quanh núi, 

Trong cảnh núi xanh một tòa miếu cổ hiện ra. 

Hôm nay lại được thấy voi xuống sông uống nước, 

Và rồng ngự khắc trên đá xưa còn truyền đến bây giờ. 

Như coi thường tuyết lạnh, hoa vàng vẫn moc kín luống, 

Còn quanh tường, có thơm như hờn oán gió đông. 

Khách tới đây nghi đến việc làm cho thỏa nguyện vọng `, 

Nén chưa rỗi để ca vinh hoa lan hay chuốc chén dưới gốc 
tùng. 


: | cun 

1. Được sóng lại: Do chữ “tô dán" trong Kinh Thu, ghi lại nguyên vong s 
mong vua Thành Thang tới: “Hë dư hậu ? Hậu lai kỳ tô” (Đợi vua ta tới, vua hãy t PS 
dé dán ta dugc sóng lai). Y cáu tho: Khách cón lo viéc tri dàn, chua ránb rỗi dé 
tho. 
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NGUYÊN NĂNG NHƯỢNG 
(1536 - ?) 


Nguyễn Năng Nhượng người xã Kim Đôi, huyện Vò Giang, nay là thôn 
Kim Chân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, sau này ông đối tên là Võ Năng 
Nhuận. Nguyễn Năng Nhượng là cháu của Tiến sĩ Nguyễn Củng Thuận. Năm 
Nhâm Tuất niên hiệu Quang Bảo thứ 9 (1562) đời Mạc Phúc Nguyên, ông thi 
đỗ Đệ nhị giáp Tiến si xuất thân (Hoàng giáp). Năm Giáp Thân niên hiệu 
Diên Thành thứ 7 (1584), ông được sung chánh sứ, di sứ Trung Quốc, làm 
quan đến chức Thượng thư, tước Đạo Phái hầu. ` 


Tác phẩm của ông hiện còn 21 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. Ở 
đây, chọn tuyển 10 bài. 


Jt 4È EE k 3 F 48 XX, 
(其 一 ) 
iB, TRAGE 
JABA # §ù 8 WW 
lễ X ¿r LEE 
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Phién ám: 
BẮC SỨ DICH THỨ TÂN NIÊN NGẪU THÀNH 
(Kỳ nhất) 


Quan quang thiểm dự đại đình tân, 
Huống trị tân xuân tiết đán tân. 

Noãn nhập giang sơn khinh sứ thác, 
Hương xung yên vụ trưởng thi thần. 

Mãn xoang công nghĩa kỳ tôn chủ, 

Nhất phiến tư tình kịch vọng thân. 

Sự tế công thành quy khuyết tảo, 

Nhất phiên xuân thắng nhất phiên xuân. 


Dich nghĩa: 


TRÊN TRẠM BẮC SỨ NĂM MỚI 
NGAU NHIÊN THÀNH THƠ 


(Bài thứ nhất) 


Xem ánh sáng ! tự then mình được du làm khách triều 
đình, 

Huống chi gặp xuân mới tết Nguyên đán mới. 

Hơi ấm tràn đẩy núi sông khiến hành lý sứ thần thêm . 
nhe, 

Hương xông khói mù khiến hôn thơ tăng lên. 

Đầy lòng công nghĩa, mong chờ tôn chủ, 

Một mảnh tình riêng luống nhớ người thân da diết. 

Mong mọi việc đều trôi chảy dé sớm trở vé cửa khuyết, 

Mỗi một phen xuân lại hơn một phen xuân cũ. 


1. Xem ánh sáng: do chü “quan quang" - chi viéc di sú. 
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北 使 驿 次 新 年 偶 成 
其 二 ) 
间 忙 四 十 九 年 前 
顿 沉 今年 剧 往年 
Wt, Bk, RU 2 3L Mh 
今年 春暖 似 南 天 
Sox Aid doi 
ik B] š Ae ñ HE 
专 对 四 方 男 子 事 
相 期 忠孝 十 俱全 


Phién ám: 
BẮC SỨ DICH THỨ TÂN NIÊN NGAU THÀNH 


(Ky nhi) 


Nhàn mang tứ thập cửu niên tiền, 
Đốn giác kim niên kịch vãng niên. 
Văn tuế lạp hàn lai Bắc địa, 

Kim niên xuân noãn tự Nam thiên. 
Tâm phương cộng đạo hoa vô số, 
Tống muộn thùy tri tứu hữu quyền. 
Chuyên đối tứ phương nam tử sự, 
Tương kỳ trung hiếu lưỡng câu tuyên. 
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Dich nghĩa: 
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TRÉN TRAM BÁC SÜ NÁM MÓI 
NGÀU NHIÉN THÀNH THO 
(Bài thứ hai) 
Trong cuộc đời lúc nhàn khi bận bón mươi chín năm qua, 
Bóng cám thấy năm nay đến sớm hơn năm trước. 
Cái rét tháng chạp cuối năm thường lên tới đất Bắc, 
Mà năm nay ở đây xuân ấm tựa trời Nam. 
Những người đi thưởng hoa đều nói năm nay hoa nở nhiều 
vô kể, 
Để đẹp nỗi buồn, mấy ai biết chén rượu lại có quyên đến 
vậy. 
Việc chuyên đối bốn phương là việc của đấng nam tử. 


Chỉ mong ước hẹn cùng nhau vẹn toàn cả hai đường trung 
hiếu. 


人 日 舟 次 作 
年 去 年 来 年 又 忙 
i8 18 SE 9 d š8 X 
P z4 ‡‡ eG 
DE X it Bb È là 
DA PELA. 
HARUAR 
z pk, 3€ | 6] $8 El 
(E X Rë ?‡ BX 22 


Phiên ám: 


NHÂN NHẬT CHU THỨ TÁC 


Niên khứ niên lai niên hựu mang, 
Thiéu thiểu dịch lộ mãn thiểu quang. 
Trung lưu quế tưởng khinh minh khả, 
Giáp ngạn mai hoa phất họa tường. 
Bắc địa quan hà thông đế khuyết, 
Nam thiên nhật nguyệt ức ngô hương. 
Công thành chuẩn nghĩ hôi thiểu nhật, 
Kiện bút dé thi hi thái đường. 


Dịch nghĩa: 


— ` —— F 


NGÀY NHAN NHÁT ' LÀM THO. 
Ở NƠI DAU THUYỀN 


Năm qua năm lại mỗi năm một bận rộn hơn, 
Đường trạm xa dáng dặc đầy ánh thiểu quang. 
Mái chèo quế giữa dòng đẩy chiếc thuyền lớn đi nhè nhẹ, 
Bên bờ sông thấp thoáng những bông mai phơ phất bên 
I tường vé. 
Quan hà đất Bác thông suốt tới cửa khuyết nhà vua, 
Nên nhìn mặt trời mặt trăng phương Nam càng thâm nhớ 
cuê nhà. 
Công việc đã xong chính là lúc nghĩ tới ngày quay «e về, 
Để dùng cây bút khỏe dé thơ ở nhà hí thái ° mừng cha 
mẹ. 


Ì. Nhân nhật: Ngày móng 7 tháng Giêng âm lịch. . 

2. Nhà "Hi thái" Dich chữ “Hi thái đường” (Nhà đùa vui với sắc màu). Lão Lai Tu 
đời Xuân Thu dà 70 m mà me cha vẫn song toàn. Có lần, óng mặc áo màu sắc sở 
múa trước san cho bó me xem, thinh thoáng lại giá vờ nga nhào, rồi khóc nhà như con 
tre dë bó me vui. ; 
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Phién ám: 
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AE LEE 

(đt 2 25 PE Z) 
d z SẼ "F zk ZE ZE 
R. 36 23 36 
松 傲 冬 寒 青 入 户 
梅 和 春暖 白 当 每 
DECEM E ‡† i8 
西 接 干 峰 日 夕 撞 
百 粤 河山 千古 在 
英雄 谁 是 力 能 拭 


LANG GIANG DICH 
{Tich Làng Cáo só dao, có danh) 


Làng Giang dich ha thüy xang xang, 

Kién thuyét Láng cóng dao thú giang. 

Tüng ngao dóng hàn thanh nhap hó, 

Mai hóa xuán noàn bach duong soang (song). 
Nam hói Ngü Linh ván phong quynh, 

Tây tiếp thiên phong nhật tịch chàng. 

Bách Việt hà sơn thiên cổ tại, | 

Anh hüng thüy thi luc nàng giang. 


Dich nghia: 


TRAM LANG GIANG 


(Xua Láng Cáo khai con sóng này, nén dàt tén cho tram) 


Dưới trạm Lăng Giang, đòng nước chảy cuồn cuộn, 
Nghe nói Lăng công là người khai sông này. 
Cây tùng ngạo nghễ với tuyết lạnh tỏa màu xanh vào tận 
f cửa, 
Hoa mai hòa cùng hơi ấm mùa xuân trắng xóa bên song. 
Ngoánh nhìn ve Nam, xa tít tắp là những đám mây vờn 
Ngũ Lĩnh, 
ó phía Táy, hàng ngàn ngon núi nhu cham sát vào ánh 
trời chiều. 
Non sông Bách Việt ngàn năm vẫn còn đó, 
Ai là người anh hùng có sức cử đỉnh ! như Hạng Vũ ? 


客 中 寒食 
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LIFE ILE 
& É Á, 8 3 3 
+ 1 # # 8 5 & 
火 斌 新茶 摄 冷 灰 
X # + #k fi H R 
i 8 E Ë £ + t. 


=_"..... . 
i 1. Cử dinh: dịch chữ "Giang". Giang là nói tắt Giang dinh: Dùng hai tay nâng 
We chiếc dính. Sir ghi Hạng Vũ có sức khỏe có thé dùng tay nàng được dinh. 
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Phién ám: 
KHÁCH TRUNG HÀN THUC 


Xuán phüng Hàn thuc giác hàn lai, 
Bách luc giai ky tín my tai. 

Luc truóng nhân phong phiên liễu khứ, 
Hồng thâm vi vũ đố hoa thôi. 

Hương dôi tích phan lưu dương khí, 
Hóa thí tân trà bát lãnh hôi. 

Văn vật bất thù hương quốc dị, 

Khién hoài thả phúc chưởng trung bôi. 


Dịch nghĩa: 
TIẾT HÀN THỰC NƠI ĐẤT KHÁCH 


Ngày xuân gặp tiết Hàn thực !, cám thấy hơi lanh Jai vé, 
Thế là dà qua ky han 106 ngày 2, thật vui thay. 

Màu xanh nhu dáng dáy khóng gian bói gió xuán tràn qua 
lật hàng tơ liễu, - 
Màu hồng trở nên sêm hơn do mưa xuân ghen với hoa mà 
tuôn nước xuống 

Hương thơm do cơm tích lại nhiều như còn lưu hơi ấm Ÿ, 

Tìm lửa thử chè mới, nhưng khêu bếp chỉ thấy tro lạnh “. 
Văn vật chẳng có gì khác nhau mà đất nước quê pani 
C, 


pé giải khuây, chi bằng hãy cạn chén rượu trên tay. 


1. Hàn thực: trước tiết Thanh minh một ngày. Theo phong tục, ngày hôm Ấy Len 
lửa, phái ăn dà nguội dé ký niệm ngày Giới Tit Thôi thà chịu chết cháy trong rUng 
quyết không ra làm quan. 

2. Tính từ tiết Đông chí đến tiết Hàn thực là 106 ngày. 

3. Vi phải ăn ngưội nén moi người phái nấu ăn từ hôm trước. ¿Jë 

` 4. Vi cấm lửa nën các bếp đều dé tro tàn. Bài tho đặc tả những nét điển hình 
ngày Hàn thực. 
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Phiên âm: 
VŨ TINH DA BAC TIÊU THAN TÂN 


Dạ bạc Tiêu Giang thién thién than, 
Bóng song noán nhập khước dư hàn. 
Khách trung hương tứ na thành mộng, 
Án thượng đăng hoa bất yếm khan. 
Phong Bắc ngư ông xoang địch hiểu, 
Tái Nam nhan tử điểm tinh tàn. 

Tác tiêu mãnh miễn hoàn vương sự, 
Thần đạo hiển lao cảm tự an. 
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Dich nghĩa: . 


ĐÊM MƯA TẠNH, ĐẬU THUYỀN 
Ở BỀN TIÉU THAN 


Đậu thuyền đêm trên bến Tiêu Giang nông choèn, 

Hơi ấm lọt vào cửa sổ bồng đẩy lui hơi giá lạnh rớt lại. 

Nỗi nhớ quê nơi đất khách khiến giấc mộng chẳng thành, 

Hai mát chong chong nhìn hoa đèn trên án mài. 

Tiếng sáo của ông chài mé núi phía Bắc nghe rõ món một 

Bầy chim nhạn bay qua ải Nam như điểm xuyết vào chòm 
f sao dang lui. 

Sóm khuya ra súc hoàn thành viëc vua giao cho, 

Dao làm tói phái khó nhoc nhiéu, dáu dám tu an nhàn. 


题 梅 关 
RE A HAER 
车 松 耐 老 自 成 除 
đã tà AA jt OREL EAS 
长 使 英雄 感慨 心 
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Phién ám: 
DÉ MAI QUAN 


Noán nháp mai bién xuán sác thám, 
Thucng tüng nai lào tu thành ám. 
Kién thành dóng tru kim hà tai, 
Trường sử anh hùng cám khái tâm. 


Dịch nghĩa: 
ĐỀ MAI QUAN ! 


Hơi ấm về bên nhành mai, sắc xuân thêm dám, 

Cây tùng không ngại tuổi già tự tỏa bóng râm. 

Không biết vết tích cột đông, Kién thành ở đâu °, 

Mà vẫn mãi mãi gợi lòng cảm khái của những bậc anh 
hùng ? 


横 浦 晚 梅 
th 2® LETT 
Br  & 3 — AK 
清白 主人 留 客 住 
东风 又 促 上 长 安 


SS 
L Mai quan: tức Ái Mai, hiện ở núi Dũ Linh, là chó giao tiếp hai tính Quảng 
Bóng và Quảng Tay, 
| 9. Kiến thành, đồng trụ: Thành quách đắp theo hình tò kén gọi là Kiến thành. 
Bóng trụ là cột đồng. Ó Trung Quốc, cột đồng có nhiều nơi. Ở Mai Quan cũng có. Có lẽ 
tác gia muốn nhắc tới “Cột đồng Mã Viện" là hình ảnh thơ văn Việt Nam hay nhắc tới 
Với niềm tự hào dàn tóc. 
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Phiên ám: 
HOÀNH PHÓ VÀN MAI 
Nam lai Linh Kiéu dó Mai Quan, 
Hoành Phó xuan thám nhi nguyét hàn. 


Thanh bach chủ nhán lưu khách trú, 
Bóng phong huu xúc thướng Tràng An. 


Dich nghia: 
PS ` a” 
CÂY MAI MUÓN Ó HOÀNH PHÓ 
Từ phương Nam đến Linh Kiêu phái qua Mai Quan. - 
Tháng hai là tháng trọng xuân Hoành Phố còn rét dám. 


Vi chủ nhân thanh bạch muốn lưu khách lại, 
Nhưng gió đông lai nhu muốn giục mau tới Tràng An. 


^K É # # 
+X###&# 
Bt đệ $£ fp 8 .]» iK 
— REG RTR #? 
th 16 8 #ƒ E 
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Phién ám: 
THÜY KHÉ VÀN CÁNH 
Giang thiên té cảnh tuyết đê mê, | 
Hiéu sán khinh chu quá tiéu khé. 


Nhi nguyệt phong quang vô han hảo, 
Sơn hoa lan man dã oanh dé. 


Dich nghia: 
CÁNH CHIÉU THÜY KHÉ 
Bầu trời trên sóng quang tạnh, tuyết nhe nhàng bay, 
Buổi sớm đi chiếc thuyền nhẹ tới khe nướẻ nhó. 


Phong cảnh tháng hai vô cùng đẹp, 
Hoa trên núi nở rực rỡ, chim oanh nơi đồng nội véo von. 


lễ IDE 
$£ ñ + # & 16 
XI LX. 
可 爱 春 深 会 结子 
tử M + & % 18 3 
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Phién ám: 
ÜC CUU SON LAM 


Tranh xuân hữu ly, nan vi tuc, 
Ánh tục, duy mai bát nhượng xuân. 
Khá ái xuán thám hàm két tú, 
Thác giao xuân y khuóc liên tân. 


Dịch nghĩa: 
NHỚ RÜNG NÜI CŨ 


Tranh đua giữa mùa xuân có cây mận, khó có thể xem cây 

ấy là phàm tục, 
Nếu nghĩ như thế thì chỉ có cây mai là chúa xuân thôi ư ? 
Bởi cây mận đáng yêu là ở chỗ giữa mùa xuân nó mới kết 
: quá 
Khién cho xuán y lai càng thém mói hon. 
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DÁNG ĐỀ 
|| (?-9) 


Đặng Bé tu Hối Khanh, hiệu Tùng Pha, người làng Uóng Thugng, huyén 
Thanh Lâm, nay thuộc Thanh Miện, tinh Hải Dương. Không rõ ông sinh và 
mất năm nào. 


Năm Ất Sửu niên hiệu Thuần Phúc thứ 4 (1565) đời Mạc Phúc Nguyên, 
ông thi đỗ Tiến sĩ. Đến năm Giáp Thân niên hiệu Diên Thành thứ 7 11584), 
được cử sang sứ Trung Quốc, khi trở về được thăng chức Thượng thư và phong 
tước Tùng Linh bá. Ông học rộng, thơ hay, lời văn thanh nhã. 


Tác phẩm có Tùng Pha thí tập, 4 quyển (hiện chưa tìm được), chỉ còn 44 
bài thơ chép trong Toàn Việt thi luc . Ở đây tuyển chọn 10 bài. 


Jt 4 2 PT + # 
(RAD SOR SÉ (Ë A 2ì 88) 
£d 36 Mp SE $ >T 
*# Jb {t 1 B, 37 PK 
A É Z ANE 
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EX C LES 
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Phién ám: 


BÁC SÜ NHI HÀ TÁO PHÁT 
(Thứ tiền niên Cống bó sứ Vũ công van) 


Việt từ Bác khuyết sấn đông hà. 
Khinh phát chinh sam chiếm thái hà. 
Quán cái giang dinh nhán tóng khách, 
Tuyết mai dich lộ ngã đăng xa. 

Phô kim đoàn thiết hy Hàn Quốc, 

Phì mã khinh cầu thuyết Tử Hoa. 

Ký thủ quy kỳ thời tiết hảo, 

Xuân thành vô xứ bất phi hoa. 


Dịch nghĩa: 


ĐI SỨ PHƯƠNG BẮC, 
XUẤT PHÁT SÓM TẠI SONG NHI HÀ 


(Họa vẫn thơ của Vũ công, sứ bó tué cống năm trước) 


Từ biệt cửa Bắc đến phía đông sông Nhị hà, 
Phẩy nhẹ vạt áo trường chính, màu áo lẫn vào màu mây 
buổi sáng. 

Người đưa tiễn tấp nập, đình bên sông nhấp nhô mũ lọng, 

Ta thong thả lên xe, trên đường trạm tuyết mai trắng xóa. 

Tài phô vàng luyén sắt ' nhu Hàn Quốc vốn là ít, 

Cưỡi ngựa béo, mặc áo cầu Ÿ là câu đầu miệng mỗi khi 
nhắc tới Tử Hoa. 

Mong lúc trở về thời tiết tốt, 

Không chỗ nào trong thành là không có cánh hoa bay. 


1. Hàn Quốc: một người đời Xuân Thu có tài xem tướng chó. Một hôm anh ta"! — 
chợ chọn chó, có một con chó rất mừng súa vang chào anh ta, có ý muốn xem cho nó. 
Ở đây ý nói muốn tài năng “phô vàng luyện sắt” được đánh giá cao. oa Tử 

2. Cưỡi ngựa béo mặc áo cầu: lấy từ câu trong sách Luận ngữ . Không Tú s! 
Hoa đi sứ. Khi đi Tử Hoa “Thừa phi mã ý khinh cấu” (cưỡi ngựa béo mặc áo cừu): 
sau dùng hình tượng này chỉ sự đi sứ. 
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又 次 新 年 
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Phién ám: 


DICH THÜ TẤN NIÊN 


(Thứ đồng cán Đạo Phái bá Nguyễn công Năng Nhượng vận) 


Ngủ cửu niên do khứ tuế tiền, 

Kim nhi nhi thuận chính tân niên. 

Trì khu bất yếm tam thiên lộ, 

Hòa hú phương chiêm chỉ xích thiên. 
Lam chướng phá trừ bằng titu lực, 
Giang sơn thu thập tá thi quyền. 

Hoàng hoa Tứ mẫu ngô Nho sự, 

Tử hiếu thần trung hỉ lưỡng tuyển (toàn) 
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Dich nghia: 


NAM MÓI TRÉN DUÓNG TRAM 
(Hoa ván ban dóng su là Dao Phai bá Nguyén Nàng Nhugng 


Năm mươi chín tuổi vẫn là năm ngoái, 
Nay bước sang năm mới, đã là tuổi “nhi thuận” ! rồi. 
Vẫn chưa chán ruổi rong trên đường ba ngàn dặm, 
Để bình thản cùng nhau đang ngắm nhìn bầu trời gang 
tác hôm nay. 
Để phá trừ khí lam chướng đã có sức mạnh của rượu, 
Và mượn bút thơ để thu thập cảnh vật non sông vào 
trang giây. 
Phân sự của nhà Nho ta là làm sứ giả 2 
Mừng rằng vẫn giữ trọn được ven toàn cả hai điều con 
hiếu, tôi trung. 


18 da X EE 

(SF EMEF, A ¿r E HOM # dp ^ iB AD 
ERER À 
江山 如 此 玉 关 次 
= yk #* S H † 22 
$ 103 UR L 
余 里 多 年 存 巨 M 


1. Nhi thuận: Tai nghe điều gi cùng thấy hiếu được, thấy xuôi, chi người Bửu 
trải, ớ độ tuổi 60. Sách Luận ngữ có câu: "Luc tháp nhi nhi thuận”. Vì thé 60 tudi 
bước vào tuần “nhĩ thuận”. ] 

2. Làm sú giả: Dich thoát các chữ "Hoàng hoa", “Tứ màu" là tên hai bà! t 
Kinh Thi nói vé viéc di sú. 
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hg trong 


ik 48] + + 38 8 % 
4 T e M # 6, 
hy £ 2 Hồ R đi 28 


Phiên ám: 


QUÁ THIÉU CHÂU PHÙ DUNG DICH 
(Dịch tại châu tả biên, đại giang tự Mai Lĩnh lai, 
chiết nhập quá tiên) 


Hùng lệ nguyên lai tú khí chung, 

Giang sơn như thử ngọc phù dung, 

Tam kỳ lục nhiễu châu trung tháp, 

Vạn nhận thanh hoàn ngạn thượng phong. 
Dư lý ky niên tón cự bién, 

Trương từ thiên cổ tướng di dung. 

Khách tình hạo đãng tùy xuân sắc, 

Thời phục đăng lâm sách sấu cùng. 


Dịch nghĩa: 


QUA TRẠM PHÙ DUNG Ở THIÉU CHÁU 


(Tram tại phia tay trái của cháu. Sóng cái châu này chảy từ 
nüi Mai Linh dén uón khüc dán nhập vào trước mặt tram) 


Vë đẹp hùng vĩ nơi đây vốn do tú khí chung đúc nên, 
Núi sông ở đây như đóa hoa phù dung ngọc. 


Trên ba ngả, màu biếc nhiễu quanh ngọn tháp trong bãi, 


Ở muôn tầm cao, màu xanh bao bọc ngọn núi bên sông. 
Làng họ Dư Ì từ bao năm nay vẫn còn tấm biển lớn, 


mm... 


1. Họ Dự: tức Dự Tinh, làm quan Gián nghị dai phu đời Tống. 
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Đến thờ ho Trương ! nghìn xưa dường vẫn lưu lại dáng vé cü. 

Tình cảm của khách dâng trào theo sắc xuân, 

Đôi khi lại xách chiếc gậy khẳng khiu lên cao ngắm 
xuống. 


Ag 3x 
AAM 
fh nA X 
fb zk 3ƒ & y k R, 
Baxi kE PA 
& HUGE S 
URN E J RE 
HE SES TA 
夜 随 清 营 到 长 安 
Phién ám: 
DA BAC TIÉU THAN TÀN 


Sú chu xuán nhát bac Tiéu Than, 
Tích vũ sơ tình khí thượng hàn. 
Bạng thủy dã phù sa thượng hiện, 
Cách giang ngư hỏa vụ trung khan. 
Dạ chung sa hưởng trào thanh cấp, 
Hiểu tiễn tân thôi lậu điểm tàn. 
Hành khách quy tâm quan bất trụ, 
Dạ tùy thanh mộng đáo Tràng An. 


1. Ho Trương: tức Trương Cửu Linh, tế tướng đời nhà Đường. 
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Dich nghia: i 
DÉM DAU THUYÉN BÉN TIÉU THAN 


Thuyền sứ ngày xuân đậu ở bến Tiêu Than. 

Mưa lâu vừa tạnh khí trời còn rét 

KE me nước, con vịt trời hiện trên bãi cát, 

Cách sông, ánh lửa chài lấp lóe trong sương mờ. 

Tiếng chuông đêm bóng vang lên, tiếng thủy triều rào rat. 


Mũi tên buổi sáng luôn giục giã giọt nước trong bầu tàn 


cạn Ì 


Lòng muốn trở về của khách không cách gì giữ được, 
Đêm đêm theo giấc chiêm bao thanh thản, thả hồn vé 
Tràng An *. 


BABAK 
春日 如 如 寒食 来 
tù E S E E E 
3ñ 2A AR tỆ A s 
Hh Hh % 46 f3 ® d 
UP Ä EE + 8 
RA PLE 
年 光 流 转 应 如 此 
B. 5 $Ë # Ld 


=. alt 


l. Gigt nước trong báu: Đời xưa chế ra chiếc đồng hô nhớ giọt nước để tính thời 
Nước rơi đến đâu, mũi tên theo đó mà xé dich dé báo giờ. 

2. Tràng An: Tú trong thơ văn phiếm chỉ nơi đô hói, kinh thành chứ không phái 
a danh xác định như ban đầu. 


khác, 


là đị 
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Phién ám: 


KHÁCH TRUNG HÀN THUC TÁC 


Xuân nhật tri tri hàn thuc lai, 

Tha hương khách tứ tín du tai. 
Quyên quyên hí điệp tùy phong quá, 
Phiến phiến phi hoa đắc vũ thôi. 
Hà xứ tiệm hương tân hạnh chúc, 
Thùy gia tương hoán cựu dụ hôi. 
Niên quang lưu chuyển ưng nhu thú, 
Thả lạc dư xuân chưởng thượng bôi. 


Dịch nghĩa: 


TIẾT HÀN THỰC TRÊN ĐẤT KHÁCH 


Ngày xuân chám chậm, tiết Hàn thực tới 

Tình tứ trên đất khách của ké tha hương thật dài dàng 
dàc. 

Con buóm xinh xinh theo gió luót qua, düa rón. 

Được mùa xuân thói thúc, từng cánh, từng cánh hoa tả tới 
rơi. 

Đâu đây thơm lừng mùi cháo hạnh vừa nấu, 

Nhà ai sẽ thay lớp tro củi gỗ du cũ ? 


. Thời gian cứ lưu chuyển tuần hoàn nhu thé, 
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Hãy vui với tiết xuân muộn mà cám chén lên ! 


Phién ám: 


[IY + 
J, 7, B] 36 + 1 d 
背 引 长 江面 太湖 
FERREA 
16 £ X X + E f 
zk i$ r #f kỳ # sk 
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6S È + lý sk # 
5 TE ESI 


CÔ TÔ HOÀI CỔ. 


Phong lưu văn thuyết có Cô T6, 

Bối dẫn Tràng Giang diện Thái Hồ. 
Hương kính thâm thâm nùng hựu đạm, 
Hoa dung tiếu tiếu hữu tương vô. 

Thủy biên lưỡng bộ oa xênh xúy, 
Thành ngoại thiên hàng quất bộc nô. 
Tự cổ yến an giai trấm độc, 

Khởi duy lệ sắc giải vong Ngô. 
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Dich nghia: 
CÓ TÓ HOÀI CÓ 


Nghe nói Có Tó xua là dát phong luu, 

Lung tua vào Tràng Giang mát huóng ra Thái Hó. 

Đường thơm sâu sáu nhu dám nhu lạt, 

Vë hoa hàm tiếu tua có tựa không. 

Hai bó nhac cu bén dóng nuóc là tiéng kéu cüa éch, 

Hàng ngàn hàng quất ở bén ngoài thành chính là những 
ké nô bộc 上 

Tit xua cánh yén vui déu là thuóc dóc cá, f 

Có phải chỉ vì sắc dep mà nước Ngô bị mất đâu ° ! 


TE 
上 强 过 了 来 仁 里 
登 客 前 瞻 母 子 山 
起 我 思 站 千里 念 
TG wd 6 M 


1. Ké nô bộc: Trong Quốc âm thi táp, Nguyễn Trãi cung dà có cáu: “NS bộc Át con 
hai rang quất”, thoát ý từ câu thơ cua Trấn Thánh Tông: “Thiên hàng nó bộc Loy 
thiên đầu” (một nghìn cây quất là một nghìn nó bộc). Theo sách Tương Duong hy. 5 
Xung tróng một ngàn cây quất ó Long Dương, báo con cái rằng: Một ngàn cây quát KI 
làm đầy tớ cho ta, sau này không bắt các con phải lo cơm áo cho ta nữa. NX 

2. Sde đẹp: chỉ Tây Thi. Ngô Vương Phù Sai được nước Việt dáng ngV?! iu 
Tây Thi. Từ khi có người dep, Ngô Vương ham mê hưởng lac, bó bé chính su. 98% ^ 
Việt Vương Câu Tién mang quân đánh vào tận Có Tô, diệt nước Ngô. 
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Phiên ám: 
NHÂN LÝ DICH 
Thượng Cường quá liễu lai Nhân Lý, 
Đăng Kháo tiên chiêm Mẫu Tử san. 


Khởi ngã tư thân thiên lý niệm, 
Bất kham hôi thủ bạch vân gian. 


Dịch nghĩa: 
TRẠM NHÂN LÝ 


Đi qua Thượng Cường tới Nhân Lý, 
Lên trước núi Kháo để xem núi Mẹ Con. 

Ő ngoài ngàn dặm trói dậy lòng nhớ đấng thân, 
Nên chẳng dám ngoảnh đầu vé khoáng trời day mây 


trắng ! ! 
EAE tệ <É 
š J € E dc ch K 
UE BL EE b ih 2L 
+ + £ Ht d # 
五 去 深 处 是 神 京 


1. Địch Nhân Kiét đời nhà Đường di làm việc ở phương xa, môi khi nhớ đến cha 
me, đều nhìn và đám máy tráng mà than rằng: “Nhà của cha me ta ó dưới dám máy 
tráng kia”, Tác già dùng điển này. Nhưng cái mới là ó hai chù “bất kham”: Chẳng 
dám. Câu thơ như một sự dần lòng trước nỗi nhớ nhà. 
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Phién ám: 


LANG SON THÀNH HIÉU PHÁT 


Lăng thần tiến phát Lang Sơn thành, 
Chướng vu lam yên phát bái tinh. 
Khứ khứ bất kham hồi thủ vọng, 

Ngủ vân thâm xứ thị thần kinh. 


Dich nghĩa: 


806 


TẢNG SÁNG XUẤT PHÁT TỪ 
THÀNH LẠNG SƠN 


Táng sáng xuất phát từ thành Lạng Sơn, 
Sương mù hơi núi táp vào ngọn cờ. 
Mỗi bước đi, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, 


Vì biết rằng chó thắm xa duói năm thức máy kia là đất dé 


S E WE 
AAA E d dn 05 
(4 6. 34 #8 8 
A e i MỊ + # #- 
ST X, 4 =. A 


dó. 


Phiên ám: 
MAC PHÚ DOANH VAN TRÚ 


Thanh phong túc giá vü sơ tinh, 

Sú bí hón dáu Mac Phú doanh, 

Hoán khói huong quan thién ly móng. 
Dã kë hà xứ lưỡng tam thanh. 


Dịch nghĩa: 
CHIÉU TÓI TRÜ LAI DOANH MAC PHỦ 


Mưa vừa tanh, chiếc xe đi sớm trong gió mát, 
Cương ngựa sứ thần vào Mạc Phú dà muộn. 

Bóng đậy lên giấc mộng vé nơi quê nhà xa vạn dặm, 
Đúng lúc ấy nghe vài ba tiếng gà từ đâu vọng lại. 


KERO 
(3k & Z 5E) 
Jk, 38 [& #9 Jt ir. £ 
CA j IGDE ES 
iñ x Œ, RR LK X 
t‡ A3 Ë 3 # £ 
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Phién ám: 


HOÀNG SÀO THÀNH 
(Thành tai tá giang dich) 


Thành đầu ẩn ước thu giang cao. 
Bích lũy thê mê cổ thụ sao. 

Di xu đi tùy lưu thủy khứ, 

Thời nhân do tự thuyết Hoàng Sào. 


Dịch nghĩa: 


THÀNH HOÀNG SÀO 
(Thành ở tả giang của trạm) 


Đầu thành thấp thoáng ở bên sông này, 
Vách lũy tỏ mờ trên ngọn cây cổ thụ. 

Di xú ! đã theo dòng nước trôi đi, 

Người đời vẫn còn tự nói tới Hoàng Sào ? 


1. Di xit: mùi thối còn xót lại. "T 
2. Hoàng Sào là một lãnh tụ nóng dàn khởi nghia đời nhà Đường, sau đó bị E 
hạ phán bội giết chết. Quan niệm các nhà Nho chính thống vẫn xem Hoàng Sào 
giặc có. Nguyễn Du cũng từng viết trung Kiểu: 
Làm chi dé tiếng vé sau 
Ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào . 
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HÀ NHAM DAI 
(1525 - ?) 


Hà Nhám Đại hiệu Hoàng Phủ, tự Lập Pha, người xà Binh Sơn, huyện 
Lập Thạch nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ông đậu Đông Tiến sĩ khoa Giáp Tuất 
(1574) niên hiệu Sùng Khang thứ 9 đời Mạc Mậu Hợp, làm quan đến chức 
Thượng thư Bộ Lễ. 

Vë tác phẩm có Khiếu vinh thi tập (còn gọi là Là triéu Khiếu vinh thi 
tập ), bài tựa viết năm 1590. Đây là một tập thơ vinh sử dé vịnh để vương, 
công thần, võ tướng, danh Nho, tiết nghĩa, sứ thần, gian thần của triều Lê Sơ 
từ Lê Thái Tổ (1428 — 1433) đến Lê Cung Đế (1522 — 1527) góm hơn một 
trăm bài thơ thất ngôn tuyệt cú, (nhưng đến nay đã mất vài chục bài, chưa kế 
những bài mất một phần), mỗi bài thơ vịnh một nhân vật, có tiểu dẫn sơ lược 
vé lai lịch, hành trạng, đầu sách có bài tựa của tác giả. Tác giá muốn nêu 
“những sự tích triều Lê dáng để khuyên rän” nhằm mục đích giáo huấn người 
đời theo quan niệm chính thống. Tuy thơ ông được đánh là "ám điệu, khí 
phách không bằng Đặng Thoát Hiên” (Lê Quý Đôn) nhưng ông là người trióu 
Mac nên ngòi bút phê điểm của ông đối với các nhân vật triểu Lê khá manh 
dạn, xác đáng. 

Sau đây chúng tôi tuyển hai mươi bài, bài tựa do bị mất nhiều đoạn, bài 
thơ vịnh về Nguyễn Trãi mất hai câu, nên tạm thời chưa tuyển. 


THÁNH TONG THUAN HOÀNG DE 


Trị vì ba mươi tám năm (trong đó niên hiệu Quang Thuận mười 
năm, Hóng Đức hai mươi tám năm). Thọ năm mươi sáu tuổi, táng ở 
Chiêu Lạng. x 

Nhà vua húy là Tu Thành, hiéu là Dao Am, tu xung là Thién 
Nam động chủ. Vua là con thứ của vua Thái Tông, me là Quang Thuc 
Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, người làng Động Bang, huyện An 
Binh, trấn Thanh Hoa (Thanh Hóa). Bà chiêm bao thấy đức Thượng 
đế cho tiện đồng giáng sinh, sinh nhà vua vào ngày hai mươi tháng 
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bảy năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Báo thứ ba. Lúc đầu, nhà vua 
được phong tước Bình Nguyên Vương, sau đổi phong là Gia Vương. 
Vua Nhân Tông bị hai. Nghi Dân tiếm hiệu là Thiên Hưng. Bọn đại 
thần Lê Xí cùng nhau chỉ huy đội quân trong cấm đánh bọn Bén, 
Ban, phế truất Nghi Dân, rước nhà vua lên ngôi ở điện Bảo Quang. 
Nhà vua là bậc anh minh, lỗi lạc, rất chăm chỉ vé dao học thánh 
hiển, tay không rời những cuốn sách kinh, sử, tử, tập, cả đến những 
sách thuốc, sách bói và nhiều loại khác, không một loại nào là không 
am hiểu tỉnh tường. Về sáng tác thơ văn thì trội hơn hẳn các vị bé 
tôi văn chương thời đó. Nhà vua để cao Nho học, cất nhắc anh tài, cứ 
ba năm một lần mở khoa thi, (né nếp ấy) nhà vua là người bát du. 
Đối với việc dùng người thì văn, võ đều được sử dụng. Nhà vua xây 
dựng chế độ, luật pháp, lễ, nhạc, văn vật đến mức khả quan. Ba ty 
nhu Cám Y Kim Ngô, Thần Võ và Hiệu Lực đều lựa chon được những 
bề tôi thân tín đưa vào làm vuốt nahh, tâm phúc của mình. Đánh Trà 
Toàn (vua Chiêm Thành) ở phuong Nam mà lật đổ được bờ cõi của 
họ, đánh Nhã Lan ở phương Tây mà quét sạch cả sào huyệt của 
chúng. Đánh Sơn Man mà oai thanh lừng lẫy phía Bắc, đánh Bôn 
Man mà đất đai mở mang phía Tây. Công vua khai thác đất đai làm 
cho địa thế hùng hậu. Ngài là ông vua anh hùng tài lược, dẫu cho 
Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Công trung hưng 
của ngài có thể sánh vai với Thiếu Khang nhà Hạ và Tuyên Vương 
nhà Chu, dù như Quang Vũ nhà Hán, Hiến Tông nhà Đường, cũng 
deu là bậc dưới cả. Nhưng dồn công lao của dân chúng vào việc kiến 
trúc, vượt cả quy chế đời xưa và trong anh em mất tình hữu ái. Cuối 
đời ham mê nữ sắc, say đấm về mẹ con Kinh Vương, đến nỗi mắc 
phải bệnh nặng. Trường Lạc Công chúa bị cấm cung lâu ngày, đến 
lúc vua cha đau ốm mới được đến hầu, nàng ngám mang thuốc độc s 
trong tay, xoa trộm vào vết thuong, do đó bệnh nhà vua nguy kich rồi 
băng hà. 

Nhà vua hỏi niên thiếu đi học xa, có một ông cụ già coi tướng và 
cho một bài thơ: “Am ám tiếng sấm lớn ở ngoài trời. Váng hêng lên 
đến giữa trời thì mở ra đường Hoàng đạo. Một khúc hát thanh bình 
mọi người cùng vui. Từ muôn phương xa dâng chúc chén rượu ráng 
hông”. (Oanh oanh thiên ngoại đại thanh lôi, Nhật thướng thiên 
trung Hoàng đạo khai. Nhất khúc tháng bình nhân cộng lạc. Van 
phuong dao chúc tú hà bói). 
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cá ^^, 
日 上 天 中 黄道 开 
帝王 事业 见 雄 才 
ToEESERAS 
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Phión ám: 


Nhát thuóng thién trung Hoàng dao khai, 
Dé vương sự nghiệp hiện hùng tài. 

Bình sinh học vấn chân cao mại, 

Nữ tử yên tri thị hoa thai ! 


Dịch nghĩa: 


Vâng dương lên giữa trời mở đường Hoàng đạo, 

Sự nghiệp đế vương biểu hiện tài năng hùng mạnh. 
Bình sinh học vấn thật là cao siêu, 

Nào hay đứa con gái gây nên cái mầm móng tai họa ! 


Dịch thơ: 


Giữa trời hoàng đạo chói váng đương, 
Xuất hiện hùng tài bác dé vuong. 
Học ván binh sinh cao rộng thế, 

Nào hay nhi nữ nghén tai ương ! 


* 


* * 
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LE VAN LINH 
Người ở Thanh Hoa, theo vua Thái Tổ khói binh, cùng với bon Lê Thế 


Hưng kinh doanh bón phương có công, (trong Lam Sơn thực luc) ông đứng đâu 
văn thần. Năm Đại Bảo thứ 3 làm Bé điệu khoa thi Hội, chức đến Thượng thu 


Tả bộc xa. 
* x € 
千 载 经 营 王 事 从 
谋 谈 协 赞 一 心 同 
LE H 3% UE: 
慨 想 文臣 第 一 功 
Phién ám: 


Thiên tái kinh doanh vương sự tòng, 
Mưu mô hiệp tán nhất tâm đồng. 
Hậu lai mục đổ Lam Sơn lục, 

Khái tưởng văn thần đệ nhất công ! 


Dich nghĩa. 


Nghìn năm kinh doanh theo việc nhà vua, 

Giúp đỡ mưu mô, chung một tấm lòng. 

Người sau này mát được thấy cuốn Lam Sơn thực luc. 
Bùi ngùi tưởng nhớ đên văn thần công lao bậc nhất. 


Dịch thơ: 


Việc nước kinh doanh giúp nghiệp vua, 
Một lòng phó tá hiến muu mô. 

Đời sau mắt thấy Lam Sơn lục, 

Tưởng nhớ uăn thán bậc nhất xưa. 


812 


LÉ Xí 


Người làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, trấn Thanh Hoa. Xí có hai anh 
là Hội và Biện đều theo vua Thái Tổ khởi nghĩa. Ông vốn trước họ Nguyễn, 
sau vua ban cho họ Lê. Lúc đầu cùng với Thái Tổ ẩn náu ở núi Chí Linh. Sau 
Xí cùng Lê Lễ tiến quán váy thành Đông Đô. Trận đánh ó Tốt Động, Ninh 
Kiểu thừa tháng vây thành, Xí được phong làm Thượng tướng. Đánh ở Mi 
Động, bị giặc bắt cùng với Lê Lễ, nhân khi đêm mưa, Xí trốn thoát. Đến triéu 
vua Nhân Tông, Xí làm quan đại thần, dóng tâm phụ chánh, giết bon phán 
nghịch Đồn, Ban và Nghi Dân, rước Thánh Tông lập lén làm vua. Khi luận 
công thần, lấy Lê Xí vào hạng nhất. 


AE là 
3⁄ BỊ 3: z4 + 8 3X 
EE IP EIS 
4# 4 = † Mì 85 Bl 
第 一 功臣 说 到 今 


Phiên âm: 


Báo quốc trung thành kế lự thám, 

Tam triều khai tế lão thần tâm. 

Yén tu tam đại Kỳ Lân các, 

Đệ nhất công thần thuyết đáo câm (kim). 
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Dich nghia: 


Lòng trung thành đền ơn nước, nghi kế sâu xa, 
Là tấm lòng của vi lao thần phó tá ba triều. 
“Van trị v6 công của ba đời ghi lên gác Kỳ Lân |, 
Đến nay vẫn nói ông là vị công thần bậc nhất. 


Dịch thơ: 


Một da trung thành dén na nước, 
Láo thán phó tá suót ba triéu. 
Gác Ky Lân dà ghi muôn thuở, 
Đệ nhất công thần rang rỡ sao. 


1. Gác Kỳ Lán: Hán Tuyên Đế cho vé tranh mười một người công th 
Lân. 
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ân ở gác KỲ 


LÉ LIÉT 
Người ở Thanh Hoa, là cháu gọi Thái Tổ bằng cậu. Liệt theo Thái Tổ 
khói binh, đánh những trận ở Khá Đương, Nghệ An. Sau cùng Lê Nhân Thụ 
đem quân mai phuc ở Chi Làng, bắt và chém Định Viễn hầu Liễu Thăng, 
được phong hàm Thiếu bảo. Đến triều Nhân Tông, ông cùng với bọn Lê Xí 


giết nghịch dáng Đồn, Ban và Nghi Dân, rước Thánh Tông lập lên làm vua. 
Liệt là vị phò tá công Hầu của đương thời. 


黎 列 
© ñ 2 f? Í tủ 2 
日 月 能 明报 国 忠 
语 $3; pP 


"DE E LEES 
Phién ám: 
LÉ LIÉT 


. Huân cao tá mệnh phục như công, 
Nhật nguyệt năng minh báo quốc trung. 
Ngữ đức luận công thời Doãn, Bột, 

Sơn hà đới lệ bảo sơ chung. 
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Dich nghia: 
LÊ LIỆT 


Ông cũng lại là người công cao phò tá, 

Mặt trời mặt trăng đã soi tỏ lòng trung báo quốc, 

Bàn đến đạo đức và công lao, ông là Doãn, Bột ` của đời 
Ấy. 


Dù sông cạn đá mòn vẫn giữ tròn vẹn trước sau. 


Dich thơ: 
LÊ LIỆT 


Huân lao phò tá đến như ông, 
Nhật nguyệt từng soi thấu dạ trung. 
Luận đức bàn công khen Doãn, Bột, 
Đá mòn sông cạn phúc còn chung. 


i. Doän, Bột: Doãn tức Vương Doän vị trung thần cuối đời Hán, ông lắp mu 
dùng kế Điêu Thuyền, khiến cho La Bố phải giết chết Đồng Trác, tên đại gian ác n 
dó. Bột tức Chu Bột, bè tôi Hán Cao Tổ. Sau khi Cao Tổ báng hà, Là Hậu (vg Cao T? 
lên cảm quyển ; em của Là hậu là Là Lộc, Là Sản cậy thế làm rối loạn triu chinh. 
làm cho cơ nghiệp nhà Hán bị de dọa nghiêm trong. Chu Bột cùng với Trán Bình giêt 
được bọn ho Là, làm cho cơ nghiệp nhà Tây Hán trá nên ving manh. Tô 

2. Dá món sông cạn: dịch thoát bốn chữ “sơn hà đới lệ”. Su &y chép: Hán Cao n 
khi lấy được thiên ha, ông tuyên thé trong buổi lé phong tước cho những bà con Kệ 
thuộc dòng họ Lưu (họ của Cao Tổ) rằng: “Dù núi Thái Sơn có mòn như hòn dé Tại 
sông Hoàng Hà có teo lại như dài áo, thì lời minh thé này vẫn còn giữ lâu dài C^. 
Sơn như lệ, Hoàng Hà như đái, vĩnh báo minh thệ). Ó đây dùng điển ấY, nói công 
của Lê Liệt được nhà vua đối đãi thủy chung. 
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LÊ KHÔI 


Lê Khôi người ở Thanh Hoa, là tâm phúc của nhà vua, theo vua Thái Tổ 
khởi binh. Đánh ở Khả Đương Quan ', Mã Giang, bắt được Hoàng Phúc, Thôi 
Tụ. Phò tá ba triểu, phía Tây dep rg Ninh Dao *, phía Nam bắt chúa Chiêm 
Thành, làm đến chức Bình chương sự °, làm cố mệnh cho hai triêu, là một vi 
“bể tôi xã tác" (xã tắc thần), được phong chức Tư dó, Vũ Mục công Trong 
Quỳnh uyén cửu ca, vua Thánh Tông có viết: “Vũ Mục hung trung uẩn giáp 
binh" nghĩa là “trong lòng Vũ Mục chứa dung giáp binh". 


Au 
4 £ 8 + XE BA 
T £ W ë § 3 + 
三 朝 估 佑 动 劳 著 
AR % E 11 * 


Phiên âm: 
LÊ KHÔI 


Sinh tá chân vương thánh vận khai, 
Giáp binh hung uẩn triển ky tài. 
Tam triều tá huu huán lao trú, 

Xã tác danh thần chấn hậu lai. 


l| ...... 

l. Khá Đương: có nhiễu văn bán khác chép là “Khả Lưu”, tự dang “đương” với 
có thé lầm lẫn chăng? 

2. Ó tiểu truyện chép là “Ninh Dao”, mà ở nguyên chú thì lại chép là “Ninh Lý”, 
chúng tôi nên hiệu đính là "Ninh Lý” cho nhất tri với nguyên chú. 

ở. Binh chương sự: tức té tướng đời xưa. 


4 lưu” 


thạo 
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Dich nghia: 
LÉ KHÓI 


Sinh ra để giúp dáng vương giá chán chính, mó ra vận hội 
thánh thán, 

Giáp binh (võ lược) súc tích trong lòng, triển khai tài lạ. 

Phò tá ba triêu, công lao rạng rỡ, 

Là vị danh thần của xã tắc, nức tiếng đời sau. 


Dịch thơ: 
LÊ KHÔI 


Phó tá minh quán dựng nghiệp vuong, 
Giáp binh tài lệ mặt phi thường. 
Công lao rang rë ba triéu trước, 

Xà tác danh thán mót tám guong. 


1. Nguyên chủ: 

_ Đăng Tuyên có mừng câu thơ rằng: "Sinh tá chân hoàng thánh vận khai. Trận 
lâm cao xuất Khổng Minh tài” nghĩa là: “Sinh ra để giúp dáng vương giả chân chín 
mở ra vận hội thân thánh. Khi lâm trận tài cao vượt Khổng Minh”. Và câu “cổ kim tài 
đắc kỷ nhân tài” nghĩa là: “Xưa nay liệu được mấy người có tài năng như thể. — 

~ Nguyễn Bá tặng thơ rằng: “Tá hựu tam triểu triển tráng du. Tây bình Ninh Lý 
Bắc cường Hô” nghĩa là: "Phó tá ba triểu bày muu lớn, phía Tây bình Ninh Lf. 
Bác dep cường Hà" (Cường Hồ chỉ quán Minh). Khai 

= Phan Phu Tiên mừng thơ rằng: “Hoàng gia phế phủ quốc nguyên thân: thật 
thác càn khôn thụ đại huán" nghĩa là: "Làm tâm phúc của nhà vua, là vi nguyên "T 
trong nước, mở mang kién khôn dung nên công lớn". Những câu thơ trên xuất X 
Quân lãm tinh tuyển thi tập. 
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LÉ NHAN THU 


` Thu người xã An Trấn Thượng, huyện Đại Từ, trấn Thanh Hoa, theo vua 
Thái Tổ khởi binh, đánh ở Khá Đương Quan, tập kích thành Tây Đô, lược 
định đất Trường An, bắt Định Viễn hấu Liễu Thăng ở ải Chi Lăng ', đều là 
công của Thụ. 


Ati 
王 师 悉 已 定 诸城 
®& iễ  â £§ # 
千 载 北 人 关 不 过 
mà xắn 


Phiên âm: 


Vương sư tất di định chư thành, 

Định Viễn hồ vi cánh viện binh. 

Thiên tải Bắc nhân quan bất quá, 

Nhất phiên thuyết đáo nhất. phiên kinh. 


Dịch nghĩa: 


Quân nhà vua thảy đã bình định các thành rồi, 

Sao Định Viễn hầu còn đưa viện binh đến ? 

Nghin năm sau người phương Bắc không muốn qui: ải nữa, 
Cứ mỗi lần nhắc đến là mỗi lần kinh sợ ! 


D ich tho: 


Quán vua thảy dà định chu thành, 
Dinh Viễn sao còn kéo vién binh 2 
Qua di, nghìn năm người Bác cach, ` 
Mỗi lần nhắc đến mỗi lần kinh ! 


mẽ... 
Tha l. Các bán khác déu chép: “Chém Liễu Tháng...", tai sao ó đây chép là “bắt Liễu 
ng”, theo sử thi quán ta chém Liễu Thăng tại trận, chứ không hé bát hắn bao giờ. 
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TRAN NGUYEN HAN 


Ông người huyện Lập Thạch, là dòng dõi Trần Hưng Đạo Vương. 
Ông hoc binh pháp tinh thông, thấy quân Minh sang xâm lược nước 
Nam, thường có ý cứu dán. Có đêm ông đến cầu đảo ở dên Bạch Hạc, 
thấy vị thân núi Tản Viên báo cho vị thần Bạch Hạc rằng: “Đấng 
Thượng đế đã hội hop cử Lê Lợi người Lam Son làm vua nước Ân 
Nam”, vì thế ông tìm vào Thanh Hoa cùng Thái Tổ mưu toan khỏi 
binh. Hãn đem quân và voi đánh Tân Bình, Thuận Hóa, sau đó lãnh 
một đạo binh đánh Nghệ An, vây thành sông Mã, cắt đứt đường tiếp 
lương, đánh tan quân thủy của địch. Nói chung Hãn phần nhiều lập 
công trong khi đánh đẹp các thành. Ông nhất trí với Lê Thái Tổ lập 
Trần Cao để thỏa mãn lòng mong muốn của dân. Thái Tổ cử Hàn 
làm chức Đại tư dó Tướng quốc. Trước khi giặc rút về nước, ngày làm 
lễ tuyên thệ, Hãn là một người trong đó. Đến khi Thái Tổ lên ngôi, 
Trần Cáo bị giết, Hán rất bất bình, nói: "Nhà vua tướng mạo như 
Việt Vương Câu Tiễn, không thể nào cùng nhau chung hưởng yên 
vui...” bèn xin về hưu, Thái Tổ đồng ý cho ông nghỉ việc, hàng nám 
hai lần vào triều bái yết mừng vua. Hàn vé nhà, đốc sức vào việc Xây 
dựng nhà cửa, dùng gạch hoa và đóng chiến thuyén, đánh khí giới, có 
người đem tình hình ấy báo với nhà vua rằng Han định mưu làm 
phản. Nhà vua sai sứ thần đến xét hỏi và triệu Hãn về. Hãn đi đến 
bến đò Đông Sơn Ha, khấn trời rằng: “Thần uới Lê Loi cùng mut 
cứu dân, nay đại nghĩa đã dinh, mà vua thì muốn giết thần, xin soi 
xét cho". Vừa khán xong bóng nổi con gió lớn lật dám thuyén, bón 
mươi hai người lực sĩ và Hàn đều bi chết đuối. Hai người gia nô cua 
Hãn đến bờ sông kêu khóc. Nhà vua hạ chiếu xuống tịch thu ruộn§ 
nương tài sản và vợ con của Hãn, đến năm Mậu Dần niên hiệu Diên 
Ninh mới được trả lại. 

Han sau khi chết, hiển linh, nhân dân lập đền thờ cúng. Triểu ta 
hiện nay Vị Quân công Võ Phương đánh giặc Văn Uyên và Khiêm 
Đại Vương đánh giặc, đều linh ứng giúp quán nhà vua thắng lợi. Bản 
triêu (tức triêu Mạc) phong là Hộ Quốc Nghĩa Liệt Đại Vương, b3" 
năm cúng tế, làm vị phúc thần của một địa phương. 
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lệ = FW. 
IK $ 2 Tñ 25 2 
A #\L ñ 38 Ga P 2: 
LT ha F K R 
TT aR £ % đi 


Phiên ám: : 
TRẤN NGUYÊN HAN 


Vương nghiệp kinh doanh dự thủy mưu, 
Tọa giao bá Việt dữ bình Ngô. 

Long nhan tảo thức đồng 6 tráe, 

Hà bất biên chu phiếm Ngũ Hồ. 


Dich nghĩa: I 
TRAN NGUYËN HAN 


Kinh doanh nghiệp vương, dự bàn mưu kế từ lúc ban đầu, 
Khién cho bá chủ được nước Việt, binh định được quân Ngô. 
Đã sớm biết mặt rồng giống tướng mạo của người mỏ quạ, 
Thế tại sao không thi thuyền di chơi Ngũ Hồ 1. 

Dich tho: | | 


TRÀN NGUYÉN HAN 


Giúp chúa muu mô từ thuở mới, 
Khiến cho bá Việt vói bình Ngô. 
Mặt róng mỏ qua hay từ sớm, 

Sao chẳng du chơi đến Ngũ Hồ ? 


"“.......... 

p 1. Xưa Pham Lãi giúp Việt Vương Câu Tiên đánh nước Ngô, dep xong nước Ngô. 
ham Lài cho rằng Câu Tién có tướng mo qua chi có thé cüng chung gian khó chú 
ông thé cùng chung hưởng vui sướng, bèn từ quan, đi thuyền rong chơi Ngü Hỗ. Đây 

nói Trần Nguyên Hän dà sớm biết Lê Thái Tổ có tướng giống Việt Vương Câu Tiên mà 
ông biết bắt chước Pham Lai, đến nỗi hại đến thân. 
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TRINH KHA 


Người xà Kim Bói, huyện Vinh Lộc, trấn Thanh Hoa, là con Trịnh Quyện 
và là cha của Trinh Thái hậu. Ông theo vua Thái Tổ khởi binh, cùng với Là 
Triện bình định những trấn Quốc Oai, Gia Hưng, Đà Giang, Tam Đới, Tuyên 
Quang, phá quân Mộc Thạnh ở ải Lê Hoa ; cùng với Trịnh Đại, Trịnh Quát 
mười anh em đều có công với đương thời. Thơ vua Lê Thánh Tông có câu: 
“Thập Trinh đệ huynh liên quý hiển, Nhị Thân phụ tử bội án vinh", nghĩa là: 
“Mười anh em họ Trịnh liên tiếp hiển đạt, hai cha con họ Thân mang ân 
vinh" (xuất xứ ở Quỳnh uyén cửu ca). Cháu của Khả là Trinh Duy Sản giết 
vua Tương Dực. 


郑 可 
打 联 肺腑 国 谍 同 
DE d tỷ E S 
Rd 6 (X PR 
T # £, 3 Tế SC JS, 
Phiên âm: : 
TRINH KHÁ 
Thán lién phé phü quóc muu dóng, 
Mậu tán đương thời bát loạn công. 


Lũy thế đệ huynh câu quý hiên, 
Tử tôn để sự thế gia phong. 
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Dich nghia: ' 
TRINH KHA 


Tình thân tâm phúc với nhà vua, cùng lo toan việc nước, 
Có công to phó tá, dep loạn ở đương thời. 

Anh em đời no sang đời kia đều hiển đạt, 

Tại sao đến đời con cháu lại bỏ mất gia phong ? 


Dịch thơ: 
TRỊNH KHẢ 


Tám phúc tình thân mưu viéc nước, 
Công lao phó tá, dep can qua. 

Anh em quý hiển, đời liên tiếp, 
Con cháu cam tám bỏ nếp nhà ! 
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LÉ THIÉN TÜNG 


Ông người huyện Đông Ngàn, làm quan đến chức Quốc tử giám Trợ giáo, 
Thơ văn của ông có Việt thi quán lam tinh tuyển thi phú, Hoàng triêu biểu 
lưu truyền ở đời. 


A X H 
德江 道 陌 一 休 来 
43,25 € h X 
仁义 饱 并 经 学 唱 
国 初 道学 自 公 有 并 


Phién ám: 
LÊ THIÊN TÜNG 


Đức Giang đạo mạch nhất điều lai, 

Địa khí chung linh xuất dị tài. 

Nhân nghĩa bão văn kinh học xướng, 

Quốc sơ đạo học tự công khai. 
Dịch nghĩa: 

Một dòng đạo mạch của sông Thiên Đức chảy đến % 

Khí đất chung đúc anh linh, xuất hiện kỳ tài. 

Nhân nghĩa tiếng vang lừng, de xướng kinh học, I 

Ông là người khai sáng đạo hoc cho quốc triều thuở ban đầu. 
Dich thơ: 

Một dòng dao mach sông Thiên Duc, 

Khí đất anh linh xuất dai hiển. 

Kinh hoc dé cao nhán nghia hoc, 

Công khoi nguồn đạo thud đầu tiên. 


1. Sông Đức tức sông Thiên Đức thuộc địa phận Bắc Ninh. "Dao mach" là đế 
đạo thánh hiển. Ó nguyên bán mất hai chữ. Chữ “đao mạch” đó chúng tôi thêm vào lá 
bó sung cho hai chữ dà mất. Sau này nếu may mắn tìm ra được hai chữ cua tác 8 
trong câu thơ trên, chúng tôi sẽ xin tự rút hai chữ mới bó sung này. 
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NGUYÉN THIÉN TÍCH 


Nguyễn Thiên Tích người huyện Tiên Du, thi đậu năm Canh Thân! làm 
quan đến chức Thị độc, phụng sự bốn đời vua, ba lần đi sứ Trung Quốc. Vua 
Thánh Tông dụ rằng: “Họ Truong và ho Nguy của nhà Đường củng không hơn 
được" °, ban cho bac để dán đáp lòng trung thành. Ông làm đến chức Thượng 
thư Bộ Công. Thơ văn của ông thấy ghi ở các tập Vie! ám quần làm tinh 
tuyển, Hoàng triều chương biểu v.v... 


Po X 45 
国 初 诬 成 甲 科 各 
73% 2 3X 
TAR Ek 
Li EK Š 86 FP 


Phiên ám: 


NGUYÉN THIÊN TÍCH 


Quóc sd Canh tué giáp khoa danh, 
Ó pha loan dài xi di vinh *. 

Hà nhát man tu son thüy lac, 
Tâm viên y mã khởi nàng binh. 


SS 

1. Nguyên văn chép là “Canh thân niên đệ” thi chỉ có thé dich là "thi đậu năm Canh 
Thân", thi đậu gì, không nói rõ, câu van rất cóc. Theo chúng tôi, câu này nhất định chép 
Sot một số chữ, Đọc đến thơ thì cau thứ nhất nói "giáp khoa danh” tức là đậu dai khoa, 
qhu vậy phái hiệu đính là *... thí dâu tiến sĩ năm Canh Thân...” mới đủ nghĩa dú ý. 

I 2. Truong, Nguy: Trương là Trương Cứu Linh. Nguy la Nguy Trưng, hai vi té 
tống hiên của nhà Đường. Lời dụ cúa Lê Thánh Tông đem sánh Nguyễn Thiên Tích 
WI bai người ấy, | 
Hà ñ Ó phú, loan dài: déu là thuát ngü chí dinh quan Gián nghi dai phu và quan 

nám, 
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Dich nghia: 


Là bác dai khoa của năm Canh thuở đầu quốc triều, 
Ô phủ, loan dài déu chiếm cái ơn vinh hiển lạ lùng. 
Ngày nào luống những nhớ đến niềm vui sơn thủy, 
Lòng như vượn, ý nhu ngựa đâu có thể đẹp được ! 


Dịch thơ: 
Quốc triéu rang rỡ bác khoa danh, 
Đài gián, uườn vän chiếm hiển vinh. 


Non nước hữu tình luôn nghĩ tớt, 
Lòng tơ xao xuyến hẳn chưa bình. 
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PHAN PHU TIÉN 


Ông người huyện Từ Liêm, làm quan ở Viện Ngự sử, tác phẩm có bộ quốc 
sử và tập Việt ám thi phú lưu truyền ở đời. "MES 


B T 
并 宫 十 载 饮 遗 经 
奇 思 安 间 诗 内 清 
Bx mk j ë 
后 人 景仰 泰山 名 


Phién ám: 
PHAN PHU TIÉN 


Cán cung thập tải bão di kinh, 

Ky tú an nhàn thi húng thanh. 

Quốc sử nhất bién chân tiép kính, 

Hậu nhân cảnh ngưỡng Thái Sơn danh. 
Dịch nghĩa: 

Học kinh điển mười năm ở học đường, 

Tứ lạ an nhàn, hứng thơ thanh tao. 

Một tập quốc sử, thật là loại “tiệp kính” ?, 

Người sau chiêm ngưỡng danh vọng như núi Thái Sơn. 
Dịch thơ: 


Mười năm đèn sách uốn chuyên cần, 
Thi hứng thanh tao, y tú thuần. 
Quốc sử một pho nêu tổng quát, 
Thái Sơn thanh giá trọng nghìn cán. 
CC 


1. T'iép kính: Đường đi tắt cho nhanh đến đích. Ý nói tác phẩm của họ Phan có 
Sic khái quát cao, 
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NGUYÉN TU TAN 


Ông người huyện Thượng Phúc, hiệu Chuyết Am tiên sinh, làm quan dén 
chức Hàn lâm học sĩ, vào hầu kinh diên (tức vào giảng sách cho vua). Ông o; 
tập Phê điểm tha Việt âm và tập Thơ phú quán làm được lưu truyền trên đời 1 


bo + # 
ER EAE h Ék 
经 给 缀 演 帝 经 谈 
涧 南 窗 北 分 随 定 
$R RAH AN 


Phiên üm: : , 
NGUYËN TÜ TAN . 


Đương đại danh Nho ngưỡng Chuyết Am, 
Kinh luân xuyết diễn đế kinh đàm. 
Gián Nam song Bắc phận tùy định, 
Quản thủ Đông phong đối tửu hàm. 
Dịch nghĩa: 
Chiêm ngưỡng Chuyết Am bậc danh Nho đương thời, 
Giảng kinh điển cho vua để vận dụng vào việc trị nước. 
Suối Nam hay cửa sổ phía Bắc, tùy theo phán định °, 
Quản lấy gió Đông với chén rượu say. 
Dich thơ: 
Chuyét Am lừng tiếng dai Nho tông, 
Giảng dạy cho vua dốc một lòng. 
Song Bác suối Nam tùy phán định, 
Chén say quản cả ngọn Đông phong. 


1. Ông chính ià Lý Tứ Tấn. I yt 
2. Dai ý nói cánh nhàn tán, khi ngắm suối Nam, khi ngồi cita số phía Bắc. 
thơ xuất nhập ở thơ Kháo bàn trong Kinh Thi. 
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NGUYEN TRUC 


Ông vốn người huyện Thanh Oai, di cu đến huyện Ninh San, biệt hiệu 
Bối Khê tiên sinh, đậu Trạng nguyên khoa Nhâm Tuất năm Đại Bảo thứ 3. 
Cha là Nguyễn Thời Trung nổi tiếng học hành ở đương thời. Kính đọc bài 
Biéu tạ ơn của ông có câu: “Hiệu trung dên đáp quán thân, chí hàng ghi tac ; 
vān chương mưu dô phú quý, lòng có gi đâu...” Làm quan đến Hàn làm thừa 
chỉ, Trung thư lệnh. Phụng mang di sứ Trung Quốc, tương truyền được vua 
nhà Minh ban cho danh hiệu “Lưỡng quốc trạng nguyên” (Trạng nguyên hai 
nước). Thư văn ông có bài Biéu tạ ơn và một số thơ văn khác có ghi trong 
Việt âm quán lãm thi phú, Hoàng triều chương biểu. 


阮 d 
$*$ —1&*95 T & 3 
t‡ 1$ *. ‡ 2# R 
3L d3 vf BỊ LRL ë 
公堂 文 谋 富足 人 


Phién ám: 


NGUYÉN TRUC 


Đệ nhất nho khoa tảo trí thân, 

Thời tương trung hiếu đáp quân thân. 
Bắc Nam lưỡng quốc khôi khoa tuyển, 
Công khói văn mưu phú quý nhân. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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Khói khoa bác nhát sóm dà hién thàn, 

Hồi đó từng dem trung hiếu đền đáp vua, cha. 
Là bậc khoa danh đứng đầu hai nước Bắc, Nam, 
Ông đâu có phải là kẻ dùng văn chương mưu dó phú quý. 


Nho khoa bậc nhất tỏ phi thường, 
Trung hiếu quân thân tac dá vàng. 
Hai nước lẫy lừng danh thủ tuyển, 
Văn chương đâu phải chuốc gidu sang. 


NGUYÉN PHUC 


Ông người ở Trường Tán, nay thuộc huyện Gia Phúc, đậu Tiến si khoa 
Quý Süu niên hiệu Thái Hòa, làm quan đến chức Hàn lâm viện kiêm nhiệm 
chức Vương phó 1 Vua Thánh Tông lên ngôi, ông giữ chức Thân quân Đô chỉ 
huy sứ. Khi nhà vua thân chinh đi đánh Chiêm Thành, Nguyễn Phục coi việc 
vận tải lương thực đi sau, ông thấy gió to sóng lớn sợ đắm thuyền chết người, 
bèn hoãn lại một ngày. Thánh Tông nghe lời giém pha của cận thân, dùng 
quán pháp xử trầm ông. Sau khi ông mất, hiển linh làm thần biển, hay đánh 
đám thuyên, người đi lại cầu đảo đều thấy linh ứng, và còn xua đuổi được 
những con vật dữ như rồng, rán, him, voi... Kháp nơi lập dèn thờ ông, tương 
đương với bốn vị thánh mẫu. Đến nay người ta còn lập đến phụng sự, bốn 
mùa cúng tế. Tác phẩm của ông có Chư gia tinh tuyển thi tập lưu hành trên 
đời. Con ông là Nguyễn Dat đậu Tiến sĩ. 


Po 复 
LESE dì SR, E 
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血 食 南天 长 不 朽 
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Phiên âm: 


NGUYÊN PHUC 


Hàn lâm, triều học, đế thân quân, 
Sự thượng cần lao khởi vị thân. 
Huyết thực Nam thiên trường bất hủ, 
Tại thiên cường, khả nghiệm ư nhân. 


> 
1. Vương phó: thầy học của các vị vương tử (con vua). 
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Dich nghia: 


Là Hàn lâm, là hoc si triéu dinh, là chi huy quân cấm vệ, 

Siêng năng, khó nhọc để thờ bé trên, há phái vi mình | 

Huyết thực ` trời Nam, lâu dài bát hủ, 

Linh hồn ở trên trời mạnh, có thể hiệu nghiệm đối với 
người. 


Dịch thơ: 


Hàn lâm, học sĩ, vi thân quân °, 
Mẫn cán thờ vua, chẳng đoái thân. 
Huyết thực trời Nam dài bất hú, 
Oai linh lám liệt dep phong trần. 


râu, dé bao Bi 


j. Huyết thực: đời xưa tế thân dùng các vật tam sinh như lợn, t i 
i vị nhân than. 


cüng phai có cháu tiét sóng dë të, vi thé “huyët thuc" là thuát ngif ch 
(Thuật ngữ này xuất xu từ Tứ truyện). 
2. Thân quán: quân hầu cận của Hoàng Đế, túc quân cấm vệ. 
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THAN NHAN TRUNG 


Ông người huyện Yên Düng, đỗ Tiên si năm Quang Thuận thứ 10. làm 
đến chức Hàn lâm thừa chỉ, Đông các đại học si. Hỏi ấy, vua Thánh Tông tự 
xưng làm Nguyên soái Tao đàn, lấy Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận làm Phó 
nguyên soái Tao đàn và lấy bọn Ngô Luân, Nguyễn Lạng Thạch làm hai mudi 
tám ngôi sao (nhi thập bát tú). Trong sô thi si Tao đàn, chỉ có Nhắn Trung và 
Đồ Nhuận được phê binh thơ của nhà vua. Thơ của ông thấy ghi ở các tập 
Thiên Nam du hạ, Quỳnh uyến cuu ca, Thiên hải minh cháu. Con ông là 


Thân Nhân Tín đậu Tiên si. 
申 仁 忠 
K # # 8H + 
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Phién ám: 
THAN NHÂN TRUNG 
Thiên tuong hiển tá vi thời sinh, 
Độc thiện Tao đàn đệ nhất danh. 


Đương thế văn chương chân đại thủ, 
Nhất môn phụ tử bội ân vinh. 
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Dich nghia: 


Vì đời mà trời sinh ra vi phó tá giỏi, 
Riêng ông chiếm danh thứ nhất ở Tao dàn. 

` Thật là bậc văn chương cao tay của đương thời, 
Cha con một nhà cùng đội ân vinh hiển. 


Dịch thơ: 
Tói hiển trời phú giúp muôn dán, 
Bác nhất Tao đàn rõ tiếng tăm. 
Thuở ấy uăn chương nhường cu phách, 
Cha con một cửa rạng dai cân ! ! 


E: 
六 * 


1. Nguyên chú: Thơ vua Lë Thánh Tông có câu: “Nhị Thân phụ tú bội án vinh 
nghĩa là: hai cha con họ Thân cùng đội ân vinh hiến. 
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DÁNG MINH KHIÉM 


Ông người xà Mao Bỏ, huyện Sơn Vi (Sơn Tây), vốn là dòng dõi của Đặng 
Tất, Đăng Dung đời Trần. Hai ông trung nghĩa nổi tiếng, người nhà Minh cho 
tìm con cháu, ông nội của Khiêm vào rừng ẩn náu. Thân phụ ông là Chiêm, đỗ 
Tiến sĩ năm Thái Hòa, sinh hạ được ba con: Đặng Tòng Củ đỗ Tiến sĩ năm 
Hồng Đức thứ 15, làm đến chức Đông các đại học sĩ ; Khiêm làm đến chức Lại 
Bộ Thượng thư, kiêm chức Phó đô tổng tài ở sử quán. Tác phẩm của ông có 
Giang Tây khúc thuyên thi tập và Thoát Hiên vinh sử thi tập. Năm bảy mươi 
tuổi theo Đà Dương Vương lánh nạn đến Hóa Châu và mất tại đó. Đặng Toản 
làm đến chức Lại Bộ Tả thị lang. Có một chỉ phái của Đặng Tất, Đặng Dung 
lánh nạn đến ở huyện Lập Thạch, sinh ra cháu là Đặng Điểm, Đặng Thận, hai 
anh em đều đậu Tiến sĩ, người đời cho là sự đến đáp dòng nhà trung nghĩa. 


Sr "É dk 
aka KAKA 
一 门 亦 侍 世相 传 
KAEN EN 
5] E ADU 34B #f 
Phiên ám: 
DANG MINH KHIÉM 
Tiét nghia do lai báo tu thién, 
Nhất món dich diệp thế tương truyền. 


Thị phi công luận chân lương sử, 
Đáo xứ nhân giai thuyết Thoát Hiên. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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Dòng người tiết nghĩa được trời dén đáp, 

Một nhà kế tiếp, truyền đời nọ sang đời kia. 
Công luận về lẽ phải trái, thật là pho sử tốt, 
Đến đâu cũng thấy người ta nói thơ Thoát Hiên. 


Dong người trung nghĩa trời không phụ, 
Hiển hách thư hương suót máy đời. 
Phải trái phân mình pho sử tốt, 

Thoát Hiên ai nấy nhắc trên đời. 


LƯƠNG ĐẮC BẰNG 


Ông người huyện Hoàng Hóa, đậu Bảng nhãn năm Cảnh Thông thử 2, có 
tiếng ở thời đó. Khoảng năm Hồng Thuận, ông hiến hai mươi bốn sách lược 
bình trị. Thơ vẫn của ông phán nhiều được lưu truyền trên đời. 


Phiên âm: 


A # AA 
清 时 及 第 世 荣 岗 
论 评 忠言 炳 若 丹 
Ab 0 X & 
ES 


从 一 策 
d m EISE 


LƯƠNG ĐẮC BẰNG 


Thanh thời cập dé thé vinh quan, 
Luận gián trung ngón binh nhược dan. 
Tráp tứ sách vô tòng nhất sách, 
Đương thời vật quái trị bình nan. 


Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


Thi đậu thời bình, đời cho là vinh hiển, 

Lời trung can ngăn, rạng rỡ như son. 

Dang hai mươi bốn sách lược nhưng một sách lược cung 
không được theo, 

Thế thì đương thời khó mà trị bình cũng đừng lây làm lạ. 


Thi đậu thời binh rang rà thay. 
Lói dáng can gián tó long ngay. 
Tiéc rằng kê sách déu nó dung, 
Đời chẳng huy hoàng thát chẳng may. 


NGUYÉN HÜU NGHIÉM 


Ông người xã Phúc Khê, huyện Đông Ngàn, đậu Thám hoa năm Poan 
Khánh thứ 4, làm đến Hàn lâm thị giảng. Khi Đà Dương Vương ra khỏi kinh 
thành, ông cùng Đàm Thận Huy chống giữ, sau bị người ta bắt được áp giải đi, 
ông hy sinh trong trường hợp ấy. Hai con ông cũng chết trong tai nạn quốc gia. 


LEN 
世 变 情 移 恨 也 深 
LES Mj R < E 
老夫 不 识 曾 知 否 
— Mh 534 HS 


Phiên ám: ? 
NGUYEN HÜU NGHIÉM 
Thé bién tình di hận dà thâm, 
Túc tiêu dó báo dinh thần tám. 
Lão phu bất thức tầng tri phủ, 
Nhất phiến trung thành phó chuyển luân. 
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Dich nghia: 


Đời thay đổi, tình người chuyển đời, hận cũng sâu, 

Sớm khuya toan báo đáp, đã định trong lòng kẻ làm tôi. 
Lão phu chẳng hiểu rằng có ai biết cho mình không, 
Một tấm lòng trung thành phó cho chiếc bánh xe lăn i 


Dich tho: 


Doi loan, dáu. lia, hán cüng ghé ! 
Dën an nhüng tó da trung nghi. 
Biết chăng, chăng biết cho đầu bạc, 
Một tấm lòng son được chúng tri ! 


S S 


1. Chuyển luân: Nhà Phật có thuật ngữ “chuyển pháp luân” hay "chuyển luân 
Wong” dèu nói phép thiêng máu nhiệm như chiếc bánh xe lăn đi, không còn có 
chướng ngai nào ngăn cán nổi. Ó đây tác giả Hà Nhám Đại bình luận cái đức trung 
thành của Nguyễn Hữu Nghiêm cho rằng lòng trung thành của ông chỉ có trời phật 
thứng minh, 
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DÓ NHAN 


Ông người huyện Văn Giang, đỗ Tiến sĩ nam Hãng Đức thứ 24, đổi tên là 
Đỗ Nhạc, phụng mệnh di sứ Trung Quốc, làm chức Đô ngự sử của Đài Ngự sứ, 
Khi Đà Dương Vương phải ra khỏi đò thành, cho rằng vua ở điện Thuần Mỹ 
gần với con em của Thiết Sơn Bá, xin vua về đất Nghi Châu. Dó Nhac bi Dinh 
Mông giết ở ruộng dâu làng Xuân Đã. Sau do lại ban cho tiên thăm viếng an 
ui và tặng phong. Đến triéu đại này (chí triệu Mạc), con lớn của ông là Đã 
Tông đậu Trạng nguyên khoa Minh kinh. con thứ là Đỗ Tấn đỗ Đảng Tiến si 
năm Đại Chính thứ 6, phong làm Lại Bộ Thượng thư. 


# 4 


朝 网 杜绝 政 多 门 
报国 忠臣 独 抗 言 
青史 芳名 千古 在 


Phién ám: 
pÓ NHÀN 
Triều cương đỗ tuyệt chính da món, 
Báo quốc trung thần độc kháng ngôn. 
Thanh sử phương danh thiên cổ tại, 
Trường lưu phúc trạch cập nhi tôn. 
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Dich nghia: 


Dich tha: 


Ky cương triéu dinh bị cát đứt mà chinh sự thì nhiều 
người nắm gii, 


Người tôi trung báo quốc, chỉ riêng ông có lời nói chống cự 


lại. 
Tiếng thơm còn ghi thanh sử nghìn xưa, 
Mãi mãi để lại phúc đức cho con cháu nương tựa. 


Gặp cơn triéu chính nát như tương, 
Tiếng nói trung thần vong đã vang. 
Thơm nức sử xanh muôn thuở đó, 
Cháu con truyền tiếp mach thư hương. 
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NGUYÊN TỰ CƯỜNG 


Ông người huyện Đông Ngàn, đỗ Tiến sĩ khoa Giáp Tuất niên hiệu Hồng 
Đức. Khi Đà Dương Vương ra khỏi kinh thành, ông cùng với Đàm Thận Huy 
dem quân cự chiến ở đất Tám-vi-thán-binh triéu Lý. Sau đó, bỏ về nhà thất 
cổ tự sát, mẹ ông cứu chữa không được. Anh em của ông là bọn Nguyễn Khiất, 
Nguyễn Hòa Trưng, Nguyễn Hy Tái và Nguyễn Tảo đều đậu Tiến sĩ, người đời 
khen ngợi gọi là Nguyễn Tam Sơn. 


Phiên âm: 


阮 自 强 
路 经 古 关 树 连 天 
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NGUYÊN TỰ CƯỜNG 


Lộ kinh cổ miếu thụ liên thiên, 

Khái tưởng trung thần báo quốc niên. 
Thùy vị đắc trung năng thất hiếu, 
Đắc trung tiện thị hiếu kiêm tuyển. 


Dich nghĩa: 


Dich thơ: 
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Đường qua cổ miếu, cây tốt liền với trời, 

Ngám ngùi tưởng nhớ đến cái năm mà người tôi trung báo 
dén nợ nước. 

Ai bảo rằng được chữ trung thì có thể mất chữ hiếu ? 

Giữ được chữ trung tức là kiêm toàn chữ hiếu. 


Đường qua có miếu ngất cây xanh, 
Tưởng nhớ tôi trung hết sức mình. 
Ai bảo được trung là mất hiếu, 
Được trung thì hiếu cũng nêu danh. 


Phan ba 


. TÁC GIÁ ĐẦU 
TRIÉU LÊ TRUNG HUNG 


PHÙNG KHÁC KHOAN 


(1528 - 1613) 


Phùng Khác Khoan tu là Hoàng Phu, hiệu là Nghị Trai, Mai Nham Tu, 
qué ở làng Bùng, xà Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tính Hà Tây. Ông sinh ra 
trong một gia dinh có truyền thông Nho học, nổi tiếng là người thông minh, 
hiếu học, hay thơ ngay từ nhỏ. Lúc đầu, theo cha học ở nhà, sau theo học 
Nguyễn Binh Khiêm (1491-1585). Đất nước bấy giờ bi chia cát bá: cuộc tranh 
giành giữa Nam triểu (nhà Lê) và Bác triéu (nhà Mạc). Có lè Phùng Khắc 
Khoan cho rằng Mac là ngụy triêu, không có khả năng thống nhất vương 
quyền, nên không ra thi và làm quan với nhà Mạc. 

Năm 1553, ông vào Thanh Hoa tham gia cuộc Trung hưng của nhà Lê, 
được Trịnh Kiểm tin dùng, cho tham dự những việc cơ mật. Nhưng cũng có 
một lần bị biếm ra thành Nam huyện Tương Dương, Nghệ An. 

Nam 1580, thi ở Van Lại, đỗ Tiến si xuất thân, được thăng Đô cáp sự, 
sau đó còn đám nhận nhiều việc khác. Năm 1597 được sung làm chánh sứ 
sang nhà Minh. Ông đã khéo léo hoàn thành được sứ mệnh của người đi sứ và 
khơi mở tình hữu nghị với sứ thần Triểu Tiên. Về nước được thăng Ta thi 
lang Bộ Lại, tước Mai Lĩnh hầu ròi lên Thượng thư, tước Mai quận công. Sau 
đó ông xin về trí sĩ ở quê nhà. 

Phùng Khác Khoan để lại một khôi lượng tác phẩm văn học tương đối 
lớn, da dang vé thể loại. Ông đã sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nóm. Các tác 
phẩm bằng chữ Hán được biên tập theo chú dé gồm: Ngôn chí thi tập, Huấn 
đồng thi tập, Da thức tập, Mai Linh sứ hoa thi tập. Tác phẩm Nôm trường 
thiên viết bằng lục bát là Lám tuyển van, Ông còn viết bi ký và diễn nghia 
Kinh Dịch ra quốc âm nhưng đã thất truyền. 

Thơ ông biểu thị một nhân cách cứng cáp trong thời loạn, biểu thị niêm tin 
vào khả năng của con người, và đồng thời cũng biểu thị niém tin vào tương lai 
thống nhất, ổn dinh của đất nước dưới những mệnh dé ngôn chí, thuật hoài. 

Phùng Khác Khoan có những đóng góp lớn cho sự phát triển cua ngón 
ngữ văn học dân tộc qua tác phẩm trường thiên viết bằng lục bát Lâm tuyên 
"in. Mặt khác qua các tập thơ chữ Hán như Huấn đồng thi tập, Da thức tập, 
Phùng Khắc Khoan còn thể hiện là một người có kiến thức uyên bác, là một 
trong những đỉnh cao của trí tuệ đân tộc lúc bấy giờ. 
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LAM TUYÉN VÀN 


Lâm tuyển van là một bài ca dài gồm 185 câu, theo thể lục bát, được lm 
hành và cố định trong một văn bản Nôm là Phụ sao Dào Nguyên hành, để à 
nhà thờ tác giả và các thư viện lớn. Như vậy Lâm tuyên van có lẽ là toàn văn 
hoặc một phần Đào Nguyên hành, cũng gọi là Ngư phú nhập Đào Nguyên, 
như nhiễu hoc giá thế kỷ XVIII, XIX nói tới. Có người cho rằng Lâm tuyển 
vin được sáng tác vào giai đoạn ông bị biếm ở thành Nam. Phùng Khác 
Khoan đã gửi gắm vào đấy tâm sự của một bậc trọng thần đang sống trong ưu 
du nhàn tán, thả mình về với tự nhiên. Thể lục bát trong Lâm tuyển vàn như 
là bước chuyển từ thể lục bát có trước đó sang lục bát thuần thục. Lục bát ở 
đây đã được sử dụng làm chuyển thé trong một bài ca dài. Lâm tuyên vàn ghi 
lại nhiều tên sản vật địa phương, sử dung nhiều khẩu ngu hằng ngày và ngôn 
ngữ thơ ca dán gian. Dưới day là toàn văn bài Vin. 

Vô sự là tiểu thần tiên 

Gám xem ngoại thú lâm tuyển cực vui 
Đất vua ai chẳng là tôi 

Non cao hang thẳm cũng đời tôn thân 
Đôi lần ác thỏ đổi lần 

Muôn hoa giáp tý xoay vån bàn tay 
Thú này ai là kẻ hay 

Dáu nghìn vàng đổi trao tay chẳng thà 
Non cao xem lấy làm nhà 

Sắt là vách cứng, ngọc là bình che 
Xung quanh nước chảy rò rè 

Khoang rồng uốn khúc tốt ghê hữu tình. 
Đóa mây phu rợp tàn xanh 

Rừng in nội lực chung quanh làng ghénh 
Cảnh này lọ là vẽ tranh 

Ngọn cây som sớm treo tranh mặt hêng 
Chọn nơi đất rộng chốn không 

Mở vườn dăm mẫu vun trồng sinh hoa 
Quanh tường dâu rám nên là 

Tim nên tơ tốt đây nhà lụa phơi 

Phát kinh phát cức ' trồng gai 


——À————————————— 
1. Kinh, cức: Những loại cỏ gai. 
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Dan luói, dan chài duóng thú ngu hà 
Trồng dua chớ để mùa qua 

Ngăn phên mắt cáo kẻo gà đạp kê 
Quanh vườn thả đậu sừng dê 

Mướp trâu, dua chuột bốn bé leo đông 
Cà con chớ lộn cà ông 

Vãi cải, vãi vừng, vãi cùng một nương 
Mã dé gieo khắp triêng đường 

U thê rau diếp, kể hàng măng mai 
Hành tỏi ai kẻ ưa ai 

Lá ngô rã rugi tóc dài lá ra 

Nhăn nhát hành ta, kiéu ta | 
Thom thanh hàng háng thi là mbi tui 
Già rám cho hüng phái lui 

Mang ếch, lá lêt hợp mùi xương xông 
Riêng cay thấy gói đã hòng 

Khổ qua chịu đắng leo dông leo dài 
Bột đao gần khóm củ mài 

Kia rau răng ngựa, nọ khoai nanh hùm 
Đỏ tươi chon chót bông dum 

Xanh đen ngăn ngắt màu um lá chàm ` 
Đậu đao núc nác tài phàn . 

Ấy cũng nên làm quét rác nhà quan 
Chiêng chiéng nhiều nét đa đoan 
Thấy người đeo đẳng lại toan ghẹo người 
Bí đao nhếch nhác phấn vôi 

Bầu leo nghénh cổ hãy ngồi trông qua 
Ré dứa củ để dái ra 

Mít đến dán dà bắt chước hoa theo 
Xanh lè cải mới lưỡi mèo 

Thả gần lú bú xin đèo bên sau 

Màn màn bó ngót gặp nhan 

Bạn cùng chua muối mặc dầu vườn quanh 
Cau con lá tục trái xanh 

Ngon trầu tay ác leo cành chán chim 
Nghệ trừ éo léo bóng êm 

Tới đám rong rậm lại tìm thấy nhau. 
Mã họ y lạm y giáu 
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Dan tay dắt díu đến đâu có tiên. 

Gam kia ruộm trắng làm đen 

Cơm lòng duy bế cũng đỏ dáy vang 

Mía kia ngọt miệng hơn đường 

Chuối nọ buông kín thời càng nhiều con 
Tôi mày thói cũ hãy còn 

Ngứa gan khôn kẽ xoa trôn cho người 
Quyết minh nhan sắc tốt tươi 

Đầu cành rau mở chẳng rời muốn khi 
Đường gian vậy người hay đi 

Cung thì xương cá mém thì đuôi lươn 
Lòng quỳ hày một hướng đương 

Vật hiền là bị chớ mang thuyết vời 

Bao lai có tính thài lài 

Làm nên ruộng chớ một tay đàn bà 
Phát pha mấy khóm hó ma 

Tháy cáy quy tién ! dài dà bàng vai 
Ngoài vườn mỗi thức mỗi tươi 

Quanh nhà cảnh vật đông người càng gia 
Chân vịt len chen cỏ gà 

Từng lấy vỏ ốc hòa mài rau day 

Dót déo nói chi móng tơi 

Let đến bận người, người chém, người vơ 
Mấy cành đan quế rậm rà 

Mộc tô đeo xạ nức đà mùi hương 

Khóm lan khóm huệ nên hàng 

Cúc hoa nấu hàng lễ khắp ngoài sân 
Màn trước tân lục tần vần 

Huyết dụ áo tia để chân dung bầy 

Bông lơi ngan ngát thơm cay 

Hương xông khóm sói, nức đầy nhà tiên 
Dậu hoa ngó vào thống sen 

Bông bụt choi chói tóc tiên rà rà. 

Nửa ngày giờ ngọ nở ra 

Thúc hoàng nghi ngút trước nhà ngọc treo 
Thông xanh thấy gió mừng reo 


1. Quỷ tiễn: tên một vị thuốc. 


Truc già ván vé váy deo dói mói 
Mung thay thung tốt huyén Ì tudi. 
Cây kinh, cây dé °? ấy đôi bạn lành 
Nàng Diêu, À Nguy ? khoe thanh 
Máu don hoc thói tám tinh chuyén di. 
Hải đường thức máy tỉnh say 
Miệng cười hớn hở xem tây Thái Chân 4 
Tu vi là đấng thanh tân 
Thược được đua thói triêu gån chốn nao 
Tầm xuân cậy có thanh tao | 
Biết người ướm hỏi càng chào minh sơ 
Thiên lý thơm nghìn dặm dư 
Thấy ai xin xú luyện đưa họa trường 
Bồ câu nhi ngọc đậm hương 
Bươm bướm pha vàng trên đất con ong 
Hương yến bẻ thẳng làm cong 
Quýt chanh bay chớ đèo bóng làm chi 
Lán mặt cam sành ra gi 
Dấp chua budi ngọt cung thì đầy hai. 
Hồng nghênh thị cậy có tai 
Trái cay nói vậy nào có cay đâu 
Dừa già đắp gốc sóng lâu 
Bàng xin đến đâu lụ khụ làm tôi 
Trái móc có düm có đôi 
Thiên tuế nghìn đời dâng tiến cho vua 
Bó dé nếm but nhà chùa 
Ngộ quân ta đã gặp vụa duyên lành 
Chát đặc thời trái sung xanh. 
Chít chứa từng vại lấy giành làm cao 
Trái chôm ấy cơn cớ nào 
Ngậm miệng tìm him chẳng chào mới ghê. 
Muốn ăn trái lật trái lé 
Họa nhà con cái chợ quê theo tìm 
Mới hay béo nổi màn chìm 
| 
1. Thung: cây thung, dùng dé chí người cha; huyện: cây huyện, dụng dé chỉ mẹ, 
2. Cây kinh cây đệ: cây tú kinh và cây đệ, dùng để chỉ anh em. 
3. Nàng Diéu, A Ngụy: biệt danh của hoa mẫu đơn. 
4. Thái Chân: tác Đường Quy Phi thời Đường. 
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Kia ai mát nuóc di tim trái trói 

Cáy gao nó các làm dói 

Nám cam dem lai trác xói máy máu 
Trái quyt dó mát ngáu ngáu 

Dáy mám má nào quanh thau mát hóng 
Quyén chim thói cáy da lóng 

Lá lộc trái hóng cây cá bóng sa 

Lào óng háo cái con bà 

Óng eo chá khé nay dà quá chua 

Trái gáo ban cüng tháy tu 

Cây meo cửa chùa thé đã chua thay 
Trái vái dáu hang moi cáy 

Ai có con mát xem hay nhàn lóng 
Tám gửi ai là kẻ trông 

Bo ngua chay lóng trén khóm mía voi 
Hói thuong cón chút trái roi 

Trái dành tích dé dáy ly hày cón 
Đắng ai ăn được bó hòn 

Chẳng hay óc nó có ngon có bùi 

Trái trám chua chua bùi bùi 

Ăn quen phải mùi, liền chùi chẳng đi 
Chớ ăn trái duối làm chí 

Rác nhà phải quét chẳng khi nào đừng 
Theo tìm trái vả vào rừng 

Chát xanh chín ngọt, ai từng ai hay. 
Sự này mới càng là hay 

Trái ớt trái xén cay tầy hồ tiêu 

Trái táo năng nắng đầy dau 

Réu cao phải trèo đỏ mặt tía tai 

Trái mèo thủn thin đã dáy 

Thủng thẳng đái khỉ thôi thay vú bò 
Trái găng trộn lẫn như vò 

Dung dúc luán quấn cũng trò canh cháu 
Trái chay lòng dó ngáu ngáu 

Trái dụm đốc ngược dơ đầu làm trôn 
Dâu da thị dứa càng ngon 

Phó loài vật ấy du muôn bé ngoài 
Đàn đầu sáng đốt hôm mai 


Trái tráu, trái só, trái lai, trái dáu 

Vàng tám lâm đống xoan đâu 

Miếu đường giồng cả chưng sau được dùng 
Bông lau lông vịt lấy bông 

Làm chăn làm đệm màu đông ngự hàn 
Trâu, bò, gà. lợn, dé, ngan 

Day lũ, đây đàn thả khắp mọi noi 

Ngày nhiều vật lạ của tươi 

Che chở nghìn đời, dân ấm dân no 

Chữ rằng thân tai giang hồ. 

Tâm tồn ngoại khuyết mặc vua đâu đành . 
Há rằng tỉa tót thuyết vần 

Vật cách tri trí ' thánh nhân ở đầu 
Thanh nhàn vui mặc quán bao 

Chè thang thuốc dưỡng sống lâu đến già 
Luyện lê ?]à thêm tuổi già 

Tóc bạc bằng hoa chẳng qua lâm tuyển 

Ai hỏi tiên rằng ấy tiên. 


(Theo bản phiên âm trong 
Trạng Bàng Phùng Khác Khoan, Hà Tây, 1979) 


NGÔN CHÍ THI TẬP 
(Tập thơ ngôn chí) 


Ngôn chí thi tập là tên tác phẩm do chính tác giả đặt re và ghi 
lại trong bài Tựa tập thơ viết năm 1586. Ngôn chí thi tập theo từng 
năm mà viết ra, cứ 10 năm thì đóng thành tập, kể từ năm 16 tuổi 
đến năm 86 tuổi phải có tới 7 tập. Nhung tác phẩm hiện chỉ òn đến 
tập V, lúc tác giả chừng 60 tuổi. Tổng tất cả thơ ngôn chỉ còn lại 
khoảng 260 bài, trong đó có vài bài từ và vài chục bài của-bạn bè ở 
tê hương và quan lại đồng triểu xướng họa với nhà thơ hoặc tặng 
tiễn nhà thơ đi nhận chức. Mấy trăm bài thơ trong tập Ngôn chỉ, 


—— _ Tos 
1. “Vật cách tri trí” — tức là “cách vật trí trí” trong sách Đại học. Câu này có 
nghia là: Phái đến với sự vật thi mới hiểu được sự våt. 
2. Luyện lé: chi loại quá thuốc tiên. 
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được viết trong thời gian non năm chuc năm, từ thuở thiếu thời đến 
buổi vân niên. Nội dung của tập thơ trái ra trên mọi mặt sinh hoạt, 
tâm trạng, hành vi, lý tưởng trong gần suốt cuộc đời tác giả. Tập thg 
vừa có tính chát ky su, vừa có tính chất trở tinh . Có thé xem dó là 
tiéng nói chán thành và trung háu cua mót si dai phu có tám 
huyết, hoài bào, có niềm ưu ái và lòng yêu nước thương đời. Tho 
tuyển chọn khoảng hơn 40 bài. 


BÀI TỰA TẬP THƠ NGÔN CHÍ 


Này việc học thơ, từ xưa đến nay vẫn lấy làm chuộng, nguôn gốc 
từ việc canh ca ở triều dinh nhà Ngu, truyền bá ở những tập thơ Nhà 
đời Chu, rồi thé chế mới biểu lộ ở thơ ngũ ngón đời Hán, đến đời 
Đường có thơ thất ngôn thì âm vận mới réo rit hòa hợp. Mà cái goi 
là thơ thì không phải là láu lưỡi trong tiếng sáo, chơi chữ dưới ngòi 
bút thôi đâu, mà là để ngâm vịnh tính tình, cảm động mà phát ra chí 
ý nữa. Thé cho nên nếu chí mà ở dao đức thì tất là phát ra lời lè hón 
hậu, chí mà ở sự nghiệp thì tất là nha ra khí phách hào hùng, chí à 
rừng suối gò hang thì thích giọng thơ liêu tịch, chí ở gió mây trăng 
tuyết thì thích vẻ thơ thanh cao, chi ở nói uất ức thi làm ra lời thơ uu 
tư, chí ở niém cám thương thi làm ra điệu thơ ai oán. Cứ xem thứ 
người xưa thì có thể thấy chí người xưa nghy váy. Như vua Đường 
Tuyên Tông lúc còn hàn vi, làm thơ vịnh suối thì rằng: “Khe ngòi há 
có thể giữ được nước lại, nước vừa ra đến biển lớn thì nổi lên thành 
ba đào ngay”. Xem lời thơ này thì tất cả là có thể biết cái chí lớn làm 
cho bốn biển sạch không giặc già. Tống Thái Tổ lúc còn ít tuổi, làm 
thơ vịnh mặt trời thì rằng: “Khi chưa rời lên trên mặt bién thì nghìn 
núi còn tối tăm, vừa mới lên giữa trời thì vạn quốc sáng sua". Xem 
lời thơ này thì tất thấy được cái chí quét sạch mây mù. Với câu tho 
“Mặt trời ngô đồng chiếu vào trong lòng, gió dương liễu thôi var 
mặt”, thì chí của Thiệu Tử thanh cao như lầu gác giữa trời. Với (âu 
thơ “Giàu sang mà không thái quá, nghèo mà lại vui”, thì chí us 
Trình Tử đầm ấm nhu gió xuân quanh vươn lên đến sát từng mây thì 
lại vô tâm, thì người đời thường chỉ biết là vịnh cây trúc mới mọc m 
không biết rằng cái chí thanh cao dà hình thành ở đấy rồi. Vịnh cat 
thơ: “Chỉ có trời ở trên cao, chàng có núi nào sánh tày”, thi cá! chi 
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của Hàn Tri Khuê là bậc đại thản đá trụ, không phai đợi hai lần 
định ra sách lược lớn rồi mới biết được. Đọc lời thơ “Chưa hỏi đến 
việc diéu hòa vi canh cho vita miệng, trước hày hướng về trăm hoa 
nở” thì việc Vương Hiệu Tiên dó trạng nguyên, làm tế tướng không 
đợi phải sau khi ba lần đỗ đầu mới nghiệm thấy vậy. Ngoài ra, 
những bậc phun cháu nhá ngọc, bày gám phô vóc mà rong ruói trong 
làng thơ thì không thẻ một hai kể hết được. Người xưa làm thơ 
thường là để t chí như vậy. Nếu không phải có tài cao, có lời nói cổ 
thì sao lại đủ để theo gót các bậc tiền bối vậy ru. 

Ta đối với thơ, vốn thường có chí, tự xét tài không cao bằng 
người xưa, lời không tỉnh bằng người xưa, ở cõi đời chưa đủ để bình 
luận nhân vật xưa nay, ở cõi âm chưa đủ để kinh động quỷ thần, chỉ 
đem cái học kém cói bo bo, lời nói vụng về xóc nổi thi sao đủ đi tới 
chỗ thơ hay mà dự vào hạng nguyên súy ở Tao đàn kia chứ ? Tuy cái 
học hàng ngày tất nhiên là chưa từng lập được chí lớn, nhưng cái 
diéu mà chí phát ra cũng có khi hiện ra ở thơ. Hết thay những điều 
có được trong ngâm vịnh, tuy chưa đủ theo đuổi các nhà thơ hay một 
phán trong muôn phán, nhưng cái chí bình sinh cũng thấy rõ ở đấy. 
Xem những tập thơ của cổ nhân, trộm muốn vụng dại bát chước, 
nhân thế mới đem những bài thơ tự mình viết ra lúc bình nhật, tập 
hợp mà thời chí để vào việc. Cứ mười năm thì đóng thành một quyển 
để xem trình tự của việc học tiến tới như thế nào. Các bậc quân tử 
bác nhã hãy tha thứ cho cái tội ngông cuồng, dìu dắt mà day báo cho 
dé nën duoc cái chí, thi là mót dióu may lón cho tói váy. . 

Tháng Mạnh thu, năm Bính Tuất (1586), 
niên hiệu Quang Hưng năm thứ 9. 

Tiến sĩ khoa Canh Thìn, công thần Kiệt tiết Tuyên lực, đặc ân 
được Kim tử Vinh lộc đại phu, làm chức Tán trị thừa chánh sứ ty các 
xứ Thanh Hoa, người ở Thạch Thất, tên là Phùng Khắc Khoan, tự là 
Hoàng Phu, hiệu là Mai Nham Tử để bài tựa. 

| ! Định Gia Khánh dich 
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Phiên âm: 


TỰ THUẬT 
(Ky nhất) 
(Thời cái Quý Mão, thập lục tuế dã) 


Tự giác niên phương chí học thu, 

Công danh dục toại mỗi cần cù. 

Gia tàng hoạt kế thư kì bảo, 

Luc dai canh sii bút thị nó. 

Ngộ su xử tùy trung dao hợp, 

Trí thân tất xuất chính dó do. 

Nam nhi tự hữu hiển dương sự, 

Khẳng tác ngang tàng nhất trượng phu. 
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Dich nghia: 
TỰ THUẬT 
(Bài một) 
(Bấy giờ là năm Quý Mão (1543), tôi 16 tuổi) 


Tự biết mình đang tuổi để chí cho việc học, ! 

Muốn thỏa công danh phải luôn luôn cán cù. 

Trong số sinh kế cất giữ ở trong nhà, sách là quý nhất, 
Bóng vai trò thay sức cấy cày, bút thực là kẻ nô lệ. 
Lúc gặp việc, xử sự theo đạo trung dung 

Khi hiến thân, ắt theo con đường ngay thẳng - 

Nam nhi tự có chí làm vẻ vang cha mẹ 

Đâu há chí làm một ké trượng phu ngang tàng * 


自述 
(其 二 ) 


+ E ñ] £ ?x # #£ 
安排 富贵 任 天 倪 
+ hk Q ÉE 3 â É 
惟 喜 青云 尚 有 梯 
kak Š 18 F£ S 
LEURS 
d m am E 
T3 X08 3: g # # 


. l Khéng Tử trong Luận ngữ có nói: "Ta lúc 15 tuổi thi dé chí vào việc học”. Lời 
nói của Khóng Tử sau được mọi người nhắc đến như là châm ngôn cho mọi hành động 
lập thân của mình. 

2. Dién này lấy từ câu cúa Lí Bí đời Đường, ý chí không nén chỉ làm một ké 
trượng phụ ngang tàng, ngóng nghênh mà còn phái lập thân để làm hiến vinh cha me. 
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Phiên ám: 


TU THUAT 
(Ky nhi) 


Thé sự nhàn khan tự úng kê. 

An bài phú quý nhậm thiên nghề, 

Bất hiểm bạch ốc nan vi đưỡng. 

Duy hi thanh vân thuong hữu thê, 
Tùng bách khởi kham hàng tuyết đống. 
Kinh nghé na khẳng luyến sâm dé, 
Nam minh tằng kiến côn bằng phấn. 
Vũ duc siêu thăng di Hán tê. 


Dich nghĩa: 


TỰ THUẬT 
(Bài hai) 


Ta xem việc đời tựa bọ giám trong lọ 

An bài giàu sang mặc trời quyết định ` 

Không buôn cảnh nhà nghèo, thật khó sống 
Riêng mừng đường máy xanh hãy còn thang ° 
Tùng, bách đâu há chịu đầu hàng tuyết lạnh ? ° 
Kinh, nghé sao lại tiếc vùng chân trâu ? ' 

Từng thấy cá côn hóa làm chim bằng ở biển Nam. 
V6 cánh tung bay ngang với sông Thiên Hà Š 


1. Câu này thé hiện tư tướng cho moi việc đến do trời quyết dinh. Nguón goc điền này 
lây từ sách Trang Tử. Trong Trong Tứ , thiên và nghe là cái phân tự nhiên do trời dinh. 

2. Y chỉ thi dó rồi thì đường công danh róng mở như lên máy xanh vậy. 

3. Cây tùng, cây bách là những cây chịu được rét, biểu thị cho su kiên trính của 
người quản tư. Nm 

4. Cá kinh, cá nghê (cá voi đực và voi cái! ding để chi những người tài cao co chi 
lớn, muốn vùng vậy d đại đương, không chiu sóng nơi tà dong. 

5. Các điển này đều lấy ở sách Trang Tử dé biếu thị chí khí lớn, không t £A" 
cám mình nơi ao tù. I 
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ZE b SR h 
(FF 3 £ (3k ch BH tt Z) 
R 3 † £ k 
身 居 第 一 届 
回头 超 下 品 
LE MEE 
f E] 3e #t #| Ë Aj 
#Š # EN big 
和 岛 语 唤 迎 松下 客 
16 3 AP #{ F t 4h 
足 超 床 世 三 千 界 
+ à E J FE R. K 
AH Z kg 
SAX # Ë, $n 


Phién ám: 


DÁNG PHÁT TÍCH SON ! 


(Thời móng đăng Phật Tích Sơn, phú thi vận) 


“Túc nhiếp thiên trùng thượng, 

Thân cư đệ nhất tằng. 

Hồi đầu siêu hạ phẩm, 

Hoảng nhược Vũ Môn đăng”. 

Ngáu nhân thừa hứng đáo nham tiền, 
Ổn bộ vân cù thướng thản nhiên. 
Điểu ngữ hoán nghênh tùng hạ khách, 
Hoa dung tĩnh đối động trung tiên. 
Túc siêu trần thế tam thiên giới, 

Thủ trích tinh thần chỉ xích thiên. 
Thí tảo thạch đài iniéu ta cảnh, 

Thi thành bút di đông sơn xuyên. 


Dịch nghĩa: 


(Bấy giờ tôi mộng thấy lên núi Phật Tích, vậy có thơ rằng:) 


1. Có sách coi bài thơ này là của Lê Thánh Tông với tên: "Dé Sài Sơn tự” có lè 
không đúng ? 
9. Núi Phát Tích tức Sài Sơn, có chùa Thầy, một tháng cánh thuộc huyện 


LÊN NUI PHẬT TÍCH ? 


“Chân bước lên trên ngàn trùng 
Thân lại được ở tầng cao nhất 


Quay đầu thấy vượt cả mọi người, mọi vật ở dưới. 


Hoảng lên những tưởng lên Vũ Môn” x 


Ngẫu nhiên nhân hứng đến trước núi này 


Oai, tính Hà Tây, qué hương của Phùng Khác Khoan. 


3. Vũ Môn tức núi Long Môn, có móm đá hinh cánh cửa. Vua Đại Vũ đục cho bản 
thêm để trị thủy nén gọi là Vũ Môn. Tương truyền rằng đến mùa nước 
đến đó nhảy thi, con nào vượt được Vũ Môn thì hóa ròng. Điển này thường 
chấn trường thi. Học trò thi đã thì được coi như là cá vượt Vũ Môn. 
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Nhẹ bước đường máy di lên, thật là thản nhiên. 

Tiếng chim hót đón khách ở đưới bóng tùng 

Nét hoa lặng ngắm nhìn tiên trong động 

Chân vượt cả trân gian, vươn đến ba ngàn thế giới | 

Gic tay hái lấy các vì sao, tưởng gần độ gang tác 

Hãy thử phủi rêu xanh trên đá miêu tả cảnh này 

Thơ thành, khí phách tuôn ra ngọn bút, rụng động cả núi 
sông. 


Dịch thơ: 


Cát gót nghìn trùng tới, 

Nơi đây đệ nhất tàng. 

Ngoảnh đầu trông xuống thấp, 

Ô ! Vượt Vũ Môn chăng ? 

Bóng đâu nảy hứng tới rừng thiên, 
Nhẹ gót đường mây bước thản nhiên. 
Chim dưới bóng thông chào đón khách, 
Hoa trong hàng núi lặng nhìn tiên. 
Hải sao một udi trời vin tới, 

Gat bụi ba nghìn cói sấn lên. 

Vách đá, phủi rêu dé cánh đẹp, 

Thơ thành, bút khuấy động sơn xuyên ! 


Tham Tuyển ? dich 


—— ÉL 
1. Ba ngàn thế giới theo quan niệm cúa nhà Phát thi vũ trụ có ba ngàn thë giới, 
åy ba ngàn thë giới chỉ vũ trụ. 
2. Trang Bung Phüng Khác Khoan. Hà San Binh, 1979. 
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Phiên ám: 
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EFAA 
自 君 别 后 到 于 今 
& /E Š ft 3 š5 # 
Ef ik d JR MEX SP 
P WEARS 
¿+ th š Rã 4 # 
l Ã 38 —- 
自古 大 才 应 大 用 
丈夫 肯 和 与 世 浮 沉 


VIEN KY HUU NHAN 


Tu quán biét hau dáo vu cám (kim), 
Ngu nhan thu hi kí ngữ âm. 

Dich vién chiét lai mai huu duy, 
Canh lan tưởng xứ mộng tương tám. 
Giang san tuy cách thiên dư lí, 

Đạo nghia do tón nhất thốn tâm. 
Tự cổ đại tài ưng đại dụng, 

Trượng phu khẳng dữ thế phù trầm. 


Dich nghia: 
TÜ XA GUI CHO BAN 


Từ khi từ biệt bác đến nay, 

Tin tức thư từ ít có lời gửi bác. 

Đường trạm xa bẻ cành mai, mai lại non, ! 

Đêm tàn nhớ đến chỗ ở, những tìm nhau trong mộng. 
Giang san tuy cách xa ngàn dám, ` 

Đạo nghĩa vẫn còn một tấc lòng. 

Xưa nay tài lớn cần được dùng vào việc lớn, 

Trượng phu sao nỡ lại thụ động nói chìm theo đời ? 


元 日 
时 盖 戊 申 二 十 一 上 成 
RÑ J8 ?n 3Ã AE 
3REPXA—354 
风 和 日 暖 方 方 乐 
柏 缘 椒 红 事 事 新 
[ICE VE I E. 
乾坤 生物 普 同 仁 
BRAAK 
+ H l ở SA 


1. Lục Khai chơi thân với Pham Việp. Khi ở Giang Nam, gàp người phu trạm 
Lục Khải gui cho Pham Viép một cành mai và bài thơ có cau “Giang Nam vó sở hữu. 
Liêu tàng nhất chỉ mai” (Giang Nam khong có gì, tam tặng một cảnh mai) dé biểu thị 
lòng nhớ bạn. 
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Phién ám: 


NGUYÊN NHẬT 
(Thời cái Mậu Thân, nhị thập nhất tuế) 


Phượng lịch sơ ban kỷ Mậu Thân, 

Ta hồi hựu trị nhất phiên xuân. 

Phong hòa nhật noãn phương phương lạc, 
Bách lục tiêu hêng sự sự tân. 

Tuế nguyệt thôi nhân đô hoán cựu, 

Càn khôn sinh vật phổ đồng nhân. 
Dương lai tự hữu phón hoa cánh, 

An dụng Tùy cung tiên thái nhân. 


Dịch nghĩa: 


à af 
MÓNG MOT TÉT 
(Bấy giờ là năm Mậu Thân, tôi 21 tuổi) 


Nhà vua mới ban lịch phượng ` ghi năm Mậu Thân 

Hồi này lại gặp một phen xuân đến 

Gió hào, ngày ấm, nơi nơi vui sướng 

Lá bách xanh, cây tiêu hồng, việc gì cũng mới 

Năm tháng thúc mọi người đều thay cái cũ 

Trời đất sinh muôn vật, thương yêu như nhau 

Xuân về tự khác có cảnh phón hoa. 

Đâu cần phải dùng đến cách cắt lụa đẹp để trang hoàng 
như trong cung nhà Tùy 


1. Lich phượng: Đời vua Thiếu Hao thời thượng có có con chim phượn hi: 
oc 


Chim phượng biết được thời tiết nên nhà vua mới lấy tên chim phượng làm 

quan làm lịch cho nên mới gọi là lịch phương. : 
2. Tục dùng lua đẹp cắt dé trang hoàng, tô điểm cho cánh đón xuán c? 

Tấn. Nhà Tùy đặc biệt thích kiểu trang hoàng nhu thế ở trong cung. 
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tự thời 


Phién ám: 


病 中 书 司 
(其 一 ) 
平生 正直 又 忠诚 
Ak dm tế AR 
笔下 便 孝 风雨 支 
诗 成 解 使 鬼神 莫 
3222 & 1 lì X, Sh 
M 6) # E, 
荣 进 安排 天 命定 
+ # Ó E 3 Z fp 


BÉNH TRUNG THU HOÀI 
(Ky nhát) l 


Binh sinh chính truc hyu trung thành 
Tráng chí cao huyén nhát nguyét minh 
But ha tién giao phong vü dóng 

Thi thành giái sú quy thán kinh 

Tüng u tu& háu tiét vuu kính 

Mai huóng xuán tién sác dü thanh 
Vinh tién an bài thién ménh dinh 

Cổ lai bach ốc khói công khanh. 
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Dich nghia: 


TRONG KHI CÓ BÉNH VIÉT TÓ NÓI LÓNG 
(Bài mót) 
Ta binh sinh vón chính truc lai trung thành 
Chí khí lớn treo cao sáng tua mát trăng mat trời 
Bút hạ xuống, khiên gió mưa phải động 
Thơ viết xong, quy thần cũng phải kinh 
Cây thông lúc cuối năm, đốt càng thêm cứng 
Hoa mai nở trước lúc xuân về, sắc càng thanh khiết 
Đến với vinh quang, mệnh trời đã an định sẵn 
Ở nhà tranh xưa nay, có chí thì cũng làm nói công khanh 


MPFR 
其 二 ) 

#t 1E + Bộ 6 1E BF 
nde 
电台 莹 若 三 秋水 
P 
KE Kệ š W 
RA EE 
VA x # REG * 
3# Æ p 8 2& FT 3E 
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phién ám: 


BÉNH TRUNG THU HOÀI 
(Ky nhi) 


Thiết tác tâm trường thạch tác can, 
Lăng lăng kính khí nhật tinh hoàn. 
Linh dài oánh nhugc tam thu thüy, 
Tố nghiệp hương u ngũ qué san. 
Gia hữu thư tàng xuân phú quý, 

Lự vô trần mội nhật thanh nhàn. 
Dĩ văn chương hiển ngô Nho sự, 
Đầu bút hà tu hiệu A Ban, 


Dich nghĩa: 


TRONG KHI CÓ BỆNH VIẾT TO NÓI LONG 
(Bài hai) 


Ruột lòng là sắt, gan là đá, 

Khí phách cứng rắn, hoàn toần như sao, như mặt trời. 

Tấm lòng trong sáng như nước ba tháng thu, ` 

Nghề nghiệp thanh bach thơm tho hơn năm cây quế !. 

Nhà chứa nhiều sách vở, xuân thêm giàu sang, 

Tâm không bị trần tục làm bẩn, ngày thường thanh nhàn. 

Phận sự của nhà Nho ta là dùng văn chương để được hiển 
đạt, 

Cán gì phải bắt chước Ban Siêu ném bút xuống dá; ”. 


mm... 

1. Đậu Yên Sơn có năm người con đều ở hàng khoa hoạn, đời gọi là năm cây quế. 
2. Ban Siêu người đời Hàn lúc nghèo khổ thường đi viết thuê kiếm ăn. Một hôm 
ta ném bút xuống đất mà nói rằng: “Tài trai nên lập công @ ngoài, sao tú chịu 
nghiên bút mai". Rồi sau đó ra giúp vua lập nên nghiệp lớn. 


ông 
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Phién ám: 


JA † # 
(其 三 ) 
文 星 久 已 现 凋 村 
R ARX 
£ dade d & X 
古今 不 变 道 常 存 
TgcX 4x4 & 
é E Eco £& 6, ¡8 
KEL Z # B 8# 
ES EL «P 3$ 


BÉNH TRUNG THU HOÀI 
(Ky tam) 


Van tinh cuu di hién Phüng thón, 
Ung vi ngó gia diéu phüc món. 

Phụ tử tương truyền Nho thị nghiệp, 
Cổ kim bất biến đạo thường tồn. 
Thanh chiên nghiệp kế gia thanh cựu, 
Bạch nhật hoan thừa thái sac ôn. 
Thiên ý chí công vô hậu bạc. 

Chi lưu phúc tố ngã nhi tôn. 


Dich nghia: 


TRONG KHI CÓ BÉNH VIÉT TÓ NÓI LÓNG 
(Bài ba) 


Van tinh láu nay dà hién ó làng Büng ! 

Nén vi nhà Nho ta soi sáng noi cita phüc 

Nho là nghé nghiép, cha con cüng truyén cho nhau. 
Đạo vẫn còn mãi xưa nay không biến đối. 

Cái nệm lông xanh * nối nghiệp cha ông, nếp nhà theo 
lối cũ 
Ngày sáng rõ, vui lòng cha mẹ, đượm vẻ vui tươi 

Ý trời rất công bằng, không hậu bạc với ai cả 

Chi để phúc lai cho con cháu làm nên mà thói. 


元 日 
(时 盖 己 西 二 十 二 成 也 ) 
天 机 往复 妙 难 言 
包 到 今朝 又 上 元 
AE da SR E AA 
Ak 3È, 48 e dcm 
17 J4 “4 3ã BỊ JEN 
S39 £4 T LP 
Nz # $ 4 17 
早 传 春 信 到 花 根 


1. Lang Bing: sinh quán cua tác gia (xem tiểu sú). 

, ® Cái nệm lông xanh là biểu tượng cho sự nối nghiệp của nhà Nho. Vương Hiến 
Chi, một danh sy đời Tấn, đêm nằm ở buồng hoc kẻ trộm vào lấy cua, Vương nói: “Kë 
trộm kia ! Cải nệm lông xanh kia là cô vật nhà ta nên để lai", Nhà họ Vương núi tiếng 
Y° văn học và thu pháp với tên tuôi Vương Hy Chi, Vương Hiến Chi. 
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Phién ám: 


NGUYÉN NHÁT 
(Thời cái Ky Dậu, nhị thập nhi tué dà) 


Thién cơ vãng phuc diệu nan ngón, 
Tiết đáo kim triêu huu thượng nguyên. 
Hạ lịch sơ ban tân tuế nguyệt, 

Xuân quang đốn cải cựu càn khôn. 
Hảo tương lục nghị thù hoa đán, 

Học tiễn kim kê thiếp thượng môn. 
Tối ái đông phong tàng thức diện, 

Tảo truyền xuân tín đáo hoa căn. 


Dịch nghĩa: 


MÓNG MỘT TÉT 
(Bấy giờ là nám Kỷ Dậu, tôi 22 tuổi) 


Máy trời quay đi lại thần diệu lắm, thật là khó nói, 
Tiết đến sáng nay lại là ngày đầu năm. 

Lich nhà Ha mới ban ra, năm tháng mới, 

Quang cảnh xuân liền đổi cả trời đất cũ. 

Nên đem rượu tăm ra uống ngày đầu năm, 

Học cách cắt gà vàng, ! đán trên cửa nhà. 

Gió đông rất đấng yêu ta từng biết mặt (nó), 

Nó đã khéo truyền tin xuân về đến rễ lá hoa rồi. 


a C 
1. Ngày xuân cất con gà bằng giấy hay bàng lụa để chơi tết mong tránh i 
những điều dữ, mong được những điều lành. 
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Phién ám: 


ik Rj 
LEES TEE 
BAT ADIE E 
路 时 粗 有 贤人 志 
CXXXI LEE: 
DER X & & 1l 
XXE 18 
平生 所 学 者 何事 
所 学 将 推 所 以 行 


KHIEN MUON 


Thé loan anh hüng lan man tranh, 
Thùy tương khả da thuyết Nho sinh. 

Tế thời thô hữu hiển nhân chí, 

Trạch chủ đa tàm trí giá minh. 

Độc Khổng Mạnh thư tiên nghĩa lợi, 
Tiểu Tô, Trương thuật ngoai tung hoành. 
Bình sinh sở học giả hà sự, 

Sở học tương suy sở đi hành. 
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Dich nghia: 
> x 
GIAI BUON 
Thời loạn, anh hùng tranh cướp nhau tán loạn, 
AI sẽ cùng ta có thể nói chuyện của nhà Nho nhị ? 
Giúp đời, ta vốn sẵn cà chí của người hiên, 
Chọn chủ, xấu hổ nhiều vẻ cái sáng suốt của bậc trí giá 
Đọc sách Không Mạnh, trước hết phán biệt nghĩa và lợi. 
Coi thường thuật của Tó Tán, Trương Nghi, gat thuyét 
hợp tung, liên hoành ra ngoài 


Cái hoc ở trong cuộc đời là gi ? 
Là cái học sẽ đem ra thi hành ở đời. 


ABER J$ = 
th EEE 
sË P W Gg 
春 常 千古 在 
花 有 四 时 香 
iy 3£ § 
天 多 日 月 长 
登 仙 应 有 路 
fq o PA #| ÈR 
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phién ám: 
ĐỀ PHÁT AM TU 


Son thượng lâu dài khởi, 

Hồ trung thế giới tàng. 

Xuân thường thiên có tai, 
Hoa hữu tứ thời hương. 

Địa thiểu trần ai quýnh, 
Thiên đa nhật nguyệt trường. 
Đăng tiên ưng hữu lộ, 

Hà tất vấn Lưu lang. 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ CHÙA PHÁT AM 


Lâu đài đứng sừng sững trên núi, 
Trong bầu ' cất giữ cả một thế giới. 
Ngàn năm xuân vẫn còn mãi, 

Bốn mùa hoa thường có hương. 

Đất ít, bui bam xa hắn. 

Trời nhiều, ngày tháng dài, 

Lên núi gặp tiên cần phải có đường. 
Hà tất phải hỏi chàng Lưu làm gì ? 


SS 
.. 1. Chuyện này có trong điển Thu Tên người nước Lỗ học được phép thần tiền, ông 
chi treo một cái bầu mà trong đó có cá thế giới, tối đến ông lại chui vào biu mà nghi. 
. 2. Chàng Lưu, chỉ Lưu Thần người đời Đông Hán cùng Nguyễn Triệu lên núi bái 
thuếc, lac vào cánh tiên, ở đó nứa năm. Khi vé con cháu dà bước sang đời thứ báy rồi. 
Hai ông muốn trở lại thế giới thần tiên nhưng không duoc nữa. 


871 


Phién ám: 
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F Z 
好 把 新 诗 送 蔷 年 
终 消 守成 未 成 眼 
+ F lì B] X 
% 2 H + BH # $ 
AGE 8 ñ #4 th 3 
春 三 更 和 后 信 初 传 
窗 前 已 有 梅花 屡 
数学 堪 推 邵 先 天 


TRÜ TICH 


Hao bá tán thi tóng cuu nién, 
Chung tiéu thü tué vi thành mién. 
Thién món thành thi khai dáng hóa, 
Ky thóc láu dài náo quán huyén. 
Đông bán da tiền hàn thượng thién, 
Xuân tam canh hậu tín sơ truyền. 
Song tiền di hữu mai hoa lich, 

Số học kham suy Thiệu tiên thiên. 


Dịch nghĩa: 
ĐÊM BA MƯƠI TẾT 


Khéo đem thơ mới tiễn năm cũ, 
Su6t đêm giữ năm cũ mà không được nghÌ. 
Hàng ngàn cửa nhà ở thị thành đốt đèn đuốc, 
Lâu đài bao nhiêu chỗ náo rộn tiếng đàn sáo. 
Trước lúc nửa đêm là mùa đông, khí rét vẫn còn rớt lại, 
Thế mà sau lúc canh ba tin mùa xuân đã truyền vẻ. 
Trước cửa só đã có lịch bằng cây mai nở hoa, 
Nói về số học, thật phục cách học tiên thiên của Thiệu 
Tử 1. 


题 弘道 书 堂 

| Mi # # i3 E EI 
K ‡š z AÁ üw A £. H z 3 #  # hỊ # 
lý Xd. 用 之 於 国 认 天 下 则 国治 而 天 下 
TESTI +É F K& N, # Z 3 & Ã & + 
Ho R A t§ X ứn yk i & 9 E, vn SE EE 
7d 5i S # lệ. # GE & K Bb BỊ, 5  — 
HỆ d! $ A YE kE, LA ME RREA 
LEES SOEUR pL X Z P 
之 北 , 修 陈 $ $ 3k 1? # t2 Z # A, 创新 
Ÿ #, m7 W 4 Š, 著 取 人 能 弘道 之 闵 也 。 


. 1. hiệu Tu: tức Thiệu Khang Tiết, một nhà Lý hoc đời Tống. Ông có bó Mai Hoa 
dich số , chuyên đoán về sự biến đối của vận số. 
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DEN Z +ë â 52 XÃ Š HH SË + 
LETH, 因 附 于 和 后 , AGRO x omg 
乡 也 。 倘 来 日 得 时 行道 , 以 之 致 君 , 以 之 泽 
R & £ Ë #lš † 3Ä ho Ë # £ 6 £ & 
Acn Xí > Z EGER. 
ik 9] X 5A 
1š P 45$ E 
LEX €TEER 
K 5] 33:28 # #4 EJ 
F] Bị A S8 B] A 
i&—3I9gMv 
# 4= tì 84 # 
济世 安民 志气 雄 


Phiên dim: 


ĐỀ HOÀNG ĐẠO THU ĐƯỜNG 
(Quan Trình Ti thi vận tính dán) 


Phù đạo chi vi dao dai hi. Dung chi ư thân, u gia tác thân tu nbi 
gia té, dung chi u quóc, u thién ha tác quóc tri nhi thién ha binh a 
Dác chi già vi thánh vi hién, hót chi giá vi ngu vi bát tiéu. Phong Vu 
hữu hôi minh nhi thử dao vô biến thiên, thế vận hữu long ô nhi ini 
đạo vô di chuyển. Ngô dao tại thiên địa gian, hạt thường nhất nhật ur 
tai ! Nhiên thị dao dà tất đãi nhân nhi hậu hiển. Du nghiệp vi Nho, chỉ 
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u đạo vu tư hữu niên. Nãi u Tán Hợi chi đông, Phùng hương ch: Bắc, tu 
Trân triểu hàn lâm Thị thư Nguyễn công chi cựu cư, sáng tân thư 
đường, di Hoàng Đạo danh yên, cái thủ “nhân nàng hoàng đạo” chi 
nghĩa đã. Nhân dé thi vu bích. Đồng chư hữu nghệ dư du giả, cánh 
tương tục họa, phàm nhược can thủ, nhân phu vu hậu. di biểu tư văn 
chi thịnh u Phùng hương dà. Tháng lai nhật, đắc thời hành đạo, di chi 
trí quân, di chi trach dân, cái bản tự ngô đạo trung lưu xuất. Tiền trinh 
sự nghiệp, da cửu dia đại nhi tu đường chi danh thứ vô quý vân. 

Hiên khoát minh đường vạn mã dung, 

Đạo môn cao yết quýnh hồng trần. 

Sơn toàn văn bút thiên hình di, 

Thủy dẫn từ nguyên vạn phái đồng. 

Động nhi bát hoang qui thát nội, 

Hàn nhiên nhất lý oánh hung trung. 

Cư nhân do nghĩa ngô Nho sự, 

Tế thế khang dân chí khí hùng. 


Dich nghĩa: 


ĐỀ THU ĐƯỜNG HOÀNG ĐẠO ! 


(Theo vần thơ cia Trình Tử ?va bài dán) 


Đạo được xem là đạo dẫn đường thì thật là lớn vậy. Dùng nó ở 
bản thân, ở gia đình thì thân tu mà gia té ; dùng nó ở nước hay trong 
thiên hạ thì nước trị mà thiên hạ thái bình. Ai được nó là bậc thánh 
ngu thành xuẩn. Gió mưa trời tối tăm mờ mịt, mà đạo này không 
thiên ; vận đời lắm lúc thịnh lúc suy nhưng nó lại không dời. Đạo của 
ta giữa vòng trời đất không một ngày ngưng nghỉ, nhung nó phải chờ 
người rồi mới biểu hiện. Ta theo nghiệp Nho, để tâm vào đạo đến nay 
đà trải bao năm rồi. Mùa đông năm Tân Hợi (1551), ta đến phía bắc 
làng Bùng, sửa lại nơi ở cil của quan Hàn lâm Thị thư họ Nguyễn 


M" CMM 
1. Thu đường Hoàng Đao (Phóng doc sách mang tên Hoàng Đạo) dung trong tư 
thất cia gia đình Phùng Khác Khoan. Nơi đây ông doc sách, trước tác và bàn luận 
nghia lý cúa đạo cũng như xướng họa với các danh si đương thời. 
2. Dùng theo vần bài Thu nhat cua Trinh Tú. 
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triều Trần, dung thành nhà doc sách, lấy hai chữ Hoằng Đạo đặt tên, 
lấy cái ý “con người có khả năng mở rộng được đạo” vậy. Nhân đó 
cũng dé luôn thơ vào tường. Các bạn đến chơi liên tiếp họa lại, cả 
tháy thành mấy bài, tiện chép cả ra đây để chứng tỏ rằng tư văn à 
Bùng thịnh đến mức nào. Nếu như sau này, ví phỏng gặp lúc “đá, 
thời hành đạo”, đem nó giúp vua, giúp dân thì cùng xuất phát từ đây 
mà ra cả. Tiên đồ sự nghiệp càng lâu càng to thì cái tên “Hoằng Đạo" 
của nhà này thật là không đáng then vậy. 
Có thơ rằng: 

Thư đường sáng sủa rộng rãi này dung được muôn ngựa 

Cửa đạo được nêu cao, thật xa cách bụi hông. 

Núi chót vót bút văn chương, có ngàn hình khác lạ. 

Nước dẫn nguồn ngôn từ tới, muôn phái cùng nhau. 

Rộng rãi tám phương, quy cả vào trong cửa. 

Mật lé hồn nhiên, sáng suốt ở trong lòng. 

Ở nhân noi nghĩa là chí khí của nhà Nho ta 

Giúp đời yên dân khí thật là hào hùng manh me. 


Dịch thơ: 


“Vạn mã mình đường” bát ngát trông, 
Đạo môn cao ngất, bụi trần không. 
Núi nhó ngọn bút, nghìn hình la, 
Nước dán nguôn vän, van nẻo cùng. 
Khoáng đãng tám phương châu giữa cửa, 
Thuần hòa một lý sáng trong lòng. 
Việc nhà Nho chỉ bì nhân nghĩa, 
Độ thế, yên dân, chí khí hùng: 
Thanh Tuyên dich 
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Phiên ám: 


IKRAR 
(其 一 ) 
F 8 #4 E Api 
E ARCA GE 
do R # ñ[ 
4A 3p X HÀ HỆ T k 
Bae lR 34 ^ F 
EE: 4) 16 s2 ‡‡ 
四 方 自古 男儿 志 
T HỆ # & tE c Ñ 


THU DA HÜU HOÀI 
(Ky nhát) 


Đối dü thu tiêu khắc lậu tri, 
Van ban tâm sự hữu thùy tri. 


Như cung tân nguyệt song tiền chuyển, 


Tự tiễn hàn phong trướng hạ xuy. 
Té thế hữu hoài tần nhập móng, 
Độc thư đắc cú tiện ngâm thi. 

Tứ phương tự cổ nam nhỉ chí, 

Kháng luyến trùng khám bạn nữ nhi. 
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Dich nghia: 
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DÉM THU HOÀI CÁM 
(Bài mót) 

Đối diện với đồng hỏ đêm thu chạy chậm. 
Muôn vạn nỗi lòng ngốn ngang, có ai hay biết ? 
Trăng đầu tháng như chiếc cung di chuyển trước cửa SỐ 
Gi6 lạnh sắc như tên thói vào đưới màn 
Có lòng giúp đời, ngay trong mộng cũng nghi đến 
Đọc sách tìm được câu hay bèn ngâm thơ 
Vùng vẫy bốn phương ấy là chí nam nhỉ xưa nay 
Há chỉ quyến luyến chăn gối làm bạn với nữ nhi hay sao ? 


KARAR 
(其 二 ) 
9 H KỆ R BỆ + 
何况 秋 宥 不 动情 
£ B) < it + EG 
£ 3 3 = = 8 
DELE TE 8 R 1 
I ?} t‡ BỊ + # £ 
自古 男儿 俱 有 志 
% 14 # Xx 


Phiên ám: 


THU DA HỮU HOÀI 
(Ky nhi) 


Phân vân bách cảm truc thời sinh, 
Hà huống thu tiêu bất động tình. 
Uu quốc tâm hoài thiên vạn trạng, 
Ái thân mộng nhiễu nhị tam canh. 
Tháp đầu lũ giác Ôn công chẩm, 
Lâu ngoại thời văn Tu Tấn sênh. 
Tự cổ nam nhi câu hữu chí, 

Miễn tương sự nghiệp xí tién trình. 


Địch nghĩa: 


ĐÊM THU HOAI CẢM 
(Bài hai) 


Trăm mói ngón ngang, theo thời gian mà sinh ra 

Huống chi đêm thu nay lại không có tình cám sao được ? 

Lòng lo cho nước thật là thiên hình vạn trạng 

Tình yêu cha me quanh quán trong mộng lúc canh hai 
canh ba. 

Gối Ôn công ` trước giường bao phen thức tỉnh để học. 

Ngoài lầu có lúc nghe thấy tiếng sênh của Tử Tấn ”. 

Nam nhi từ xưa đều có chí cà 

Cố gắng đem sự nghiệp cho khoa hoạn tương lai. 


———— À—— LLL 
1. Gối Ôn công: Tư Mà Quang ttuóc Ón Quốc Công) có chiếc gối tròn, đêm dùng 
nó để gối, nếu ngu thì nó lăn đi để đánh thức dậy tiếp tục học. | 
2. Sénh của Tu Tấn, Tử Tấn là Vương Tu Kiểu thời Chu. Tu Tán co tài thói sénh 
nhu tiếng phượng hoàng hót, sau đó ông thành tiên. 
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Phién ám: 


880 


KAAM 
(其 三 ) 
一 事 其 来 一 典 频 
笔 贿 佳 句 逐 时 新 
窗 前 对 月 思 良 友 
tt F R 2 R, + < 
jJ € Bị :š H H 
HX 3 ER x. E AP 
何如 借 此 天 工 手 
A SpA t‡ 1t + 


THU DA HÜU HOAI 
(Ky tam) 


Nhát su ky lai nhát húng tán, 

Bút tùy giai cú trục thời tán. 

Song tiền đối nguyệt tư lương hữu, 
Đăng hạ quan thư kiến cổ nhân. 

Phủ quyển duc khai hoàn tu yém, 
Khiếp hàn tạm khuất huu trường thân. 
Hà như tá thử thiên công thủ, 

Liễm khước thu đông chuyển tác xuân. 


Dich nghia: 


ĐỀM THU HOÀI CẢM 
(Bài ba) 
Một việc đến, mọi hứng cảm nảy sinh 
Câu hay theo bút cứ tuón ra mãi. ; 
 Ngám trăng trước cửa sổ nhớ đến những người bạn hiển. 
Xem sách dưới đèn như thấy người xưa vậy. 
Cám sách muốn mở nhung lại tự gấp lại. 
Sợ rét, co chân nhưng lại duỗi đài ra. 
Sao bằng mượn cánh tay của tạo hóa 
Thu bớt mùa thu mùa đông lại, để làm mùa xuân 
cho ấm áp. 


ÅL + Bp 
$3 Xa si 
DELI ROSE: 
KATA 
J 2 B £ # <ç 3 
để, 5& (à B F] W R. 
松柏 低 看 杂 李 桃 
待 得 太平 时 和 节 好 
此 回 始 信访 书 高 
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Phiên ám: 
LOAN THÉ TU THÁN 


Tranh hüng cu thé man thao thao. 
Thuy thúc ngó Nho chí khí hào. 

Văn chiến bát süng đồ vũ chiến, 

Lực lao tự sính hốt tâm lao. 

Chi hiệu trực nghi đồng loan phượng, 
Tùng bách đê khan tạp lý đào. 

Đài đắc thái binh thời tiết hảo, 

Ta hồi thủy tín độc thư cao. 


Dịch nghĩa: 


TỰ THAN ĐỜI LOẠN 


Tranh hùng mọi nơi đều chan chát, 

Ai biết chí khí của nhà Nho ta hào hùng. 

Người ta không chuộng tranh nhau bằng văn chương mà ` 
chuộng tranh nhau bằng chiến tranh, 

Chỉ sính “lực lao” mà xem nhẹ “tâm lao”. 

Loài cú vọ những muốn sánh cùng loan phượng, 

Cây tùng cây bách hạ xen lẫn với cây mận cây đào. 

Đợi đến khi được thái bình hẳn, 

Lúc ấy mới tin rằng đọc sách thật là cao quý. 
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Phién ám: 


$ahik € 
B. 3# De ERE {1T ‡r 
€^ aX 
a RETHA 
Xr dg Hp #] R Pt 
洪 脆 北极 知 天 近 
E BA TET: 
AE BEER 
E É fq 3: El Ë & 


THANH SON VIËN VONG 


Tó tién khoái truóc trong hành hành, 


Vọng ngoai sơn quang nhập nhãn thanh. 


Nhật hiện vân nha đôi lục mấn, 
Hồng thu vũ cước liệt ngân bình. 
Trừng chiêm Bắc cực tri thiên cận, 
Trường cố Nam bang tráng địa linh. 
Ngã thị quốc gia chân trụ thạch, 
Khu khu hà tất vấn nham quynh. 


Dich nghia: 


Dich tha: 


XA NHÌN NÚI XANH 


Quất roi họ Tổ ` mau mau, di di mãi, 
Xa xem bóng núi sáng đi vào mắt thấy xanh xanh. 
Mặt trời hiện những dám mây lóm chởm nhu chồng chất 
mái tóc xanh, 

Cầu vồng thu đám chân mưa như bày hàng bình phong 

f bac váy. 
Làng trông Bác cực mới thấy trời gần, 
Ngoánh nhìn nước Nam thấy đất linh thiêng hùng tráng. . 
Ta quả là cột đá chống cho nước nhà, 
Hà tất phải bo bo đi tìm hỏi nhà người ẩn ở vùng núi non 


Quát roi Tổ Địch van ngàn trùng, 
Núi biéc xa uời mát thẳm trông. 

Mái tóc xanh máy khe bóng nắng, ` 
Binh phong trắng nước gậm cầu vóng. 
Láng nhìn bắc cuc trời không cách, 
Dài ngắm Nam bang khí rất hùng. 
Đất nước có ta làm cột đá, 

Can gì tìm tới cửa hư không. 


Tham Tuyển dich 


1. Họ Tổ: tức là Tó Dich, một tướng giỏi đời Tấn. 
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ME T f 
JE 3E # E 
林 间 早早 快 登高 
迎 人 花脸 含 唇 笑 
BEK BAKEN A, 
草木 知名 生 豆 色 
MENGGAK 
WATER 
Ë RR Š W 5 
Phién ám: 
LAM LOC TAO HÀNH 
Thuong hai 6 tháng dà tri hào. 
Lâm gian tảo tảo khoái dáng cao. 
Nghênh nhân hoa kiểm hàm thần tiếu, 
Bài ngạn lư kỳ vọng nhật cao. 
Thảo mộc tri đanh sinh hỷ sắc, 
Phong vân nhập tứ động ngâm hào. 


Ta hành chí tại hiển dương toai, 
Nham hiểm khê thâm kh6i đạn lao. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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SÁNG SỚM ĐI Ở CHAN RÜNG 


Mặt trời lén o chó hien xanh, chim tri đồng kêu hót, 
Trong rừng buổi sớm ta nhanh bước lên núi cao. 
Hoa đón chào người, ngậm môi cười nụ. 

Cờ lau sap hàng bên núi, trông mặt trời lén. 

Co cây như biết tên ta, to vẻ mừng, 

Gió mây đi vào tâm tưởng, gợi hứng ngậm vịnh. 
Chuyển này, chí ta đặt vào chỗ muốn nói danh 

Cho nên núi hiểm, khe sâu há có gì đáng sợ vất vả ? 


Treo leo sớm sớm chán rừng, 

Tri héu trong nói, ô bừng ngoài khơi, 
Đón ai hoa mim nu cườt, 

Cờ lau tháng hướng một trời, bày ra. 
Có cây thuộc tiếng mung ta, 

Gió máy gợi tứ, bút hoa nảy ván ! 
Chuyển này "dương hiển danh thản”, 


Beo heo suối thắm. gian truán xứ nào ! 
Tham Tuyên dịch 


KEH 
keh # ES E 
楼 外 时 间 玉 第 高 
4& 41 AE 1Š JA 5] 
落 梅 曲 报 月 初 交 


Phiên ám: 
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HOÀNG HÓN VAN ĐỊCH 


Yën ngung son tú diéu quy sào, 

Lâu ngoại thời văn ngọc dich sao. 
Đoản trúc thanh hoành phong ám dẫn, 
Lạc mai khúc báo nguyệt. sơ giao. 

Khí tăng chiến sĩ hùng uy nhué, 

Niệm xúc hành nhân tục lự phao. 

Xuy nhược hữu tình năng khước địch, 
Dà ưng thượng hạ cuu trùng bao. 


Dịch nghĩa: 


CHIÉU HÓM NGHE SÁO 


Khái ngưng, núi sắc đỏ tía, chim vé tổ. 


Thinh thoảng nghe thấy tiếng sáo ở ngoài lầu. 
Tiếng sáo ngắn chấn ngang, gió ngâm đưa đến. 
Khúc Lac mai ! báo rằng trăng sáng mới lén. 
Tiếng sáo làm tăng khí oai hùng của tráng sĩ, 

Nó cũng làm tan mọi niềm tục của người đi đường. 
Nếu người thổi sáo có tình có thể đầy lùi quân giặc, 
Thì cũng đáng được cửu trùng khen thưởng. 


m—..ố.... 


1. Khúc Loc mai: tên một khúc sáo (Lac mai: mo rung). 
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Dich tho: 


Phién ám: 


888 


Chim vé tổ, núi bừng dó khói 
Thoáng ngoài lâu, sáo thổi vi vu 
Nhấn ngang nhịp trúc bay và 

“Khúc mơ rụng” bốc trắng từ từ lên 
Giục hành nhân bỗng quên trần lụy 
Khién chinh phu phấn chí hùng uy 
Vi mà sáo đuổi giặc di 

Cửu trùng dt cũng có kỳ tặng phong. 


38 dl Hi 3k 
KARE AAK 


Tham Tuyén dịch 


Bis Hà 2` AR AR RI 
KAREA hik 


QUÁ THIÉT THU LAM 


Kinh thién chi cán uat sám sám, 

Ngạo tuyết lăng sương thiết thạch tám. 
Lang miếu kim cầu lương đống dụng, 
Đại tài phủ khởi cửu sơn lâm. 


Dich nghia: 


Phién ám: 


QUA RÜNG LIM 


Rừng lim um tüm, thân cành như cột chống trời, 

Ngạo nghễ với tuyết, với sương, lòng thật sắt đá. 

Nay triều đình đang tìm làm rường cột 

Thứ gỗ tốt như lim này sao lại ở lâu mãi nơi rừng sâu ? 


E hệ (8 
9 # # y SE ë, Bl 
BE A iB jk. #8 38 E 
* ;Ë 7k 9 eX 
A H 5 1š ñ t‡ 8ï 
草木 经 秋 陈 十 中 
江山 随笔 入 襟 司 
前 胡 父 子 今 何 在 
惟有 清风 与 我 借 


TÂY ĐÔ HIỂU QUÁ . 


Tây vọng đô thành thự sắc khai, 
Hiểu lai quá thử hứng tần thôi. 
Ngọc câu thủy nhiêu trừng kim kính, 
Thạch bích đài xâm phú lục nhai. 


Thao móc kinh thu trán có tích, 
Giang sơn tùy bút nhập khám hoài. 
Tiền Hó phụ tu kim hà tại ? 

Duy hữu thanh phong đữ ngà giai ! 


Dich nghĩa: 


Dich thơ: 


SÁNG SÓM QUA TÂY ĐỒ ! 


Từ phía tây trông vào đô thành, trời đà rạng sáng. 
Sáng sớm qua đây, hứng cảm dạt dào 

Ngoài ngọc nước vòng quanh, trong như gương đồng sáng. 
Tường đá rêu bám, phủ lên một màu xanh. 

Có cây trái qua bao mùa thu để lộ dấu vết xưa 

Non sông theo ngọn bút, cảm thấu den tận tâm hồn 
Cha con họ Hô ° ngày xưa giờ nơi đâu ? 

Chỉ có gió mát cùng ta mà thôi 


Bóng hing thành dó rạng phía đoài 
Qua đây dào dạt hứng ban mai 
Nước quanh ngòi ngọc gương vàng lặng 
Đá lấn tường rêu vêt xám dài 
Cây có thu cần phơi cổ tích 
Non sóng bút chóm động thi hoa: 
Nhuận Hó phu tử nay đâu td. 
Dé gió lé loi quán quit người ! 
Tham Tuyển dich 


1. Tay Do: dó thành do Hà Quy Ly xây dung (thành nhà Hồ) d Án Tôn (Vinh Lắc, 
Thanh Hóa). 


2. Chí Hó Quy Ly và Hó Hán Thuong, hai vua cua nhà Hó 
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Phién ám: 


自述 
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& Ë ë k j: + Ë 
É + 4e # p 18 #+ 
腹 中 全 要 有 诗 书 


TU THUAT 


Tài danh tiếu ngã lưỡng toàn sơ, 

Do hy tiên nhân trạch hữu dư. 
Truyền đạo giáo thừa tam thế nghiệp 
Mãn doanh kinh thắng vạn kim trừ. 
Thế phùng loạn cực ưng hoàn trị. 
Thiên hậu ngô sinh tất bất hư. 

Tự cổ khởi thân khanh tướng giả, 
Phúc trung toàn yếu hưu Thi, Thu. 


891 


Dich nghia: 
TU THUẬT 
Tu cười cho minh tài và danh đều kém, 
Cũng còn mừng tiền nhân dé lại nhiều phúc trach. 
Dao được truyền day thừa kế ba đời nay rồi 
Sách đây hòm át hơn hàn chứa ngàn vàng 
Đời đến đỉnh điểm của loạn lạc sẽ trở lại thịnh trị, 
Trời đối xử hậu với ta, ắt không hư huyền. 


Từ xưa những người làm nên khanh tướng, f 
Toàn là những người trong bung có Thi, Thư ! . 


i& & L 8l # É 
ECKE r EIE 
x 3 T > E £ # 
KARBEL 
LE E LE ES 
A ALES £ # # 
6) 46 ^x 38 TAK 
自古 作 前 功德 厚 
4r fÄL X 35 f4 K. $R 


1. Thi, Tha; Kinh Thi, Kinh Thư, d đây y chí những người có hoc. 
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Phiên âm: 


QUÁ LAM SƠN MIẾU HỮU CẢM 


Yên mê thảo thụ kỷ kinh trăn, 
Nguyên khí vu kim hỷ phục xuân. 
Thú vũ điểu nghỉ hồn tự cựu, 
Long bàn hổ cứ uyén nhiên tán. 
Đối nhân mục mãn vô song cảnh, 
Hướng hóa tâm do bất nhị dân. 
Tự cổ tác tiền công đức hậu, 

Dũ trưng thiên huu dï dân thân. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


QUA MIẾU LAM SƠN CẢM XÚC 


Mây khói mờ mit có cây, bao lớp gai góc, 

Cho đến nay, mừng nguyên khí trở lại xuân. 

Thú múa, phượng cháu, cảnh giống như cũ cá, 

Rồng cuộn, hổ ngồi, giang sơn mới y như nguyên. 

Đối với người, cả tầm mắt không có cảnh nào sánh bằng 
được, 

Hướng về đức giáo hóa của nhà Lê, dân không có hai lòng. 

Từ xưa, công đức người trước nếu mà dầy, 

Càng rõ thấy trời sẽ giúp, dân sẽ gần gũi mãi. 


Khói mây cây có trải bao thời 
Từ thuở ban đầu, nay vån tuoi 
Thu múa, phượng cháu, vé hệt cũ 
Hồ ngôi, róng cuộn, dáng tinh khôi 
Mát đây phong cảnh, đẹp có một 
Dân được giáo hóa bên không hai 
Dé nghiệp cho đời, công đúc lớn 
Đã công trời giúp lại công người. f 
Quách Vinh dich 
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Phién ám: 
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£5 AL 

(其 一 ) 
T X EE gk 
长 使 英雄 漫 自 思 
Jl, d 88 x ME AL 
山河 破碎 笑星 移 
LICERET 
34 1# 82 4h, Y T o 
KAKE +Ë 2 2 
X iX # {& va 2 ik 


THƯƠNG LOẠN 
(Kỳ nhất) 


Can qua lac lạc khó lưu ly, 
Trường sử anh hùng man tu ti. 
Phong và hói minh kinh tué cuu, 
Son hà phá toái ky tinh di. 
Quyén thu tai ngà hüu du du, 

Y truc nhiêu tha liễu bất tri. 
Táy nhát phi ván thüy thi luc, 
Tiếu đàm toa sử tứ phương tuy. 


Dịch nghĩa: 


THƯƠNG ĐỜI LOẠN 
(Bài một) 

Can quan đầy rẫy, dân khô vi lưu lạc, ly tán, 
Làm cho dám anh hùng phai lo nghĩ nhiều. 
Gió mua tăm tối, kể đã máy năm rồi, 
Non sông tan nát, đã bao lần nguyệt đổi sao dời. 
Cuộn hay mở là do ta, có thừa sức, 
Tranh và cướp mặc người, ta không hé biết. 
Rửa mặt trời, gạt mây tôi đó là nhờ sức ai ? 
Người ấy chỉ ngồi nói cười mà khiến bốn phương yên lặng. 


f$ ÉL 

(其 二 ) 
LXX SES: 
Ri HERE #418: 
DE lễ 3 5 # ñ 
Ất Y£ il 3š 8 X 8 
$ Jc 3T jah 3E 
—3 *È*ñX# 
XA Z # # RI 
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Phién ám: 


THUONG LOAN 
(Ky nhi) 


Thế hữu quai ly dao bát ly, 

Tùy thời tiêu trưởng diệc hà ti. 
Thị triều thiên biến na thường tại, 
Khí vận tuần hoàn khởi cửu di. 
Vạn tử gian hùng vô địa táng, 
Nhất sinh trung hiếu hữu thiên tri. 
Đại đông chi hậu xuân ưng phục, 
Thánh tác hân quan sĩ nữ tuy. 


1 


Dich nghia: 


THƯƠNG ĐỜI LOẠN 
(Bài hai) 


Đời có sự chia lia nhung đạo không thay đổi, 

Tùy thời thịnh suy, có gì phải nghĩ ngợi. 

Chợ và triều biến đổi, đâu còn mãi mãi ! 

Khí vận tuần hoàn, há đổi mãi chăng ! 

Kẻ gian hùng muôn lần đáng chém, không có đất chôn, 
Người trung hiếu suốt một đời, chỉ có trời biết cho. 

Sau cơn đông giá, mùa xuân sẽ trở lại, 

Thánh nhân nổi dậy, ta vui mừng thấy mọi người yên vui. 
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Phién ám: 


KARUH 


cat X 8,48 


F # $ K 1t it 
SEH SA 
* 名 孝 乐 日 优优 


1 6 778 4L 


d f#Ÿ % Z 4 š& | 
SOLE hA $ = 


晚 文 何必 用 丕 体 


CAU HỌC HÜNG DU - ` 


Si sinh tư thế: nghiép vi Nho, ` 
Hoc vu chuyén cáu tác. thắng du. . 


Tâm thánh hiển tám thời miễn miễn, 


Lạc danh giáo lạc nhậtưuưu _ 
Thế vô Mạnh Tử thùy tôn Khổng, | 
Đạo đắc Văn Công thủy thức Luu. 
Vinh tiến an bài thiên mệnh định, 
Lâm văn hà tất dụng phi hưu. 
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Dich nghia: 
HOC DAO CÓ UU DU HÜNG THÜ 


Kë sĩ sống ở đời này, nghiệp là Nho, 

Chăm học, chuyên tâm làm nên sự ưu du. 

Dé tâm vào tâm của thánh hiên nên gắng gắng, 

Vui với cái vui danh giáo, ngày ngày thường ung dung. 
Đời không có Mạnh Tử thì ai tôn vinh Khổng Tu, 
Đạo gặp Văn Công `, đời mới biết đến Lưu Bi. 
Thăng tiến hiển vinh do trời định sắn, 

Làm văn cần gì phải dùng những từ khen ngợi. 


快乐 书 堂 春日 Pp 事 
届 广 居中 小 不 嫌 
窗 明 几 静 又 春 添 
— ®#& 4 J$. R & #| 
ti X 5L 月 兼 
# đ 8Ð R Y 
PAKAH 
lš # 2 FJ ñ 6 Š 
€cÓkE AEG 


w an Lut 
1. Văn Công túc Chu Hy, một nhà Ly học thời Tống. Khi làm sử, Chu Hy xëp È 
Bị vào hàng chính thống. 
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Phiên âm: 


KHOÁI LẠC THƯ ĐƯỜNG 
XUÂN NHẬT TỨC SỰ 


Cư quảng cư trung tiểu bất hiểm, 

Song minh ky tĩnh huu xuân thiém. 

Nhất vô tuc lu phàm trần dáo, 

Lưỡng hữu quang phong té nguyệt kiêm. 
Nghiéu Thuấn quán dán thường móng tiép, 
Y Chu sự nghiệp hảo tâm tiém. 

Giá ban nhược vấn vi ngô dưỡng, 

Dóng Tử quỳ canh, Phó Duyệt diêm. 


Dịch nghĩa: 


TỨC SỰ VÀO NGÀY XUÂN Ở THƯ ĐƯỜNG 


KHOÁI LẠC 


Ở trong chỗ rộng, thì nhà học nhỏ cũng chẳng ngại, 
Cửa số sáng, ghế yên ắng, lại thêm ngày xuân. 
Một là không có bui bam và nỗi lo thế tục đến, `. 
Hai là có gió mát, trăng thanh luôn lui tới ` 
Thường mơ thấy đến thai vua tôi Nghiêu Thuấn, 
Luôn dé ý, tìm tòi đến sự nghiệp của Y, Chu !. 

Nếu ai hỏi ta lấy gì bồi dưỡng chí khí này, 


Đó là canh rau quỳ của Bóng Tử và muéf. của Phó Duyệt 2 


mm —...ẮỮ... 
l. Y Chu tức Y Doãn và Chu Công. Y Doän giúp vua Thang nhà Thương. Chu 
Ming giúp Văn Vương và Vũ Vương nhà Chu. 
2. Đống Tử tức Đồng Trọng Thư, người thời Hán, khi hàn vi thường ăn rau quỳ. 

Phó Duyệt là tướng của vua Cao Tông nhà Thương. Vua Cao Tông nói, nếu nấu canh 
i dùng Phó Duyệt làm muối, ý chí Phó Duyệt là người gidi quan trọng. 
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Phiên âm: 
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勉 学 者 
学 由 大 做 党 天 怪 
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ger PES 


MIÉN HOC GIÁ 


Học do nhân tố, khởi thiên khan, 
Tu bả di biên tử tế khan. 

Loạn thế độc thư kim diệc thiểu, 
Tiền biển giáo tử cổ lai nan. 
Kiến đa tâm tự như tuyên đạt, 
Dục quả thân nhiêu đáo xứ an. 
Nhân dục tĩnh thời thiên lý hiện, 
Hà tu tiết tiết lộc chi can. 


Dich nghia: 


Dich tho: 


KHUYÉN NGUÓI DI HOC 


Việc hoc do người làm, trời đâu có tiếc, 

Nên đem sách còn gót lại mà xem cho kỹ. 

Đọc sách trong đời loạn nay cũng ít có, 

Thánh hiển dạy con mình vốn là việc khó xưa nay. 
Biết nhiều, lòng thông tựa nước suối chảy, . 

Ham muốn ít, thân mình thoải mái đến đâu cũng yên. 
Ham muốn người trần lặng đi thì lý trời hiện ra, 

Cần gì phải bo bo cầu bổng lộc. 


Ta tu học, há trời nó tiếc, 

Đem sử kinh đọc hết tính tường. 
Loan nay, sách mấy ai màng ? 

Hiền xưa day lấy con thường khó han. 
Hiểu biết rộng, làng tuón tua suối, 
“Ít muốn” là thân tới cai vui. 

Át lòng dục, hiện lé trời, = - 
Chó vi bổng lộc, học hoài mãi chi. 
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Phiên ám: 
THUÓNG XUAN TU TÍNH DÁN 


Thời đồng đạo lưỡng tam nhân đáo sách cú, nhân hý tác. Tư 
đương cửu thập nhật thiểu hoa, hảo cá huyén hòa chi hậu. Tái nhất, 
phiên khoái sự, liêu ví thắng thưởng chỉ hoan. Hội thích phùng gia, 
húng lai kham ngoạn. Khả nhân duy hữu tửu, hỷ kiêm tứ mỹ nhị 
nan. Hành lạc tu cập xuân, hà tích thiên kim nhất túy. Duc vi chán 
xuất, tái xướng Thám viên xuân. Từ viết: 

Thiên thượng dương hồi, nhân gian xuân chí, huu nhất 
phiên tân. 

Cái khai thái kiển khôn, thiểu quang úc úc 

Hướng dương hoa thảo, sinh ý hân hân 

Hồng thấn đào tai, thanh khuy liễu nhãn 

Oanh hoàng điệp phách lộng tân phân 

Nhị tam tử ngộ đáo lai thời tiết 

Phong quang khả cánh khả nhân ` 

Giá ban mỹ cảnh lương thần 

Dục hành lạc, tu cập thứ thanh xuân 

Liêu vấn liêu vấn hoa, hương hué hồng tụ 

Nhất trường nhất vịnh, ca át bạch vån 

Tiến sĩ dá cầu, thị thần bồi yến 

Cổ lai lạc sự thượng truyền văn 

Kim phùng thánh thiên tử, hạnh đắc trí thân. 
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Dich nghia: 
BÀI TU THƯỞNG XUÂN VÀ LÕI DẪN 


Lúc bấy giờ có hai ba người cùng dao đến đòi thơ, nên ta đùa làm 
bài từ này. Nay đương lúc mùa xuân, khí hậu thật là dám ấm ; lai có 
một phen vui vé, thật dáng thưởng xuân đẹp. Gặp buổi tiết hay, gợi 
hứng, ta nên du ngoạn. Thích cho người ta chỉ có rượu thôi, mừng eó 
đủ “tứ mỹ” và “nhị nan” ! . Hành lạc nên kịp xuân, tiếc gi ngàn vàng 
để mua cuộc say túy lúy. Muốn cho đẹp tấm lòng chân thành, bộc 
trực, phải hát điệu “Thấm viên xuân” ?. Có bài từ rằng: 

Khí đương từ trời về, mùa xuân nhân gian tới, lại một 

I phen đổi mới. 

Quả là trời đất mở mang thái vận, ngày xuân tốt tươi. 

Hoa, có hướng mặt trời, sinh ý hón hà. 

Da đào phô sắc đỏ, mát liễu hé màu xanh. 

Oanh hót véo von, bướm bay chập chờn tó vé vui mừng 

Vài ba bạn gặp thời tiết đến 

Phong quang đẹp cảnh vui cho người. 

Cảnh đẹp này, thời tiết đẹp ấy. 

Muốn hành lạc ta nên theo kịp tiết thanh xuân này. 

Hãy hỏi liễu hói hoa để hương thơm đây tay áo hồng 

Uống chén rượu, vịnh câu thơ, ca hát át đến tận lần mây 
trăng 

Tiến sĩ đánh cầu, cận thần hầu yến 

Việc vui xưa nay hãy còn truyén nghe 

Nay gặp bậc thánh thiên tử, thật may mắn được tiến 
thân. 


1. “Tư mỹ”: bốn việc tốt dep: thời trời tốt, cánh đẹp, thần hôn sung sướng, viec 
vui mừng, Nhị nan: hai điều khó: chủ hiển và khách tốt gặp nhau. 

2. Thám vién xuân: tên một điệu từ khúc. 
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Phiên âm. 


元 s 
(HF 8 & = + Z R) 
年 去 年 来 自 有 期 
Š #, ft dd da 
CANA BAT # 
(REPETI 
醉 里 乾坤 数 标 酒 
客 中 日 月 七 言 诗 
春风 走 蕊 生平 志 
8 2 K 3 sh 84 & 


NGUYÊN DAN 
(Thời Bính Thin nhị tháp cửu tu 的 


Niên khứ, niên lai tự hữu ky, 
Xuân quang đữ ngã tận tương nghi. 
Giang son phong cánh khai tán hoa, 
Hoa tháo láu dài di tích thi. 

Túy lý can khôn sổ bôi tửu, 


Khách trung nhật nguyệt thất ngôn thi. 


Xuân phong tẩu mã sinh bình chí, 
Khẳng hiệu Trường An kê đấu nhi. 


Dich nghia: 


NGUYÉN DAN 
(Bây giờ là năm Bính Thin, ta 29 tuổi) 


Năm qua, năm tới đó như tự có kỳ hẹn trước 
Ngày xuân cùng ta, hết thảy đều hợp nhau. 
Phong cảnh núi sông như bức tranh mới 
Cỏ hoa, lâu đài khác với ngày xưa. 
Trong cơn say của đất trời, ta uống vài chén rượu 
Ở nhà trọ, năm tháng ta viết thơ thất ngôn 
Gió xuân thổi, đi ngựa thật thỏa chí bình sinh 
Sao nỡ lại bắt chước học cảnh chọi gà như bọn người ở 
| Tràng An : 


x 

BF Z + 3 B W $ s £ m EB j $. 
因 作 此 二 诗 以 坚 其 志 云 ) 

PTOL E Ä 3, 

$08 3r BL e ç 

T 2 A KAA 

一 副 精 诚 天 地 路 

伊 烈 格 天 光 往 十 

B jBk E de # A 

5 当然 职 分 须 如 许 

大 丈夫 何 富 焉 泽 


(® 8, * 
+, 


1. Tràng An: kinh đô cúa nhà Đường. Vua Đường Huyền Tông thích chơi choi 5 
thiêu niên ở Tràng An nhu bon Giá Xương bó cá học hành, chí chăm lo choi gà ™ 
cũng được phú quy. Y ở đây cũng chi thu đô Thăng Long hay những nơi ăn chơi. 
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Phién ám: 
TRUNG 


(Du kiën duong thói chi si da tùy thé tựu công danh nhi hốt ư 
trung hiếu. Nhân tác thử nhi thi di kiên chí vân.) 


Sở quý hồ thần thức khắc khâm, 

Su quân nghi đốc cá trung tám. 

Thập phần đại nghĩa thần minh đối, 
Nhất phó tinh thành thiên địa lâm. 

Y liệt cách thiên quang vàng cổ, 

Đán công ánh nhật bính lai câm (kim). 
Đương nhiên chức phận tu như hử (hứa), 
Đại trượng phu hà phú quý dâm. 


Dịch nghĩa: 
TRUNG 


Ta thấy kẻ sĩ bây giờ phần nhiều phụ họa theo thời để có công 
danh mà xem thường trung hiếu: nhân đó ta làm hai bài dé vững chí 
mình. 


Cái quý đối với người tôi là biết cung kính, 
Thờ vua nên đốc hết một lòng trung nghĩa 
Mười phần nghĩa lớn, đối được với thần minh 
Một tấc lòng thành, trời đất xét cho được 
Sự nghiệp của Y Doãn đến tán trời, rực sáng đời xưa ! | 
Công lao của Chu Công Đán sáng chói, đến nay còn tỏ ? 
Chức phận đương nhiên phải là như thế 
Bậc đại trượng phu sao để cho giầu sang mê hoặc ? 
TH“. = xa e on 
L Y Doán: Hiển thần đời Thương, có công giúp vua Thành Thang dựng nghiệp. 


2. Chu Công Đán: Hién thân đời Chu. con Văn Vương, em Vü Vương. 
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+ 
AE hb, dà Ed 
百 行 都 从 一 孝 纯 
RATER 
BREE FEIR 
K f& R E 1> ứn # 
i£ £ B| 2 f X E 
互 古来 今 同 此 理 
s 4t fe] YA 3 EE 


Phiên ám: 
HIẾU ! 


Thién kinh dia nghia thuc di luán, 
Bách hạnh dó tèng nhất. hiếu thuần. 
Thành kính bất vong tâm tại ngã, 
Thúy chung duy đốc sự ha thân. 

Đại xưng Ngu Thuấn nhân nhi thánh, 
Đạt mỹ Chu Công tử hựu thần. 

Cắng cổ lai kim đồng thử lý, 

Ta dư hà di báo huyên xuân. 


1. Xem Tiểu dán ở bài trên. 
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Dich nghia: 


HIÉU i "`. 


EE 


Hiếu là thiên kinh dia nghĩa, xây dung nén luân thường, 
Trăm đức hạnh đều do tấm lòng hiếu mà ra. 
Lòng ta bao giờ cũng không quén thành kính, 
Thờ cha mẹ thì dốc một lòng thủy chung. 
Khen Ngu Thuấn là “đại hiếu”, vừa là bậc nhân, vừa là 


4 


: bậc thánh, 
Khen Chu Công là “đạt hiếu”, vừa là phận con, vừa là bé 
tôi !. 


Từ xưa đến nay đều chung một lẽ đó, 
Than ôi ! Ta lấy gì để báo đáp cho cha mẹ ? 


EE C LII TE 
AU W # # 
ì i8 3# W NE E 
涉 水 登山 劳 肯 悍 
JF Ë 44 Rr AR 
i$ § FQ # đệ ñ L 
ÉS k t ASE 
天 下 太平 知 有 日 
功名 留 取 和 后 人 看 


l. Doi hiếu, đạt hiếu: Sách Trung dung có khen vua Thuấn là bác dai hiéu 
(Thuin kỳ đại hiếu giá dư) và khen Vũ Vương, Chu Công là bậc dat hiếu (Vü Vương, 
Chủ Công ky đạt hiếu hy hà). 
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Phiên ám: 
QUÁ QUÁNG BiNH BÓN THOAN 


Công hành thiểm dự phụng sai quan, 
Đạo quá bôn thoan chúng cử hoan. 
Thiệp thủy đăng san lao khẳng đạn, 
Xuyên nhai việt hác hiểm hà nan. 
Đảm đương quốc sự quy kiên thượng, 
Miêu tả xuân quang nhập bút đoan. 
Thiên hạ thái bình tri hữu nhật, 
Công danh lưu thủ hậu nhân khan. 


Dich nghĩa: 


ĐI QUA CHỖ NƯỚC CHẢY MẠNH 
.6 QUẢNG BÌNH : 


Được tham dự vào quan chức sai đi làm việc công, 
Đường qua chỗ nước chảy xiết, mọi người đều vui. 
Lội nước, trèo non, vất vả nào đáng sợ, 

Xuyên đèo vượt suối, mọi hiểm trở có gì là ngại. 
Đảm đương việc nước, gánh cả trên vai, 

Miéu tá sác xuán, dón cá vào ngon büt. 

Ngày thiên hạ thái bình, biết chắc sẽ nay mai thói, 
Lưu giữ lấy công đanh để người sau xem xét. 


1. Quảng Binh: tên một huyện ở Thanh Hóa thời Lê, nay thuộc huyện Thạch 
Thành (Thanh Hóa), giáp với tỉnh Ninh Bình. 
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Dich tho: 


Công vu, ta mừng được cử di, 
Duong dài nước xiét, có hé chi. 

Tréo non, lói suói, nào lo mét, 

Vugt suói, qua déo, cháng sg nguy. 
Việc nước đặt vai xin gánh vác, 
Ánh xuân vào bút cứ ngâm dé. 

Thái bình ngày ấy ta cám chắc, 

Lập nghiệp, đời sau được thấy, nghe. 


旅 宿 遇 雨 待 晴 
早早 登 途 春意 生 
忽然 遇 雨 待 晴 明 
3& R Ak # vü §ậ 25 
Sf 2} vé "ý nã kỆ AR 
D* WE EET 
路 通 马 足 坦 然 平 
清明 幸 遇 些 时 季 
nara Íã S E Eu 


Son Nam dich 
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Phién ám: 


LU TÚC, NGỘ VÜ, DÀI TINH 


Táo táo dáng dó xuán y sinh, 

Hót nhién ngó vü dài tinh minh. 
Lâm gian yến hoc bộ só ngữ, 

Đã ngoại cưu để hoán phụ thanh. 
Vụ quyển sơn đầu thanh nhược tẩy, 
Lộ thông mã túc thản nhiên bình. 
Thanh minh hạnh ngộ ta thời tiết, 
Chính thị ngô Nho đạo đắc hành. 


Dich nghĩa: 


Ó NHÀ TRQ, GẶP MƯA, CHỜ TẠNH 
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Mau sớm lên đường, ý xuân nảy nở, 

Bỗng nhiên gặp mưa, phải chờ trời quang tạnh. 
Trong rừng, ngbe thấy chim yến học mớm con, 
Ngoài đồng rõ tiếng con cưu trống kêu gọi con mái. 
Đầu non mây cuốn, trời xanh trong như tẩy rửa, 
Chân ngựa đường thông, bình thản nó đi. 

May mà gặp thời tiết trong sáng này, 

Ấy chính là lúc nhà Nho ta đắc thời hành đạo. 


Phiên âm; 


书 堂 入 景 
(= ERAR) 
$ J8 ^ HỆ đt & "ẻ 
ESSETETI 
理 上 中 良 求 性 有 
B LPS % < 48 
Ë i‡ X COMI 
KABEH 
% # GC Se X 
ERRETA E 


THU ĐƯỜNG BAT CẢNH 


(Ky nhị: Lạc thiên đàm đạo) - 


Kết lư nhân cảnh tịch vô huyện, 
Đàm đạo hiêu nhiên tự lạc thiên. 
Lý thượng trung đưng cầu tính hữu, 
Đồ gian thái cực cứu tâm truyền. 
Quan Thi ý ngụ dĩ san hậu, ˆ 

Độc Dịch tâm tham vị hoạch tiền. 
Tiên thánh tòng hà năng cứu cánh, 
Chí thành ưng khả sát. ngư dién. .- 
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Dich nghia: 
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TÁM CÁNH Ó NHÀ HOC 
(Bài hai: Vui theo mệnh trời, bàn về dao lý) 
Làm nhà ó cói tràn, tich mich khóng huyén náo, 
Vui vé tự nhiên bàn dao lý, vui với mệnh trời. 
Xét về mặt lý thì Trung dung là cái thiên tính có sẵn, 
Theo bản vẽ thì thái cực vốn suy cứu cái tâm truyền. 
Xem Kinh Thi thấy ý ngu vào chó sau khi Khổng Tử đã 
san định, 
Đọc Kinh Dịch lòng xét đến điêu trước khi Phục Hy vạch 
ra bát quái. 
Các bậc thánh đời xưa theo cái gì mà có thể biết hết được? 
Lòng chí thành có thể xét được chuyện cá nhảy điều bay 
: đấy ! 


TAY 
(其 八 : KE 路 ) 
Bm L F P 38 < 
得 路 青云 步步高 
REFRE 
A Z 3 LUE 
BR lộ GE + Ÿ + 
Wü k K + W 
将 展 作 霖 奇 手 段 
男儿 到 此 的 英豪 


Phién ám: 


THU ĐƯỜNG BÁT CÁNH 
(Kỳ bát: Thanh vân dác lộ) 


Dương thăng thượng hạ khánh tương giao, 
Đắc lộ thanh vân bộ bộ cao. 

Nguyệt quế thủ phan siêu chúng vọng, 
Thiên cù túc nhiếp quán thời mao. 

Hiển đương hỷ toại sinh bình chí, 

Süng dụng hân thừa thánh chủ bao. 
Tương triển tác lâm kỳ thủ đoạn, 

Nam nhi đáo thù đích anh hào. 


Dịch nghĩa: 


TÁM CẢNH Ở NHÀ HỌC 

(Bài tám: Đường mây gặp bước) 

Thời thịnh trị, vua tôi mừng gặp nhau, 

Đường mây gặp lối, bước bước cao. 

Tay vin cành nguyệt quế, vượt mọi điều chúng mong 
; : muốn, 

Chân dám lên đường lớn, hơn mọi người có tên tuổi. 

Mừng được hiển dương, cái chí bình sinh được thỏa, 

Vui được tin dùng, nhờ ơn thánh chúa. 


Sẽ vung tay làm mưa, có thủ đoạn cao, 
Nam nhi dên mức đó đích là anh hào. 
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Dich thơ: 
Thuó đương thịnh hop hòa trên dưới | 
Gót nhẹ nhàng gặp lối thang mây. 
Vin cành nguyệt quế gio tay, 
Dẫn đâu chúng bạn theo dây đường trời. 
Chí dương hiển một đời đã thỏa, ` 
Được tin dùng, vui tạ an vua. 
Ráp làng chuyển nắng thành mua, 
Tài t1 xi thế ấy mới cho hào hùng. 


C Xd. pA 
(Hr Em i) 
古 云 除夕 此 由 名 
今 在 营 中 酌 礼 行 
EELEE. 
xt lý KENEK Ê tà 
PAKAN 1: 
甘苦 依 同 识 士 情 
B+ Pn š| È < =£ # 
H# £ R AX 


Tham Tuyën dici 
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Phiên ám: 


DOANH TRUNG TRÜ TICH 
(Thời tai Thé Khà) 


Cổ vân trừ tịch thử do danh, 

Kim tại doanh trung chước lễ hành. 
Tác túc viên món tinh bố trận, 
Hoàng hoàng đình liệu hỏa vi thành. 
Ủy hòa tịnh chí tàng sư luật, 

Cam khổ du đồng thức sĩ tình. 

Thời tiết đáo lại thiên vận thái, 
Quốc gia hỷ kiến cửu an vinh. 


Dịch nghĩa: 


ĐÊM TRỪ TỊCH TRONG DOANH TRẠI 
(Báy giờ ta ở Thé Khê) 


Người xưa gọi “trừ tịch” ', do đó mới có tên gọi này, 
Nay ở trong DUE lễ trừ tịch cũng châm chước mà làm. 
Cửa Viên môn "oai nghiêm, sao nhy bày trận, 

Cây Đình liệu ? sáng rực, tưởng lửa là thành. 

Ấn uy đầy đủ giữ trong luật nhà binh, 

Ngọt bùi, đắng cay cùng nhau, biết rõ tình của quán si. 
Thời tiết đến rồi, vận trời mở sáng, 

Quốc gia mừng được thấy yên ổn về vang lâu dài. 


mm... .. 
_ 1. Trừ tịch; đêm cuối cùng của một năm. Năm mới sắp đến, phái trừ bó tất ca 
Moi cái cũ di, do đó mới có tên “trừ tich”. 
2. Cửa Viên món: cửa doanh trại. 
3: Cây Đình liệu: lệ nhà Chu khi đầu canh năm, lúc sắp ra thiết triểu thì ở điện 
Ne mi hai đèn sáp hoặc đuốc dé dọn đường cho bách quan vào triêu. Cây đèn đó gọi 
inh liệu. | 
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Dich tho: 
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Goi là "trit tich" vón thành tén, 
Doanh trai dém nay lễ tất niên. 
Sao mọc của viên, bày trận khdp, 
Duóc xây thành lửa, sáng trời lén. 
Xé chia dáng ngot, quán tinh thám, 
Đây dú ân uy, lệnh luật nghiêm. 
Đã thuận tiết trời, sang hội mới, 
Nước nhà mừng thấy mãi vui yên. 


w # 
端午 人 求 药 味 良 
惟 余 自治 有 和 神 方 
# # E E RU 
持 心 斯 扁 顺 气温 
但 把 简 心 存 堪 理 
定 知 四 体 保 康 强 
若 言 医 国医 民 手 
+ š& 7ñ. LES 


Sơn Nam dịch 


Phiên ám: 


DOAN NGỌ DƯỢC 


Đoan ngọ nhân câu được vị lương, 

Duy du tự trị hữu thần phương. 

Cán thân tự thị tiêu phong të, 

Trì chí tư vi thuận khí thang. 

Dán bả cá tâm tón nhiếp lý, 

Định tri tứ thể bảo khang cường. 
Nhược ngôn y quốc y dân thủ, 

Nhân nghĩa vi đan thượng thánh hoàng. 


Dịch nghĩa. 


THUỐC HAI NGÀY ĐOAN NGỌ ! 


Ngày Đoan ngọ người ta đi tìm vị tốt, 

Duy chỉ có ta có phương thuốc thần trị cho mình. 

Giữ thân cần thận, ấy là thuốc trừ phong, 

Gìn chí vững vàng, ấy là thang thuận khí. 

Chỉ đem tâm giữ cho điều hòa, 

Chắc hẳn tứ chi sẽ khỏe manh. 

Còn như phương thuốc cho đân cho nước, 

Xin dáng thánh hoàng bài nhân nghĩa, ấy thực là kim dan 
váy °. 


= O O O 
., L Thuốc hái ngày Đoan ngo (tức mỏng nam tháng năm). Xua có tục đến ngày ấy 
thì hái thuấc dùng để xông, hay để uống. Thuốc ấy gọi là Đoan ngo được. 
2. Kim dan: thuốc truüng sinh bát tú. : 
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Dich tha: 
Đoan ngo người câu vi thuấc hay, 
Thần phuong ta tu chữa ta nay. 
Git minh" ấy "té tiêu phong” dó, 
“Vũng chỉ” là “thang thuận khi" đây. 
Trước giữ tâm hôn bình tĩnh hẳn, 
Liên xem thân thể uững vàng ngay. 
Ví bàn y quốc y dân nữa, 
Nhân nghĩa dâng đơn bách luyện này. 
Tham Tuyển địch 


4€ SE 38 AL 1S 1t 
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Phiên ám: 
TONG QUÂN NGỘ PHONG HÀN NGẪU TÁC 


Sinh binh tráng chí tai quán thân, 

Y hat tèng nhung, hiệu cổ nhân. 
Nghĩa địch Khôn tam lao khẳng đạn, 
Tín phùng Tốn nhị báo hà tán. 

Đãn tri nhật vận hung trung giáp, 
Bất giác thời sinh tý thượng lân. 
Hạnh lại thiên lưu nguyên khí tại, 
Luật hồi phục hỷ hữu dương xuân, 


Dịch nghĩa. 


ĐI THEO QUÂN GẶP GIÓ RÉT 
| NGÁU NHIÊN LÀM THƠ 


Chí lón binh sinh dé vào vua và cha me, 
Mặc áo thô ngắn theo quân, bát chước người xưa. 
Nghĩa tiến lên hào Tam qué Khan ! , dù khó nhọc cũng 

| khóng quán, 
Tín gặp được hào Nhi qué Tốn, báo đáp thường luôn ?. 
Chỉ biết hàng ngày vận dung giáp binh ở trong ngực 3 ， 
Không nhớ đến những lúc mọc đầy vẩy vết trên cánh tay. 
May nhờ trời để cho còn nguyên khí, 
Tiết Dương xuân về theo luật, ta lại mừng. 


=O 
... | Hào tam qué Khôn: theo Kinh Dich, nó có tượng sẵn lòng tốt, giữ kiên trinh dé 
di theo nhà vua. 

2 Hào Cúu Nhi qué Tón có tượng tướng soái. 

3. Giáp bình trong ngực: chỉ mưu lược. 
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Dich tho: 
Binh sinh chí ó hiéu và trung, 
Bắt chước người xưa nit áo nhung. 
Nghĩa quê Khôn tam bao quản nhọc, 
Tín hào Tốn nhị uẫn hằng mong. 
Mặc gai váy, bỗng hàn trên cánh, 
Dem giáp binh luôn vån đáy lòng. 
May được trời lưu nguyên khí lai, 
Luật xoay chuyển gặp bóng dương hồng ! 
Tham Tuyển địch 


行 年 
(B š £& ñ Z vq † Z< & #.) 
“人生 失 得 总 由 天 
聊 自 闭 中 养 浩 然 
访 雪 庭 前 非 葡 日 
观 梅 窗外 已 新 年 
je Š an: 
KIZLAR 
BF 8 # Ë # K ‡ 
# 8 Š EE + 


Phiên ám: | 
HÀNH NIÉN 
(Thời cái Quý Dậu chi tứ thập luc tué dà) 
Nhân sinh thất đắc tổng do thiên 
Liêu tự nhàn trung dưỡng hạo nhiên 
Vinh tuyết đình tiền phi cựu nhật 
Quán mai song ngoai di tân niên 
Thi Thu van quyén sinh binh khé, 
Hucng hóa tam sinh tác tích duyén 


Thời ngộ thái lai hân hữu hạnh, 
Xuân tăng thọ toán phúc kiêm tuyển (toàn). 


Dịch nghĩa: 


THEO NĂM 
(Lúc này năm Quý Dậu, tôi 46 tuổi) 


Đời người chuyện được mất đều do trời, 

Tạm trong lúc nhàn rỗi mà nuôi cái khí hạo nhiên KA 
Thơ vinh tuyết trước sân, không như ngày trước nửa, 
Nhìn hoa mai ngoài cửa số, thấy năm mới đến rồi. 
Muôn quyển Thi Thư ấy là bạn đời, 

Hương hỏa ba sinh do duyên kiếp trước e 

Gặp lúc vận hanh thông, mừng may mắn, 

Xuân thêm một tuổi, phúc thật kiêm toàn.. 


ana ... an 


1. Theo sách Mạnh Tủ, khí hao nhiên là cái khí chính đại lưu hành ở trong 
DEWI, có thé bồi đắp cho tính thiện. 

2. Ý chỉ nhân duyên kiếp trước cùng nhau thắp đèn hương thờ Phật cùng là đệ tử 
nhà Phật, ý hợp tâm đầu, nay lại gặp nhau. Việc Phùng Khắc Khoan gặp vua sáng 
tủng như có duyên từ kiếp trước để lại. 
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Phiên ám: 
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西 都 怀古 
E TR A A 
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$ #t G E & W 3 
树 老 花街 恨 未 休 
LES ESTY. 
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ERR ELE ức 
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TAY DÓ HOÀI CÓ 


Thùy thi can thành du hảo cừu, 

Bất tri thổ quốc vị Hó mưu. 

Đài ban thạch bích oán do trúc, 

Thụ lão hoa nhai hận vị hưu. 

Cựu tích yếm khan Tần lệ vật, 

Tân Đình lãng thuyết Tấn thanh lưu. 
Duy dư dân tụ sơn vô cải, 

Vạn cổ sơn hà vạn cổ thụ. 


Dich nghia: 
.TÂY ĐÔ 'Hoàrcó - 
Ai là người bảo vệ, ai là người ban tắt ? 
Không biết đến đất nước, lai lo cho nhà Hà. 
Vách đã rêu mọc lan, vẫn còn đắp thêm oán giận, 
Phố hoa, cây già rồi vẫn chưa hả hết cám thù: 
Chán xem đấu vết cũ của nhà Tân, dầu nó còn lưu lại vẻ 
tráng lệ ?, 
Nói chi đến những danh sĩ đời Tấn hop ở, Tán Đình š. 
Chỉ có nhân dân vẫn còn tụ họp, không có gi thay đổi, 
Muôn thuở vẫn non sóng ấy, vẫn mùa thu này ! 


奉 差 往 天 关 手 集 , 道 过 玉楼 即 事 
| EbET*hrt»5 
. #4 d4 GXM. 
` HH; i ek 
33) dh E AK 
ERREA 
AFA E 1È PB. š tp 
KERE. It 
投 笔 何 功 敢 说 班 


1. Tay Dó: nơi Hỗ Quy Ly đóng dó ở Thanh HoatThanh Hóa). 

.. 2. Ó đây chỉ nhà Hệ: Nhà Tán đã xây dựng nhiều cung điện nguy nga nhưng 
ju đại không dai lâu. Tác giá mượn nhà Tân để chỉ nhà Hà. 

3. Tân Đình do nước Ngô thời Tam quốc xây dựng. Đến thời Tấn các danh sĩ nước 

Ngộ thường qua lai đây yến dm nhưng lại quén không nhắc đến nhà Ngô. Tác giả ám 

thi kilan cuối đời Trên không biết lo việc nước cùng giống như những danh sĩ nhà 

ng Tấn gốc Ngô kia. 
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Phién ám: 


PHUNG SAI VÀNG THIÉN QUAN PHÜ TÀP, 
ĐẠO QUÁ NGỌC LAU TÜC SỰ 


Thần tử ninh từ vương sự nan, 

Khâm thừa uy mệnh vãng Thiên Quan. 
Giản khê lịch biến thiên hôi thủy,, 
Thảo thụ kinh dư vạn điệp san. 

Mi đạn hiểm di kiên nhất tiết, 

Hảo tương trung tín phục chư man. 

An dân toàn lại hoàng vương đức, 

Đầu bút hà công cảm thuyết Ban. 


Dih nghĩa: 


VÂNG MỆNH ĐẾN THIÊN QUAN ' 
VO VỀ CHIÊU TẬP DÂN CHÚNG, 
QUA NGỌC LÂU LÀM THƠ 


Phận tôi con há dám từ chối việc nhà vua gian khổ, 

Kính vâng lệnh vua đến vùng Thiên Quan. 

Lội qua khe suối, vượt bao nhiêu là nước, 

Len qua cây cỏ, qua hơn vạn núi đồi. 

Chẳng sợ đường gập ghénh hay phẳng, chỉ vững một khí 
tiết, 

Khéo dem lòng trung tín đến để cám phục các man di 

Yên dân toàn nhờ vào đức của nhà vua 


Ném bút báo công gi, đâu dám nói nhu Ban Siêu ° thuở 
trước. 


1, Thiên Quan tức Nho Quan, xưa thuộc Thanh Hóa. 

2. Ban Siêu (thời Hán) nhà nghèo có chí lon, viết thuê kiếm ăn. Một lần ông ném 
bút xuống đất nói “Tài trai nên bắt chước Trương Khiên lập công nơi bién di hudng 
phú quý chứ đâu cứ cám bút mãi thế này”. Sau do ông lập được nhiều chiến công lửa 
được phong hầu. 
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Dich tho: 


Dao làm tôi dám từ Uiệc khó 
Vâng mệnh di thẳng trỏ Thiên Quan. 
lừng cây rậm suối nước tràn 
Nghìn khe cũng lội, muôn ngàn cũng qua 
Chí kiên quyết vugt qua biểm trà 
Bem tín trung phủ du bản làng 
Nhờ trời dân được an khang 
Báo công đầu bút há nhường Ban Siêu. 
Tham Tuyển địch 


行 年 

t} š T 2 Z # + Ë k 
$Ez rex 
th TL F + o ñï 3k 
或 先 或 后 路 云 殿 
AEXÉEAXITA 
i£ i& F) AR Spas f2 
生生 觉得 这 天 机 
朝 回 紫 禁 春 风 晓 
LEE S SOLI 
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Phién ám: 


HÀNH NIÉN 
(Thời cái Binh Sửu chi ngũ tháp tué dà) 


Lỗ thánh ngũ thập tri thiên mệnh, 
Vệ hiển ngũ thập tri tiền phi. 

Hoặc tiên hoặc hậu tuy vân di, 

Vi thánh vi hiển chính khả hy. 
Tiến tiến đáo lai na địa vị, 

Sinh sinh giác đắc giá thiên ky (cơ). 
Triều hồi tử cấm xuân phong hiểu, 
Huê đắc hương yên mãn tụ quy. 


Dịch nghĩa: 


THEONĂM _ 
(Bây giờ là năm Binh Sửu, ta 50 tuổi) 


Bậc thánh nước Lỗ `, 50 tuổi biết được mệnh trời, 

Hiền nhân nước Vệ, 50 tuổi biết được trước kia là sai ° 
nhầm. 

Người trước, người sau tuy nói khác nhau, 

Làm nên thánh, nên hiển thật đáng noi theo. 

Tấn tới luôn luôn để đạt được địa vị ấy, 

Sản sinh mãi mãi, mới biết được thiên cơ này. 

Từ lúc ở triều về, (tay thấy) đầy gió xuân buổi sáng, 

Mang về được hương khói thơm đây hai tay áo. 


1. Thánh nhân nước Lỗ: chỉ Không Tủ. . biết những 
2. Hiển nhân nước Vệ: chỉ Cử Bá Ngọc, Cu Bá Ngọc đến 50 tuổi mới biết 
việc 49 năm về trước đều là sai cả. 
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HUAN DONG THI TÀP 
(Tap tho day trà) 


Tên tập thơ này được nhắc đến trong Kinh vän tiểu lục của Lê Quý Đôn, 
Theo Lê Quý Đôn, Phùng Khác Khoan Soạn tập thơ năm Quang Hưng thứ 6 
(1583). Tập thơ gồm 172 bài nhằm dé vinh tué thời, tiết hậu, có cây côn trùng 
để dạy bọn hậu sinh. Huấn dóng thi tập hiện chỉ còn khoảng 30 bài, phán lớn 
thơ trong thi tập đã bị thất lạc và lẫn lộn. Chúng tôi trích tuyển một bài tựa 
và hai bài thơ vào Tổng tập. 


BÀI TUA HUẤN ĐỒNG THI TẬP ! 


Tôi nghe Phu Tử nói: “Các trò sao không học thi văn ?”, song thi 
văn đâu dé các trò học đã được, ắt phải có bậc đại nhân lưu tâm đến 
văn mặc dạy cho đại thể thì mới được. Nay ta hãy tìm trong lời dạy 
làm thơ văn của người xưa. Chu Văn Công khi bàn về thơ văn có nói: 
"Người học làm thơ, phải lập ý trước ; ý đã đúng rồi sau mới theo thể 
mà dùng”. Sách Thủy thiên cấm ngữ của Phạm Đức Ky ở Thanh 
Giang có viết: “Làm thơ trước hết phải lập ý, tựa như người làm nhà, 
khuôn thước hình thể, át sắn chứa trong bụng, sau mới dùng đến búa 
riu. Cách thức làm thơ nhu sau: câu phá để hoặc mở bằng đối cảnh, 
hoặc bằng tức sự, hoặc dùng ý theo đâu đề, hoặc dùng ý hên hợp với 
đầu dé để làm. Câu më cần đột ngột cao xa như gió cuốn, sóng dâng, 
khí thế ngập trời. Câu thứ ba thứ tư (hạm liên) hoặc tả ý, hoặc tả 
tánh, hoặc chép việc, hoặc mượn việc để dẫn cũng cần liêr. kết với 
tâu phá như hạt ngọc ở hàm con rồng, lúc nào cũng ôm khư khư 
không bỏ. Câu thứ năm thứ sáu (cảnh liên), hoặc tả ý, hoặc tả cảnh, 
hoặc chép việc, hoặc dùng việc để dẫn chứng nhưng ý hô ứng: với câu 
trên, tránh trùng lập mà cần biến hóa tựa như tiếng sét bất thình 
linh xé tan quả núi, khiến người xem phải tháng thốt giật mình. Câu 
tết hoặc kết thúc theo đầu đề, hoặc mở ra một đường, hoặc nối với ý 
tàu trên, hoặc dùng sự việc làm câu buông thông để tán đàn, y như 
in thuyén Diễn Khé di vé bén mót cách tu nhién". Pham tién sinh 
9n nói: “Tho cán trinh bày có dáu mói, dung y sáu xa, luyén cáu 


815 L: Bài này có je duoc viét sóm nhát vào nám Quy Mùi, niên hiệu Quang Hung thứ 
83). 
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trang nhà, dùng chữ cho đúng, âm vang hưởng ứng xa vời. Câu kết lại 
càng khó. Ai làm thơ mà không có câu kết đẹp thì có thể thấy người 
đó tương lai không thành đạt trên con đường thi nghiệp”. Bàn vé thụ 
Chu Hội Am còn nói: “Hai câu đối nhau cho đẹp để có thể dễ làm, 
nhưng khó làm được câu kết hay”. Bạch Cư Dị nói: “Luyện câu không 
bằng luyện chữ, luyện chữ không bằng luyện ý, luyện ý không bằng 
luyện cách". Hơn nữa trong thơ ca có cách khen mà ngầm ý chê, có 
cách ché mà ngụ ý khen, có cách hỏi trước đáp sau, có cách cảm đời 
nay nhớ đến đời xưa, có cách tạo ý trong câu một, lập ý trong cậu 
hai. Thật là nhiều phép, khó có thể nói ra hết được. Thơ Bạch Cư Dị 
có ý trong ý ngoài. Còn như cách đặt câu thì theo Phạm tiên sinh có 
câu dùng lối vấn đáp, có câu trên ba đưới ba, có câu trên bốn dưới 
bốn, có câu trên thưa dưới gọi, có câu trên gọi dưới thưa, có câu như 
gió đi mây theo, có câu đảo điên rối loạn, có câu nói ngược mà lé 
XUÔI. 

Theo phép làm thơ phải dùng chữ điêu luyện, cân đối, nghĩ chữ 
đối nhau trước đã rồi sau mới sáng tác cả câu, không nên nghĩ từng 
câu một. Sách Sa trung kim tập nói: “Phàm làm thơ phải dùng đượt 
sự thật vào tự nhãn (chữ quan trọng) thì thơ cứng cáp”. Lại nói: “tị 
nhãn phải là chữ có âm vang”. Phan Phần Chí nói: “Dùng chữ phải 
chọn chữ có âm vang đấy mới là chỗ dụng công”. Phép tự nhãn là 
dùng chữ biến ảo, đó cũng là phép ảo tự, ảo cú của Lỗ Công (Hoàng 
Đình Kiên). Lại có người dùng chữ mẫu tử để đặt câu, cũng có người 
dùng hư tự để đặt câu, lại có người dùng điển trong kinh, trong sử để 
đặt vào ba chữ cuối của câu. Lai có người đặt câu nhu nói đầu mối với 
nhau, lại có người đặt câu lối gãy lưng ong. Ngoài ra, thể cách của các 
nhà thật là đa dạng, khó có thể trình bày hết được. Đây chỉ thuật lại 
sơ lược cốt cách làm thơ văn để khuyên dạy những kẻ hậu sinh đương 
trên đường trổ tài bay nhảy mà thôi... 


Theo Kiến van tiểu lục. 
Bán dịch. Nxb Khoa học xà hội, 1977. 
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Phién ám: 
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TAM NGUYỆT 


Thiên thời hữu tứ điệt chu tuyên, 
Tối hiếu kì duy tam nguyệt thiên. 
Đào vũ sái tàn hồng hạnh hỏa, 
Huệ phong xuy khởi lục dương yên. 
Vũ Vu đàn hạ khâm hà sảng, 

Tu Hệ đình tiền tích mạn truyền. 
Thụ lục ấm nùng thiên hướng ngo, 
Nhất thanh hà xứ tấu tân thiên. 
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Dich nghio: 


THÁNG BA 


Thời tiết có bón mùa, đắp đổi qua lai, 

Yêu thích hơn cả là trời vào khoảng tháng ba. 

Mưa ray đào tàn, hồng hạnh đỏ như lửa, 

Gió thổi huệ lên, dương liễu xanh tựa khói. 

Dưới dàn Vũ Vu ! , lòng dạ biết bao sáng láng, 

Trước đình Tu Hệ ?, tục xưa bày đặt ngoa truyền. 
Cây vẻ lục, bóng râm mát đậm, trời sắp giữa trưa, 
Đâu có một tiếng ve vắng lên, tấu hòa khúc nhạc mới. 


Dịch thơ: 


Bốn müa qua lai, cuộc ván xoay 
Trời tháng ba thích nhất tháng này 
Tàn hết mưa đào, hạnh đỏ lửa 
Nổi lùng gió huệ, liễu xanh mây 
Đưới chán dàn Vũ, lòng thu thái 
Trước cửa dinh Tu, tuc đặt bày 
Cây biéc bóng rám, trời đúng ngo 
Tiếng ve nhạc mới, dạo đâu đây ! 
Sơn Nam dich 


1. Đàn Vũ Vu được lập để cầu đáo mưa. Tăng Điểm, học trò Không Tử timg à 
chí minh, muốn thanh nhàn, đến cuối xuân (tháng ba) di tắm ở sông Nghị, lên hóng 
gió ở đàn Vũ Vu. 

2. Tu Hệ: lễ vào cuối tháng ba nhằm trừ yêu tà và điểm xấu. 
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Phién ám: 


BÁC 
栽培 占 得 地 肥 能 


酷爱 庭 前 数 有 蔬 


4 8 d sg 
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BA TIỂU 


Tài bồi chiếm đắc địa phì nhiêu, 
Khóc ái đình tién sổ hữu tiêu, 
Dạ vũ đả song châu trích lịch, 


Xuân phong nhập hộ phiến phiêu diéu. 


Dưỡng tân đức nghĩa tâm trung mật, 


Thuyết cựu công đanh phận ngoại siêu. 


Huống hựu nhuận tư sinh ý hữu, 
Tử tôn kế xuất đĩnh cao tiêu. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 
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CÂY CHUÓI 


Được mảnh đất phi nhiêu dé vun trồng 

Trước sân mấy hàng chuối thật đáng yêu 

Lộp độp như châu rơi xuống lá trong đêm mưa ngoài song 
số 
Dung đưa tựa quạt pháy thổi gió xuân lọt vào cửa nhà 
Nuôi cái mới, đức nghĩa chặt đầy bên trong 

Nói chuyện cũ, công danh vượt ra ngoài danh phận của nó 
Huống hó lại thấm nhuán sinh ý của trời đất 

Con con, cháu cháu nối tiếp vươn ngọn cao. 


Vun trồng sån có đất phì nhiêu 
Khóm chuối ngoài sân thật đáng yêu 
Mua đập bên song, châu lộp độp 
Gió lùa giữa của, quạt hiu hiu 
Công danh, chuyện ấy thường lơ đãng 
Đúc nghĩa, lòng này những ấp iu 
Sinh ý đất trời thường thấm đượm 
Vươn cao con chúu nảy sinh đều. 
Sơn Nam địch 


DA THÜC TÀP 
(Táp tha Ba thúc) 


Tên một tập thơ của Phùng Khắc Khoan. Ta biết được tên này là 
qua câu viết của Toàn Việt thi luc. “Đọc Kinh Thị thấy có tên các loại 
eó cây, chim muông, trùng cá, nhân lấy đó vịnh thơ dé tên là tập Đa 
thức”. Da thức tập còn lại gån trăm bài. Tác giả thường lấy tên loài 
cây có, những giống chim muóng trong Kinh Thi rồi vịnh thành thơ 
để phổ cập tri thức cho người đời. Khổng Tử có nhận xét xem Kinh 
Thi có thể “biết nhiều tên chim muông cây có" (“đa thức cám thú 
thảo mộc chi danh”), tập thơ Đa thức được tạo thành chính là phỏng 
theo tinh thần ấy. Ở đây chọn 6 bài. 


荐 菜 
说 见 范 经 号 接 余 
JR +zk & XE 3E 
参差 芋 向 波 中 泛 
RE d E dt E dm 
ANA F] x 5 £& 
URGE UD Ấy RR 
JU to Ne, X fe EG 
风味 谁 知 更 有 人 
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Phién ám: 


HANH THÁI 


Thuyết kiến Ba kinh hiệu tiếp dư, 
Càn sinh thủy để dị viên sơ. 

Sâm si điệp hướng ba trung phiếm, 
Phì nộn kinh thường thoa cổ như. 
Nhu thuận hữu đồng Văn hậu đức, 
Khiết phương khả vị miếu đình thư. 
Huống như quỷ mỹ thiên không tửu, 
Phong vị thüy tri cánh hữu du. 


Dich nghia: 
RAU HẠNH THÁI ! 


Thấy ở Kinh Thi, loại này goi là ra “tiếp du" 2 
RE mọc ở đáy nước, không giống với các loài rau dưa khác 
trong vườn 

Lá nhấp nhô, lênh đênh trong sóng 

Nhánh nó mập mạp, giống như cành thoa cài đầu 

Tính mềm và thuần hòa của nó giống như đức của bà 
Hậu Phi (vợ Chu Văn Vương) ° 

Nó thơm nó sạch có thể dùng làm rau tiến cúng nơi n 

din 
Phương chi nó rất ngon, nên dé làm vơi chén rượu 
Ai đã nếm phong vị của nó, càng thấy thêm dạt dào. 


1. Rau hạnh thái: Một loại rau mọc ở dưới nước, chưa biết chính xác tương ứng 
với loại rau nào trong tiếng Việt. Có người cho đó là rau răm. Thiên Quan Thư trong 
Kinh Thi có câu “Sâm si hạnh thái”. 

2. Tiếp du là một tên khác của hạnh thái. 

3. Bà Hậu Phi (vợ Chu Văn Vương) vón nói tiếng về đức hạnh cho nên trong thơ 
cô khi nói ve đức hạnh thường dàn ra làm điển tích. Rau hạnh thái xuất hiện diện 
thiên Quan Thư — Kinh Thi mà nội dung chu yếu của thiên này là ca nggi đức hạ 
của bà Hậu Phi nén mdi dem ra để so sánh. 
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Phiên ám: 


B 
植物 元 来 如 此 多 
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HA 


Thuc vật nguyên lai nhu thử da, 
Bi kì chi đốt thị danh hà. 

Thác căn hữu địa sinh thành đị, 
Đắc khí do thiên trường dưỡng gia. 
Sương lịch vạn kỳ bài dạ nguyệt, 
Hôi phi lục quản báo niên hoa. 
Thế nhân mạc vị vô tri vật, 

Y ngọc duyên hài phú quý gia. 
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Dich nghia: 
SAY 
Các loài thuc vát nhu thé that là nhiëu 
Loài xanh t6t kia goi là cáy say 
Gốc bám vào đất, cách sóng của nó cũng la 
Nhận được khí trời, nguồn di dưỡng thật là dôi dào 
Dưới trăng đêm, sáy như muôn lá cờ trải sương 
Tro bay trong sáu êng ` báo tin tiết trời trong năm 


Người đời chớ gọi sậy là vật vô tri 
Nó dua vào cây ngọc, đẹp duyên với những nhà giàu sang 


Độ M 
AK $8 & ES 2 E NE 
也 宜 於 水 不 宜山 
关 关 常 在 河 洲 上 
th 93 38 RA iE ¿m f] 
s] E'EWSAX 
后 妃 德 可 比 幽 开 
3h ego 31 f& 48 Jv 
夫妇 之 情 亦 一 般 


-— khí 
1. Người xưa dùng sáu ống đựng tro sáy và bịt kín hai đầu lại, khi có dương 
vé trong tự nhiên thì tro màng sáy bay lên. 
938 


Phiên ám: 
THU CUU 


Trang mao phù ë nhược thị ban, 

Dà nghi u thüy bát nghi san. 

Quan quan thường tai hà châu thuong, 
Luóng lưỡng tương tùy hoài phó gian. 
Tư mã quan tằng liên hiển quý, 

Hậu phi đức khả tỷ u nhàn. 

Chí nhi hữu biệt vô tương hiệp, 

phu phụ chi tình diệc nhất ban. 


Dịch nghĩa: 


CHIM THU CƯU : 


Dáng thư cưu giống như con giang con sếu ? 

Chúng ưa vùng sông nước, không ưa vùng núi 

Chúng kêu ríu rít ở bên bãi sông 

Từng đôi, từng đôi nơi bến bên sông 

Chúng từng sang trọng gắn liền với chức quan Tư mã 

Vẻ khoan thai nhàn nhã của chúng sánh với đức của Hậu 
Phi ? 

Chúng trìu mến nhau nhưng có phân biệt, không sàm sỡ. 

Tình cảm của chúng y nhu tình cảm vợ chóng con người 


A 


vậy. 


mm... SO 
` 1. Chim thư cuu chuyên sống à vùng sông nước, chúng sống theo những đôi, thần 
màt mà không sam së. Do váy mở đầu Kinh Thi có bài Quan thu, nó được dùng dé so 
Sánh với tình cám vợ chồng cao cá, trong sáng, nghiêm túc của người quân tử. 
2. Thời thượng c6 ở Trung Quốc, tên các loài chim được dùng để gọi cho tên các 
thức quan, Quan chức mang tên chim cưu lo việc pháp chế, sau này gọi là quan Tư mã. 
Š. Chim thự cuu có dáng hiển hậu, nó được ví với bà Hậu Phi vợ Chu Văn Vương 
' bà có những đức tính dáng kính như diu dàng, thùy mi, nét na. 
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Phién ám: 
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THU 


Lé xung ngó thach chüng nan phán, 
Huyét xú hồ vi tu di quần. 

Tu quyết lãm thương ngu thái thám, 
Khu chi hàm tinb trí hé ván. 

Xuyén dung vi mién thi nhán thích, 
Y xà nan dào liét diém huán. 

Ngà bán chí thành nang dóng vát, 
Hac dau mói dung tháo Thang vàn. 


Dich nghia: 
CHUÓT 


Kinh Lé goi là "ngà", “thạch”, thật khó phân biệt các loài 
chuột ! 

Đã ở hang ở hốc sao lại hợp thành bầy ? 

Nó chỉ nhờ vào kho đụn, chứ ngu lắm lắm, 

Bị xua vào cam bẫy, khôn mà nhu thế ư ? 

Đục tường cũng không thoát khỏi bị nhà thơ châm chích ? 

Duta vào nền xã, nên tác, e khó tránh khỏi ngọn lửa rát hun 

Ta vốn rất thành thật, có thể cảm động đến cả loài vật 

Khi đàn hặc ta thường dùng văn của Trương Thang ? 


— ANM 

1. Ngó, thach: tën các loài chuót cóng. T m 

2. Bi chám chích: thg Hành lộ trong Kinh Thị có câu “Thùy vi thử vó nha, hà di 

xuyën ngà dung” (Ai báo chuót khóng có ràng, néu không thì chúng lấy gi đục tường 
ta) 


3. Trương Thang _ một người ngay tháng d thời Lục Triéu, xử kiện rất khắc 
nHhIỆt, Khi còn nhỏ cha giao coi nhà, để chuột mò thịt nhà ăn mất. Cha vẻ mắng 
了 ang, Thang bắt được con chuột ăn vụng thịt bèn kiện. Don của Thang rất đanh thép 
thiến cho nha lại cũng phải kinh ngạc. 1 
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Phién ám: 
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TRI 


Thiên chi phú vật bát tương tả, 

Kiến thuyết hoa trùng thị dã kê. 

Y duc cám y chuong sác hién, 

Sơn lương tế thiệp hưởng thanh dé. 
Câu thời lũ kiến Thư quy giới. 

Phi xứ táng kinh Thi phẩm dé, 

Vién tích thé gian tàng chuóc khách. 
An thân hiếu thướng Thượng lâm thé. 


Dich nghia: 
TRI 


Trời phú bẩm cho muôn vật không như nhau, 
Thấy nói loài “hoa trùng" là gà đồng nội 

Đôi cánh như áo gấm, rõ màu sắc hiện 

Sườn đồi, ven bến vang vang tiếng gáy 

Tiếng gáy của cưu, hiện rõ lời ran của Kinh Thư 
Chỗ nó bay đến dà có dà vinh của Kinh Thị 

Nó xa lánh những ké săn bắn ở thế giam 

Mà yên thân chuộng đồ trên vườn Thượng lâm 1 


$ 
án ELTZE 
#* E 2 # Z ik Š, 
BAR kr Ae 
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1. Thugng lám: khu rifng dành cho vua sán bán, khóng có bon thg sán vào rinh. 
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Phién ám: 


pd 


0 


Tri cù nguyên bất mặc chi đề, 

Hà sự toàn thân hắc nhiễm ô. 

Song dục phi lai hêng nhật lí, 

Số thanh để phá bích vân cù. 

Hỏa lưu vĩ thượng tường khai Vũ, 
Mộc tú đài trung triệu ứng Chu. 
Phản bộ huống năng minh điểm hảo, 
A Ngô thị nhữ quý tâm vô. 


Dich nghĩa: 


QUA 


Biét nó vón khóng phái thuóc bon den 

Tai sao toàn thân nhuộm màu den ? 

Hai cánh bay tới chỗ mặt trời hồng. 

Vài tiếng kêu náo động cả con đường mây xanh 
Điểm lửa cháy trên đuôi là điểm mở sự nghiệp của Vũ 


Vương 
Đậu trên cây ở trong dài là điểm ứng vào nhà Chu 
Huống chi lại biết mớm trả lại, đó là điểm tốt ! 
Chàng họ Ngô xem mày có then lòng không ? ° 

bó me 


1. Chim qua còn có tên là từ ô — qua hiên tháo nó biết mám cho qua già - 
dé ra nó. Qua có tiếng là chim có hiếu (thiêu điểu). A 

2. Tục truyền có một người họ Ngô khóng có hiếu với cha mẹ. Một hôm ra E 
nội thấy qua con móm cho qua già, anh ta hó then xét thấy mình cháng bàng gong 
chim. 
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MAI LÍNH SÜ HOA THI TẬP 
(Tập thơ Mai Linh sứ hoa) 


Thơ đi sứ của Phùng Khắc Khoan làm trong chuyến đi sứ năm 
1597 gồm hàng trăm bài, tập thơ trong Mai Linh sứ hoa thị tập ; 
nhưng được phân chia theo chủ dé hay sự việc cụ thể, chẳng hạn 
những bài tự xướng tự họa, vịnh cảnh vịnh vật, thù tặng với các 
nhân vật những địa phương mà sứ bộ đi qua mang tên là Bức sự 
đăng trình tự thuật thi (Tha tự thuật trên đường sang sứ phương 
Bắc), những bài mừng thọ vua Minh có tên là Vạn thọ thánh tiết 
khánh ha thi tập (tập tha mừng tiết vạn thọ của vua Minh) và cụm 
thơ xướng họa với các sứ thần Trigu Tiên... 

Thơ đi sứ của Phùng Khắc Khoan biểu diễn nghệ thuật cũng như 
chiến lược hoạt động ngoai giao, quyết tâm bảo vệ quếc uy, quân 
mệnh, đồng thời biểu thị tính thần hòa bình, lòng mơng muốn có 
quan hệ tốt với Trưng Quốc và các nước láng giếng. Thơ đi sứ cũng 
phản ánh tấm lòng yêu nước, nhớ nhà của ông trong những ngày ở 
nơi đất khách quê người. 
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AT. 
EET 
直 得 诗 中 一 表扬 


Phién ám: 


MAI NAM NGHỊ TRAI TÚC THỨ TRIỀU TIÊN 
QUÝ QUỐC LÝ SỨ CÔNG THI VẬN 
(Kỳ nhất) 


Di vực đồng quy lễ nhạc hương, 

Hy phüng kim nhật cộng lai vương. 

Xu triều vũ tiếp Ân quan hủ, 

Quan quốc quang y Thuấn miện thường. 
. Yến hưởng tai đình chiêm đế trạch, 

Quy lai mãn tụ nhạ thiên hương. 

Duy quần tử thức chân quân tử, 

Hạnh đắc thi trung nhất biểu dương. 


Dịch nghĩa: 


MAI NAM NGHỊ TRAI KÍNH HỌA THEO THƠ 
2 Pj ^ < ` gi 
CUA SU TRIEU TIÊN HO LÝ ` 
(Bài mót) 


Chúng ta ở những nơi khác nhau, cùng vé nơi quê hương 
< cüa lé nhac, 


Mừng gặp được ngày hôm nay cùng di sứ sang cháu vua. 


^ 


v Tién. 


1. Lý Toái Quang: Hiệu là Chi Phong dao nhân, dán đầu đoàn sứ bó ae p 


Ông có làm thơ xướng họa với Phùng Khắc Khoan. Đây là hai bài thơ hoa 
Phùng Khắc Khoan. Hai bài thơ của Lý Toái Quang được kèm theo dưới đây. 
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Đến cháu thấy nối tiếp mü hú của nhà An £}, 

Xem vẻ tươi sáng, gần mũ miện áo xiêm của vua Thuấn. 
Ăn yến ở triéu dinh, thấm ơn Hoàng đế, 

Đi về nước hãy còn nức mùi hương nhà trời đầy tay áo. 
Chỉ người quân tử mới biết kẻ chân quân tú, 

May trong thơ, ngài lai biểu dương tôi. 


độ dụ Ét T? ak g 4 
WE ‡ 4 Z 2 đã 
(X —) 

LEX XE. 
DEI LAE 
彼此 难 殊 山海 域 
d] J&5—-5X 
X Ade X lš & + 
i£ 4Š UR lệ g ER 
š, JC E dai E] H 
# £ z 6 £ £ * 


Te 
L Mã hi: thú mü của nhà Ân ở Trung Quốc khi ya. Kinh Thi thiên Văn Vương 
Mos chuyện ké si nhà Án cũ đội mü hú sang cháu vua Chu. Đây chi sử thần các nước 
ën cháy, 
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Phién ám: 


MAI NAM NGHI TRAI TÜC THÜ TRIÉU TIÉN 
QUÝ QUỐC LÝ SỨ CÔNG THI VẬN 
(Kỳ nhị) 


Nghĩa an hà địa bất an cư, 

Lễ tiếp thành giao lạc hữu dư. 

Bỉ thử tuy thù sơn hải vực, 

Uyên nguyên đồng nhất thánh hiên thư. 
Giao lân tiện thị tín vi bản, 

Tiến đức thâm duy kính tác du. 

Ky thủ sứ thiểu hoàn quốc nhật, 

Nam lai ngũ sắc vọng vân xư (sa). 


Dịch nghĩa: 


MAI NAM NGHỊ TRAI KiNH HỌA THEO THƠ 
CỦA SỨ TRIỀU TIÊN HỌ LÝ 
(Bài hai) 


Ở phải thì chỗ nào mà chẳng yên. 
Tiếp nhau theo lễ, giao du với nhau thật lòng nên vui 
có thừa. 

Đấy đây dẫu có khác nhau về thủy thổ, 
Nhung chung nhau một nguồn sáu — đó là sách vử 

thánh hiển. 
Các nước láng giéng giao tiếp với nhau cốt giữ lấy chữ “tín” 
Đến gần với đức thì chỉ có chữ “kính” là hay. 
Lưu luyến ghi nhớ lấy ngày mà xe các sứ giả về nước, 


Lúc trở vë Nam, tôi vẫn ngóng theo xe mây năm sắc — 
của ngài. 


Dich thơ: 
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Tron nghia nai nào cháng ó yén, 

Lë thành tiép dài mói vui bën, 

Non sông dù cách miễn Nam Bác, 
Dao hoc cüng chung sách thánh hiển. 
Bên vng bang giao tin Ấy gốc, 

Trau dôi đức tín kính là trên, 

Nhớ ngày sứ bộ quay vé nước, 

Trông bóng xe mây rẽ mỗi bên. 


Theo Hoàng Việt thi uăn tuyển 
Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1958 


朝鲜 国 使 李 芝 峰 道人 数 呈 


Phiên ám. 


dj ED £ T ku d 
(X —) 
E ORG A S 
iA f ose 3 # 1 
提 封 汉代 新 网 柱 
AREKE RE 
dh GE Sg 
há £ £, EGER 
WA F E] i£ 7È # 
千 载 风 恬 波 不 扬 
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TRIÉU TIÊN QUỐC SỨ LÝ CHI PHONG ĐẠO 
NHÂN KÍNH TRÌNH NAM QUỐC KÌ TỌA HẠ, 
CẤU THỨ NHỊ VẬN 
(Kỳ nhất) 


Vạn lý lai tòng chướng lệ hương, 

Viễn bằng trùng dịch yết quân vương. 

Đề phong Hán đại tân đồng trụ, 

Cống hiến Chu gia cựu Việt Thường. 

Sơn xuất dị hình nhiêu tượng cốt, 

Địa chưng vân khí sản long hương. 

Ngưỡng kim Trung Quốc phùng thần thánh, 
Thiên tải phong điểm ba bất dương. 


Dịch nghĩa: 


SỨ NƯỚC TRIỀU TIÊN LÀ LÝ CHI PHONG 
ĐẠO NHÂN KÍNH TRÌNH VỊ KÌ 'LÃO NƯỚC 
NAM HAI VAN THƠ VÀ XIN HỌA CHO 
(Bài một) 


Ngài từ nơi lam chướng xa xôi muôn đặm tới, 

Yet kiến thiên tử phải nhờ bao nhiêu lần phiên dich. 
Cột đồng mới đựng thời Hán để ghi rõ biên giới, 
Nước Việt Thường * cũ dáng nhà Chu chim tri. 

Núi quê ngài hình dáng lạ, có ngà voi đẹp, 

Đất có mây nổi bốc lên, sinh ra dãi rồng thơm. 
Ngáng nhìn Trung Quốc nay có vua thần thánh, 
Ngàn năm gió đã lặng, biển chẳng nổi ba đào. 


1. Ki lao: Tiếng tôn xưng người già. áng sang 
2. Việt Thường: Tên một họ ở nước Việt ta thời cổ từng mang chim trĩ tráng 
dáng nhà Chu. 


950 


朝鲜 国 使 李 芝 峰 道人 茹 时 
南国 者 座 下 求 次 二 请 
(其 二 ) 


BE ñ A. E 
ÁK ša h AE, E # 
体 道 衣冠 殊 制 度 
人 钾 将 文物 共 车 书 
Ak E] RE Af 8 S £ 
LE TES E. 
ED X 2 #§ 25 : 
有 谁 重 作 指 南车 


Phién ám: 


TRIÉU TIÉN QUÓC SÜ LY CHI PHONG DAO 
NHÀN KÍNH TRINH NAM QUÓC ET TQA HA, 


CÁU THÜ NHI VÀN 
(Ky nhi) 


Van quán gia tại Cửu Chân cư, 
Thủy nhật sơn trình vạn lý dư. 
Hưu đạo y quan thù chế độ, 

Khuóc tương văn vật cộng xa thư. 
Lai nhân hiến trĩ thông man khiếu, 
Cống vị bao mao cận địa dư. 

Hồi thủ viêm giao quy lộ viễn, 

Hữu thùy trùng tác chỉ nam xư (xa). 
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Dich nghia: 


SÜ NUÓC TRIÉU TIÉN LÀ Lf CHI PHONG 
DAO NHÀN KÍNH TRINH VI KY LÀO NUÓC 
NAM HAI VAN THƠ VÀ XIN HỌA CHO 
(Bài hai) 
Nghe nói nhà ngài ở Cửu Chân, 
Đường thủy, đường núi xa hơn vạn dặm. 
Thôi đừng nói chế độ áo mũ chúng ta khác nhau, 
Mà hãy xem văn vật cùng mối xa thư ! 
Lại đây dâng tri mà thông biên giới, 
Dem có bao mao lại thấy được dư dé của nhà vua. 
Ngoánh đầu vé xứ nóng, thấy đường vé xa xôi lắm, 
Có ai lại làm xe chỉ nam cho ngài không nhỉ ?? 


£ EGRE £ 3 IRI HA 
同一 世 苦 一 室 居 
E 38 X (& 4 + de 
气 排 标 烈 三 冬 雪 
†š ‡§ XR % # # 
tì £ $ 3⁄4 MỊ #k 4È, 
春 回 阳 炸 满 堪 与 
+ Z Vq ;# lý XU $ 
相 济 同舟 出 共 车 


1. Chi sự giống nhau vé văn hóa.. ¿đường 
2. Theo truyền thuyết sứ của Việt Thường khi dâng chim tri xong, trở vë, 
xa quá nên Chu Công có làm xe chí nam để định hướng đi cho khỏi lac. 
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Phiên ám: 


DÁP THÜ HÁI DÓNG SÜ KIM TIÉU 
DAT SÍ THI VAN 


Bóng nhát chi lan nhát thát cu, 
Nhật tương huán đức hữu hương du. 
Khí bài lật liệt tam đông tuyết, 

Tín báo bình an vạn lý thư. 

Nam ky đông tiệm đào giáo hóa, 
Xuân hồi duong úc mãn kham dư. 
Cổ vân tứ hải giai huynh dé, 

Tương tế đồng chu xuất cộng xư (xa). 


Dịch nghĩa: 


HỌA LAI THƠ CUA KIM TIÊU DAT Si, 
SỨ CỦA HẢI ĐÔNG ! 


Chúng ta cùng ở một nhà có có chi hoa lan, 
Ngày ngày cüng ren luyén cho nhau có dúc, hương thơm có 
thừa. 
Tuyết đây ba tháng mùa đông, khí trời lạnh buốt, 
Thư từ muôn dặm báo rằng vẫn bình an, 
Giáo hóa đã đào luyện nhuần đến phía nam, thấm đến 
phía đông ^, 
Xuân vé, khí ấm khắp cá trời đất. 
Người xưa nói “Bốn biển đều là anh em” ?, 
Ngồi cùng thuyền, ra cùng xe, cùng giúp nhau °. 
D PNE 
, l Kim Tiêu đật si: sứ Triểu Tiên. Hải Đông chỉ Triểu Tiên. Ông này có bài 
ius hus đó Phùng Khác Khoan hoa lại. Nguyên văn bài xướng cia Kim Tiêu dat sĩ 
su Ý chỉ ảnh hướng của giáo hóa thánh hiển (Nho giáo) đều đến cà Triéu Tiên và 
Việt Nam, 


bốn. Câu này trích từ sách Lugn ngữ. “Tứ hài chi nội gia huynh đệ dà" Người trong 
n bién déu là anh em). 
4. Y chi sy doàn kết, thông cám cho nhau giữa hai sứ bó. 


953 


"$4 X E 4E qd 
2: M AR Z 3# h 9 A 
ARIPA 
ES43 ERE 
kf h F| * $ 
3 9 38 1 3 x ] 

Ju i& ## BỊ + ch đã 
莫 里 行程 一 狂 和 与 
公馆 偶 同 并 日 话 
BR † 88 $ & 36 * 


Phiën ám: 


HAI DÓNG KIM TIÊU, DÂT SĨ KÍNH THỨ SU 
CÔNG TIỀN VAN ÓI TRÌNH MAI 
_ NAM NGHỊ TRAI 


Vi duyên vương su cuu ly eu, 

Hoàng phát phiéu nhién thát tháp du. 
Cống hien dà kê Chu sử bút, 

Cảnh phân đồng trụ Hán gia thư. 

Cửu Chân hương quốc thiên sơn lộ, 
Vạn lí hành trình nhất trúc dư. 

Công quán ngẫu đồng nhàn nhật thoại, 
Phúc trung năng vận Huệ Thi xư (xa). 
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Dich nghĩa: 


KIM TIÉU DAT SI ó HÀI ĐỒNG KÍNH THEO 
VAN THO CUA BÀI TRUÓC MAN PHÉP TRINH 
NGÀI MAI NAM NGHI TRAI 


Vi viéc nhà vua mà phái xa nhà láu, 

Ngài hon 70 tuổi, tóc vàng nhe nhàng như ông tiên. 
Sử nhà Chu có ghi nước ngài xưa đã cống gà đồng ', 
Sách nhà Hán đã chép chuyện cột đồng chia ranh giới. 
Quê hương Cửu Chân của ngài đường xa hơn ngàn núi, 
Muôn đặm hành trình ruổi rong một chiếc xe tre. 
Ngẫu nhiên ở khu nhà khách, rỗi mà đàm thoại, 
Trong bụng ngài quả là chứa nổi năm xa sách của 


Huệ Thi ? 
凋 南 答 次 海 东 芝 峰 
道人 长 律诗 读 
极 判 洪 蒙 气 
E 2 L F 
东西 南北 界 
淮海 济 河 川 
越 血 居 初 定 
天 中 正 不 偏 


1. Tức chim tri tráng mà ho Việt Thường đã dáng cho nhà Chu. 
2. Sách Trang Tử có câu: “Huệ Thi da phuong, ki thư ngũ xa” (Huệ Thi nhiều tài, 
Sách của ông ta có đến năm xe). 
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JE] 3 SE y, $59 
Rau & E 
MA HER 
旗 亭 实 酒 船 
JE, tế i4 AE OE 
$ 5 ï§ É, B$ 
jà x 75 Ft 
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AE dE ÊŠ E 


Phiên âm: 


PHÙNG TÚC ĐÁP THỨ HAI ĐÔNG CHI PHONG 
ĐẠO NHÂN TRƯỜNG LUẬT THI VẬN 


Cực phán hồng mông khí, 
Khu phân thượng hạ nhuyên. 
Đông Tây Nam Bắc giới, 
Hoài hải Tế Hà xuyên. 
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Viét dién cu so dinh, 
Thiên trung chính bất thiên. 
Chu lâm khu hổ báo, 

Ngu giáo lạc ngư diên. 

Lư hạng khai thư thục, 

Kỳ đình mại tửu thuyền. 
Vũ tình thiêm tượng tích, 
Phong noãn tống long dién. 
Hàm nhẫn cường vi thắng, 
Ly văn xảo lộng nghiên. 
Vạn hoa tranh thốc phát, 
Quần động nhậm an miên. 
Vương đạo xa thư cộng, 
Hoàng triéu chí ky bién. 
Thi thành liêu sử tả, 

Khí áp hải vân yên. 


Dịch nghĩa: 


PHÙNG TÔI KiNH ĐÁP THEO VÂN THƠ 
TRƯỜNG LUAT CUA CHI PHONG ĐẠO 
NHÂN Ở HAI ĐÔNG' 


Thái cuc phán tách khí hỗn mang (ra trời và đất), 
Phân chia thổ địa ra nơi thấp nơi cao. 

Địa giới có Đông, Tây, Nam, Bắc, 

Sông thì có Giang, Hoài, Tế, Hà. 

Khu vực của nước Việt mới được định, 

Đúng ở giữa trời không thiên lệch. 

Khắp rừng xua mãnh hổ, 


ER 

1. Chi Phong dao nhàn túc Lj Toái Quang, sif Triéu Tién. Ly Toái Quang có lam 

Một bài thơ dài 10 vần dë tó y từ biệt Phùng Khác Khoan. Phùng Khắc Khoan làm bài 
này để họa lại. 
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Van hién giáo hóa ruc rë làm vui cà dén cá, diéu 
Ché xóm làng déu mở trường hoc, | 
Nơi đông người đều có thuyền bán rượu. 
Mưa tạnh thêm vết voi đi, 
Gió ấm đưa dãi rồng đến. 
Trong lúc đi sứ, cố nhịn để cho được việc, 
Phát ra văn chương, khéo làm thành ra hay. 
Muôn hoa tranh nhau đua nở, 

. Các loại động vật mặc ý được ngủ yên. 
Vương đạo thống nhất mối xa thư 2 , 
Triéu vua có sử sách để ghi lịch sử. 
Thơ xong bảo đem ra viết ngay, 
Chí khí thật áp đảo cả mây khói mặt bể. 


自 唱 自 和 
三 百 诗篇 诵 未 三 
TEHA 
居 申 自觉 乾 年 老 
往 节 还 当 壮 成 男 
"e PH 2L E m 
$3 + 31% 3E SË 
z;X# £ 2 Ë; K 
lễ X 1g + 4 h 


1. Xuất phát từ câu Diên phi lé thiên, ngư được vu uyên: “Diéu bay sát trời, cá 
nhảy ở vực” trong Kinh Thi, ý chỉ đức giáo hóa của Văn Vương nhà Chu có tác T 
cám hóa muôn người mà người ta không biết, moi người cứ tự nhiên như diéu bay $ 
trời, như cá nhảy nơi vực sâu mà thám nhuán giáo hóa. I „. «Viết 

2. Thống nhất mối xa thư có nguồn gốc từ điên Thư đồng văn, xa đồng quy: - về 
cùng một kiểu chữ: đôi - xe cùng chung loại trục” - biểu thị sự thống nhất đất nước V“ 
văn hóa. 
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Phién ám: 


TU XƯỚNG TU HỌA 


Tam bách thi thién tung vi tam, 

Tài phi chuyên đối sú hé kham. 

Cu di tự giác càn niên lão, 

Vàng tiết hoàn đương tráng tué nam. ` 
Đế sở cửu trùng chiêm thả luyến, 
Hoàng Hoa ngũ thiện quy phi am. 

Công thành sự nghiệp bằng trung nghĩa, 
Úc vạn duy sinh hoạt Bắc Nam. 


Dịch nghĩa: 


TỰ XƯỚNG TỰ HỌA 


Kinh Thi có 300 bài, tụng đọc chưa được nhiều lần, 
Không có tài chuyên đối đáp, đi sứ sao kham nổi ? 
Được thánh chúa tin dùng, tự biết tuổi đã cao, 

Câm cờ tiết đi sứ, như con trai đang tráng kiện. 

Chốn cửu trùng, nhìn lại càng thêm quyến luyến, 

Năm điều hay trong thơ Hoàng Hoa ! , then chua am tô. 
Su nghiép thành cóng déu dua vào long trung nghia, - 
Úc van sinh linh nhờ đó sóng yên ổn ở Bác và Nam. 


T 

1. Thơ Hoàng Hoa ~ tên bài thơ ở phán Tiểu nhà trong Kinh Thi , chi viéc di sú, . 
“a tin sứ thần của minh và bây tôi cũng có gắng phuc vụ, tó rõ sự trung thành của 
minh. 
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Dich tho: 


Phién ám: 
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Tha cổ ba trăm chia doc ba, 
Chẳng tài đối dap sử đi xa. 
Trên cho gắng gói thân già cá, 
Việc bắt đua tài chí trẻ rd. 
Mưa móc cửu trùng nhìn quyến huyến, 
Lói thơ năm tốt biết qua loa, 
Công thành giao thiệp nhờ trung nghĩa, 
Nam Bắc dân uui được thát hòa. 
Í Trán Lë Sáng dich. 


公馆 即 事 
(其 一 ) 
A FORSE R 
饱 看 皇 都 景物 清 
柳 色 照 人 如 月 色 
JA A ek 1-953 


CONG GUAN TUC SU 
(Ky nhát) 


Ky nién cung phung su Yén Kinh, 
Bao khán hoàng dó cánh vát thanh. 
Liễu sắc chiếu nhân như nguyệt sắc, 
Phong thanh xuy thụ tự tuyển thanh. 


Dich nghia: 


THO TÜC SU Ó CONG QUÁN 
(Bài mót) i I 

Tuổi già vâng lệnh đi sứ đến Yên Kinh ! , 

Xem khắp đế đô thấy cảnh vật thanh tân. 


Sắc liễu chiếu lên mặt người như sắc mặt trăng vậy, 
Gió thối qua cây rõ tựa như tiếng suối. 


ELLE: 
(其 二 ) 
SEX EE: 
UTETESEZ- 
E) š < 3# h + # 
A$3&^19eXx 


Phién ám: 


CÓNG QUÁN TÜC SU 


(Ky nhi) 


Món tién có liéu tu xuán nha, 

Ó yét thành dáu táu Ló già. 

Hồi thủ Thiên Tán Nam Đẩu vong, 
Ngũ canh vô mộng bát tư gia. 


Wenn oet o Z= = 
1. Yén Kinh: Kinh đô Trung Quốc, nay là Bác Kinh. 


Dich nghia: 


THO TÜC SU Ó CÓNG QUÁN 
(Bài hai) 
Qua xúm xít đỗ ở cây liễu già trước cổng, 
Tiếng sáo nước Lỗ ở đầu thành nghe sao buón bà. 
Ngoảnh đâu vé Thiên Tân, ' nhìn sao Nam Đẩu, 


Năm canh, không có giấc mộng nào là không nhớ đến 
nhà. 


公馆 冬 夜 有 司 
署 往 寒 来 秋 复 冬 
高 楼 长 夜 感 亢 能 
共 千 里 照 知心 月 
36 # £f@%3 $ 
£r H ÉE] Ukk 
6 £ Z @& A mi 
$ B EN f ES 
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1. Thiên Tán: một tỉnh ở phía Bác Trung Quốc. 
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Phién ám: 


CÔNG QUÁN ĐÔNG DA HỮU HOÀI 


Thử vãng hàn lai thụ phục đồng, | 
Cao lâu trường da cám cang long. 
Cóng thién ly chiéu tri tam nguyét, : 
Tần ngũ canh thôi cảnh mộng chung. 
Hồng nhật hôi triển tiêu sóc tuyết, 
Bạch vân vọng xá nhập nam phong. 
Hoàng ân thiên tí hà giai đáp, 

Tué tué dán tương vạn chúc tung. 


Dịch nghia: ^ +. 


ĐÊM ĐÔNG Ở CÔNG QUÁN CẢM XÚC 


Nóng qua, rét đến, thu rồi lại đông tới, 
Đêm dài nơi lầu cao, thấy cao quá thì dé nguy. 
Mặt trăng biết tâm sự, nên xa cách ngàn đặm vẫn chiếu 
: d nhau, 
Tiéng chuóng làm tan giác móng, ván dánh suót trong 
` | ; : nám canh. 
Tuyết phương Bác dà tan bởi mặt trời xoay đúng độ, 
Trông dám mây trắng ', nhớ đến nhà, tưởng đến nước 
1s de f Nam. 
Ơn vua nhut.trài che chở, biết lấy gi báo đáp được. 
Hằng năm kính dem hai chữ van tué để Tung ho ` 


EE a `... 
1. Địch Nhân Kiệt đời Đường khi xa nhà, nhìn dám mây trắng ở núi Thái Hàng 
SỐ nồi “nhà cha mẹ tôi ở dưới đám mây ấy”. Điển này được dùng đế chỉ sự nhớ nhà. 
3. Hán Vũ Đế lên núi Tung, quân sĩ ba lần hô “Vạn tuế”, vì vậy khi chúc tụng 
Thiên tử đều gọi là “Tung hô”. 
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Dich tha: 
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Nuc di, rét dén ; thu sang dóng, 

Ngôi báu, lầu cao có lúc cùng. 

Trăng biết nỗi lòng nghìn däm chiếu, 
Chuông khua giấc móng, mấy canh rung. 
Tuyết tan phương Bắc, váng hồng chuyển, 
Da nhớ trời Nam mày trắng giong. 

Bát ngát ơn vua khôn báo đáp, 

Gửi câu “uạn tuế”, những năm ròng. 


3111111, 
AER FERR 
ERS Z 3 Ti 
Sou AGBS 
承 流 宣化 守 臣 心 
PX S E K E 
B£ | % EE. 
i$ 2 yY8 uh d # 
dh ig HK SEK a 


San Nam dich. 


Phién ám: 


HY TIÉP THIÉN TRIÉU NAM NINH 
PHÜ HOÀNG DA 


Cửu trùng Thiên tử ái đân thâm, ` 

Ly quận đa công phụng chức khâm. 
Học đạo ái nhân quân tử lạc, 

Thừa lưu tuyên hóa thủ thần tâm. 
Môn tùng thúy tủng kình thiên cái, 
Đình cúc hoàng sư mãn địa câm (kim). 
Biên án đạo thông vô phục Bu, 

Bác Nam cộng lac thái binh âm. _ 


Dich nghia: 


MỪNG TIẾP ÔNG HQ HOÀNG TRI PHÚ 
NAM NINH ! TRUNG QUỐC 


Thiên tử nơi cửu trùng yêu dán sâu sắc, 

Khen cho ông là người kính vâng chức vị cai iri quán. 

Hoc dao thì yêu người, đó là niêm vui của người quân tử, 

Theo dòng để tuyên truyền giáo hóa, ấy là tâm của kẻ bảy 
tôi phiên trấn. 

Cây thông trước cửa xanh rờn, tựa như cái lọng đỡ troi, 

Khóm cúc trước sân khắp một màu vàng nhu vàng đầy đất. 

Biên thùy yên ổn, đường thông, không có việc gì, 

Bắc Nam cùng vưi bài ca thái bình. 


A ẻ. 


l. Nam Ninh: một huyện của tinh Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, nay là 
thành phố Nam Ninh, thủ phủ tinh Quáng Tây. 
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Phiên âm: 
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广西 留 题 
客 自 山 西 到 广西 
4ð ‡ EE € EE: 
Ap 5 rsX 
夹道 人 迎新 使 黎 
礼 乐 衣冠 千里 共 — 
KENEK 
TAMEN 
l& 3b 8ï d 5 RUE 


QUÁNG TÀY LƯU ĐỀ | 


Khách tự Sơn Tây đáo Quảng Tê (Tây), 
Việt lai hành lễ chấp chương khué. l 
Xu đường chí yết thượng ty Hán, 
Giáp đạo nhân nghênh tân sứ Lê. 
Lễ nhạc y quan thiên lý cộng, - 
Miên lưu cung điện ngũ vân đê. ` 
Bái trì kính chúc hoàng vương thọ, 
Hàng Bác, Hành Nam cao di té. 


Dich nghia: 
ĐỀ THƠ LƯU LẠI ĐẤT QUẢNG TÂY 


Khách từ Son Tây ! đến Quảng Tây, 
Tay cầm ngọc chương, ngọc khuê đi làm lễ triéu cống. 
Vào công đường mang quà biếu quan trên người Hán, 
Hai bên đường dân đón sứ giả mới của nhà Lê. 
Tuy cách xa ngàn dặm SE lé nhac áo mü ván gióng 
nhau, 
Nhu máy năm zi: rủ kiểng, mũ miện và cung điện nhà 
vua thật là đẹp, 
Tôi lay ở thêm, kính chúc nhà vua thượng thọ, 
Mong thọ ngang với Hằng Sơn 2 phương Bác và Hành 
Sơn phương Nam. 


AR tt 
(# JG A $ W > + É. 
英 州 司 寇 所 植 三 十 株 ) 
RA HR A M d 
+#£*4##4 
霜 前 霜 后 经 年 而 
A 3L 14 d RAM 
øk š/ tử # #4 R # 


1. Sơn Tây; chí quê của Phùng Khác Khoan. . 2 : " 
2, 3. Hằng Sơn thuộc tính Trực Lê, Hành San thuộc tính Hó Nam là hai ngọn núi 
tao nổi tiếng của Trung Quốc. 
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Phién ám: 


3 ARAZA 
LEX LE E + 
不 负 花 中 第 一 鬼 


_ . 
SAU LINH MAI 
(Nhac bắc hữu có mai luc thất chu. 
Anh Cháu Tu kháu só thuc tam tháp chu) 


Nga thi Mai Nham thí ván mai, 

Kim phùng Bai Sáu linh đầu lai. 
Sương tiền sương hậu kinh niên nai, 
Chi bác chi nam kỷ độ khai. 

Sơ ảnh ám hương phong nguyệt khách, 
Phương danh giai thực miếu đường tài. 
Điều canh tương hữu điều canh tử, 

Bất phu hoa trung dë nhất khôi. 


Dịch nghĩa: 


CÂY MAI SẤU LĨNH 


(Phía bác Sáu Linh có sáu, bảy câf mai già. Quan Tư khấu Anh Châu 
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trước đây có trồng 30 cây ở đây) 


Ta hiệu là Mai Nham, thử hỏi cây mai 

Nay lại đây, được gặp mai ở đầu núi Sấu Lĩnh. 

Sương năm trước, sương năm sau, mai đã qua bao nhiêu 
năm chịu dung 

Cành bắc, cành nam, bao lần đã nở hoa ? 

Bóng thưa, hương thoảng, trăng và gió thường là khách 

Tên thơm, quả tốt, là vật dụng nơi miếu đường 


Dich thơ: 


Điều hóa canh lại có tay điều canh giỏi ! 
Mai thực không phụ là hoa nở sớm nhất trong muôn loài 
i M hoa. 


Núi sáu ngàn mai gặp buổi nay 

Mai Nham ta hỏi thi mai đây 

Sương sau, sương trước thân quen rét 
Cành Bắc, cùnh Nam hoa trổ đầy 

Thực tốt danh thơm tài tế thế. 

Bóng thưa hương thoảng khách trăng máy. 
Điều canh lại có tay điêu giỏi, 

Chẳng phụ hoa khôi đệ nhất này 


18 $R F 281 
E F h h Lah 
都 阳 湖 上 到 观测 
UIS X 2 3% 
3# jk de Br] ^3 3B #8 
i TERE m tí 
5 # W 5 46 S #$8 
+ # XÃ 
£ 9] #T ^ ¡8 % £ 


Bùi Duy Tân dich 


1. Điều hòa canh: Quá ma được dùng dé điều hòa vi chua cho canh. Vai trò điều hòa 
canh của quá mơ được ví nhu vai trò cúa người giỏi giúp vua điều hành mọi công việc. 
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Phién ám: 
QUÁ BÀ DUONG HÓ 


Vong ngoai Lu San san huu san (son) 
Bà Duong hó thugng dáo quan lan 
Tiép thién thuy chiéu phü dung kính 
Truc lãng hoa khai thược dược bàn 
Phạm Tử tòng lai phù lưỡng trạo 

Lã Ông phi quá hạc song hàn 

Uông dương lượng bản vô nhai sỹ 
Lài trắc hà nhán man thién khan 


Dich nghia: 
QUA HÓ BÀ DUONG : 


Nhìn ra ngoài phía núi Lu Son, loáng bóng núi và núi 
Nay đến trên hó Bà Dương, thấy sóng cuộn to 

Tiếp giáp với trời, nước chiếu sáng cả vào hoa sen 
Sóng đuổi nhau tạo nên những bông như thược dược 
Ông họ Phạm * di lại, chèo hai mái chân mòng 

Ông ho Là “bay qua, thân cưỡi đôi cánh hac. 

Lượng bể mênh mông, vốn không bờ bén 

Ai mà xem nó bằng con mát thiển cận thì thật là hó dó. 


1. Hó Bà Dương ở huyện Hé Khẩu tỉnh Giang Tay, Trung Quốc. » 

2. Chí Pham Lãi, người dà giúp Việt Vương Câu Tiên diệt Ngô, song sú nghiệp 
liên từ quan, đi chu du Ngü Hó | di 

3. Chi Là Động Tân, người đời Đường, tu tiên dác dao, thưởng hay cười hạc 
chơi các hå lớn. 
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Dich tho: 


. Ngoài nii Lu Sơn núi tráp trüng 
Bà Duong, Hà Khẩu sóng mërrh mm ` 
Liên trời soi bóng hoa sen nå - ^ 
Khua nuóc khoe minh thugc dugc bóng 
Phạm Tú bơi thuyên kia đôi nhan 
Là Công bay đến nọ hac lông 
Bao la hó chứa không bờ bến un 
Đo thử ai xem bảo can nông. 
Trần Lê Sáng dịch 


到 宿州 答 都 注 元 师 
ol GE 
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Phién ám: 


DÁO TÜC CHÁU DÁP ĐỒ NÜNG NGUYÉN SÜY 
GIẢN TIỂU TỰ. TƯ TÉ 


"Bóng phương Nüng bất tiếu, thao tước lộc ư triéu thất tháp hy. Kim 
văn quốc sứ viễn nhục tệ cảnh, thá hàn mặc chỉ dự chương chương tải 
thành thị. Ngưỡng ky giai chương, túc triêm nhã ái, cảm cám". 


Vũ lược văn tài dịch thế vinh, 
Tướng tinh quang dé thọ tinh minh. 
Hoàng thiên hữu ý phù hoàng tê, 
Luu dữ thiên kỳ trí thái bình... 


Dịch nghĩa: 


ĐẾN TÚC CHÂU CÓ THƠ ĐÁP LẠI THƯ 
CỦA NÙNG NGUYÊN SOÁI 


(Ông tên tự là Tu Té) 


[Thư của Nùng Nguyên soái viết] “Nùng ở phương Đông quả là kẻ 
bất tài, may được hưởng lộc của triểu đình đã 70 năm nay. Nghe tin 
quốc sứ từ xa xôi, quá bộ đến địa phương chúng tôi [thật là sung 
sướng]. Hơn nữa tài văn chương của ngài khắp thành đâu đâu cũng 
biết. Xin ngài trổ tài nhả ngọc phun châu cho xin lấy một bài, đủ tỏ 
lòng yêu mến, thật lòng cám ơn ngài nhiều lắm !”. [Vậy ta có thơ cho 
ông rằng): 

Nhà ngài đời đời rạng rỡ về văn về võ. 

Ngài quá là có tướng tinh sáng chói và tho tinh sáng tổ 

Ông trời có ý giúp đỡ cho hoàng đế (nhà Minh) 

Nên lưu giữ những bậc kỳ lão như ngài để mang thái bình 
cho thiên hạ. 
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Phién ám: 


两 成 年 请 


TBOKkJGJad&k s 


自 喜 青春 今 再 来 
AXXd 
人 间 好 景 处 A M 
成 寒 挺 操 方 知 柏 
月 旦 推 评 始 见 梅 
LI #t 3 b k dt 
SUE X 4 6) h El 


BÍNH TUAT NIÉN THI HA 


Cung thừa đan chiếu sứ Yên Bài, 

Tự hỷ thanh xuân kim tái lai. 

Thiên hạ anh tài trung chủng tiếp, _ 
Nhân gian hảo cảnh xứ my khai. 

Tuế hàn dinh tháo phương tri bách, 
Nguyệt đán suy bình thủy kiến mai, 
Quy quốc bái trì kiến hiến chúc, 

Lĩnh tương tiên thọ hướng Nam hồi. 
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Dich nghĩa: 
THO MÜNG NĂM BÍNH TUẤT 


Kính vâng chiếu di sứ Yên Kinh “- 
Tự mừng tuổi thanh xuân nay trở lại 
Nối gót tiến lên trong dám anh tài thiên hạ. 
Mở mày mở mặt ở nơi có những cảnh đẹp ở nhân gian 
Mới biết rằng cây bách dù mùa đông rét vẫn giữ được 
tiết tháo. 

Trong buổi đầu tháng binh xét Ì, hay rằng cây mai 

là hạng đứng đầu. 
Nay vé nước, lên thém nhà vua, kính dâng lời chúc tụng, 
Nhận lấy bức thư chúc thọ, ta trở về nước Nam. 


回 到 杨 州 府城 
LI OE OX OL) 
-FRATA 
— + vs 1⁄8 UE: 
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自 苦 何人 耽 独 乐 
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1. Nguyên văn: Nguyệt đán binh. Ngày xưa cứ đến ngày đầu tháng thường hay 
hop binh vé một số nhân vật. Đời Hậu Hán, Hứa Thiên, Hứa Tinh déu có danh in 
lớn thích bình phẩm các nhân vật trong hương đảng. Hàng tháng tùy theo sự thay 
của từng nhân vật mà có sự bình luận lại. 
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Phién ám: 
HÓI DÁO DUONG CHÁU PHÜ THÀNH 


Yêu tiền ky hac thướng Dương Châu, 
Đệ nhất kỳ quan thiên hạ vô. 

Nhị thập tứ kiểu phong nguyệt cảnh, 
Kỷ thiên dư trạng bải sơn då. 

Tử du hồng thược vạn hoa hội, 

Lục kỹ chu liên thập lý hả. 

Tự tích hà nhân đam độc lạc, 

Cấm phàm nhật giá hướng Giang Đô, 


Dịch nghĩa: 


VỀ NƯỚC, ĐI ĐẾN THÀNH 
CỦA PHỦ DƯƠNG CHÂU ! 


Lung đeo tiên, cưỡi chim hac di lên Dương Châu. 
Quả đây là kỳ quan số một trong thiên hạ. 

Trên cầu “Nhị thập tứ” °, cánh gió trăng đẹp 
Thật là thiên hình vạn trạng, vẻ núi sông ở day 
Hội muôn hoa có đủ du tía thược được đỏ. 

Hồ rộng mười dặm chen hoa súng xanh, hoa sen đỏ. 
Từ xưa ai mà đam mê thú vui riêng cho mình 

Thường đáp thuyển có buóm gám đến Giang Đô ° chơi. 


V4 


| 
1. Dương Châu trước thưộc tỉnh An Huy. Từ nhà Tùy, Dương Châu thuộc tỉnh 
Giang Tạ, " NT : 
2. Tương truyền rằng trên ciu có 24 mỹ nhân thói sáo nén gọi là Nhi tháp tứ 

hiểu, 
3. Giang Đô: huyện Giang Đô có phủ Dương Châu. 975 
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kik bek kini 
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诗 成 酒 醉 功 收 了 
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Phiên âm: 
ĐÁP HUẾ TỬU KHẤT THI 
Thi hứng nùng ư tửu hứng nùng, 
Nhất thiên thi đáng tửu thiên chung. 


Thi thành tửu túy công thu liễu, 
Tửu dé thi vương các tựu phong. 


Địch nghĩa: 


ĐÁP LỜI NGƯỜI MANG RƯỢU XIN THƠ 


Thơ hứng đậm hơn hứng rượu nồng, 
Một bài đáng giá ngàn vò rượu. 
Thơ làm xong, rượu say, xong cuộc rồi, 


Người thì được “phong” là “hoàng đế rượu”, người là — 
“hoàng đế thơ”. 
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到 彭城 
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Phiên âm: 


ĐÁO BANH THÀNH 
(Tai Từ Châu, Bành Thành, Tuy Thủy hà. Hạng Vũ sở đô chỉ xd. Hữu 
Hý Ma dài, Bành Từ tại yên). 


Hý Mã đài cao cựu tích di, 

Dao bàng khách xá liéu dé thüy. 
Bành Thành, Tuy Thüy y nhién tai, 
Hán Só hung vong nhát cục kỳ. 


Dich nghia: 
DÉN BÀNH THÀNH ! 


(Bành Thành ở sóng Tuy Thúy ° huyén Bành Thành Từ Châu. D6 là 
chó đóng đô của Hang Và ?, có dài Hy Mã và đến Bành Từ.) 


Đài Hý Mã cao, dấu cũ vẫn còn 
Nhà khách ở bên đường, liễu thướt tha rủ xuống. 
Bành Thành và Tuy Thúy vẫn còn y nguyên như xưa 
Còn việc hưng vong của Sở và Hán thì lại nhanh 
nhu cuộc cờ. 


1. Bành Thành: tên một thành cổ ở Trung Quốc nơi Hán Cao Tố (Hán) và Hang 
Vũ(Sở) đánh nhau, nay thuộc tỉnh Giang Tô. 

2. Sông Tuy Thủy tức sông Huệ Tế, cháy qua tính Hà Nam và An H 
sông Hoài. Nơi này cũng là chiến trường Hán - Sở. 

3. Hang Vũ, một trong những người khởi binh đánh nhà Tán, tự lập 
bá vương, từng đánh nhau và thắng Lưu Bang nhiều lån ; nhưng cuối cùng t 
Cai Hạ. 
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uy rỗi để vào 


làm Tây Só 
bát trân Ó 


LUONG HÜU KHÁNH 


(?-?) 


lương Hữu Khánh người làng Hội Trào, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa, là con Bảng nhàn Lương Đắc Bằng. Chưa rõ sinh năm nào mất năm 


đốc lòng phù Lê diệt Mạc, hiën kế, có nhiều công lao, được vua Lê chúa Trinh 


coi trọng, là một danh thần thời Trung hưng, làm quan đến chức Thượng thư 
Bộ Binh, tước Đạt quận công - 


Lương Hữu Khánh là người tài kiêm văn võ, được một thời tôn trọng. 


ta, từ Kinh Dương Vương đến thời Lê Trung hung. Đây là một trong những 
bài thơ dài nhất, một hiện tượng mới của thơ chữ Hán thời này. 
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Phién ám: 


QUAN SỬ 


An Nam tự cổ phán cương giới, 
Tây khóa Ai Lao đông chí hải. 
Nam khống Lung Lang hình thế cường, 


` Bác du Quế Quản dé phong đại. 


10. 


Kinh Dương thủ xuất cựu can khôn, 
Chính thị Thần Nông tam thế tôn. 
Phi viết Long Cơ thiên tác hợp, 
Quốc xưng Xích Quỷ tục thuần hồn. 
Lạc Long kế thống phong do cổ, 
Dao văn tứ hà khai cảnh thổ. 
Bách nam sinh dục định kỳ tường, 
Van hóa quyển dư vi thủy tó. f 
Hüng Vuong kë láp dó vu Phong, 
Quóc hiéu Van Lang yém thành trung. 
Lich bóc tam thién vi tói cuu, 


. Thế truyền tháp bát tổng xưng Hùng. 


20. 


30. 
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Hậu vương bát giới trừ nhung giới, 
Tuu sắc bàn du thời dự đãi. 

Ngư phù binh mã động địa lai, 

Hồng Bàng cơ nghiệp tùy ngoa giải. 
An Dương nguyên thị Thục trung nhân, 
Âu Lạc hưng bang nghiệp nhất tân. 
Nó trương quy tráo ưng Tán địch, 
Họa khởi nga mao đáo hải tân. 

Triệu Vương tính Thục xưng tôn hiệu, 
Quốc phú binh cường té thịnh hiệu. 
Khiêm ức thường tón tự mục tám, 
Vâng lai khác tận giao lân dao. 

Khắc thừa tiên nghiệp hiên tai Văn ! 
Cánh đắc Minh, Ai tổng bất quân. 
Lü Gia chấp chính quyên thần hoành, 
Cù hậu tuyên dâm uế đức văn. 

Vệ Dương hư ủng chưng hôn ám, 


40. 


50. 


60. 


70. 


Cường lỗ lai xâm ta kiến hàm. 
Nhân mưu triệu họa khởi vô do, 
Triết phụ khuynh thành chân khả giám. 
Triệu thị lâu đài dã lộc du, 
Phong cương tận nhập Hán chư châu: 
Đặng công phủ tự suy ân tín, 
Đỗ Mục lai tuân bái liệt hầu. 
Tích Quang vụ bố khoan hòa chính, 
Di nghĩa cảm nhân, nhân khởi kính. 
Lễ hành cao nhạn sử xưng Diên, 
Độc tứ hổ lang dân oán Định. 
Bất hữu Trưng Vương phấn tý hô, 
Tu dân hà di üy lai tô. 
Linh ngoai phong cương kim phục hữu, 
Nữ trung hào kiệt cổ lai vô. 
Kỳ như binh chúng giai tỉnh tán, 
Thoái bảo Cấm Khê công vị bán. 
Ủy lực chung nan ngự Bắc nhân, 
Bản chương phục kiến quy Đông Hán. 
Đương thời trưởng lại trứ tuần lương, 
Lý Thiện, Trương Kiều cập Hạ Phương. 
Chúc thị khả truy Cung Bột Hải, 
Giả Tông bất nhượng Thiệu Nam Dương. 
Ngô bang hà tự xưng văn hiến, 
Lỗ- quốc Si Vương năng nhất biến. 
Luy Lâu bốc trạch cố nan dao, - 
Tự tử bất hiền hồ khả phản ? 
Tấn, Tống, Té, Lương loạn tu ma, 
Đỗ công vi chính bất phiền hà. 
Tam thế tinh huy quyền chí trọng, 
Nhất môn phụ tử cổ vô đa. 
Cửu Chân Triệu Au sơn trung khí (khởi), 
Thüa tugng tién cóng giai tháo mi. 
Thüy y huong khué uyén vàn nhán, 
Diệc thị Cháu Nhai hào kiệt sĩ. 
Nam Bé anh hùng bất thế hiên, 
Thái Bình quật khởi cứ Long Biên. 
Vạn Xuân nghi dục cơ Tiền Lý, 
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Thất chi nan đào số tự thiên !. 
Triệu Vương Dạ Trạch phán hương đảo, 
Thần nhân ky long lai hiến trảo *. 
Đâu mâu cổ dũng thế vô tiền, 
Sàn tặc kinh trần qua tự đảo. 
Tây lai mạc ngự Nhã Lang si (sư), 
Nha Hải thu thâm khứ bất quy. 
Phúc bang bất giới tiền nhân triệt, 
80. Táng quốc do lai nộn nữ nhị. 
Dã Năng động khẩu thu dư tán, 
Lực tiểu tích vi chưng bất chấn. 
Đào Lang vô kế khả hưng suy, 
Hậu Lý du minh xuyén khái hấn. 
Bác vong Tüy quán hé tó hàng, 
Ó Dién thành quách phuc vu hoàng. 
Cü muc scn hà phi thi Ly, 
Hói dáu th6 vü ky kinh Duong. 
Lac điêu Ngự sử Cao Thiên Lý, 
90. Thống lĩnh binh dân thi chính trị. 
Quyền long Đô hộ thế xưng hiển, 
Cảng tạc Thiên Uy dân thự tứ. 
Đường đường Hắc Đế Mai Thúc Loan, 
Tuệ tảo hung dó khói tự Hoan. 
Khả tích đại xà chung di vẫn, 
Nhẫn linh Tu Húc sinh tham tàn. 
Y bi Đường Lâm Phùng Bố Cái, 
Đệ huynh cộng cứu thương sinh hại. 
Anh Hàn vô lực trướng nan trì, 
100. Thiên ý vị bình lương hữu tại. 
Khúc Hạo vân hưng phụ tử binh, 
Đồ vương tranh bá tế sinh linh. 


1. Thất chí nan đào số tự thiên: Nguyên văn là “Thất chi" (# 8 đập), chữ “chỉ” a 
giấy rất tõi nghĩa, không rõ là gi. Có lẽ “chỉ” là thước (# 7 đập) thì rõ nghĩa hơn nhiều 
và đúng với lịch sử. Vậy nên sửa lại. (Xin xem phần dịch nghĩa). d: 

2. Thán nhán ky long lai hién tráo: Nguyên văn là “hiến y” (# 11 đập), có je b 
nhầm vi chữ “y” và chữ “tráo” tự dang hơi giống nhau. Theo truyền thuyết lịch sử cüng 
như hợp vần trong câu thơ thì “hiến trao” (dâng móng vuốt) đúng hơn và hợp hơn 
“hiến y" (dâng áo), vậy nên sửa lại (Xin xem phần dịch nghĩa). 
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110. 


120. 


130. 


140, 


Tính thôn cánh nhập Lưu Nham thủ, 
Tôn đại hư khoa Tiết độ danh. . 

Ái châu nhân kiệt Dương Đình Nghệ, 
Nam Bác phân tranh vu thử tế. 
Nghĩa nhi huu thí họa không chiêu, 
Đại nghiệp vị thành thiên di quệ. 
Ngô Vương bạt loạn khải hông đỏ, 
Yêm hữu Loa Thành hoàn quốc đô. 
Dương thích manh tâm gian đại vị, 
Phạm công tận tiết bảo di cô. 

Hạnh lại hậu vương hưng Hạ tự, 

Giai binh kí vũ trúng lưu thí. 

Nhị tải chi trung thuộc nhiễu nhương, 
Thập nhị sứ quân phân thổ địa. 

Du Dich Bình Kiéu phấn hổ tranh, 


Đường Lâm Nhật Khánh hưởng hó minh. - 


Phong Châu nghị tụ Kiểu Tam Ché,. 


Nguyễn gia phong đồn Nguyễn Thái Bình. 


Tế giang Lữ Tá vi Đằng, Tiết, 

Tiên Du Nguyễn Thủ bán bức liệt. 

Cảnh Thạc chi trương Đỗ Động Giang, 
Nguyễn Siêu lang cố Tây-Phù Liệt. 
Nguyễn Khuê Siêu Loại tiểu Quý Tu, 
Kiểu Thuận Hỏi Hồ hiệp Phù Cừ. 

Phòng At Đăng Châu lao y lộc, 

Công Minh Bố hải mạn khu ngư. 

Thăng thủy tàn sơn phương khống thống, 
Hỗ chiến giao tranh Trâu Ló hóng. 

Tế nạn thiên tương tận tước bình, 

Lô kỳ bạch khởi Hoa Lư động. 

Vạn Thắng quân vương phấn nghĩa chỉnh, 
Đại Cô kiến quốc sổ niên thành. 

Triều nghi văn vũ tôn ti biệt, 

Tốt ngũ quân sư hiệu lệnh minh. 

Quan phòng bất cẩn trùng môn gidi, . 
Nhãn linh Đỗ Thích thí Dinh Dinh. 

Khuê khuyết dán tri thiên dinh số, 

Phế Đế thùy năng tương ủng hộ. 


150. 


160. 


170. 


Nam phương trùng nhiễu khổ Chiêm nhân, 
Bác tái lai xâm phân Tống lå. 

Quốc gia đa nạn chính khuynh nguy, 
Triệu tính ly tâm thùy đái mộ. 

Đàm gia long khứ vận kỳ suy, 

Đăng thị liên sinh phù di 16. 

Le đế thân dé thập đạo quyền, 

Trần Kiểu mưu định toai thừa kiên. 
Tuần thời đại để nhưng Đinh cựu, 
Cách chính vô văn tự giáp tiên. 
Phạm Lạng, Tử An giai tả hữu, 

Hồng Du, Từ Mục tổng trung hiền. 
Thổ mộc phin hung lao man nhi, 

Can qua lü dóng các phán nhién. 
Trung Tóng hón ám phi minh tích, 
Ngọa Triều tứ ngược nhân đầu khích. 
Thủy lao thảm khốc mạn hưng ta, 

Nữ sắc hoang dâm không kiến nich. 
Tuynh mẫu thủ nhẫn tự nhập bào, 
Thủ cung khoái thiết phân tranh khiết. 
“Hòa đao mộc lạc” nghiệm minh trưng, 
“Thập bát tử thành” phù chấn tích. 
Khuyển mao thiên tử ác càn phù, 
Thăng Long định đỉnh ngự trung khu. 
Câu hiền điện thí hiển nhân tập, 
Giảng Võ đường khai võ bi tu. 

Lü hạ chiếu điều quyên khốn phap, 
Hoằng suy thực huệ tứ điền tô. 

Hưng học vị văn sùng Thánh đạo, 

Hồ tâm di kiến hoặc Phù đô. 

Thái Tông nguyên hậu thông minh tác, 
Cách chính doan phù ngưu hoán giác. 
Thiết khoa thủ sĩ ái văn minh, 

Định lễ chế hình tân thức khuyếch. 
Đồng phù Thế Tổ bính tăng quang, : 
Tỉ tích Đường Tông chân bất tạc. 
Thần nhân hiện tích tín ngôn phi, 

Xá li phóng quang đa ngữ tac. 


Chung tai Thánh Tổ ứng xương ky, 
180. Bác phat Nam chinh diéu vü uy. 
Chiéu ha khuyén nóng cán vu bán, 
Lë hành hanh hoc hấp tôn si (su). 
Dưỡng liém đặc hậu tiền tài tứ, 
Man hạn tăng tu túc bach thi. 
Hồ quỷ trú kim mé quái dán, 
Chiêm âm tác nhạc tap Hoa Di. 
Nhân Tông thủ ái sùng nho thuật, 
Thân trí thái bình công khả tất. 
Cầu ngón nạp gián quảng thông minh, 
190. Bạc phú khinh dao đàm phổ suất. ` 
Hiền lộ hoàng khai tự khả xưng, ` 
DỊ đoan tín hoặc năng vô thất. 
Gian thần hóa hổ điếm khoa danh, 
Tiểu lệnh đạo ngưu nghiêm pháp luật. 
Thần Tông ấu dục tai cung vi, 
Đại Báo quang đăng xiển kế ly. 
Khoa mục đắc nhân thời hữu bổ, 
Binh nông định lệnh chính đa tỳ. 
Hiền năng nhậm sử tư trù hoạch, 
200. Chính sự tu minh diệu thiết thi. 
Hién lóc dác quan lucng khá bi, 
Quy cóng u Phát cánh hà vi. 
Báo dán thu quóc Anh cu chính, 
Duyệt vũ sùng văn tôn Khổng thánh. 
Ngũ xạ thân hành tự thử minh, 
Cửu niên khảo khóa tòng tư định. 
Toàn tài Thường Kiệt nhậm tướng binh, 
Đại tiết Hiến Thành tư phụ chính. 
Lộ khai tượng cước tín hiểm nhâm, 
210. Mục muội quy văn tèng xiém ninh. 
Triëu chính vó chucng ngoai thích chuyén, 
Pháp hà chính bao nhát gia phién. 
Luy tật yêm yêm dư xuyễn tức, 
Phong đền vi vi biến cai diễn. - 
Chính loạn Kiến Gia nan cứu được, 
Thổ băng Lý tộ cánh khuynh điên. 
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Tuy bán Cao Tóng dam dat lac, 

Diéc do Hué T6ng ting luu lién. 

Nhi bách cơ đồ tòng thử quyết, 

“Nhất bát công đức” phi hư thuyết. 
Thế canh bát đế hưởng tôn vinh, 

Đạo muội tam cương chưng đoạn tuyệt. 
Gia Trinh anh kiệt chí hà ty, 

Vũ Nễ, Cảnh Thông tâm tự giát. 

Nữ chủ nan phù quốc tộ suy, 

Thái A tự phó tha nhân hiệt. 

Tức Mặc Trần gia đức tộ xương, 

Thái Tông đắc quốc bản Chiêu Hoàng. 
Đắc nhân mạc thịnh Nguyên Phong trị, 
Tập chiến hoằng khai Giảng Võ đường. 
Triều điển lễ nghi tư chấn cử, ` 

Quốc gia chế độ thử khôi trương. 
Lương tự kiến thời bôn bách tính, 
Đường bưu tụ xứ vấn tam cương. 

U hách Thánh Tông phù thụ kiếm, 
Trung hậu từ nhân tên nhất niệm. 
Sùng Nho trọng đạo ý vô vong, 

Kế thể thủ thành tu bất thiểm. 

Kinh diên thị giảng trach hiên lương, 
Học sĩ nhập bồi trù hạnh kiểm. 

Nho thần kiến dụng ngọc vô hà, 

Phật giáo đam tâm khuê kiến điếm. 
Kim Tiên đồng tử ngự Trung Hoa, 
Phụ tướng đương thời hào kiệt đa. 

Cố kết dân tâm hoằng chẩn thải, 
Tuyển luân văn học quảng suu la. 
Bach Dàng phủ kiến cám Hồ tích, 
Hàm Tử dao văn phá dich ca. 

Trüng hung su nghiép quang tién có, 
Dai dao bát hành dó ngoai mó. 

Du thán Thích dién chí dó hoang, 

Cấp dưỡng tăng ni dó di đố. 

Cư tang ky mã hiếu đa khuy, 

Đáo lão xuất gia tâm độc khổ. 


Nội tu lễ nhạc ngoại nhương di, 
Tưởng thử Anh Tông trí trị thì. 
Tuế hạn thích tù tâm tuất ẩn, 
Đại cơ chán thải huệ bàng thi. - 
Phụ chính trung thần duy Quốc Tuấn ' 
260. Đồng nhung lương tướng hữu Thanh Ly. 
Ninh Phật phục tuân Lương Vũ Đế, 
Hòa Nhung viễn giá Hán Minh Phi. 
Phu bí tiền công minh kế tác, 
Văn minh sức trị chiêu đan hoạch. 
Thủy Vân tùy bút tả thi chương, 
Hàn mặc du thần cung sái lạc. 
Huân danh nhất đại Đỗ Thiên Thứ, 
Lịch sự tứ triéu Bùi Mộc Dac. 
Hình ngục hàm oan đức hữu khuy, 
270. Tiểu nhân khinh tín tám da bác. 
Kế thé nhi vương hữu Hiến Tông, 
Thiên tu minh trí thính duy thông. 
Trung Ngạn kháp đồng Vu thủ pháp, 
Chiêu Văn sước hữu Quách di phong. 
Đỏ văn cần khẩn Quỳnh Lâm Phật, 
Mạn tự tiêu dao Cam Lộ phong. 
Thử hậu Du Tông ưng dai lịch, ` 
Danh Nho tiến dụng đa trung ích. 
Thứ chính tu mịnh võng bất hoàn, 
280. Tứ di tân phục giai lai cách. 
Tụ bưu du đật di đam tình, 
Hôn đức hoang dâm không xúc mạch. 
Thiên trí đồng nữ hóa thành nam, 
Tứ hải thương sinh mệnh bất kham. 
Hôn Đức tiếm can kinh tué bán, : 
Nghệ Tông hưng phục hưởng niên tam. 
Lệnh khước tiệt cước chiêu nhân chính, 
Lễ chế triều nghi xi mỹ đàm. 
Vũ bị bất tu Di hoạt Hạ, 
290. Bạch Ka lâu trúc không cơ họa. 
Khi quân mạn thính Tử Bình gian, 
Du binh mạc biện Bà Ma trá. 
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Y Mang bát phán Dué Tóng xa, 
Nhi Hà di phiếm Bóng Nga khả. 
Gián hoàng ky ménh phá sào 6, 
Thuán dé nga nhién büc ty dó. 
Thit nhát bán phi Trán xà tác, 
Hoàng bào di truóc Dién Cháu hó. 
Quý Ly bé nghé khuy thần khí, 
Tàc tử Hán Thương manh tiém vị. 
Sinh tác Nam Thién dai nghich thán, 
Tử vi Bác dia cô hồn quy. 

Té phong Yên mã đáo kinh kỳ, 


~ Bách nhị sơn hà hận di phi. 


Giản Định triệu mưu dién quốc tô 

Bô Cô thừa thắng chấn binh uy. à 
Đặng Tất hàm oan ta thất kế, 

Bác dich hoành hành nan khả chế. 
Hán tinh thüy khu hóa diém vi, 
Trüng Quang nhát lit hung vu Nghé. 
Thái Gia quyết thắng tặc hôi phi, 
Trung nguyên kiểu thủ vọng tinh kỳ. 
Vận khứ quần tâm chung dị nịch, 

Hạ điên nhất mộc cánh nan chỉ. 

Bính Tuất tinh di chí Mậu Tuất, 

Can qua lạc lạc hà thì tất. 

Tất hữu thiên lại tương minh uy, 

Bất thị sát nhân định vu nhất. 

Hoàng hoàng Thái Tổ phấn Lam kinh, 
Nhất trước nhưng y tứ hải thanh. 
Đại cáo thiên tụng di lục hợp, 

Chí nhân xuân hú ủy quần tình. 

Thái Tông kế thống niên cơ quan, . 
Khoan thứ nhân từ minh thả đoán. 
Thiệu Bình chính trị ái kham xưng, 
Bắc Giang tuần du chung bất phần. 
Nhân Tông nhi tué lâm tứ phương, 
Tướng tướng công thần tác đống lương. 
Lê Khả quân uy dương Thuận Hóa, 
Nghi Dân nghịch tiết động tiêu tường. 


340. 


350. 


360. 


Đồn, Ban cám tứ tường quân áe, 
Huân cựu trung lương giai phẫu trác. 


Xí, Lăng nguyên tướng khởi đồng mưu, 


Lê triều nguyên khí cơ hồ sách. 


Thánh Tông miễn tuần chúng tâm suy, 


Đăng tiến văn Nho lệ hữu vi. 
Thánh học cao minh thám bách đại, 
Vũ công chấn diệu tích tam thùy. 
Quy mô điển tắc tường nhi bi, 
Trung hưng sự nghiệp tiên vô ty. 
Thiên Nam dư hạ hoán văn chương, 
Cung trí trị bình thùy tứ kỷ. - 

Duệ trí thông minh khải Hiến Tông, 
Khắc truy tiên chí bí tiền công. 
Hiệu sài Văn, Cảnh thương trừ túc, 
Trị tỷ Thành Chu linh ngữ không. 
Túc Tông tự vị đăng hoàng ốc, 

Hữu ái ôn nhu đôn mục tộc. 

Tam thùy hữu vong trị đồng kiện, 
Bát nguyệt vị chu thiên đoạt tốc. 
Uy Mục ưng dó hiệu Quỷ vương, 
Tâm da sai ky đức hôn hoang. 

Lực sĩ tuyển thăng khai ngụy Mạc, 
Công thần xích thoái nộ Văn Lang. 
Thuận thời Tương Dực khởi Tây thổ, 
Cơ nguyệt đăng tôn dán án để. 
Hồng Thuận sơ niên dục tác tân, 
Đoan Khánh phúc xa chung đạo cố. 
Tật thị kỳ quán.Sán nhán tâm, 

Du thành binh mã sậu xâm xâm. 
Kinh sư thất thủ quần tình hãi, 

Tặc Cảo can danh chính điện lâm. 
Tây đô khởi nghĩa lôi thanh động, 
Quang Thiệu sơ niên thừa đại thống. 
Tế nạn đồ vong chung hiên phù, 
Khứ quốc cánh vi quần tiểu lộng. 


Đăng Dung cuóng nghịch cám khi thiên, 
Thiện chiếu nga thành Thông Chính niên. 
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Kham thán tóng than suy bát chán, 
370. Khả lân văn vü tịch vô nghiên (ngôn). 
Trang Tông kỳ khu hưng Thúy Đả, 
Trung lương kháng khái khuông tông xà. 
Bao Tư bạt thiệp khống Tần đình, 
Thần Mi gián quan phù Hữu Hạ. 
Vũ hoàng anh phát chỉnh hoằng cương, 
Thượng tướng trần sư độ Mã giang. 
Chiêu hiền nạp kiệt đồng Quang Vũ, 
Bố đức thâm mưu tự Thiếu Khang `. 
Vũ trụ thanh ninh hân cải quan, 


380. Thánh kế thần phù long đống cán. 
Lịch niên kiêm hữu Hạ, Ân, Chu, 
382. Cao xuất tiền triêu thiên van van. 


Dịch nghĩa: 
XEM SỬ 


Nước Nam từ thuở xưa đã chia biên giới 
Phía tây giáp Ai Lao, phía đông đến biển ? 
Phía nam đến Lung Lang, hình thé mạnh ° 
Phía bác qua Qué Quán, bà cói lón * 

Kinh Duong Vương mở đâu trị vì trời đất xưa 
Ngài chính là cháu ba đời của Thần Nông ^ 


1. Bế đức thâm mưu tự Thiếu Khang: nguyên văn là “Thái Khang", có lé là nbám 
vì vua Thái Khang nhà Ha là một ông vua rượu chè choi bời đưa đến mát nước, vua 
Thiếu Khang mới là người phục hưng cơ nghiệp nhà Hạ. Ở đây tác giả đang nói Y* 
công nghiệp trung hung thì lấy điển vua Thiếu Khang mới đúng, có lé văn bản chép 
nhầm, vậy nên sửa lại. 

2. Ai Lao: tức nước Lào bây giờ. 

3. Lung Lang: các bộ tóc ở phía Nam thời thượng cổ gọi bao trùm là Lung set! 

4. Quế Quản: một tên gọi chung khu vực Quế Lâm vào đời Đường, Vào năm, nỉ 
Quán (niên hiệu cúa Đường Thái Tông) từng đặt ở Quế Châu chức Quế Quản kinh WK 
quan sát sứ quán lý 15 châu ở vùng Quế Lâm — Trung Quốc. "m 

5. Thán Nông: Còn goi là Viêm đế, thánh đế thời thượng cố Trung Quóc, P ids 
day dân trồng trọt, làm thuốc. Sử chép cháu ba đời của Thần Nóng là Dé Minh Dư 
phương Nam lấy Vụ tiên nữ sinh ra Lộc Tục, có đức tốt mới phong lầm Kinh 
Vương cho cai trị phương Nam, quốc Hiệu là Xích Quy. 
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Nàng phi là Long Cơ, duyên trời tác hợp ' 

Quốc hiệu là Xích Quỷ, phong tục thuần phác.. 

Lạc Long Quân nối nghiệp, phong hóa vẫn như xưa 2 f 

Mở mang bờ cói rộng rãi ra bốn phương xa ˆ 

Sinh ra trăm con trai, thực ra là điểm kỳ lạ ? 

Ngài chính là vị thủy tổ mở đầu muôn giáo hóa. 

Hùng Vương nối ngôi, định đô ở Phong Châu * 

Ngu trị trong thành, đặt Quốc hiệu Văn Lang 

Lịch số ba nghìn năm, thực là rất lâu đài 

Mười tám đời vua truyền, thay đều xưng Hùng Vương. 

Đến đời vua sau không biết theo lời răn sửa sang võ bị 

Hoang toàng lười nhác, đam mê tửu sắc, chơi bời 

Khi binh mã đông đúc dậy đất kéo đến 5 

Thì cơ nghiệp nhà Hồng Bàng cũng theo đó mà tan như 
ngói lở. 

An Dương Vương vốn là người đất Thục 6 

Hưng thịnh nước Âu Lạc, xây dựng cơ nghiệp mới 

Giương nỏ móng rùa đánh giặc Tần 7 


Eee a a 

l Long Cơ: Sử chép Kinh Dương Vương lấy nàng Thần Long là con gái Động 
Đình Quân, sinh ra Lạc Long Quán. 

2. Lac Long Quán: Tên húy là Sùng Lãm, con của Kinh Dương Vương và Thần 
Long, 
3. Sinh trăm con trai: Sử chép Lạc Long Quán lấy nàng Âu Cơ sinh ra trăm 
con trai. 

4. Hùng Vương: là con Lạc Long Quán, nối ngôi cha, Quốc hiệu là Văn Lang, 
đóng đô 6 Phong Cháu, nay thuộc tính Phú Thọ. 

5. Bình mã đông đúc: Nguyên văn là “Ngư phù binh mà" là binh mà đông như 

im cá (ngư là cá, phù là con le Ìe). 

:6. An Dương Vương: tên là Thục Phán, người đất Ba Thuc (Tứ Xuyên = Trung 
Ñuốc) nhung hiện có nhiều người nghi ngờ chuyện này, có thuyết cho là ho Thục là 
thủ Ninh của người Âu Việt (hay Tây Âu) ở phía bắc nước Văn Lang (mà trung tâm 
là vùng Cao Bằng). An Dương Vương diệt nước Văn Lang của Hùng Vương, dựng lên 
ude Âu Lạc, I 

7. Nó móng rùa: Tương truyén An Dương Vương được thần Kim Quy (rùa vàng) 
giúp dung Loa Thành và cho móng vuót làm láy nó, ché ra nó thán là Linh quang kim 
trio thần në, bán bách phát bách trúng, đánh bại được Triệu Đà lúc bấy giờ là quan 


Sửa nhà Tần, git chức lệnh đất Long Xuyên. 1011 


Tai va dấy lén từ nắm lông ngóng, phái chạy ra bờ bé ' 
Triệu Vương thôn tính nước Thuc, tự xung tôn hiệu ” 
Nước giáu binh mạnh, thịnh tfi ngang với Trung Hoa 
Ngài luôn giữ lòng tự chủ, khiêm nhượng nén mình 
Lại thường qua lại giao hảo cho trọn đạo với lân bang ` 
Hiển thay Văn Vương nối được cơ nghiệp trước * 
Nhưng đến Minh Vương, Ai Vương thì đều chẳng xứng 
| dáng làm vua ° 
Lữ Gia nám chính quyén, kẻ quyển thần được dip ngang 
ngược Š 
Cù hậu dám ô, đức xấu tiếng lan khắp nơi. 
Vệ Dương Vương giữ ngôi suông, rút cục cũng là kẻ ngu 
tối | 
Khi giặc manh kéo đến thì ôi chao ! Cơ nghiệp tan tành 
Muu người tự chuốc lấy tai vạ, há không có duyên cớ gì 
sao ? 


1. Lông ngỗng (Nga mao): Sử chép Triệu Đà bị thua An Dương Vương mới cho con 
là Trọng Thủy lấy con gái An Dương Vương là Mi Châu, mưu lừa lấy trộm nó thắn. 
Trước khi và, Mi Châu hẹn Trọng Thủy nếu xảy ra nạn binh dao thì sẽ rắc lông ngông 
để Trọng Thủy theo vết mà tìm. Sau Triệu Đà sang đánh, An Dương Vương thua đưa 
Mị Châu chạy trốn, quân Triệu Đà cứ theo vết lông ngỗng Mị Châu rắc mà đuổi theo. 
Đến bờ bể, An Dương Vương chém Mị Châu rồi xuống bể tự sát. 

9. Triệu vuong: tức Triệu Đà. Sau khi Triệu Đà thôn tính được nước Âu Lạc của 
Thục An Dương Vương tự lập làm Nam Việt Vương, rồi xưng Đế (Triệu Vũ Bë). 

3. Lán bang: chi nhà Tây Hán. Hán Cao Dé và Hán Văn Dé đều sai Luc Giá sang 
sú nhà Triệu, Triệu Vũ Đế rất khéo léo, một mặt vẫn giữ quyển tự chủ, một mặt vẫn 
giao hảo với Tây Hán. 

4. Văn Vương: tên là Hó, cháu nội Triệu Đà, con trai Trọng Thủy, nói ngôi ông, 
giữ vững được cơ nghiệp, nước được yên őn thịnh vượng. 

5. Minh Vương: tên là Anh Tê, con Văn Vương. Khi còn làm thé tử sang làm c 
tin cho nhà Hán ở Trường An, lấy con gái họ Cù ở Hàm Đan. Đến khi lên ngôi, lập Cờ 
thị là Hoàng hậu gây nên mắm loạn sau này. Vua là người yếu đuối, kém cói, chính 5ý 
không có gì dáng khen. Ai Vương: tên là Hưng, con Minh Vương và Cù hiu. Mẫu bật 
dám loạn, quyển thần chuyên chính, vua nhỏ tuổi kém cối, sau bị bon L Gia giết- 

6. Li Gia: Thừa tướng đời Triệu Ai Vương. Khi ấy Cù hậu tư thông với sd gi nhà 
Hán, ý muốn nội phụ với nhà Hán. Lữ Gia không nghe mới cùng với em đem quin 
đánh, giết ca Ai Vương và Cù Thái hậu. 

7. Vệ Dương Vương: tên là Kiến Đức, con của Minh Vương (có sách chép là Thuật 
Dương Vương), được Lữ Gia lập nên. Sau bị nhà Hán đánh, vua phải chạy, bị bát. 
Triệu bị mất từ đấy. 

1012 


Người dàn bà da mưu làm nghiêng thành, gương ấy thật 
| B dáng soi xét |. 
Lâu đài của họ Triệu giờ đây hươu dóng chơi nhởn ? 
Bờ cõi hết tháy bị nhập vào các châu nhà Hán š. 
Đặng công biết chăm dân, mó rộng ân tín “ 
Đỗ Mục đến tuyên dương đức ý của vua, được phong liệt 
f hầu Š 
Tích Quang thi hành chính su khoan hàa Š 
Lấy điều nghĩa cám hóa người, mọi người đều kính trong 
Lá dé nhan cử hành 7, sử sách khen ngợi Nhâm Diên 5 
Phóng túng gieo độc như hổ lang, nhân dân oán Tô Binh? 
Neu khóng có Trung Vuong váy tay kéu goi !° 
Thi dán ta biết lấy gì an ủi làng mong muốn có người đến 
cứu sống mình 


1. Người dàn bà da mưu làm nghiêng thành (triết phụ khuynh thành): chỉ 
Cù hậu. 

2. Lâu dài họ Triệu gió dây hươu đông chơi nhón (Triệu thị lâu đài dà lộc du): Y 
nói co nghiệp đã mất, cung điện xưa giờ đây đã trở nén hoang phế. 

3. Bò cói bi sát nhập vào các châu nhà Hán: Sau khi thôn tính được nhà Triệu, 
Hán Vũ Đế bèn lấy đất đặt ra 9 quận, đặt các chức Thứ sử, Thái thú để cai trị. 

4. Dáng công: tức Đáng Nhượng, cháu mục Giao Châu. Khi ấy tướng nhà Hán là 
Sầm Bành vốn quen thân với Nhượng mới gửi thư cho Nhượng bày tỏ uy đức nhà Hán. 
Thế rồi Nhượng bảo Thái thú Giao Chỉ là Tích Quang và Thái thú các quận là bọn Đỗ 
Mục sai sif sang cống hiến nhà Hán, nhà Hán đều phong cho những người ấy tước hiu. 

5. Đỗ Mục: Xem chú thích trên. ; 

6. Tích Quang: làm Thái thú Giao Chl, thi hành chính sự khoan hòa, day dân lễ 
nghĩa, 

7. Lễ dé nhan cử hành (Lễ hành cao nhan): Theo Kinh Lễ thi khi làm lễ tướng 

` kiến, quan khanh dùng dé con, quan dai phu dùng nhan. Sau từ “Cao nhan" chi nghi lễ 
giao tiếp. | . 

8. Nhâm Diên: làm Thái thú Cứu Chân, dạy dán cáy cấy trồng trọt, thi hành giáo 
hóa lē nghĩa. Khi ấy dân bản xứ kết hôn không có lễ phép. Nhâm Diên đặt ra lễ kết 
hôn, 

9. Tô Định: làm Thái thú Giao Chỉ, thi hành chính sách cai trị rất tham lam tàn 
bạo, 

10. Trưng Vương: tức Trưng Trắc và Trưng Nhị. Khi ấy Tó Định giết chóng Trưng 
Trắc là Thi Sách, bà bèn cùng em gái là Trưng Nhị dấy quân khơi nghia, đánh đuổi Tô 
Định, thụ phục được 65 thành ở Linh Nam, tự lập làm vua, xưng Vương. 
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Bó cói nuóc ta à ngoài Ngü Linh dén nay lai thu phuc 
được ! 
Ngài chính là bác hào kiệt trong giới nữ mà xưa nay chưa 
` tüng có. 
Còn nhu chuyện quán binh tan rã thi biết làm sao được 
Phải lui vé giữ Cấm Khê, công nghiệp chua được một 
nửa 
Rút cục oai lực của Trưng Vương cũng khó chống được 
người Bắc phương 
Nên cuối cùng bờ cõi của ta lại bị Đồng Hán thu vé. 
Lúc bấy giờ những trưởng lại nổi tiếng là có chính sự tốt 
Gồm có Lý Thiện, Trương Kiểu và Hạ Phương Ÿ 
Họ Chúc * có thé theo kịp Cung Toai ở Bột Hải ? 
Giả Tông ° chẳng thua họ Thiệu ở Nam Dương `. 
Nước ta từ đâu mà được gọi là nước văn hiến 
Chính là nhờ Si Vương nước Lỗ đã làm thay đổi phong 
hóa 


2 


1. Ngũ Linh: Vë Ngũ Linh có nhiều thuyết khác nhau. Theo Từ nguyên thì địa 
giới Giao Chỉ là Ngũ Lĩnh nhưng chưa rõ tên núi. Giao Chỉ ở phía nam Ngũ Lĩnh nên 
goi là Linh Nam. Hai Bà Trưng khói nghĩa đã thu phục được 65 thành ở Linh Nam. 

2. Cấm Khê: Hiện chưa rõ chính xác ở đâu. Theo Cương mục thi ở vào khoảng địa 
hạt Vĩnh Tường tỉnh Sơn Tây. Sau khi Hai Bà Trưng xưng Vương, vua nhà Hán sai Mã 
Viện sang đánh, Trưng Vương thua phải chạy về giữ Cấm Khê, sau nhảy xuống sông 
Hát tự vẫn. I 

3. + Ly Thiện: làm Thái thú Nhật Nam, rói làm Thái thú Cửu Chân, làm chính 
sự có ân huệ, yêu dán. : 

+ Trương Kiêu: làm Thứ sử Giao Châu, lấy lòng thành chăm lo, day dỗ dân, mo! 
người đều hàng phục. 

+ Hạ Phương: làm Thứ sử Cứu Chân là người uy đức có tiếng, dân đều phục. 

4. Họ Chúc: tức Chúc Lương làm Thái thú Cyu Chân là người có uy tín, đân rất 
phục. UN 

5. Cung Togi ở Bột Hải: Bột Hải là nơi có nhiễu dân trộm cướp. Khi Cung Toa! 
nhà Hán làm Thái thú Bột Hải có đức độ, giáo hóa dân khiến ai nấy bỏ thói trộm 
cướp, cày cấy làm ăn an cư lạc nghiệp. 

6. Giá Tông: làm Thứ sử Giao Cháu là người liêm khiết yêu din, trị dân được yt 
ön, dân rất phục. ` 

7. Họ Thiệu ở Nam Dương: tức Thiệu Tín Thân đời Hán làm Thái thú quán Nam 
Dương, hết lòng vì dàn, dấy điều lợi, tru điều hại, dân đều an cư lạc nghiệp. 

8. Sĩ Vương: tức Si Nhiếp, vốn tổ tiên là người Vấn Dương nước Ló. duoc làm 
Thái thú Giao Châu, tước Long Độ Đình háu. Ông là người có công đầu trong vi 
truyền dạy chữ Hán ở nước ta, được tôn là Nam Giao học tổ. 
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Tim chó ở tai Luy Lâu vững bên khó lay chuyển 1 
Nhưng đứa con nối nghiệp bất tài thì sao có thể trở lại 
SG được như xưa 2 
Các triu Tấn, Tống, Té, Lương rối như tơ 
Nhung có Đỗ công làm chính sự chẳng phiền hà ? 
Ba đời giữ cờ tiết uy quyền rất trọng * 
Một nhà cha con kế tiếp được như vậy xưa nay thực không 
I nhiéu. 
Triệu Âu ở Cửu Chân nổi lén từ trong rừng núi Š 
Cưỡi voi tấn công, giặc đều ngã rap nhu gió lướt trến mặt 
cỏ 
Ai ngờ người con gái kiểu điễm nơi khuê các 
Lại cũng là bậc hào kiệt ở Châu Nhai °. 
Lý Nam Đế là vị anh hùng tài năng hiếm có trên đời 7 
Quật khởi từ Thái Bình, chiếm giữ thành Long Biên š 
Dựng nước Vạn Xuân, ý muốn đặt nén tảng cho nhà Tiền 
Lý 


1. Luy Láu: nay ở Thuận Thành - Bác Ninh. Si Nhiếp làm Thái thú Giao Châu 
đóng đô ở đây. 

2. Đứa con nối nghiệp bất tài: tức Si Huy, con Si Nhiếp, sau khi cha mất không 
xin mệnh trên mà tự lập làm Thái thú, lại đem quân chống mệnh, không nghe lời can 
ngăn, sau bị giết. 

3. Đỗ công: tức Đỗ Viện làm Thứ sử Giao Châu là người tài giỏi. 

4. Ba đời giữ cờ tiết: Đỗ Viện, Dó Tuệ Độ, Đỗ Hoằng Văn ba đời liền nối tiếp làm 
Thứ sử Giao Cháu, giữ phù tiết, tri dân có ân uy, được dân tin phục. - 

5. Triệu Ấu: tức Triệu Thị Trinh, người Nông Cống - Thanh Hóa. Khi ấy người 
Ngô cại trị rất hà khắc, Triệu Au mới tập hợp dân trong hương ấp dấy binh khói 
nghĩa. Sau bị Lục Dán đánh thua. 

6. Châu Nhai: Năm 111 trước Công Nguyên, Hán Vũ Dé sau khi đánh được nhà 
Triệu lấy đất đặt 9 quán thì Châu Nhai là môt trong 9 quận ấy, vị trí ó đảo Hải Nam 
bây giờ. Triệu Au là người quận Cửu Chán mà câu thơ lại nói ià hào kiệt ở Châu Nhai, 
chưa rõ tại sao. Hay là lấy Châu Nhai để phiếm chỉ cả vùng Giao Châu chàng? 

7. Lý Nam Bé: túc Lý Bí (hoặc Lý Bôn), người Thái Binh phú Long Hưng, tổ tiên 
là người Trung Quốc. Lúc bấy giờ quan lại nhà Lương tàn bạo hà khác, vua bèn dấy 
binh đánh đuổi, xưng là Nam Đế, đựng nước đặt Quốc hiệu Vạn Xuân. 

8. Thái Bình: nơi Ly Nam Đế khởi nghĩa, nay là tinh Thái Bình. Long Biên: vi 
trí của thành Long Biên đến nay chưa xác định được, có lẽ ở vùng gắn Bắc Ninh. 
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Nhung nước tràn dáng cao bảy thước, khó trốn thoát số 
troi! 
Triéu Vuong dót huong cáu dáo ó dám Da Trach ? 
Được người thần cưỡi róng đến ban cho móng vuốt ° 
Được vuốt rồng gài trên mũ đâu mâu, phấn chấn dũng uy, 
thế mạnh vô địch 
Giặc Dương Sàn kinh hoàng tự quay ngược ngon giáo *. 
Nhưng cuối cùng không chống nổi quân của Nhà Lang từ 
phía Tây kéo đến ° 
Cuối thu phải chạy ra cửa bể Đại Nha không trở về được 
8 nữa ° 
Không biết răn ngừa vết bánh xe của người trước đã làm 
mất nước 7 
Nguyên nhân mất nước lai chính bởi đứa con gái nhỏ š. 
Trước động Dã Năng gom góp tàn quân ° 


1. Nước tràn bảy thước: Sử chép sau khi Lý Nam Đế xưng Đế, nhà Lương sai 
Trần Bá Tiên sang đánh, vua thua chay. Sau vua dem 2 van quân đóng ớ hó Điến 
Triệt (nay thuộc Vĩnh Phúc), đậu thuyên kín mặt hô, quân Lương sợ không dám tiến 
đánh. Không ngờ một đêm nước sông lén manh dáng cao bảy thước tràn vào hề. Quân 
Lương theo dòng nước tiến vào. Vua không phòng bị nên bị đánh tan. 

2. Triệu Vương: túc Triệu Quang Phục, tướng của Lý Nam Đế. Sau khi Lý Nam 
Đế mất, ngài lên nắm quyển, xưng Vương (Triệu Việt Vương). 

3. Người thân cudi rồng ban móng vuót: Sử chép Triệu Việt Vương thành kính 
cầu đảo ở dám Dạ Trạch (nay thuộc huyện Châu Giang — Hai Dương) được thán nhân 
trong đầm là Chử Bóng Tử cưỡi róng đến ban cho móng vuốt rồng bảo gài lên mũ đâu 
máu (mũ của võ tướng) mà đánh giặc thì sẽ thắng. 

4. Dương Sàn: tướng của nhà Lương, bị Triệu Việt Vương đánh thua, chết. 

5. Nhà Lang: Nhã Lang là con cúa Ly Phật Tứ, một tướng có họ với Lý Nam Đế. 
Lý Phật Tử đem quân từ phía tây sang đánh Triệu Việt Vương nhưng thế yếu hơn mới 
xin giảng hòa ăn thể và cho con là Nhà Lang lấy con gái Triệu Việt Vương là Cáo 
Nương, xin ở rể. Sau Nhã Lang lừa lấy trộm được vuốt rồng của Triệu Việt Vương mới 
trở về cùng cha đánh úp Triệu Việt Vương, chiếm lấy nước. 

6. Cửa bể Đại Nha: nay là Cửa Liêu (cửa sông Dáy) thuộc đất huyện Nghĩa Hưng 
tỉnh Nam Định. Triệu Việt Vương bị Lý Phật Tử đánh thua phải chạy ra cua bé Đại 
Nha, nhảy xuống biển tự tử. : 

7. Vết bánh xe người trước: chi An Dương Vương gà Mi Châu cho Trọng Thủy, bi 
Trọng Thủy lừa lấy móng rùa. 4 

8. Đức con gái nhỏ: chỉ Cáo Nương dà lấy móng rêng cho Nhã Lang xem, bi Nhà 
Lang lấy mất. , 

9. Động Dã Nang: ở vùng đất Ai Lao. Lý Thiên Bảo là anh của Lý Nam Đế bị 
Trần Bá Tiên đánh thua phải thu nhặt tàn quân chạy sang đất người Di Lao ở Ai Lao 
thấy động Dã Năng đất bằng phẳng máu mỡ mới đắp thành dé d, đặt quốc hiệu, xung 
là Dào Lang Vuong. ` 
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Nhung sức nhỏ tài mon nén rút cục không chán hung được 
Đào Lang Vương dà không có kế có thể hưng suy ' 
Hậu Ly Nam Đế lại trải lời thể gây nên hiểm khích ? 

` Ngóng quân Tùy ở phương Bắc tới mà buộc cổ đầu hàng? 
Thành quách Ó Diên đã sụp đổ tan tành * 
Ngước mắt nhìn non sông không phải của nhà Lý nữa 
Ngoái đầu trông bờ cõi nay đã thuộc triều Đường 
Cao Thiên Lý vốn làm quan Ngự sử đã từng bắn rụng 

chim diều ? 

Nay giữ quyền thống linh quán dân, thi hành chính trị 
Chức Đô hộ quyền cao, người đời khen là bậc hiển tài 
Sai đào kênh Thiên Uy, nhân dân đều được chịu ơn đức 5 
Hắc Đế Mai Thúc Loan oai thế đường đường " 
Nổi lên từ châu Hoan, quét sạch lũ hung tàn 
Đáng tiếc nghiệp lớn đã sụp dó 
Na dé cho Tư Húc mặc sức tham tàn ° | 


1. Đào Lang Vương: tức Lý Thiên Báo. Xem chú thích trước. 

2. Hậu Lý Nam Đế: tức Lý Phật Tử. Sau khi đánh được Triệu Việt Vương, lên ngôi, 
nối vị hiệu của Lý Nam Đế, sử gọi là Hậu Lý Nam Đế, Ly Phật Tứ trước đã thé giáng hòa 
với Triệu Việt Vương rôi lại bội ước lấy trộm vuốt ròng rồi đem quân đánh úp. 

3. Ngóng quân Tùy ó phương Bắc mà buộc cổ đầu hàng: Khi tướng nhà Tùy là 
Lưu Phương mang quân đến đánh, Hậu Lý Nam Đế rất sợ hãi, hai bèn chưa giao chiến 
mà đã buộc cổ đầu hàng, bị bắt ve phương Bắc rồi chết. 

4. Ó Diên: nơi Hậu Lý Nam Đế đóng đô, nay thuộc xà Ha Mà, huyện Đan 
Phượng, tính Hà Tây. Hậu Lý Nam Đế trước đóng đô ở đây, sau dời đến Phong Châu. 

5. Cao Thiên Lý: tức Cao Biên. Thiên Ly là tiểu tự, giữ chức Đô bó tổng quản 
kinh lược chiêu tháo sứ, Tĩnh hai quân Tiết độ sứ, thống linh quàn dân vùng Giao 
Châu. Khi còn ít tuổi, một hôm thấy hai con diéu bay qua, Bién mang cung bắn, khấn 
rằng “ Nếu sau này ta được quy hiển thi ta sé bắn trúng” rồi bán một phát trúng cả 
hai con, mọi người khen là “Lạc điêu Ngự sử” (Ngự sử bắn rụng chim diëu). | 

6. Kênh Thiên Uy: Cương muc cho rằng kênh ấy không thuộc nước ta, có lẽ là 
ghénb Bác Thú huyện Bác Bạch - tính Quảng Tây - Trung Quốc. Lúc ấy Cao Biển đi 
tuần đến hai cháu Ung - Quảng thấy đường bién có nhiêu đá ngam làm đắm thuyền, 
van chở không thông mới sai đục đá đào kênh nhung có máy quãng đá lớn dựng đứng 
không thể đục được, may được sét đánh tan đá, kênh đào thông suôt nên mới gọi là 
kênh Thiên Uy. I 

1. Hắc Dé Mai Thúc Loan: người ó Châu Hoan (vùng Hà Tĩnh), nổi lên liên kết 
với người Lâm Ấp, Chân Lạp đánh đuổi quân Đường, xung Dé (Hác Đế). Sau bị Dương 
Tư Húc đánh thua. T : 

8. Tu Húc: tức Dương Tu Huc, làm chức Nội thị tả giám món vệ tướng quân nhà 
Đường. Mai Thúc Loan khởi nghĩa, vua Đường sai Dương Tư Húc va Đà hộ Nguyên Só 
Khách dẹp yên được. 
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Tốt dep thay Phùng Bố Cái ở Đường Lâm ` 

Anh em cùng nổi lên cứu hại cho lê dân 

Nhưng cuối cùng Anh Hàn cũng vô lực, ngậm ngùi khó thể 
i duy trì ° 

Y trời chua cho bình yên, thực cũng có nguyên nhân của 

nó. 

Quân của cha con Khúc Hạo nói lén như mây 3 

Đô vương, tranh bá, cứu vớt sinh linh 

Nhưng cuối cùng lại bi tay Lưu Nham thôn tính * 

Tự tôn, chỉ luống khoe danh Tiết độ hão Ê 

Dương Đình Nghệ là người hào kiệt ở Ái châu Ê 

Lúc này ở Trung Hoa đang là thời Nam Bắc phân tranh 

Sau bi đứa con nuôi giết, luống chuốc tai họa ' 

Nghiệp lớn chua thành mà trời đã làm sụp 46. 

Ngô Vương dẹp loạn må cơ dé lớn Š 


1. Phùng Bố Cái: tức Phùng Hưng, người Đường Lâm (nay thuộc thị xã Sơn Tây - 
Hà Tây) Lúc ấy Đô hộ Cao Chính Bình cai trị hà khắc, Phùng Hưng cùng em là 
Phùng Hãi nối lén vây phú tri. Cao Chính Binh sợ hài mà chết, Phùng Hưng vào giữ 
phú. Sau khi mất được tôn là Bố Cái Đại Vương (tục lức ấy Eoi cha là Bố, me là Cdi 
nén lấy Bë Cái làm hiệu). 

2. Anh Hàn: tức Đỗ Anh Hàn, người cùng làng và là mưu si của Phùng Hưng, đã 
bầy mưu cho Phùng Hưng vây phủ, thắng được Cao Chính Bình. ; 

3. Khúc Hạo: người huyện Ninh Thanh — Hải Dương bây giờ. Khi ấy nhân Trung 
Hoa rối ren, Khúc Hạo chiếm giữ châu trị, tự xưng là Tiết độ sứ, sau khi Hạo chết, con 
là Khúc Thừa Mỹ lên thay, xin được tiết việt nhà Lương trao cho. 

4. Lưu Nham: sau đổi là Lưu Thiệp, rồi Lưu Cung, Lưu Nghiêm, vốn là quan của 
nhà Lương sau đựng nước Nam Hán, lên làm vua. Lưu Nham sai tướng là Lý Khắc 
Chính sang đánh Khúc Thừa Mỹ, bắt được mang về, thôn tính Giao Châu. 

5. Khoe danh Tiết độ hão: chỉ Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ tự xưng là Tiết độ sứ 
nhưng cuối cùng không giữ được, bị Luu Nham thôn tính. 

6. Duong Đình Nghệ: có sách chép là Dương Diên Nghệ, người châu Ái (Thanh 
Hóa), vốn là tướng của Khúc Hạo. Tướng Nam Hán là Lý Khác Chính đánh Giao Châu, 
bắt Tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ rồi ở lại giữ Giao Châu, Dương Đình Nghệ đem quân đánh 
đuổi, sau vua Nam Hán phái trao cho Dinh Nghệ tước vị, ràng buộc lỏng mà thôi. : 

7. Đứa con nuôi: tức Kiểu Công Tiền, nha tướng cúa Dương Đình Nghệ đã giết 
Đình Nghệ de thay chức. 

8. Ngõ Vương: tức Ngô Quyên, người Đường Lâm (nay thuộc thị xà Sơn TÂy - Hà 
Tây), là nha tướng và là con ré cia Dương Đình Nghệ, được quyền giữ châu Ái. Sau khi 
Kiểu Công Tiên giết Dương Đình Nghệ, Ngô Quyển đem quân đánh. Công Tiên sở mới 
cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán muốn nhân cơ hội để chiếm nước ta mới sai con 
là Lưu Hoằng Thao mang quần sang bị Ngô Quyên dùng mưu đánh tan. Ngô Quyển 
bàn tự lập làm Vương. 
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Ngu tri ở Loa Thành, lai trở vé kinh đô cũ Ì 

Tên ngoại thích họ Dương manh tâm dam ngó ngôi báu ° 
Phạm công hết lòng giữ gìn đứa con côi 3 

May nhờ có Hậu Vương đấy đòng nhà Hạ 

Nhung khi quân đội đã mạnh shì lại trúng phái tên bay ° 
Trong hai năm ấy thật vô cùng rối ren 

Mười hai sứ quân nổi lên chia cắt lãnh thổ. 

Du Dich làm con cop tranh giành ở Bình Kiểu ê 

Nhật Khánh vang tiếng cáo kêu ở Đường Lâm ' 

Kiểu Tam Chế như kiến tụ ở Phong Cháu š 

Nguyễn Thái Bình như ong đóng giữ Nguyễn Gia ° 

Lá Tá chiếm Tế Giang ! làm nước Đằng nước Tiết !! 


1. Loa Thành: nơi Ngô Vương Quyên đóng đô. 

2. Ngoại thích ho Duong: tức Dương Tam Kha, là anh của Dương hoàng hậu (vd 
Ngô Vương Quyên). Ngô Quyển trước khi chết có di chúc ủy thác cho Tam Kha giúp 
ráp cho con mình. Đến khi Ngô Quyền mất, Tam Kha bèn cướp ngôi, tiếm xưng Binh 
Vương. 

3. Phạm công: tức Phạm Lệnh Công. Sau khi Dương Tam Kha cướp ngồi, con 
trưởng của Ngô Quyên là Ngô Xương Ngập sợ chay vé Nam Sách Giang (nay thuộc 
tinh Hải Dương), ở nhờ nhà Phạm Lệnh Công. Tam Kha nhiều lần sai tướng mang 
quân đến nhà Lệnh Công đòi bắt nhưng Lệnh Công kiên trì, giấu Xương Ngập trong 
động núi, rút cục Tam Kba không bắt được. 

4. Hậu Vương: tức Hậu Ngô Vương, Ngô Xương Văn, con Ngô Quyền, em Xương 
Ngập, được Tam Kha nuôi làm con nuôi. Sau Xương Văn lập mưu đánh úp được Tam 
Kha, lấy lại được cơ nghiệp, xưng là Nam Tấn Vương, đón anh là Xương Ngập vẻ cùng 
coi chính sự. Nhà Hạ là một triểu đại thời cổ ở Trung Quốc, ở đây ví với sự nghiệp 
trung hưng của Xương Văn. | I 

5. Tên bay: Hậu Ngô Vương đem quân di đánh hai thôn Đường, Nguyễn ở Thái 
Bình, bị trúng tên chết. 

6. Bình Kiểu: nay ở Triệu Sơn - Thanh Hóa. Ngô Xương Xi (con Xương Ngập) 
chiếm giữ vùng này làm một sứ quán. Trong câu thơ nói là Du Dịch, chưa ró. Hay Du 
Dịch là tên khác của X Xí chăng ? 

7. Nhật Khánh. táo Nel Nhật Khánh, tự xưng là Ngô Lam Công, chiếm giữ 
Đườ 

P mm. tức Kiếu Công Hàn, tự xưng là Kiểu Tam Chế, chiếm giữ Phong 
Châu (P 

à 2H ng Thái Bình: tức Nguyễn Khoan, tự xưng là Nguyễn Thái Bình, chiếm 
giữ Nguyễn Gia loan ở Tam Bái (nay thuộc huyện Vĩnh Lạc - Vinh Phúc). 

10. Là Tá chiếm Té Giang: tức Là Đường, tự xưng là Là Ta Công, chiếm vùng Té 


Giang (My Văn - Hưng Yên). 
11. Nước Đảng nước Tiết: hai nước chư hầu nhỏ đời Chu. Đây ý nói Là Tá cùng 


như nước Đằng nước Tiết xưa chiếm giữ một vùng. 
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Nguyễn Thủ chia cát nửa phán đất Tiên Du ! 

Cảnh Thạc như con diều dương cánh ở Đô Động Giang 2 
Nguyễn Siêu như con chó sói giữ đất Tây Phù Liệt 3 
Nguyễn Khuê chiếm đất Siêu Loại * làm nườc Quy Tư nhỏ" 
Kiểu Thuận giữ đất Hỏi Hó ở Phù Cừ ê | 

Phong At chiém Dàng Châu 7. luống nhọc tranh con hươu ` 
Công Minh giữ Bố Hải °, cứ việc xua cá cho rái cá !*. 
Giành giật nhau từ dòng nước thừa, ngọn núi tàn 

Tranh giành đánh đấm nhau như Tráu-Ló đời xua !! 
Nhưng ý trời muốn binh định, cứu nạn cho sinh linh 

Cờ lau trắng xóa nổi lên từ Hoa Lu động !2. 

Van Tháng quân vương déy quân nghĩa chinh phạt "* 
Dựng nước Đại Có Việt mấy năm thì xong 

Chế triéu nghi văn vô, tôn ti phân biệt 


1. Nguyễn Thủ: tức Nguyễn Thú Tiệp, tự xưng là Nguyễn Lénh Công, chiếm giữ 
vùng Tiên Du (nay thuộc Từ Sơn — Bác Ninh). 

2. Cảnh Thạc: tức Đỗ Cảnh Thạc, tự xưng là Đỗ Cảnh Công, chiếm giữ vùng Đỗ 
Động Giang (nay thuộc Thanh Oai - Hà Tây). 

3. Nguyễn Siêu: tự xưng là Nguyễn Hữu Công, chiếm giữ Tây Phù Liệt (nay thuộc 
Thanh Trì - Hà Nội). 

4. Nguyễn Khuê: Tức Lý Khuê, tự xưng là Lý Lãng Công, chiếm vùng Siêu Loai 
(Thuận Thành - Bác Ninh). 

.5. Quy Tu: là một nước nhỏ thời Hán. Đây nói Nguyễn Khuê cũng nhu nước Quy 
Tu xưa chiếm một vùng. 

6. Kiểu Thuận: tự xưng là Kiểu Lệnh Công, chiếm vùng Hỏi Hồ (nay thuộc huyện 
Sóng Thao - Phú Tho). 

7. Phòng Át: tức Pham Bach Hổ, tự xưng là Phạm Phòng Át, chiếm Đằng Chšu 
(Kim Thi — Hưng Yên), 

8. Tranh con hươu: xưa Lưu Bang - Hạng Võ tranh nhau diệt Tán, sử gọi là tranh 
nhau con hươu. Đây chí Phòng Át chiếm gtir đất đai,„tranh giành, mưu nghiệp lớn. 

9. Công Minh: tức Trân Làm, tự xưng là Trần Minh Công chiếm giữ Bố Hadi (nay 
thuộc Thái Bình). 

10. Xua cá cho rút cá: Lấy điển trong sách Manh Tử: kë bất nhân tàn ngược 
khiến cho dân oán ghét ha bỏ mà theo người có nhân, khác nào xua cá đến cho rái cá 
xdi. Đây chí các sứ quán cát cứ, chiếm đất nước, nhiễu nhượng làm cho dân điêu đứng: 

11. Trâu, Lễ: hai nước thời Chu, hay lục dục đánh nhau. 

12. Cờ lau: Định Bộ Lĩnh, người động Hoa Lu (này là huyện Hoa Lu - Ninh KIEN 
thuớ nhỏ cùng bọn trẻ chăn trâu ngoài đồng được bọn tré suy tôn làm trưởng, thường 
bọn chúng tréo tay làm kiệu khiêng và lấy cây lau làm cờ như nghi trượng Thiên tử. 

13. Vạn Tháng quân vuang : tức Đình Bộ Lĩnh, khi lớn lên đấy quân nghĩa chính 
phạt, thể mạnh như chẻ tre nên được gọi là Vạn Thắng Vương. Sau khi dẹp yên được 
mười hai sứ quân, tự lập làm Đế, dựng đô, xây cung diện, chế triểu nghỉ, tôn biệu 
Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt Quốc hiệu là Dai Có Việt. 
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Đặt quân, su, tốt, ngũ, hiệu lệnh rõ ràng 上 
Nhưng cửa cung không canh phòng cẩn mật 
Nỡ để cho Đỗ Thích giết cà hai cha con ? 
_ Được ngọc khuê sút, vốn đã biết trời định số 2 
Ai còn có thể ủng hộ Phế Đế được nữa 4 
Phía Nam khó vì Chiêm Thành nhiều lån quấy rối 
Ai Bắc thì quán Tống chia đường sang xâm lược 
Lúc này chính là khi nước nhà ngả nghiêng lắm nạn 
Trăm họ lìa lòng, ai còn kính yêu phù tá nhà vua nữa 
Nhà Đàm rồng đi, vận số suy 5 
Họ Đặng sen sinh, điểm đã lộ Ê. 
Lê đế thân cám quyên Thập dao 
Trần Kiểu mưu định bèn lên ngôi báu ° 
Theo thời thế, đại khái vẫn nhân chế độ nhà Binh 
Không he thấy bắt đâu cải cách chính sự. 
Phạm Lạng, Tử An đều ra tay phò tá 
Hồng Du, Từ Mục tháy là bậc trung hiên 


1. Binh chế đời Dinh quân đội chia làm 10 đạo, 1 đạo có 10 quân, 1 quán có 10 lữ, 
_1 lữ có 10 tốt, 1 tốt có 10 ngũ, 1 ngũ có 10 người. 

2. Dó Thích: người huyện Thiên Bán, Nam Định, làm chức Chi hậu nội nhân 
triéu Dinh. Khi trước hắn nằm mộng thấy sao rơi vào miệng, cho là điểm lành mới 
sinh ý dinh.giét vua. Nhân khi vua ăn yến ban dm sax rượu nằm ó sân. Đỗ Thích bèn 
giết cá hai cha con (Dinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Định Liên). Sau Đã Thích bị 
bắt, xử tử. TA 

3. Ngọc khué sút: Thud hàn vi, Binh Tiên Hoàng kéo lưới đánh cá, bát được ngọc 
khuê nhưng bi sút một miếng. Sau đi ngủ nhờ ở chùa Giao Thủy, sư chùa biết chuyện 
ấy, nói “Sau này anh sẽ phú quý không kể xiết nhung phúc không được dài”. 

4. Phế Đế: tức Dinh Toàn, con Đỉnh Tiên Hoàng. Sau phải nhường ngôi cho Lê 
Hoàn, bị giáng làm Vệ Vương. ` l : 

5. Nhà Dàm (Dàm gia): chí nhà Dinh, me Binh Tién Hoàng ho Dàm. Binh Tién 
Hoàng mô côi cha từ nhỏ, được me nuôi nấng. B | : 

6. Họ Đặng sen sinh: Mẹ Lê Hoàn họ Đặng, khi có thai Lê Hoàn nằm mộng thấy 
bung nó hoa sen, kết hạt rất nhanh. "m 

7. Quyán Tháp doo: Lë Hoàn làm chúc Tháp dao tướng quán Điện tiên Đô chi 
huy sứ triều Đinh, thống linh cá quán đội. . | 

8. Trần Kiêu: Vào cuối thời Ngà đại, quân Hán và quân Khiết Đan kéo xuống 
đánh nhà Hậu Chu, tướng nhà Chu là Triệu Khuông Dán cám quân dẹp giặc, đến Trần 
Kiểu thì quân lính nhất té suy tên Triệu Khuông Dân làm vua, trở về phế vua Chu, lập 
nën nhà Tống. Ó nước ta, cuối nhà Binh, giặc Tống kéo sang đánh. Lê Hoàn làm Thập 
đạo tướng quân cám quân đánh giặc, được quan quán suy tôn làm vua. Dương Thái hậu 
nhà Dinh phải thân khoác long bào, nhường ngôi cho Lê Hoàn. Sw việc này giống như 
vụ Trần Kiểu binh biến của Tống Thái Tổ khi trước. DN 


Xây dung lắm cung điện, chi luóng nhọc sức dàn `. 

Lại luôn dấy động can qua rối bời ? 

Trung Tóng ngu tối, không phái bậc vua hiền 3 

Ngọa Triều nhân kẽ hở đó mà hoành hành bạo ngược * 

Cũi giam tù nhân đặt dưới nước rất thám khốc, mặc kệ 
những tiếng kêu than ° 

Phóng túng hoang dâm, chỉ những chìm dám vào ni sắc 

Tự xuống nhà bếp, thân hành chọc tiết trâu Š 

Làm gói thạch sung, bát bọn khôi hài tranh nhau ăn `. 

“Hòa đao mộc lạc” điểm da hiện rõ ràng 8 

“Thập bát tử thành", hợp với dấu sét đánh °. 

Chữ Thiên tử hiện trên lông chó là kẻ nắm quyền làm vua !° 

Định đô ở Thăng Long, ngu tri nơi trung tâm !! 

Đặt thi điện cầu hiển, người hiển tập hợp 

Mở nhà Giảng Võ, võ bị được sửa sang. 

Nhiều lần hạ chiếu giúp đỡ kẻ bán bàn thiếu thốn 


1. Xây lắm cung điện: Lë Hoàn d ngôi, sai xây dựng rất nhiều cung điện lầu cát, 
trang sức ngói bạc cột động rất xa hoa. 

2. Can qua: khiên và giáo, chỉ chiến tranh. 

3. Trung Tông: tức Lê Long Việt, con thứ cua Lê Hoàn, lén ngôi được ba ngày thi 
bị em cùng mẹ là Long Đinh giết. 

4. Ngoa Triều: tức Lê Long Binh, con thứ năm cúa Lë Hoàn, giết anh cướp ngôi. 
Vua rất tàn ác hoang dâm, mắc bệnh tr! nẰm coi cháu nên gọi là Ngọa Triév. 

5. Cili giam từ đặt dưới nước (Thủy lao): Su chép khi vua Ngọa Triéu đi đánh đẹp 
bát được tù thì làm cùi nhốt tù ở dưới bờ sông đợi đến khi nước triéu lên cho ngập 
nước mà chết. 

6. Thân hành chọc tiết trâu: vua thích chém giết nén khi làm trâu lợn thì vua 
đích thân chọc tiết trước rồi đem cho nhà bếp làm sau. 

7. Gói thạch sùng: Su chép vua có nuôi một bọn khói hài, mỗi khi ra cháu cho 
bọn ấy nhao nhao pha trò cười cho loạn lời tâu của các quan. Lại sai làm gói thạch 
sùng bất bọn ấy tranh nhau ăn. 

8. Hòa dao móc lạc, tháp bát tử thành: Sú chép hài ấy ở châu Cổ Pháp có cây gao 
bị sét đánh, nhìn kỹ vết sét thấy có chữ gồm mày câu thơ, trong đó có câu "Hòa đao 
mộc lac, Tháp bát tử thành” (Cây hòa đao rụng, Mười tam hat thành). Theo lối chiệt 
tự thì hòa (# 5 đập) đao (# 5 đập) móc (# 5 đập) ghép lại là chữ Lê (# 5 đập). Thập (#5 
đập) bát (# 5 đập) tử (# 5 đập) ghép lai là chữ Ly (# 5 đáp). “Hòa dao mộc lac" là Lê 
mát. “Thập bát tử thành” là Ly thành công, điểm nhà Ly thay nhà Lê. 

9. Xem chú thích trước. 

10. Chữ Thiên tử trên lông chó: Vào thời Ngọa Triều ó chùa Ứng Thiên Tâm 
châu Cô Pháp có con chó đẻ con sắc trắng có đốm đen hình chữ “Thiên tứ”. Kẻ thức 
giá nói điểm năm Tuất sinh Thiên tứ. Về sau Lý Công Uán (tức Lý Thái Tổ) sinh nàm 
Giáp Tuat dugc làm Thiên tú. — 

11. Thăng Long: Khi Lý Thái Tô dời đô từ Hoa Lu ra thành Đại La tháy 
rồng vàng hiện trước thuyền ngự, mới đặt tên là Tháng Long. Nay là Hà Nội. 
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Rộng ban án huệ tha thuế ruộng ` | 
Nhung chưa thấy chấn hưng Nho học, tên sung Thánh dao ! 
Mà lòng mơ hó mê hoặc đạo Phật đã thấy ró ràng. 
Thái Tông là bậc thiên tử thông minh dấy lên ? 
Thay đổi chính sự phù hợp với điểm trâu đồi sừng ? 
Đặt khoa thi, chọn kẻ sĩ, rực rỡ văn minh 
Chế lễ nghi, định hình phạt,-quy mô mới mé 
Rang rỡ sánh Thế Tổ mà lại thêm sáng hơn * 
Công nghiệp so Đường Tông thực cũng không hő then ° 
Thần nhân hiện dấu chán mà tiếng đồn lan kháp Š 
Xá li tỏa hào quang, lời nói xuyên tac nhiều 7 
Lón thay Thánh Tổ ứng thời kỳ thịnh vương * 
Đánh Bắc dẹp Nam, oai võ tỏ ngời. 
Hạ chiếu khuyến nông, ân cần chăm lo việc gốc ° 
Làm lễ đi thăm trường học, tôn sư trọng đạo 
Đặc án ban tiền tài cho quần thần để nuôi đức liém khiết 
Thương dân hạn hán mà mở rộng chẩn cấp thóc gạo 
vải lụa 
Nhung đúc vàng cúng quỷ Hồ, tin mé quái đản !9 


1. Thánh dao: tức đạo Nho của Không Tử. f 

2. Thái Tông: tên là Ly Phát Mà, con trướng Lý Thái Tổ, nói ngôi cha. 

3. Tráu đổi sừng: Khi vua mới sinh, ở phú Trường Yên có nhà dân nuôi trâu tự 
nhiên thay sừng, người ấy cho là điểm xâu. Sau có người giỏi chiêm nghiệm di qua mới 
báo đó là điểm đổi mới. 

4. Thế Tổ: tức Thế Tố Quang Vũ Hoàng Đế nhà Hán, tên là Lưu Tú. Vua có công 
khôi phục cơ nghiệp nhà Hán dà bị Vương Mang cướp ngôi khi trước, lập nên nhà 
Đông Hán. i! mU 

5. Đường Tông: tức Đường Thái Tông, tên là Lý Thé Dân, vua thứ hai nhà 
Đường. Vua là bậc minh quân toàn tài, trị nước rất thịnh. | | 

6. Thần nhân hiện dấu chán: Sú chép thời Lý Thái Tông nhiễu lån thấy thần 
nhân để lại dấu tích ở chùa Vạn Tuế, chùa Thắng Nghiêm. - l 

7. Xá li tủa hào quang: Khi Phật hoặc những người tu Phật mát, Huru xác, tinh 
túy ağa tinh khi tụ lại, lứa không đốt cháy được, kết thành những hạt lóng lãnh như ngọc 
86i là Xá lj. Vào thời Lý Thái Tông, ở chùa Pháp Vân châu Cổ Pháp tỏa hào quang. Theo 
luỗng hào quang mà đào được một hòm, bên trong có bình lưu li đựng Xá li.  _ 

8. Thánh Tố: tức Lý Thánh Tông, tên là Nhật Tôn, con Thái Tông, nối ngôi cha. 

9. Vie ic: tứ iéc nó : 

10. in ad. Y npn đạo Phật, Lý Thánh Tông từng dùng vàng 
đúc t é h. 

ượng Pham Vương, Dé Thíc "m" 


Phổ âm Chiêm vào nhạc, lẫn lộn Hoa Di '. 
Nhân Tông bắt đầu tôn sang Nho thuật? ` 
Thân đưa nước đến thái bình, công lao thật lớn 

- Câu nói tháng, nghe can gián, mở rộng thông minh 
Giảm thuế má, nhẹ phư phen, ân huệ lan khắp 
Mở rộng lối cầu hiển, dường như đáng khen: 
Nhưng tin mê dị đoan, há không có lỗi lâm ° 
Ke tôi gian hóa cop làm điếm nhục khoa danh * 
Hạ lệnh cấm trộm trâu nghiêm trị bằng pháp luật °. 
Thần Tông từ nhỏ được nuôi nấng trong cung Š 
Nay lên ngôi báu nối theo nghiệp trước 
Khoa mục kén được nhân tài, có bổ ích cho đời, 
Đặt pháp lệnh vé binh nông, giúp nhiều cho chính sự 
Sử dung hiển tài, nhờ đó mà có người trù hoạch mọi việc 
Chính sự sửa sang sáng sia, thi thé khéo léo 
Nhung dáng hươu mà được quan chức thì thật là bi lậu 7 
Thắng giặc lại quy công cho Phật thì còn làm gì nữa * 
Anh Tông nối ngôi chính vị giữ nước an dân ° 
Duyệt võ, trọng văn, tôn sang Khổng thánh !° 


. 1. Hoa Di: Hoa là Hoa Ha, vón chi Trung Quóc. Di là các rg xung quanh Trung 
Quốc. Ở đây tác giả dùng Hoa để chỉ nước ta và Di chỉ Chiêm Thành. Lý Thánh Tông 
phổ âm Chiêm Thành vào nhạc là đã hỗn tạp Hoa Di. 

2. Nhân Tông: tên là Lý Càn Đức, là con trưởng của Thánh Tông, nối ngôi cha. 

3. Më tín dị đoan: chỉ việc Lý Nhân Tông sàng Phật. 

4. Tôi gian hóa cop: tức Lê Văn Thịnh, đỗ đầu khoa Minh kinh Bác học năm 
1075, làm quan đến Thái sư. Tương truyền Thịnh học được phép thuật biến thành hő, 
dinh hai vua khi vua chơi ha Dâm Đàm (Hó Tây ngày nay). 

5. Ha lệnh trộm trâu sẽ nghiêm trị: Thời ấy có nhiễu kë sống bằng nghề än trm 
trâu nên trăm họ khốn đốn không có trâu cày, vua mới ra lệnh nghiêm trị những ke 
ăn trộm và giết mổ trâu. 

6. Thần Tông: tức Lý Dương Hoán, cháu gọi Nhân Tông bằng bác rudi. Nhân 
Tông không có con mới nưôi Dương Hoán và sau khi mất cho Dương Hoán nối ngôi. 
miếu hiệu Thần Tông. 

7. Dáng hươu được quan chức: Lý Thắn Tông rất ham thích điểm lành và vật lạ. 
Lý Lộc và Lý Tử Khắc tâu ở núi Tản Viên và ở Giang Để có hươu trắng, vưa sai đi bất 
được mới cho Lóc tước Đại liêu ban, cho Tử Khắc làm Khu mát sứ, tước Minh tự- 

8. Thắng giặc quy công cho Phật: Thần Tông sai Thái phó Ly Công Bình đi đánh Chân 
Lạp, thắng trận, vua đi khắp các chùa quán lễ tạ ơn Phật đã phù hộ cho thắng trận. 

9. Anh Tông: tên là Lý Thiên Tộ, con trưởng của Thần Tông, nói nôi cha. 

10. Khổng thánh: tức đức Đại thành chí thánh tiên sư Khổng Tử, tổ của Nho 
giáo. Anh Tông cho xây dựng và sửa chữa nhiều miếu thờ Khổng Tử. 
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Thân hành phép Ngũ xa, từ đó được rõ ràng ! 
Chín năm khảo khóa một lần, từ đây đặt quy định ° 
Lý Thường Kiệt văn võ toàn tài thì cho làm tướng cám 
quân 
Tô Hiến Thành tiết tháo lớn lao thì dùng làm phụ chính 
Nhưng đường mở chân voi, tin kẻ gian hiểm ? 
Mắt mờ vì chữ trên mai rùa, theo lời xiểm ninh * 
` Triéu chính không có phép tắc, kẻ ngoai thích chuyên 
quyền Š 
Chính sự pháp lệnh hà khắc mỗi ngày một thêm nhiều 
Như người bệnh nàng thoi thóp chỉ còn lại hơi thó 
Giặc giã nổi lên đóng khắp nơi. 
Chính sự rối loạn thời Kiến Gia khó có thuốc cứu chữa Š 
Cơ nghiệp nhà Lý sụp dá như đất 14 
Tuy vốn do Cao Tông ham mê hưởng lạc *. 
Cũng do Huệ Tông thả sức chơi bời * 
Cơ nghiệp hai trăm năm từ đây sụp đổ 
“Một bát công đức”, thật không phải là lời nói suông ° 
Trải tám đời vua hưởng tôn vinh 
Nhung mờ tối đạo tam cương nên cuối cùng bị đứt 19, 


1. Ngủ xạ: Năm phép bắn cung trong Chu 18, goi chung là phép luyện bán cung 
thời thượng cố. Đây nói tỉnh thần thượng võ của Lý Anh Tông. | 

2. Khảo khóa: Khảo xét kiếm tra thành tích của quan lại dé thăng hoặc giáng 
chức. 

3. Đường mở chán voi: Chưa rõ điển gì. 

4. Chữ trên mai rùa: Thời Lý Anh Tông có nhiều lán được dáng rùa có 6 con 
ngươi, trên mai có chữ triện, các quan tán ra các chữ “Vương di công pháp” (Vua theo 
phép công). “Thiện tử vạn thế vạn vạn thế” (Thiên tử muôn đời, muôn muôn đời)... 

5. Ngoại thích: chỉ Đã Anh Vũ, em của Đỗ Thái hậu. Thời Anh Tông, Đỗ Anh Vũ 
tậy thế, lại tư thông với Lê Thái hậu nên rất chuyên quyển. 

6. Kiến Gia: niên hiệu của Lý Huệ Tông (1211 - 1224). — "m 

7. Cao Tông: tên là Lý Long Cán, con Anh Tông, nối ngói cha. Vua choi bòi vô 
độ, chính sự không rõ ràng, giặc giã nổi lên như ong ~ cơ nghiệp nhà Lý suy từ đấy. 

8. Huệ Tông: tên là Lý Đạo Sảm, con nà Ns X3 go cha. Vua ham chơi bời, 
Sau i i, co nghiệp sup đổ. 

5 di rm tuyên khi Lý Thái Tế mới được thiên hạ đến chơi 
thùa ở hương Phù Đống có thản nhân dé ở cột câu thơ: “Nhất bát công đức thủy. Tùy 
duyên hóa thế gian. Quang quang trùng chiếu chúc. Một ảnh nhật đăng san” (Một bát 
Tóc công đức của Phật, theo duyên sinh hóa ở thế gian, sáng vơi hai Jin đuốc roi, 
mat trời gác núi là hết bóng). Huệ Tông tên là Sám tức là mặt trời gác núi, hết bóng. 

10. Mà tối đạo tam cương: Y nói nhà Lý không sung Nho, không lấy Nho làm 
quốc giáo, | 
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Chí anh kiệt của Gia Trinh sao mà thấp đến thé 
Vũ Né, Cánh Thông lòng lửng lơ 
Vua nữ khó gánh vác được vận nước đã suy ` 
Nên lưỡi Thái A phó cho người cám cán *. 
Phúc đức vận số của nhà Trần ở Tức Mặc thịnh vượng ° 
Thái Tông được nước vốn do Chiêu Hoàng ` 
Được người hiển giúp rập, chưa đời nào thịnh trị bằng đời 
Nguyên Phong 
Luyện tập chiến đấu, mở rộng nhà Giảng Võ 
Triéu điển lễ nghi từ đây được chấn chỉnh 
Chế độ nước nhà từ đó được mở mang. 
Nhung theo cách nhà Lương xây dung chùa chiên làm 
trăm họ vất vá ° 
Bát chước nhà Đường chung cha bậy bạ làm rối loạn tam 
; cương ' 
Rang rỡ thay Thánh Tông ứng điểm nhận gươm báu ° 
Luôn luôn giữ một niềm trung hậu nhân từ 
Sùng Nho thuật, trọng Thánh đạo, ý chẳng quên 


5 


1. Vua nữ: tức Lý Chiêu Hoàng, tên là Phật Kim, con gái Huệ Tông. Huệ Tông 
không có con nối dói nên nhường ngôi cho con gái. 

2. Thái A: tên thanh gươm báu đời có. “Lưỡi Thái A phó cho người cám cán" ý nói 
để quyền hành vào tay ké khác, cho chúng cảm cán guam mà mình cám lưỡi gươm. 

3. Tức Mặc: tên hương, thuộc phú Thiên Trường, nay thuộc huyện Mỹ Lộc tính 
Nam Định. Đây là quê nhà Trần. 

4. Thái Tông: tức Trần Thái Tông, húy Cánh, làm Chi hậu chính chỉ ứng cục 
triểu Lý, được vào hầu trong cung. Sau lấy Lý Chiêu Hoàng, được Chiêu Hoàng nhung 
ngôi cho. 

5. Nguyên Phong: niên hiệu của Trần Thái Tông. 5 

6. Theo nhà Lương xây dựng chùa chiến: vua Lương Và Dë là một ông vua rất 
sung dao Phật, xây dựng rất nhiều chùa chiến, Ó đây ché nhà Trần cũng sung đạo 
Phật như nhà Lương. 

7. Nhà Duong chung cha báy bạ (Đường bưu tụ xú): "Tu bưu” là chữ trong ; 
chỉ loài cám thú vô lễ, cha con cùng chung cha. Vào đời Đường, Vo Tác Thiên mer 
vốn là tài nhân của Đường Thái Tông, sau lại làm Hoàng bậu của Đường Cao Tônế 
(con Thái Tông). Gương nhà Đường con lay vợ của cha gọi là “tụ bưu”. Lai nứt. Đường 
Thái Tông từng lấy nàng Dương thi là vợ của em minh. O đây tác giá chế nhà Trân, 
Trần Thái Tông lấy vợ của anh trai minh là Trần Liễu cũng giống như nhà Đường 
trước đây. rai 

8. Thánh Tông ứng điểm nhận guam báu: Thánh Tông tên là Trần Hoang. T 
Thái Tông, nối ngôi cha. Khi trước, Thái Tông chiêm bao thấy Thượng dé trao ° 
gươm báu, hoàng hậu có mang sinh ra Thánh Tông. 
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Kinh L 


Nối dòng dõi, giữ cơ nghiệp, lòng không then. 

Chọn bậc hiển lương vào hầu giảng kinh diện ` 

Kén người hạnh kiếm làm hoc si bôi tèng 

Nho thần được sử dụng như viên ngọc sáng trong 
Nhưng ham chuông Phật giáo, như ngọc khuê có vết. 
Kim Tiên đồng tử ngự tri Trung Hoa 2 

Lúc bấy giờ có nhiều hào kiệt ra phò tá 

Cố kết lòng dân, mớ rộng ban cấp 

Kén chọn văn học, rộng thu người hiển 

Sóng Bạch Đằng được thấy công tích bắt giặc Hồ ° 


Cửa Hàm Tử xa nghe lời ca phá dich 

Sự nghiệp Trùng Hưng sáng chói vượt đời xưa 5 

Nhưng đạo lớn không theo lại chỉ ham thích bên ngoài Ê 

Để tâm vào kinh điển Phật, chí hướng viển vông 

Nuôi dưỡng tăng ni khiến họ trở thành sáu mọt chí ăn 
: bám 

Cưỡi ngựa trong lúc dé tang, đạo hiếu thiếu sót nhiều 7 

Đến tuổi già lại đi tu, lòng riêng chịu khó *. 

Bên trong sửa sang lễ nhạc, bên ngoài đánh dẹp Mandi 

Nhớ lại thời thịnh trị của Anh Tông ° 

Năm hạn hán thì phóng thích tù nhân, tỏ lòng thương xót 

Năm đói kém thì phát chẩn ban cấp, thi ân rộng rãi 


1. Kinh diễn: nơi giáng sách cho vua học. I 

2. Kim Tiên đồng tứ: tức Trân Nhân Tông, huy Khám, con của Thánh Tông. Khi 
vua sinh ra thản khí tươi sáng, sắc thái như vàng nên Thái Tông và Thánh Tông gọi 
là Kim Tiên đồng tứ. Ở đây nói “ngư trị Trung Hoa”. Trung Hoa ở đây có ý chỉ nước ta 
chứ không phải là Trung Quốc. IM 

3.4. Sóng Bach Dang. cua Hàm Tủ: nơi từng diễn ra trận đánh oanh liệt giữa 
quân ta và giặc Nguyên, quân ta thắng lợi rực rỡ. 

5. Sự nghiệp Trùng Hung: Trùng Hưng là niên hiệu của Trần Nhân Tông (1285 — 
1293). Sự nghiệp Trùng Hưng chỉ sự nghiệp kháng chiến chống quân Nguyên. 

6. Đạo lớn không theo lại ham thích bên ngoài: chỉ nhà Trân không theo Nho 
gido mà lại sung đạo Phát. T : : "IN 

7. Cua: ngựa khi dé tang: Trần Nhân Tông khi dé tang Thánh Tóng theo lời tàu 
tủa Ngu su dai phu Đỗ Quốc Kë xin cười ngựa dé khói làm tên thương người sông nhu 
di kiệu, vua nghe theo. Sứ cho là sai trái, không hợp lẻ. I I NAN 

8. Tuấi già di tu: Trán Nhân Tông vé già nhường ngôi cho con, lén tu d núi Yên 
Tú (Quang Ninh ngày nay). . DES 

9. Anh Tông: tên là Thuyên, con Nhân Tông nói ngồi cha. 
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Tôi trung phu chính có Quốc Tuấn ! 

Tướng giỏi chỉ huy có Thanh Ly 2 

Nhung lai theo Lương Vũ Đế ninh Phật š 

Và để hòa với Nhung Địch phái gà con nơi xa như Minh 
phi nhà Hán * 

Làm rạng công lao người di trước, kế nghiệp rỡ ràng 

Văn minh tô điểm thịnh trị, rực rỡ vàng son 

Viết tập thơ Thúy ván tùy bút 

Lưu tâm vào bút mực làm cách tiêu khiển tinh thần. 

Đỗ Thiên Thứ công nghiệp nổi tiếng một đời 5 

Bùi Mộc Đạc trải thờ bốn triều vua Ê 

Nhưng việc hình ngục còn oan khuất, đức có chỗ thiếu sót 

Lại nhe tin kẻ tiểu nhân, lòng nhiều phức tạp 7 

Nối nghiệp làm vua có Hiến Tông Š 

Bám tư chất tài giỏi sáng suốt, nghe gì hiểu nấy | 

Nguyën Trung Ngan giü pháp dó gióng nhu Vu cóng ° 

Chiêu Văn Vương rang rỡ có phong thái của ho Quách ". 


1. Quốc Tuấn: tức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. 

2. Thanh Ly: tức Trần Thanh Ly, giữ chức Vũ vệ đại tướng quân chỉ huy quên 
Thiết ngạch. 

3. Lương Vũ Đế: Vua nhà Lương bên Trung Quốc, rất sùng Phật. 

4. Minh phi nhà Hán (Hán Minh phi): tức Vương Chiêu Quân. Xưa để hòa với 
Hung Nó mà Hán Nguyên Đế đã phải gá Chiêu Quân cho chúa Hung Nó. Ở đây chỉ 
việc nhà Trần dé hòa với Chiêm Thành mà phải gå Huyền Trân công chúa cho vua 
Chiêm Thành là Chế Mãn. 

5. DŠ Thiên Thứ: Hiễn thần đời Trần Anh Tông, Trần Minh Tông. ` 

6. Bùi Mộc Dac: Hiền thần đời Trần, làm quan đến Trung thư thị lang, Tri thẩm 
hình viện sự, Thị trung đại phu, trải tờ mấy triểu Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông. 

7. Nhẹ tin kë tiểu nhân: chỉ việc Trần Minh Tông tin lời vu cáo của Trần Phẫu và 
Trần Khắc Chung mà giết Quốc phụ thượng té Trần Quốc Chẩn. 

8. Hiếu Tông: tên là Vượng, con Minh Tông, nối ngôi cha. 

9. Nguyễn Trung Ngạn: Hiền thần đời Trần, làm đến Hành khiến, Đại học 9^ 
Trụ quốc, tước Thân quốc công. Vu công: người đời Hán làm quan giữ việc bình ngut 
nổi tiếng tài giới, công minh chính trực. Tá 

10. Chiêu Văn Vương: tức Trần Nhật Duật, con Trần Thái Tông, làm ` 
Thánh Thái sư, tước Chiêu Văn đại vương, có công lớn trong kháng chiến chóng 
Nguyên, trải thờ các triêu Trần Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến ket 
Họ Quách: tức Quách Tử Nghi, đại tướng, danh thần đời Đường, có công dep Mis 
An Sử, khôi phuc cơ nghiệp nhà Đường, uy danh lừng lẫy, được phong tước P 
Dương- Vương. 
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Nhung chỉ những nghe chăm chỉ hết lòng với Phật 

Quỳnh Lâm ! 
Mặc sức tiêu dao trên ngọn núi Cam Lệ ? 
Sau đó Du Tông nối nhận cơ nghiệp lớn ? 
Tiến dùng bậc danh Nho, nhiều kẻ trung thành có ích 

cho đời 

Mọi việc được sửa sang sáng sủa, không gì không hoàn bị 
Di Địch tứ phương sợ phục đầu đến triều bái. 
Nhung chung cha báy ba, đam mé chơi bời phóng túng * 
Đức tối, hoang dâm chỉ làm cho vận nước ngắn di 
Trời giáng điểm đứa trẻ gái hóa thành trai 
Sinh mệnh của lê dân bốn bể không sao chịu nổi 
Hôn Đức tiếm ngôi được nửa năm 5 
Sau Nghệ Tông trung hưng cơ nghiệp, trị nước ba năm 6 
Ban lệnh bỏ phép cát chân bãi bồi, tỏ rõ nhân chính 7 
Lễ chế triều nghi được tiếng khen hay. 
Nhưng không sửa sang võ bị để Man di cướp phá Hoa Ha 5 


1. Phát Quỳnh Lâm: tức tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Đông Triểu - Quảng 
Ninh) một trong An Nam tứ đại khí, tượng rất lớn, tương truyền do sư Nguyễn Minh 
Không đời Lý đúc. Ở đây ý nói vua say mê đạo Phật. 

2. Ngọn núi Cam Lộ: Cam Lộ là móc ngọt. Kinh Phật tán đương phép Phật như 
nước Cam Lộ. Câu thơ nói “ngọn núi Cam Lộ” chỉ giáo lý nhà Phật, ý nói vua hâm mộ 
Phật giáo. 

3. Du Tông: tên là Hạo, con Minh Tông. 

4. Chung cha báy ba : chỉ việc Du Tông nghe lời Trâu Canh, thông dâm với chi 
ruột là Thiên Ninh công chúa. 

5. Hôn Đức: tức Hôn Đức công Dương Nhật Lễ. Nhật Lễ vốn là con của người làm 
trò là Dương Khương, mẹ Nhật Lễ khi có thai được Cung Túc Đại Vương Dục thích nên 
lấy, sau khi đẻ. Dục nhận làm con mình. Trước khi chết, Dụ Tông xuống chiếu bảo đón 
Nhật Lễ vào nối ngôi. Nhật Lễ nối ngôi, rượu chè dâm dật, sau bị Nghệ Tông phế 
truất, giá à ón Dúc Cóng. 

NIE Tee tắt là Phủ, con Minh Tông. Vua phế được Dương Nhật Lê, lén 
làm VUA. | 

7. Bó phép cát chán bài bói: Truóc day các nhà vương hấu, công chúa lập điển 
trang ở ven sông thì đất phù sa bôi đắp đều thuộc vé người chủ điện trang. Thái hậu 
Chiêu Từ nhân đó mới đặt phép cắt chân bãi bôi, nghĩa là cát lấy những đất mới bồi. 
Nay vua bài bó phép ấy. dem 

8. Man d Aa i Hoa Hạ: Thời Nghệ Tông không sửa sang võ bị đến nỗi giặc 
Chiêm Thành đánh được vào tận kinh đô, vua phải chạy. E 


Xây lâu Bach Ke luóng gay tai va 

Lai cứ nghe lời gian của Tu Binh dối vua ! 

Khóng phán biét dugc kë gian trá du binh cüa Bà Ma ° 
Đánh động Y Mang, xe Duệ Tông không trở vé nữa 3 
Thuyền của Bóng Nga đã lướt sông Nhi Hà * 

Giản Hoàng ? gửi mệnh cho con qua chuyên di phá tổ ° 
Thuận đế bỗng nhiên bị ép bức đời đô 7 

Xã tắc ngày ấy vốn không phải của nhà Trần nữa 

Áo hoàng bào đã mặc cho con cáo Diễn Châu ê 

Quý Ly ngấp nghé dòm đỏ đồ thần khí 

Tàc tử là Hán Thương lại manh tâm cướp ngôi ? 

Sống làm kẻ bé tôi đại nghịch của nước Nam 

Chết làm con ma cô hồn ở đất Bắc !9 

Ngựa Yên hí gió đến kinh kỳ !! 


1. Tư Binh: tức Đã Td Binh, làm chức Hành khiển. Vua sai Tử Binh dem quán giữ 
Hóa Châu, vua Chiêm Thành dâng vua 10 mám vàng. Tu Bình im di lấy làm của riêng 
rói sui vua là chúa Chiêm Thành ngạo man vô lé, nén đem quân đi đánh. Trần Duệ 
Tông nghe theo. 

2. Bà Ma: tức Mục Bà Ma, môt viên quan cáa Chiêm Thành. Khi Duệ Tông đem 
quân đánh Chiêm Thành, chúa Chiêm Thành sai Mục Bà Ma đến trá hàng du quân 
nhà vua vào chò chúng phục kích, vua bị tu trận, quân sĩ bị đánh tan tác. 

3. Động Y Mang: thuộc đất Chiêm Thành, nơi Duệ Tông đóng quân. 

4. Bóng Nga: tức Chế Bằng Nga, vua Chiêm Thành. Lúc bấy giờ Chiém Thành 
ngạo ngược nhiều lần mang quân đánh phá nước ta. 

5. Giản Hoàng: tức Trân Phế Đế, “ên là Hiện, con Dué Tông. 

6. Con qua chuyên phú tổ: chí Hó Quý Ly. Quý Ly dà xui Nghệ Tông phe Gian 
Hoàng. 

7. Thuận dé: Tức Trản Thuận Tông, tên là Ngung, con Nghệ Tông. Vua len 
ngôi giữ ngôi suông, quyên hành vào tay Quý Ly. Sau Quy Ly ép vua phai đời đỏ 
vào Thanh Hóa, 

8. Con cáo Diễn Cháu: Chỉ Hè Quý Ly, Quý Ly nguyên quán ở Diễn Châu. 

9. Hán Thương: Con trai Quý Ly. Sau khi Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, làm vuà 
một thời gian ngắn réi nhường ngôi cho con là Hó Hán Thương, tự mình xung là 
Thượng hoàng. f Ç 

10. Sóng là ké bé tôi đối nghịch nước Nam, chết làm ma có hân dat Bác: chi 
Há Quy Ly, đại gian đại ác đã giết vua cướp ngôi nhà Trần, là ké bé tôi dai nghịch: 
Sau quân Minh sang bát cá cha con Quý Ly và Hán Thương vé phương Bác, rồi chết 
d bên đó. A Nu. 
11. Ngựa Yên: chí quán Minh. “Yên” tức là Yên kinh, kinh dó nhà Minh khi åy- 
câu thơ nói quân xâm lược Minh đã kéo vào kinh dà Thăng Long. 
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Non sóng hiểm trở, hận đã không còn của ta nữa Ì 
Giản Định lập mưu kéo dài vận nước ? 

Trận Bô Cô thừa thắng, phấn chấn binh uy ` 

Đặng Tat ngâm oan, than ôi ! Kế sách sai lắm ' 
Giác Bác hoành hành, khó chống đỡ nói 

Giéng nhà Hán, biết lấy ai thói ngọn lửa tàn ° 
Trùng quang có một đội quản nói lén từ đất Nghệ ^ 
Trân Thái Gia quyết tháng, quân giặc tựa tro bay ` 
Dân Trung nguyên ngang đầu mong cờ vua kéo tới 
Nhưng vận đà hết nén lòng người rút cuc dé dám chim 
Nhà lớn sắp đổ, một cây gỗ khó bé chống dó 

Bính tuát sao dời đến Mậu Tuất ° 

Chiến tranh liên miên, bao giờ dứt ? 


1. Non sông hiếm trá: Nguyen văn là "Bách nhị sơn hà” nghĩa la non sóng hiểm 
trd, có thé dùng hai người địch được một tram người. 

2. Gidu Định: tức Giản Định be Trần Ngôi, con thứ cua Nghệ Tông. Vua khởi 
binh khói phuc nhà Trân nhưng thất bại, ở ngôi hơn hai năm. 

3. Bó Có: tên một bến do a xã Bô Cô, sau đổi là Hiếu Cô huyện Phong Doanh 
tính Nam Định, nay thuộc huyện Ý Yên - Nam Định. Nơi đây Gian Định Để da từng 
đánh tan quân nhà Minh. 

4. Đặng Tất: người dà pho tá Gian Định Bé lên ngôi và dep giác nhưng Gian 
Định nghe lời dëm pha là ông chuyên quyền nên đã giết ông. l 

5. Giëng nhà Hán (Hán tinh: Nhà Hán thuộc vé Hóa đức. Vào cuối đời Hán, 
trước khi Lưu Bi nối lén, cái giếng à Ba Thuc bỗng có lứa phun, người đời cho là 
dòng nhà Hán sẽ nói dậy. Sau quá nhiên Lưu Bi dựng nước Thục Hán d đất Ba 
Thuc, ứng vào điểm lửa giếng trước kia. O dày câu thơ ngu y biết ai phục hưng cơ 
nghiệp nhà Trần. t Ñ ER 

6. Trùng Quang: tức Trùng Quang Dé Trần Quy Khoáng, chau. € Nghè Tông, 
goi Giản Định Đế bằng chú. Vì Gián Định Đế giết Đặng Tất và Nguyễn Ca nh Chan là 
hai người pho tá đắc lực có công nên con Dàng Tat là Dáng Dung, con Canh Chân là 
Cảnh Dị rất căm tức đem quân vào đón Quy Khoáng lam yun Nghe An, las niên 
hiệu Trùng Quang. Sau Trùng Quang Đế đón Gián Định Bë, tên ds Thượng hoàng. Vua 
ging chí mưu việc khôi phục nhưng không thành, ôm hận mà chết. . 

7. Thái Gia: tén sóng, chua ró d dáu. Quán nhà Minh từng bị Đăng Dung phục 
bình đánh tan ở cửa sông này, tướng Minh Trương Phụ phải dùng thuyền nha chay 
thoát tha 

Apis Tuất sao dời đến Mậu Tuát: Y nói giặc Minh sang kam ie tu nàm Bính 
Tuất (1406) đến năm Mậu Tuất (1418) thì Lé Thai Tó dây quân khơi nghĩa. m 


Nhất định sẽ có bậc thiên lai oai nghiêm sáng suốt ! 

Không ham giết người thống nhất được cơ đồ. 

Rang rà thay Thái Tổ dáy quân từ Lam kinh ? 

Một lần mặc nhung y mà bốn biển thanh bình Ÿ 

Đại cáo ca tụng công trời vang khắp bốn cõi 4 

Đức chí nhân như mùa xuân ấm áp an ủi lòng dân. 

Thái Tông nối dòng, tuổi mới gần đôi mươi Š 

Có đức khoan, thứ, nhân, từ, sáng suốt và quyết đoán 

Chính trị thời Thiệu Bình rực rỡ đáng khen Ê 

Nhưng đi tuần thú Bác Giang rút cục không tró về nữa ° 

Nhân Tông mới hai tuổi đã nối nghiệp tri bốn phương ° 

Nhờ các công thần văn võ làm rường cột 

Quân uy của Lê Khả vang lừng đất Thuận Hóa ° 

Nhưng Nghi Dân phản nghịch lại quấy động ngay trong 
tường vách " 


1. Thiên lại: quan của trời, chỉ Thiên tử. Thiên tử là con trời, là quan của trời có 
trách nhiệm thay trời trị dân, giáo hóa đân. 

2. Thái Tổ: túc Lê Thái Tổ Lê Lợi, năm Mậu Tuất khởi nghĩa từ Lam Sơn, Thanh 
Hóa, đến năm Đỉnh Mùi (1427) thì dẹp được giặc Minh. 

3. Nhung y: áo trận, Kinh Thu có câu “Nhất nhung y, thiên ha đại dinh" (Một lần 
mặc áo nhung y mà thiên hạ đại định). Câu thơ ở đây ý nói Thái Tổ một lán khởi binh 
mà thắng được giặc, giành lại được non sông. 

4. Đại cáo: tức Bình Ngô đại cáo. Nguyên văn là “Đại cáo thiên tụng di lục hợp” 
(Đại cáo ca tụng công trời tràn khắp lục hợp), “lục hợp” tức là trời, đất, bốn phương. . 

5. Thái Tông: tức Lê Thái Tông, húy Nguyên Long, con thứ của Thái Tó, nối ngôi 
cha. Khi Thái Tông lên ngôi tuổi mới 11. Vua băng năm 20 tuổi. Nguyên văn là “niên cơ 
quan”, quan tức là đội mũ. Theo Kinh Lễ, hai mươi tuổi là tuổi nhược mới làm lễ đội mũ. 

6. Thiệu Bình: niên hiệu cúa Lê Thái Tông (1434-1439). : 

7. Tuân thú Bắc Giang: Thái Tông đi tuần thú miền đông đến chơi nhà Nguyễn 
Trãi ở Côn Sơn, rồi qua Lệ Chỉ viên (thuộc Bắc Giang) bị bạo bệnh, mất tại đó. : 

8. Nhân Tông: tức Là Nhân Tông, húy Bang Co, con của Thái Tông, nối ngôi cha 
lúc mới 2 tuổi. 

9. Lê Khả: tức Trịnh Khả, khai quốc công thần nhà Lê, được ban quốc tính. Thời 
Nhân Tông, chúa Chiêm Thành là Bí Cai vây Thuận Hóa, triểu đình đem quân hói tôi, 
sai ông cám một cánh quân, phá được thành Thị Nai, bát được chúa Chiêm Thành là 
Bí Cai. 

10. Nghị Dán: con trưởng cua Lê Thái Tông, được phong Lang San Vương nhung 
không được nối ngôi. Sau Nghi Dân làm phản, giết cá Nhân Tông và Thái hậu, tiém 
ngôi. Sau Nghi Dân bị phế truất, giáng làm Lë Đức háu. 
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Bon Đồn, Ban dám gây nên tội ác giết vua ! 

Các bé tôi kỳ cựu trung lương đều bị chúng chém giết 
Nguyễn Xí, Lê Lăng là các tướng đứng đầu, sao không 
đồng mưu °? 
Để cho nguyên khí triều Lê cơ hồ tan nát 
Thánh Tông gắng theo lòng mọi người suy tôn lên nối ngôi? 
Tiến dùng văn Nho, gắng gói làm việc 

Thánh học cao minh, xét đến trăm đời 

Võ công hiển hách, mở mang ba cõi 

Quy mô phép tắc tường tận dáy đủ 

Sự nghiệp trung hưng vượt hẳn đời trước 

Viết bộ Thiên Nam dư ha, rực rỡ văn chương * 

Thân đưa nước đến trị bình kéo dài gån bốn kỷ 5. 

Hiến Tông nối lên là bậc trí tuệ thông minh Š 

Theo được chí người trước, làm rạng rỡ công nghiệp xưa 
Thịnh tri sách Văn, Cánh, kho lim đầy đủ ” 

Trị hiệu so Thành Chu, tù ngục trống không * 

Túc Tông nối ngôi ngự xe mui vàng ? 

Hữu ái, ôn nhu, hòa thuận với tộc họ 

Ba cõi trông mong thịnh trị sánh vai với người xưa 


1. Dôn, Ban: tức Phạm Đản, Phan Ban, bè dáng của Nghi Dân. I 

2. Nguyễn Xí, Lê Lang: Sau khi Nghi Dán tiếm ngôi, Á quận hầu Nguyễn Xí, Á 
thượng hấu Lê Lăng và các đại thần phế truất Nghi Dân. Y Lê Lăng muốn đón Cung 
Vương Khắc Xương (con Thái Tông, anh Thánh Tông) làm vua, nhưng Nguyễn Xí 
không nghe mới đón Thánh Tông lên ngôi. E 

3. Thánh Tông : con của Thái Tông, húy Tư Thành. Sau loạn Nghỉ Dân, các bây 
tôi đón suy tôn lên ngôi. Vua là bậc thánh quân nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. 

4. Thiên Nam du hạ: Bộ sách 100 quyển. Thánh Tông sai các quan là Thân 
Nhân Trung, Đỗ Nhuận... soạn, vua ngự chế bài tựa. Sách này phỏng theo lối sách 
“Hội yếu” của nhà Đường, nhà Tống. 

5. Bốn kỷ: mỗi kỷ là 12 năm, bốn kỷ là 48 năm. Thánh Tông đưa nước nhà đến 
trị bình trong một thời gian dài gån bốn ky tức khoảng hơn 40 năm. " 

6. Hiến Tông: con trưởng Thánh Tông, háy Tranh, nói ngôi cha, là bậc vua giới. 

7. Văn, Cảnh: tức Hán Văn Đế và Hán Cánh Đế, hai vị vua giỏi đời Tây Hán, — 

8. Thành Chu: Lac ấp thời Chu gọi là Thành Chư. Đây chí nhà Chụ. Có người 


hiểu Thành Chu là đời Thành Vương nhà Chu, rất thịnh trị. 
9. Tác Tông: con của Hiến Tông, húy Thuần, nói ngôi cha, sử khen là vua hiển 


nhưng không may mất sớm, ở ngôi chưa được một năm. asa 


Nhung mới ở ngôi chua dày tám tháng mà trời da cướp di 
chóng. 
Uy Mục giữ cơ đồ, bi coi là Quy vương ` 
Lòng nhiều nghi ki, đức tối tăm hoang túng 
Kén dùng lực si, mó đường cho nguy Mạc 2 
Công thần bị gat bó làm Văn Lang tức giận ? 
Theo thời, Tương Duc dấy binh từ Tây thổ * 
Sau khoảng một tháng lên ngôi, dan được yên ổn 
Khoảng đầu năm Hóng Thuận muốn xây dung chế độ mbi? 
Nhung rút cuc lại dám theo vết bánh xe đồ của 
Đoan Khánh? 
Tên Sản në lòng căm ghét vua minh Ï 
Binh mã vượt thành kéo vào sầm sập 
Kinh sư thất thủ, lòng người sợ hãi 
Tên giác Cảo tiém danh lên ngu chính điện *. 


1. Ủy Mục: con của Hiến Tông, húy Tuấn, anh thứ của Túc Tông. Sau khi Túc 
Tông băng, Uy Mục lên ngôi. Vua là người nghiện rượu, hieu sát, hoang dâm, bi goi là 
Quy vương (vua Quy). Sau vì tàn hại tong thất bị Giản Tu công (tức Tương Duc Dë) 
day quán đánh, vua phải uống thuốc độc tự tử. 

2. Kén dùng lực si mở dường cho nguy Mac: Uy Mục Dé tô chức thi vo dé kén 
quân túc vệ, Mạc Đăng Dung có sức khoe thi dó được sung vào túc vệ trong cung rồi 
thăng đến Đô chí huy sứ. Sau Mac Dang Dung lén dán, thé lực mạnh dần dàn đến 
cướp ngôi nhà Lê. ， 

3. Văn Lang: tức Nguyễn Văn Lang. Luc ấy vua xua duói tông thất và công thần 
vé Thanh Hóa, Nguyễn Văn Lang là họ hàng với Trường Lac hoàng thái hậu (vg Lê 
Thánh Tông) cùng d trong số dó. Văn Lang tức giận day quân ở Tây Đô rôi đón Giản 
Tu công làm minh chu, cất quản đánh vua. , 

4. Tương Duc: tức Tương Duc Đế, húy Dinh, cháu của Thánh Tông. Khi åy Ủy 
Mục Đế tàn hại tông thất, Tương Duc lúc bày giờ là Giản Tu công trốn vào Tây Đô 
day quân chống lại, lấy được nước. 

5. Hồng Thuận: niên hiệu của Tương Due Đế (1510-1516). : 

6. Đoan Khanh: niên hiệu của Uy Muc Đề (1505-1509). Đây chi Lê Uy Mục. Khi 
Tương Duc Dé mới lên ngòi chính sự cũng kha quan nhung sau do không quyết doan: 
bày nhiều việc thó mộc khiến dán oan hàn, bi goi là vua Løn (Tru vương), xâu YA 
khóng kém gi Uy Muc. i m 

7. Tên Sản: tức Trinh Duy Sản, hé tôi đời Tương Duc Đế, do can gián trái Y 
bị đánh trượng nén Sản tức gián việc phế lập, cùng đồng dáng bày mưu giết voa h 

8. Giác Cao: tức Tran Cáo tra xưng là dong dòi các vua nhà Trần dày quán Rue 
vào kinh đê. Lúc bấy giờ nước dai loan, bon Duy Sản tên Quang Thiệu Bé lén phế 
nhưng bị Nguyễn Hoàng Du kéo quán vào đốt phá kinh thành nên phải đưa vua YA 
Tây Đô Thanh Hóa, kinh thành thất thu, bon Trần Cáo kéo quản vào chiếm được: 
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vua 


Khởi nghĩa ở Tây đô, tiếng vang như sam ! 
Quang Thiệu thời đầu vào nối đại thống ? 
Cứu hoạn nạn, chỉ mong có người hiển phò tá 
Nhưng cuối cùng bị bọn tiểu nhân khinh nhờn 
phải bỏ nước *. 
Đăng Dung cuồng nghịch dám đối trời * Ü 
Xuống chiếu nhường ngôi, bỗng chốc đổi thành năm 
Thống Chính ? 
Đáng than tông thất suy vi không dấy lên được nữa 
Thương thay cho văn vô cứ im bặt không đám nói gì. 
Trang Tông ° gian nan day lén từ Thúy Đá ` 
Các bậc trung lương kháng khái tôn phù tông xã 
Nhu Bao Tu lặn lội đến kêu trước sân Tán ë 
Như Thần Mi khóc nhọc khuông phù nhà Hạ ° 
Vũ hoàng tài giỏi, chỉnh đốn kỷ cương rộng lớn '° 


1. Khởi nghĩa Tây Đá: Quang Thiệu Đế (Chiêu Tông) day quán từ Tây Dó đánh 
Trần Cáo. f 

2. Quang Thiệu: niên hiệu cua Lê Chiêu Tông (1516-15221). Day chì Lê Chiêu Tông. 

3. Tiểu nhân khinh nhờn phái bó nước: Chiêu Tông bi Mac Đăng Dung hiép bic 
phải lén ra ngoài kêu goi hào kiệt bốn phương đánh giặc, sau vua bị Trinh Tuy cưỡng 
bức về Thanh Hoa. Det 网 

4. Đăng Dung: tức Mac Đăng Dung. Lúc bấy giờ quyên hành vào tay Mạc Dang 
Dung, Quang Thiệu Đế bó trốn, Đăng Dung bát Thống Nguyên De phai nhường ngôi, 
giáng vua làm Cung Vương rồi bắt phái tự tử. I V 

5. Măm Thống Chính: chưa ró y gi. Niên hiệu cua Mạc Đăng Dung sử sách đều 
chép là Minh Đức. I e" 

6. Trang Tông: húy là Ninh, con Chiêu Tông. Khi Dang Dung cướp ngôi, vua 
tránh vé Thanh Hoa, sau Nguyễn Kim sai người dò tim đón vua sang nước Ai Lao tón 
lập. Nên móng trung hung bắt đầu từ day. . I " 

7. Thuy Dá: tên một châu thuộc Thanh Hoa (Theo Việt sứ thong giám cong muc). 

8. Baa. Tư: tức Thân Bao Tư, người nước Sở đời Xuân Thu, khi quân Ngõ đánh 
Phá nước So, Bao Tu sang Tán cầu cứu, khóc 7 ngày ở sản vua Tán là m vua Tan cám 
dóng phái dấy quân cứu Sở. Đây chí Trịnh Duy Liéu được Trang Tong sai sang báo cáo 
hạn nước với nhà Minh, xin vua Minh dày quán điệt Mạc. YAA f 

9. Thân Mi: bé tôi nhà Hạ, một triéu dai thời có d Trung Quoc. Rhi ay vua nhà 
Ha là Dé Tướng bi Hàn Trác giết. cướp ngôi, Thần Mi đã gian khó tim cách khói phục 
lại được cơ nghiệp, lâp Thiếu Khang lén ngôi. 

10. Va Tớ Trung Tông Và Hoàng đế, huy Huyén, con Trang Tóng. Vua 
düng trung thán GR lược, kế tiếp sự nghiệp trung hưng, có tài lược để vương. song dài 
đại chưa thu h i Ib ^ " 

uc dugc hét dà mát. 
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Thượng tướng dàn quán vượt sông Mã 1 

Như Quang Vũ nhà Hán chiêu nạp hiển tài ? 
Như Thiếu Khang nhà Hạ mưu sâu đức rộng 
Vũ trụ yên bình, mừng thấy đổi mới 

Thánh ke thần truyền, rường cột vững vàng 
Vận số kéo dài,trái gồm ba triều Hạ, An, Chu * 
Cao vượt triều trước nghìn muôn dặm. 


1. Thượng tướng: chỉ Trịnh Kiểm, lúc bấy giờ làm Thái sư Lượng quốc công. Ehi 
ấy nhà Mạc sai Mạc Kính Điển đem quân vào cướp Thanh Hóa bị Trịnh Kiểm dàn 
quân mai phục ở sông Dai Lại (một nhánh sóng Mà), đánh tan. 

2. Quang Vũ: tức Thế Tó Quang Vũ Hoàng dé nhà Hán, tên là Lan: Tú. Lúc bấy 
giờ nhà Hán bị Vương Mang cướp ngôi, vua chiêu hiển nap si trung hưng được S 
nghiệp, lập nén nhà Đông Hán. 

3. Thiéu Khang: vua nhà Ha. Khi áy nhà Ha bị Hàn Trác cướp ngôi, Thiếu 
Khang nhờ sức của các bé tôi trung hưng được cơ nghiệp, chấn hưng được nhà Hạ. 

4. Hạ, Ấn, Chu: ba triểu đại thời thượng cổ ở Trung Quốc, còn gọi là Tam đại. 
triều này đều kéo dài rất lâu (Nhà Hạ 400 năm, nhà Ân 600 năm, nhà Chu hơn 
năm). Ở đây dùng để chỉ nhà Lê sẽ được lâu dài. 
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HOANG Si KHAI 
(?-?) 


Hoàng Si Khải, hiệu Lan Trai, người làng Lai Xá, huyện Lương Tài, trấn 
Kinh Bắc (nay thuộc huyện Gia Luong, tỉnh Bắc Ninh). Ông sinh vào khoáng 
năm 1510 —1520, mất khoảng đầu thé ky XVII; đậu Tiến si khoa Giáp Thìn 
(1544), làm quan triều Mạc được trọng dụng, giữ chức Thượng thư Bộ Hộ kiêm 
Tế tửu Quôc Tử Giám, tước Vĩnh Kiểu bá. Sau 1585, ông về trí sĩ, được phong 
tước Vĩnh Kiéu háu. Nhà Mạc suy vong, triểu Lê Trung hưng vé Thăng Long, 
ông vẫn được tha thứ và trong dai. 

Hoàng SI Khải nổi tiếng học vấn uyên bác, hay chữ và giỏi Nôm. Tác 
phẩm tó Sứ trinh khúc và Sứ Bắc quốc ngữ thi tập được sáng tác trong dip di 
sứ nhà Minh, ngoài ra còn có Tiểu độc lạc phú, tương truyền tất cả đêu được 
viết bằng chữ Nêm nhưng nay đã thất truyền. Hiện chỉ còn Tư thói khúc 
uịnh, bài thơ trường thiên gồm 336 câu thơ Nôm, thể song thất lục bát, nội 
dung ngu ý ca tụng triểu Lê — Trịnh qua việc dién tả cảnh đổi thay bón mùa. 
Có lẽ tác phẩm này được viết vào khoảng đầu thé ky XVII, khi Trịnh Tùng 
được phong tước vương (1599) và chính quyển Lê - Trịnh đã được củng cố ở 
cöi Bắc. Đây là tác phẩm đầu tiên dùng song thất lục bát làm chuyên thể để 
viết một khúc ca đài, đánh dấu sự phát triển của thể loại và ngôn ngữ thơ ca 
dân tộc trên cơ sở tiếp thu thể loại và ngôn ngữ thơ ca dân gian. 


TU THỜI KHÚC VỊNH 


ME 
Tài mon gàp phong ván hói ca ; 
Thé ba thân hương hóa có duyên 
Đời sinh chúa thánh tối hiển 
: 
1. Phong uán: gió mây, lấy điển từ Kinh Dịch “Vân tèng long, phong tèng hổ” 
(Mây theo rêng gió theo hổ). Chỉ sự hoa hợp. Ý cá câu nói tài hèn nhưng may gặp được 


vån hội lớn hòa hợp, được đắc chí. 
hi n chữ “tam thân" trong kinh Phát. Phật có ba thân là Pháp thân 


(nói và lý thể), Báo thân (nói và trí tuệ) và Ứng thân (nói về lúc ứng với ké khác mà 
biếu hiện ra). 
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Giúp tay tao hóa sửa quyên âm dương. 
Nhớ hồng hoang khi còn trùng trục ` 
Hinh trứng gà trung trúc mới vo Ÿ 

Thời bằng trường da mit mù ° 

Xem tráng tựa hối, xem mùa tựa đông *. 
Bà Thái Xung ° tu sinh thái cực Š 
Huyền với hoàng hai thức chia đôi 7 
Xanh xanh trên trốc là trời 8 

Dưới thời là đất, giữa người là ba `. 

Cao hào xa đạo trời cực thắm 

Tiết bốn mùa sắm nắm dà phân 

Đâu năm hiệu trốc mùa xuân 

Thửa vua Thái Hiệu, thửa thần Câu Mang ". 
Lò dé thất rẽ sang hơi ống "' 

Thuở sáu âm đã mống một dương n 


1. Hồng hoang: bao la, trồng rêng, hoang sơ, chỉ lúc sơ khai của vũ trụ. 

2. Hình trứng gà: chí hinh thể trời đất. Theo Tán thu có chép "Thiên nhu kê tú 
bach, địa nhu kê tu hoàng" (Trời như lòng tráng trứng gà, đất như lòng do trứng gài. 
Ở đây ý nói khi trời đất chưa phân còn là một khối hỗn độn nhu quả trứng gà. 

3. Trường dạ: đêm đài. 

4. Hối: ngày trăng tối, tức là ngày 30 âm lịch. 

5. Bà Thái Xung: Triệu Nha Đàm có câu “Nguyên khí chi máu vi Thái Xung" (mẹ 
của nguyên khí là Thái Xung), ý nói khí Thái Xung (khí hư tĩnh) sinh ra nguyên khí 
của trời đất. Vì vậy tác giả gọi là Bà Thái Xung. 

6. Thái cực: chỉ cái khí nguyên thủy hón độn. 

7. Huyén hoàng: tức trời đất. Kính Dịch có câu “Thiên huyền nhi địa hoàng” (Trời 
den mà đất vàng). Câu này y nói trời dat đã bắt đầu phán chia. 

8. Trấc: đầu, nóc. 

9. Ba: do chữ Tam tài: Trời - Đất - Người. 

10. Thái Hiệu, Câu Mang: Theo thiên Nguyệt lệnh trong sách Lë Ky thì mùa 
xuân thuộc hành mộc, chúa hành mộc là vua Thái Hiệu (tức Phục Hy), thần Câu Mang 
làm ba tôi hành mộc. 

11. Đề thất: Cái nhà xem khí hậu thời có, có ba lần trướng, đóng cửa, bịt khe. 
cang lua dé (thứ lua máu đỏ vàng) rất kín, trong dé 12 ống luật bàng trúc hoặc ng k 
ống dương goi là luật, 6 ống âm goi là là), trong các ống đựng tro màng sáy (ly ial 
màng móng trong cây say đốt thành tro). Mỗi khi tới tiết hậu nào thi chát tro trong 
ống luật së bị cái khí tu nhiên cua trời đất thói bay lén báo hiệu cho người ta biết 
hậu trong mỗi năm. số 

12. Sáu âm dà móng một dương: Theo Kinh Dịch. tháng raười là qué Khôn c) 
hào âm, sang tháng mười một là qué Phục có 5 hào âm ở trên, một hào duong d dut. 
Câu này ý nói dà sang tháng mười một, từ qué Khan 6 hào ám dà chuyển sang ud 
Phục nảy 1 hào đương ở đưới. 
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Mai sao cháng né hơi sương ! 

Thày lay sớm đã tỏ tường sự xuân 2 
Khéo thay bấy hông quân chuốt vật : 
Hình chúc hình cháng mất mũi lông 
Phủ hòa một trận gió đông 

Muôn tía nghìn hồng thức thức đua tudi.. 
Thiều quang đến lòng người hớn hở † 
Thuở ba dương là cỡ lập xuân f 

Đâu đâu chịu lệnh đông quân °. 

Cửa giao lừng lẫy đón xuân rước về 7. 
Khắp bốn be non sông hoa cỏ 
Hét cùng lên cõi thọ đền xuân 
Nhà nhà tống cựu nghinh tán 
Tú mi ° là thiếp, nghi xuân là bùa `”. 
Quát tháo khua bao nhiêu khí lạnh 

Vot thổ nguu ruóng đánh hơi âm '' 

Ngũ tân ngón ngón diy mâm !? 

Cửa sum ngọc trắng, tay dâm tơ xanh ? 
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1. Mai sao chẳng né hơi sương: Y nói mặc dầu hơi sương lạnh, hoa mai vẫn no. 

2. Thày lay: Tiếng có. có nghia là tự nhiên, vô tình. - 

3. Hồng quán: Nghĩa den là cái bàn xoay nặn dé gôm lớn, nghĩa bóng chí tao 
hóa, chí trời vì trời tạo ra van vật như cái bàn xoay nặn ra đồ gốm. 

4. Thiêu quang: cánh sắc tươi đẹp, mùa xuân. f ! 

5. Ba duong: Theo Kinh Dich, tháng giéng thuóc vé que Thái, có ba hào duong d 
dưới, ba hào âm ở trên. Ở đây Ba duong chi tháng giêng. 

6. Bóng quán: vị thần coi về mùa xuân. . 

7. Cửa giao: vùng ngoai ô. Theo thiên Nguyệt lénh sách Lễ Ký có chép. “Nghẽnh 
xuân ư đông giao” (Đón xuân ở ngoại thành phía đông). 

8. Cói thọ dén xuân: địch từ chữ “xuân đài thọ vực”, chỉ cánh thái bình.an lạc. 

9. Ti mi: tú là thêu, mi là cái thành gỗ chán ngang cửa số. Ngày xuân người ta 
thường làm tấm thiếp bằng vái thêu treo lên trên ela. ERE 

10. Nghi xuân: hợp với mùa xuân. Ngày lập xuân, người xưa hay viết chữ "Nghi 
xuân” vào tấm thiếp dán d cửa để đón xuán, câu phúc. ma. ñ h 

11. Thổ nguu: trâu đất. Thiên Nguyệt lệnh sách ZE Ky có chép “xuất thổ nguu di 
tống hàn khí” (Bay trâu đất để tống tiễn khí lạnh). Người xưa có tục đánh trâu đất 
trước tiết Lập xuân để đuối khí lạnh (khí âm) đón khí am (khí dương). 

12. Ngũ tân: năm vị cay. Sách Phong thể ky và sách Bản tháo cuong muc có chép 
tục xưa vào ngày Nguyên đán và ngày Lập xuân ăn năm thứ cay: hành, hẹ, tỏi, rau 
dám, rau cải để ngụ ý nghênh tân tđón mới). (Tân là cay với tân là mo dáng ám). I 

13. Ngoc tráng. to xanh: Do câu tho "Láp xuân” của Đỗ Phủ: "Bàn xuất kcu g 
hành bạch ngọc, thái truyền tiêm thú tống thanh ti" (Mâm ngọc trắng bày ra ở cửa 
tuyển quý, rau tơ xanh (rau nhó màu xanh như to, chí các loại hành hẹ...) do bàn tay 
Xinh xấn truyề . Đây chi mâm Ngũ tân. . 
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Suót nám canh dàn cay con mát 

Trúc khua Na dáng ngắt lỗ tai ! 

Thiép Luu déu khéo lóng tài ? 

Thu dáng đền quế, tung bài hoa tiêu ° 
Kháp trong triều biểu dâng chính đán ' 
Chúc tuổi vua vạn vạn niên xuân 

Tung hô ba tiếng kêu rân 

Áo xiêm Nghiéu Thuấn, đai cân Cao Quy ? 
Vang đan trì Thiểu tâu mấy chặp 6 
Trời chín lần vầy khắp mùi thơm 
Thượng Lâm chợt vỗ trống cơm 

Nu vàng nhị ngọc nở dom vội vàng 7 
Chén nổi * dáng nửa tô nửa bách ? 
Ruóng khí nha khơi mạch tràng sinh !° 
Chung Quỳ khéo vẽ mạc hình 


1. Trúc khua Na: Trúc là pháo trúc, Na là một loại quỷ làm ra bệnh dịch. Tue 
truyền loài Na rất sợ tiếng pháo nên người xưa có tục đốt pháo trúc vào ngày Nguyên 
Đán để xua đuổi dịch quý. 

2. Thiếp lưu: vợ Lưu Trăn đời Tấn. Xem chú thích sau. 

3. Dén quế, Hoa tiêu: Đên quế chỉ nơi vua ở, có trồng cây quế phía trước. Tiến (hư 
chép: Vợ Lưu Trăn họ Trần, nhân ngày Nguyên Đán có dáng vua mâm hoa tiêu (một 
giống hoa thơm, có thể dùng làm thuốc tăng tuổi thọ, đẹp sắc mặt) và làm bài tung 
chúc tụng vua, 

4. Biểu dáng chính đán: Biểu mừng tết Nguyên Đán của bảy tôi dáng lên vua. 

5. Nghiéu — Thuấn: hai vị đại thánh đế thời thượng có Trung Quốc. Cao - Qu: 
Hai hiên thần đời vua Thuán, Cao tức Cao Dao giữ chức Si sư coi việc hình ngục. Quy 
giữ chức Điển nhạc coi về âm nhac. . 

6. Ban trì: thêm sơn dó, chi thém điện của vua. Thiểu là tên một khúc nhạc cua 
vua Thuấn được đức Khống Tử khen là tận thiện tận mi. 

7. Thượng Lâm chợt vó trống com, Nụ vàng nhị ngọc nở dam vói vàng: Thượng 
Lâm là vườn của nhà vua. Đây lấy điển đánh trống giục hoa nở. Vua Đường Minh 
Hoàng đã từng có lần sai người vỗ trống để thúc giuc cho hoa nó mau. 

8. Chén nổi: dịch chữ “phù bôi” nghĩa là rót rượu vào chén, chén nói cũng như 
chén rót rượu. 

9. Tô, bách: Tô tức Đỗ tô, một thứ rượu tương truyền do phương thuốc Hoa Đà 
chế ra có thể trừ được khí độc. Bách là rượu ngâm lá bách. Theo sách Bản thảo cuong 
muc thi lá bách chất bën chắc, uống vào có thể tăng tuổi thọ, trừ tà khí. 

10. Ruóng: bó. f 

11. Chung Quy: người đời Đường, di thi võ cứ không đậu, tương truyền sgu kt: 
chết có hiển linh bắt quj cho Đường Minh Hoàng. Vë sau dân gian thường ve M"! 
Chung Quy trong dịp tết hoặc ngày 5—5 để trừ ma quý. 
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Bao phü ' cám quj, phóng linh ngàn tà ? 
Tranh vé gà, cửa treo thiếp yém ° 

Dưới thêm lầu, hoa điểm Tho Dương * 
Da còn nhâm nhấp đào hương ? 

Thượng nguyên tiết dà du sang khi nào Š. 
Cầu đã sao thì cây lại lửa 

Quanh chín đường nghìn cửa sáng thâu 
Tiết lành ai cấm ai đâu 

Kia non kết vé nọ lâu xem đèn ° 

Quáng thức sen hào quang vằng vặc 

Dấu ngao kiều mới bắc ngang ngang ° 
Vườn đào thấm thoát thoi vàng 

Đào đào mận mận vội vàng tranh xuân 
Lọn mười phần tiết lành cảnh hảo 

Vật hữu tình khéo não người vay ! 
Những màng tỉnh tỉnh say say. 

Trang cốc lò ngày đã đến tháng hai (?) 
Thân Cao Môi dinh non khao tế ° 

Ngày thượng dinh dùng lễ miéu văn !! 
Lệ hằng ” lai gió minh nhân ™ 


1. Đào phù: bùa đào, theo tục cũ ngày đầu năm người ta treo ở cửa hai miếng gỗ 
đào vẽ hình hai vị thần tà Thần Trà và Uất Lüy dé trấn ma quỷ. 

2. Phòng linh: ngăn ngừa các vong hôn, ma quỷ. 

3. Thiến yểm: thiếp để yếm ma quỷ. 

4. Thọ Dương: tên công chúa con vua Tống Vũ Đế. Nhân ngày 7 tháng giêng, Thọ 
Dương công chúa nằm nghỉ ngoài hiên điện Hàm Chương, hoa mai rụng vào trán 
thành hình hoa năm cánh, phúi không sạch, từ đó người ta bát chước vé bình hoa mai 
ở trán. Ở đây mượn chữ Thọ Dương để chi hoa mai. : : 

5. Đào hương: mùi hương lá đào. Ngày xưa vào ngày tết người ta tắm bằng nước 
nấu bằng hoa và lá đào. Câu này ý nói vừa qua ngày tết thì đã đến rằm tháng giêng. 

6. Thượng nguyên: rằm tháng giêng. ' 

7. Cầu bd S lia: dich từ chữ "tinh kiểu hỏa thy". Đời Đường Duệ Tông, vào 
đêm Nguyên tiêu vua sai làm 1 cây đèn cao 20 trượng, trên lêng 5 vạn chiếc đèn gọi là 
hỏa thụ (cây lửa). Câu sao ý nói trên cấu treo đèn lấp lánh như sao. Đây chỉ cảnh hội 
đèn vào tết Nguyên tiêu. ; 

8. Non VASE ni dèn trong tết Nguyên tiêu kết bằng lụa ngũ sắc ikêt thái) 
giống như núi ngao ngoài bién (núi do con ngee "ở lên). 

9. Ngao biểu: núi ngao, (Xem chú thích trên. 

10. Thán Cao Môi: tên một vị thần, người xưa thường Riera này dé cáu ty. 

11. Thượng dinh: Ngày xưa chon ngày dinh dé tế ở Văn Miều. 

12. Lệ hằng: Le thường. 

13. Minh nhân: việc tế tự sáng sủa. 
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Xà tác có thién, phong ván có dàn ! 
Thé đầu ngàn lưỡi mềm bó cóc 2 
Giong canh phu eo óc cón khuya 

Bài tán ? nói cái de he * 

Nguyét kia dà quán hoa kia lai thành 
Thức nhân tinh thơ bài lá đỏ Š. 

Mạch sầu kia hầu tỏ cùng ai ? 

Lòng xuân đã rỉ đến ngoài 

Cửu quan cửa ấy có cài cánh chăng °. 
Giữa phân bằng thiểu quang vẹn vẹn 
Mách mối chi con én thuyết vay 
Màng chi bươm bướm kéo dây 
Thượng kỷ là ngày đã đến tháng ba 7. 
Kháp nhà nhà lan chìm chén nổi 
Tiếng cầm đâu khéo gợi người vay 
Khúc Giang lễ ấy chẳng hay * 

Trăm yêu nghìn dấu dốc đầy thơ ca. 
Bếp bằng tờ nhà nhà ăn nguội * 

Nói thời ngừng đoạn nỗi Tử Suy !9 
Chẳng hay cấm lửa làm chỉ ? 


1. Thiện: quét đất để tế. Y cả câu: Quét đất tế nén xã nën tác, láp đàn tế thần 
gió thần mây. 

2. Bố cốc: Một giống chim thường kêu vào lúc nhà nông sắp sửa gieo hạt giống. 

3. Bãi tán: bài rau tần ở ven sông. 

4. Đè he: con bơn. : 

5. Thơ bài lá đỏ: một cung nhân đời Đường dé thơ vào lá đỏ thá xuống con ngòi 
cho trôi ra khỏi cấm thành, tình cờ Vu Hựu bất được, sau hai người thành vợ chồng. 

6. Cửu quan: chín lần cửa của cấm thành. : 

7. Thượng ky: ngày ký vào thượng tuần tháng ba. Theo tục cổ ngày đó mọi người 
ra sông rửa giặt gọi là lễ "phát tri" để trừ điềm xấu. ; 

8. Khúc Giang: một cái ao ở gån thành Trường An. Theo sách Đường Liễu ha 好 
thì ngày Thượng kỷ (ngày ký thượng tuần) toàn dán ở thành Trường An đổ ra ao Khúc 
Giang làm lễ rửa giặt và uống rượu. 

9. Ăn nguội: tức tiết Hàn thực, nhà nhà ăn nguội để tưởng nhớ Giới Tử Thôi. 

10. Tử Suy: tức Tử Thôi (Chữ Thôi và Suy cùng một chữ, hai âm, đây đọc là Suy 
cho hiệp vận), người đời Xuân Thu có công theo Tấn Văn Công từ lúc còn gian nan 
Đến khi Văn Công lên ngôi thưởng cho các bề tôi tòng vong nhưng quên mất Tử THẺ, 
ông bèn bỏ trốn vào núi. Văn Công mời ra không được bèn đốt núi để buộc ông phá! 
ra, ông không ra chịu chết cháy. Văn Công hối tiếc bèn lệnh cho dân cứ đến ngày Tử 
Thôi chết thì cấm đốt lửa và ăn nguội để tưởng nhớ. 
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Long xà chương ấy nghi thì lại thương ! 
Nức mùi hương Long hoa một hội ? 
Giữa ngày lành hòa khách Cối Kê 3 
Lac Dương chợt thấy đóa lê * 

Ngắm hay thời tiết lại vé Thanh minh ° 
Hé mành mành mười hai con triện 
Tiệc đôi mói mở yến làm vui Š 

Đan trì kéo lửa loi thoi 

Tiểu nhi hớn hở hứng sôi thưởng vàng. 
Cụi xênh xang áo đơn mong mỏng 

Tám sóng Nghi lên hóng dàn Vụ 7 
Thong dong khí tượng Đường Ngu š 
Năm ba đồng tử người no lại vé ° 

So bốn mùa đâu bằng xuân rốt !° 

Khí trời hòa vật tốt người thanh 
Trường An phong cảnh hữu tình 

Có đường lừa ngựa có thành xem hoa. 
Một khắc là ngàn vàng khôn chuộc !! 
Hèn chi mà cám đuốc chơi đêm 32 

Tiếc xuân có phú chắc hiểm 


1. Long xà: Khúc hát do người hầu cda Giới Tử Thôi làm ra bày tỏ công của ông 
và dem treo trước cửa cung để nhắc nhá Tấn Văn Công. Long chỉ vua, Xà chi các bể tôi 
tòng vong. 

2. Long hoa: tên một ngày hội của đạo Phật. Đây tác giá chỉ cuộc tế lễ, rước Phật. 

3. Khách Cói Kë: Đời Tản, nhân ngày Thượng ký, Vương Hy Chỉ hội hop khách 
uống rượu ngâm thơ ở Lan Đình phía Bắc núi Cói Kë. Ý cả câu nói ngày tốt, hội họp 
khách khứa vui vé. 

4, Đóa lé: Theo sách Lac Dương ký thì tục xưa, mùa hoa lê nở, người đất Lạc 
Dương thường mang rượu đến uống dưới gốc lẻ. Ý đây chỉ ngày hội. 

5. Thanh minh: Một tiết và mùa xuân vào khoảng đầu tháng 3. 

6. Tiệc đổi mái: Có lẽ là tiệc rượu đựng trong chén bằng đổi mỗi. | 

7. Tắm sóng Nghi lên bóng dàn Vu: Theo Luận nga: Tăng Diém từng nói chí của 
mình: “Vào cuối xuân, áo xuân may xong cùng năm sáu thanh niên, bầy tám đứa trẻ đi 
tám ở sóng Nghi, hóng mát d dàn Vũ Vu, ngâm nga rồi vé". ; 

8. Đường Ngu: thời vua Nghiêu vua Thuấn, được sử sách khen là cực thịnh. 

9. Người no lại vé: No có nghĩa là thỏa mãn đầy đủ. 

10. š A A 

„ Mel n ga Lấy ý câu thơ của Tô Đông Pha đời Tống “Xuân tiêu 
nhất khắc trị thiên kim" (Đêm xuân một khác dáng ngàn vàng). — . 

12. Cám đuốc chơi đêm: Lấy ý bài tựa Xuân dạ yến đào lý viên của Lý Bạch đời 


Đường: "Binh chúc da du”. Y nói phái tận hướng cho hết thú vui đêm xuân. R 
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Trượng phu lòng sát dé mềm váy vay. 
Có chi mày hỡi con Đỗ vü 1 

Quyến xuân vé lại rủ hè sang 

Háy hây mơ mệt hải đường 

Xanh phô màu liễu, lục trương tán hóe. 
Bến thủy đình cầm ve mới gảy 

Lach Kim Hôi đã nảy tién sen ? 

Kia ai leo lẻo lòng thién 

Trần ai rửa sạch non tiên sớm vào 
Gió hiu hiu trướng cao song bắc ? 

Tả nỗi sầu chẳng mắc chút lo 

Chéo chân nằm ệch ngáy pho 

Ngắm hay cháng khác người vua Hy Hoàng * 
Rất yêu đương Lan Đình một hội š 
Tưới mai hoàng dễ gội đô thư (?) 

Đầu hè sừng suc tháng tư 

Nắng nôi chi nữa luống hư tháp đài. 
Diễn ngày dài cờ tiêu một cuộc Š 

Ngủ nghé nông dễ chuộc chiêm hao 
Hóa nhi khéo quấy người sao 

Đã sang Hbe quốc 7 lại vào Hoa Tu ° 
Cung ai dat cg chín thánh (?) 


1. Đỗ vů: tức chim cuốc. 

2. Kim Hải: Tên một ngòi nước. Tiền sen: Đầu mùa hè, lá sen mới nảy nhu đồng 
tiền tròn trên mặt nước. : 

3. Song Bác: Cita só phía Bác. 

4. Hy Hoàng: tức Phục Hy, Hoàng Đế, hai vị thánh đế đời thượng có Trung Quốc, 
Đời này được coi là thái bình thịnh trị, tục gián dân thuần. : 

5. Lan Đình: tên 1 đình ở núi Cë; Kê, nơi đây Vương Hy Chi đời Tấn đã từng hội 
họp tân khách. u 

6. Cờ tiêu một cuộc: lấy dién từ câu thơ của Tô Đông Pha đời Tống: “Kỳ cục tiéu 
trường hạ” (Cuộc cờ tiêu khiển ngày hè dài). 

7. Hòe quốc: tức Đại Hàe An quốc. Theo Di vån lực . Thuần Vu Phân có lúc wing 
rượu say nằm nghỉ dưới gốc hòe mộng thấy hai sứ giả đến mời ông đến gặp Quốc vương 
nước Hòe An. Quốc vương gá công chúa cho ông và phong làm Thái thú quận Nam i 
cực giàu sang vinh hiển. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm dưới góc hòe, gốc hbe có một 
kiến, có con kiến chúa rất to. Vu Phần mới ngẫm ra đó là nước Hoe An và vua nước LÀ 

8. Hoa Tu: Theo sách Liệt tử , Hoàng Đế nằm ngủ ngày mộng thấy mình tới nc 
của họ Hoa Tư, nước này không có ai cám đầu, dân không có dục vọng, không có yëu 
ghét thù hàn. Ở đây, Hòe quốc và Hoa Tư chỉ chiêm bao. 
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Kim phù xa nói thủy tinh nước dám (?) 
Năm chập năm tiết lành Đoan ngo | 
Một thư thơ dâng thọ ngàn năm 

Buộc tay dùng chỉ thức năm 2 

Người bó him ngải hàm hàm trấn tà ? 
Dich doành La hó ran thüy quóc * 

Đua thuyền rồng sớm rước hồn Tương Š 
Bồn tiên mầm mập lan thang Š 

Thủ cung buông nước thói thường học xưa ' 
Ơn cá nhờ cửu trùng ban phát 

Phủ hơi dương luu loát gió nhân 
Chanh vanh cầm gảy Nam huân 8 

Cái hờn giáu của thói dán Ngu Đường ° 
Sáng đầu tường lựu lòe phun lửa '° 
Bấm đốt.tay kể đã nửa năm 

Kia ai chước chước châm châm !! 


1. Năm chập năm tiết lành Đoan ngo: chỉ tết Đoan ngo mùng 5 tháng 5. 

9. Chỉ thúc năm: chỉ ngũ sắc. Ngày 5 tháng B, người xưa có tục buộc chỉ ngũ sắc 
vào cổ tay. 

3. Người bó: chưa rõ. Hàm ngải: theo tục cổ Trung Quốc, vào tết 5—5 người ta lấy 
cây ngải làm hình con hé treo trước cửa để trừ khí độc. 

4. Địch doành La: Tiếng sáo trên dòng sông Mịch La. 

5. Hồn Tương: tức hồn Khuất Nguyên, một trung thần ái quốc của nước Sở đời 
Chiến quốc. Vì phán uất, ông trám minh xuống sông Mịch La (Sông này chảy vào sông 
Tương) vào ngày 5 tháng 5. Người nước Sô thương tiếc nên hàng năm đến ngày đó đưa 
thuyén bè ra sông diễn cánh cứu vớt và cúng tế. f 

6. Bón tiën mám máp lan thang: nuóc nấu hoa lan đựng đầy chậu tiên. Theo sách 
Đại Đái 18 thì vào 5-5 người ta tắm gội bằng nước nấu với hoa lan. | 

7. Thủ cung buông nước: thủ cung là tên goi loài mối, thần lần. Theo tục cổ, ngày 
Đoan ngo, người ta tìm bát con thần lần thá vào nước là rồi lấy nước dó tắm cho trẻ 
con để trừ i sài ghé. 

8. Hs don Hs nhát của vua Thuấn đời nhà Ngu thời thượng cổ Trung Quốc. 

9. Cởi hờn giầu của: Khúc Nam huán cúa vua Thuấn ú câu: "Gió nam ám áp chi, 
có thể cởi bỏ những nỗi buôn giận cho dân ta; Gió nam đúng lúc chừ, có thể làm cho 
dán ta có nhiều của cái". 

_ 10. Sáng đâu tường lựu lòc phun 
sáng cá đầu tường. 

11. Chước chước, châm châm: rót rượu. 


iga: Vào mùa hè, hoa lyu nở đỏ rực nhu lửa 
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Ngôi dầm hoa nở chén dám nguyệt bay ` 
Tán lửa xây lòng người dễ khiếp ° 

Nóc phong đình cây rợp bóng êm `° 

La thay đào nổi mận chìm 

Chén doành vì nước gói mém vì sen (?) 
Dü bên thêm chung tu thon thót * 

Vật hữu tình so ọt người thay 

Doành không một lá ngô bay 

Khiến người thiên hạ biết ngày là thu ° 
Thần Nhục Thu ° sớm giong yến tráng ' 
Khí mát vé hơi nắng hầu thui 

Gió kim thổi lọt ngỡ dùi Ê 

Ngày sâu tựa bể tháng dài tựa năm 
Thức chăng nằm ngồi nghe tiếng dế 
Nguyệt Trường An bóng xế lầu tây 

Đêm sầu mới phát tiếng chày ° 

Lòng người ài Bắc thiết thay khôn hàn '° 
Kinh Hàn Sơn chuông ai sớm gióng !! 


1. Ngồi dâm hoa nó chén dâm nguyệt bay: Bài tựa Xuân da yến dào ly viên của 
Lý Bach đời Đường có câu: “Khai quynh diên di tọa hoa, phi vũ thương nhỉ túy nguyệt 
(Mà tiệc quỳnh dé ngồi cùng hoa, bay chén vü mà say với tráng). Vü thương là chén 
rượu làm hinh lông cánh chim cho nên cất chén uống goi là bay. 

2. Tán lửa xây: chí mặt trời nóng gay gắt mùa hè. Kay là dung lên, truong ra. 

3. Phong dinh: đình gió mát. 

4. Dũ bên thêm chung tu thon thót: Chung tu là con giọt sành thuộc loài cào cáo. 
Thơ Thất nguyệt trong Kinh Thi có câu “Ngũ nguyệt chung tu động cổ, thất nguyệt tal 
vũ” (Tháng năm chung tu gai đùi (co vào vé phát thành tiếng kêu), tháng bảy vào 
thêm nhà). : 

5. Hai câu này lấy trong thơ có: “Ngô đồng nhất diệp lạc. Thiên ha cộng tri thư 
(Một lá ngô đồng rụng, thiên hạ đều biết tiết trời đã sang thu). 

6. Thần Nhuc Thu: vị thần trông coi mùa thu. 

7. Yến trắng: do chữ "giá bạch lạc” trong thiên Mguyệt lệnh sách Lễ ký . Giá bạch 
lạc là cưỡi ngựa trắng, mùa thu thuộc hành kim, sắc trắng nên vào mùa thu Thiên tú 
cưỡi ngựa trắng. 

B. Gió kim thói lọt ngỡ dài: Gió kim là gió mùa thu vì mùa thu thuộc hành 
Y cả câu nói gió thu lạnh thói buốt nhu dùi đâm. 

9. Tiếng chày: Tiếng chày đập vái. f 

10. Lòng người di Bắc thiết thay khôn hàn: Câu này có lè chí tâm trang ena 
người lính đóng nơi biên giới trước cánh mùa thu. a 

11. Kinh Hàn Son chuông ai sớm gióng: Hàn San là tên một ngôi chua d ona 
thành Có Tô (Trung Quốc). Trương Kế đời Đường có câu thơ: “Cô Tô thành ngoai Ue 
Sơn tự. Da bán chung thanh đáo khách thuyén" (Chùa Hàn Sơn ở ngoai thành Có 10: 
nửa đêm tiệng chuông vọng đến thuyền khách). 
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Khúc giái phién chong bóng dài ngám 

Ó Tón thüc mác cháng nàm ! 

Chiều ai Trường Tín làm dâm chong đèn * 
Tho mấy thiên mát lòng chàng Tống ` 
Phú Cao Đường xáy động lòng ua * 

La gi tráng gió máy mua 

Chúa Tương mo mết thiếu thừa chiêm bao ` 
Địch chốn nao hóng dài một tiếng 

Người hồng lâu diéng iéng biếng nương (?) 
Bán kiều nhom nhớp còn sương Š 

Bãi Ngô đã tưới, ngàn Tương lại thuyền 
Thơ mấy thiên hay lòng Trang Tích ' 

Phú mấy vån hay thích Phan công ° 

Hèn nào khách ở Liêu Đông ° 

Rau thuần gói vược chốc móng thú quê '° 
Vạc bốn bể trong đêm thất tịch 

Thuở trời cao ngớt sạch mây thâu 


1. Ó Tôn: tên một nước d biên giới phía Tây Trung Quốc đời Hán. Hán Vũ Dé đã 
từng gà nàng Té Quân cho vua nước đó để hòa thân. Câu này chí tình cánh của nàng 
Tế Quân. | i 

2. Trường Tín: tên cung của Thái hậu nhà Hán. Tiép Du là cung nhán cua Hán 
Thành Dé dugc vua yéu quy nhung sau bi ruóng bó phái di phuc dich Tbái háu ó cung 
Trường Tín. Vương Xương Linh đời Đường có bài Trường Tín thu từ tả nỗi oán hận của 
Ban Tiệp Dư. Ở đây mượn điển này để nói sự việc mùa thu. 

3. Chàng Tống: tức Tống Ngoc. = m 

4. Phú Cao Đường: Tống Ngọc người nước Sở có làm bài phú Cao Đường. thuật 
chuyện Sở Hoài Vương lên chơi quán Cao Đường trên núi Vu Sơn nằm mộng thấy giao 
hoan với thần nữ núi ấy cho Sở Tương Vương nghe, sau Tương Vương cũng mộng thấy 
như thể. 

5. Chúa Tương: tức Số Tương Vuong. 

6. Bán hiểu: cầu ván ghép. 

7. Trang Tích: người nước Vi 
Việt nên rên bằng tiếng nước Việt. me 

8. Phan công: tức Phan Nhạc đời Tấn, từng làm một Số bài phú hay. 

9. Khách Liêu Đông: Quản Ninh người nước Nguy đời Tam Quốc tính cao thượng, 
liêm khiết, tránh loạn ở Liêu Đông, 30 năm mới về nhà. " M 

10. Rau thuán gói vugc; Trương Hán đời Tấn là người có tài, tính phóng khoáng. 

ng ra làm quan, nhân một hôm gió thu nói lên, óng nhớ tới phong vi canh rau thuần 
Edi cá vược ó quê nhà bèn từ quan mà vé. 


ét làm quan ó nuóc S6, khi óng bi bénh nhó nuóc 
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Sóng Ngán dà bác nén cáu 

Kéo lòng Ngưu nữ lo âu cách lia ! 

Ban nü nhi xáu kim xin khéo 

Mành thua thua ta kéo móng móng 2 
Su xưa nga ấy nén song (?) 

Cửa buồng cài chốt, ngăn phòng khoán ngâu (?) 
Kia kia đâu lên lầu Bách Tử ? 

No nọ đâu tac chữ Tràng Sinh 4 

Cửa hiu hé ngỏ mành mành 

Thể âu Vương Xán có tình cùng trăng 5 
Sự có chăng khá cười chúa Hán Š 

Thấy Kim vương mặt đạn mày quen 7 
Đấng chỉ tôi mọn tài hèn 

Tay phàm bẻ được đào tiên ba lần Ê 
Cảnh mười phán đâu hơn Xích Bích 9 
Lũ thơ tiên rượu khách màng chơi 

Non non nước nước trời trời 


1. Theo Hoài Nam Tử vào đêm Thất tịch (7-7) chim ô thước bắc cầu qua sông 
Ngân cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. 

2. Bạn nữ nhỉ xâu kim xin khéo. Mành thưa thua tơ béo mỏng mòng: Mành, tơ là 
màng và tơ nhện. Theo sách Kinh Sở tuế thời ký thì vào ngày 7 tháng 7 Chức Nữ qua 
sóng Ngân hội với Ngưu Lang, người ta thường bày rượu thịt, các thức đưa quả ở sân 
và kết sợi màu, xâu thứ kim 7 lỗ để xin cái khéo của Chức nữ. Nếu thấy nhện giing to 
trên quả dua là xin được khéo. 

8. Lâu Bách Tù: Theo Táy kinh tạp ky thì ngày 7-7 trong cung vua có cử nhac 
trên ao Bách Tử sau đó mọi người lấy chỉ ngũ sắc buộc vào nhau gọi là “tương liên ái 
(cùng liên kết yêu đương). 

4. Trảng Sinh: Đêm thất tịch ở điện Tràng Sinh, Đường Huyền Tông và Dương 
Quý Phi từng thể nguyễn đời đời làm vợ chẳng. 

. 5. Vương Xán: người nước Nguy thời Tam Quốc, có tài văn học, toán số, làm quan 
cho Tào Tháo. Câu “Vương Xán có tình cùng tráng" chua rõ nghĩa gì. 

6. Chúa Hán: Chỉ Hán Vũ Đế, i me 

7. Kim vuong: tác bà Tây Vương Mẫu, có sách chép bà đã từng xuống chơi với 
Hán Vũ Đế, cho vua đào tiên và nói: “Đào này 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới 
kết quá”. Khi ấy có Đông Phương Sóc đứng hầu, bà chí vào Sóc và nói: “Thằng này 2 
ba lần ăn cáp đào rồi đấy”. 

8. Táy phàm bé được đào tiên ba lần: chỉ Đông Phương Sóc. T 

9. Xích Bích: tên địa danh, noi đã diễn ra trận đánh lớn giữa quán Nguy và Dm 
Ngô đời Tam Quốc. Vào mùa thu tháng 7, Tô Đông Pha đời Tống cùng khách € 
thuyén trên dòng Xích Bích, uống rượu, ca hát và làm bài Xích Bích phú. 
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Hứng thừa lai láng sự đời đã quên 
Lac ngàn tiên kia trông Tạ Thượng ! 
Ngược non róng mảng tượng Tri Vi 2 


Dưới đóa mây chiếc nhàn vi vất Š 

Hảy hơi may thổi lọt lá ngô 

Chon von một đỉnh Vọng Phu * 

Trời thu mấy trượng, bể thu mấy trùng 
Tiết thu trung đã về quá nửa 

Nguyệt một vùng sáng sua mười phân 
Rì rì nấm mọc đầy sân 

Lầu cao mấy trượng đòi lần gấm phong 
Một bầu nóng ba nghìn thế giới 5 
Cung Quảng Hàn bóng mới lé ra 

Làu làu chẳng vá chút nhơ 

Bốn bề bằng một ai ngờ rằng đêm 

Gió cung thám máy hơi thoảng đến ° 


1. Tạ Thượng: Chưa rõ là ai. 

2. Tri Vi: tức Triệu Tri Vi. Theo sách Thái Bình quảng ký, Triệu Tri Vi là người 
có đạo thuật. Vào ngày Trung thu, trời mây không có trăng, ông bảo mọi người có 
muốn lên núi Thiên Trụ xem trăng không, rồi ông đem gậy mở một lối cửa khác, thấy 
trăng sáng như ban ngày; bèn cùng nhau lên núi uống rượu. 

3. Nhàn: Chim nhan. 

4. Đính Vọng Phu: Trên núi Bắc Sơn, huyện Vũ Xương, tỉnh Hé Bác - Trung 
Quốc có hòn đá như hình người goi là đá Vọng Phu (Trông chóng), tương truyén xưa có 
người đàn bà, chồng đi hành dịch đứng ngóng trông chồng lâu quá rồi chết hóa ra hòn 
đá. Ó nước ta, một số nơi như Lạng Sơn, Thanh Hóa... cùng có đá Vọng Phu. 

B. Ba nghìn thế giới: Thuật ngữ nhà Phật, tức Tam thiên Đại thiên thế giới. Gộp 
4 đại châu lại là một thế giới, một nghìn thế giới là một Tiểu thiên thế giới, gộp một 
nghìn Tiểu thiên thế giới thành một Trung thiên thế giới, gộp một nghìn Trung thiên 
thế giới thành một Đại thiên thế giới, do vậy gọi là Tam thiên Đại thiên thế giới, Đây 
chỉ vũ tru. 

6. Cung Quảng Han: Cung trăng. Theo sách Thiên bảo di sự, Đường Huyền Tông 
di chơi trên cung trăng thấy cái biển dé: Quảng Hàn thanh hư chi phủ. Vì vậy đời sau 
80i mặt trăng là cung Quảng Hàn. x 

7. Cung thiém: túc cung tráng. Tuc truyé 
tốc) nên gọi như vậy. 


n trên mặt trăng có con thiểm thừ (con 
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Lo khúc Nghề ` kiên quyển Hằng Nga ? 
Long thành thấy đã truyền ngoa 

Xanh kia mấy trượng dễ hòa khá lên 
Dưới lẫn trên làn bằng vằng vặc 

Cùng xanh xanh một thức tày nhau 

Dù không điểm nhan thuyền câu (?) 
Hay đâu là nước hay đâu là trời 

Khói hơi hơi ngàn lau lác đác 

Non ba cần 3 có ác cùng bay * 

Thu bao ao não người thay 

Đã chuông quán Bắc lại chày thành Nam. 
Nhan đã về, tiết sang Trùng cửu ? 

Váy một đoàn tân chủ cùng chơi 6 

Dan tay nói khúc tho bói ' 

Chén anh chén chú dáy vơi mặc dầu. 
Ne gió thu then mình càng lánh 

Bem mành the nửa cánh còn phong 
Việc chi mà gà Phí Phòng : 

Hòa hay nhủ khách đều cùng lên cao ? 


1. Khúc Nghề: theo sách Dị vän lực chép đêm Trung thu, Đường Huyền Tông lên 
chơi cung trăng, thấy cung nữ mặc ao trắng, xiém màu cau vồng (nghề thường) múa 
đưới gốc cây quế. Khi vé vua bèn ché ra Khúc Nghê thường vũ y. I 

2. Hàng Nga: vg Hậu Nghệ. Hàu Nghệ xin được thuốc tiên của Tây Vương Mẫu, 
Hằng Nga lấy trộm thuốc uống và bay lên ở trêu cung trăng. 

3. Ba cán: Do chữ Hán “tam can" nghĩa là ba con sào. 

4. Ác: con qua, chí mặt trời. Tục truyền trên mặt trời có con qua vàng ba chán. 

5. Trùng cứu: Ngày 9 tháng 9. 

6. Tán chu: chủ khách. 

T. Tho boi: chén rượu chúc thọ. 

8. Phí Phòng: tức Phí Trường Phòng, người đời Đông Hán, giỏi phép thuật: Thes 
sách Tuc té hài ký: Hoàn Cánh theo học với Phí Trường Phòng đã lâu nám, một hêm 
Trường Phòng báo Hoàn Canh rằng: "Đến ngày 9 tháng 9 nhà anh sẽ bị tai V £ 
nên trở vé nhà bảo người nhà may cái túi dung hoa thù du, deo vào tay, đêm hôm By 
lén nüi cao uóng rugu ctic sé trit dugc tai va". 

9. Nhi khách déu cùng lén cao: Xem chú thích trên. 
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Đắc thú bao ngươi Đào Bành Trạch 1 
Hái hoa vàng xốc xéch giàu đông ° 

Kia ai thất théu non sông 

Nửa Tô nửa Bách nửa thông nửa người ? 
Tuần tháng mười đã về dương nguyệt * 
Thuở đầu đông là tiết tiểu xuân Š 
Chanh vàng quýt lục đầy sân 

Nấu hênh rượu giọt mười phân đêm dài 
Chí khí trai Tô khanh thờ Hán Ê 

Mười chín thu một cán cờ không , 
Trần trần chẳng chuyển nương long ” 
Ấy gan hay sắt, ấy lòng hay son ! 

Giá Tôn Khang hé song doc sách * 

Lo nhặt huỳnh ", trổ vách làm chi "' 
Công danh lấy đấy mà suy 

Hàm hở những dè số kiếp nhường cao. 
Mạnh Công Giao thuở vào non Bá 

Trời tâng tâng đột giá xông sương 


1. Đảo Bành Trạch: tức Đào Tiêm đời Tấn, ông co thời gian đã làm chức Huyện 
lệnh Bành Trạch nén gọi là Đào Bành Trach. —— NM à 

2. Hai hoa vàng xốc xéch giậu đông: Đào Tiém tính thanh cao dà từng từ quan về 
quê ở ẩn, uống rượu tróng cúc làm vui. Thơ ông có câu "Thai cúc đồng ly hạ” (Hai hoa 
cúc dưới giậu đông). : m ; n 

3. Tô, Bách: Tô là Dà tô, một thứ rượu có thé trừ được khí độc. Bách là rượu 
ngâm lá bách, uống vào có thể tăng tuổi thọ, trừ tà khi. 

4. Dương nguyệt: Tháng dà ngấm ngắm có khí duang. ^ I d š 

5. Tiết tiếu xuân: Tháng 10 dà có ít nhiều khí xuân rồi nën gọi là tháng tiểu xuân. 

6. Tô khanh dời Hán: tức Tà Vũ. a ..... i 

7. Mười chín thu một cán cờ không: Đời Hán Vü De, Tô Vũ di zu sang Hung Nó B 
giữ d Bác Hai 19 nam, Lúc đầu chúa Hung Nó khóng cho An. Tó Và phái àn tuyet vdi 
lông cờ tiết mao nén cây cờ ông mang di sứ chí còn trơ lại caT a 

8. Nương long: cái ngực. Chẳng chuyển nương long: không thay lòng gội nds f 

9. Tôn Khang: Tôn Khang nhà nghèo rất chăm hoc nhưng không có đèn để đọc 
sách ban đêm nên đã lợi dụng ánh sáng trong đêm tuyết để đọc sách. — — — 

10. Nhat huỳnh: Xa Dán đời Tấn rất chăm học nhưng nhà nghèo không có đèn 
nên đã bắt dom đóm cho vào túi để đọc sách ban đêm. Huỳnh là con đom dóm. m 

11. Trổ vách: Choc thüng vách. Khuông Hành đời Hán nhà nghèo không có dau 
tháp đèn nên đã chọc thủng vách nhờ ánh sáng đèn nhà hàng xóm để đọc sách. 
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Bü tri mót túi thi chuong 

Lra gầy dung dinh hứng màng thích ngâm 1 
Giá cám cam tháng vào thành Thái 

Con tué hàn nào ngai chút vay 

Một nhà con tháo tôi ngay 

Danh lừng họ Lý, tiếng bay đời Đường 2 
Vua Nghệ hoàng đến nhà Trung lệnh ° 
Đất nốt ru6i đêm quanh lo riêng * 

Tưng bừng nấu nướng rượu hênh 

Nào toan sang khó, nào kiểng hiểm nghi. 
Hung thờ d chiếc thuyền ngòi Diệm 

Nghĩa kim lan nào hẹm mảy tơ 

Đông dài giá lạnh nguyệt mờ 

Nước trời nghi ngút bạn thơ than tìm 5 
Giá chẳng hiểm cửa Trình chăm chám Š 
Nghĩa su sinh nóng thắm quá ưa 

Më văn mùi dao say sưa 

Chân dáy phiến tuyết, mặt thừa gió xuân ' 
Đông nửa phần tháng về mười một 


1. Chưa rõ điển này. 

2. Danh lừng họ Lý, tiếng bay đời Đường: Vào đời Đường, Lý Tố (con trai danh 
tướng Lý Thanh) lợi dụng tuyết đem quân đánh Thái Châu, bát sống Ngô Nguyên TẾ. 

3. Nghệ hoàng tức Tống Thái Tổ, Trung lệnh tức Trung thư lệnh Triệu Phổ. Vào 
một đêm mưa tuyết, Tống Thái Tổ đến chơi nhà riêng của Triệu Phổ, uống rượu bàn 
việc nước, Thái Tổ bàn kế ha đất Thái Nguyên. Phổ nói: “Đợi khi dep xong các vùng 
khác thi cái đất hòn đạn nốt ruói (ý nói nhó bé) đó sẽ chạy đâu được” 

4. Xem chú thích trên. , 

5. Theo sách Thế thuyết , Vương Tú Do người ở Sơn Âm, một đêm thấy tuyết d 
chợt nhớ tới bạn thân là Bái An Đạo đang ở đất Diệm, liên chèo thuyên di n89y 
nhưng mới đến cửa lại quay vé. Có người lấy làm la hỏi, ông nói: Tôi nhân hứng đến 
thăm ban, nay hết hứng lại quay vé, cán gì phải gặp mặt An Dao. 

6. Giá chẳng hiểm của Trình chăm chám: Dương Thời, Du Tac là hai 
Trình Di, một đại Nho đời Tống, một đêm trời mưa tuyết, hai ông đứng 
không ngại giá lạnh. ẻ 

7. Gió xuân: Chu Quang Đình đến yết kiến Trình Hạo, trở xế nói: “Ta như đưỹ 
ngồi một tháng ở trong làn gió xuân”. 
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hoc trò ela 
háu tháy 


To tay tiên hầu lọt lại thêm ! 

Anh đào dua nở ran thêm 

Gam hay đông chí ấy điểm đã sang 2 
Thuở nhi dương Ÿ là tuần phục lap * 
Thoát lại sang tháng chap mười hai 
Non Nam chiéng mót dóa mai * 

Bảng xuân sơ chiếm danh khôi ở đầu °. 
Trời riêng đâu máy tơ máy phút 

Chợt khỏi đông lại tót sang xuân 
Trường An xe ngựa rân rán 

Đâu đâu mừng thấy tiết xuân đã về 
Năm cũ di thì năm mới lại 

Bi đã thôi thời Thái lại ra ” 

Thiéu quang phủ khắp gần xa ° 

Gió nhân hây hẩy, khí hòa hây hây. 
Tám bức váy duong hòa dám ấm ° 

Thị lẫn thành hoa gấm đua thêm 
Thuận thời mưa bặt gió êm 

Đào thơ ' thượng uyén !, gió mềm ngự câu "*. 
Khắp đâu đâu thuở trong trời đất 


1. Đông chí: Tiết giữa đông, vào khoảng tháng 11. Thơ Đông chí của Đỗ Phủ đời 
Đường có câu: “Thích tú ngũ văn thiêm nhược tuyến”, nghĩa là: Chỉ thêu năm máu 
thêm được non một sợi. Y nói đến tiết Đông chí, ngày bát đầu dài ra một chút nên 
việc thêu thùa đã tăng được thêm non một sợi chỉ. 

2. Như trên. E 

3. Nhi duong: túc tháng chap. Tháng này dà có hai khí duong sinh ra. 

4. Phục lap: Phục là tế lễ vào mùa hè, lap là tế lễ vào tháng 12. Đây chi tế lễ nói 
chung, 

5. Chiếng: nå. N 

6. Bảng xuân so chiếm danh khôi ở đầu: Hoa mai nó vào tháng chap, trước mùa 
Xuân tức là nở đầu cả trăm hoa. : 、 » 

7. Bi ~ Thái: tên hai qué trong Kinh Dich . Bi là bé tắc, ví như mùa đông, Thái là 
hanh thông, ví như mùa xuân. 

8. Thiéu quang: ánh sáng mùa xuân. 

9. Tám bức: chỉ tám phương. 

10. Đào tha: đào non. 

11. Thượng uyén: vườn của nhà vua. 


12. Ngu cáu: dòng nước cháy trong cung vua. 
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Hé là người là vật đều tươi 

Muôn dân chốn chốn nơi nơi 

Vào cảnh xuân đài, lên cõi sống lâu ` 
Gót lẫn đầu đội ơn vị dục ? 

Hoàng cực cho năm phúc tới dán ° 
Bốn mùa ước những mùa xuân 

Trị dài Trịnh chúa, Lê quân muôn đời. 
Hễ đạo trời rất công rất chính 

Xin hoàng vương tín lệnh báo dân “ 
Xuân thời tín lệnh mùa xuân 

Đức Kién rộng rãi, lòng nhân vỗ về Š. 
Hè lệnh hè đức hay nuôi vật ° 

Thu lệnh thu chẳng trật mũi lông ' 
Đông thì tín lệnh mùa đông 

Đã có lạnh lùng lại có dương xuân. 
Khắp xa gần ơn nhờ đức đội 

Đều thu về một mối xa thu 8 


1. Vào cảnh xuân dài, lên cõi sống lâu: Lấy từ chữ Hán “tê thọ vực, nạp xuân 
đài”, ý nói muôn dân đều được sống cánh thái bình an lạc. 

2. Vị dục: Lấy chữ từ sách Trung dung “Thiên địa vị yên, vạn vật dục yên” (Trời 
đất yên vị, vạn vật sinh dục), ý nói yên trị, thịnh vượng. 

3. Hoàng cực cho năm phúc tới dân: Lấy chữ từ thiên Hồng Phạm ~ Kinh Thư 
“Duy hoàng kiến cực, liém thời ngũ phúc, dung phu tích quyết thứ dán" (chỉ có vua 
dựng nên khuôn phép cho muôn dân noi theo, gồm thu năm phúc để ban khắp cho 
đân). Năm phúc gồm: giàu có, sống lâu, mạnh khỏe yên vui, có đức tốt, chết trọn đời. 
Ý cả câu nói muôn dân được hưởng ân huệ của vua. : 

4. Tín lệnh bdo dân: thi hành đúng chính lệnh dé báo vệ nhân dân. Thời xư8, mỗi 
mùa mỗi tháng nhà vua đều có chính lệnh riêng, mùa nào tháng nào phái làm ding 
chính lệnh của mùa ấy tháng ấy, không được sai (Theo thiên Nguyệt lệnh — sách 14 ký | 

5. Đức Kiên: Kién là tên một qué đứng đầu trong Kinh Dich. , ví với trời, với vua, 
có đức cương kiện trung chính. 

6. Nuôi vát: Y nói mùa hè là mùa nuôi dưỡng cho muôn vật lớn lên. 

7. Chẳng trật müi lông: không sai một chút nào. Mũi lông chính là c 
tiếng Hán - Lông điểu thú về mùa thu bắt đầu mọc, nhỏ nhọn gọi là thu 
sau cũng chỉ chung sự vật nhó bé tính tế. a 

8. Xa thu: Lấy chữ từ sách Trung dung: “Xa đồng quỹ, thư đồng vän” í 
mót cỡ trục, viết cùng một lối chữ), ý nói chế độ thống nhất. 
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hữ “thu hào” 
hào. Từ này 


Xe cùng 


Tám phương xem bằng đình trừ 1 
Huyền Trân lọ đến, Cư Tư lọ vào ? 

Hầu no nao nỗi lòng ngay thảo ? 

Chúc một thơ Thiên bảo hòa dâng * 
Đức tay nhật nguyệt thăng hàng 5 
Thịnh bằng tùng bách, thọ bằng non sông. ` 
Đã kính dáng Hoa phong tam chúc * 
Lai dáng ngám mót khúc Chung ti (tu) 
Điểm lành sớm ứng hùng bi Š 

Trăm trai đây rẫy khác gi Lạc Long °, 
Phúc trùng trùng con rồng cháu phượng 
Ngẫm nam phương khí vượng còn xa 
Lâu dài tô dói truyền nhà 1 

Hiên hòa nối thánh, sau hòa nối xưa. 
Trị có thừa đời đời thêm rộng 

Kìa Hán, Đường, Tấn, Tống làm chỉ 
Cháp tay xem trị vô vi 1! 


1. Tám phương xem bằng đình trừ: dinh là sân, trừ là thêm. Y nói thiên ha yên 
trị, quy và một mối, dù tám phương xa cũng xem như trước sân thêm vậy. 

2. Huyện Trân, Cu Tư: chưa rô, có lé là một nước xa xôi nào chăng ? Câu này có 
lé ý nói nếu tám phương đã coi như sân thêm ròi thi cán gi phái đến Huyền Trân, Cư 
Tu nữa (?). 

3. Hầu no nao: gån được, mong được day đủ. i 

4. Thơ Thiên báo: Tên một bài thơ trong Kinh Thi , nói dung là những lời bé tôi 
chúc tung nhà vua. . 

5. Nhật nguyệt thang hàng: Chữ trong tha Thiên bdo "Nhu nhật chỉ thăng, như 
nguyệt chỉ hằng” (Như mặt trời dang lên, như mặt trăng dần tròn). "m 

6. Hoa phong tam chúc: Theo Trang tử , vua Nghiéu di choi den đất Hoa, quan 
Phong nhân (giữ bờ cõi) đất ấy chúc vua ba điêu: sống lâu, giàu có, nhiều con trai. | 

7. Chung tu: loài cào cào cháu cháu. Chung tư là tên 1 bài tho trong Kinh Thi 
chúc tung bà Háu phi vg Chu Van Vuong có đức tốt nên được con cháu đẩy dàn (như 
loài chung tư). I > : ; 

8. Hùng bi: loài gấu. Thơ Tư can trong Kinh Thi có câu: "Duy hüng duy bi, nam tú 
thi tường” (Nằm mộng thấy con hùng con bi là điểm lành có con trai). 

9. Lac Long: tức Lạc Long Quán, tổ nước ta. Ngài lấy Au Cơ sinh ra cái bọc trăm 
trứng, nd thành trăm con trai. 

10. T6: 1 i l " R 

11. e. pala 2 "- nói thời thịnh trị, vua chỉ cán rủ áo xiêm, ngồi cháp 


tay không phải làm gì mà thiên ha trị yên. 
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Vương thi khá bốn, dé thì khá ba! 

Müng quóc gia chi dáng thuong tho 

Thác bốn mùa ý ngu một thiên 

Nguyệt cầm báu cả cho bén ° 

Trời phúc dán triển năm dõi muôn muôn 3. 
Tài mọn này chẳng khôn chẳng dại 

Trẻ vô tình, già lại vô tâm 

Cám lành gặp bạn tri âm 

Chẳng hiểm thửa vụng xảy ngâm chép làm *. 
Theo Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam, 

Tập II, Sdd. 


1. Vương thì khá bốn, dé thi khá ba: Thời có Trung Quốc có hai đời để (Đường 
Nghiêu, Ngu Thuấn) và ba đời vương (Hạ Đại Vũ, Thương Thành Thang: Chu Van Vũ 
Vương) rất thịnh trị. Đây tác giá muốn nói đời vua Lê chúa Trịnh ở nước ta thời Ấy 
cũng rất thịnh trị, nén nếu xưa có hai đời đế,thì nay Lê đế nữa là thứ ba, có ba đời 
vương thì nay Trịnh vương là thứ tư. : 

2. Báu cá: tức Đại báo, chỉ ngôi báu. Y nói mong giữ được ngôi báu lâu dài. 

3. Trời phúc, dán triển năm dõi muôn muôn: trời ban phúc, dân giup 
nghiệp kéo đài muôn muôn năm. 

4, Chẳng hiểm thửa vung: không ngại vụng vé. 
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NGUYÉN THUC 
(1585 - 1637) 


Nguyễn Thực hiệu Tiết Trai, tự Phác Phủ người làng Vân Điểm, huyện 
Đông Ngàn; nay thuộc xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông thi Tiến sĩ 
khoa Ất Mùi 1595 và đã đỗ Đình nguyên.:Buổi đậu làm Đô cấp sự Hộ khoa,. 
sau chuyển sang Tổng lô tự khanh. Năm Bính Ngọ 1606, được sung chức 
Chánh sứ thứ hai sang sứ nhà Minh. Khi về nước, ông được thăng Thượng thư 
Bộ Hình kiêm Hàn lâm thị độc. Năm 1621, thăng Thượng thư Bộ Hộ, Thái 
phó, tước Lan quận công. -.. MP 

Năm 1631, tôn lên bậc Quốc lấo tham dự triểu chính, sau đó 4 năm thì 
ông về hưu. 2004 . 

Năm 1637, ông mất, thọ 82 tuổi, được truy tặng Thái té và ban tên thuy 
là Trung Thuần. Phan Huy Chú nhận xét: “Ông là người thuần hậu, trong 
sạch, cẩn thận, làm quan đến bậc trọng yếu, vinh hiển như thế mà nhà vẫn 
thanh bạch, có phong độ bậc danh thần”. 

Tác phẩm của Ông, c còn 16 bài thơ cận thể trong Toàn Việt thi lục, nay 
chọn tuyển 7 bài ^ 5. oos 3: o 2, 
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奉 使 登 程 自述 
TAA ‡l Z # lậ 
LHBmoosm 
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EISTLIRILI 
A S JA FERE 16. 
H BE £ ý > # AR 
事 济 功 成 还 国 早 
平安 二 字 报 君 订 
Phién ám: 


PHUNG SÜ DÁNG TRINH TU THUAT 


Vu sơ tu xủy phap kinh luân, 

Thượng quốc quan quang hỷ dụng tân. 
Phiếm phiếm Hán giang sà quán Đẩu, 
Sàn sàn Chu thấp mã trì nhân. 

Thiên cao phong bệ trừng chiêm cận, - 
Nhật noãn huyên đường nhập vọng tần. 
Sự tế công thành hoàn quốc tảo, 

Bình an nhị tự báo quân thân. 
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Dich nghĩa: 
TỰ THUẬT TRÊN DUONG VÀNG MỆNH ĐI SỨ 


Tự xét mình còn viển vông, sơ xuất, kém tài kinh luân, 

Mừng được làm khách đi xem quang cảnh nước lớn. 

Bè lênh đênh trên sông Hán tưởng chừng vào miền sao 
MES "EU ect páu ` 

Ruói ngua bon bon trén vüng d&t Chu ? 

Nhìn trời cao xa nhứ có bë phong gần gũi ° 

Nắng ấm trông mây, ngỡ có hình mẹ già hiện trong mắt. 

Mong công việc xong xuôi được về nước sớm ' 

Dem hai chữ “bình yên” báo lên quân thân : 


Tịch thơ: 


Nghĩ mình còn ít uốn kinh luân, 

Mà được hiên ngang bác sứ thần ! 
Thuyên sứ lênh đênh dòng Hán thủy, 
Đất Chu tung bụi vó “trì nhân”. 

Trời cao ngóng tưởng nơi vua ngu, 
May ấm nhu soi bóng mẹ gån. 

Mong chóng thành công vé nước sớm, 
Táu vua trình mẹ: được bình thân. ` 


` 1. Vua Hán sai Trương Khiên di tim chỗ phát nguyên của sóng Hoàng Hà. 
Thuyén lênh dénh lên tận miễn thuộc phân dã sao Ngưu, sao Đầu, vẫn chưa thấy bờ 
bến. Đời sau dùng tích này chỉ việc di sử xa. 

2. Nhân: là giống ngựa màu den nhạt điểm trắng di nhanh, dàng dé di sứ. Bài 
tha Hoàng hoàng giả hoa trong phán Tiểu nhã của Kinh Thi tả việc di sứ có câu: 
“Ngã mà duy nhân”, s : š 

3. Phong bë: sân điện vua Hán có trống cây phong, vua thường ngự bệ rêng nhìn 
ra thấy cây phong giữa sân lấy làm thích mắt, cho là cảnh đẹp. Người sau dùng từ 
Phong bệ để nói nơi vua ngự. . 

4. Người xưa ví cha như cây xuân, ví me như có huyên. Nên goi mẹ là “nhà 
huyên”, “huyên đường”. me 

5. Quân thân: Quân là vua, thần là cha mẹ. Riêng cha thì gọi là thân phụ, riêng 
me thì gọi là thân mẫu. Cá hai cha mẹ thường gọi là song thân. 
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iË 5 LEE: 
船 渡 江淮 水 帖 波 
BOLA EA 
交 南 早早 返 周 车 
l‡ tì + 839 
X neu X BË b 


Phién ám: 


PHUNG SỨ DÁNG TRÌNH TU THUẬT 


Tráng tué thao dáng tuóng tuóng khoa, 
Lam ung thinh tuyén vinh Hoàng hoa. 
Xa tri Linh Kiéu son tiéu chuóng, 
Thuyền độ Giang, Hoài thủy thiếp ba. 
Yên Bắc xâm xâm thông Hạ cống, _ 
Giao Nam tảo tảo phản Chu xa. 

Quy kỳ hữu hạnh toàn quân mệnh, 
Trung hiếu sơ tâm thi mi tha. 
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Dich nghia: 


TU THUAT TRÊN ĐƯỜNG VÀNG MÉNH DI SỨ 


Tuổi cường tráng được thi đậu khoa tướng tướng ` 
Lam phần tuyển vào hàng ngâm vịnh thơ Hoàng hoa * 
Xe dong ruổi miễn Linh Kiệu, núi tan khí độc ?, 
Thuyền qua sóng Trường Giang sông Hoài, sóng nước yên 
| làng * 
Ngua huóng phía Bác Yën Kinh dáng cóng phám cho nhà 
Ha 
Xe Chu mong được sớm vé đất Giao phía Nam *. 
Ngày vé được may mán làm trón ménh vua. 
Lòng trung hiểu vốn có không bao giờ đổi khác. 


1. Khoa tướng tướng: chỉ khoa thi Hội, thi Đình chon tuyển tiến si. Vẻ trình độ 
tiến sĩ có thể làm tướng văn thời bình, làm tướng võ thời chiến. 

2. Người vịnh thơ Hoàng hoa: tức là sif thắn. Do Kinh Thi có bài thơ Hoàng 
hoàng giá hoa tá người di sứ, nén người đời sau dùng từ Hoàng hoa để chỉ các sứ thần. 

3. Linh Kigu: cũng là chỉ núi Ngô Linh d phía Nam Trung Quốc. Đường bộ từ ái 
Nam Quan đi đến Bác Kinh déu phải đi qua vùng núi Ngũ Linh. Phía Nam núi Ngũ 
Linh là đất Quảng Đông, Quảng Tây và Đại Việt, nên nước ta cũng thuộc vùng Lĩnh 
Nam. 

4| Giang: là Trường Giang, Hoài là Hoài Hà. Trường Giang tức là Dương Tử 
Giang, một dòng sông dài nhất của Trung Quốc. 

5. Chư xo: Xe nhà Chu, câu thơ này có 2 Ý: 

a) Vua nhà Chu rất quan tâm đến sứ em Các pur Hoàng hoa, Tá máu trong 
Kinh Thi i của vua Chu dy lao nhüng i đi sử. 

Xin di au nước Việt ta ở thời gọi là nước Việt Thường đã cử sứ thần 
mang chim tri trắng sang dáng vua Chu Thành Vương. Rôi sứ giá không nhớ đường vé. 
Chu Công phải cấp cho 5 cỗ xe có kim chỉ nam để sứ giá trở lại nước Việt Thường, 
Chuyện này đã thấy chép trong sách Thượng thư đại truyện và nhiễu sách cổ của 


Trung Quốc. 
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Dich tho: 
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Tuổi xuân sức tráng đã dëng khoa, 
Được chọn sit quan của nước nhà. 
Linh Kiệu xe di xua chướng khí, 
Giang, Hoài sóng lặng sú thuyền qua. 
Ngựa sang Yên Bắc dáng đồ cống, 

Xe hướng Giao Nam trở lại nhà. 

Hua hẹn mệnh vua luôn giữ trọn, 
Trước sau trung hiếu một lòng ta. 


LR ACE. 
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| Phién ám: 
TANG GUANG TAY TUÀN PHÜ 


Ky tài vàn dung tu hung khám, 

Van lý duy phiên khái kích lâm. 

Mạc phủ thu sương quân lệnh túc, 

Trù lâu dạ vũ cổ thanh trầm. 

Hàn tiêu lang toại thiên trùng bích, 

Hải thiếp kình ba vạn khoảnh câm (kim). 
Đức chính tại nhân ưng bất dán, 

Trường giao bách tính vịnh đường âm. 


Dịch nghĩa: 


THƠ TẶNG QUAN TUẦN PHỦ 
TỈNH QUẢNG TÂY 


Vận dụng tài kỳ lạ tự trong lòng. 

Nghi truong khái kích ` tới nơi.phiên giàu muôn dám d 
Lênh quân noi Mac phú nghiêm nhu suong mùa thu, 
Tiéng tróng trén láu canh chìm lặng trong T RE 
Khói lang tắt lạnh, trời nghìn trùng xanh biếc 

Biển khơi lắng yên sóng kình, muôn khoảnh ánh vàng š 


1. Khái kích: là vũ khí sắc nhọn, thường bỏ trơng bao vải. Mỗi khi tướng soái ra 
di thì rút kích ra dàn đi trước tỏ vé oai phong. Động tác đó gọi là M kích". " 

2. Van ly duy phiên: phén.giáu muôn dặm. Y nói di trấn thủ phương xa, bién 
được nơi đó thành phén giáu vững chắc để bảo vệ triểu dinh, đất nước. `... 

3. Lạng toại: khói lang. Đời xưa lấy phân chó sói (lang) phơi khô, mỗi khí có giặc 
đến thì đốt lên báo động. Vì phân chó gói có mùi khác la, chóe lén màu xanh biéc bốc 
cao, để phân biệt với khói thường. Khói lang tắt, ý nói được thanh bình, không có 
chi ' 

iud cá voi đực. Nghệ: cá voi cái. Loại cá này phá phách đữ đội ở biến că, giët 

chết giống cá khác. Người ta ví bọn, giặc cũng như d kinh ở bién, He có e i Nai 
kinh, tăm kinh, bóng kinh. Truyện Kiéu: "Đẩy sông kinh ngạc, chật đường giáp bi M 


Đức chính thám lòng người không sao mát được, 
Khiến trăm họ mãi mãi hát khúc “bóng cây cam đường" '. 


Dịch thơ: 


Lòng dáy trí cả lẫn tài cao, 

Muôn dặm trông oai ánh kiếm dao. 
Lệnh phủ ra nghiêm như giá lạnh, 
Trống lầu chìm lặng dưới mua rào. 
Nui không lang sói không khói trận, 
Biển uắng kình nghê uắng sóng gào. 
Đức chính muôn dán ghi nhớ môi, 
"Cam đường” khúc nhạc tiếng xôn xao. 
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1. Đường ám: bóng cây cam đường. Thiệu Bá nhà Chu di truyền bá chính giáo ở 
xa, có đức chính được dán yêu. Ông thường tựa ghế ngồi nghi dudi bóng cây cam gi 
để xem dán chúng qua lại cánh sống ra sao. Sau khi ông mất, không ai nó chặt n M" 
cậy cam đường, mà còn bói dáp cho cây tốt để lưu niệm công đức của Thiệu Bá. posa 
người làm thơ, sáng tác khúc nhac goi là "Bóng cây cam đường” lưu truyền ở đời. 
Cam đường ở phần Thiệu nam — Kinh Thi có ghi lại chuyện này. 
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Phiên ám: 


TANG KHÜC PHU KHÓNG 


Ting nhân lữ cống dé đình trung, 

Hà hạnh chinh dò đổ cự công. 

Túy đức viễn tình phương luyến luyến, 
Đăng trình khách hứng dị thông thông. 
Thanh quang lưỡng xứ nhất luân nguyệt, 
Hòa hú tam xuân vạn hộc phong. 

Nhất kiến bất hiểm tương ái hảo, 

Chỉ lan khí vị bản lai đồng. 


Dịch nghĩa: 


TANG VỊ QUAN HQ KHỐNG 
QUÊ KHÚC PHỤ ' 


Nhân từ xa đến dáng lễ cống tại chốn dé dinh, 

May mắn làm sao trên đường lại gập được ông. 

Say sưa về dic khiến tình người phương xa phái quyến 
luyến, 

Lên đường rôi, cảm hứng của khách vẫn còn canh cánh. 

Trong sáng hai miễn quê chung soi một vành trăng 

Hòa ấm ba xuân với muôn hộc gió ° 


ự, thời thượng có là đất nước Lỗ, nay thuộc tính 
N 5 ， i sú Minh lai gáp và quen 
Sen Bóng, Trung Quóc. Thé ky XVII, Nguyễn Thực di sứ nước š had 
thân với một pur Khổng cũng ó Khúc Phụ. Người này hẳn là hiu dug xa đời của 
Khổng Tứ, Qua lời thơ, tỏ rõ Nguyễn Thực rất kính trọng và lưu luyện nhân Vật này. 
2. Tién Nho thường ca ngợi nhân cách và đạo đức của Khóng Tử nhu hòa, hiển 


diu như “trăng trong gió mát": "Quang phong tŠ nguyệt”. Y cầu thơ này mượn gió xuân 


để nói lên phong thái người bọ Khổng này có những nét ảnh hướng Không Tư. 


L. Khúc Phụ: là quê của Khổng T 
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Dich tha: 


Một lần gap mát chẳng ngại ngung gì, vẫn yêu mến nhau, 
Nhu hugng vi có chi hoa lan dëu sán gióng nhau müi 


, thơm ! 


Ngày dâng cống våt bước vào sân, 
May mắn cho thần gặp đại nhân. 
Quyến luyến tình xa càng trọng đức, 
Đường vé khách váng vån tri âm. 
Trang trón sáng cá hai noi ó, 

Gió mát êm đềm ba tháng xuân. 
Gặp gó một lần uu ái mãi, 

Chi lan thơm ngát tóa xa gần. 
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1. Chi và lan: là hai thứ có quy có hoa thơm ngát. Sách Gia ngel chép lời Khô 
Tứ có câu: “Chơi với người tất như vào nhà có mùi thơm có chi có lan”. Ở đây ur 
tặng thơ cho người ho Không d Khúc Phu dùng chữ “chỉ lan" thật là thích hop 


dụng ý. 
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Phiên âm: 
GIANG TRƯNG VĂN DIẾU 


Tiên chu phiếm phiếm Tứ tân qua, 

Tứ cố gang thiên đái văn hà. 

Nhan tự tung hoành hổi tử tái, 

Ngư thoa. bát thích de timbr be. 

Nguyên Long hô hải khám hoài khoát, 
Tu Mà sơn xuyên lung thướng da. 
Thả hy đế kinh kim giáo cận, 

Tam đình khách pháng thính ngư ca. 


DeK nah 
NGAM CÁNH CHIÈU GIA SÔNG 


Thuyén tiên lênh đồnh lướt qua bến Tứ ' 

Bến phía sông liên trời tắm ánh ráng chiều. 
Chữ nhan 2 doe ngang Bay về di tía s 

Thoi cá lẻnh bánh nén làn sóng trong i 

Chi hà hai Nguyên Long tám tinh khoáng dat ` 


ng Tứ. Chữ Hán gọi là Tứ Hà hay Tứ Thủy. Sóng 
Tứ cháy qua làng Khác Phụ, quê cis hổng Tử, cháy qua ke huyện Giang Tô, Hoài 
Àm, rói nhập với sông Hoài. Bến Tứ liên quan đến sự thướng ngoan, aimh. hoat FUR 
Khüng Tử với han bè, học tò aja ngài nén đời sau hay dùng từ Bin Tứ”, “dang Tứ 
dé nói đến hoạt động, day dỗ cuia Khüng Tử; hoño chí ndi. Khởi nguon của đạo NI. f 

2. Nhan H: chim nhan bay thường có hàng lối nhu viết chữ làn nên trời: hinh 
chữ nh& it nhi itv. 
ü ` + Na xin: Mid Tân xây Van ly trường thanh, phán ia là dát 
màu đỏ, người đời thường uo ndi ấy là miền ái tía, hay gọt "cUm tín ái bác". Ó đây 
Nguyễn Thực mượn lại từ dá. 

4. Ngu (họa: thoi ca. Chí các 
sng xuóng. 

5. Mguyên Long: la ven hiệu cus T 
nhu hà biên. Ở đây y sâu thơ thé hiện 
Nguyên Long thời xaa. 


1, Bën Tuk: là một bến của sb 


phao của lưới cá năm trên màt nước, có sức nén 


rån Đăng thoi Đồng Hán, Ông ca chí khi rang 
tám. hôn mg rộng khi ngắm canh sóng nhu 
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Cánh núi sóng Tu Ma thưởng ngoạn dồi dào ! 

Nay mừng vi gần thấy kinh đô nhà vua, 

Khách thuyền tạm dừng dé nghe tiếng hát làng chài. 
Dich thơ: 


Lénh đênh bến Tu chiếc thuyén tiên, 
Trời nước ráng chiêu tỏa bốn bên. 

Nhan lượn dọc ngang nhìn ái Bác, 

Cá dàn nén xuống sóng nằm yên. 
Nguyên Long chí lớn như hô biển, 

Tư Mã giao du khắp mọi miễn. 

Gần cảnh kinh kỳ lòng phấn chốn, 
Giọng chài khiến khách phải neo thuyên. 
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LL t và 
1. Tu Må: tức Tu Mà Thiên, sứ gia nói tiếng thời Hán. Do yêu câu vé quu 

thưởng ngoạn, ông di qua nhiều cánh núi sóng ky tú của Trung Quốc. 
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Phién ám: 
NAM HOÀN CHÍ NGU LĨNH - 


Ngũ Linh thiểu nghiêu trấn Việt thüy, 

Hứa đa cảnh trí chiếm thanh kỳ. 

Uất thông đông hậu tùng thiên cán, 

Nùng diễm xuân tiền mai nhất chi. 

Đồng trụ Trưng Vương lưu cựu tích, 

Thạch nhai Trương tướng nghiễm tùng ti (tir). 
Phong cương tự có phán trung ngoại, 

Kham tiễn thiên công xảo thiết thị. 


Dich nghĩa: 


vÉ PHƯƠNG NAM ĐẾN NÚI NGŨ LĨNH 


Ngũ Linh cao chót vót trấn giữ biên giới đất Việt : 
Có nhiều phong cảnh chiếm phán thanh kỳ. 
Sau mùa đông nghìn gốc tùng vẫn xum xuê, 
Trước mùa xưân một cành mai tươi dep. 
Cột đông còn lưu dấu cũ từ thời Trưng Vương ° : 
Đường đá nghiễm nhiên còn tòa đến tướng họ “Trương . 
Bờ cõi từ xưa đã chia ranh giới Trung Quốc với ngoại 

| bang. 
Khen tài thợ trời khéo bày đặt phong cảnh núi này. 


—— n —r—HUV. —— a » +, - dx 

1. Nga Linh: năm quá núi có têu riêng, họp thành hệ núi im ped Ki kang nüi 
xưa là đất Bách Việt, phản lớn đất đó thuộc đất Văn Lang, vé sau mất cho ex n E 

2. Dóng tru: cót dóng do Mà Viện, tướng Đông Hán dựng len sau khi dep tát 
cuộc khói nghìa Hai Bà Trưng, đánh dấu đất Hán đến động Có Sâm, nay thuộc tinh 
Quảng Tây. 

3. Trương lướng: vì tướng họ 
làm Tế tướng thời Đường, khi mất, dá 
núi Nga Linh đều nhìn thấy đến thờ ông trên n 


Trương. Trương Cửu Linh người tỉnh Quảng Đông 
n nơi đây lập đến thờ. Các sứ bộ ta khi qua vùng 
gon Mai Linh. 
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Dich thơ: 
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Cheo leo Ngü Linh trán tit xua, 

Nhiéu vé thién nhién cánh dáng tha. 
Đông hết, thông tươi ngàn góc vüng, 
Xuán gán, mai tró mót cành cha. 
Trung Vương nuốt hận: đây đồng trụ ! 
Trương tướng ghi công: ấy điện thờ. 
Bờ cõi Bác Nam chia tự có, 

Thợ trời đắp núi ngắm thêm ua. 
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Phién ám: 


1072 


ĐỀ PHI LAI TỰ 


Lĩnh giáp xưng thanh viễn, 
Đề phong khống hải nhuyên. 
Cẩm bình khai giáp ất, 
Ngân đới nhiễu chỉ huyền. 
Cảnh hữu sơn hà tú, 

Cư vô xa mã huyện. 

Lâu đài kim chước thước, 
Viện vũ ngọc thiền liên. 

Vũ quyển châu cung đống, 
Yên ngưng bảo điện duyên. 
Vân đình thùy tượng giáo, 
Thủy các tục lơng tuyển. 
Tháp ảnh hàm thu nguyệt, 
Chung thanh đáo khách thuyền. 
Linh cầm hiến trà quá,. 


; Tiên hac ti phong yên. 


Dã lộc hàm hoatciing, . 
Sơn tăng thái được tuyển (toàn). 
Tùng lâm chân đệ nhất, . 
Thế giới quýnh tam thiên. 

Đế tử từ do tại, 

Tôn thê kệ thượng truyền. 
Hữu vô nan thuyết trước, 
Phẩm tảo nhậm thi quyền. 

Có ngã lai Diên Chỉ, 

Tân vương phủng phượng tiên. 
Nghị thuyền đăng giác ngan, 
Phi lộ đổ thanh thiên. 

Khoáng quan đa thưởng thích, 
Du trắc tứ lưu liên. 

Đối cảnh tình vô hạn. 

Thư hoài tả nhất thiên. 


Dich nghia: 


DÉ CHÜA PHI LAI : 
(thể Ngũ ngôn cổ thi) - 


Được coi là thanh tao, xa vắng hơn mọi chùa, 
Chùa có thế trấn ngự miễn bờ biển. 

Núi non như bày lớp lớp phên gấm 

Sông như dải bạc uốn hình chữ chi chữ huyền 2. 
Cảnh đượm vẻ thanh tú của núi sông 

Chỗ ở không có xe ngựa huyén náo. 

Lầu đài phô ánh vàng rực rỡ. 

Viện vũ như ngọc xếp đứng lién nhau. 

Mưa cuốn lên cái xà của cưng trân cháu 

Khói ngưng tụ dưới hàng dưi của điện bảo ngọc. 
Sân mây để lại hinh tích “tượng giáo” ?. 

Gác dựng bên dòng nước nối mạch suối rồng. 
Bóng tháp nguy nga dám ánh trăng thu, 

Tiếng chuông văng vàng vang tới thuyển khách 
Con chim thiêng dâng trà, quả, 

Con hạc tiên lánh gió, khói. 

Con hươu đồng nội ngậm hoa đến cúng. 

Vị sư trong núi đi hái thuốc trở về. 

Rừng rám nơi đây là tháng cánh bậc nhất 

Thế giới man mác có tới ba nghìn “ 

Đền thờ con gái vua Nghiêu vẫn còn đó ° 


1. Chùa Phi Lai: trên ngọn núi Phí Lai ở phía đông nam núi Linh Ấn thành phố 
Hàng Châu, tinh Chiết Giang, Trung Quốc. Có vị su thời Tấn tên là Tuệ Lý lên núi 
chơi, ngắm cánh than rằng: "Hinh dáng núi này là một ngọn nhỏ của núi Linh Thứu 
nước Thiên Trúc, không biết nó bay tới đây tự năm nào 7". Nhân đó đặt tên là ngon 
Phi Lai. 

2. Chữ chi chữ huyển: có hình vòng vèo, khuất khúc. Ó đầy chỉ luỗng lach sóng 
Suối. 

3. Tượng giáo: Phật giáo dùng tranh tượng và các thúc vật mẫu tượng trưng cho 
phúc, tội, báo ứng v.v... để các tín đổ nhàn thấy mà tự rin minh. 

4. Đạo Phật có 3000 đại thiên thế giới. 

5. Bài Cửu ca trong Sở tà chú thích rằng: Đế tử là con gái vua Nghiêu có đến thờ 
ở tỉnh Chiết Giang. 
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Bia ghi sự tích vợ người họ Tôn còn lưu truyền ` 
“Có” hay “không” khó nói ra được 

Đề vịnh, ta từ đất Chu Diên, Giao Chỉ tới đây. 
Làm khách mang tờ tiên phượng hoàng của vua °. 
Cắm thuyền, bước lên bờ giác ngộ của Phật, 

Rẽ sương móc để nhìn trời xanh 

Nhìn rộng khắp có nhiều cảnh thưởng thức 

Lên núi chơi mặc sức nhón nho 

Cảm xúc cảnh gây nên tình vô hạn. 

Cói mở tâm tình, viết một bài thơ. 


1. Tên thé: vợ Tôn Khác, tức tiên nữ xuống trần hóa làm vượn trắng sag f 
chùa. Sau gặp Tôn Khác di thi trượt vào trọ ở chùa tó rõ một trang nam nhí bề ën 
hanh nhân từ, tiên nữ liên bó lót vugn tráng, hóa lai làm gái thường để kết duy 
cùng Tôn Khác. 

2. Tiên: chỉ tờ chiếu. “Tiên phượng hoàng" phiếm chỉ sắc chiếu của nhà vua. 
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um 


NGUYÉN DANH THÉ 
(1572 - 1645) ` 


Ông người làng Huán Nội huyện Chương Đức, nay là huyện Chương Mỹ 
thuộc tỉnh Hà Tây. Năm Ất MùL/1595) đã Đồng Tiến sĩ, mới 24 tuổi. Buổi 
đầu làm Hiệu thảo Viện Hàn làm, rồi-xin về nhà chu tang mẹ. Nhà Mạc mời 
ra mấy lån, ông ấn náu từ chối. Do vậy, khi diệt được Mạc, Trịnh Tùng mời 
ông ra làm Hiến sát sứ Bon. Tây. Sau vài năm, thăng Đô cấp sự trung, làm 
Bồi tụng ở phú Chúa. f 

Năm 1606, ông được cử làm Phó sứ sang sứ nhá Minh. Khi về nước, được 
thăng Hữu thị lang Bộ Lại, tước Tử. Từ năm 1609, ông có công dep loạn 
Trịnh Xuân, được thăng: "Thượng khu Bộ Công, tước Đoan Dương hầu. Năm 
1626, đổi sang Thượng thư Bộ Hình, gia phong Thiếu phó. Năm 1629, ông có 
công đánh dẹp phía Nam, được gia phong Đường quận công. Năm 1632, được 
mời vào phủ Chúa, làm Tham tụng dự bàn việc nước. 

Năm 1645, ông mất, thọ 73 tuổi, triéu dinh gia tặng Thái phó, Thượng 
thư Bộ Hộ, ban tên thụy Văn Trụng. Tác phẩm của ông còn 4 bài thơ cận thể 
trong Toàn Việt hi diei tuyển chọn'2 bài. ` 


¬...-. TT. 
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Phiên ám: 


BẮC SỨ ĐĂNG TRÌNH TU THUẬT: H0A - 
CHÁNH SỨ NGUYÊN PHÁC PHỦ VẬN 


Tao phùng hy đại trạc cao khoa, 
Thăng hỷ đồng thì phụng sứ hoa. 
Chu thấp trì nhân hoa hữu ảnh, 
Hán giang phiém dinh thủy vô ba. 
Tráng du chính hỷ thừa phì mã, 
Trọng nhậm hà đương tải đại xa. 
Trung hiếu tòng lai thần tử chức, 
Đan tâm phất phiến bản vô tha. 
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Dich nghia: O ud L 


TU THUÀT LÉN ĐƯỜNG DI " PHUONG BÁC: 
HỌA VÂN THƠ CÜA CHÁNH SỨ 
NGUYÊN PHÁC PHỦ 


Gặp thời thịnh trị; thí đậu đại khoa, 

Lai mừng cùng lúc vân, mệnh đi sứ. 

Cưỡi ngựa trên đồng bằng nhà Chu, hoa lông với bóng 
Thả thuyén trên dòng sông Hán, nước không nổi sóng. 
Mừng chuyến di hãng hái,:cưỡi ton ngựa béo khỏe ' 

Lo sao đảm đương nổi gánh nặng như chở xe lớn ? 
Trung hiếu vốn là chức phận tôi con; 

Một tấm lòng son không bao giờ đổi khác. 


Dịch thơ: 


Bảng vàng thời thịnh khắc tên cao, 
Lại được vua sai di sứ Tàu. 

Hoa nở đất Chu chào ngựa tói, 
Sóng yén sóng Hán dón thuyén vào. 
Tung hoành ngựa khóc chơi cho thú, 
Trách nhiệm : xe to nặng biết bao. 
Lo phần tói:con tung đói tiểu, 
Lòng son một tấm trước như sau. 


~ 一 ~ 一 一 一 


l. Phi va má i tái", y nói i i 
2. Tải HÀ Ki chớ < lớn. Kinh Dich có câu: “Đại xa di tái, ý nói người có tài 
kinh bang tế thế thì như cổ xe lớn có sức chớ được nhiều. 1007 
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Phiên âm: 


NAM HOÀN NGŨ LĨNH ĐẠO TRUNG: HỌA 
CHÁNH SỨ NGUYÊN PHÁC PHỦ VẬN 


Bình khai tú linh trấn Viêm thüy, 
Tủng thúy tàng tàng đặc dia kỳ, 

Ngạo tuyết tùng điều phô lão cán, 
Tiên xuân mai thụ đốt phương chi, 
Tích tổn Hán tướng tiêu đồng trụ. 
Trung biểu Đường thần thốc họa tì (từ) 
Ung thị thiên tâm phân giới vực, 

Việt nam thiên cổ điện vương ky. 
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Dich nghia: 


TRÉN ĐƯỜNG VÉ NAM ĐẾN NÚI NGŨ LĨNH: 
HỌA VAN THƠ CHÁNH SỨ 
NGUYỄN PHÁC PHỦ 


Núi gấm nhu tấm bình phong må, trấn cõi Viêm bang ` 

Lớp lớp núi xanh cao vút làm cho vùng đất có vẻ lạ lùng 

Canh thông coi thường sương tuyết bày ra cả thân già 

Gốc mai sắp đến xuân đã trổ các cành thơm 

Cột đồng làm mốc của tướng Hán vẫn còn dấu vết 2 

Vấn đây ngôi đền có vẽ tượng bể tôi thời Đường để biểu 
dương lòng trung ? 

Cương vực phân chia là do lòng trời, 

Nước Việt phương nam nghìn thủa vẫn giữ vững cơ nghiệp 

đế vương `. 


Dich thơ: 


Chon von Ngũ Lĩnh trấn Nam thủy, 
Lớp lớp xanh cao lắm cảnh kj. 

Tuyết phủ thông già quen giá lạnh, 
Mai chờ xuân trổ nhánh xum xué. 
Cột đồng nhà Hán rong rêu phủ, 
Tranh miếu thời Đường công đức ghi, 
Dấu bởi lòng trời chia giớt hạn, 
Nghìn đời uua Việt uẫn yên uì. 


Caci T Nan 
1. Viêm: từ núi Ngũ Linh vé nam là vùng đất nóng, 
tịch xưa thường ghi chú nước ta là Viêm bang. I ` 
2. Hán noun chi Mà Viện, tướng thời Đông Hán. Su tích cột đồng đã chú đ 
bài trên. 
3. Họa từ: họa từ chỉ ngôi đến thờ 


nên xưa gọi là Viêm. Các thự 


Trương Cửu Linh đời Đường trên ngọn Mai 
Lĩnh. 


4. Việt nam: xin được dich 1 
này chưa có tên riêng nước Việt Nam. 
a có tên riêng | 1008 


a nước Việt phương nam, vì thời kỳ xuất hiện bài thơ 


NGUYÉN DÁNG 
(1576 - 1657) 


Ông người làng Đại Toán (làng Tỏi), thuộc tổng Quảng Làm, huyện Quê 
Dương, nay là xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông sinh năm 
1576, thi Hương đậu Giải nguyên, đến năm 1602, mới 26 tuổi, lại đỗ Hội 
nguyên, Đình nguyên; sau đó lại đỗ đầu chế khoa. Ông học vấn sâu rộng, sở 
trường về thơ Đường và phú tám vån. Mỗi bài ông sáng tác ra, người đời liên 
truyén tung, ghi chép làm bài mẫu. Đương thời có truyền tụng câu nói: “Phú 
ông Tỏi, hỏi làm chỉ?”, ngụ ý rằng phú của Nguyễn Đăng (ông Tỏi) hay hết 
chỗ nói. 

Năm 1613, ông được cử làm Chánh sứ thứ hai, đứng sau Chánh sứ thứ 
nhất là Lưu Đình Chất dẫn đoàn sứ sang nhà Minh. Đọc đường ông làm 
nhiều bài thơ họa đáp được sĩ nhân Trung Quốc và sứ Triéu Tiên khen 
ngợi. Đặc biệt có bài phú tám vần tả chùa Phi Lai được coi là tuyệt tác bất 
hủ. Khi đi sứ vẻ, ông được thăng Tả thị lang Bộ Hộ, phong tước Phúc Nham 
hầu. Được ít năm thì ông về hưu, mở lớp day học tại làng Hán Đà, có nhiều 
học trò hiển đạt. | 

Đến năm 1657, ông mất, thọ 81 tuổi, được vua phong làm phúc thần ở xã 
Hán Đà, tổng Quảng Làm, huyện Quế Dương. Ngôi đến thờ ông nay đã được 
xếp hạng di tích lịch sử. Chứng tôi chọn tuyển một bài phú và 4 bài thơ trong 
số tác phẩm còn lại của ông. 


BAI PHU CHUA PHI LAI 


Réu phong bia phúc; 
Dáy bám nén tit. 
Sáng soi nhật nguyệt trời đoài; 
Dựng lai kién khôn đất chán. 
Chùa hiệu Phi Lai, hơn mọi tùng lâm mà tuyệt la; 
Nước tên Cực Lac, dài nhu hao kiếp ' mãi còn lâu. 
Xem như: 
Vận thuộc triểu Lương; 
Giáo tôn tiếng Phạn. 
Cảnh vật dựng xây san sát; 
Núi hoa chót vót vững lỳ. 
Chừng máy dặm thư Châu qua khói, giới han là sóng; 
Khoáng một đêm đường rộng bay vé, tên chùa bën dàt.. 
Kịp thấy: 
Vườn Kỳ rộng rãi; 
Đất Tinh mó toang. 
Sóng tich diét vát qua khe dá; 
Núi Tu Di ngất ngưởng vách tường. 
Làm xong công việc đở đang, cung điện vàng son đó tá; 
Uốn kiểu mái đao cong lượn, gác lầu ngọc đá hẳn hoi. 
Trời riêng có một bầu thế giới; 
: Đất hầu không chút bợn trần ai. 
Cao dep thay ! Cham vẽ cột giám, mát tué sáng tia chính giác; 
Láp lánh dó ! Ngọc châu khám kỷ, sắc thân khắp hiện Như Lai” 
Trong thì: 
Tòa sen sáng rực; 
Khói trầm thơm tho. 
Lá bối những ghi chân kinh báo tang; 
Đèn từ nhường giong đuốc sáng đường mê. 
Cung tung xong xuôi, cửa đóng kín tùy tiểu đồng ngày mở, 
Trà cơm qua quýt, phòng thanh u tiện sư cụ đến nằm. 
Lưu châu trên vách đề thơ; 
Chuốt ngọc trong đài đính lé. 


1. Hạo kiếp: Một kiếp vô hạn, một khoáng thời gian dài vô tán. 
2. Như Lai : tên hiệu của Phật. 
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Màu xanh phó đưới cửa, bón mùa hoa Bát nhà nở tudi; 
Vẻ lục rợp trên thêm, ngàn năm trúc Chân như nảy ngọn. 
Ngoài thì: 
Giáp ất biển treo; 
Thấp cao bia dựng. 
Vin giải ngọc lướt từng từng lối đá; 
Giám hàng châu vượt bậc bậc thang máy. 
Đài Ấp Tuyên, trên đài có dên, hai ¡ tượng tô con chúa Hiên 
Viên; 
Đình Phiến Vân, trong d đình có bia, một vượn den đưyên chàng 
Tôn Khác. 
Hoa động mỉm cười nh khách; 
Chim rừng đưa hót ehào xuân. 
Khe biếc nấp rồng phun nước cuộn, nhớp cũ sạch trơn; 
Tùng xanh đưa hạc tránh mây mù, cành già thường đậu. 
Cánh sắc Phi Lãi; 
- Chiêu dé danh thắng. 
Mới biết chùa mang danh thờ Phật; 
Mà Phật thì có thuật tiên hay. 
Huống tiên chơi nước biếc non xanh; 
Mà Phật ở mây từ ánh tuệ. 
Thanh càng thanh Bông Hó; Lãnh Uyển, têng tầng gác ngọc 
I cung cháu; 
Ky lai ky Thúu Linh, Tào Khê, đây đó nhà vàng tháp báu. 
Nhìn đây cánh thiên mở rộng; 
Trông vời mây núi chon von. 
Từng trải năm tháng thoi đưa, đất Bó Dé trồng cây bó dé; 
Quanh quẩn quang âm thấm thoát, trời Đâu Suất tràn mưa Đâu 
Suất. 


Xem khắp ba nghìn thế giới; 
Thực là đệ nhất danh lam. 
Nhưng còn muốn bàn thêm: 
Sự việc cần nghiên cứu về thời cổ; 
Lý luận còn chiêm nghiệm ở đời nay. 
Lạ, chuyện nhám dễ tin; 
Buón, dáu xua khó kiém. | 
Miệng cứ dón chùa có thể bay, lơ lửng tầng không xòe cánh 
phượng: 
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Tai vẫn nghe chuông dôn độ cuối, vang vang xa lắng tiếng chày 
kinh. 

No loài vát sánh làm chóng vo; 

Kia mà ai lán vói thu cám. 

Tuy lý không lời hu huyén, không là sắc, sắc là không; 
Nhung khách có hứng đăng làm, Phật tức tâm, tâm tức Phật. 
Tôi: 
Duyên hài hương lua; 
Sứ bộ dự phần. 

Chín lần ban chiếu phượng kính vâng; 

Muôn dặm giục cánh hỏng bay bổng 
Tham quan nơi thượng quốc, đâu dè đường trạm xa bon; 

Trú tạm chốn trung đình, kế tiếp lầu rồng gần đấy. 

Từ Bác vừa đặt gót dương xuân; 

Mà Nam đã nhẹ lòng tước vị. mE 
Trong thuyén dáy gió mát tráng trong, dà cung ngám vinh: 
Trên giấy thu sóng dài núi rộng, giúp đủ phẩm binh. 

Nay thì: 
Cầm tiết vào thanh viện; 
Ngoan cảnh dén Phi Lai. 
Có khác gi: 
Hai chàng Luu Nguyén Bán nào, 
Tinh cờ lỡ bước lac vào Thiên Thai ! 


Theo Làm tuyên ky ngộ, 
Nxb Vàn hoc, Hà Nói, 1964 


hái 
1. Sách Thần tiên ký chép: Lưu Thần và Nguyễn Triệu vào động Thiên om 
thuóc, gáp hai tién në xinh dep, ó lai, vui quên trở và. Khi vé nhà thì dòng ho 
qua 4 đời. 
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BẮC SỨ ĐOAN NGỌ NGÁU THÀNH 
Tứ tự tuần hoàn niên phuc niên, 
Tiết phùng trùng ngũ chính dương thiên. 
Châm lai bà tiu trường sinh khách, 
Dục hướng lan thang khước lão tiên. 
Điện thượng dao chiêm ban phượng phiến, 
Giang trung nhàn thị canh long thuyền. 


Hài đâu bái chúc hoàng vương thọ, 
Xuân bát thiên, thu hựu bát thiên. 
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Dich nghia: 


DI SU GAP TIÉT DOAN NGỌ 
NGẪU NHIÊN THÀNH THƠ 


Bốn mùa tuần hoàn, năm rồi lại năm 

Gặp tiết Trùng ngũ ! đang lúc trời nắng ráo. 

Rót rượu xương bó uống đế làm khách sống lâu ? 
Tắm nước hoa lan nóng để thành tiên không già. 
Xa trông trên điện vua ban quạt phượng š 

Ránh ngắm giữa sông thấy thuyên rồng dua chen ' 
Ngoánh đầu lay chúc vua chúa sống lâu 5 

Xuân tám nghìn năm, thu lại tám nghìn năm *. 


Dịch thơ: 


Nam qua năm tới luật tuần hoàn, 

Đoan Ngọ gặp ngày trời tạnh quang. 
Khách uống rượu bô cầu tuổi hạc, 

Tiên pha nước tắm suc mùi lan. 

Dién cao quat phugng . vua ban phát. — 
Sông Mich thuyên rêng tóa khói nhang. 
Ngoánh mát chúc vua cầu chúa thọ: 
Tám nghìn thu lại tám nghìn xoan. 


1. Tràng ngủ: hai số 5, tức ngày mông 5 tháng ð, gọi là tết Đoan ngọ, hay là tết 
Đoan dương. 

2. Rượu xương bó: Xương bó là loại có thơm, dùng làm thuốc thư giãn trí não. Tục 
lễ Đoan ngọ, người ta hay ngâm rượu xương bó, uống để xua trừ tà khí. 

3. Quat phượng: quạt có vẽ trang trí hình chim phượng. Vua thường dùng quat åy 
dé ban thưởng người dưới. 

4. Long thuyén: thuyền rèng. Khuất Nguyên là trung thần cda nước Sở E 
Chién Quóc, bi dày ra miën Giang Nam. Ông phán uất lao xuống sóng Mịch La tự vàn 
Người sau thương tiếc ông, đến tết ngày 5 tháng 5 họ kết dây làm các thuyên rêng 
cắm hương hoa thả xuống sông Mịch La để tướng niệm Khuất Nguyên. 

5. Hoàng, vuong: hoàng đây chỉ vua Lê, vương đây chỉ chúa Trinh. T 

6. Bát thiên xuân: theo Trang Tử, xưa có cây “xuân” sống qua tám nghìn m 
xuân, tám nghìn mùa thụ. Người sau dùng cầu này để chúc thọ lẫn nhau. 
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Phién ám: 


HỌA TRIÉU TIÊN QUỐC SỬ LÝ ĐẦU PHONG: 


“SONG TIỀN CHỦNG TRÚC” CHI TÁC 


Ngạo sương kính tiết bạng cao trai, - 
Khước tục thiên nghi sái lạc hoài. 
Nguyét ánh su kim cung dat hüng, 
Phong thanh dát ngọc trợ ngâm giai. 
Cán thê phượng lữ quang sinh thái, 
Chi trưởng long tôn bỉnh xuất. giai. 
Kham trạng hữu văn quân tử đức, 
Hàng hàng lục sắc tự vân bài. 
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Dich nghia: 


HỌA BÀI THO "TRÓNG TRÚC TRƯỚC CỬA SỐ" 
CỦA LÝ ĐẦU PHONG, SỨ NƯỚC TRIỀU TIÊN 


Dich thơ: 


Đốt cứng cỏi nhờn sương giá, đứng cạnh nhà cao, 
Như khước từ trần tục, thích nghi với tâm hồn khoáng 
đãng, 
Bóng trăng ráy vàng xuống trúc, gợi nguồn cảm hứng dào 
dại. 
Tiếng gió lùa vào hàng trúc va nhau như tiếng ngọc giúp 
thú ngâm nga 
Thân cây phượng đậu như tỏa sáng nảy sinh màu sắc 
Cành long tôn lớn vươn ra ngoài thèm 1 
Trúc có hình trạng bậc quân tử có văn chương, đức hạnh” 
Hàng hàng trúc xanh tự bày ra nhu áng mây xanh. 


Đốt cứng vugt qua sương tuyết dày, 
Như xa trần tục bởi cao cây. 

Tám vàng cành lá đêm trăng tỏa, 
Tiếng ngọc ngâm uang khi gió lay. 
Trên ngọn thân cao đàn phượng đến, 
Dưới hàng măng uốn giống rông quây. 
Dang hinh quán tử nhiêu van, đức 
Lớp lớp xanh rờn tựa áng máy. 


1. Long tôn: các văn nhân xưa đặt cho cây trúc có biệt hiệu là “long chủng”, nến 
cái măng của trúc được gọi là “long tón". Câu thơ này tả “cành trúc non vươn dài $ f 
ngoài thêm” để cho ta hinh dung nhà có hiên rộng, trúc cánh tróng thành hàng 
trước hiên, phía ngoài cửa sổ. I . 

2. Trúc được ví với quân tử: Bài thơ Ky Úc, phán Vë phong trong Kinh Tu có p" 
“Bên bà sông Ky kia, trúc xanh rờn rờn, như người quân tử có văn chương..." TE 
các văn nhân coi trúc là thứ cây thanh cao, tượng trưng cho người quân tử. 


1088 


Phién ám: 


ARE 


CONGEOREGGEGE 


nde pee ë 
皇 都 春 盘 风光 好 
客 路 秋 高 月 色 明 
费 北 回头 展 所 近 
Bh AKE 
此 回 正 是 清 宁 会 
B k ü £ K+ 


YÉN KINH KHỞI TRINH 


Chi phụng kim tiên xuất ngọc kinh, 
Giang sơn vạn lý khoái bằng trình. 
Hoàng đô xuân áng phong quang hảo, 
Khách lộ thu cao nguyệt sác minh. 
Ky bác hài dáu thán só cán, 

Việt nam túng mục tái trần thanh. 
Thử hôi chính thị thanh ninh hội, 
Nguyện hiệu Phù ê vong thái binh. 
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Dich nghia: 


TỪ YÉN KINH LÊN ĐƯỜNG VË ! 


Vâng nhận tờ tiên vàng ? ra về từ ngọc kinh? — 
Núi sông xa muôn dám vẫn đi nhanh như chim bằng bay. 
Xuân vé, phong cảnh khắp kinh đô đẹp dé, sáng sủa, 
Đường khách đi có ánh trăng thu cao rọi sáng, 
Ngoánh nhìn châu Ký * phía bắc thấy chưa xa Bắc 

thần ` 
Nhìn vé đất Việt phía nam: bụi biên cương đã sạch làu. 
Dịp này chính đang vận hội yên lành. I 
Xin bát chuác tha Phü 8 mong mái thái binh °. 


Dich tho: 


Nhận mệnh thiên triêu xuất phát ngay, 
Đường dài muôn dặm cánh bằng bay. 
Gió xuân phố lớn hoa lay động, 

Trăng roi đường thu khách vàng lai. 
Ngoánh bắc Ky Châu gân đế vi; ' .: 
Phương nam đất Việt tạnh đường mây. 
Hói này đất nước đang yên ổn . | 
Uóc vong thái binh quanh tháng ngày. 


1. Yên Kinh: vốn đất nước Yên cổ. Thời Ngũ Đại, vua Tấn đặt Yên Kinh, nut 
Kim chiếm, gọi là Trung Đô, nhà Nguyên gọi lộ Yên Kinh, nhà Minh đổi gọi Bác Kinh 
cho đến nay. Nay là thủ đô Trung Quốc. f 

2. Kim tiên: tờ chiếu, sắc có ấn vàng của vua. 

3. Ngọc kinh: Kinh đô nổi tiếng đẹp. Xem chú 2 bài cùng tên của Lưu Định Chất. 

4. Châu Ký: là một trong 9 cháu của Trung Hoa thời cổ, thuộc quận Bắc Bình. 
Bắc Kinh ngày nay cũng thuộc đất châu Ký xưa. 

9. Bác thần: tên sao Bắc thân, cũng gọi sao Bắc cực, chùm Bác cực có 5 sao cüng 
thuộc vào chùm Tử vi, nên các nhà văn thường dùng từ Tử vi hoặc Bác thản để chỉ nơi 
vụa ở. cảnh 

6. Phù ë: bài thơ trong phán Đợi nhớ của Kính Thi. Nội dung phản ánh conn 
tượng thái bình thời nhà Chu, khuyên người quân tứ phải giữ lấy thành quá của bẻ 
hội: phản ánh sự an lạc để tôn thờ tố tông thần kỳ đã tạo nên cuộc đời banh phis 
thái binh. 
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Phién ám: 


HỌA: TÂY HÀ NHÂN 
“NGUYỆT DA KHIỂN HOÀI" CHI TÁC 


Đoạn tục thu ngâm nhĩ bạng cùng, 

Đoàn đoàn hạo nguyệt thướng thanh phong. 
Ngũ canh đãi hiểu triéu thiên khuyết, 
Ngưỡng đổ Can thừa cửu ngũ long. 
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Dich nghia: 


HOA BÀI THO "TIÉU KHIÉN DÉM TRÁNG" 
CUA NGƯỜI TÂY HÀ 


Tiéng dé müa thu ngám bén tai, dit rói lai nói, 
Tráng trón vành vanh trén dính nái xanh. 

Năm canh chờ sáng để vào cháu ở cửa khuyết ! 
Ngửa trông tượng Can cưỡi con rồng Cửu ngũ 2. 


Dich tho: 


Thu dén ve kéu ditt nói sáu, 
Trên non vành vanh ánh trăng cao. 
Nam canh chờ sáng vào cửa khuyét 
Để tiến gần vua cüi lay châu. 


1. Thiên khuyết, hoặc nói “của khuyết”: là nơi vua ngự coi cháu. nứng cho 
2. Cửa ngũ: là hào dương của qué Càn trong Kinh Dịch (9 — 5}: tượng t 

“rồng bay trên trời”, tức nói đến vua cai trị thiên hạ. 
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LƯU ĐÌNH CHẤT 
: (1566 ~ 1627) - 
, s I 
Ông người làng Quy Chú, huyện Hoàng Hóa, trấn Thanh Hoa, là con Lâm 
quận công Lưu Đình Thưởng. Đậu thi Hương, được bó làm Cấp sự trung Lại 
khoa. Đến năm 1607, đã 42.tuổi, ông vån thi tiến sĩ, đậu đến Đình nguyên. 
Năm 1613, được thăng chức. Tự khanh, phong tước Nhân Linh bá, rồi 


được cử làm Chánh sứ thứ nhất sang Minh. Khi về được thăng Tả thị lang Bộ 
Lại, tước hầu. 

Năm 1623, ông có công trong việc dẹp loạn Trịnh Xuân, được chúa Trịnh 
Tráng biết tài và mến đức. Do công ấy, ông được thăng Đô ngự sử, rồi phong 
Tá lý công thần, đưa vào phủ chúa làm Tham tụng (Tế tướng) hàm Thiếu bảo, 
gia tước Phúc quán công, Nà 1691, ảng mốt, thọ: 63 tuổi, truy tặng Thiếu sư. 


ç. "E ta 


Tác phẩm của ông còn 19 bài thơ cán thé trong Toàn Việt thi luc, nay 
chon tuyén 4 bài. 


KPA 
中 内 喜 际 日 当天 
it # Li 
Edu 
TE ERE S ka 
#ụ %6 š 3# Ga 
ti kk 
z tì £ # f1 A 
ANARA 
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Phién ám: 
LÜ TRUNG THUẬT HOÀI 


Trung hung hi tế nhật đương thiên, 

Thi vịnh Hoàng hoa thuộc tráng niên. 
Trung ái thốn đán thường mộng mị, 

Tuân tu nhất niệm mỗi cần quyển. 

Quan quang di hi thi hoài tráng, 

Chuyên đối trùng tư quốc mệnh tuyén (toàn) 
Nhược vấn khách trang hà sở hữu, 

Thanh phong minh nguyệt hứng vô biên. 


Dich nghĩa: 
GHI LAI NÓI NIỀM KHI Ở ĐẤT KHÁCH 


Mừng vận trung hưng dang như vắng dương tỏa rạng trên 
id trời 

Được vinh thơ Hóàng hoa khi đang tuổi tráng niên Ì | 

Tấc son trung ái thường mg tưởng có dịp tó rõ, 

Lo lắng mưu kế luôn khẩn khoản hỏi han ? 

Xem quang cảnh đã vui mừng nảy ra ý thơ mạnh mẽ, 

Khi đối đáp chỉ lo nghĩ đến làm tròn mệnh nước 

Nếu ai hỏi: hành lý của khách có gì 7... 

Thì thưa: có nhiều nguồn hứng gió mát trăng thanh vô 

tận. 


x 


1. Vĩnh tha Hoàng hoa : Y nói di sú. Kinh Thi có thiên Hoàng hoàng giả hoa nói 
về việc di sú nén sau trở thành điển cố trong văn thơ. » 

2. Tuân tu: thăm hỏi, hỏi han về muu kế. Từ này lấy từ bài thơ Hoàng hoàng gid 
hoa trong Kinh Thi, nói vë công việc di sứ. i , 

3. "Thanh phong minh nguyét": là cum từ có sẵn trong thơ cổ Trung Quéc, a 
tá cánh dep ban dém. Rói sau các vàn si lai düng cum tit "Phong nguyét vó bién i 
nói lén tâm hồn, lối sống cita các văn nhân thi sĩ. Ở đây câu cuối bài thơ của Lưu Pi 
Chất dà tận dung cá hai cụm từ đó, đọc lén nghe hay và mạch thơ rất hào hứng. 
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Dich thơ: 


, Mừng cảnh trung hưng gäp vận thuần 
Ngắm nga thơ sứ lúc dang xuân. 
Tác lòng trung ái quanh huyén mộng, 
Một da tuân tu phán sử thần, 
Mừng ngắm non sông tha lắm ý 
Bảo toàn mệnh nước ven trăm phán. 
Hành trang cuộc sống mang theo nhẹ: 
“Gió mát trăng trong” uới tấm thân. 


燕 京 起 程 南 还 
RIBREXE 
ETITIITIAM 
RARA 
面向 南天 日 月 明 — 
WAZUTELE — 
江山 剩 助 客 吟 清 
BISETII! 
+ 8 d XT 
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Phiên ám: 


YÉN KINH KHÓI TRINH NAM HOÀN 


Bái liéu phong thán xuát ngoc kinh, 
Thiéu xa ổn giá khoái đăng trình. 

Túc từ Bắc địa băng sương lãnh, 

Diện hướng Nam thiên nhật nguyệt minh. 
Hồ thỉ hoạch thường sơ chí tráng, 

Giang sơn tháng trợ khách ngâm thanh. ` 
Quy lai thả hỉ ngô trù kiện, 

Thánh thế ưu du lạc thái bình. 


Dịch nghĩa: 
TỪ YÉN KINH TRÓ VỀ NAM 


Lay chào thiên tử ! ra khỏi ngọc kinh ? 

Xe sứ đóng yên ổn chắc chắn, sung sướng lên đường. 

Thân từ biệt đất Bác: nơi sương tuyết giá lạnh, 

Mặt ngoảnh về Nam: mặt trăng, mặt trời sáng sủa. 

Cung dâu tên bóng ? đã thỏa chí ước mơ lúc trẻ, 

Sông núi đẹp giúp khách thơ những ý ngâm vịnh thanh 
tao. 

Ra vé, chúng ta đều vui vì đều được manh khỏe 

Cùng đi thung thăng trong đời thánh trị thái bình. 


1. Nguyên văn là “phong thần”: cũng như phong bệ: Xem chú thứ 2 bài “Phụng n 
dàng trinh tự thuật” của Nguyễn Thực. 

2. Ngọc hinh: Kinh đô nói tiếng đẹp dë, lớn lao, đô hội, tráng lệ. TET 

3. Hồ thí: hó là cung, thi là tên. Theo Kinh Là, khi sinh con trai, người ta d 
cung bằng gỗ dâu và tên bằng cỏ bóng bắn ra bón phương và bắn lên trời, xuống dë 
ngụ ý chí trai tung hoành trong trời đất bốn phương. 
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Dich tho: 


Las chào Minh dé dé. rời. kinh, + 

Xe kiệu xong xuói, được tiến Kông 

Đất Bắc: chán di còn giá lạnh, 

Trời Nam: mặt ngoảnh thấy vän minh. 
Tung hoành cung kiếm trai nuôi chí 
Ngám vinh non sóng khách ngó tinh. 
Su bó vé triéu vui khỏe cả ! 

Sống đời thánh trị hưởng thanh binh. 


‡a $ 1 ử X tà R # ït šñ 
k £ ## k X 
CETTE S da 
TELLE 
"ZIFZIT! 

* 7152 + 
+ EE š El # 
£ & b 3k iË 8 # 
雨 处 清 T 一 输 
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Phién ám: 


HOA CÓI KÉ GIA CÁT TÜ KIÉN Kf THI VAN 


Chi phüng kim tiên bái tử thần 

Hồi trình thử nhật đổ tường lân. 

Hứng tùy hoa trúc giai kham thưởng 
Phú hữu dó thư bất yếm bán. < 
Van hóc thi hoài kinh thóa ngoc, 

Thién nién dao mach hi hói xuán. 

Các thién Nam Bác dao tuong vong, 
Lưỡng xứ thanh quang nguyệt nhất luân. 


Dich nghĩa. 


HỌA VÂN THƠ CỦA GIA CÁT TÚ 
Ở CỐI KÊ GỬI CHO ! 


Kính nâng mảnh tiên vàng lay trước điện tía 2 
Trên đường vẻ hôm) nay. được thấy con lân tốt lành ° 
Hứng theo hoa và trúc đều đáng thưởng thức 

Đã giàu về bách vd thì chẳng chán cảnh nghèo 

Hồn thơ muôn hộc, kinh sợ về tài nhả ngọc 

Vui mừng dao mạch nghìn năm đã được hôi xuân * 
Nam bắc mỗi người một trời, xa xôi nhìn nhau ! 
Cách biệt hai nơi chung một vành trăng sáng. 


1. Cối Ké: là tên quá núi ở huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, ở đó có thành 
Việt Vương do Câu Tiễn xây, sau Câu Tiễn bị quân Ngô váy bát ó đó. Đất Gối Kê cia 
nước Việt xưa, nay thuộc tỉnh Chiết Giang. 

2. Tử thần: Tù là màu tía, thần là cung điện, tử thần cũng như phong thân, 
phong bệ, tử thành v.v... đều chỉ nơi vua ở, ` 

8. Tường lân: con kỳ lân báo điểm lành. Người xưa quan niệm kỳ lân là vật hiên 
lành, gặp nó, thấy nó thường có sự may mắn đem đến, mọi việc dèu được thuận lợi. 

4. Đạo mạch: ở đây nói đạo lý học của Tông nho. Một số nhà thơ thế ky XVII - 
XVIII chuộng lý học hay dùng cụm từ “thiên niên đạo mạch”: mạch đạo đã cách nghin 
nám: hoác düng cum tit “Lac Liém dao hoc": đạo của Chu Tú, Trinh Tứ.. 

1098 


Dich tha: 


fn V P| AU Epp SEE 


Phién ám: 


Bái từ điện ngọc dé dời neo 

Về gặp kỳ lân dẫn bước theo. 

Vườn có trúc hóa: nguón cảm hứng, 
Kho đây sách uó chẳng lo nghèo. 
Ván thơ ái ngại tài phun ngọc 
Mach dao mừng nay xuân tóa gieo 
Kë bắc người nam xa ngóng nhớ, 
Hai miễn rang tà một trăng treo. 


豆花 雨 信 报 秋 寒 
FERRERA . 
Bh Xt Ñ 2 bod 
长 安 红 日 附 头 看 


HỌA TÂY HÀ NHÂN 


“VŨ TRUNG NGÁU NGAM” CHI TÁC 


Đậu hoa vũ tín báo thu hàn, 

Khách tú du du láu khác tàn. : B 
Thuy giác luong song phuong hiêu khói, 
Tràng An hồng nhật cử đầu khan. 
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Dich nghia: 


HOA BÀI THO “NGẪU NHIÊN NGÀM 
TRONG MUA” CỦA NGƯỜI TÂY HÀ 


Mưa rơi lén hoa đậu báo tin mùa thu sang lành lạnh, 

Y khách nghĩ vé thu triển miên đến tàn canh... 

Hơi mát lùa qua cửa sổ làm ta suc tinh, trời vừa sáng 
Ngüng đầu xem thì mặt trời đã bừng đỏ phía Tràng An! 


Địch thơ: 


Mua tràn hoa đậu báo thu sang, 

Ý khách còn mong... canh đã tàn ! 
Tỉnh giấc bâng khuâng nhìn cửa số: 
Mặt trời đỏ dậy phía Trùng An. 


t 


DERE ERN e _ | 
: ; ; chi kinh 
1. Tràng An: Kinh đô nhà Hán ở Thiém Tây. Vẻ sau người ta mượn dé chi 
thành nói chung. 
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Phán bón 


NHÜNG TÁC PHÁM CHUA RÓ 
TÁC GIÁ 


VIỆT SU DIỄN AM 

Tên một tập diễn ca lịch sử wh6i được phát hiện gån đây. Sách 
chép tay để ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nêm, kf: hiéu AB.110, 
khổ 32 x 22, gồm 114 trang. Việt sử diễn Gm sử dụng lối ca lục bát và 
song thất lục bát ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương dung 
nước cho đến các vua triểu Mạc. Tất cá gồm 2234 câu thơ hầu hết là 
lục bát, xen pha câu 7 chữ chỉ thấy mệt số ít ở cuối sách. Sau mỗi 
triu đại, hoặc sau mỗi nhân vật lịch sử tó danh tiếng, tác giả lại dua 
thêm một bài thơ bình phẩm đánh giá. Toàn bộ gồm 46 bài thơ chữ 
Hán và 1 bài thơ Nêm. Phán thơ chữ:Hắán ngoài số bài thơ có trong 
Đại Việt sử ký toàn thu, tác già cbn sử dụng 39 bài trong Thoát Hiến 
vinh sử thị tủa Đặng Minh Khiêm. Sau câu 2028, trong văn bản còn 
chép bài văn thể bằng chữ Hán giữa các Đại đầu mục của nước Nam 
với quan Tổng binh nhà Minh Jà bạn Vương Thông. 

Sách không cho biết tác giả là ai và biên soạn năm nào, nhưng 
dua vào các chứng cứ từ văn bán, như quan điểm viết sử của tác giá, 
hình thức thơ lục bát và ngôn ngữ văn tự trong tác phẩm, có thể 
đoán định Việt sử diễn ám được biên soạn vào thời Mạc. 


1. Ngôn ngữ văn tự ` f . i 
Tuy là bån chép tay, song văn han Vige En nv vait bao luu 
được nhiều dang chữ Nóm cổ, ví dụ: Ad 


Trong 工 
Trá 把 
Trước # 


1103 


Nhất là vé mặt từ ngữ, nhiều từ sứ dụng trong tác phẩm, ngày 
nay đã hoàn toàn vắng mặt trong kho từ vựng tiếng Việt hiện đại, 
mà chỉ có thể thấy bóng dáng của nó trong các tác phầm văn học of 
nhu Nguyễn Trãi quốc ám thi tập, Hồng Đức quốc âm thị tập, Bạch 
Vân quốc ngữ thi v.v.. 


Ví dụ: a i M 


Từ Nghĩa 

Bà ngựa Con ngựa 

Buông uy Ra uy 

Ca Nơi, chốn 

Hó hang Xấu hổ 

Khúc nhôi Nỗi niềm 

Lạ dường Khác lạ 

Mó Mót chút ; 
Náy Giao phó 


Nhiều từ có cách dung khá linh hoạt, rất xa la với cách ngi i thông 
thường hiện nay. Chẳng han nhu từ Lèm với nghĩa là tổ chức thực 
hiện, trong văn bản sử dụng rất nhiều lần với các nghĩa khác nhau: 


Làm binh : xây đựng quân đội 
Làm đô : xây đựng kinh đô 
Làm ngân  : để lại dấu vết 
Làm quán . : xây dựng quân đội. 


2. Thé thơ luc bát 
Thé thơ luc bát trong Việt sử dién ám còn chua thật nhuán 
nhuyễn, có nhiều đoạn nhiều câu gieo vần không đúng, hoặc bị trùng 
vån, lạc vần, hoặc dùng nguyên cả câu chữ Hán. 
+ Trường hợp gieo vần không đúng: 
- Sứ mừng liền vé tâu vua 
Ngựa sắt vọt sắt đem sang tức thì. 


(Câu 24) 
+ Trường hợp trùng vần: 
— Thời vận trắc trở nhiều đường 
Bình cơ thắng phụ nhiều đường khôn toan. (Câu 130 


1104 


+ Truóng hop gieo ván lung: 
— Dầu ai dep được giặc Ån, 
Cho làm đại thân chức trọng yêu đương. 


: (Cáu 18! 
+ Trường hợp dùng nguyên cả câu Hán văn: 
Vi dụ: I 
— Hậu Lý cứ thành Việt Vương 
' ; (Cầu 388) 
- Đệ tam hoàng đế thùy y cửu trang 
(âm: 1084) 
3. Quan điểm viết sử 


Tác giá hoàn toàn ủng hộ vương triêu Mas, tán: thường việc nhà 
Mac thay thé nhà Lê là hợp với lã-trời và thuận với lòng, dán: 
Thời vận đã tận nhà Lë i 
Có máy ngũ sắc cháu về Đề Sơn 
Thuận điểm xuất chấn thừa quyền 
Trời cho họ Mạc thiên nhan xem châu 
Nhà Mạc thuận theo lẽ trời nhận lấy vương vụ, việc làm kinh 
thiên động địa ấy cũng đã được nước láng gêng thừa phận. 
Thiên triéu có sắc sang phơng  - 
Đại Minh Gia Tĩnh dậy đồng đức uy. 
(Câu 2264) 
Còn các vua nhà Mạc đều là các vị anh quân, thương dân yêu nước, 
đã xây dựng đất nước phén vinh và đem lại hạnh phúc cho mọi nhà: 
Muôn năm khỏe dat âu vàng l 
Phong điều vũ thuận bốn phương được mùa. 
Khá phen đời trị Đường Ngu | mn 
Kích nhưỡng khang cü đệm chiếu dán yên. 
(Câu 2278) 
Tác giá hẳn là người tận mắt chứng kiến các sự biến động của xã 
hội lúc bấy giờ. Khi Mạc Phúc Nguyên đối niên hiệu là Cánh Lich 
(1548 — 1553) là lúc tác giá xác nhận đó là thời điểm “Nay”. Tu liệu 
đó cho phép ta đoán định Việt sử diễn ám được biên soạn trong 


khoảng thời gian Mạc Phúc Nguyên tri vì (1547-1561): 
LLUB 


Nay müng tháy xa thu hón nhát 
Nghiép trung hung dà át nén cóng 
Cái hiéu là Cánh Lich xong 
Cửu cháu bốn bién triều đông làm ngán 
(Câu 2324) 

Tror g khi các sử gia đời Lê ra sức mat sát kỳ thi nhà Mạc, thi 
tác giá Việt sử diễn ám lại hết lời ca ngợi. Nghịch lý đó chỉ có thể 
giải thích bằng cách tác giả chính là người thời Mạc, hơn thế nữa tác 
giả rất có thể là người trong tôn thất, hoặc là văn thần tài hoa được 
giao trọng trách diễn ca lịch sử. 

Nhìn chung Việt sử diễn âm tuy còn một vài hạn chế về phương 
pháp thể hiện, lối thơ lục bát còn chưa thật nhuán nhuyễn, song 
không vì thế mà làm giảm bớt giá trị đích thực của tác phẩm. Việt sử 
dién ám được công bố rộng rãi, gë có những đóng góp đáng kể vào 
công việc nghiên cứu khai thác vốn cổ truyền của dân tộc: 

1. Lần đầu tiên chúng ta biết đến một bộ sử do sử gia đời Mạc 
viết. | 

2. Đây là bản diễn ca lich sử có niên dai ra đời sớm nhất mà 
chứng ta biết được, còn sớm hơn hàng trăm năm so với Thiên Nam 
mình giám, Thiên Nam ngữ lục . 

3. Tác phẩm thơ lục bát vào loại sớm nhất. Dưới đây chúng tôi 
xin trích tuyển một số đoạn. 
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AN DƯƠNG VƯƠNG ! 


An Dương Vương vốn dòng đối Thục Đế, sau khi kế vị liên đến 
đóng đô ở huyện Đông Ngàn. Kế hoạch xây thành của nhà vua không 
thực hiện được vì yêu quái phá hỏng, may nhờ có Giang sứ Kim Quy 
đến mách cho kế sách trừ tà, nên mới xây xong Loa Thành. Giang sứ 
còn tặng nhà vua chiếc móng rùa dùng làm nó thần đánh giặc giữ 
nước. Nhờ có n6 thần mà An Dương Vương đẩy lùi quân xâm lược 
nhà Triệu. Sau Triệu Đà lập kế cẩu hôn, xin cho con trai mình là 
Trong Thủy được lấy công chúa My Châu, và xm ở rổ tại Âu Lạc. 
Trọng Thủy thực hiện mưu kế của cha, lấy cáp nó thần mang vé. An 
Dương Vương thất cơ lỡ vận, cuối cùng mất nước và được Giang sứ 
đón vé “ngàn thủy cung". : 


70. Lai thót sy Àn Dượng Vương. | 
Con vua Thục Đế một đường trị an 
Đời đô đến đất Đông Ngàn 
Loa Thành quán cũ thế truyền nhân gian. 
Nhé xưa xây thành chưa nên I 
75. An Vuong ]ë dao hoàng thién hộ trì. 2 
"Trời thác giang sứ Kim Quy ? 
Triệu ray lén báo tüc thi cho hay: 
“Có yêu quái ở chốn này 
Nó thì trêu gó chốn này vậy song. * 
80. Ông quán hiệu là Ngộ Không ; 
Có dói gà tráng nuôi trong thường lé. 
Dáu vua giét dugc bach kë. 
Làm büa yém duói v&y thi thành nén" 
Kim Quy thuở ấy lo toan. 


= 
1. Nguyên bản viết liên tuc các sự kiện, ở đây chúng tôi trích một số đoạn có nội 
dung tương đối phong phú, đầu dé do chúng tôi tự đặt. 
2. Lš đảo: làm lễ cầu khấn. Hoàng thiên hệ tri: trời phù hộ. 
3. Thác: phó thác, giao phó. 


4. Trêu gở: quấy rối. 
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85. Bem vua vào ẩn Diệu Sơn đái hà. ! 
Chón &y có dam thán ma 
Còn có yêu quái người ta dậy dàng. 2 
Thời ấy vừa ban tà đương” | 
Non cao ác làn, dám trường có ai. * 
90. Xáy tháy mót quán vào ngay 
Óng quán day báo mọi người cho hay: 
“Thiên Vương chẳng khá ở đây”. 
An Vương thấy vậy lời này thốt ra: 
“Tao làm nhà chúa quốc gia 
95. Ké chi bay gióng yéu ma vó hinh". 
Nửa đêm xảy thấy yêu tinh 
Đến ngoài cửa quán hiện hình lạ thay. 
Nó khiến mở cửa bằng nay, 
Nói rằng: “Muôn họ đêm nay khôn vào". 
100. Yêu tỉnh thấy vậy giận sao 
Tréu hòa chẳng được chước nào hóa đi. ? 
An Dương nghe lời Kim Quy 
Đắp xây ngàn dặm quanh que Loa Thành. * 
Từ ấy chẳng còn lở lăng 
105. Làm nén dài các t phuong thành tri. 
Kim Quy thuở ấy ra di 
Rút cho một vuốt dé thi trợ vua. ? 
Dương Vương thuở ấy toan lo. 
Lấy làm lẫy nỏ thần cơ thuể này. 
Đặt hiệu là Linh Quang nay 
Chỉ đâu phá đấy ai rày đám đương 
Trị vì năm mươi năm trường 
Vua sinh hoàng nữ hiệu rằng My Châu. 
Thuở ấy Triệu thị toan lo ? 


1. Diệu sơn: tức núi Thất Diệu, tên đất thời có, d gån vùng Cổ Loa. 

2. Dáy dàng: xôn xao, nhộn nhao. 

3. Ban: lúc, khi. 

4. Ác lận: mặt trời lặn. 

5. Hóa di: biến mất. 

6. Quanh que (từ cổ) : quanh co, vòng vèo. 

7, Tro: giúp. 

8. Triệu thi: ho Triệu, tức Triệu Đà. Câu này ở nguyên bản viết liên, song xem 
xét kỹ chúng tôi cho rằng có lẽ người chép bỏ sót hai chữ. 
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115. Trộm lấy vuốt rùa f...) Dương Vương. 
Khiến ra cho Triệu Thủy:chàng 
Thông tin di hồi lấy nàng My Châu. 
Một là lòng nó giao phù ' 
Cùng nhau kết tóc thiên thu tuế trường 
120. Chẳng ngờ trộm lấy Linh Quang 
Dó My Châu nàng lấy vuốt rừa cho: 1 
My Châu ngây dai chẳng lo. i 
Liên vào lấy vuốt rùa cho tức thi 
Trong Thủy đổi được Linh Quy 
125. Dói vd anh vé sau sé lai sang 
My Châu nước mát đặm nương 
Tay cảm Trọng Thủy tó tường nói ra: 
“Một mai thiên hạ chẳng hòa 
Đạo chóng nỡ phụ nghĩa cha khôn lường. 
130. Dẫu hòa nam bắc phân đường 
Nga mao để dấu cho chàng biết phương”. ` 
Thời vận trắc trở nhiều đường 
Binh cơ thắng phụ nhiều đường khôn toan, 
Triệu quân tray đến vàn vàn.  . l 
135. An Duong lién chay ra ngàn bé Nam. 
Xày thấy Kim Quy lên thăm 
Bảo rằng: “Sau ngựa ấy làm giặc nay. 
Nguyện vua giết lấy chớ cháy". | 
My Cháu la bái thuong thay nhüng là. 
140. Rằng: “Tôi thần đạo thực thà. 
Vì chóng cho lỗi đạo cha muôn đời. 
Bởi vì lòng dé nghe lời. 
Há rằng tôi có mỗ lời chẳng ngay”. ° 
Tả hết nỗi lòng dáng cay ç 
145. My Châu tự vẫn thương thay khôn nài. 
Máu thiêng hóa nên hột trai. 


xe .-............ 
1. Giao phù: thé phù 
thẻ thốt với công chúa My Châu. 
2. Nga mao: lông ngóng. 
3. Mã: từ chi số lượng số Í 
4. Tå: diễn tả, bộc bach. Y nói 


ít, tương đương vdi chút ít, một tý. 
My Châu giá; bày nói oan ức của mình. 


giao ưỚc làm tin, y nói Trong Thủy nhà Triệu đưa thé phù 
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Chau trán ngoc tót 6 (ngoài) bé Đông. 

Trọng Thủy thuong nghia vg chóng. 

Dem tháy về táng ở cung Loa Thành. 
150. Đã nguyễn có tử có sinh. 

Giéng sáu thăm thám bó mình chàng sau. 

Dáu ai dugc hót cháu dáu 

Rửa nước giếng ấy lầu lầu lại trong. 

f Ay là duyén ng vg chóng 

- 155. Sử xanh còn dé dòng dòng nén thơ. 


Thị ván: 

Quy trảo mạc cơ tâm vị u 

Nga mao biểu đạo kế hà ngu 

Địch châu tỉnh thủy niên niên hóa 
Tẩy tận tiên sinh điểm loại vô. 
Nghĩa: 

Vuốt rùa dé lỡ € u uát. 

Lông ngóng đưa đường kế thật ngu 
Nước giếng năm năm đem rửa ngọc - 
Kiếp đời xưa ấy rửa xong chưa ? 


Chẳng ngờ thời vận bấy chù 
Lòng trời đã biết lòng người khôn toan 
An Vương đến phúc Đại An ! 
Kim Quy rước lấy chơi ngàn thủy cung. 


y 
1. Đại An (rất yên ổn) là tên cửa bé vùng Nghệ Tĩnh, nơi An Dương Vương nhá 
xuóng bién, 
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KHOI NGHĨA LAM SON 


Lë Lợi là dòng hào truóng 0 Lam Sgn Thanh Hóa, do cam ghét 
giác Minh cuóng bao, dà táp hgp nghĩa quán tổ chức khởi nghĩa. 
Buổi đầu, nghĩa quân còn chưa đủ mạnh, quân Minh tập trung lực 
lượng vây quét, nghĩa quân liên tiếp thất bại, chủ tướng Lê. Lợi 
nhiều lần khốn đốn. Nhờ có sự đồng lòng nhất trí giữa thủ lĩnh và 
binh sĩ, lực lượng của nghĩa quân ngày một lớn mạnh, cuối cùng 
giành được toàn thắng. | | 


1865. 


1870. 


1875. 


1880. 


Thót đoạn người ké Lam Sơn. . 

Họ Lê trời dựng ở ngoài Quế Lâm ! 
Vốn xưa dan bắn hào chim 

Đêm ngày bay khắp non Lam lạ đường. 
Thuở ấy có tổ Lê hoàng : 

Dời đi ở đấy ruộng nương cấy cây. 

Ba năm sản nghiệp nhiều thay. 

Con con cháu cháu ngày ngày dõi sinh 
Më dà dựng nghiệp thánh minh 

Thật là bởi dải đất lành sinh ta. 


Mẹ là Đặng thị nết na tay.” | 
Phúc lành sinh dugc con tra 
Cả là Lê Hoc thứ hai Lê Trừ . 
Thứ ba Lê Lợi là vua | . ; 
Sinh có khí tượng trời cho khác thường 

š à 3 
Lai di dánh chài ở giang f 
Được một thân kiếm lạ dường trời cho. 
Liên chơ bảo ấn kim phù 1 


aa — Z; > 


1. Quế Lám: rừng 


quế, chỉ nơi ở của tổ tiên Lê Lợi. 


2. Câu này trong nguyên bản bị mất. 


3. Giang: sông. 
4. Báo ấn kim phù: Án tín vàng 


ngọc. Y chỉ ấn chi của nhà vua. 
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Điểm lành mừng thấy mở đỏ dé vương. Ì 
Những cậy hai anh giữ gìn 
Số cả chẳng thường euóp mất cha anh 
1885. Lê Lợi còn có một mình 
Đêm ngày gìn giữ cha anh nghiệp nhà 
Thông minh tính khí tự nhiên 
Ngày tháng tập luyện ba quyền vũ kinh. 2 
Toan lo những sự dùng binh Ÿ 
1890. Hán vì thời có giác Minh ngược tàn. * 
Bèn tức day đất Lam Sơn 5 
Ra quân nhân nghĩa chữa nàn nước ta. 
Chiêu quân tam phủ Thanh Hoa 
Tiếp hiền đãi sĩ ân ra xa gần. 
1895. Lai láp con cháu nhà Trán. 
Hiệu là Thiên Khánh trợ dân đại loàn. ° 
Đội ơn thân thuộc mọi người 
Lê Lợi, Lê Lý, Lê Ngân, Lê Hào. 
Cùng là Lâ Thạch, Lê Kiểu 
1900. Có lòng đồng sức khắp triêu rồng mây 7 
Từ ấy quân đến nhiều thay 
Thái Tổ đêm ngày chước móc toan lo. 
Sám quân đánh trả giặc Ngô 
Dé mong dem lại đế đô kinh thành. 
1905. Vừa năm Mậu Tuất tháng giêng ° 
Giữa ngày mồng chín giặc Minh tiến tràn. 
Ré vào đóng đất Lam Sơn 
Vua lui về Lạc Thủy ngàn phục binh. 
Giặc Minh thấy vua bỏ doanh 


1. Mở dó: xây dựng cơ dó. 

2. Ba quyển: ba quyền. Ở đây đọc vần bằng. 

3. Toan lo: mưu tính. 

4. Hán: gián. 

5. Bèn tức: lập tức, liên. 

6. Thiên Khánh: niên hiệu của Trần Cáo, do Lê Lợi sắp đặt năm 1426. Poan 
trên tác giá nhầm Thiên Khánh với vua Phế Đế (xem câu 1789). Trợ dán đại loôn: 
giúp dân dẹp loạn. 

7. Rồng máy: ý nói vua tôi gặp gỡ nhau. 

8. Nam Mậu Tuất: năm 1418. 
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1910. 


1915. 


1920. 


1925. 


1930. 


1885. 


Nó ngờ là chạy lênh dénh theo trăn. . - 
Thái Tổ quân phục bốn phương ' ` 

Chém được quân nó ba ngàn nhiều thay. 
Thu được khí giới đã đầy 

Giặc Minh phải bại chạy ngay bạt ngan 
Ngày sau xảy thấy tối gian ` ` 
Tên là thằng Ái nó toan dem đường ' 

Ré vào hậu bối sau lung 

Thái Tổ trận ấy nhiều đường gian nan. 
Chạy vào ẩn núi Linh San ` 

Dói lương hai tháng giàn nan nhiễu phán. 
Ngày sau mới lại chiêu qưân 

Thu được tàn tốt hầu đầy ba trăm. 

Sim sanh khí giới lại no 2 : 

Ai ai phuc thà thé bát cáu sinh. 3 

Thái Tổ xét biết quấn tinh 

Từ ấy mới lai ra binh mạc cường * 

Đánh đâu được ấy ai đường f 4 
Giác Minh ngày thuüng phái bai khón s sad. 
Thái Tổ xưa cùng Ai Lao | 

Một lòng kết hiếu nảo tường hiểm đâu. 
Phải thằng quản tượng ngày sau. 

Là Lê Văn Luật trốn vào nước 

Tôi gian đời nó hôm mai 

Ai Lao mới có lòng r&y sinh nghi. 

Vua cùng giặc Minh tương trì Š 

Chưa ai thua được biết thì nhường 8i. 
Ngày sau th&y binh Ai Lao 

Ba muôn quân đến ngựa hầu trăm dư. ' 


——— l u J u 


1. Thằng Ái: tên phán loa 
Toàn thư chép , ngày 16 tháng 


n dán quân Minh vào cử địa tủa nghĩa quân Lam Son. 
Giêng năm 1419 tên Ái (không rõ họ) dẫn người Minh 


vào vây căn cử Lam Son. 
2. No: đủ. 
3. Thé bát câu sinh: thé không chung sóng. 
4. Mac cường: không ai mạnh bàng. 
5. Nước Ai: nước Ai Lao. 
6. Tương trì: càm cự nhau. 


7. Ba muón: ba van. 
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1940. 


1945. 


1950. 


1955. 


1960. 


1965. 


Giả rằng đến đầu bấy chù. ! 

Thái Tổ lòng thực chẳng ngờ mà tin. 2 
Nào hay lòng nó tà gian. 

Nửa đêm liên đến bừa tràn cướp doanh. 
Thái Tổ khi ấy liều mình 

Tự tý chí ngo Lao binh tôi tàn ? 

Chém được quân nó ba vàn. 

Tượng thì mười bốn, một ngàn quân nhu. 1 
Thái Tổ thừa thắng trường khu 5 

Được bốn ngày đẹp mới thu quân về. 
Từ năm Nhâm Dần hậu kỳ 

Hai mươi tháng chạp giặc Ngô lại vào. 
Lin có quân nước Ai Lao 

Đến đánh Thái Tổ ở bao quan phòng. Ê 
Đôi bên giao điệt chiến trường 7 

Quân vua Thái Tổ phải phường hại nhau 
Vào ẩn ở cõi Đông Bao 

Sửa sang quân sĩ vừa thu bảy ngày. 
Quân giặc kéo ra lại vây 

Thái Tổ lời này rao báo quân binh: 
“Chốn này giặc đã vây quanh 

Thực noi tử địa liều minh mà di. 

Binh pháp có lời chép ghi 

Đánh nơi tử địa kịp thì được yên. 

Dầu cháy chẳng được khién diên. ° 

At là có loạn chẳng toàn vậy song”. 
Thót thôi nước mắt dòng đòng ? 

Ba quân coi thấy cảm lòng vậy vay. 


1. Đến đầu: đến xin hàng. 

2. Mb tin: Cứ tin tưởng theo. 

3. Tự ty chí ngo: từ giờ tý đến giờ ngo, tức là nửa đêm đến giữa trưa hôm su. 
Tỏi tàn: tan nát. 

4. Tượng: con voi. 

5. Trường khu: đuổi đánh mãi. 

6. Quan phòng: quan ái. 

7. Giao điệt: vật lộn nhau. 

8. Khiên diện: kéo dài. 

9. Thất: nói. 


1114 


Biéu binh tit chién phá váy 
Chém được tướng nó ở ngay trong đoàn. : 
Giặc Minh phải nạn vỡ tan 
1970. Thái Tổ mới lại về ngàn Chí Linh 
Quân vừa lương hết cạn binh 
Khác chỉ Quang Vũ ? khốn thành Côn Dương. 
Ở dư đôi tháng đói lương 
Ăn những hoa cỏ cùng măng đôi ngày. 
1975 Ngày ấy đói cực khốn thay 
Vua giết tượng mã cho rằng quân ăn. 
Có lời hướng lao ba quân 


Dù đồng cam 


khổ mựa tiêu thửa nghì 


. Song le lời thánh còn ghi 
1980. Nhất triêu bất thực bó nghi cha con. ° 
Một bữa đã lấy làm khôn 
Huống hai tháng tròn lương chẳng có ăn. 
Chước khôn cám đỡ lòng quân 
Người ta trốn chạy rân rân thường lé. 
1985. Trời vừa hoan nạn cực chi. 
Quân sĩ lao bì lòng muốn nghỉ ngơi. “ 
Ai ai khi ấy có lời. 
Khuyên vua Thái Tổ kíp lời hòa thân. * 
Để ta được duong hộ thân Š 
1990. Vua chăng được chớ chước toan phải liêu. ' 
Bèn mới khiến sứ đưa giao 
Minh nhân lién có người vào hòa thân ° 


Đôi bên lừng 


lẫy giao quân 


Cùng nhau tiêu tức thông tin đi về. 
Sac a NK nin a 


1. Trong doàn: trong tràn. 


2. Quang Vũ: tên là 
từng bị bao vây khốn đốn ở 
tiêu thửa nghi: Chó bó nhân ng 

3. Nhất triều bất thuc: một 
` Lao bì: khó nhọc. 

. Hòa thân: hòa giải. 


{ 0 AI O; 0m: 


Tiệu tức: tin tức. 


Luu Tú, vua sáng nghiệp đời Đông Hán, buổi đầu dựng nước, 
Xếp Dương. 1977. Hưàng lao: thăm hỏi úy lao. 1978. Mua 


Eun des uiia Cám då lòng quán: giữ vững lòng quán. 


. Dưỡng hệ thân: nuôi dưỡng mình. 
. Chang được chó: Không thể không được. 
. Minh nhân: người nước Minh. 
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1995. 


2000. 


2005. 


2010. 


2015. 


2020 


2025. 


Thái T6 lai vé nhà qué 

Lam Son chón &y dung thi làm binh ' 
Toan lo dep dugc nhà Minh 

Sam sửa hành trình hầu được cơ niên? 

Nó hay ta giả hòa thân 

Bấy chừ mới lại tuyệt tin đi về 

Đôi bên lại dấy binh kỳ 

Năm năm giao chiến hằng lẻ đánh nhau 
Thái Tổ có lời việc binh 

Năm sau dẹp được giặc Minh tôi tàn 

Thái Tổ ngày ấy lo toan 

Rằng giặc hầu tàn thế ở tay ta 

Đến thời chẳng làm dé qua „ 

Một mai cơ hội ăt là hư công ° 

Ngày ấy lại kén quân đùng 

Tượng tượng mã mã một lòng hăm hăm 
Binh cơ bày sẵn chiêu dim 

Đòi lấy Tam phú, Sơn Nam mọi nhà. 

Bay làm thủy bộ tray ra 

Đánh đâu được đấy gan xa mọi thành. 

Lo chước đùng những việc binh 

Đêm ngày chóng đánh giặc Minh đùng đùng. 
Quân nó phải bại tan không l 

Thay chát dáy dáng xem cháng còn duong. 
Giác Minh lai nói quán sang 

Hai mudi muón lé tuóng ràng Liéu Thàng ' 
Kéo quân qua ải Chi Lăng 

Quân ta bắt được Liễu Thăng giữa đoàn. 
Quân Ngô chết đã dư muôn 

Thành Dương thây chết đầy ngàn dưới trên. 
Sinh cám Š Hoàng Phúc trận tiên 

Thời trời diệt nó đã yên mọi bê 


1. Dung thì làm binh: tùy thời chăm lo việc bính. 
2. Cơ niên: đầy năm. 

3. Hư công: uống công. 

4. Hai mươi muôn lẻ: hơn hai chục van. 

5. Sinh cám: bát sóng. 
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Nhà Minh mới đem nhau về. - | 
Lập ước hòa thé muôn kiếp chẳng sang. 


A 


Vậy có văn thé rằng: 


Đại Minh Tuyên Đức nhị niên tué thứ Dinh Mùi thập 
nguyệt At Dậu sóc, việt nhị thập tứ nhật Mậu Thân, An 
Nam quốc Đại dáu mục Lê Nhân Thu dáng đồng Thiên 
triêu Tổng binh quan Thái tử Thái su Thành Sơn hiu 
Vương Thông dáng cám chiêu cáo vu Hoàng thiên Hậu thổ 
cập danh sơn đại xuyên thần kỳ viết: nãi phát tâm thành 
ước vi minh thé. Thành Sơn hầu Vương Thông dáng bất 
xuất thành tâm khước tự bội minh. Cước lực thuyển chích 
di trình, kiểu đạo lượng hưởng di bị. Nhược bát năng y 
nghị, bất tóc ban sư, do khién điên tué nguyệt di đãi viện 
binh chi chí, hoặc đáo triéu chi nhật bất ý tấu bán sự lý, 
mẫn lân An Nam sinh linh nhi cải biệt dô, túng mệnh 
quan quân sở quá lỗ lược nhân dân, tức hô thiên địa thần 
kỳ cập danh sơn đại xuyên các xứ thân minh, tất tương 
Tổng binh quan Thành Sah hầu Vương Thông đẳng tự kỷ 
cập toàn gia Vương Thông tông thân. tận hành tru diệt 
tịnh toàn quân điệc vô nhất nhân đáo gia. Như kỳ lưỡng 
biên cộng xuất thành tám, tức thiên địa thần minh cộng 
gia hộ tá, sử thân khang thái, gia món vinh kuong, cộng 
hưởng lộc vị, các bảo hình an. Thiên địa thần kỳ cộng 
thùy chiéugiám.  -= - ec ts 

Tu thé. 


. Nghia: ; $ 
Ngày Máu thin 24 tháng 10 (ngày móng mót là ngày At 
dâu) năm Binh mùi niên hiệu Tuyên Đức thứ 2 nhà Đại 


Minh. 


a nước An Nam là Lê Nhân Thụ cùng với bọn 
quan Tổng binh Thái tử Thái su Thành Son hầu của Thiên triều là 
Vương Thông, xin được bày tó cùng với trời cao đất dáy, thần núi 
thần sông, bèn bộc bạch tấm lòng thành lời ước thệ. Bọn quan Tổng 


Bọn Đại đầu mục củ 
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binh Thành Son háu khóng tó thành tám lai tự bội ước 1... Thuyền bà 
dụng cụ đã đưa ra, cầu đường lương thảo dà cung ứng đủ số. Nếu nhự 
không làm đúng theo các diéu khoản đã nghi định, không mau chóng 
rút quân, còn dây dua kéo dài ngày tháng để doi viện binh đến hoặc 
là ngày trở về triểu không tuân theo giao ước minh thé tâu bày sự ij, 
thuong xót dén sinh dán nuóc An Nam, mà lai có ý đồ này khác, 
buông thả cho quan quân mặc sức cướp của nhân dân trong những nơi 
đi qua, thì xin trời đất quỷ thần núi thần sông và thần minh các xứ 
tru diét bằng hết bọn Tổng binh Thành Sơn hầu Vương Thông cùng 
toàn thể gia đình thân thích nhà Vương Thông, và toàn bộ quân lính 
không một ai có thể về được đến nhà. 


Nếu như hai bên đều t thành tâm, thì trời đất quỷ thần cùng 
tăng cường bảo vệ, để họ được khỏe mạnh, nhà cửa giầu có, cùng 
hưởng phúc lộc, ai nấy đều bình an vô sự. Trời đất quỷ thần cùng soi 
xét chứng giám cho. 

Nay thé. 


Thái Tổ đem lại phong cương 
2030. Lên ngôi hoàng đế là Thuận Thiên 

Rày mừng thiên hạ đã yên 

Bình Ngô đại cáo văn liên dụ ra.. 

Kháp hòa thiên hạ gån xa 

Đều mừng lại thấy quốc gia bản đồ. 
2035. Tri vì vừa được sáu thu | 

Âu là đại báo cửu châu thái bình 

Tư bề hải yến hà than 

Bé làn tăm kinh ải tắt khỏi lang. . 

Vua ra làm Thái thugng hoàng 


““-............ 
1. Đoạn này có lẽ lầm lẫn, nên ý tứ không rõ ràng. 
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NHA MAC 
Cuối đời Lê So, triêu chính rối ren, Thái Tổ Mac Đăng Dung 
thuận theo mệnh trời, tiếp nhận 'hgôi báu từ vua Lô, tổ chức xây 
dựng đất nước. Trải qua các triểu Mạc Đăng Doanh, Mạc Phúc Hải, 
Mạc Phúc Nguyên, vương triu Mạc đã đạt được nhiều công tích dáng 
kể về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa... 


pc 


2245. — Thời vận đã tận nhà Lê 
Có mây năm sắc cháu về Đô Sơn '. 
Thuận điểm xuất chấn thừa quyền ” 
Trời cho họ Mạc thiên nhan xem cháu Ÿ 
Đất thiêng cấu khí đã lu. — - 

2250. Rẻng vàng hùm chiếu bấy lâu lạ đường. 
Trình sinh có chúa anh hùng 
Lấy nhân đổi ngược dep lòng van dân. : 
Chữ rằng ứng thiên thuận nhần ° 
Lê hoàng thiện vị xa gần đều yên. 

2255. Dựng nghiệp thánh kế thần truyén. — 
Mùa hè tháng sáu lên đến đăng quang ° 
Rồng vàng lên ngự tòa vàng. 
Bách quan sum họp triéu đường đôi bên. 
Thái T8 Minh Đức tam niên f 

2260. Tri vì thiên ha bón phuong yên lành. 
Đời mừng thấy có thái bình. 


"CC. sẽ. RE a 
1. Dá Sơn: tên đất thuộc huyện Vinh Lại, xử Hải Đông, nơi dấy nghiệp của họ 
Mạc. Theo thế phá ho Mac, tổ tiên họ Mạc vốn ở Chí Linh, Hải Dương, sau đời vé Đồ 
Sơn. Hiện nay ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng còn nhà thờ họ Mạc. 
2. Xuất chán: xuất hiện ở phương đông. Ý nói họ Mạc đấy nghiệp ở phía đông 


Kinh đô Thăng Long. 
4. Lấy nhân đổi ngược: dùng 
5. Ứng thiên thuận nhân: Ứng 


6. Đa uang: lồn ngôi vua. I ` 
7. Minh Đức: niền hiệu của Mạc Thái TÉ. Năm Minh Đức thứ 3 tức năm 1529. 


với đạo trời, thuận theo lòng người. 
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Duóc kháp xa gan cüng phuc triéu Bóng !. 
Thiên triêu có sắc sang phong 
Dai Minh Gia Tinh dáy dóng duc uy ? 
2265. Lai cám già háu các ty 
Người ta buôn bán đi vé nghênh ngang. 
Vua lén làm Thái thượng hoàng 
Tai ngoại bién cương đem lại dé phong. `° 
| Nhường cho con là Thái Tông * 
2270. Đặt hiệu Đại Chính đẹp lòng van dán. 
Trị vì trọng lấy đức văn 
Kỷ cương lễ nhạc cấm ngăn lệnh hành. 
Thu quẩy... hết đạo binh 5 
Lấy lặng tám kinh * để trể khói lang 
2275. Muôn năm khỏe đặt âu vàng 
Phong điều vũ thuận bốn phương được mùa 7 
Khá phen đời trị Đường Ngu 
Kích nhưỡng khang cù đệm chiếu dân yên. ° 
Dõi sinh những con loan cháu phượng 
2280. Bé khué môn khí fượng khá khen 
Lại có thái phi chúa tiên 
Bé trong thánh mẫu chấp lành trị tâu 
Vì chưng trí dũng thông minh 
Văn tu vũ bị nước thanh dân nhàn. 
228ã. Điểm mừng thấy bước lên cõi thọ 


1. Triểu đông: hướng về phía đông, ý nói đân cá nước thần phục họ Mạc, giống 
như nước sông chảy vào biến Đông. 

2. Gia Tinh: nién hiệu vua Minh Thế Tông (1522 - 1566). 

3. Đề phong: phân giữ biên cương. : 

4. Thái Tông: tức Mạc Đăng Doanh con trai Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Doanh lên 
ngôi, đổi niên hiệu là Đại Chính. Triéu Đăng Doanh tuy ngắn, song rất thịnh tri, đặc 
biệt là md ba khoa thi, chọn được ba trạng nguyên rất nói tiếng là Nguyễn Thiên, 
Nguyễn Binh Khiêm và Giáp Hải. 

5. Y cả câu nói, đã đến lúc cdi bó vũ khí cất di. f . 

6. Tam hinh: chỉ giặc giữ. Khói lang: người xưa đắp các trạm canh phòng, dùng 
phân chó sói khô đốt để báo tin có giặc. Sau được dùng để chỉ tin chiến tranh. 

7. Phong điều vii thuận : mưa thuận gió hòa. I Thuấn 

8. Khá phen: Có thé so sánh với Đường Ngu: tức Đường Nghiêu và Ngu i 
hai triéu đại thịnh tri nói tiếng trong truyền thuyết có. ^ ay Nghišu 

9. Kích nhung khang cù : dàn ở ngã tu đường. Theo truyén thuyết, đời ^E 
Thuán dân cu vui đời thái bình, cám đàn ca hát khắp nơi. 
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Chúc tuói vua tian chúa du muón. 
Hưởng trị được mười một xuân ! 
Xe rêng xây gác lên ngàn bạch vần. 
Thiên hạ tiếc thay muôn phần. 
2290. Nhờ vua có đức có nhân khác thường 
Vâng lệnh Thái thượng hoàng khi ấy 2. 
Lập thái tit nối lấy liền thay 
Đặt hiệu là Quảng Hòa nay x 
Tri vi thién ha thuó này tha ra. 
2295. Cám quân sửa việc quốc gia 
Dep yên tám cõi gån xa cháu về. 
Chẳng còn có bờ kia cói nọ 
Váy một đoàn cõi thọ hãy hây 
Trị vì được sáu năm cháy 
2300. Hién Tóng hoàng dé thuó này sinh thién *. 
Hoàng tử tuổi còn thiếu niên 
Hiệu là Vinh Định cho lén ngai vàng * 
Trời sinh có Khiêm Vương Thái Thúc ° 
Phụ chính quyển ủy chúc bé trong. ' 
2305. Chẳng khác đời trước Chu Công ° 
Trung hưng khôi phục một lòng đấu dân. ° 
Nài bao xảy có loạn thần 
Ra lòng bội phản vong ân chẳng lường. 
Giả mưu lập Hoàng Vương khi ấy ^ 
2310. Làm cho dân đâu đấy làm than. 
Xe rồng ra hạnh Trường An T 


1. Hujng trị: được à nghi iri miie 

2. Thái thương hoàng: tức Mạc Đăng Dung. . I 

3. Giảng Hoa. niên | hiệu của Mạc Phúc Hải. Phúc Hải lên ngôi năm 1541, mất 
năm 1546, miếu hiệu là Hiến Tông. 

4. Sinh thiên: lên cháu ps e RE NAH 

oen oed c Phúc 

CA hg uk Mạc Kính Đến, em Mạc Phúc Hải và là chú của Mạc Phúc Nguyên. 

7. Ủy chúc: dặn dà phó thác cho. : E 

8. CS Cd E Chu Công Đán, em vua Và Min o pida Vương sắp 
mất, có ủy thác cho Chu Công trông nom triểu dinh phụ giúp Thành tương. 


9. Đấu dán: yêu thương HH. TY Trung, con trai thứ của Mạc Đăng Dung. Kh: 


Dáy xe khién tuóng dep loàn dem hinh. 
Thuở ấy có tướng Tây Ninh ! 
Au loan trợ nước liều minh vực dân ? 
2315. Một chí quyết phong trần sạch hết 
Lặng tăm kình đã tuyệt phong ba 
Chư quân tiếng khải hoàn gia 
Tiệp thư cáo miếu tau qua triéu đình. ? 
Xe rồng chiếm lại Đông Kinh. “ 
2320. Đâu đâu quê chợ lại lành bằng xưa 5 
Nay mừng thấy xa thư hỗn nhất. Ê 
Nghiệp trung hưng đã ắt nên công 
Cải hiệu là Cánh Lịch xong ' 
Cửu châu bốn bién triểu đông làm ngần. 
2325. Cùng vây một dám đài xuân. 
Đâu đâu đội đức thánh nhân trị đời. 
An uy khắp mọi nơi đêu mến 
Đã thuận trời lại đến lòng dân. 
Xáy có Khác Đôn loạn thần Ê 
2330. Ra lòng làm nghịch phán quân gian tà. ° 
Trốn mình xoay sở Thanh Hoa. 
2332. Kỳ cùng họ Bộ họ Gia chẳng lành... 


1. Tây Ninh: tức tướng quân Nguyễn Kính, người có công dẹp loan Pham Tử Nghi 
lúc bấy giờ. 

2. Àu loàn: dẹp loạn. Vực dán: Cứu dân. 

3. Tiệp thư: tin thắng trận. 

4. Đông Kinh: tức Kinh đô Thăng Long. 

5. Quê chợ: nông thôn và kinh kỳ. : 

6. Xa thư hỗn nhất: tức xe chạy dùng chung một cỡ trục, chữ viết dùng chung một 
thể. Ý chỉ đất nước thống nhất. 

7. Cảnh Lịch: niên hiệu thứ hai của Mạc Phúc Nguyên, vua thứ tư đời Mạc. Mạc 
Phúc Nguyên lên ngôi năm 1547, đặt niên hiệu là Vinh Định. Sau gặp nạn chạy sang 
Hải Dương, muốn khôi phuc được Đông Kinh đổi niên hiệu Cảnh Lịch. "m 

8. Khác Đôn: Con trai của Thái té Là Bá Ly. Năm 1551, sau khi không giải qu* 
xong mâu thuẫn với bọn cán thần của Mạc Phúc Nguyên là Pham Quỳnh, Phạm Das, 
Lê Bá Ly dem 1 van 4 ngàn quán cùng với các tướng Nguyễn Khải Khang, ih 
Huấn, Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyên và các con trai là Lê Khác Đôn, Lê Khắc T 
vào Thanh Hóa theo vua Lê. . đã rách 

9. Phản quán: chống lại vua. Nguyên bán chỉ thấy chép đến đây, có lễ š 
mát phán cuối. Ó trên đã nói đến “Nay mừng thấy xa thư hỗn nhất”, do váy mà oi 
mất chắc chắn không còn dài nữa. 
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TRUYỆN VƯƠNG TƯỜNG 


Truyện Vương Tường còn có tên goi khác Chiêu Quán cống Hó là truyện 
thơ Nôm khuyết danh viết theo thể Đường luật, gồm cả bát cú và tuyệt cú. 
Truyện kế về một người con gái tài sắc tên là Vương Chiêu Quân, cung nhân 
đời Hán Nguyên Đế. Vương Chiêu Quân vì có nhan sắc mà được tuyến vào 
cung, nhung vì không có tiên đút lót cho tên thợ ve Mao Diên Thọ nên y vẽ 
hình nàng xấu xí, vì thế Vương Chiêu Quân không được vua ngó ngàng gì tới. 
Đến khi chúa Hung Nó đòi vua Hán phải gå mỹ nhân, Hán Nguyên Đế hứa 
gả Vương Chiêu Quân. Trước lúc đưa nàng đi cống, vua đòi vào bệ kiến, thấy 
Vương là một bậc giai nhân tuyệt sắc vua sinh lòng say mê quyện luyén, toan 
bội ước với Hung Nó, giữ nàng ở lại... nhưng vì triáu thần can ngăn, vua Hán 
buộc phải để Vương Chiêu Quân lên đường sang Hung Nô. Sang đến đất 
khách, Vương Chiêu Quân tự vẫn. Câu chuyện “Chiêu Quân cống Hồ” làm cảm 
động lòng người, thành thi tứ cho nhiều thi sĩ các đời. Ở ta Truyện Vương 
Tường bằng thơ Nôm Đường luật xuất hiện vào thời kỳ nào hiện khó có câu 
trả lời chính xác. Các nhà nghiên cứu tương đối thống nhất, cho tác phẩm có 
niên đại vào khoảng thế kỷ XVI. Trong lịch sử văn học trung đại Việt Nam, 
Truyện Vương Tường, Tô Công phụng sú, Bạch Viên Tân Khác... là những 
truyện Nôm sớm nhất hiện còn được biết đến. Trong tổng số 46 bài tha của 
toàn bộ Truyện Vương Tường phụ chép trong Hồng Đức quốc ám thi tập, 
chúng tôi chỉ chọn khoảng một phần ba để đưa vào Tổng tập. Chúng tôi giữ 
nguyên phán phiên âm Nóm của hai tác giá Phạm Trọng Điểm và Bùi Văn 
Nguyên trong Hồng Đức quốc âm thi lập, Nxb Văn hóa, 1962. 
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TUYỂN THỦ CUNG NỮ 


Chiếu xuống năm mây kén má hồng, 
Dưới trời ai dễ đám khoe nóng !. 
Tin sao, thư tuyết 2 dong muôn dặm, 
Mặt bạc my quang chọn sáu cung 

Lệ cũ Thang, Văn ° đành nát giấy, 
Gương xưa Kiệt, Trụ 4 đã tanh đồng 
Trường ca chửa tỉnh hồn hà điệp, 
Ngư liễu tuôn'mềm trận sóc phong Š 


VƯƠNG TƯỜNG NHẬP CUNG 


Trải từ nhà có tới nhà vàng 5 

Khuôn vóc trong mình được gội sang, 
Đền quế ” xôn xao tươi vẻ nguyệt ,. 
Phòng tiêu Š nóng nã nức mùi hương. 
Đàn loan chưa đứt.ca Trường Lạc °. 
Giấc điệp thêm dài trướng Vị Ương 
Nghiêng nước mấy tài đương sắc nước, 
Sáu cung tủi phấn thẹn thùng gương. 


E= = = = KNA 

1. Nóng: Nguyên văn chép chữ ¿ung là cái lêng, người phiên chưa rõ nghĩa, nén 
phiên âm “nồng” nghĩa là hương nóng. Vì câu này trên có chữ trời nên dưới dé chữ 
nóng, tức thiên huong. 

2. Tin sao, thư tuyết: Ý nói thư tín khẩn cấp, dầu đêm tối cũng phái dựa vào ánh 
trăng sao mà đi, dầu sương tuyết cũng không được dừng bước. 

Š. Thang, Văn: Tức Thành Thang và Văn Vương, hai ông vua đạo đức đời nhà 
Thương và nhà Chu. Thành Thang không gån gui hát hay, sắc đẹp; Văn Vương không 
đắm đuối về dục tình. 

4. Kigt, Trụ: Tức Hạ Kiệt và Thương Tru, hai ông vua dâm dang đời nhà Hạ và 
nhà Thương. Kiệt say mê Muĝi Hy. Trụ say mê Dát Ky, cuối cùng đều bị mất ngôi vs. 

5. Sóc phong: Chỉ gió bắc. 

6. Nhà uàng: Chỉ chốn vua. 

7. Bén qué: Do Hán Vũ Đế dựng, nay còn nén cũ ở phía tây bắc huyện Trong 
Yên, tỉnh Thi£m Tay, Trung Quốc — l để có 
8. Phòng tiêu: Phòng khi dựng dùng hå tiêu với bùn hoặc vữa trát vào vách 
mùi thơm và ấm. Các cung nữ thường ở phòng tiêu. đóng 
9. Trường Lạc, Vị Ương: Tên hai cung điện do Hán Cao Tổ dựng. Nhà Hán 
đô ở Trường An, có cung Trường Lạc ở phía đông và cung Vị Ương ở phía tây. 
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DIÉN THỌ ! HQA DÓ 


Nam ngàn mát mac dày trán truong 
Diën Tho oai chi phu ho Vuong ? 
Lat phán há ràng deo phán bac, 
Phai son vi nỗi kém đồng vàng 
Ngoc gieo xó tói khón ngàn sáng, 
Lan iu ? hang sâu cũng tó huong. 
Đường đột Tây Thi ? dà đáng tội, 
Kia ai vẽ rắn * sự còn gương. 


VƯƠNG TƯỜNG THẤT SỦNG 


Đền rồng tấc thước mấy lần mây : 
Tay áo năm canh nước mắt đầy. 
Xuân tới biếng nhìn hoa giấu mặt, 
Thu về thẹn thấy liễu chau mày. 
Trướng loan Š lanh lẽo hồn hồ ” vấn 


1. Điện Tho: Ho Mao, người đất Đề Làng, có tài vë truyền thần. Nguyên Đế nhà 
Hán nhiều cung nhân, không biết hết mặt, nhà vua sai Diên Tho vé truyền thần các 
cung nhân để nhận diện mà triệu đến hấu. Lúc ấy các cung nhân đều đút lót cho thợ 
vẽ, chí có Vương Tường cậy mình là người có nhan sắc không chịu đút lót, nên Diên 
Thọ vẽ diện mạo Vương Tường xấu xí, vì thế Vương Tường không được triệu đến hầu 
lần nào cả. Sau việc bị bại lộ. Diên Thọ phải luận vào tội xử trám. 

fu: iu xì 6 c tươi thám. 

— pde em ies Tây Thi - người con gái tuyệt sắc ở thôn Trt La nước 
Việt về cuối thời Xuân Thu, cầu này lấy ở truyện Chu Khải trong Tán Thư: Dữu Lượng 
báo Chu Khái rằng: “Người ta đều bảo anh sánh được với Nhạc Quảng” . Chu Khải trả 
lời: “Sao lai tô điểm cho Võ Diệm để xúc pham đến Tây Thi nhu thé ”. | 

4. Vé rän: Lấy điển câu: "Hoa xà thiêm túc”, nghĩa là vẽ rắn thêm chân. Hai câu 
7 và 8 ý nói: Diên Thọ vẽ tranh, tô điểm người xấu thành người đẹp, người đẹp thành 
người xấu, chỉ là đa sự. 

5. Tốc thước: gån gũi, dịch chữ “chỉ xích” 
xa cách hàng mấy tầng máy. 

6. Trướng loan: Màn thê 

7. Hôn há: Hàn hó điệp, 
hóa bướm. 


. Câu này ý nói gần gũi nhà vua mà như 


u hình chim loan, là thứ chim có. nhiều màu sắc đẹp. 
hồn bướm. Do điển Trang Chu nằm ngủ mộng thấy mình 
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Cầu thước bơ vo chiếc nhan bay ! 
Thương nhi ! Hồng nhan nguyền khéo lỗi A 
Gác Đằng nhờ gió những ai vay ?? 


THUYỀN VU “ CÂU THÂN 


Hán, Hồ từ thủa định thông gia, 
Trỏ núi thể sông nghĩa giảng hòa. 
Tần Tấn duyên ưa thông ải sứ, 

Bắc nam ước cũ xếp can qua. 

Họ Trần lỗi hẹn mưu con trẻ 5 

Gái Lữ gieo thư xót tuổi già 6 
Thiên tử khứng nghe thông cựu ước, 
Một trời âu hẳn một thư xa 7 


EORR 

1. Cầu Thước: Do điển chim Ó Thước bắc cầu qua sông Ngân Hà để Ngưu Lang 
sang hội ngộ với Chức Nữ. Câu này dịch câu thơ: “Ô Thước kiểu biên nhất nhạn phử 
của Tống Chi Vấn, ý nói sông Ngân Hà không có Ô Thước bắc cầu mà chỉ có một con 
chim nhan lé loi. ˆ 

2. Câu này ý nói, nguyện vong của người hông nhan bị lỗi thị không được gặp sứ 
may mắn thật là đáng thương. i 

3. Xua Vuong Bót may mán gàp gió mà dén được gác Đằng Vương kịp du tiệc và 
để lại bài Đằng Vương các tự nói tiếng. Sau thường dùng tích này nói về sự may mán 
hanh thâng ở đời. 

4. Thuyên Vu: Danh hiệu của chúa Hung N6, có nghĩa là rộng lớn như trời. 

9. Họ Trần: Tức Trân Bình, mưu thản cúa Hán Cao T6. Khi Cao Tổ bị chia 
Thuyén Vu là Mặc Độc vây chặt 7 ngày ó thành Bộc Đăng, Trán Bình sai thợ vé vé 
bức tranh một người con gái thật đẹp, gửi sang cho nàng Yên Chi là vợ Mặc Độc b: 
nói: "Vua nhà Hán sé dem người con gái này dáng chúa Thuyền Vu, để cầu giải váy. 
Nàng Yën Chi tháy thé e rằng nếu người con gái đẹp ấy vào cung thì mình sẽ bị kém 
phần ân ái. Do đó nàng Yên Chi liên tìm kế khuyên Mặc Độc giải vây cho Cao Tố và 
rút quán vé. j: 

6. Gái Lit: Tức Lữ Tri vợ Hán Cao Tổ. Sau khi Hán Cao Tổ mất. Lữ Tri pur 
vua giữ quyển bính trong nước. Lúc ấy chúa Thuyền Vu gửi thư cho Lữ Hậu có p ty 
hạ độc lập, cô phẫn độc cư, lưỡng chú bất lạc, vô di tự ngu, nguyên di sở hữu, di xí 
56 vô”, nghĩa là: Bé ha đứng một minh, ké bỏ cói nay é một mình, hai vua cùng khó 
có gì vui thú, xin dem bên có trao đổi với bên không (Hán thư). pia là 

7. Thu xa: Lấy điển “thu đồng văn, xa đồng quỹ” trong sách Trung dung, n£ nói 
cá thiên hạ dùng cùng một thứ chữ, xe dùng cùng một kích thước như nhau, ý 
thiên hạ được thống nhất. 
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VƯƠNG TƯỜNG BÁI YÉT 


Từ nan khôn chối việc quán vương, 
Dai dói thêm dau nỗi đoạn trường. 
Khúm núm cúi đầu ngoài bệ ngọc, 
Then thùng ra mặt trước nhà vàng. 
Mặt hoa rười rượi dường đeo tuyết, 
Mày liễu ráu ráu dáng ú sương. 

Hang thám phen này xuán nó phu. 
Lòng quỳ ! khôn xiết hướng vé duong. 


VƯƠNG TƯỜNG DUNG MAO 


Một vẻ nhìn xem một não nùng, 
Hương trời khôn giấu duói mây lóng. 
Mặt sôi 2 xuân sắc hoa ngàn đóa, 

Mi đượm thu thanh nguyệt nửa vòng. 
Cá nhảy nhạn sa mừng mặt phấn. 
Đào phai liễu à then quần hồng. 
Trong khi sáu tủi còn đường ấy, 

Thẻ 3 liễu, cười mai kể chẳng cùng. 


ĐẾ VẤN VƯƠNG TƯỜNG 


Gót ngọc khoan khoan đượm giở hài, 

Thương ôi sao khéo lạ lùng thay ! 

Xưa sao lạt phấn phai hương ấy ? 

Sớm bỗng thèm hoa chán nguyệt này ! 

Xuân chiếng gót dầu bao tuổi lẻ ? 
^......... == 


1. Quy: Một loại cây hoa bao giờ cũng hướng theo bóng mặt trời, nên còn có tên 
gọi là hoa hướng dương. Văn cổ thường dùng dé nói về người dưới tỏ làng trung thành 
với người trên. 

2. Sói: xinh tươi rang rJ. i. 

3. Thẻ: Thỏ thé, tiếng nói khe khe diu dàng. 
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Dén vàng cháu chuc máy thu chày ! 
Cửu trùng nay đã gần gang thước, 
Dai thực niêm đan ' trậm được hay. 


VƯƠNG TƯỜNG TẤU ĐÁP 


Mấy dói xưa sau dám giấu nào, 

Sự này tây túi bởi thằng Mao. 

Môi son đổi dạm người vàng đỏ, 

Phận bac dôn cho khách má đào, 

Hai tám then theo tuần nguyệt khuyết, 
Ba thu luống chực bóng đèn cao. 

Thái dương ví chẳng soi nơi khuất, 

Cỏ nội hoa ngàn phận biết sao. 


ĐẾ HỈ VƯƠNG TƯỜNG 


Quàng Hàn từ tỏ dáng Hàng Nga, 

Dâm đấp hơi hương đượm áo là. 

Cung quế mở mang say giấc điệp, 

Trướng xuân nghiêng ngửa sánh màu hoa. 
Ngũ canh đèn rạng ba thu nguyệt, 

Van Thọ đêm cháy mấy khúc ca. 

Một khúc ngàn vàng khôn đổi được, 

Đồng long 2 khách ước diễn canh gà. 


VƯƠNG TƯỜNG XUẤT CUNG 


Từ giã xưa sau chửa hết lời, 
Thêm hoa nàng đã rén chân đời. 
Mây tràn cung quế ba canh nguyệt, 


wes a D MEC 


1. Niêm dan: Tấm lóng son. f : há để 
2. Đồng long: Cái cột nhỏ hình con rồng làm bằng đồng dung ó giữa cái dài 
nhán thi khác. Cá cáu Y nói: ước mong nước trong cái đổng hó chưa cạn, đêm còn dài, 
gà chưa gáy sáng. 
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Gió thóc cờ mao máy dam trời. 

Lãng uyén xuân tàn tin én dứt, 

Hành Dương ` non thám chiếc nhàn khơi. 
Ngân Hà cách trở còn phen hợp ˆ, 

Hồ, Hán đôi phương biết mấy đời. 


VƯƠNG TƯỜNG XUẤT TÁI 


Quan san ngàn đặm cách non sông, 
Ngựa đói râm vàng ° ngại ruổi rong. 
Trướng nguyệt lạnh lùng thành bất vũ, 
Cờ mao lay cổ ải vô phong. 

Tỳ bà mấy khúc sáu bằng bể, 

La y ba canh lanh nữa đồng. 

Cói Hán mua khoe tài ché ngu, 

Can thành 1! nào mấy mặt anh hùng ? 


VƯƠNG TƯỞNG TỰ THÂN 


Liễu mềm khôn gượng trận đông phong, 
Than thở nào ai kẻ thấu cùng ? 

Ngậm giận lòng lang cưu thói di, 

Lại thương phận bạc lụy quần hồng. 
Sáu xuân chẳng quản hoa gầy guóc, 

Đeo tuyết cho nên nguyệt lạnh lùng. 
Thân gái bọt bèo bao xiết kể, 

Tiếc chăng ơn Hán nặng ngàn trùng. 


EE REN ERE IR E 
1. Hành Dương: tức núi Hành Sơn, ở địa phận tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Núi có 
72 ngọn, cao nhất là ngọn Hói Nhan. Tương truyền khi chim nhan dà bay qua ngọn 
núi này, thì không bay lộn về nữa. 
2. Câu này lấy điển Ngưu Lang, 
Hà. Ngưu Lang ở phía Tây sông, tuy Xa c 
sum họp. 
3. Rám vàng: dich chữ 


Chức Nữ. Y nói Chức Nữ ở phía Bông sóng Ngân 
ách nhau, nhưng mỗi năm còn được một lần 


“hoàng hôn”. Y nói đã về chiều. 
4. Can: Lá chắn dùng để ngăn đỡ giáo mác của đối phương. Thanh: Bức thần 
dùng để bảo vë không cho quần địch xâm phạm vào đất nước. Cố nhân thường ví † 


lược của tướng súy không khác gì cái can, cái thành. P 


ÜC HÁN TU TINH 


Trông chừng cung Hán mấy trùng xa, 
Dói dó: đòi nao quán ruột đà !. 

Gối phượng chúa khuây cháu tựa ngọc, 
Chăn loan còn mãi giấc in hoa. 

Đức bui trọn một ? dành từ trẻ. 

Nghĩa chẳng thờ hai ? đã quyết già. 
Dầu nhẫn chúa Hồ lòng ép uổng, 
Vàng bên, sắt cứng đám sai ngoa. 


VƯƠNG TƯỜNG TỰ VAN 


Ngâm gián tanh hôi chốn bất mao $, 
Suối vàng nén luy khách thơ đào. 
Quanh giường một bức khăn là rủ, 
Vùng nguyệt ba canh bóng quế cao. 
Gương đã lạnh lùng mờ cẩm trướng, 
Châu còn thánh thót quẹn la bào. 
Khá thương tiếc ngọc, gan vàng ấy ! 
Tôi Hán ngồi xem mặt mũi nào. 


1. Đà: cũng có nghĩa nhu đã, nên hiểu nghia ngược lại là “đà quán ruột”. 

2. Đúc bui trọn một: Dịch câu: “Đức duy nhất động võng bất cát (Thugnë 
thu), nghĩa là: Đức hanh giữ được thuần nhất, thi suy ra việc làm không việt El i 
khang lành. 

3. Nghia cháng thó hai: dich cáu: "Trung than bát sự nhi quán, liệt ni bất 
canh nhị phu", nghĩa là người bầy tôi trung không thờ hai vua, gái trinh tiết không 
lấy hai chóng. Là 

4. Chón bát mao: chó đất xấu, cây cối không mọc được. Đây ngụ ý chí đất oe 
Hung Nô bay giờ. 
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TAM QUÓC THI 


Từ trước tới nay, Tam quốc thi chưa hé được biết đến trong các 
công trình văn học sử cũng như trong các tuyển tập văn học cổ trung 
đại. Theo phát hiện của chúng tôi thì đây là một truyện thơ Nôm 
Đường luật cùng loại với nhóm ba truyện thơ Nôm Đường luật mà 
mọi người đã biết như Tó Công phụng sứ, Vương Tường và Lâm 
tuyên kỳ ngộ, nhưng niên đại xuất hiện thì có thé còn sớm hơn ít 
nhiều. Truyện Nôm Tam quốc thi có số lượng các bài thơ nhiều hơn 
gấp bội so với ba truyện thơ vừa kể, tổng cộng theo số bài hiện còn 
đã gồm cả thay 340 bài thơ Đường luật vừa thất ngôn bát cú, vừa tứ 
tuyệt, và một bức thư của Quan Vũ để lại cho Tào Tháo gồm 34 câu 
làm theo thể thất ngôn trường thiên. Điều đặc biệt là ngôn ngữ thơ 
hết sức binh dán, mộc mạc hầu như không có điển cố, mà đôi khi lại 
có những bài thất ngôn xen lẫn những câu lục ngôn như thơ thời 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Binh Khiêm. 

Về nội dung, Tam quốc thi kể lại một đoạn của truyện Tam quốc 
diễn nghĩa từ khoảng hôi thứ hai mươi bốn đến hôi thứ hai mươi tám, 
tức là từ lúc ba anh em Lưu, Quan, Trương bị thất tán ở Từ Châu cho 
đến khi hội ngộ ở Cổ Thành. Đây là một trong những đoạn truyện 
hay, có nhiêu tình tiết hấp dẫn mà sân khấu cổ truyền của ta từng 
khai thác với nhiều tên gọi khác nhau, như “Quan Công hội Cô 
Thành”, “Quan Công thất thủ Hạ Bì”, “Quan Công quá ngũ quan tram 
lục tướng” v.v... Chúng tôi đã đối chiếu nội dung các hồi tương ứng 
trong Tam quốc diễn nghĩa với nội dung Tam quốc thị thì thấy các sự 
kiện và tình tiết trong Tam quốc diễn nghĩa được Tam quốc thị phản 
ánh khá trung thực. Chẳng hạn, như đoạn kể về cuộc đối đáp giữa 
Quan Vũ với nhà sư Phổ Tĩnh khi gặp nhau; báy giờ Quan Vũ không 
nhận ra Phổ Tĩnh là người cùng quê, Phó Tinh nói: 

_ Nhà tôi với nhà tướng quân chỉ cách nhau một con sóng (Tam 
Hỏi thứ 27, Bản dịch. Nxb Đại học và Giáo dục 


quốc diễn nghĩa, 
Nội, 1988, tr. 204) 


chuyén nghiép, Hà 
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Tình tiết này được diễn dat trong Tam quốc thi như sau: 


Nhà bán táng vói tuóng quán nhà 
Cách mót con khe nhó cháy qua 
Pháp hiệu ray xung là Phó Tinh 
Tu hành ngày tháng niém Di Bà. 
| _. (Bài Phổ Tĩnh đối Quan Vi) 
Biện Hỷ vốn có âm mưu giết Quan Vũ, nay thấy Phổ Tinh kể 
tinh quê hương sợ lộ âm mưu của mình, liền mắng Phổ Tinh rằng: 
— Ta mời tướng quân đến ăn yến, mi là nhà sư, sao được nói lôi 
thôi (Tam quốc diễn nghĩa, Hồi thứ 27, dà dẫn). 
Trong Tam quốc thi, tình tiết này được diễn tả như sau: 


Ta rước người vào để nghỉ ngơi 
Già kia đâu được nói nhiều lời 
Lấy làm khinh tiện làm lần lữa 
Sao chẳng lui ra đứng một nơi. 


Đại loại các đoạn khác cũng đều như thế cả. Đương nhiên, do đặc 
điểm của ngôn ngữ thơ ca nên cùng một câu đối thoại nhưng ở Tam 
quốc thi thì thường là dài lời hơn và đậm đà chất biểu cám hơn. 

Về mặt chủ dé, có thể nói tác giả vô danh khi sáng tạo Tam quốc 
thị đã chọn một đoạn truyện hướng vào việc ca ngợi phẩm chất và 
khí tiết của Quan Công khá tiêu biểu trong Tam quốc diễn nghĩa. 
Hay nói khác đi, đây chính là đoạn truyện có những tình huống thể 
hiện rõ nhất tính cách của nhân vật Quan Công. Sau khi thất thủ Hạ 
Bì, Quan Vân Trường cùng hai phu nhân Cam, My - vợ Lưu Bị - phải 
tạm sống dưới trướng của Tào Tháo ở Hứa Đô. Tào Tháo tìm mọi 
cách lung lạc và mua chuộc Quan Công, nào cho áo gấm, nào cho gái 
đẹp, cho vàng bạc, cho chức. tước, đặc biệt Tào Tháo còn tặng một vật 
mà một viên tướng kiêu dũng như Quan Công hằng mơ ước, đó là con 
ngựa Xích Thó - con chiến mã ngày di ngàn dăm... thế nhưng Quan 
Công vẫn không vì thế mà từ bỏ ý định đi tìm Lưu Bị, là người anh 
em kết nghĩa Vườn Đào. Tào Tháo còn nham hiểm xếp đặt cho Quan 
Công cùng hai chị đâu ở chung một nhà, để gieo tai tiếng cho Quan 
Công. Nhưng Quan Công đã cảm đuốc đứng hầu hai chị dâu thâu đêm 
suốt sáng ở ngoài cửa, làm cho chính Tào Tháo cũng phải cảm phục. 
Đến khi biết tin Lưu Bị đang ở với Viên Thiệu tại Hà Bác thì Quan 
Công đã quyết tâm vượt mọi trở lực “một mình một ngựa băng ngàn 
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dám” và “qua năm ải chém sáu tướng" để tim gặp Luu Bi. Cuối cùng 
anh em, vua tôi, lại có địp hội ngộ ở Cổ Thành. f 

| Nhu váy, tuy là trích đoạn trong một tiểu thuyết lịch sử trường 
thiên, song Tam quốc thi đường như cũng pháng phát cái cấu trúc kết 
thúc có hậu của thể loại truyện Nôm, đem đến cho công chúng một 
cám giác thỏa mãn đầy hứng thú. 

Hơn 30 bài thơ giới thiệu dưới đây là những bài được trích tuyển 
từ bán Tam quốc thi nguyên văn bằng chữ Nôm, mang số ký hiệu 
AB. 576 hiện có trong kho sách của Viện nghiên cứu Hán Nôm. Đây 
là một văn bản chép tay, không có tên tác giá, không có ghi niên đại, 
có những bài viết thảo và nhiều đoạn rất khó đọc. Phần giới thiệu, 
phiên âm do Kiểu Thu Hoạch thực hiện. 


1. TÀO THÁO HỒI CHU TUÓNG 


Tiểu Bái, Từ Châu đã lấy rồi 

Hạ Bì còn một dãy mà thôi 

Ta khi đắc thế hùm thêm cánh 
Người chốc sa cơ cá hãm nói 
Phóng tạm lời lành di dỗ ướm 
Hay sai kë tới đánh cho vùi 
Chúng đều lọn lẹt cùng nhau đấy 
Xưng chỉ công đầu trước mỗi tôi. 


2. TUÀN BAM THÁO 


Tôi bẩm rày thành đất Hạ Bì 
Quan Công hết sức gửi Cam, Mi 
Phải toan cho kíp đường công phá 
Lë chẳng còn nén để hoãn trì 
Một nửa Bàn Sơ sang có hẳn 

Hai là Huyền Đức đến không chi 
Sao bằng khiêu chiến ra ngoài cõi 
Điệu hổ ly sơn bọc tử vi 
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3. THÁO BÁO LIÉU 


Quan Cóng là dáng có tài náng 
Chúng liệu dièu nào dó được chăng 
Bü chân tay phù nước trị 

Làm nanh vuốt giúp đời bằng 

Công nên lộc cá nghìn vàng thưởng 
Chức đến quyền cao mấy bực thăng 
Văn vũ trong triều ai nấy cá 

Lé nào ta được cậy thời rằng 


4. CHU TƯỞNG BAM THÁO 


Xem ý Quan Công ắt chẳng hàng 
Sự đà hẳn thực há mơ màng 

Thời lòng khăn khám niềm son sắt 
Giữ dạ khăng khăng tiết đá vàng 
Hãy lấy vinh vây cho thốc tháo 
Nữa dù thế cấp ấy toan đang 

Tới lui hai lẽ khôn bé nghi 

Trong dạ hô dó mới dở dang 


5. LIÉU BÁM THÁO 


Xem Vũ cùng tôi nghĩa đã lâu 

Tôi xin đi dó để về hầu 

Xem chừng động tĩnh bầy lời khéo 
Liệu thửa nên chăng ngỏ lẽ mầu 
Khó nhọc là bao điều ấy vậy 

Khôn ngoan chi những việc này đâu 
Lấy làm công mọn đền thừa tướng 
Lòng ke nhân thần mới phi cầu 


7. THAO BAO CHU TUGNG 


Ha Bi, Quan Vü giü hóm nao 

Chón &y ta xem khó lé sao 

Mỗi sức chư quán khi phá lũy 

Nhọc lòng chúng tướng lúc xông hào 
Ngoại vi ngoài đã nhiều người sẵn 

Nội ứng trong chưa có kẻ vào 

Trình Dục, Quách Gia, Tuân Quắc nghĩ 
Cách chi cho Vũ trở về Tào. 


8. DỤC, GIA, QUẮC BAM THÁO 


Chọn lấy Từ Châu kẻ giỏi giang 
Dao di giá chước đến đầu hàng 
Vào thành chúng phục cho ëm ả 
Bây trận ta làm chước dó dang 
Ngoài dit đường vé trong ứng chạy 
Trên ngàn nẻo xuống dưới hô vang 
Ắt âu là lẽ vừa lui tới 

Dù dë, dù cám sé liệu đường. 


9. THÁO BẢO LIÊU 


Đã biết Trương Liêu nghĩa họ Quan 
Đấng ấy ta xem khác thế gian 

Há tham lợi mọn nghe người dỗ 
Hãy cứ mưu lành để mỗ toan 
Trong hãy sai vào công phục sẵn 
Ngoài thêm tiến đến chúng hô ran 
Kéo ra cho khỏi thành xưa đã 

Cơn bấy giờ dù mặc hỏi han. 
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10. QUAN HÓI LIÉU 


Kia Truong Van Vién dén chi vay 
Có dich cho tao dich vói mày 

Quen thuóc xua cón né mát 

La lüng rày dà ngon tay 

Chó từng coi rẻ mà khuyên tớ 
Chẳng khá nên khinh nữa nhục mày 
Sở chí trượng phu đành chẳng quản 
Liêu về chớ ở nữa không hay. 


11. LIÊU ĐỐI QUAN 


Dặm trình cho kéo da hồ nghi 
Nhán cám chung ngày lai Ha Bi 
Tiết ấy anh thương dà cứu mệnh 
Cơn nay em phải trả ơn nghì 

Cho cam tiếng gọi rằng tương thức 
Kéo hổ danh là vả cố tri 

Họa một hai phần đền lại được 
Vậy nên em đến có điều chi 


12. QUAN HỎI LIÊU 


Liêu đến ta lin biết được lòng 

Dó ta hàng Tháo sự đà xong 

Tìm lời mua chuộc xưa cho thiết 
Thác sự yêu vì hãy nói dóng 
Không được nhọc lòng quân tử trúc 
Cứ vin bên thớ trương phu tùng 
Tuyết sương chi để trần xâm bén 
Chẳng dễ đâu mà chớ có mong. 
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13. LIÊU ĐỐI QUAN. 


Hôm qua thừa tướng tiến vào thành 
Ai nấy kinh hồn mặt tái xanh 
Những nghj đem uy làm bạo dữ 
Nào hay lấy đức ở hiển lành 

Hai bà chẳng phái đầu lo sợ 

Trăm họ vui mừng dạ mới đành 

Độ lượng bao dung người thể ấy 
Vội vàng em gượng đến trình anh. 


125. NHỊ PHỤ NHÂN TỰ THÁN SỰ 


Ông hoàng thúc hỡi bấy lâu chây 

Để chị em tôi chịu thế này 

Đêm khắc khoải nhường con cuốc rũ 
Ngày băn khoăn tựa cái ve gầy 

Chơ vơ thân gái nhiều lần đã l 
Nương tựa qué người mấy tháng nay 
Khuya sớm cùng ai làm sở cậy 
Trời thời cao thẩm, đất thời dày. 


128. QUAN ĐỐI NHỊ PHU NHÂN 


Lạy trình bai chị chớ châu sa 

Nghe nói rày anh ở Bắc Hà 

Lệ kẻ tôi đòi đi sục sạo 

Lya người khách khứa biết dàn hòa 
Vậy nên để đạ còn lo lắng 

Chưa dám thân lời rõ thực thà 

Xin hãy quan phòng cho cẩn thận 
Vội vàng chẳng nhẽ được đâu là. 
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132. DÉ NGU QUAN LUU DIEN THUA 


Tói thuc Luu Dién dà dén háu 
Tướng quân người ráp chay di đâu 
Chốn này là chốn phòng gian dữ 
Há phải quen mà dám đột thâu. 


152. QUAN GÜI THU CHO HUYỆN ĐỨC 


Xua Vũ vâng sai giữ Ha Bi 

Xem cơn ấy đã kể gian nguy 

Trong lương không hết khôn bề nhắn 
Ngoài giặc thêm nhiều chẳng nẻo đi 
Vốn rắp một mình cho tận nghĩa 

Nài còn hai chị ở đương thì 

Em dù ra thửa lòng khinh bạc 

Xin nguyện cao dày cháng để chi 


154. QUAN TỰ THAN 


Chí trượng phu đà quyết một hai 

Nói như sắt đá chẳng hề sai 

Dùng dằng rốn ở người dè bỉu 

Bén lén ra vé thé mia mai 

Tham lgi tham danh tham cháng phái 
Phu ân phu nghĩa phụ còn dài 

Sao bằng tiện bức Vân Trường quyết 
Từ tạ mà về mới gọi trai. 


155. NHỊ PHU NHÂN ĐỐI QUAN 


Phòng như gần cữ chạy lên đường 
Quan ải thời nhiều chốn trở trang 
Ngại thấy nào khi xuất xử 

Lo bao nhường thuở hành tàng 


161. TIÉU QUÁN BAM THÁO 


Tôi xem tôi thấy phú Vân Trường 
Niêm kín tư bể để bạc vàng 

Gian giữa vẫn còn treo một ấn 
Phòng sau nhà hãy đủ mười nàng 
Chi đi kë cũ người hdu ha 

Còn những quân đây ở giữ giàng 
Thầy tớ cùng nhau vừa mới chạy 
Bấy giờ trời đã tỏ phù tang. 


168. DỤC BAM THÁO 


Thân nếu Vân Trường đã quyết đi 
Ắt chăng trở lại nữa làm chỉ 

Luống ta đeo đẳng lòng cho bận 
Xem khách thờ ơ mặt chẳng vì 

Lộc cả quyền sang nay vững đội 

Ơn sâu nghĩa nặng trước còn ghi 
Đám xin thừa tướng nghe lời chúng 
Khinh ky sai theo bất tức thì. 


173. THÁO ĐỐI QUAN 


Më vốn tâm thành trị quốc gia 

Xưa nay chỉ có dám sai ngoa 

Vội nghe rằng đã đi hăm hở 

Chẳng lấy chi đưa nghĩ dán đà 

Diệu vợi đường trường ngoài mấy dặm 
Ít oi lễ mọn gọi rằng ta 

Kia ai nơi đấy bung bàn lại 

Của chẳng bao nhiêu gọi chút quà. 
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193. DE NHẤT QUAN KHÓNG TÚ HOI 
QUAN CÔNG 


Thừa tướng sai ta ở chốn này 
Quan phòng xem xét ke gian ngay 
Tướng quân có việc chi mà vội 
Sao chẳng rằng cho Tú được hay ? 


214. PHỔ TĨNH ĐỐI QUAN VŨ 


Nhà bần tăng với tướng quân nhà 
Cách một con khe nhỏ chảy qua 
Pháp hiệu rày xưng là Phổ Tĩnh 
Tu hành ngày tháng niệm Di Đà. 


215. BIỆN HỶ TRÁCH PHỔ TĨNH 


Ta rước người vào để nghĩ ngơi 
Già kia đâu được nói nhiều lời 
Lấy làm khinh tiện làm lần lữa 
Sao chẳng lui ra đứng một nơi. 


216. QUAN VŨ ĐỐI BIỆN HỶ 


Đã vậy đâu tuy có hại chỉ 

Cùng quê gặp gỡ phải hoan hùy 
Bấy lâu xa cách lòng tơ tưởng 
Lời ví tha hương ngộ cố tri. 


Một mình đơn chiếc càng thêm ngại 
Nghin dặm xa khơi thấy chẳng đang 
Vả tiết long tranh thời hổ đấu 

Bảo toàn hai chị cậy Vân Trường 


235. QUAN VŨ ĐỐI LƯU DIÊN 


Dù bến Hoàng Hà chẳng có thuyền 
Chớ thời Quan Vũ cậy Lưu Diên 
Đưa hầu hai chị sang cho sớm 

Thế khá nên chăng dạy ké truyền 


236. LƯU DIÊN ĐỐI QUAN VŨ 


Tuy mỗ thuyén bè có sắn sàng 
Song nào phải lẽ dám cho sang 
Nữa nên rằng vị trong ân nghĩa 


` Dù trách thời Diên chịu đã dang 


243. TÂN KỲ ĐỐI QUAN CŨ 


Vâng mệnh Hầu Đôn dạy bảo ta 

Đêm ngày hằng giữ ải Hoàng Hà 

Dù ai chấp cánh khôn bay khỏi 

Huống lọ Vân Trường khiến những qua. 


247. QUAN VŨ RĂN QUÂN SĨ 


Bởi Tần Kỳ nọ ở kiêu lung 

Nhưng chúng ngờ chỉ bỗng chạy rông. 
Ai nấy bảo nhau đừng sợ hãi 

Tìm thuyén cho kíp tớ qua sóng. 
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248. QUAN VU TU THÁN 


Há muốn di đường ghét bó ai 

Su chăng được chó y khôn nài 

Ví dù Thừa tướng người sau biết 
Hiểm giận rằng ta chẳng kể trai. 


249. TÔN CÀN GẶP QUAN VŨ 


Có phải Vân Trường trước ấy chăng 
Hãy khoan khoan ngựa chớ xa băng 
Đợi ta ta đến sau này nữa 

Rói sẽ cùng đi sẽ nói năng. 


250. NHỊ PHU NHÂN HÓI TON CAN 


Từ Nhữ Nam thành phải loạn Tào 
Có nghe tin tức nói làm sao 

Rày ông Hoàng thúc người vui vẻ 
Hay những điều chi chớ giấu tao. 


251. CÀN TRÌNH NHỊ PHU NHÂN 


Thiệu rắp hai lần giết chúa công 
Phúc thay lại khỏi kể muôn trông 
Người đà sang với cùng Cung Tích 
Phải chay cho mau để hội đồng. 


CHÍ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA 


Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa là một bộ từ điển Hán Việt vào loại cổ 
nhất còn lại do Pháp Tính biên soạn. Hiện nay chưa rõ lai lịch và hành trạng 
của Pháp Tính, có người cho đó là đạo hiệu của bà Trinh Thi Ngọc Trúc, em 
chúa Trịnh Tráng và là vợ vua Lê Thần Tông, nhưng cứ liệu nêu ra chưa có 
sức thuyết phục. Hiện chưa xác định được chính xác thời điểm ra đời tác 
phẩm, nhưng căn cứ vào đặc điểm và tính chất của văn tự thì tác phẩm có 
thể xuất hiện khoảng thế ky XVI, XVII... Sách gồm hai quyến (thượng, hạ) có 
bài tựa, mục lục rồi đến chính văn. Phần chính văn gồm gần 3000 câu thơ lục 
bát sắp xếp thành 40 chương bộ: thiên văn, địa lý, nhân luân, thân thể, tạng 
phủ, thực bộ, ẩm bộ... Trong mỗi bộ loại, tác giả thường dùng thơ lục bát để 
gói gọn cả từ Hán và giải nghĩa viết bằng chữ Nôm trong khuôn khổ câu thơ, 
mỗi câu thơ giải nghĩa một từ Hán, có khi hai câu một từ. Có bộ loại chi mươi 
câu, có bộ loại tới vài trăm câu. Còn lại, ở các mục Bổ di ghi nghĩa bằng chữ 
Nêm nhưng không ghép thành vån điệu như ở phần chính văn. 

Chi nam ngọc âm giải nghĩa được soạn ra dé giúp cho “người thiểu học”, 
“người mới học” am tường chữ nghĩa bằng tiếng Nôm. Ngoài giá trị cơ bản là 
công cụ tra cứu ngữ nghĩa, sách còn chứa đựng nhiễu tư liệu quý vë ngôn ngữ 
học, từ vựng cổ, văn học... Sự xuất hiện của tác phẩm phản ánh như cầu của 
việc sử dụng chữ Hán và đặc biệt là chữ Nôm trong đời sống thực tế và sự 
phát triển của văn tự Việt trong việc đáp ứng những nhu cầu ấy, đồng thời 
cũng phán nào cho thấy trình độ phát triển văn hóa vật chất và văn hóa tinh 
thần ở nước ta trong một giai đoạn lịch sử phất định. Tác phẩm còn có giá trị 
văn học, nó phản ánh tình hình phát triển của văn thơ viết bằng chữ Nôm. 
Thể thơ lục bát được sử dụng khá thành thục chứng tỏ điệu thơ đân tộc đã trở 
thành phổ biến và quen thuộc đối với việc trước tác lúc bấy giờ. 


1143 


TRÙNG SAN CHỈ NAM BI LOẠI CÁC BÓ DÀ 
DÀM DAI TOÀN TU 
(Bài Tua khác in lai sách Chi nam bi loại với đây đủ các bộ lời quê) 


Trời sinh thánh chúa vạn niên, 

Cắp tay xem trị bốn bên thuận hòa '. 
Vương phi thái tử hoàng gia, 

Nam sơn chúc tuổi chúa bà ngàn xuân. 
Bách quan văn võ triều thần, 

Muôn đời hưởng lộc vạn dân thái bình. 
Trẻ từng vả dáng khoa danh 2, 

Già lén cõi thọ tám doành but tiên. 
Tung kinh doc sách thánh hiển, 

Tải thông ba giáo do lén sách bày š. 
Bén luan quyén Chi nam này, 

Đã thông thiên dia, lại hay nhân tinh. 
Thánh xưa đặt chữ xem hình, 

Lấy bàng làm nghĩa, lấy mình làm tên. 
Giáo ra muôn nước thừa truyền, 

Khác nước, khác tiếng chữ in một lẻ. 
Nói Nôm tiếng thị tiếng phi, 

Đến lập văn tự lại y thánh hiền. 

Hồng Phúc danh hương, chân Pháp Tính 4, 
Bút hoa bèn mới đính nên thiên, 

Soạn làm chữ cái chữ con, 


1. Cấp toy xem trị: Cháp bàn tay trước ngực, không phái bận rộn; an nhàn mê 
nước thịnh trị. 

2. Vả: Vốn. 

3. Tỏi: Chép. f 255 

4. Hồng Phúc: Có thé chùa Hàng Phúc ở phố Hàng Than, Hà Nội (còn 1 
khác là chùa Hòe Nhai). Chùa được xây dựng vào đời Lý, sau đến đời Lê đời Ngu 
đều có tu sửa. 
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San bản lưu truyền ai đặc thì thông +. 
Nhập Quan Trưng ngôi thừa tướng phủ, - 
Thu được Tán, Hán Tổ công tiên *. 

Vì chưng có sổ chép biên 3, 

Giống nào hiệu ấy thật tên chẳng lắm. 
Vốn xưa làm nêm xe * chữ kép 5, 

Người thiểu học khôn biết khôn xem *. 
Bây chi Nêm day chữ đơn 7, 

Cho người mới học nghi xem nghỉ nhuần š. 
Âm tự gần học lọ day biết, 

Mua cười rằng mất nét thì qué °. 

Nôm na lấy tiếng chẳng nề, 

Những chữ chính hiệu đã tra đã tường. 
Quyến này xem bằng ngọc vàng, 

Dầu ai học được thấy nhường tôn sư. 
Hoàng ân thiên lộc xuống cho, 

Lại thêm con cháu danh khoa trọng quyền. 
Chỉ nam chính đạo thánh hiển, 

Thiển tăng cất bút thảo nên tựa này. 


Niên thứ Tân Ty mạnh xuân cốc nhật 
(Ngày tốt tháng giêng năm Tân Ty) 


1. Đặc: Dất nát, dốt đặc không biết chữ nghĩa. 


2. Hán Tổ: Tức Hán Cao TỔ. 
3. Vi chung có sổ chép biên: Khi Hán Cao Tó kéo quán vào Quan Trung, các 


tướng dua nhau tim vàng bạc của báu, riéng Tiëu Hà chi thu nhët nhüng só sách trong 
cung nhà Tán, nhờ vậy mới am hiểu tình hình nước Tán. 

4. Xe: Nhiều vô vàn. 

5. Chữ kép: Chữ gồm đủ tất cả những nét viết của nó. 

6. Khón: Khó. 

1. Chữ đơn: Chữ viết đơn gián, bớt nét. 

8. Nghi: Dé dàng. 


9. Mua: Chú. 
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THIÊN VAN CHUONG DÉ NHẤT 


Thién van truóc nói cho hay, 

Hồng Quân trời cá ca thay trùng trùng. 
Kim Ô mặt trời sáng hồng, 

Thiém Luân nguyệt sáng trên không làu làu, 
Phong Thanh gió mát tan lầu, ! 

Cu Phong bào giát dinh cáu 16 xiéu. 

Chú Vü đố cơn mua rào 

Bac Vü mua da ào ào dó x6 

Mát Vü máy phú chàng mua 2 

Dã Vân gió thổi vật vờ đòi phuong. 

Thi Tiên chớp nháng vi quang 3 

Tích Lịch sấm sét tiếng vang rén rén. 
Lôi Chấn sấm động đầu năm, 

Mãnh Lôi tiếng dậy ram ram xe thay ^. 
Ngân Bói Hồng Nghé sổ đôi 5, 

Giá Thiên Hồng hiệu cầu vồng uốn lung. 
Đế Đông móng tựa viêm mang Š, 

Thái duong chiếu khí những hằng đối nhau 
Đan Hà thức do hau hau 

Quy Đông sơ thấy ban hầu tan canh `. 
Sao Mai có hiệu Khải Minh, 

Sao Hôm tối hiện hiệu rằng Thanh Nam. 
Giác, Tỉnh, Khuê, Đấu, Mộc, Cám, 


1. Ton: Tận, đến tận, đến sát. : 

2. Mát vů: Từ này đối chiếu với nghia Nêm thì không đúng, ứng với nghĩa íy 
phái là “mật vân”. Kinh Dich, qué Tiểu súc có câu “Mát vân bất vu". Có lẽ lỗi này do 
khắc ¡n. 

3. Vi quang: Làm thành ánh sáng. 

4. Xe: Nhiéu. 

5. Số đôi: Số là cầu vóng, đôi là một cáp. Số đôi là cầu vồng một đôi. 

6. Viêm mang: Tia lửa cháy. 

7. Ban: Khi, lúc. 
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Tug Tinh hiện thuở xuân thám khí hòa. 
Vi, Tất, Tuy, Duc, Hóa, Xà, 

Mùa hé Huỳnh Hoặc hiện ra ngày trường. 
Cang, Lâu, Ngưu, Quỷ, Kim Tinh, 

Mùa thu Thái Bạch hàn mang sắc bên `. 
Chẩn, Cơ, Bích, Sâm, Thủy Viên, 

Thương Tinh hiện thuở đông thiên canh trường. 
Chi, Nữ, Vị, Liễu, Thổ Tinh 

Trấn trung đức vượng ngũ hành khả suy 2. 
Phong, Tinh, Hư, Mão, Nhật Kê, 

Thái Dương soi xét tư bể chín châu. 
Trương, Tâm, Nguy, Tất, Nguyệt Ô, 

Thái Âm giãi thuở trung thu đêm rằm. 
Mang Chủng về tiết tháng năm, 

Bức sốt chăng nêm ° hiệu là Tua Rua *. 
Tiểu Thử tháng sáu sao ba 

Thủy đã đến thì cày cấy cho chuyên. 


DIA LÝ BỘ DE NHI 


Đại Địa đất cả rộng dày, 

Đại Lỗ rét rày phèn nổi đất chua. 
Thổ Khối hòn đất rắn khô, 

Đại Phụ là đống tô mô giữa đồng *. 
Thư Thiéu núi đất cực thung n 

Thôi Ngôi núi đá sánh cùng cao xây. 


“`...” 
1. Hàn mang: Sáng mờ mờ, hơi lạnh bao la. 
2. Trấn trung: Trấn ngự Š giữa. 
3. Bức sốt chăng nóm: Nóng bức kt 
4. Tua Rua: Còn gọi là Sao Rua, tên các 
cũng về phía Bắc. f 
5. Tô mà: Lë loi, đơn chiéc. j 
6. Thung: Róng lớn, cao chót vót. 


hóng có gió. Ñ 
vi sao chóm aáu cái ó truóc dáu sao Tát, 


1147 


Bàn Thach la dá cá thay !, 

Chi Trụ là núi moc bày giữa sóng. 

Thạch Khối hòn lạ đá chồng, 

Thái Thạch ghénh đá những hòng ngồi câu. 
Nham Thạch hang đá thắm sâu, 

Sơn Chính đỉnh núi ở đầu cao cương. 

Tùng Lâm rừng cấm có lăng, 

Thương Hải bể cả mênh mang đại ngàn. 
Sông cả có hiệu Đại Xuyên, 

Trường Giang chín khúc uốn nên sông dài. 
Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xuôi, 

Khê Cảng giáp váng ” lạch, ngòi thông thụ 3. 
Bàng Nguyên, Quyến Quái tiểu luu *, 

Róc rách mòn mọn Thanh Câu tràn đầy. 
Thủy Đậu lầu lầu sống xây, 

Thâm Uyên là vực sâu thay khôn lường. 
Bằng Hồ hô cá linh lang 5, 

Hàn Đàm đầm lạnh một đường xanh trong. 
Đại Trạch dám cả cạn nóng, 

Phương Trì trành tranh ao vuông bốn bé. 
Ao sâu có hiệu Thanh Trì, 

Phế Chiểu ao cạn xanh rì những rêu. 

Hộ Trì là giữa lòng ao, 

Lưới khít ° chăng ” vào cá dải nhiều song ° 
Phương Đường ao dài tựa sông. 


1. La dá: Đá. 

2. Giáp uáng: Chỗ vũng nước lạch ngòi gặp nhau. 

- Thông thụ: Thông và thu tắc lại. 

. Tiểu lưu: Dòng nước nhỏ. 

- Linh lạng: Lénh láng, tràn đầy, 

| Luói khát: Luói mau. 
7. Cháng: Không, chẳng. . khá 
B. Câu này lấy trong sách Mạnh Tử: "Sác cô bất nhập hộ tri, ngư miết bất 

thăng thực giã” (Ludi mau không vào ao bát cá thì cá rùa ăn không hết được}. 
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Chiểu Chi ao mong giữa đồng bằng chuôm !. 
Sâm Tích gộc gạc bờm xờm, 

Giữa ao tích để cá tôm mến chà *. 
Thanh Tuyển là suối chảy ra, 

Sào Phủ vốc lấy để hòa rửa tai °. 

Trứu Tỉnh thăm thám giếng đẩy, 

Tạc Tỉnh giếng đất đào chơi bên đường. 
Cam Tỉnh giếng ngọt tựa đường, 

Ai ai đến đấy những thường hát sơ *. 
Tiết Tỉnh giếng tát có vơ, 

Liệt Tuyên nguồn lach thật là can trong. 
Tỉnh Mạc nắp giếng tày nong, 

Kẻ xua thu cất để phòng mở che. 

Thanh Thủy là nước trong ve, 

Troc Thủy nước đục chẳng hé uống ăn. 
Lao Thủy mưa lụt tràn sân. 

Hồng Thủy nước thác khôn ngàn nước ngàn. 
Hàm Thủy nước bể mặn liên 5, 

Chấp Học nước dồn giữa đồng chốn sâu. 
Bên sông bọt nói Phù Âu, 

Oa Thủy là nước chân trâu đạp dày. 
Triều Trướng nước lên dãy đầy, 

Tịch Bõn nước chảy gần ngay giữa dòng. 
Chúng Lưu nước ngã ba sông, 

Hồi Lưu nước vật uốn vòng xoáy quanh. 
Lớp chớp sóng mon Luân Linh, 


1. Chuóm: cái ao nhỏ. I : 
2. Chà: Chà rong, gốc cây thá vào ao để cá tim lấy chó dựa và phòng ngừa kë 


khác bắt trộm. | vi 
3 P Phủ: Cao St đời vua Nghiéu, bạn Hứa Do. Nghe tin vua Nghiéu định 
truyền ngôi cho mình, Hứa Do cho là chuyện bẩn tai bèn ra suối rửa tai. Sào Phú dát 
trâu ra uống nước thấy Hứa Do rửa tai rồi, Sào Phu đắt trâu đi ngược lén vì cho rằng 
đoạn suối ấy bị Hứa Do làm bẩn mất rồi. 
4. Hát: Uống. 


5. Liên: Liên tục, không ngừng. 
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Ba Bao sóng cá rap rinh gieo trói. 
Thủy Mi lưỡi sóng chim ngơi `, 

Trì Châu có ngôi ở giữa sông kia 2. 
Nhai Áo đầu doi cháy đi *, 

Nhai Ói hói nước quanh co uốn vào *. 
Niết Nê bùn đen giữa ao, 

Ú Né làm lội đợi phao đỡ vòng `. 
Kiểu Lương thượng giá cầu vồng Š 
Trạch Cang cầu đá được thông di vé. 

Xuyết Kiều cầu rào bậc tre, 

Phù Kiểu cầu nổi như bè giữa sông. 

Lược Thược cái noi pháp phóng 7, 

Phu Phiét bé cui ngang dóng nói qua. 
Hanh nén bè nứa Bi Sa ê, 

Khéo làm Thuế Kiểu hiệu là cái phao, 

Lục Ngạn nội vắng, phẳng, cao °, 

Bình Nguyên Quảng Dã rộng bao đại ngàn. 
Trường Thành thành dài chan chan, 

Nghê Đôi đống đất ở trên mặt thành. 

Thổ Lũy lũy đất đắp quanh, 

Tư bề diện thượng ải thành vách quân ". 
Tiêu Tường che trước cửa ngăn, 

Khiến người gian dữ đến gần nhon nhon `". 
Kinh Sư đất giữa Trường An, 


1. Ngơi: Nghỉ ngơi — Thúy Mi là nơi có nước và có cây cối rám rạp, do đó chim 
đến đấy nghi ngơi. 

2. Ngôi: Tức thôi ngôi là núi đá có lẫn đất. 

3. Doi: Chỗ đất nhó ra ó dọc sông biển. 

4. Hói nước: Dòng nước nhỏ, khe, suối. 

5. Phao: Phao bè, bác qua chỗ lầy lội, dà phái đi vòng. 

'6. Thượng giá: Giá cao nhất. chất 

7. Noi: Là lối di hay thứ gì tương tự mà người ta phái đi vào giữa cho Yang 
vì hai bên nguy hiếm. 

8. Hạnh: Làm. 

9. Nội: Đồng nội. 

10. Điện thượng: Ở trên mát. 

11. Nhơn nhan: Kiéng né, uy nghiêm. 
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Bang Ky kẻ chợ khỏe bën muôn thu. 
Thành Thi chợ hop đế đô, . 

Thông nhau kë bán người mua của nhiều. 
Chính Đạo đường cái thẳng ngay, 

Kính Đạo đường tắt hiệu nay Kỳ Bàng. 
Chu Đạo đường quanh xa hoang |, 


Linh Kính đường trơn trại chân khôn dè z 


Sách Hàu là truc ngàn bé ngoài °, 

Đạo Lộ đường cả nhiều người chuyên di. 
Thôn Ổ làng mọn bé hơi, 

Tụ Lạc làng cả số người dé đa *. 

Hạng Mạch đường vào ngõ ra, 

Đâu làng chốn vắng hiệu là Quách Môn. 
Phi Điền là ruộng tốt hơn, 

Chích Điển ruộng xấu lúa lên áy thì °. 
Điền Cao bờ ruộng bốn bề, 

Thiên Mạch bờ đợi người đi cấy cày ° 
Giới Kiệt cọc cõi xưa nay ', 

Dã Mã bụi bụi mù bay khắp trời. 

Dã Lân là lửa ma trơi, 

Thành Hoàng Xã Lệnh ấy này nhà nha s 
Ngôi må mó dia Tha Ma, 

Giai Thành tiét dén tháng ba quét mó. 
Xá Ly lint. cốt thầy tu, 

Bio Dó Báo Tháp cất thu dé dành. 


NEEDED 
1. Xa hoang: Rất xa, xa lám. 
2. Trại chán: Trượt chán. 
3. Truc ngăn: Diëm canh. 
4. Bà đa: Nhiëu. 
5. Áy thi: Mùa xấu. 


8. Nhà nha: Nha món, chá quan làm viéc. 
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NHÂN LUAN BÓ DÉ TAM 


Đế Vương lén trị trong đời, 

Chính ngôi thiên tử thay trời trị dân. 
Minh Vương lập chính thi nhân !, 
Trong ngoài mến đức xa gần dậy uy. 
Sánh ngôi Hoàng Hậu, Nguyên Phi, 
Sớm hôm lựa giúp năng dë bé trong. 
Dư trăm thị nữ Nương Cung, 

An tư yêu đãi chúng cùng có duyên. 
Hoàng Trừ thái tử thảo hiền, 

Thánh kế thần truyền tộ dói lâu xa 2. 
Hoàng Cáu tôn kính ông già, 

Cao Tằng Tổ Phụ ông cha ba đời. 

Tổ Mẫu là bà nội nay, 

Nghiêm Phụ thuở này thật ấy cha sinh. 
Thánh Thiện mẹ đẻ ra mình, 

Tôn Sư thầy cá, Hữu Bằng bạn tin. 

Xá Huynh anh cả thảo hiền, 

Gia Dé em mon dưới trên thuận hòa. 

A Tỷ chị có nết na, 

A Muội em gái hóa nhà dấu yêu v 
Lệnh Tự con trai làm nhiều, 

Lệnh Ái con gái mỹ miéu mười phán. 
Tức Phụ nàng dâu kiệm cần, 

Đại Xá chàng rể, Xá Nhân trọng quyền. 
Đích Tôn cháu cả cực hiền, 

Chúng Tôn cháu mọn tổ tiên một dòng. 
Nữ Tôn cháu gái thờ ông, 


1. Lập chính thi nhân: Thực hành chính sách nhân nghĩa. 
2. T6 dõi lâu xa: Phúc kế nối kéo dài mái. 
3. Hòa: Tất cả. 
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Tầng Tôn là cháu bàn tông bốn đời. 
Huyền Tôn là cháu năm dòi, | 
Lai Tôn tiêu chí sáu đời đường tông. 
Côn Tôn bảy đời cháu hiển, 

Nhưng Tôn bát đại nối quyền thế gia '. 
Vận Tôn chín đời dà xa, 


Con cháu một nhà sánh cùng họ Trương e 


Bá Phu bác trai ngỏ ngàng °, 
Bác gái có hiệu Bà Nương thuận cùng, 
Thúc Phụ là chú lành song, 


Thúc Mẫu là thím một lòng chính chuyện. 


Đại Cô cô cá thậm hiển š, 
Tiểu Cô cô men noọng nàn thuận thay *. 
Đại Di dì cả lành thay, l 
Tiểu Di di út tram hay moi đường. 
Nhạc Trượng cha vợ gả con, 
Thái Thủy mẹ vợ khéo khôn ROTE là. 
Dai Liét Nhac bác vg vai cha 5, 
Tiéu Liệt Nhạc chú vg chin đà lành song ' 
Huynh Công hiệu là anh chóng, 
Tư Nhân là dượng sánh cùng kë ra. 
A Cüu là cậu có nghi s 
A Linh là mg ebng thì có duyên. 
A Tẩu chị dâu thật,hiển, 
A Đệ em dâu phụ chuyên việc nhà. 
Chị chóng có hiệu À Gia, 
Ir RENE ERIS 
1. Bát đại: Tám đời. 
2. Ho Trương: Túc Trương Công 
này rất đông. 
3. Ngỏ ngàng: Thận trong khôn ngoan. 
4. Thậm hiển: Rất hiền. 


5. Ngong nàn: Cô em, 
6. Vai cha: Ngang hàng với cha, như cha. 


7. Chín: Trợ từ, nghĩa là vấn thiệt. 
8. Nghi: Nghĩa. 


Nghệ đời Đường chín dài chung sống, do đó ho 
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Cha chóng có chữ óc là A Công 上 

Lương Nhân chin thuc là chồng, 

Kinh Bố vợ khó khué phòng chinh chuyén. 
Hién Thé khón khéo vg hién, 

Háo Duyén vg tót có duyén dám dà *. 
Xú Phu vg xáu thiét tha, 

Quy Thé vợ dữ người ta trách chóng. 
Tiểu Thiép vợ mon hơn lòng °, 

Thị Ding hầu hạ bé trong giữ giàng. 
Tỳ Nương con đòi gái ở cùng, 

Hôm mai giặt địa việc dùng R chuyên *, 
Xích Tu con tho giù gin, 

Tiču Nhi con mọn tu6i còn lên ba. 

Linh Lgi miéng luói ng6 ra ?, 

Trí Tué khón khéo toan dang moi bé. 
Xáo Hu khéo léo moi nghề,  . 

Dón Chuyét:chám chập vụng vé chân tay. 
Ngu Si tính khí dai ngáy, 

Ngu Nót dốt nát chăng hay chữ gì. 
Khôi Hài khéo miệng trò hề, 

Nông É ông ống tính nghề ghé ngang °. 
Cường Lương cứng cổ đông càn, 

Bạt Hổ tính sốt nét hằng khả răn *. 
Mộc Cường ngay thẳng chan chan, 

Mạo Mạn lắp bắp bội phần dại ngây. 
Khôi VI tốt lành gái trai, 

Thù Nho Ai Đoán mọn hơi thấp lùn. 


1. Óc: Kéu, gọi. 

2. Dám dà: Dài lâu. 

3. Hơn lòng: Muốn hơn người khác. 

4. Nấy: Sai báo, sai khiến. 

5. Ngo: Khan ngoan, thông minh, sáng suốt. - 
6. Ghẽ ngang: Đâm ngang, rẽ ngang. 

7. Sốt: Nóng. 1 
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Quan Qua ong hóa bà son |, 

Sương Phu góa trẻ ” chớ nuôi con mày °. , 
Châm Lâu thợ khéo vá may, 

Hồng Nữ dét lua kíp bay thoi vàng.. 

Lá: buôn là Đại Phú Thương, 

Thầy bói rao làng là Mãi Quái Nhân. ， 

Tiên Thuật là thầy thiên văn, 

Xem đất xa gån là Tuóng Địa Su. 

Kiên vì là Da Giáo Toa, _ 

Tinh Si thầy bói, thầy khoa dữ lành *. 

Cổ Tẩu ông tối sờ quanh, . 

Lung Tung ông chiếc thành dai lung phiền. 
Ủ Lũ cong lung cúi đầu, , 

Ấm A ngọng ríu mách nhau biết gì. 

Ngoan Ngân dit đội ngoan nguy š, 

Thao Thiết ăn tục thật là kẻ tham. 

Lâu La mách lẻo nói xàm, | 
Nhiép Nhu nói láp khoán khoán dháng tường. 
Quỷ Trá nói dối chẳng tin, 

Sam Ninh là lời nói dém. 

Hạp Ngữ nói dại chê khen đông dài. 

Thương Đầu là con ở trai, . 

Bả Môn người giữ cửa ngoài cửa icon: ' 
Bài Bám gánh cáp nhoc nhàn, 

Cố Nhậm hiệu rằng ở mướn dài phương. 

Bá đầu đỗ ngọt láo càn, 

Đăng Tử con bài ê đánh kinh làm sang °. 


1. San: Sóng độc thân, khóng vợ, không chóng. 

2. Góa tré: Gái góa chóng còn trẻ tuổi. 

3. May: Xin. Con may: Con xin về nuôi làm con nuôi. 

` Khoa: Büa của thấy phù thủy. Thầy Khoa cũng là thầy bói, thầy phù thủy. 
5. Ngoan nguy: Lầu tính xao quyệt, 

6. Con bái: Người chơi bài léu löng, người dàn bà dám dàng. 

7. Kinh: Cài và, kinh dich không chịu thua. 
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Con chơi là gái Nu Nương, 
Tuyết Nhi con bom đạo đường hát ngao |. 
Thanh Y chín that chi cháu ?, 
Đào Nương à đầu có hiệu hoa nô. 
Quản Giáp là kép nhà trà, 

` Kë đi gánh củi Tiểu Phu giữa rừng. 
Mục Đồng là kẻ chăn bò, 
Só Nhân cát cỏ hiệu là chăn trâu. 
Điền Phu bà cấy ưa trâu, 
Cô Tương là thằng gánh nước bán rao. 
Hành Khất là ông ăn mày, 
Vui chơi non nước qua ngày duong thân. 
Trực đề là Thú Tốt Nhân, 
Chi Truyền ngồi tuần giữ kẻ tà gian °. , 
Băng Nhân khéo nói mu duyên *, 
Trao lời mối chước đem tin vợ chồng. 
Hích Vu chàng cốt ngoan nóng, 
Thác lời lăng Hu đem công sung hồn. 
Vụ Công phố đại chăng khôn, 
Vâng lời đái vợ, già đòn mới câm *. 
Tam Phụ hái dâu nuôi tim, 
Tơ vàng tốt kén cất trăm thu ngàn. 
Tật Đố là gái đánh ghen, 

.Dung Lại làm biếng mắng con mắng chồng. 
Sa Tượng chin thật thợ bùn *, I 
Thung lấm ' chia sé khau gáu hết tay *. 
Toàn Cóng thg tiën khéo quay, 


. Con bom: Con hát, ca nü, gái diem. 

. Chi cháu: Người hầu gái. 

. Ngôi tuần: Người canh gác, tuần tra. 

. Mu duyên: Bà mối. 

. Dái: Sa, thất kinh. 

. Thợ bùn: Thợ đào đất, còn goi là thự đấu. 
. bấm: Bin, đất nhão. 

. Khau gầu : Dụng cụ dùng để vét bùn. 


X 


Khoét tròn vành vanh nhu váy một đường. 
Van Công bung tróng, gó tang !, . 
Lanh canh tôi đạp tiếng vang thùng thùng. 
Vë dó có hiệu Họa Công, 

Bút Vương Duy ° khéo sánh cùng Nguyên Quân *. 
Ông quê mùa hiệu Trang Nhân, 

Linh Binh là kẻ khó khăn một mình. * 
Đường Mỹ con gái tốt lành, 

Từ Mô xấu mặt bẩm sinh phü phàng *. 

Bích Chuyên gái ở chính chuyên, 

Xưa sau một nét kính tin thờ chồng *. 

Dâm Phụ gái ở thay lòng, 

Triêu vân mộ vũ tư thông ngoại tình °. 

Sán Phụ đón rước bà sinh, 

Cáng trăng vé rậy một mình quản chi. 

Man Mạch rg mọi ngoai di, 

Máng Ï lời thanh giáo ° khá nghe vâng đòi ° 
Đấng người cao thấp biết ngôi, 

Lai luận thân thể trong ngoài trước sau. 


HOA LOẠI DÉ TAM THẬP LUC 


Trang Nguyên hoa qué thơm cay, 
Mai Hoa xưa đã chiếm rày tam khói. 
Quốc Hoa hoa lan tốt tươi, 


1. Bung trống: Căng da mặt trống. Gó tang: Gö thành trống. 

2. Vương Duy: Người đời Đường, vừa giỏi thơ, vừa nổi tiếng vẽ đẹp. 

3. Nguyên Quán: Người chân tu đắc dao. 

4. Bim sinh: Sinh ra đã sắn nhu thế. 

5, Xun sau: Truóc sau. 

6. Triêu vån mó và; Sóm máy chiều mưa. Bài Cao Đường phú của Tống Ngoc nói 
việc vua Sở nằm mộng giao hoan với thần nữ núi Vu Sơn. thần nữ sớm làm máy, chiều 
làm mua. Do vậy điển máy mưa thường chi quan hé nam nữ. 

7. Mảng: Nghe. 

R. Thanh giáo: Giáo hóa của triểu đình. * 

9. Vâng đòi: Vâng theo. 
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Hải Đường hoa lua thức phơi mỹ miều. 
Liên Hoa hoa sen càng yêu, 

Tòa sen cửu phẩm ngôi cao chín trùng. 
Cự Sương là hoa phù dung, 

Cúc Hoa hoa cúc mùa đông nhuộm vàng. 
Hoàng Dién Hoa hiệu Đào Tiềm |, 

Trà my hoa ấy có hiệu Bác Thiêm của yêu. 
Cẩm Lang có hiệu hoa đào, 

Xuân đến chốn nào là chốn chăng tươi. 
Mộc Ngưu là hoa bó ngưu, 

Anh Ninh hoa sói thơm lâu nức dây. 
Bật Phân là hoa mộc tây ?, 

Liễu Nhứ hoa liễu hóa bay như bào. 
Thuấn Hoa hoa bụt đỏ sao, 

Có danh Hồng Cẩn kết vào tràng hoa. 
Dã Lan hoa sứ thơm tho, 

Cúc Hoa chiếng chiếng giây leo đầy vườn. 
Mạt Ly hoa nhài nở đêm, 

Trinh Nữ hoa vậy nhỏ bên nữ hoa. 

Ngọ Thí đỏ tốt thay là, 

Nửa nơi chính ngo nở ra chăng lắm. 

Ưu Đàm của ghín hoa sung ?, 

Ai được hoa ấy but trồng phúc cho. 


Theo Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa 
_ Nxb KHXH, Hà Nội, 1985 


1. Đào Tiểm: Ấn sĩ đời Tấn rất yêu thích hoa cúc. Hoàng hoa cũng là hoa 6üc., 

2. Móc tây: Còn gọi là Mộc tê. T 

3. Của ghín: Của trọng. Tương truyền hoa Uu Đàm rất hiếm xuất hiện, nỗi 
xuất hiện là có Phật giáng sinh. 
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KHÁI LUAN 


TÁC GIẢ CUỐI TRIÉU LÊ SƠ ĐẦU TRIÉU MAC 


LÊ ĐỨC MAO 


MỤC LỤC 
TẬP 5 


Phần một 


~ Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng hát Á đào 


. TRẤN LÔ 
— Quá quan thư hoài 


— Học thành họa nghệ tạ thi 


VŨ DUÉ 


— Giá hạnh Bảo Châu cám tác 


ĐẶNG MINH KHIÊM 


— Tựa tập thư vinh sử 
+ Tựa tập thơ vịnh sử 
+ Kinh Dương Vương 


+ Lạc Long Quân 
+ Hùng Vương 


+ An Dương Vương 


+ Si Vương 
+ Phùng Vương 
+ Lý Nam Đế 


+ Triệu Việt Vương 
+ Tiên Ngô Vương 


+ Hậu Ngô Vương 


+ Định Tiên Hoàng 
+ Lê Đại Hành Hoàng Đế 


+ Lý Thái Tổ 

+ Lý Thái Tông 

+ Lý Thánh Tông 
+ Lý Nhân Tông 
+ Lý Huệ Tông 

+ Trần Thái Tông 


+ Trán Thánh Tang 

+ Trần Nhân Tông 

+ Trần Dụ Tông 

+ Trần Thuận nk 

+ Tiên Hó 

+ Hậu Hó 

+ Trần Quang Khải 

+ Trần Quốc Tuấn 

+ Trần Nhật Duật 

+ Trần Quốc Toản 

+ Trần Nguyên Đán 

+ Xung Thiên Thần Vương 
+ Chử Đồng Tử 

+ Lý Ông Trọng 

+ Phạm Lạng 

+ Lý Thường Kiệt 

+ Tô Hiến Thành 

+ Phạm Ngũ Lão 

+ Yet Kiêu 

+ Khương Công Phụ 

+ Hàn Thuyên 

+ Mạc Đĩnh Chi 

+ Trương Hán Siêu 

+ Nguyễn Trung Ngạn 
+ Chu An 

+ Trương Hống 

+ Nguyễn Biểu 

+ Trưng Vương 

+ Chiêu Thánh Công Chúa 
+ Y Lan Nguyên Phi 
+ My Châu 

+ Huyền Trân Công Chúa 


NGUYÉN HÀNG 
- Bai Bóng phong cánh phú 
- Tich cu ninh thé phú 


— Thiên Nam vân lục liệt truyện 


+ Truyện Hà Ô Lôi 
+ Truyện Trưng Vương 
+ Truyện Trầu cau 


NGUYÊN DÜ 
¬ Truyền kỳ man lục 
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+ Câu chuyện 5 đến Hang Vương 


* Có kèm bán dich Nóm cổ 
+ Chuyện người nghĩa phu ở Khoái Châu 
+ Chuyện cây gạo 

* Có kèm bán dịch Nôm cổ 
+ Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây 
+ Chuyện nghiệp oan của Đào thị 

* Có kèm bản dịch Nôm cổ 
+ Chuyện yêu quái ở Xương Giang 
+ Câu chuyện đối đáp của người tiểu phu núi Na 
+ Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Trào 
+ Chuyện người con gái Nam Xương y 

` * Có kèm bản dich Nóm cổ 

+ Chuyện Lệ Nương 
+ Cuộc nói chuyện thợ ở Kim Hoa 


/ 


Phần hai 
TÁC GIÁ TRIÉU MAC 
NGUYÊN MAU 
— Khách trung 
— Gián dóng nién 
VŨ CÁN 


— Đống Cách vân dung 
— Hạn dién cư 
~ Tân niên hý bút 
— Phù lưu 
- Văn l 
— Son hành 
— Thân độc 
- Tiễn Hàn lâm viện Kiểm thảo Từ Liêm Nguyễn công 
phụng Bắc sứ 
NGUYÊN VĂN THÁI i 
- Tiễn Hàn lâm viện Thị giảng Mộ Trạch Vũ công bôi hương 
NGUYÊN GIẢN THANH | 
— Thuát hoài 
— Phung thành xuán sác phú 
HÜA TAM TÍNH 
— Tặng đồng chí Vũ Cán 
NGUYÊN BỈNH KHIÊM 
- Bạch Vân quốc ngữ thi tập 
+ Bài thứ 1, 2 
+ Bài thứ 3, 4 


193 
200 
210 
217 
223 
236 
250 
260 
268 
278 
283 
289 
295 
307 


319 
320 
321 
323 
324 
326 
328 
330 
331 
333 
334 
336 


337 
351 
375 
376 
377 
381 
382 
383 
384 
384: 
385 
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+ Bài thú 5 

+ Bài thứ 7, 8 

+ Bài thú 9, 10 
* Bài thü 11, 12 
* Bài thü 13, 14 
+ Bài thú 15, 16 
+ Bài thú 17, 18 
+ Bài thú 20, 21 
+ Bài thú 22, 23 
+ Bài thú 24, 25 


+ Bài thú 26, 27, 28 


+ Bài thú 29, 30 
+ Bài thứ 31 
* Bài thi 32, 33 


+ Bài thú 34, 35, 36 


* Bài thü 37, 38 
+ Bài thú 39, 40 


+ Bài thú 41, 42, 43 


+ Bài thú 59, 61 
+ Bài thú 62, 63 
+ Bài thú 64 


+ Bài thú 65, 71, 72 


+ Bài thú 73, 74 
+ Bài thú 76, 78 
+ Bài thứ 79, 80 
+ Bài thứ 81, 82 


+ Bài thứ 83, 84, 85 


+ Bài thứ 86, 89 


+ Bài thứ 90, 94, 96 


+ Bài thứ 98 
+ Bài thứ 99, 100 
+ Bài thứ 101 


+ Bài thú 104, 105 
+ Bài thú 106, 107 

+ Bài thú 109, 118, 119 
+ Bài thá 120, 121 

+ Bài thú 122, 124 


+ Bài thú 125 
+ Bài thú 145 
+ Bài thú 147 


+ Bài thú 148 : 


+ Bài thú 151 


: Cương thường tổng quát 
: Tử sự phụ mẫu 
Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh 
: Khuyến đãi bằng hữu 


+ Bài thứ 152 : Khuyến đãi tông tộc ` 425 


+ Bài thứ 154 : Giới tham 426 
+ Bài thứ 155 : Giới sắc 426 
+ Bài thứ 159 : Giới di phú lăng bán 427 
+ Bài thứ 160 : Giới sùng Phật vô ích 427 
- Bạch Vân Am thi tập 429 
+ Bài tựa tập thơ Am Bạch Vân 429 
+ Ngu hứng (8 bài) : 430 
+ Tự thuật (2 bài) l i 447 
+ Ngẫu thành thi (2 bài) 451 
+ Trung Tán quán ngu hứng (6 bài) 455 
+ Cám hứng thi (6 bài) : 467 
+ Tüc su (2 bài) 479 
+ Xuân hàn 483 
` + Nguyên đán thuật hoài 485 
+ Ký hữu nhân 487 
+ Tạ Cao Xá hữu nhân tính bệnh thuật hoài. 489 
+ Du Phé Minh tự : 491 
+ Đông nhật nghệ doanh tư nhất nhi tri ky 493 
+ Phụng căn tòng phát hành thuật hoài 495 
+ Phụng căn tòng quá Thao giang 487 
+ Quá Nhu Mao cựu thành 499 
* Quá Vàn Bàn cháu 501 
* Quá Quy Hóa trá doanh 503 
+ Liệt khê trú doanh B05 
+ Tây hộ ký Thanh Oai Trạng nguyên Nguyễn Cáo Xuyên 507 
+ Tây hộ thứ Nguyễn Cáo Xuyên Thị thư công vận B10 
+ Tây hộ quá Lục Yên châu hữu cảm . “512 
+ Thüy hành phó doanh cám tác 514 
+ Tong Tây chinh (2 bài) 516 
+ Quá Hüu giang (4 bài) 520 
+ Phụng tiếp Thiên triéu lai sứ 598 
+ Tiễn Tư Minh phủ công sai 530 
+ Ký Tư Minh phủ Tri phủ 532 
+ Xuân đán cảm tác 534 
+ Trí sĩ tác 536 
+ Quy lão ký Lại bộ Thượng thư Kế Khà bá : 538 
+ Vũ 540 
+ Nhân thôn 542` 
+ Thu xã | 544 
+ Trung Tán quán nhi lão dung thụ 546 
+ Hạ cảnh 548 
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+ Khué tinh 
* Thu thanh 
+ Cu-mgao đới sơn 
+ Da tứ 
+ Anh vũ 
+ Lý cư giản chu đồng chí 
+ Trừ tịch tức sự 
+ Hạ thử 
+ Ất Sửu tân xuân hý tác 
+ Tự thuật : 
* Ngó Trung nguyén xá tói 
* C6 thi 
* Thác thi 
* Trung Tán ngu hứng 
+ Quan kỳ cổ ý 
+ Lâm quán quan ngư, kiến cự ngư thực tiểu ngư cảm tác 
+ Tăng thử 
+ Thương loạn 
+ Cảm thời cổ ý 
+ Cảm hứng 
+ Quá Kim Hải môn ký 
+ Ngụ hứng 
+ Bài bi ký quán Trung Tân 
+ Bài ký về chiếc khánh đá 
NGUYÊN THIÉN | 
- Xuân thiên họa Mạc Đăng Doanh thị vận 
- Giáo trụ tử học : họa Mạc Đăng Doanh vận 
~ Tiên Đào Nghiễm Bác sú 
7 Thứ vận ha Thiếu su Trán Phi trí si 
— Nguyén Cáo Xuyan Thi thu cóng thi 
LÊ BA Lv 
— Bức thu Nóni 
— Tiën Thiëu su Trán tiën sinh trí si 
BUI BA CHIÉN 
- Bé sd cv 
— Nguyên dán 
— Ngộ quân quả 
LÊ QUANG BÍ 
~ Lang Giang lộ Ta Giang An Phủ phó sứ - Thứ Trai Lê 
Thai công, húy Nhữ Du... 
¬ Cố Trần Tiết Nghĩa Thái hoc sinh quyển Giáo thụ Tỉnh 
Trai Lê tiên sinh 
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— Quy Hóa lộ An Phủ phó sứ tặng Thiêm tổng tri, Dón Trai 664 
Và Thai cóng, húy Bá Khiêm, tự Ích Phu... 

- Khám phong hoàng tôn Tu cống bộ Chánh sứ, Tri thấm 666 
hình viện sự Lễ bộ Viên ngoai lang, Tiết Trai Lê Thai 
công, húy Thiếu Dĩnh... 


¬ Lạng Sơn trấn Tuyên phủ sứ, Tri quân dân bạ tịch sự, 668 
Man Trai Lê Thai công, hüy Thúc Hiển... HS 

— Thúy Vân huyện Huyện thừa, Thời Trai Vũ Quý công húy 670 
Tùy... : 

— Nguyên Sơn Tây dao Giám sát Ngu si, thién Hoài Nhán 672 
phủ Tri phú Tác Trai Lë tiên sinh, húy Bá Tu... 

- An Bang đạo Hiến sát sứ Đông Hiên Vũ Thai công, húy 674 
Nhân Trung... 

- Đà Giang phủ Nho học Huấn đạo, tặng Thái bảo, Tốn 676 
Trai Vũ tiên sinh, húy Thế Mãn... 7 

- Ôn Châu Bóng Tri cháu, tặng Tá Du Đức Thế Thiện bá 678 
Cách Trai Lê quý công, húy Đạc... ` 

— Ty lám thủ ngự, Kinh lược thiêm sự, Phục Trai Lê công, . 680 
hüy Làng... 

~ Tứ tiến si hoàng giáp đệ Chiêu Văn quán ty huấn, Lan 682 
Trai Vũ Thai công, húy Đôn... I 

¬ Yên Lạc huyện Huyện thừa, Hói Liêu Lë công húy Tung... 684 

~ Thanh Hoa Độ Chi ty, Viên ngoai lang Húc Trai Đoàn 686 
tiên sinh... 

~ Thà chu thuế sứ, Trúc Hiên Vũ công... 687 

- Quốc tử Giáo thụ, tặng Thái bảo. Thừa tuyên sứ, Lễ Huấn 689 
bá, Tư Hiên Vü Thai công, Tây thôn nhân, hüy Bà... 

— Thanh Hoa dao Thüa tuyén sú ty Tham nghi, Chân Suất 691 
tử, Võ tiên sinh, húy Dương Huu... 

- Tinh Ninh phủ Bóng Tri phủ, Hành Trai Lê công, hủy 692 
Cảnh Mô... 

- Tượng Phúc Huyện thừa, Lộng Hiên Vũ công, húy Dịch... 694 

- Khiêm cung Cán lễ công thần ; Thanh Hoa đạo Thừa 696 


tuyên sứ ty Thừa tuyên sứ, Lương Xuyên bá, Hiên Mạc 
Vũ Thai công, húy Yêm. 


- Diêm hàm thuế sứ, Kính Trai Và công, 698 
~ Bai An huyện Tri huyện, Dat Trai Vũ tiên sinh. 700 
— Cảm Hóa huyện Trí huyện, Di Trai Vũ tiên sinh, húy Quang. 701 
ĐÀO NGHIÊM 5a 703 
- Phượng thành tảo phát 104 
- Lang Sơn đạo trung 705 
- Thu hoài thứ Ủy quan Diêu Kinh Lịch thi vận 707 
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- Kinh Liễu Châu 
~ Giang Cháu táo hành thú úy quan Diéu Kinh Lich thi ván 
— Đăng Thái Binh thành 
- Tu Minh giang hành 
— Túc Pha Lüy dich 
BÜI VINH 
- Cung trung báo huán 
GIÁP HÁI l 
- Phỏng Lam Sơn ngẫu thành (kỳ nhất) 
- Phóng Lam Sơn ngẫu thành (kỳ tam) 
~ Tây Đô thành hoài cổ (kỳ nhất): 
- Tây Đô thành hoài cổ (kỳ nhị) 
— Thứ vận đáp Trình quốc công Nguyễn Binh Khiêm (ky 
nhất) 
- Thứ vận đáp Trình quốc công Nguyễn Binh Khiêm (ky 
nhị) 
~ Kinh Lam Sơn ngẫu thành (kỳ nhất) 
- Kinh Lam Sơn ngẫu thành (ky nhị) 
— Vinh bèo 
LƯƠNG PHÙNG THỜI 
~ Kinh Lam Sơn họa Trạng nguyên Giáp Tiết Trai vận 
VŨ CAN 
- Bắc sứ Nhị Hà sơ phát 
— Pha Lüy địch 
— Quá Giao Quan 
— Niệm Nhai ngẫu thành 
- Minh Giang dich 
— Đà Sài dich 
- Tám Dương phú món dich 
- Hỏi Ky dich 
- Phi Lai tu 
— Hoàng Thạch ky dich 
- Kinh Lĩnh Trung tác 
— Lãng Giang dịch 
— Hoành Phố dịch 
- Tiểu Khê dịch 
— Kim Xuyên dịch 
— Tiêu Than dich 
— Nam Phá dich 
— Phá Xuân dich 
— Chiết Giang dich 
- Cô Tô dich 
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708 
710 
718 
713 
715 
717 
TH 
723 
724 
726 
721 
T29 
731 


733 


735 
737 
789 
741 
742 
743 
744 
146 
747 
749 
751 
753 
154 
756 
757 
759 
161 
762 
764 
766 
167 
769 
771 
772 
774 
776 


NGUYÉN NHÀN AN 
~ Kinh Lam Sơn hoa trạng nguyên Giáp Tiết Trai vận 
— Tái điệp tiền vận 
NGUYÊN NĂNG NHƯỢNG : 
~ Bác sứ dich thứ tân niên ngẫu thành (ky nhất) 
— Bắc sứ địch thứ tân niên ngẫu thành (kỳ nhị) 
— Nhân nhật chu thứ tác 
- Lãng Giang dith I 
— Khách trung Hàn thuc 
— Vü tinh da bac Tiëu Than tán 
- Dë Mai Quan 
— Hoành Phố văn mai 
- Thủy Khê văn cảnh 
- Üc cuu sơn làm 
DÁNG ĐỀ 
— Bác sú Nhi Hà táo phát 
— Dich sứ tán niên... 
— Quá Thiéu Châu Phù Dung dịch... 
— Da bạc Tiêu Than tân 
— Khách trung Hàn thực tác 
= Cô Tô hoài có 
— Nhân Lý dich 
- Lang Sơn thành hiểu phát 
- Mạc Phủ doanh văn trú 
- Hoàng Sào thành 
HÀ NHÀM DAI 
— Thánh Tóng Thuán Hoàng Dë 
— Lê Văn Linh 
— Lé Xi 
- Lë Liệt 
— Lé Khói 
— Lë Nhán Thu 
- Trân Nguyên Hán 
— Trịnh Khả 
— Lê Thiên Tung 
= Nguyén Thian Tích 
— Phan Phu Tiên 
— Nguyễn Tử Tấn 
= Nguyễn Trực 
- Nguyễn Phục 
~ Thân Nhân Trung 
- Đặng Minh Khiêm 


777 
778 
779 
781 
782 
783 
785 
786 
788 
789 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
799 
800 
802 
803 
805 
806 
807 
808 
809 
809 
812 
813 
815 
817 
819 
820 
822 
824 
825 
827 
828 
829 
831 
833 
835 
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- Lương Đắc Bằng 

¬ Nguyễn Hữu Nghiêm 
~ Đỗ Nhân: 

— Nguyễn Tự Cường 


TÁC GIẢ ĐẦU TRIỀU LÊ TRUNG HƯNG 


Phần ba ` 


PHÙNG KHẮC KHOAN 
— Lâm tuyển vàn 
— Ngôn chí thi tập 
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+ Tựa Ngôn chí thi tập 

+ Tự thuật (kỳ nhất) 

+ Tự thuật (kỳ nhị) 

+ Đăng Phật Tích sơn 

+ Viễn ký hữu nhân 

+ Nguyên nhật 

+ Bệnh trung thư hoài (kỳ nhât) 
+ Bệnh trung thư hoài (kỳ nhị) 
+ Bệnh trung thư hoài (kỳ tam) 
+ Nguyên nhật 

+ Khiển muộn 

+ Đề Phát Am tự 

+ Trừ tịch 

+ Dé Hoằng Bao thư đường 

+ Thu dạ hữu hoài (kỳ nhất) 

+ Thu dạ hữu hoài (kỳ nhị) 

+ Thu dạ hữu hoài (kỳ tam) 

+ Loạn thế tự thán 

+ Thanh sơn viễn vọng 

+ Lâm lộc tảo hành 

+ Hoàng hôn văn địch 

+ Quá thiết thụ lâm 

+ Tây Đô hiểu quá 

+ Tự thuật 

+ Quá Lam Sơn miếu hữu cảm 
+ Thương loạn 

+ Cầu học hứng du 


+ Khoái Lạc thư đường xuân nhật tức sự 


+ Miễn học giả 
+ Thưởng xuân từ tính dán 
+ Nguyên đán 


837 


838 - 


840 
842 


* Trung 

* Hiéu 

* Quá Quáng Binh bón thoan 

+ Lữ túc ngộ vũ đãi tinh 
.+ Thư đường bát cảnh 4ky nhị) 

+ Thư đường bát cánh (kỳ bát) 

+ Doanh trung trừ tịch I 

+ Boan ngo dugc 

+ Tóng quán ngó phong Bass ngàu tác 
+ Tây Đô hoài cổ 

+ Phụng sai vãng Thiên Quan phú tập, đạo quá Ngọc 

Lâu tức sự 
+ Hành niên 


- Huấn đồng thi tập 


+ Bài tựa Huấn đồng thi tập 
+ Tam nguyệt 
+ Ba tiêu 


— Đa thức tập 


+ Hạnh thái 
+ Hà 

+ Thư cưu 

+ Thử 

+ Tri 

+Ô 


.— Mai Linh sứ hoa thi tập 


+ Mai Nam Nghi Trai túc thứ Triéu Tiên quý quốc Lý sứ 
công thi vận (kỳ nhất) 

+ Mai Nam Nghị túc thứ Triéu Tiên quý quốc Ly sứ công 
thi vận (kỳ nhị) 

+ Triểu Tiên quốc sứ Lý Chi Phong đạo nhân kính trình 
Nam quốc kỳ tọa hạ... (kỳ nhất) 

-+ Triểu Tiên quốc sứ Lý Chi Phong đạo nhân kính trinh 
Nam quốc kỳ tọa : hạ... (kỳ nhị) 

+ Đáp thứ Hải Đông sứ Kim Tiêu dát sĩ thi vận 

+ Hải Đông Kim Tiêu dat sĩ kính thứ sứ công tiên vận 6i 
trình Mai Nam Nghị Trai 

+ Phùng túc đáp thứ Hải Đông Chỉ Phong đạo nhân 
trường luật thi vận 

+ Tự xướng tự họa 

+ Công quán tức sự (kỳ nhất) 

+ Công quán tức sự (kỳ nhị) 

+ Công quán đông dạ lữ hoài 


+ Hy tiép thién triéu Nam Ninh phú Hoàng gia 
+ Quáng Tay luu dé 
4 Sáu Linh mai 
- + Quá Bà Dương hỗ 
+ Báo Tuc Cháu dáp DŠ Nüng nguyén süy... 
+ Bính Tuát nién thi ha : 
+ Hói đáo Dương Châu phủ thành 
+ Đáp hué tuu khát thi 
+ Đáo Bành Thành 


LƯƠNG HỮU KHÁNH 


— Quan sử 


HOÀNG SĨ KHẢI 


— Tu thời khúc vinh 


NGUYÊN THỰC 


— Phụng sứ đăng trinh tự thuật 
— Phụng sứ đăng trình tự thuật 
- Tặng Quảng Tây Tuần phủ 

- Tặng Khúc Phụ Khổng 

— Giang trung van điếu 

— Nam hoàn chí Ngũ Linh 

- Để Phi Lai tự 


NGUYÊN DANH THẾ 


— Bác sứ đăng trình tự thuật... 
- Nam hoàn Ngũ Linh đạo trung 


NGUYÊN ĐĂNG 


- Bài phú chùa Phi Lai 
~ Bắc sứ Đoan ngọ ngẫu thành 

- Họa Triéu Tiên quốc sứ Lý Dáu Phong... 
— Yên kinh khởi trinh 

— Họa Tây Hà nhân... 


LƯU ĐÌNH CHẤT 


— Lữ trung thuật hoài 

— Yên kinh khởi trình Nam hoàn 

- Họa Cối Kê Gia Tú kiến ky thi vận 
- Họa Tây Hà nhân... 


Phần bốn 
NHÜNG TÁC PHẨM CHUA RÓ TÁC GIÁ 


VIỆT SU DIỄN ÂM 


~ An Dương Vương 
— Khởi nghia Lam Sơn 


1170 


1108 
1107 


1111 


- Nhà Mac 1119 


TRUYỆN VƯƠNG TƯỜNG 1123 
— Tuyển thủ cung nữ 1124 
— Vương Tường nhập cung 1124 
~ Diên Tho họa đồ 1125 
- Vương Tường thất süng 1125 
~ Thuyền Vụ cầu thân 1126 
¬ Vương Tường bái yết 1127 
— Vương Tường dung mao : 1127 
- Bé vấn Vương Tường 1127 
~ Vương Tường tấu đáp 1128 
- Dé hy Vương Tường 1128 
- Vương Tường xuất cung 1128 
— Vương Tường xuất tái 1129 

` > Vương Tường tự thán - 1130 
- Úc Hán tu tinh 1130 
- Vương Tường tự vẫn 1130 

TAM QUÔC THI 1181 
— Tào Tháo hỏi chư tướng 1133 
- Tuán bám Tháo 1133 
— Tháo báo Liêu . 1134 

` — Chư tướng bẩm Tháo 1134 
— Liêu bẩm Tháo 1134 
— Tháo bảo chư tướng 1135 
— Dục, Gia, Quác bẩm Tháo 1185 
~ Tháo bảo Liêu 1135 
- Quan hỏi Liêu 1136 
— Liéu dói Quan 1136 
— Quan hỏi Liêu 1136 
- Liêu đối Quan 1137 
~ Nhị phu nhân tự thán sự 1137 
— Quan đối nhi phu nhân 1187 
= Tiểu quân bẩm Tháo 1138 
— Dục bẩm Tháo 1138 
— Tháo đối Quan 1138 
- Đệ nhất quan Khổng Tú hỏi Quan Công 1139 
— Phổ Tinh đối Quan Vũ 1139 
- Biện Hy trách Phó Tinh 1139 
- Quan Vũ đối Biện Hy ` 1139 
- Đệ ngũ quan Lưu Diên thưa 1140 
= Quan gửi thư cho Huyền Đức 1140 
- Quan tu thin ` 1140 


1171 


— Nhi phu nhán dói Quan 
- Quan Vũ đối Lưu Diễn 
- Lưu Điên đối Quan Vũ 
- Tần Kỳ đối Quan Vũ 
— Quan Vũ rán quân si 
— Quan Vũ tự thán. 
- Tôn Can gặp Quan Vũ 
— Nhị phu nhân hỏi Tôn Càn 
— Can trinh nhị phu nhân 
CHÍ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA 
~ Trùng san Chỉ nam bị loại các bộ dã đàm đại toàn tự 
— Thiên văn chương đệ nhất 
— Bia lý bó đệ tam 
— Nhân luân bó đệ tam 
— Hoa loại đệ tam thập lục 


1172 


1140 
1141 
1141 
1141 
1141 
1142 
1142 
1142 
1142 
1143 
1144 


` 1146 


1M7 
1152 
1157 


TÓNG TAP VAN HOC VIÉT NAM 
Tron bó 42 táp | 
Có chinh lij và bó sung 


TAP 5 


Chiu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYÊN ĐỨC DIỆU 
Biên tập : 
BAN BIÊN TẬP 
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
Biên tập kỹ thuật : 
NGUYÉN CỬ - ĐÀO TRỌNG CƯỜNG 
Sua bán in : 
HÀ THI VINH - PHAM VÀN TINH 
Trinh bày bia : 
DÓ DUY NGQC 


